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KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 


Hòa Thượng Tuyên Hoá lược giảng 


Ngũ thời Bát giáo 


Khi giảng kinh, có người giải thích Ngũ thời Bát giáo theo quan 
điểm tông Thiên Thai, có người giải thích theo tông Hiền Thủ. Theo 
Trí Giả đại sư, người sáng lập ra tông Thiên Thai đem một đời giáo 
hóa của đức Như Lai chia làm *Ngũ thời Bát giáo”; dùng "Ngũ thời” 
để phần định trình tự thuyết pháp của đức Phật; dùng "Bát giáo” 
để phân biệt pháp môn được thuyết và nghi thức thuyết pháp. Ngũ 
thời là thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát 
Nhã, thời Pháp Hoa và Niết Bàn. Trong Ngũ thời nầy lại phân ra 
Bát giáo là Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo thuộc vê 
bốn giáo Hóa pháp; còn Đốn giáo, Tiệm giáo, Bí Mật giáo và Bất 
Định giáo thuộc về bốn giáo Hóa nghỉ; kết hợp cả hai lại, gọi là 
"Bát giáo”. Bát giáo nây là sự tuyên thuyết sai biệt trong năm thời 
kỳ khác nhau. 


Trong năm thời kỳ nầy, còn có thí dụ "Ngũ thời, Ngũ vị” để 
phân biệt nói rõ pháp dùng để giáo hóa và căn cơ được giáo hóa. 
Mặt trời mọc ban đầu chiếu trên núi cao, kế chiếu đến vực thắm 
hang sâu, cuối cùng chiếu khắp đồng bằng. Ánh sáng chiếu trên 
đồng bằng lại chia làm 3 thời kỳ "Thực thời, Ngụ trung thời và 
Chánh trung thời”, đây gọi là "Ngũ thời”. Ngũ thời chính là lúc mặt 
trời mọc, mặt trời chiếu sáng, mặt trời đứng bóng, mặt trời xế 
bóng và lúc hoàng hôn. Ngũ vị chính là ngưu nhũ (sữa bò), lạc 
(sữa đặc), sanh tô (bơ), thục tô (phô mai) và đề hồ (tinh chất 
sữa). "Ngũ thời, Ngũ vị” nây dùng ví dụ cho giáo pháp trong năm 
thời kỳ được nói theo một trình tự; căn cơ được giáo hóa cũng 
từng tự chín muôi. Cho nên khi chúng ta giảng vê "Ngũ thời Bát 


lãi 


giáo”, cũng phải biết đến Ngũ thời, Ngũ vị nây. 


B1. Ngũ thời 
1. Thời Hoa Nghiêm 


Sau khi thành đạo, bộ kinh Phật thuyết đầu tiên là "Kinh Hoa 
Nghiêm”. Bộ *Kinh Hoa Nghiêm” nầy có 3 quyển Thượng, Trung và 
Hạ. Trên nhân gian chúng ta chỉ có quyển Hạ; quyển Thượng và 
Trung đều được lưu giữ dưới Long cung. Bồ tát Long Thọ sau khi 
học hết những văn tự ở nhân gian, ngài liên đi đến Long cung đọc 
tụng tạng Kinh; quyển Hạ nầy do Bồ tát học thuộc dưới Long cung 
mà viết ra. Bồ tát Long Thọ có biệt tài xem qua liên thuộc, cho nên 
ngài đến Long cung xem qua một lượt bộ "Kinh Hoa Nghiêm” và 
truyền quyển Hạ nầy lên nhân gian. 


Phật nói "Kinh Hoa Nghiêm” trong vòng 21 ngày, trong suốt 
thời gian thuyết "Kinh Hoa Nghiêm”, chỉ có hàng Bồ tát là thấy 
được , nghe được; hàng Thanh văn tiểu thừa như La Hán và Tỳ 
kheo đều không thấy được, nghe được. Nên nói *Có mắt mà không 
thấy Lô Xá Na”, tuy có mắt nhưng không nhìn thấy được thân Lô 
Xá Na ngàn trượng của đức Phật Thích Ca Mẫu Ni. Hiện ra pháp 
thân Lô Xá Na cao ngàn trượng như thế, chúng ta cho là rất lớn, kỳ 
thật không lớn lắm. Vì sao vậy? Nếu đem so với thân Phật A Di Đà 
thì thân kia còn kém rất xa! Nên nói 


"Lông trắng mềm mại năm Tu di, 
Mắt biếc trong ngần bốn biển lớn”. 


Tướng lông trắng của Phật A Di Đà—tướng lông trắng ở chặng 
giữa chân mày mềm mại, to lớn như năm ngọn núi Tu di. Cặp mắt 
biếc của Phật A Di Đà rộng như bốn biển, thật là cặp mắt vĩ đại! 
Chỉ một đại dương, chúng ta còn không biết mênh mông dường 
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nào, huống đây lại là bốn biển. Câu kệ tụng nầy do ai viết ra? Đây 
là do một số Tổ sư khai ngộ thời xưa nhìn thấy được tướng hảo 
trang nghiêm của Phật A Di Đà, nên diên tả lại như thế. 


Nếu so sánh với tướng lông trắng và cặp mắt biếc của Phật A 
Di Đà thì thân kia đã nhỏ lại càng nhỏ! Thân Lô Xá Na ngàn trượng 
nây không hê lớn chút nào, mà hàng Nhị thừa lại không nhìn thấy. 
Có mắt thì có mắt nhưng không nhìn thấy thân Phật Lô Xá Na. Lại 
"Có tai mà không nghe được Pháp viên đốn”. Hàng nhị thừa Thanh 
văn, Duyên giác cũng có tai, nhưng không nghe được đại pháp 
Hoa Nghiêm Phật nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói "Kinh Hoa 
Nghiêm” trong thời kỳ nầy chỉ để giáo hóa các Bồ tát và Bồ tát lớn 
trong 10 phương. Cho nên thời Hoa Nghiêm thuộc Viên giáo kiêm 
Biệt giáo trong Hóa pháp và thuộc Đốn giáo kiêm Tiệm giáo trong 
Hóa nghi. 


Trong ngữ vị, thời Hoa Nghiêm được sánh với vị nào? "Tùng 
ngưu xuất nhũ”, giống như sữa tiết ra từ thân bò. Vì là sữa vừa 
được lấy từ thân bò ra, năng lượng của nó rất lớn, chất bổ dưỡng 
rất cao, nên được dùng để sánh với thời Hoa Nghiêm. 


Nói vê Ngũ thời, Ngũ chiếu thì thời Hoa Nghiêm được xem 
"Như nhật sơ xuất, tiên chiếu cao sơn”, giống như khi mặt trời vừa 
mới mọc, đầu tiên chiếu trên núi cao, vì núi cao nên được mặt trời 
chiếu đến trước nhất. Ơ đây ví pháp Phật nói giống như mặt trời, 
ban đầu nói cho các Bồ tát. Bồ tát được ví như hết thảy mọi núi 
cao, vì Bồ tát là bậc tối cao trong tất cả chúng sanh, nên pháp 
được nói trong thời kỳ đầu nầy là Hoa Nghiêm. "Hoa Nghiêm” 
trong thời thứ nhất nây chính là "Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm“. 


2. Thời A Hàm 


Thứ hai là "Thời A Hàm”. A Hàm là tiếng Phạn, dịch nghĩa "Vô 
tỉ pháp”, không có pháp nào lại có thể bì với pháp nây. Tức là tất 
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cả pháp của ngoại đạo đều không thể sánh với *A Hàm”, "A Hàm” 
cao hơn hết thảy pháp của ngoại đạo. Những điêu Phật tuyên nói 
trong thời A Hàm đều có liên quan đến giáo lý trong tam tạng 
"Kinh, Luật, Luận”, nói pháp *Nhân duyên, Tứ đế” có sanh diệt, 
cho nên thời A Hàm thuộc về *Tam tạng giáo”, còn gọi là "Tạng 
giao”. 


Nói vê ngũ vị, thời A Hàm giống như ` Tùng nhũ xuất lạc”, từ 
sữa bò mà làm ra lạc. "Lạc” ở đây chính là thứ được làm từ sữa bò, 
cho trẻ nhỏ dùng rất thích hợp. 


Bàn về ngũ thời thì thời A Hàm là "Nhật xuất tiên chiếu cao 
sơn, thứ chiếu u cốc”, giống như mặt trời mọc lên cao mười mấy, 
trượng, chiếu khắp đến những nơi tối tắm nhất trong hang núi. Ý 
nói tất cả những người tu theo tiểu thừa đều có thể hiểu được Phật 
pháp; những người ngu si nhất cũng đều có thể sáng tỏ được Phật 
pháp. 


3. Thời Phương Đẳng 


Thứ ba là *Thời Phương Đẳng”. `Phương” là bốn phương, 
"đẳng” là bình đẳng. những kinh điển được nói trong thời Phương 
Đẳng đều thuộc về bộ Phương Đẳng. Trong Hóa pháp, thời 
Phương Đẳng thuộc về Thông giáo. Vì sao gọi là Thông giáo? Vì nó 
*Thông tiền thông hậu, thông đại thông tiểu”, đã thông Tạng giáo 
của tiểu thừa ở trước, lại thông Biệt giáo của đại thừa ở sau; cũng 
chính là thông *A Hàm” ở trước, lại thông cả "Bát Nhã” ở sau. 
Thông giáo là cửa đầu tiên đến với đại thừa; "Phương Đẳng” nầy 
thuộc về Thông giáo, thông cả tam thừa cùng học. 


Sánh về nhũ vị, thời Phương Đẳng tương đương với sanh tô 
được làm từ lạc; loại sanh tô nây trẻ nhỏ và người lớn đều có thể 
dùng được, không hề có tác hại gì. 


Trong ngũ thời, Phương Đẳng được sánh với "Thực thời”, là 
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lúc mặt trời mọc trong khoảng từ 9 đến 10 giờ sáng; chiếu sáng 
núi cao, chiếu xuống cả đồng bằng. Đây ví cho không những người 
tu theo tiểu thừa có thể học, mà người tu theo đại thừa cũng có 
thể học; người tu theo hai truyền thống đều có thể nghiên cứu loại 
kinh điển nầy. 

S_, Thời Bát Nhã 


Thời thứ tư là *Bát Nhã”. Bát Nhã thuộc về giáo nào trong Bát 
giáo? Trong Hoá pháp, Bát Nhã thuộc về Biệt giáo. Biệt giáo là cửa 
đầu tiên đến với đại thừa. Vì sao gọi là "Biệt giáo”? Vì Bát Nhã "Biệt 
tiền biệt hậu”, sai biệt với *A Hàm” và *Phương Đẳng” ở trước, lại 
khác luôn *Pháp Hoa” và *Niết Bàn” ở sau. Bát Nhã lại "Biệt tiểu 
biệt đại”, sai biệt với Tạng giáo” và "Thông giáo” ở trước và "Viên 
giáo” ở sau, nên gọi là *Biệt”. Biệt giáo là điểm kết của đại thừa, 
cũng chính là lúc phải *Chuyển giáo phú tài”. "Chuyển giáo” là 
chuyển đổi quyền giáo của tam thừa; `phú tài” là chuẩn bị nói một 
Phật thừa viên mẫn của Pháp Hoa. 


"Thời Bát Nhã” Biệt giáo nây tương đương với thục tô làm từ 
sanh tô trong ngũ vị; loại thục tô nây cho người lớn dùng rất thích 
hợp, nên Biệt giáo thuộc về cửa đầu tiên của đại thừa. Đây dụ cho 
chỉ có Bồ tát quyền giáo đầy đủ căn tánh đại thừa mới có thể học 
loại pháp môn Bát Nhã đốn giáo nầy. Bát Nhã lại được sánh với 
"Ngụ trung thời”, giống như mặt trời mọc khoảng từ 10 đến 11 giờ 
trưa; mặt trời chiếu sáng khắp quả đất, nhưng vẫn chưa đến chánh 
ngọ (12 giờ trưa). 


Rốt cuộc vì sao gọi là Bát Nhã? Bát Nhã là tiếng Phạn, vì có 3 
ý nghĩa, mà nhiêu nghĩa thì không dịch; lại tôn trọng cũng không 
dịch, vì Bát nhã là tôn quý nên không dịch (mà giữ nguyên âm 
tiếng Phạn). 


Bát Nhã đầy đủ 3 nghĩa: Văn tự Bát Nhã, Quán chiếu Bát Nhã, 
Thật tướng Bát Nhã. 
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(1) Văn tự Bát Nhã 


Tất cả mọi kinh luận—Kinh, Luật, Luận đều thuộc về Văn tự 
Bát Nhã. Đây là văn tự xuất thế gian, chẳng phải văn tự thế gian; 
văn tự thế gian không diễn đạt được Bát Nhã, chỉ nói được trí tuệ 
thế gian, một loại thế trí biện thông. 


(2) Quán chiếu Bát Nhã 


Quán” là quán tưởng, "*Chiếu” là chiếu sáng. Quán tưởng, 
đồng thời dùng trí tuệ quán chiếu tất cả pháp, như *Tâm Kinh” 
nói: "8ô tát Quán Tự Tại, khi thục hành chuyên sâu Bát nhã ba la 
mật đa, chiếu thấy năm uẩấn đều không / chính là chữ Chiếu” 
nầy—quán chiếu; dùng trí tuệ để quán chiếu lý thật tướng. Quý vị 
hãy dùng trí tuệ của mình để quán chiếu loại Bát Nhã nầy nhé! 


(3) Thật tướng Bát Nhã 


Thật tướng là gì? "Cái gọi thật tướng, chính là vô tướng vậy”, 
xưa nay vốn không có tướng, nhưng lại đầy đủ tất cả tướng, hàm 
nhiếp tất cả tướng; tất cả tướng đều lưu xuất từ vô tướng nây, đó 
chính là "Thật tướng” Bát Nhã. Dùng Văn tự Bát Nhã làm cơ sở cho 
Quán chiếu Bát Nhã; dựa vào Quán chiếu Bát Nhã để đạt đến Thật 
tướng Bát Nhã, là tự tánh vốn có bên trong của tất cả mọi người. 
Đây gọi là "Bát Nhã”. 


5. Thời Pháp Hoa và Niết Bàn 


Thứ năm là "Thời Pháp Hoa và Niết Bàn”. Pháp Hoa chính là 
bộ "Kinh Pháp Hoa” hiện chúng ta đang đọc tụng. Phật nói bộ 
"Kinh Pháp Hoa” nầy trong suốt 8 nằm, nói "Niết Bàn” trong vòng 
một ngày một đêm, nên nói "Pháp Hoa, Niết Bàn chung tám năm”. 
Quý vị không được xem nhẹ bộ "Kinh Pháp Hoa” nầy, vì đây là bộ 
kinh Phật nói lên lý rốt ráo, là loại pháp mồn cứu cánh nhất. 


Phật trước nói Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã 
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đều vì lót sẵn đường để nói "Kinh Pháp Hoa”, nên bộ kinh nầy 
được gọi là `Khai quyền hiển thật” (mở ra phương tiện để hiển bày 
lý chân thật). Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng và Bát Nhã ở 
trước đều được gọi là Khai quyền hiển thật, phế quyền lập thật” 
(mở ra phương tiện để hiển bày lý chân thật; bỏ phương tiện, 
dựng lên lý chân thật), không dùng đến pháp môn phương tiện 
quyên xảo trước kia, chỉ giữ lại *Kinh Pháp Hoa” nây. 


"Kinh Pháp Hoa” là chân tâm, chân thân, Pháp thân, đồng thời 
cũng là Ứng thân, Báo thân Phật; cho nên người nghiên cứu Phật 
pháp, nếu như không thông hiểu "Kinh Pháp Hoa” thì vẫn xem như 
chưa nếm được mùi vị, diệu nghĩa chân thật của Phật pháp bên 
trong "Kinh Pháp Hoa”, do vậy pháp nầy mới được gọi là "Diệu 
pháp”, bộ kinh nây mới được sánh với *Liên hoa” (hoa sen). 


Hoa sen nầy là vua trong các loài hoa, là một loại hoa tồn quý, 
nổi tiếng nhất trong các loài hoa. Hoa sen mọc lên từ đất bùn mà 
không nhiễm bùn nhơ, tuy bám rê từ bùn nhưng vượt lên khỏi mặt 
nước; nên nói *Tại trần xuất trần”, tuy ở trong trần nhưng vượt ra 
khỏi trần. Hoa sen là một loại diệu hoa, "Diệu liên hoa” nây là một 
loại hoa tôn quý, nổi tiếng nhất trong các loài hoa; bộ kinh nầy 
cũng là một bộ kinh rốt ráo nhất trong các bộ kinh. Trong Phật 
giáo có 2 câu ngạn ngữ như thế nầy: 


` Khai tuệ đích Lắng Nghiêm, 
Thành Phật đích Pháp Hoa “ 


Bộ kinh để khai mở trí tuệ chính là "Kinh Lăng Nghiêm”; muốn 
thành Phật, nhất định phải học "Kinh Pháp Hoa”, cho nên hai bộ 
kinh *Pháp Hoa” và "Lăng Nghiêm” chiếm một vị trí quan trọng 
nhất trong Phật giáo. Đặc biệt là bộ "Kinh Pháp Hoa” nây, tất cả 
kinh mọi điển đều được nói vì *Pháp Hoa”, nên nói *Pháp Hoa” là 
vua trong các kinh. Có thể nói hiện giờ chúng ta đang nghiên cứu 
Pháp Hoa là một cơ duyên không thể nghỉ bàn, đó chính là điều vị 
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diệu nhất vậy. 


Thời Pháp Hoa là "Nhật chánh trung thiên, biến chiếu đại địa”. 
Mặt trời đúng ngọ, bất luận là núi cao, hang sâu, đồng bằng, nơi 
nào cũng chiếu đến, thậm chí đến bóng người còn không có; dùng 
để ví dụ cho sau khi giáo hoá người sơ cơ theo tiểu thừa, nhị thừa 
và đại thừa, đều có thể quy nhiếp về Bồ tát căn cơ đại thừa, cho 
nên không cần nghe giảng qua bộ *Kinh Pháp Hoa” nầy, chỉ cần 
nghe đến tên kinh thôi là đã gieo trồng các thiện căn rồi! Tên *Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa” không dê nghe thấy chút nào, nên được gọi là 
pháp môn *Khai quyền hiển thật”. 


Phật vì "Một đại sự nhân duyên” xuất hiện ra nơi đời, đại sự 
nhân duyên ấy là gì? Là vì muốn nói "Kinh Pháp Hoa”. Hiện tại 
chúng ta có thể nghe được bộ *Kinh Pháp Hoa” nầy, tương lai có 
thể hiểu được diệu nghĩa của "Kinh Pháp Hoa”, quả là trong vô 
lượng kiếp trước đã trồng nhiều căn lành, mới có thể gặp được loại 
kinh điển vi diệu không thể nghĩ bàn nầy, gặp được pháp hội kỳ 
diệu nhất nầy. Một đời đức Phật đều vì nói "Kinh Pháp Hoa”, hiện 
tại chúng ta có thể nghe được *Kinh Pháp Hoa” Phật nói, mỗi người 
nên sanh tâm hoan hỷ lớn, nghĩ tưởng khó gặp. 


Quý vị nghĩ xem, nước Mỹ đã thành lập lâu như thế, có người 
nào đã chính thức nghe qua bộ `*Kinh Pháp Hoa” nầy chưa? Nghe 
qua "Kinh Lăng Nghiêm” chưa? Chưa có. Chỉ có xem qua bản dịch, 
cũng như con kiến gặm quả dưa hấu vậy, gặm tới gặm lui ngoài 
vỏ, không thể nào biết được mùi vị trái dưa hấu ra sao; mình xem 
kinh điển cũng như con kiến găm quả dưa vậy. Ruột dưa hấu ngọt, 
nhưng nó không nếm được, chỉ vòng đi vòng lại bên ngoài, lòng 
vòng quanh quả dưa, dù có bò bao lâu cũng không có cách nào 
biết được mùi vị bên trong. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ cần bổ 
quả dưa hấu ra, liền có thể nếm được mùi vị bên trong 


Trong năm vị, kinh Pháp Hoa là vị đề hô, đê hồ có hương vị 
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tuyệt diệu không gì sánh bằng. Lấy đề hồ làm giáo tướng, dụ cho 
vị của "Kinh Pháp Hoa”. Nghe nói vị đề hồ là tối diệu, hy hữu nhất 
thế gian, "*Kinh Pháp Hoa” cũng giống như món đề hồ ngon nhất 
nầy, không có món nào có thể ngon hơn! Bây giờ chúng ta giở 
"Kinh Pháp Hoa” ra, cũng giống như mỗi người tự nhai lấy để 
thưởng thức mùi vị ấy! 


"Kinh Pháp Hoa” được gọi là `Diệu pháp”, mục đích một đời 
đức Phật chính là nói bộ kinh nây . "Kinh Pháp Hoa” là "Thuần viên 
độc diệu”. Thuần viên chính là Viên giáo thuần tuý. "Kinh Pháp 
Hoa” không có pha tạp Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, hoàn 
toàn là Viên giáo, cho nên trong Phật giáo, Pháp Hoa là một bộ 
kinh quan trọng nhất. Người học Phật pháp, nếu chưa từng đọc 
tụng qua "Kinh Pháp Hoa”, chưa từng nghe qua "Kinh Pháp Hoa” 
thì trên căn bản chưa thể nói là thông hiểu Phật pháp. Vì sao vậy? 
Vì mục đích tối hậu của đức Phật chính là "Pháp Hoa”, đây chính là 
điều quan trọng nhất. Quý vị là đệ tử nhà Phật mà không biết đến 
bộ kinh nầy, há chẳng phải là chưa rõ Phật pháp hay sao? Vì sao 
chưa rõ Phật pháp? Vì chưa thiệt hiểu "Diệu pháp”, cho nên không 
rõ. 


"Kinh Pháp Hoa” giống như mặt trời chánh ngọ, tất cả sơn hà 
đại địa, sum la vạn tượng, bất luận là hang sâu, vực thẳm, là cổ 
thụ cao to, bất cứ nơi nào cũng đều được loại ánh sáng nây chiếu 
đến, cho nên tất cả mọi người trong hội Pháp Hoa đều được thành 
Phât. Trong quyển kinh nầy có đề cập đến "Wế( người lòng tán 
loạn, vào trong nơi tháp miếU, một xuhg nam mô Phật, đều đã 
thành Phật đạo Đây là đức Phật Thích Ca thọ ký cho tất cả chúng 
ta, nói nếu người nào tâm không chuyên nhất, dùng lòng tán loạn 
đi vào trong tháp miếu, hoặc đến tháp Phật, hoặc vào trong miếu, 
chỉ cân niệm một tiếng "Nam mô Phật” như vậy, nhất định sẽ 
thành Phật. 


Lúc trước giảng `Kinh Lăng Nghiêm”, chẳng phải chúng ta đã 
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nói qua `oặc có người !Ễ bái, hoặc lại chỉ chấp tay, cho đến chấp 
một tay, hoặc chỉ hơi cúi đầu, dung đây cúng dường tượng, dân 
gấp vô lượng Phật, tự thành đạo vô thượng, rộng độ chúng vô 
số“. Hoặc chỉ chấp tay—chấp một tay, có điều, chấp một tay ở 
trước Phật là không cung kính. Tuy lễ không được cung kính lắm 
như thế, hoặc chỉ hơi cúi đầu, cũng đều nhất định được thành 
Phật. Hiện giờ chúng ta đến đây lê Phật, niệm Phật, tương lai nhất 
định sẽ được thành Phật. 


Có người nói: "Chỉ chấp tay, hơi cúi đầu, lòng tán loạn đều có 
thể thành Phật, hiện tại chúng ta thành tâm như thế, kính lễ như 
thế, công đức nầy thật là to lớn!” Quý vị không được khởi tâm kiêu 
ngạo như vậy, cũng không được sanh lòng tự mãn như vậy; hiện 
tại chúng ta hiểu rõ Phật pháp, đã thành tâm càng phải thành tâm, 
trong cung kính càng phải cung kính, đó mới là dống mãnh tỉnh tấn 
của Phật giáo. Nên không thể tự mãn mà nói rằng: "Chỉ chấp tay, 
hơi cúi đầu, lòng tán loạn đều có thể thành Phật, hiện tại ta không 
cần tu hành, tương lai ta cũng sẽ thành Phật!” Không được có tâm 
tự mãn như thết 


Bộ *Kinh Pháp Hoa” được nói trong hội Pháp Hoa, theo quan 
điểm của tông Thiên Thai chính là Viên giáo và Đốn giáo. Viên giáo 
chính là viên dung nhất; cái viên dung nhất, nếu thêm "*Đốn” vào, 
lập tức sẽ thành Phật, không cần phải chờ đợi, ngay đó thành 
Phật. Chúng sanh đốn căn nây—đốn là "lập tức, hốt nhiên”; hốt 
nhiên khai ngộ sẽ khai ngộ rất nhanh. Lục tổ Huệ Năng giảng về 
"Đốn”, đại sư Thần Tú giảng về *Tiệm”. 


B2. Bát Giáo 


^ 


"Tạng, Thồng, Biệt, Viên” gọi là bốn giáo *Hoá pháp”; lại có 
"Đốn, Tiệm, Bí Mật, Bất Định” gọi là bốn giáo Hoá nghi, hiệp tất cả 
lại thành ra Bát giáo. "Bát giáo” nầy được nói trong "Ngũ thời”. Bốn 
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giáo Hoá pháp và bốn giáo Hoá nghi cũng giống như phương thuốc 
và vị thuốc; "Bốn giáo Hoá nghi” là cách thức, cách làm của Phật 
khi giáo hoá chúng sanh, giống như bác sĩ cho toa thuốc. "Bốn 
giáo Hoá pháp” là pháp môn giáo hoá chúng sanh, giống như vị 
thuốc được uống. Nếu như quý vị chỉ cho toa mà không có người 
dùng thuốc, bệnh sẽ không khỏi được; chỉ có toa thuốc, nói toa 
nầy có thể trị được bệnh gì, cũng vô dụng, nhưng chỉ cần dùng 
thuốc, sau khi dùng, bệnh mới khỏi. 


Bốn giáo Hoá pháp: 
(1) Tạng giáo 


chính là giảng về tam tạng "Kinh, Luật, Luận”, nói pháp "Nhân 
Duyên, Tứ Đế”, chủ yếu dạy cho hàng Nhị thừa, thứ đến dạy Bồ 
tát. 


(2) Thông giáo 


Là điểm khởi đầu của đại thừa, nói về *Tứ Chân Đế” và "Lục 
Độ” không sanh diệt, làm thông cả tam thừa cùng học, là pháp 
tam thừa cùng tu, lấy Bồ tát Thông giáo làm đối tượng chính, nhị 
thừa làm đối tượng phụ. 


(3) Biệt giáo 


Là điểm kết của đại thừa, dùng pháp đại thừa vô lượng, nói 
pháp mồn Bát Nhã "Nhất thiết pháp không”, chủ yếu dạy Bồ tát 
Biệt giáo. 


(4) Viên giáo 


Thuần viên độc diệu, nói "Trung đạo thật tướng” sự lý viên 
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dung, chỉ một Phật thừa không xen tạp ba giáo trước. Viên giáo lại 
chia làm 2 loại: "Đồng viên và Biệt viên”. Một thừa pháp chung căn 
cơ cho cả tam thừa, gọi là *Đồng viên”, như *Kinh Pháp Hoa”, chủ 
yếu dạy cho Bồ tát lợi căn tối thượng, kế dạy cho bậc Thánh tam 
thừa. Một thừa pháp hoàn toàn khác với căn cơ tam thừa, chỉ dành 
riêng cho bậc đại căn viên đốn, gọi là "Biệt viên”, như *Kinh Hoa 
Nghiêm”, lấy Bồ tát lợi căn tối thượng làm đối tượng. 


Bốn giáo Hoá nghỉ: 
(1) Đốn giáo 


Vì sao gọi là Đốn? Viên giáo chính là giáo viên dung tối 
thượng, nếu như thêm "Đốn” sẽ lập tức thành Phật, không cần chờ 
đợi, tức khắc thành Phật. Chữ "Đốn” không phải là "Độn” của trì 
độn (trì trệ, ngu độn), mà là lập tức, hốt nhiên, hốt nhiên khai ngộ. 
"Đốn” là rất nhanh. Lục Tổ giảng "Đốn”, Thần Tú giảng 
"Tiệm”. "Kinh Pháp Hoa” là Đốn giáo, `Kinh Hoa Nghiêm” là Đốn 
Tiệm giáo. 


(2) Tiệm giáo 


Tiệm là tu hành từng bước từng bước, khai ngộ từ từ. Ba giáo 
"A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã” ở trước `Kinh Pháp Hoa” đều 
thuộc về Tiệm giáo. 


(3) Bí Mật giáo 


Bí mật là giáo Bí Mật Phật thuyết. Giáo Bí Mật là gì? Là những 
thân chú đã được tuyên thuyết. Tất cả những thần chú nây đều gọi 
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là *Bí Mật”. Bí Mật là *Vị bỉ thuyết nhi thử bất tri, vị thử thuyết nhi 
bỉ bất tri”; dạy pháp cho người kia, người nây không biết; dạy pháp 
cho người nầy, người kia cũng không biết, không biết lần nhau. 


(4) Bất định giáo 


Là thuyết pháp không có nhất định, như nói *Pháp thượng ưng 
xả, hà huống phi pháp” (pháp còn phải bỏ, huống gì chẳng phải 
pháp). Pháp luôn luồn hoạt động, nên không nhất định; vì pháp 
hoạt động, ắt phải xa lìa tất cả chấp trước. Nên nói "Nhân nhân thí 
giáo, nhân bệnh hạ dược”, vì người nầy giáo hoá cho họ cách nây, 
; VÌ người có bệnh như vầy, nên mới cho thuốc như vậy, cho họ 
uống loại thuốc như vậy, nói pháp tuỳ theo bệnh của họ. 


Pháp Phật nói đều không ngoài Ngũ thời, Bát giáo. Sau khi 
Phật thành đạo, nói pháp suốt 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, 
hoàn toàn vì nói "Kinh Pháp. Hoa”. Ban đầu Phật nói "Đại Hoa 
Nghiêm”, người căn tánh tiểu thừa không thể tiếp nhận, về sau 
Phật mới "Ấn đại hiển tiểu” , không giảng lý luận cao thâm, chỉ 
giảng những đạo ly rất căn bản dễ hiểu, đó chính là "A Hàm”. Vì 
dẫn dắt hàng Nhị thừa phát tâm, nên mới nói *A Hàm”; kế sau lại 
nói "Phương Đẳng”, cứ thế từng bước từng bước. Sau "Phương 
Đẳng” lại nói "Bát Nhã”, dạy người phát sanh trí tuệ, có trí tuệ mới 
có thể đạt đến cấp độ diệu pháp của *Kinh Pháp Hoa”, mới có đủ 
trình độ nghe *Kinh Pháp Hoa”. 


Nhưng "Kinh Pháp Hoa” nầy là khó nghe, khó gặp nhất; đương 
thời đức Phật Thích Ca nói "Kinh Pháp Hoa”, có năm ngàn Tỳ kheo 
vừa nghe Phật nói pháp nầy, "Thật khó thể tin! Thật khó thể tin!” 
đều đứng dậy bỏ đi, rút lui không thèm nghe nữa. "Năm ngàn Tỳ 
kheo rút lui”, quý vị thử tính xem lúc ấy có đến năm ngàn đệ tử 
Phật bỏ đi, cho nên bộ kinh nầy rất khó tin. Phật bảo "Thôi! Thôi! 
Thôi!”, ba lần nói thôi, thôi cái gì? "Thôi không nên nói, pháp của 
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ta vi diệu khó nghĩ bàn”, Phật lại tiếp "Như Lai không giảng nữa! 
Như Lai không giảng nữa! Như Lai không giảng "Kinh Pháp Hoa” 
nữa! Vì sao vậy? Vì pháp của "Kinh Pháp Hoa” nầy rất mầu diệu! 
khó nghĩ khó bàn, chúng sanh không dê tin nhận. Tốt hơn Như Lai 
không nên nói, Như Lai không nên nói, không nên giảng!”. Nhưng 
tôn giả Xá Lợi Phất nhất mực thỉnh cầu đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
nói *Kinh Diệu Pháp Liên Hoa”. 


Đức Phật Thích Ca đã cực khổ chuẩn bị mấy mươi năm để nói 
"Kinh Pháp Hoa”, vì "Kinh Pháp Hoa” là diệu lý Viên giáo, thật 
tướng, nên trước mới nói một số pháp hội vê *A Hàm”, "Phương 
Đẳng”, "Bát Nhã” đều vì để lót đường cho "Kinh Pháp Hoa”, đây 
gọi là "Vị thật thi quyền”. Giống như tu sửa đại lộ chuẩn bị đến 
NewYork, hoặc đến thủ đồ Washington của Mỹ. Từ lúc vừa khởi 
công sửa đường đều nhắm vào mục đích tới thủ đô Washington ; 
trải qua nhiêu năm tu sửa, mới đến được nơi muốn đến. Đường 
tuy đã sửa rôi, nhưng có một số người không muốn đến nơi đó 
nữa, nói: "Quý vị muốn sửa con đường nây thì quý vị cứ sửa. Tôi 
không đi! Tôi không đi đến nơi đó!”. "Năm ngàn Tỳ kheo thối lui” 
cũng giống như thế. 


Chúng ta hiện đang giảng bộ "Kinh Pháp Hoa”, quả sẽ làm cho 
toàn thể ba ngàn đại thiên thế giới đều phóng quang, mười 
phương chư Phật, Bồ tát thảy vô cùng hoan hỷ. Những người 
nghiên cứu Phật pháp chúng ta, nhất định phải có sự thảnh thơi 
trong bận rộn, ngay trong lúc bận rộn cũng phải nghe diệu pháp 
này, vì đây là một bộ Kinh tối diệu. Nếu chúng ta bỏ qua cơ hội 
nghe bộ Kinh tối diệu nầy, thì không thể đạt được diệu pháp; 
không đạt được "Diệu” sẽ trở thành bất diệu. mỗi người chúng ta 
đều không được bất diệu, phải tìm câu "Diệu” nầy. Thế thì muốn 
tìm được chữ `Diệu”, phải hạ chút công phu, có thể dùng tâm kiên 
cố, tranh thủ trong bận rộn để nghiên cứu diệu pháp nầy. nhất 
định phải có tâm kiên cố mới có thể hiểu được diệu pháp của 
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"Pháp Hoa”. 


A2. Thất Chủng Lập Đê: 


Theo quy củ của tông Thiên Thai thì mỗi bắt đầu giảng một bộ 
kinh nào, trước tiên phải giảng "Thất chủng lập đề” và "Ngũ trùng 
huyền nghĩa” (bảy cách lập đề và năm tầng huyền nghĩa). Bảy 
cách lập đê gồm 3 loại đề đơn, 3 loại đề kép và 1 loại đề đầy đủ, 
tức là đơn tam, phức tam và cụ túc nhất. 

Đề đơn: *Đơn” nghĩa là đơn thuần, chỉ đơn thuần lấy một tên, 
hoặc người, hoặc pháp, hoặc dụ để đặt thành tên gọi cho bộ kinh. 


(1) Lấy Tên Người Lập Đề (Đơn Nhân Lập 
Đề) 

Ví dụ như *Phật thuyết A Di Đà Kinh”. Phật là người, A Di Đà 
cũng là người; cho nên nói chỉ dùng người lập đề, dùng người đại 
diện cho tên một bộ kinh. Vì "*A Di Đà Kinh“ là pháp môn Tịnh Độ, 
nói vê thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, cho nên 
dùng `*A Di Đà Phật” làm đại biểu. 


Tại sao có thế giới Cực Lạc? Do nguyện lực của Phật A Di Đà 
mà có. Trong thời kỳ tu nhân, Ngài là Tỳ kheo Pháp Tạng, phát ra 
48 đại nguyện. Nguyện nguyện đều là độ tất cả chúng sanh sanh 
về thế giới Cực Lạc, tương lai thành Phật. Cho nên bộ kinh nây lấy 
"A Di Đà Phật” làm đại biểu. 


Bộ kinh "A Di Đà” vô cùng quan trọng! Phật Pháp đến cuối thời 
Mạt Pháp, đầu tiên "Kinh Lăng Nghiêm” không còn. Do vì *Kinh 
Lăng Nghiêm” giải thích tường tận chân lý của vạn sự vạn vật trên 
thế gian, có thể nói là tiết lộ hết bí mật của trời đất, cho nên đến 
thời kỳ Mạt Pháp *Kinh Lăng Nghiêm” sẽ bị diệt trước. Sau khi 
"Kinh Lăng Nghiêm” diệt, các kinh điển khác cũng lần lượt diệt 
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theo, sau cùng chỉ còn *Kinh A Di Đà”. Bộ "Kinh A Di Đà” của Phật 
Giáo biến mất sau cùng. Thế còn lại gì? Còn lại sáu chữ hông danh 
"Nam Mô A Di Đà Phật” trụ ở đời 100 năm nữa; sau 100 năm sáu 
chữ mất bớt hai chữ, chỉ còn lại bốn chữ *A Di Đà Phật” trụ thế tiếp 
100 năm; sau cùng Phật Pháp hoàn toàn biến mất. Đến lúc Phật 
Pháp đoạn diệt hết, người trên thế gian cũng chẳng còn bao nhiêu; 
lúc đó tam tai, bát nạn đua nhau hoành hành, đủ thứ tai ương nẩy 
sanh làm tiêu diệt luôn cả thế giới. 

Sở dĩ chúng ta phải đặc biệt chú trọng đến "Kinh A Di Đà” vì 
"Pháp môn Tịnh Độ” rất thích hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh 
trong thời Mạt Pháp. Song, ngay trong thời Mạt Pháp cũng có cả 
thời Chánh Pháp và thời Tượng Pháp. Như trước tôi đã giảng qua, 
tỷ dụ như tại một địa phương nào đó chẳng hề có Phật Pháp, hoặc 
ở những quốc gia trước giờ chưa từng nghe nói tới Phật Pháp, nay 
mới nghe được Phật Pháp, như vậy cũng có thể coi như đương ở 
trong thời Chánh Pháp. Hoặc Phật Pháp vừa mới truyền vào đất 
nước nầy, đây cũng có thể nói là thời kỳ Chánh Pháp. Như ngày 
nay ở trên đất Mỹ rất nhiêu người hoan hỷ tập thiên, hoan hỷ 
nghiên cứu Phật Pháp, từng chút từng chút tăng trưởng phong thái 
Phật Giáo, đó cũng có thể nói là thời kỳ Chánh Pháp! 

(2) Lấy Pháp Lập Đê (Đơn Pháp Lập Đề) 


Kinh nào chỉ dùng pháp đặt tên? Tỷ dụ như "Kinh Niết Bàn”. 
Niết Bàn vốn là một pháp; "Niết” nghĩa là bất sanh, "Bàn” nghĩa là 
bất diệt. Niết Bàn là pháp không sanh không diệt, là pháp không có 
sanh diệt. 


(3) Lấy Dụ Lập Đề (Đơn Dụ Lập Đề) 


"Đơn dụ” là chỉ dùng một ví dụ để lập đề, như "Kinh Phạm 
Vống” là dùng ví dụ đặt thành tên kinh. Phạm Võng là một mành 
lưới đặt trước cung điện của Đại Phạm Thiên Vương; mành lưới 
nây hình ống tròn, lại có lỗ, giống như lưới giăng cá, nhưng không 
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phải để bắt cá, mà chỉ dùng để trang trí. Vì Đại Phạm Thiên Vương 
thích làm cho cung điện của mình trở nên hùng tráng, xinh đẹp 
nên mới treo mành lưới nầy lên. Môi một lỗ của mành lưới đều có 
đính một hạt bảo châu; hạt bảo châu nầy chính là dạ minh châu 
phát sáng suốt ngày đêm. Do mỗi mắt lưới đều có đính hạt châu 
như thế, cho nên *quang quang tương chiếu, khổng khổng tương 
thông”, ánh sáng của môi môi hạt châu phản chiếu lân nhau, thông 
suốt qua các mắt lưới. Gọi là Phạm võng (mành lưới của Phạm 
Thiên). Bộ "Kinh Phạm Võng” nầy chính là "Kinh Bồ Tát Giới”, nói 
về giới của Bồ tát. Vì sao lại dùng "Phạm Võng” đặt tên? Vì 

giới giống như hạt minh châu phóng quang, nếu quý vị giữ được 
giới thì trên người sẽ phát ra ánh sáng, nên gọi là "Kinh Phạm 
Võng”. (Lởi người ghí: 'Kính Phạm Võng“ nãy lây theo tên 'Kính 
Phạm Võng“ do Đại sư Cưu Ma La Thập phiên dịch, xưa nay gọi la 
"Phạm Võng Kính Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm” có chỗ lượt bớt đi 
chữ Giới, gọi là "Phật Thuyết Phạm Võng Kính Bồ Tát Tâm Địa 
Phẩm”. Ở đây Hoà Thượng dùng tên "Kính Phạm Võng” để giải 
thích rõ cách thức dung ví dụ đặt tên kính; nếu dung 'Phật Thuyết 
Phạm Võng Kính” túc là là theo phương thúc lấy người và pháp lập 
đẻ.) 


Đề kép: Đê kép là loại ghép hai tên lại với nhau, hoặc người 
với pháp, hoặc người với dụ, hoặc pháp với dụ. 
(1) Ghép Tên Người với Pháp (Nhân Pháp 
Lập Đề) 
Ví như "Văn Thù Vấn Bát Nhã Kinh”, Bồ tát Văn Thù là người, 
Bát Nhã là pháp. Bồ tát Văn Thù là một vị Bồ tát đại trí đại tuệ, 
Ngài hỏi về Bát Nhã, phải là một người trí tuệ mới có thể hỏi về 
pháp trí tuệ; nếu Ngài không phải là một người có trí tuệ thì sẽ 
không hỏi về loại pháp trí tuệ nây. 
(2) Ghép Tên Người với Dụ (Nhân Dụ Lập 


Si 


Đề) 

Tỷ như *Như Lai Sư Tử Hống Kinh”. "Như Lai” là một trong 10 
đức hiệu của Phật, Như Lai là người. Sư tử hống (tiếng rống của sư 
tử) là dụ, sánh Như Lai thuyết pháp giống như sư tử rống. Nên 
nói: "Sư tử nhất hống, bách thú giai cụ” (sư tử rống lên, trăm thú 
đều sợ). Một khi sư tử rống lên thì tất cả ác thú bất luận là sói, 
trùng, hổ, beo v.v.. thảy đều trở nên hiền lành, thậm chí run sợ tè 
dầm, không còn biết gì nữa! Kinh Như Lai Sư Tử Hống nầy dùng 
phương thức "nhân dụ lập đề”. 


(3) Ghép Pháp với Dụ (Pháp Dụ Lập Đề) 


Thế nào gọi là pháp dụ? Chính là "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa” 
nầy. "Diệu Pháp” là pháp, "Liên Hoa” là dụ; lấy Diệu Pháp ghép lại 
với Liên Hoa thành danh xưng của kinh, bộ kinh nây dùng phương 
thức "pháp dụ lập đề”. 


Đê đầy đủ (Cụ túc): Theo cách thức này, người ta ghép cả 3 
yếu tố lại, người, pháp và dụ làm thành tên gọi cho kinh, như "Đại 
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh”. "Đại Phương Quảng/ là 
pháp; "Phật là người; "Hoa Nghiêm” là dụ. Cho nên tên kinh "Đại 
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh” nầy đầy đủ cả "nhân, pháp, 
dụ”, thuộc vê phương thức "Cụ túc nhất” trong bảy cách lập đề. 


Người nghiên cứu Phật Pháp nhất định phải ghi nhớ lấy bảy 
cách lập đề nây, trong giới hạn tối thiểu cũng có thể giảng ra được. 
Nếu không thì chẳng phải là người nghiên cứu Phật Pháp. 


Trong "Đại Tạng Kinh” có nhiều cách phân loại, kinh điển thì 
nhiều, có trên mấy ngàn quyển, nhưng đều không ngoài bảy cách 
lập đề nầy. Cho nên khi xem kinh điển, quý vị chỉ nhìn qua là biết 
bộ kinh nây dùng phương thức lập đề nào. Nếu nhận rõ được, tự 
nhiên có thể thâm nhập kinh tạng; có thâm nhập kinh tạng mới có 
được trí tuệ như biển. Còn nếu quý vị ngay cả cái tên cũng không 
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nhận ra, như được hỏi: Sao gọi là "Niết Bàn Kinh”? thì trả lời rằng: 
*Tôi không biết!”. Không biết ư? Ngay cả tên của "Kinh Niết Bàn” 
cũng không rõ, thì quý vị đọc *Kinh Niết Bàn” phỏng có ích lợi gì! 


Giống như nói: "Tôi gặp lại một người bạn thân, người nây với 
tôi rất thân thiết, rất chí tình!” nhưng khi có người hỏi người bạn 
tôi tên họ là gì thì tôi bảo rằng: 'tôi không biết!”. Như vậy, tôi có 
thể nói người đó là bạn thân của tôi chăng? Đến tên họ của người 
ta mà không biết thì sao gọi là bạn thân? Nói về kinh điển thì cũng 
giống như vậy. Quý vị không biết tên của người mà quý vị nói là 
bạn thân, không rõ bạn của quý vị ở đầu, ngay cả đương làm công 
việc gì cũng không biết nữa! Điêu này giống như người đọc kinh 
mà không rõ tên kinh, làm sao có thể thâm nhập kinh tạng; không 
thâm nhập kinh tạng thì không thể khai mở được trí huệ rộng lớn 
như biển; không có được trí tuệ như biển thì một đời học Phật 
Pháp của quý vị vẫn đần độn, vẫn ngu sỉ! Cho nên bảy cách lập đề 
rất quan trọng. Biết rõ "bảy loại lập đề” là có thể nghiên cứu Phật 
Pháp được! 


A3. Ngũ Trùng Huyền Nghĩa (chia 5 phần) 


B1. Thích danh (chia làm 3) 
C1. Giải thích "Diệu pháp” (chia làm 4) 
D1. Giải thích "Tâm pháp diệu” 
D2. Giải thích "Chúng sanh pháp diệu” 
D3. Giải thích "Phật pháp diệu” 
D4. Dĩ *Lục tức Phật” thích "Diệu pháp” 
C2. Giải thích "Liên hoa” 
C3. Giải thích "Kinh” 
B2. Hiển thể 
B3. Minh tông 
B4. Luận dụng 
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B5. Phán giáo tướng 


"Ngũ trùng huyền nghĩa” là gì? Chính là "Danh, thể, tông, 
dụng, giáo”; cũng chính là *Thích danh, biện thể, minh tông, luận 
dụng, phán giáo tướng”. 


B1. Thích danh (chia làm 3 


Danh tức là bộ kinh nầy lấy gì làm tên? 7ểtức là thể pháp 
của bộ kinh nầy là gì? Thể pháp biết rồi, còn phải biết £ó/g chỉ của 
kinh là gì? Tông chỉ biết rôi, phải biết công ø⁄›ø của nó như thế 
nào? Công dụng biết rồi, cuối cùng phải biết ø/áo tướng của kinh; 
giáo tướng của nó vì sao như thế? 


Đây cũng giống như con người chúng ta vậy. Đầu tiên chúng 
ta phải có tên (Zaø⁄;}; như người họ Trương, gọi là "Trương Tam”; 
người họ Lý gọi là "Lý Tứ” v.v.., môi người đều có tên riêng 
của mình. Thí dụ như tên người đó là Trương Tam, vậy Trương 
Tam cao lớn chừng nào? Cân nặng ra sao? Thân thể có khỏe mạnh 
không? Các chỉ tiết này cần biết để nhận diện (/#»é). Biết được 
được về `thể” của Trương Tam rồi, kế tiếp tìm hiểu xem amh ta 
chuyên hướng về gì (ng)? Buôn bán? Học hành? Hay lao động 
chân tay? Trong các nghành sĩ, nông, công, thương, quan chức, 
Trương Tam hướng về nghành nào? Anh ta chuyên vê chuyện học 
hành ư? Vậy học hành là tông chỉ của Trương Tam. Kế đó, ta hỏi 
xem học vấn của anh ta dùng vào viêc gì (đư⁄›ø}? Có phải anh ta 
học xong rồi đi ngủ, không làm gì cả? Không phải! Học xong còn 
phải phát triển, áp dụng cái sở học của mình. Thí như học khoa 
học thì vận dụng vào việc phát triển khoa học; học triết học thì 
phát triển về triết học; học kiến trúc, chứng tỏ mình muốn là kỹ sư; 
học văn học, hoặc giáo dục, định hướng sau này sẽ làm nhà giáo 
dục. Đó là khía cạnh thực dụng riêng của mỗi ngành. Kinh cũng 
như vậy, mỗi kinh đều có công dụng riêng. Giờ đã biết được công 
dụng của anh ta rồi; thể chất, tông chỉ, tên họ cũng đã biết. Chặăng 
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cuối cùng là bàn về chức phận (hán giáo tướng), là giáo sư, là 
giám đốc, hay là nội trợ? v.v.. Tóm lại, môi người đều có chức 
phận riêng, và do điều nầy mà ta có thể xác định được sự thành 
tựu trong đời của người ấy là gì. Phân tích huyền nghĩa trong một 
bộ kinh cũng như vậy. 


Tên bộ *Kinh Diệu Pháp Liên Hoa” nây được đặt theo phương 
thức nào? Khi giảng thất chủng lập đề đã có nói qua, tên bộ "Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa” được đặt theo phương thức "pháp dụ”. 


Trong năm tầng huyền nghĩa, đầu tiên là "Thích danh”, tức là 
giải thích tên kinh, đó là huyền nghĩa thứ nhất. Bộ kinh nây lấy 
"Diệu Pháp Liên Hoa” làm tên; "Diệu pháp” là øáø, `*Liên hoa” 
là Z. Vì là "Diệu pháp” người ta khó hiểu, nên dùng `Liên hoa” để 
ví cho diệu pháp nầy. Do vậy, bộ kinh được đặt tên theo phương 
thức "pháp dụ”, dùng "Diệu Pháp Liên Hoa” làm tên. 


C1. Giải thích "Diệu Pháp” 
Rốt cuộc "Diệu Pháp” là gì? 
- "Diệu Pháp ư? Tôi biết rôi! Là pháp rất kỳ diệu!” 


Đúng! Ngay đây quý vị đã hiểu rõ. Thế thì chữ "rất kỳ diệu” 
trong tiếng Anh nói như thế nào? Nói là: very, very good, very, 
very wonderful! Rốt cuộc, sự kỳ diệu đó nó đến cỡ nào? Đến mức 
nào vậy? 


"Sự kỳ diệu” nầy diệu đến mức tâm không thể nghĩ tới, lời 
không thể bàn được. Tâm không thể nghĩ tới, tức là không thể 
dùng tâm để nghĩ tưởng đến được, quý vị nghĩ tới nghĩ lui cũng 
không ra. Nếu nghĩ ra thì nó đã không phải là diệu rồi! Có nát óc 
nghĩ cũng nghĩ không ra. Đã nghĩ không ra thì càng không thể nói 
được! Tóm lại, cái gì nghĩ không tới, nói càng không được, chính là 
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chữ *diệu” này. Tuy không thể nói, nói không ra, nhưng vẫn phải 
nói. Nói cái gì? Nói để hình dung cái `diệu” này, để giải thích ý 


An /j 


nghĩa của chữ *diệu” này. 


uyll 


Rốt cuộc cái "diệu nầy, nó là như thế nào? Chỉ có Phật với 
Phật mới hiểu rõ cảnh giới nầy. Phàm phu như chúng ta lại bảo 
rằng: "Tôi hiểu Kinh Diệu Pháp Liên Hoa”. Hiểu ư? Pháp này của 
"Kinh Diệu Pháp Liên Hoa” không thể hiểu, có như vậy nó mới là 
diệu pháp! 

Hỏi: `*Đã không thể hiểu thì giảng nó để làm gì?” 

Chúng ta giảng là giảng chút chút vê ý nghĩa, nhiêu hơn nữa 
thì không có cách nào giảng ra được; nếu muốn giảng đến tận 
cùng cái chữ "diệu” thì tôi không có cách gì làm được. Tôi nói thật! 
Nếu không biết thì tôi sẽ không gạt quý vị mà nói: "Tôi biết!” Tôi 
không biết giảng mà lại nói: "Tôi giảng cho quý vị nghe”, đó quả là 
dối người mà cũng tự lừa mình! 


Tôi tin rằng nay giảng bộ "Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” này cũng 
chỉ là giảng chút ít thôi, chỉ chút ít mà không biết sẽ giảng trong 
bao nhiêu ngày. Vì chỉ một chữ *diệu” nầy mà Đại sư Trí Giả của 
tông Thiên Thai đã giảng hết 90 ngày. Mùa nghỉ hè năm nay 
(1968), cả bộ *Kinh Lăng Nghiêm” chúng ta chỉ giảng có 96 ngày, 
thật nhanh, như ngồi hỏa tiễn lên thám hiểm cung trăng vậy. Cũng 
bộ *Kinh Lãng Nghiêm”, lúc trước tôi giảng ở Hồng Kông mất 14 
tháng; còn bây giờ ở đây, vẻn vẹn chỉ 3 tháng là đã giảng xong 
rồi. 

Về một chữ *diệu” Đại sư Trí Giả của tông Thiên Thai giảng 
trong 90 ngày mà vẫn chưa trọn vẹn, chỉ giảng được một phần 
nhỏ. Nay chúng ta giảng chữ "diệu”, rốt cuộc phải mất bao nhiêu 
ngày? Cũng không tính trước, chỉ biết tới đâu hay tới đó! 


Đầu tiên chúng ta nói về cái "diệu”. Cái gì là diệu? Diệu pháp 
chính là diệu. Cái gì là diệu? Chúng sanh chính là diệu. Cái gi là 
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diệu? Phật cũng là diệu. Cái gì là diệu? Hết thảy các thứ trong trời 
đất chằng có cái gì là không diệu? Quý vị nói xem cái gì là không 
diệu? Hết thảy đều là diệu pháp! Bởi vậy cho nên, nếu giảng hết 
chữ "diệu” nây ra thì vô cùng vô tận. 

- "Hòa thượng nói cái nây cũng là diệu, cái kia cũng là diệu, 
vậy cái 'diệu' ở đầu mà tới?” 

Tôi nay xin nói thằng cho quý vị hay: cái `"diệu” nó xuất phát ở 
cái tâm này. Làm sao biết được nó là diệu pháp? Bởi vì chúng ta có 
cái tâm, cho nên tâm pháp là diệu; bởi #2 pháp diệu nên đúng 
sanh pháp là diệu; bởi chúng sanh pháp diệu nên Øáf pháp là 
diệu. 

D1. Giải thích "Tâm Pháp Diệu” 


Tâm pháp diệu! Tại sao mà diệu? Toàn thể sơn hà đại địa, 
sum la vạn tượng, cho đến nhà cửa phòng ốc, hết thảy những thứ 
đó từ đầu mà có? Đều do từ một niệm hiện tiên trong tâm của môi 
người sanh ra. Mọi thứ nấy ra từ tâm chúng sanh, quý vị nói xem, 
vậy chẳng phải là diệu sao? Thế nào từ trong tâm mà có thể sanh 
ra tất cả? 


- 1Ô! Tôi không biết!” 
- Đây là diệu! 

- "Tôi biết!” 

- Đây cũng là diệu! 


Không biết là diệu mà biết cũng là diệu. Tại sao vậy? Vì sao 
mà quý vị không biết? Điều đó chẳng phải là kỳ diệu ư? Vì sao mà 
quý vị lại biết? Há chẳng phải đó cũng là một sự kỳ diệu ư? Đây 
chính là £âm pháp diệu. 


Bàn về tâm pháp diệu, xin hỏi: `*Cái tâm làm sao mà kỳ diệu?” 


Một số người, mỗi khi nghe nói đến tâm, đều chỉ vào lồng 
ngực bảo rằng: "Tâm tôi ở đây!” Tâm quý vị ở đó? Vậy là đã nhận 
lâm tâm rồi! Là đã nhận giặc làm con rồi! Giống như Tôn giả 
A Nan , Ngài chỉ cái tâm cũng tương tự như vậy, cho rằng tâm 
mình ở trong thân. Cái tâm đó là tâm gì? Nó chẳng qua là trái tim 
bằng thịt; nó vô dụng. Vì sao nói vô dụng? Bởi nó chỉ là một khối 
thịt! Quý vị nói xem cái khối thịt nây có hữu dụng gì chứ? Không có 
hữu dụng gì cả! 
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Cái tâm đó, nó chính là "tâm tập khởi”, tập là *Tập” trong 
"Khổ, Tập, Diệt, Đạo”, là cái tâm do tích tập các phiền não mà 
sanh ra. Còn gọi là "tâm duyên lự”. Duyên là phan duyên (chạy 
theo trân cảnh), lự là tư lự (suy tư, nghĩ ngợi). Nó có công năng 
bắt theo trần cảnh và suy tư nghĩ ngợi, chỉ giỏi giúp quý vị khởi 
sanh vọng tưởng và làm cho thức thứ sáu (ý thức) đầy tạp niệm, 
đó chính là `'tâm duyên lự”. Bởi vậy, nói `tâm” là kể các loại: 'tâm 
bằng khối thịt, tâm duyên lự, tâm vọng tưởng, tâm tập khởi,” nhiều 
tên gọi như vậy! Nay nói đến "tâm pháp” quý vị không nên cho 
rằng tôi nói về cái tâm đó đâu. 

- XÔI Vậy ra tôi còn có cái tâm khác nữa sao?” 


Quý vị không biết ư? Đó chẳng phải là một sự kỳ diệu hay 
sao? Ngay đến cái "tâm” của mình mà còn không hay, cái đó mới 
thật là kỳ diệu! Tâm của chính mình, quý vị đã không biết, thì đến 
cả cái sinh mạng của mình cũng không hiểu rõ rồi! Lúc đến thế 
gian thì mơ hồ, không biết mình từ đâu mà tới, đó là một sự kỳ 
diệu; khi ra đi cũng mơ hồ không kém và chẳng biết sẽ đi về đầu, 
đây cũng là một sự kỳ diệu. Sanh, tử đều là kỳ diệu cảI 


- Múc đến cũng như lúc đi đều chẳng biết gì, Hòa Thượng bảo 
đó là kỳ diệu, con thì thấy điêu Hòa Thượng nói là kỳ; như nay con 
đương sống, điều đó chẳng có gì là kỳ diệu?” 
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Ô! Càng kỳ diệu nữa! Tại sao? Quý vị chẳng hay chẳng biết gì 
lúc nào mình đã biến từ một hài nhi thành một đứa trẻ, rôi từ đứa 
trẻ thành người lớn; sau đó quý vị không biết sẽ biến đổi ra sao, 
rồi lại sanh ra một số con trai con gái; có con cái rồi, quý vị không 
biết sao lại biến thành người già. Quý vị nói xem, đó có phải là kỳ 
diệu hay không? Nếu bảo là không, thì tại sao giữa bao nhiêu sự 
biến hóa đổi thay như vậy, mà quý vị chẳng hay chẳng biết gì hết? 
Đó đều là diệu pháp! 

S0ng, bây giờ tôi nói ra diệu pháp này thì quý vị cảm thấy: "ỜI 
Có chút ý nghĩa, thì ra là vậy!”; nhưng lại không. biết chắc: "Ông 
Thầy nầy bảo đó là diệu pháp, thì thôi, cứ cho rằng diệu pháp đi!” 
Khi tôi chưa giảng tới thì quý vị không biết đó là diệu pháp, có phải 
không? Cho nên, diệu pháp nầy, chính là một thứ tác dụng được 
nảy sanh trong lúc quý vị không hay không biết. Đó chính là diệu 
vậy! 


Cái "diệu” nầy, nói ra nhiều không kể xiết; mắt trông mà thấy 
được đều là diệu. Tại sao vậy? Bởi nếu không diệu thì làm sao quý 
vị có thể nhìn thấy? Như quý vị nhìn mà không thấy, bèn nói: 


- "Nhìn mà không thấy, vậy là không kỳ diệu?” 


Trồng mà không thấy càng kỳ diệu! Quý vị thấy là kỳ diệu, 
không thấy cũng là kỳ diệu; lắng tai mà nghe được là kỳ diệu, 
không nghe được cũng là kỳ diệu. Tôi xin đan cử một thí dụ: Tôi 
viết bốn chữ *A Di Đà Phật” trên tấm vải màu vàng, mang treo lên; 
Quả Tiền từ dưới nhìn lên trên tấm vải, khi y quay lại, tôi hỏi: *Con 
nhìn cái gì?” Y đáp: "Rất kỳ diệu!” Quý vị nói xem, y trồng thấy 
được, tại sao y biết nó là kỳ diệu? Đó cũng là một sự kỳ diệu! 


Chẳng riêng gì khi nhìn mà thấy được là diệu. Tại sao nhìn mà 
ta lại thấy? Đây chính là "năng kiến và kiến (thấy và cái thấy)” mà 
trong Kinh Lăng Nghiêm nói tới: *Ai có thể thấy (năng kiến)? Ai 
đồng với ta nhìn mà thấy (kiến)?” Quý vị nói xem, đó là kỳ diệu 


hay không kỳ diệu? Nếu như nhìn mà không thấy, thì bởi cớ gì mà 
nhìn không thấy? Vậy chẳng là kỳ diệu sao? Tại làm sao nhìn các 
thứ ở gần thì quý vị trông thấy? Trả lời: "Bởi các thứ đó ở gần.” Đó 
chẳng phải là kỳ diệu sao? Đó cũng là một sự kỳ diệu. Các thứ ở xa 
thì quý vị không thấy được. Tại sao khi gần lại có thể thấy mà xa 
thì nhìn không thấy? Đó chẳng phải là kỳ diệu sao? Đó đều là kỳ 
diệu! 


Như chúng ta thường trông thấy các thứ, khi thấy màu vàng 
chắn hạn, chúng ta có cái ảnh của màu vàng; khi thấy màu xanh, 
có cái ảnh của màu xanh; thấy màu đỏ, trắng, đen, đủ các loại 
màu sắc, thì trong thức thứ tám của chúng ta đều sanh khởi cái 
ảnh của các loại màu đó. Sao lại sanh khởi như thế? Ai dạy bảo ta? 
Điều này chẳng phải là kỳ diệu hay sao? Như ta trông thấy màu 
vàng, trong khi đó, không có ai ở bên cạnh bảo ta như thế nầy: 
"Anh đương thấy màu vàng đấy, trong tâm anh nên sanh khởi một 
ảnh của màu vàng”. Chẳng ai bảo ta như vậy, tự ta sanh khởi. 
Chẳng phải là kỳ diệu hay sao? Cho đến các màu hồng, màu trắng, 
màu lam, hết thảy các thứ màu sắc mà chúng ta nhìn, thảy đều 
sanh khởi ảnh của các màu đó. Đó há chẳng phải là diệu hay sao? 
Đó chính là "diệu ! 


Nghe cũng như thế. Tại sao có những âm thanh quý vị thích 
nghe, có những âm thanh quý vị không thích nghe? Có ai bảo quý 
vị thích nghe? Có ai bảo quý vị không thích nghe? Chẳng có ai cải 
Vì sao tự bản thân quý vị có thể khởi ra loại "Thích nghe” và 
"Không thích nghe” nây? Trông thấy sự vật, vì sao quý vị sanh ra 
tâm yêu ghét? Thấy sắc đẹp liền sanh tâm yêu thích; thấy sắc 
không vừa ý liên sanh tâm ghét bỏ, những việc nây do ai dạy quý 
vị? Trả lời: "Tôi không biết là ai dạy, nhưng tự trong tâm tưởng tồi 
khởi nghĩ như thế!” Quý vị khởi nghĩ như thế. Kỳ diệu chính là ở 
chỗ đói 

Bởi vậy cho nên, hết thảy mọi thứ đều kỳ diệu, đó là diệu 
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pháp, đó là "tâm pháp diệu”. Thiên biến vạn hóa nấẩy sanh từ cái 
tâm. Quý vị nói xem, nếu chẳng phải là diệu thì làm sao nó khởi ra 
thiên biến vạn hóa? Cho nên cái "diệu” đó nói ra vô cùng! Nếu như 
tôi muốn nói, nói tới cả mấy trắm năm cũng không hết. Nếu quả 
thực nói hết được, thì chẳng phải là diệu rồi! Chính bởi nói không 
hết được, nên mới là diệu! 


Tại sao đức Phật Thích Ca thuyết pháp suốt 49 nằm, giảng 
kinh hơn 300 hội? Vì đêu không ngoài chữ "diệu” nây. Chữ "diệu” 
nầy bao nhiếp cả Ba tạng kinh điển, 12 phần kinh, gồm thâu hết 
tất cả Phật Pháp, quý vị nói nó kỳ diệu hay không kỳ diệu? Tất cả 
Phật Pháp đều không vượt ra ngoài chữ "diệu”, cho nên Đại sư Trí 
Giả "Cửu tuần đàm diệu”, chín mươi ngày bàn chữ *diệu”. (Tuần là 
tuần trăng, môi một tuần là 10 ngày). Chớ nói là 90 ngày, tôi xin 
nói với quý vị rằng đến 90 năm giảng cũng chưa hết chữ *diệu”! 
Quý vị bảo: 


- XÂy! Bộ "Kinh Pháp Hoa” đó, cả đời chúng ta nghe không bao 
giờ xong. Không có cơ hội nghe hết đâu! Chín mươi năm mà còn 


giảng chưa xong một chữ `diệu”, thì bộ kinh này chúng ta không 
cần nghe!” 


Quý vị đừng sợi Bởi vì thời đại ngày nay cái gì cũng nhanh. 
Giảng nhanh cũng là một điêu kỳ diệu. Vậy thì tôi sẽ giảng không 
quá chậm đâu! Chậm chút chút cũng là kỳ diệu, giảng nhanh một 
chút cũng không tách ra khỏi chữ "diệu”. Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni giảng kinh đã không vượt khỏi chữ "diệu”, ngày nay tôi giảng 
kinh làm sao có thể rời khỏi chữ "diệu” được chứ? Cho nên cũng 
không rời khỏi. Chữ "diệu” này, nếu quý vị rời khỏi nó thì chẳng kỳ 
diệu rồi; rời không khỏi, đó chính là diệu! 

Tuy pháp này là kỳ diệu, nhưng muốn biết cái diệu pháp đó, 
chúng ta phải buông bỏ cái *diệu” đi. Nếu như buông không được 
thì quả nó là diệu; buông bỏ được thì càng diệu hơn nữa! thì là 
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chân diệu! Nếu không tin thì quý vị hãy thử coi! Quý vị buông bỏ 
cả thân và tâm này, trong không thân tâm, ngoài không thế giới, 
nhân không, pháp không, hết thảy đều không; quý vị nói đây 
chẳng phải là ky "diệu” sao? Buông bỏ được hết như vậy, thì mới 
tới được cái "diệu” chân thật, vốn sẵn có của tự tánh. Quý vị "trong 
không thân tâm, ngoài không thế giới”, nhưng vẫn không tách rời 
thân tâm và thế giới. Không phải rời khỏi thân tâm nây của tôi, rời 
khỏi thế giới nầy rồi, thì mới không thân tâm và thế giới. Mà chính 
là không (thân tâm và thế giới) ngay tại thân tâm nầy, ngay tại thế 
giới nây! 

Bình thời tôi đã nói rất nhiều lần, có thể có người không lãnh 
hội hết ý nghĩa nầy. Nói là: "Nhãn quán hình sắc nội vô hữu, nhĩ 
thính trần sự tâm bất trí” (mắt thấy hình sắc trong không có, tai 
nghe tiếng trần tâm không hay). Mắt nhìn thấy hình sắc, tai nghe 
mọi sự thế gian, tâm vẫn bất động; được như vậy là sắp. đạt đến 
chỗ '`trong không thân tâm, ngoài không thế giới” (nội vô thân 
tâm, ngoại vô thế giới). Đây là việc chẳng dễ dàng tí nào. Chính vì 
là việc không dễ, cho nên mới là diệu. Mà quả như dễ dàng, thì 
cũng là diệu. Cho nên cái gì cũng ở trong chữ *diệu”, hết thảy mọi 
thứ đều là diệu, tất cả đều không vượt ra ngoài "điệu”! Thảo nào 
Trí Giả Đại sư giảng trong 90 ngày mà vẫn không cách nào giảng 
xong chữ "diệu ”1 

Chữ *diệu”, nói ra không dễ dàng; bởi không dễ dàng nên đó 
là cái "diệu” . Không dễ nói nhưng vẫn phải nói, chính đây cũng là 
một sự kỳ "điệu”! Cho nên cái "diệu” nầy, nói cách nào cũng là kỳ 
diệu! nói tới cái gì cũng là kỳ diệu! Không có cái gì chẳng phải diệu. 
Tóm lại, tất cả đều là kỳ diệu, kỳ diệu và kỳ diệu! Quý vị hỏi: 

- "Bảo cái gì cũng diệu, diệu, diệu, vậy `Z/éư có lợi ích gì?” 

Quý vị hỏi được câu hỏi này, thật là chân diệu! 


Tu hành, tham thiền tĩnh tọa, chẳng qua là vì một chữ *diệu”; 
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Đức Phật Thích Ca khổ hạnh sáu năm trên núi Tuyết là cầu cái 
diệu”; tất cả Bồ tát thực hành Bồ tát đạo cũng câu cái "diệu”; tất 
cả A- la- hán xả bỏ tất cả cũng vì cầu cái "diệu”; tất cả phảm phu tu 
hành cũng vì cầu cái "diệu”; tất cả Thánh nhân tu hành cũng là cầu 


cái "diệu”. 


Đến quả vị Phật gọi là "Diệu”. Diệu gì? Gọi là 'Diệu giác”. Bồ 
tát gọi là "Đẳng giác”, Đẳng giác không bì được Diệu giác, chỉ có 
Phật mới thành Diệu giác. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu rõ 
cái "diệu” này. 

Cái "diệu” nầy, nó có công dụng gì? Chẳng có công dụng gì cải 
Không có công dụng gì hết, nhưng cái gì cũng không thể thiếu nó. 
Cái đó là "phóng chỉ tắc di lục hợp” nghĩa là thả ra thì nó tràn đầy 
cả vũ trụ. Cái *diệu” đây, là đạ/ đựng, đại tạo, đại hóa; muôn vật 
trong: trời đất, hết thảy các thứ đều từ trong cái "diệu” mà sanh ra. 
Bởi vậy quý vị chớ cho rằng cái thế gian này là do thiên chúa 
(Thượng Đế), hay địa chúa nhân chúa mà tạo ra. Không đúng đâu! 
Từ cái *diệu” mà sanh ra tất cả. 


Chữ *diệu” nầy chỉ có Phật mới hiểu rõ; Phật tánh vốn có, gọi 
là *Diệu giác I Phật tánh”. Chữ "diệu” nầy nào dễ luận đàm! Quý vị 
có thể nào dễ dàng hiểu rõ như thế? "Vậy nếu hiểu rõ một cách dễ 
dàng thì đã đầu gọi là "diệu”, phải không?” Không phải vậy! Nếu 
dễ dàng hiểu rõ thì lại càng diệu! Tại sao vậy? Vì quý vị không cần 
nhọc sức mà vẫn hiểu rõ, há chẳng phải là diệu sao? Mà quý vị có 
tốn rất nhiều công sức mới hiểu rõ, thì cũng càng diệu! Cho nên 
chữ "diệu” nầy nói như thế nào cũng là diệu, cũng "đầu đầu thị 
Đạo, tả hữu phùng nguyên”, hướng nào cũng là Đạo, phải trái đều 
gặp nguồn. 

Trước mắt chúng ta cái gì không kỳ diệu? Cây đèn, cái bàn, cái 
ghế, tất cả mọi thứ đều là biểu hiện của diệu pháp, tất cả đều kỳ 
diệu! Nếu chúng ta hiểu rõ diệu pháp nầy thì tất cả mọi pháp đều 


óc, 


nhiệm mầu, đều là diệu pháp; nếu không hiểu rõ diệu pháp nầy thì 
thấy mọi pháp đều thô, bất diệu, và tưởng rằng mình hiểu rõ các 
pháp nhưng thực sự chẳng hiểu gì. Nếu quý vị nghiên cứu tường 
tận bản thể của mọi sự, thì thấy mọi thứ đều từ cái *diệu” mà sanh 


ra. 


Mùa nghỉ hè năm nay tôi giảng "Kinh Lăng Nghiêm” trong 96 
ngày. Trong *Kinh Lăng Nghiêm” có nói đến "50 loại ấm ma”. Ma 
này còn "siêu” hơn bọn thiên ma ngoại đạo hiện nay. Lúc nảy nói 
tới "Đại Đồng Giáo” tôi đặt cho họ cái tên "Ma Quỷ”, coi như đã đề 
cao họ rồi đó! Kỳ thực bọn họ không đáng vào hàng con cháu của 
ma quỷ nữa. Cho chúng làm con cháu của ma quỷ, sợ rằng ma quỷ 
cũng còn chê! Bất quá, bởi vì tôi quen biết một số người này, mà 
đã đề cao giá trị của họ, gọi họ là *ma quỷ”. 


Quý vị xem, "50 loại ấm ma” đó thần thông diệu dụng, lợi hại 
vô cùng! Có loại có thể làm cho đầu nó phóng quang, lại di chuyển 
ánh hào quang đó đến đầu của quý vị, làm cho đầu của quý vị 
cũng phóng quang luôn. Quý vị nói xem, đó chẳng phải là thần 
thông sao? Thần thông như vậy đó, nhưng theo Phật giáo loại thân 
thông nầy là ma, huống chi bọn người kể trên đầu biết phóng 
quang là gì. Nếu như gán cho họ cái tên *Ma”, họ còn chưa đủ tư 
cách! Tại sao vậy? Tôi nói cho quý vị biết, vì họ giống như ruồi 
nhặng, bay vo ve, bay quanh bay quấn, bay miết mà không tìm ra 
lối thoát, nên kỳ thực chỉ là bọn theo đuôi kẻ đui mù, bọn *manh 
tòng”, như người ta thường gọi. 


Sao gọi là "manh tòng”? Bởi vì chúng theo kẻ đui mù học đạo. 
Đã không hiểu rõ thì phải tìm đến một tôn giáo có thể dạy cho 
mình hiểu rõ, học pháp thì phải kiếm tôn giáo nào biết pháp để 
theo, đàng này bổn thân của chúng chẳng có luận lý gì, nói đến 
pháp cũng chẳng có pháp gì, chỉ có hô hào: "Đại đồng! thống nhất 
tất cả các tồn giáo lại!” Người Trung Quốc có câu nói: "Tát má 
sưng giả làm người mập”; câu này chỉ trường hợp của kẻ ốm 
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nhom, nhưng muốn người ta khen là phương phi, nên lấy tay tát 
cho sưng má của mình lên. Người khác thấy, lầm rằng: `"! người 
này mập đẹp”. Trường hợp trên cũng giống như thết 


Bởi không hiểu rõ, thế là kẻ mù dắt kẻ mù; trên thế gian người 
hiểu rõ thì ít, người không hiểu rõ thì đông; kẻ trí tuệ thì ít, ngu si 
thì nhiêu. Người có trí tuệ thích nghe lẽ chân thật; người không có 
trí tuệ thì hay nghe đạo lý giả trá của hạng mê mờ, chuyên môn 
đưa người khác vào mê lộ. 


Tuy tôi bảo những người của "Đại Đồng Giáo” là quỷ ma, 
nhưng tôi tuyệt đối không có ý chửi rủa họ. Có một số người lại 
thích loại ma quỷ nầy. Tại sao? Vì họ không muốn đoạn dâm dục, 
có thể tùy tiện, mà cho đấy là điều hay. Trong khi Phật Giáo lại 
muốn người ta đoạn dâm dục bởi vì nếu như không đoạn dâm dục, 
thì quý vị tu hành chẳng khác gì "nấu cát mà mong thành cơm”, 
không hề có được! Chẳng phải trong `*Kinh Lăng Nghiêm” có nói: 
*Thí như nấu cát, muốn đặng thành cơm, sao có lẽ nầy?” Quý vị 
không thể nói cái dục lạc không cứu cánh của thế gian tôi cũng 
muốn, sự an lạc cứu cánh xuất thế gian tôi cũng muốn. Chẳng bao 
giờ có đạo lý nầy! Quý vị không thể cùng đạt được cả hai. Đó là ý 
kiến của tôi đối với Đại Đông Giáo. 

Lại có một số người nói đến để nghiên cứu Phật Pháp, tu tập 
Phật Pháp, nhưng chỉ toàn làm việc bằng cửa miệng, thực tế 
không có thực hành, không chịu hành trì theo phương pháp Phật 
dạy; như vậy họ cũng đồng như ma vậy, không thể liệt họ vào 
hàng ngũ của *tín đồ Phật giáo”. 


Cũng tương tự như vậy là số người đến với Phật mà không lạy 
—họ nói tin Phật nhưng không lễ Phật. Loại người nây, quả báo 
tương lai không thể tưởng tượng nổi! Đời sau phải làm thân súc 
sanh, đọa địa ngục hay là quỷ đói? Không có gì bảo đảm cho họ 
cả. Tại sao vậy? Quý vị học Phật Pháp, y chiếu theo các phương 
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pháp Phật dạy để hành trì, đâu có thể coi cái `ta” của mình sánh 


với Phật được, quả là sai lầm! Sai lầm hết chỗ nói! 

Người học Phật chẳng riêng gì đến với Phật là phải cung kính, 
đối với Bồ Tát cũng phải lễ lạy, thấy các vị A-la-hán phải đảnh lê, 
đối với các Đại thiện nhân, các bậc Tu hành giới đức phải sùng 
kính, chớ nên cống cao ngã mạn, cho mình là nhất. Trong tiếng 
Hoa có 2 chữ "tự đại”—tự cho mình lớn lắm; nhưng nếu hiệp hai 
chữ nầy lại, đọc ra chữ gì? Đó là chữ "xú”. Xú có nghĩa là thúi quắt! 
Bởi vậy cho nên, chúng ta vô luận là ai, nhất là đã là Phật tử, tuyệt 
đối không được tự đại, tuyệt đối phải khiêm cung hòa nhã! Đối với 
ai cũng vậy, cũng khiêm nhường cung kính. 


Nhân dịp giảng Kinh Pháp Hoa, tôi muốn giới thiệu trước với 
quý vị đôi nét vê "Bồ Tát Thường Bất Khinh”. Bồ Tát Thường Bất 
Khinh là ai? Chính là tiên thân của đức Phật Thích Ca Mẫu Ni trong 
kiếp quá khứ khi còn đang tu hành Bồ Tát đạo. Trong một kiếp xa 
xưa nầy, Ngài chuyên tu Bồ Tát hạnh. Ngài tu hạnh gì? Hạnh cung 
kính, chuyên hành mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. 


LÀN 


_ "Mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền” gôm những gì? Một là 
lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là rộng tu cúng 
dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, 
sáu là thỉnh chuyển Pháp luân, bảy là thỉnh Phật ở đời, tám là 
thường theo Phật học, chín là luôn thuận chúng sanh, và mười là 
hồi hướng cùng khắp. 

'Móột la lỄ kính chư Phật. “Đại nguyện thứ nhất là cung kính 
đảnh lễ hết thảy chư Phật. Chư Phật chính là Phật quá khứ, Phật 
hiện tại, Phật tương lai, mười phương ba đời tất cả chư Phật, đều 
cung kính đảnh lê. 


"Hai là xưng tán Như Lai. “Đại nguyện thứ hai của Bồ Tát Phổ Hiền 
là tán thán Như Lai. Tán thán Phật như thế nào mới đúng? 
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- "Phật cũng thích được người ta tán thán sao?” 


- Đúng vậy! Phật thích được tán thán; nhưng tán thán ở đây 
không phải là tán thán Phật. 


- "Vậy tán thán ai?” 
- Quý vị tán thán Phật chính là tự tán thán mình! 
- "Tôi không muốn tự tán thán mình!” 


- Quý vị không muốn tự tán thán mình cũng đồng như không 
muốn tán thán Phật, vì Phật và chúng sanh là một. 


- "Vậy nếu tôi là Phật thì tôi không cần lạy Phật nữa!” 
- Cũng lại sai lầm! 


Tự tánh quý vị là Phật, nhưng nếu không tu thì không chứng 
quả, làm sao giống như Phật được. Giả sử ai cũng là Phật cả thì hà 
tất gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải đến Tuyết Sơn khổ hạnh 6 
năm, ngồi tĩnh tọa dưới cội Bồ đề suốt 49 ngày mới khai ngộ thành 
Phật? Ngài đâu cần phải khổ nhọc như thế! 


Trong quá khứ Đức Phật Thích Ca đã tu vô số khổ hạnh, tu vô 
số thiên định, tu vô số trí tuệ, tu vô số bố thí, tu võ số giới luật, tu 
vô số nhân nhục, tu vô số tinh tấn, tu vô số pháp môn; đến kiếp 
nầy còn chịu khổ hạnh sáu năm trên núi Tuyết, trãi qua bao nhiêu 
nồi chật vật, mới tới được giây phút nhìn thấy ánh sao mai mà khai 
ngộ dưới cội Bồ-đề. Quý vị bây giờ đừng nói đến 6 năm, hay 6 
ngày núi Tuyết, chỉ có 6 giờ tĩnh toạ còn chưa có mà đã muốn làm 
Phật. Quý vị là Phật ư? Phật gì mà rẻ rúng quá vậy! Cho nên đối 
những ai tự cho mình là Phật, tôi chỉ có một câu phê phán, bảo 
rằng họ đúng là kẻ vô tàm vô quý”, chẳng biết hổ thẹn, không 
biết cái xấu xa của mình, nói khoác lác không biết xấu hổi 
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Đức Phật Thích Ca trong quá khứ là "Bồ Tát Thường Bất 
Khinh”. Vì sao gọi là Thường? "Thường” nghĩa là mãi mãi, luôn 
luôn. "Bất khinh” là không khinh thường tất cả chúng sanh. Ngài 
gặp Phật lề Phật, gặp Bồ Tát lễ Bồ Tát, gặp A La Hán lề A La Hán. 
Còn gặp người bình thường thì sao? Ngài cũng lễ. Gặp Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Bồ Tát cũng khấu đầu. Khi gặp mọi người Bồ Tát đã 
nói như thế nào? "Woã Đất cảm khính thị nhữ đẳng, nhữ đẳng giai 
đương tác Phát! “Ngài nói: *Tôi chẳng dám khinh thị các vị! Các vị 
tương lai đều sẽ thành Phật; nếu tôi khinh thường các vị, tức cũng 
giống như khinh thường Phật vậy!” Quý vị xem, phát tâm như thế 
thật là thành khẩn; cung kính tất cả chúng sanh không hề có một 
chút dối trái! 

Gặp ai Ngài cũng đều khấu đầu đảnh lễ, rồi quý vị biết hậu 
quả sao không? Ngài rước lấy họa: bị những Tỳ kheo tăng thượng 
mạn mắng nhiếc: *AI giỏi cho tên Tỳ kheo nầy! Ngươi không hiểu 
Phật Pháp à? Dám ngông cuồng thọ ký cho mọi người!” và họ đánh 
đập Ngài. Trong lúc Ngài rập đầu đảnh lề, họ đánh Ngài, đá vào 
mặt Ngài, đến nỗi gấy cả răng của Ngài. Nếu như người thường, 
lâm vào tình cảnh này, thì đã than trách: "Tôi đảnh lễ các ông mà 
các ông còn đánh tôi? Vậy thì thôi, tôi sẽ không lề lạy ai nữa!” Mặc 
cho người ta đánh mình, Ngài vân cứ lề lạy. Khi ấy, ngài lễ lạy như 
thế nào? Ngài chạy ra xa xa những Tỳ kheo, Tỳ kheo ni đó mà 
đảnh lễ, không để những người nầy đến gần, lễ xong, liền đứng 
dậy bỏ chạy. Vì sao như thế? Vì Bồ Tát tránh những người nầy 
đánh mình. Cứ thế Ngài vân kiên trì thực hành hạnh Bồ Tát, không 
khinh thường tất cả mọi người. 


Trong một tiền thân đức Phật Thích Ca đã làm như thế, Ngài 
thực hành /c đó vạn hạnh, tu vô số bố thí, vô số nhân nhục, vô số 
giới luật, vô số tinh tấn, vô số thiền định, vô số trí tuệ; chứ chẳng 
phải một sớm một chiều mà có thể thành Phật. Bây giờ những ma 
con, ma cháu nây, không tự biết thân phận mình là gì, không tự 
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biết hổ thẹn với bản thân, còn nói: `*Everybody is BuddhaI! (mọi 
người đều là Phật!)”. Thật là ăn nói quàng xiên! Đây gọi là "Tà 
thuyết”. 


Loại người cho mình là Phật là không biết Phật! Đã cho mình 
là Phật, thì tại sao lại nói là không biết Phật? Vì tự tôn tự đại, tự 
phong mình là hoàng đế, tự phong mình là tổng thống, chứ chẳng 
được ai tuyển chọn, chẳng được ai ủng hộ. Họ chỉ làm hoàng đế 
cho một mình họ, làm tổng thống một mình, không ai thừa nhận. 
Giả tỷ có những loại người công khai tự nhận như vậy trong một 
quốc gia thì họ đã bị nhốt vào tù. Vì sao vậy? Bởi như vậy là phạm 
pháp, là hành vi của một kẻ nghịch đồ và có thể bị mang ra chém 
đầu không tha. Cũng theo lý đó, theo quan điểm Phật Giáo, nếu có 
hành động như vậy thì tương lai nhất định sẽ xuống địa ngục. Tại 
sao? Không tu mà tự nhận mình là Phật nên tạo nên nghiệp tội. 


Tự nhận là `Phật”, lạm dụng danh nghĩa đó để lừa dối mọi 
người, như đại khái bảo rằng: "Tôi là Phật, quý vị cũng là Phật! Bởi 
mọi người đều là Phật với Phật, vậy chúng ta nên như thế nầy... 
như thế kia...”. Dùng phương cách đó lừa gạt người đời, tương lai 
nhất định sẽ đọa vào địa ngục. Không nên cho rằng đây là một trò 
đùa! Không nên tí nào! Thủ đoạn nầy vô cùng nguy hiểm, giống 
như hàng ngày quý vị ôm bom nguyên tử, bom kinh khí ngủ, nguy 
hiểm vô cùng! Vì sao vậy? Vì tương lai nhất định quý vị sẽ đọa vào 
địa ngục! Nên nói "7⁄ên đảng có lối, quý vị không đi; địa ngục kín 
lỗi thì đục thành cửa mà Vô. 

Hồi giảng *Kinh Lăng Nghiêm”, không biết có kể câu chuyện 
nầy cho quý vị nghe chưa? Hôm nay tôi xin kể lại. Đó là câu 
chuyện: 

Mộng đổng truyền mộng đổng, 

Nhất truyền lưỡng bất đổng; 

Sư phụ hạ địa ngục, 
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Đệ tử hướng lý cống. 


(Mê mở dạy kẻ mÊ rnở, 

Cả hai cùng mê mở 

Sư phụ xuống địa gục 
Để tử cũng xuống theo) 


—_ Khi thấy đệ tử của mình cũng xuống địa ngục, sư phụ hỏi: 
"Ua! Ngươi xuống đây làm gì?” Người đệ tử đáp: "Con theo sư phụ 
học đạo, sư phụ tới đây thì dĩ nhiên con cũng tới đây! Sư phụ đã 
tới đây, hẳn không sai rồi. Con nhất định theo sát sư phụ!” Ông sư 
phụ đó kêu lên: "Ấy da! Hỏng rồi! Hỏng rồi! Đây là địa ngục mài” 
Đệ tử than: "Ây da! Thế tại sao sư phụ lại dẫn con đến địa ngục 
vậy?” Sư phụ đáp: *Sư phụ cũng không biết! Chính cả sư phụ cũng 
không rõ tại sao sư phụ lại tới chỗ nây? Bây giờ muốn ra cũng 
không ra được!” Quý vị nói xem có đáng thương hay không? Không 
chỉ sư phụ không ra được, mà những người đệ tử theo ông ta học 
cũng giống như cá bị mắc lưới, chỉ cần một lưới là tóm gọn tất, cả 
sư phụ và đệ tử đều rơi vào địa ngục. Đến khi nào mới được ra? 
Không ai biết được, không ai có thể trả lời được câu hỏi nầy. Đó là 
do tự cho mình là Phật, không biết Phật, không rõ Pháp, nên mới 
bị quả báo như thế. 


Vừa rồi giảng đến tiên thân Phật Thích Ca tu tập 10 đại 
nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Thứ nhất kính lễ chư Phật, thứ hai 
xưng tán Như Lai, thứ ba là gì? 

Thứ ba là rộng tu cúng đường: Không thể nói hôm nay tôi 
cúng dường, ngày mai không cúng dường ; không thể nói tôi cúng 
dường vị Phật nây, không cúng dường vị Phật kia. Phải cúng dường 
bình đẳng và khắp hết tất cả, đây gọi là "Rộng tu cúng dường”. 
Ngoài rộng tu cúng dường, còn phải làm gì? 

Thứ tư sám hối nghiệp chướng: Vì sao chúng ta lại đảnh lễ 
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đức Phật? Lễ Phật để biểu hiện từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta 
đã tạo biết bao lầm lôi, hôm nay phát lô sám hối; tự mình làm sai, 
nên phải tự mình sám hối, tự mình cải đổi chừa bỏ. 


Thứ nấm tùy hý công đúc: Tức là xem ở đầu có làm việc từ 
thiện, chúng ta nên theo làm; khả năng có thể làm được một hào 
thì làm một hào; có thể làm được một đồng thì làm một đồng; có 
thể làm được 100 đồng thì làm 100 đồng. Công đức nầy phải chính 
do quý vị tạo lấy! Hành đạo Bồ Tát là phải làm lợi ích cho mọi 
người, giúp đỡ mọi người, chứ không chỉ làm lợi ích cho riêng 
mình. Phàm làm những việc giúp đỡ người khác, không ích kỷ, tự 
lợi, đây gọi là tùy hỷ công đức. 


Thứ sáu thỉnh chuyển Pháp luân: Chẳng hạn quý vị biết có vị 
Thầy đó giảng kinh được bèn cùng với mọi người thỉnh vị đó đến 
giảng kinh. Chủ nhật tuần trước, Quả Phổ và Quả Ninh hai người 
đến thỉnh ý tôi có thể giảng *Kinh Kim Cang” được không?” Giảng 
kinh không có vấn đề gì đối với tôi, tôi có thể giảng. Nếu thỉnh vị 
Thầy khác để giảng một bộ kinh nào đó, việc đầu tiên là người ta 
sẽ nói đến tiền, xem quý vị cúng dường bao nhiêu để nghe một bộ 
kinh. Số là tôi thấy từ trước tới nay ở đất Mỹ này không có Phật 
Pháp, cũng không thấy có ai chính thức giảng kinh Phật, căn bản là 
vì có ai biết giảng kinh đâu. Bảo rằng nơi này nói Pháp, nơi đó 
giảng Kinh, kỳ thực là giảng xẵng xiên sai lạc! Hồi trước mà tôi nói 
như vậy, có thể quý vị sẽ phản đối tôi và nói tại sao tôi chê người 
khác không biết giảng kinh? Bây giờ quý vị đã học qua "Kinh Lăng 
Nghiêm” rồi thì câu vừa rồi tôi nói quý vị mới thấy đúng và không 
còn cho là tôi đã phê bình sai lâm người khác. Vì sao vậy? Vì bộ 
kinh đó vi diệu không thể nói bàn, nếu không có công phu mấy 
mươi năm tu tập, quý vị căn bản vẫn không biết được diệu nghĩa 
của nó là gì. 


Chẳng phải mấy ngày trước tôi có giảng qua câu chuyện con 
kiến gặm quả dưa hấu sao? Con kiến bò lòng vòng quanh vỏ quả 
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dưa, nhưng chẳng nếm được mùi vị dưa. Đặc biệt ở nước Mỹ nầy 
đây, có rất nhiêu người tự tuyên bố: "Tôi đã nghiên cứu Phật Pháp, 
tôi là tiến sĩ Phật học, tôi là cái gì đó...cái gì đó....của Phật giáo!” 
Quý vị chưa xả bỏ được cái `ta”, thì quý vị hoàn toàn chưa hiểu rõ 
Phật Pháp; nếu quý vị hiểu rõ Phật Pháp thì tại sao cái "Doctor” 
(Tiến sĩ) kia là cái gì đâu mà không buông bỏ được? Trước đây có 
cái ông đó, cũng là tiến sĩ quốc gia ở nơi này, nơi kia, nhưng thực 
chất là đến đây để lừa con nít! Chỉ có con nít mới bị mắc lừa. Nếu 
quý vị nói lời chân thật cho nó nghe, nói một chút về đạo lý chân 
chánh, nó sẽ không thèm nghe. 

Bây giờ tôi đã giảng xong "Kinh Lăng Nghiêm”, mới dám nói 
một chút chân lý cho quý vị nghe, vì quý vị đã có đủ trình độ; nếu 
như không đủ trình độ, thì khi tôi nói lên những lời chân thật nây 
chẳng khác nào nhác quý vị bỏ chạy, nghe một lần không dám 
quay lại nữa. Vì sao vậy? Vì căn bản vẫn là một đứa trẻ vô tri vô 
thức. Nếu quý vị cho đứa trẻ một ít kẹo, nó biết là ngọt; nhưng nói 
đạo lý cho nó nghe, nó không hiểu gì cả, không có kẹo ăn, nó sẽ 
không lại! Như tối hôm qua người đó đến nghe kinh, nghe xong 
một buổi, đến hôm nay không tới nữa, có khác gì trẻ thơ chẳng 
hiểu ất giáp gì! Phật Pháp chân chánh thì không hiểu, đạo lý chân 
thật thì không nhận ra, điêu này không có gì lạ! Vì đứa trẻ căn bản 
không hiểu việc, đại chúng ngày nay có thể nói là hiểu được rồi. 


"7nh“trong "thỉnh chuyển Pháp luân” là thỉnh những ai biết 
Phật Pháp một cách chân chánh bởi vì họ mới đủ tư cách chỉ cho 
mọi người con đường đúng đắn trong Phật Giáo. Chẳng phải thấy 
ai cứ tự xưng biết Phật Pháp, hoặc thấy người đó là tiến sĩ hay cái 
gì đi nữa là ta chạy theo để đi học Phật Pháp; không khéo lại giống 
như trường hợp "mê mờ dạy kẻ mê mờ” như trong chuyện tôi vừa 
kể. Vậy phải làm sao đây? Như quý vị muốn học nghề thợ mộc, 
phải đến xưởng mộc học. Muốn học nghề thợ rèn, phải đến lò rèn 
đập sắt "beng, beng” mới học được phép luyện sắt. Bất cứ học thứ 
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gì, chúng ta phải tìm đúng chỗ có nghề đó, hoặc giả học với người 
chuyên môn về ngành đó. Muốn thỉnh chuyển Pháp luân thì phải 
kiếm Pháp sư tới giảng kinh thuyết pháp. 


Hiện tại, quý vị đây đều là những người vô cùng thông minh; 
đó là nhờ được ai giáo hoá vậy? Đó là nhờ tiên sinh Kensen. Tiên 
sinh Kensen là hoá thân của Bồ-tát Quán Thế Âm. Đức Bồ-tát đã 
hoá thân thành một vị giáo sư để dạy cho các học giả nghiên cứu 
Phật Pháp, rằng họ cần phải theo học Phật Pháp với các bậc Pháp 
Sư một cách đàng hoàng, nghiêm túc. Nếu quý vị không theo học 
Phật Pháp từ các Pháp Sư, quý vị hãy theo tiên sinh Kensen; chính 
tiên sinh Kensen đã nói: "Các ông nên tìm Thầy để học!” Đó là do 
tiên sinh hiểu Phật Pháp nên mới bảo những người này chân chánh 
đi theo con đường Phật giáo; còn đối với những kẻ thích tạo kiểu 
cách khác lạ, không coi ai ra gì, tự cho rằng mình là người am hiểu 
Phật Pháp, thì chắc chắn là không tin cậy được! 

*Thỉnh chuyển Pháp luân” có nghĩa là mời vị Pháp sư giảng 
Kinh thuyết pháp. 


Bảy là thỉnh Phật ở đới: tức là thỉnh Phật thường ở nơi đời. 
Như bây giờ Phật đã diệt độ, thì phải thỉnh Phật Pháp trụ ở đời. 


Tám là thường học theo Phật: Quý vị xem, đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni hành đạo Bồ Tát, xem thân thể của mình như không có, 
không có thân nầy nữa, nên chúng ta phải học theo (hạnh) Phật. 


Chín l3 luôn thuận chúng sanh: Phải luôn tùy thuận chúng 
sanh, mong muốn chúng sanh có thể hiểu rõ Phật Pháp. 


Mười là hồi hướng cùng khấp: tức là đem tất cả công đức của 
mình hồi hướng cho hết thảy chúng sanh. 


Nay giảng kinh "Diệu Pháp Liên Hoa”, giảng đến mục thích 
danh”, giải thích tên kinh, thì chữ đầu tiên là chữ "diệu ”. Chữ 
"Diệu” nầy quả là rộng lớn, giảng theo chiêu ngang cũng là diệu, 
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giảng theo chiêu dọc cũng là diệu, giảng nhỏ như hạt bụi cũng là 
diệu, giảng lớn như cối nước cũng là diệu. Pháp của đức Phật nói 
đều là diệu pháp. Diệu pháp nây bao hành hết mọi pháp, cho nên 
toàn thể *Ba tạng, mười hai bộ” đều nằm gọn trong `*diệu pháp”. 


Tam tạng là gì? Người từng nghe giảng kinh đều biết Tam 
tạng là gì; người chưa nghe giảng thì không biết. Tam tạng chính 
là Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. Kinh tạng giảng vê Định học; 
Luật tạng giảng về Giới học; Luận tạng giảng về Tuệ học. Đạo lý 
trong Kinh, Luật, Luận thì bát ngát, không bờ bến, vô cùng vồ tận; 
Công năng của Giới, Định, Tuệ cũng vậy, vô lượng vô biên, vô 
cùng vô tận. Kinh, Luật, Luận là diệu pháp; Giới, Định, Tuệ cũng là 
diệu pháp. 


Giới, Định, Tuệ thì chúng ta nghe đã quá nhiều, nhưng thử hỏi 
chúng ta thực hành được bao nhiêu? Thiết yếu là ở chỗ này. Không 
nên nói "Tôi nghe rồi” để chứng tỏ "Mình đã hiểu Phật Pháp”; mà 
phải thật tình tha thiết y pháp tu hành, có vậy mới thật sự có chỗ 
sở đắc. Quý vị biết mà không hành, cũng đồng với người chưa biết. 
Vì sao vậy? Vì nếu như quý vị biết, sao không thực hành? Sao 
không chịu bắt tay làm? Giống như biết thức ăn đang ăn là ngon, 
nhưng quý vị muốn sau bữa ăn mới cảm nhận mùi vị của nó. Nếu 
biết là thức ăn ngon, mà không chịu thưởng thức liên lúc ấy, thì 
quý vị chỉ đơn thuần biết nó là ngon, trong khi bản thân không 
cảm được mùi vị thật của nó ngon như thế nào. 


Đối với Phật Pháp cũng như thế. Quý vị biết bao nhiêu, thực 
hành bấy nhiêu, đó mới thật là tu. Nếu quý vị biết mà không hành, 
như vậy không có lợi ích gì cho Phật Pháp và cho bản thân mình. 
Giống như người đá, biết nói mà không biết đi. Vì sao không biết 
đi? Vì là người đá. Người đá tuy có hình người, nhưng bản thân là 
đá, mà đá thì rất nặng, nên chỉ có thể nói mà không thể đi. Chúng 
ta là người học Phật Pháp, nhất định có thể nói và có thể làm, nên 
nói *Nói là pháp, hành là đạo”, *Nói lời tốt, nói lời diệu, không thực 
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hành, không thật đạo”. Chúng ta nhất định phải thực hành một 
cách chân thật! 


Nói đến cái "diệu”, thì có "Tâm pháp diệu, Chúng sanh pháp 
diệu, Phật Pháp diệu”. "Tâm pháp”, "Chúng sanh pháp”, và "Phật 
Pháp” nầy, nếu chia ra có 3, hợp lại là một bởi vì chia ra mà nói 
cũng là diệu pháp, hợp lại mà nói cũng là diệu pháp; ba cũng là 
diệu pháp, một cũng là diệu pháp. 


Vừa rồi nói đến "Ba tạng mười hai bộ kinh”. Ba tạng Kinh, 
Luật, Luận bao gồm tam vô lậu học Giới, Định, Tuệ. Còn mười hai 
bộ kinh, trong kỳ nghỉ hè rồi tôi cũng đã giảng qua. Tôi tin Quả 
Tiên còn nhớ tên gọi cũng như ý nghĩa đã giảng của "Mười hai bộ 
kinh”. Để tiết kiệm thời gian, bây giờ Quả Tiền sẽ giảng lại cho đại 
chúng nghe. (Quả 7én; Mười hai bộ kính là: Trường Hàng, Trùng 
Tụng, Phúng Tụng, Nhân Duyên, Bổn Sự, Bổn Sanh, V/ Tẳng Hữu, 
Thí Dụ, Luận Nghị, Vô Vấn Tự Thuyết, Phương Quảng, Thọ Kỹ). 

Vừa rồi, Quả Tiền đã có thể đọc tên mười hai bộ kinh bằng 
tiếng Hoa, rồi lại dịch ra tiếng Anh, đây cũng là trường hợp không 
thể nghĩ bàn, một trường hợp vi diệu! Đó cũng là một cái `diệu”! 
Lý do là Quả Tiên trước đây chưa từng học Trung văn, kỳ nghĩ hè 
năm nay mới bắt đầu học. Trong thời gian nghỉ hè, Quả Tiền tập 
viết chữ Hán, tập đọc tiếng Hoa, bây giờ vẫn đang tiếp tục học. 
Tuy tên của Mười hai bộ kinh nầy, chỉ vỏn vẹn có một số ít chữ, 
nhưng ý nghĩa rất sâu sắc. Quả Tiền đọc lên bằng tiếng Hoa rồi lại 
lược dịch ra tiếng Anh, tuy chỉ giảng chút ít, nhưng tôi tin rằng nếu 
Quả Tiền tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, tương lai nhất định sẽ giảng 
được nhiều hơn nữa. 

Vì sao bây giờ Quả Tiên chỉ nói có chút ít? Vì trong tâm của 
Thầy có một sự lo sợ. Lo sợ điều gỉ? Vì có sư phụ ở đây, sợ mình 
giảng sai. Nếu như giảng sai thì không chỉ mất mặt với đại chúng, 
mà sư phụ cũng sẽ có ấn tượng rất không tốt với mình. Vì có tâm 


Sỹi 


lo sợ như vậy, nên quên hết tất cả các ý nghĩa. Sách nói: "hữu sở 
khủng cụ tắc bất đắc kỳ chánh”, nghĩa là có tâm sợ hãi thì không 
có được cái chân chánh. Đại chúng ở đây có một số người đã từng 
nghe Phật Pháp, Thầy sợ mình giảng không viên mẫn, nên trong 
tâm có chút lo sợ. Vốn biết giảng, nhưng biến thành không biết 
giảng. Sự sợ hãi nây gọi là gì? Gọi là *Đại chúng uy đức úy” (sợ uy 
đức của đại chúng). Chính vì trong tâm có sự hãi sợ nầy, nên khi 
giảng chắc chắn sẽ không viên mãn. Nhưng, đây cũng là một điều 
rất kỳ diệu; cũng là một trong những diệu pháp. 


Vừa rồi Quả Địa nói Thầy chưa học qua đại học, thậm chí còn 
chưa hoàn tất bậc trung học, nhưng Thầy nói Thầy hiện tại có câu 
hỏi rất thiết yếu muốn hỏi. Phật Pháp không chú trọng lắm đến 
vấn đề có học vấn hay không có học vấn, mà chú trọng đến vấn đề 
có thật tâm hành trì, có công phu chân chánh hay không. Lục tổ 
Huệ Nẵng của thiên tông Trung Hoa, không những không học qua 
trung học, ngay cả tiểu học còn chưa học qua, ngay cả tên mình 
còn không biết viết, nhưng Ngài lại biết giảng kinh, biết thuyết 
pháp. Tổ không biết chữ thì làm sao giảng kinh được? Ngài nhờ 
người bên cạnh đọc dùm kinh văn, đọc từng chữ từng chữ, từng 
câu từng câu, đọc câu nào giảng câu nấy. Những lời Tổ giảng ra 
hoàn toàn phù hợp với pháp Phật thuyết, không có chồ nào trái với 
lời Phật dạy. Vì sao lục tổ Huệ Năng không biết chữ lại có thể giảng 
kinh thuyết pháp? Vì Ngài được tâm ấn của Phật, của Tổ -- diệu 
pháp "Dĩ tâm ấn tâm” (lấy tâm truyền tâm), vì có được diệu pháp 
ấn tâm nầy, nên pháp Tổ thuyết ra đều là diệu pháp. Những vấn 
đề Quả Địa vừa hỏi có liên quan trọng yếu đến công phu tu hành. 


Lục Tổ Huệ Năng sau khi đắc tâm pháp từ Ngũ Tổ, Ngũ Tổ 
truyền y bát cho Ngài, Ngài đã sống chung với những người thợ 
săn suốt mười mấy năm, trong khoảng thời gian nầy Lục Tổ đã làm 
gì? Tổ dụng công tu hành trong suốt thời gian đó, cuối cũng đã 
bừng khai đại trí tuệ. Tổ phải trãi qua mười mấy năm công phu, 


So 


mới có được trí tuệ thực sự. Tôi tin nếu như Quả Địa cũng thực sự 
hạ thủ công phu như thế, ắt sẽ khai mở trí tuệ. Bây giờ quý vị cảm 
thấy trong lòng mình có nhiều gút mắc phải không? Sau nầy khi đã 
khai mở trí tuệ, sẽ không còn vấn đề gì nữa, tất cả mọi gút mắc 
đều không còn, một chút xíu cũng không, bất kỳ việc gì cũng đều 
trôi chảy, nhưng với điêu kiện phải dụng công tu hành, phải hạ thủ 
công phu mới được. 


Việc tu đạo, thiết nghĩ không nên gấp gút. Người Trung Hoa 
có câu: `Vô dục tốc, dục tốc tắc bất đạt.” Quý vị làm việc gì đều 
không nên gấp gút, vì muốn nhanh, tất không đạt. Bất đạt là 
không đạt được mục đích. Nên nói *căng thì đút, chùng thì lỏng 
léo, không căng không chùng mới thành công.” Giống như dây 
cung, căng thì đứt, chùng thì lỏng lẻo. Sợi dây cung nầy, nếu quý 
vị kéo căng quá, dây cung sẽ đút, không sử dụng được nữa, bắn 
mũi tên không đi, đây gọi là "Căng thì đứt”. "Chùng thì lỏng lẻo”, 
quý vị bắn tên, đã kéo hết dây cung rồi mà mũi tên vận không chịu 
đi, đó là vì dây cung chùng rồi. Vậy phải làm thế nào? Phải chỉnh 
sao cho không căng, cũng không chùng mới có thể bắn được, mới 
có thể đạt được mục đích quý vị mong muốn. 


Người Trung Hoa cũng có một câu nói như thế nây: "Kỳ tiến 
nhuệ giả, kỳ thối tốc (Tiến nhanh thì thối mau).” Nhuệ là tiến lên 
phía trước rất nhanh; nhưng quý vị tiến nhanh thì thối cũng nhanh. 
Giống như con phù du, loại côn trùng nầy sớm sanh, tối mất; sanh 
ra rất nhanh và chết đi cũng rất nhanh. Chúng ta tu đạo phải chân 
chánh dụng công, không được rẽ vào lối tắt; vì vào lối tắt là đi theo 
con đường nhỏ. Phải đi theo con đường lớn, nương theo con 
đường lớn mà dụng công tu hành. Con đường lớn chính là Lục độ 
vạn hạnh. Lối tắt chính là bàng môn tả đạo. Quý vị cho rằng men 
theo lối tắt sẽ đến nhanh, trên thực tế, quý vị không bao giờ đạt 
được mục đích của mình. Cho nên phải nhất định tu hành theo 
phương pháp Phật dạy, đây cũng là diệu pháp. 


Trung đạo chính là diệu pháp. Xa rời Trung đạo, có còn là 
diệu pháp không? Cũng là diệu pháp, có điều không phải là Trung 
đạo. Nói đến đây, tôi nhớ ra một công án. 


Vào triêu nhà Hán ở Trung Quốc, có hai người, một tên Viên 
Áng, một tên Triệu Thổ, hai người họ đều làm tướng quân trong 
triều. Viên Áng vì ganh ghét đã bày mưu giết chết Triệu Thố, giống 
như tình trạng tranh đoạt quyền hành hiện nay. Viên Áng giết chết 
Triệu Thố rồi, sau lại xuất gia làm tăng. Vì sao ông ta xuất gia làm 
tăng? Vì ông ta thường. thấy ma. Thấy ma nào? Thường thấy Triệu 
Thố đến đòi lấy mạng ông ta. Ban ngày thấy ma, ban đêm cũng 
thấy ma. Lúc nầy Viên Áng mới biết mình đã làm điều lầm lỗi, thế 
là ông xuất gia đầu Phật. Sau khi xuất gia, kỳ lạ thật? không còn 
thấy ma nữa! Thế là từ đó ông ra sức tu hành, tham thiên, tĩnh 
tọa, tu đạo, không lúc nào lơ lài 


Lúc đó ông chỉ biết tu là tu! Không nghĩ gì khác. Đời nầy làm 
tăng không còn thấy ma nữa, nên ông phát nguyện: "Đời này tôi 
đã lầm lỗi giết oan một người, mong rằng đời sau tôi vẫn được làm 
tăng, không muốn làm quan nữa!” Quả nhiên đời sau ông ta vẫn 
làm tăng; không chỉ là tăng mà còn là một đại Pháp sư, giảng kinh 
thuyết pháp khắp nơi, chẳng ham nổi tiếng, chẳng màng lợi danh, 
cứ thế ra công tu đạo, không tham luyến bất cứ thứ gÌ. Dụng công 
tu hành như thế trãi qua 10 đời, đạo đức mỗi đời mỗi trau đồi và 
theo đó đạo hạnh mỗi kiếp một thăng hoa. 


Tu đến kiếp thứ 10, ngài được phong làm Quốc sư—thây của 
vua, vua ban cho Ngài một tòa trầm hương—ghế ngồi làm bằng 
trầm hương. Ở Trung Quốc, trầm hương vốn là thứ gỗ quý nhất, 
có giá trị nhất; chỉ có vua mới được ngồi ghế làm bằng trầm 
hương, những người khác, bất luận là quan to đến đâu cũng không 
được ngồi loại ghế nây. Vua đã ban cho quốc sư một tòa ngôi như 
thế, những hoa văn điêu khắc trên thành ghế vô cùng tinh xảo, 
tuyệt mỹ. 


Quốc sư ngôi trên chiếc ghế trâm hương, cảm giác vồ cùng 
thoải mái, liền khởi sanh tâm kiêu mạn nghĩ: "Ôi! Trên thế gian nầy 
làm Pháp sư như ta phỏng được mấy ai? Mấy ai có được danh 
phận cao quý như ta vậy? Vua đem ghế trâm hương của mình ban 
cho ta ngồi. Chao ôi! Thật là tuyệt diệu!”. Nghĩ vậy trong lòng ông 
không khỏi có ý hãnh diện cống cao, coi như trong thiên hạ chưa 
có ai cao quý đến thết 


Vừa khởi lên niệm như vậy, oan hôn của Triệu Thố từ 10 kiếp 
trước liên tìm đến quốc sư! Quý vị nói xem, lần nây oan hồn Triệu 
Thố trở về như thế nào? Trong thoáng chốc, một mụt ghẻ mặt 
người đã hình thành trên gối quốc sư; mụt ghẻ nây có miệng, mũi, 
mắt, tai, lại còn biết nói chuyện. Quý vị nói xem, quý vị đã từng 
gặp qua loại bệnh kỳ quái nây chưa? Bất kỳ chứng ung thư nào 
bây giờ cũng không có kỳ quái như vậy. Trên gối nổi lên một cái 
đầu người, có diện mạo của người, còn biết nói chuyện, thường 
cùng nói chuyện với quốc sư. Nói cái gì thế? Mụt ghẻ nói: "Bây giờ 
ngươi lại còn muốn tìm cách trốn thoát ta nữa sao? Không có cách 
nào đâu! Bây giờ ta đang ở cùng ngươi, nhất định phải lấy được 
mạng ngươi mới thôi!” 


Vị Pháp sư nây là Ngộ Đạt, Ngộ Đạt đã làm Quốc sư! Nhưng 
bây giờ lại bị một mụt ghẻ mặt người, suốt ngày đêm đau đớn khổ 
sở đến chết vì nó, mà vân không có cách nào chữa trị. Lúc bấy giờ, 
muốn niệm chú cũng không có chú để niệm. Đại để như niệm *Chú 
Lăng Nghiêm”, "Chú Đại Bi”, bất kỳ chú gì cũng đều không linh 
nghiệm, vì nghiệp chướng của quốc sư quá nặng! Xưa nay niệm 
chú vốn linh nghiệm, nhưng do khởi lên một niệm cống cao, oan 
gia liên đến đòi nợ; oan hồn đã tìm gặp Ngài, trở thành một với 
Ngài; và cũng do khởi tâm ngã mạn, Hộ pháp bỏ mặc, không thèm 
đoái hoài, nên niệm bất kỳ chú gì cũng không hiệu nghiệm! 


May thay, lúc ấy có tôn giả Ca Nặc Ca cứu Ngài. Nguyên là 
năm xưa tôn giả bị bệnh, ung nhọt đầy người, lở loét tươm mủ, 
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chảy nước vàng, sinh dồi bọ, vừa dơ dáy, lại vừa hồi thối; Ngộ Đạt 
đã hết lòng chăm sóc, phục vụ thuốc thang cho đến khi tôn giả 
lành bệnh. Vị tôn giả Ca Nặc Ca nây thật sự có bệnh hay không? 
Không có! Tôn giả chỉ cố ý hiện ra tướng như thế là muốn độ cho 
quốc sư Ngộ Đạt và Ngộ Đạt đã hết lòng đối với tôn giả. 


Lành bệnh rồi, tôn giả Ca Nặc Ca dặn dò Ngộ Đạt: "Bất kể sau 
nầy có gặp đại nạn, hay vấn đề gì không thể giải quyết, Ngài nên 
đến đất Tứ Xuyên tìm tôi, nhất định tôi sẽ có cách giúp Ngài!” Lúc 
nầy, Ngộ Đạt mắc phải mụt ghẻ mặt người, không còn cách nào 
khác, liên đến Tứ Xuyên tìm tôn giả Ca Nặc Ca. Tôn giả dùng 
"Nước tam muội” rửa ghẻ cho quốc sư. Ô! Mụt ghẻ mặt người đã 
biến mất! Không còn việc gì nữa! Cho nên chúng ta là người tu 
đạo, bất luận như thế nào cũng không được sanh tâm cống cao 
ngã mạn. 


Diệu pháp gồm Tâm pháp diệu, Chúng sanh pháp diệu và Phật 
Pháp diệu; Tâm pháp cũng là Chúng sanh pháp; Chúng sanh pháp 
cũng là Phật Pháp; Phật Pháp cũng là Tâm pháp. Ba pháp nầy 
cũng là một, một pháp nầy cũng là ba. Vì sao lại nói như thế? Bởi 
vì là diệu. Cho nên quý vị giảng nó là ba cũng được, giảng nó là 
một cũng được. Ở trên, tôi đã giảng tổng quát về ý nghĩa của 
"Tâm diệu pháp”. 


D2. Giải thích "Chúng Sanh Pháp Diệu” 


Bây giờ giảng đến "Chúng sanh pháp diệu”. Tại sao gọi là 
“chúng sanh”? Tất cả những loài có mạng sống gọi chung là chúng 
sanh. Có tất cả bao nhiêu loại? Có thai sanh, noãn sanh, thấp 
sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu 
tưởng, phi vô tưởng, phi hữu sắc, phi vô sắc, tổng cộng là 12 loại 
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chúng sanh. Mười hai loại chúng sanh nầy, trong mỗi một loài lại 
có vô số khác biệt. 

Như nói vê noãn sanh. Trong những loài sanh ra từ trứng cũng 
có muôn vàn sai biệt, có loại nở ra biết bay, có loại không biết bay; 
trong loại biết bay lại có nhiều đến ngàn vạn, thậm chí không có 
người nào có thể nhận biết hết về một loại nầy, hoàn toàn không 
thể phân biệt ra rõ ràng. Quý vị nói xem, đây có phải là diệu hay 
không? Phân biệt như thế nào cũng không rõ được, đã là diệu; quý 
vị có thể phân biệt rõ được, đây há cũng chẳng phải là diệu hay 
sao? Chủng loại trong loài noẵn sanh đã như thế, thai sanh, thấp 
sanh, hóa sanh, tất cả các chúng sanh cũng đều như thế. 


Thai sanh, con người là thai sanh, tất cả súc sanh cũng từ thai 
sanh. Như vậy noãn sanh từ đầu mà có? Trong *Kinh Lăng 
Nghiêm” đề cập, noãn sanh có từ tưởng; "Noãn nhân tưởng 
thành”, vì có "tưởng” nây nên mới có noãn sanh. Còn thai sanh? 
"Thai nhân tình hữu” (Thai sanh có từ tình), vì có "ái tình” nên mới 
có thai sanh. Ai tình nây, mọi người đều cho là điều hạnh phúc 
nhất; trên thực tế, trong cái hạnh phúc nhất đó lại là cái khổ đau 
nhất. 

Bây giờ ở nước Mỹ có rất nhiều người giác ngộ, hiểu được ái 
tình là mất tự do; tuy nhiên, vừa hiểu được một chút sự mất tự do 
này , thì lại hiểu sai về tự do, chỉ biết theo một phía. Vì sao nói như 
thế? Có một số thanh niên nam nữ chủ trương tùy tiện đối với việc 
tình cảm, tùy tiện kết hồn, tùy tiện ly hôn, nói đây là "Tự do”, kỳ 
thực chỉ là một thứ "Tự do lầm lạc”! Trai chẳng chịu kết hôn, gái 
cũng chẳng chịu kết hôn, tùy tiện đi lại, như vậy cho là tự do. Đây 
không chỉ là không tự do, mà còn là sai lầm trong sai lầm! Vì sao 
vậy? Vì nếu đã kết hôn, tuy có ràng buộc thật, nhưng đó là lẽ 
"Nam nữ cư thất, nhân chỉ đại luận”, nghĩa là nam nữ có gia thất là 
đạo thường của con người và cũng là nguyên lý của trời đất, là 
thiên kinh địa nghĩa. Nếu không kết hồn mà chủ trương tùy tiện 
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chính là hiểu sai nghĩa tự do. 


Sống tùy tiện như thế là muốn như thế nào? Chính là muốn 
kết liễu tính mạng sớm, muốn hủy hoại thân thể của mình nhanh 
hơn. Hủy hoại thân thể thì sẽ như thế nào? Sẽ chết nhanh một 
chút. Quý vị làm cho thân thể mình suy nhược, như hiện nay có 
một số thanh niên nam nữ, để tóc thật dài, tùy tiện làm hành vi đồi 
bại đó—không phải tôi chưởi họ, chứ họ thật không bằng loài heo 
chó! Heo chó còn có lúc, còn những người nây, ban ngày, ban đêm 
gì cũng lôi nhau vào phòng làm việc ấy, thậm chí biểu diễn công 
khai. Quý vị nói xem, đây há chẳng phải là hiện tượng đạo đức xã 
hội ngày một suy đồi, càng sống càng sa đọa sao? Thật là lầm lạc! 
Phải nhanh chóng cứu vấn tình hình nầy, nếu như không cứu vẫn 
kịp thời, sẽ di hại rất lớn! 


"Thai sanh do tình mà có” (Thai nhân tình hữu) này, bất luận 
là người hay súc sanh có mặt trên đời đều vì có loại tình nây. Vì 
sao súc sanh cũng có tình? Đó chính là do điên đảo từ vô lượng 
kiếp đến nay, tập khí nầy quá sâu nặng. Khi làm người, tâm nặng 
dục tình, nên đọa lạc vào loài súc sanh; làm súc sanh rồi, vân 
không biết giác ngộ, vẫn giữ tâm dục hãy hừng. Vừa rồi tôi chưa 
nói, loại người không bằng heo chó nầy, hậu quả sau nầy không 
biết đi vê đâu! 

Thấp sanh, hóa sanh từ đâu sanh ra? Cũng đều từ tâm dâm 
dục; tâm dâm dục nầy quá nặng, cho nên bên trong bất kỳ chúng 
sanh nào cũng đều có tình”. Do đó nói *Nghiệp tận tình không thị 
chân Phật, nghiệp trọng tình mê thị phàm phu” (nghiệp hết tình 
không chính là Phật, nghiệp nặng tình mê chính phàm phu); bị tình 
mê hoặc, đó là chúng sanh; xem tình như không, mới chính là bậc 
Thánh nhân. 


__ Do đó trongchúng sanh, nhân loại có ngàn vạn sự khác nhau, 
môi một loài súc sanh cũng có ngàn vạn thứ khác biệt. Thai sanh, 
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noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc v.v.. cũng đều 
như thế; song, tất cả đều không ngoài "diệu pháp”, đều từ "diệu 
pháp” nầy sanh ra, "diệu pháp” nây bao hàm tất cả. 


Cho nên "chúng sanh pháp” cũng vi diệu, cũng là một "diệu 
pháp”! Quy vị không nghiên cứu thì không cảm thấy gì cả; song, 
nếu nghiên cứu, quý vị sẽ thấy rằng mỗi một chủng loại đều có 
đạo lý riêng của nó. Do đầu mà sanh làm người? Bởi đầu mà làm 
chó? Vì sao mà làm heo? Vì sao lại phải làm ngựa, làm trâu? Bên 
trong những vấn đề nầy đều có một "diệu pháp.” Vì sao có một 
diệu pháp? Vì những đạo lý bên trong này thì đều không dễ gì hiểu 
thấu được. Không dễ dàng hiểu được, thì đó cũng chính là diệu 
pháp vậy! Còn như nóirằng: "Tôi hiểu thấu rồi!”; quý vị hiểu thấu 
được, thì đó cũng là diệu pháp!. Cho nên, "diệu pháp” nây chính là 
một thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Loại cảnh giới không thể 
nghĩ bàn nây, trên phương diện chúng sanh, thì cũng như thế. 


D3. Thích "Phật pháp Diệu” (Giải thích về Phật pháp diệu) 


Ai vỉ 


Tiếp theo, giảng vê "Phật pháp diệu”. Cái gì là Phật pháp? Cái gì 
không phải là Phật pháp? Hết thảy các pháp đều là Phật pháp! 
Toàn thể các pháp, không loại trừ một pháp nào, không có thứ nào 
chẳng phải là Phật pháp. Vậy Phật pháp gồm có bao nhiêu? Tổng 
cộng có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Trong tám vạn bốn ngàn 
pháp mồn nầy, pháp mồn nào vi diệu nhất? Quý vị thử chọn, thử 
nhìn, thử xét, thử thẩm tra xem pháp môn nào vi diệu nhất? Chọn 
được, hãy nói cho tôi biết! Nhưng tôi chắc quý vị không thể nói 
được, vậy để tôi nói cho quý vị: trong tám vạn bốn ngàn pháp 
mồn, pháp mồn nào cũng là vi diệu nhất! 


Lúc trước từng có người hỏi: "Trong tám vạn bốn ngàn pháp mồn, 
pháp môn nào đứng nhất, cao nhất?” Tôi trả lời người ấy rằng: 
"Nếu anh cho rằng pháp môn nào tốt nhất đối với mình, thì pháp 
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môn đó là cao nhất; pháp môn nào không giúp ích gì được cho 
mình, thì pháp môn đó là thấp nhất.” Điêu nây còn phải tùy thuộc 
ở căn tánh của quý vị. Đức Phật lập ra tám vạn bốn ngàn pháp 
môn là để đối trị với tám vạn bốn ngàn tập khí xấu của chúng 
sanh. Nếu quý vị không có tập khí xấu thì không cần đến những 
pháp đối trị ấy; còn nếu có tập khí thì, pháp môn nào trị lành được 
tập khí của quý vị thì pháp môn ấy là nhất. Nên có tám vạn bốn 
ngàn pháp môn thì có tám vạn bốn ngàn cái đứng nhất, tám vạn 
bốn ngàn cái trên nhất, tám vạn bốn ngàn cái cao nhất! 


On // 


Bây giờ nói đến "Phật pháp diệu”, ta thấy có tám vạn bốn ngàn 
pháp môn, và tất cả đều vi diệu tột bậc. Vì sao nói như thế? Bởi vì 
*Thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ” (Pháp nầy bình đẳng, không 
có cao thấp). Môi pháp đều là phương thuốc, đều là thuốc. Quý vị 
bị bệnh gì, nên uống thuốc đó. Thuốc nầy là để trị bệnh nầy của 
quý vị, nếu trị lành bệnh, đó là thuốc tốt; còn như quý vị dùng sai 
thuốc, lương dược cũng trở thành độc dược. 


Vừa rồi có một vị khách đến hỏi: "Ăn thịt có thể khai ngộ không?” 
Tôi trả lời rằng: "Nếu ông ăn một miếng mà nuốt trọn con heo, 
miếng khác thì nuốt trọn một con dê, miếng khác nuốt trọn một 
con bò, với cái miệng lớn như thế thì có thể; còn như với cái miệng 
không được lớn như vậy, phải ăn từ từ, thì không có ai dám bảo 
đảm. Ông có thể một lần nuốt trọn một con lợn, một con dê, một 
con bò, thì tôi có thể bảo đảm!” 


Nói đến "ăn thịt”, thì có sự tích về Lục Tổ ở chung với đám thợ săn 
trên mười mấy năm, Ngài cũng "ăn thịt”; nhưng ăn thịt gì? Ăn "rau 
ở bên thịt”. Nơi đó thợ sẵn tối ngày chỉ có ăn thịt, không có rau để 
ăn. Mọi người ăn thịt và nếu không ăn thịt thì chẳng còn đồ gì khác 
để ăn. Thế là Tổ phải trồng một ít rau, nhưng cũng không dám nấu 
riêng mà phải cho rau vào nôi thịt nấu chung và đến khi ăn, Ngài 
vớt rau ăn, nên gọi là rau bên thịt”. Tuy Lục Tổ Đại Sư ăn rau luộc 
chung với thịt nhưng ngài là một vị Tổ sư, là người đã khai ngộ 
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thành Tổ Sư, nên ngài ăn thịt hay ăn món gì khác cũng không sao. 
Chúng ta chưa có được trí tuệ như Lục Tổ, chưa khai ngộ thì chớ 
nên tham ăn tham uống; thức ăn ngon cách mấy, vào đến bụng rồi 
cũng trở thành phân thối, có gì hay ho đâu! 

Tóm lại, Phật pháp cũng chính là diệu pháp. 


Nên nói "Tâm pháp là diệu, Chúng sanh pháp là diệu, Phật pháp là 
diệu!”. Tâm của chúng ta tạo ra đủ mười pháp giới, nhưng mười 
pháp giới không ở ngoài cái tâm niệm hiện tiên của chúng ta. Ví 
như chúng ta khởi lên một tâm niệm ác là đã gieo trồng nhân Địa 
ngục; sanh một tâm niệm ác nữa, lại gieo trông nhân Ngạ quỷ; 
sanh thêm một ác niệm sân hận là gieo trồng nhân Tu la; sanh 
thêm một ác niệm ngu sỉ, gieo trông nhân Súc sanh. Quý vị khởi 
lên một tâm niệm thiện sẽ được tái sanh làm Người; khởi lên tâm 
thọ trì Ngũ giới, tu hành Thập thiện là đã tạo nhân sanh lên cõi 
Trời; phát tâm tu Pháp môn Tứ đế "Khổ, Tập, Diệt, Đạo” chính là 
nhân Thanh văn; phát tâm tu Pháp môn Thập Nhị Nhân Duyên 
chính là nhân Duyên giác; phát tâm tu Lục Độ Vạn Hạnh chính là 
nhân Bồ tát; phát tâm tu trì tất cả Phật Pháp, mong muốn được 
đắc quả Phật chính là tạo nhân thành Phật. 


Phật, Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác thuộc bốn pháp giới của bậc 
Thánh (Tứ Thánh pháp giới); Trời, Người, A tu la, Địa ngục, Ngạ 
quỷ, Súc sanh gọi là sáu pháp giới của Phàm phu (Lục Phàm pháp 
giới); hợp chung lại thành mười pháp giới. Mười pháp giới bởi đâu 
mà tạo thành? Chính do từ một niệm hiện tiên của chúng ta tạo ra, 
cho nên nói "tâm pháp” là một diệu pháp. Tâm pháp mà không 
diệu, thì Chúng sanh pháp cũng không diệu; Chúng sanh pháp mà 
không diệu thì Phật pháp cũng không diệu. Vì Tâm pháp diệu nên 
Chúng sanh pháp cũng diệu, Phật pháp cũng diệu. Mười phương 
chư Phật không ra ngoài một cái tâm niệm hiện tiên của chúng ta; 
mười phương chư Bồ tát cũng chẳng vượt ra một tâm niệm hiện 
tiền của chúng ta; mười phương các Duyên giác cũng chẳng vượt 
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ra một tâm niệm hiện tiên của chúng ta; mười phương các Thanh 
văn cũng chẳng vượt ra một tâm niệm hiện tiền của chúng ta. 
Thậm chí cho đến sáu pháp giới của phàm phu: Trời, Người, A tu 
la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh đều không ra ngoài một tâm niệm 
hiện tiên của chúng ta. 


Bàn về chữ *Tâm”, người xưa đã mô tả như sau: 


Tam điểm như tỉnh bố 
Loan câu tợ nguyệt ta, 
Phí mao tùng thử khởi, 
Tác Phật dã do tha. 


(Ba điểm như sao sáng, 
Móc câu tợ trăng tà. 
Mang lông từ đây khởi, 
Làm Phật cũng chồ nây). 


Làm Phật cũng từ một tâm niệm hiện tiên nầy. "Kinh Hoa Nghiêm” 
nói: 

Nhược nhơn dục liễu trị, 

Tam thế nhát thiết Phật; 

Ưng quán Pháp giới tánh, 

hát thiết duy tâm tạo. 


(Nếu ai muốn biết rõ, 

Ba đời tất cả Phật; 

Nên quán tánh pháp giới, 

Tất cả do tâm tạo) 

Giả như quý vị muốn biết rõ vê ba đời tất cả Phật—ba đời tất cả 
Phật chính là các đức Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai—thi 
phải xem xét tánh của pháp giới. Diệu pháp nầy, cảnh giới không 
thể nghĩ bàn nầy thật là vi diệu! Nên mới nói "nhất thiết duy tâm 
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tạo” (tất cả do tâm tạo). Ví như quý vị đến đầy nghe kinh cũng là 
do tâm quý vị muốn đến: `*Ơ đó có một vị Pháp sư giảng kinh, 
không biết vị ấy giảng kinh gì? Mình phải đi nghe thử xem!” Trong 
tâm khởi lên một niệm như vậy, thân liên chạy đi theo tâm; nếu 
như không khởi lên một tâm niệm như vậy, thì sẽ không biết đến 
đây nghe kinh. 


Chữ *Tâm” nầy, giảng theo văn tự Trung Hoa thì ba chấm điểm 
giống như sự bài trí của những ngôi sao; bên dưới có một dấu móc 
câu giống như hình mặt trăng thượng tuần mới ló. "Mang lông đội 
sừng” chính là "súc sanh” có lông, có sừng; làm súc sanh cũng 
chính từ tâm mà ra. Tuy làm súc sanh là do một niệm tâm nầy, 
nhưng làm Phật cũng do một tâm niệm nây, chứ không phải cái gì 
khác, đêu do một tâm niệm nầy làm nên. 


Có thể quý vị nghĩ rằng : Đừng nên nói điều gì quá huyền diệu, 
đạo lý vi diệu quá, mọi người không hiểu. Song, nếu giảng đạo lý 
không vi diệu lắm , thì mọi người lại lơ là. Cho nên, tôi sẽ giảng về 
cái không vi diệu lắm. Đó là giảng về cái gì vậy? Giảng về cái việc 
án cơm. Khi người bụng đói, liên muốn ăn cơm, trong lòng nghĩ 
rằng: "Đói quá! Đói quá! Đến giờ ăn rồi, phải đi ăn thôi, hôm nay 
án món ngon gì đây? Quyết địnhĩ rôi, liên đi ăn món ấy!” Quý vị 
nói xem, điêu nầy có diệu hay không? Tại sao lại khởi lên tư tưởng 
nây? Tại sao lại muốn ăn? Tại bụng đói! Tại sao bụng lại đói? Đây 
đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn! 


Tóm lại, khi quý vị "không phân biệt, không suy lường”, đó chính là 
diệu pháp! Lúc trước tôi có giảng qua, nếu quý vị đến được cảnh 
giới *không suy lường, không phân biệt”, thì "trong không có thân 
tâm, ngoài không có thế giới, thoát khỏi mọi căn trần”. Thoát khỏi 
căn trần chính là lục căn đã không, lục trân đã tiêu. Đó chính là 
diệu! Quý vị đạt đến cảnh giới này, đó là diệu pháp. Không đạt đến 
cảnh giới nây, cũng không ra ngoài diệu pháp. Mỗi cử động, mỗi lời 
nói hành vi của chúng ta hiện tại không gì không phải là diệu pháp; 
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cho nên, giảng sâu cũng là diệu pháp, giảng cạn cũng vẫn là diệu 
pháp. Diệu pháp đó, pháp pháp đều diệu, chỉ là quý vị hiểu rõ hay 
không; nếu hiểu rõ thì bất kỳ pháp nào cũng đều là diệu pháp. Nếu 
không hiểu rõ ư? Thì vận có thể nói là diệu pháp, nhưng là phần 
thô của diệu pháp, là một bộ phận thô, không phải là bộ phận vi 
tế, 

Diệu pháp nầy đã giảng suốt mấy ngày rồi, giảng đi giảng lại bao 
nhiêu lần cũng vân chưa giảng xong. Vì diệu pháp nầy không có 
cách gì có thể giảng hết, nếu có thể giảng hết thì đã không phải là 
diệu pháp. Nếu như tôi muốn giảng tiếp, chỉ giảng hai chữ "diệu 
pháp” nầy thôi cũng có thể giảng suốt mấy năm. Nên bây giờ tôi lại 
đưa ra một ví dụ để hình dung về *diệu pháp”; sự hình dung nầy 
vốn cũng không xác đáng lắm, nhưng nhờ đây có thể khiến chúng 
ta hiểu rõ một chút về diệu pháp. 

Trước kia có một vị quan, cầu chuyện của vị quan này rất ky lạ. 
Ông ta tin Phật và thuộc lòng "Kinh Pháp Hoa”, nhưng chỉ thuộc 
nữa bộ. Bộ "Kinh Diệu Pháp Liên Hoa” nầy gồm có hai quyển, với 
quyển thượng ông vừa xem đã thuộc, thâm nhập kinh tạng, hiểu 
rõ đạo ly trong đó. Nhưng đối với quyển hạ thì sao? Không dung 
hợp được! Ông không có cách gì hiểu được, và cũng không có cách 
gì học thuộc. 


Câu chuyện này giống như chuyện của Quả Ninh mới xuất gia của 
chúng ta. Y bảo: *Ây da! 'Chú Láng Nghiêm' nầy là một chưởng 
ngại lớn cho tôi, tôi học như thế nào cũng không nhớ được.” Quý vị 
không nên "vọng dương hưng thán” trông đại dương mà thở dài 
ngao ngán cho mình không đủ sức, chớ nên: "Chao ồi! Nhiều như 
thế! Phải làm sao đây?” Để tôi chỉ cho quý vị một phương pháp, 
quý vị đừng đọc hết một lượt, mà nên học từng câu từng câu, từng 
hàng từng hàng; thuộc câu nầy rồi hãy học câu khác, nhớ câu khác 
rồi hãy học câu kia. Nếu nhớ còn mập mờ thì không nên học tiếp 
câu kế, chỉ học một câu ấy. Ví dụ như "Nam mô tát đát tha. Tô già 
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đa da. A la ha để. Tam miệu tam bồ đà tỏa”, quý vị nhắm mắt lại, 
đọc nhiều lần, "Ô! Nhớ được rồi!” Đọc lại lần thứ hai và tiếp thêm 
câu kế: "Nam mô tát đát tha. Tô già đa da. A la ha để. Tam miệu 
tam bồ đà tỏa. Nam mô tát đát tha. Phật đà câu chỉ sắt ni sam.” 
Cứ như thế học cho đến hết, more, more, more (càng lúc càng 
nhiều), có thể học thuộc được. Quý vị chớ tham nhiều, nếu tham 
nhiêu, sẽ nhai không nhuyễn. 


Hôm qua tôi nói với ông lão thích ăn thịt mà lại muốn khai ngộ kia 
rằng: "Nếu như cụ có thể nuốt một lần được cả con bò thì cụ có 
thể khai ngộ; còn nếu không thể ăn như thế thì cụ sẽ mãi mãi 
không khai ngộ.” Ông ta vẫn chưa hiểu lời tôi nói, than rằng: "Con 
thật hết cách!” Ông không có cách, thì làm sao có thể khai ngộ 
đây? 


Ăn thịt mà khai ngộ, quý vị đã thấy có vị Phật nào ăn thịt mà được 
khai ngộ chưa? Quý vị có thấy vị Tổ sư nào ăn thịt mà được khai 
ngộ không? Quý vị có thấy vị Bồ tát nào ăn thịt mà được khai ngộ 
không? Không có! Tại sao quý vị lại muốn làm trường hợp cá biệt 
như thế? Vừa muốn ăn thịt, lại vừa muốn được khai ngộ. Khai ngộ 
cái gì đây? Khai ngộ cái việc ăn thịt, nên khoái ăn thịt! Khoái ăn 
thịt là một loại tâm tham. Ăn thịt của chúng sanh, tương lai sẽ bị 
quả báo không lành! Quý vị nhìn xem, ông lão thích ăn thịt chúng 
sanh, tương lai sẽ bị chúng sanh thích ăn thịt ông ta lại; chúng 
sanh cũng muốn ăn thịt để khai ngộ giống như ông. Ông lão không 
biết được cái sự nguy hiểm đó, lại còn cho rằng... Tối nay ông lão 
rút lui không đến, vì ở đây không có thịt để ăn, vì ông cần có thịt 
mới có thể khai ngộ, không có thịt không thể khai ngộ, do vậy mà 
tối nay ông vắng mặt. Ông lão nây đầy mùi rượu. Ôi! Tôi cách ông 
một khoảng xa, vậy mà hơi rượu vẫn cứ xông đến nồng nặc. Ây! 
cứ thế nầy thật là nguy hiểm! 


Quý vị học *Chú Lăng Nghiêm”, không nên tham nhiều, tham nhiều 
sẽ nhai không nhuyễn. Quý vị muốn nuốt một lần trọn cả con bò, 
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sẽ không có cách nào nhai được, xương của nó cũng không thể 
nhai nát. Học "Chú Lăng Nghiêm”, phải học từ từ, không nên thấy 
nhiều mà ngán, không nên cho rằng: `Biển lớn như thế, nước biển 
nhiều như thế, làm sao có thể uống hết được?” *Chú Lăng Nghiêm 
tuy rất dài, nhưng nếu quý vị chuyên tâm, ắt sẽ học thuộc. 


„ 


Bây giờ quý vị đã xuất gia với tôi, đệ tử tôi thâu nhận, nhất định 
phải thuộc *Chú Lăng Nghiêm“ và "Chú Đại Bi”; học không thuộc, 
tôi không nhận cho người đó xuất gia. Hè năm nay, mọi người đều 
phải thi; thi *Chú Lãng Nghiêm”, chính là lý do nầy vậy. Nếu quý vị 
học thuộc "Chú Lăng Nghiêm”, tôi cho là quý vị có chút thành tâm; 
nếu không có chút thành tâm thì gọi là "Lăng bán niên” (ngơ ngẩn 
nửa năm). Vừa vào "Lăng (‡#)” đã phải "Lăng (Š)” (ngơ ngẩn) 
nửa năm, nửa năm mới thạo. 

Bây giờ tôi hạn định cho quý vị trong thời gian ba ngày, bất luận 
như thế nào cũng phải đọc được "Chú Lăng Nghiêm”, nếu không 
đọc được thì việc quý vị muốn xuất gia có thực hiện được hay 
không, tôi không bảo đảm. Cho nên bây giờ quý vị thậm chí không 
án cơm, không ngủ nghỉ, mà tranh thủ thời gian học "Chú Lăng 
Nghiêm”. Hồi đó Quả Tuân đã từng bỏ ăn trong mấy ngày luôn, 
sau thuộc lòng hết chú Lăng Nghiêm. Tại sao Quả Tuân làm vậy? 
Cái đó biểu hiện sự thành tâm--không ăn gì hết, để bụng rỗng 
đặng chứa "Chú Lăng Nghiêm”. Đùa vậy thôi, không đến nước quý 
vị phải bỏ cơm đâu, thân của quý vị to thế nầy, nếu không có cơm 
vào sẽ khiến nó đói teo tóp lại, sao có thể làm *Cao” tăng được 
chứ! 


"Diệu pháp” nầy, pháp pháp đều diệu, không có pháp nào là không 
diệu. Tôi giảng *Kinh Diệu Pháp Liên Hoa” đã được bao nhiêu ngày 
mà hai chữ *diệu pháp” cũng chưa giảng xong; nhưng so với Trí 
Giả đại sư thì không thấm vào đầu! Trí Giả đại sư giảng một chữ 
"Diệu” suốt 90 ngày tại Nam Kinh. Bây giờ tôi hỏi quý vị cái gì gọi 
là "diệu pháp” ? Cái quý vị biết, cũng là diệu pháp. Nhưng cái quý 
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vị không biết, thì đây mới chính là diệu pháp. Diệu pháp nây chính 
là sự "không biết”! Quý vị bảo: "Cái 'diệu pháp” của tôi là sự `không 
biết” vậy tôi có thể học được chăng?” Hiện tại chúng ta đương học 
chính là học cái "không biết”. Không biết cái gì? Không biết khởi 
vọng tưởng, không biết khởi tâm sân hận, không biết sanh tâm 
tham, không biết sanh lòng si; phải học cái *không biết” nầy, 
quảng bỏ tham, sân, si, không cân nó nữa, đây chính là diệu! Nếu 
như quý vị không buông bỏ được tham, sân, si của mình, đó là 
"diệu mà không diệu”; còn như có thể buông bỏ được thì *không 
diệu mà diệu” vậy! 

Công án vừa rồi, nói về một vị quan, ông ta cảm thấy rất thân 
quen với nữa quyển đầu của "Kinh Pháp Hoa”, đã có thể đọc tụng, 
lại có thể thuộc lòng; trong khi nữa quyển sau thì ông ta không thể 
nào dung hợp được, đọc một lần không nhớ, đọc hai lần cũng 
không nhớ, đọc đến mấy ngàn lần, mấy vạn lần cũng không nhớ. 
Quý vị nói xem, điều nầy có diệu hay không? Nữa quyển đầu có 
thể đọc một lần liền nhớ, còn nữa quyển sau thì không, chính bản 
thân ông ta cũng cảm thấy việc nây thật kỳ lạ: "Tại sao tôi vừa đọc 
quyển thượng liền nhớ hết, còn quyển hạ dù có đọc như thế nào 
cũng không nhớ? Thật là "kỳ lạ” quá đi!” Thế là ông ta bèn đến 
một ngồi chùa gần đó, trong chùa có một vị Hòa thượng đã khai 
ngộ, ông ta đến vị Hòa thượng trụ trì nây cầu xin khai thị. Do ông 
ta làm chức rất lớn, rất có thế lực, nên khi đến chùa, hòa thượng 
trụ trì đón tiếp ông rất mực. 

Ông ta thưa với hòa thượng: "Con rất tin Phật Pháp, đặc biệt là rất 
ưa thích *Kinh Pháp Hoa”, nhưng không hiểu vì sao đối với nửa 
phần đầu "Kinh Pháp Hoa” con vừa đọc liên thuộc, mãi mãi không 
bao giờ quên; còn nửa phần sau ư? Con đọc như thế nào cũng 
không nhớ nổi. rốt cuộc đây là lẽ gì vậy? Xin Hòa thượng trụ trì 
khai thị cho con!” 
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Vị Hòa thượng trụ trì nây đã chứng được ngũ nhãn, lục thông. Có 
đầy đủ Phật nhẫn, huệ nhẫn, pháp nhãn, thiên nhẫn và nhục nhãn, 
nghe cầu thỉnh như thế, Ngài bảo với ông ta rằng: "Tôi có thể nói 
cho ông biết, có điều ông không được nổi nóng! Vì những lời tôi 
nói với ông đều là thật, chứ không hề có ý chê bai.” Vị quan kia 
liền nói : "Đương nhiên rồi, Hòa thượng khai rõ nguôn cơn nhân 
quả cho con, con làm sao mà nổi nóng được chứ!” 


Hòa thượng trụ trì bèn nói: "Kiếp trước ông là một con trâu cày 
ruộng trong một ngôi chùa, giúp chùa làm việc; vì cày ruộng cho 
chùa, có công lao rất lớn, công đức rất nhiều. Môi mông sáu tháng 
sáu, ngày chùa phơi kinh, chuyển tất cả kinh ra bên ngoài phơi, 
kinh sau khi phơi xong sẽ không dê sanh mỗi mọt. Lần ấy vào ngày 
phơi kinh, ông mon men đến chồ phơi kinh, lấy mũi đánh hơi, ngửi 
vào bộ `Kinh Pháp Hoa'. Vì ông lập công giúp chùa canh tác, cho 
nên đời nầy sanh ra được làm quan.” Quý vị đừng tưởng rằng cứ 
làm nên quan thì đều là người cả; mà ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo, 
loại gì cũng đều có. Chẳng qua ông ta kiếp trước lập được một 
chút công, cho nên kiếp nầy được cai quản một địa hạt. 


Vị quan nây vừa nghe xong, liên hỏi: *Thế tại sao con đối với phần 
đầu bộ *Kinh Pháp Hoa” lại có sự quen thuộc như vậy?” Hòa 
thượng liên bảo: "Vì ông chỉ dùng mũi ngửi nửa phần đầu, nửa 
phần sau ông không ngửi đến; cho nên bây giờ ông đối với nửa 
phần đầu bộ `*Kinh Pháp Hoa” cảm thấy rất quen thuộc, nửa phần 
sau không hiểu gì cả, dù có đọc cũng không nhớ, chính là do 
nguyên nhân nầy vậy.” Vị quan chức nghe xong, về sau càng thêm 
tinh tấn, ủng hộ Phật Pháp, ủng hộ đạo tràng. 


Tin chắc rằng vị quan này kiếp sau sẽ không làm trâu nữa, điều 
này cũng là một diệu pháp. Quý vị xem, con trâu nây chỉ dùng mũi 
ngửi nửa phần đầu bộ kinh, vê sau được làm người, nhớ mãi 
không quên. Có người hỏi: "Đó là đạo lý gì?“ Tôi cũng chẳng biết, 
"diệu pháp” chính là ở chô đó! Nếu như quý vị khăng khãng muốn 
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biết vì sao, bảo: *Để tôi thử nghiệm xem nguyên lý nầy rốt cuộc là 
như thế nào.” Việc nây không giống như một hiện tượng hóa học, 

quý vị không có cách nào thử nghiệm được. Nếu quý vị muốn biết 
nguyên lý ấy, phải chuyên nhất tâm ý, dụng công tu hành; đến khi 
đạt được ngũ nhãn, lục thông, quý vị sẽ hiểu được nguyên lý nầy, 

hiểu được diệu pháp nầy. 


D4. Dùng "Lục Tức Phật” giải thích "Diệu Pháp” 


S^ Â\ 


Về vấn đề *cái diệu của tâm pháp, cái diệu của chúng sanh pháp 
và cái diệu của Phật pháp”, nay chúng ta sẽ y chiếu theo "Lục tức 
Phật” của tông Thiên Thai để giải thích về diệu pháp. Lục tức Phật 
chính là: (1) Lý tức Phật, (2) Danh tự tức Phật, (3) Quán hạnh tức 
Phật, (4) Tương tợ tức Phật, (5) Phần chứng tức Phật, (6) Cứu 
cánh tức Phật. 


Thế nào gọi là "diệu pháp ”? "Diệu pháp” chính là quý vị không có 
cách nào dùng tâm của quý vị để SUY lường nó được, không có 
cách nào dùng lời nói hay ngôn từ để diễn bày nó được; dù có nói 
cũng không nói hết, có nghĩ cũng không nghĩ thấu. Đây là cái 
"không thể dùng tâm nghĩ tới, không thể dùng lời bàn đặng”, 
không thể dùng ngôn ngữ để nghị bàn về nó được. Cái gọi là "Diệu 
pháp”, ở địa vị Phật không tăng thêm chút nào, ở địa vị phàm phu 
cũng không giảm tí nào; ở địa vị Phật cũng không tịnh, ở địa vị 
phàm phu cũng không cấu; ở vào địa vị Phật cũng không diệt, ở 
vào hàng chúng sanh cũng không sanh. Cái "bất sanh bất diệt, bất 
cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm” là bản thể của diệu pháp. Diệu 
pháp này ai ai cũng có đủ, chẳng ai thiếu, có điều chúng ta không 
biết đó mà thôi. Cái đó cũng gọi là "Phật”, là "Lý tức là Phật”. Lý là 
đạo lý, vì dùng lý để nói, nên chúng sanh chính là Phật. Theo lý 
nầy thì tất cả chúng sanh vốn có đầy đủ Phật tánh, nhưng không 
phải nói hiện tại chúng ta chính là Phật. Cái "lý” nây chính là lý 
tánh không thể nghĩ bàn. Như Lai Tạng thì "bất biến nhưng tùy 
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duyên, tùy duyên nhưng bất biến”; tùy theo từng pháp, nhưng 
pháp nào cũng không rời Pháp giới. "Tâm, Phật và chúng sanh”, ba 
cái không sai khác; ở vào hạng phàm phu không giảm, vào hàng 
Thánh không tầng. 


Có thể nói *mọi người đều là Phật”, nhưng chỉ có thể nói là `Lý tức 
Phật” (về Lý là Phật), chứ không thể nói là Phật. Mọi người chúng 
ta đến nghe kinh, hiểu rõ lý kinh, hiểu rõ pháp Phật nói, hiểu rõ 
tâm mình chính là Phật, Phật cũng chính là tâm”. Sở dĩ Phật nói 
pháp là vì biết chúng sanh có tâm nây; nếu chúng sanh không có 
tâm nầy, Phật sẽ không nói pháp. Quý vị biết tâm tức là Phật, có 
cùng một tên gọi là Phật, đây chính là "Danh tự tức Phật”. 


Quý vị biết rằng tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, nhưng phải dụng 
công tu hành; nếu như quý vị không dụng công tu hành, chỉ biết 
suồng về "Lý tức là Phật, Danh tự tức là Phật” mà cho rắng mình 
chính là Phật, thì cũng chẳng có lợi ích gì, nên quý vị vần phải tu. 
Tu nghĩa là gì? Nghĩa là tự tánh chúng ta có Phật tánh, Phật tánh 
nầy giống như vàng trong quặng mỏ, quý vị phải lấy nó ra, phải 
dùng lửa trui luyện nó; sau khi được tôi luyện, nó mới thật sự là 
vàng ròng, mới trở thành vàng thật sự. 


Người người là Phật! Không sai! Vàng trong quặng là ví cho *Lý tức 
Phật”; lấy vàng trong quặng ra gọi là "Danh tự tức Phật”. Tiếp đến 
quý vị phải gia công trui luyện bằng sự tu hành; dùng lửa luyện 
vàng, là chỉ cho quá trình tu hành của một người. Thêm một tên 
gọi mới nữa là "Quán hành tức Phật”. Hành ở đây là phải niệm 
tiếng "hèng” (ã 7 ¿ `) (tức luôn phải nổ lực, cố gắng). Quý vị tu 
hành cũng giống như việc luyện vàng, đang trong quá trình trui 
luyện, chứ chưa trở thành vàng thật sự, đây gọi là "Quán hành tức 
Phật”. Quý vị vẫn tiếp tục dụng công tu hành, hoặc ngôi tham 
thiên, hoặc niệm Phật, tụng kinh. Tuy nhiên, bất luận quý vị tu 
theo pháp môn nào, đều phải có sự chuyên nhất. 
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Phải chuyên nhất đến mức độ nào mới được? Tu chuyên nhất đến 
mức "trong không sáu căn, ngoài không sáu trần”; cảnh giới sáu 
căn bên trong không có, cảnh giới sáu trần bên ngoài cũng không. 
Lúc nầy, trong không thân tâm, ngoài không thế giới, vượt thoát 
căn trần, căn trân rơi rụng, cả căn và trân đều không còn! Đã 
không có nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả 
tướng; cũng không có tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Ba 
tâm không có được, bốn tướng cũng toàn không; tu đến mức độ 
nây xem như đã đạt được một chút hương vị của "diệu pháp”, 
nhưng vân chưa thực sự biết được mùi vị thật của nó. Đến đây lại 
có thêm một tên gọi mới nữa là "Tương tợ tức Phật.” 


Đến đây vẫn chưa thể dừng lại, vẫn còn phải dụng công tu hành, 
đến lúc có thể nhìn thấy được *diện mục xưa nay”—trong Thiền 
tông gọi là "bổn lai diện mục”. Diện mục xưa nay của quý vị có 
hình dáng ra sao? Nói theo tông Thiên Thai là đạt đến cảnh giới 
"nhất tâm tam đế”. Tam đế chính là "Chân để, Tục đế, Trung đế” 
còn gọi là "Lý chân để, Lý tục để, Lý trung đế”. Nói theo pháp môn 
Tịnh Độ thì các bậc Đại đức đời sau lấy việc niệm Phật đến nhất 
tâm bất loạn chia làm "sự nhất tâm bất loạn” và "lý nhất tâm bất 
loạn”; đạt được Tam đế chính là "lý nhất tâm bất loạn”. 


Cảnh giới của nhất tâm bất loạn nây chính là quý vị niệm câu Nam 
Mô A Di Đà Phật, âm thanh của câu niệm trở thành một thể đến độ 
gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, vang khắp đến ba ngàn đại 
thiên thế giới, tất cả đều bao hàm trong một niệm niệm Phật nây. 
Lúc nầy không có núi sông đất đá, phòng xá nhà cửa, không có 
ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, chẳng có gì cả; niệm Phật niệm 
đến mức muốn dừng niệm lại cũng không được, muốn không niệm 
cầu "Nam Mô A Di Đà Phật” cũng không xong, giống như dòng 
thác từ trên cao đổ xuống, muốn dừng cũng không thể dừng, đây 
gọi là "nhất tâm bất loạn”, đạt đến "niệm Phật tam muội”; niệm 
đến mức không niệm cũng tự niệm, cho nên không thể dừng lại 
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được. Quy vị có nói lên: tôi không muốn niệm Phật nữa! Nhưng 
trong tâm vần tiếng niệm "Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà 
Phật... ”, giống như thác nước chảy ào ào ào... không bao giờ dừng 
lại. Lúc nây đây mới thật là diệu! diệu đến mức độ nào? Diệu đến 
mức quý vị nghe mọi người nói chuyện cũng là âm thanh của câu 
"Nam Mô A Di Đà Phật”; nghe tiếng gió thổi, nước chảy cũng là 
tiếng niệm *Nam Mô A Di Đà Phật”. Nên nói "Thủy lưu phong động 
diễn ma-ha”, nước chảy, gió thổi đều là diễn bày đại pháp ma-ha. 
Ô! Quý vị nói xem cảnh giới nầy có mầu diệu hay không? Quá mầu 
diệu! Đây gọi là "lý nhất tâm bất loạn.” 


Quý vị niệm đến LÝ nhất tâm bất loạn, sẽ thấy được Phật A Di Đà, 
thấy được bốn sắc liên hoa của ao sen bảy báu—hoa sen màu 
xanh, ánh sáng xanh; màu trắng, ánh sáng trắng; màu vàng, ánh 
sáng vàng; màu hồng, ánh sáng hồng. ÔI Hoa sen bốn màu, phát 
ra bốn loại ánh sáng, quý vị đều có thể nhìn thấy. Bấy giờ có thể 
"bách giới thành Phật” (thành Phật ở trăm thế giới ), chứ không chỉ 
thành Phật trong một thế giới nầy, muốn đi đến nơi nào khác 
thành Phật đều có thể. Theo pháp môn Tịnh độ, gọi đây là "Lý 
nhất tâm bất loạn”. Người không hiểu rõ Phật Pháp, nếu nghe 
được âm thanh thì cho rằng đó là một cảnh giới, kỳ thật điều nầy 
rất bình thường. 


Giống như có một lão cư sĩ đến đây, ông nói ông nghe được âm 
thanh *boang...” của tiếng chuông và hỏi mọi người xung quanh có 
nghe thấy không? Vì ông cho rằng đây là một loại cảnh giới, thật ra 
việc nây rất bình thường. Nếu như quý vị là người dụng công tu 
hành, sẽ thấy rất nhiêu những cảnh giới kỳ lạ như vậy, nhưng quý 
vị không nên trụ chấp vào đó. Trong Thiên tông có câu "Phật lai 
Phật trảm, ma lai ma trảm” (gặp Phật chém Phật, gặp ma chém 
ma), nghĩa là dầu có Phật đến, quý vị cũng đừng động tâm. Quý vị 
phải tu cho có định lực, không nên nói: "Ôi! Phật đến rồi, tôi vui 
quá!” mà khởi lên một loại tâm hân hoan. 


ý: 


Pham sở hữu tướng, 


Giai thị hư VOnG, 
Whược kiến chư tướng phi tướng, 
Tức kiến Như Lai. 


(Phàm tất cả tướng, 

Đều là hư vọng, 

Nếu thấy các tướng không phải là tướng, 

Tức thấy Như Lai.) 

Quý vị khởi tâm vui mừng vì điều gì? Khởi tâm vui mừng để làm 
chỉ? Trong khi tất cả những gì có hình tướng đều là hư dối. Ngay 
nơi cái hữu tướng quý vị nhìn ra được cái không tướng, đầy gọi là 
"chân không”; Lại ngay nơi cái không nầy nhận ra được cái có, gọi 
là "diệu hữu”. ÔI Chân Không vốn chẳng phải không, Diệu Hữu 
cũng chẳng phải có”; quý vị nói, đó là diệu hay không diệu? Đạt 
đến đây được gọi là *Phần chứng tức Phật”. Phần là "một phần”; 
chứng là "chứng đắc”. Tuy gọi là Phần chứng tức Phật, nhưng vân 
chưa đạt đến cứu cánh, cần phải giống như gì nữa? Giống như đức 
Phật Thích Ca Mẫu Ni dưới cội bô đề, đêm nhìn sao sáng trên trời 
mà ngộ đạo, thấu triệt căn nguyên các pháp, chứng đắc rốt ráo; 
đến đây có thêm một tên gọi nữa là "Cứu cánh tức Phật”. Lúc nây 
mới thực sự chứng được bản thể của diệu pháp. 

Trên là dùng luận lý "Lục tức Phật” để giải thích diệu pháp. 


Diệu pháp chính là không suy lường; cảnh giới không phân biệt, ấy 
chính là diệu pháp. Hiện giờ Quả Ninh học "Chú Lăng Nghiêm”, chú 
rơi vào trạng thái suy lường phân biệt, càng suy lường càng học 
không thuộc, càng phân biệt càng không hiểu rõ. Quý vị không cần 
phải băn khoăn tự hỏi tại sao tôi không nhớ được "Chú Lăng 
Nghiêm”. Đừng có nghĩ gì cả, chỉ một lòng đọc và đọc! Học thuộc 
Chú Lăng Nghiêm, mình coi đó là bổn phận của mình, nên mình 
không nên học với lòng suy lường phân biệt. Lòng "phân biệt” nầy 
chính là thức thứ sáu, "suy lường, tính toán” là thức thứ bảy; thức 
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thứ bảy chuyên về suy lường, thức thứ sáu chuyên về phần biệt, 
đây chính là lôi lâm mà A Nan đã phạm phải. Vì sao A Nan phạm 
phải sai lầm này? Vì A Nan luôn chuyên về đa văn, chưa kiêm toàn 
đạo lực. Nếu quý vị muốn nhớ được "Chú Lăng Nghiêm”, phải dẹp 
bỏ cái tâm suy lường phân biệt đi, không nên giữ chúng lại. Chớ 
dùng thức tâm học Phật Pháp, mà phải dùng chân tâm để học. 
Chân tâm, chính là không được suy lường, tính toán vậy! 


Nói đến diệu pháp, diệu thì diệu, nhưng rất ít người biết áp dụng. 
Xưa có cư sĩ họ Bàng, sau khi được khai ngộ, Bàng cư sĩ liên khởi 
lên suy nghĩ: Ôi! Từ vô thi kiếp đến nay, trôi lần sanh tử, nay mới 
được tỏ ngộ, thật là một việc chẳng dễ dàng! Nên ông thốt lên: 
"Muốn hiểu rõ pháp môn diệu pháp nầy thật là khó! Khó! Khó! Khó 
hơn cả việc rải 10 tạ mè lên cây.” Muốn hiểu rõ diệu pháp thật là 
khó, ông thốt đến ba lần từ "khó”. Khó như thế nào? Vì hạt mè rất 
nhỏ, vác 1000 cân mè đặt lên cây, quý vị nói có khó hay không? 
Trên cây vốn là nơi không bằng phẳng, quý vị đặt một hạt mè, nó 
cũng sẽ lăn xuống đất; trong khi ở đây đến 1000 cân mè, quý vị 
nói xem phải mất bao nhiêu thời gian mới đặt xong? Chà! Thật 
chẳng dễ chút nào. 


Vì quý vị muốn tu hành, muốn sửa đổi lỗi lầm, nhưng cứ phạm sai 
lầm mãi; quý vị không muốn nổi nóng, sao cứ có việc xảy ra, giống 
như trắc nghiệm quý vị, xem quý vị có sân hận hay không? Thí như 
muốn không uống rượu, phải cữ rượu thôi! Thế nhưng có vài người 
bạn đến rủ quý vị đi uống rượu, *Ây da! Đây là lần cuối cùng, uống 
lần nầy thôi, không uống nữa!” Vốn không muốn uống, nhưng lại 
muốn uống thêm một lần. Hồm sau có một người bạn đến trách: 
"Nó mời anh, anh đi uống ngay; tôi mời anh, anh lại không nể mặt, 
thế là không được!” lại kéo nhau đi làm một châu. Muốn bỏ rượu 
cũng không dê, huống hồ chi quý vị vốn có biết bao nhiều là thói 
hư tật xấu, muốn dứt bỏ nó, không dễ tí nào! Khó như "rải mười tạ 
mè lên cây” vậy. 


74 


Bàng cư sĩ tự nhủ với mình như thế, tự mình nghiền ngẫm về vấn 
đề nầy. Cư sĩ có một người vợ, cũng khai ngộ như ông; không chỉ 
Bàng ông, Bàng bà đã khai ngộ, mà cả cậu con trai, cô con gái 
cũng đều khai ngộ đấy! Người vợ khai ngộ của Bàng cư sĩ bảo 
chồng rằng: 


- "Mình nói khó phải không? tôi thấy không khó!” 

- éVì sao không khó?”, Bàng cư sĩ hỏi. -  . 

- Người vợ trả lời *Theo tôi, đạt được diệu pháp, dê! dê! dê! Trên 
trăm đầu ngọn cỏ đều là ý Tổ sư.” 


Quá dễ, dễ quá, dễ vô cùng! Dễ đến mức thế nào? Tất cả mọi cây 
cỏ đều là pháp môn tâm ấn của Phật, đều là diệu ý của Tổ Đạt Ma 
từ Tây Vực đến; tâm của Tổ sư đều ở trên trầm đầu ngọn cỏ kia. 
Bà lại bảo: "Thúy trúc hoàng hoa, vô phi bát nhã” (Trúc biếc hoa 
vàng, không gì chẳng phải là bát nhã). Trúc và hoa đều là biểu 
hiện của trí tuệ bát nhã. Tô Đông Pha cũng nói: *Khê thanh tận thị 
quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân” (tiếng suối reo 
đều là tướng lưỡi rộng dài, sắc màu núi không gì không phải thân 
thanh tịnh). Màu sắc của núi chính là Pháp thân thanh tịnh, âm 
thanh suối chảy chính là tướng lưỡi rộng dài của Phật. Trong "Kinh 
A Di Đà” không phải đã nói sáu phương chư Phật đều xuất "tướng 
lưỡi rộng dài” đó sao? Đều là tướng lưỡi rộng dài (tướng lưỡi rộng 
dài là biểu thị luôn nói lời chân thật). Sắc màu của núi đều là thân 
thanh tịnh. Quý vị nói xem có pháp nào chẳng phải là diệu pháp? 
"Một cái cây, một ngọn cỏ đều là diệu pháp đó! Có gì khó đầu?” 
Bàng bà đã nói như thế. 
Vợ chồng già của họ, một nói *khó”, một nói "dễ”. Còn cô con gái 
là Linh Chiếu thì lại nói như sau: *Cũng chẳng khó, cũng chẳng dê! 
Đói thì ăn cơm, mệt thì ngủ.“ Như bảo rằng: Khó ư? Tôi cho là 
chẳng khó; nói dễ ư? Tôi cho là chẳng dê. Vì sao ư? Tôi đói thì ăn 
cơm, mệt mỏi thì ngủ nghỉ, quy vị nói xem có cái gì khó, có cái gì 
dê? 
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Những lời nói trên biểu thị điều gì? Biểu thị cho diệu pháp, mọi cử 
động trong sinh hoạt hằng ngày, tất cả đều là diệu pháp; cho nên 
án cơm, mặc đồ, ngủ nghĩ v.v.. cũng đều là diệu pháp. Thế nào ăn 
cơm, mặc đồ là diệu pháp? Đối với người tu đạo "Suốt ngày ăn 
cơm, chưa ăn một hạt gạo; suốt ngày mặc áo, chưa mặc một sợi 
tơ.” Cả ngày từ sáng đến tối mặc quần áo, nhưng một sợi vải cũng 
chưa mặc qua, nói như vậy có vọng ngữ không? Không vọng ngữ! 
Việc nây là thế nào? Đây là "tâm không trụ chấp, nhìn mà không 
nhìn, nghe mà không nghe, ăn mà không đắm vào mùi vị của thức 
án”. Người như vậy là đạt đến cảnh giới "vô tâm”, ăn cũng như 
chưa ăn, mặc cũng như chưa mặc, ngủ cũng như chưa ngủ; tuy họ 
ngủ nhưng giống như tỉnh. Tại sao ngủ lại giống như tỉnh? Vì họ 
không mê mờ. Chúng ta là những người mê mờ, một khi chìm vào 
giấc ngủ là nằm mộng, lại còn khởi lên vọng tưởng. Người tu đạo 
ngủ chỉ là ngủ, lúc ngủ cũng như khi tỉnh đều như nhau, đều sáng 
suốt. 


Vào triêu đại nhà Thanh Trung Quốc, có quốc sư Ngọc Lâm, là 
người rất thông minh. Một hôm, sư phụ bảo Ngọc Lâm trong một 
ngày một đêm phải học thuộc *Kinh Pháp Hoa”; vì Ngọc Lâm có 
một sư huynh tên Ngọc Lam, trong hai người họ, ai học thuộc 
"Kinh Pháp Hoa” trước, sư phụ sẽ truyên pháp cho người đó. Vị sư 
huynh nầy của Ngọc Lâm suốt ngày chỉ biết nằm ngủ. Quốc sư 
Ngọc Lâm nghĩ: "Minh nhất định sẽ học thuộc "Kinh Pháp Hoa” 
trước, mình nhất định sẽ đứng nhất.” Nào ngờ, khi Ngài học thuộc 
xong, đi trình với sư phụ: "Thưa sư phụ, con đã học thuộc, sư 
huynh con sao rồi?” Sư phụ bảo: "Sư huynh con à? Đã học thuộc 
từ tối hôm qua!” 

Sư huynh Ngọc Lam của quốc sư Ngọc Lâm vì sao được như thế? 
Cảnh giới của Ngài giống hệt như đạo lý Bàng Linh Chiếu nói, tuy 
ngủ nhưng không phải ngủ, mà là nhập định, ngủ chính là nhập 
định. Người biết dụng công thì đi, đứng, nằm, ngồi đều là nhập 
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định; ngôi ở đâu, đi trên đường, đứng nơi nào cũng đều đang 
nhập định, đó là người biết dụng công. Người không biết dụng 
công, ở đầu cũng chê ồn, ở đầu cũng chê không thanh tịnh. Nếu 
tâm của quy vị thanh tịnh thì đến đầu cũng thanh tịnh, cho nên 
Bàng Linh Chiếu nói: "Cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ, đói thì ăn, 
mệt thì ngủ.” Đây đều là biểu hiện của diệu pháp. 


Phần trước giảng đến thức thứ sáu và thức thứ bảy. Thức thứ 
bảy là "tư lượng”; thức thứ sáu là "phân biệt”. Trong *Kinh Lăng 
Nghiêm”, Phật bảo A Nan: "A Nan , ông thành Phật là do sáu căn, 
mà đọa lạc cũng do sáu căn”. Sáu căn, sáu trân, sáu thức hợp lại 
gọi là " mười tám giới.” 


Mười tám giới nầy đều là diệu pháp, đều là biểu hiện của Tánh 
Như Lai Tạng; nhưng quý vị phải không suy lường (tư lượng), 
không phân biệt; nếu còn suy lường, còn phân biệt sẽ rơi vào sào 
huyệt của ý thức. Có một số người khi bảo họ đừng suy lường, họ 
càng suy lường nhiêu hơn; bảo họ đừng phân biệt, họ càng phân 
biệt nhiều hơn. Không thể chuyên tâm nhất ý thì không thể chuyển 
thức thành trí được. "Trí” là *thức” được chuyển hóa, là do *thức” 
mà biến thành; "trí” nây cũng là một diệu pháp. Ở nơi chúng sanh 
thì cái trí tuệ sắn có đã biến thành thức, gọi là "chuyển trí thành 
thức”, chuyển cái vi diệu thành cái thô thiển. Tại Phật là "chuyển 
thức thành trí”, chuyển cái thô thiển thành cái vi diệu; thô thì 
không diệu, diệu thì không thô. Chư Phật chuyển thức thành trí, 
nên mới có thể từ trong sào huyệt của ý thức đạt được trí tuệ chân 
chánh, chứng đắc được diệu pháp nầy. 

Diệu pháp nầy, nói ra thì vô cùng vô tận; căn cứ vào "Bổn 
môn“* của đức Phật Thích Ca Mẫu Ni thì diệu có mười loại, "Tích 
môn” cũng có mười loại diệu. Thế nào gọi là *Bổn môn”? Bổn là 
"bổn giác”; Tích là `thùy tích”, là dấu vết. Diệu nầy, nếu nói ra thì 
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rất nhiều rất dài, cho nên Đại sư Trí Giả của tông Thiên Thai mới 
"cửu tuần đàm diệu ” suốt 90 ngày chỉ nói một chữ "diệu "tương 
đối cũng diệu, tuyệt đối cũng diệu, sự cũng diệu, lý cũng diệu”. 
Chữ *diệu” này, nói ra vô cùng! Giảng cho tận chữ *diệu” này, nói 
tới nói lui cũng chỉ là nói "diệu” nây thì không thể dùng tâm nghĩ, 
không thể dùng lời bàn; có giảng tới đâu cũng vẫn không biết, 
cũng vẫn không hiểu. Tuy nó là "diệu” pháp , nhưng chúng ta vẫn 
chưa minh bạch, nên bây giờ tôi lại kể thêm một công án, để 


chứng minh cho đại chúng thấy được cái diệu của diệu pháp. 


Trước kia có một hòa thượng, ngày ngày tụng "Kinh Pháp 
Hoa”, mỗi ngày tụng một bộ. "Kinh Pháp Hoa” có bảy quyển, tôi 
cũng đã từng thử qua, mỗi ngày chỉ có thể tụng xong một bộ. Hòa 
thượng tụng "Kinh Pháp Hoa”, thấy trong kinh nói: "Công đức viết 
"Kinh Pháp Hoa” không thể nghĩ bàn.” Thế là Hòa thượng bắt tay 
vào việc viết "Kinh Pháp Hoa”, cung kính từng chữ từng nét, không 
chút cấu thả, cứ thế viết trọn cả bộ `Kinh Pháp Hoa”, hoàn tất 
công việc viết kinh. 


Khi Hòa thượng hoàn tất công việc viết kinh thì trời đã lập 
đông, thời tiết ở phương Bắc rất lạnh, Ngài ngâm bút lông vào 
nước, trong nước liền xuất hiện một đóa hoa sen bằng băng, đóa 
sen băng nầy môi ngày càng lớn càng cao, càng lớn càng to, từ 
đấy Ngài tự đặt tên cho mình là "Bằng Liên hòa thượng”. Quý vị 
nói xem sự việc nây có phải là diệu pháp hay không? Ngài dùng 
bút viết "Kinh Pháp Hoa” xong, sau đó ngâm bút vào nước, trong 
nước liên xuất hiện một đóa sen băng. Ai bảo hoa sen mọc ra? 
Làm sao lại có thể mọc ra một đóa sen băng chứ? Đóa sen nầy lại 
còn lớn dần lên, lúc ấy có rất nhiêu người chứng kiến sự việc nây. 
Đây là một sự việc có thật hoàn toàn. Quý vị nói xem có phải là 
diệu pháp hay không? 


Lại có một công án khác, cũng liên quan tới cái diệu của diệu 
pháp, và cũng là một vị Hòa thượng tụng "Kinh Pháp Hoa”. Vị Hòa 
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thượng nầy là một người rất có địa vị ở Trung Quốc trước kia, ông 
được triệu vào triều tham chánh, nghiên cứu chính sách quốc gia. 
Hòa thượng không ngồi kiệu, chỉ cối ngựa, mỗi lần ngôi lên lưng 
ngựa khởi hành từ chùa đến hoàng cung, Ngài bắt đầu tụng "Kinh 
Pháp Hoa”, khi đến triều đình cũng vừa lúc tụng thuộc xong quyển 
nhất, môi ngày Hòa thượng đều tụng như thế. 


Vào ngày kia, con ngựa bỗng nhiên lăn đùng ra chết. Trong 
nhà của một cư sĩ đối diện với chùa vừa cho ra đời một đứa bé 
trai; trước khi sanh đứa bé nây, người mẹ mơ thấy một giấc mơ 
không thể nghĩ bàn. Mơ thấy gì thế? Mơ thấy con ngựa của Hòa 
thượng cối mỗi ngày đi vào nhà và chui vào trong bụng của mình, 
thế là cô sanh ra đứa bé. Người mẹ nghĩ: *Ô! Tại sao mình lại mơ 
thấy con ngựa nầy vào nhà, liên đó hạ sanh đứa bé?” Cô liên bảo 
người nhà đến ngôi chùa đối diện xem xem con ngựa Hòa thượng 
thường cỡi còn hay không? Người nhà đi xem mới biết con ngựa 
của Hòa thượng vừa mới chết. Người mẹ biết đứa trẻ nây nhất 
định là con ngựa thác sanh trở lại; thế là sau khi đứa bé chào đời, 
cô liên mang đứa bé đến chùa cho xuất gia đi tu. 


Nhưng đứa trẻ nây tối dạ vô cùng, ngu sỉ tột bực. Quý vị dạy 
nó viết chữ, nó không biết viết; dạy nó nhận mặt chữ, nó không 
biết nhận; dù dạy như thế nào, nó cũng vô phương biết chữ. 
Nhưng khi vị Hòa thượng dạy cho "Kinh Pháp Hoa”, không bắt nhìn 
chữ, Ngài cứ dạy từng câu từng câu như thế, nó lại ghi nhận rất 
nhanh, nhớ hết cả quyển một. Song, tiếp theo những quyển sau, 
nó hoàn toàn không thể nhớ được, cũng không thể đọc được, chỉ 
có thể nhớ được quyển một mà thôi. Vì sao vậy? Vì trong kiếp làm 
ngựa, vị Hòa thượng nầy ở trên lưng nó đọc thuộc lòng quyển thứ 
nhất, ngày nào cũng đọc như vậy, cho nên nó có thể nhớ được cả 
quyển thứ nhất. Điều nầy đủ để chứng minh đứa trẻ chính là con 
ngựa chuyển sanh lại làm người—con ngựa của vị Hòa thượng cỡi, 
nhờ nghe *Kinh Pháp Hoa”, mà được chuyển sanh làm người, từ đó 
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suy ra công đức của "Kinh Pháp Hoa” nầy thật không thể nghĩ bàn. 


Lại có một câu chuyện tương tự như vậy, chuyện ấy như thế 
nào? Vào thời nhà Tấn, ở Vân Nam Trung Quốc có một người 
mang họ Trân, gọi là Trần Đông Uyên, ông rất sùng tín Bồ tát 
Quán Thế Âm, nên ra tận Phổ Đà Sơn ở Nam Hải triều bái Bồ tát. 
Triều bái xong, ông gặp được một vị Hòa thượng đang tụng "Kinh 
Pháp Hoa” tại đó, Đồng Uyên liên thỉnh vị Hòa thượng nây tụng 
"Kinh Pháp Hoa” để siêu độ cho người mẹ đã quá vãng của mình, 
cầu cho mẹ xa lìa khổ não, hưởng cảnh an vui; Hòa thượng bằng 
lòng tụng kinh cho Đồng Uyên. 


Nhà Đông Uyên có một con trâu, con trâu nầy rất mạnh khỏe, 
đột nhiên lăn đùng ra chết. Trâu chết, vốn là việc bình thường, 
nhưng đêm đó trâu báo mộng cho Đông Uyên: "Ta vốn là mẹ của 
con, vì khẩu nghiệp của mẹ quá nặng, tạo tội ác sâu dầy, nên bị 
đầu thai làm trâu. Ngày nay nhờ con thỉnh được Pháp sư tụng 
Kinh Pháp Hoa” cho mẹ, nên mẹ mới thoát khỏi kiếp trâu, nhưng 
vẫn còn phải chịu khổ, vẫn còn phải đọa vào địa ngục, con hãy 
thỉnh Hòa thượng tụng kinh cho mẹ nữa đi!” 


Trân Đông Uyên tỉnh mộng, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, liên đến 
núi Phổ Đà, thỉnh Hòa thượng tụng *Kinh Pháp Hoa” tiếp cho mẹ. 
Có điều, vị Hòa thượng nầy tụng kinh thì tụng rất thành tâm, 
nhưng chứng nghiện rượu vần chưa bỏ được, thỉnh thoảng hớp 
một vài hớp, rất là tùy tiện. Hòa thượng nghe Trần Đông Uyên nói 
người mẹ sau khi chết đầu thai làm trâu, trâu chết rồi, thỉnh Ngài 
tụng kinh siêu độ. Hòa thượng vân rất mực thành tâm giúp bà siêu 
độ; Ngài quỳ trước tượng Phật tụng `Kinh Pháp Hoa” cho bà. Hòa 
thượng dậy thật sớm tụng kinh, khi tụng đến quyển bốn, cổ họng 
khô rát đến không chịu nổi, muốn tìm nước trà uống, nhưng không 
có nước; nhìn thấy trong ly rượu mình uống hằng ngày đặt ở đấy 
vần còn một ít rượu, liên cầm lấy uống hết. Uống xong, Ngài tụng 
tiếp những quyển còn lại. Sau đó, báo với Trần Đông Uyên là đã 
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tụng xong bộ *Kinh Pháp Hoa”. 


Thật kỳ lạ, Trần Đông Uyên lại nằm mộng, ông mộng thấy 
người mẹ làm kiếp trâu đến báo: "Khi Pháp sư tụng `Kinh Pháp 
Hoa” đến quyển bốn, khắp địa ngục bồng chói lòa ánh sáng màu 
vàng kim, khắp nơi đều xuất hiện hoa sen vàng, liền đó mẹ được 
thoát khổ địa ngục, đang sắp đi đầu thai; bỗng đầu có mùi rượu 
xông khắp địa ngục, cho nên tiếp theo quyển năm, quyển sáu, 
quyển bảy đều không có hiệu nghiệm như trước. Con hãy đến thưa 
với vị Pháp sư ấy, thỉnh Ngài tụng lại cho mẹ một lần nữa!“ Đồng 
Uyên tỉnh dậy, liên thuật lại giấc mộng cho pháp sư nghe. 


Trước đây vị Pháp sư đó vốn cho rằng uống một hai cốc rượu 
không có gì nghiêm trọng, nhưng sau khi nghe thuật lại giấc mộng, 
Ngài biết rằng: Nguyên do là lúc chưa uống rượu, tụng kinh, cảm 
phát ra ánh sáng vàng kim; sau khi uống rượu, ngay cả ánh sáng 
bạc cũng không có. Từ đó về sau, vị Pháp sư nầy dốc lòng tu niệm, 
nghiêm cẩn giữ giới không uống rượu nữa. 


Quý vị nói xem sự mầu diệu của "Kinh Pháp Hoa” từ hai câu 
chuyện trên có thể nghĩ bàn được không? Diệu pháp nầy thật là 
diệu không thể nói bàn. 

Chúng ta là người học Phật Pháp, nghe thấy được sự mâu diệu 
của `*Kinh Pháp Hoa”; súc sanh nghe kinh nghe pháp đều có thể 
chuyển sanh làm người; ngạ quỷ trong địa ngục nghe kinh nghe 
pháp có thể sanh lên cõi trời. Vì có lợi ích như vậy, cho nên có 
người y theo cách thức trong kinh, lấy việc niệm tụng kinh điển 
làm công phu tu hành. Tu thì tu, nhưng không được sanh tâm tự 
mãn, không nên cho rằng mình tụng kinh có công đức, đến đầu 
cũng khoe khoang. Nếu quý vị sanh tâm tự mãn thì không những 
không có công đức, trái lại còn phí công vô ích, chỉ là gieo trông 
được một chút thiện căn mà thôi. Chúng ta là người tu đạo, luôn 
phải nhớ là không được sanh tâm tự mãn, không được sanh tâm 
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kiêu ngạo, đến đầu cũng phải khiêm cung hòa nhã, không được tự 
cho mình là nhất, không được cống cao ngã mạn. 


Một đoạn trong "Lục Tổ Đàn Kinh” ghi: Có một hòa thượng, 
pháp danh là Pháp Đạt, tụng `*Kinh Pháp Hoa” được hơn ba ngàn 
bộ, lòng thâm kiêu hãnh. Hòa thượng đến chùa Nam Hoa tham 
kiến Lục Tổ Huệ Năng, xưa nay tất cả khách Tăng đến gặp trụ trì— 
Hòa thượng phương trượng, đều phải đắp y mang tọa cụ, cung 
kính khấu đầu đảnh lễ. Vị Hòa thượng Pháp Đạt nây do tự cho 
mình tụng nhiêu "Kinh Pháp Hoa” như thế, bị tâm ngã mạn ngẵn 
che: "Mình tụng hơn ba ngàn bộ `Kinh Pháp Hoa”, công đức không 
phải nhỏ!”. Đến gặp Lục Tổ với tâm kiêu mạn như thế, nên khi 
khấu đầu, chỉ cúi người, đầu cũng không khấu sát đất. 

Lục Tổ hỏi Hòa thượng: "Lễ bất đầu địa, hà như bất lễp Nhữ 
tâm trung tất hữu nhất vật, uấn tập hà sự da?” Tổ nói: Lễ mà năm 
vóc không sát đất, thì đừng lễ có hay hơn không? Trong tâm ông 
hẳn có cái gì, cái gì kết lại đó? Bình thường ông làm việc gì? Vị Hòa 
thượng Pháp Đạt nây cũng trả lời Lục Tổ một cách rất thẳng thắn 
là: "ÔI Bình thường tôi tụng `Kinh Pháp Hoa”, tụng được hơn ba 
ngàn bộ.” Lục Tổ liền nói: 


Lễ bổn chiết mạn tràng, 
Đầu hề bất chí địa, 

Hữu ngã tội tức sanh, 
Vong công phước vô tỷ. 
(LỄ vốn chặt cờ mạn, 
Sao đầu không sát đất, 


Có ngã, tôi tất sanh, 


Quên công, phước vô tỷ) 


Đảnh lễ chính là để trừ bỏ đi lòng kiêu ngạo, cống cao ngã 
mạn của mình; khi khấu đầu, tại sao đầu ông không sát đất? Do 
ông có "ngã tướng”, nên tội *ngã mạn” liên sanh. Nếu như ông 
không có tâm chấp vào công đức mình làm, dầu có cũng xem như 
không có, thì phước đức của ông sẽ vô lượng vô biên. Lục Tổ lại 
bảo: 


Tâm mê Pháp Hoa chuyển, 
Tâm ngộ chuyển Pháp Hoa, 
Tụng kinh cửu bất giải, 

Dữ nghĩa tác cừu gia. 

(Tâm mê Pháp Hoa chuyểï, 
Tâm ngô chuyển Pháp Hoa, 
Tụng lâu không rõ nghía, 
Cưng nghía kết thành thu) 


Lục Tổ bảo khi tâm ông mê thì ông bị "Kinh Pháp Hoa” 
chuyển; nếu tâm ông ngộ thì ông chuyển được Pháp Hoa. Chuyển 
được Pháp Hoa, đây mới là diệu pháp, chẳng diệu mà diệu; bị Pháp 
Hoa chuyển, đó là diệu mà chẳng diệu. Ông tụng kinh điển rất lâu, 
đã tụng hơn ba ngàn lần, ông cũng không hiểu rõ, cũng không tỏ 
ngộ được đạo lý trong đó, như vậy có khác gì với nghĩa lý của kinh 
mà sinh ra một sự oan cừu? Kinh nầy cùng với tâm ông xưa nay 
vốn là một, nay ông nay lại tách thành hai: *A!I Tôi có công đức rồi! 
tôi tụng được nhiều như thế, hơn ba ngàn lần Kinh Pháp Hoa còn 
gì!” Ngay đây đã có sự chướng ngại. Đó chính là do không hiểu rõ 
được đạo lý của *Kinh Pháp Hoa”, nên không trừ bỏ được tâm cống 
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cao ngã mạn. 


Chúng ta sau nầy, bất luận ai có được công đức gì, không nên 
sanh tâm kiêu ngạo, tự mãn. Người học Phật Pháp phải luôn có 
thái độ khiêm cung hòa nhã, không được kiêu ngạo đối với bất kỳ 
ai, đây là điểm rất quan trọng trong việc học Phật. Hy vọng mọi 
người không xem lời nói của tôi như gió thoảng ngoài tai, nghe qua 
rồi quên mất! 


* Tích Môn có chữ *tích” là vết tích, liên hệ đến những sự kiện 
thuộc về lịch sử - có mấu chốt trong thời gian và không gian, còn 
Bổn Môn thì thuộc về bản thể muôn đời, vượt khỏi thời gian và 
không gian. Các phẩm trong Kinh Pháp Hoa có chỗ thuộc về Bổn 
Môn, có chỗ thuộc về Tích Môn. 


Phân tiếp theo 


KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA HUYÈN TÁN 
Đại Sư Khuy Cơ biên soạn 


Việt dịch: Cô Hòa thượng Thích Chân Thường 
Biên soạn: Giáo sự Trương Đình Nguyên 
Tụ chỉnh và hiệu đính: Tỳ kheo: Thích Đồng Bồn 
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội 2005 


Lời Giới Thiệu 
Một trong những bộ kinh quan trọng nhất của hệ tư tưởng 
Phật giáo Bắc truyền, không những có ảnh hưởng to lớn 
đối với tín đồ Phật giáo mà còn lôi cuỗn được sự quan tâm 
của giới nghiên cứu, học giả Đông Tây, là Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa. Đây là bộ kinh ấn chứa nhiều nghĩa lý sâu sắc, 
vượt tầm tư duy và suy luận của đời thường. Để giúp mọi 
người có thê lãnh hội được triết lý cũng như tính thực tiên 
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của nó, nhiều tác phẩm nghiên cứu, luận giải, trước tác rất 
công phu và có giá trị đã ra đời. Pháp Hoa Huyễn Tán của 
Đại sư Khuy Cơ là một trong sô ây. 


Ở Việt Nam, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một vị trí vô 
củng quan trọng trong việc học và hành trì lời Phật dạy, vì 
đa số Phật tử theo truyền thống Bắc tông. Với tâm nguyện 
giúp đỡ Phật tử Việt Nam thực hành đúng tôn chỉ và mục 
đích của Pháp Hoa, Có Hòa thượng Thích Chân Thường, 
một bậc cao tăng thạc đức, đặc biệt dành nhiều thời ø1an và 
tâm lực để chuyền dịch tác phẩm Pháp Hoa Huyền Tán từ 
chữ Hán ra chữ Việt. Tuy nhiên, do điều kiện và hoàn cảnh 
khách quan, bản dịch này chưa có nhân duyên ân hành sâu 
rộng. 


Đề hoàn thành tâm nguyện của bậc Tôn sư, hàng môn đồ 
pháp quyên của Có Hoà thượng đã dày công biên tập, hiệu 
đính và kết hợp với Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 
để in ấn tác phẩm nghiên cứu có giá trị này. 

Nay, chúng tôi kính giới thiệu đến chư Tăng Ni, Phật tử và 
các độc gia bộ Pháp Hoa Huyền Tán này. 


Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 


Lời Dịch Giả 


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh đại thừa thậm thâm vi 
điệu của Phật giáo. Đã có nhiêu bộ kinh sở giải như : 
° Pháp Hoa Huyền Nghĩa của ngài Pháp Vân đời Lương. 


° Pháp Hoa Tam Đại Bộ của ngài Thiên Thai Trí Khải Đại 
sư đời Tùy. 

° Pháp Hoa Nghĩa Sớ - Pháp Hoa Huyễn Luận — Pháp Hoa 
Lược Sở — Pháp Hoa Dụ Y — Pháp Hoa Luận Sớ của ngài 
Gia Tường Đại sư Cát Tạng đời Tùy. 

‹ Pháp Hoa Kinh Yếu Giải của ngài Giới Hoàn đời Tống. 
Song đặc biệt vẫn là bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền 
Tán của ngài Khuy Cơ — Từ Án Đại sư biên soạn đời 
Đường. Bộ kinh luận này gôm 10 quyên, mỗi quyên chia 
làm hai phân : Bản và Mạt. Nhăm giải thích ý nghĩa thậm 
thâm vi diệu của bộ kinh đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa. 


Trong phẩm Pháp Sư, đức Phật dạy răng : “Này Dược 
Vương ! Kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn 
ức, đã nói, đương nói, sẽ nói mà trong đó Kinh Pháp Hoa 
rất là khó tin, khó hiểu... Sau khi Như Lai diệt độ người 
nào có thê biên chép, thụ trì đọc tụng cúng dàng, vì người 
khác mà nói, thời được Như Lai lây y trùm cho, lại được 
các đức Phật hiện tại ở phương khác hộ niệm cho. Người 
đó có sức tin lớn, sức trí nguyện và sức căn lành, phải biết 
người đó cùng Như Lai ở chung, được Như Lai lấy tay xoa 
đâu”. 


Nhận thấy lợi ích lớn lao như vậy, tôi không quản tài sơ trí 
hẹp, thành tâm phiên dịch bộ kinh này ra nghĩa tiếng Việt 
với bản nguyện “Phục vụ chúng sinh tức cúng dàng chư 
Phật”. Trong khi phiên dịch chắc chăn có nhiều phần 
khiêm khuyết, kính mong các bậc cao minh - thiện tri thức 
từ bi hoan hỷ phủ chính cho. 


Champigny, mùa Phật đản năm Quý Dậu 


Phật lịch 2537 
Tỳ Kheo Chân Thường khê thủ 


MẦY LỜI GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIÁ TÁC PHẨM 
KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA HUYÊN TÁN 


Bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán này là do Đại sư 
Khuy Cơ đời Đường biên soạn ra. Đại sư vôn tục danh là 
Uất Trì Hồng Đạo, người ở Trường An (nay thuộc thành 
phó Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc), xuất gia làm đệ tử 
ngài Huyền Trang (tục gọi là Đường Tam Tạng), theo học 
tông chỉ của Du Già, Duy Thức. 


Ngài là bậc Cao Tăng, một vị đại Luận sư đã viết tất cả 
100 bộ luận để giải thích kinh Phật, đặc biệt là kinh điển 
đại thừa. Do vậy, Ngài được người đương thời gọi là Bách 
bản Luận sư. Trên đường vân du thuyết pháp, ngài thường 


dùng 3 cỗ xe, nên còn được gọi là Tam xa Pháp sư. Ngài 
đã từng theo ngài Huyễn Trang dịch kinh tại Phiên Kinh 
viện ở chùa Từ Ân thuộc Trường An, ở đó ngài rất siêng 
trong công việc trước tác, dịch thuật. 

Các tác phẩm của ngài từ đây truyền đi được gọi là Từ Ân 
giáo, sau được tôn là Pháp tướng — Hiền lý tông. Ngài đã 
viết sớ giải cho nhiều bộ kinh, như các Kinh Di Lặc 
Thượng Sinh, Diệu Pháp Liên Hoa v.v... Sở giải của Kinh 
Pháp Hoa chính là bộ sách Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
Huyễn Tán này. 


Sách này còn gọi là Pháp Hoa Huyền Tán, có chỗ còn gọi 
là Pháp Hoa Kinh Sớ, là một trong những bộ sớ giải quan 
trọng nhất, nỗi tiếng nhất về Kinh Pháp Hoa. Mọi người 
học Phật điều biết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thường gọi 
tặc là Kinh Pháp Hoa, là một trong số kinh điển quan trọng 
nhất của Phật giáo đại thừa. Cho nên ở các nước theo Phật 
giáo đại thừa, ngoài việc phiên dịch kinh này ra ngôn ngữ 
bản quốc, các vị Cao Tăng thạc học đều viết các sách sớ 
giải về kinh này. 

Đề giải thích Kinh Pháp Hoa, ta thây ngoài bộ Huyền Tán 
này, ở Trung Quốc còn có rất nhiều bộ luận sớ khác như 
Pháp Hoa Huyễn Luận, Pháp Hoa Nghĩa Sớ của Cát Tạng 
đời Tùy, Pháp Hoa Huyền Nghĩa của Triù Khải đời Tùy, 
Pháp Hoa Kinh Hội Nghĩa của Trí Húc đời Minh v.v.... 


Ở Việt Nam ta, ngoài bản diễn Nôm Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh của ngài Huyền Cơ Thiện Giác, sách Pháp Hoa Quốc 
Ngữ Kinh của Lão Thiên Diệc Ngu ra, còn có một số sách 
sớ giải về Kinh Pháp Hoa như thời Minh Mạng triều 
Nguyễn có bộ Pháp Hoa Đề Cương của Minh Chính 
thuyên sư, hoặc như thời nay có Pháp Hoa Đề Cương Yếu 
Nghĩa của Hòa thượng Thích Từ Thông ... 

Các sách nói trên, mỗi bộ mỗi vẻ, đều nhăm giải thích 
Kinh Pháp Hoa, đều giúp cho việc tìm hiểu nghĩa lý sâu xa 
của bộ kinh này. Riêng bộ Pháp Hoa Huyền Tán của ngài 
Khuy Cơ (còn gọi là Đại sư Từ Ấn) được coi là quan trọng 
bậc nhất, bởi lẽ sách này ngoài việc nêu ra các nghĩa lý 
tinh yếu của Kinh Pháp Hoa, còn giải thích cặn kẽ đến 
từng câu từng chữ của kinh này thông qua bản Hán dịch, 
đồng thời còn giải thích văn tự của bản Hán dịch. Pháp 
Hoa Huyễn Tán còn chỉ ra một số từ dịch sai so với nguyên 
bản gốc Phạm. Có thể nói những ai muốn hiểu thấu nghĩa 
lý thâm diệu của Pháp Hoa, không thể không đọc sách này. 
Sách này chia thành 10 quyền. Mỗi quyền lại chia thành 
hai phân : Bản và Mạt (trước, sau). Về bồ cục, sách này đại 
thể có thể chia làm hai phân : 

‹ Phân đầu tác giả giải thích một cách tông quát về Kinh 
Pháp Hoa từ tên gọi, tông chỉ của bộ kinh này cho đến tính 
xác tín và vị trí của kinh này trong Phật giáo đại thừa. 
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‹ Phân sau tác giả giải thích kinh văn lần lượt từng phẩm 

theo thứ tự sắp xêp trong Kinh. 

Khi giải thích mỗi phẩm, đầu tiên tác giả cũng nêu lên và 
ø1ả1 quyết các vân đê có tính chât tông quát của phầm đó, 
theo phương pháp mà tác giả đặt tên là :““Fam môn phân 

biệt”. 


'““Fam môn phân biệt” nhăm giải quyêt 3 vân đê : 
[. Lai ý : dụng ý của phâm đó, hoặc vì sao mà có phầm đó. 


2. Thích danh : giải thích tên gọi của phẩm đó, thông qua 
việc giải thích tên phâm nêu lên nội dung cơ bản của phầm 
đó. 

3.Giải phương : giải đáp các thắc mắc quanh phẩm đó. 


Sau phân này, tác giả lần lượt giải thích từng phân, từng 
đoạn, từng câu kinh văn trong phẩm, băng cách đâu tiên 
dẫn kinh văn, sau đó giải thích. Khi dẫn kinh văn, để khỏi 
rườm tà tác giả chỉ nêu lên mấy chữ đầu và mấy chữ cuối 
của đoạn được dẫn, phân bị tỉnh lược ở giữa được thay 
bằng chữ “chí” (tới). Cách dẫn kinh cụ thể theo công thức 
sau : [-Kinh văn : “XXX” chí “XXX” ],X là chữ được 
dân. 


Phân giải thích được mở đâu băng : “Tán việt” (Tán răng), 
cũng có khi được mở đâu băng “Luận vân” (Luận răng). 


9] 


Chính là qua phân giải thích này, mà người đọc có thể hiểu 
được ý nghĩa thầm diệu của Kinh Pháp Hoa. 


Hơn nữa, qua phân giải thích này còn có thê giúp cho 
người tu Phật có được các tri thức phong phú về Phật giáo 
đại thừa, vì trong phần này tác giả đã viện dẫn rất nhiều 
kinh điển đại thừa. 


Đối với người tu Phật, bộ Pháp Hoa Huyền Tán này có thể 
coi là bộ sách giáo khoa về Kinh Pháp Hoa, về Phật giáo 
đại thừa. Đối với người giảng kinh, có thê coi đây là bộ 
giáo án quý báu đề giảng kinh này. Đối với người nghiên 
cứu, có thể coi đây là bộ sách tham khảo rất có giá trị. Tóm 
lại, nói theo ngôn ngữ của nhà Phật, bộ sách này đem lại 
lợi ích to lớn trong việc hoăng pháp lợi sinh. 


Chính vì nhận thấy ý nghĩa hoăng pháp vô cùng to lớn của 
bộ Pháp Hoa Huyễn Tán này, mà cố Hòa thượng Thích 
Chân Thường, một vị chân tu có nhiêu công đức trong sự 
nghiệp hoằng dương Phật pháp, người đã từng phiên dịch, 
tô chức phiên dịch ân tông nhiều bộ kinh điển nhà Phật, 
cũng là người sau khi đã làm nhiều công đức hoăng pháp 
tại quê hương lại cùng một số Cao Tăng Việt Nam khá,c 
đem Phật giáo sang truyền bá tại Châu Âu và là người xây 
dựng lên chùa Quan Âm ngay tại Paris, thủ đô nước Pháp. 


Khi còn tại thể, Ngài đã từng có tâm nguyện tha thiết là 
muôn phiên dịch và ân tông bộ sách này đê lợi lạc quần 
sinh. tiêc thay công việc chưa xong thì người đã vội vệ cõi 
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Phật. Nay các Pháp tử, Pháp tôn cùng Pháp quyền của 
người, tuân theo lời di huấn của người, đã nối tiếp và hoàn 
thành công việc to lớn khó khăn đang còn dang dở đó của 
người. Công quả ây đã viên thành, người ở cõi Cực Lạc 
hắn đã mãn nguyện. 

Tôi là người từ lâu đã để tâm vào việc nghiêm cứu Phật 
học, đã từng được đọc sách này, nay lại được may mắn là 
người đầu tiên được đọc bản thảo bản dịch ra tiếng Việt. 
Tôi vô cùng tán thán công đức to lớn của cô Hòa thượng 
Chân Thường và những vị nối chí người bởi lẽ phiên dịch, 
tô chức phiên dịch, ân tông bộ sách này là một công việc 
vô cùng to lớn vô cùng khó khăn. (To lớn vì sách này rất 
đồ sộ, gần bằng nửa bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên, việc biên 
dịch in ấn phải tôn nhiều sức người, sức của. Khó khăn vì 
ngôn ngữ văn bản rất khó, phạm vi tri thức Phật học mà tác 
giả đề cập đến, hoặc viện dẫn từ Kinh Luật Luận rất rộng). 
Vậy mả nay công việc ây đã được hoàn thành. 


Tuy nhiên, tôi thiển nghĩ cũng như mọi công việc to lớn 
khác trong thiên hạ, việc phiên dịch 1n ân bộ sách lớn như 
thế này dù đã hoàn thành song khó có thê nói là đã “Vạn 
vô nhất thất”. Những mong đọc giả đọc bản dịch sách này 
với thiện tâm tùy hỉ sẽ góp phần giúp cho bản dịch sách 
này được hoàn thiện hơn, bởi lẽ bất cứ một sự hoàn thành 
nào đó đều chỉ là tương đối, cũng như trong kinh Dịch, sau 
quẻ Ký tế áp cuỗi tượng trưng cho sự hoàn thành, đến quẻ 
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Vị tế là quẻ cuối cùng tượng trưng cho sự vẫn chưa hoàn 
thành. 


Hà nội, ngày 2 tháng 9 năm 1995 
Giáo sự Trương Đình Nguyên 


SƠ LƯỢC TIỂU SỬ DỊCH GIÁ 
THÍCH CHÂN THƯỜNG 
(1912— 1993) 


Đạo hiệu : Thích Chân Thường, pháp húy Bản Như. 
‹ Thế danh : Trần Đức Ký, sanh năm Nhâm Tý 1912. 

‹ Quê quán : làng Trà Trung, tổng Trà Lũ, phủ Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định. 

° Xuất gia : năm Canh Thìn, lúc 38 tuổi. 

° Sơn môn : đầu Phật với Tổ Trà Trung — Linh Ứng. 

° Thụ giới : thụ Cụ túc giới năm 1950 tại bản tự. 

-Học đạo : Tổ Tuệ Tạng, chùa Vọng Cung, Nam Định. 


Hành đạo: năm Giáp Ngọ 1954, vào Sài Gòn, chuyên tu 
pháp môn Tình độ và bắt đầu sự nghiệp hoăng pháp lợi 
sanh ở đây. 

Kiến tạo : năm Mậu Tuất 195 S, kiến tạo chùa An Lạc, 
đường Phạm Ngũ Lão, quận Nhât, Sài Gòn. Ngoài ra, ngài 
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còn kiên tạo 2 Tịnh xá, một ở Biên Hòa và một ở Thủ Dâu 
Một. 


Tham học: 


°® Năm 1961, sang nước Cao Miên nghiên cứu giáo lý 
Theravàdà. 

° Năm 1968, sang Ấn Độ nghiên cứu Mật giáo. 

° Năm 1972, sang Trung Quốc nghiên cứu Cổ bản. 

° Hoằng dương : Là người khai sáng 2 ngôi chùa Việt Nam 
đâu tiên trên đất Pháp : 

°Ồ Năm Giáp Thìn 1964, sang Pháp khai sáng chùa Linh 
Sơn, ở Joinville Bon, ngoại ô Paris. Sau này giao lại cho 
Hòa thượng Thích Huyền Vi kế nhiệm. 

° Năm Mậu Thân 1968, khai sáng chùa Quán Âm, ở 
Champieny sur Marne, ngoại ô Par1s. 

- Thành lập Hội Phật giáo Quán Âm Paris, trụ sở tại chùa 
Quan Âm, đó cũng là trụ xứ hoăng đạo của Ngài trên đất 
Pháp cho đến lúc cuối đời. 


Sự nghiệp phiên dịch và ẫn hành : 


Chư kinh Nhật tụng. (biên soạn) 

Kinh A Di Đà. (phiên dịch) 

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ấn. (phiên dịch) 
Kinh Đại Bát Niết Bàn. (biên soạn) 

Kinh Pháp Hoa Huyễn Tán. (phiên dịch) 

Thế giới An Lập Đô, (phiên dịch) 

Kinh Địa Tạng. (biên soạn) 


Kinh Phô Môn. (phiên dịch) 

Kinh Vô Lượng Thọ. (phiên dịch) 
Phố Đà sơn dị truyện. (phiên dịch) 
K¡nh Diệu Pháp Liên Hoa. (biên soạn) 


Công đức viên mãn : Ngài viên tịch ngày 18 tháng 12 
năm 1993 (tức ngày 6 tháng II năm Quý Dậu) tại chùa 
Quan Âm Paris, Pháp Quốc. 


Trụ thế : Ngài thụ mệnh 82 tuổi đời và có 42 tuôi đạo. 


QUYÊN THỨ NHÁT (PHÁN TRƯỚC) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 


O.. DẪN NHẬP 


Từng nghe : Đâng Chí Giác khéo khai quyền hiển thực, 
nhân cơ duyên của muôn vật mà trình bày về sự tướng, bậc 
thánh nhân nhiêu phương pháp diệu mâu theo phẩm loại 
của chúng sinh mà giảng giải về nội dung. Rung núi dung 
hòa mà làm đẹp cho cả cõi đại thiên. Dâng biểu ủy thuận 
mà làm bến làm bờ hàng tám vạn. Rợp mây từ mả che 
rộng, đồ mưa pháp để mát xa. Tưới hai cây cho cây được 
nở hoa, nhuâần ba cỏ để cỏ càng tươi tốt. Song vì lũ lái trẻ 
đã mệt vì đường xa hiểm trở, nên ngài mới dẫn dụ dần dân 
tới lôi hóa thành; Đàn con thơ quen nghịch với xe đê, nên 
ngài cuối cùng đã phải giảng giải cho để chúng tân tới 
dùng xe trâu lớn. 


9% 


Do vậy, bậc thánh vương từng đánh bại mười quân đã cởi 
hạt châu sáng trong búi tóc, đẳng y vương từng lập ra bát 
đề đã trao cho liều thuốc hay ở trong tay. Lời văn hay ra 
ngoải sự lý, nghĩa sâu sắc vượt cả trăm tông. Tóm cả thất 
địa mà chỉ đẹp cửu phân, đứng đầu ngũ thừa mà riêng nỗi 
ngàn thuở. Lớn lao thay ! Nêu một thực mà bao trùm cối 
thái hư, rung hai quyền đề tóm thâu cả vạn tượng. Há có 
thể dùng các mỹ từ bao la, cao diệu để hình dung tông chỉ 
cao xa sâu sắc của kinh nảy được ! 


Đề dẫn vào nhân duyên Phật thuyết Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa này, đó là phần Tông luận. 


I. PHÁN TÔNG LUẬN 
A .. GIẢI THÍCH KINH PHẨM 


Đâu tiên nêu tên Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó là nêu tóm 
tắt ý nghĩa cao lớn tuyệt vời, nêu lên tên gọi chung của cả 
một bộ kinh. 

- Tự phẩm đệ nhất : đó là để soi tỏ các tiêu đề to lớn về 
nghĩa loại, nói rõ các mục có ý nghĩa khác nhau. 

- Pháp : bao hàm ý nghĩa phép tắc đường lối để noi theo. 
Vì bao gồm mọi điều tốt lành nên gọi là Diệu. 

- Hoa : chỉ chung cho các loại hoa, nhưng nêu Liên (là hoa 
sen) lên, vì hoa này gồm đủ mọi vẻ đẹp của các loại hoa 
(trong kinh nảy). Thể và nghiệp đều được trình bày, pháp 
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và dụ đều được nêu lên. Đường bán, mãn khi đã hiểu rồi, 
lỗi thủ xả mới được nổi rõ. 

- Kinh : là Thường là Pháp, là Nhiếp là Quán. Thường, là 
đường lỗi cho trăm vua; Pháp, đề đạo đức cho ngàn thuở. 
Nhiếp, là tập hợp mọi đạo lý nhiệm mâu; Quán, đề điều 
phục các chúng sinh dung tục. Những mong cho tật cả đều 
lia bến khổ, cuối cùng được lên bờ giác. 

- Tự: là do là thủy, trình bày nhân do giáo khởi, làm bước 
mở đầu để pháp được hưng sùng. 


- Phẩm : là loại là biệt, để khu biệt các loại khác nhau của 
tông chỉ huyền diệu, để phân tích các ý nghĩa khác biệt của 
giáo nghĩa sâu xa. 

Kinh có 28 phẩm loại nhăm nói rõ chân tông. Phẩm này về 
thứ tự thì đứng đầu, nên gọi là đệ nhất. 

Đệ là thứ, chỉ ngôi vỊ. Nhất là cao nhất, là đứng đầu. 

B. GIẢI THÍCH BẰNG SÁU MÔN 

Trước khi đi vào giải thích kinh văn, đầu tiên là dùng sáu 
môn mà phân thích: 

[. Duyên khởi của kinh. 

II. Tông chỉ của kinh. 

III. Tên gọi của kinh phẩm. 

IV. Việc đặt bỏ kinh phẩm. 

V. Thứ tự của kinh phẩm. 

VL Bố cục và Giải thích kinh văn. 


I. DUYÊN KHỞI CỦA KINH 
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Nhân duyên Phật thuyết Kinh Pháp Hoa được trình bày 
tóm lược qua năm nghĩa : 

Một là đề thù đáp nhân thỉnh. 

Hai là để phá nghi chấp. 

Ba là để nêu rõ ký hành. 

Bốn là để lợi ích cho bấy giờ và mai sau. 

Năm là đề nêu bật thời cơ. 

I. 1- THÙ ĐÁP NHÂN THỈNH 

Trong thù đáp nhân thỉnh có hai nghĩa : 

A. THÙ NHÂN B. THÙ THỈNH. 

A. THÙ NHÂN 

Thù nhân có sáu nhân : 

I. Thù hành nhân. 

2. Thù nguyện nhân. 

3. Thù câu nhân. 

4. Thù trì nhân. 

5. Thù tướng nhân. 

6. Thù thuyết nhân. 

Phật quả chẳng có thê tự dưng mà thành, mà phải do 
nghiệp hành mới được. Hành chắng khởi lý lẽ, ắt vì nguyện 
lợi sinh. Hạnh nguyện khi tự khởi lên, nhưng không có 
duyên thì chẳng thể một mình mà gặp được. Dẫu gặp 
duyên để câu trọng, nhưng không thê khinh xuất mà thành 
quả được. Phải do tu trì học tập, mới có thể đặc quả được. 
Đắc quả đã viên mãn rồi, thì sẽ trình bày để đáp ứng yêu 
cầu của ngoại vật. Muôn nêu rõ tính chất thâm diệu của 
tông chỉ kinh văn, thì trước hết thể hiện cái nhân đại tướng. 
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Đại tướng đã tỏ, lý phải phô trần, cho nên nêu rõ Phật vốn 
xuất thê là một việc lớn vậy. Do đó thù nhân có đủ sáu 
nghĩa này. 

1) Thù hành nhân : Trong phẩm Phương Tiện đã bản luận, 
giải thích về tám pháp thậm thâm, nói răng: Phật đã từng 
thân cận trăm ngàn vạn ức vô số chư Phật, thực hành hết 
thảy vô lượng đạo pháp của chư Phật, dũng mãnh tinh tiến, 
danh tiếng vang khắp, thành tựu được pháp thậm thâm (rất 
sâu) chưa từng có. Các pháp khó hiểu, Như Lai biết được 
tùy nghi mà thuyết ý nghĩa khó hiểu, đó là pháp mà các 
hàng Thanh văn, Bích chi Phật chắng thê biết được. 

Tám pháp thậm thâm øôm : một là thụ trì đọc tụng thậm 
thâm, hai là tu hành, ba là quả hạnh, bốn là tăng trưởng 
công đức tâm, năm là khoái diệu sự tâm, sáu là vô thượng, 
bảy là nhập, tám là bất cọng Thanh văn, Bích chi Phật sở 
tác chủ trì thậm thâm. 

Kinh chỉ có sáu pháp, không có pháp thứ bảy thứ tám, tới 
dưới sẽ biết. Đạo pháp chư Phật đã thực hành hết rồi, tu 
hành đây đủ cái nhân của Nhất thừa chủng trí, mới được 
Phật quả. Cho nên nay thù nhân mà thuyết diệu pháp này 
để khuyến tu nhân hành. 

2) Thủ nguyện nhân : có nghĩa là trong phẩm Phương Tiện 
nói rằng : “này Xá Lợi Phất ! hãy nghe cho kỹ, ta vôn đặt 
lời thệ nguyện muốn khiến cho hết thảy chúng sinh đều 
được bằng ta không khác. Như điều nguyện xưa kia nay đã 
đây đủ, hóa độ hết thảy chúng sinh khiến họ ngộ nhập Phật 
đạo”. Phẩm Thọ Lượng viết rằng: “ta thường tự nghĩ như 
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vậy : làm cách nào đề khiến chúng sinh được nhập Phật 
đạo, mau chóng thành tựu Phật thân. Dù trong các nhần 
xưa kia hay ở quả ngày nay, ta đều luôn luôn phát nguyện 
khiến cho chúng sinh được giống như thân ta, được nhập 
Phật đạo”. Cho nên thù đáp bản nguyện mà thuyết kinh 
này, cũng là khiến chúng sinh cùng phát nguyện này, để 
hạnh và nguyện phù hợp với nhau, đạt tới mức xuất thế. 

3) Thù cầu nhân : có nghĩa là như phẩm Thiên Thụ nói: “ta 
trong thời quá khứ cầu Kinh Pháp Hoa không hề lơ là mỏi 
mệt, ở trong nhiêu kiếp thường làm quôc vương cầu đạo 
Bỏ đề, chăng hề thoái chuyền, đánh trống ra lệnh cho khắp 
bốn phương. Bấy giờ có vị tiên đến bạch với quốc vương 
răng : “ta có kinh Đại thừa gọi là Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa. Nếu chắng trái ý ta, ta sẽ tuyên thuyết cho”. Quốc 
vương nøhe tiên nói thế, thì vui mừng phân khởi, liên nghe 
theo tiên cung cấp mọi thứ cần dùng cho tiên, thậm chí lấy 
thân mình làm giường làm ghé, thân tâm chăng mỏi, phụng 
sự tiên đó trải hàng ngàn năm, vì mục đích cầu pháp mà 
khiến tiên không thiếu thốn thứ gì. Quốc vương thời đó 
nay là thân ta đây. Vị tiên thời đó nay là Đề Bà Đạt Đa. Vì 
Phật quá khứ nguyện hạnh sở đĩ thành ắt do duyên hội, 
hăng trọng kinh này. Ở nơi thiện hữu, chuyên sự câu kinh 
này, cho nên ta nay tuyên thuyết khiến mọi người sinh tâm 
cầu trọng 

4) Thù (ứng) trì nhân : có nghĩa là như trong tám pháp 
thậm thâm ở đăng trước : 

- Thứ nhất là Phật đã từng thân cận trăm ngàn vạn ức vô số 
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chư Phật, gọi là thụ trì đọc tụng thậm thâm. Đầu tiên \ Bồ 
tát cũng năm hăng sa Phật. 

- Thứ hai y Bồ tát cúng sáu hăng sa Phật. 

- Thứ ba y Bồ tát cúng bảy hăng sa Phật. 

- Thứ tư y Bồ tát cúng tám hăng sa Phật; gặp nhiều thiện 
hữu, thụ trì lâu dài. 

Thêm nữa, Thích Ca Như Lai thời quá khứ tự thân là 
Thường Bất Khinh Bồ tát, sau khi Uy Sơn Vương Phật 
nhập diệt, ngài tu hành hạnh bất khinh, lúc lâm chung nghe 
trong hư không thuyết hai mươi ngàn vạn ức bài kệ của 
Kinh Pháp Hoa, ngài đều thụ trì được cả, được sáu căn 
thanh tịnh, lại tăng thêm thọ mệnh hai trăm tám vạn ức na- 
do-tha tuôi, giảng rộng kinh này, sau lúc mệnh chung được 
gặp hai ngàn ức Phật đều gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh, 
ngài thường trì kinh này, nhờ nhân duyên ấy lại gặp hai 
ngàn ức Phật cùng gọi là Vân Tự Tại Đăng Vương. Ngài 
cùng ở trong pháp chư Phật này mà thụ trì kinh này, 
thường được sáu căn thanh tịnh. 

Vị Bồ tát Thường Bắt Khinh đó chính là thân ta đấy, vì 
thời xưa thường trì kinh này, cho nên nay ta thuyết kinh 
này khuyên thường thụ trì. 

5) Thù (đáp) tướng nhân : sau khi thành Phật rồi, lúc sắp 
thuyết kinh này, trước tiên Phật thuyết Kinh Vô Lượng 
Nghĩa cho Bỏ tát, sau đó nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ tam 
muỘi. 

Trời mưa bốn hoa, đất rung sáu loại, bốn chúng chiêm 
ngưỡng, tám bộ hoan hỉ. Ngài phóng hào quang thấu suốt 
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xa rộng, chúng thây thê rôi sinh nghi. Di Lặc phát vấn, Văn 
Thù bảo răng : “cứ như ta suy đoán thì nay Phật Thế tôn 
định thuyết đại pháp, mưa mưa đại pháp, thối loa đại pháp, 
khua trồng đại pháp, diễn nghĩa đại pháp. Ta thời quá khứ 
đã từng thây điềm lành này. Chư Phật phóng hào quang 
này rồi thì thuyết đại pháp, thậm chí thuyết rộng. Ngày nay 
Như Lai hăn sẽ thuyết kinh đại thừa gọi là Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa. 

Chư Phật ba đời lúc sắp thuyết kinh này, ất trước tiên có 
bấy nhiêu tướng lớn, chăng giống kinh khác, vì các kinh 
khác không có tướng lớn ban đâu nảy. Tướng đã phi 
thường, nên cần phải nói rõ điều này, tức là sắp thuyết kinh 
này thì trước tiên thị hiện tướng lớn, trước tiên thị hiện 
tướng lớn chính là để thuyết kinh này. 

6) Thù (đáp) thuyết nhân : như kinh phần dưới nói răng, 
chư Phật Như Lai chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất 
hiện ở đời, cho tới thuyết rộng ra : không có đệ tử Thanh 
văn, chỉ giáo hóa Bồ tát, cứu cánh khiến họ được Nhất thiết 
chủng trí. Cho nên chư Phật ba đời thành đạo, cứu cánh ặt 
thuyết nhất thừa, đều là phương tiện thú cầu trong nhân. Tu 
học tuy mãn, chưa từng diễn thuyết. Ngày nay cơ hội 
không thê bỏ uống, nên theo nhân cũ mà thuyết diệu pháp 
này. 

Nghĩa loại như trên kinh văn nêu rất nhiêu, vì e rộng dài, 
nên chỉ lược thuật qua. 

B. THÙ THỈNH 

Thù thỉnh có nghĩa là thù đáp lời cầu thỉnh. Trong kinh nói 
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: “Bồ tát mới sanh ra đã bước bảy bước, phóng đại quang 
minh chiếu khắp mười phương nhìn xem bốn phía, làm 
tiếng sư tử gâm mà thuyết kệ răng: 

Ta sinh thai phân hết, 

Đây là thân cuối cùng. 

Ta đã được giải thoát, 

Sẽ lại độ chúng sinh.” 

Thẻ như vậy rồi thân dần khôn lớn, ra chơi bốn cửa thây 
tướng giả, ôm, chết, và tướng Sa môn. Đã hỏi biết rồi liên 
muốn bỏ thân thuộc, cầu quả vô thượng. Nửa đêm quan sát 
thây các kỹ nhân, hậu phi, thể nữ dáng như xác thối rất 
đáng chán ngán. Liền sai Xa Nặc thăng ngựa Kiền Đệ. Chư 
thiên nâng chân, nửa đêm ra khỏi thành, đi mười bốn do 
tuân tới trong rừng nơi vị tiên Bạt Già Bà ở, lấy dao gọt 
tóc, đem áo đẹp báu đôi lây áo đa hươu. sai Xa Nặc trở về 
báo với vua cha, rồi ở chỗ lục sư ngoại đạo cạnh sông Ni 
Liên để hàng phục họ. 

Ngài đã phải sáu năm khổ hạnh, cần cù khô sở hơn họ, 
hăng ngày phải ăn vừng ăn lúa mạch. Sau, ngài chán vì họ 
chắng. tu đúng đạo, bèn ăn cháo sữa, nhận có Cát tường, tới 
cây Bồ đề, ngồi tòa Kim cương, dùng lực trí tuệ hàng phục 
quân ma, chứng đại Bồ đề mãi mãi vượt ra khỏi ba cõi. 
Bấy giờ chúa của tam thiên đại thiên giới cùng chư thiên 
khác kéo đến chỗ Phật thỉnh chuyên pháp luân. Hóa Phật 
tán dương, khuyên hãy tạm dùng cách quyền nghi mà 
thuyết. Thời cơ chưa chín, hãy thuyết phương tiện, chưa 
thuyết thực pháp. 
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Nay đã hợp cơ nghi, nhóm các ngài Thu Tử thỉnh Phật 
thuyết về cảnh giới cõi quyên thừa và thực thừa. Nhóm các 
ngài Văn Thù thỉnh thuyết về hạnh an lạc của thừa. Nhóm 
các ngài Di Lặc thỉnh thuyết về quả Chân ứng thân, nên 
kinh phân dưới nói răng : “lúc ta mới ngôi đạo tràng, quan 
sát cây côi và kinh hành, trong hai mươi mốt ngảy, thường 
ngẫm sự này. Thậm chí tầm niệm về lực phương tiện mà 
chư Phật quá khứ đã vận hành, ta nay đắc đạo cũng nên 
thuyết tam thừa. Khi ta suy nghĩ như vậy thì mười phương 
Phật đều thị hiện Phạm âm mà úy dụ ta răng : “Lành thay! 
Thích Ca Văn, hãy theo như hết thảy chư Phật mà sử dụng 
lực phương tiện. Do phương tiện ây hãy thuyết tam thừa.” 
Nay cơ nghi đã chín, nhóm các ngài Thu Tử thỉnh giảng rõ 
chân tông, nói rõ Nhất thừa thực tướng đó. Cho nên kinh 
phân dưới nói răng: “ngươi đã tha thiết thỉnh câu ba lần. Ta 
nay đâu thể chăng thuyết”. Trong phẩm An Lạc Hạnh, Văn 
Thù phát ra lời thỉnh, Thế tôn thuyết rộng về bốn An lạc 
hạnh. Trong phẩm Thọ Lượng, cũng lại như vậy, DI Lặc 
thỉnh cầu ba lần. Phật dạy : “các ngươi nên tin, nên hiểu lời 
thành thực của Như Lai”, ba lần khuyên tin, mới thuyết về 
sự Chân ứng thân. Bởi vậy vì thù thỉnh mà thuyết Kinh 
Pháp Hoa này. 


I.2- PHÁ NGHI CHẤP 

Trong phá nghi chấp có hai: 

A. PHÁ NGHI. B. PHÁ CHẤP. 

A. PHÁ NGHI. 

Có nghĩa là Phật từ khi thành đạo chỉ ghi nhận Bồ tát sẽ 
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được làm Phật, chắng nói Thanh văn có được Phật quả. 
Hàng Thanh văn nghi rằng mình mãi mãi chẳng thành 
Phật, nên Xá Lợi Phất rất tự cảm thương nỗi mình bị mất 
Như Lai vô lượng tri kiến. Cho tới thuyết rộng ra, mà nay 
tòng Phật được nghe pháp (vỊ tăng hữu) chưa từng được 
nghe, đoạn trừ điều nghĩ hồi. Các vị tiêu Bồ tát xưa được 
nghe về đại thừa, cũng nghi rằng chỉ riêng Bồ tát chứng 
đắc Bồ đề, còn Thanh văn không được dự phân. Hoặc các 
vị tiểu Bồ tát bất định tính ngờ rằng trong quả Phật Bồ đẻ, 
mình cũng không có phần, do đó cả ba thừa đều có lưới 
nghi. Bởi vậy, kinh này nói: “dù là Thanh văn hay là Bồ 
tát, đã được nghe pháp của ta thuyết giảng, thậm chí chỉ 
một bài kệ thì cũng đêu được thành Phật, không phải nghi 
ngạI”. 

Lại nói : “những người cầu đạo tam thừa nếu có ai còn có 
điều nghi hỗi thì Phật sẽ đoạn trừ giúp, khiến không còn 
một chút nào”. Cũng nói: “Bồ tát nghe pháp này, lưới nghi 
đều đã phá trừ, một ngàn hai trăm La hán cũng đều sẽ được 
làm Phật”. Trong này vừa có phá nghi vừa có phá hối. Xưa 
hồi vì tu tiêu thừa chắng được làm Phật, nay được nghe, 
nên trừ được hỗi xưa vì biết rằng tiểu thừa chính là cái 
nhân của đại thừa. 

Về nghi thì cả ba thừa đều có, riêng hối thì chỉ tiểu thừa 
mới có, lẫy rộng bao hẹp nên chỉ nói phá nghi, chắng nói 
trừ hối. Từ trong quyền sau sẽ giải thích điều sai biệt, nên 
thuyết diệu pháp này là để phá nghi. 

B. PHÁ CHÁP 
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1. Phân loại Thanh văn 

a. Có hai loại Thanh văn : 

a.I- Quyết định chủng tính, được quả Thanh văn định nhập 
vô dư Niết bàn, thân diệt trí diệt. Cho nên các kinh nói 
răng: “người khác khi Niết bản thì thiện căn sẽ hết, nhưng 
thiện căn của Bồ tát thì không thế”. 

a.2- Bắt định tính, loại đã thoái rỗi lại phát đại Bồ đề tâm. 
Lúc đầu là định tính, sau là bất định tính. 

b. Có bốn loại Thanh văn : 

Song Du Già và Pháp Hoa luận nói rằng Thanh văn có bốn 
loại : 

b.1- Quyết định chủng tính, còn gọi là thú tịch. 

b.2- Tăng thượng mạn, đó là loại phàm phu được đệ tứ 
thiền gọi là A la hán. 

b.3- Bất định tính, loại đã thoái rồi lại phát đại Bồ đề tâm, 
còn gọi là bất định chủng tính. 

Hơn nữa, trong số những người được thụ ký trong hội Pháp 
Hoa, Thanh văn được gọi là loại thoái Bỏ đề tâm. Nhóm 
các ông Xá Lợi Phất đều là loại này, cho nên kinh phẩm 
Tựa viết rằng : “bảo cho Xá Lợi Phất biết ! ta xưa dạy các 
ngươi chí nguyện Phật đạo. Các ngươi nay đều quên, mà tự 
cho mình đã được diệt độ”. 

Kinh Ưu Bà Tắc nói : “Xá Lợi Phất tu đạo đại thừa, trải 
sáu mươi kiếp nhân vì chuyện thí nhõỡn, đại hạnh khó 
thành, nên thoái cầu tiêu quả”. Thu Tử cũng nói: “đời đời 
đã từng theo Phật thụ hóa”. Phẩm Hóa Thành Dụ nói : “các 
chúng sinh được mười sáu vị vương tử giáo hóa, đó là 
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bước đầu kết duyên ở thời quá khứ”. Do đó mà gọi là thoái 
Bỏ đề tâm. Chăng phải hạng bắt định tính đều là loại thoái 
chuyển đó. Cũng có những người ngày xưa chưa cầu quả 
đại thừa, ngày nay chỉ từ quả tiểu thừa mả hướng tới đại 
thừa, vì là bất định tính. 

b.4- Loại ứng hóa. Ứng hóa chăng phải là chân thực. 
Nhiếp Đại Thừa luận nói rằng : “các đại Bồ tát cùng chư 
Phật hóa hiện làm Thanh văn, đề dẫn thực Thanh văn 
hướng theo đại thừa”. Nhóm các ông Phú Lâu Na đều 
thuộc loại này. 

2. Thụ ký. 

Pháp Hoa luận viết : “trong này chỉ có hai loại Thanh văn 
được thụ ký. Đó là loại thoái tâm và loại ứng hóa, còn loại 
thú tịch và loại Tăng thượng mạn thì Phật t chắng thụ ký vì 
căn chưa chín”. Bồ tát được thụ ký, tuy vẫn nói chung rằng 
người tu hành đạo Bồ tát sẽ được làm Phật, vì luận nói 
răng : “thụ ký cho là để phát tâm”. Loại thoái Bỏ đê tâm 
chính đương lúc căn đã chín muôi, thuyết cho họ về Nhất 
thừa chính là phá sự chấp trước của họ. 

Ứng hóa chẳng phải là chân thực, không có điều chấp gì 
đáng phá, chỉ thị hiện ra tướng có thê như thế. Loại tăng 
thượng mạn đã là loại đị sinh. Căn chưa chín nên Phật 
chắng thụ ký cho. 

Bồ tát được thụ ký, tức là Thường Bất Khinh, khi đã đây 
đủ nhân tu, Phật thụ ký cho, khiến ông tin rằng mình có 
Phật tính, hơn nữa còn vì đã dần dần phát tâm tu đạo đại 
thừa. 
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Hạng thú tịch đã không có đại thừa tính, làm sao mà xét tới 
căn tính của họ chín hay chưa? nên nói răng: thú tịch do 
không có đại thừa tính, vì căn chăng chín, nên Phật chăng 
thụ ký cho. 

Bồ tát được dự thụ ký vì có đây đủ lý tính nhân, dần khiến 
họ tin tưởng vào đại thừa là pháp chắng ngu, chứ chẳng 
phải là vì họ căn chưa chín kỹ, sau sẽ chín kỹ. Cho nên 
chẳng phải là cho Bồ tát dự thụ ký để khiến họ phát tâm 
hướng theo đại thừa. Nói răng họ sẽ thành Phật : là vì Bồ 
tát có nguyện tâm, nên phương tiện hóa độ cho họ khiến họ 
sinh tín ý. 

Như Kinh Bát Nhã nói : “ta đều khiến nhập vô dư Niết bàn 
chẳng phải đều nhập hết các Bồ tát được thụ ký”. Đối với 
hạng thú tịch cũng thê, nếu cho thú tịch giỗng với tăng 
thượng mạn thì chắng những chắng được gọi là thú tịch, 
mà còn chăng hợp với giáo nghĩa. Do thú tịch và tăng 
thượng mạn gộp làm một chỗ mà nói, nên người chủ trì 
việc phiên dịch cũng nói là vì căn chưa chín nên phải 
khiến họ phát tâm. Đúng ra phải nên nói hạng thú tịch do 
căn chưa chín nên chắng được thụ ký. Bồ tát được thụ ký 
cốt đề phát tâm tín giải đại thừa. 

Hạng tăng thượng mạn vì căn chưa chín, nên Phật chẳng 
thụ ký cho. Bồ tát được thụ ký, để cho họ phát tâm hướng 
cho đại thừa. Nếu hạng thú tịch sau cũng thành Phật thì trái 
với giáo văn mọi chỗ như trong Kinh Niết Bàn v.v... đã 
dẫn. 

3. Bồ tát Đốn ngộ, Tiệm ngộ. 
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Bồ tát cũng có hai loại: một là Đôn ngộ, hai là Tiệm ngộ. 
Tiệm ngộ có hai nghĩa : 

l1) Từ bậc được quả nhị thừa thì gọi là Tiệm ngộ, do sinh 
số nhỏ hoặc hoàn toàn không. Nếu từ nhị phàm mà qui y 
theo đại thừa thì tức là Đồn ngộ nhiệp, vì chưa từng ngộ 
chứng quả nhị thừa. Sinh số còn nhiêu, cũng chẳng gọi là 
Tiệm ngộ, cho nên Kinh Niết Bàn chỉ nói bậc thánh nhân 
tám vạn kiếp v.v... chắng nói kiếp số dị sinh hồi tâm. 

2) Chỉ từ chỗ đã từng phát nhị thừa tâm, tu nhị thừa hạnh 
mà tới theo đại thừa thì gọi là Tiệm ngộ, vì có đủ tính ây 
và tu hạnh ấy. 

Văn tư ngộ giải cũng gọi là ngộ, hà tất phải chứng ngộ. 
Huống hồ lại còn có kẻ sinh số nhỏ, có nghĩa là đã định 
sinh thì ngay lúc sinh nảy cùng hết thảy thuận Quyết trạch 
phân. Lý nhất thừa được thuyết giảng trong kinh nảy, luận 
tuy nói là vì hai loại Thanh văn, giảng răng đó là loại thoái 
tâm và ứng hóa. Cả một hội Pháp Hoa chính chỉ thuyết cho 
hạng thoái Bồ đề tâm, cũng cho luôn cả hạng ứng hóa, vì 
nhóm Mãn Từ Tử cũng ở trong hội này. 

Nếug theo Nhiếp luận thì gộp dùng mười nghĩa để thuyết 
về nhất thừa. Nghĩa vì cả ba, lý cũng không sai : 

a. Vì hạng quyết định chủng tính chăng ngu về pháp. 

b. Vì hạng bất định chủng tính hồi tâm câu đại thừa. 

c. Vì để hạng ứng hóa giúp cho việc hóa ký. 

Dẫu cũng có thể thuyết cho cả hai loại Bồ tát, song chính 
tôn (tông chỉ chủ yêu) chỉ nhắm thuyết cho hạng Tiệm ngộ. 
Cho nên kinh phần dưới nói rằng : “Bồ tát nghe pháp nảy, 
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lưới ngờ đều đã đoạn trừ ”. Nghĩa gồm cả Đồn ngộ, về lý 
cũng không saI. 

Nhiếp luận, trong phần thập nghĩa giải về nhất thừa viết 
răng : “đề dẫn nhiếp một loại và nhậm trì các loại khác do 
bất định chủng tính, chư Phật thuyết nhất thừa”. Một loại 
được dẫn nhiếp tức là loại Thanh văn thoái Bồ đề tâm. Còn 
các loại khác được nhậm trì tức là loại Bồ tát Tiệm ngộ. 
Thanh văn thoái Bồ đề tâm. vì họ chấp trước tiểu quả tự 
cho là cứu cánh. Xá Lợi Phất nói răng : “ta trừ hết mọi tà 
kiến, chứng đắc về pháp không. Bấy giờ trong tâm tự cho 
là đã tới mức diệt độ”. 

Đại Ca Diếp cũng nói : “đức Phật khiến ta vượt ra khỏi ba 
cõi, chứng được Niết bàn. Trong tâm chắng nảy một niệm 
ưa thích đối với pháp Bồ tát. Đó đều là do xưa kia chấp 
trước vào tiểu thừa”. 

Tức như Nhiếp luận nói rằng : Ba loại luyện tam ma (tam 
ma bạt để : quán tâm), đoạn trừ chướng bốn xứ, duyên theo 
pháp nghĩa làm cảnh. 

“Bốn xứ” gồm : 

I) Nhị thừa tác ý. 

2) Chư nghi ly ngh1. 

3) Đối với các pháp sở văn sở tư, nói rằng ta được như thế, 
người khác chắng được thế. 

4) Từ cái vụn vặt cho đến Bồ đề đều chấp trước phân biệt. 
“Nhị thừa tác ý” : vì chấp quả nhị thừa coi đó là cực điểm, 
để đoạn chấp này, nên mới thuyết kinh này. 

Tiệm ngộ Bô tát chấp răng mình không có phân đối với 
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quả Phật Bồ đề, muốn sanh ra thoái bại, quay về trụ ở nhị 
thừa. Đề nhậm trì loại này chăng để loại này thoái bại cho 
nên thuyết kinh này. 

Còn loại các tiểu Bồ tát Đôn ngộ thì chấp răng chỉ có mình 
là tu hành theo đại thừa nên có thể được thành Phật. Còn 
hạng đã trụ ở Thanh văn thì chằng được thành Phật. Nay 
phá chấp này nói rõ quả nhị thừa chăng phải là cực quả; 
Người trụ nhị thừa cũng được thành Phật, cho nên thuyết 
kinh này. Do đó Nhiếp luận xét về bốn xứ, nói răng một là 
nhị thừa tác ý, hai là loại nói rằng ta được như vậy, người 
khác chăng hay được như thế ; còn hai loại chư nghi v.v... 
thì là các loại đã nói ở trên. 

I. 3 - NÊU RÕ KÝ HÀNH 

Trong nêu Ký Hành có hai : một là nêu ký, hai là nêu hành. 
A. NÊU KÝ 

Phật từ khi thành đạo chưa thụ ký Bỏ đề cho Thanh văn, 
nay đề thụ ký cho họ, nên thuyết kinh này. Nên kinh phân 
dưới nói: “ta đặt ra phương tiện này khiến cho được nhập 
Phật tuệ. Ta chưa từng nói các ngươi sẽ được thành Phật 
đạo. Ta chưa từng thuyết vì chưa đúng thời cơ, nay đúng là 
lúc ấy, nên quyết định thuyết về đại thừa”. 

Thêm nữa, Ca Diếp nói : “hơn nữa, nay chúng tôi đã tuôi 
tác giả nua, đôi với pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề mà đức Phật giáo hóa cho Bồ tát, trong tâm chẳng nảy 
sinh một niệm ưa thích nào. Chúng tôi nay ở trước Phật 
được nghe thụ ký A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bỏ Đề cho 
hàng Thanh văn, trong tâm đều hoan hỉ vì được pháp chưa 
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từng có”. 

Lại nói : “học thuyết Tu đa la, Già đà, cùng các pháp Bản 
sinh, Bản sự, Vị tăng hữu. Còn thuyết về Nhân duyên, Thí 
dụ cùng Kỳ-dạ và kinh Ưu-bà-đê-xá, chỉ thuyết cho hàng 
Thanh văn chín bộ nảy, chăng thuyết Thụ ký, Phương 
quảng, Tự thuyết”. Nghĩa là từ trước đến nay, chưa thụ ký 
cho họ, nên nay thuyết kinh này. 

B. NÊU HÀNH 

Nay thuyết về hành của hàng nhất thừa Bỏ tát. Nhất thừa 
chính là hành của Bồ tát. Nên phần sau của kinh nói rằng : 
“có Phật tử tâm thanh tịnh, nhu nhuyễn, lại cũng lợi căn ở 
chỗ vô lượng chư Phật mà hành đạo thâm diệu, vì các Phật 
tử ây mà thuyết kinh đại thừa này”. 

Lại nói : “dù là Thanh văn hay là Bồ tát, được nghe pháp 
của ta thuyết thậm chí chỉ một bài kệ cũng đều thành Phật, 
không có điêu gì phải nghi ngờ cả”. 

Lại nói : “này Xá Lợi Phất ! chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa 
Bồ tát, vì tất cả mọi việc thường vì một sự” : phải do tu 
hành phúc tuệ, quán chiếu lý hữu không, tìm hiểu giáo 
nghĩa, xét lý huyền diệu, chân giải khởi ngộ về nhất thừa. 
Thêm nữa nhất thừa có nhân có quả. Nhân tức là Thất địa, 
Tứ Bồ tát hạnh. Dưới là tùy chỗ ứng dụng, thảy đều phối 
đủ. Quả tức là Phật vị Bồ đề, Niết bàn. Ở trong ba thân, đó 
đều nhiếp hết. 

Lại nữa, ba lượt thuyết về nhất thừa : phẩm Phương Tiện 
VN: thuyết minh cảnh nhất thừa, phẩm An Lạc Hạnh 
V.V... thuyết minh về hành nhất thừa, phẩm Thọ Lượng 
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v... thuyết minh về quả nhất thừa. 
Thuyết minh về cảnh, là muốn họ khởi phát tâm từ hàng 
Thanh văn. Thuyết minh về hành, là khiến họ tu Bồ tát 
hạnh. Nhân đó mới mong có được Phật quả công đức, cho 
nên để nêu bật Bồ tát hạnh mới thuyết Kinh Pháp Hoa này. 


I. 4- LỢI CHO BẤY GIỜ VÀ MAI SAU. _ 
Trong phân này có hai nghĩa : một là lợi cho bây giờ, hai là 
lợi cho mai sau. 


A. LỢI CHO BẤY GIỜ 

Vì tất cả kẻ phàm người thánh trong một hội Pháp Hoa 
nghe Kinh Pháp Hoa xong hắn được lợi ích. Đây là hai 
loại: một là Quả ký lợi, hai là Hiện chứng lợi. 

L) Quả ký lợi. 

Ở đây nói hai mục : một là Ba lượt thuyết nghĩa nhất thừa 
và thụ ký, hai là Tám chỗ thị hiện thụ ký. 

a) Ba lượt thuyết nghĩa nhất thừa thụ ký : 

- Tức là vì ba cơ mà Thế tôn thuyết nghĩa nhất thừa ba 
lượt. Hội nhị phá nhị để lợi ích cho hiện thời bấy giờ. Từ 
phẩm Phương Tiện trở xuống tới phẩm Thí Dụ, đến chỗ 
“Thu Tử đắc ký, tám bộ hoan hỷ” là vòng thứ nhất. 

- Kinh nói rằng : “chư Phật Thê tôn chỉ vì một đại sự nhân 
duyên mà xuất hiện ở đời. Thậm chí chỉ một Phật thừa mà 
chư Phật đã dùng lực phương tiện thuyết thành ba”. Cho 
nên Xá Lợi Phất nghe thuyết đó rồi, trong phẩm Thí Dụ 
thâm sinh lĩnh giải. Phật thuyết xong rồi Thu Tử liền được 
thụ ký. Trong phâm Thí Dụ, Xá Lợi Phất thỉnh Phật, rồi 
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Phật thuyết Thí Dụ, gộp với phẩm Tín Giải, phâm Dược 
Thảo Dụ, phẩm Thụ Ký, đó là vòng thứ hai. 

- Phẩm Thí Dụ nói : “Như Lai cũng lại như vậy, ngài là cha 
của hết thảy chúng sinh”. Thậm chí Xá Lợi Phất nhờ nhân 
duyên đó mà biết lực phương tiện của chư Phật chỉ một 
Phật thừa mà phân biệt thuyết thành ba. Ngài Đại Ca Diếp 
nghe thuyết này rồi, trong phẩm Tín Giải mới sinh lĩnh 
ngộ. Phẩm Dược Thảo Dụ, Phật thuật lại xong, trong phẩm 
Thụ Ký Phật liền thụ ký cho bốn vị øôm các ngài Đại Ca 
Diếp, Tu Bồ Đề, Ma Ha Ca Chiên Diên, Đại Mục Kiền 
Liên. Còn phẩm Hóa Thành Dụ, phâm Ngũ Bách Đệ Tử 
Thụ Ký, phẩm Thụ Học Vô Học Nhân Ký, là vòng thứ ba. 
Phẩm Hóa Thành Dụ, thoạt đầu thuyết về chuyện Đại 
Thông Trí Thắng Phật, để họ nhớ lại. Lại nói: “các Tỳ 
kheo ! Như Lai tự biết giờ Niết bàn đã đến” cho đến “chỉ là 
lực phương tiện của chư Phật: ở một Phật thừa mà phân 
biệt thuyết thành ba”. Nhóm các ông Phú Lâu Na nghe 
thuyết này rồi, ở trong phẩm Ngũ Bách Đệ Tử thâm sinh 
lĩnh giải. Phật thuật tích xưa thành tựu rôi, bèn thụ ký cho 
500 đệ tử cùng các người thuộc bậc hữu học và vô học. 

Đó tức là làm lợi cho chúng Thanh văn thời bấy giờ vậy. 
b) Tám chỗ thị hiện thụ ký : 

Trong kinh có tám chỗ thị hiện thụ ký: 

- Một là Biệt ký : Xá Lợi Phất cùng bốn vị đại Thanh văn 
là các vị mà đại chúng đều quen biết, nên thụ ký riêng cho 
từng vị danh hiệu khác nhau, gọi là Biệt ký. 

- Hai là Đồng ký : nhóm các ông Phú Lâu Na 500 người, 
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và nhóm 1200 người khác, thụ ký cho mỗi nhóm có cùng 
một danh, nên gọi là Đồng (thời thụ) ký. 

- Ba là Hậu ký : hạng hữu học và vô học v.v... chẳng phải 
người mà đại chúng quen biết, xếp trong loại hạ căn, thụ 
ký cho thời sau có cùng chung một hiệu. 

- Bốn là Vô oán ký : để chứng tỏ là Như Lai không oán 
hét, nên thụ ký cho Đề Bà Đạt Đa. 

- Năm là Thông hành ký : hiển thị nữ nhân tại gia, xuất gia 
tu hạnh Bồ tát đều có thê chứng Phật quả, nên thụ ký cho 
Tỳ kheo ni và thiên nữ. 

Thuyết năm loại ký trên ích lợi ngay cho thời bấy giờ, đều 
là Như Lai ký. 

- Sáu là Cụ nhân ký : Thường Bất Khinh Bồ tát lễ bái tán 
thán nói: “ta chăng khinh các ngươi. Các ngươi đều sẽ 
thành Phật”. Vì để chỉ bày chúng sinh đều có Phật tính, nên 
thụ ký cho một loại Bồ tát này, là thuyết về lợi ích thời quá 
khứ. 

Ba ký đầu và ký thứ năm là ký làm lợi cho người nghe 
Kinh Pháp Hoa. Hai ký còn lại chăng phải là ký do nghe 
kinh này. Song năm ký đầu đều gọi là Lợi cho bấy giờ (Lợi 
kim), tức là Quả ký lợi, nhưng các Thanh văn sau khi nghe 
thụ ký sẽ thụ Biến dị sinh, tướng trạng thể nghĩa tới sau 
này sẽ biết. 

2) Hiện chứng lợi : 

Cũng có nhiều loại, như : 

- Phẩm Đề Bà Đạt Đa tuy Long nữ từ long cung vọt ra, 
thành đạo đó đều do Pháp Hoa, chăng phải do lợi ích của 
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hội Linh Sơn, nên lược qua chắng thuyết, chỉ có lúc Long 
nữ thành đạo thuyết pháp, Bồ tát, Thanh văn, trời rông tám 
bộ, loài người và loài phi nhân ở thế giới Sa bà từ xa đều 
thây Long nữ thành Phật thuyết pháp cho tất cả người, trời 
trong hội lúc đó, tâm rất hoan hỷ thảy đều kính lễ từ xa. 

Vô lượng chúng sinh nghe pháp ngộ giải được bất thoái 
chuyển. Vô lượng chúng sinh được thụ đạo ký. Thế giới 
Vô Cấu rung động sáu lần. Ba ngàn chúng sinh ở thế giới 
Sa bà trụ Bất thoái địa, ba ngàn chúng sinh phát tâm Bồ đề 
và được thụ ký. Hợp bốn vị trên (bốn đại đệ tử) đều được 
lợi ích. 

- Phẩm Phân Biệt Công Đức có mười một vị được chứng, 
một vị phát tâm. 

- Phẩm Như Lai Thọ Lượng, Phật thuyết về lợi ích lâu đài, 
có sáu trăm tám mươi vạn ức na-do-tha hằng hà sa số 
chúng sinh chứng đắc Vô sinh pháp nhẫn, ngàn ức Bồ tát 
Ma ha tát chứng đắc môn Văn Trì Đà la ni. Lại thêm một 
thế giới vi trần sô Bồ tát Ma ha tát chứng đắc nhạo thuyết 
biện tài. Một thế ĐIỚI VI trần số Bồ tát Ma ha tát chứng đắc 
ngàn vạn ức vô lượng Đà la ni. Tam thiên đại thiên thế giới 
vi trần số Bồ tát Ma ha tát chuyên được pháp luân bất thoái 
chuyển. Hai ngàn quốc độ vi trần số Bồ tát Ma ha tát 
chuyền được pháp luân thanh tịnh. Tiêu thiên thế giới vi 
trân số Bồ tát Ma ha tát tám lần sinh sẽ chứng được. Bốn 
tứ thiên hạ qua bốn lần sinh sẽ chứng được. Ba tứ thiên hạ 
qua ba lần sinh sẽ chứng được. Hai tứ thiên hạ qua hai lần 
sinh sẽ chứng được. Một tứ thiên hạ v1 trần Bồ tát Ma ha 
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tát một lần sinh sẽ chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề. Lại còn có tám thế giới vi trần số chúng sinh 
đều phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm. 

- Thuyết phẩm Dược Vương, tám vạn bôn ngàn Bồ tát 
được Giải thiết chúng sinh ngữ ngôn Đà la ni. 

- Thuyết phẩm Diệu Âm, tám vạn bốn ngàn người được 
Hiện nhất thiết sắc thân tam muội, bỗn vạn hai ngàn thiên 
tử được Vô sinh pháp nhẫn, Hoa Đức Bồ tát được Pháp 
Hoa tam muội. 

- Thuyết phẩm Quan Âm, tám vạn bốn ngàn chúng sinh 
đều phát vô đăng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề tâm. 

- Thuyết phẩm Đà La Ni, sáu vạn tám ngàn người được Vô 
sinh pháp nhãn. 

- Thuyết phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự, tám 
vạn bốn ngàn người xa lìa trân cầu, được pháp nhãn tịnh. 
- Thuyết phẩm Phố Hiền Khuyến Phát, hằng hà sa số vô 
lượng vô biên Bồ tát được trăm vạn Triền Đà la ni, tam 
thiên đại thiên thế ĐIỚI VI trần số Bồ tát thực hành đạo Phổ 
Hiền. 

Năm ký đầu, thụ ký cho sẽ được làm Phật. Hai mươi lắm 
loại (nhờ nghe kinh mà chứng đắc) này hiện chứng Nhân 
vị. Hơn nữa đó là lợi ích hiện thời (Lợi kim), nên thuyết 
Pháp Hoa. 


B. LỢI CHO MAISAU - 
Sau khi thuyết tam hội (thuyết ba vòng cho ba cơ), nhờ 
Kinh Pháp Hoa mà mọi người được công đức, đó đêu là 
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Lợi cho mai sau (Lợi hậu). 

- Phẩm Tùy Hỷ Công Đức nói rằng : “người thứ năm 
mươi, một lần nghe Kinh Pháp Hoa mà hay tùy hỷ thì công 
đức lớn hơn cả việc bồ thí vàng bạc cùng bảy thứ báu cho 
bốn trăm vạn ức na-do-tha tam thiên đại thiên thê giới 
chúng sinh, hơn thế nữa còn khiến được quả A La Hán. 
“Nêu người nào tới tăng phường được nghe Kinh Pháp 
Hoa trong chốc lát thì đời đời thường được cưỡi voi, ngựa, 
Xe CỘ, ngôi kiệu thất bảo và ngự Cung trời. 

“Nếu lại chia chỗ để cho người khác nghe kinh, thì đời đời 
được ngôi chỗ của Đề Thích, Phạm Vương. 

Nếu lại khuyên người đi nghe Kinh Pháp Hoa, thì đời đời 
được cùng sinh với Đà La Ni Bồ tát, không bao giờ bị câm 
ngọng... cho đến cả sau này đời đời sinh ra thấy Phật nghe 
pháp tin tưởng tiếp thụ giáo hóa của Phật”. 

- Phẩm Pháp Sư Công Đức nói rằng : “nếu thiện nam, thiện 
nữ thụ trì Kinh Pháp Hoa này hoặc đọc hay tụng, hoặc 
giảng giải thuyết minh hay sao chép kinh này, thì người đó 
sẽ được tám trăm công đức mắt, một ngàn hai trăm công 
đức ta1, tắm trăm công đức mũi, một ngàn hai trăm công 
đức lưỡi, tám trắm công đức thân, một ngàn hai trắm công 
đức ý, dùng công đức ấy mà trang nghiêm sáu căn khiến 
đều thanh tịnh. 

- Thậm chí phẩm Phổ Hiền nói : “nếu người đời sau, có ai 
thụ tri đọc tụng kinh điển nảy, thì người đó chăng thê còn 
tham lam chấp trước các vật dụng sinh hoạt như : áo quân, 
chăn đệm, đồ ăn thức uống v.v... điều sở nguyện của người 
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ây sẽ chăng uống, ngay đời hiện tại sẽ được phúc báo”. 

Vì vậy kinh Di Giáo nói răng : “những ai đáng độ, đều đã 
độ hết. Những người chưa độ, đều đã gây nhân duyên đắc 
độ”. Cho nền, vì thuyết kinh này mà làm lợi ích lớn cho 
mai sau, đó gọi là Lợi cho mai sau (Lợi hậu). 


I.5 - NÊU BẬT THỜI CƠ. 
Trong nghĩa Hiển thời cơ (nêu rõ thời cơ) có hai phân : 

A. HIẾN THỜI. B. HIẾN CƠ. 
A. HIẾN THỜI 
1) Đốn giáo và Tiệm giáo : 
Chư Phật đặt ra cách giáo hóa đại để có hai loại: một là 
Đồn, hai là Tiệm. 
- Đốn tức là giúp hạng đại cơ đốn ngộ từ địa vị phàm phu 
để câu Phật quả, như nhất thừa được thuyết trong Kinh 
Thăng Man, vì tứ thừa là quyên, nhất thừa là thực. 
- Tiệm tức là giúp hạng từ tiêu cơ tới đại cơ, như nhất thừa 
nói trong kinh này, vì nhất thừa là thực, nhị thừa là quyên. 
Kinh này phân nhiêu giúp họ từ nhị thừa mà câu Phật quả, 
phân nhiều là được nhiếp thụ bởi Tiệm giáo đại thừa. 
2) Năm thời giáo (quan điểm xưa). 
Xưa có cách giải thích nói rằng : Giáo có năm thời. 
- Thời thứ nhất : lúc Phật mới thành đạo thuyết cho năm 
trăm lái buôn bọn ông Đề Vị, ngài chỉ thuyết Tam qui, Ngũ 
giới, Thập thiện, thê gian nhân quả giáo. Đó tức là Kinh Đề 
VỊ, Ngũ GIới, Bản Hạnh Kinh v.v... vì bọn họ chưa có căn 
khí xuất thế. 
- Thời thứ hai : Phật thành đạo rôi, ngoài 21 ngày, trong 12 
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năm ngài chỉ thuyết tam thừa hữu hành giáo, chưa thuyết 
về lý không. Đó là các kinh tiêu thừa như Kinh A Hàm 
V.V... 

- Thời thứ ba : sau khi Phật thành đạo rồi, suốt trong 30 
năm (từ 13 đến 30 năm) ngài thuyết tam thừa đồng hành 
Không giáo. Đó là các Kinh Duy Ma, Tư Ích, Đại Phẩm 
V.V... 

- Thời thứ tư : Phật thành đạo rồi, trong 40 năm (từ 30 đến 
40 năm) chỉ thuyết có nhất thừa, vẫn chưa diễn thuyết rõ 
ràng về Phật tính thường trụ thực tướng, vẫn còn thuyết về 
Phật quả vô thượng, coi đó là chân thực. Đó là các Kinh 
Vô Lượng Nghĩa, Pháp Hoa. Vì trên đây chưa thuyết minh 
nghĩa nhất thừa, vì trong này vẫn chưa diễn thuyết rõ ràng 
về thường trụ Phật tính. 

- Thời thứ năm : chỉ khi ngài ở trong rừng Song lâm thuyết 
răng : “các chúng sinh đều có Phật tính, thường trụ Phật 
bảo”. Đó chính là các Kinh Niết Bàn, Đại Bi v.v... 


Nhận xét về cách chia năm thời giáo. 

Thuyết trên mới xem qua thì thấy cũng được, nhưng theo 
lý mà xét thì lại không đúng như thê. 

+ Xét thời thứ nhất : 

Kinh Đê VỊ nói răng : “năm trăm lái buôn lúc sắp thụ giới, 
trước tiên sám hôi vê các tội ngũ nghịch, thập ác, bảng 
pháp v.v... của họ, đã được tứ đại bản tịnh, ngũ âm bản 
tịnh, lục trần bản tịnh, ngô ngã bản tịnh. 
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Lúc đó bọn ông Đề Vị được Bất khởi pháp nhẫn, ba trăm 
lái buôn được Nhu thuận nhãn, hai trăm lái buôn được quả 
Tu Đà Hoàn, Tứ thiên vương v.v... được Nhu thuận nhẫn, 
ba trăm Long vương được Tín nhẫn. Ngoài ra, chư thiên 
đều phát Vô thượng đạo ý. Mười ức thiên nhân đều thực 
hành đạo Thập thiện của Bồ tát. Trưởng giả Đề Vị diệt 
được mọi nỗi khổ ở ba cõi, chứng được Bất khởi pháp 
nhãn. Đó chính là Sơ địa tới đệ Bát địa”. 

Lại nữa Kinh Phô Diệu nói : “sang tuân bảy ngày thứ hai, 
năm trăm lái buôn bọn ông Đề Vị dâng Phật kẹo mạch nha. 
Phật đã thụ ký cho, ngài nói ngươi đến đời sau sẽ được làm 
Phật tên là Tê Thành”. 

Như vậy thì sao lại nói rằng : thời thứ nhất chỉ là thế gian 
giáo được ? chỉ vì ngày ấy vẫn chưa thuyết minh về Quán 
đế chung của tam thừa, nên chưa gọi là chuyển pháp luân. 
Tới thời năm Tỳ kheo, mới gọi là chuyển pháp luân. 

+ Xét thời thứ hai : 

Thứ đến thời thứ hai trong 12 năm chỉ thuyết Hữu giáo. Về 
điều này, Giác Ái bẻ rằng : thành đạo năm năm thuyết Đại 
Bát Nhã, chính là thuyết minh thực tướng. 

Lại nữa, năm thứ bảy thuyết kinh Bát Chu Tam Muội cho 
tám Bồ tát, đó chính là thuyết minh về lý Chúng sinh Ngũ 
âm vốn là không. 

Lại nữa, năm thứ chín thuyết Kinh Ương Quật Ma La Tam 
Muội, trong năm thứ mười thuyết Kinh Như Lai Tạng, đều 
thuyết minh về lý thâm diệu của Niết bàn Phật tính. 

Ngoài ra, các Kinh Đề Vị, Phố Diệu đều thuyết minh về Bồ 
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tát hạnh. Hơn nữa, việc thụ ký cho hạng lái buôn thành 
Phật chứng tỏ khi mới thành Phật ngài đã thuyết về đại 
thừa rồi. Vả lại, sau khi thành đạo rồi, sang tuần bảy ngày 
thứ hai, ngài thuyết Kinh Thập Địa. 

Lại nữa, Kinh Đại Bát Nhã nói : “Phật tại Lộc Dã chuyển 
tứ đề luân, vô lượng chúng sinh phát Duyên giác tâm, vô 
lượng chúng sinh phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề 
tâm, thực hành sáu Ba la mật, Vô lượng Bồ tát chứng được 
Vô sinh pháp nhẫn trụ ở Sơ địa, Nhị địa, Tam địa cho tới 
Thập địa, vô lượng Nhất sinh bỗ xứ Bồ tát nhất thời thành 
Phật”. Thế thì sao lại bảo là thời thứ hai chỉ thuyết tam 
thừa Hữu giáo được ? 

Thế mới biết răng : như một trận mưa tưới khắp. Nhưng do 
bẩm chất mà sự lĩnh giải khác nhau. Chẳng thê nói là Phật 
thuyết giáo ắt có trước sau. 

Nay theo cô nghĩa, tạm phá hai thời. 

+ Còn ba thời kia, đều như người xưa đã đả phá rồi. 
Thuyết năm thời mới xem cũng được, nhưng theo lý lại 
không đúng như thế. Sợ văn rườm rà nên chỉ nói sơ qua 
ø1ờ nên dừng lại. 

3) Một thời, ba thời giáo (quan điểm nay) 

Y theo kinh mới ngày nay, đốn giáo đại thừa chỉ có một 
thời, là chỉ nói cho một hạng đại cơ, chẳng khởi từ hạng 
triển cơ, giáo và bị duy nhất. Cho nên vì căn cơ có tiệm 
thứ, đại giáo mới có ba thời. 

Trong Kinh Giải Thâm Mật, Phật đã vì Thắng Nghĩa Sinh 
Bồ tát, y theo ba tích mà thuyết tam vô tính đêu là Biên kế 
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sở chấp tính vậy, Thăng Nghĩa Sinh Bồ tát lĩnh giải rất 
sâu. 

Thuyết rộng ra như các thí dụ về thuốc Tỳ Thấp Phược, lựa 
các mâu sặc sở, sách, đất, thục tô, hư không ở thể Ø1an. Thế 
tôn khen ngợi là đã khéo lý giải những điều Phật thuyết. 
Thăng Nghĩa Sinh bạch Phật rằng : “Phật xưa ở trong Thí 
Lộc Lâm, nơi đọa của người tiên Ba La NI Tư, chỉ vì phát 
thú (dẫn giải)ù cho hạng Thanh văn thừa cho nên đã dùng 
tứ đề tướng chuyền chính pháp luân, tuy là rất kỳ đặc, rất 
hy hữu, hết thảy thê gian không ai chuyền được, nhưng ở 
pháp luân được chuyên thời đó có Thượng có Dung, đó là 
chưa liễu nghĩa, là nơi an túc của các môi tranh luận. 

Thế tôn trong thời thứ hai xưa, chỉ vì phát thú (khai dẫn) 
cho hạng tu Đại thừa, đã y theo lý hết thảy mọi pháp đều 
không có tự tính, không sinh không diệt, bản lai tịch tĩnh, 
tự tính Niết bàn mà dùng ân mật tướng chuyên chính pháp 
luân. Dẫu rất kỳ đặc hơn, rất hy hữu hơn, nhưng do pháp 
luân được chuyên ở thời đó cũng là có loại được dung thụ 
mà chưa liễu nghĩa, vẫn là xứ sở an túc của các tranh luận. 
Thế tôn trong thời thứ ba ngày nay, đề phát thú (dẫn giải) 
cho khắp hết thảy mọi thừa, đã y theo lý hết thảy mọi pháp 
đều không có tự tính, không sinh không diệt, bản lai tịch 
tĩnh, tự tính Niết bàn, không có tính tự tính, dùng Hiền liễu 
tướng chuyên chính pháp luân. Kỳ lạ hết mức, hy hữu tột 
độ ! Pháp luân do Thế tôn chuyền ngày nay là vô thượng, 
không dung thụ thứ gì, cũng chăng phải là xứ sở an túc của 
các tranh luận”. 
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Theo kinh văn này thì : 

- Kinh A Hàm v.v... là thời thứ nhất, tổng mật (bao hàm 
ngâm) thuyết Hữu, nhưng chẳng thuyết minh rõ về Hữu đó 
có tính chất gì ? 

- Kinh Đại Bát Nhã v.v... là thời thứ haI, tổng mật (bao . 
hàm ngâm) thuyết Không, cũng chẳng thuyết minh rõ về 
Không ây có tính chất gì ? 

- Kinh Hoa Nghiêm v.v... là thời thứ ba, hiền liễu (rõ bày) 
thuyết Hữu, Hữu y tha viên thành, cũng hiển liễu thuyết 
Không, không sở chấp tính cho nên Kinh Thiện Giới v.v... 
nói rằng : “hữu vi, vô vi gọi tên là Hữu, ngã và ngã sở gọi 
tên là Không”. 

- Kinh Kim Quang Minh v.v... cũng nói Ba pháp luân là 
Chuyên, Chiếu, Trì : “chuyên Tứ đề pháp, lấy Không chiếu 
Hữu, phi Không phi Hữu đáng để nhậm trì”. 

- Kinh Niết Bàn cũng nói : “xưa có thây thuốc bảo người ta 
uống sữa, do thuần uống sữa, người trong nước nhiêu kẻ bị 
chết. Sau có thây thuốc nói sữa là độc, bảo họ thảy đều 
đừng uống, người trong nước đều khỏi. Sau vua bị ốm, hỏi 
nên dùng thuốc gì ? Thầy thuốc thay đơn lại cho sữa hòa 
với thuốc. Vua tức giận hỏi: “hắn trước nhà ngươi đã nói 
sửa là thuốc độc. Cớ sao ngày nay lại sai hòa với thuốc mà 
uống tê: . Thây thuốc trả lời nhà vua rằng : “trước kia vì 
uống thuân sữa, Người trong nước nhiêu kẻ bị chết, đó là 
do thường xuyên uống nhiều sữa, nên nói là độc. Sợ người 
ta không chừa, nên ra lệnh chung bắt chừa. Theo thực lý, 
có bệnh nên uống, có bệnh chắng nên, bệnh này nên hòa 
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với thuốc mà uống, vì lẽ đúng phải như vậy”. Phật dạy : 
Pháp ta cũng giống như vậy”. 

- Kinh Pháp Hoa cũng nói : “chúng ta mọi việc tự cho là 
đủ, chỉ xong việc này là không còn việc øì khác”. 

Về l giáo pháp thời đầu, chúng ta nêu nghe về việc tịnh 
Phật quốc độ, giáo hóa chúng sinh thì đều không vui mừng 
ưa thích. 

Giáo Ï pháp thời thứ hai, Phật cũng thị hiện sự hi hữu như 
vậy, biết kẻ yêu thích tiểu thừa. Ngài đã dùng lực phương 
tiện điều phục tâm họ, rôi mới dạy cho đại trí. Chúng ta 
ngày nay được pháp chưa từng có, chăng phải là pháp 
chúng ta mong ngóng từ trước mà nay tự được. 

Giáo 1 pháp thời thứ ba, thì giống tam thời giáo ở các Kinh 
Km Quang Minh, Giải Thâm Mật v.v... 

Nếu ' theo cơ nghi thiên niên tiệm thứ (theo thứ tự dần 
dân), giáo chỉ ba thời, chăng hợp nhất năm bậc thì chắng 
được, khó thể đem một mưa tưới khắp ba cỏ khác nhau, 
giáo chỉ có một. Kẻ có căn cơ đồn ngộ thì một quả chứng 
ngay. Tức theo lý này thì không có giáo pháp ba thời. 

Nếu ' cơ thành tiệm thứ (căn cơ được thành tựu theo trình 
tự dần dân), đại sinh từ tiêu thì giáo pháp nhất định phải có 
ba, vì phải ứng cơ mà thuyết giáo. Đem lý mà hội với giáo 
thì gọi là một mưa. Dùng giáo đề đến với cơ thì thuyết tam 
thừa pháp. Hoặc ba hoặc một, lý chẳng trái nhau. 

Kinh này ba vòng thuyết nhất thừa xứ, phân nhiều để giúp 
cho hàng Thanh văn. Trước tiên thuyết Bát Nhã, đã dạy họ 
về lý Không, phá cái bệnh Hữu của họ. Họ chắng ngu về 
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° 2°. A® 


về đường đúng. (Kinh này) cũng giáo hóa Siủ hạng đốn 
ngộ nhân đó mà được phát tâm, trong phần Lưu thông 
chứng được Vô sinh, như trên đã nói cũng thông đốn giáo. 
Do vậy biết rằng cùng một trận mưa mà sự tưới nhuân lợi 
ích có khác nhau, Đó là để cùng nỗi bật giáo pháp chân 
thực của thời thứ ba, nên thuyết kinh nảy. 

B. HIẾN CƠ 

1. Chỉ có một cơ . 

Cứ theo Kinh Niết Bàn thì chỉ có một cơ, cho nên kinh này 
nói: “lúc Sư tử gầm là quyết định thuyết hết thảy chúng 
sinh đều có Phật tính”. Lại nói: “chúng sinh cũng thế, thảy 
đều có tâm. Phàm đã có tâm, thì thảy đều sẽ chứng được A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bỏ Đề”. 

Kinh này cũng nói : “trong mười phương quốc độ chỉ có 
pháp nhất thừa, không có nhị thừa cũng không có tam thừa, 
trừ Phật phương tiện thuyết chỉ giáo hóa Bồ tát, không có 
đệ tử Thanh văn”. Cho đến giảng rộng ra răng : “dù là 
Thanh văn hay là Bồ tát nghe ta thuyết pháp đều được 
thành Phật”. Căn cứ vào đó thì chỉ có một tính đại thừa, 
kinh này đã thuyết nhất thừa giúp cho họ nhận biết căn tính 
đại thừa của họ. 

2. Hai tính : Lý và Hành : 

Tính đại thừa có hai nghĩa : 

a) Lý tính, đó là Như Lai tạng đã nói trong Kinh Thăng 
Man. 

b) Hành tính, đó là Như Lai tạng đã nói trong Kinh Lăng 
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Già. 

Tính trước aI cũng có, tính sau người có người không. Nói 
về Hữu tạng, thì không nói đều thành Phật. 

Theo như trong Thiện Giới Kinh, Địa Trì luận thì chỉ có 
hai : một là hữu chủng tính, hai là vô chủng tính. Kinh luận 
đó nói răng : Tính chủng tính là từ vô thủy đã thể, sáu xứ 
thù thắng vân xoay nối nhau, thế thì theo Hành tính đó là 
hữu chủng tính. Vì người vô chủng tính không có chủng 
tính, nên dù có phát tâm siêng năng tu hành tính tiễn, rốt 
cuộc cũng chăng chứng được vô thượng Bỏ đề. Chỉ nhờ 
thiện căn của loài người, loài trời mà thành tựu được vô 
thượng Bỏ đề, đó tức là vô tính. Ở đây giúp cho hữu tính 
chẳng phải là giúp cho vô tính. Ở đây căn cứ vào Hành tính 
mà thuyết Hữu Vô. 

Ở dưới phân nhiều là y theo Hành tính mà thuyết, vì Lý 
tính ai cũng có. Y theo Hữu chứ chẳng theo Vô, vì hơn 
kém khác nhau cho nên Nhiếp luận của ngài Thiên Thân 
cũng nói : “vì thượng thừa, hạ thừa có sự khác biệt, nên Bồ 
tát, Thanh văn mỗi loại chia ra ba tạng”. 

Thêm nữa, chỗ nào cũng nói trong mười lực của Như Lai 
có các loại trí lực thượng căn, hạ căn. Đó tức là thượng 
thừa Bỏ tát tạng nhiếp, để giúp thượng căn y theo Hữu 
chẳng theo Vô, y theo DỊ chăng y theo Đồng, từ Thông đến 
Biệt. 

K¡nh này còn nói : “vỉ hạng cầu Thanh văn mà thuyết pháp 
ứng với lý tứ để, vì hạng cầu Duyên giác mà thuyết pháp 
ứng với lý mười hai nhân duyên, vì hạng cầu Bồ tát mà 
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thuyết pháp ứng với sáu Ba la mật”. Kinh này thuyết về 
nhất thừa tức là vì hạng cầu Bỏ tát mà thuyết pháp ứng với 
sáu Ba la mật. 

Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương ở văn phân dưới kinh 
này nói răng có tám vạn bốn ngàn người xa lìa trân cầu khi 
nghe Phật nói phẩm kinh này. Điều đó cũng có thể nói là 
giúp cho Thanh văn, vì làm lợi ích cho các loại ở chung 
quanh mình, Hữu Vô đều nêu, Đại Tiêu các loại đều có: V 
theo Đông chắng y theo DỊ, lây Biệt nhiếp Thông. 

Kinh Niết Bản nói : “ví như người bệnh có ba loại: một là 
loại dù gặp lương y hay không gặp lương y cũng nhất định 
có thê khỏi, đó là Bồ tát vậy. Hai là nêu gặp thì khỏi, chăng 
gặp chẳng khỏi, đó là nhị thừa. Ba là dù gặp hay không, 
nhất định chăng khỏi, đó là Nhất xiến đề”. 

Kinh này cũng nói : “Luân Vương, Đề thích, Phạm Vương 
là loại cỏ thuốc nhỏ; Thanh văn, Duyên giác là loại cỏ 
thuốc vừa; Bồ tát lớn nhỏ gọi là cỏ thuốc lớn. Tùy theo thứ 
bậc trái ngược, cũng đều Niết bàn”. 

Nay ở đây chỉ giúp cho người có tính Bồ tát, vì họ trước 
tuy là Thanh văn, nhưng sau làm Bỏ tát. Lại cũng có thể là 
giúp cho hạng Thanh văn đó, như trên đã nói y vào Hữu 
chắng y vào Vô, Thông Biệt khác loại. 

Thêm nữa, trong Kinh Đại Bát Nhã, Thiện Dũng Mãnh Bồ 
tát nói : “chỉ xin Thê tôn thương xót chúng con, tuyên 
thuyết tường tận cho chúng con về cảnh trí Như Lai”. 

Loài hữu tình nêu ở trong hạng Thanh văn thừa tính quyết 
định, nghe pháp này rồi có thê mau chóng chứng được Tự 
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vô lậu địa; nếu ở trong hạng Độc giác thừa tính quyết định, 
nghe pháp này rôi mau chóng y theo thừa của mình mà 
được xuất ly; nếu ở trong hạng Vô thượng thừa tính quyết 
định, thì nghe pháp này rôi sẽ mau chóng chứng được vô 
thượng Chính đắng Bỏ đề. Loài hữu tình nếu là hạng chưa 
nhập chính tính ly sinh và ở trong hạng tam thừa tính bất 
định, nghe pháp này rồi sẽ phát vô thượng Chính đăng giác 
tâm. 

Các luận tuy nói : “thánh cũng hôi tâm”. Nay nói chăng thụ 
Biến dịch sinh tử, vì hồi tâm vậy, nên nói chưa nhập chính 
tính ly sinh. Kinh này giúp cho các hạng Đại thừa định 
tính. Còn Thanh văn định tính và bât định tính như trên đã 
dẫn. Song không có lời văn nói giúp cho hạng có căn cơ 
Độc giác. Hữu Vô đều nêu, đề Thông theo Biệt. 

Lại nữa, Kinh Thắng Man nói : “ví như đại địa mang bốn 
gánh nặng : Một là biên cả, hai là núi non, ba là cỏ cây, 
bốn là chúng sinh. Như vậy thiện nam tử nhiếp thụ chính 
pháp có thê kham nồi bốn nhiệm vụ nặng nỄ, có nghĩa là 
đối với các chúng sinh phi pháp, không nghe pháp, xa lìa 
bậc thiện tri thức thì dùng thiện căn của người, của trời mà 
thành tựu cho họ; ai cầu Thanh văn thì truyền thụ cho họ 
Thanh văn thừa, ai cầu Duyên giác thì truyền thụ cho họ 
Duyên giác thừa, ai câu đại thừa thì truyền thụ cho họ đại 
thừa”. 

Ở đây giúp cho đại thừa, có thể giúp tới hàng Thanh văn, 
chứ chắng giúp hai tính còn lại, y vào Hữu chăng y vào 
Vô, Thông Biệt khác loại, hiện đương phi hữu. 
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Kinh Lăng Gñà nói : “Phật bảo Đại Tuệ, có năm loại chủng 
tính chướng pháp : một là Thanh văn thừa tính, hai là Bích 
chi Phật thừa tính, ba là Như Lai thừa tính, bốn là Bất định 
thừa tính, năm là Vô tính, tức là Nhất xiễn đề. Đây có hai 
loại : 

- Một là loại thiêu đốt hết thảy thiện căn tức là báng Bỏ tát 
tạng. 

- Hai là loại thương xót hết thảy chúng sinh, có nguyện 
vọng muốn hết thảy chúng sinh giới đều được thành Phật. 
Đó là Bồ tát với lời nguyện : Nếu chúng sinh chẳng nhập 
Niết bản thì ta cũng chăng nhập. 

Đại Tuệ bạch răng : “hai loại này loại nào thường chắng 
nhập Niết bàn ?” Phật dạy : “Bồ tát là loại thường chắng 
nhập Niết bàn, chứ không phải là loại thiêu đốt hết thảy 
thiện căn. Vì biết các pháp bản lai Niết bàn, chăng bỏ hết 
thảy mọi chúng sinh”. 

Kinh này độ cho các hạng Thanh văn cùng Như Lai thừa 
tính, các hạng Bắt Định tính cùng loại Bồ tát đại bï trong 
hạng Nhất xiên đề; chứ chắng giúp hạng Độc giác tính và 
hạng đoạn thiện, Hữu Vô đều thuyết, Thông Biệt khác loại. 
Có năm chủng tính, bốn loại đầu giống như Kinh Lăng 
Cà. Loại thứ năm có hai hạng : một là Thời biên, hai là 
Tất cánh. Thời biên tức là tạm thời; Tất cánh có nghĩa là 
vô nhân. Kinh này độ cho bốn loại đầu, trong đó trừ loại 
Độc giác và tính thứ năm; y vào Hữu rôi đề cập tới Vô, 
đương thành bất thành, Thông Biệt khác loại. 

Du Già lại nói : có năm chủng tính, bốn loại đầu giống như 
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trên, loại thứ năm chỉ có một hạng gọi là Vô chủng tính. 
Kinh này độ cho họ giông Kinh Trang Nghiêm. Nếu coi 
Nhất thừa là tông chỉ thì chỉ độ cho hạng có Bồ tát tính, 
chăng độ cho hạng chỉ có Thanh văn tính. Một mưa tưới 
nhuân, ba cỏ mỗi thứ mỗi khác, có thể độ cho Thanh văn. 
Kinh Du Già cũng nói : “đạo vô gián hay xa trần, đạo giải 
thoát lìa được cầu. Chứng Thắng trí này gọi là Pháp nhãn 
tịnh, tức là Kiến đề Dự lưu quả v.v...” . Cho nên biết rằng : 
chăng phải là chỗ thuyết về nhất thừa cũng độ Thanh văn. 
Kinh hội đã có, cho nên đặt Thông giáo này, vì ø1úp cơ 
nghi mà thuyết kinh này vậy. 


II. TÔNG CHÍ CỦA KINH 
Có nhiều cách phân chia kinh luận ra làm nhiều tông. 


II.1- CHIA THÀNH 4 TÔNG. 

Các vị tiên đức ở phương này phân tích chung các kinh 
luận, nên thành bốn tông : 

I. Lập tính tông, đó là các Kinh Tạp Tâm v.v... lập ra ngũ 
tụ pháp vì có thể tính. 

2. Phá tính tông, đó là Thành Thực luận v.v... phá các pháp 
có Thể, vì các pháp chỉ có Tướng. 

3. Phá tướng tông, đó là Kinh Bát Nhã v.v... phá luôn pháp 
tướng trạng, vì tướng trạng cũng thành không. 

4. Hiên thực tông, đó là các Kinh Niết Bàn, Hoa Nghiêm, 
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Pháp Hoa v.v... vì nêu rõ đạo nghĩa ở trong chân thực. 
Kinh này tức là tông thứ tư vậy. 


IL2 - CHIA THÀNH 4 BỘ TÔNG. 

Vả lại kinh luận xưa, tông chỉ rất nhiều. Ở đây nêu 4 bộ 
nghĩa : 

I) Tứ A Hàm cũ và Tăng Kỳ đại luật là Đại chúng bộ 
nghĩa. 

2) Tam Di Đề luận là Thượng tọa bộ nghĩa. 

3) Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm, Phạm Võng Lục, Thập Nhị 
Kiến Kinh là Chính lượng bộ nghĩa. 

4) Tứ Phân luật là Pháp tạng bộ nghĩa. 

Các kinh luận đó lại là tông gì ? 


IL3 - CHIA THÀNH 22 TÔNG. 

Song Văn Thù Vấn Kinh và Tông Luân luận nói rằng tiểu 
thừa có 20 bộ, đó là : 

Đại chúng bộ - Nhật thuyết bộ - Thuyết xuất thế bộ - Kê 
dận bộ - Đa văn bộ - Thuyết giả bộ - Tây đa sơn bộ - Tây 
sơn trụ bộ - Bắc sơn trụ bộ - Thuyết nhất thiết hữu bộ - 
Tuyết chuyển bộ - Độc tử bộ - Pháp thượng bộ - Hiền trụ 
bộ - Chính lượng bộ - Mật lâm sơn bộ - Hóa địa bộ - Pháp 
tạng bộ - Âm quang bộ - Kinh lượng bộ. 

Gộp với hai tông của đại thừa tổng cộng là 22 tông. 


IL4 - CHIA GIÁO THÀNH 3 TÔNG. 
Nay theo văn mà phân tích về Giáo thì giáo chỉ có ba. Nêu 
theo loại mà xếp thành Tông, tông lại có tám. 
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Về Giáo, có ba tông : 

1) Đa thuyết Hữu tông, đó là nghĩa tiêu thừa như các Kinh 
A Hàm v.v... tuy phần nhiều thuyết về Hữu, nhưng chắng 
trái với lý Không. 

2) Đa thuyết Không tông, đó là Trung luận, Bách luận, 
Thập Nhị Môn luận, Bát Nhã kinh v.v... tuy phân nhiêu 
thuyết về Không nhưng cũng chắng trái với Hữu. 

3) Phi Không Hữu tông, đó là các Kinh Hoa Nghiêm, Giải 
Thâm Mật, Pháp Hoa v.v... vì nói rằng : hữu vi, vô vi thì 
øọI1 là Hữu, ngã và ngã sở thì gọi là Không. 


II. 5 - CHIA THÀNH 8 TÔNG. 

Về tông có đến tám : 

1) Ngã pháp câu hữu (ngã pháp đều có) : đó là Độc tử bộ 
V.V... 

2) Hữu pháp vô ngã (có pháp không ngã) : như Tát Bà Đa 
V.V... 

3) Pháp vô khứ lai (pháp không đi không đến) : như Đại 
chúng bộ v.v... 

4) Hiện thông giả thực như : Thuyết giả bộ v.v... 

5) Tục vọng chân thực : như Thuyết xuất thê bộ v.v... 

6) Chư pháp đãn danh (các pháp chỉ có danh) : như Thuyết 
nhật thiết hữu bộ v.v... 

7) Thăng nghĩa giai không (Thắng nghĩa đều không) : như 
Kinh Bát Nhã... Trung luận, Bách luận... của ngài Long 
Thụ thuyết. 

8) Ứng lý viên thực : là Kinh Pháp Hoa này v.v... Trung 
đạo giáo của ngài Vô Trước thuyết. 
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Thành Thực luận, Nghĩa Kinh Bộ Sư Tông, tương đương 
với tông thứ tư là Hiện thông giả thực. Tuy nghĩa sai biệt 
cộng là 22 loại, song theo lý thì hoàn toàn sai biệt không 
quá 8 loại này. 


IL6 - CHÍ CÓ MỘT TÔNG. 

Song Kinh Hoa Nghiêm nói : “Như Lai dùng một ngôn 
ngữ đề diễn thuyết biển khế kinh vô bờ”. 

Kinh Vô Cấu Xưng nói : “Phật dùng một âm diễn thuyết 
pháp, chúng sinh tùy loại đều được lĩnh giải”. 

Kinh Vô Lượng Nghĩa nói : “từø khi ta thành đạo tới nay 
hơn bốn mươi năm, thường thuyết pháp chẳng sinh chẳng 
diệt, chắng đi chăng đến, không có cái nảy không có cái 
kia, không được không mất, hết thảy không tướng, chỉ do 
chúng sinh ngộ giải khác nhau, nên được các quả khác 
nhau”. 

Kinh Pháp Hoa cũng nói : “một trận mưa tưới khắp, ba cỏ 
hai cây sinh trưởng khác nhau”. 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới nói : “ba con thú sang sông, phân 
biệt được nông sâu”. 

Nhiếp luận cũng nói : “như trông trời Mạt-ni, không nghĩ 
mả thành công việc của mình”. 

Cho nên biết rằng các giáo pháp vốn không có sự sai biệt, 
do căn cơ khác nhau nên phân chia ra các giáo Đại, Tiểu, 
Đốn, Tiệm. Kinh này còn đảm đương Đại Tiệm giáo. Đó là 
y theo việc hóa dụ Thanh văn đề họ quy y theo đại thừa, 
nên gọi là Tiệm. 

Trong phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự, tám vạn 
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bốn ngàn người xa lìa trần cầu, được Pháp nhãn tịnh, tức là 
Sơ quả... Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng, tám thê giới vi 
trân số chúng sinh phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề tâm. Trong phẩm Phổ Môn, tám vạn bốn ngàn chúng 
sinh đều phát vô đăng đăng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bỏ Đề tâm, có thể thành Đốn giáo. 

Cho nên, biết răng Đôn Tiệm không khác, Giáo Môn tùy 
cơ mà phân chia ra. Hai giáo Bán Mãn, thuộc Mãn tông 
chỗ nhiếp. Sinh Pháp hai không, thuộc Thông nhị giáo 
nhiếp. Hữu tác, Vô tác, có thể quán triệt cả hai môn. Thế 
tục, Thắng nghĩa, tùy ứng chia hai. Tuy biết Thông chỉ 
tông nghĩa như vậy, tùy theo sự thuyết minh khác nhau, 
nhất thừa chính là tông vậy. Cho nên kinh văn phần dưới 
nói : “nay trong kinh này chỉ thuyết nhất thừa và xưa kia 
trước mặt Bồ tát chê trách Thanh văn là thích tiểu pháp, 
song Phật thực ra là dùng đại thừa mà giáo hóa”. 

Cho nên ở đây nhất định là lây nhất thừa làm tông. Nghĩa 
nhất thừa tới trong phần : “vì một đại sự nhân duyên” ở 
phẩm Phương Tiện sẽ phân biệt rộng. 


II. GIẢI THÍCH TÊN GỌI CỦA KINH PHẨM 


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, tiếng Phạm gọi là: Tát Đạt 
Ma Bôn Đồ Lợi Ca Tô Đát Lãm. 

Tát : có nghĩa là chính diệu, nên ngài Pháp Hộ gọi kinh này 
là Chính Pháp Hoa, ngài La Thập thì gọi là Diệu Pháp Liên 
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Hoa. 

Đạt Ma : có nghĩa là pháp. 

Bôn Đồ Lợi Ca : là hoa sen trắng. 

Vì Tây vực gọi hoa sen trăng là Bôn Đồ Lợi Ca, nên trong 
kinh mới nói về bốn loại hoa sen xanh vàng đỏ trắng, gọi là 
hoa Uân Bát La, hoa Câu Mỗ Đà, hoa Bát Đặc Ma. hoa 
Bôn Đồ Lợi, cứ theo thứ tự mà phối với nhau. 

Liên : đây là chỉ quả của cây sen. 

Hoa : là hoa mỹ, hoa mỹ thì gọi là hoa. 

Tố Đát Lãm : có nghĩa là kinh. 

Ngài Nghĩa Ứng gọi là Diệu Pháp Bạch Liên Kinh. Bởi 
vậy kinh văn ở phân dưới nói: “phóng hảo quang trăng, 
thăng xe bằng trâu trắng”. Màu trắng là chỗ y cứ căn bản 
của các màu, vì nhất thừa chính là căn bản của các thừa. 
Bản tiếng Phạm không có chữ trắng riêng, cho nên gọi 
chung là Liên Hoa. Trong kinh này ngài Thu Tử ba lân 
thỉnh, kẻ ác rút lui, sau đó Phật mới thuyết tông chỉ sâu xa 
của Nhất thừa. Phần nhiều là dựa vào nhân quả của lý trí 
để đặt tên Pháp Hoa. 

- Khai Phật tri kiến : hai lần tán thán nêu bật Lý và Trí, hai 
thân Pháp, Báo, vì khiến chúng sinh ưa thích. 

- Thị Phật tri kiến : chỉ rõ hai loại Vô thượng là Pháp thân 
lý, cùng khiến chúng sinh hiểu được. 

- Ngộ Phật tri kiến : chỉ rõ Báo thân trí, khuyên người ta tu 
hành chứng ngộ. 

- Nhập Phật tri kiến : chỉ rõ ba loại tán thán trên đây làm 
nối bật Phật quả, hai thân Pháp, Báo; hai thứ Niết bàn, 
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Do đã tu học Bồ đề lý trí, được nhập tri kiến Phật là bắt 
đâu từ hai nhân này : 

a) Vì tu hành nhân nhất thừa thì đạt tới cực quả. Đem xe 
trâu chia đều cho, đó là nhân nhất thừa. 

b) Được xe như vậy đem cho các con để chúng cả đêm cả 
ngày trải bao kiếp số tự tại rong chơi đó là nhân thừa. 
Diệt Hóa thành đi, dẫn tới Bảo sở là quả nhất thừa, vì Đại 
bát Niết bàn gọi là Bảo sở, cũng không trái nhau với việc 
phân tích ra thành ba loại vô thượng, trung, biên. Cáo 
năng thuyên gọi tên là quyền phương tiện. Trí tuệ sở 
thuyên gọi là chân thực thừa. Trong chân thực thừa muốn 
khiến cho nhị thừa tu hành cái nhân để đạt tới quả, nên 
thuyết nhân quả gọi là Pháp Hoa. 

Cho nên bản luận giải thích phâm Phương Tiện nói: “từ 
đây trở xuống thuyết minh cái gọi là tướng nhân quả. Do 
đó, chính giữ nhất thừa Hạnh Quả gọi là Pháp Hoa”. 

Nếu y theo luận giải trong 17 danh của Kinh Vô Lượng 
Nghĩa thì danh thứ 16 là Diệu Pháp Liên Hoa. 

Liên Hoa (hoa sen) có hai nghĩa : 

1) Xuất thủy (ra khỏi nước), vì lý sở thuyên là xuất ly khỏi 
nước bùn đục nhị thừa. 

2) Khai phô (mở bày), vì dùng thăng giáo ngôn để mở ra 
chân lý. 

Nghĩa trước là Lý diệu, nghĩa sau là Giáo diệu. 

Thêm nữa trong các danh trên, danh thứ 14 cũng gọi là 
thừa. Cho nên biết răng Pháp Hoa cũng thông cả Giáo lẫn 
Lý, muốn khiến Bồ tát quán xét căn cơ mà thụ đạo, nên 
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thuyết giáo lý chính danh Vô Lượng Nghĩa, bên cạnh cũng 
øọI1 là Pháp Hoa. 

Phẩm Phương Tiện nói : “trí tuệ chư Phật rât sâu vô lượng. 
Trí tuệ môn của các ngài khó giải thích, khó chứng nhập”. 
Luận phẩm Tựa giải thích rằng : có hai thứ rất sâu. Một là 
chứng rất sâu. đó øọI là Phật trí tuệ sở chứng trí, hai là A 
Hàm rất sâu, tức là thuyết minh giáo đó, muốn quét nhị 
thừa khiến sinh kính tâm. 

Khởi lên từ Vô Lượng Nghĩa Xứ định, đâu tiên dùng giáo 
lý gọi tên là Pháp Hoa, thầu tóm các văn, cứ thực mà 
thuyết : Giáo, Lý, Hạnh, Quả đều là nhất thừa, đều øọI tên 
là Diệu Pháp Liên Hoa. Giáo, Lý của Diệu Pháp thứ tự như 
trên đã nói. 

- Hạnh Diệu Pháp : luận giải thích về Nhập tri kiến nói : 
“khiến chứng bất thoái chuyền địa, vì thị hiện vô lượng trí 
nghiệp, chính là nhân thừa của Phật quả”. Phẩm Thí Dụ 
nói : “thân và tay ta có lực sẽ đem quân áo, bàn ghế chuyển 
từ trong nhà ra ngoài”. Lại nói: “chỉ có một cửa mà lại nhỏ 
hẹp”. Lại nói: “ta tuy ở cái cửa nhà bị cháy này, vẫn thoát 
ngoài ra được yên ôn”. Đại thừa nhân hành được ví với 
cửa, vì đó chính là lối phải đi. Nhân nhị thừa được bị trí, 
dẫn dụ ví với áo quân, bàn ghé, vì đó là những thứ có thể 
tùy nghi vứt ra. Ba thừa nói trên vẫn còn ở trong căn nhà 
tam giới chia ra từng đoạn, nên đặt tên là xe (thừa). 

Lại nói: “được xe (thừa) như vậy để các con ngày đêm kiếp 
số thường tự tại rong chơi, cùng các Bồ tát và Thanh văn 
chúng cưỡi bảo thừa này thăng tới đạo tràng. Cho nên biết 
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răng nhân hành vô lậu là phải ra khỏi nhà lửa”. Ra khỏi 
nhà lửa chính gọi là nhất thừa, tự tại chắng bị ràng buộc, 
không dựa không câu ở đâu. Cho nên phẩm Phương Tiện 
nói : “tu hành hết mọi vô thượng đạo pháp của chư Phật”. 
Luận nói răng tu hành rất sâu, cho nên Hạnh có thê thành 
được Phật quả cũng gọi là Pháp Hoa. 

- Quả Diệu Pháp : luận giải thích Khai, Thị, Ngộ là vô 
thượng nghĩa, nhân đồng nghĩa, bất tri nghĩa, tức là Phật 
quả, Niết bàn, Bồ đề. Kinh văn phần dưới nói : “chư pháp 
tịch diệt tướng, chăng dùng lời mà thuyết”. Cho nên biết 
răng Phật quả chân lý cũng gọi là nhất thừa. Còn nói răng: 
vì thuyết Phật trí tuệ, cho nên chư Phật ra đời. Thê thì biết 
răng: Phật quả chánh trí cũng gọi là nhất thừa. Do đó, nói 
chung Giáo, Lý, Hạnh, Quả của đại thừa đều có cái đức 
của Liên Hoa (hoa sen) mà thoát ra khỏi nước đục nhị 
thừa, vì Giáo có cái công năng phô diệu Lý, Lý có cái lực 
năng sở xuất thủy, Hạnh có cái tướng từ nhân phô tới Quả, 
Quả có khả năng kết hạt làm nhân. Thế nhưng pháp phải 
mượn thí dụ mà thuyết minh, lý vi diệu nhờ vậy mới được 
nôi rõ, cho nên mượn hoa hạt của cây Bôn đồ lợi đề ví với 
quả nhân của Tát Đạt Ma. 

Pháp ] đã tóm thâu bốn nghĩa, thì Hoa cũng bao gồm bốn 
đức : 

a) Bốn nghĩa của Pháp đó là : 

1) Khế hợp với nghĩa lý vi diệu của mật tích, đó là Giáo 
vậy. 

2) Hợp với tông chỉ huyền diệu của cơ duyên sâu kín, đó là 
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Lý vậy. 

3) Khắc được áo nghiệp thượng thừa, đó là Hạnh vậy. 

4) Viên thành chân tông chí giác, đó là Quả vậy. 

Tốt đẹp hết mức nên øọI là Diệu. 

b) Bốn nghĩa của Hoa đó là : 

1) Nụ sen xoè nở để thấy sen, ví như Giáo được tuyên 
dương để tỏ ngộ tông chỉ. 

2) Hoa sen nở ra từ ao thiêng, ví với Lý nôi bật vượt từ vận 
nhỏ. 

3) Cả hoa xòe nở mà được hạt, ví với Nhân nghiêm mà 
Quả mãn. 

4) Nêu hạt kết thành sốc hoa, tỏ rõ Phật trí là nguồn thừa. 
Cho nên mượn hoa sen là thí dụ, đó là có nguyên do vậy. 
Cứ theo lý này thì Pháp có bốn nghĩa tốt đẹp cũng như 
Hoa. Song quan sát ý trong kinh tuy có đủ cả bốn, phẩm 
Phương Tiện ý nêu rõ xưa kia vì quyền Giáo thuyết ba 
thừa, nay trong hội này Lý thực chỉ có một. Pháp mà Phật 
chứng được rất sâu, khó giải thích cho người khác liễu 
ngộä. Có dùng lời lẽ để thuyết minh, ý nghĩa cũng rất khó 
biết, cho nên dùng Phật trí đề đối trị dẫn dụ hạng nhị thừa. 
Giáo, Lý hai thứ đó phải lấy Liên Hoa làm thí dụ, phủi 
sạch nhị thừa đó khiến bậc chân thánh hiền lộ, cùng chọn 
nhất thừa, khiến kẻ giả thánh phải rút lui mà đi. 

Ba ] lần thỉnh rồi sau Phật mới chính thức giảng cho : 
Một đại sự nhần duyên là chính thể của Pháp Hoa, tức là 
lây Hạnh Quả coi đó là Pháp Hoa; Khai, Thị, Ngộ là quả, 
vì Nhập là nhân hành. Cho nên Kinh Vô Lượng Nghĩa giải 
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là “Liên Hoa xuất thuỷ” (Hoa sen ra khỏi mặt nước), có hai 
nghĩa: mới đầu chăng thể tận giải tính Bồ tát đốn ngộ thoát 
ra khỏi nhị thừa ; sau ví dụ hàng Thanh văn vảo ngôi trong 
đại chúng, đề nêu bật việc họ y theo Giáo, quán chiễu Lý 
nhất thừa mà thành Tiệm ngộ. Cũng như Bỏ tát thường 
ngôi hoa sen, bên cạnh có hàng nhị thừa, kiêm thuyết Giáo 
và Lý. 

Hoặc Kinh Vô Lượng Nghĩa thuyết cho Bồ tát về lòng dục 
của chúng sinh, đã phân tích ra thành vô lượng dục, khiến 
Bồ tát dùng hai thứ Giáo và Lý để khơi gợi căn cơ của 
chúng sinh. Cho nên trong luận giải L7 danh, chỉ dùng hai 
thứ Giáo và Lý đề giải thích danh từ Liên Hoa. Kinh này 
giáo hóa hạng nhỊ thừa kia đề họ phát tâm câu đại thừa, chỉ 
lây Hạnh Quả mà gọi tên là Liên Hoa. 

Thêm nữa, kinh này giáo hóa nhị thừa để họ theo về đại 
thừa. Khiến họ biết răng việc giáo hóa vì lẽ quyền nghi mà 
tạm đặt ra ba thừa, song lý thê chỉ là một (là nhất - Phật 
thừa) đề họ phát tâm tu hành, cuối cùng thành được Phật 
quả. Cho nên Giáo Lý Hạnh Quả đều có tên gọi là Liên 
Hoa, vì Giáo Hạnh cùng khai phô, Lý Quả đều xuất thủy. 
Trong 17 danh ở phần dưới sẽ phân biệt thêm. 

Nếu chỉ coi chân như là thể của nhất thừa Diệu Pháp, còn 
Liên Hoa là hai nghĩa xuất thủy và khai phô, thí dụ rộng 
mà pháp hẹp, về lý hắn chăng phải như thế. Huống hồ luận 
chỉ giải thích tên kinh, chứ chăng giải thích điều này. Pháp 
đã là Diệu, chính là Liên Hoa. 

Hai cách giải thích Trì nghiệp, Y chủ như thứ tự trên cũng 
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được. Sự Diệu mâu của đại Pháp, đó là Y chủ thích (theo 
chủ đề mà giải thích). Diệu Pháp này như Liên Hoa, cũng 
là Tri nghiệp thích (theo công năng mà giải thích). Nay ở 
đây chăng muốn giải thích riêng về Liên Hoa, nên chắng 
phải là giải thích trái ngược nhau. 

Nếu Lý là Diệu, kinh chỉ là Giáo, thì nói Diệu Pháp Liên 
Hoa Kinh là Y chủ mà giải thích. Nếu Diệu Pháp là Giáo, 
kinh cùng là CG1iáo thì nói Diệu Pháp Liên Hoa Kinh tức là 
Trì nghiệp mà giải thích. Nêu Diệu Pháp là Lý, kinh cũng 
là Lý, thì nói Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cũng là Trì nghiệp 
mà giải thích. Nếu Diệu Pháp là Giáo, kinh là Lý thì cũng 
là Y chủ mà giải thích. 

Y vào Thuận thể nghĩa, Xứ trung nhân, Xuất thế báo, Y 
nhân y pháp, Y pháp y dụ, lấy đó làm tên gọi của kinh như 
Tông luận nói, thì ý nghĩa của phẩm Tựa v.v... đều giải 
thích theo tên gọi của các phẩm đó. 

- Kinh có 28 phẩm, đó là : phẩm Tựa, phẩm Phương Tiện, 
phẩm Thí Dụ, phẩm Tín GIải, phẩm Dược Thảo Dụ, phẩm 
Hóa Thành Dụ, phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Kýï, phẩm 
Thụ Học Vô Học Nhân Ký, phẩm Pháp Sư, phẩm Kiến 
Bảo Tháp, phâm Đề Bà Đạt Đa, phẩm Khuyến Trì, phẩm 
An Lạc Hạnh, phẩm Tòng Địa Dũng Xuất, phẩm Như Lai 
Thọ Lượng, phẩm Phân Biệt Công Đức, phẩm Tủy Hỷ 
Công Đức, phẩm Pháp Sư Công Đức, phẩm Thường Bắt 
Khinh Bồ tát, phẩm Như Lai Thần Lực, phẩm Chúc Lụy, 
phẩm Dược Vương Bỏ Tát Bản Sự, phẩm Diệu Âm Bồ 
Tát, phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phố Môn, phẩm Đà La 
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Ni, phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự, phẩm Phô 
Hiển Bồ Tát Khuyến Phát. 

Các phẩm này nói chung chia làm bốn loại : 

1) Lẫy một nghĩa mà đặt tên, có 15 phẩm. 

2) Lây hai nghĩa mà đặt tên, có 10 phẩm. 

3) Lây ba nghĩa mà đặt tên, có I phẩm. 

4) Lây nghĩa bất định mà đặt tên, có 2 phẩm. 

Trong ] 15 phẩm lây một nghĩa mà đặt tên, có bốn lệ : 

a) Theo pháp mà đặt tên có bốn, đó là : phẩm Phương Tiện, 
phẩm Tín Giải, phẩm Khuyến Trì, phẩm Đà La Ni. 

b) Theo thí dụ mà đặt tên, có ba phẩm : phâm Thí Dụ, 
phẩm Dược Thảo Dụ, phẩm Hóa Thành Dụ. 

c) Theo người mà đặt tên, có bỗn phẩm : phẩm Pháp Sư, 
phẩm Đề Bà Đạt Đa, phẩm Thường Bắt Khinh Bồ Tát, 
phẩm Diệu Âm Bồ Tát. 

Phẩm Pháp Sư : Sư có pháp là theo trong nhân danh; Pháp 
tức là Sư, lây pháp làm theo sư theo trong pháp danh, thế 
nào cũng được. 

d) Theo sự mà đặt tên phẩm, có bốn : phẩm Tựa, phẩm Thụ 
Ký, phẩm Tòng Địa Dũng Xuất, phẩm Chúc Lụy. 

Trong ] mười phâm lây hai nghĩa làm danh, có ba lệ : 

a) Lấy nhân pháp mà đặt tên, có tám phẩm : phẩm Thụ Học 
Vô Học Nhân Ký, phẩm Như Lai Thọ Lượng, phẩm Pháp 
Sư Công Đức, phẩm Như Lai Thần Lực, phẩm Dược 
Vương Bỏ Tát Bản Sự, phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phố 
Môn, phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự, phẩm Phố 
Hiển Bồ Tát Khuyến Phát. 
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b) Lây năng sở mà đặt tên có một phẩm : phẩm Phân Biệt 
Công Đức. 

c) Lây nhân quả mà đặt tên có một phẩm : phâm Tùy Hi 
Công Đức. 

] Lây ba nghĩa mà đặt tên, có một phẩm : 

Đó là phâm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Ký, Ngũ Bách (năm 
trăm) là số, đệ tử chỉ người, thụ ký chỉ sự, nên thành ba 
nghĩa. 

| Lây nghĩa bất định làm danh, có hai phẩm : 

Một là phâm An Lạc Hạnh; hai là phâm Kiến Bảo Tháp. 
Vì nghĩa từ An Lạc thông cả nhân quả, nghĩa của Kiến 
thông cả Kiến, Hiện. An Lạc ở tại nhân, Kiến chỉ là Hiện, 
thì tức là trong loại tên một nghĩa. Nếu An Lạc tại quả, 
Kiến chỉ là Kiến, thì tức là trong loại tên hai nghĩa theo đó 
mà ngẫm, có thể rõ hết. 

Hơn nữa, ở đây chỉ căn cứ vào tổng loại để phân biệt tên 
ØỌI các phẩm, còn việc vì sao lại được đặt tên như vậy, thì 
tới từng phẩm sẽ giải thích. 


IV. VIỆC ĐAT BỎ TÊN PHẨM 


Xét căn bản kinh này, bản do ngài Cưu Ma La Thập phiên 
dịch thời Diêu Tân hưng thịnh, chỉ có 27 phẩm, không có 
phẩm Đềè- -Bà-Đạt-Đa. Sách Tòng Đa Lục của Sa môn Đạo 
Tuệ nói răng: Thích Pháp Hiến chùa Thượng Định Lâm 
tìm được bản tiếng Phạm kinh này ở nước Vu Điền có 
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phẩm này. 

Sa môn Pháp Ý ở chùa Ngõa Quan đã dịch phẩm này vào 
tháng 12 năm Vĩnh Minh thứ Tám triều Tê, nhưng vẫn 
chưa đặt phẩm này vào trong Kinh Pháp Hoa. Tới cuỗi đời 
Lương có vị Sa môn ở nước Ưu Thiên Ni thuộc Tây Thiên 
trúc, gọi là Câu La Na Đà, ở phương đây gọi là Gia Y, còn 
có tên Phạm là Bà La Mạt Đà, ở phương đây gọi là Chân 
Đề, cũng dịch phẩm này và mới bắt đầu đặt vào sau phẩm 
Kiến Bảo Tháp. 

Lại có Sa Môn Trúc Pháp Hộ ở Đôn Hoàng, dịch Kinh 
Chính Pháp Hoa vào đời Vũ Đề triều Tấn, phẩm Đề- Bà- 
Đạt-Đa cũng đặt sau phẩm Kiến Bảo Tháp. Xưa có truyền 
lại cách giải thích nói rằng : “phía Tây núi Thông lĩnh phân 
nhiều có phẩm này, còn phía Đông phân nhiều không có. 
Cưu Ma La Thập vốn ở nước Quy Tư, nên không có phẩm 
này”. Nếu thế thì ngài Pháp Hiến ở nước Vu Điền sao lại 
có được phẩm này, vì Vu Điền cũng ở phía Đông núi 
Thông lĩnh. 

Lại có cách giải thích răng : “phẩm Kiến Bảo Tháp mệnh 
trì và phẩm Khuyên Trì ứng mệnh, ngữ thế liên tiếp nhau, 
thế mà bỗng nhiên lại có phẩm Thiên Thụ (Đề Bà Đạt Đa) 
len vào giữa thì văn thế sơ đoạn, Cưu Ma La Thập sợ đời 
sau có nhiều điều nghi hoặc, nên đã lược bỏ đi”. Nếu thế 
thì việc lấy hay bỏ chân văn đều do ngài Thập, việc lược 
bỏ văn rườm rà tốt xâu đều đo một nØười, thế là chưa 
được. 

Thích Đạo An vì thây những người dịch kinh, phần nhiều 
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hay lược bỏ kinh văn nên mới viết thiên Ngũ Thất Tam Bắt 
Dị nói : các La Hán kết tập kinh văn nơm nớp thận trọng 
như vậy, bọn phàm phu đời mạt tầm thường như thế mà lại 
đối lời sâu xa kín đáo của ngàn đời trước đề hòa theo mạt 
tục của trăm vua đời sau, há chẳng đau sao ! Cho nên phẩm 
Thiên Thụ, các bản tiếng Phạm đều có. 

Hơn nữa, phẩm Thiên Thụ tỏ rõ ý trọng pháp, coi đó là 
sàng giường đề cầu thế lực lớn của kinh ở Long cung ào ra, 
uy lực kinh nhanh chóng làm cho Long nữ thành đạo, tán 
thán để khuyên hóa người ta, cớ sao liên ngay sau đó 
chăng có phẩm Khuyến Trì ? 

Chỉ biết răng bản tiếng Phạm có phẩm này, mà bản của 
ngài Cưu Ma La Thập thiếu. Cứ theo bản đó mà dịch nên 
không có phẩm này. Đã chắng thể căn cứ vào Đông hay 
Tây mà phán định, thì cũng chăng thể vì nghĩa vượt mà 
lược bỏ. Chỉ là bản của Thập công bị thiếu, vì ở nước xa 
xôi hẻo lánh nên phân nhiều bị sai sót. 

Thêm nữa trong kinh này phẩm Chúc Lụy được đặt sau 
phẩm Thân Lực, thời xưa có giải thích rằng: Thập công 
khéo năm được ý kinh, sở dĩ chắng đặt ở cuối kinh mà đặt 
ở trước là vì trong phẩm Chúc Lụy để cho các phân thân 
Phật ai về đất nây. Nếu đặt ở cuối kinh thì tới khi thuyết 
kinh xong mới đề phân thân Phật ai về đất nấy, khi họ chưa 
về trước đó đất này vẫn sạch, cớ gì Diệu Âm ngày sau lại 
được răn dặn là chớ có nảy tư tưởng kém cỏi ở đất ấy? 
Thêm nữa các vị từ phía dưới ào ra đã rập đầu lạy khắp cả 
các phân thân Phật, thế thì Diệu Âm ở Đông độ theo lý 
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chẳng nên chỉ đỉnh lễ một mình Phật Đa Bảo, Quan Âm 
dâng châu chăng nên chỉ chia làm hai phần ! Các Phật phân 
thân vì lỗi gì mà chắng được nhận lễ ? 

Thêm nữa phẩm Chúc Lụy đã nói rõ là phó chúc, phẩm 
Dược Vương,v.v... vâng lời rộng truyền. Từ đó mà suy thì 
chẳng nên đề ở sau, cho nên Thập công đặt ở trước. 

Giải thuyết nói trên mới xem ra tuy được, nhưng nghiên 
cứu kỹ tông chỉ ý nghĩa, thây về lý có tám điều trái ngược 
nan giải : 

I) Các bản trái ngược nhau : 

Kinh Chính Pháp Hoa do Trúc Pháp Hộ thời Tấn dịch và 
trong bản Pháp Hoa của hai vị Quật Đa, Cấp Đa thời Tùy 
thêm vào, phẩm Chúc Lụy này đều đặt ở cuỗi kinh. 

2) Luận kinh trái ngược nhau : 

Trong Pháp Hoa luận nói tu hành lực, tóm lại có bảy loại: 
a) Một là trì lực, được thị hiện trong các phẩm Pháp Sư, 
An Lạc Hạnh, Khuyến Trì. 

b) Hai là thuyết lực, được thị hiện trong phẩm Thân Lực. 
c) Ba là hành khổ hạnh lực, được thị hiện trong phẩm 
Dược Vương. 

đ) Bồn là giáo hóa chúng sinh hành khổ hạnh lực, được 
phẩm Diệu Âm thị hiện. 

e) Năm là hộ chúng sinh chư nạn lực, các phẩm Quan Thế 
Âm, Đà La Ni thị hiện. 

ñ) Sáu là công đức thăng lực, được phẩm Diệu Trang 
Nghiêm Vương thị hiện. 

ø) Bảy là hộ pháp lực, được phẩm Phô Hiền và phẩm sau 
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thị hiện. 

Đã nói hộ pháp lực được phẩm Phổ Hiên và phẩm sau thị 
hiện, thì biết rõ phẩm Chúc Lụy được đề ở cuối kinh, nễu 
không thế thì sau phẩm Phô Hiên còn có phẩm nào? 

Thêm nữa, sau phẩm Thần Lực đã nói rõ là phẩm Dược 
Vương và các phẩm khác đều theo đúng như thứ tự. Cho 
nên biết răng phẩm Chúc Lụy lẽ ra phải ở cuối kinh. 

3) Các giáo khác nhau : 

Trong các kinh khác, phẩm Chúc Lụy đều ở cuối kinh, cớ 
sao chỉ riêng kinh nảy lại thuyết ở lưng chừng ? 

4) Hai sự trái ngược nhau : 

Nếu cho rằng để phân thân Phật trở về bản thô, bản thổ liên 
uế tạp. Nên Diệu Âm ngày sau mới bị răn bảo, thế thì trong 
phẩm Chúc Lụy cũng khiến tháp Đa Bảo trở về bản thô, cớ 
sao Quan Âm dâng hạt châu vẫn chia làm hai phần? 

5) Hai lệnh chăng nhất tê : 

Nếu phân thân Đa Bảo ai nây đều trở về, cớ sao phân thân 
đã về mà tháp Phật Đa Bảo vẫn ở đó? Nếu nói lệnh cho 
tháp Đa Bảo có thê trở về như cũ, chỉ là đóng cửa tháp mà 
thôi. Nêu vậy thì cớ sao Kinh Chính Pháp Hoa lại nói rằng 

: có thể trở về bản thô ? 

6) Tháp không có chỗn trở về : 

Thêm nữa chư Phật phân thân được Thích Ca sai đi. Mới 
đó đã nói đi đến rồi trở về, thì tháp Đa Bảo rốt cuộc cho tới 
cuối kinh càng không có chỗ mà vê. 

7) Tịnh uê có sự khác nhau : 

Thêm nữa, cho răng Diệu Âm được răn bảo thì 
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chăng phải là tịnh thổ, cho nên biết rằng các phân thân 
Phật đều đã về nước. Thế thì ngày các phân thân Phật vân 
tập, cớ sao mỗi vị đều sai thị ø1ả tự tay bưng hoa sen cùng 
tới Linh Sơn. Lúc cầm hoa rắc lên trên Phật biến thành cõi 
tịnh thố, các núi đều không thông nhau mà thành nước 
Phật, năm đường cũng hết, làm sao lại có việc từ núi Linh 
Sơn tới chỗ Phật cầm hoa mà rắc. 

Thêm nữa ngài Văn Thù đi dự hải hội, lúc sắp tới vùng 
này, đã thấy trước ở núi Linh Sơn bỗng có hoa hiện ra. 

S) Việc đại chúng hoan hỷ trái với tình lý : 

Thêm nữa phẩm Chúc Lụy lúc sai phân thân trở về tháp, 
chẳng đi. Nếu chắng phải là cuối kinh mới chúc lụy thế thì 
việc bọn A Tu La đại hoan hỷ, sao mà sớm quá thế ? Nếu 
đã chắng phải, thì là vì được nghe pháp bảo mà sinh tâm 
hoan hỷ, thì chính là vì thấy Khách - Phật đi mà sinh tâm 
hoan hỷ, thật là rất đáng ngạc nhiên ! Chỉ là trước tiên 
phóng thân lực nên thị hiện thành tịnh. Do đó đất này vốn 
uế, sợ Diệu Âm thấy ĐỘp cả uế tướng sẽ sanh ra chê bai, 
cho nên bị răn bảo, chắng phải là Diệu Âm tới, phân thân 
Phật đã về mà đất ué, như tuy là tịnh thô về thấy Linh Sơn 
biến chăng những là tịnh mà còn thấy cả uế nữa, vì từ trên 
nhìn xuống dưới vậy. 

Vì nguyên nhân gì mà chăng để hai Phật cùng ngôi, cho 
Diệu Âm kính lễ ? Quán Thế Âm dâng châu lễ tặng hai vị 
hóa chủ đó? Ý riêng chăng chung với các Phật khác. Chỉ 
như trong phẩm Thiên Thụ, Văn Thù từ Long cung ra chỉ 
lễ chân hai Thế tôn trong tháp, vì bấy giờ phân thân Phật 
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chưa về bản thổ, lúc đó Văn Thù chăng lễ được phân thân 
Phật. Cho nên biết là ý lễ kính riêng, sao có thê cứ theo lệ 
mà bắt lễ lạy chung được ? cho nên biết rằng phẩm Chúc 
Lụy phải ở cuối kinh, vì “hoan hý phụng hành” đều ở trong 
đó. 
Thêm nữa phẩm Quán Âm Phố Môn không có phân văn 
tụng. Có bản có đặt vào, đó là do người sau vẽ răn thêm 
chân. Thế tục thường ngờ răng: nếu là Phật thuyết tại sao 
tụng lại nói răng: 
“ Thế tôn đủ diệu tướng. 

Kệ đáp Vô Tận Ý”. 
Đó chính là các nhà dịch kinh kết hợp làm bài kệ. Như 
Kinh Thăng Man nói : “lúc đã sinh niệm này, Phật hiện ở 
không trung” v.v... Từ sau bài kệ trước, nhân tiện làm kệ 
mà sanh ra bài kệ sau. Giữa chừng văn ngắn, trường hàng 
chẳng tiện, về lý cũng có thể thông. 
Lại có kẻ nghi ngờ, nói rằng: nếu là Phật thuyết, cớ sao lại 
nói: 
“ Chú trớ, các thuốc độc, 
Lại hại chính người đó”. 
Lẽ nào Phật Thê tôn lại hại sinh mệnh? Xưa cũng đã từng 
có nghi hoặc hỏi tiên sư về nghĩa câu : “Từ âm diệu đại 
vân”. Đại sư đối chiếu với bản tiếng Phạm thấy đã đủ. Bài 
tụng này chính là: “Mai Đát Lạt Da Mạt Na”, nên nói là 
“từ ý” chứ chăng phải là “từ âm”, cho nên chắc chắn là có, 
hơn nữa có và không đều sai. 
Đó chính là ứng với cơ nghi mà điều phục cho, như người 
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thợ săn giỏi bắt gấu beo, cũng như thây thuốc giỏi dùng 
phản dược, ban đầu tuy có tôn hại, sau ắt được ích lợi, 
chẳng phải lợi trước mà hại sau. Có tụng đã chăng trái với 
tông chỉ, giả sử không có thì có trái øì với lý? 
Thêm nữa, trong kinh được thêm vào ở thời Tùy, Trang 
Nghiêm Tràng Bồ tát hỏi về duyên do của tên ngài Quán 
Âm. Vô Tận Ý Bồ tát quan sát khắp cả nguyện hải trong 
quá khứ của ngài Quán Âm rôi mách bảo Trang Nghiêm 
Tràng và thuyết bằng bài kệ rằng: 
“ Thê tôn diệu tướng đủ, 

Nay tôi lại hỏi ngài 

Thế tôn đủ diệu tướng 

Kệ đáp Vô Tận Y”. 
Văn đã trái nhau, nên biết là sai. 
Ngoài ra, trong phẩm Dược Thảo Dụ, nửa phần sau của 
phẩm kinh đó là phần được thêm vào. Luận giải thích rằng 
: hai thí dụ thì một để phá chấp thừa, thuyết về thừa thì cả 
hai đều giỗng nhau, đều lẫy ánh mặt trời làm ví dụ. Hai 
kinh Chính Pháp Hoa và Diệu Pháp Liên Hoa đều không 
có phân nửa sau của phẩm Dược Thảo Dụ. Luận lại chắng 
giải thích về tứ tòng và tam nghịch. 
Kinh đó còn đặt phẩm Thần Lực trái với thứ tự trong hai 
bản kinh và luận. 
Lại nói răng : hai phâm Phú Lâu Na và phẩm Pháp Sư lúc 
đâu đều bị sót bị thiêu. Đã chắng có thành văn thì lý cũng 
khó tin theo. Lại nói : đúng ra chỉ có 27 phẩm, vì các phẩm 
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Thiên Thụ và Bảo Tháp là cùng một phẩm. Bồn bản trái 
ba, quả là chưa được. 


V. THỨ TỰ CỦA CÁC PHẨM 


1. Phàm là muốn thuyết pháp, trước tiên phải đánh thức 
chúng sinh cơ duyên hòa hợp mới có thể ứng cơ mà tuyên 
thuyết. Bắt đầu nói bày duyên do phát khởi đó gọi là phẩm 
Tựa. 

2. Phẩm Tựa đã thuyết xong thì tiếp ngay sau đó là nói đến 
chính tông (tông chỉ chủ yếu, tức nội dung chính). Đại 
chúng đã vân tập nhưng chưa thành thạo, nên cân phải 
trình bày tông chỉ để dạy dỗ. Pháp thuyết nhất thừa là 
Thực, lược khai nhị vận là Quyên. Nói nhất Thực mà dẫn 
họ quay về, tỏ nhị Quyền đề khiến họ trở gót. Trí nên thiện 
xảo, diệu ứng với hạng thượng căn. Lời diễn thần công, 
thông đạt tới lý sâu sắc. Cho nên theo thứ tự tiếp đến có 
phẩm Phương Tiện. 

3. Hạng thượng căn lĩnh ngộ, việc Phật trùng thuật đã 
thành, mới có chuyện thụ ký. Nên có phẩm nói về các sự 
lĩnh ngộ, trùng thuật và thụ ký. Thực do Thu Tử (tức Xá 
Lợi Phất) tuy là bậc thông minh xuất chúng nhưng chẳng 
thể tỏ thấu, vì văn nói về lĩnh ngộ, trùng thuật và thụ ký 
ngăn gọn sơ lược. Phẩm này bước đầu gửi găm các ý lĩnh 
ngộ, trùng thuật và thụ ký. Hạng trung căn dẫu nghe thuyết 
pháp, vẫn chưa thê lĩnh giải. Nếu chẳng nhớ nhiều, hiểu rõ 
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thí dụ thì cũng chăng làm sao mà lĩnh giải được, cho nên 
mới có phẩm Thí Dụ. 

4. Bậc trí giả nhờ thí dụ mà trí tuệ lĩnh giải nảy sinh, cho 
nên có phẩm Tín Giải. 

5. Dẫu đã tín giải, vẫn chưa biết sâu, để dẹp nỗi nghi ngờ, 
nhân thêm ý nghĩa ấy, nên có phẩm Dược Thảo Dụ. 

6. Bốn vị đại Thanh văn đã lĩnh giải sâu, ghi nhận cái quả 
sau này họ sẽ đạt tới, cho nên tiếp sau đó có phẩm Thụ Ký. 
7. Hai hạng thượng trung tuy đã lĩnh giải, nhưng hạng hạ 
căn vẫn còn chưa có vẻ giác ngộ. Thế tất phải nhờ vào sự 
thuyết giảng cặn kẽ, phải dựa vào sự giáo huấn trịnh trọng 
nói cho họ rõ thuở đâu kết duyên trong thời quá khứ đê 
thức tỉnh soi tỏ bản tâm họ, kể cho họ hay răng Niết bàn 
mà họ chứng được vốn chắng phải là chân diệt độ, khiến 
họ quay về bảo sở, hướng tới đại Niết bàn, cho nên cứ theo 
thứ tự ấy mà có phẩm Hóa Thành Dụ. 

8. Hạng cao nhờ nghe thuyết pháp liên được giải ngộ, lại. 
càng có tâm tín giải thanh tịnh hơn, quả là do ba lần ân cần 
thuyết giảng mà lĩnh giải. Văn sơ lược mà sự ân chứng 
cũng chăng rộng, nên chẳng đặt ra phẩm riêng khác. Trước 
hết thuyết về tướng đương quả (đương quả: quả vị sẽ được, 
quả vị tương lai) của bậc cao danh, nên có phẩm Ngũ Bách 
Đệ Tử Thụ Ký. 

9. Hạng hạ vị lúc ây cũng dần dần thông đạt, Phật thụ ký 
cho họ, nên có phẩm Thụ Học Vô Học Nhân Ký. 

10. Ba hạng căn cơ đều đã giác ngộ, lợi ích của việc thuyết 
pháp đã cho khắp, định khiến cho các đời xa sau cùng 
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trong quy cũ, khen người, ngợi pháp khiến cho đại nghĩa 
hoăng dương, cho nên có phẩm Pháp Sư. 

11. Y theo pháp mà tu học, dù pháp hay người đều có thể 
làm thây làm khuôn mẫu, cho nên phá chấp nhỏ mà thành 
đạo lớn, hội tụ ý nghĩa Quyên thừa để nhập chân tông, tín 
học đã hiếm, quy sùng cũng ít. Phật Đa Bảo hiện ở tháp, 
phân thân Phật vân tập, nhăm khuyến hóa chúng sinh cứ tu 
tập lâu dài, tin chắc sẽõ được chứng quả như lời Phật 
thuyết đi ng sai, cho nên có phẩm Kiến Bảo Tháp. 

12. Tuy Phật khác thuyết tín chứng kinh này, nhưng chưa 
thê hiện rõ bản tôn khuyên người ta quy ngưỡng, nên hiển 
hiện rõ bản thân làm Quốc vương vì trọng kinh này, đã tự 
mình làm giường để câu pháp ở nhà kẻ thù oán với mình, 
còn thể hiện rõ kinh này có uy lực to lớn độ được rất nhiều 
chúng sinh ở Long cung, pháp lực mau thành, hóa Long 
Nữ đề thành đạo, cho nên có phẩm Đề Bà Đạt Đa. 

13. Đã thị hiện tự, tha đều là bảo trọng; uy lực to lớn tác 
dụng mau chóng, ân cân khuyên khích những kẻ nghe 
kinh, Bồ tát đều thụ giáo và nguyện trì nên có phẩm Trì. 
Nếu y theo luận bản thì gọi là phẩm Khuyến Trì, lý cũng 
chăng sai. 

14. Sợ rằng đến thời mạt pháp, có khi trong việc hành pháp 
sẽ có nhiêu điều vượt ra ngoải khuôn phép, nay chỉ rõ nghĩ 
phương đề dễ bê hoăng pháp. Pháp đã dễ thực hành thì tự 
nhiên tránh được tốn thất, cho nên có phẩm An Lạc Hạnh. 
15. Tám hắng hà sa số Bẻ tát nghe diệu pháp rôi thì nguyện 
trì pháp, nhưng lúc đó Phật chăng cho. Chứng tỏ là đã có 
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người trì pháp hoăng pháp rồi. Thế là có sáu vạn hằng hà 
sa sô Bồ tát lìa được cấu nhiễm, trụ ở Phật đạo đã lâu, 
trước tiên xin nguyện hoằng tuyên diệu pháp để khuyên 
phát cả pháp hội lúc đó, cho nên có phẩm Tòng Địa Dũng 
Xuất. 

16. Đại chúng thây sự “dũng xuất” cho đó là hóa chứ 
chăng phải là chân: cha trẻ con già nên ngờ đó chăng phải 
là hóa thân của đức Thích Ca. Nay chứng minh răng đó là 
hóa thân của Phật thành đạo đã lâu, nên theo lý chắng phải 
là trẻ nữa. Đề giải thích điều nghi vấn đó cho nên mới có 
phẩm Như Lai Thọ Lượng. 

17. Thân của báo Phật thị hiện thọ lượng dài lâu, thể của 
pháp thân cũng dùng phương tiện để tuyên dương, cho nên 
biết rõ Thích Ca nguyên do là hóa Phật. Phật đức thâm 
điệu, người nghe tin nhiều, lợi ích đã to, công đức vô 
lượng. Nay nói rõ đại chúng đương thời nghe Phật thuyết 
kinh này và chúng sinh đời sau thọ trì kinh này, đều được 
lợi ích và công đức khác nhau, cho nên có phẩm Phân Biệt 
Công Đức. 

18. Về những người đáng được lợi ích, tuy đã trình bày đây 
đủ, nhưng những ai hay tùy hỷ, phúc cũng chăng nhỏ, cho 
nên có phẩm Tùy Hỷ Công Đức. 

19. Người khác tùy hỷ còn được nhiều phúc, người chính 
thức có thê đứng ra tuyên truyền xiến dương diệu pháp 
công đức càng nhiều, cho nên có phẩm Pháp Sư Công Đức. 
20. Pháp sư trì kinh, ắt sẽ thành Phật. Kẻ huỷ báng pháp sư 
sẽ bị tội vô lượng. Phật tự dẫn mình ra làm chứng, cho nên 
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có phâm Thường Bất Khinh. 

21. Như Lai khuyến hóa thuyết giảng về phúc sự đều 
nhiều, e chúng sinh nghi ngờ cho răng Phật xướng xuất 
suông. Phật muốn tỏ rõ lời mình chăng sai, làm sao mà có 
thể lừa đôi các ngươi là chúng sinh, cho nên phóng thần 
lực để chỉ rõ cho họ. Vì vậy có phẩm Như Lai Thần Lực. 
22. Trước kia, Dược Vương đã hy sinh thân mệnh để trì 
kinh, đức Phật thuyết giảng bản duyên của vị này, 

để khuyến khích pháp hội đương thời, cho nên có phẩm 
Dược Vương Bồ tát Bản Sự. 

23. Lưu hành chính pháp, mọi nước đều thông, Dược 
Vương đã tuyên dương ở đất này, nên triệu Diệu Âm bắt 
phải truyền thụ ở đất khác, cho nên có phẩm Diệu Âm Bồ 
Tát. 

24. Chúng sinh trì kinh gặp nhiều chướng nạn, ät phải nhờ 
đến thị hiện khắp hết thảy các pháp môn Đại bi cứu hộ, cho 
nên có phẩm Quán Thế Âm Bồ tát Phố Môn. 

25. Dẫu niệm Quán Âm, nhờ người cứu nạn, chưa trì thân 
chú, mong pháp gia uy, định khiến cho có uy linh lớn, trì 
kinh dễ được thành tựu tế độ, nên có phẩm Đà La Ni. 

26. Lực trì kinh chẳng kén chọn kẻ thân người oán. Phúc 
đức mà kinh nảy giúp cho ta thường được sinh ở nơi đẹp. 
đẽ tốt lành. Muốn thuyết minh cô kim gặp nhau để khuyến 
khích việc hoăng dương diệu chỉ, cho nên có phẩm Diệu 
Trang Nghiêm Vương Bản Sự. 

27. Tuy nước này nước kia đều có việc hoằng kinh, nhưng 
chưa có chuyện phương này phương kia đều khuyến khích 
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việc đó, cho nên có phẩm Phô Hiền Bồ tát Khuyên Phát. 
28. Lán khuyên đã khắp, hóa duyên đã xong, ân cân phó 
chúc được lưu thông lầu dài, cho nên có phầm Chúc Lụy. 


Đây là căn cứ vào Kinh Chính Pháp Hoa và luận, để phẩm 
Chúc Lụy ở sau mà giải thích thứ tự các phẩm. Nếu sau 
phẩm Thân Lực, liền thuyết phâm Chúc Lụy thì người ta sẽ 
hiểu sai, không hợp với cách sắp xếp chung. 


KINH PHÁP HOA HUYÊN TÁN 
QUYÉÊN THỨ NHẬT - PHÁN TRƯỚC 
ĐÁ XONG 


QUYÊN THỨ NHẬT (PHÁN SAU) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ AN soạn 


VI. GLÁẢI THÍCH KINH VĂN 


A. PHÂN TÍCH BÔ CỤC.  B. GIẢI THÍCH KINH 
VĂN. 

A. PHẦN TÍCH BỎ CỤC. 

A. 1- Phân tích theo ngài Cô Tuân. 

Pháp sư Cô Tuân nói răng : 28 phẩm. chia làm hai phân. 


Phẩm thứ nhất nói về duyên do bắt đầu khởi hoá của Như 
Lai. Còn lại 27 phẩm nói về chính hóa của ngài. Phẩm Tựa 
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nói về duyên do ban đầu, chính hóa thuyết minh về lợi ích 
của kinh này, vì cho đến cuôi kinh đều có ích cả. 

A. 2- Phân tích của ngài Cát Tạng. 

Đại sư Cát Tạng nói răng : phẩm thứ nhất là phân tựa , 15 
phẩm rưỡi sau đó gọi là chính tông, tức là từ phẩm thứ hai 
cho đến phần đâu phẩm Phân Biệt Công Đức, đến cuối 
phân tụng cách lượng trở đi, chỗ cuối bài tụng đức Thế tôn 
đáp lời ngài DI Lặc : 

“ Học rộng hay tổng trì, 

Tùy nghĩa giải lời Phật, 

Những người như thế đó, 

Nơi đây không có nghi. ” 

Phần này thuyết minh về thừa quyên, thừa thực, thân 
quyên, thân thực , đó là phần chính tông. 

Thu Tử ba lần thỉnh Phật thuyết minh về thừa quyên thực, 
Di Lặc ba lần câu thỉnh Phật thuyết minh về thân quyền 
thực, tức là từ nửa sau của phẩm Phân Biệt Công Đức, là 
đoạn văn xuôi trường hàng thứ hai sau bài tụng nêu trên 
(“được nghe giảng về thọ lượng này và tin hiểu thì công 
đức không có hạn lượng”), cùng 11 phẩm ở dưới gọi là 
phân lưu thông. 

A. 3- Phân tích theo ngài Nghĩa Tịnh. 

Pháp sư Nghĩa Tình nói: phẩm thứ nhất gọi là phân tựa, 
thứ đến 19 phẩm sau đó thì gọi là phân chính tông. Từ 
phẩm Thân Lực trở xuống có § phẩm gọi là phân lưu 
thông. Tuy có sự phân chia như vậy, nhưng chẳng giải 
thích lý do. 
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A. 4- Phân tích theo luận này. 

a. Cách thứ nhất, chia làm ba phân : 

- Phân thứ nhất : phẩm thứ nhất gọi là phần tựa. 

- Phân thứ hai : tám phẩm sau đó gọi là phần chính tông, 
chính thuyết nhất thừa, thụ ký cho ba loại căn cơ, làm cho 
ba loại này căn bản đều đã được lợi ích, vì đã giáo hóa cho 
các hạng nhị thừa kia ra khỏi nước đục. 

Phần cuối cùng của kinh nảy nói rằng : “Nay trong kinh 
này chỉ thuyết nhất thừa, còn xưa kia trước các Bồ tát, Phật 
chê hạng Thanh văn ưa thích tiêu pháp, song Phật thực ra 
là dùng đại thừa để giáo hóa”. 

Thêm nữa, trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, Trí Tích Bồ tát bạch 
Phật Đa Bảo có thể trở về bản thố. Cho nên biết rằng công 
việc đã xong xuôi mới thỉnh trở về, biết rõ chỗ thuyết nhất 
thừa chính là tông chỉ của cả bộ kinh. 

Nếu chăng thuyết nhất thừa, hễ chỗ nào thu được lợi ích 
đều là chính tông, thì trong phâm Phố Hiên, vô lượng Bồ 
tát đắc Đà la ni, tam thiên thế ĐIỚI VI trần số Bồ tát thực 
hành đạo Phổ Hiên, cũng là chắng thuyết về nhất thừa mà 
được lợi ích, đó đêu là chính tông. 

Nếu thế thì lời giải của ngài Cô Tuân chính là kim chỉ nam. 
Lại nữa, sự việc nêu chưa xong, cớ sao Trí Tích Bồ tát lại 
nửa chừng xin về ? 

Hoặc gộp thêm nửa phẩm Pháp Sư thành tám phẩm rưỡi là 
chính tông, vì nửa đầu phẩm Pháp Sư Phật đã thụ ký cho 
những người khác hiện diện trong tòa bất kế là bậc thánh 
hay người phàm, nếu thây Phật nghe kinh mà tùy hỉ đều sẽ 
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được chứng quả Bồ đề. 

- Phân thứ ba : 19 phẩm (hoặc 18 phẩm Tưỡi) còn lại đều 
gọi chung là lưu thông, vì là phần nói về các việc chứng 
tán, thụ mệnh, phó chúc (cho các đệ tử) về việc hành trì. 
Phẩm (Khuyến) Trì tuy thụ ký cho Tỳ kheo ni hiện diện tại 
tòa, nhân thưa với Phật xin trì kinh, nên Phật bèn thụ ký 
cho, nhưng vẫn nói răng trước đã thụ ký chung cho hết cả 
rồi, chắng thuyết nhất thừa nữa, nên chăng phải là chính 
tông. 

b. Cách thứ hai, chia làm năm phân : 

- Phân đầu : là phân Tựa như trên không khác. 

- Phân hai : từ phẩm Phương Tiện trở xuống tới phẩm 
(Khuyến) Trì tất cả là 12 phẩm đều thuyết minh về Cảnh 
nhất thừa. 

- Phân ba : hai phẩm An Lạc Hạnh, Tòng Địa Dũng Xuất là 
thuyết minh về Hạnh nhất thừa. 

- Phân bốn : từ phâm Như Lai Thọ Lượng trở xuống tới 
phẩm Thường Bất Khinh, tất cả năm phẩm này thuyết về 
Quả nhất thừa. 

Thuyết về Cảnh đề cho biết rõ thừa nào là Quyên, thừa nào 
là Thực, khuyên nên bỏ quyên mà lấy thực. Hạng Thanh 
văn lĩnh ngộ được lý này thì được thụ ký. 

Thuyết về Hạnh đề cho họ biết cái nhân nào là đúng, cái 
nhân nào là sal, khuyên nên học cái đúng và trừ bỏ cái sa, 
người học do đó mà “tòng địa dũng xuất”. 

Thuyết về Quả để cho họ biết thân nào là chân, thân nào là 
hoá, cái nào là quả, cái nào là nhân của sự chứng ngộ, 
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khuyên họ nhận thức được cái hóa, cầu chứng được cái 
chân, dần dần thu được đức tốt của Nhân vị và Quả vị. Bồ 
tát biết rõ lý này thì sẽ chứng 

được đạo, thê hiện đầy đủ đức tốt thành tựu ở nhân vị và 
quả VỊ. 

- Phân năm : từ phẩm Thần Lực trở xuống đều gọi là lưu 
thông, vì trình bày các việc phó chúc, vâng mệnh tuân 
hành. 

Duyên do những điều trên này đều sẽ được giải thích ở 
phân sau. 


B. GIẢI THÍCH KINH VĂN. 


Từ đây đến cuối sách, giải thích theo thứ tự các phẩm 
kinh. 


PHẨM TỰA THỨ NHẬT 
A. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM 
I- BẢY LOẠI NGHĨA THÀNH TỰU 
Luận nói rằng : phẩm Tựa có bảy. loại thành tựu. Thành tựu 
có nghĩa là đây đủ viên mãn, muôn chứng minh răng trong 
phâm Tựa có đây đủ bảy nghĩa, bảy nghĩa đó viên mãn vì 
các kinh khác không có. ¬ 
1) Tự phâm thành tựu : Vì mới bất đâu các lý do chung mà 
đã đây đủ viên mãn. Có núi, có thành đây đủ, tượng trưng 
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cho sự tốt đẹp có thừa, cho nên riêng được gọi tên là phẩm 
Tựa, thực ra bảy thành tựu đều là tựa cả. 

2) Chúng thành tựu (nhiều thành tựu): một là Số; hai là 
Hành; ba là Nhiếp công đức; bốn là Uy nghi như pháp trụ 
viên mãn. Đó là thành tựu mà các kinh khác không có. 

3) Như Lai dục thuyết pháp thời chí thành tựu (ý sở Như 
Lai đã đến lúc muốn thuyết pháp) : đó là đoạn từ : “vi các 
Bồ tát mà thuyết kinh Đại thừa” trở xuống. Vì trước tiên 
Phật thuyết Kinh Vô Lượng Nghĩa có đủ 17 tên gọi hơn 
hắn các kinh khác. 

4) Sở y thuyết pháp tùy thuận uy nghi trụ thành tựu (ý nói 
những thứ để dựa vào đó mà thuyết pháp đều tùy theo uy 
nghi của Phật mà an trụ) : đó là đoạn từ “Phật thuyết kinh 
này xong thì ngôi kết già-phu” trở xuống. Vì y vào Chỉ 
định (pháp tọa thiền ngưng lặng), Khí thế gian và chúng 
sinh, ba loại pháp này kinh khác không có. 

5) Y chỉ thuyết nhân thành tựu : đó là đoạn từ “bấy giờ, 
Phật phóng hào quang từ giữa lông mày... ” trở xuống. Vì 
thây được các sự năng chiếu, chiêu 1. sở chiêu, sinh hi 
hữu tâm, là những sự kinh khác không có. 

6) Đại chúng hiện tiên dục văn pháp thành tựu (ý nói đại 
chúng trước mắt đang muốn nghe pháp) : đó là đoạn từ 
“bầy giờ Di Lặc Bồ tát nảy ra ý nghĩ răng” trở xuống, vì 
tuy hỏi một người mà nhiêu người được nghe, sinh tâm hy 
hữu, các kinh khác không có. 

7) Văn Thủ Sư Lợi đáp thành tựu : vì nhờ Túc mạng trí, 
hiện thấy tướng nhân quả thời quá khứ, thành tựu mười hai 
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sự như hiện tại đây, cho nên có thê đáp được, điều này 
kinh khác không có. 

2. PHẦN ĐịNH THÔNG BIỆT. 

Trong bảy thành tựu trên lại chia làm hai loại : 

° Hai thành tựu đầu là Thông tự (tựa chuns). 

° Năm thành tựu sau là Biệt tự (tựa riêng). 

Trong đó, phần Thông tự có năm : 

1) Tống hiền dĩ văn (thê hiện chung là đã nghe). 

2) Thuyết giáo thời (lúc thuyết giáo). 

3) Thuyết giáo chủ (người chủ trì việc thuyết giáo). 

4) Sở hoá xứ (chỗ được giáo hoá). 

5) Sở bị cơ (căn cơ được gia bị). 

Các ý nghĩa trên hòa nhập vào nhiều nghĩa, nhưng tạo 
thành ý nghĩa của Tựa (lời mở đầu) chỉ có bốn chữ “Tôi 
nøhe như vây”, đó tức là lời mở đâu, để khiến cho người 
nghe kinh tin tưởng rằng người thuật lại đã được nghe Phật 
thuyết kinh này. 

Luận bản chỉ nói : Tựa có hai thành tựu : một là thành, hai 
là núi. Hai chỗ này tốt đẹp hơn, khác với kinh khác. Sở dĩ 
thuyết minh thiên về lúc được nghe (thuyết kinh) và về 
Phật (thuyết kinh) chăng khác các kinh khác, là vì tuy kinh 
có đủ (các điều nói trên) nhưng chăng nêu lên làm điểm 
trội hơn. 


B. GIẢI THÍCH KINH VĂN 
-Kinh văn : “Tôi nghe như vây”. 


Tán răng : đây là câu mở đâu của hết thảy kinh. Ở phẩm 
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này dùng ba môn đề phân biệt : 
» IL. Nguyên do thuyết kinh. 

s IL Mục đích đặt lời ấy. 

- [II. Chính thức giải kinh văn. 


I.NGUYÊN DO THUYÉT KINH 


Như Kinh Đại Thuật v.v... thuyết về bản duyên, lúc Phật 
sắp Niết bàn, lúc Phật bảo ai có điều nghi hoặc gì cứ hỏi, 
Uu Ba Ly, A Nậu Lâu Đà bảo A Nan xin được phép hỏi 
bốn điều : 

- Một là sau khi Phật diệt độ, các Tỳ kheo v.v... biết lẫy ai 
làm thây ? 

- Hai là y vào đầu mà an trụ ? 

- Ba là Tỳ kheo tính ác thì trị phạt thế nào ? 

- Bốn là đầu hết thảy các kinh nên đặt lời gì? 

Phật dạy rằng : sau khi ta diệt độ cứ lây Ba La Đề Mộc 
Xoa làm thầy cả của ngươi; y vào giới mà tu hành; y vào 
Tứ niệm xứ mà an trụ bản tâm; đối với hạng Tỳ kheo tính 
ác cứ dùng Phạm-đàn mà trị, vì Phạm-đàn lăng lặng, chắng 
cần đánh chửi, cứ lăng lặng đuôi cô đi; đầu tất cả các kinh 
nên đặt những lời “Tôi nghe như vây”. 

Sau A Nan vào hội kết tập kinh Phật, cứ theo y như lời 
Phật dạy, thuật rộng duyên do, đều như kinh thuyết. 


II MỤC ĐÍCH ĐAT RA LỜI ẤY 


Mục đích là làm cho chúng sinh tín thuận. 
Trí Độ luận nói răng : “Tôi nghe như vây” là đê sinh tín 
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vậy. “Tín thụ phụng hành” là sinh trí vậy. 

Tín thì năng nhập, trí thì năng độ. Tín là cơ sở ban đầu để 
nhập pháp, trí là huyền thuật cứu cánh. Tín thì lý nói ra sẽ 
thuận, thuận thì đạo làm thây sẽ thành. Do tín nên pháp 
được thuyết đều có thể thuận tòng. Do thuận nên quan hệ 
thây nói trò nghe được kiến lập. 

Ở trong tín này tóm lược thành mười điều giải thích : 

1) Đó là cái nhân ban đầu để hướng tới cực quả, như theo 
Kinh Nhân Vương v.v... đó là cái nhân ban đâu để đạt tới 
thánh vị. Cho nên trong 40 tâm lấy tín làm đầu. Ban đầu 
phát tâm đại Bồ đề, cần phải đủ mười đức, khởi ba diệu 
quán. Tâm đại Bồ đề lây thiện căn làm tự thê, lây thiện hữu 
làm duyên, lây không lui sụt làm sách tấn phát tâm. Thiện 
căn tức là tín, tinh tiến, niệm, định, tuệ. Cho nên Nhiếp Đại 
Thừa luận nói răng : “thanh tịnh, tăng thượng lực, kiên cố 
tâm, thắng tiến thì gọi là Bỏ tát, thoạt đầu phải tu vô số tam 
đại kiếp”. 

2) Đó là nên tảng dần dần ngộ nhập để lý. Các luận đều nói 
: “sắp nhập thánh vị thì có tín căn, tín lực. Có tín căn nên 
muôn điều thiện nhân đó mà sinh. Có tín lực nên bốn loại 
ma đều chăng khuất phục nổi”. Vì thế đầu kinh đặt ra (mây 
lời ấy) để người nghe sinh tín. 

3) Đó là sự chứng tịnh thông với diệu chân. Năng vượt 
khỏi đường ác, lia nhân nghèo hèn, nên nhập thánh rồi thì 
chứng được bốn bất hoại tín. Vì tín Tam bảo, nên vượt 
khỏi đường ác. Vì tin ở giới, nên ha được nhân nghèo hèn. 
Cho nên luận cũng nói về tín hiện quán. 
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4) Đó là chỗ dựa tốt của những đức tột vời. Tỳ-Bà-Sa luận 
nói rằng : “tín là tay giỏi ăn pháp vị. Người học Phật pháp 
ví như con long tượng lớn, lây Tín làm tay, lây Xả làm 
răng, lây Niệm làm cổ, lây Tuệ làm đầu, ở trên vai gồng 
gánh các thiện pháp nhóm lại”. Con voi (tức long tượng) 
ăn uống đều lây vòi làm tay, nên người học Phật pháp đầu 
tiên phải sinh tín. 

5) Đó là mầm mồng ban đầu của bảy loại thánh tài. Đó là 
pháp tài ban đầu của người tu học cũng như số vốn ban đâu 
của người lái buôn lớn. Nhờ sự giáo hoá của Pháp bảo mà 
được thánh tài, nên đầu tiên là sinh tín. Hiền dương luận 
nói: “bảy loại thánh tài đó là Tín, Ciới, Văn, Xả, Tuệ, Tàm, 
Quý”. Tín là một loại trong đó. 

6) Đó là con đường tốt cho cái nhân căn bản của các thiện 
pháp, vì là căn bản của thiện pháp. Du Già luận viết rằng : 
“để vào các thiện pháp, (dục) lòng ham muốn là căn bản, 
do tác ý chỗ sinh ra, do tiếp xúc mà nhóm khởi, do cảm. 
thụ mà dẫn nhiếp. Thiền định là tăng thượng, trí tuệ là tối 
thăng, giải thoát là kiên có, Xuất ly là đẳng sau”. 

Dục là căn bản, vì nó khởi hy vọng. Do tác ý sinh ra, nên 
thường xuyên phải cảnh giác. Bởi từ xúc mà nhóm khởi, 
nên hoà hợp các thắng duyên của tâm và tâm sở. Bởi do 
thụ dẫn nhiếp, mà lĩnh hội tại tâm. Định là tăng thượng, vì 
tâm vốn lặng. Tuệ là tối thăng, vì lựa chọn thiện ác. GIải 
thoát là kiên cố, vì giảm bỏ được triển phược. Xuất ly là 
đăng sau, vì giác đạo viên mãn. Tín đã là chỗ dựa của dục, 
nên trước tiên phải cho nó khởi lên. 
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7) Đó là tay cừ mở cửa cơ duyên, vì là tay tiếp giáo. Câu 
Xá luận nói : “cứu vớt chúng sinh ra khỏi vũng bùn sinh tử, 
hơn nữa sau đó còn trình bày chính tông cho chúng sinh đó 
là tay Phật giáo”. Phẩm Tựa khiến (chúng sinh) sinh tín, đó 
là tay chúng sinh, vì hai tay đó bắt lây nhau để ra khỏi 
vũng bùn. Còn Trí Độ luận thì nói rằng : “như người có tay 
tới núi châu báu muốn lẫy gì thì lẫy. Nêu không có tay thì 
uông công chăng lây được gì. Người có tín tâm vào núi báu 
của Phật thì được các đạo quả. Nếu không có tín tâm, tuy 
hiểu nghĩa kinh văn cũng chăng thu hoạch được gì”. 

8) Đó là hạt châu thanh lọc cho tâm thủy lăng trong, vì nó 
khiến tâm thanh tịnh. Thành Duy Thức luận nói : “tín như 
hạt thủy châu có khả năng lọc được nước đục,vì nó trị 
được sự vân đục của Tín tính”. 

9) Đó là điều kiện tốt để kiến lập Danh đạo. Tuyên Ni (tức 
Không Tử) nói rằng : “trong ba thứ binh đao, lương thực 
và đức tin, thì tín chăng thể bỏ được. Từ xưa ai cũng đều 
phải chết, nhưng con người ta mà không có đức tin thì 
chẳng đứng vững được, như xe lớn không có đòn nghê, xe 
nhỏ không có đòn ngột. Con người ta mà không có đức tin 
thì chẳng biết sẽ làm được trò trông gì”. 

10) Đó là sự truyền cảm tốt về tâm lòng thành. Sách Xuân 
Thu nói răng: “nếu có đức tin sáng láng thì ngay đến các 
loại rau dại như rau tần, rau phôn, rong lác ở đâm ao suối 
khe cũng đều có thê đem dâng quỷ thần, đem thết vương 
công, huông hỗ là đức tin mà người quân tử giao kết giữa 
hai nước”. 
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Trong mười nghĩa này, tám nghĩa đầu y theo chân đề, hai 
nghĩa sau y theo tục đề. 

Đức tin quan trọng như thế, cho nên đầu kinh mới đặt mây 
chữ : “Tôi nghe như vây” để chứng tỏ rằng kinh nghĩa như 
vây đích thân được nghe từ lời Phật thuyết. Lìa được cái 
lỗi thêm bớt. Đề khiến chúng sinh khởi tín tâm mà thuận 
lòng tu học. 


II CHÍNH THỨC GIẢI KINH VĂN 


-Kinh văn : “Tôi nghe như vây”. 

Tán rằng : Phật Địa luận nói : từ “như vậy” (như thị) 
chuyền theo bốn nghĩa : 

1) Theo thí dụ, như có chỗ nói răng: ø1àu sang như vậy, 
như Tỳ-Sa-Môn pháp được truyền, được nghe như vây, 
như lời Phật thuyết, nhất định không khác, nhất định là cái 
nhân của phương tiện lợi lạc. Hoặc câu văn đương thời 
Phật thuyết như vây, đúng như điều xưa kia tôi được nghe. 
2) Theo sự dạy bảo, như có khi nói răng : npeươi nên đọc 
tụng kinh luận như vây. Trong này “như vây” xa thì là sự 
dạy bảo của Phật, gần thì là sự giáo hối của người truyền 
pháp. Hoặc bảo với đại chúng đương thời : nên nghe những 
điều xưa kia tôi đã được nghe như vây. 

3) Theo sự vẫn đáp, có nghĩa là nếu có người hỏi : ngươi 
định thuyết giảng những điều xưa kia chắc chăn đã được 
nghe ư ? Cho nên ở đây đáp lại rằng : “Tôi nghe như vây”. 
4) Theo sự đồng ý ý, như có khi nói răng : tôi sẽ vì người mà 
nghĩ như vây, mà làm như vây, mà nói như vầy. Có nghĩa 
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là khi kết tập, các chúng Bồ tát đều cùng thỉnh răng : ngươi 
được nghe thế nào thì nên thuyết giảng lại như vậy. Bồ tát 
truyền pháp bèn đồng ý mà nói : “tôi sẽ nói như vầy đúng 
như điều tôi đã được nghe”. Hoặc tin tưởng khắng định mà 
nói rằng: “việc ấy như vây”. Ý nói pháp như vầy xưa kia 
tôi đã được nghe, sự ây như vây, đúng như những điều đã 
nói, nhất định không khác. 

Do bốn nghĩa trên, nên đầu kinh đều đặt bỗn chữ “Tôi 
nehe như vây.” 

] Ngài Chân Đề Tam Tạng nói răng : “Luật vi tế nói rõ A 
Nan khi lên tòa kết tập pháp tạng, thân như chư Phật đủ 
mọi tướng đẹp, khi xuông tòa lại trở lại nguyên hình”. 
Trong Tập Tạng truyện cũng nói như thê. Vì thế khiến cho 
đại chúng có ba điều ngờ : 

1/- Ngờ răng Phật đại bi từ cõi Niết Bàn trở dậy nói thêm 
diệu pháp. 

2/- Ngờ rằng còn có Phật từ phương khác đến trụ ở đây 
thuyết pháp. 

3/- Ngờ rằng ngài A Nan kia đã hóa thân thành Phật mà 
thuyết pháp cho đại chúng. 

Nay nói rõ pháp được thuyết như vậy là pháp mà đích thân 
tôi đã từng được nghe xưa kia lúc tôi làm thị giả cho đức 
Phật, chứ chăng phải là Phật lại trở dạây, chẳng phải là 
Phật từ cõi khác tới, chắng phải là A Nan hóa thân thành 
Phật. Để trừ bỏ các điều nghi ngờ trên, nên đầu kinh đặt lời 
“Tôi nghe như vây”, duyên kết tập như kinh chương đã 
thuyết. 
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] Chú Pháp Hoa nói răng : “như” có nghĩa là như điềm lành 
cảm ứng, vì thuận cơ mà được gọi. “vậy” có nghĩa là 
“không sai”. Chúng sinh vì thấy “không sai” nên cảm, Phật 
vì thấy “thuận cơ” nên ứng. Người truyền kinh muốn tỏ rõ 
danh giáo xuất phát từ sự cảm ứng, nên đặt ra lời “như 
vây”. 

] Chú Vô Lượng Nghĩa nói răng : tới người thuyết pháp chỉ 
nói là như, chỉ như mới đúng, nên nói là “như vậy”. 

] Ngài Bảo Công nói : để lìa khỏi năm điều phi báng bắt 
bẻ, nên nói là “như vây” : 

- Câu thứ nhất : như vậy kinh này lìa được điều phi báng 
chấp Hữu rằng có sự thêm thắt. 

- Câu thứ hai : như vậy kinh này trừ được điều phỉ báng 
chấp Vô rằng có sự bớt xén. 

- Câu thứ ba : như vậy kinh này lìa được điều phi báng 
chấp vừa Hữu vừa Vô trái ngược nhau. 

- Câu thứ tư : như vậy kinh này lìa được điều phi báng 
chấp phi Hữu phi Vô ngu sĩ. 

- Câu thứ năm : như vậy kinh này lìa được điều phi báng 
chấp là hí luận phi phi Hữu, phi phi Vô. 

| Ngài Quang Trạch nói : “như vậy” tức là cái được nghe, 
sẽ nêu lên một bộ kinh đã được nghe giảng trước đây, nay 
được truyền lại. Cả một bộ kinh “như vậy”, tôi đích thân 
được nghe từ Phật. Nói là “tôi nghe” để hô hào người ta 
phải chú ý lắng tai. 

Lương ] Vũ Đề nói rằng : “như vây” có nghĩa là như thé. 
Đó là lời Phật đã thuyết nên nói là “như vầy”. 
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Trường ] Nhĩ Tam Tạng nói : “như vây” có ba ý nghĩa : 

- Một là theo Phật. Chư Phật ba đời đều thuyết như nhau 
chăng khác nên gọi là “như”. Vì thuyết giống nhau, nên 
øỌI là “vậy”. 

- Hai là theo Pháp. Thực tướng các pháp xưa nay chẳng 
khác, nên gọi là “như”. Vì như mà thuyết, nên gọi là 
“vậy”. 

- Ba là theo Tăng. Vì ngài A Nan hy vọng răng những điều 
mình truyền đạt lại không khác với bản giáo của đức Phật 
mà ngài đã được nghe, cho nên gọi là “như”. Tuyệt đối 
chẳng sai nên gọi là “vậy”. 

Do cùng nói giống nhau như thế, đúng lý không sai, truyền 
lại chăng khác, nên kinh này đáng tin. 

Trên đây tổng cộng có 15 điều giải thích. 

a Nói “tôi nghe”, có nghĩa là người truyền pháp tự chỉ bản 
thân mình. Ý nói pháp như vây, đích thân tôi được nghe từ 
Phật, nên gọi là “tôi nghe”, chứ chắng phải nói “tôi” là 
nhất định thuộc về một người. “Tôi” chỉ là giả danh chư 
uân thế tục. 

Song “tôi” có ba loại : 

- Một là cái tôi vọng chấp, đó là chỉ cái tôi vọng chấp của 
các ngoại đạo. 

- Hai là cái tôi giả thiết, là chỉ cái ngã trong Lạc, Tịnh, 
Thường, Ngã, mà trong Kinh Đại Niết Bàn tạm đặt ra để 
trừ điên đảo của hàng nhị thừa. 

- Ba là cái tôi lưu truyền ở thể gian, chỉ các loại thiên thụ 
(trời truyền cho) từ thụ (thần truyền cho) mà thế gian cùng 
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lưu truyền. Nay người truyền pháp, tùy thuận thế gian, chỉ 

tự mình xưng “tôi”, khác với hai loại “tôi” nói trên, đó tức 

là đại ngã vô ngã (cái tôi lớn vô ngã). 

1 -HỎI : chư Phật thuyết pháp là để trừ ngã chấp, cớ sao 

chẳng xưng mà vô ngã và lại nói là “tôi nghe” ? 

ĐÁP : có bốn nghĩa : 

1) Đề nói năng cho dễ. Vì vô ngã chỉ chung uẫn, giới, xứ, 

thế thì biết ở đây nói ai? 

2) Đề thuận theo thế gian. 

3) Trừ nồi sợ vô ngã. Nói vô ngã thì ai tu học? 

4) Có sự phân biệt tự tha, nhiễm tịnh, nhân quả, sự nghiệp 
v... Bởi vậy xưng là “tôi”. 

2 -HỎI : nếu vậy cớ sao chẳng xưng tên mà chỉ xưng tôi 2 

ĐÁP : có ba nghĩa : 

1) Tỏ rõ chắng trái với thế tục. Tông chỉ vốn nhằm hiển 

dương chân đế, nhưng ngôn ngữ chẳng trái với thế tục. Lý 

tuy muôn tỏ rõ là vi diệu, nhưng lời lẽ chắng thể trái khoáy 

vì muốn nêu rõ chân đề chắng lìa tục đề vậy. 

2) Từ “tôi” (ngã) có nghĩa là chủ tế tự tại. Tập Pháp truyện 

nói rằng : có ba A Nan : 

Một là A Nan Đà, có nghĩa là Khánh Hỉ, trì Thanh văn 

tạng. Hai là A Nan Bạt Đà, tức Hỉ Hiền, trì Độc giác tạng. 

Ba là A Nan Già La, tức Hi Hải, trì Bồ tát tạng. Đó chỉ là 

một người, tùy theo từng đức tính mà gọi tên khác nhau. 

Do A Nan này là bậc Đa văn (được nghe nhiều biết rộng), 

Văn trì (nghe rôi thì nhớ được), tích tập được những điều 

tai nghe, ba tuệ đều đủ, văn nghĩa đều nhớ, tổng trì tự tại 
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đối với Tam tạng giáo. Nếu xưng tên thì tuy thuận với 
chính lý, nhưng không có cái nghĩa “được tự tại đỗi với các 
pháp”, do vậy mà xưng là tôi, chẳng nói là A Nan. 

3) “Tôi” có nghĩa chỉ đích thân. Thế gian cũng nói là “tôi 
thây”, “tôi nghe” và cho như thế là thân chứng. Nếu nói A 
Nan nghe thì có khi chăng phải là đích thân nghe Phật 
thuyết mà từ người khác truyên thụ lại. 

Nay tỏ rõ đích thân được nghe Phật thuyết pháp, chứ chăng 
phải do người khác truyền lại. Vì vậy để phá trừ lưới nghi 
nên chẳng xưng tên, mà chỉ nói là tôi nghe. 

“Nghe” (văn) có nghĩa là nhĩ căn nghe nhận hiểu biết 
những điều Phật nói. Nay bỏ sự phân biệt tách bạch tai 
nghe, theo tên gọi chung là “tôi”, cho nên nói là “tôi nghe”, 
dẫn theo Đại thừa thì căn, thức, tâm sở khi đối cảnh hòa 
hợp nhau mới gọi là nghe (văn). 

Song căn có năm nghĩa hơn thức, cho nên gọi căn là nghe 
(văn). Năm nghĩa của căn là: y, phát, thuộc, trợ, như căn. 
Như căn tức là căn sáng suốt hay tăm tối như thế nào thì 
thức cũng sáng suốt hay tăm tôi như thế ấy. Nếu chỉ nghe 
thây âm thanh thì có thê chỉ tại ở tai, đã duyên vào Danh 
vào Nghĩa thì là ở trong ý, cho nên Du Già nói rằng: “nghe 
là tỉ lượng”. Nhĩ căn gọi là nghe vì đích thân nghe âm 
thanh, nhưng phải cùng với ý, mà ý là chủ yêu, thì mới 
nghe hiêu. Dùng cái thứ hai (tức là ý) làm chủ yếu mà huân 
tập thường xuyên, nhân nghe được mà thành tên gọi chung 
là “nghe”, bỏ sự phân biệt tách bạch nhĩ căn, ý căn mà gọi 
chung là “tôi nghe”. 
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3 -HỎI : Khánh Hi lúc bấy giờ cũng đích thân nhìn thây, 
cảm nhận, biết rõ là Phật thuyết pháp. Cớ sao chỉ nói là 
“tôi nghe” mà chẳng nói là “tôi (nhìn) thấy” v.v.. 

ĐÁP : có ba nghĩa : 

1) Vì muốn chứng lý sâu, trước hết phải nghe pháp, kế đến 
phải hiểu nghĩa, mà Danh để nói Nghĩa, chăng phải nói 
Sắc. 

2) Vì cõi này dùng âm thanh mà làm Phật sự, dựa vào 
Thanh mà có Danh. 

3) Vì muốn chứng Bỏ Đề phải dùng nghe mà huân tập, do 
nehe huân tập mà thành bậc Xuất thế gian. 

Do vậy, mà ở đầu kinh chăng nói “Nhìn (thấy), cảm 
(nhận), biết (rõ)”. Chỉ nói là “Tôi nghe”. 

Thực ra thì lúc đó Khánh Hi cũng nhìn thấy Phật nói và 
thây các cõi Phật khác nhờ ánh quang minh của Phật mà 
làm Phật sự. Có thể nói là nhìn thấy v.v... Ở trong nghĩa 
nảy cũng nên phân biệt. 

4 -HỎI : đó là Phật thuyết pháp nên nói là “tôi nghe được” 
hay là Phật chăng thuyết mà nói là “tôi nghe” ? 

ĐÁP : có hai cách giải thích : 

l) Ngài Long Quân nói : Phật chỉ có ba pháp đó là đại 
định, trí và bị. Từ lâu ngài đã lìa bỏ hí luận, không hề 
thuyết pháp. Nhờ duyên lực bản nguyện từ b1 của Phật, 
trong thức của chúng sinh nảy sinh ra tướng văn nghĩa. 
Tướng văn nghĩa này tuy đích thân y vào lực thiện căn của 
mình mà nảy sinh. Nhưng đề gây tác động mạnh nên nói là 
“Phật thuyết”. Do lực nhĩ căn cùng ý thức của mình biến 
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thành, nên gọi là “tôi nghe”, lấy đó làm thể tính. 

Cho nên ngài Vô Tính nói răng : bất kỳ lúc nào, trong thức 
của người nghe hiển hiện lên tất cả những điều Phật trực 
tiếp nói, hoặc chăng trực tiếp nói, lây đó làm thể tính. 
Người đó tự hỏi răng : nêu thế thì tại sao Bồ tát lại có thể 
thuyết pháp được ? Luận ấy lúc đầu nói rằng Bạc Già 
Phạm trước đã nhập Đại thừa Bồ tát thuyết phẩm Nhiếp 
Đại Thừa để chứng tỏ cái thể của Đại thửa to lớn, cho nên 
đặt ra câu hỏi này. Luận lại tự giải đáp răng : vì ngài là bậc 
tăng thượng sinh, nên làm ra thuyết ấy cũng ví như chư 
thiên nhờ tăng thượng lực nên trong giâc mộng vẫn được 
Luận chú. 

Kinh cũng nói rằng : Phật từ lúc bắt đầu mới thành đạo cho 
tới lúc cuỗi cùng nhập Niết bàn. Trong thời gian giữa 
chừng ấy chẳng nói một chữ, như người mẹ chỉ hé răng ra 
hiệu với con mà con hiểu là mẹ ØỌI. 

2) Ngài Thân Quang nói răng : thân Phật có đủ uẫn, ĐIỚI, 
xứ .v..v., do ha phân biệt nên gọi là không hý luận, chứ đầu 
phải là chăng thuyết pháp thì gọi là không hý luận. Có 
nghĩa là do thích nghị với duyên lực bản nguyện thiện căn 
của người nghe mà tướng văn nghĩa nảy sinh ra trong thức 
của Như Lai. Tướng văn nghĩa này là thiện căn lợi tha của 
Phật khởi lên, đó gọi là “Phật thuyết”. Trong thức của 
người nghe tuy chắng đích thân tự có được, nhưng dường 
như tướng ây hiển hiện rõ ràng, cho nên gọi là “tôi nghe”. 
Ngài Thế Thân nói rằng : điều đó có nghĩa là vì các sự sai 
biệt khác nảy sinh ra liên tục trong thức, nên khiến cho 
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thức sai biệt tương tục khác nảy sinh, hỗ trợ lẫn nhau mà 
thành Tăng thượng duyên. Do đó kinh nói : “pháp mà ta đã 
nói như lá trong tay. Các pháp chưa nói như lá trong rừng, 
vì chúng như Trống trời Mạt-ni không nghĩ mà làm Phật 
sự”. 

Trong này hai cách giải thích, tùy theo hai loại văn đó mà 
giải thích thêm cho nhau. 

Cần phải biết răng nói câu “Tôi nghe như vây” là có ý 
tránh lỗi lâm thiếu sót hoặc thêm phân khác vào. Có nghĩa 
là pháp như vây tôi nghe từ đức Phật, chứ chắng phải được 
tỏ rõ là nhờ người khác xoay vân truyền lại. Người nghe 
mà có khả năng nghe hiểu, thì những điều họ nghe được 
không có sự thêm bớt nào, chắng phải như kẻ ngu sĩ không 
có khả năng nghe hiểu, thì những điều họ nghe được có khi 
có sự thêm bớt. 

Lúc kết tập pháp, người truyền lại lời dạy của Phật, cứ theo 
đúng y như lời Phật dạy, nên đầu tiên phải nói câu này để 
khiến cho chúng sinh cung kính, tin nhận. Ý nói pháp như 
vây tôi nghe từ Phật, văn nghĩa dứt khoát không hề có sự 
thêm bớt. Cho nên người nghe cần phải nghe cho đúng 
đăn, rồi cứ theo đúng như lý mà suy ngẫm, siêng năng tu 
học. 

*% 

-Kinh văn : “Một thời”. 

Tán răng : thứ hai là nói về thời gian. 

Ở đây có hai nghĩa : 

1. Đắng Pháp vương bắt đầu giáo hóa, cơ duyên, khí 
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lượng, không gian, thời gian đều hội đủ, việc thuyết pháp 
và nghe pháp xong xuôi thì gọi chung là “một thời”. 

2. Người thuyết pháp và người nghe pháp cùng nhau hội 
ngộ, thời gian không phân biệt cho nên gọi là “một thời”, 
vì thời gian cơ cảm và thời gian ứng hóa không có sự tách 
bạch phân biệt. Đầu tiên căn cứ vào các sát-na tương tục 
không gián đoạn, người thuyết kẻ nghe cho đến rốt ráo thì 
tạm gọi là “một thời”. 

Ở a đây có hai cách giải thích : 

1) Thời đạo lý : cả hai bên người thuyết pháp kẻ nghe pháp 
tuy chỉ là hiện tại các hành năm uân sát-na sinh diệt, nhưng 
chính hiện pháp này mang ý nghĩa thù ứng cái trước dẫn 
tới cái sau, tức là dùng cái thù ứng giả danh là quá khứ, 
dùng cái dẫn tới giả danh là vị lai, đôi đãi với hai loại này 
mà nói là hiện tại. Đời quá khứ vị lai này đều giả lập trong 
pháp hiện tại, tức là người thuyết pháp kẻ nghe pháp, các 
pháp năm uân sinh diệt từng sát-na, trước sau liên tục, sự 
việc rốt ráo thì giả danh là ba đời và gọi chung là “một 
thời”, chứ chăng phải là “một thời” của một lần sinh diệt. 
2) Thời duy thức : hai bên người thuyết, kẻ nghe trong thức 
tâm biến thành tướng trạng ba thời mà khởi lên, thực ra là 
hiện tại, tùy theo phân hạn của tâm mà biến thành sự tình 
đài ngắn xong rồi thì gọi chung là “một thời”. Như những 
thứ thấy ở trong mộng tuy là có nhiêu, nhưng khi thức tỉnh 
biết chỉ là tâm biến hiện, đều không có cảnh thực. Người 
nghe pháp, tâm biến ba đời cũng thế, chỉ là duyên theo ý. 
Những thứ Bắt tương ưng hành uẫn, được pháp giới, pháp 
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xứ thu nhiệp đó, ở đây gọi là “một thời” 

- Một là số sát na chăng nhất định. 

- Hai là sự tương tục không nhất định. 

- Ba là bốn thời, sáu thời, tám thời, mười hai thời không 
nhật định. 

Bốn - là thời gian số năm sau khi thành đạo không nhất 
định, đó gọi là “một thời”. 

Thế nhưng người nghe pháp do căn cơ chín muôi cảm nhận 
được điều Phật thuyết, người thuyết pháp từ bi ứng cơ mà 
thuyết. Việc thuyết pháp nghe pháp xong xuôi thì gọi 
chung là “một thời”. 

Giải a thích về ý nghĩa bốn loại không nhất định của “một 
thời” nói trên : 

1/- Số sát na không nhất định, có nghĩa là người nghe pháp 
có khi căn khí trì độn, thời gian thuyết pháp tuy ngăn, 
nhưng thời gian để nghe hiểu lại dài. Hoặc thời gian người 
thuyết pháp dài, mà người nghe cũng lâu, trong một sắt na 
vẫn chưa hiểu nỗi, do vậy chăng phải chỉ một sát na. 

2/- Sự tương tục cũng chăng nhất định, có nghĩa là do 
người giỏi thuyết pháp đắc Đả-la-ni, chỉ nói một chữ mà 
nghĩa hết thảy đều hiểu rõ. Hoặc người biết nghe đắc nhĩ 
căn, ý căn thanh tịnh, chỉ nghe một chữ, thời thảy đều hiểu 
được, cho nên chăng phải là liên tục. Do người nghe ở một 
hội căn cơ kẻ thì lanh lợi, người thì trì độn, Như Lai dùng 
thần lực có khi kéo dài niệm ngăn thành ra kiếp dài, khi thì 
rút ngắn nhiêu kiếp lại thành niệm ngắn, cũng chăng nhất 
định, cho nên việc thuyết pháp, nghe pháp xong thì gọi 


179 


NM .éế 


chung là “một thời”. 

3/- Thời gian bốn thời, sáu thời, tám thời, mười hai thời 
V.V... Cũng chăng nhất định, có nghĩa một mặt trời, một 
mặt trăng soI bốn thiên hạ dài ngăn, nóng lạnh, gân Xa, 
ngày đêm các phương cũng chăng nhất định, vì thường 
xuyên chỉ hai thiên hạ cùng khởi dụng. Hơn nữa trừ chư 
thiên cao thấp, không có bốn thời và tám thời như ở đây. 
Kinh muốn lưu thông ở khắp phương trên dưới, nếu nói 
bốn thời v.v... thì lưu hành chăng khắp. 

4/- Thời gian số năm sau khi thành đạo cũng chẳng nhất 
định, có nghĩa là vì báo thân, hóa thân đức Phật mà kẻ 
phàm người thánh ba thừa nhìn thấy, tuôi tác ngắn dài, từ 
khi thành đạo tới nay gần xa mỗi nơi mỗi khác. Kinh muốn 
cho kẻ phàm người thánh ba thừa cùng nghe nên chắng nói 
tách bạch là sau khi thành đạo bao nhiêu năm tháng. Song 
trong các kinh đều có nói tới sự tương tục. 

Kinh này phân dưới nói : “thuyết kinh Pháp Hoa này tròn 
sáu mươi tiểu kiếp” chính là sự này. 

Có kinh nói tới bốn thời, như Kinh Niết Bàn nói ngày rằm 
tháng hai. Có lúc nói sáu thời, tám thời, mười hai thời, như 
Kinh Niết Bàn nói vào lúc tước cành dương (xỉa răng) buôi 
sáng sớm; Kinh Kim Cương Bát Nhã nói lúc chính ngọ ăn 
cơm nước rồi, thu dọn áo bát, rửa chân xong xuôi, trải tòa 
mà ngôi; Kinh Thượng Sinh nói lúc đầu đêm, khắp người 
phóng hào quang: Kinh Di Giáo nói lúc nửa đêm, văng 
lặng im ắng. 

Có kinh nói thời gian năm tháng sau khi thành đạo, như 
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Kinh Thập Địa nói : “tới tuần bảy ngày thứ hai thuyết kinh 
Hoa Nghiêm trong Ma NI bảo điện ở cung trời Tha Hóa Tự 
Tại; sang tuân bảy ngày thứ ba nghiền ngẫm kỹ trôi thì 
chuyên pháp luân Tứ đề ở nước Ba La Nại. Lại nữa Kinh 
Vô Lượng Nghĩa nói rằng : “Ta từ khi thành đạo tới nay 
đã hơn bốn mươi năm”. Tuy có nói thế, song cũng là căn 
cứ theo những điều mà chúng sinh được hóa độ ở một 
phương một khu vực nghe thây, nhìn thấy. mà kết tập, hơn 
nữa nói những lời ấy chắng phải lúc đầu tông đề thuyết 
pháp. Bởi vậy cho nên đều phải nói chung là “một thời”. 
-HỎI : trong Xứ (nơi chỗn)ù có tịnh, có uễ; nêu tùy theo 
căn cơ, thì nhất định là trong Xứ và Thời (thời gian) thuyết 
pháp, kẻ phàm, người thánh phải có sự khác nhau, nêu 
chẳng phân biệt mà thuyết, sao được 2 

ĐÁP : Xứ thuyết pháp có thể nêu rõ tịnh, uê vì tịnh uề có 
thể biết chắc. Thời thuyết pháp có ngắn có dài, có kẻ phàm 
người thánh chắng thể chuân đích. Trong một hội, cơ nghi 
có kẻ lanh lợi, có kẻ trì độn, thời g1an dài ngắn khác nhau 
làm sao mà xác định chắc chắn được. Cho nên Xứ có thê 
nói cụ thê, còn Thời thì chỉ nói chung là “một thời”. 

% 

-Kinh văn : “Phật”. 

Tán răng : thứ ba là Giáo chủ thuyết pháp. 

Tiếng Phạm là Phật đà, ở đây gọi tắt là Phật, chỉ vị chúa có 
tuệ. Tiếng Đường (chữ Trung Quốc) gọi là Giác giả (đắng 
giác ngộ). 

Giác có ba nghĩa : 
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- Một là tự giác, hơn hắn phàm phu vì phàm phu chăng tự 
giác 

- Hai là giác tha, hơn hạng nhị thừa, vì hạng này chẳng 
giác tha. 

- Ba là giác hạnh viên mãn, hơn các Bồ tát vì Bồ tát tuy 
vẫn tu, nhưng đối với nhị giác (tự giác, giác tha), hạnh vẫn 
chưa viên mãn. 

Phật ] Địa luận nói : có đủ nhất thiết trí, nhất thiết chủng 
trí, có khả năng tự khai giác, cũng có khả năng khai giác 
cho hết thảy hữu tình, như ngủ mơ mà tỉnh giắc, như hoa 
sen xòe nở nên gọi là Phật. 

a) Nhất thiết trí, tức là Năng tự khai trí, như sự hiểu biết 
khi ngủ mơ, có năng lực quán sát về Không trí, Lý trí, 
Chân trí, Vô phân biệt trí như là sở hữu. Tóm lại mà nói, 
đó là đoạn được Phiền não chướng. 

b) Nhất thiết chủng trí, tức là Giác hữu tình trí. Là trí như 
hoa sen khai nở, có năng lực quán sát về Hữu trí, Sự trí, 
Tục trí, Hậu sở đắc trí, có hết mọi thứ. Tóm lại mà nói, đó 
là đoạn được Sở trI chướng. 

Theo bản tiếng Phạm của các kinh, đều gọi Phật là Bản sư, 
là Bạc Già Phạm. Phật giáo đặt ra từ này vì nó bao hàm các 
đức tính. Người chủ trì việc phiên dịch, ý muỗn tỉnh lược, 
tùy địa phương khéo xưng, nên gọi tên là Phật. 

-HỎI : trong ba thân này, thân nào quyên nhiếp 2 

ĐÁP : theo Xứ theo Cơ, ứng với Thanh văn thì là Hóa 
Phật, theo Văn theo Khí, dạy bảo Bồ tát thì là Báo thân. 

Vì người cảm nhận căn cơ và phẩm loại khác nhau mà Phật 
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hiện ứng thân, cho nên thông cả Báo, Hoá. Xuất hiện nơi 
thành Vương Xá, non Thứu lĩnh, để thuyết pháp Thu Tử và 
chúng sinh từ tầng trời sơ thiên trở xuống nghe, tức là Hóa 
Phật. 

Cối ta yên ồn thọ lượng lâu dài, Văn Thủ hóa hiện ở trong 
cõi này, tức là Báo thân. Song, ứng hoá chẳng phải là chân 
Phật, cũng chắng phải là người thuyết pháp. 

Từ hành trạng mà qui về bản thể, tức là Pháp thân. Cho nên 
trụ ở Pháp giới tạng mà xưng tán công đức kinh Đại thừa, 
chứng tỏ là Pháp thân thuyết. 

Phật Địa kinh v.v... nói 18 thứ viên mãn trụ ở Bảo hoa 
vương, đó chính là Báo thân thuyết. 

Sự tích ở thành Vương Xá theo kinh này, đó tức là Hóa 
Phật thuyết. 

Theo lý mà nói, thực ra thông cả ba Phật, tùy ứng với 
chúng sinh mà hiện thân, chăng phải nhất định là một thân 
nào. Trong Kinh Lăng Giả nói : ba thân Phật thuyết pháp 
mỗi thân mỗi khác, vì đều thuyết pháp. Do đó trưởng giả 
Cù Sư La nhìn thấy Phật hiện tướng ba thước mà phát tâm, 
năm trăm Bà la môn thấy các La hán dùng Hỏa quang tam 
muội thiêu thân thành tro mà khởñi tín tâm. Bồ tát thân vô 
biên cao tới tận cùng thượng giới mà vẫn còn thừa. Kẻ 
phàm phu trụ ở quả thánh nhỏ xem thân Phật cao một 
trượng sáu mả thấy vô tận. 

Nay để chứng tỏ bậc Giáo chủ là tôn quí, sự giáo hóa của 
ngài được tùy thuận. Chắc chăn là tốt đẹp nên đầu tiên nêu 
cao Giáo chủ đề người nghe sinh tâm hoan hi. 
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-Kinh văn : “Trụ trong núi Kỳ Xà Quật, thành Vương Xã”. 
Tán răng : thứ tư là nơi được giáo hóa. 

Du hóa, cư trú thì gọi là trụ. Trụ có nghĩa là cư trú, du hóa, 
ăn ở. Cư trú tại núi, du hóa trong thành, đó là thân hạnh 
của Phật trong suốt cuộc đời hành đạo. Người xưa nhân đó 
mà giải thích thành các loại trụ : Thánh, Thiên, Phạm, 
Phật. Các loại trụ ấy về danh tuy đồng, nhưng về ý nghĩa 
hoàn toàn khác nhau. 

Trong kinh có những chỗ lý lẽ thâm thúy, ý nghĩa sâu kín 
nhưng người phiên dịch không hè lưu tâm, khi hành văn 
dùng danh từ giống nhau mà nghĩa lý lại khác nhau, đó chỉ 
là phô trương viện dẫn chứng cứ hão huyện, thế là chưa 
được. 

Tiếng Phạm : thành Cư Xa Yết La Bồ La, tiếng Đường (chỉ 
tiếng Hán) gọi là “thành Thượng Mao”, ở chính giữa nước 
Ma Kiệt Đà, là nơi đóng đô của vua chúa thời xưa, chốn 
này có nhiều cỏ tranh Cát tường thượng hảo hạng, nhân lây 
đó mà đặt tên thành. 

Núi cao bao bọc bốn phía xung quanh làm lớp thành ngoài, 
phía Tây thông với đường hẻm, phía bắc mở ra cửa núi, địa 
hình xứ nảy Đông Tây dài, Nam Bắc hẹp, chu vi hơn 150 
dặm. Cung thành chu vi 40 đặm, cây Yết Ni Ca trồng đây 
đường, cây này hoa thơm đặt biệt, vàng rực như màu vàng 
ròng, vào tháng cuối xuân, rừng cây đều rực rỡ sắc vàng. 
Ngoài cửa Bắc cung thành có một ngôi tháp, đó là chỗ Đề 
Đà Đạt Đa kết bạn thân với vua Vị Sinh Oán (vua A Xà 
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Thế) cùng thả con vol say Hộ Tài ra định hại Như Lai, 
nhưng đầu ngón tay Như Lai đã phóng ra năm con sư tử 
thuần phục được con voi say đó. 

Thứ đến phía Đông Bắc cũng có tháp, đó là nơi Xá Lợi Tử 
gặp Iỳ kheo Ma Thắng sau một cuộc đối đáp ngăn, ngài 
đặc sơ quả. Thứ nữa đến cách phía chính Bắc không xa có 
một hồ to sâu, tiếng Phạm gọi là Thất Lợi Cúc Đa, ở 
phương đây gọi là Thắng Mật, đó là nơi dùng hồ lửa, cơm 
bỏ thuốc độc định hại đức Phật. 

Từ cung thành đi theo hướng Đông Bắc chừng 14-15 dặm 
tới núi Kết Lật Đà La Cư Tra, tiếng Đường (tức tiêng Hán) 
gọi là Thứu phong, còn gọi là Thứu đải, một mình sừng 
sững nối tiệp với núi Bắc, được cho là chỗ chim Thứu đậu, 
lại nom giống như cái đài màu non biếc đậm in trên nền 
trời xanh nhạt. Sau khi thành đạo suốt gân 50 năm, Phật 
phân nhiêu ở núi nảy mà thuyết rộng về diệu pháp. 

Bản dịch cũ dịch là núi Kỳ Xà Quật, lại gọi núi Linh Thứu. 
Chim Thứu ăn xác người ở đây, øọI1 là Linh Thứu vừa saI, 
vừa là cách gọi tặt. Để nghe pháp, vua Tân Bà Sa La đã sai 
người ghép đá thành bậc rộng hơn 10 bước, dài 5-6 dặm, 
vượt qua hoang động, ghênh đẻo đi suốt từ chân núi tới 
đỉnh núi. Trên đường đi có hai tháp : một tháp gọi là Hạ 
thừa, vua tới đây thì đi bộ mà lên, một tháp gọi là Thoái 
phàm, có nghĩa là loại bỏ hạng phàm nhân, không cho 
cùng đi lên. Đỉnh núi này chiều Đông Tây dài, chiều Bắc 
Nam hẹp. Trên bãi phía Tây kề bên vách đá có tòa tỉnh xá 
bằng gạch qui mô cao rộng kiểu dáng kỳ lạ, làm cửa mở ra 
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hướng Đông. Lúc Như Lai còn tại thê phần nhiều ở đây để 
thuyết pháp. Nay làm tượng Phật thuyết pháp to đúng bằng 
thân Như Lai. 

Phía đông tinh xá có mảng đá dài là chỗ Phật đi dạo, bên 
cạnh có đá to cao trượng tư trượng rưỡi, chu v1 hơn 30 
bước, đó là nơi mà Thiên Thụ (tức Đề Bà Đạt Đa) đứng từ 
xa ném đả làm chảy máu chân Phật. Phía Nam tĩnh xá có 
một tòa tháp, đó là nơi Phật thuyết Kinh Pháp Hoa. Đi khỏi 
cửa Bắc thành núi chừng hơn một dặm thì tới rừng trúc Ca 
Lan Đà có tháp do vua VỊ Sinh Oán xây dựng để cúng 
dường phân Xã Lợi Phật mà vua đã được chia. 

Phía Tây Nam rừng trúc đi chừng năm sáu dặm tới núi 
Nam trong rừng trúc có hang đá lớn, đó là nơi Đại Ca Diếp 
Ba kết tập pháp tạng. Cách phía Bắc rừng trúc hơn hai trăm 
bước tới ao Ca Lan Đà. Phía Tây Bắc ao này cách chừng 
hai ba đặm có thành Hạt-La-Xà-Kết-Lj-Tứ, tiếng Đường 
(tức tiếng Hán) gọi là thành Vương Xá, thành ngoài đã bị 
hư hỏng, không còn sót mảnh tường nào, thành trong tuy bị 
hủy hoại, nhưng nền móng vẫn còn. 

Thành này chu v1 hơn 20 dặm, mặt có một cửa. Xưa vua 
Tân Bà Sa La đóng đô ở cung thành Thượng Mao, nhà dân 
thường bị hỏa hoạn, một nhà câu thả bỗn bên hàng xóm 
đều bị tai hoạ, dân chúng ca thán vì chắng được an cư lập 
nghiệp. Vua nói : “vì ta bất đức, dân chúng mang vạ. Vậy 
muốn trừ được tai họa này thì phải tu đức nghiệp gì”? 
Bằøy tôi tâu rằng : “đại vương thi hành đức hóa. Nhưng 
dân đen chẳng cân thận. Vậy xin đặt ra luật lệ hình phạt 
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nghiêm khắc để răn đe người sau đừng vi phạm, nêu còn vi 
phạm nữa thì dời tới Rừng Lạnh. Rừng Lạnh là nơi vứt 
xác, tục gọi là đất chắng lành, không ai thèm qua lại chơi 
bời, thì cũng giỗng như bị vứt xác. Dân chúng đã coi 
chuyện phải dời đến ở nơi này là điều sỉ nhục, thê thì tự họ 
sẽ phải giữ gìn cân thận”. 

Vua bèn nghe theo lời tâu ây đặt thành luật lệnh nghiêm 
khắc đề thi hành. Nào ngờ trong cung lại thất hỏa trước 
tiên. Vua nói : “ta phải dời thôi”! bèn sai Thái tử ở lại giám 
quốc nhiếp chính, rồi tự dời đến rừng này. Vua Phệ Xá Ly 
nøhe tin vua Tân Bà Sa La trú ở giữa đông bèn đem quân 
tới đánh, thám tử ở biên giới biết tin tâu về, vua bèn xây 
thành mà ở. Vì vua là người đâu tiên xây nhà ở đây, nên 
øọI1 là thành Vương Xá. 

Có người nói : sau khi Vị Sinh Oán nối ngôi rồi mới xây 
thành này. Thực ra là chỉ xây cho thành cao dày thêm, chứ 
chăng phải là xây mới. Tới khi vua Vô Ưu đời đô đến Ba 
Tra Ly thì đem thành Vương Xá bồ thí cho Bà la môn, cho 
nên trong thành này ngày nay chỉ toàn là Bà la môn, không 
còn có dân thường nữa. Tất cả có một ngàn nhà, người xưa 
có kẻ nói: thành núi là thành Vương Xá có chín ức nhà. 
Hoặc nói : để ngàn vua ở đây ! Các thuyết trên đều sai. 
Kinh đô của vua đã ở thành Vương Xá, Phật trụ ở núi Thứu 
phong, thành và núi cả hai nơi đều được nêu lên, hai hóa 
tự, tha cùng thuyết cả, đó là đề lợi cho cả chúng xuất gia và 
chúng tại g1a. 

Luận a nói “phân tựa thành tựu” có nghĩa là pháp môn này 
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hiển bày hai loại nghĩa thành tựu : 

1) Hơn hết trong mọi pháp môn, ví như thành Vương Xá 
hơn hết thảy mọi thành xá khác. Thành này chính là nơi 
nhà vua đóng đô, ở ngay giữa nước Ma Kiệt Đà, biểu trưng 
cho nhất thừa là trung đạo của tam thừa, là nơi an trụ của 
Pháp vương, vì thành đã hơn các thành khác, thì kinh cũng 
hơn các kinh khác. 

2) Hiên bày công đức tự tại, cho nên như núi Kỳ Xà Quật 
hơn các núi khác, rõ ràng là pháp này cũng hơn. Thành 
Câu Tô Ma đã là thành núi, ở gần Vương Xá, chính là nơi 
có nhiều núi, riêng một mình núi này hơn hắn vì vừa cao 
vừa nôi bật, tượng trưng cho pháp cao hiển hơn hắn nhị 
thừa, có đây đủ mọi công đức vòi vọi tự tại. 

Hoặc như thành hơn các thành khác, không có vật đẹp nào 
mà không có; Pháp hơn các pháp khác, không đức tốt nảo 
mà không có đủ; Núi hơn các núi khác, vì là nơi các chim 
đẹp đậu ở; Pháp hơn pháp khác, vì là chỗ bậc thượng nhân 
đạo chơi. 

Lại nói : ví dụ về sự diệu mâu là chung cho cả Giáo và Lý, 
hoặc C1áo diệu như thành, vì chứa đựng diệu Lý, Lý cao 
như núi, vì hơn hắn Nhị thừa, bởi vậy kinh này nói tại 
thành Vương Xá ở núi Thứu lĩnh là có ý nghĩa biểu trưng 
vậy. Trí Bát Nhã thông suốt năm môn, thành Xá Vệ dỗi 
dào bốn đức, nên phần nhiều ở đó mà chẳng y vào nơi 
khác. Vàng sinh ra ở nơi sông nước đẹp, đó là câu tục ngữ 
phương Đông vẫn lưu truyền(*) 

Thuyết a xưa nói răng : kinh này thuyết cả thảy ở bốn nơi. 
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Lúc đầu ở Linh sơn, sau đó ở trong tháp vọt lên không 
trung, sau nữa ở cõi tịnh độ mà Phật tập hội, cuối cùng thì 
phân thân Phật trong phâm Chúc Lụy sau khi trở về lại ở 
uề độ. 

Nay a giải thích răng : nơi có ba, nhưng thuyết chỉ tại hai. 
a. VỀ nơi : 

+ Nơi có ba : có nghĩa là không quay trở về uê độ nữa. Từ 
phẩm Chúc Lụy về sau, các phân thân mới đến cõi này cho 
tới cuối kinh, đêu chỉ là tịnh độ. Khi các phân thân trở về 
bồn độ, cõi này lại biễn thành uế thì lúc ây thuyết kinh đã 
XONE. 

+ Tịnh uế chỉ hai : một là ban đầu tại uễ độ ở Linh Sơn, hai 
là lúc các phân thân Phật tập hợp chư Phật thì biến thành 
tịnh. Cùng với tháp vọt lên trên không nữa, thế là có ba 
nƠI. 

b. Về thuyết (pháp) chỉ ở hai : 

+ Đầu tiên mở hội Linh Sơn trên mặt đất để tuyên thuyết 
về nhất thừa cho hạng nhị thừa. 

+ Sau đó tháp vọt lên không, các phân thân Phật tập hợp, 
Thích Ca và Đa Bảo cùng ở một tòa khuyên tin kinh này 
cho tới cuôi kinh, Phật bảo ai nấy trở vẻ, việc thuyết kinh 
xong Phật mới xuống đât, sau đó chăng thuyết Kinh Pháp 
Hoa nữa. Cho nên biết răng nơi thuyết pháp chỉ có hai. 
Nay đề nêu việc mở hội, nên nói đến thành núi; cốt ý nêu 
ra nơi chốn giáo hóa. Phật nói về hóa thân Phật là muốn 
khiến cả ba thừa đều vui vẻ ưa thích nhất thừa, thể hiện 
đức từ bi sâu sắc của Phật, thừa và thân đều diệu mâøu, vì 
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đã có thê thi hành việc giáo hóa ngay tại nơi uế độ. Nếu 
nêu cao báo thân và biểu hiện tịnh độ, thì sợ rằng chúng 
nhị thừa ngờ là chăng phải phần mình, vì chắng thể tu 
được. Do đó mà chỉ hiển thị uễ xứ, hóa thân. 
% 

-Kinh văn : “Cùng với chúng đại Tỳ kheo gồm một vạn 
hai ngàn người”. 
Tán rằng : đó là Chúng thành tựu, thành tựu thứ hai trong 
bảy thành tựu. 
Chúng thành tựu được giải thích bằng năm môn : 
Một - là tỏ rõ lai ý, 
Hai - là nêu rõ quyền thực, 
Ba - là định rõ nhiều ít, 
Bốn - là nói rõ thứ tự, 
- Năm là giải thích theo luận. 
1. Lai ý : (dụng ý đến dự pháp hội của chúng đại Tỳ kheo) 
có năm : 
1.1- Đề chứng tín, vì thính chúng giúp vào việc chứng 
minh rằng Khánh Hỷ (tức A Nan) được nghe pháp là đáng 
tin cậy. Điều ngờ của đại chúng có ba : một là ngờ rằng đó 
là lời Khánh Hỷ tự nói, hai là ngờ rằng đó là lời A Nan 
nghe người khác nói lại, ba là ngờ răng đó là do người 
khác thuyết. Nay tỏ rõ là cùng được nghe và chứng nà 
răng kinh này là đáng tin cậy. Irí Độ luận nói răng : “nói 
rõ thời gian, nơi chỗn và người nghe là cốt để cho Ninh ta 
tin”. 
1.2- Đề nêu rõ đức, như thiên Đề thích có chư thiên vây 
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quanh, Đại phạm thiên vương có phạm chúng vây quanh, 
nay nêu rõ Pháp vương có chư thánh vây quanh. 

1.3- Đề khải thỉnh (Phật thuyết pháp), cách làm lợi lạc cho 
chúng sinh là phải đáp ứng điều mong muốn của họ mà 
thuyết pháp theo trình tự : trước nói về nhân sau nói đến 
quả, Thân là thê hiện của quả, Hành là tính chất của nhân, 
Thừa là điều phải học. 

Trong phẩm Phương Tiện, ông Thu Tử, (tức Xá Lợi Phất) 
ba lần thỉnh Phật thuyết về vấn đề Quyên Thực của các 
thừa, nên đức Thể tôn đã nói rõ khiến chúng sinh bỏ quyên 
cảnh mà lây thực thừa. 

Trong phẩm An Lạc Hạnh, ngài Văn Thù cô thỉnh, chính là 
để nói rõ chắng tu theo Quyền thừa mà hành theo Thực 
thừa. 

Trong phẩm Thọ Lượng, ngài DI Lặc ba lần thỉnh Phật nói 
về vẫn đề Quyên và Thực của thân, nên đã bày tỏ phải bỏ 
quả quyên thừa mà câu quả thực thừa. 

Kinh nói về nhân duyên để trừ pháp mạn, nêu chắng nhân 
lời thỉnh mà thuyết pháp thì khó nảy sinh ra cái tâm khao 
khát mong câu. Cho nên hàng Thanh văn thỉnh Phật thuyết 
về cảnh nhất thừa, chính là nhằm vào căn cơ của họ đề 
khiến tỏ ngộ. Bồ tát thỉnh Phật nói về Hạnh và Quả nhất 
thừa thì việc tán thán sự chứng (quả nhất thừa) và cái nhân 
(của quả nhất thừa) cũng lợi cho họ. 

1.4- Đề đương cơ, người thoái tâm Bỏ Đề tùy theo ba căn 
khác nhau mà lĩnh ngộ, vì thế Phật phải thuyết giảng về 
nhất thừa tới ba lượt. 
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Khi đức Thế tôn thuyết phẩm Thọ Lượng v.v... thì hàng 
Bồ tát và thính chúng lĩnh ngộ tùy theo từng loại căn cơ mà 
được ích lợi khác nhau. Thanh văn phàm phu xa lìa trần 
cầu phát tâm Bỏ Đẻ, bậc thánh trong hạng nảy hồi hướng 
đại thừa. Bồ tát phàm phu (những kẻ phảm phu trong hàng 
Bỏ tát) đều trừ được lưới nghi, chứng ngộ chân lý, đạt 
được thánh quả. Bậc thánh trong hàng Bồ Tát chứng được 
Vô sinh pháp nhẫn sẽ được Bỏ đề, cho nên (Phật) vì ba loại 
căn cơ mà thuyết diệu pháp này. 

1.5- Để dẫn nhiếp, đương thời chúng Tỳ kheo vân tập để 
dẫn nhiếp các chúng sinh khác, lúc đó khiến họ sẽ phát 
tâm. Kinh trình bày đây đủ điều trên để dẫn dắt chúng sinh 
thời nay phát tâm. Nếu không có các bạn tốt hỗ trợ thì 
niềm tin thanh tịnh sẽ chăng nảy sinh. 

Phật Địa luận nói răng : “liệt kê ra hàng Bồ tát để s1úp cho 
sự viên mãn, liệt kê ra các hạng thiên, long v.v... để chỉ 
quyến thuộc viên mãn”. Cõi tịnh độ còn thế huống chi là 
uề độ. 

Năm nghĩa trên đây đều là của lai ý. 

2. Nêu rõ vân đề Quyên và Thực. 

Phật Địa luận nói răng : trong một xứ uê độ hay tịnh độ của 
hóa Phật, thì Thanh văn là thực, Bỏ tát là quyền. Trong báo 
độ thì Bồ tát là thực, Thanh văn là quyền. Nay ở đây có cả 
hóa và báo, tùy cơ ứng hiện hai thực, hai quyền. 

Đâu tiên liệt kê ra hóa Phật ở hội Linh sơn, trong này Bồ 
tát là quyên. Chúng sinh nhìn thây thế giới cháy rả vào thời 
kiếp tận, nhưng thực sự thì cõi tịnh độ của Như Lai thường 


192 


xuyên an lạc, thọ lượng của Như Lai thực là vô biên. Các 
chúng Thanh văn ở cõi báo độ của báo thân chắng phải là 
thực, huống chi là Phật Đa Bảo, các Phật phân thân đều là 
hóa hiện. Như vậy thì biết rõ cái lý về Báo Hóa, Quyền 
Thực. 

Trong luận đã nói có hạng hóa Thanh văn như ông Mãn Từ 
(tức Phú Lâu Na) v.v... Ngoài ra có các hóa chúng khác 
như Phật Đa Bảo, các phân thân v.v... 


3. Định rõ nhiễu ít. 

3.1- Lúc đầu có 15 chúng : 

L) Cao danh đại đức chúng, 

2) Vô danh đại đức chúng, 

3) Tôn trọng chư ni chúng, 

4) Nội quyến chư ni chúng, 

5) Thánh đức nan tư chúng, 

6) Đề thích chư thiên chúng, 
7) Tam quang tứ vương chúng, 
S) Nhị tự tại chúng, 

9) Sắc giới chư thiên chúng, 
10) Long chúng, 

11) Khẩn Na La chúng, 

12) Càn Thát Bà vương chúng, 
I3) A Tu La chúng, 

14) Ca Lâu La chúng, 

15) Nhân vương chúng. 

3.2- Lúc sau lại có thêm sáu chúng : 
1) Đa Bảo, 
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2) Phân thân, 

3) Long cung, 

4) Dũng xuất, 

5) Diệu Âm, 

6) Phô Hiên. 

Các chúng này chia làm các bộ đôi : nghe pháp chứng 
pháp, hành pháp trì pháp, thuyết pháp hộ pháp khác nhau. 
3.3- Trong này có sáu món khác : 

I- Ba thừa không có Độc giác. Độc giác phần lớn xuất hiện 
trong thế giới không có Phật, tuy được hưởng giáo pháp 
đây đủ, nhưng thời đó không có quả để mà chứng, nên 
chăng ở trong hội Pháp Hoa này. Trong Kinh Nhân Vương 
thì có cả loại này. Văn dưới cũng trình bày rõ là có quả 
Độc giác này. 

2- Ba cõi không có cõi Vô sắc. Aùnh sáng Phật soi đến kẻ 
có duyên thì họ có thể tới nghe pháp. Cõi đó ánh sáng soi 
chẳng tới, căn cơ cũng chăng chín, bởi vậy chắng tới. Kinh 
Nhân Vương cũng nói có cõi đó. 

3- Năm nẻo không có nẻo địa ngục. Hào quang Phật tuy 
soi đến, nhưng nẻo đó vô duyên nên chắng tới. 

Tới có hai nghĩa (tức đủ hai điều kiện) : một là sáng soI, 
hai là có duyên. Địa ngục dù được sáng soI, nhưng chắng 
có duyên thì cũng chắng tới. Còn cõi Vô sắc thì đều tối, 
bởi vậy nên cũng chắng tới. Nếu hành giả tu tập nhật thừa, 
thân ắt ung dung: còn chúng sinh ở địa ngục bị nỗi khổ bức 
bách, không có lúc nào rảnh rỗi mà tu tập. 

Kinh Đà La Ni vốn có uy lực đẹp trừ mọi nỗi khổ, nên địa 
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ngục cũng tới. Kinh này tiễn thiện, nẻo địa ngục ây không 
được rảnh rỗi, nên chúng chắng tới. Sở dĩ hào quang của 
Phật soI tới địa ngục là đề chúng sinh ở đó, chán nơi đó 
thây hào quang Phật thì phát tâm Bỏ đề nên khỏi khổ. 

4- Bốn chúng không có Ưu bà tắc, Ưu bà di. Trong uy nghỉ 
thành tựu ở dưới đều liệt kê đầy đủ. Đây là đoạn mở đầu 
của kinh văn nên lược đi. 

5- Tám bộ không có Dạ Xoa và Ma Hâu La Già. Dưới đều 
có đủ. 

6- Hai vua không có vua Chuyển Luân thánh vương, chỉ có 
tiêu vương. Dưới đều có đủ. 

Ba thứ không có cuối cùng này, sẽ nêu sau trong phân nói 
về uy nghi thành tựu. 


4. Nói rõ thứ tự. 

Các chúng ban đầu chia làm bốn loại : một là Thanh văn 
chúng, hai là Bồ tát chúng, ba là Bát bộ chúng, bốn là Chư 
vương chúng. Hoặc xếp thứ tự từ nội hộ đến ngoại hộ : 
4.1- Trong nội hộ, thì thứ tự từ Thanh văn đến Bồ tát. 
Trong Thanh văn thì thứ tự từ Tăng đến Ni. Trong Tăng thì 
từ hạng hữu danh đến hạng vô danh. Trong Ni thì từ hạng 
tôn trọng đến hạng quyến thuộc. 

4.2- Trong ngoại hộ thì từ Bát bộ đến vua người. Trong Bát 
bộ thì xếp thứ tự từ thiên đến phi thiên. Trong chư thiên thì 
từ loại địa cư đến loại không cư. Trong loại địa cư thì theo 
thứ tự từ vua đến quan. Trong loại không cư thì từ hạng phi 
thiền chủ đến thiền chủ. 

4.3- Thứ tự các chúng sau đó thì từ : 
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I) Chứng pháp chúng, 

2) Khai tháp chúng, 

3) Kinh lợi quảng đại chúng, 

4) Trì pháp vô biên chúng, 

5) Tha phương hành pháp chúng, 

6) Tha phương khuyên trì chúng. 

4.4- Lý do xếp Thanh văn trước Bồ tát : trong các chúng 
ban đầu, Thanh văn ở trước, Bồ tát ở sau, điều này Phật 
Địa luận tuy có giải thích, nhưng nay có bốn ý giải thích 
như sau: 

1) Hình tướng khác nhau : Thanh văn xuất ø1a hình giỗng 
chư Phật, Bồ tát chắng thế. 

2) Xứ có xa gần : Thanh văn gần Phật, Bồ tát xa Phật. 

3) Giới đức khác nhau : Thanh văn xuất gia trì giới xuất 
gia; Bồ tát chăng thế vì phải tùy loại mà hóa sinh. 

4) Vì muốn khiến cho Bồ tát bỏ thói kiêu mạn đối với 
Thanh văn. 

Song Kinh Lăng nghiêm, Kinh La Ma G"à, Kinh Cự Lâu 
Vương, Kinh Hòa Lưu, Kinh Đại Ngũ Trược đều xếp Bồ 
tát trước, Thanh văn sau, là vì căn cứ vào đức lớn hay nhỏ 
mà xếp thứ thự trước sau. 


5. Giải thích theo luận. 

Luận giải thích trong Chúng thành tựu có bỗn món: Số 
thành tựu, Hành thành tựu, Nhiếp công đức thành tựu, Ủy 
nghi chư pháp trụ thành tựu. 

5.1- Số thành tựu : 

Có nghĩa là đại chúng nhiều vô số. Nói chung thì là vô só, 
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nhưng luận lại nêu riêng từng hạng, nên nói rằng có 1.200 
đại Tỳ kheo chúng. 

5.2- Hành thành tựu, có bồn : 

- Một là các Thanh văn tu hạnh tiểu thừa dựa vào việc khất 
thực v.v... mả tự nuôi sống, gọi tên là Tỳ kheo v.v.. 

- Hai là Bỏ tát tu hạnh đại thừa, muốn giác ngộ và làm lợi 
lạc cho loài hữu tình, được gọi tên Bỏ Đề Tát Đỏa. 

- Ba là Bồ tát nhờ lực thần thông tùy thời thị hiện, nay tu 
hạnh đại thừa như nhóm 16 người gồm Bạt Đà Bà La 
v.v... , có đủ mọi sự không thê nghĩ bàn của Bồ tát, do bất 
định nên có thể thị hiện thành hình bốn chúng chư Ưu bà 
tắc v.v... „ nói là Bồ tát. 

- Bốn là người xuất gia có uy nghi nhất định, chẳng giống 
Bồ tát, do uy nghi nhất định đó nên gọi là Tỳ kheo. 

5.3- Nhiếp công đức thành tựu : 

Đó là 16 câu tán thán công đức Thanh văn, 13 câu tán thản 
công đức Bồ tát. Song trong bản luận chăng nêu riêng từng 
loại vì văn nghĩa đã rõ. 

5.4- Uy nghi như pháp trụ thành tựu : 

Tức là câu “bấy giờ Thê tôn có bốn chúng vây quanh” 
v.v... nói rõ tướng bốn chúng đó nhiễu Phật, uy nghi cung 
kính, nghe pháp mà trụ. Tuy việc ai nấy đêu lễ Phật cũng là 
uy nghi, nhưng chăng phải là tướng nghe pháp, nên ở đây 
không nói. 

Trong * 15 chúng gồm có ba loại : 

a) Loại Bô tát Thanh văn đủ bốn thành tựu. 

b) Loại hữu học, vô học và Tỳ kheo ni chỉ có ba thành tựu, 
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vì chắng khen đức. 

c) Ngoài ra chư thiên v.v... chỉ có hai thành tựu, không 
hạnh không đức. 

Luận nói ráng : trong Chúng thành tựu, lý ra có bốn thành 
tựu, nhưng chắng nói môi thứ đều đủ cả bốn loại. Song 
trong kinh thuyết minh về Chúng thành tựu có hai đoạn : 
- Đoạn đầu thuyết minh tách bạch về 15 chúng. 

- Đoạn sau thuyết minh về uy nghi. 

Trong đoạn đầu lại có hai : đầu tiên liệt kê ra các chúng, 
sau đó nói rõ ai nây lễ Phật rồi lui ra. 

Trong * 15 chúng lại chia làm hai : đâu tiên nói rõ nội hộ 
chúng, sau đó nói rõ ngoại hộ chúng. 

- Nội hộ chúng có hai : đầu tiên kề rõ Thanh văn, sau đến 
Bồ tát. 

- Thanh văn có hai : đầu tiên nói rõ Tỳ kheo, sau mới kê 
đến ni chúng. 

- Trong Tỳ kheo có hai loại : đầu tiên là loại cao đức hữu 
danh, sau đó là đến loại đại đức vô danh. 

- Trong loại đầu có ba : 

1/- Nêu loại nêu só. 

2/- Tán thán công đức. 

3/- Kê tên. 

Loại đầu này có hai thành tựu : một là số, hai là hành. 
Cùng * với (dỡ) : có nghĩa là gôm, gộp, cùng, với. Ngài 
Long Thụ giải thích răng : cùng một xứ, một thời, một tâm, 
một giới, một kiến giải, một đạo giải thoát như nhau thì gọi 
là “cùng” (cộng). 
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Đại * Tỳ kheo : Trí Độ luận nói răng : có ba nghĩa để giải 
thích chữ đại : tối đại trong các chúng, đại chướng ngại 
đoạn, đại nhân cung kính. 

Ngài Chân Đề có ba cách giải thích : 

l) Thắng đại : là loại ưu thắng trong số hữu học và vô học. 
2) Thế đại : công đức trí tuệ cực cao rộng. 

3) Số đại : một vạn hai ngàn người nay gôm có sáu: 

1/- Số đại. 

2/- Ly đại, vì đoạn được đại chướng ngại. 

3/- VỊ đạt, vì là A la hán. 

4/- Đức đại, vì như kinh đã nói. 

5/- Danh đại, vì danh tiếng vang xa. 

6/- Thức đại, vì là tri thức của đại nhân, đại chúng. 

Tiếng Phạm là Bật Sô, phương này phiên âm là Tỳ kheo, vì 
có đủ năm nghĩa, bởi vậy chăng dịch thành tiếng Hán : 

1) Bồ ma (khiến ma phải sợ), vì lúc mới xuất gia đã khiến 
cung ma chấn động. 

2) Khất sĩ, vì sau khi xuất gia rồi thì khất thực 

tự sông. 

3) Trì tịnh giới, vì dần dần gia nhập Tăng số, phải trì giới. 
4) Tịnh mệnh, vì đã thụ được giới rôi thì ba nghiệp khởi 
lên đều xuất phát từ không tham, chắng dựa vào tham lam 
gian tà mà nuôi mạng sống. 

5) Phá ác, vì y vào đạo thánh dần dân điệt được phiền não. 
Chúng °* : tức là Tăng vậy. 

Lý và Sự hai thứ ấy hòa hợp với nhau thì gọi là Chúng. Ba 
người trở lên thì gọi là Tăng. 
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-Kinh văn : “...Đều là A la hán” tới “...tâm được tự tại”. 
Tán răng : đoạn này tán thán công đức kinh có sáu câu, 
trong bản mới dịch và bản luận cũ có 16 câu rằng : “...Đều 
là A la hán các lậu đã hết, không còn phiền não, được chân 
tự tại”. 

Luận rằng : “tâm được tự tại, tầm khéo giải thoát, tuệ khéo 
giải thoát”. Luận nói răng: “khéo được tâm tuệ giải thoát 
như ngựa điệu tuệ”. 

Luận răng : “tâm khéo điều phục cũng như rồng lớn đã làm 
việc phải làm, đã lo việc phải lo, vứt các gánh nặng, đạt 
được lợi mình, hết chư hữu kết, chánh trí giải thoát”. Luận 
răng : “khéo được chánh trí giải thoát” tới “tâm tự tại” là 
đệ nhất cứu cánh. 

Luận có ba cách giải thích : 

- Một là Thượng thượng khởi môn. 

- Hai là Tổng biệt tướng môn. 

- Ba là Nhiếp thủ sự môn. 

I. Thượng thượng khởi môn : 

Có nghĩa là do câu trên nên câu dưới mới được khởi; Hoặc 
do câu dưới, câu trên mới khởi; Sự khởi ây chăng phải là 
duy nhất nên gọi là Thượng thượng khởi. 

Luận dùng câu thứ hai để giải thích câu thứ nhất, nói : “các 
lậu đã hết, nên gọi là A la hán”, tức là Luận nói rằng: “phải 
vĩnh viễn trừ được giặc phiền não rồi, nên mới gọi là A la 
hán”. 

Luận dùng năm môn đề phân biệt “Lậu ' : 
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1.1) Giải thích tên gọi chung. 

Các luận đều nói răng phiên não hiện hành khiến tâm liên 
tục rò rỉ tán loạn chắng dứt thì gọi là lậu, như chậu rò, nhà 
dột, rất đáng chán ghét, chỗ hư hỏng hoen ỗ rộng, bị lỗi 
lầm chê trách, nên gọi tên là Lậu. Đây là chỉ phiền não 
hiện hành, vì không còn phiền não nữa đó mới là chủng tử, 
nên căn cứ vào thực tế mà gọi tên chung như vậy. 

1.2) Liệt kê tên gọi các loại lậu. 

Lậu có ba loại : một là dục lậu, hai là hữu lậu, ba là vô 
minh lậu. 

1.3) Xuất thê (nói rõ thể của lậu). 

Dục giới, Kiến đạo có 40 phiền não, vì Tứ đề, mỗi đề đều 
đủ 10 phiền não, cộng với sáu của Tu đạo là tham, sân, 
mạn, vô minh, biên kiến, thân kiến. Trong đó trừ đi 5Š vô 
minh (lậu), còn lại là 41 căn bản phiền não, gộp với 20 tùy 
hoặc, gồm phẫn, hận v.v... đều øọI là dục lậu. 

Sắc giới, Vô sắc giới vì không có sân, nên mỗi giới có 4l, 
trong đó mỗi giới trừ đi 5 s1, gộp lại là 72 căn bản phiên 
não, cộng với xiêm, cuống (nói dối) của Sắc giới vả kiêu 
của cả hai giới, thêm với 4 tiểu tùy hoặc, 16 đại tùy phiền 
não ở đây, thì gọi là hữu lậu. 

1.4) Ly hợp phế lập (chỉ việc tách, gộp, đặt bỏ tên gọi các 
lậu). 

Cối Dục giới chỉ là Tán địa, chỉ là Hữu lậu địa, là thông 
Ngũ thú địa, Cụ tứ sinh địa, là Bất thiện hữu phú vô ký nhị 
tính hoặc địa, bởi vậy lập riêng là một dục lậu. 

Các cõi trên đều định, thông Vô lậu địa. Phiền não ở một 
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nếẽo, một đời, một tính, do đó lập gộp lại thành một hữu 
lậu. 

Vô minh lực tăng thông suốt cả hai loại tương ưng và bất 
cộng, là chỗ dựa của hai loại trên, vì có đủ 11 sự hơn hắn, 
nên tách ra khỏ1 các hoặc mà đặt thành vô minh lậu. 

1.5) Rõ được lý do đặt tên các lậu. 

Tuy biết răng hết thảy mọi phiền não của ba cõi lẽ ra đều 
được gọi là hữu lậu. Lậu ở tam hữu (chỉ sự luân hồi sinh tử 
trong tam giới) vì là lậu của hữu (chỉ sự sinh tử), nên phiền 
não ở cõi dưới phần nhiều duyên theo dục mà khởi lên, bởi 
thế căn cứ theo tính trội này mà gọi tên là dục lậu. 

Các hoặc ở cõi trên không có tính trội gì khác, nên chỉ căn 
cứ vào bản danh mà gọi là hữu lậu. 

Vô minh không lấy pháp khác mà đặt tên, muốn nêu rõ 
hành tướng của tự thân nó, nên gọi là vô minh lậu. Lậu này 
chẳng phải chỉ có một, nên gọi là chư lậu (các lậu). 

Song theo sách Du Gñà thì có cách giải thích khác, vì văn 
rườm nên tạm dừng. 

- Lây câu thứ 4 giải thích câu thứ 2, nói rằng : “chứng đắc 
chân tự tại, nên gọi là các lậu đã hết. Do chứng được chân 
vô vi, lậu hết, được tự tại nên gọi là các lậu hết”. 

Lẫy câu thứ 2, thứ 3 giải thích câu thứ 4, nói rằng : “vì hết, 
không còn phiên não nữa, nên gọi là đắc chân tự tại”. 

Hết có nghĩa là các lậu đã hết. Không có phiền não có 
nghĩa là không còn phiền não nữa. Vì không có hiện chủng 
hoặc, nên đặc chân tự tại. 

Cũng có bản nói là : “vì không có phiền não nên gọi là đặc 
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chân tự tại” và không có chữ hết (tận). Chỉ dùng câu thứ 3 
để giải thích câu thứ 4. 

Thêm nữa còn dùng câu thứ 5, thứ 6 để giải thích câu thứ 4 
răng : “vì khéo được tâm giải thoát, khéo được tuệ giải 
thoát nên gọi là được chân tự tại”. Vì lìa được Định 
chướng, nên gọi là tâm giải thoát. Vì la được Tính 
chướng, nên gọi là tuệ giải thoát. 

Thêm nữa, lìa được vô minh, tham ái v.v... thì gọi là tuệ 
giải thoát. Vì tâm tương ưng kia ha được phược, nên gọi là 
tâm giải thoát. Do lìa được hai thứ đó, chứng được vô vị, 
nên được chân tự tại. 

- Lấy câu thứ 2 giải thích câu thứ 3 rằng : “vì xa lìa năng 
kiến và sở kiến, nên gọi là không còn phiền não”. Chỉ lấy 
chủng tử làm thê của phiền não, xa được cái năng kiến, có 
nghĩa là lìa được tương ưng phược. Lìa được cái sở kiến 
tức là ha được sở duyên phược. Vì ha được hai phược của 
các lậu hiện hành, nên gọi là không còn phiên não. 

Hoặc còn giải thích đơn thuân răng : “năng kiến đó là tâm 
chấp ngã, SỞ kiến là sở chấp ngã. Do không có cái tâm 
năng chấp ngã kiến, cho nên cái tướng Sở chấp ngã đương 
nhiên cũng chăng xuất hiện, đó gọ! là lia nhị kiến”. Hết các 
lậu nói trên thì gọi chung là vô phiên não. Vô phiên não 
đây là không còn ngã kiến, vì ngã kiến là nguôn gốc sinh ra 
các lậu, cho nên cũng chẳng trái nhau. 

- Lây các câu thứ 5, thứ 6 giải thích cho câu thứ 7 thì nói 
răng : “vì khéo được tâm tuệ giải thoát nên gọi là tâm khéo 
điều phục, nên như con ngựa hay, tính nó điều thuận”. 
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- Lây hai câu thứ 9, thứ 10 giải thích cho câu thứ 8, nói 
răng : “cũng như rồng lớn, đi trên các đường dữ mà như 
trên đường bằng phẳng không hề vướng mắc, đường cần 
phải đi thì cứ đi, nơi cân phải đến thì đã đến”. Cho nên 
kinh mới (dịch) nói rằng : “đã làm việc phải làm, đã lo 
(liệu) việc phải lo, cho nên giống như rông lớn”. Do đã làm 
Đạo đề, đã đây đủ Diệt đé, bởi vậy như rông. Như rồng 
(có) uy đức tuy dạo nơi sinh tử hiểm trở cũng như đi trên 
đường bằng phắng không hề có vướng mắc khó khăn 8Ì, 
được tự tại trong sinh tử, vì nhân quả sinh tử đều đã hết, 
Diệt (đế), Đạo (đế) đều đã viên mãn. 

Luận giải thích riêng câu thứ 9 như sau : “việc cần làm thì 
đã làm, rồng lớn trong loài người đã đối trị, hàng phục 
được kẻ thù địch là phiền não, vì Đạo để viên mãn, nên có 
thê hàng phục được kẻ thù địch là Tập đề phiên não”. 
Luận giải thích riêng câu thứ 10 nói : “việc cân làm đã lo 
liệu xong có nghĩa là chăng còn tái sinh nữa, vì như sự 
tương ưng đã làm xong, Khô đề đã hết, Diệt để đã mãn”. 

- Lây câu 9, câu 10 giải thích câu 11, nói : “lia các gánh 
nặng có nghĩa là đã làm các việc cần làm, đã lo xong các 
việc phải lo, vì gánh nặng của lần sinh sau đã lìa bỏ”. Do 
Diệt, Đạo viên mãn đã bỏ các pháp sinh tử của hậu thân, 
đó gọi là vứt gánh nặng. 

- Lây câu I1 giải thích câu 12 nói : “đạt được lợi mình có 
nghĩa là vì vứt bỏ gánh nặng, chứng được Niết Bàn, thì coi 
Niết Bàn là lợi mình”. 

- Lấy câu 12 giải thích câu 13 nói : “hết được chư hữu kết 
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có nghĩa là đã đạt được lợi ích của mình, vì đoạn trừ được 
cái nhân của các phiên não. Phiền não là nhân của sinh tử, 
nên gọi là hữu kết, đó là kết của tam hữu”. Vì đã đạt được 
lợi ích của mình là Niết bàn, bởi vậy có thê hết được kết 
của tam hữu. 

Nhân của sinh tử có thê hòa hợp, khổ có thể kết, nên øọI là 
kết. Kết này có chín loại: ái kết, huệ kết, mạn kết, vô minh 
kết, nghi kết, kiến kết, thủ kết, tật kết, xan kết. Do chín loại 
này thường xuyên xuất hiện, tôn não Tự, Tha, gây nên các 
nỗi khô, nên lập riêng thêm mà gọi là kết. 

- Lây câu 2 giải thích câu 14, nói răng : “chánh trí giải 
thoát có nghĩa là vì các lậu đã hết. Vì các lậu hết, nên 
chánh trí có thê chứng được vô vi giải thoát gọi là Trí giải 
thoát”. 

- Giải thích riêng câu 15 nói : “đạt đến tâm tự tại có nghĩa 
là thiện xảo trí vượt qua Kiến đạo, Tu đạo”. Vì trụ ở Kiễn 
đạo Tu đạo, thì tâm vẫn chưa tự tại, vẫn còn có hoặc. Do 
thành được các câu trên, nên tới địa vị Vô học đạo mọi 
hoặc đều hết, tâm được tự tại. 

- Lây câu 14 giải thích câu 16 nói : “đệ nhất cứu cánh có 
nghĩa là vì khéo được chánh trí tâm giải thoát, khéo được 
các công đức như thần thông, Vô Tránh tam muội v.v... 
nên trở thành bậc Thanh văn đáo bỉ ngạn (sang tới bờ bên 
kia — chỉ sự giác ngộ, giải thoát). 

Căn cứ vào luận văn trên thì chỉ có ba câu lây dưới giải 
thích trên, gọi là Thượng khởi, đó là lây câu 2 giải thích 
câu 1, lấy câu 4 giải thích câu 2, lây câu 9 câu 10 giải thích 


205 


câu 8. Ở đây lấy sở khởi gọi là khởi. Thượng tức khởi thì 
gọi là Thượng khởi. Nêu năng khởi gọi là khởi, thì khởi 
của câu thượng gọi là Thượng khởi. Loại này chắng phải 
chỉ một thì gọi là Thượng thượng khởi. 

Theo luận thì có bảy câu lấy câu trên giải thích câu dưới 
øọI là Thượng khởi, đó là : 

Lấy câu 2 giải thích câu 3, 

Lẫy câu 5 câu 6 giải thích câu 7, 

Lấy câu 9 câu 10 giải thích câu I1, 

Lấy câu II giải thích câu 12, 

Lấy câu 12 giải thích câu 13, 

Lấy câu 3 giải thích câu 14, 

Lấy câu 14 giải thích câu 16. 

Ở đây lấy năng khởi gọi là khởi, câu “Thượng tức là khởi” 
thì gọi tên là Thượng khởi. Nếu lây sở khởi gọi là khởi, thì 
câu trên gọi là Thượng khởi, loại này chăng phải chỉ một 
thì gọi là Thượng thượng khởi. 

Theo luận thì chỉ có ba câu được giải thích đơn độc, đó là 
các câu 9, 10, 15. Hoặc câu 3 cũng là câu được giải thích 
đơn độc. Có hai câu không giải thích đó là các câu 5, 6. Có 
một câu lây trên giải thích dưới, cũng lẫy dưới giải thích 
trên, đó là câu 4. 

Tổng thuyết tụng răng : 

“ Dưới giải trên có ba. 

Trên giải dưới có bảy. 

Ba đơn, hai chăng giải 

Một thông suốt trên dưới.” 
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Hoặc : 

“ Trên giải dưới có sâu, 

Bốn đơn, hai chắng giải.” 

Nay theo kinh văn này, trong 16 câu, chỉ tóm lại có 6 câu : 
- Lấy dưới giải trên có một câu, đó là lẫy câu “các lậu đã 
hết” để giải thích câu trên “đều là A la hán”. 

- Lấy trên giải dưới có hai câu, đó là lấy câu “các lậu đã 
hết” để giải thích câu “không còn phiền não”, lại lẫy câu 
“đạt được lợi ích của mình” để ø1ả1 thích câu “hết chư hữu 
kết”. Còn các câu khác có nghĩa hoàn chỉnh, nên lây ngay 
câu đó mà tự giải thích. 

Lậu ° : như trên đã giải thích, chỉ kế hết thảy phiên não 
hiện hành. 

Các * lậu này đã hết, thì gọi là A la hán : tức là nên lây cái 
nghĩa “vĩnh viễn diệt trừ được giặc phiền não” mà giải 
nghĩa từ A la hán. Cho nên nhập Thập địa, được gọi là A la 
hán. 

Không » còn Luận nói rằng : xa lìa năng kiến, sở : phiền 
não kiến nên gọi là không còn phiền não. Phiên não chủng 
tử được gọi tên là phiền não. Đây có thể do vị đó đã lìa 
được cả hai thứ phược : Sở duyên tương ưng hiện hành, 
các lậu đều hết, không còn có phiền não chủng tử để mà có 
thê đoạn trừ nữa, cho nên øọI1 là xa lìa năng kiến, sở kiến. 
Hoặc tông lậu hết, biệt chấp cũng diệt, nên xa lìa nhị kiến 
và gọi là không còn phiền não. 

Còn * nữa (Phục) : có nghĩa là lặp lại (Trùng). Chủng tử 
đoạn, nên không còn sinh ra nữa. Do đoạn trừ được pháp 
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sinh tử lưu chuyền, nên gọi là vứt gánh nặng, cho nên có 
thê đạt được lợi ích của mình là chứng Niết bàn. 

* Chữ đãi đọc âm đãi, giải thích đúng bản âm, nghĩa như 
chữ chí [#® ], chữ cập [ 4  ].(có nghĩa là tới, đạt tới). 
Do đạt được lợi ích của mình là chứng Hữu dư Niết bàn, 
nên có thể vĩnh viên tận trừ được cái nhân của ba cõi, tức 
cửu kết phiên não. 

Do lậu đã hết như nói ở trên, mà có bốn câu dưới đây : 
“bậc A la hán đó khéo vượt Kiến đạo, Tu đạo trí, nên tâm 
được tự tại. Lìa Tính sự chướng, tám giải thoát mãn, cũng 
được gọi là tâm được tự tại”. Lời văn này đã thiếu sót nên 
chăng thê lần lượt theo luận mà giải thích. Nhưng nói 
chung có thê lẫy đại ý của luận mà giải thích kinh văn. Các 
bậc trí giả nên tự mình xem xét cho kỹ. 


2. Tổng biệt tướng môn. 

Chỉ câu “đều là A la hán” là Tổng tướng môn. Còn lại là 
1Š cầu khác là Biệt tướng môn. 

A * la hán : tên chung có nghĩa là Ứng. 

Ứng có 15 nghĩa, đó là từ câu “các lậu đã hết” trở xuống : 
l) Ứng thụ các thứ cung kính cúng dàng, như đồ ăn thức 
uống v.v... tức là các lậu đã hết, đáng làm ruộng phúc. 

2) Ứng cúng đại chúng, giáo hóa hết thảy, vì không còn 
phiên não, lìa hăn lợi danh. 

3) Ứng nhập tụ lạc thành ập v.v... vì chứng đắc chân tự tại, 
chẳng bị dục cảnh lôi kéo, mề hoặc. 

4) Ứng hàng phục ngoại đạo v.v... vì tâm khéo giải thoát, 
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đây đủ trí tuệ biện tài. 

5) Ứng với việc dùng trí tuệ quan sát pháp một cách mau 

chóng, vì tuệ khéo giải thoát, hiểu rõ các pháp. 

6) Ứng với việc thuyết pháp chẳng chậm chăng nhanh, vì 

như pháp tương ưng chắng sinh mỏi mệt, như ngựa Điều 

tuệ khéo xứng tâm vậy. 

7) Ứng với việc tĩnh tọa ở chỗ thanh nhàn, các thứ giúp 

Sẽ Cuộc sông như đồ ăn thức uống, quân áo trang phục 
.. tháy đều chăng hề tích tụ, ít muốn biết đủ, vì giỗng 

bàn rồng lớn lìa chỗ nhôn nháo. 

8) Ứng với việc một mực tu hành thiện hạnh, chắng chấp 

trước các thứ thiên, việc cần làm đã làm, thường xuyên 

tinh tiễn tu tập. 

9) Ứng hành Không thánh hạnh, vì đã lo liệu việc phải lo 

liệu, chắng còn có ngã, ngã sở. 

10) Ứng hành Vô tướng thánh hạnh, vì đã vứt các gánh 

nặng, quán được Diệt lý. 

11) Ứng hành Vô nguyện thánh hạnh, vì đã đạt được lợi 

ích của mình, chăng nguyện sinh tử. 

12) Ứng với việc hàng phục thiền định thế gian, tịnh tâm 

chăng sinh chấp trước vào thiên vị của nhị giới (chỉ Dục 

giới và Sắc giới) vì các hữu kết đều đã hết, thậm chí chăng 

sinh ái vị đôi với thiền định của nhị giới. 

13) Ứng với việc khởi Chư thông thù thăng công đức, 

chánh trí giải thoát, vì giải thoát tức là thần thông. 

14) Ứng với việc đạt tới đệ nhất nghĩa công đức, vì đạt tới 

mức tâm tự tại, chứng được vô vI. 
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15) Ứng như thực tri, cùng chúng sinh được các công đức, 
vì đó là đệ nhất cứu cánh đề làm lợi ích cho hết thảy chúng 
sinh, vì Ba la mật đa Thanh văn rộng độ chúng sinh khiến 
cùng lợi mình, được các công đức. 

Câu thứ 8 tu hành không ngừng, câu thứ 12 đối với thiền 
chăng chấp trước, đó là hai món Biệt ý. Sợ chán văn rườm 
rà, nên chỉ phối hợp các câu với nhau mà giải thích một 
cách sơ lược. Ý nghĩa trong đó, cứ theo sự giải thích có thể 
biết rõ. 

Ứng thuyết tụng rằng : 

Thụ, Tương, Nhập, Hàng, DI. 

Trung, Tĩnh, Hành thiện hạnh. 

Không, Vô tướng, Vô nguyện. 

Phục, Khởi, Đáo, Thực tri. 

Sáu câu trong kinh chỉ có câu thứ l trong 15 câu trên đây 
là chỉ việc ứng thụ diệu cúng. Câu thứ 2 ứng tương đại 
chúng giáo hoá. Câu thứ II ứng hành vô nguyện thánh 
hạnh. Câu thứ 12 ứng hàng phục thế gian thiền tịnh tâm. 
Câu thứ 14 ứng đáo đệ nhất nghĩa, lần lượt phối hợp với 
năm câu dưới vì câu đâu “A la hán” là câu chung (Tổng 
cú). 


3. Nhiếp thủ sự môn 

Dùng 15 câu mà nhiếp thủ 10 loại Sự công đức để thị hiện 
quả Khả thuyết và quả Bất khả thuyết. Trong này ý nói : 
trong 15 câu nhiếp 10 loại Sự công đức để nói rõ quả mà A 
la hán chứng được có quả hữu vi Khả thuyết và quả vô vi 
Bất khả thuyết ; Quả trước là quả thô, hữu tướng ; Quả sau 
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là quả tế, vô tướng, hai quả khác nhau. 

Dưới đây là 10 Sự công đức tùy ứng mà phối hợp: 

1) Nhiếp thủ đắc công đức, có hai câu. Đó là các câu “các 
lậu đã hết, không còn phiên não”. Nếu hai hoặc là Triền và 
Tùy miên còn tôn tại, thì chăng thể nhiếp thủ công đức. Vì 
hai hoặc trên tiêu vong, nên mới có thê nhiếp thủ công 
được công đức. 

2) Nhiếp thủ chư công đức, có ba câu. Đó là các câu: 
“được chân tự tại, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát”. 
Trong ba câu này, câu “được chân tự tại” chỉ công đức 
hàng phục thế gian. Tâm của thế Ø1an chắng được tự tại, bị 
nhiều thứ hoặc quây nhiễu. Do được chân tự tại nên trừ hắn 
được các hoặc khỏi bị quấy nhiễu. Hai câu “tâm khéo giải 
thoát, tuệ khéo giải thoát” chỉ công đức hàng phục học 
nhân xuất thế gian, vì học nhân chưa lìa được hai phược. 
3) Nhiếp thủ bất vi công đức, có một câu “tâm khéo điều 
phục”. Vì tùy thuận giáo hạnh của Như Lai giống như 
lương mã luôn phục tùng theo ý người. 

4) Nhiếp thủ thăng công đức, có một cầu “cũng như rồng 
lớn” có uy linh lớn, thân lực viên mãn nên giông như rông. 
5) Nhiệp thủ sở ưng tác thăng công đức, có một câu. Đó là 
câu “phải làm việc cần làm”. Vì việc cần phải làm là theo 
đúng phép mà cúng dàng, cung kính, tôn trọng Như Lai. 
Chăng phải là Tài cúng dàng gọi là việc cần phải làm, mà 
chính hành pháp cúng dàng đó mới là việc phải làm. Các vị 
đó đều đã làm Đạo đề pháp hạnh này cúng dàng Phật. 

6) Nhiếp thủ mãn túc công đức, có một câu. Đó là câu “đã 
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lo liệu xong VIỆC phải lo liệu”, vì đã đây đủ học địa. Học 
địa đây đủ cả rồi nên đắc đạo đề viên mãn. 

7) Nhiếp thủ quá công đức, có ba câu. Đó là các câu “vứt 
các gánh nặng, đạt được lợi mình, hết các hữu kết”. Vì câu 
đâu chỉ rõ đã vượt qua được ái, vì gánh nặng sinh tử không 
gì nặng hơn là tham ái, nay đã vượt được. Câu sau ý nói đã 
vượt qua được sự cầu mệnh cúng dàng cung kính. Các sự 
cầu cúng dàng cung kính đều để giúp cho mệnh. Nay đã 
được lợi mình, đã chứng Niết bàn, đã vượt qua thói vì tà 
mệnh mà cầu lợi dưỡng. Câu sau ý nói đã vượt qua được 
thượng hạ giới, vì đã vượt quá học địa. 

Hữu kết : chỉ cửu kết. Nay đã vượt qua địa vị hạng hữu 
học, vượt qua thượng hạ giới, nên hết các hữu kết. 

8) Nhiếp thủ thượng thượng công đức , có một câu. Đó là 
câu “chánh trí giải thoát”. Giải thoát là quả vô vi, vì là bậc 
tối thượng thượng trong các đức. 

9) Nhiếp thủ ưng tác lợi ích chúng sinh công đức, có một 
câu. Đó là câu “đạt tới tâm tự tại”. Do đắc thân thông nên 
tâm được tự tại. Và tự nội tâm ha hệ phược, nên nhiếp thủ 
được lợi ích hành. 

10) Nhiếp thủ thượng thủ công đức, có một câu. Đó là câu 
“đệ nhất cứu cánh”. Ý nói Ba la mật đa Thanh văn có thể 
đến được bờ bên kia, hơn hắn các hạng độn căn khác. 

Ứng thuyết tụng rằng : 

Một, hai là Nhiếp thủ. 

Thứ ba Nhiếp chư đức. 

Lân lượt nghĩa bốn câu. 
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Thuận, Thăng, Tác, Mãn túc. 

Ba câu là Nhiếp quá. 

Quá ái, Mệnh, Nhị giới. 

Thượng thượng, Lợi, Thượng thủ. 

Đều gọi là Nhiếp đức. 

Sáu câu kinh này (kinh văn) trong nhiếp thủ mười đức, chỉ 
nhiếp ba đức : 

- Một là Nhiếp thủ công đức, có hai câu. Đó là các câu 
“các lậu đã hết, không còn phiền não”. 

- Hai là nhiếp thủ quá công đức, có hai câu. Đó là “đạt 
được lợi mình, hết các hữu kết”. Vượt qua được cầu tà 
mệnh và vượt qua được tà nhị giới. 

- Ba là Nhiếp thủ ứng tác lợi ích chúng sinh công đức, có 
một câu. Đó là câu “đạt tới tâm tự tạ1”. 

A la hán là tông, bởi vậy chăng nhiếp thủ, chỉ có 15 câu 
dưới nhiếp công đức. 

Trong a Thành Duy Thức, A la hán có ba điều kiện : 

- Phải trừ được hắn giặc phiền não. 

- Phải được thụ diệu cúng dàng của thế gian. 

- Phải vĩnh viễn không còn thụ phân đoạn sinh nữa. 
Thượng * thượng khởi môn : nhiếp ứng vĩnh hại tặc, vô 
phân đoạn sinh. 

Tổng » biệt tướng môn : nhiếp ứng thụ diệu cúng. 

Nhiếp * thủ sự môn : chăng phải ba nhiếp đó. Ba thứ đó chỉ 
ước định theo nghĩa quyết định mà thuyết, vì hết thảy A la 
hán đều chắng quá ba thứ đó. Vì Nhiếp thủ sự môn chỉ 
hạng đều đã giải thoát, tới bờ bên kia mới thành được. 
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Thêm nữa, Thượng thượng khởi môn trừ hắn phiên não. 
Tổng biệt tướng môn kham thụ diệu cúng. Nhiếp thủ sự 
môn vô phân đoạn sinh tử. Tông nghĩa hợp với các điều ấy, 
chăng phải lý quy định như vậy. 

Kinh mới dịch nói “trừ một mình A Nan Đà ở học địa”, 
trong này lượt bớt. 

+ 


-Kinh văn : “Tên các vị đó là” tới “Na Đề Ca Diếp”. 
Tán răng : dưới đây, giải thích theo điều thứ 3 : Định rõ 
nhiêu ít. (đã nói ở trước) Liệt kê tên họ có hai thứ : 

Đầu tiên kê tên từng người.- 

Sau đó kết luận danh cao.- 
Trong 2Ï người này, hoặc căn cứ vào việc xuất gia trước 
hay sau mà sắp xếp thứ tự. 
Kinh Báo Ấn nói răng : “thoạt đầu độ cho 5 người, sau đó 
độ cho Da Xá và môn đô 50 người, sau đó độc cho Ưu Lâu 
Tân Loa và môn đô 500 người, sau đó độ cho CIà Da và 
môn đô 300 người, sau đó độ cho Na Đề và môn nhân 200 
người, sau đó độ cho Thu Tử và môn nhân T00 người, sau 
đó độ cho Mục Liên và môn nhân 100 người. Tổng cộng 
lại là 1.250 người”. 
Hoặc xếp thứ tự theo hạnh đức từ lớn tới nhỏ. Như Ca 
- ở hàng thứ hai, Thu Tử ở hàng trên Ca Chiên Diên 

. tủy theo sự thích ứng, chăng nhất định. 

Kinh Vô Cấu Xưng, phẩm Đệ Tử sắp xếp thứ tự theo đức 
biện, vì sai thăm người ốm phải nhờ ở tài trí biện mới biết 
đối đáp. 
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Kinh Thập Nhị Do : “lúc mới thành đạo, năm thứ 2 độ cho 
năm vị Tỳ kheo, năm thứ 3 độ cho ba anh em Ca Diếp, 
năm thứ 5 độ cho Mục Liên”. Vì cơ nghi khác nhau, các bộ 
kết tập kinh tụng khác nhau. 

A * Nhã Kiểu Trân Như : 

Kinh Vô Lượng Thọ nói : “bậc liễu bản tế tức là A Nhã 
Kiểu Trần Như”. 

Tiếng Phạm gọi là A Nhã Đa Kiêu Trân Na. Kiểu Trần : là 
một họ thuộc dòng Bà la môn; Na : là tiếng chỉ nam giới. A 
Nhã Đa : có nghĩa là Giải, có tên như vậy là vì người đầu 
tiên ngộ giải. 

Trong Kinh Nhân Quả nói rõ là đã độ cho bốn người gồm 
A Nhã Đa Kiều Trần Na, Ưu Lâu Tần Loa, Già Da và Na 
Đề. Bởi vậy lúc đầu sau khi Thái tử vượt thành, vua cha đã 
sai nội ngoại thân tộc øôm năm người đi bảo vệ Thái tử. 
Năm người tranh cãi với nhau về tu khổ lạc hạnh, cho đó là 
đạo chân chính. Thái tử răn bảo họ và chọn tu khô lạc hạnh 
theo cách tu của ngoại đạo, còn hơn cả việc tu hành của 
bọn họ, nhưng thấy đều chẳng phải là thuật đúng đăn bèn 
bỏ, rồi ăn cháo sữa, nhận cỏ Cát tường và thành đạo dưới 
sốc cây Bồ đề. 

Sau đó ngài tới Lộc viên độ cho năm người đó. Lúc mới 
bắt đâu chuyên pháp luân, Phật hỏi hiểu chưa? Trong năm 
người thì Trần Na là người đầu tiên đáp là tôi nay đã hiểu, 
Tịnh cư thiên v.v... cũng đáp là đã hiểu, vì vậy mà lây đó 
làm tên, gọi là Giải. Họ Kiều Trân đông người, lây Giải để 
nêu danh. Na là tiếng chỉ nam giới đề phân biệt với nữ, cho 
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nên thêm Na vào sau họ. Kinh Đại Bát Nhã gọi là Giải 
Kiều Trần Na. 

Ma ° Ha Ca Diếp Ba : 

Tiếng Phạm : Ma Ha Ca Diếp Ba. Ma Ha có nghĩa là đại, 
là lớn. Ca Diếp Ba là họ. Ở phương đây dịch là Âm Quang 
(uống ánh sáng), là một họ Bà la môn. Thời thượng cô có 
vị tiên trên thân có ánh sáng che khuất, uống mắt cả ánh 
sáng mặt trời mặt trăng, Ca Diếp chính là dòng giống của 
vị đó. Ca Diếp trên mình cũng có ánh sáng có thể uông mất 
ánh trời, ánh trăng. Vì lây họ làm tên nên gọi tên là Ấm 
Quang, là con vị trưởng giả rất giàu có, đã bỏ cả gia tải và 
dòng họ lớn mà đi xuất g1a, tu được hạnh lớn là hạnh ít 
muốn biết đủ. Là hạnh diệt được thói đa dục, được các bậc 
đại nhân biết tiếng, nên nêu danh Đại, để phân biệt với các 
Ca Diếp khác. 

Kinh Nhân Quả quyền ba và Di Lặc sớ đều nói rõ hai 
nguyên nhân của họ trên. 

Ưu » Lâu Tân Loa Ca Diệp : 

Thứ đến ba vị Ca Diếp đều thuộc dòng Âm Quang, là ba 
anh em traI. 

Tiếng Phạm : Ô Lô Tần Loa, phương này phiên là Ưu Lâu 
Tân Loa, là sai. Ở đây gọi là Mộc Qua (quả đu đủ), gọi tên 
như vậy vì trước ngực vị này gô lên giỗng như hình quả 
mộc qua. Thêm nữa, rồng trong ao cũng gọi tên là mộc 
qua, theo đó mà gọi, nên lây đó làm tên. 

Già * Da Ca Diệp : 

Già Da là tên núi, tức Tượng Đầu sơn (núi đầu voi), cũng 
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là tên thành. Vì thành gần núi đó nên gọi là thành Già Da. 
Na s Đề Ca Diệp : 

Tiếng Phạm : Nại Địa Ca, phiên là Na Đề là sai. Đó là tên 
sông. 

Kinh Chính Pháp Hoa nói răng : đó là thượng thời, tượng, 
giang. Ba vị Ca Diếp vậy. 

Song Kinh Nhân Quả nói răng : ba người này đều tu đạo ở 
bên sông. Đức Phật đã dùng phép thân thông hóa độ cho 
họ nhập pháp. Người anh cả có chỗ gồ trên ngực giông như 
mộc qua, nên lây đó làm tên, hoặc đặt tên theo ý nghĩa 
rồng ao. Người thứ hai đặt tên theo núi. Người thứ ba đặt 
tên theo sông. 

% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “Kiếp Tân Na”. 

Tân rằng 

Xá Lợi Phất: 

Tiếng Phạm là Xá Lợi Phất Đát La, gọi là Xá Lợi Phất là 
phiên dịch sai. Xá Lợi nghĩa là chìm Thu, tức là chim Bách 
thiệt (trăm lưỡI), còn gọi là Xuân anh. Phất Đát La có 
nghĩa là con, vì mẹ ngài có tài nói năng bẻo lẻo, nên ví như 
chìm Thu. Ngài là con của vị đó. 

Lại còn nói răng : thân quá khứ của ngài là thợ nề, gặp 
Phật Thích Ca, ngài phát nguyện nguyện làm đệ tử đức 
Thích Ca, như vậy thì chắng những là nguyện vọng ngày 
nay mà cũng là phù hợp với nguyện xưa, nên còn có tên là 
Ưu Ba Đề Xá, vì giỏi nghị luận nên được kiêm cả tên đó. 

- Đại Mục Kiên Liên : 
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Tiếng Phạm : Ma Ha Một Đặc Gia La. Phiên âm là Đại 
Mục Kiên Liên, đó là phiên sai. Ở đây (chỉ Trung Quốc) 
dịch nghĩa là Đại Thái Thúc Thị (thái thúc : có nghĩa là hái 
đậu). Thời thượng cô có vị tiên ở nơi núi non thanh văng 
thường hái đậu xanh mà ăn, nhân đó mà đặt làm họ. Mẹ 
của Mục Kiên Liên Tôn ø1ả thuộc họ này. Lây họ mẹ làm 
tên, lại chứng đắc đại thần thông, cho nên gọi là Đại Thái 
Thúc Thị để phân biệt với những người khác trong họ này. 
Nếu gọi theo cha thì tên là Câu Lợi Ca, còn gọi là Câu 
Địch Đa; trước đây gọi là Câu Luật Đà đó là gọi saI. 
Kinh Đại Bát Nhã gọi tên hai vị này là Xá Lợi Tử, Đại 
Thái Thúc Thị. Nhân duyên hai người này như trong DI 
Lặc sớ có dẫn. 

°® Ma Ha Ca Chiên Diên : 
Tiếng Phạm : Ma Ha Ca Đa Diễn Na. Phiên âm là Ca 
Chiên Diên cũng sa1. Kinh Đại Bát Nhã gọi là Đại Ca Đa 
Diễn Na. Ở phương đây gọi là Đại Tiễn Thê Chủng Nam. 
Tiễn Thế Chủng là một họ thuộc dòng Bà la môn. Thời 
thượng cô có nhiều vị tiên ở tại các nơi tĩnh mịch trong 
núi, vì lâu năm nên râu tóc rất dài không có ai cắt cho, vì 
theo phép Bà la môn thì coi việc cắt tóc là ô uê. Có vị tiên 
có con là hai anh em trai đều đến thăm cha. Người con nhỏ 
bèn cắt tóc cho các tiên. Các tiên nguyện bảo hộ cho người 
này sau này trở thành bậc tôn quí trong các tiên. Từ đó trở 
đi, việc làm giỗng như vậy đều gọi là Tiễn Thế. Tôn giả 
bản thân là nam, uy đức đặc biệt cao; Đề phân biệt với họ 
khác nên gọi là Đại Tiễn Thế Chủng Nam (người đàn ông 
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vĩ đại thuộc giòng họ Tiễn Thể). 

Thêm nữa, Tây phương cũng có người lấy họ mẹ, nay để 
làm nồi bật họ cha, nên đặt tên là Nam (xưa dịch gọi là 
Thăng Phiên). Mẹ quyên luyện. con chăng chịu tái giá, như 
dây (thăng) buộc vào quạt (phiên) cho nên gọi tên là Thăng 
Phiến. Ngài Chân Đề gọi là Tư Thắng, đều sai. 

*° A Nậu Lâu Đà : 

Tiếng Phạm : A Nê Luật Đà. Ở phương đây gọi là Vô Diệt, 
đó là em họ của Phật. Phiên âm là ÀA Nậu Nâu Đà là phiên 
sai. Chả biết chữ Nậu có xuất xứ từ đâu. Nên là chữ Nê 
mới đúng. 

° Kiếp Tân Na : 

Ở phương đây dịch nghĩa là Phòng Túc. Phật cùng vị này ở 
chung phòng, ngài hóa làm vị Tỳ kheo già rồi thuyết pháp 
cho vị này, nhờ vậy mà đắc đạo nên đặt tên là Phòng Túc. 
Có người nói là Phòng Tĩnh. VỊ này sinh ra đúng vào lúc 
sao Phòng xuất hiện nên gọi tên là Phòng Tỉnh. 

% 

-Kinh văn : “Kiều Phạm Ba Đề? tới “Ma Ha Câu Hi La”. 
Tân rằng | 
Kiểu * Phạm Ba Đề : 

Tiếng Phạm : Cấp Phòng Bát Đề. Ở phương đây gọi là 
Ngưu tướng (tướng trâu). Thời quá khứ vì hái một bông 
lúa đánh rơi mấy hạt xuống đất, nên trong 500 lần sinh 
phải làm thân trâu để đến. Nay tuy làm thân người, nhưng 
vẫn còn tướng chân trâu, mõm trâu, vì thế mà có biệt hiệu 
là Ngưu tướng Tỳ kheo. 
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Ly * Bả Đa: 

Tiếng Phạm : Hiệt Lệ Phạt Đa, ở phương đây gọi là Thất 
tinh, tên một ngôi sao ở phương Bắc, vì cúng sao này mà 
sinh con, nên đặt tên như vậy. Gọi là Ly Bà Đa là gọi saI1. 
Có chỗ còn gọi là Giả Hòa Hợp tức là chuyện hai con quỷ 
ăn thịt người trong Trí Độ luận. 

Tất * Lăng Già Bà Sa : 

Tiếng Phạm : Tất Lận Đà Phiệt Sa, ở phương đây gọi là Dư 
Tập (thói xấu còn sót lại). Gọi là Tất Lăng Già Bà Sa, đó là 
gọi sai. Trong 500 đời, đều là Ba la môn thô ngôn ác khẩu, 
nay tuy đắc quả, thói cũ vẫn còn, như chửi cả thần sông 
Hăng, nên gọi tên là Dư Tập. 

Bạc * Câu La : 

Tiếng Phạm : Bạc Củ La, ở phương đây gọi là Thiện Dung. 
GọI là Bạc Câu La là gọi sai. Sau khi Phật Tỳ Bà Thị nhập 
Niết bàn có một vị Tỳ kheo bị bệnh nhức đầu rất nặng, bấy 
giờ Thiện Dung là người nghèo đem thuốc Ha Lê Lặc đến 
bồ thí cho vị Tỳ kheo ôm yếu đó. Vị Tỳ kheo này uỗng 
xong liên khỏi bệnh. Do việc bô thí thuốc men đó mà 91 
kiếp được hưởng phúc sung sướng trên cõi trời, trong cõi 
người. Nay sinh ở nhà Bà la môn, mẹ đẻ mất sớm gặp mẹ 
kế ác độc dùng phương tiện mà giết đi, nhưng qua năm lần 
mà chẳng chết, sau câu xuất gia, chứng được quả A la hán. 
Xuất gia 80 năm mà chăng hề bị nhức đầu, mắt chăng nhìn 
mặt nữ, cũng chắng vào chùa ni, chăng thuyết một câu 
pháp nảo cho nữ. Sau vua Vô Ưu đi tuần du tới tháp đề bố 
thí, biết ngài là bậc thiêu dục chỉ thí một đồng tiên. Tháp 
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vọt lên, vua bèn đặt tiền xuống đất, ngài vẫn chắng thèm 
nhận, vua mới biết ngài thật sự là người Ít muốn. Nhân 
duyên này cũng đúng như truyền thuyết trong Phó Pháp 
Tạng truyện. 

Ma » Ha Câu Hy La : 

Tiếng Phạm : Ma Ha Câu Sắt Sỉ La, ở phương đây gọi là 
Đại Tất. Tất có nghĩa là đầu gôi. Gọi tên là Câu Hy La, là 
øỌI1 sal. Đó là cậu ruột của Xá Lợi Phất, nhân cùng với Phật 
luận bàn mà ngộ giải đắc quả, như trong luật đã nói. 

+ 

-Kinh văn : “Nan Đà” tới “La Hầu La”. 

Tân rằng : 

Nan » Đà : 

Tiếng Phạm gọi là Nan Đà, ở phương đây phiên dịch là Hi, 
căn bản đó là người chăn trâu, vì nhân hỏi Phật IÏ sự trong 
việc chăn trâu, biết Phật có đủ Nhất thiết trí do vậy mà 
được quả A la hán, là người cực kỳ thông minh, âm thanh 
cực hay. 

Tôn *Đả La Nan Đà : 

Tiếng Phạm : Tôn Đạt La Nan Đà, ở phương đây gọi là 
Diễm Hi. Gọi là Tôn-Đà-La, là sai. Diễm là tên vợ. Nhan 
sắc xinh đẹp đoan nghiêm không øì sánh nỗi, nên gọi tên là 
Diễm. Hi là tự danh, để phân biệt với Mục Ngưu Nan Đà 
(Nan Đà chăn trâu) đã nói ở trên, nên gọi là Diễm Hi, vì là 
Hi của Diễm. Đó là em trai của Phật, mình cao 1 trượng 5 
thước 2 tắc. Phật tới bản thành 2 ngày thì độ cho ông ta, đó 
là con của Đại Thắng Sinh Chủ sinh ra. 
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° Phú Lâu Na DI Đa La NI Tử : 
Tiếng Phạm : Bồ Lạt Noa Mai Đát Lợi Duệ Ni Phất Đát 
La, ở phương đây gọi là Mãn Từ Tử. Gọi là Phú Lâu Na Di 
Đa La Ni Tử, là gọi sai. Mãn là tên vị đó, Từ là họ mẹ, tính 
mẹ hiền từ, nay lấy họ mẹ. VỊ Mãn tôn giả này là con của 
Từ nữ. Hoặc Mãn và Từ đều là hiệu của mẹ, nên øỌI là 
Mãn Từ Tử. 
Tu * Bồ Đề: 
Tiếng Phạm : Tô Bồ Đề, ở phương đây gọi là Thiện Hiện, 
xưa phiên dịch là Tu Bỏ Đề, dịch nghĩa là Thiện Cát, đó là 
Sa1. 
A  *®Nan: 
Tiếng Phạm : A Nan Đà, ở phương đây gọi là Khánh Hi, 
nhưng nói rằng A Nan phiên dịch ra là Hoan Hi thì sai. 
Phật thành đạo trong ngoài đều mừng, A Nan Đà sinh ra 
đúng lúc vui mừng này, nên gọi tên là Khánh Hi. 
La * Hầu La: 
Tiếng Phạm : La Hỗ La, ở phương đây gọi là Chấp Nhật 
(bắt mặt trời). Bản cũ phiên âm là La Hầu La, dịch nghĩa là 
Chướng Tế (ngăn che), đó là phiên dịch sai. 
Chín người trong này : 1. Ma Ha Ca Diếp, 2. Xá Lợi Phát, 
3. Đại Mục Kiên Liên, 4. Ma Ha Ca Chiên Diên, 5. A Nậu 
Lâu Đà, 6. Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, 7. Tu Bồ Đà, 8. A 
Nan, 9. La Hầu La, trong Kinh Vô Câu Xưng, Thanh Văn 
phẩm, sớ quyền ba và quyền bốn đã thuyết giảng rất rộng 
về lai lịch của họ. Ở đây sợ rườm, cho nên chắng thuật lại. 
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% 

-Kinh văn : “Như vậy” tới “Đại A la hắn”. 

Tán rằng : kết luận bằng danh cao vậy. 

Luận răng : vì các vua chúa, vương tử, nhân dân, Đề thích, 
Phạm thiên vương đều quen biết. Thêm nữa vì Thanh văn, 
Bồ tát, Phật v.v... là các bậc thăng trí đều có thiện cảm, 
nên gọi là bậc mà các chúng đều quen biết : 

- Đầu tiên giải thích đó là bậc mà đại chúng sang hèn đều 
biết. 

- Sau đó giải thích đấy là bậc mà thánh chúng lớn nhỏ đều 
quen. 

Kinh Vô Câu Xưng nói : “(đó) đều là những vị mà mọi 
chúng đều quen biết, ngưỡng vọng”. Bao hàm cả hai nghĩa 
nảy, nêu lên 21 người làm ví dụ để suy ra các người khác, 
nên dùng chữ “vân vân” (đăng). 

Đầu * là đại : Luận tự giải rằng : “v] họ tâm . tự tại, đã 
tới được bờ bên kia”. Sở dĩ phải nói là “vân vân”, vì “A la 
hán v.v...” chăng phải đều là A la hán cả, vì (như) A Nan 
Đà mới chứng được Sơ quả. 

*% 

-Kinh văn : “Còn có các hạng hữu học, vô học gồm hai 
ngàn người”. 

Tán răng : hàng thứ hai đó là chúng đại đức vô danh. 

Lây ba thứ chính là giới định tuệ làm học thể (nội dung tu 
học), tiễn thủ tu tập. đó gọi là hữu học. Sự tiễn thủ đã viên 
mãn, dừng việc tu tập, đó gọi là vô học, chỉ lây pháp vô lậu 
làm thể. 
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% 

-Kinh văn : “Ma Ha Ba Xà Ba Đề” tới “cùng sáu ngàn 
người”. 

Tán răng : hàng thứ ba đó là tôn trọng chư ni chúng vậy. 
Ma ° Ha Ba Xà Ba Đề : 

Tiếng Phạm : Ma Ha Bát Lạt Xà Phục Đề, ở phương đây 
øọI là Đại Thăng Sinh Chủ. Mẹ Phật có ba vỊ, đây là vị tiểu 
mẫu, Bà Đại Thuật sinh Phật được bảy ngày thì bà mất. Vị 
nI này là người đã nuôi Phật. Vì là em của bà Đại Thuật, 
nên gọi là dì. Đại Thăng Sinh Chủ vốn là tên gọi của Phạm 
VƯƠN. Hết thảy chúng sinh đều là con của vị đó. Cho nên 
cầu tự được từ vị đó, nên lấy đó mà đặt tên. 

Thêm nữa mọi đệ tử của Phật đều øọI là Đại sinh, thánh 
chúng ba thừa gọi tên là Thắng sinh. Vì là người nuôi Phật, 
nên bà được gọi là Đại Thăng sinh. Chúa của Đại Thắng 
sinh nên gọi là Đại Thắng Sinh Chủ. Tuy từ Phạm vương 
mà xin được, nhưng cũng còn lây nghĩa làm danh. Bản 
dịch cũ phiên là Ba Xà Ba Đè, dịch nghĩa tên là Đại Ái 
Đạo. Đó đều là dịch sai và phiên tắt. Còn Phật độ cho 
người này nhân duyên ra sao thì cứ như trong luật đã nói. 

% 

-Kinh văn : “Mẹ La Hầu La” tới “cũng cùng quyền thuộc 
đều đến”. 

Tán răng : hàng thứ tư đó là chư ni chúng nội quyến. 


Da * Thâu Đà La : 
Tiêng Phạm : Da Thú Đạt La, ở phương đây gọi là Trì Dự. 
Gọi là Da Thâu Đà La là phiên âm saI, hình dung xinh đẹp 
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nồi tiếng khắp gân xa, sinh ra La Hầu, trời người đều ca 
ngợi, cho nên gọi tên là Irì Dự. Dự là tiếng khen vậy. 
Tương truyền có cách giải thích răng đó là con gái Càn 
Thát Bà. Càn Thát Bà nếu sinh trai thì làm nhạc thần, sinh 
gái thì là ngọc nữ. Nếu đã gọi là ngọc nữ, thì làm sao mà 
sinh con được. Thêm nữa, sau khi Phật xuất g1a rôi, cha mẹ 
Trì Dự muốn được đem Trì Dự vẻ, thế thì rõ ràng chăng 
phải là ngọc nữ. 

Các Kinh Vị Tăng Hữu, Tu Đạt Nã, Thụy Ứng đều nói : La 
Hâu là con của Cù Di. 

Phật có ba phu nhân : 

- Một là Cù DI. 

- Hai là Da Thâu. 

- Ba là Lộc Dã. 

Mỗi người đều có hai vạn thái nữ. Bà Cù Di không con, vì 
là ngọc nữ. Các kinh ấy lẫy tên theo mẹ cả cũng không có 
øì là saI trái. 

Thêm nữa, kinh nói Phật có ba người con : 

- Một là Thiện Tĩnh. 

- Hai là Uu Bà Ma Da. 

- Ba là La Hầu. 


Cho nên Kinh Niết Bàn nói rắng : “Thiện Tinh Tỳ kheo là 
con của Bô tát khi còn tại g1a”. 


Hai n1 chúng nói trên đều được xuất ø1a, đạo hạnh thành 
tựu đã lâu, mong được nghe diệu pháp, hữu duyên đêu tới, 
quyên thuộc đêu đến. 
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QUYÊN THỨ HAI (PHÂN TRƯỚC) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 


-Kinh văn : “Bồ tát Ma ha tát tám vạn người”. 

Tán răng : hàng thứ năm là Thánh đức nan tư chúng. 

Văn kinh có ba ý : một là nêu loại nêu số, hai là tán thán 
công đức, ba là kể tên. 

Đầu tiên, giải thích chữ Bồ tát Ma ha tát : 

Tiếng Phạm là Bộ Đề Tát Đỏa Ma Ha Tát Đỏa, gọi tắt là 
Bồ tát Ma ha tát. 

ø Bồ tát : Bồ tát tu hành, tóm lại có hai môn : một là lây 
Đại trí tự lợi làm đầu, hai là coi Đại bi lợi tha là trên hết. 
Bỏ Đê : nghĩa là giác, là quả mà Trí mong câu. 

Tát đỏa : chỉ loài hữu tình, là chúng sinh mà BI phải độ. 
Làm đúng theo lời hoăng thệ, nên gọi là Bồ tát. Lẫy hai thứ 
đó làm Cảnh thì gọi là Bồ tát. Đó là giải thích theo ý nghĩa 
Hữu tài *(có của cải - ở đây chỉ có Pháp tài). 

* Trì nghiệp thích, Y chủ thích, Hữu tài thích, là 3 kiểu giải 
thích thuộc về Lục ly hợp thích. 

Thêm nữa, GIác là quả sở cầu, Hữu tình là chỉ tự thân. 
Hạng hữu tình câu Tam Miệu Tam Bỏ Đề nên gọi là Bồ 
tát. Hoặc Bỏ đề là quả sở câu, Tát đóa mang ý nghĩa dũng 
mãnh. Chăng ngại Xứ, Thời, cầu đại Bồ đề, có chí khí có 
năng lực, nên gọi là Bỏ tát. Cả hai đều Y chủ thích (giải 
thích theo chủ ý). 

Lại nữa, Bồ đề tức là Bát nhã, Tát đỏa chỉ phương tiện, hai 
pháp đó có khả năng làm lợi lạc cho hết thảy loài hữu tình, 
nên gọi là Bồ tát, vừa là Bộ đề vừa là Tát đỏa. Đây là sơ 
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giải, tức là giải thích theo Trì nghiệp thích (giải thích theo 
Sự VIỆC). 
ø Ma ha tát : Ma ha nghĩa là đại (lớn). Tát đỏa nghĩa như 
trên. Nay Bồ tát ở văn kinh đây chỉ địa vị từ Bát địa trở 
lên, để phân biệt với địa vị dưới Bát địa và nhị thừa, nên 
øọI là Ma ha tát. 
Bát Nhã luận của ngài Vô Trước viết : “vì các Bồ tát có 
bảy thứ lớn”. Đại chúng sinh này gọi là Ma ha Tát đỏa như 
trong Bồ tát địa đã nói. Trong Đại Thừa chương ở dưới sẽ 
liệt kê riêng thật đầy đủ. 

% 
-Kinh văn : “Đôi với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bỏ Đề 
đều chắng thoái chuyển”. 
Tán răng : đây là ý thứ hai, là tán thán công đức của Thánh 
đức nan tư chúng, có mười ba câu. 
Luận dùng hai môn để giải thích : 

1. Thượng chi hạ chi môn. 

2. Nhiếp thủ sự môn. 

Chi : có nghĩa là phân. Thượng chi phân, chỉ tông tướng 
(tướng chung). Hạ s. phân, chỉ biệt tướng (tướng riêng). 
Cho nên, luận nói : “cần phải biết rằng chắng thoái chuyền 
đôi với A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đẻ, đó là tổng 
tướng, ngoài ra là biệt tướng”. Tổng tướng này là Vô 
thượng chính giác thể, tức là năm pháp của Phật quả, đó là 
tịnh pháp giới và bốn trí tâm phẩm. 

Km Cương Bát Nhã luận của ngài Vô Trước nói : “A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thê hiện Bồ đề và đạo Bồ đề. 
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A Nậu Đa La thể hiện tự tướng của Bỏ đề, vì là tướng giải 
thoát. Tam Miệu Tam Bồ Đề thể hiện tướng bình đắng của 
người chứng quả Bồ để”. Nhờ pháp Bỏ đề, mà biết được là 
Phật. 

Đại Trí Độ luận nói : “Trí cùng Trí xứ, đều gọi là Bát nhã”. 
Bỏ Tát Địa luận nói : Bồ đề cùng Bồ đề đoạn, đều gọi tên 
là Bồ đề. Cho nên : 

- A : có nghĩa là Vô, 

- Nậu Đa La : có nghĩa là Thượng. 

- Tam : có nghĩa là Chính. 

- Miệu : là Đăng. 

- Tam : cũng nghĩa là Chính. 

- Bồ Đề : là Giác. 

- A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề : tức là Vô thượng 
Chính đăng Chính giác. 

Ở đây có bốn giác : 

1) Vô thượng giác là tổng, tức là chỉ rõ Bỗ Đề, thanh tịnh 
pháp giới. 

2) Chính giác, đề phân biệt với tà giác của ngoại đạo. 

3) Đăng giác, vì có sự phân biệt với thiên giác của Nhị 
thừa chỉ hiểu rõ lý sinh không. 

4) Chính giác nữa để phân biệt với hạng Bồ tát, vì giác 
chưa viên mãn, nên quả vị chưa phải là Chính giác. 

Ở đây thê hiện rõ đạo Bồ Đề tức là tứ trí phẩm. Một chữ 
Giác ở dưới mà quán thông cả bốn Giác ở trên. Do có đầy 
đủ ba điều dưới đây : không øì hơn được, hơn khắp hết cả, 
giác ngộ chân lý nên gọi là vô thượng giác. 
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Song các kinh phần nhiều đều nói rằng chân lý gọi là Thê 
của Vô thượng Bồ đề, vì đó là căn bản. Nay ở đây lấy cả 
hai thứ Lý và Trí của Phật quả đều gọi là Vô thượng Bồ đề. 
Đối với hai quả này đều chăng thoái chuyên. Do đủ mười 
nhân chắng thoái chuyển ¿ ở dưới, nên Phật quả có thê chăng 
thoái chuyền. Quyết định sẽ chứng, niệm niệm tiến tu thì 
gọi là chẳng thoái chuyền. 

Thoái g (lùi) : có nghĩa là thất (mắt). 

Chuyên ø : có nghĩa là động. 

Ngôi Bát địa trở lên, tùy thuận tiễn tu về Đại bồ đề, tu tập 
chắng lùi vì không phiền não, cũng lại chẳng bị dao động 
vì hết thảy công dụng hữu tướng, đó gọi là bất thoái 
chuyền. Do đó Bát địa gọi là Bắt động địa, vì tướng, dụng, 
phiên não chăng lay động nổi. 

Bất ø thoái có bốn nghĩa : 

1) Tín bắt thoái, điều tín thứ sáu trong Thập tín gọi là Bất 
thoái tâm, bởi vì sau đó chẳng thoái chuyên, sinh tà kiến. 
2) Vị bất thoái, vì trong vị thứ bảy trong Thập trụ gọi là 
Bắt thoái vị, vì từ đó về sau chắng thoái nhập nhị thừa. 

3) Chứng bất thoái, vì từ Sơ địa trở lên đã gọi là Bất thoái, 
vì pháp đã chứng được chăng thoái thất. 

4) Hành bất thoái, từ Bát địa trở lên gọi là Bắt thoái địa, 
bởi vì dù là pháp hữu vi hay pháp vô vi đều có thê tu 
được. 

Nay các vị Bồ tát ở đây đều từ Bát địa trở lên. Cho nên nói 
răng đối với Vô thượng Chính đăng giác bất thoái chuyên, 
vì nhất định sẽ chứng được. Vì thế ở đây bất thoái chắng 
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có nghĩa là bất chuyền. 

Thêm a nữa, bất thoái có hai : 

1) Đã được thì bất thoái, vì Sơ địa đã được bất thoái rôi. 
2) Chưa được thì bất thoái, vì Bát địa mới được và Vô 
thượng Chính đắng giác là pháp chưa chứng được. 

Bát địa trở lên có thể chắng thoái chuyền, vì thực tình cầu 
mong chứng được Chính giác, tâm tiễn chắng động, mặc 
cho dòng chảy lay động của pháp, đó gọi là Bất thoái 
chuyền. 

Bất thoái ở đây có nghĩa là bất chuyên. 

+ 


-Kinh văn : “Đêều được Đà la ni” tới “chuyên bánh xe pháp 
bất thoái chuyển”. 

Tán rằng : Biệt chi phân (phần phân tích riêng biệt) ở dưới 
có 12 câu thị hiện thành 10 loại và chia làm hai thứ : 9 thứ 
đầu là tự lợi, 1 thứ sau là lợi tha. 

9 thứ đầu lại chia làm hai : 8 thứ đầu là đức hữu vi, 1 thứ 
sau là đức vô vI. 

Trong 8 thứ đầu lại chia làm hai : 5 thứ trước là phúc tuệ, 3 
thứ sau là bị trí. 

Trong 5 thứ trước ấy lại chia làm hai : 3 thứ đầu là nội 
hành, 2 thứ sau là thiện duyên. 

Trong 3 thứ đầu này lại có ba : thứ đầu là huân tu tự lợi, 
thứ hai là lợi tha, cuối cùng là lợi pháp. 

Trong hai thứ thiện duyên thì thứ đầu là ngộ duyên tu 
hành, sau đó là khen ngợi việc trừ ngh1. 

Trong ba bi trí thì thứ đâu là từ bi, hai thứ sau là trí tuệ. 
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Đây là phần đầu, có 3 câu, ứng với 3 ý : 

1. Trụ ở văn pháp, bất thoái chuyền. 

Có nghĩa là đều đắc Đà la ni. 

- Đà la ni : ở phương đây gọi là tổng trì. Tổng trì có hai : 
một là Nhiếp, hai là Tán. 

1) Nhiếp : cũng có nghĩa là trì. Đây tức là văn trì, nghe văn 
nghĩa rôi thì nhậm trì chắng quên. Tức là có khả năng ghi 
nhớ g1ữ được những điều đã được nghe, đó gọi là nhiếp. 
Văn tức là thê, niệm, tuệ của tông trì. 

Thập Địa Kinh nói rằng : “Bồ tát từ Bát địa trở lên đối với 
hết thảy mọi pháp đều năng kham, năng tư, năng trì”. Luận 
giải rằng : kham chỉ văn tuệ, tư chỉ tư tuệ, trì chỉ tu tuệ, vì 
ở một tu tuệ được chia làm ba công dụng. 

2) Tán : có nghĩa là thí, có bốn loại : một là Pháp. hai là 
Nghĩa, ba là Năng đắc Bỏ tát nhẫn, bốn là Minh chú, để 
đem bồ thí cho chúng sinh. Hai loại đầu trong này là Năng 
trì tức là văn trì; hai loại sau là Sở trì. Ngoài ra bốn loại 
này lại chia làm hai : một là tự lợi văn trì, hai là lợi tha 
pháp nghĩa, vì phân biệt nhân quả. 

2. Nhạo thuyết bất thoái chuyền. 

Chỉ nhạo thuyết biện tài. Vì nhờ biện tài tức tứ biện, thất 
biện mà ưa thuyết pháp. 

‹ Tứ biện (bốn thứ biện tài) : tức là bốn vô ngại giải: 

I) Pháp vô ngại giải. 

2) Nghĩa vô ngại giải. 

Hai thứ này theo thứ tự tức là Giải giáo vô trệ trí và GIải lý 
vô trệ trĩ. 
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3) Từ vô ngại giải, tức là Giải chư phương ngôn âm vô trệ 
trí. 

4) Biện thuyết vô ngại giải, tức là Thất biện vô trệ trí trong 
việc thuyết pháp v.v.... 

» Thật biện (bảy thứ biện tài) gồm : 

1) Tiệp biện : cân nói là nói được ngay, vì không lắp bắp. 
2) Tân biện : trôi chảy như thác vì chăng ngặc ngứ. 

3) Ứng biện : đúng lúc, đúng căn cơ vì chăng thêm bớt. 

4) Vô sơ mậu biện (biện tài nói năng không sơ xuất, sai 
sót) : vì hễ nói ra là khế hợp với kinh, chăng sai lệch. 

5) Vô đoạn tận biện : vì tương tục liên hoàn, không bao ø1ờ 
hết. 

6) Phàm sở diễn thuyết phong nghĩa vị biện (biện tài khiến 
tật cả những điều nói ra đều giàu ý vị), vì mỗi một câu đều 
chứa đựng nhiều sự lý. 

7) Nhất thiết thê gian tối thượng diệu biện, bởi vì có đủ 
năm loại âm thanh rất sâu như sắm vang khắp nơi xa. 

Bốn Vô ngại giải tới phẩm Phương Tiện sẽ giải thích sau, 
phân nhiều lấy Hậu đặc trí và Chánh thể trí làm bản thẻ, vì 
là ngoại duyên khởi. 

3. Thuyết bất thoái chuyền. 

Có nghĩa là chuyên bất thoái chuyển pháp luân, tứ là : 
Chuyên bánh xe pháp bất thoái chuyển. 

Pháp * luân (bánh xe pháp) : là pháp cân thuyết luôn luôn 
được thuyết, vì pháp ây chắng thoái chuyển. Có nghĩa là 
chuyền hai loại pháp bất thoái chuyển của 4 vị như trên, đó 
gọi là chuyên bất thoái chuyển pháp luân. 
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Thêm nữa, Kinh Di Lặc Sở Vẫn nói : “Thuyết tự phần 
công đức thì gọi là chuyền bất thoái pháp luân. Thuyết 
ngoại phân công đức thì gọi là chuyển bất chuyển pháp 
luân”. 

Lại nữa, thuyết về trí thì gọi là bất thoái, thuyết về phúc thì 
gọi là bất chuyền. Lại nữa, thuyết về Bát nhã thì gọi là bất 
thoái, thuyết về Phương tiện thì gọi là bất chuyền. Lại nữa 
thuyết về Sự hữu vi thì gọi là bất thoái, thuyết về Lý vô vi 
thì gọi là bất chuyên. Pháp này như bánh xe, nên gọi là 
pháp luân. 

° Luân (bánh xe) có ba ý nghĩa : 

1) Nghĩa viên mãn, vì Bát chánh đạo như bánh xe có ô 
trục, vành bánh, nan hoa thảy đều viên mãn. 

2) Nghĩa bất định (chăng nhất định). Phật từ Kiến đạo, 
chuyển sinh Tu đạo, sau đó đạt tới Vô học đạo, tự mình 
chứng được điều này rồi lại thuyết giảng cho người khác, 
dẫn dắt họ vào thánh đạo, người khác được thánh đạo rồi 
lại thuyết cho người khác nữa, cứ xoay vân như vậy, ví 
như bánh xe bất định, nên øọI là luân. 

3) Nghĩa hủy hoại, như bánh xe kia có thê hủy hoại con bọ 
ngựa ngáng đường nó, thánh đạo tại tâm có khả năng hủy 
diệt phiền não, trị được kẻ chưa phục, trân được kẻ đã 
phục, như bánh xe báu của nhà vua, nên ví với luân (bánh 
Xe). 

Pháp * luân có 5 nghĩa : 

1) Luân tự tính : Trạch pháp giác chi, chính kiến v.v... 

2) Pháp luân nhân : có thê sinh thánh đạo, giáo văn tư 
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V.V... 
3) Luân quyên thuộc : thánh đạo trợ bạn ngũ uẫn pháp. 

4) Pháp luân cảnh : lý tứ đề v.v... mà thánh đạo duyên 
vào. 

5) Pháp luân quả : nhân đạo mà chứng được Bồ đề Niết 
bàn. 

Chuyên » : có nghĩa là thuyết. 

Pháp đã gọi là luân (bánh xe) thì thuyết cũng gọi là chuyên 
(quay). Nay tùy theo điều kiện thích ứng mà thuyết năm 
pháp luân này cần phải tu hành ở địa vị bất thoái sau Bát 
địa, nên gọi là chuyên. 

Hơn nữa, năm thê này tức là bốn pháp : Giáo, Lýù Hạnh, 
Quả, đó đều gọi là pháp luân. 

Chuyên, có nghĩa là động, là hiển, là vận, là khởi. Động 
tuyên ngôn giáo, hiển dương diệu lý. Vận thánh đạo ở 
trước âm thanh, khởi chân trí ở sau lời nói, diệt trừ chướng 
não một cách trọn vẹn thì gọi là Chuyển pháp luân. 

Phẩm Phương Tiện ở dưới sẽ nói kỹ. 

% 

-Kinh văn : “Cúng dàng vô lượng” tới “được khen ngợi”. 
Tán răng : ở đây có ba câu. Hai câu đầu gộp lại là điều thứ 
tư : 

4. Y chỉ thiện tri thức bất thoái chuyên. 

Y chỉ vào bậc thiện tri thức, chăng thoái chuyên, tức là 
cúng dàng vô lượng trăm ngàn chư Phật, trồng các cội đức 
ở chỗ chư Phật. 

Luận gọi là trồng các thiện căn (thực chủng thiện căn), vì 
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nghiệp thân tâm của mình y vào sắc thân mà nhiếp thủ. Bồ 
tát tu hành chẳng có lỗi về thân tâm, nay đem nghiệp sắc 
thân thù thắng cúng dàng chư Phật, trồng sâu gốc đức, 
nhiếp thủ tất cả mọi thiện nghiệp thân tâm của bản thân 
mình. 

Cúng * dàng có 10 loại, trong Bồ tát địa nói : 

1) Hiện tiền cúng dàng : đích thân cúng dàng trước Phật 
hiện tiền, trước hết thảy Tam bảo như Lợi la cùng Chế đa 
(chỉ tháp chư Phật, chư tổ) đã được xây dựng nên. 

2) Bắt hiện tiền cúng dàng : đối với Chế đa các Phật khác, 
tưởng tượng đó là Phật và tu Bắt hiện tiền cúng dàng. 

3) Hiện tiền, bất hiện tiền cúng dàng : khi cử hành hiện tiền 
cúng dàng như trên, lại nghĩ như vây : pháp tính của Chế 
đa của một Phật cũng tức là pháp tính của Chế đa của chư 
Phật mười phương ba đời. Cho nên nay ta hiện tiền cúng 
dàng Chế đa v.v... của một Phật cũng tức là cúng dàng 
Chế đa v.v... của Phật ở ba đời mười phương và tu Hiện 
tiền bất hiện tiền cúng dàng. 

4) Ở chốn như vậy chỉ tự cúng dàng. 

5) Nếu khởi bi tâm thì tùy theo khả năng cho phép mà đem 
sức lực, tài vật bố thí cho người nghèo khổ, mong cho họ 
được an lạc, khiến họ cúng dàng. 

6) Đều cúng dàng : khi đã tự mình cúng dàng rồi thì 
khuyến giáo người khác cũng cúng dàng như vậy. 

7) Tài kính cúng dàng : dùng hương hoa v.v... để kính 
viễng lễ bái, thậm chí dùng châu báu v.v... mà tu Tài kính 
cúng đàng. 
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8) Quảng đại cúng dàng : tức là dùng nhiều thứ tốt đẹp mà 
tu Tài kính cúng dàng một cách lâu dài, thậm chí tịnh nệm 
hồi hướng Bồ đề, tự lực gom góp của cải, hoặc xin được từ 
người khác, phát nguyện tưởng tượng hóa thành trắm ngàn 
thân cung kính lễ bái, môi thân mọc ra trăm ngàn tay cầm 
hương hoa mà rắc, thốt ra trăm ngàn tiếng mà ca ngợi công 
đức, lại còn đưa ra trăm ngàn thứ trang nghiêm để mà cúng 
dàng. Ở Thiệm Bộ Châu thậâm chí ở bất cứ nơi nào trong 
mười phương, hễ đâu có cúng dàng là đêu tùy hỷ cả, tuy 
dụng công ít nhưng lại dây lên được vô biên Quảng đại 
cúng dàng. 

9) Vô nhiễm cúng dàng : Chẳng đem lòng khinh mạn, dối 
trả, phóng dật, chắng dùng các vật bất tịnh, đó là tu Vô 
nhiễm cúng dàng. 

10) Chính hạnh cúng dàng : nếu có ai đó tu Tứ vô lượng 
tâm dù chỉ trong chốc lát, thậm chí chỉ trong ít lúc tin 
tưởng, an nhẫn ở pháp tính chân như, lìa mọi ngôn thuyết, 
khởi tâm vô phân biệt, trụ ở vô tướng tâm tức là đề Ø1ữ gìn 
tịnh giới của Bồ tát, thậm chí tu Tứ nhiếp SỰ V.V... , thì 
người đó chính là đã tu Chính hạnh cúng dàng. 

Cần phải nhớ răng đó là thứ cúng dàng tôi thượng tối diệu, 
hơn các loại cúng dàng trên kia hàng trăm ngàn vạn lân, 
chăng thê ví được. 

Lúc tu cúng dàng cần phải nhớ răng : Như Lai là ruộng 
phúc lớn, đủ ân đức lớn, là bậc chí tôn trong loài hữu tình, 
ngài là bậc độc nhất xuất chúng, rât khó được øặp mà mọi 
chúng sinh phải y chỉ vào. Đôi với Phật đã thế, đối với 
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Pháp, Tăng cũng phải như vậy, đúng như trong quyền 
thượng của sách U Tán đã nói. 

* Chữ Thực : [Öễ_ ] có nghĩa là trông, là gom góp, tích lũy 
là xây dựng, kiến lập. 

‹ Chữ Chúng : [ XÃ ] nghĩa chung cho cả hai âm bình khứ 
(có nghĩa là vừa để chỉ nghĩa chúng sinh, vừa chỉ số 
nhiễu). 

5. Đoạn nhất thiết nghi bất thoái chuyền. 

Vì thường được chư Phật khen ngợi. 

* Chữ Vi[ 33 ] có nghĩa là khiến, là được, là bị. 

Vì các Bồ tát ở địa vị từ Bát địa trở lên, đã đạt tới mức 
đoạn trừ hết được các mối nghi ngờ về Lý về Sự, hai nghi 
Phiền não, Sở tri cũng đều hết, cho nên đệ Bát địa øọI là 
Quyết định địa. Bởi thế mới được chư Phật khen ngợi. 
Hoặc do Phật khen mà có thể đoạn trừ được mối nghi ngờ 
của các chúng : các chúng nghi ngờ không biết Bồ tát trụ ở 
địa vị nào và chứng được quả gì. Nay nói rõ là ở thượng vị 
và nói rõ quả được chứng, nên đoạn trừ được điều nghi ngờ 
của các chúng. 

x% 
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-Kïnh văn : “Dùng đức từ mà tu thân” tới “tới nơi bờ bên 
kla”. 

Tán răng : trong đây có bốn câu, ứng với 4ý. 

6. Vì những sự gì mà thuyết những pháp â ây, nhập 

những sự chẳng thoái chuyền ấy ? 

Đó là dùng đức Từ mà tu thân. Luận nói là dùng đức Đại 
từ bi để tu thân tâm, đó là giải thích sở do (phương pháp, 
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phương tiện). Các Bồ tát vì những sự gì? Ngoài thì vì 
người khác mà thuyết pháp, trong thì nhập chứng các pháp, 
dùng đức Đại từ bi để hun đúc tu dưỡng thân tâm, cứu vớt 
chúng sinh khỏi vòng khổ ải, giúp cho họ được an lạc. 

Nói rõ tu hành nhị lợi (tự lợi, lợi tha) chỉ do từ bị, chắng 
phải do sự gì khác. Từ bi mỗi thứ đều có ba nghĩa, như 
phân sau sẽ nói. 

7. Nhập nhất thiết trí như thực cảnh giới bất thoái 

chuyền. 

Có nghĩa là khéo nhập Phật tuệ. Vì nhập nhất thiết trí cho 
nên biết cảnh giới như nó đang hiện hữu, gọi là biết như 
thực cảnh giới, chăng thoái chuyên, tức là nhập quán chiếu 
trí. Khác với điều thứ chín ở dưới. 

$. Y ngã không, pháp không, bất thoái chuyền. 

Tức là thông đạt đại trí, đạt nhị ngã vô trí. 

0. Nhập như thực cảnh giới, bất thoái chuyền. 

Vì đã tới được bờ bên kia, thấu hiểu cặn kẽ thực tính. 

% 
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-Kinh văn : “Danh tiếng vang khắp” tới “trăm ngàn chúng 
sinh”. 

Tán răng : đây có hai câu gộp lại thành một ý, đó là ý thứ 
10. 

10. Làm việc cần làm, trụ trì bất thoái chuyền. 

Danh øg tiếng vang khắp vô lượng thế giới, cho nên có thê 
trụ trì Phật pháp khiến pháp chăng bị diệt. Chúng sinh nghe 
danh, tin tưởng ngưỡng mộ mà tu học. 

Độ øg được vô số trăm ngàn chúng sinh, cho nên gọi là làm 
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được việc cần làm, vì việc cần làm của Bồ tát là làm lợi 
cho chúng sinh. 

Trên đây là thuyết minh về Thượng chỉ hạ chi môn, ở dưới 
sẽ thuyết minh về Nhiếp thủ sự môn : 

Luận a có hai lượt giải thích về Nhiếp thủ sự môn, đó là 
Nhiếp thủ chư công đức sự : 

- Lượt giải thích thứ nhất : 

Giải thích răng : thị hiện các Bồ tát trụ trong thanh tịnh địa 
như thế nào, nhân những phương tiện nào, trong cảnh giới 
như thế nào mả làm công việc cần làm, đó là nêu chung. 
Sau đó luận giải thích răng trong 13 câu, nên chia làm ba 
phân : 

+ Phần một : “ở Vô thượng chính đắng Chính giác” một 
câu này là nói về việc trụ ở trong thanh tịnh địa như thế 
nào. 

+ Phân hai : 10 câu sau đó là (nói về ý) nhân những 
phương tiện gì. 

+ Phần ba : Hai câu cuối cùng (là nói về ý) làm công việc 
cần làm trong cảnh giới nào ? 

Trong lời văn giải thích của luận chỉ giải thích hai phần 
đầu được nêu ra, chăng giải thích phần thứ ba “làm công 
việc cần làm trong cảnh cõi như thế nào?”. 

n Phân thứ nhất "Bồ tát trụ trong thanh tịnh địa như thế 
nào” 

Địa thanh tịnh là chỉ ba địa từ Bát địa trở lên, vì là Vô 
tướng hạnh tịch tĩnh thanh tịnh. Ở đây lây vô tướng lý gọi 
là Vô thượng Chính đắng Chính giác. Ba địa cuối cùng này 


22 


đều ở Vô tướng hạnh nhậm vận tịch tĩnh, lìa chướng, thanh 
tịnh, gọi là Bất thoái chuyền, đều chăng phải là các địa vị 
mà các câu nhiễm hữu tướng v.v... có thể khiến cho thoái 
chuyền nôi. 

Phân n thứ hai “nhân những phương tiện gì”, có bốn loại 
phương tiện : 

1) Nhiệp thủ diệu pháp phương tiện (phương tiện nhiếp thủ 
diệu pháp). Nhậm trì diệu pháp dùng lực nhạo thuyết để 
thuyết cho người. Đây gồm ba câu : 

a) Người nhậm trì diệu pháp đều được Đà la ni. Do được 
văn trì, nhậm trì diệu pháp khiến chắng xả la. Trụ tại tự 
tâm, trì giữ chăng quên, cho nên gọi là nhậm trì. 

b) Dùng lực nhạo thuyết tức là nhạo thuyết biện tài. 

C) Thuyết cho người có nghĩa là chuyên pháp luân bắt thoái 
chuyển, vì người mà thuyết pháp bất thoái chuyền đó. 

2) Nhiếp thủ thiện tri thức phương tiện (phương tiện nhiếp 
thủ thiện tri thức) : vì dựa vào bậc thiện tri thức mà làm 
công việc cần làm. Đây gồm ba câu : 

a) Vì y vào bậc thiện tri thức, tức là cúng dàng vô lượng 
trăm ngàn chư Phật. 

b) Làm việc cần làm, có nghĩa là trồng các gốc đức ở nơi 
chư Phật. 

c) Gốc đức là thiện căn, vì đó là việc cân làm. Do đó 
thường được chư Phật khen ngợi. 

3) Nhiếp thủ chúng sinh phương tiện (phương tiện nhiệp 
thủ chúng sinh) : vì chăng bỏ chúng sinh. Đây øôm một 
câu “lây đức Từ mà tu thân”. Do lây đức đại từ bi để hun 
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đúc tu tập thân tâm, nên không thê bỏ hết thảy chúng sinh, 
mà thường hay cứu độ họ. 

4) Nhiếp thủ trí phương tiện (phương tiện nhiếp thủ trí) : vì 
sờ, hóa chúng sinh khiến họ nhập trí ấy. Đây gồm ba câu 


a) Khéo nhập Phật tuệ, một câu. 

b) Thông đạt đại trí, một câu. 

€) Tới ở bờ bên kia, một câu. 

Do tự mình có ba trí, hay khiến chúng sinh nhiếp thủ ba trí. 
Tự thành ba trí, đó là cái nhân khiến các chúng sinh nhiếp 
thủ ba trí : 

+ Tri như thực trí (trí biết như thực), là tự lợi trí. 

+ Tri sự trí (trí biết sự), là lợi tha trí. 

+ Chân lý trí, đó là thực tính của trí. 

Trong luận chỉ giải thích hai phần đầu đã được nêu ra, 
chăng giải thích phần “Làm công việc cân làm trong cảnh 
giới (cảnh cõi) như thể nào? ”. Ở đây gồm có hai câu : 
“danh tiếng vang khắp vô lượng thê giới” đó là (nói về) 
cảnh giới như thế nào. “Độ được vô số trăm ngàn chúng 
sinh” đó là (nói về) công việc cân làm. 

Do Bồ tát có đủ ba trí, cho nên danh tiếng vang xa khắp 
mười phương thế giới, có thể ở trong cảnh cõi vô lượng thể 
giới ấy mà độ cho trăm ngàn chúng sinh, làm công việc cân 
làm, vì độ chúng sinh đó là công việc cân làm của các Bồ 
tát. 

- Lượt giải thích thứ hai : 

C7iải thích răng : lại còn có Nhiếp thủ sự môn, thị hiện chư 
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địa Nhiếp thủ thắng công đức, vì khác với công đức nhị 
thừa, cho nên hai câu này là nêu chung. 

Dưới đó lại giải thích riêng hai câu, đó là : một là “Thị hiện 
chư địa”, hai là “Nhiếp thủ thắng công đức khác với nhị 
thừa”. Cho nên trong 13 câu thì bốn câu đầu là “Thị hiện 
chư địa”, chín câu sau là “Nhiếp thủ thăng công đức”. 

+ Giải thích vẫn đề thứ nhất “Thị hiện chư địa” : 

Bốn câu đâu “Thị hiện chư địa” : một câu “đều ở vô 
thượng Bỏ đề, chắng thoái chuyển” là đệ Bát địa. Hai câu 
sau là đệ Cửu địa. Câu sau nữa là đệ Thập địa. Cho nên 
trong luận giải thích ““Fhị hiện chư địa”, nói : “Bát địa vô 
công dụng trí, vì bất đồng thượng hạ (chăng giống với 
thượng hạ). Bắt đồng hạ vì hạ công dụng hạnh bất năng 
động. Bất đồng thượng vì thượng vô tướng hạnh bất năng 
động, tự nhiên mà hành. 

Thượng là thăng hạnh, vô tướng hạnh. 

Hạ là liệt hạnh, công dụng hạnh. 

Duy thức giải thích Bất động địa, nói : “vì tướng, dụng, 
phiên não chẳng thể động”. 

Luận này giải nghĩa “Bất thoái chuyên”, là công dụng bất 
động, vô tướng hành bắt động, nhậm vận tiên tu, chứng cả 
hai lý Không và Hữu, chăng bị lay động vì hai thứ đó, đó 
gọi là bất thoái chuyên, vì ở trong Cửu địa đắc Thắng tiễn 
Đà la ni môn, đây đủ Tứ vô ngại giải tự tại. 

Cửu địa đắc văn trì v.v... được viên mãn, thì gọi là thắng 
tiên, cụ túc thất biện v.v... thì gọi là thuyết pháp cho (mọi) 
người khác. 
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Đệ Tam địa ở trước tuy đắc văn trì nhưng vẫn chưa viên 
mãn, nay thuyết mãn vị, ở đệ Thập địa, chuyền pháp luân 
Bắt thoái chuyền, được thụ Phật vị, như Chuyên luân 
vương tử, vì Bát địa, Cửu địa, Thập địa, cùng thị hiện chư 
địa. 

Luận tự kết rằng : chín câu dưới gọi là Nhiệp thủ công đức. 
Ba địa ở trên đều cùng được công đức này. 

+ Giải thích vẫn đề thứ hai “Nhiếp thủ thăng công đức” 
Thị hiẹân y vào xứ nào ? Y vào tâm nào ? Y vào trí nào ? 
Y vào cảnh giới nào mà tu hành 2 Y vào những gì mà có 
thể làm được ? Đây là năm câu mà luận nêu ra, sau đây 
luận tự giải thích từng câu. 

- Luận giải thích vẫn đề “*Y vào xứ nào” gôm ba câu : 

a) Cúng dàng vô lượng trăm ngàn chư Phật. 

b) Trồng các gốc đức ở nơi chư Phật. 

c) Thường được chư Phật khen ngợi. 

Luận răng : vì y vào (các bậc) thiện tri thức. 

- “Y vào tâm nào ? ” gồm một câu “dùng đức tử mà tu 
thân”. 

Luận răng : tôi y vào cái tâm độ chúng sinh đề mà giáo 
hóa, vì rốt ráo đem lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Việc 
làm của Bồ tát là độ chúng sinh, đó cũng là tâm nguyện 
của Bồ tát. Có nghĩa là tôi y vào tâm chúng sinh, vì rốt ráo 
có thê làm lợi ích cho hết thảy mọi chúng sinh. 

- “Y vào trí nào ? ” øôm ba câu : “khéo nhập Phật tuệ, 
thông đạt đại trí, tới ở bờ kia”. 

Luận răng : dựa vào ba loại trí : 
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1) Thụ ký mật trí, là trí vì chúng sinh mà thuyết nghĩa thâm 
mật. Ký có nghĩa là ký biệt giải thích, đó tức là Phật tuệ. 
2) Chư thông trí, là trí dùng đại thần thông mà làm lợi ích 
cho chúng sinh tức thông đạt đại trí. 

3) Chân thực trí, tức là chứng chân như trí, tức là “tới nơi 
bờ kia” vì bờ kia tức là chân lý. Tới được (năng đáo) có 
nghĩa là trí chứng. 

- “Y vào cảnh giới nào mà tu hành” : đó là một câu “danh 
tiếng vang khắp vô lượng thê giới”. 

Các thế giới có hai loại : một là khí, hai là hữu tình, đều là 
cảnh giới tu hành những điều phải tu hành của Bồ tát. 

- “Y vào những øì làm được ” : độ được vô số trăm ngàn 
chúng sinh. Bồ tát dùng ba trí ở trong cõi đó làm được 
những việc gì ? Đó là độ được chúng sinh. 

Đối a với hai câu cuối, có thể giải thích tách biệt hay gộp 
vào. Giải thích tách biệt, là như đã nói ở trên. Giải thích 
øộp vào như sau : 

Luận mới giải thích răng : “Y vào cảnh giới nào mà tu 
hành ? Y vào những gì ø làm được” đó tức là ba loại Trí 
nhiếp cân phải biết. 

Ý văn nói răng : vì dùng ba trí ở trong cảnh thế giới làm 
được những việc có tác dụng lợi ích cho chúng sinh, nên 
gọi là Tam chủng Trí nhiếp (ba loại trí nhiếp). Ý phiên 
dịch ở đây tỉnh lược, chăng thê nói thật rõ ràng đây đủ. 
Nhưng ý ắt phải như thê. 

% 


-Kinh văn : “Tên của họ là” tới “Đặc Đại Thê Bô tát”. 
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Tán răng : dưới liệt kê tên thành hai : đầu tiên kể tên, sau 
đó kết luận, tổng cộng có ]§ tên, đều căn cứ vào nguyện 
hạnh mà đặt tên chia làm bảy đối. Trong này ba vị đầu là 
Cứu khổ ban vui đối. 
Mạn * Thù Thất Lợi : được gọi là Diệu Cát Tường nghĩa là 
cho chúng sinh được vui sướng, là Bắc phương Thường Hi 
thê giới Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nghe danh 
hiệu vị này thì có thể diệt được bốn tội nặng v.v... . Còn 
nói rằng thời quá khứ vị này là Long Chủng Thượng Trí 
Tôn Phật; sau này cũng nói là thành Phật. Kinh Hoa 
Nghiêm nói rằng (vị ấy) ở tại núi Ngũ Đài mát mẻ này 
cùng với một vạn vị Bồ tát. 

Quán * Tự Tại Bồ tát : tiếng Phạm là A Phọc Lô Chỉ Để 
Thấp Phạt La Đa, dịch là Quán Tự Tại, quán ba nghiệp quy 
y mà cứu vớt cho chúng sinh khỏi khổ, gọi tắt là Quán Âm 
. Kinh Quan Âm Thụ Ký nói rằng : “sau khi Phật A Di Đà 
diệt độ sẽ đến lượt (Quan Âm) làm Phật, gọi tên là Phổ 
Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Phật này diệt rồi sẽ đến 
lượt Đại Thế Chí Bồ tát làm Phật, gọi là Thiện Trụ Công 
Đức Bảo Vương Phật”. 

° Đắc Đại Thê : có nghĩa là ngài tới nơi nảo thì thế giới 
chấn động có uy thế lớn, chúng sinh nếu được gặp ngài tự 
nhiên sẽ hết khô được đại thăng lạc, có hai khả năng nói 
trên. 

% 


Lạ 


-Kinh văn : “Thường Tĩnh Tiến” tới “Bất Hưu Tức Bồ 
tát. 
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Tán rằng : hai vị này là Tự lợi tha (lợi) đối, tự hành thường 
siêng, lợi tha chẳng MmỎI. 

x% 

Kinh - văn : “Bảo Chưởng” tới “Dũng Thí Bỏ tát” 

Tán - rằng : ba vị này là Tế bần cứu (tật) đối. 

Bảo * Chưởng : cứu giúp chúng sinh nghèo khổ, đưa của 
báu từ trong tay ra. 

Dược * Vương : là cây thuốc lớn cứu chữa bệnh tật cho 
vua. 

° Dũng Thí : làm được cả hai việc hăng hái bỏ của cải, 
thuốc men cả hai thứ đó ra mà cứu giúp. 

x% 

-Kinh văn : “Bảo Nguyệt” tới “Mãn Nguyệt 
Bồ tát”. 

Tán rằng : ba vị này là Đạo minh phá ám đối. 
Bảo * Nguyệt : truyền được trí sáng như trăng đáng trọng. 
Nguyệt * Quang : phá các thứ sĩ ám giống như ánh trăng. 
Mãn » Nguyệt : làm được cả hai việc (trên). 

% 

-Kinh văn : “Đại Lực” tới “Vô Lượng Lực 
Bồ tát”. 

Tán răng : hai vị này là Thân thông tiêu đại đối. Do hiện 
thần thông, cảnh sách (kẻ) hữu duyên, khiến đều phát tâm. 
Đại * Lực : động được trăm ngàn thể giới, øỌI1 là Đại Lực. 
° Vô Lượng Lực : động được vô số thế giới, øỌI1 là Vô 
Lượng Lực. 

% 
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-Kinh văn : “Việt Tam Thể” tới “Bạt Đà Bà La Bồ tát”. 
Tán răng : hai vị này là Ly nhiễm tiến thiện đối. 

« Việt Tam Giới : phương này dịch nghĩa là Ly nhiễm, là 
ly, là độ. 

Bạt s Đà Bà La : phương này gọi là Hiền Hộ, vì thủ hộ 
Tâệg pháp chăng đề bị mất. 


-Kinh văn : “DI Lặc” tới “Đạo Sư Bồ tát”. 

Tán rằng : ba vị này là Thế gian xuất thê gian đối. 

Di * Lặc : có họ là Từ Bạt, là lìa thế gian sinh tử, còn Bảo 
Tích, Đạo Sư thì dẫn tới bờ bên kia để xuất thê. 

Bảo ° Tích : dẫn tới Bồ đề. Bảo Tích cho Bồ đề pháp. 
Đạo * Sự : dẫn tới Niết bàn viên tịch. 

Cho nên ở đây phân biệt làm ba. Gộp cả lại thì thành bảy 
đối (thất đôi). 

+ 


-Kinh văn : “Những vị như vậy cùng với tám vạn người”. 
Tán răng : đây là câu kết. Triệu công nói : đây đều là thân 
vô sinh của Bồ tát. Thân vô sinh có nghĩa là không chỗ nào 
không sinh, nên gọi là vô sinh. Vì vô sinh nên bịt cửa ba 
cõi. Vì không chỗ nào không sinh, nên đề lại hình tướng ở 
sáu đường. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thích Đề Hoàn Nhân” tới “cùng với 
hai vạn thiên tử”. 

Tán rằng : trên thì nói rõ năm chúng nội hộ, dưới thì nói rõ 
mười chúng ngoại hộ. Ở trong đó chia làm hai loài : loài 
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người và loài phi nhân (chắng phải là loài người). Trong 
loài phi nhân lại chia làm hai : thiên và phi thiên. 

Trong loại thiên lại chia làm hai : Dục giới và Sắc giới. 
Dục giới có ba loại : một là Đề Thích, hai là Tứ Vương, ba 
là Tự Tại. Ở đây là loại đầu. 

Hoặc chia làm hai loại : Địa cư (ở dưới đất) và Không cư 
(ở trên không). Trong Địa cư, hai loại Đề Thích, Tứ 
Vương. Ở đây là loại đầu. 

‹ Thích Đề Hoàn Nhân : tiếng Phạm là Thích Ca Đề Bà 
Nhân Đạt La : Thích Ca là họ, ở phương đây dịch nghĩa là 
Năng, Đề Bà là Thiên, Nhân Đạt La là Đé, dịch đúng là 
Năng Thiên Đề. Phiên âm là Thích Đề Hoàn Nhân và dịch 
nghĩa là Thiên Đề Thích đều vừa sai VỪa ngược. VỊ này trụ 
ở đỉnh núi Diệu Cao, là Đề chủ của 33 tầng trời, thời quá 
khứ tên là Kiều Thi Ca, ở phương đây gọi là Kiên Nhi. 

‹ Gọi tên là A Ma Yết Đà, ở phương đây gọi là Vô Độc 
Hại, tức là nước Ma Yết Đà, là nơi xưa kia Đề Thích tu 
nhân, dùng làm tên nước. Nước này xưa kia gọi là Trí Cam 
Lộ xứ (xứ có sương móc ngọt rưới), tức kiếp xưa Đề Thích 
đánh nhau với A Tu La, biến núi thành biển sữa đây ăp, 
được nước cam lỗ rưới ở đất này, nhân đó mà đặt thành tên 
nước. Tích xưa, Đề Thích có 32 người cùng bầu bạn, có 
Thiện Pháp phu nhân, Viên Sinh phu nhân, Hoan Hỉ phu 
nhân, Thiết Chi phu nhân cùng tu thắng nghiệp, nên được 
sinh lên cõi trời. Do đó mà có các tên Thiện pháp đường, 
có cây Viên sinh, vườn Hoan hỉ. A Tu La nữ, tức Thiết Chi 
phu nhân. Nhân duyên các vị này như Tông Luận sở (đã 
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nói). 

% 

-Kinh văn : “Lại còn có Danh Nguyệt thiên tử ” tới “cùng 
với một vạn thiên tử”. 

Tán răng : đây là Tứ vương chúng. Tam Quang chính là 
Tứ vương thiên nhiếp, không còn có thiên nào khác. 

Có kinh nói Quan Âm tên øọI là Bảo Ý làm Nhật thiên tử, 
tức là vị Bảo Quang này. Đại Thế Chí tên là Bảo Cát 
Tường làm Nguyệt thiên tử, tức là vị Danh Nguyệt này. Hư 
Không Tạng gọi là Bảo Quang làm Tình thiên tử, đây gọi 
là Phô Hương. Nhật cung do Hỏa tinh làm ra, đường kính 
là S51 du thiện na. Nguyệt cung cũng do Thủy tình làm ra, 
đường kính 50 du thiện na. Tình (sao) cũng do Thủy tình 
làm ra. lớn nhất thì 18 câu lư xá cho tới bé nhất là 4 câu lư 
xá. Mỗi câu lư xá chừng hơn ba dặm. Những vị này đều ở 
trong không trung xoay quanh bốn châu. 

Tứ đại thiên vương gồm : 

- Đông phương Trì Quốc thiên vương. 

- Nam phương Tăng Trưởng thiên vương. 

- Tây phương Quảng Mục thiên vương. 

- Bắc phương Đa văn thiên vương. 

Cõi này ở tầng bậc thứ tư tại lưng chừng núi Diệu Cao, 
cũng trụ ở đỉnh núi Thất Kim Sơn. Tam Quang Tứ thiên 
cách mặt đất áng chừng bốn vạn du thiện na; thọ lượng, 
hình tướng như chỗ khác đã nói. 

% 


-Kinh văn : “Tự Tại thiên tử” tới “cùng với ba vạn thiên 
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tử”. 

Tán răng : Không cư thiên, Dạ ma thiên, Đỗ sử đa thiên ở 
dưới gọi là Tự Tại thiên tử. Được quả dị thục, tùy ý muốn 
gì được nây hơn hai trời ở dưới — Hai trời ở dưới, quả phải 
nhờ gây dựng mới được. Nay muốn gì được nây nên gọi là 
Tự Tại. 

Nhạo Biến Hóa thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên øọI là Đại Tự 
Tại thiên tử. Chăng thích quả dị thục, ưa Tự lạc tha biến, 
lấy đó làm lạc cụ mà thụ dụng, nên gọi là Đại Tự Tại. 
Cũng giải thích Tha Hóa thiên chủ gọi là Tự Tại thiên, Đệ 
tứ thiền chủ øỌI1 là Đại Tự Tại thiên. Thêm nữa, Tự Tại 
thiên là bề tôi của Đề Thích, Đại Tự Tại thiên là thây của 
Đề Thích. Nếu theo hai cách giải thích sau thì không có 
bốn Không cư Dục giới thiên. 

% 


-Kinh văn : “Sa bà thế giới chủ” tới “cùng hai vạn thiên 
tử”. 

Tán răng : đó là Sắc giới thiên. Tiếng Phạm là Sách Ha, ở 
phương đây dịch là Kham Nhẫn. Các Bồ tát v.v... khi làm 
lợi lạc phân nhiều bị những nỗi oán ghét, những nỗi khổ 
bức bách gây phiền não. Vì kham nỗi vất vả mệt mỏi mà 
nhẫn chịu, nhân lẫy ý đó mà đặt tên. 

sGọi là Sa bà là sai. Sơ thiền lớn cỡ bằng một Tứ thiên hạ 
của Dục giới. Một ngàn Sơ thiền mới bằng một Nhị thiên. 
Nhị thiền là chóp hỏa tai. Một ngàn Nhị thiền mới bằng 
một Tam thiên. Tam thiên là chóp thủy tai. Một ngàn Tam 
thiền mới băng một Tứ thiền. Tứ thiền là chóp phong tai. 
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Đó chính là Tam thiên đại thiên thế giới, gọi là Sa bà thế 
giới. Cho nên Sa bà giới chủ Đại Phạm vương tức là Đệ tứ 
thiền chủ. 

° Phạm Ma : có nghĩa là tịch tính, Thanh tịnh, tịnh khiết 
đều được, còn øọI là Phạm Khiết. Nay chỉ gọi là Phạm, đó 
là gọi tắt mà thôi. 

» Thi Khí : có nghĩa là chóp hỏa tai tức là Sơ thiên chủ, vì 
hỏa tai chóp nhọn. Quang Minh là Nhị thiên chủ. Thiêu 
Quang, Vô Lượng Quang, Cực Quang Tịnh thiên chủ đều 
chỉ Tam thiền chủ. 

Song Kinh Đại Bát Nhã, quyền 570 nói rằng : vì Kham 
Nhẫn giới chủ là Trì Kết Phạm vương. Thi Khí là cái búi 
tóc trên đỉnh đầu. Thế thì Trì Kết Phạm vương là Kham 
Nhẫn giới chủ, đó là tên khác của Phạm vương. 

° Quang Minh, là Thiền chủ khác. 

x% 


-Kinh văn : “Có tám long vương” tới “cùng quyền thuộc”. 
Tán răng : dưới nói rõ hạng phi thiên chúng có năm: đầu 
tiên là long chúng. Thứ nhất tên gọi là Hỷ, thứ hai tên gọi 
là Hiền Hỷ, hai anh em này đều khéo chiều lòng người, gió 
chắng ào ảo, mưa chắng vỡ đất, vị trước khiến được người 
ưa, vị sau tính hiền được ưa, nên đặt tên như vậy. 

° Sa Già La, là rồng ở biển nước mặn. 

Hòa Tu Cát, ở phương đây gọi là Cửu đầu (chín đầu), bò 
quanh núi Diệu Cao, ăn loài rồng nhỏ. 

° Đức Xoa Ca, ở phương đây dịch là Đa thiệt vì có nhiều 
lưỡi, hoặc do thích nói nên gọi tên là Đa thiệt. 
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*® A Na Bà Đạt Đa, ở phương đây gọi là Vô nhiệt não, là 
rồng ở ao Vô nhiệt não, vì la được ba thứ nhiệt não : một 
là chăng bị rang bởi lửa cát, hai là không bị gió thôi tốc áo 
lộ hình, ba là không bị chim Diệu xí ăn thịt. Không bị hỏa 
não do ba thứ đó gây ra, nên gọi là Vô nhiệt não. 

Kinh Hoa Nghiêm nói : “Đại Địa Bồ tát là rông ở ao này 
nối mây đại bi che rợp cho hết thảy chúng sinh, lìa cửa khổ 
pháp mà được tự tại, ở trong vảy tuôn ra các thứ nước, 
ngày đêm chăng kiệt để cứu giúp cho các loài hữu tình ở 
Thiệm Bộ Châu”. 

*® Ma Na Tư, ở phương đây dịch là Từ tâm. Kinh Hoa 
Nghiêm nói : “lúc sắp đỗ mưa, trước tiên làm mây bảy 
ngày chờ cho công việc của chúng sinh xong xuôi rồi mới 
mưa”, vì vậy nên gọi là Từ tâm. 

- Ưu Bát La, ở phương đây gọi là Hồng liên hoa (hoa sen 
hồng), lẫy tên ao nơi rông ở mà đặt tên. 

*% 

-Kinh văn : “Có bốn vị Khân Na La” tới “cùng với quyến 
thuộc”. 

Tán răng : tiếng Phạm gọi là Khân Nại Lạc, ở phương đây 
gọi là Ca Thần (Thân ca hát). Gọi là Khân Na La là phiên 
âm saI. 

Vị đầu ca Tứ đề, vị thứ hai ca Duyên khởi, vị thứ ba ca 
Lục độ, vị cuối củng ca nhất thừa. Hoặc ba vị đầu ca Đ1áO 
hạnh tam thừa, một vị sau ca lý quả nhất thừa, nên øọI1 tên 
là Trì Pháp. Hoặc theo thứ tự mà ca giáo lý hạnh quả nhất 
thừa, vì tùy theo pháp Phật thuyết trong một hội mà ca cho 
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thích hợp, ví như âm nhạc thế gian ca ngợi công đức của 
VUA Vậy. 

*% 

-Kinh văn : “Có bốn vị Càn Thát Bà vương” tới “cùng với 
quyến thuộc”. 

Tán răng : âm đọc của chữ nhạc là phiên thiết của hai chữ 
ngũ hiếu. Tiếng Phạm : Mạt Nõ Thị Nhã Tát Phọc La, ở 
phương đây gọi là Khả Ý Âm (âm vừa ý) còn gọi là Như Ý 
Âm Nhạc khiến người ta ưa thích. Trong Chính Pháp Hoa 
nói rằng : “một gọi tên là Nhu Nhuyễn thiên tử, hai gọi là 
Hòa Âm thiên tử ”ô. 

Tiếng Phạm : Kiền Thát Phọc, ở phương đây gọi là Tâm 
Hương Hành, tức là tác nhạc thần. Phiên là Càn Thát Bà là 
sai. Tây vực do đó gọi tán nhạc là Kiên Thát Phọc chuyên 
tìm mùi hương nỗi nhạc để xin. Trong nhạc có hai loại : 

1) Loại chắng phải đàn sáo (ti trúc), đó là loại trống, 
khánh. 

2) Loại đàn sáo như ống tiêu, đàn tranh. 

Chăng phải đàn sáo loại thấp thì gọi là Nhạc, loại cao thì 
øọ1 là Nhạc âm. Đàn sáo loại thập thì gọi là Mỹ, loại cao 
thì gọi là Mỹ âm. Hoặc đây giống như bài hát của ca thần 
nói ở phía trên, theo thứ tự mà giống với các thứ đó. 

% 

-Kinh văn : “Có bốn A Tu La vương” tới “cùng với quyến 
thuộc”. 

Tán răng : tiếng Phạm gọi là A Tô Lạc, ở đây gọi là phi 
thiên. Sách Lạc là tên gọi khác của thiên. 
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° A : có nghĩa là Phi (chăng phải), vì hay xiêm nịnh dối trá 
chăng đúng với thiên hạnh, nên gọi là phi thiên, như người 
mà bất nhân thì øọI là phi nhân. Du Già Phật Địa luận nói 
đó là loại nằm trong thiên thú (nẻo trời). 

Tạp tâm gọi là quỷ thú (nẻo quỷ). Kinh Chính Pháp Niệm 
bảo đó thuộc loài ngạ quỷ súc sinh. Kinh Già Đà bảo đó 
thuộc ba nẻo ngạ quỷ, súc sinh và thiên (trời). 

Có người bảo La Hầu A Tu La là con của sư tử, thuộc loài 
súc sinh. Nay y theo đại thừa Du Gñà là chính, trong đây có 
năm loại : 

1) Loại cực yêu thì ở tại nhân gian trong miền núi, tức như 
ngày nay trong núi ở Tây phương có các hang động sâu lớn 
phân nhiều là cung của loài phi thiên. Còn bốn loại sau đây 
thì đã được nói tới trong Kinh Thập Địa. 

2) Dưới biên lớn phía Bắc núi Diệu Cao hai vạn một ngàn 
do tuân có cung La Hầu. 

3) Dưới nữa cách hai vạn một ngàn do tuần có cung Dũng 
Kiện. 

4) Dưới nữa cách hai vạn một ngàn do tuân có cung Hoa 
Man. 

5) Dưới nữa, cách hai vạn một ngàn do tuần có cung Ty 
Ma Chất Đa La. 

Căn cứ vào đây thì cung Tỳ Ma Chất Đa La ở dưới thấp so 
với núi Tu Di là tám vạn bốn ngàn do tuần, thuyết này trái 
ngược với Kinh Khởi Thé. Kinh này nói rằng cách núi Tu 
Di một ngàn do tuân, theo hướng từ Đông sang lây, có 
cung Tỳ Ma Chất Đa La, ngang dọc mỗi chiều tám vạn do 
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tuân, có bảy lớp thành, là những tụ lạc riêng biệt. Nói thế 
cũng không saI. 

‹ La Hầu : ở phương đây gọi là Chấp Nhật. Lúc các loài 
phi thiên đánh nhau với trời. Thoạt tiên trời sai Tứ thiên 
vương ra đánh nhau với chúng. Nhật Nguyệt thiên tử 
phóng ánh sáng mạnh băn vào mắt các loài phi thiên. Loài 
La Hầu này làm tiên phong của các loài phi thiên đã dùng 
tay VO bắt lây mặt trời chặn bịt ánh sáng của mặt trời, cho 
nên gọi tên là Chấp Nhật, nay là loại thứ tư. 

‹ Cần phải biết răng : loại Bà Trĩ được kê đầu tiên, thuyết 
cũ dịch nghĩa gọi là BỊ Phọc (bị bắt tró1) là tiền quân của 
các loài phi thiên và bị trời bắt trói. Đúng ra phải gọi là Bạt 
Trĩ Ca, ở phương đây dịch nghĩa gọi là Đoàn viên, cứ theo 
như trong Chính Pháp Hoa thì đó là loài giỏi nhất. Loài đó 
tương đương với loài Dũng Kiện, đứng sau loài Chấp Nhật, 
sau có đánh nhau với trời, lúc ây có lực dũng kiện. Nếu là 
Bạt Đà thì mới có nghĩa là Phọc, ở đây chăng phải là Bị 
Phọc. 

«Các chữ Khư Kiên trong từ Khư La Kiên Đà đều đọc khứ 
thanh, chữ Đà đọc bình thanh. Thuyết cô nói răng loài này 
tay to vai rộng, hình mạo càng lớn. Đó là loại Hoa Man, 
đứng sau loại Dũng Kiện. 

Tiếng Phạm : Phệ Ma Chất Đát Lị, ở đây dịch nghĩa gọi là 
Ý Họa, ý nghĩa từ này đã chỉ rõ loài này xăm vẽ mình. Còn 
gọi là Bảo cẩm (gâm báu), dụng ý nêu bật cách phục sức 
của chúng. 

«Gọi là Tỳ Ma Chất Đa La, đó là phiên sai. Loại này lớn 
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nhất, là bố vợ của Thiên Đề Thích, là bố của Xá Chi. Nói 
về nhân duyên của loại này thì như trong Tông Luân sớ. 

% 

-Kinh văn : “Có bốn Ca Lâu La vương” tới “cùng với 
quyến thuộc”. 

Tán răng : tiếng Phạm gọi là Yết Lộ Đồ, ở phương đây gọi 
là Diệu Xí Điều (chim cánh đẹp), vì lông chẳắng những toàn 
vàng ròng mà màu sắc còn rất đẹp. Bản cũ gọi là Ca Lâu 
La, dịch nghĩa là Kim Xí Điều (chim cánh vàng) đều là sai 
lầm. 

Kinh Tăng Nhất A Hàm nói : “Phật bảo các Tỳ kheo răng : 
có loài chim Diệu Xí sinh theo bốn cách đó là nỗn sinh, 
thai sinh, thấp sinh và hóa sinh. Có loài rồng cũng sinh 
theo bốn cách : nỗn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh. 
Nếu chim nỗn sinh muốn ăn thịt rồng thì phải lên cây Thiết 
Xoa tự lao xuống biên, lúc đó chim dùng cánh rẽ nước ra 
làm đôi, bắt rồng nỗn sinh ra mà ăn. Nếu định bắt rồng thai 
sinh, thì chim sẽ mất mạng ngay tức khắc. Cứ như vậy, 
chim thai sinh chỉ ăn thịt được hai loại rồng thai sinh và 
nỗn sinh, chim thập sinh ăn thịt rồng sinh theo ba cách đầu. 
còn đối với rồng hóa sinh nếu định ăn, chim sẽ bị mất 
mạng ngay tức khắc. Chim hóa sinh có thể ăn thịt rồng 
sinh theo cả bốn cách. Nếu là thân rồng mà lại thờ Phật thì 
chim Diệu Xí ấy chăng thể ăn thịt nôi. Sở dĩ như vậy là vì 
sao? Vì đức Như Lai thường xuyên tu hành Từ BI Hỷ Xả 
tứ đăng tâm. Tứ đăng tâm này có gân sức lớn, có đại dũng 
mãnh, chắng thê hủy hoại, nên chim Diệu XÍ chắng ăn nỗi. 
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Cho nên các Tỳ kheo nên tu hạnh tứ đẳng tâm”. 

Nay ở đây cứ theo thứ tự thì là tứ sinh điều (tức tứ sinh 
Diệu Xí điều — chim Diệu Xí sinh theo bốn cách). Chim 
này còn gọi là Đại uy đức, vì các rồng đều phải sợ oai, lại 
to lớn hai cánh cách nhau 336 vạn dặm, bụng to căng luôn 
luôn ăn no, dưới hàm có Như Ý ngọc châu. 

% 

-Kinh văn : “Con Bà Vi Đề Hy” tới “cùng với quyến 
thuộc”. 

Tán răng : người này thuộc đám vua chúa, vì Phật thuyết 
pháp ở đô thành của vua này, nên nêu riêng ra. 

„Vi Đề Hy : tiêng Phạm gọi là Phệ Đề Tứ Phất Đát La, ở 
phương đây gọi là Tư Duy Tử. Nay giải thích răng : Phệ, 
có nghĩa là thăng. Đề Tứ : có nghĩa là thân, là tên gọi của 
Đông Tỳ Đề Ha. Danh từ Tỳ Đề Ha đó là gọi theo giống 
đực, còn Phệ Đề Tứ là gọi theo giống cái. Đây là tên núi, 
cũng là tên thần trong núi đó. Vì cầu tự được từ núi đó, nên 
lây đó mà đặt tên. Gọi là Vị Đề Hy là ĐỌI SaI. 

°A Xà Thể : tiếng Phạm A Xã Đa Thiết Đốt Lộ, ở đây gọi 
là Vị Sinh Oán, vì chưa sinh ra đã kết oán rồi. Gọi là A Xà 
Thế là gọi sai. Còn có tên là Chiết Chỉ (gãy ngón tay). Do 
tạo nghịch nghiệp, nên tuy đã nghe kinh tiêu thừa và sám 
hối rồi nhưng vẫn bị đọa xuống địa ngục Phách Cúc (địa 
ngục có hình phạt kẹp tay), sau được quả Độc giác. 

Kinh Niết Bàn nói : “Xà vương (chỉ vua A Xả Thế) nếu 
chắng gặp Kỳ ¬ thì đến mông bảy tháng sau sẽ bị đọa 
xuống địa ngục”. Được nghe kinh đại thừa và sám hối rồi 
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thì chắng bị đọa địa ngục nữa. Còn có kinh nói rằng : “sau 
khi sám hỗi thì chứng được Nhu thuận nhẫn”. Vì nêu tên 
mẹ lên để làm tên gọi nên gọi là “con Vi Đề Hy là vua A 
Xà Thế”. Thêm nữa, kinh Niết Bàn trình bày đầy đủ sự của 
VỊ này. 

*% 

-Kinh văn : “AI nây đều lễ Phật rồi lui về ngồi ở một 
phía”. 

Tán rằng : kế ra điều thứ hai trong các chúng, nói rõ lễ 
nghi : tôn kính tình sâu, ai nây đều lễ chân Phật rồi và lui 
về ngôi ở một phía mới thụ chính pháp. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thê tôn” tới “tôn trọng tán thán”. 
Tán rằng : trong Chúng thành tựu, văn chia làm hai. Trên 
kia đã liệt kê ra các chúng, bây giờ nói rõ uy nghi nơi Phật. 
Luận giải thích trong Chúng thành tựu có bốn điều, trên kia 
đã giải thích ba điều. Còn đây là điều thứ tư. 

Tứ chúng, xưa nói đó là quỷ, Phạm, Sa môn, Bà la môn. Ở 
đây nói đó là những hạng nổi trội trong Sắc giới thiên, Dục 
giới thiên và hạng thượng thủ trong loài người. Cho nên 
Khải Sư (Đại sư Trí Khải) nói bốn chúng gồm : 

1) Ảnh hưởng chúng, là hạng ngồi im lặng trong hội. 

2) Phát giáo chúng, đó là như Thu Tử và Di Lặc ba lần 
thỉnh Phật thuyết pháp. 

3) Đương cơ chúng, thụ giáo ngộ giải. 

4) Kết duyên chúng, là hạng lúc đó chưa ngộ giải, mới kết 
được nhân duyên sau này. 


258 


‹ Còn có bốn chúng gồm Thanh văn, Bỏ tát, khách chúng 
và cựu chúng. Theo chú thích của người xưa thì có nhiều 
nghĩa. Song đây là sớ văn của đời sau. 

‹ Còn có bốn chúng gồm Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, 
Uu bà di. 

Quây quanh thì gọi là vây. Diễu quanh chỗ ngồi thì gọi là 
nhiễu. Dâng băng của cải băng hành động thì gọi là cúng. 
Sùng ngưỡng thì gọi là kính. Kính lãm thì gọi là tôn. Tôn 
sâu thì gọi là trọng. Ca ngợi là hay là đúng lý thì gọi là tán. 
Đụng đến sự việc, mới hiểu rõ đức thì gọi là thán. 

Luận giải có bốn điêu : một là chúng vây quanh, hai là 
trước sau, ba là cung kính cúng dàng, bốn là tôn trọng tán 
thán. Trong luận lập lại kinh văn cũng giông như trong 
kinh này đều thiếu nghĩa “trước sau”. Nay cứ theo đúng lý 
thì phải nói rằng : “Bây giờ đức Thê tôn được các tứ chúng 
vây quanh trước sau, cúng dàng cung kính, tôn trọng tán 
thán”, như vậy thì lời văn mới đây đủ. “Trước sau” có 
nghĩa là ai nây đều thấy Phật trước mặt mình, vì mình mà 
thuyết pháp. Tức là lấy hướng mặt ngoảnh vảo là trước, 
chỗ chăng hướng vào là sau. Khi nhìn thì mỗi người đều có 
thây phía trước phía sau, chứ chăng lây phương hướng xứ 
sở làm trước sau. 

x% 

-Kinh văn : “Vì các Bồ tát” tới “Pháp Phật Sở Hộ Niệm”. 
Tán rằng : đây tức là thành tựu thứ ba, tức Như Lai định 
thuyết pháp thì đến Thời thành tựu. Tóm lược có ba nghĩa : 
1) Y vào người : trước tiên thuyết kinh đại thừa gọi là Vô 
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Lượng Nghĩa cho các Bồ tát, sau đó mới thuyết nhất thừa 
cho Thanh văn. 

2) Y vào lợi : trước tiên dùng giáo lý lợi tha của nhất thừa 
để giáo hóa cho Bồ tát căn cơ đã chín muôi, sau đó mới 
đem hạnh quả tự lợi của nhất thừa giáo hóa cho hạng 
Thanh văn sơ căn hồi tâm. 

3) Y vào pháp : trước tiên nói về pháp. thể, sau đó mới nói 
vệ công năng. Cho nên trước khi thuyết Kinh Pháp Hoa, 
thuyết Vô Lượng Nghĩa trước. Đó gọi là “tới lúc”. 

° Kinh đại thừa : đây là câu chung. Ngoài ra là câu riêng. 
Thập Nhị Môn luận nói : danh từ đại thừa øôm sáu nghĩa 
như sau : 

1) Hơn hăn nhị thừa. 

2) Thừa này là lớn nhất của Phật có thê tới đích. 

3) Thừa này của Phật dùng. 

4) Thừa này có thể diệt được khổ lớn, cho lợi lạc lớn. 

5) Thừa này là của các bậc đại sĩ như ngài Quán Âm v.v... 
dùng. 

6) Thừa này có thê thấu hết ngọn nguồn các pháp. 

° Nhiếp Đại Thừa luận nói răng : “vừa là thừa (xe) lại vừa 
lớn, nên gọi là đại thừa. Đó tức là vạn hạnh”. Hoặc là thừa 
(xe) có thuộc tính là to lớn, nên gọi là đại thừa, tức đúng 
như cái nghĩa vận tải của loại xe này. 

° Kim Cương Bát Nhã luận của ngài Vô Trước nói rằng : 
bảy loại lớn danh tuy hơi khác song nghĩa giống như Đối 
pháp thứ II. 

s Đối pháp nói răng : tức là tính chất của thừa này vì cùng 
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tương ứng với tính chất của bảy loại lớn, cho nên gọi là đại 
thừa : 

1) Tính lớn của Cảnh, vì đạo Bồ tát duyên vào trăm ngàn 
giáo, lây đó làm sở duyên, cho nên đó gọi là pháp lớn. 

2) Tính lớn của Hạnh, vì đủ hai lợi, nên đó gọi là tâm lớn. 
3) Tính lớn của Trí, vì hiểu rõ hai Vô ngã, nên đó gọi là tín 
giải lớn. 

4) Tính lớn của Tĩnh tiến, vì trải qua ba A Tăng Xí Đa tu 
tập trăm ngàn hạnh khó tu hành, nên đó gọi là tịnh tâm lớn. 
5) Tính lớn của phương tiện thiện xảo, vì có đủ cả trí bì 
chẳng trụ ở sinh tử và Niết bàn, nên đó gọi là tư lương lớn. 
6) Tính lớn của sự chứng đắc, vì thành tựu được các công 
đức như mười lực, bốn vô uý v.v... , nên đó gọi là quả báo 
lớn. 

7) Tính lớn của nghiệp, vì tận cùng cối sinh tử, kiến lập 
Phật sự, cho nên gọi là đại thừa. Đó gọi là thời lớn. 

Thể của thừa này căn bản tức là lý chân như vì là vô tướng. 
Điều này giống như trong Kinh Thăng Man. 

° Kinh Thắng Man nói răng : “nhất thừa tức là đại thừa, đại 
thừa tức là Phật tính, Phật tính tức là cõi Niết bàn. Cuối 
cùng thông với vạn hạnh, vì vừa là thừa lại vừa lớn, thê có 
bảy tính lớn thông với pháp hữu v1”. 

Đến chương Nhất Thừa sẽ nói rõ ràng kỹ càng hơn. Đây là 
câu tổng quát. 

Ba câu “gọi là Vô Lượng Nghĩa”v.v... là tên khác của kinh 
đại thừa được thuyết. Trong Chính Pháp Hoa chỉ có hai 
câu. 
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° [7 tên gọi của kinh đại thừaDiệu Pháp Liên Hoa. 

Luận lập lại kinh văn có l7 danh, chính hợp với lời văn 
của luận, nên nói rằng : vì các Bồ tát mà thuyết kinh đại 
thửa tên là 

. Vô Lượng Nghĩa. 

. Tốùi Thắng Kinh Điền. 

. Đại Thừa Phương Quảng. 

Giáo Bỏ Tát. 

. Pháp Phật Sở Hộ Niệm. 

. Chư Phật Bí Pháp. 

. Chư Phật Đức Tạng. 

. Chư Phật Mật Xứ. 

0. Năng Sinh Chư Phật. 

10. Chư Phật Danh Đạo Tràng. 

I1. Chư Phật Pháp Luân, 

12. Kiên Cố Xá Lợi. 

13. Thiện Phương Tiện. 

14. Tuyên Thuyết Xảo Nhất Thừa. 

15. Đệ nhất nghĩa xứ. 

1ó. Diệu Pháp Liên Hoa, 

17. Tối Thượng Pháp Môn. 

Luận rằng 

I) Vô Lượng Nghĩa là thành tựu Tự nghĩa, vì dùng pháp 
môn này mà thuyết pháp của cảnh giới rất thâm diệu ấy, vì 
cảnh giới thâm diệu tức là cảnh giới tối thắng của Phật, vì 
giáo pháp năng thuyên thuyết nghĩa ây nên giáo cũng vô 
lượng. Do vậy tự giáo cùng nghĩa sở thuyên đều gọi là vô 
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lượng. 

Kinh Vô Lượng Nghĩa nói : “vì các chúng sinh tính dục vô 
lượng, nên pháp được thuyết giảng cũng vô lượng. Vì pháp 
vô lượng, nên nghĩa cũng vô lượng. Nghĩa vô lượng ấy từ 
một pháp sinh. Một pháp ây tức là vô tướng. Vô tướng như 
vậy là vô tướng bất tướng. Vô tướng bất tướng gọi là thực 
tướng. Bỏ tát Ma ha tát an trụ ở chân thực tướng như vậy 
rồi thì đức từ bi phát ra rõ ràng chắc chắn chăng hề sai 
ngoa, thực sự có thể ở chỗ chúng sinh mà cứu khô, đã cứu 
cho họ khỏi khổ rồi lại thuyết pháp cho họ, khiến cho các 
chúng sinh được hưởng thụ sự khoái lạc. 

Này thiện nam tử ! Bỏ tát nễu tu được một pháp môn Vô 
Lượng Nghĩa như vậy, ặt được chóng thành vô thượng Bồ 
đề. 

Này thiện nam tử ! Ví như một hạt giống có thể sinh ra 
trắm ngàn vạn hạt. Trong trăm ngàn vạn hạt ây, mỗi hạt lại 
sinh ra trăm ngàn vạn sô. Cứ xoay vân như vậy cho đến vô 
lượng. Kinh điển nảy cũng giống như vậy : từ ở một pháp 
sinh trăm ngàn nghĩa. Trong trăm ngàn nghĩa, mỗi nghĩa 
lại sinh trăm ngàn số, cứ xoay vần như vậy cho đến vô 
lượng vô biên nghĩa. Cho nên kinh này gọi là Vô Lượng 
Nghĩa”. 

Luận chẳng những lây giáo lý được sản sinh ra gọi là vô 
lượng, mà còn lây chân trí cảnh làm thể của vô lượng, vì 
thê đó có thể thành tựu được cái thành tựu tự nghĩa kia. 

2) Gọi là kinh điển tối thăng, vì là diệu tạng tối thắng trong 
tam tạng. 
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3) Gọi là kinh phương quảng đại thừa, vì kinh này đầy đủ 
trụ trì thành tựu, øôm vô lượng pháp môn đại thừa, tùy 
theo căn cơ đại thừa của chúng sinh. 

4) Gọi là kinh dạy Bồ tát, vì kinh này nhằm hóa độ Bồ tát 
căn cơ đã chín, tuỳ theo pháp khí của họ mà có thê thành 
tựu được, chứ chắng hóa độ cho các hạng nhị thừa. 

5) Gọi là pháp được Phật hộ niệm, là vì y vào Phật mới có 
kinh này, y vào chỗ khác thì không có kinh này. 

6) Gọi là bí pháp của chư Phật, là vì pháp này rất sâu, chỉ 
có Phật mới biết. Chữ bí ở đây cũng có nghĩa là tạng. 

7) Gọi là đức tạng của chư Phật, vì tạng thiền định công 
đức chư Phật ở tại kinh này. 

8) Gọi là mật xứ của chư Phật, bởi vì nếu căn chưa chín 
muôi, chăng phải là pháp khí thì chăng truyền thụ cho. 

9) Gọi là kinh có thê sinh ra chư Phật, đó là vì nghe pháp 
môn này có thê thành Báo Hóa thân Bồ đề. 

10) Gọi là đạo tràng văn tự của chư Phật, là vì chẳng phải 
là các kinh khác, mà chỉ có pháp môn này mới có thê thành 
được vô thượng Bỏ đề, có thê tỏ rõ pháp thân trí của chư 
Phật. 

I1) Gọi là pháp luân của chư Phật, vì phá được các ám. 

12) Gọi là xá lợi kiên cố, là vì công đức pháp thân của Tam 
Phật Như Lai (quá khứ, hiện tại, vị lai), kinh này đều có đủ 
mà chắng hoại. 

13) Gọi là thiện phương tiện, là vì y theo pháp môn này 
được thành Phật rôi, lại vì chúng sinh mà thuyết pháp năm 
thừa thiên, nhân v.v... là phương tiện thiện xảo của trí tuệ 
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đề thành Phật. 

14) Gọi là kinh tuyên thuyết xảo nhất thừa, là vì kinh này 
chỉ rõ vô thượng Bồ đề của Như Lai là thể cứu cánh, chứ 
nhị thừa chăng phải là cứu cánh. 

15) Gọi là đệ nhất nghĩa xứ, vì pháp môn này tức là trụ xứ 
cứu cánh của pháp thân Như LaiI. 

16) Gọi kinh này là Diệu Pháp Liên Hoa. 

Luận có hai điều giải thích : một là ý nghĩa “xuất thủy”, lẫy 
nghĩa sở thuyên mà gọi là Hoa. Hai là ý nghĩa “hoa khai”, 
lấy giáo năng thuyên mà gọi là Hoa. Tức là chứng trí rất 
sâu, A hàm rất sâu vậy. 

“Xuất thủy” có hai nghĩa : 

1) Xuất thủy nghĩa là bất khả tận vì xuất ly nước bùn đục 
tiêu thừa. Đây nói về thể của hoa. Bồ tát đốn ngộ tính lìa 
nước bùn, pháp thê tính thường, nên bất khả tận. Đây nói 
về nhất thừa lý tính vượt ra khỏi nhị thừa nên gọi là xuất 
thủy. 

2) Còn có nghĩa là hoa sen vượt ra khỏi nước bùn, ví với 
các Thanh văn vào ngồi trong chỗ đại chúng Như Lai, ví 
như các Bồ tát ngồi trên tòa hoa sen nghe thuyết về vô 
thượng trí tuệ thanh tịnh cảnh giới, chứng Như Lai mật 
tạng. 

Ý này nói răng : Bồ tát ngồi trên hoa sen nghe thuyết vô 
thượng trí tuệ cảnh giới, có thể chứng được Như Lai thậm 
thâm mật tạng, Thanh văn hôi tâm rồi được ngồi vào trong 
đại chúng cũng như Bồ tát ngồi ở hoa sen nghe thuyết tuệ 
cảnh cũng chứng mật tạng. 
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Trước giải Bô tát đôn ngộ Thể xuất. Đây giải tiệm ngộ rồi 
thì Dụng xuất. Chủ yếu là dùng giáo lý để hóa độ các Bồ 
tát, kèm theo giáo hóa cho cả nhị thừa, cho nên ở đây nói 
đến cái nghĩa “hoa khai”. Chúng sinh ở trong đại thừa Tiầy 
ra tư tưởng nơm nớp lo sợ vì tâm khiếp nhược nên chăng 
thể sinh tín. Khai thị pháp thân tịnh diệu của Như Lai để 
khiến họ sinh tịnh tín. 

17) Gọi là pháp môn tối thượng, vì nhiếp thành tựu. 
“Nhiếp thành tựu” có nghĩa là nhiếp thủ vô lượng danh cú 
tự thân, Tân Bà La, A Sắm Bà kệ v.v... đây là căn bản, 
nhiếp thủ hết thảy danh cú tự nghĩa khác, cho nên gọi là tối 
thượng. Đây chính là sở thuyên, là cửa của pháp tối thượng 
năng thuyên sở thuyên khác. Năng thuyên cũng là cửa của 
pháp năng thuyên sở thuyên khác, vì nhiếp thu hết thảy 
danh, cú, tự v.v... 

+ Tân Bà La : là số thứ 18 trong 52 số tiểu thừa. 

+ A Sâm Bà : là số thứ 20. Đây là số kệ tụng của kinh giáo 
đại thừa khác. Đây đều là năng nhiếp, nên gọi là pháp môn, 
tức là vô số kệ. 

Luận nói rằng trong 17 câu, đây là câu nêu ý tổng quát, còn 
các câu khác là các cầu nêu các ý tách biệt. 

Kinh này chỉ có ba : 

1) Vô lượng nghĩa thể dụng thăng. 

2) Giáo Bồ tát pháp hóa căn thục. 

3) Được Phật hộ niệm, y vào Phật mà có. 

Ba nghĩa nôi trội, nên đặc biệt phải nói đến. 

-HỎI : tên thứ 16 của Kinh Vô Lượng Nghĩa còn gọi Diệu 
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Pháp Liên Hoa. Nay nói Kinh Vô Lượng Nghĩa rốt ráo 
nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ tam muội, từ tam muội đó khởi 
lên mới thuyết kinh nảy cũng gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. 
Vậy hai tên gọi đó khác nhau ở chỗ nào ? 

ĐÁP : có năm cách giải thích : 

1) Gọi là Liên Hoa vì được đặt tên theo cả hai thời kỳ, như 
hoa sen kia lúc chưa ra khỏi mặt nước, vì bản tính của nó 
là có thể ra khỏi mặt nước nên vẫn gọi là hoa sen. Kinh kia 
cũng thê, thuyết về tính của trí tuệ là có thể ra khỏi được 
nước, bây giờ tính có thê khai phô vẫn chưa được dùng để 
hóa độ cho nhị thừa hướng tới nhất thừa. Nay kinh này 
chính là đề hóa độ họ ngộ nhập địa vị đại thừa vượt ra khỏi 
nhị thừa, nên như hoa sen khi đã ra khỏi nước rồi cũng vẫn 
gọi là Liên Hoa. 

Kinh kia chính danh là Vô Lượng Nghĩa, bàng danh là 
Diệu Pháp Liên Hoa, vì chủ yếu nhăm vào Bồ tát, thứ nữa 
mới là khiến Thanh văn nghe rồi, tín giải chăng ngu về 
pháp, sau đó mới hóa nhập. 

Kinh này chính danh là Diệu Pháp Liên Hoa, cũng được 
bàng danh là Vô Lượng Nghĩa, vì mục đích chính là hóa độ 
Thanh văn ngộ nhập nhất thừa. Thời vị tuy có khác, nhưng 
thể tính không hai. Cho nên khi sắp thuyết kinh này thì 
trước tiên nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ tam muội. 

2) Kinh Vô Lượng Nghĩa gọi là Pháp Hoa cùng với kinh 
này danh thê không hai. 

- Vì thời đó chỉ giáo hóa Bồ tát, chưa có nhị thừa hướng tới 
nhất thừa, nên thuyết Giáo Lý dựa vào diệu lý chân như, 
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chính danh gọi là Vô Lượng Nghĩa, bàng danh gọi là Diệu 
Pháp Liên Hoa. 

- Vì lúc này giáo hóa cho hạng nhị thừa kia hướng tới nhất 
thừa, nên thuyết năng y Hạnh Quả, chính danh gọi là Diệu 
Pháp Liên Hoa, vì như hoa sen ra khỏi mặt nước, nhưng 
vẫn được bảng danh là Vô Lượng Nghĩa. 

3) Kinh kia căn cứ vào Thể của trí tuệ mà gọi là Pháp Hoa, 
kinh này căn cứ vào công năng của trí tuệ mà gọi là Pháp 
Hoa, vì hội hợp hai thứ mà quy về một vậy. 

4) Thêm nữa, kinh kia lẫy giáo lý gọi là Liên Hoa, vì Bồ tát 
đã tu nhân của nhất thừa, hướng tới quả nhất thừa, nên 
chăng vì họ mà thuyết Hạnh Quả nhất thừa gọi là Pháp 
Hoa. Bởi vì họ chắng biết giáo lý cho thuốc theo bệnh, nên 
chỉ thuyết giáo lý gọi là Pháp Hoa. 

Nay trong hội này nhị thừa chưa thể cho thuốc theo bệnh, 
nên chắng vì họ mà thuyết giáo lý Liên Hoa, chỉ thuyết cho 
họ hai thứ hạnh quả gọi là Liên Hoa khiến họ lệ c tới mà 
ngộ nhập. Cho nên kinh phân dưới nói răng : “cưỡi xe báu 
này thăng tới đạo tràng”. Đó là hoa Nhân Hạnh vậy. Chỉ 
dùng Phật tri kiến mà khai thị giác ngộ cho chúng sinh 
v.v... đó là quả Liên Hoa. 

Thêm nữa, trong khai thị ngộ nhập, Luận tự giải rằng : 
“Khai có nghĩa vô thượng. Thị tức là đồng nghĩa. Ngô có 
nghĩa là chăng biết. Nhập là khiến chứng nhập Bắt thoái 
địa”. Ba thứ đầu là quả, một thứ sau là nhân. Kinh Thắng 
Man cũng thế vì chỉ thuyết nhân quả nhất thừa gọi là nhất 
thừa. 
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5) Kinh kia lây hai loại Giáo, Lý gọi tên là Liên Hoa; kinh 
này đối với Giáo, Lý, Hạnh, Quả của nhị thừa đó đều gọi là 
Liên Hoa, vì nghĩa trọn vẹn. 

Như trên đã nói, ba nghĩa đầu giải thích kinh kia kinh này 
về Thể đều giống nhau, hai nghĩa sau giải thích kinh này 
rộng và kinh kia hẹp. 

Do nghĩa này nên Kinh Vô Lượng Nghĩa kia chỉ căn cứ 
vào hai nghĩa mà gọi là vô lượng : một là Pháp, hai là 
Nghĩa. 

Luận rằng : vì thành tựu Tự Nghĩa (nên gọi là Kinh Vô 
Lượng Nghĩa). Tự là giáo pháp. Nghĩa là những điều giải 
thích. 

Kinh Vô Lượng Nghĩa kia nói rằng : “vì chúng sinh tính 
dục vô lượng, nên pháp cũng vô lượng. Vì pháp vô lượng 
nên nghĩa cũng vô lượng. Vô lượng nghĩa ây từ một pháp 
sinh. Một pháp ấy tức là vô tướng”. 

Song nay kinh này tuy lúc đâu tán đương Giáo, Lý, nhưng 
phân kinh văn sau ¡phân nhiều gọi Hạnh, Quả là Liên Hoa, 
vì thực thê các chỗ kinh văn trên dưới cũng chung cho cả 
Ciáo, Lý, Hạnh, Quả. 

Cách giải thích sau là hay. Pháp Hoa đã vậy, nhất thừa 
cũng thê. Cứ theo như đây, chắc chăn sẽ đều hiểu hết. 

*% 

-Kinh văn : “Phật thuyết kinh này xong” tới “thân tâm 
chắng động”. 

Tán rằng : đầy là thành tựu thứ tư, là thành tựu dựa vào uy 
nghỉ tùy thuận đề thuyết pháp mà an trụ. Trụ có nghĩa là y 
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chỉ an xử. Ở đây nói rõ là y chỉ an xử ở uy nghi cần dựa 
vào đề thuyết pháp, tùy thuận quỹ tắc thuyết pháp. Điều 
này đúng ra phải nói là thành tựu trụ ở uy nghĩ tùy thuận 
cần dựa vào đề thuyết pháp. 

“Thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa xong thì ngồi kiết già” biểu 
hiện trí xứ thâm lý mới có thê thuyết pháp. Như thuyết Bát 
Nhã trước hết phải trụ ở niệm đối diện, sau đó khởi lên rồi 
mới thuyết kinh. 

° Ngôi có hai tướng (tức hai kiểu) : 

l) Ngôi kiểu hàng phục, lây chân trái đè lên chân phải. 

2) Ngồi kiêu cát tường, lây chân phải đè lên chân trái. Nay 
sắp thuyết pháp thì ngôi theo tướng cát tường. 

* Gia : có nghĩa là chồng, tức chân chông chéo nhau. Có 
chỗ viết là “già” [  ] chăng biết chữ này từ đâu mà ra. 
Ở đây nói rõ y chỉ an xử ở quỹ nghi như thế nào mà thuyết 
pháp. Nay y theo ba loại nghi quỹ : 

I) Y vào Tam muội thành tựu, đó là nhập vào Tam muội, 
thân tâm chăng động. 

2) Y vào khí thế gian, đó là trời mưa bốn loại hoa, đất động 
theo sáu cách. 

3) Y vào chúng sinh thế gian, đó là bốn chúng tám bộ hoan 
hỷ v.v... 

Nhập định chứng chân, khởi báo muôn vật, chúng sinh 
hoan hỷ, nên chia làm ba loại. Chăng phải chỉ an toạ mà đã 
gọI là uy ngh1. 

Tam s muội : tiếng Phạm là Tam Ma Địa, ở phương đây 
gọi là Đăng trì, nghĩa là bình đẳng trì tâm mà đạt tới cảnh, 
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đó tức là định vậy. Gọi là Tam-muội, đó là phiên saI. 

Phép định do quán lý vô tướng, đó gọi là Vô Lượng Nghĩa 
Xứ tam muội. 

s Xứ : chỉ xứ sở. Vô Lượng Nghĩa : các nghĩa được giải 
thích trong giáo lý Vô Lượng Nghĩa. Nhân chân lý mà sinh 
ra nên thuyết chân lý, đó gọi là Xứ. 

Luận giải thích điều thứ nhất : y vào Tam muội thành tựu 
có hai nghĩa : 

1) Thành tựu lực tự tại vì thân, tâm chắng động. 

Có nghĩa là nếu chắng nhập Tam muội, có sự phân biệt dao 
động, thế thì chắng thể chứng thuyết tự tại. Nay nhập Tam 
muội, thân tâm chắng động, lìa sự phân biệt dao động, do 
đó mà có được ô năng lực chứng thuyết tự tại, nên gọi là 
thành tựu lực tự tại, thân tâm chắng động. 

2) Lìa mọi chướng, vì theo lực tự tại. 

Có nghĩa là được nhập Tam muội, lìa các định chướng, tùy 
thuận ở pháp, chứng thuyết tự tại. Vì nếu có định chướng 
thì sẽ chắng tự tại trong việc chứng và thuyết. 

Sau đó luận giải thích riêng lực tự tại trên có 

hai : 

- Một là tuỳ thuận chúng sinh chẳng thây pháp đối trị, 
nhiệp. thủ, giác sát Bồ đê phân. Đây là giải thích lực tự tại 
ban đâu. Ý nói các chúng sinh chăng thể tự nhiên thây đạo 
đối trị vô lậu, mà phải tư duy, giác sát mới thấy được. Nay 
Phật cũng thê, tuỳ thuận chúng sinh chắng thể tự nhiên 
thây được đạo đối trị. Cho nên Phật nay cũng nhập định, tư 
duy, nhiếp thủ để giác sát Bồ đề phần của đạo đối trị vô 
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lậu. 

- Hai là để đối trị phiên não kiên chấp từ đời vô thủy tới 
nay. Đây là giải thích lực tự tại tùy thuận. Phiền não kiên 
chấp chỉ sự phân biệt dao động. Vì phân biệt dao động nên 
tâm thị phi khởi lên. Vì tâm thị phi khởi lên, nên sinh ra ái 
huệ hoặc (phiền não do sự yêu ghét gây ra). Ái huệ hoặc 
nảy sinh thì các nghiệp khởi lên. Vì các nghiệp khởi lên, 
nên bị nhiêu nỗi khô xoay vần. Nay để đối trị cái tâm pháp 
chấp phân biệt dao động này, nên nhập Tam muội lìa Kiên 
chấp hoặc. 

Luận còn giải thích Tăng : do nhập định nên có thê động 
được thế giới và biết được mọi sự trong vô lượng vô biên 
kiếp thời quá khứ. Chẳng nhập định thì thần biến chẳng 
khởi, chắng biết hình tướng đã thị hiện trong đời quá khứ. 
-HỎI : Phật không lúc nào không định tâm, hành, trụ 
thường ở trong định, chăng khởi diệt định mà hiện uy nghi. 
Nay cân gì mà phải nhập ? 

ĐÁP : có mười nghĩa (tức mười lý do). 

1) Nhập định hay xuất định đều tùy duyên, động hay tĩnh 
đều là để làm lợi ích cho ngoại vật (chỉ chúng sinh). 

2) Nêu chăng nhập định thì không có cách nào để mà 
phóng quang thị hiện các điềm lành. Nếu chăng nhập định 
thi e răng sẽ chắng phải là điềm lành của Phật. 

3) Đề tỏ rõ sự xem xét căn cơ khi định thuyết pháp. 

4) Để tỏ ra pháp này đặc biệt diệu mâu, nên nhập định 
quán sát khiến người nghe pháp tôn trọng. 

5) Để tỏ rõ tuệ ắt phải do chứng lý nhập định mới có thể 
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khởi lên được, nên làm mẫu mực cho kẻ hậu học khiến họ 
tu định, tuệ. 

6) Thị hiện định tuệ viên mãn, vì thuyết pháp thê hiện tuệ 
mãn, nhạâp định thể hiện định mãn. 

7) Đề làm mẫu mực cho đời mạt thể, khi thuyết pháp trước 
hết phải tự tĩnh tâm. 

8) Thị hiện tướng thông minh giỏi tư duy, cũng là để khiến 
người khác phải xét kỹ sự thật. 

9) Nhập định thị hiện điểm lành để phát khởi ba lần vẫn 
đáp. Nêu chăng như thê thì không có sự thưa hỏi của ngài 
DI Lặc v.v... 

10) Đề thể hiện rõ tam mật : nhập định là ý mật, phóng 
quang là thân mật, thuyết pháp là ngữ mật. 

Nên có bài tụng rằng : 

Tủùy,Thụy, Thâm, Diệu, Sư. 

Mãn, VỊ, Tư, Vấn, Mật. 

(Tùy duyên, điềm lành, sâu xét, 

Diệu mâu, mẫu mực, viên mãn, 

Tĩnh tâm, tư duy, vẫn đáp, 

Với thêm Mật ngữ là mười). 

-HỎI : sắp thuyết kinh Pháp Hoa, cớ sao lại phải nhập Vô 
Lượng Nghĩa định. Vì sao mà chăng nhập Pháp Hoa tam 
muội 2 

ĐÁP : tức như khi sắp thuyết Kinh Bát Nhã, trước hết cũng 
phải nhập định. Kinh Năng Đoạn nói : “sửa sang cho thân 
mình ngay ngắn, tâm nguyện đúng đăn, trụ ở niệm đỗi 
diện, rồi sau mới thuyết pháp”. Đây cũng như vậy, trước 
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tiên nhập Vô Lượng Nghĩa tam muội, rồi sau mới thuyết 
Kinh Pháp Hoa, vì thể của Pháp Hoa là vô lượng nghĩa, 
nên Pháp Hoa tam muội tức là Vô Lượng Nghĩa tam muội. 
Kinh Vô Lượng Nghĩa thuyết cho Bồ tát, Kinh Pháp Hoa 
thuyết cho Thanh văn. 

Nội dung Kinh Vô Lượng Nghĩa là sản sinh ra vô lượng 
nghĩa, công năng của Kinh Pháp Hoa là vượt ra khỏi nhị 
thừa. Nội dung, công năng dẫu khác, song thực chất hai 
kinh đó là một, cho nên lúc sắp thuyết Pháp Hoa, trước tiên 
phải nhập Vô Lượng Nghĩa tam muội. 

Hạ văn cũng có chỗ nói đến sự ngộ nhập Pháp Hoa tam 
muội mả không nói đến sự nhập Vô Lượng Nghĩa tam 
muội, đó chỉ là do yêu câu “tùy cơ tế vật” (tùy theo căn cơ 
mà hóa độ chúng sinh) cân phải dùng phương tiện thiện 
xảo mà thôi. Danh tuy có hai, mà thực thể chăng khác. 
Thêm nữa, lại vì Giáo, Lý, Hạnh, Quả khác nhau, như trên 
đã nói. Ngoài ra, trước tiên cân quan sát pháp thể chân 
như, sau đó mới thuyết Kinh Pháp Hoa nói về nhân quả 
công năng. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ trời mưa” tới “cùng các đại chúng”. 
Tán răng : ở đây nói rõ khí thế gian có hai : một là mưa 
hoa, hai là động đất. 

Nay ở đây giải mưa hoa : 

Hoa f Mạn Đa La, ở phương đây gọi là Thích Ý, vì ai nhìn 
thây trong tâm sẽ ưa thích. 

Hoa f Mạn Thù Sa, ở đây gọi là Nhu Nhuyễn, vì thể hoa 
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nhu nhuyễn cũng khiến cho người nào nhìn thây sẽ lìa 
được ba nghiệp Cương Chiếu Khoáng. 

Ma fha, có nghĩa là đại (lớn). 

Kinh mới dịch gọi là hoa Thích Ý, hoa Đại Thích ŸÝ, hoa 
Nhu Nhuyễn, hoa Đại Nhu Nhuyễn. Theo đúng như thứ tự 
tức là bỗn loại hoa trong kinh này, ý muôn nói rõ pháp làm 
vui lòng mọi người, điều phục ba nghiệp. 

Cũng có chỗ nói chữ Vũ trong “Thiên vũ” âm đọc là Vu. 

° Hoa có năm đức : 

1) Át mùi thối tha, biểu trưng cho việc đã nghe pháp rôi thì 
mây chướng cấu bị tiêu tan. 

2) Quốc độ nghiêm tịnh, biểu hiện đã nghe pháp rôi thì 
dùng các điều tô điểm cho bản thân. Nên phân dưới 
của kinh nói rằng : “mà thế giới này hết thảy đều trang 
nghiêm thanh tịnh”. 

3) Phô vẻ tốt tươi, nhìn thấy cả đài, biểu trưng cho việc 
Phật sắp khai thị, tuyên thuyết nhất thừa. 

4) Sau hoa kết quả, biểu hiện sau khi nghe pháp rôi thì 
chứng được Bồ đề. 

5) Mùi thơm bay xa, người ta ngửi thây đều hoan hỉ ưa 
thích, tượng trưng cho Phật đức bên trong đầy đủ, danh 
vang khắp mười phương, chúng sinh người nào được nghe 
cũng đều tôn sùng ngưỡng nộ. 

Chỉ mưa hoa này, chăng phải hoa khác : vì tượng trưng cho 
việc nghe kinh này rồi thì phát tâm hoan hỷ ưa thích, lìa cái 
tâm ương ngạnh có chấp của nhị thừa. 

Thêm nữa, khi sắp khai thị Giáo Lý Hạnh Quả nhất thừa là 
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chân thực, cũng khai thị bỗn pháp nhị thừa coi đó là quyền 
tích. Cho nên mưa bốn hoa cũng là đề độ cho bốn loại 
chúng sinh (tức Nỗn, Thai, Thấp, Hóa), phát bỗn niệm trụ, 
tu bốn chính cần. được bốn thần túc, thực hành bốn pháp 
tích, chứng bón để lý, chặn bốn dòng, đoạn bốn hệ phược, 
khử bốn ách, được bốn Diệu âm, ngộ bốn Niết bàn, chứng 
bốn đức. Mưa bốn hoa này chăng tăng chăng giảm, rắc hoa 
lên Phật để tỏ ý cúng dàng, biêu hiện bốn việc của Phật đã 
xong xuôi. Cùng đại chúng lây bóng rợp mà che chở cho 
chúng sinh, thể hiện đại chúng cũng sẽ thành bốn chúng. 

% 

-Kinh văn : “Khắp thế giới Phật sáu loại chân động”. 

Tán răng : nơi đức Thích Ca cai quản là tam thiên đại 
thiên, gọi là thê giới Phật. Thế giới Phật đó đều động, nên 
gọi là khắp thế giới Phật đều động. Đó là động xứ vậy. 
Trong bài tụng ở dưới nói : “và thế giới này sáu loại chấn 
động”, cho nên biết răng chỉ động thế giới Thích Ca, chứ 
chắng phải là động mười phương thế gIỚI. 

Hoặc việc động khắp này giông như việc phóng quang 
chiếu sáng. Chăng thê thì phóng quang cớ sao lại rộng mả 
động giới lại hẹp ? Hạ văn chỉ căn cứ vào chỗ gần, nói rõ 
việc hóa độ cho thế giới này bỏ qua quyên lây thực. Hoặc y 
theo điều giải thích ban đâu, chỉ có thế giới này động, rõ 
ràng bỏ quyên lây thực. 

Chấn : có nghĩa là “động” là “khởi”. 

- Về Lục động có ba : 

L) Sáu thời động : Kinh Trường A Hàm nói : “đó là nhập 
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thai, xuất thai, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập 
Niết bàn”. Thời nay động là thời chuyên pháp luân. 

2) Sáu phương động : Kinh Bát Nhã tập thứ tám nói : “đó 
là Đông dênh thì Tây chìm, Tây dềnh thì Đông chìm, Bắc 
dễnh thì Nam chìm, Nam dènh thì Bắc chìm, giữôa dềnh 
thì rìa chìm, rìa dễnh thì giữa chìm”. Nay sáu phương động 
này có tất cả. 

3) Sáu tướng động : Kinh Đại Bát Nhã nói: “(sáu tướng) đó 
là Động, Dũng, Chấn, Kích, Hồng, Bộc”. Lung lay chắng 
yên thì là Động. Dập dênh lôi lõm thi gọi là Dũng, hoặc 
sáu phương nôi chìm là Dũng. Có tiếng động ngâm là 
Chấn. Xưa gọi từ thấp mà lên cao là khởi, nay gọi CÓ SỰ va 
đập là Kích. Vang động â âm ầm là Hồng. Xưa gọi làm cho 
chúng sinh tỉnh giấc là giác, nay gọi phát ra tiếng động, 
làm cho giật mình là Bộc. 

Mỗi loại này lại có ba mức độ, (nhân lên gộp lại) gọi là 1§ 
tướng động. Kinh Bát Nhã nói : “đó là Động, Đăng động, 
Đăng cực động cho đến Bộc, Đăng bộc, Đắng cực bộc. Chỉ 
động khe khẽ gọi là Động. Các nơi đều động thì gọi là 
Đăng động. Khắp nơi động to thì gọi là Đăng cực động. 
Những điều khác đều căn cứ vào đây mả suy ra thì biết. 
Nay đây chỉ nêu chung gọi là Lục động. Chỉ là một chấn 
động trong l8 biến. 

Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên nói răng có bảy nhân : 

1) Đề làm cho các ma phải kinh sợ. 

2) Đề khiến đại chúng đương thời chăng khởi tán tâm. 

3) Đề cho kẻ phóng dật phải tự giác ngộ. 
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4) Đề họ nhớ pháp tướng. 

5)_ Để khiến họ quan sát thuyết xứ. 

6) Đề người thành tựu được giải thoát. 

7) Đề khiến họ tùy thuận mà hỏi nghĩa chính. 

Nay cũng có thê như thê, nên thị hiện động tướng. 

*% 

-K¡nh văn : “Bây giờ trong hội” tới “một lòng ngắm Phật”. 
Tán răng : đây là chúng sinh thê gian. Có bốn : một là bốn 
chúng, hai là tám bộ, ba là hai vua, cuỗi cùng là kết : hoan 
hỉ. 

„ Tiếng Phạm : Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca. “Ô Ba” có 
nghĩa là cận. “Ca” là sự. “Sách” là âm chỉ đàn ông. ““Pư” là 
âm chỉ đản bà, vì các nam nữ thụ giới rôi thì có thê gân gũi 
phụng sự Ty kheo, Tỳ kheo mi chúng, cho nên gọi là Cận 
sự nam, Cận sự nữ. Xưa phiên là Ưu bà tắc, Ưu bà di, và 
gọi tên là Thanh tín nam, Thanh tín nữ. Đó đều là sai. 

- Dạ xoa : ở phương đây gọi là Dũng kiện. Bay trên không 
trung, lướt trên mặt đất giống các La sát. 

- La Sát : có nghĩa là Bạo ác, còn gọi là Khả úy (đáng sợ) 
các từ đó đều phiên âm sai. 

Đúng với tiếng Phạm thì phải phiên âm là: Dược Xoa, La 
Sát Sa. 

‹ Tiếng Phạm gọi là Mạc Hô Lạc Già, ở phương đây gọi là 
Bụng to, chỉ cho các loài bò băng bụng như trăn lớn, rồng 
đất. Gọi là Ma Hầu La Già là phiên âm sai. Các điều khác 
thì như trên đã nói. 

- Chuyền luân thánh vương : có bốn loại. Bài tụng của 
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Kinh Nhân Vương nói : 

Bồ tát thập thiện phát tâm lớn, 

Lìa hắn biến khổ trong ba cõi, 

Trung hạ phẩm thiện : Túc tán vương, 

Thượng phẩm thập thiện : Thiết luân VƯƠnG, 

Tập chủng đồng luân : hai thiên hạ, 

Ngân luân : ba trời Tính chủng tính, 

Nòi đạo đức bên : Chuyên luân vương, 

Ánh vàng bảy báu : bốn thiên hạ. 

Ở đây ba chủng tính khác với các kinh khác, vị Kim luân 
cũng khác với Kinh Thập Địa. 

Tủy theo từng hội mà giải thích như Kinh Vương Pháp 
Niệm hội thứ hai, Du Già hội thứ tư, thuyết rộng về các 
tướng nghiệp quảv.v... tùy theo sự ứng cảm mà được bốn 
luân : Kim, Ngân, Đời. Thiết, các vật như bảy báu v.v... 
để mà giáo hóa chúng sinh. 

Đại chúng nhìn thấy thần biến hiểm có kỳ lạ, chứng được 
pháp vị tăng hữu (chưa từng có), phát thắng tâm cùng hoan 
hỷ với chúng sinh bát bộ, chắp tay lăng lòng lăng nghe, 
nhất tâm nhìn Phật, mong Phật phát lời vàng. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ Phật phóng ra tướng hào quang trắng 
từ giữa hai lông mày”. 

Tán răng : đây là thành tựu thứ năm : thành tựu y chỉ vào 
thuyết nhân. Luận có hai điều giải thích : 

1) Các đại chúng kia hiện đang thấy tướng lạ, thấy sự 
chăng thê nghĩ bàn, nghĩ răng Như Lai chắc sẽ thuyết pháp 
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cho ta, cho nên khao khát ngưỡng mộ muốn được nghe 
sinh tâm hy hữu. Đó gọi là thành tựu y chỉ thuyết nhân. 
Bởi vậy mới phóng đại quang minh, thị hiện biết bao nhiêu 
sự trong các thế giới. Đức Phật thuyết pháp ăt để tế độ 
chúng sinh, chúng sinh phát tâm khát ngưỡng hy hữu, đó 
gọi là thuyết nhân. Nay sắp thuyết pháp cái nhân đề y chỉ 
vào là nhân chúng sinh hy vọng khát ngưỡng mà thuyết 
pháp cho họ. 

Phóng quang chiếu xa, tướng lạ khó biết. Đại chúng nhìn 
thây hào quang liền dấy chính niệm : Phật sắp thuyết cho, 
vì vậy khao khát ngưỡng mộ, mong muỗn được nghe. Họ 
đã sinh tâm hy hữu, thì sau đó phải nên thuyết pháp cho 
họ. Bởi vậy phóng quang có thể làm nảy sinh cái tâm khát 
ngưỡng của chúng sinh, cho nên gọi là thuyết nhân. 

2) Trước tiên thị hiện các hiện tượng bên ngoài như sáu 
loại chân động v.v... , sau đó thị hiện pháp môn này là 
pháp thâm mật tliifif' được bên trong. Bởi vậy trước tiên 
thị hiện sự thần thông ở bên ngoài, biểu hiện Phật thuyết 
pháp môn này chính là do bên trong chứng được pháp 
thâm mật. Lại do bên trong chứng được pháp thâm mật cho 
nên mới thị hiện thần biến ra bên ngoài. Thân biến đã tỏ rõ, 
biểu hiện Phật sẽ thuyết pháp đã chứng được, cho nên gọi 
là thuyết nhân. Dẫu trước đó có mưa hoa động đất, nhưng 
đó vẫn chưa phải là khả năng đặc biệt tuyệt vời. Nay phóng 
thần quang lại càng rất là kỳ diệu hiểm có. Do bên trong 
chứng được pháp thâm mật, nên những điều thị hiện ra 
ngoải khó thê nghĩ bàn. Do thuyết nhân này mà chỉ nêu 
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riêng điềm lành này. 

Trong này có ba ý : một là phóng quang, hai là chiếu cảnh, 
ba là điều sở kiến. 

Đây là ý đầu tiên : 

- Lông mày : là vẻ đẹp của đâu mặt. Tượng trưng cho điều 
Phật thuyết là vẻ đẹp của tông đại thừa rất tốt đẹp hoàn mỹ. 
- Giữa : tức là ở chính giữa của hai bên, biêu trưng cho 
VIỆC thuyết trung đạo. 

- Trắng : là gốc của các màu, thê hiện pháp này là nguồn 
gôc của tam thửa, bởi vậy ví với hoa sen trắng, với trâu 
trăng kéo xe. 

- Hào : là lông dài, cũng có chỗ nghĩa là lông tơ. 

Kinh Quán Phật Tam Muội Hải, quyên thứ nhất nói: “lúc 
Phật còn là thái tử, lông mày duỗi ra dài năm thước, lúc ở 
dưới cây thì dài một trượng bốn thước năm tắc, khi thành 
Phật rôi thì dài một trượng năm thước. Khi phóng hào 
quang thì có mười cạnh hiện ra, trong ngoài ánh sáng đều 
đều văng bặt rỗng rang, xoăn tròn lại như trăng thu tròn, 
rành rành màu trắng toát ánh lên như tuyết như ngọc, chu 
vi tới ba tắc”. 

- Hào quang có bảy ý nghĩa : 

1) Đề khiến người ta sinh lòng tịnh tín, biết đó là người 
hơn người. 

2) Xua tan tôi tăm, trừ sạch nøu SI. 

3) Có thê đưa người ta tới chỗ sáng, vì dẫn người ta xuất 
thế. 

4) Biểu hiện từ trong phát ra Trí quang. 
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5) Cứu khổ cho chúng sinh, do phóng quang soi sáng, nên 
mọi nỗi khô của chúng sinh đều bị diệt trừ. 

6) Cảnh tỉnh chúng sinh, do nhìn thây ánh quang minh mà 
những kẻ có duyên đều tới. 

7) Khiến chúng sinh chán ghét sắc cảnh. Các chúng sinh 
v.v... tham cảnh sinh tử, lâu ngày chìm đẫm trong vòng 
sinh tử, nhìn thấy ánh quang minh của Phật, bèn chán sắc 
sinh tử, cho nên Phật mới phóng quang. 

Kinh Niết Bàn nói : “Phật phóng Tứ quang ra từ diện môn 
(Tứ quang : bỗn màu xanh, vàng, đỏ, trăng) 

Kinh Thượng Sinh nói : “khắp cả thân Phật tỏa ra sắc vàng 
ròng”. Nay nói từ giữa hai lông mày phóng ra bạch quang. 
Mỗi thứ đều có ý nghĩa biểu trưng riêng vậy. 

Thân cảnh Trí thông có 18 biến : 

1) Chân động. 10) Đồng loại vãng thú. 

2) Rực cháy. 11) Ấn. 

3) Lưu bồ. 12) Hiển. 

4) Thị hiện. 13) Sở tác tự tại. 

5) Chuyển biến. 14) Chế tha thần thông. 

6) Vãng lai. 15) Năng thí biện tài. 

7) Cuộn lại. 16) Năng thí ức niệm. 

8) Duỗi ra. 17) Năng thí an lạc. 

0) Các tượng nhập thân. 18) Phóng đại quang minh. 

Mưa bỗn hoa là tự tại biến. Sáu loại chân động là chân 
động biến. Phóng quang ở đây là lưu bồ biến. Thấy sáu 
đường v.v... là thị hiện biến. Phân dưới phẩm Thần Lực sẽ 
nói rõ ràng đây đủ. 
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% 

-Kinh văn : “Chiếu ở phương đông” tới “trời A Ca Ni 
Tra”. 

Tán răng : đây là ý thứ hai, tức là chiếu cảnh. Một thế giới 
là một Tam thiên giới. Chiếu một vạn tám ngàn thế giới 
Phật. Chỉ chiếu phương đông, vì từ tây vực trở về đông là 
trên, biểu thị cái ý Kinh Pháp Hoa chỉ độ cho hạng có căn 
cơ đại thừa Phật tính, chắng độ cho các hạng khác, nên 
chắng chiếu nơi khác . Ví như mặt trời mọc trước tiên 
chiếu vào cao nguyên, mặt trời Phật cũng thế trước tiên 
chiếu soi hạng căn cơ đã chín, cho nên nêu phương đông 
ra. Đó là có ý nghĩa biểu trưng vậy. 

Trong Chính Pháp Hoa cũng chiêu phương đông, không hè 
có lời văn nào nói chiêu nơi khác. 

“Vạn” g: là sỐ đây đủ; “Tám” (8) : là số chẳng đủ, biểu thị 
đây nói về nhất thừa là chân thực, là đầy đủ, thê hiện nhị 
thừa kia chỉ là quyên tích chăng đây đủ. 

Thêm nữa, “Vạn” : tượng trưng cho muôn đức của Bảo sở 
Niết bàn. “Tám” : tượng trưng Bát chính đạo là xe trâu của 
Bỏ đề, vì hai thể đó đều là nhất thừa. Kinh này sắp thuyết, 
kinh này làm cho người mà nghe đến tột bậc thì được viên 
thành. Cho nên chỉ chiếu thế, chăng tăng chắng giảm. 
“Dưới ø chiếu địa ngục” : có nghĩa là nơi nào có khô thì 
đều cứu vớt. 

“Trên ø tới tận trời” : có nghĩa là khuyên khích nơi đã 
sướng vẫn cầu đạo nhất thừa. Ánh từ bi của Phật rộng khắp 
hễ đâu có duyên thì đều soi tới. Chúng sinh ở địa ngục tuy 
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không tới hội, tuy không có tâm dung dự (tâm chuẩn bị 
tiếp thu), nhưng cũng chiếu tới để họ khỏi khổ. 

Tiếng Phạm : A Tỳ Chí, ở phương đây gọi là Vô gián, vì 
trong tám địa ngục đây là thấp nhất, bị khổ không ngừng, 
nên gọi là vô gián. 

Tiếng Phạm : Nại Lạc Ca, ở phương đây gọi là Khô khí, 
còn gọi là Bắt khả lạc, còn øọI1 là Phi pháp hành xử, tức là 
tạo Phi pháp hành xử ở khắp mọi nơi, nay gọi là địa ngục, 
đó là gọi theo nơi căn bản to lớn mà thôi. 

Tiếng Phạm : A Ca Ni Sắt Đề, ở phương đây gọi là Chất 
Ngại Cứu Cánh. A Ca : có nghĩa là Chất ngại, Ni Sắt Đề : 
có nghĩa là Cứu cánh. Gọi A Ca NI, đó là gọi sai. Đây là 
đỉnh hữu hình của Sắc Cứu Cánh thiên, là nơi hào quang 
có thê tới được. Chăng chiêu Vô sắc giới, vì ở đó không có 
xứ. 

ø Chữ MỊ : có nghĩa như chữ Vô (không, không có). Bàng 
chiếu một vạn tắm ngàn cõi, bao quát cả năm nẻo ở trên ở 
dưới, không đâu không khắp. 

Chấn động, chỉ ở thê giới này, nhằm thức tỉnh riêng những 
kẻ có duyên. Phóng quang chiếu tới một vạn tám ngàn cõi, 
đó là đề thể hiện rõ quyền thực, cũng như hảo quang chiếu 
ra, năm nẻo đều được soi. Nhưng những kẻ có duyên tập 
hội nghe kinh, chỉ ở bốn nẻo. 

*% 

-Kinh văn : “Ở thế giới này” tới “chúng sinh sáu nẻo”. 
Tán răng : ở đây thuyết minh về những thứ được chiếu. 
Gồm có bảy thứ : 
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l) Lục thú. 3) Pháp. 

2) Phật. 4) Tứ chúng. 

5) Bồ tát. 7) Khởi tháp. 

6) Nhập Niết bàn. 

Bảy thứ này lại chia làm ba : 

- Một là thây cảnh sinh tử trầm luân. 

-- Hai là thấy Tam bảo xuất hiện. 

- Ba là thấy cảnh tượng tiên hành giáo hóa chúng sinh sau 
khi Phật diệt độ, để khiến cho chúng sinh ưa cảnh Niết bàn, 
chán cảnh trầm luân sinh tử mà phát tâm tu đạo. 


Chúng a sinh sáu nẻo (Lục thú chúng sinh) sinh tử trầm 
luân này dùng sáu môn mà phân biỆt : 

I. Thích danh (giải thích tên gọ!). 

2. Xuất thể (chỉ rõ bản thê). 

3. Khai hợp (tách ra, gộp vào). 

4. Xứ sở (nơi chỗn). 

5. Thọ lượng (tuôi thọ). 

6. Tướng nhân quả. 

1. Thích danh (giải thích tên gọ!). 

- Lục (sáu) : là tên gọi của SỐ. 

- Thú : là nẻo phải tới. Nơi chốn phải tới do nghiệp báo của 
năm uân giả hợp gây nên phiên não, nơi đó được gọi tên là 
Thú, được kèm theo số mà giải thích. 

Kinh Địa Trì nói rằng : những sự được hưởng thụ là tự 
nhiên, nên gọi là thiên (trời). Câu Xá Luận nói : sáng sủa 
trong sạch tự tại thần dụng thì gọi là thiên. Kinh Niết Bàn 
nói : vì nghĩ ngợi nhiều nên gọi là người. Tạp Tâm luận nói 
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:Ý văng lặng nên gọi là người. Tạp Tâm luận lại nói : vì 
phải câu cạnh ở người khác, lại thường hay bị đói lả khiếp 
sợ, phải lo nghĩ nhiều nên gọi là ngạ quỷ (quỷ đói). Câu Xá 
luận nói : vì bàng hành (ngang thân mà đi) nên gọi là loài 
bàng sinh, hoặc còn gọi là súc sinh. 

- Súc : có nghĩa là súc dưỡng (chăn nuôi). Là công cụ g1úp 
cho người, là loài chúng sinh được người súc dưỡng, nên 
øọI1 là súc sinh. 

‹ Tiếng Phạm : Nại Lạc Ca, ở phương đây gọi là Khô khí, 
như trên đã giải thích. 

- Na Lạc Ca : phương đây gọI là Kẻ ác. Kẻ gây ra điều ác, 
sinh ở trong khổ khí, nên gọi là Khô khí. Không có tên gọi 
là địa ngục, vì nơi chốn chăng nhất định, chăng riêng gì Ở 
dưới đất. Kinh Địa Trì nói : đó là loại tăng thượng khả yếm 
(tăng thêm những điều đáng ghét). Tạp Tâm luận cũng gọi 
là loại bất khả lạc (chăng thê vui sướng), cho nên gọi là địa 
ngục. 

„ Tiếng Phạm : A Tố Lạc, ở phương đây gọi là loài phi 
thiên. Trên kia đã giải thích rồi. 

2. Xuất thể (nói rõ bản thê) : 

Lục thú đều lây thức thứ tám tức Dị thục thức làm bản thê, 
có tính chất vô phú vô ký. Cho nên Duy Thức nói rằng : 
thức thứ tám này là bản thể tạo lập ra GIới, Thú, Sinh. Lại 
nói : thức này đủ đề làm bản thê của Giới, Thú, Sinh, 
chăng cần phải chấp trước là có mệnh căn thực sự khác. 
Thêm nữa các loài hữu tình lưu chuyền trong Ngũ thú, Tứ 
sinh, nhưng bản thể của Thú, Sinh vẫn là Dị thục thức. 
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3. Khai hợp (tách ra, gộp lại) : 
. Gộp lại : Lục thú gộp lại làm một, đó là một kỳ sinh tử. 
. Tách ra : làm 2, 3, 4, 5, 6, 7,9, 25 cối. 
+ Tách ra làm 2, đó là : 
- Thiện thú (nẻo thiện, loài thiện) và Ác thú (nẻo ác, loài 
ác). 
- Phân đoạn sinh tử và Biến đị sinh tử. 
+ Tách ra làm 3, đó là : 
- Tam giới : Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 
+ Tách ra làm 4, đó là : 
- Tứ sinh : bốn loài sinh theo bốn cách Nỗn, Thai, Thấp, 
Hóa. 
- Tứ hữu : một là Sinh hữu, hai là Bản hữu, ba là Tử hữu, 
bốn là Trung hữu. 
- Bốn loại sinh tử, đó là : Phương tiện sinh tử, Nhân duyên 
sinh tử, Hữu hữu sinh tử, Võ hữu sinh tử. 
+ Tách ra làm 5Š. đó là : 
- Ngũ thú, chừa loài A Tố Lạc ra. 
+ Tách ra làm 6, đó là : 
- Lục thú, như trong kinh văn này đã nói (lục thú như lục 
đạo). 
+ Tách ra làm 7, đó là : 
- Thất hữu : gồm Ngũ thú cùng Nghiệp hữu, Trung hữu. 
+ Tách ra làm 9. đó là : 
- Cửu hữu hoặc Cửu hữu tình cư. 
+ Tách ra làm 25, đó là : 
- Nhị thập ngũ hữu, sẽ nói ở sau. 
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Theo Tạp Tâm luận thì hạng phi thiên là thuộc Quỷ thú, 
nhưng Du Già, Phật Địa luận lại cho là thuộc Thiên thú. 
Kinh Chính Pháp Niệm cho là thuộc cả hai loài quỷ và súc 
sinh. Trong Kinh G"à Đà thì cho là thuộc cả ba loài : Quỷ, 
Súc, Thiên. Nay theo đại thừa thì chỉ thuộc Thiên thú, lấy 
(cách giải thích trong) Du Già, Phật Địa luận làm chính, 
hành vi (của loại này) phần nhiều chăng thành thực, lẫy 
việc xiêm nịnh dối trá làm đầu, chắng hành động thăng 
thắn thành thực như chư thiên nên øọI là loại phi thiên, 
cũng như người mà bất nhân thì gọi là hạng phi nhân, chứ 
chăng gọi là phi quỷ, phi súc sinh. 

Các môn khác sẽ được giải thích ở phía dưới trong quyền 
hai khi giải thích bài tụng Hỏa Trạch của kinh này. 

Du Già quyên bốn và Kinh Chính Pháp. Niệm cũng trình 
bày cặn kẽ về điều này. Đoạn này nói về các chúng sinh 
sáu nẻo trong một vạn tám trăm ngàn thế ĐIỚI. Tất cả đều 
thây ở đây. 

% 


-Kinh văn : “Lại thấy cõi ấy” tới “người tu hành đắc đạo”. 
Tán răng : đây là nhìn thấy Tam Bảo xuất hiện, có ba : 
một là Phật, hai là Pháp, ba là Tăng. Trong Tăng có hai : 
một là Thanh văn, hai là Bồ tát. Trong Thanh văn này lại 
có bôn chúng. 

Luận nói rằng : tu hành có nghĩa là chưa được quả thánh. 
Đắc đạo tức là đã được quả thánh rôi. Trong bốn chúng, có 
hai loại này, vì mắt thây thân Phật, tai được nghe Pháp, lại 
thây các chúng đó tu hành theo Phật. 
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% 

-Kinh văn : “Lại còn thấy các Bỏ tát” tới “tu hành đạo Bồ 
tát”. 

Tán rằng : đây là Bồ tát. 

Nhân duyên có nghĩa là nguyên nhân (lý do). Đó là cầu ra 
khỏi vòng sinh tử, mau chứng quả Phật, thành tựu chúng 
sinh. Vì nhân duyên đó mà tu đạo Bồ tát. Hoặc vì muốn 
làm cho cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, thành tựu chúng 
sinh mà tu Bồ đề phân, thực hành đạo Bồ tát. Hoặc là vì tu 
Tứ nhiếp, Lục độ mà thực hành đạo Bồ tát. Có rất nhiều 
nguyên nhân như vậy. 

- Tín giải : có nghĩa là tin và hiệu, đó là quả vị trước Trụ 
địa của Bồ tát, chưa được thánh quả. 

- Tướng mạo : tức là tướng nghi (biểu hiện) của ba nghiệp, 
đó là việc hành đạo Bồ tát. 

- Mạo : có nghĩa là nghi (biểu hiện). 

* Chữ Mạo phải viết là [ấ# ] nếu viết là [ š#_, ÄZ]) thì 
đều sai. 

Trụ ở Thập địa rôi thì được đạo quả, do thực hành đạo Bồ 
tát bằng nhiều cách, nên nhập nhị vỊ. 

Thêm nữa, nhân duyên có nghĩa là bên ngoài thì gặp duyên 
lành, gặp bạn tốt, vì bậc Thiện tri thức là nhân duyên lớn. 
Tín giải, Tướng mạo là việc tu hành ở bên trong (nội tu 
hành). Trong việc tu hành ở bên trong này, nội tâm hành 
gọI là tín giải, thần ngữ hành gọi là tướng mạo. Tâm quản 
diệu lý thì gọi là tín giải. Xả đầu mắt v.v... thì gọi là tướng 
mạo. 
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- Hành đạo Bồ tát : luận giải thích rằng đó là y vào bốn 
Nhiếp pháp mà giáo hóa chúng sinh vì dùng phương tiện 
mà nhiếp thủ. Tín giả1, tướng mạo đều là thực hành đạo Bồ 
tát. 

Bốn Nhiếp pháp gồm : 

1) Bồ thí : phần sau sẽ giải thích. 

2) Ái ngữ : thường nói những lời khiến người vừa ý, thật 
thà chân thành, đúng như đạo pháp, ý nghĩa tách bạch; 
không hề cau có, tươi cười mà nói, sử! lời thăm hỏi, an ủi 
bảo ban, thảy đều thích nghi. Thấy ai tiễn bộ mà chắng tự 
biết là (bản thân mình) thiện pháp đã tăng thì tỏ lời chúc 
mừng. Thuyết giảng về giáo lý Phật pháp thường xuyên 
làm lợi ích tốt đẹp cho người. 

Đối với kẻ thù oán mình, cũng đều khởi lên các ý nghĩ 
trong sạch. Đối với kẻ cực kỳ ngu si thì thề quyết trừ mối 
nghi hoặc cho họ, đôi với chân phúc điền, mọi hành động 
tà ác xúc xiêm dôi trá đều không hiềm thù giận ghét mà tu 
hạnh ái ngữ khó tu. 

Người nào định trừ Chướng Cái thì thuyết cho họ cách làm 
trước. Đối với những người lành bản tâm đã điều phục thì 
thuyết cho họ về Đề pháp. Đối với những kẻ hay phóng dật 
thì dạy cho họ để họ xuất ly. Người nào có điêu nghi hoặc 
thì giảng giải bàn bạc với họ đề họ biết quyết định lựa chọn 
cho đúng. Y vào Tứ tịnh ngữ, khởi Bát thánh ngữ. 

3) Lợi hành : nhờ dùng ái ngữ nên trước hết đã chỉ ra đạo 
lý đúng đắn. Tùy theo chỗ sở học mà dùng tâm từ bi vô 
nhiễm đề khuyên nhủ dìu dắt, điều phục an xử, xây dựng 
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cho chúng sinh khiến họ thu được cái lợi trước mắt là được 
tài vị, cái lợi sau này là xuất gia, cái lợi mọi mặt là Lìa dục, 
Khinh an, Giải thoát. 

Những kẻ thân cận bạn ác, chưa trồng thiện căn, tham 
trước tài vỊ lớn, cực kỳ phóng dật, những kẻ ngoại đạo 
thiên chấp tà kiến phi báng thường khởi tám triền, mười 
nghiệp ác. Đôi với hết thảy mọi kẻ đó, Bồ tát đều có thể 
khai thị, làm cho họ được giải thoát. Khởi tâm đại bi, dẫu 
bị khổ lớn, tâm không mỏi mộệt, lại càng hoan hý. Dẫu có 
tài vị bậc nhất nhưng tự mình vẫn khiêm nhún như kẻ tôi 
tớ, như Chiên đà la, như người con hiệu không nhiễm trần, 
không giả dối, cái tâm từ mẫn thành thực thương xót mãi 
mãi chăng sinh thoái chuyền. 

4) Đồng sự : để thực hiện được nghĩa lợi hành ây, nêu 
khuyên người khác học thì cũng tự mình tu học. Dạy cho 
người khác cùng làm những việc mình đã tu hành, thiện 
căn kiên cố, chăng sinh thoái chuyền, khiến họ nghĩ rằng : 
Những điều dạy cho ta đây nhất định là có lợi lạc, vì vị đó 
tự mình cũng làm. Chăng thế thì họ sẽ nói : “bản thân 
ngươi đã chắng tốt, thì làm sao mà dạy nổi ta! Ngươi hãy 
cứ đi mà học hỏi người khác về việc nảy”. Cho nên cần 
phải tự mình làm. 

Hành động lợi tha của Bỏ tát tuy vô lượng, nhưng chỉ nêu 
bốn Nhiếp pháp này bao øôm tất cả mọi hạnh. Cho nên 
chắng bàn đến các điều khác. Trong Võ Cấu Xưng sớ, 
quyên thứ hai, đã nêu rõ các nghĩa ây. 

% 
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-Kinh văn : “Lại thây chư Phật” tới “khởi tháp thất bảo”. 
Tán răng : đây là thấy cảnh tiên hành giáo hóa sau khi 
Phật diệt độ, có hai cảnh : một là nhập diệt, hai là khởi 
tháp. 
Tiếng Phạm : Ba Lị Ni Phọc Nam, ở phương đây gọi là 
Viên tịch, có nghĩa là viên mãn thể tịch diệt. Gọi là Niết 
bàn là gọi sa. 
°Niết bàn dùng sáu món đề phân biệt : 
1) Thể. 4) Đắc nhân. 
2) Danh. 5) Năng chướng. 
SÀN Đắc thời. 6) Nhập ý. 
Về thể, Niết bàn có bốn : 

1) Tự tính thanh tịnh Niết bàn. 

2) Hữu dư y Niết bàn. 

3) Vô dư y Niết bàn. 
4) Vô trụ xứ Niết bàn. 
Thể của bốn loại này là Đại bát Niết bàn. Có ba : 
- Một là thể chung của bốn loại, đêu là một chân như. Chân 
như đủ ba mới thành Niết bàn. Năng sinh viên giác gọi là 
Ma ha Bát nhã, vì thể là giác tính. Tại địa vị nhị thừa chẳng 
sinh viên giác, chăng phải là giác tính, chăng gọi là Bát 
nhã. Đại Trí Độ luận nói rằng : “thuyết Trí cùng Trí xứ = 
gọi là Bát nhã”õ. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói răng : 
tính thanh tịnh tâm cũng gọi Vô sư trí”. 
- Hai là xuất ly khỏi chướng sở tri thì gọi là Pháp thân. 
Kinh Thăng Man nói : “tại triền thì gọi là Như Lai tạng. 
Xuất triền thì gọi là Pháp thân”. Tại hạng nhị thừa chăng 
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gọi là Pháp thân, vì chắng phải là nơi y chỉ của pháp công 
đức. 

- Ba là mọi nỗi khô đều hết, la được nhị tử (hai cách chết : 
phân đoạn tử và biến đị tử), nên gọi là giải thoát. Tại hạng 
nhị thừa phân đoạn tử hết, dẫu lìa hai phược, nhưng vẫn 
chăng phải là giải thoát viên mãn. 

Song hạng nhị thừa cũng chứng được một chút giải thoát. 
Ba thừa cùng ngôi trên giường giải thoát. Do đó, nhị thừa 
cũng gọi là đặc Niết bàn. Song chăng phải là đại Niết bàn, 
vì nghĩa chăng đây đủ. 

Thêm nữa, theo Kinh Niết Bàn quyền hai, đại Niết bàn cần 
phải có ba sự đây đủ mới gọi là nhập đại Niết bản : 

a) Bát nhã, là trí chứng được hai lý không. 

b) Pháp thân, tức là hai lý đã chứng được. 

c) Giải thoát, tức là do trí mà chứng lý. 

Chướng hết, điều chứng được là nhờ trạch diệt, thê như ba 
chấm của chữ Y. Niết bàn cũng thê do trí chứng pháp thân 
mà được trạch diệt, vì pháp thân là gốc, y vào đó mà có 
hai, như chữ Y có hai chấm ở trên, một châm ở đưới, nếu 
tách biệt chắng thành, ba sự rành rẽ, có biệt thể riêng. 

Ví thử cho phép chứng được mỗi sự trong thời điểm khác 
nhau, thì lý cũng chăng thành, vì ba sự Niết bàn chăng phải 
là khác nhau, cũng chăng phải là một, phải đồng thời 
chứng đắc mới gọi là Nhập. 

Nếu chăng thành thì Bát nhã là bậc tối hạ, Giải thoát là bậc 
thứ trung, Pháp thân là bậc thứ thượng. Ba pháp đồng thời, 
ba bậc mới được, thế cũng chắng thành. Theo chiều dọc từ 
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trên xuống dưới là Tung, theo chiêu ngang từ trước đến sau 
gọi là Hoành. Nêu ba biệt thể trước sau chứng được thì lý 
cũng chăng thành. 

Vì khởi Đại trí, chứng Pháp thân lý, ha phược giải thoát, ba 
sự ấy chăng phải là một nhưng cũng chăng khác nhau, đó 
gọi là nhập đại Niết bàn, chăng phải như nhị thừa chấp ba 
biệt thể có ba bậc riêng, có thê lần lượt chứng được riêng 
từng thứ, cái trước cái sau, hoặc đồng thời chứng được cả 
ba, thành nhập Niết bàn. 

Giải nghĩa tên gọi của các xuất thê khác, thì như chú thích 
ở Duy Thức luận quyên 10. 

Nay ở đây nói rõ đức Phật đó nhập Vô dư y Niết bàn chứ 
chăng phải là nhập đại Niết bàn, vì lúc mới thành Phật, 
ngài đã chứng được điều này rồi. Những người cần độ, nay 
đã độ xong, nên nhập Niết bàn. Còn những người chưa 
được độ thì cũng đều vì họ mà tạo nhân duyên đắc độ, nên 
dựng bảo tháp cúng dàng Xá lợi. 

° Tiếng Phạm : Thiết Lợi La, có nghĩa là Thê. Gọi là Xá lợi 
là phiên âm sai. Tốt Đỗ Ba có nghĩa là Cao hiển, gọi là 
Tháp, thế là gọi sai. 

Lại nữa, lời văn của luận bàn về chiêu cảnh ở mục này nói 
răng : 

- Y vào khí thê gian có nghĩa là ngang thì chiếu một vạn 
tám ngàn thế giới, dọc thì soi tỏ hai cõi ở dưới. 

- Y vào chúng sinh thế gian tức là cảnh chúng sinh sáu nẻo 
đã thây. “Số nhiều” có nghĩa là vì như dưới đó đã nói thị 
hiện thành vô vàn cảnh. Tức là năm thứ cảnh sở kiến khác, 
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vì thây rất nhiều sự ở trong này. 

Luận phân tích ra làm bốn thứ : 

1/ Thực (ăn, thức ăn), có nghĩa là điều nhìn thấy, là thấy 
Phật tư trưởng (giúp cho trưởng thành). Nghĩa của nhậm trì 
là nghĩa của Thực. Như vậy tư trưởng chúng sinh thù thắng 
thiện pháp, trụ trì chúng sinh thiện căn chăng hoại nên gọi 
Phật là Thực. 

Lại còn nói răng : đó là thị hiện Y chỉ trụ thực. Nếu thế thì 
Bồ tát từ Bát địa trở lên đối pháp cũng gọi là Thị hiện trụ 
thực, nên thầu tóm vào nghĩa này. 

Thêm nữa, nghĩa của thụ dụng cũng là nghĩa của thực. Thụ 
dụng pháp lạc, năng thực nên gọi là thực. 

2/- Nghe pháp, nghĩa như tên gọi, có thể biết được. 

3/- Tu hành, chỉ bốn chúng tu hành đắc đạo và Bồ tát tu 
hành đạo Bồ tát. 

4/- Lạc (vui sướng), đó là cảnh nhập diệt đã được nhìn 
thây, vì sinh diệt diệt rồi thì tịch kia là lạc. 

Lạc có năm thứ : 


a) Tự tính lạc, d) Thụ đoạn lạc. 

b) Nhân lạc. e) Vô não hại lạc. 

e) Khô đối trị lạc. 

Lại có bốn thứ lạc : 

a) Xuất ly. c) Tịch tính. 

b) Viễn ly. d) Giác pháp. 

Nhập Niết bàn đây chính là Tịch tĩnh lạc trong bốn thứ sau. 
Thị hiện vô vàn cảnh quán : có nghĩa là ở đây biểu hiện vô 


295 


số hăng sa bảo tháp, vì nhờ quán mà biết cảnh này. Thêm 
nữa, vì quán thấy vô vàn sự ấy, cho nên gọi là chủng chủng 
quán lượng. Từ “chủng chủng” (vô vàn, rất nhiều) là để 
giải thích các sự nhập Niết bản rôi thì dựng tháp thất bảo, 
bảo tháp đẹp cao năm ngàn do tuân trong bải tụng ở dưới. 
Lại giải thích thêm về bảy sự sở kiến răng : chúng sinh sáu 
nẻo là cụ túc phiên não saI biệt, sáu sự dưới chân Phật là cụ 
túc thanh tịnh saI biệt. 

Trong cụ túc thanh tịnh sai biệt lại có sự sai biệt giữa Phật, 
pháp và đệ tử, đề thị hiện sự sai biệt của Tam bảo. Trong 
đệ tử là có sự sai biệt về thừa, vì có sự khác biệt giữa hai 
thừa Thanh văn và Bỏ tát. Tức là trong thanh tịnh này có 
thê giới có Phật, thây Tam bảo thì gọi là có Phật, có thế 
giới không có Phật, thấy cảnh Phật nhập Niết bàn cùng 
cảnh dựng tháp thì gọi là không có Phật. 


KINH PHÁP HOA HUYỀN TÁN 
QUYEN THỨ HAI -PHÀÂN TRUỚC 
ĐÃ XONG 


Ngày 19 tháng 10 năm thứ ba niên hiệu Bảo An, di điểm 
xong thì đưa bản vào Viên Như phòng, chùa Hưng Phúc. 
Sư Tăng Giác chùa Pháp Long sử dụng bản này đem in ấn 
để Pháp được thường trụ lâu dài. 
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QUYÊN THỨ HAI (PHÁN SAU) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 


—-ÓÖ 


-Kinh văn : “Bấy giờ Di Lặc” tới “mà có điềm lành này”. 
Tán rằng : đó là thành tựu thứ sáu, øôm cả một đoạn đài 
nói về đại chúng muốn được nghe pháp. 

Đoạn văn này chia làm ba đoạn nhỏ : đoạn đầu nói về việc 
ngài DI Lặc thị hiện tướng hoài nghi, đoạn thứ hai nói về 
việc chúng nhân thực sinh tâm nghi hoặc, đoạn cuối cùng 
nói về việc Từ Thị đem hai ý mà phát vấn. 

- Trước hết nhân Di Lặc đạo mãn làm chủ, nhân thành hiện 
thế, gặp duyên chắng 1t, gây nghiệp đã nhiêu, lẽ nào nhìn 
hào quang mà lại chăng biết, quán đăng trì mà lại chắng 
hiểu, chỉ là thị hiện cái tướng chắng biết để cảnh tỉnh 
chúng sinh, cho nên mới gọi là DI Lặc thị hiện tướng hoài 
nøh1. 

- Chúng nhân vì căn cơ, địa vị thập kém chẳng đoán được 
điềm lành của bậc đại thánh, quan sát cái tướng bề ngoài 
mà sinh ra nghi hoặc cho nên gọi là chúng nhân thực sinh 
tâm nghi hoặc. Đây là đoạn thứ hai. 

Di Lặc mang cả hai ý của tự và tha mà hỏi một mình Văn 
Thù, trước tiên hỏi về nguyên do, đó là đoạn thứ ba. 
Trong đoạn đầu có bốn ý : 

1) Ghi lại điềm lành rồi hỏi nguyên nhân. 

2) Nêu ra cách hỏi đáp kỳ lạ. 

3) Đề cao công bậc thượng đức. 

4) Tự mình khiêm nhún, rỗi mới trình bày. 

Đây là đoạn đầu. Diệu dụng vô phương thì gọi là thần. 
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Thân thông chuyền hóa, làm cho khác đi thì gọi là biến. 
Ngoài ứng với muôn loại, nên đặt tên gọi là điềm lành 
(thụy). Điềm lành tức là tin, là phù ứng (ứng nghiệm). Đây 
hỏi phóng quang có phù ứng gì ? Bởi vậy ghi lại thuyết 
nhân được đưa ra để hỏi. 

% 

-Kinh văn : “Nay Phật Thế tôn” tới “aI giải đáp được?”. 
Tán rằng : ở đầy nêu ra sự vấn đáp kỳ lạ, chép việc trụ ở 
uy nghi tùy thuận để mà hỏi. 

Nhập 9 tam muội, tam muội lý sâu gọi là Bất khả tư nghì 
(chắng thể nghĩ bàn). Động đất, mưa hoa, đó gọi là thị hiện 
sự hiếm có. Hoặc mưa hoa, động đất, phóng quang, chiếu 
xa, ngoài ứng với căn cơ của chúng sinh, đó đều gọi là thần 
biến. Đây thuộc mục chép lại điềm lành để hỏi nguyên 
nhân, chỉ có nhập Tam muội được gọi là sự hiểm có. 

A19 giải đáp được ? : là hỏi người nào giải đáp. 

*% 

-Kinh văn : “Lại nghĩ như vây” tới “tôi nay phải hỏi”. 

Tán rằng : Văn Thù Sư Lợi v.v... : đề cao công bậc 
thượng đức. 

Tôi 9 nay phải hỏi : có nghĩa là tự nhún mình rồi mới trình 
bày. 

Văn 9 Thù Sư Lợi đạo quả viên thành đã lâu, thị hiện ở vào 
địa vị cuỗi cùng của đạo nhân nối ngôi Pháp vương của 
Phật, một mình được danh hiệu là Pháp vương tử, đã từng 
thân cận được gặp duyên lành cúng dàng chư Phật, trồng 


298 


cội đức sâu, vì tiễn tài tiến hạnh gọi là cúng dàng, vi Văn 
Thù Sư Lợi trụ Đệ tứ Y, cúng dàng 8 hăng sa số Phật, ĐỘP 
với 3 Y trước kia, tông cộng là 26 hăng hà sa Phật, thế tất 
phải thây tướng hi hữu (hiếm có) này, nhưng nhún mình 
làm như chắng biết. Vậy tôi nay phải hỏi. 

Luận răng : hỏi một người, nhiều người muốn nghe sinh 
tâm hi hữu, cho nên chỉ hỏi Văn Thù Sư Lợi. Tâm có nhiễu 
điêu chưa hiểu, nhiêu người còn nghỉ hoặc. Người hiểu 
được chăng phải là nhiều, chỉ có một người giải đáp được 
thắc mắc. 

Thị hiện Phật và đệ tử tùy thuận lẫn nhau, các pháp chứng 
thuyết đều chăng trái ngược nhau, vì là nhân của việc hiện 
tướng lớn. Tướng lớn chỉ Diệu Pháp sở thuyết. Nhân chỉ 
thần biến, nay hiện tướng lành là nhân của việc thuyết 
pháp. Thêm nữa tướng lớn tức là hiện tướng lành, tướng 
lành tức là nhân, vì làm nhân cho pháp sở thuyết. Lại nữa, 
nhân có nghĩa là lý do. 

-HỎI : lý do của việc hiện tướng lớn như thân biến v.v... 
cớ sao chỉ hỏi Văn Thù mà chăng hỏi người khác ? 

ĐÁP : có hai pháp, nên đề cao Văn Thù : 

1) Hiện thấy các pháp, vì Văn Thù chứng tri các pháp. 

2) Lìa các nhân duyên, vì Văn Thù tự tâm thành tựu pháp 
đó. Có nghĩa là vì Văn Thù Sư Lợi đã la được các nhần 
duyên như ức đoán, suy diễn hoặc nghe lại từ người khác, 
bởi vậy mà đề cao Văn Thù. 

Thị 9 hiện vô vàn tướng lành : có nghĩa là thị hiện biết bao 
nhiều sự ây. Sự chắng phải một, cho nên gọi là biết bao 
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nhiêu. Như sự kia xuất hiện, lặn đi, trụ lại, diệt mất : 

a) Nhìn thây cảnh chúng sinh sáu nẻo hiện tại trong vòng 
sinh tử đó, nêu mà biến mắt thì øọI1 là hiện Một (mất). 

b) Nhìn thấy cảnh Phật, pháp, bốn chúng cùng các Bồ tát 
hiện tại còn trụ đó, thì gọi là hiện Trụ (còn). 

c) Nhìn thấy Phật Niết bàn và việc dựng tháp cho Phật, vì 
là hiện tại nhập Niết bàn, nên gọi là hiện Diệt. 

Bảy sự sở kiến thảy đều thâu tóm hết. Hoặc là : 

- Trụ tức là hiện tại (hiện đang tôn tại). 

- Diệt tức là biễn mất không còn (một vô). 

Thấy Phật nhập Niết bàn và việc dựng tháp cho Phật, gọi 
đó là Diệt mất (một). 

Còn 9 năm sự khác đều øọI là hiện trụ. 

Luận cho rằng vì ngài Văn Thù ghi nhớ được sự đó, cho 
nên hỏi ngài về sở tác thành tựu, nhân quả thành tựu của 
Văn Thủ Sư Lợi. 

Sở 9 tác chỉ tác pháp sở tu (tức là phép tu hành) của ngài, ở 
đây có hai loại : một là phúc đức, hai là trí tuệ. Đó là nội 
đức viên mãn. 

Nhân 9 thành tựu : đó là nhất thiết trí thành tựu. 

Duyên 9 : tức là phóng quang, mưa hoa, động đất, vì ngoại 
đức viên mãn. 

Giải thích nhiều lần về nhân, nói rằng đó là tướng, có 
nghĩa là việc hiện tướng lành. Còn quả của nhân này, là chỉ 
đại pháp sở thuyết. 

Ngài Văn Thù ngoại nhân đã đây đủ, nội đức lại viên mãn, 
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cho nên có thê biết là Phật cũng thuyết quả diệu pháp. Vì 
vậy nên mới hỏi. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Tỳ kheo” tới “nay nên hỏi ai”. 

Tán răng : chúng nhân thực sinh tâm nghi hoặc. 

“Là ánh quang minh của Phật” : đó là chép về thuyết nhân 
phóng quang. 

“Tướng thân thông” : đó là nói về mưa hoa, động đất trong 
uy ngÌh1. 

Ngoại tướng, chúng nhân đều cùng nhìn thây, bởi vậy chép 
việc họ sinh nghi “nay nên hỏi a1”. 

Nhập định chăng phải là việc chúng nhân biết được, bởi 
vậy chăng chép việc họ nghi vấn. Vì chúng nhân về căn cơ, 
nhân cách, địa vị đều thấp kém nên chăng thê lượng biết 
được việc Phật nhập định. Đã chăng biết nhập vào định 
nào, thì cũng chăng dựa vào đâu mà sinh nghi, cho nên 
chăng hỏi. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Di Lặc” tới “Văn Thù Sư Lợi 

răng”. 

Tán răng : đoạn thứ ba ở dưới nêu cả hai ý hỏi về nhân 
trước. Có hai phân : 

- Phân đâu là trường hàng. 

- Phân sau là trùng tụng. 

Trường hàng có hai phân. Đây là phần đầu, nêu cả hai ý. 
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% 
-Kinh văn : “Vì nhân duyên gì” tới “cõI nước trang 
nghiêm”. 
Tán rằng : đây là phần sau hỏi về nhân trước. 
“Mà có điểm lành này” : đó là câu chung. 
“Tướng thần thông” : là nói về các sự mưa hoa, động đất 
trong uy ngh1. 
“Phóng quang minh v.v...” : là nói về thuyết nhân. 
Di Lặc đem cả hai ý tự tha ra đề mà hỏi, vì thây điềm lành 
bên ngoài là cùng chung cả. Đem hai điềm lành ra mà hỏi, 
chăng đem việc nhập định ra mà hỏi vì người ngoài chăng 
nghi việc nhập định, ở dưới cũng chắng trùng tụng việc 
nhập định. 
“Thấy rõ cõi nước Phật đó trang nghiêm” : luận giải thích 
chung ý kinh nói : đủ mọi loại cõi nước Phật có nghĩa là thị 
hiện trong cối nước Phật đó có đủ mọi loại sai biệt : 
- Đề giáo hóa bốn chúng và chúng sinh sáu nẻo, thì thị hiện 
thành quốc độ nhơ bẩn và quốc độ tịnh diệu, trụ xứ của 
chúng sinh vô phiền não. 
- Đề hóa độ cho Thập địa Bồ tát thì thị hiện thành quốc độ 
thanh tịnh, ở quốc độ đó Phật là bậc thượng thủ vì các Bồ 
tát v.v... đều y vào Phật mà an trụ, vì Phật ở hai loại nước 
đó đều được tự tại. 
Giải thích dài như đoạn văn trên, bởi vì trong mục nói về 
cảnh sở kiến, trước hết nói Phật là bậc thượng thủ. 
Phàm thuyết trùng tụng thì có mười cách : 

1) Tách bạch hai căn lợi độn khác nhau. 
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2) Tách bạch hai chúng trước sau khác nhau. 

3) Phân tích hai lạc đúng sai khác nhau. 

4) Hai cách lý giải khó dễ khác nhau. 

5) Tùy theo chân hay tục hai đăng khác nhau. 

6) Lây hay bỏ đôi đường khác nhau : trường hàng lấy 
thiện, tụng văn bỏ ác. 

7) Hoặc nêu lên, hoặc giải thích hai cách khác nhau: 
trường hàng nêu lên, tụng văn giải thích. 

8) Trí và Biện, hai thứ khác nhau : trường hàng Trí vô tận, 
kệ tụng Biện vô tận. 

9) Giải và Trì hai pháp khác nhau : trường hàng là Giải 
pháp. kệ tụng là Trì pháp. 

10) Thuyết và Hành hai thứ khác nhau : trường hàng là 
nhạo thuyết giả, tụng văn là nhạo hành giả. 
Bài tụng mười cách này là : 
Lợi độn và Trước sau, 
Phải quấy, Khó, Chân tục, 
Lấy bỏ cùng Nêu thích, 
Trí biện, Giải, Thuyết hành. 

Trường hàng và tụng, sáu nghĩa khác nhau: 

Rộng, lược hoặc có, không. 

Hợp, tách và sau, trước. 
Văn, chất cùng ân, hiên. 

Là cong, thắng sai biệt. 

Tới đoạn văn dưới sẽ nói rõ từng khoản một. 

% 


-Kinh văn : “Thế là Di Lặc” tới “đại quang chiêu khắp”. 
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Tán rằng : tiếng Phạm : Già Đà, ở phương đây (chỉ Trung 
quốc) dịch là tụng. Tụng có nghĩa là ca tụng cái tốt cái đẹp. 
Văn cú trong tụng cực kỳ mỹ lệ, nên dùng để ca tụng. 
Thường được gọi tắt một cách sai lầm là Kệ. 

Đây là Ky diệm tụng (có nơi gọi là Kỳ dạ, hoặc trùng 
tụng). Nếu tiễn lên để giải thích thêm về thể nghĩa, thì nó 
kém hơn Danh cú. Nếu lùi xuống để làm cái sở y (là thanh 
và văn) thì nó lại chăng băng thanh, văn, cho nên Bách 
pháp chắng làm riêng (làm một thể loại), song vì loại tụng 
này lây hiện tượng trầm bổng khuất khúc về âm thanh làm 
thể, cho nên đó tức là Danh cú văn, không hề có gì khác. 
Nhưng nó chăng giống với tụng tiêu thừa phải y vào văn và 
văn siõ. Đây chính là loại tụng trong loại Thất Lô Ca 32 tự 
xứ. 

Tất cả có 62 bài tụng, chia làm hai phân : đâu tiên là 54 bài 
tụng, tụng về tướng điềm lành ở trên; sau đến § bài tụng, 
tụng về việc chính thức phát vẫn. 

Trong phân đầu lại chia làm ba : 

a) Một bài tụng đâu, tụng về phóng quang năng chiếu trong 
thuyết nhân ở trên. 

b) Thứ đến 3 bài tụng, tụng về việc mưa hoa, động đất 
V.V... Ở trên. 

c) Sau đến 50 bài tụng, tụng về chiêu cảnh sở kiến trong 
thuyết nhân. 

Phân đầu này trước tiên tụng về phóng quang, sau đó tụng 
về mưa hoa. Trong sáu nghĩa bất đồng, đó là trước sau bất 
đồng, vì phải theo sự tiện lợi của mạch văn. 
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% 

-Kinh văn : “Mưa hoa Mạn Đà La” tới “cõi đất đều 
nghiêm tịnh”. 

Tán rằng : ba bài tụng dưới, tụng về ba sự trong uy nghi : 
- Một bài tụng rưỡi, tụng về mưa hoa. 

- Nửa bài tụng, tụng vê động đất. 

- Một bài tụng, tụng về sự bốn chúng hoan hỷ. 

Đây tụng về mưa hoa mà chẳng tụng về nhập định, vì 
người hỏi tự biết nên chăng hỏi mà đại chúng cũng chắng 
nghi. Trong trường hàng có bốn loại hoa, tụng này chỉ có 
hai. Vì hợp ly bất đồng (gộp vảo tách ra khác nhau). 
“Hoa” : là hoa chiên đản, mùi thơm giống với mùi thơm 
của xích đàn, bạch đàn, nên mọi người ưa thích. 

“Cõi đất đều nghiêm tịnh” : so với trường hàng thì là bên 
có bên không , hai đăng khác nhau. 

% 

-Kinh văn : “Mà thê giới này” tới “được pháp vị tăng hữu 
(chưa từng có)”. 

Tán răng : hai câu đâu tụng về sự động đất, một bài tụng 
sau tụng về bốn chúng hoan hý. 


% 

-Kinh văn : “Ánh quang minh ở giữa hai lông mày” tới 
“trên tới trời Hữu đỉnh”. 

Tán rằng : 50 bài tụng dưới, tụng về chiếu cảnh và sở kiến, 
chia làm hai phân : 

- Đầu tiên là một bài rưỡi, tụng về chiêu cảnh. 
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- Sau đến 48 bài rưỡi, tụng về sở kiến. 
Đây tụng về Khí thế gian tức là chiếu cảnh, đều như màu 
vàng ròng, thê hiện rõ là đáng trọng. 
Hào quang tuy sắc trăng, biểu thị nhất thừa là gốc, mà 
(cảnh) sở chiêu như vàng ròng, thê hiện rõ nhất thừa là 
đáng trọng. Hoặc thị hiện tướng của tịnh độ chư Phật, 
khiến chúng sinh tu cái nhân của ngoại quả nhất thừa, cho 
nên như màu vàng ròng. 
Tới đoạn đưới sẽ biết, vì trong bài tụng khác ở đoạn dưới 
cũng sẽ thị hiện tịnh độ. Hoặc lông mày thì trắng mà ánh 
quang minh lại sắc vàng. 

% 

-Kinh văn : “Trong các thê giới đó” tới “ở đây đều thấy 
tẤt”, 
Tán rằng : 48 bài tụng rưỡi ở đây tụng về sáu sự sở kiến, 
trong bảy sự trước đây, chăng tụng về sự nhập diệt, văn 
chia làm sáu phân : 

1) Đầu tiên là một bài tụng rưỡi, tụng về chúng sinh Lục 
thú. 

2) Thứ đến một nửa bài tụng, tụng về sự thấy Phật. 

3) Thứ nữa đến 6 bài tụng, tụng về sự nghe pháp. 

4) Thứ nữa đến một bài rưỡi, tụng về bốn chúng. 

5) Thứ nữa đến 31 bài rưỡi, tụng về việc hành đạo Bồ tát. 
6) Cuối cùng là 7 bài tụng, tụng về việc dựng tháp sau khi 
diệt độ. 
Phần đầu tiên này tức là trong chúng sinh thế gian có đây 
đủ phiền não sai biệt. Sinh tử là chung cho tất cả, nhưng 
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nẻo mà Hoặc Nghiệp Khổ dẫn tới (hoặc nghiệp khô sở thú) 
lại khác nhau, đó tức là quả Lục thú hay là quả sở thú (nơi 
quy tập, nẻo được dẫn tới), bản chất của nó là sinh tử. 

Vì nghiệp, phiền não của Giả giả hữu tình là năng thú, cho 
nên kinh tự giải thích răng nghiệp duyên thiện hay ác thì 
thụ báo tốt hay xấu. Thụ báo tốt hay xâu đều là quả sở thú. 
Nghiệp duyên thiện ác là nhân năng thú. 

Do thiện nghiệp là dị thục nhân, tham v.v... là nhuận 
duyên thì thụ tổng báo tốt là được sinh vào cõi người cõi 
trời, vì đó là nơi quy tập của chúng sinh làm điều thiện. 
Do ác nghiệp là dị thục nhân, tham v.v... là nhuận duyên 
thi thụ tông báo xâu phải đọa vào ba nẻo ác, vì đó là nơi 
quy tập của chúng sinh làm điều ác. 

Gọi là sở thú, ở đây thấy tất cả cõi phù hợp với nghiệp đã 
tạo (trung hữu). Nghiệp, phiền não gọi là năng thú. Khí thế 
giới ở bên ngoài, đó gọi là thú tư cụ. Quả đị thục ở bên 
trong, đó gọi là sở thú. 

Như tụng nói rằng : 

Thú về rừng rú, 

Chim về hư không, 

Thánh về Niết bàn, 

Pháp quy về phân biệt. 

Tức là coI nơi sở quy là sở thú. 

* CHả giả : tên gọi của chúng sinh trong 6 đạo, chỉ loài hữu 
tình lây thiện thú hay ác thú làm sinh tử sở thú. 

Luận nói rõ : có đây đủ mọi thanh tịnh sai biệt (cụ túc 
thanh tịnh sai biệt) tức là con số rất nhiêu . 
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% 

-Kinh văn : “Lại thây các đức Phật” tới “đắng thánh chúa 
sư tử ”. 

Tán rằng : nửa bài kệ này nói rõ việc thấy Phật. Sư tử tức 
là thánh chúa. Thánh chúa tức là chư Phật. Lây dưới mà 
giải thích trên. Vô úy tự tại gọi là sư tử. Thấu hiểu chân để 
, tục để thì øọI1 là thánh chúa, chúa của chúng thánh tức là 
chư Phật. 


+ 


-Kinh văn : “Diễn thuyết các kinh điển” tới “mà khai ngộ 
chúng sinh”. 

Tán rằng : sáu bài rưỡi tụng ở đây, tụng về nghe pháp, 
được chia làm hai phân : 

- Phân đâu là ba bài rưỡi tụng về nghe tứ biện. 

- Phân sau gôm ba bài tụng về nghe ba thừa. 

Đây là phần đầu : 

a) Nửa bài đầu về nghe Nghĩa vô ngại. 

b) Một bài tụng về nghe Pháp vô ngại. 

c) Một bài tụng về nghe Từ vô ngại. 

đd) Một bài tụng về nghe Biện tài vô ngại. 

+ Nghĩa sâu gọi là vi diệu, thượng thừa gọi là đệ nhất. Đó 
là Nghĩa vô ngại giải. 

+ Giáo ly cầu nhiễm thì øọI là thanh tịnh, khéo thuận lòng 
người thì gọi là nhu nhuyễn. Đó là Pháp vô ngại giải. 

+ Khế hợp đạo lý thì gọi là thâm diệu, ứng cơ thì gọi là 
nhạo văn (thích nghe). Khéo thuận các phương thì gọi là 
“Mỗi mỗi thế giới”. Đó là Từ vô ngại giải. 
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+ Dùng vô lượng thí dụ đề minh họa đạo lý của vô vàn 
pháp nhân duyên. Pháp và dụ cả hai đều khai thị. Tóm lại 
nhăm hai mục đích : một là soi tỏ Phật pháp, hai là khai 
ngộ chúng sinh. Đó là Biện tài vô ngại giải. 

% 

-Kinh văn : “Nếu người fa bị khổ” tới “thuyết cho họ tịnh 
đạo”. 

Tán răng : đây là nghe ba thừa Thanh văn, Độc giác, Bồ 
tát theo thứ tự mà khớp với ba bài tụng này. 

* Chữ “Yếm” : âm đọc là phiên thiết của hai chữ “Yêm ứ” 

: có nghĩa đủ rồi chăng muốn lặp lại nữa (chán). Có chỗ âm 
đọc là phiên thiết của “Ư diễm”, có nghĩa là no (chán). 

x% 

-Kinh văn : “Ngài Văn Thù Sư Lợi” tới “nay sẽ lược nói 
qua”. 

Tán rằng : một bài rưỡi này tụng về việc thấy bốn chúng, 
nhân kết ở trên đã nhìn thấy bốn chúng tu hành đắc đạo 
tướng trạng rất nhiễu. 

“Thấy nghe như vậy đó” : là kết luận về những điều sở 
kiến trước. 

“Cùng ngàn ức sự khác” : thuyết minh về việc thấy bốn 
chúng. 

Nay trong kinh này tông chỉ nhằm thuyết minh về nhất 
thừa, chăng thể liệt kê đây đủ mọi hạnh khác của bốn 
chúng, cho nên chỉ nói một cách ước lệ là “rất nhiều”. Tôi 
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nay nói qua “trên thì nói rõ Thanh văn, dưới thì nói rõ Bồ 
tát” tức là có sự khác nhau về thừa. 

+ 

-Kinh văn : “Tôi thấy nơi cõi ấy” tới “mà cầu chứng Phật 
đạo”. 

Tán rằng : 31 bài tụng rưỡi ở đây, tụng về việc tu hành đạo 
Bồ tát, chia làm ba : 

- Đầu tiên là một bài tụng về mọi loại nhân duyên. 

- Thứ đến 17 bài tụng về nhiều loại tướng mạo. 

- Cuối cùng là 13 bài rưỡi tụng về mọi loại tín ĐIả1. 

Trong trường hàng trước, lẫy ngoại duyên nội hành mà 
thuyết về thang bậc trước sau từ phàm đến thánh. Nay tụng 
trước tiên y vảo ngoại duyên. Sau mới thuyết minh về tự 
hành. Tự hành căn cứ vào mức độ hơn kém mà xếp thứ tự 
trước sau. 

Tướng mạo : chỉ Thập địa vô lậu hữu lậu tạp tu, theo thứ tự 
mà tu sáu hạnh Ba la mật. 

Tín giải : chỉ tu hữu lậu, loạn tu chắng theo thứ tự. Vì hơn 
kém khác nhau, nên có sự phân biệt trước sau. Song, tu 
Lục độ cũng có ba vỊ : 

l) Trong kiếp đầu trước khi thầy đạo, ở trong một hạnh chỉ 
tu một hạnh, loạn tu hữu lậu, đó tức là tín giải. 

2) Trong kiếp thứ hai từ Sơ địa đến hết Thất địa, ở trong 
một hạnh, tu hết thảy mọi hạnh, hữu lậu vô lậu cả hai đều 
tạp tu. 

3) Trong kiếp thứ ba từ Bát địa đến hết Thập địa, trong hết 
thảy mọi hạnh tu hết thảy mọi hạnh, thuần tu pháp vô lậu. 
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Việc tu ở hai kiếp sau, đó là tướng mạo. 

Kinh Thập Địa nói : “ Sơ địa hành đàn hạnh (tu hạnh bồ 
thí) cho tới Thập địa thì tu trí độ. Đối với các độ khác thì 
tùy lực, tùy phần chăng phải không tu tập”. 

Cho nên tướng mạo ở đây là Thập địa tu, vì có thứ tự, vì 
hạnh rộng lớn. Còn tín giải tức là trước khi thấy đạo cho 
nên tu hành chưa tốt, được øọI là loạn tu. Đó là tụng về 
nhân duyên. 

“Hằng sa Bồ tát” : tiếng Phạm : Căng Gà, được gọi tắt một 
cách sai lâm là Hằng, đây là tên thần sông, sông cũng được 
øọI theo tên vị đó. Căng : có âm đọc là phiên thiết của Kỳ 
căng, đọc khứ thanh. Trong kinh nói Hằng hà sa là ví dụ. 
Có bốn sông lớn xuất phát từ ao Vô nhiệt não mà sông này 
là một. 

Sông Hằng có năm nghĩa : 

1) Sông này nhiều cát. 

2) Do nhiều người thế gian đều cùng cho đó là dòng Phúc 
thuỷ, xuống tắm ở sông này thì tội sẽ diệt, nếu chết chìm 
thì sẽ được sinh lên cõi trời. 

3) Tuy trải qua kiếp hoại nhưng tên sông vẫn luôn luôn cỗ 
định. 

4) Do Phật phần nhiều ở gần đây mà tuyên thuyết diệu 
pháp. 

5) Do mọi người cùng được nhờ. Cho nên thường được lây 
làm ví dụ. 

Còn chữ Sa (cát), tức là thời xưa lấy cát từ ao vuông vức 
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chu vi 40 dặm trên bãi cát ở chỗ cửa sông, để làm ví dụ số 
nhiều. 

+ 

-Kinh văn : “Hoặc có hạnh bồ thí” tới “để cầu trí tuệ 
Phật” 

Tán rằng : 17 bài tụng ở dưới tụng về tướng mạo, trong đó 
chia làm hai : 

a) 15 bài tụng đầu, tụng về lục độ, rồi tụng về Tập hai ích 
viên thành. 

b) 2 bài sau tụng về tám gió chăng động và ba Bi tiếp vật 
(ba BI : tam chủng từ bị). 

Trong phân tụng về lục độ lại chia làm sáu : 

- 6 bài đầu tụng về Thí. 

- 2 bài tụng về Giới. 

- 2 bài tụng về Nhẫn. 

- 2 bài tụng về Cần. 

- 2 bài tụng về Định. 

- 3 bài cuối tụng về Tuệ. 

+ Nói về Thí, ở đây có ba loại : 

a) 4 bài đầu tụng về ngoại tài. 

b) 1 bài kế tụng về nội ngoại tài. 

c) 1 bài cuối tụng về nội tài. 

+ Trong bốn bài tụng về ngoại tài thì : 

-_1 bài tụng về thí thất bảo. 

-_1 bài tụng về thí bát trân. 

-_ 1 bài tụng về thí thành độ. 

-_ 1 bài tụng về thí tạp vật. 
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* Thất Bảo gồm : 

1/- Vàng, sách Thuyết Văn nói : vàng có năm săắc, sắc vàng 
là trội nhất, chôn lâu chẳng øỉ, luyện mãi chắng hao, đời 
đối dễ dàng, vàng là hành chỉ tây phương, lẫy ra từ đất, 
theo sát với đất. Bởi vậy chữ kim (là vàng) tượng trưng 
cho vàng ở tại đất. Nay vẫn có âm đọc là kim. 

2/- Bạc, đó là “vàng trăng” (bạch kim). 

3/- San hô, có màu hồng nhạt hoặc màu đỏ thăm. đó là 
thạch chi, hình giỗng như cây. 

4) Chân châu tức là xích chân châu (tức hồng ngọc). Phật 
Địa luận nói răng : loại này do loài trùng đỏ sản sinh ra, 
hoặc châu thê đỏ thăm gọi là xích chân châu. 

5) Ngọc ma ni, tức là Như ý thân châu. Vì không có lưu ly, 
nên kê ra hai thứ châu. 

6) Xà cừ, tiếng Phạm gọi là Mâu Sa Lạc Yết Bà, màu xanh 
trăng lỗm đỗm. 

7) Mã não. tiếng Phạm gọi là Át Thấp Ma Yết Bà, ở 
phương đây gọi là Chử tạng, hoặc là Thai tạng, vì nó rắn 
chắc, màu như óc ngựa, cho nên gọi tên là Mã não, lại vì 
thuộc loại báu, nên chữ viết có bộ Ngọc. Hoặc như loại đá, 
nên có khi chữ viết theo bộ Thạch. 

Bảy thứ báu này khác nhau, tùy theo từng phương, mỗi 
phương coi trọng mỗi khác, như trong Thượng Sinh sớ đã 
nói. 

* Thứ đến tụng về Bát trân, Bát trân øôm: 

1) Kim cương. 

2) Chư trân, đại loại như Đề thanh, Đại thanh. 
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3) Nô, thời cô tội nhân nam phải làm nô, nhập vào đắng 
cấp t¡ tiện để phục dịch ở nhà quan. 

* Chữ Nô[ #W ] có khi viết theo bộ nhân đứng [f# ] 
4) Tỳ, cách gọi khinh rẻ đối với nữ (tỳ : tức là nữ nô lệ). 
5) Xa, là tên gọi chung các loại xe cộ, do Hạ hậu thị Hỗ 
Trọng tạo ra, âm cô là Cư, ý nói đó là dụng cụ để người ta 
cư trú khi đi trên đường. Nay gọi là Xa, có nghĩa là xá 
(nhà ở) vậy, ý nói đó là chỗ để người ta cư trú trên đường 
đi như nhà vậy. 

6) Thừa (thặng), là giá ngự, có nghĩa là thứ có thể cưỡi 
được. 

* Sách Chu LỄ giải thích Thừa có nghĩa là tải (chuyên chở) 
chỉ loại như voI ngựa. 

7) Liễn, xe được trang sức bằng bảy báu, do người đi trước 
kéo, các quan khanh, đại phu thời cỗ cũng dùng, từ đời 
Hán trở về sau chỉ có vua Thiên tử mới được dùng. Cho 
nên xe mà Thiên tử, hoàng hậu ngày nay dùng gọi là Liễn. 
S) Dư, xe được trang sức bằng tám thứ báu. Âm đọc là 
Dư. Sách Thuyết Văn nói : Xa tức là Dư. Lại nói xe mà 
không có bánh thì gọi là Dư. Thừa có nghĩa là tải, có 
thuyết nói là Dư, đó là sai. 

Vì đều trang sức băng châu báu, nên gọi là Bảo sức. 

Thứ a đến một bải tụng nói về nghĩa thí thành độ. 

Thành Duy Thức nói : đủ bảy Nhiếp thụ mới thành độ 
tướng, nêu khuyết thì chắng thành. 

Nên thuyết tụng răng : 

An trụ và Y chỉ, 


314 


Ý lạc cùng Sự nghiệp, 

Xảáo tiện, Hướng, Thanh tịnh, 

Bảy thứ đó độ thành. 

Trong này chỉ nêu một hồi hướng Bồ đề. Sáu thứ khác 
chắc chắn có thê biết được cả. Nguyện được Phật thừa tam 
giới đệ nhất đó tức là ý hồi hướng. 

* Thứ đến một bài tụng về thí tạp vật : 

+ Tứ : âm đọc là phiên thiết của Tức Lợi. Người xưa dùng 
bốn ngựa để đóng một xe đề có thể phóng nhanh. Chòm 
sao Phòng có bốn sao, nên øọI là thiên tứ (xe tứ mã của 
trời) cho nên người ta mô phỏng. 

+ Lan : tức là câu lan, là cái chăn cửa. Chữ lan viết có bộ 
mộc hay không đều được. Có chỗ viết chữ lan có bộ thảo 
đâu, đó là một loại cỏ thơm. Ở đây chắng phải nghĩa ấy. 

+ Thuẫn : âm đọc là phiên thiết của Thực Dỗn, hoặc của 
Thời Danh (thành). Đó là gióng ngang của lan can. Gióng 
dọc thị gọi là Hạm, gióng ngang thì gọi là Thuẫn. 

+ Hoa : âm đọc gọi là phiên thiết của Hộ Hoa. Theo thế tục 
ở đây giải thích thì khi vua Huỳnh đề đánh nhau VỚI Xuy 
Vưu ở cánh đồng Trục Lộc, thường có mây năm sắc có 
hình cành vàng lá ngọc, lại có hoa che trên đầu Huỳnh đề, 
nhân đó mà làm ra Hoa cái (lọng hoa). Đó là loại lọng hoa 
mỹ. Cứ theo lẽ thực mà giải thích thì ở Tây vực nóng nực, 
người ta phần nhiều đều cầm ô cầm lọng, ô lọng này được 
trang trí bằng hoa, gọi tên là Hoa cái. 

* Chữ [ #Š ] Hoa (trong từ Hoa mỹ) cũng đọc âm như chữ 
[4È ] Hoa trong (từ khai hoa). 
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+ Hiên : có âm đọc là phiên thiết của Hư Ngôn, đó là xe 
êm, tức là xe có mui khum khum vậy. Dùng vật để trang 
điểm thêm cho đẹp thì gọi là sức. Có bản chép là Hiến sức. 
+ Hiến : âm đọc là phiên thiết của Hư Yên. Vải căng trên 
xe để che nắng, đó gọi là Hiến. 

Xe bốn ngựa kéo, cạnh trang sức bằng lan can, trên cắm 
hoa cái, trương bạt trang sức đẹp đẽ để đem bồ thí. 

a Bồn bài tụng trên kia tụng về việc bồ thí ngoại tài, thứ 
đến một tụng về thí nội ngoại tài : bản thân v.v... là nội, 
vợ con là ngoại. 

a Thứ đến một bài chỉ tụng về thí nội tài : thí mà tâm vui. 

- Thí có 5 tướng : chí tâm cùng tín tâm; tùy thời; tự tay thí; 
hành thí như pháp; xả vật. Đó là thí Ngũ chúng thí (năm 
loại thí). 

- Ngay trong 7 nhiếp thụ, sự nghiệp thứ tư chắng nên thí 
cũng có 5 tướng : những thứ bất tịnh; làm loạn chúng sinh; 
não hại chúng sinh; làm hại vật; làm hư hoại tịnh tâm đều 
chẳng nên đem bồ thí. Đó tức là tướng Hành thí như pháp 
(như pháp thí — có nghĩa là bố thí đúng phép) trong 5 
tưởng. 

- Thí có năm lợi : thân cận, luôn được vuI sướng, được tôn 
kính, danh tiếng tốt, còn làm nhân cho thời sau. Đó gọi là 
thí Thiện lợi. 

Trên đây đều giống như Kinh Phát Bồ để Tâm đã nói, ở 
trong thí này nên khởi bốn trí : 

1) Nếu có của mà tâm chăng thích thí thì khởi Giác ngộ trí. 
2) Của ít, thiếu tâm, chăng ưa thí thì khởi Nhẫn khô trí. 
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3) Của làm vừa lòng, tâm chẳng ưa thí thì khởi Tri đảo trí. 
4) Vì thích quả thế gian mà bồ thí thì khởi Bất kiên trí. 
Việc bó thí lấy không tham cùng ba nghiệp mà nó khởi lên 
làm tính, như đã nói trong Bồ tát địa. 

% 

-Kinh văn : “Ngài Văn Thù Sư Lợi” tới “mà mặc y pháp 
phục”. 

Tán răng : đây là hai bài tụng về giới, giới có 3 loại : 

1) Nhiếp luật nghi giới, tức là giới mà bảy chúng thụ. 

2) Nhiếp thiện pháp giới, tức là mọi thiện pháp mà ba thừa 
tu hành. 

3) Nhiêu ích hữu tình giới, là muôn hạnh thuộc ba nghiệp 
làm lợi cho loài hữu tỉnh. 

Kinh Thắng Man nói : “Ba La Đề Mộc Xoa Tỳ ni, vì người 
xuất gia thụ giới cụ túc là đại thừa nên phải thuyết”. Bồ tát 
địa nói : “Luật nghi giới tức là bỏ ngôi vị luân vương như 
vứt lá cỏ, xuất ø1a thụ cụ túc v.v... đều øọI là luật nghĩ 
g1ới”. Cho nên giới nói đây tức là luật nghi giới. 

Luật nghi lấy giới làm gốc, mới có hai thứ giớiù sau. Nếu 
phá luật nghi giới thì ba thứ giới đêu bỏ. Cho nên bốn Ba 
la di đều là luật nghi giới. Ở đây nói rõ : điều cơ bản là 
phải xuất gia mới có thể thụ cụ túc v.v.. cho nên luật nghi 
giới là cơ bản nhất. 

* Có bản chép là “phi pháp phục”, chữ Phi : âm đọc là 
phiên thiết của Phô Ky. Trong phương ngôn, Phi có nghĩa 
là tán, có nghĩa là mặc (quân áo). Nay đúng ra phải nói là 
“BỊ pháp phục” (mặc pháp phục) Chữ BỊ : âm đọc là phiên 
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thiết của Bì ø Nghĩa, có nghĩa là ăn mặc. 

Người xuất gia khoan khoái như hư không, tại gia bị bức 
bách chật chội như tù ngục, cho nên thuyết về xuất gia. 
Trì giới có năm điều lợi : 

1/- Được mười phương Phật hộ niệm. 

2/- Lúc xả mệnh được vul vẻ. 

3/- Được người trì giới làm bạn thân. 

4/- Công đức viên mãn. 

5/- Đời đời thường được giới thành bản tính. 

Trí Độ luận nói giới là Đức bình (cái bình chứa đức). Đó 
tức là điều lợi thứ tư ở đây. 

Tụng răng : 

Hộ niệm chung hoan hỷ , 

Giới hữu, công đức viên, 

Sinh thường giới thành tính, 

Gọi là giới ngũ chủng. 

% 

-Kinh văn : “Hoặc là thấy Bồ tát” tới “ưa thích tụng kinh 
điển”. 

Tán rằng : : đầy là 1 bài tụng về nhẫn. Đọc tụng kinh điển, 
nghiên ngâm pháp nghĩa, đó là Đề sát pháp nhẫn. Chỉ nêu 
nhẫn khó mà bao gøôm luôn cả hai nhãn khác, đó là Nại oán 
hại nhẫn và An thụ khổ nhẫn. 

% 

-Kinh văn : “Lại thấy có Bồ tát” tới “mà tư duy Phật 
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đạo”. 
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Tán rằng : đây là bài tụng nói về Cần. Đây chung cho cả 
hai loại Bị giáp (mặc giáp) và Nhiếp thiện. Lược qua 
không có loại Tĩnh tiến lợi lạc hữu tình. 

Tinh tiến có năm loại đó là : Bị giáp, Gia hạnh, Vô hạ, Vô 
thoái, Vô túc. Tức là năm loại mà kinh đã nói : Hữu thế, 
Hữu cần, Hữu dũng, Kiên mãnh, Chăng xả thiện ách. 

1. Phát khởi Mãnh lợi nhạo dục, đó gọi là BỊ giáp. 

2. Phát khởi Phương tiện kiên cỗ dũng hãn, đó gọi là Gia 
hạnh. 

3. Để chứng đắc, chăng tự khinh miệt cũng không khiếp 
sợ, đó gọi là Vô hạ. 

4. Có thê chịu đựng được những. nỗi khô như nóng lạnh 
v.v... chăng thỏa mãn hí hửng về những điều thiện kém cỏi 
nhỏ nhoI đó, gọi là Vô thoái. 

5. Có thê chứng nhập được Chư đề hiện quán v.v... hăm 
hở cầu công đức thắng phẩm mãi mãi sau này, đó gọi là Vô 
túc (không bao giờ thỏa mãn). 

Vì đạo cứu cánh của nhị thừa là thích đại Bồ đề. Vì đạo 
cứu cánh của chư Phật là thích làm lợi lạc cho người khác, 
nên loại Tỉnh tiễn đầu tiên øọI là BỊ giáp, bốn loại sau ØỌI 
là Nhiếp thiện. Cả 5 loại đó gộp lại gọi là Dũng mãnh tinh 
tiễn. 

*% 

-Kinh văn : “Lại thây bậc lìa dục” tới “tán thán chư pháp 
VƯƠN8”. 

Tán rằng : đây là hai bài tụng về định. Lìa cảnh náo nhiệt 
ôn ào, nên thường ở cảnh thánh thơi nhàn nhã. Do an trụ 
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tĩnh lự nên tu sâu về thiền định. Dẫn phát tĩnh lự, nên được 
năm phép thân thông. Do biện sự tĩnh lự, nên tán thán chư 
pháp vương. Ba thứ này ăt phải do lìa dục mới đạt được. 


x 


-Kinh văn : “Lại thấy có Bồ tát” tới “nghe xong rồi thụ 
trì”. 

Tán rằng : dưới là ba bài tụng về tuệ. Đây là một bài tụng 
về Gia hạnh trí : diệu đạt thật tướng nên trí sâu, ý nhạo 
chăng hoại nên chí bền. Lại nữa, suy nghĩ sâu xa nên trí 
sâu, chăng ngừng nghỉ nên chí bền. Găng công, biết hỏi, 
nghe rồi nhớ được. 

% 

-Kinh văn : “Lại thây hàng Phật tử” tới “mà đánh rên trồng 
pháp”. 

Tán răng : đầy là 2 bài tụng về hai trí định tuệ cụ túc, vì 
hai trí Căn bản trí và Hậu đắc trí viên mãn. 

Hậu đắc trí thích hợp dùng để giảng pháp. Giảng pháp có 4 


ý; 
1) Ưa thích thuyết pháp. 

2) Giáo hóa các Bỏ tát, chăng giáo hóa nhị thừa. 

3) Phá I0 ma chúng. 

4) Đánh trồng pháp. 

Đánh trồng pháp tức là khai quyền hiển thực. Tới phần 
dưới sẽ biết. 

Ma La : có nghĩa là Phá hoại, đó là danh hiệu, gọi tắt là 
Ma. Danh từ Ba T¡ Dạ có nghĩa là Ác giả (kẻ ác). Gọi là 
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Ba Tuần là gọi sai. 

Trong Tạp Tạng, đức Phật nói rằng quân ma có mười loại. 
Nay làm bài tụng về mười loại đó, tụng răng 

Dục, Ưu sâu, Đói khát, 

ÁI, Ngủ nghệ, Sợ sệt, 

Nghi độc cùng Danh lợi, 

Tự cao, Khinh mạn người, 

Quân lũ ngươi như vậy, 

Thảy đều chắng phá nổi, 

Trí ta phóng dao Định, 

Đập bình quăng xuống nước. 

Hoặc Chánh trí kích Chân như, Hậu trí phá Tục lý. Thuyết 
pháp phát ra tiếng vang khiến đại chúng được nghe thây. 
Trong Lục độ này đều có đủ hai lợi, song chỉ có Bồ thí là 
tỏ rõ tha lợi. Tuệ ở cuối, thể hiện chung cả hai lợi, bốn độ ở 
giữa chỉ thuyết về tự lợi, lược qua không nói đến lợi tha, 
nhưng thực ra chắng phải là không có. 

% 

-Kinh văn : “Lại thấy vị Bồ tát” tới “chăng lấy đó làm 
mừng”. 

Tán rằng : đây là 2 bài tụng về tám gió chắng động, ba bi 
tiếp vật. Hai bài tụng như thứ tự trên. Đây là tám gió 
chẳng động. 

* Chữ Yên [ #' ]: có âm đọc là phiên thiết của hai chữ 
Yên và Kiến, có nghĩa là yên, là dẹp được. 


Có bản viết là Yến [#_ ], chữ này có âm đọc là phiên thiết 
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của hai chữ Yên Giản, có nghĩa là yên lặng. 

Tám gió gồm : 

1) Lợi; 5) Xưng (khen sau lưng); 

2) Suy; 6) Cơ (chê bai, gièm pha); 

3) Hủy (chê); — 7) Khổ; 

4) Dự (khen); 6Š) Lạc. 

Nay ở đây chỉ nêu bốn thứ sinh hý : được của cải địa vị thì 
øọI1 là Lợi; khen trước mặt thì gọi là Dự; khen sau lưng thì 
gọi là Xưng; thích chí vui lòng thì gọi là Lạc. Đối với bốn 
thứ nảy Bồ tát cũng chăng lấy làm mừng, vì thông hiểu 
răng lời cung kính kia chỉ là giả tạm. Đôi với bốn loại 
ngược với các loại này là Suy; Hủy; Cơ; Khô; Bồ tắt cũng 
chẳng sinh buồn, vì thân tâm văng lặng, ngôn ngữ trầm 
mặc lia được tám gió. 

Đây cũng giống như giải thích trong Du Già quyền thứ hai. 
% 

-Kinh văn : “Lại thây có Bồ tát” tới “khiến đều nhập đạo 
Phật”. 

Tán răng : đây nói về ba loại bi đỗi với chúng sinh. Bi có 
nghĩa là cứu khô, loài hữu tình nhờ vào bi, bi duyên vào 
loài hữu tình mà khởi lên. 

Hạnh có nhiều loại, chúng sinh cũng vô củng, nêu riêng 
một hạnh tê độ loại chúng sinh bị khổ sở nặng nè, nên nói 
là phóng quang tế độ cho chúng sinh ở địa ngục khỏi khổ. 
Hai hành pháp b1 khác, duyên vô duyên cứ theo đây cũng 
thành. Phân sau sẽ nói rõ ràng đầy đủ. 
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% 

-Kinh văn : “Lại thây hàng Phật tử” tới “siêng năng câu 
đạo Phật”. 

Tán rằng : dưới đây là 13 bài tụng rưỡi, tụng về Địa tiền 
phàm phu tín giải hành đạo. Lục độ loạn tu tức là sáu thứ : 
1) Một bài tụng về Cần. 

2) Một bài tụng về Giới. 

3) Một bài rưỡi tụng về Nhẫn. 

4) Hai bài tụng về Định. 

5) Năm bài tụng. về Thí. 

6) Ba bài tụng về Tuệ. 

Đây là Cân : ăn uông biết lượng, giảm bớt ngủ nghỉ, đầu 
hôm cuối hôm giác ngộ. 

Kinh Di Giáo, Du Già luận cũng nói : “đầu hôm cuỗi hôm 
cũng chớ bỏ, giữa đêm tụng kinh để tự tu dưỡng, chớ để 
nhân duyên ngủ nghỉ khiến cho cả một đời sống uỗng 
không được tích sự gÌ”. 

“Từng” (thường) : là thử, có nghĩa là tạm làm. Nay chắng 
tạm làm nên gọi là từng. 

“Kinh hành trong rừng”: Tây vực đất thấp, phải dùng gạch 
xây đường, đề đi đi lại lại ở trong cho tiêu thực mà tụng 
kinh, như mắc sợi dọc của vải lụa mắc qua mắc lại, cho 
nên gọi là kinh hành. 

Đây chính là đề sách lệ (thôi thúc) việc tu Tứ chính đoạn : 
1) Đối với pháp ác bất thiện đã sinh thì tu Luật nghi đoạn. 
2) Đỗi với pháp ác bất thiện chưa sinh thì tu Đoạn đoạn. 
3) Đôi với thiện pháp đã sinh thì tu Phòng hộ đoạn. 
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4) Đối với thiện pháp chưa sinh thì tu Tu tập đoạn đề cầu 
Phật đạo. 

Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói : 
Phật tử khéo lắng nghe 

AI muôn chóng xuất ly 

Nếu muốn cầu trừ diệt 

Phải nên trong mọi lúc 

Ví như ngọn lửa nhỏ 

Ở trong Phật giáo pháp 

Ví như người dùi lửa 

Ngừng nhiêu lửa sẽ tắt 

Ví như tịnh hỏa châu 

Rốt cuộc chẳng thành được 

Ví như trời trong sáng 

Ở trong Phật giáo pháp Ta nói nghĩa chân thực 
Hoặc ai khó giải thoát. 

Vô lượng các tội ác 

Dũng mãnh đại tinh tiến. 

Củi âm tắt ngay được 

Kẻ lười nhác cũng thế. 

Chưa cháy ngừng nghỉ nhiều 

Kẻ lười nhác cũng thế. 

Lìa duyên mà cầu lửa 

Kẻ lười nhắc cũng thế. 

Nhắm mắt cũng thây sắc 

Kẻ lười nhác cũng thế. 


Do mới phát tâm, tinh tiến là quan trọng nhất, vì Tín là chỗ 
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dựa của Dục, Dục là chỗ dựa của Tỉnh tiến. 
Ơ đây chỉ coi Tĩnh tiên là đâu, vì trong Thập tín tâm, Tín ở 
sau Tĩnh tiên. 


*% 

-Kinh văn : “Lại thấy đầy đủ giới” tới “để cầu chứng Phật 
đạo”. 

Tán rằng : đây là một bài tụng về Giới. Uy nghi ba nghiệp 
thường không khuyết giảm, chớ khinh tội nhỏ, cho là 
không tai vạ gì. Giọt nước tuy nhỏ dần dà chảy mãi cũng 
đây chum lớn, vì vậy rất sợ hãi và hồ thẹn. 

- (Thanh) tịnh như châu báu có nghĩa là : 

1) Trong ngoài đều không có tỳ vết. 

2) Giới đức viên mãn đây đủ. 

3) Uy quang rực rỡ chói lọi. 

4) Được mọi người yêu mến ưa thích. 

Do đó chuyện “Nga Châu Tỳ kheo” bị trói, chuyện ““Thảo 
Hệ Tỳ kheo” xả thân; nhạn rơi trước kẻ 'TTI sự, rồng sinh ở 
cây Y lan, Chính là vì bình bát tùy lòng, luật nghi là gốc 
vậy. 

% 

-Kinh văn : “Lại thấy hàng Phật tử” tới “để cầu chứng 
Phật đạo”. 

Tán răng : một bài rưỡi này tụng về Nại oán hại nhẫn. 
Những kẻ được ít mà lại tự cho là được nhiều. đó øọI là 
bọn Tăng thượng mạn. Những kẻ đó cậy chủng tộc dòng 
họ, thông minh tài trí, nhan sắc sức lực, của cải Ølàu CÓ, 
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đạo đức danh dự, cho là mình được cao hơn người khác rôi 
có những hành động đánh đập mắng chửi người khác. Đối 
với những kẻ đó, Bồ tát nhờ năm loại quán (tưởng) đều 
nhãn được cả. 

Năm loại quán tưởng đó là : 

I) Thân thuộc tưởng. 4) Vô thường tưởng. 

2) Duy pháp tưởng. 5) Nhiếp thụ tưởng. 

3) Hữu khổ tưởng. 

Tụng rằng 

Nên quán kẻ hại đó, 

Thân thuộc, chỉ có pháp, 

Có khổ và vô thường, 

Nhiếp thụ, nên phải nhẫn. 

Trên đây chỉ là nêu qua. Hơn nữa nếu nói rộng như U Tán, 
Sợ văn rườm rà nên chắng thuật lại. 

* Chữ Chùy [ F# ] âm đọc là phiên thiết của hai chữ Chi 
Lụy, có nghĩa là đánh đập. Chữ Đả có âm là Đỉnh. 

% 

-Kinh văn : “Lại thấy có Bồ tát? tới “để cầu được Phật 
đạo”. 

Tán rằng : đây là 2 bài tụng về Định. 

- Có bốn thứ phải lìa bỏ : 

I) Híù, chỉ phân biệt hí luận. 

2) Tiểu (cười đùa), chỉ nói cười đùa cợt (đàm hước). 

3) Lìa tự ngu sI. 

4) Lìa ác quyến thuộc, lìa thân thuộc v.v... 
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- Có hai thứ chăng lầa : 

l1) Thân cận thiện duyên, trái ngược với điều cân lìa thứ tư. 
2) Nhất tâm trừ loạn, trái ngược với ba điều đầu. 

Cho nên Kinh Di Giáo nói : “Tỳ kheo các ông cần phải lìa 
cảnh huyền náo, ở rảnh một mình, nghĩ cách diệt cội khô. 
Nếu thích đám đông, sẽ bị phiền não vì đám đông”. 

Nói rộng ra thì như trong kinh (đã dẫn). 

% 

-Kinh văn : “Hoặc thây vị Bồ tát” tới “đề cầu đạo vô 
thượng”. 

Tán răng : đây là 5 bài tụng về thí, chia làm 

ba : 

- Ba bài đầu tụng về Tứ sự thí. 

- Bài kế tụng về Thượng diệu thí. 

- Một bài cuối tụng về Yù lạc thí. 

+ Tứ sự thí gôm : 

l)Ănuống. 2) Thuốc thang. 

3) Quằn áo. 4) Chăn chiếu. 

- “Hào” : thức ăn chăng thuộc loại ngũ cốc thì gọi là Hảo. 
Chữ Hào có nghĩa món ăn, để ăn với cơm, như các loại rau 
cải, đậu đỗ, hoa quả. 

- “Thiện” : bữa ăn đầy đủ. Thời này bữa ăn ngon cũng gọi 
là Trần thiện. Tục giải thích Hào, Thiện là thức ăn làm 
bằng thịt. Đây thì chắng phải thê. Bồ tát bày ra để cúng 
dàng Phật nên cũng phải dùng chữ Thiện. Có chỗ nói là 
Hào Thiện, đó là saI. 

- “Chiên đản” : chiên đàn mà đỏ thì gọi là Ngưu đâu chiên 
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đàn. Nếu đen thì gọi là Tử đàn; trăng thì gọi là Bạch đản. 

+ Trong Thượng diệu thí, bỗ mẹ ốm, dù là pháp sư, Bồ tát 
tối hậu thân chăng phải là bậc đã chứng thánh nhưng nếu 
cúng dàng thì quả cũng vô lượng. 

Lại nói rằng : “nếu có vị nào đã thụ giới cụ túc tuy yếu ớt 
nhưng có khả năng biện thuyết làm lợi lạc cho nhiều người 
như Phật, như Đại sư, thì phải nên cúng dàng”. Vì yêu mên 
tài biện thuyết giỏi của các vị đó giỗng như Phật. Cho nên 
đem vườn tược tốt đẹp thanh tịnh mà bỗ thí. 

+ Trong Ý lạc thí, có sáu thứ ý lạc : 

1) Quảng đại. 4) Ân đức. 

2) Vô yếm (không chán). 5) Vô nhiễm. 

3)Hoanhi. 6) Thiện hảo. 

Trong này thì ba thứ : Hoan hi, Vô yếm và Thiện hảo tức 
là Câu vô thượng đạo. 

Tứ sự thí nói ở trên là Quảng đại thí. Làm ơn mà không có 
suy tính trước thì gọi là Ân đức thí. Ba thời không hối, 
chẳng bị nhiễm tạp thì gọi là Vô nhiễm thí. 

Đem đô ăn thức uống mà bố thí thì sẽ được đầy đủ Pháp 
thực, chắng bị đọa vào kiếp đói khổ. Đem thuốc men mà 
bố thí thì sẽ được Pháp dược, không bị bệnh tật. Đem quân 
áo mà bô thí thì được áo Thất bảo, nhu hoà thiện thuận, đủ 
đức Tàm quý (biết hỗ thẹn). Đem chăn chiếu (ngọa cụ) bố 
thí thì sẽ được Duyên tư cụ, được vào ở nhà không tịch, ở 
buông từ bi. Đem vườn tược bồ thí thì sẽ được trụ ở Giác 
uyền, ở vườn tổng trì, và được cây rừng Vô lậu pháp. Đem 
hoa mà bồ thí thì được hoa Thất giác. Đem quả bồ thí thì 
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được Tứ thánh quả. Đem ao tắm bố thí thì sẽ được ao Bát 
giải xả cấu. 

% 

-Kinh văn : “Hoặc có vị Bồ tát” tới “mà cầu đạo vô 
thượng”. 

Tán răng : 3 bài này tụng về Tuệ : 

- Bài đầu tụng về Hậu đắc trí, vì pháp thí vô tận. Kinh Ca 
Diếp nói : “nếu có hằng hà sa số thế giới trong đó có đầy 
ặp châu báu. Mang tất cả số châu báu đó mà bồ thí cho các 
vị Như Lai thì cũng chăng bằng thí pháp”. Bó thí châu báu 
tuy phúc nhiêu cũng chắng băng bồ thí một pháp. Bồ thí 
một bài kệ phúc lại càng nhiều, khó thể nghĩ bàn. 

- Bài thứ hai tụng về Chánh trí, vì chứng Vô tướng. Hai 
tướng có nghĩa là có sự phân biệt. Không có hai tướng tức 
là Bất nhị pháp môn được nói trong các kinh khác, như ba 
loại kia thuyết Bất nhị nghĩa. Hữu tướng, vô tướng và Lợi 
tha, tự lợi là nhị Trí hạnh mà các Bồ tát Địa tiền phải học 
và hành. 

- Cuối cùng là một bài tụng về Gia hạnh đề cầu chính đạo. 
* Chữ Giáo : có âm đọc là phiên thiết của hai âm Cổ Hiếu, 
có nghĩa là huấn (dạy bảo) là thị (chỉ bày). 

Chữ Chiếu : [ ããñ ] có âm đọc là phiên thiết của hai chữ 
Chư Diệu, có nghĩa là dẫn đạo, nghĩa là giáo đạo (dạy dỗ 
đầu dăt). 

Chữ Chiếu :[ãã ] có nghĩa như chữ Chiếu [ R§ ] là soi 
sáng. Tối về thành sự, thì sẽ sai phạm. Lấy pháp này mà 
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chỉ bảo cho khiến cho sáng tỏ rành rành có thê thấy được. 
Lại còn có bản chép là Giáo chiêu [#t: †ñ ]. Chữ Giáo 
không đọc bình thanh. Còn chữ Chiêu có nghĩa là “dẫn dụ 
khiến tiến lên” (dụ tiễn) vậy. 

x% 


-Kinh văn : “Ngài Văn Thù Sư Lợi” tới “cúng dàng Xá lợi 
Phật”. 

Tán rằng : dưới đây là đoạn thứ sáu có 7 bài tụng, tụng về 
việc dựng tháp, chia làm hai phân : 

- Phân đâu là I bài tụng về cúng dàng Xá lợi. 

- Phân sau là 6 bài tụng về việc dựng tháp cúng dàng. 
Phần sau lại chia làm ba : 

a) 3 bài tụng về việc dựng tháp trang nghiêm. 

b) 1 bài tụng về Bát bộ cúng dàng. 

c) 2 bài tụng nêu bật việc dựng tháp đặt biệt đẹp đề. 
Thêm nữa, 7 bài tụng lại chia làm hai phân : 

-_5 bài đầu là tụng về trường hàng. 

- 2 bài sau là tụng kết luận về việc dựng tháp đẹp. 

Trong phân đầu lại chia làm hai : 

+ 4 bài tụng về việc Bồ tát cúng dàng. 

+ 1 bài tụng về việc tám bộ cúng dàng. 

Bỏ tát cúng dàng lại chia làm hai phân : 

- 1 bài đầu tụng về việc cúng dàng Xá lợi. 

- 3 bài sau tụng về việc dựng tháp. 

Cứ theo tụng văn này thì trường hàng phải nói là: “Cúng 
dàng Xá lợi, dựng tháp Thất bảo”. Đó là cả phần đầu. 

% 
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-Kinh văn : “Lại thấy hàng Phật tử” tới “tiếng nhạc báu 
hòa vang”. 

Tán răng : ba bài tụng này tụng về việc dựng tháp : một 
tụng về số, một tụng về lượng, một tụng về nghiêm (chỉ 
trang trí đẹp đế, trang nghiêm). 

Bồ tát địa nói: “nếu sau khi Phật diệt độ rồi mà dựng một 
hoặc nhiều Chế đa (tức tháp) Phật để cúng dàng, thì sẽ 
được vô lượng quả đại phúc đức, được hưởng thụ Đại 
Phạm phúc, vô số đại kiếp chắng bị đọa vào nẻo ác, cũng 
sẽ được vô thượng Bồ đề tư lương”. 

Tiếng Phạm : Du Thiện Na, nghĩa chỉ hạn lượng (chỉ đơn 
vị đo. chiều dài), thường bị gọi lầm là do tuân. Câu Xá tụng 
nói rằng : các đơn vị từ cực vi, vi, kim, thủy, thố, dương, 
ngưu, khích trần, cơ, sắt, mạch, chỉ tiết. Tăng 7 lần là chỉ, 
24 chỉ là trửu, 4 trửu là cung lượng. 

500 câu lư xá đó là 8 du thiẹân na, băng hơn 16 dặm. Theo 
các kinh thì băng 40 dặm. 

Cực vị, vi, kim, thủy : cực nhỏ, nhỏ như hạt vàng, giọt 
nước. Thó, dương, ngưu : thỏ, dê, bò. Khích trần : hạt bụi 
nhìn qua khe hở. Cơ : chấy rận nhỏ. Sắt : rận. Mạch : hạt 
lúa. Chỉ tiết : đốt ngón tay. Chỉ : ngón tay. Trửu : khuỷu 
tay — ở đây đều chỉ các đơn vị đo lường thời cỗ ở Ấn Độ. 

* Chữ Tung [ fÊ ] có hai âm đọc : một là phiên thiết của 
Tức Dung (tung), một là phiên thiết của Tử Dụng (túng). 
Đọc là Tung, là chỉ chiều dọc, còn Quảng là chỉ chiều 
ngang. Thời cô viết là chữ tòng [ 4£ ]. Sách Thiết Vận chỉ 


có ba chữ [ #_, Ết, E44 ] (đều đọc là tung). Có bản 
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chép là [ ĐÈ ] chăng biết căn cứ vào đâu. 

Tục giải chiều nam bắc là Tung, chiều đông tây là Hoành. 
Lộ : là chăng che đậy. Mạn : là che đậy. Ở đây nói rõ các 
thứ dùng đề trang trí có thứ lộ ra, có thứ che lại. Tới phẩm 
Bảo Tháp ở dưới sẽ giải thích cụ thê. 

Ở đây nói rõ số lượng bảo tháp ở Báo độ từ vị trí ở bên trên 
mà nhìn xuống. Nếu không thế thì châu này làm sao mà 
chứa được nhiều tháp. 

* Có chỗ giải thích Mạn là màn, ở bên cạnh thì gọi là Duy, 
ở bên trên thì gọi là Mạc. Mạc cũng có nghĩa là cái màn để 
che đậy. Lộ : nghĩa giống như Phú lộ (chỉ màn che). Văn 
các kinh có câu : “châu giao lộ cái” (chầu giăng màn lọng). 
Có nơi viết là (WS ] Mạn, chỉ loại lụa là không có hoa văn 
(lụa trơn). Chữ đó không phải là dị thể của chữ [ & ] Mạn 
(có nghĩa là màn). 

Nhạc báu hòa vang : chỉ thanh điệu hài hòa vậy. 

+ 
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-Kinh văn : “Các vị trời, rông, thần 
cúng dàng”. 

Tán răng : đây là kê ra tám bộ cúng dàng. 
+ 


tới “thường đem đến 


-Kinh văn : “Ngài Văn Thù Sư Lợi” tới “hoa ấy đương 
xòe nở”. 

Tán rằng : hai bài tụng này là kết luận về việc dựng tháp 
tốt đẹp. Nhân việc dựng tháp mà cõi nước được đặc biệt tốt 
đẹp. Tháp ây cao đẹp tuyệt vời, được nhiều thứ châu báu, 
lụa màu trang điểm, như lúc hoa cây chúa Viên Sinh của 
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thiên Đề Thích xòe nở, đẹp đẽ tốt lành tuyệt vời rạng rỡ 
hơn xa mọi cây, cho nên lấy đó để mà ví. 

+ 

-Kinh văn : “Phật phóng một luồng quang” tới “soi chiếu 
vô lượng nước”. 

Tán răng : đoạn thứ hai trong đoạn văn dài ở dưới có 8 bài 
tụng, tụng về việc thỉnh, chia làm hai phần x 

- Phân đâu là 4 bài tụng về việc thấy hiện tượng kỳ lạ cho 
nên hỏi. 

- Phân sau là 4 bài tụng về việc suy ngẫm về sự mà xin giải 
đáp. 

Phân đầu lại chia làm hai : 

+ Hai câu đâu nói về hai chuyện kỳ lạ ở gần và xa. 

+ Hai câu sau nêu lên hai sự đã nhìn thây để hỏi. 

Phân đâu này : cầu đâu nói về việc nhìn thấy sự kỳ lạ ở 
sân, câu sau nói về việc nhìn thấy sự kỳ lạ ở xa. 

+ 

-Kinh văn : “Chúng tôi thấy sự này” tới “phóng ánh quang 
minh đó”. 

Tán rằng : hai bài tụng này nêu ra hai sự đã thấy để mà 
hỏi. 

Bài tụng đầu nói về hai cái thấy : tự mình thấy và người 
khác thấy. Bài sau nêu điều thây được của người này người 
kia và cái ý nghi ngờ như vây : phóng quang là vì duyên cớ 
øì ? Người nảy thấùy cảnh thì hăm hở muốn rằng ta sẽ hỏi. 
Người kia thấy cảnh thì hi vọng mong răng bậc nhân giả sẽ 
giải đáp. 
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+ 

-Kinh văn : “Bây giờ Phật tử đáp” tới “phô diễn quang 
minh này”. 

tên răng : dưới là suy vê sự mà xin giải đáp. Chia làm bôn 


- - Đầu tiên là một bài tụng suy về thời mà xin giải đáp. 

- Thứ đến một bài tụng về việc suy về sự mà xin giải đáp. 

- Thứ nữa một bài tụng nêu lên sự là cực lớn. 

- Cuối cùng là một bài tụng chính thức thỉnh vị đó giải đáp. 
Trong phân đầu này, bốn chúng khao khát hớn hở mong 
được nghe Thắng đạo, nguyện quyết khiến cho được hoan 
hỉ, nay chính là phải lúc, vì phàm là người thuyết pháp ắt 
phải nắm lây thời cơ. 

+ 

-Kinh văn : “Phật ngồi nơi đạo tràng” tới “đây chắng phải 
duyên nhỏ”. 

Tán rằng : bài tụng đầu suy về hai sự mà thỉnh giải đáp. 
Hai sự đó là : một là diệu pháp, hai là thụ ký. Bài tụng sau 
nói rõ sự là cực lớn, vì thây Phật và cõi tịnh độ, đó chắng 
phải là duyên nhỏ. 

+ 


-Kinh văn : “Ngài Văn Thù phải biết” tới “sẽ thuyết cho 
những gì ?”. 

Tán rằng : chính thức xin vị đó giải đáp. Chỉ trông cậy ở 
bậc nhân giả (chỉ ngài Văn Thù) chỉ đặt hy vọng vào một 
mình bậc nhân giả giải đáp cho. Trước đây trông cậy cả hai 
phía người nảy hỏi người kia đáp (để giải quyết giúp điều 
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ngờ). Nay chỉ trông cậy vào một mình ngài, mong ngài giải 
quyết lưới ngờ của chúng. 

+ 
-Kinh văn : “Bấy giờ ngài Văn Thù” tới “cùng các đại sĩ”. 
Tán răng : dưới là thành tựu thứ bảy : Văn Thù đáp thành 
tựu. 

Luận răng : ngài Văn Thù Sư Lợi nhờ có Túc mạng trí mà 
nhìn thấy được mười sự thành tựu, tướng nhân quả trong 
thời quá khứ như hiện ra rành rành trước mắt, bởi vậy mới 
có thê giải đáp được, chẳng phải là do suy diễn, hư câu mà 
có thê giải đáp được. 

Luận nói: nhân tướng đó là Văn Thù tự nhìn thây chính 
bản thân mình đã tu hành các hạnh ở biết bao nhiêu cõi 
Phật, vì đó chính là Bồ đề nhân hành, là cái nhân của ngày 
nay. Quả ấy tức là tự thể sở y thời quá khứ. 

Luận nói : Văn Thù tự nhìn thấy bản thân mình là pháp sư 
Diệu Quang thời quá khứ ở nơi Phật đó nghe pháp môn 
này rồi thuyết cho chúng sinh. Đó là quả của thời quá khứ 
nhiêu kiếp trước. Quả tức là tự thể sở y, chắng phải là quả 
của cái nhân sở kiến. 

Nhân đó là cái nhân của quả Phật ngày nay. Quả đó chính 
là quả của quá khứ vô lượng sinh nhân. Phần lớn được chia 
làm ba phân nhỏ : 

- Đầu tiên là nêu vẫn đề chung. 

- Thứ đến là giải đáp đúng vào câu hỏi đã nêu ra. 

- Cuối cùng là hai bài tụng nói cho đại chúng biết là sẽ 
trình bày những điều Phật nay thuyết giảng. 
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Đây tức là phần đầu vậy. 
+ 


Kon văn : “Này các thiện nam tử ! Cứ như ta suy đoán” 
“giảng nghĩa pháp lớn”. 

To răng : đây là chính thức giải đáp về câu hỏi đã nêu ra. 

Song theo như Luận bản, thì trong lời giải đáp này thành 

tựu mười sự : 

1) Hiện kiến đại nghĩa nhân (nguyên nhân hiện đang thấy 

được nghĩa lớn), tức là đoạn văn này. 

2) Hiện kiến thế gian văn tự chương cú thậm thâm ý nhân 

(nguyên nhân hiện đang thấy được ý rất sâu của chương cú 

văn tự thế ø1an), tức là đoạn từ “Này các thiện nam tử ! Ta 

ở thời quá khứ...” trở xuống. 

3) Hiện kiến hy hữu nhân (nguyên nhân hiện đang thấy 

được sự hy hữu) tức là đoạn từ “Này các thiện nam tử l 

Như quá khứ vô lượng vô biên...” trở xuống. 

4) Hiện kiến thắng diệu nhân (nguyên nhân hiện đang thây 

được sự thăng diệu), tức là đoạn từ “Thứ nữa, lại có Phật 

cũng gọi tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh...” trở xuống. 

5) Hiện kiến thụ dụng đại nhân (nguyên nhân hiện đang 

thây được sự thụ dụng lớn), tức là đoạn từ “vị Phật cuối 

cùng chưa xuất gia...” trở xuống. 

6) Hiện kiến nhiếp thủ chư Phật chuyền pháp luân nhân 

(nguyên nhân hiện đang thấy nhiếp thủ chư Phật chuyên 

pháp luân), tức đoạn từ “Sau khi th diệt độ, Diệu Quang 

Bồ tát trì Diệu Pháp Liên Hoa...” trở xuống. 

7) Hiện kiến thiện kiên thực Như Lai pháp luân nhân 
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(nguyên nhân hiện đang thấy pháp luân hoàn thiện, kiên 
thực của Như LaI), tức đoạn từ “tám người con Phật Nhật 
Nguyệt Đăng Minh đều là học trò của Diệu Quang...” trở 
xuống. 

8) Hiện kiến năng tiến nhập nhân (nguyên nhân hiện đang 
thây được khả năng tiễn tu nhập đạo), tức là đoạn từ “Các 
vị vương tử này cúng dàng vô lượng” trở xuống. 

9) Hiện kiến ức niệm nhân (nguyên nhân hiện đang thấy 
nhớ lại), tức đoạn từ “vỊ cuỗi cùng thành Phật hiệu là 
Nhiên Đăng...” trở xuống. 

10) Hiện kiến tự thân sở kinh sự nhân (nguyên nhân hiện 
đang thấy được các sự bản thân mình đã trải qua), tức là 
đoạn từ “Di Lặc cân phải biết răng Bồ tát Diệu Quang thời 
đó...” trở xuống. 

Nhân đây là chỉ nguyên nhân đã khiến Văn Thù có Hiện 
lượng trí thây được sự ấy, chứng được nguyên do của sự ây 
đề mà giải đáp cho DI Lặc, cho nên gọi là Nhân. 

Hoặc mười sự này phân nhiều đều ở đời trước và là nhân 
của thời nay cho nên gọi là Nhân. 

Trong mười nhân này, tổng kết lại thì thành năm đối: 

1) Nghĩa giáo đối. 4) Kiên tiễn đối. 

2) Hy thắng đối. 5) Tha tự đối. 

3) Chuyên tự đối. 

Cứ theo thứ tự mà phối hợp với mười tướng trong kinh thì 
sẽ biẾt. 

Trong này, nêu tóm lại thì chia làm bốn : 

1) Thị tướng thọ lượng đáp (giải đáp về vẫn đề thị tướng 
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thọ lượng). 

2) Cử cô thành kim đáp (giải đáp băng cách nêu chuyện 
xưa để trả lời cho ngày nay). 

3) Chỉ trần biệt sự đáp (giải đáp bằng cách chỉ bày sự 
khác). 

4) Cô kim tương tức đáp (giải đáp bằng cách chỉ rõ xưa tức 
là nay). 

Hai nhân đầu, một nhân cuỗi theo như thứ tự trong văn. 
Bảy nhân khác ở giữa đều là Chỉ trần sự đáp. Tới phần 
dưới sẽ biết. 

Nay ở đây tức là Thị tướng thọ lượng đáp. 

* Chữ Duy (nghĩ, nghĩ ngợi, ngẫm nghĩ) : có nghĩa như các 
chữ tư, niệm, mưu. Chữ Thôn : nghĩa như chữ Đạc (phán 
đoán, ức đoán). 

Điều mà luận gọI là Hiện kiến đại nghĩa nhân thành tựu thì 
như sau : 

Nghĩa đây tức là nghĩa lý được thành tựu bởi sở do của tám 
loại nghĩa lý lớn. Sở do tức là Nhân vậy. 

Tám nghĩa lớn : kinh có năm câu, luận có tám câu. Phải nói 
là : 

1) Muốn thuyết pháp lớn. 

2) Mưa mưa pháp lớn. 

3) Đánh trông pháp lớn. 

4) Trống pháp lớn không ngừng. 

5) Dựng cờ pháp lớn. 

6) Đốt đuốc pháp lớn. 

7) Thôi loa pháp lớn. 
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8) Diễn nghĩa pháp lớn. 

Trong luận, đến câu thứ bảy mới nói “trống pháp lớn 
không ngừng”. Nay lấy nghĩa mà suy, nên câu thứ tư nói, 
cũng chắng trái nhau. 

* Hai chữ Vũ trong Vũ đại pháp vũ, cả hai đều đọc là Vũ, 
hoặc chữ đầu đọc là Vu. Chữ Xuy[fX_ ] có hai âm đọc là 
Xuy và Xúy. Ở đây đọc âm đầu (Xuy). 

Chữ Loa có âm đọc là phiên thiết của Lạc Qua, là tên một 
loại thủy trùng (Loa : con ốc) có khi viết là chữ [ ñã ]. 
Luận răng : kẻ nghi thì đoạn nghi tức là muốn thuyết pháp 
lớn, vì muốn phá trừ điều ngờ trước thì trụ ở địa vị ngoại 
phàm đề mà tinh tiến tu tập. Kẻ đã đoạn nghi rồi thì tăng 
trưởng thuần thục trí thân họ, tức là mưa mưa pháp lớn, vì 
kẻ trước đã trụ ở địa vị nội phàm và không còn nghi ngờ gì 
nữa thì vun đặp thêm mâm thiện cho họ khiến họ nhập 
thánh vị để tăng thiện. 

Ý bản luận này trên dưới liên quan móc xích với nhau mà 
khởi lên để giải thích kinh văn. Ở dưới cứ theo lệ đó sẽ 
biết. 

Luận rằng : đối với kẻ căn cơ thuân thục thì thuyết cho họ 
về hai loại Mật cảnh giới. Đó là hai mật cảnh giới Thanh 
văn, Bồ tát ; dùng hai câu để thị hiện tức là “đánh trống 
pháp lớn, trống pháp lớn không ngừng”, vì vang xa, cho 
nên theo thứ tự mà phối trí. Tức là nói rõ Thanh văn thừa 
trước kia mà ngày nay nói tới là Quyền mật cảnh giới và 
nêu bật Bồ tát thừa đang giảng ngày nay là Thực mật cảnh 
giới, đó gọi là hai Mật cảnh giới, để cho kẻ căn cơ thuần 
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thục bỏ quyên lẫy thực. 

Cho nên Luận nói răng : kẻ nhập Mật cảnh giới thì khiến 
họ tiễn thủ Thượng thượng thanh tịnh nghĩa, tức là “dựng 
cờ pháp lớn”, vì kiến lập diệu trí Bồ đề cực kỳ cao hiển 
giống như ngọn cờ . Vì biết phân biệt đâu là quyên thừa 
đâu là thực thừa, có thứ phải bỏ, có thứ phải lấy, vi fu 
hành hạnh đại thừa thì được Đại thừa trí, la chướng thanh 
tịnh. 

Luận răng : người tiễn thủ Thượng thượng thanh tịnh nghĩa 
thì tiễn thủ Nhất thiết trí hiện kiến, tức là “đốt đuốc pháp 
lớn” có nghĩa là đã được chân trí, kiến lập Bồ để rôi thì 
chiếu ở chân cảnh chứng Niết bàn như đuốc chiếu vật. 
Luận răng : tiễn thủ Nhất thiết trí hiện kiến có nghĩa vì mọi 
pháp mà kiến lập nghĩa chương cú danh tự, đó tức là “thôi 
loa pháp lớn”. Có nghĩa là đã chứng được chân cảnh rồi 
thì ắt phải thuyết giáo nghĩa, giáo thuyên nhất thiết pháp. 
Đó gọi là vì mọi pháp mà kiến lập danh tự v.v... Như thế 
tục tâu nhạc, khi khúc nhạc đã kết thúc viên mãn thì “thối 
loa pháp lớn”, nay đã được quả vị viên mãn thì thuyết pháp 
cho người khác cũng lại giỗng như thê. Cho nên Kinh Niết 
bàn nói là thôi loa đề biết thời. 

Luận rằng : kiến lập danh tự, chương, cú, nghĩa, có nghĩa 
là khiến nhập Bất khả thuyết chứng trí ; chuyên pháp luân, 
đó tức là “diễn nghĩa pháp lớn” thuyết về giáo đề khiến 
cho những kẻ cân phải độ ngộ nhập chứng trí, thành 
chuyên pháp luân phá trừ phiên não. 

Trong tám câu này lại chia ra làm bốn đối : 
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1) Phá ác tiễn thiện đối. 

2) Khai quyên hiên thực đối. 

3) Đắc trí chứng chân đối. 

4) Thuyết pháp lợi sinh đối. 

Cứ tuân hoàn như vậy gọi là pháp luân : tự mình đã đăùc 
quả rồi, muốn khiến cho hữu tình chứng thánh chân trí, phá 
diệt phiền não. Luận đã giải kinh theo lỗi móc xích như 
vậy, cho nên các ý ở đây thừa tiếp nhau mà thành đối, có 
thể khai giải các ý, tìm hiểu lai do (tức nguyên do). 

Kinh có 5 câu, chỉ là 2 đỗi rưỡi : chỉ có Phá ác tiễn thiện, 
Thuyết pháp lợi sinh là khai quyền nhất môn, còn các thứ 
khác là hiển thực. Đắc trí chứng chân thì văn, đối đều 
khuyết, lại chắng theo đúng thứ tự. Người đọc cần phải 
biết điều này. 

*% 

-Kinh văn : “Này các thiện nam tử” tới “tức thuyết pháp 
lớn”. 

Tán răng : đây là nguyên nhân sâu xa của việc hiện ra 
cảnh đang thấy, mà nói theo văn tự chương cú thê gian thì 
đây là thuyết về giáo lớn. 

Giáo đó là chương cú danh tự hý luận thế gian. Ý đây là ý 
huống, là cảnh có ÿ nêu lên nguyên nhân của việc thuyết 
giáo, tức là Cử cô thành kim đáp (giải đáp băng cách nêu 
rõ cái thời xưa thành cải ngày nay). 

Trong văn có ba ý : 

1) Nêu ra chuyện quá khứ. 

2) Kết luận đã thành chuyện ngày nay. 
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3) Giải thích ý nghĩa các chuyện này. 
Đây là ý đâu. 
*% 


Kinh văn : “Cho nên cân phải biết răng” tới “cũng lại như 
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vậy”. 
Tán răng : đây là ý kêt luận đã thành chuyện ngày nay. 
% 


-Kinh văn : “Muôn khiến cho chúng sinh” tới “nên thị 
hiện ra điềm lành này”. 

Tán rằng : đây là giải thích về dụng ý. Phóng quang là có 
dụng ý gì ? 

Đó là vì muốn khiến cho chúng sinh nghe biết pháp khó 
tin. Xưa thuyết về nhị chân, nay bàn về nhất thực, khiến họ 
bỏ cái tột bực ngày xưa (cựu cực) mà lấy cái tột bực ngày 
nay (kim tân cực), cho nên gọi là khó tin. Chẳng những 
khó tin mà ý nghĩa cũng khó. 

% 


-Kinh văn : “Này các thiện nam tử ! ” tới “A tăng kỳ 
kiếp”. 

Tán rằng : dưới có 8 nhân tóm lại thành 2 loại văn : loại 
đâu là trường hàng, loại sau là kệ tụng. 

Trường hàng chia hai : 

17 nhân đầu là Chỉ trân biệt sự đáp (giải đáp trình bày về 
các sự riêng biệt). 

1 1 nhân sau là Cổ kim tương tức đáp (giải đáp về cô tức là 
kim). 

Bảy nhân đâu lại chia làm ba : 
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k I1 nhân Tán dương hy hữu đáp. 

k I nhân Hiễn hậu thắng diệu đáp. 

k 5 nhân Ủy trần đồng sự đáp. 

Về mục đầu tiên Tán dương hy hữu đáp, luận gọi đó là 
Hiện kiến hy hữu nhân, vì là vô lượng thời bất khả đắc. 
Trong này có bốn ý : 

1) Tán dương thời gian lâu dài hiếm có. 

2) Tán dương danh hiệu Phật là hiểm có. 

3) Tán dương pháp thắng diệu hiểm có. 

4) Tán dương Sinh lợi đáp hiểm có. 

Đây tức là mục đầu. 

Luận nói : “Bất khả tư nghị bất khả xưng bất khả lượng” 
đó là thể hiện thời gian vượt quá A tăng kỳ kiếp chắng thể 
nắm bắt được. 

Tiếng Phạm : A Tăng Xí Da, ở đây phiên sai gọi là A tăng 
kỳ, có nghĩa là vô số. 

Câu Xá luận nói : đó là số thứ 52, từ 1 tích đến 10 tới sỐ 
này tột cùng thì gọi là A tăng kỳ. Vốn có 60 tên các số, 
nhưng 8 tên số khác đã bị thất truyền. Kinh Hoa Nghiêm 
nói : có 120 số, đây chính là số thứ 112. 

- Kiếp lạp ba : gọi tắt là kiếp. Đây gọi là phân biệt, có 
nghĩa là phân biệt thời gian (ý nói đó là đơn vị thời gian). 
- Bất khả tư nghị (chăng thể nghĩ bàn) : có nghĩa là vượt 
quá Tình kế cảnh (tức như quá sức tưởng tượng). 

- Bất khả xưng : có nghĩa là vượt quá Ngôn nghị cảnh (tức 
là vượt quá khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ). 

- Bất khả lượng : có nghĩa là Phi dụ toán cảnh (chăng thể 
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hình dung, ước lượng). 

Kinh nay gọi là Vô lượng, có nghĩa là vượt quá Toán phần 
Dụ phân. Vô biên có nghĩa là vượt quá Thời phân. Bất khả 
tư nghị cũng có nghĩa là vượt quá Tình kế phân, tức là 
giông với Quả tứ phân trong Kinh Bát Nhã. 

Bỏ Tát Địa luận nói kiếp có hai loại : 

1/. Số năm tháng ngày đêm. 

2/. A tăng kỳ kiếp. 

Du Gñà luận lại nói : 

- Hoặc gọi một lần tăng giảm là một kiếp, chỉ đói khát, 
dịch bệnh, binh đao. 

- Hoặc có nơi 20 kiếp là một kiếp, đó là Phạm chúng thiên. 
- Hoặc có nơi 40 kiếp là một kiếp. Đó là Phạm phụ thiên. 

- Hoặc có nơi 60 kiếp là một kiếp, đó là Đại phạm thiên. 

- Hoặc 80 kiếp là một kiếp, đó là kiếp hỏa tai. Trời Thiểu 
quang thiên thọ mệnh băng hai kiếp này. 

- Hoặc 7 kiếp hỏa tai mới 1 kiếp thủy tai, đó là Cực quang 
tịnh thiên. 

- Hoặc tám lần 7 kiếp hỏa tai, một lần 7 kiếp thủy tai, mới 
một kiếp phong tai, đó là Biễn tịnh thiên. 

Cứ đếm số này tới lúc chăng thể đêm được nữa thì là một 
A tăng kỳ kiếp. Phải trải qua ba đại A tăng kỳ kiếp như vậy 
tu nhân, thì mới làm được Phật. Cộng với Hiền kiếp v.v... 
cả thảy có mười loại kiếp khác nhau. 

Cứ theo lời văn của Cô Nhiếp luận thì có khi Địa tiền chia 
làm ba A tăng kỳ kiếp, Thập địa mỗi địa chia làm ba, gộp 
lại thành 33 A tăng kỳ kiếp. Thất địa trở về trước là Tiêu. 
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Bát địa, Cửu địa, Thập địa là Trung. Địa tiền là Đại. Tuy 
có các kiếp lượng chăng giông nhau như vậy, song các 
kiếp nói trong hội Pháp Hoa này theo luận bản thì phân 
nhiều căn cứ theo năm loại : 

I1. Đêm 3. Tháng 5. Năm. 

2. Ngày 4. Mùa (thời) 
Nay y vào vô lượng vô biên, bất khả tư nghì A tăng kỳ 
năm mà gọi là kiếp chứ chăng phải là đại kiếp khác, vì chư 
Phật phải trải qua vô số đại kiếp mới xuất hiện một lần, vì 
kiếp mà Văn Thù đã thấy là cực lớn cực lâu xa xôi. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ có Phật” tới “Phật Thê tôn”. 

Tán răng : đây là tán dương Phật danh hiệu hiếm có. 
Nhật Nguyệt Đăng Minh là tên riêng (biệt danh). Từ Như 
Lai trở xuống là tên chung (thông danh). 

- Nhật (mặt trời) có hai công năng : một là đạo minh (đưa 
tới ánh sáng), hai là thành tựu. 

- Nguyệt (mặt trăng) có hai công năng : một là trừ nhiệt, 
hai là thanh lương (là cho trong sạch mát mẻ). 

- Đăng (đèn) có hai công năng : một là phá ám (xua tan 
bóng tối), hai là truyền chiếu (chiếu sáng truyền lửa). 

Thể hiện rõ Phật có khả năng đưa kẻ mê muội tới chỗ giác 
ngộ, làm cho căn khí thành thục, trừ phiền não nhiệt, được 
cảnh Niết bản thanh lương (mát mẻ trong sạch), vĩnh viễn 
phá trừ ngu si, truyền pháp hóa độ chúng sinh,. Đây biểu 
thị đặc biệt của sự Hy hữu (hiểm có) vậy. 

Theo Du Già quyền 83 giải thích về mười hiệu của Phật là 
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I)Như Lai. 

2) Ứng. 

3) Chính đắng giác. 

4) Minh hạnh viên mãn. 

5) Thiện thệ. 

6) Thê gian giải. 

7) Vô thượng trượng phu điều ngự sĩ. 
®) Thiên nhân sư. 

0) Phật. 

10) Bạc Già Phạm. 

+ Như Lai : là hiệu đầu tiên là tông tự, đó là tổng tự của 
chín hiệu ở dưới. 

- Kinh Niết Bàn nói : “Như chư Phật quá khứ đã thuyết 
răng, trải qua pháp sáu Ba la mật, ba mươi bảy phẩm trợ 
đạo, mười một Không v.v... tới (Lai) Bỏ đề, cho nên øọI là 
Như Lai. Thế thìø Thích Ca nay Như chư Phật thời quá 
khứ, y vào các giáo pháp tu hạnh Lục độ, quán lý thập nhất 
Không v.v... mà tới (Lai) quả Bồ đề, cho nên gọi là Như 
Lai, đó tức là báo thân Phật”. 

- Kinh Bát Nhã nói : Như Lai có nghĩa không từ đâu đến, 
mà cũng không đi đến đâu, nên gọi là Như Lai, đó tức là 
pháp thân Phật. 

- Thành Thực luận nói : “đi theo đạo Như thực để mà Lai 
thành chính giác; nên gọi là Như Lai ”. Nghĩa tuy tạm 
được, nhưng chắng phải là ý nghĩa chủ yếu của từ nảy. 

+ Ứng, Chính đăng giác. 
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Luận nói răng : có nghĩa là vĩnh viễn giải thoát khỏi hết 
thảy phiền não chướng và sở tri chướng. 

- Từ A la hán này chính gọi là Ứng. Thành Duy Thức nói : 
Ứng với việc đã vĩnh viên diệt trừ được giặc phiền não, 
Ứng với việc không có phân đoạn sinh, Ứng với việc được 
thụ diệu cúng dàng. 

Theo bản luận giải thích kinh trước đây, thì Ứng có 15 
nghĩa. Nhưng Du Già và kinh này chỉ lẫy nghĩa “diệt trừ 
giặc phiền não” mà gọi là A la hán. 

- Vĩnh viễn đoạn trừ sở tri chướng, đó gọi là Chính đăng 
giác. Cho nên Du Cñà nói răng : A la hán là cộng đức, từ 
Chính đắng giác là bất cộng đức. Cũ gọi là Chính biến tri, 
tức Chính giác, Đẳng giác, Chính đắng giác phân biệt với 
ba loại : ngoại đạo, tiểu thừa, Bồ tát theo thứ tự. 

+ Minh hạnh viên mãn : tức Minh Hạnh túc (minh và hạnh 
đây đủ). 

- Minh chỉ ba minh : 

1/. Túc trụ tùy niệm trí minh. 

2/. Sinh tử trí minh. 

3/. Lậu tận trí minh. 

- Hạnh : chỉ Già hành và Hạnh hành. Hạnh hành giúp thanh 
tịnh tam nghiệp hiện hành chính mệnh. 

Lại thêm bốn loại tăng thượng : Tâm, Pháp, Hiện pháp lạc 
trụ (và) Trụ. 

Trụ và hành, hai thứ này đều thuộc Hạnh hành. 

Ngắm giữ sáu căn (mật hộ căn môn) là Già hành. 

Hai hành này cùng với Tam minh thảy đều viên mãn, Do 
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đây Như Lai hiển thị thân khâu ý chắng cần phòng hộ mà 
chẳng quên mất điều gì (Tam bất hộ vô vong thất pháp). 
Do chăng gây tội lỗi, được tĩnh lự thế gian. 

Già tự khô hành (thực hành pháp tự nhiên hết khổ) đây là 
do chăng gây tội lỗi vì ba nghiệp thanh tịnh, tức là thân 
khẩu ý chăng cân phòng hộ mà ngâm Ø1ữ sáu căn. 

Chăng quên mất pháp, nên đặc thế gian tĩnh lự. 

Hiện pháp lạc trụ, là Già tự khổ hành, cho nên øọ1 là Minh 
hạnh viên mãn. 

+ Thiện thệ : có nghĩa là ở trong đêm dài có đây đủ hết 
thảy các công đức thuộc hai loại tự lợi và lợi tha. Thệ có 
nghĩa là vãng (là qua là đi). Có nghĩa là thành Bồ đề rồi, 
thì bản thân mình ở trong đêm dài sinh tử có đầy đủ mọi 
công đức lành tự lợi, lợi tha đề mà đi hăn, cho nên øọI là 
Thiện thệ. 

+ Thế gian giải : có nghĩa là trong hai thế gian Hữu tình thế 
gian và Khí thế Ø1an đều khéo thông đạt hết, do ngộ nhập 
Hữu tình thế Ø1an, y vào Tiên hậu tế túc trụ sinh tử trí, V 
vào tám vạn bốn ngàn hạnh sai biệt của mọi thời, tức là 
biết ba đời chúng sinh tâm hành sai biệt, và khéo biết rõ vô 
biên thành hoại của Khí thế gian cùng mười phương thế 
giới như ở phương Đông v.v... 

Thêm nữa, đối với tự tính nhân duyên, ái vị, quá hoạn, xuất 
ly, năng thú hành v.v... của hết thảy mọi pháp thế gian đều 
khéo biết rõ. Đó gọi là biết tự tính quả và nhân duyên 
nhân. Đây là câu tổng quát (tổng cú). Còn bốn câu khác 
theo thứ tự mà phối trí với Tứ đề. 
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+ Vô thượng trượng phu điều ngự sĩ : cũ gọi là Vô thượng 
sĩ điều ngự trượng phu. Vì trí vô đăng, không ai hơn được, 
nên gọi là vô thượng. Vì ở trong hiện pháp, Phật thân đây 
đủ tướng hảo là bậc đại trượng phu. Hơn nữa phân nhiều 
điều ngự được vô lượng trượng phu, là bậc nôi trội nhất, 
cực tôn cực thắng. Do lời giải thích sau ây mà bản cũ gọi là 
Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. 
+ Thiên nhân sư (bậc thây của trời của người) : đó là vì 
Phật dạy cho loải trời loài người kia hiểu được những 
nghĩa rât sâu, Phật khuyến khích họ tu chính hạnh, vì họ có 
năng lực, mà các loài khác không thể có được, cho nên 
chăng gọi Phật là sư (thầy) của các loài khác. 
+ Phật, còn gọi là Phật đà : có nghĩa là bậc rốt ráo đoạn trừ 
được hết thảy phiên não chướng, sở tri chướng và các tập 
khí, hiện Đắng chính giác, vì chứng được Vô thượng chính 
đăng giác, tức là có đủ hai trí giác Tự, Tha. 
+ Bạc già phạm : cũ gọi là Thế tôn, thản nhiên an tọa trên 
tòa điệu Bồ đề, mặc ý vần xoay tiêu diệt hết thảy quân ma, 
vì có đại thể lực nên phá được bốn ma. Như Phật Địa luận 
tụng rằng 
“ Tự tại, Xí thịnh và Đoan nghiêm. 

Danh xưng, Cát tường và Tôn quý. ˆ 
Có đây đủ sáu nghĩa như vậy thì nên biết rằng tên gọi 
chung (tông danh) các điều nói trên là Bạc già. Bạc già : là 
thanh. Phạm : có nghĩa là Cụ đức (đây đủ các đức). 
Nếu ai có tiếng là Bạc già đó thì tự nhiên có khả năng phá 
được bốn ma, ắt có đủ sáu đức : 
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L) Tự tại, vì vĩnh viễn chắng bị hệ thuộc vào các phiên não. 
2) Xí thịnh, vì được thiêu luyện bởi lửa trí mãnh liệt. 

3) Đoan nghiêm, vì được trang nghiêm bởi 32 tướng v.v... 
4) Danh xưng (danh tiếng), vì tên đẹp của Phật không ai 
không biết. 

5) Cát tường (tốt lành), vì hăng khởi phương tiện làm lợi 
lạc cho hữu tỉnh. 

6) Tôn quý, vì cả thế gian và xuất thế gian đều tôn trọng. 
Nay gọi là Thế tôn thì còn thiếu mất năm ý nghĩa đầu. 

% 

-Kinh văn : “Diễn thuyết chính pháp” tới “tướng của 
Phạm hạnh”. 

Tán rằng : đây là tán dương pháp thăng diệu hiếm có. Du 
Giả quyền 83 nói rằng có đủ mười đức : 

1) Sơ thiện, chỉ lúc nghe sẽ sinh hoan hỷ. 

2) Trung thiện, chỉ lúc tu hành, không có gian khổ vì lìa xa 
nhị biên, y vào trung đạo mà tu hành. 

3) Hậu thiện, chỉ Cực cứu cánh vì lìa chư câu. Cho đến 
Nhất thiết cứu cánh vì lìa dục là cứu cánh cuối cùng. 

Pháp tính lìa câu, nên người học được nó cũng lìa câu, vì 
thế nên tu hành rốt ráo sẽ đắc quả ly câu. Cho nên Trí Độ 
luận nói răng : “tán (đương) bồ thí là sơ thiện, tán (đương) 
trì giới là trung thiện, tán (dương) nhị quả báo sinh thiên 
Tình độ gọi là hậu thiện”. Lại nói : Thanh văn, Độc giác, 
Đại thừa cũng gọi là Tam thiện. 

Kinh Bảo Khiếp nói : “Biết Khổ đoạn Tập thì gọi là sơ 
thiện. Tu chính Đạo gọi là trung thiện. Chứng Diệt gọi là 
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hậu thiện”. Đó gọi là Sơ Trung Hậu thiện của Thanh văn. 
Nếu chăng bỏ tâm Bồ đê, chăng nghĩ tới thừa dưới, hồi 
hướng Nhất thiết trí thì đó øọI1 là Sơ Trung Hậu thiện của 
Bồ tát. 

Nay y theo Du Gñà là chính. 

4) Văn xảo (văn hay), đây gọi là ngôn ngữ xảo diệu. Có 
nghĩa khéo dùng ngôn từ mà điểm xuyết danh thân v.v... 
cho đến tám ngữ cụ đều viên mãn. 

5) Diệu nghĩa, đây gọi là ý nghĩa sâu xa. Có nghĩa là có thê 
dẫn phát lợi ích an lạc. 

6) Thuần nhất, ở đây gọi là thuần nhất không tạp, có nghĩa 
chẳng có gì chung với ngoại đạo, chỉ có Phật pháp mới có, 
còn ngoại đạo thì không. 

7) Viên mãn, ở đây gọi là cụ túc, vì là vô hạn lượng, là tôi 
tôn thăng. Vì ý nghĩa phong phú hơn trội, nên gọi là viên 
mãn. 

Š) Thanh tịnh, có nghĩa là tự tính giải thoát, y vào một sát 
na tự thê giải thoát, hoặc pháp tự tính giải thoát. 

9) Tiên bạch (mới mẻ, trong trắng), có nghĩa là tương tục 
giải thoát, dù nhiều sát na cũng giải thoát, hoặc học pháp 
đó cũng được giải thoát. 

10) Phạm hạnh, có nghĩa là tám Thánh đạo. Diệt đề øọI là 
Phạm, Đạo đề øọI1 là Hạnh. Lẫy Diệt làm nhân cho nên đây 
đủ tám Thánh đạo gọi là tướng phạm hạnh. 

Cần phải biết răng Đạo này được nói rõ bằng bốn loại diệu 
tướng là Thuần nhất v.v... đó là tướng Phạm hạnh. Trong 
bốn loại này, thứ sáu là Thuần nhất không tạp, thứ bảy là 
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Cụ túc, thứ tám là Thanh tịnh, thứ chín là Tiên bạch. Còn 
các thứ khác cứ theo đúng như lời văn có thể hiểu được, về 
nghĩa cũng giống như những điều đã nói trong kinh mới 
dịch. 

% 

-Kinh văn : “Vì hạng cầu Thanh văn” tới “thành nhất thiết 
chủng trí ” 

Tán răng : đây là tán dương sinh lợi ích hiếm có. Có Phật 
xuất thê chỉ thuyết một pháp hoặc chăng thuyết pháp. Nay 
thuyết ba thừa, nên gọi là hiễm có (hy hữu). 

* Chữ Ứng : có hai âm đọc là ưng và ứng. 

Ưng đương ứng khế, có nghĩa là phải tùy theo cơ duyên 
căn khí mà thuyết pháp, tức là phải thuyết pháp tương 
đương ứng hợp với căn khí. 

Căn tính của chúng sinh có ba loại hạ, trung, thượng : 

- Loại chỉ biết chung về nhân quả nhiễm tịnh Tứ đề, đó là 
loại kém nhất, thì được øọI1 là Thanh văn. 

- Loại biết chung về nhân quả sinh tử mười hai nhân 
duyên, là loại trung, thì được gọi là Duyên giác. 

- Loại năng hành nhị lợi, chung riêng đều biết, tu hành căn 
cứ vào Lục độ, cứu cánh làm Phật thì gọi là Bồ tát sẽ thành 
chủng trí. 

Bích Chi Ca Phật Đà : ở phương đây gọi là Độc giác, gọi 
tắt là Bích Chi Phật. 

% 

-Kinh văn : “Thứ nữa lại còn có Phật” tới “họ là Phả La 
Đọa”. 
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Tán rằng : điều thứ hai ở đây là giải đáp về Hậu thắng diệu 
mà luận gọi là Hiện kiến thăng diệu nhân. Vì chư Phật Bồ 
tát tự thị hiện Thụ dụng thăng danh tính v.v... nên gọi là 
thăng diệu. 

Văn có bốn diệu, ở đây có hai : 

1) Danh đông diệu. 

2) Tính đồng diệu. 

“Phả La Đọa” : là một trong mười tám họ Bà la môn. 

% 

-Kinh văn : “Di Lặc cần phải biết” tới “sơ trung hậu 
thiện”. 

Tán rằng : đây có hai diệu : 

3) Hiệu đồng diệu. 

4) Pháp đồng diệu. 

Chỉ nói qua về ba đức mà quán thông cả bảy đức khác. 


x% 

-Kinh văn : “VỊ Phật cuối cùng” tới “có tám vị vương tử 
Tán rằng : dưới đây là đoạn thứ ba, là Uý trần đồng sự 
đáp, có năm nhân : 

I. Thụ dụng đại nhân. 

2. Nhiếp thủ chư Phật chuyền pháp luân nhân. 

3. Thiện kiên thực Như Lai pháp luân nhân. 

4. Năng tiễn nhập nhân. 

5. Ức niệm nhân. 

Ở trong này chia làm hai : 
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1) Nhân đâu là Phật tại tuyên dương (Phật hoằng dương 
đạo pháp khi còn tại thể). 
2) Bốn nhân sau là nói về việc tiễn hành giáo hóa sau khi 
Phật nhập diệt. 
Về Thụ dụng đại nhân, luận giải thích Tăng : thời ấy vương 
tử thụ Thắng diệu lạc, nhưng ai nây đều xả bỏ mả xuất gia. 
Thêm nữa, đại chúng đó trong thời gian ấy chắng sinh lòng 
mỏi mệt chán nản. 

Đại ý trong đoạn văn giải thích về Thụ dụng nhân này là có 
hai loại thụ dụng : 

- Một là tại gia thì thụ dục lạc. 

- Hai là xuất gia thì thụ pháp lạc. 

Văn này có bốn ý : 

a) Thị tướng giống nay. 

b) Tuyên bố nhập diệt giỗng nay. 

c) Sẽ thụ ký thành Phật. 

d) Hiện nhập Niết bàn. 

“Thị l tướng giống nay” có sáu, không có Sơ tự phân thành 
tựu, còn sáu thứ khác thì giống như các sự trong phẩm Tựa 
kinh này : 

- Sự thứ nhất : giỗng Chúng thành tựu ngày nay. 

- Sự thứ hai : “Nhật Nguyệt Đăng Minh thời đó...” giống 


Thời thành tựu ngày nay. : 
- Sự thứ ba : “Thuyết răng...” giông Uy nghi thành tựu 
ngày nay. 


- Sự thứ tư : “Bây ø1ờ Như Lai phóng từ giữa lông mày... ˆ 
giông Thuyết nhân thành tựu ngày nay. 
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- Sự thứ năm : “Di Lặc nên biết rằng : bây giờ trong hội có 
hai mươi ức Bồ tát....” giống Dục văn thành tựu ngày nay. 
- Sự thứ sáu : “Bây giờ có vị Bồ tát tên là Diệu Quang...” 
giống với Đáp thành tựu ngày nay. 

Trong mục giỗng Chúng thành tựu có hai : một là tại tục, 
hai là xuất gia. 

Trong tại tục lại có ba ý : 

+ Một là nêu rõ là đã có con. 

+ Hai là liệt kê ra tám tên. 

+ Ba là nói rõ vương hóa (sự giáo hóa của vua). 

Đây là khoản đầu, muốn nêu rõ ràng là chư Phật ất có con 
trước rồi mới xuất gia. Để hàng phục những kẻ muốn 
hưởng thụ dục lạc thế ø1an, nên thị hiện dục lạc chắng đáng 
báu gì và tỏ rõ Phật có thê có đầy đủ mọi đức của bậc 
trượng phu. Vì cũng như trong kinh Cô Âm Vương, Phật A 
DI Đà cũng có vợ con. 


*% 

-Kinh văn : “Vị thứ nhất tên là Hữu Ý” tới “vị thứ tám là 
Pháp Ý ”. 

Tán rằng : đây liệt kê ra tám tên, chia làm bốn cặp : 

l1) Cặp đại trí đại bì. 


2) Cặp liễu hữu liễu không. 
3) Cặp tiến thiện phá ác. 
4) Cặp đạt ngụy tri chân. 
Phối trí đúng như thứ tự. 
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+ 


€ 


-Kinh văn : “Tám vị vương tử” tới “ ai nây đều thông lĩnh 
tứ thiên hạ”. 

Tán răng : đây thuyết minh về vương hóa (sự giáo hóa của 
luân vương). 

-HỎI : không một thế giới nào mà lại có hai luân vương. 
Cớ sao nay lại nói là “ai nây đều thống lĩnh tứ thiên hạ” ? 
ĐÁP : nay giải thích là tám người con đó nối tiếp nhau mà 
thống lĩnh, chứ chăng phải trong cùng một lúc. Song cứ 
theo nghĩa mà hiểu thì kiếp giảm Phật ra đời, kiếp tăng 
luân vương mới xuất hiện. 

-HỎI : tại sao Phật đó có con làm luân vương ? 

ĐÁP : đó chính là họ đáng được nỗi tiếp nhau mà lần lượt 
làm vua tứ thiên hạ. Cũng như Phật Thích Ca đáng làm 
Kim luân vương, chứ chắng phải là thực sự đã làm, vì kiếp 
giảm dân. Do đó mà tăng tới tám vạn năm vua Tương Khư 
MỚI Ta, kiếp thứ mười bắt đầu giảm thì Phật DI Lặc mới ra. 
Luân vương mệnh dài, nên thấy DI Lặc. Hoặc Báo Phật 
này khác với Hóa Phật. Vì Báo Phật chưa hắn đã xuất hiện 
trong kiếp giảm, nên có thể có con làm luân vương. 

“Diệu Quang giáo hóa tám người con đó kiên cô Bồ đê, 
được nhập Bát địa”, cho nên biết rằng Báo Phật cũng làm 
Bồ tát. 

Trước tiên thuyết Kinh Vô Lượng Nghĩa cho hàng Bồ tát 
xong, sau đó mới thuyết Kinh Pháp Hoa cho hàng Thanh 
văn. 
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+ 


-Kinh văn : “Các vị vương tử này” tới “cũng theo xuât gia” 


Tán răng : đây là thuyết minh về việc xuất gia. Có ba ý : 
1) Hình thì theo bạn chân chính. 

2) Hạnh thì xuất ly trân nhiễm. 

3) Được gặp duyên lành, kiên tu phúc tuệ. 

Ý đầu trong này là bỏ ngôi luân vương như người giàu cởi 
dép, hăm hở xuất gia như người nghèo được báu, khoan 
khoái thoải mái vì đã trừ bỏ được mọi giăng mắc ràng 
buộc. 


x% 

-Kinh văn : “Phát ý đại thừa” tới “đều là Pháp sư ”. 

Tán răng : đây là hạnh xuât ly trân nhiêm. Đã phát đại 
tâm, hăng siêng trì giới, hay tuyên thuyết diệu lý, đêu là 
Pháp sư. Phát tâm có nghĩa là trụ định. Phạm hạnh tức là trì 
giới. Pháp sư tức là có đủ tuệ, đủ ba tạng Trôi. 

+ 

-Kinh văn : “Đã vun trồng các cội lành ở nơi ngàn vạn 
Phật”. 

Tán răng : đây là gặp được duyên lành, kiên tu phúc tuệ. 

% 

-K¡inh văn : “Bầy ø1ờ Nhật Nguyệt ” tới “được Phật hộ 
niệm ””. 

Tán răng : đây là sự thứ hai tức mục Thời thành tựu, giông 
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ngày nay. 

Thuyết Kinh Pháp Hoa, trước tiên ắt thuyết Kinh Vô 
Lượng Nghĩa nên gọi là “đến lúc”, thị hiện vì Bồ tát mà 
thuyết . 

% 

-Kinh văn : “Thuyết kinh này xong” tới “thân tâm chẳng 
động”. 

Tán rằng : đây là sự thứ ba : Uy nghi thành tựu, giống 
ngày nay. Có ba ý : 

1) Phật nhập định. 

2) Khí thế gian. 

3) Hữu tình thế gian. 

Đây là phần đâu. 

x% 


-Kïnh văn : “Bây giờ trời mưa” tới “sáu loại chân động”. 
Tán răng : đây là khí thê gian. 
% 


-Kinh văn : “Lúc đó trong hội” tới “nhất tâm quán Phật”. 
-” răng : đây là hữu tình thế gian. 

-K¡nh văn : “Bây giờ Như Lai” tới “ các cõi Phật đây”. 
Tán răng : đây là sự thứ tư : Thuyết nhân thành tựu , giống 
ngày nay. Có ba : 

1) Phóng quang. 

2) Chiếu cảnh. 

3) Sở kiến. 

Các cõi Phật đó giống như nay đang thây các cõi Phật đây. 
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% 

-Kinh văn : “ Di Lặc nên biết” tới “ưa muốn nghe pháp”. 
Tán răng : đây là sự thứ năm : Dục văn thành tựu, giỗng 
ngày nay. Có hai ý : 

a) Ưa muôn nghe pháp. 

b) Muốn biết duyên do phóng quang. 

Đây là phân đâu. 

-HỎI : vì cớ gì mà ngày nay khi Phật Thích Ca phóng 
quang thị hiện điềm lành thì bỗn chúng sinh nghi, ưa muốn 
nghe pháp và muốn biết duyên do phóng quang: còn khi 
xưa Phật Đăng Minh thuyết pháp thì chỉ có Bồ tát ưa muốn 
nghe ; như vậy là khác với ngày nay °. 

ĐÁP : đây là căn cứ vào bản vị mà gọi chung là bốn 
chúng. Kia thuyết người phát tâm đại thừa thì đều gọi là 
Bồ tát. Ngoài ra, đây nêu hạng kém hơn, nên chỉ gọi là bốn 
chúng. Kia nêu hạng nỗi trội hơn, nên gọi là Bồ tát. 

Trong bải tụng ở dưới nói răng : “Bấy giờ bốn bộ chúng” 
cho tới “sự này nhân duyên øì ?”. Cho nên biết rằng cũng 
là bốn chúng dự hội, nhưng tùy thời mà nêu lên có khác. 
Như kinh nói về tám vị vương tử, lấy đó làm Chúng thành 
tựu, vì nêu hạng nôi trội. 

Hơn nữa, kia thực là Bồ tát hóa hiện, nên nói là Báo thân 
hóa độ bốn chúng. Còn đây thực là Hóa thân hóa độ bốn 
chúng. 

% 


-Kinh văn : “Các Bô tát đó” tới “nhân duyên vì sao”. 
Tán răng : muôn biệt nhân duyên phóng quang, suy tìm 
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người giải đáp. 
* Chữ Vi (trong cụm từ “sở vi nhân duyên”) hiệu theo hai 
= bình thanh (VI), khứ thanh (VỊ) đêu được. 


-Kinh văn : “Bây giờ có Bồ tát” tới “tám trăm đệ tử ” 
Tán rằng : đây là sự thứ sáu : Đáp thành tựu, giống ngày 
nay. Có bốn ý : 

1) Quyến thuộc truyền đăng. 

2) Nhân thuyết kinh này. 

3) Thời gian dài ngăn. 

4) Đại chúng an lạc. 

Đây là phần đâu. 

x% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật” tới 
“Phật Sở Hộ Niệm”. 

Tán răng : đây là ý thứ hai : Nhân thuyết kinh này. Phật 
Thích Ca thuyết Kinh Pháp Hoa nhân ngài Di Lặc hỏi, rồi 
ngài Văn Thù đáp. Phật Đăng Minh thuyết Kinh Pháp Hoa 
nhân đại chúng ưa muôn nghe pháp và vì ngài Diệu Quang 
màả thuyết. Cho nên trong tụng nói rằng Phật từ Tam muội 
khởi dậy tán thán Diệu Quang khiến được hoan hỷ, tức 
nhân Diệu Quang mà thuyết Kinh Pháp Hoa. 

Hơn nữa, ngày nay Phật Thích Ca giáo hóa bốn chúng ưa 
nghe, nhân Thu Tử mới thuyết. Phật Đăng Minh xưa giáo 
hóa Bồ tát ưa nghe, nhân Diệu Quang mới thuyết. 

Nay Phật từ định khởi dậy, chính là bảo với Thu Tử và 
chúng Thanh văn theo trí tuệ sâu tương ứng với Phật. 
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Phật kia từ định khởi dậy, chính là bảo Diệu Quang và 
chúng Bồ tát theo trí tuệ sâu tương ứng với Phật. 

Đây là Thanh văn, kia là Bồ tát : Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
còn gọi là Kinh Giáo Bồ tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, VỚI. 
Kinh Vô Luợng Nghĩa danh tự chăng khác. Song vì muốn 
nêu bật mặt lợi ích nào của thể nghĩa, vì tùy căn cơ đôn 
hay tiệm mà mong mỏi có sự khác nhau, sự báo hóa cũng 
khác nhau, nên chăng gọi là Vô Lượng Nghĩa, như trên đã 
ø1ải thích. 

Nhưng đó là thị hiện để giáo hóa các Thanh văn cũng 
không saI. Hoặc thuyết Hóa thân thực hóa Thanh văn, 
thuyết các sự nôi trội khác tức thuyết Báo Phật cũng không 
Sa1. 

*% 


^ X2.) 


-Kinh văn : “Sáu mươi tiểu kiếp” tới “cho là như trong 
khoảng một bữa ăn”. 

Tán răng : đây là ý thứ ba : Thời gian dài ngắn. Luận giải : 
đã lây ngày, tháng, năm ... làm kiếp nên gọi là tiểu, chăng 
thể nảy sinh sự phân biệt khác. Chỉ là Phật quan sát chúng 
sinh căn cơ chín muôi, đại chúng tình cảm ưa muôn nghe 
pháp sâu sắc nên có thể nghe pháp trong thời gian rất lâu 
mà tâm pháp lạc đến cực độ, bởi vậy nên nói là “như trong 
khoảng một bữa ăn”. Cũng giống như chuyện của thế gian 
xem tiên đánh cờ, mà cán rìu câm trong tay đã mục. 

*% 

-Kinh văn : “Trong chúng bây giờ” tới “mà sinh lười nhác 
mệt mỏi”. 
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Tán răng : đây là ý thứ tư : Đại chúng an lạc. Pháp thực 
ø1úp cho việc tu trì, thiền duyệt sinh ra hỷ lạc, hết mọi 
nghiệp phược thô trọng thì làm gì mà sinh ra lười nhác mệt 
mỏi được 2 

* Giải : có nghĩa là lười. Quyện : có nghĩa là mệt mỏi. Chữ 
quyện [f8 ] có chỗ viết bộ tâm đứng [ #. ] không có căn 
cử. 

% 

-Kinh văn : “Nhật Nguyệt Đăng Minh” tới “Vô dư Niết 
bàn”. 

Tán răng : trên đây gộp lại đều là mục Thị tướng giống 
nay. Còn đây tức là mục hai : Tuyên bố nhập diệt, khác 
nay. Việc Phật nhập diệt vốn khác với nhị thừa, nhưng thị 
hiện thì giống. Nói nhập Vô dư Niết bàn vì việc ứng hóa đã 
xong, cho nên tuyên bố chăng bao lâu sẽ nhập diệt. 

Sa môn : có nghĩa là Tức (nghi, dẹp, dứt) vì đắc Pháp cho 
nên tạm thời yên nghỉ. “Tức” cũng có nghĩa là tức ác (trừ 
ác). Đúng ra, tiếng Phạm gọi là Thất La Ma Nã, hoặc Thất 
Ma Na Nã, ở phương đây gọi là Công lao, ý nói tu đạo có 
nhiêu công lao. 

Bà la môn : có nghĩa là Tịnh hạnh. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ có vị Bồ tát” tới “liền thụ ký cho”. 
Tán răng : đầy là mục thứ ba : Thụ ký sẽ được thành Phật, 
có hai ý : một là Tiêu (nêu), hai là Ký. Khoản ý đầu vì 
chứa đựng giữ gìn nhiều điều thiện nên gọi là Đức Tạng. 

+ 
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-Kinh văn : “Bảo các Tỳ kheo” tới “ “Tam Phật Đà”. 

Tán răng : đây là thụ ký. Đa Đà : nghĩa là Như; A Già Độ : 
nghĩa là Lai ; A La Ha : nghĩa là Ứng: Tam : nghĩa là 
Chính; Miệu : nghĩa là Đăng: Tam nữa cũng có nghĩa là 
Chính; Phật Đà : nghĩa là Giác. Tức nghĩa là Như Lai Ứng 
Chính Đắng Giác, là ba hiệu đầu trong mười hiệu của Phật. 
Kinh Tăng Nhất A Hàm nói răng : “Phật bảo các Tỳ kheo 
răng, chư Phật ra đời ắt vì năm sự : một là chuyên pháp 
luân; hai là độ cho cha mẹ; ba là người không tin thì làm 
cho họ ở địa vị phải tin (tín địa); bốn là người chưa phát ý 
Bồ tát thì làm cho họ phát ý Bồ tát, năm là thụ ký cho sẽ 
thành Phật”. Trong kinh này cũng thế. Ba hiệu của Phật nói 
trên đa phân y vào ba đức : đoạn đức, ân đức, trí đức, cứ 
theo thứ tự mà hiểu, cho nên chắng thuyết minh các điều 
khác. 

% 

-Kinh văn : “Phật thụ ký xong” tới “nhập Vô dư Niết 
bàn”. 

Tán răng : đây là mục thứ tư : Hiện nhập Niết bàn. Vì cớ 
øì nhập diệt lại vào lúc trung đạ (giữa đêm)? Vì ở đêm sinh 
tử mà chứng tịch tĩnh. Như đã nói trong Kinh Niết Bản. 

% 


-Kinh văn : “Sau khi Phật diệt độ rồi” tới ““vì người mà 
diễn thuyết”. 

Tán rằng : trên kia đều là Thụ dụng đại nhân, Phật tại 
tuyên dương. Từ đây trở xuống bốn nhân là chỉ sự hành 
hóa sau khi diệt độ thì chia làm bốn. Văn đây tức là Nhiếp 
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thủ chư Phật chuyên pháp luân nhân. 

Luận răng : vì pháp luân chăng đoạn (tức pháp luân thường 
chuyên không ngừng). 

% 


-Kinh văn : “Tám người con Phật Nhật Nguyệt Đăng 
Minh” tới “Tam Bỏ Đề”. 

Tán răng : đây là nhân thứ ba : Thiện kiên thực Như Lai 
pháp luân nhân. 

Luận răng : sau khi Phật diệt độ vô lượng thời thuyết, nên 
giáo hóa họ, khiến họ được kiên cố, tức nhập Bát địa. Kiên 
cô chính là nghĩa Bất thoái (chăng lùi bước). Chẳng thế thì 
làm sao mà nay đã thành Phật. Hoặc vì nhập Sơ địa đắc 
Bất hoại tín, nên øọI là kiên cố. 

*% 

-Kinh văn : “Các vị vương tử này” tới “đều thành Phật 
đạo”. 

Tán rằng : đây là nhân thứ tư : Năng tiến nhập nhân. 

Luận răng : vì các vị vương tử đó chứng đắc đại Bồ đề. 
Cúng dàng nghĩa là tu hạnh tài thí, pháp thí. Chư Phật là 
duyên lành gặp được. Vì phải gặp duyên lành tu sâu diệu 
hạnh mới thành Phật. 

% 

-Kinh văn : “Vị thành Phật cuối cùng tên gọi là Nhiên 
Đăng”. 

Tán rằng : đây là nhân thứ năm : Ức niệm nhân. 

Luận răng : vì thuyết pháp cho người khác, làm lợi ích cho 
người khác. Văn chia làm hai phân : 
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- Một là tám người con thành Phật. 

- Hai là tám trăm đệ tử thành Phật. 

Phần đầu ở đây lẽ ra văn này thuộc về Năng tiến nhập nhân 
ở trên, nhưng để nói rõ về tên của từng vị thành Phật, nên 
phải đưa vào đây. 

% 


-Kinh văn : “Tám trăm đệ tử” tới “nên hiệu là Cầu 
Danh”. 

Tán rằng : đưới là tám trăm đệ tử thành Phật, có hai : một 
là Nhiễm nhân, hai là Tịnh nhân. Loại đầu này vì trong thì 
diệu nghiệp chăng thuần, ngoài thì phần nhiều tham danh 
tiếng, nên hiệu là Cầu Danh. 

Luận răng : “ngài hiệu là Cầu Danh” ý nói biết sự việc thời 
quá khứ, chứ chăng có ý chỉ trích lỗi lầm của người khác. 
% 

-Kinh văn : “Người đó cũng do” tới “tôn trọng tán thán”. 
Tán răng : đây là thuyết minh về Tịnh nhân : Phúc và Tuệ 
cả hai thứ đều vun trồng, được gặp duyên lành, ba nghiệp 
tu tập Tài, Pháp cúng dàng : Thân cung kính, Ý tôn trọng, 
Ngữ tán thán. 

Luận răng : vì trồng các thiện căn, lại thị hiện được đây đủ 
các pháp đó. 

x% 


-Kinh văn : “Di Lặc nên biết” tới “bản thân ngươi vậy”. 
Tán rằng : trên là Ủy trân đồng sự đáp. Đây là Cô kim 
tương tức đáp (giải đáp xưa tức là nay) và là Tự thân sở 
kinh sự nhân (nhân về các sự bản thân trải qua). 
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Luận rằng : vì ngài Văn Thù tự thân thụ Thắng diệu lạc. 
Trong này có hai : một là Tức nhân, hai là Tức pháp. Đây 
là phân đâu. 

x% 


-Kinh văn : “Nay thấy điềm lành này” tới “Phật Sở Hộ 
Niệm” ¬ 

Tán răng : đây là lời giải đáp tông kêt về mục Tức pháp. 
*% 


-Kinh văn : “Bây giờ Văn Thù Sư Lợi” tới “khiến nhập 
Phật trí tuệ” 

Tán - rằng : 43 bài tụng ở dưới đây tụng về mục “Chỉ trần 
biệt sự, xưa tức là nay”, chẳng tụng về hai nhân đầu. Cuỗi 
có 2 bài tụng chăng ăn nhập vào phân giải đáp; bài tụng 
thứ ba nói với đại chúng khuyên họ nên biết, chăng phải là 
tụng về nghĩa trước. Do đó 43 bải tụng này chia làm hai 
phân : 

a) 40 bài tụng đầu, tụng về Chỉ trần biệt sự. 

b) 3 bài tụng sau, tụng về ý xưa tức là nay. 

Mục Chỉ trần biệt sự trong trường hàng có bảy nhân, chia 
làm ba phân, nay chẳng tụng về Thăng diệu nhân “thứ nữa 
có Phật”v.v..., nên tụng về sáu nhân, nhưng chia làm hai : 
+ Đâu tiên là 2 bài tụng về tán dương sự hy hữu. 

+ Sau đó là 38 bài tụng, tụng về ý Ủy trần đồng SỰ. 

Trong phân tán dương sự hy hữu ở đây có bốn phần : 

- 2 câu đầu tụng về thời. 

- 2 cầu tụng về danh. 

- 1 câu tụng về pháp. 
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- 3 câu tụng về sinh lợi ích. 

-Kinh văn : “Khi Phật chưa xuất gia” tới “cũng theo tu 
phạm hạnh”. 

Tán rằng : 38 bài tụng ở dưới về mục Ủy trần đồng Sự, 
trong đó có Š nhân chia làm hai : 

- Phần đầu là 29 bài tụng, tụng về Thụ dụng đại nhân, Phật 
tại tuyên dương. 

- Phân sau là 9 bài tụng, tụng về bốn nhân khác : sự hành 
hóa sau khi Phật diệt độ. 

Trong phân đầu lại chia làm bốn phân : 

a) 20 bài rưỡi đầu tiên tụng về Thị tướng giống nay. 

b) 4 bài tụng về Tuyên bố nhập diệt, khác nay. 

c) 2 bài rưỡi tụng về việc Thụ ký cho sẽ thành Phật. 

đ) 2 bài tụng về việc Hiện nhập Niết bàn. 

Trong 20 bài rưỡi đâu tụng về Thị tướng giống nay lại có 
sáu ý : 

- 1 bài đầu tụng về Chúng thành. 

- 1 bài tụng về Thời thành. 

- 2 bài rưỡi tụng về Uy nghi thành. 

- 10 bài rưỡi tụng về Thuyết nhân thành. 

- 1 bài rưỡi tụng về Dục văn thành. 

- 1 bài tụng về Đáp thành. 

Bài đầu ở đây có hai ý ý: 

+ Hai cầu trên tụng vê tại tục (chúng tại Ø1a). 


+ Hai câu dưới tụng về xuất gia. 
% 
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-Kinh văn : “Bây giờ Phật thuyết đại thừa” tới “mà vì phân 
biệt rộng”. 

Tán rằng : đây là mục thứ hai : Thời thành. 

% 

-Kinh văn : “Phật thuyết kinh này xong” tới “tên Vô 
Lượng Nghĩa Xứ”. 

Tán răng : dưới đây là mục thứ ba : Uy nghi thành, có 2 
bài tụng rưỡi, chia làm hai : 

- Một bài tụng về nhập định. 

- Một bài rưỡi tụng về Khí thế gian và Hữu tình thế gian. 
Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Trời mưa hoa Mạn đà la” tới “tức thời chẵn 
động lớn”. 

Tán răng : đây là Khí thế gian và Chúng sinh thế gian. 
Trong này tất cả có năm thứ : nhập định, mưa hoa, tấu 
nhạc, cúng dường, động đật. S0 với trường hàng thì có sự 
khác nhau về cách sắp xếp thứ tự trước sau, về cách trình 
bày hoặc có hoặc không, hoặc kỹ hoặc lược các thứ nói 
trên. 

“Hết thãy cõi chư Phật, 

Tức tức chấn động lớn”. 

Nghĩa là cũng chỉ có nước Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh 
chấn động, chứ chẳng phải là mười phương thế giới đều 
chân động. Vì ở đoạn trên đã nói :“Và thế giới này sáu loại 
chấn động”. 

Nay nước Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này hết thảy đều 
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chân động. Hóa thân Báo thân địa vị chắng phải là một, 
nên có thê nói là chư Phật. 

*% 

-Kinh văn : “Phật phóng hào quang giữa hai lông mày” 
tới “một vạn tám ngàn cõi Phật” 

Tán rằng : dưới đây là 10 bài tụng rưỡi, tụng về Thuyết 
nhân thành. Có ba ý : 

a) 2 câu nói về phóng quang. 

b) 2 câu về chiếu cảnh. 

c) 9 bài rưỡi tụng về cảnh sở kiến giống ngày nay, tức là 
cõi chư Phật. 

Đây là 2 ý đầu. 

x% 


-Kinh văn : “Hiện sinh tử nghiệp báo” tới “của hết thảy 
chúng sinh”. 

Tán răng : : trong 9 bài rưỡi ở dưới đây, tụng về cảnh sở 
kiến giống ngày nay, có năm thứ : 

a) Nửa bài đầu tụng về chúng sinh sáu nẻo. 

b) 3 bài sau tụng vệ việc thây Phật. 

c) l bài sau tụng vệ việc nghe pháp. 

d) l bài sau tụng VỆ VIỆC thấy bốn chúng. 

e) 4 bài cuối tụng về việc thây Bồ tát. 

Đây là phân đâu. 

Xứ : là Sở thú báo, vì đó là nghiệp nhân sở quy xứ. Hoặc 
Xứ có nghĩa là đạo lý, vì có cái lý là nhân ác thì cảm quả 
ác, nhân thiện thì cảm quả thiện. Hoặc Xứ chỉ xứ sở (nơi 
chôn), có nghĩa là xứ sở thụ thiẹân quả hoặc ác quả. 
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% 

-Kinh văn : “Lại thây cõi chư Phật” tới “đó do Phật quang 
chiếu”. 

Tán rằng : ba bài tụng ở dưới đây nói về việc thấy Phật, có 
ba ý : 

a) 1 bài nói về thấy cõi tịnh độ. 

b) 1 bài nói về thây cúng dàng. 

c) 1 bài nói về việc thực sự thấy Phật. 

Đây là phân đầu. Phật Thích Ca phóng hào quang chiếu 
sáng đều như sắc vàng ròng, còn Phật Nhật Nguyệt Đăng 
Minh tỏa hào quang có các màu như lưu ly pha lê, đây là 
muốn nêu bật đại thừa thuần nhất đáng trọng nên chỉ có 
một màu vàng ròng: mọi đức viên mãn nên có nhiều màu 
sắc để làm nồi bật cho nhau. 

Tiếng Phạm : Phệ Lưu Ly, gọi tắt là Lưu ly, có rất nhiều 
mảu sắc. 

Phả Đê Ca : có nghĩa là thủy tính, cũng gọi là thủy ngọc, 
hoặc gọi là bạch châu, còn gọi lầm là pha lê. 

* Chữ Lê : là âm đọc phiên thiết của hai chữ Lực Tư. 

Trí Độ luận nói rằng : “từ hang đá trong núi mà ra, trải qua 
hơn một ngàn năm thì hóa thành băng gọi là pha lê”â. 

Tây phương là nơi nóng nực, không có băng. Thế thì từ thứ 
øì mà hóa thành băng được 2 Đó chỉ là một loại đá, đầu 
đâu cũng có. 

% 

-Kinh văn : “Và thây các trời, người” tới “đoan nghiêm 
rật vi diệu”. 
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Tán rằng : trong hai bài tụng này, bài đầu nói về việc thấy 
tám bộ cúng dàng, bài sau nói về việc thấy Phật. 

*% 

-Kinh văn : “Như trong lưu ly tịnh” tới “phô diễn thâm 
pháp nghĩa”. 

Tán rằng : đây là nghe pháp. Phật phóng quang tự soi, và 
ánh sáng soi lại Phật. Phương này xa xa nhìn thây như 
trong lưu ly hiện ra tượng vàng thuyết pháp vậy. 

% 


-Kinh văn : “Mỗi mỗi cõi chư Phật” tới “đều thây đại 
chúng kia”. 

Tán răng : đây là thấy bốn chúng. 

% 

-Kinh văn : “Hoặc có các Tỳ kheo” tới “thuyết pháp cầu 
đạo Phật”. 

Tán răng : đây là bốn bài tụng về thấy Bồ tát, các loại 
nhân duyên, tín giải, tướng mạo; tu hành hạnh Bồ tát. Chỉ 
tụng về tín giải, vì là loạn tu hành (tu hành không theo 
trình tụ) : 

1) Một bài tụng về cần ĐIỚI, muốn nói rõ người tại gia hay 
người xuất gia đều có thể tu hành hạnh Bỏ tát nên nói ly 
kheo, hoặc xưng Bồ tát; khuyến khích khắp hết thảy đều 
tinh tiên, lẫy giới làm gốc của việc tu học, nên nên điều 
này ra đầu tiên. 

2) Một bài tụng về thí nhẫn. Nói “vân vân” : là vì thí nhẫn 
chăng phải chỉ có một loại mà là nhiễu loại. 

3) Một bài tụng về định. 
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4) Một bài tụng về trí tuệ. 
+ 


-Kinh văn : “Bấy giờ bốn bộ chúng” tới “sự này nhân 
duyên gì ?”. 

Tán rằng : đầy là một bài tụng rưỡi, tụng về điều thứ năm : 
Dục văn thành. Trường hàng là “hai mươi ức Bồ tát ưa 
muôn nghe pháp”. Đây nói là bốn bộ chúng, đó là để bỗ 
sung thuyết minh cho nhau. Trước thì căn cứ vào sự phát 
tâm, còn đây thì chưa phát. 

% 


Kinh - văn : “VỊ được trời người thờ” tới “chỉ ông chứng 
biết được”. 

Tán - răng : dưới đây là bốn bài tụng về điều thứ sáu là 
Đáp thành. Trường hàng có bốn; Văn này có hai : 

- 2 bài đầu tụng về Y nhân thuyết kinh này. 

- 2 bài sau tụng về Thời gian dài ngắn. 

Lướt qua không nói về quyến thuộc truyền đăng, đại chúng 
an lạc. 

Đây là phần đầu. Thích nghĩa là cận (gần), là thủy (mới). 
Mới từ định khởi lên mà đã có thê dẫn chúng sinh tới quả 
vị Bồ đề. Trí tuệ xuất thế chiêu đạt chân đề và tục đề, gọi 
là thế gian nhãn (mắt của thế gian). 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn đã tán thán” tới “thảy đều hay thụ 
trì”. 

Tán rằng : đây là Thời gian dài ngắn. 

*% 
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-Kinh văn : “Phật thuyết Kinh Pháp Hoa” tới “sẽ nhập cõi 
Niết bàn” 

Tán răng : trên là các bài tụng về việc Thị tướng giống nay, 
dưới là bốn bải tụng về mục thứ hai : Tuyên bố nhập diệt, 
khác nay. Chia làm ba phân : 

a) 2 bài tụng về việc tuyên bố nhập diệt. 

b) 1 bài tụng khuyên răn những chúng sinh được giáo hóa. 
c) l bài tụng nói về đại chúng đau thương buôn thảm. 

Đây là phân đầu : hóa duyên đã kết thúc bèn tuyên bố nay 
hp diệt. 


Ầ 32 


-Kinh văn : “Ngươi một lòng tĩnh tiên” tới “ức kiếp gặp 
một lần”. 

Tán răng : đây là khuyên răn những kẻ được giáo hóa, 
Tinh tiến là cội rễ xuất thế. Phóng dật là nguồn gốc sinh tử. 
Theo lý thì phải tu đoạn, huỗng hồ ức kiếp mới được gặp 
chư Phật. Nay đã được gặp, lẽ nào mà lại chẳng tu đoạn ư ! 
Cho nên kinh nói rằng : 

“Chư Phật xuất hiện, vui ! 

Diễn thuyết chính pháp, vui ! 

Tăng chúng hòa hợp, vui Ì 


Đồng tu dũng tiến, vui ! ” 
*% 


À3) 


-Kinh văn : “Các con của Thế tôn” tới “Phật diệt sao chóng 
vậy”. 

Tán răng : đó là Đại chúng buôn thương. Thế gian trống 
văng, chúng sinh phúc tận, nên buôn thảm đau thương. 
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+ 


-Kinh văn : “Bậc thánh chúa vua Pháp” tới 

“các ngươi chớ lo sợ ”. 

Tán rằng : dưới đây là 2 bài rưỡi tụng về mục thứ ba : Thụ 
ký sẽ thành Phật. Có hai phân : 

- Một bài tụng về ý khuyên chớ có lo buôn, vì sẽ có Phật vị 
lai để mà có thê quy y được. Thị hiện nhập diệt, được thực 
thường lạc. 

- Một bài rưỡi chính thức thuyết minh về việc thụ ký. 

Đây là phần đâu. 

+ 


-Kinh văn : “Bồ tát Đức Tạng này” tới “cũng độ vô lượng 
chúng”. 

Tán răng : đây là thụ ký. 

% 


-Kinh văn : “Phật diệt độ đêm ây” tới “để cầu đạo vô 
thượng”. 

Tán rằng : trong 2 bài tụng về mục thứ tư : Hiện nhập Niết 
bàn, thì một bài đầu tụng về việc Phật hiện nhập Niết bàn, 
một bải thứ hai tụng về việc đại chúng bị mất vị lương y, 
tỉnh cần mộ đạo. 

*% 
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-Kinh văn : “Pháp sư Diệu Quang đây” tới “rộng thuyết 
Kinh Pháp Hoa”. 

Tán răng : trên là 29 bài tụng về Thụ dụng đại nhân, Phật 
tại tuyên dương. Dưới đây là 9 bài tụng về bốn nhân khác, 
chỉ sự hành hóa sau khi Phật diệt độ, chia làm bốn : 
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1) Đâu tiên là 1 bài tụng về Nhiếp thủ chư Phật chuyển 
pháp luân nhân. 

2) Thứ đến I bài tụng về Thiện kiên thực Như Lai pháp 
luân nhân. 

3) Thứ đến l1 bài tụng về Năng tiến nhập nhân. 

4) Cuỗi cùng là 6 bài tụng về Ức niệm nhân. 

Đây là phần đâu. 

+ 


-Kinh văn : “Tám vị vương tử này” tới “sẽ thấy vô số 
Phật”. 

Tán răng : đây là mục thứ hai : Thiện kiên thực Như Lai 
pháp luân nhân. Nếu y theo tiêu thừa thì ở ba lần vô số 
kiếp ngược trở lên lần lượt gặp các Phật : Thắng Quán, 
Nhiên Đăng, Bảo Kế. 

Xưa Thích Ca Mâu Ni kiếp đâu thoạt tiên gặp Phật Thích 
Ca Mâu Nị, rồi còn gặp 7 vạn 5 ngàn Phật; kiếp thứ hai 
đâu tiên gặp Phật Bảo Ké, sau gặp thêm 7 vạn 6 ngàn Phật; 
kiếp thứ ba đầu tiên gặp Phật Nhiên Đăng, sau còn gặp 
thêm 7 vạn 7 ngàn Phật nữa. Đến mãn vô số kiếp thứ ba, lẽ 
ra phải tu nghiệp tướng hảo đủ 100 kiếp, đầu tiên gặp Phật 
Thăng Quán tức Phật Tỳ Bà Thị, do ngài đã kiếng chân tán 
thán Phật Để Sa nên được vượt 9 kiếp. Bởi vậy trong kinh 
thường nói thời quá khứ 91 kiếp có Phật Tỳ Bà T1. 

Nếu y theo đại thừa thì tới vô sô kiếp thứ tư, còn phải y 
vào Bồ tát mà cúng dàng 8 hăng hà sa Phật, thì theo như 
cách giải thích hiện nay về 16 phần nghĩa của kinh Niết 
bàn, mới được đứng vào địa vị thứ 10 trong Thập địa và 
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điều này xưa nay vẫn thể. Nhưng nay thì cũng không nhất 
định, vì chỉ nói là 8 hăng hà sa, thì đâu phải cứ là địa vị thứ 
10. 

Ngài Chân Đề giải thích rằng : Kiếp đầu gặp 5 Hăng, kiếp 
thứ hai gặp 6 Hằng, kiếp thứ ba gặp 7 Hằng sa Phật, bởi 
vậy nay nói là được nhập Bát địa, còn nói là sẽ gặp vô sỐ 
chư Phật. 

% 

-Kinh văn : “Cúng dàng chư Phật rôi” tới “lần lượt mà thụ 
ký”. 

Tán răng : đây là nhân thứ ba : Năng tiễn nhập nhân, vì 
sau này sẽ được làm Phật. 

*% 

-Kinh văn : “Đức Phật rốt sau cả” tới “độ thoát vô lượng 
chúng”. 

Tán răng : đây là mục thứ tư cuối cùng, có 6 bài tụng nói 
về Ức niệm nhân (nhân làm nhớ lại chuyện thời quá khứ) 
chia làm hai phân : 

- Đầu tiên là I bài tụng : nhớ lại tám vị vương tử. 

2) Sau đó là 5 bài tụng : nhớ lại S800 đệ tử. 

Đây là phân đâu. 

*% 


-Kinh văn : “Diệu Quang pháp sư này” tới “nên gọi là Câu 
Danh”. 

Tán rằng : dưới là 5 bài tụng nói về việc nhớ lại 800 đệ tử. 
Chia làm hai phân : 

- 2 bài rưỡi đầu tụng về nhớ lại Nhiễm nhân. 
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- 2 bài rưỡi sau tụng về nhớ lại Tịnh nhân. 

Đây là phân đầu. Giao du với quí tộc, coi đó là quí. Thích 
lợi danh, coi đó là đầu; thường bỏ bê việc tu tập, cho nên 
gọi là Cầu Danh, vì có đủ sáu thứ sai trái. Cứ theo lời văn, 
có thê biết nghĩa. 

* Chữ Giải : có âm đọc là phiên thiết của Cổ Ải, có nghĩa 
như Lãn (lười nhác), Quyện (mệt mỏi uề oải). 

Chữ Đãi : có âm đọc là phiên thiết của Đồ Hợi, cũng có 
nghĩa là lười nhác, uề oải mệt mỏi. Có bản viết là [Š8 ]ø, 
cũng có nghĩa là mệt mỏi uê oải. Thứ hai (là) tham trước 
lợi danh đã đạt được. Thứ ba (là) còn câu cạnh thêm lợi 
danh chưa đạt được. 

Tộc : có nghĩa như Loại. Theo sách Chu Lễ thì bỗn Lữ là 
một Tộc. Theo Trịnh Huyền thì một trăm nhà là (một) Tộc. 
*% 
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-Kinh văn : “Cũng làm nhiều nghiệp thiện” tới “số đó là 
vô lượng”. 

Tán rằng : đây là tụng về Tịnh nhân. Có hai phân : 

a) 5 câu đầu tụng : nhớ lại 5 Tịnh nhân. 

b) 5 câu sau tụng : nhớ lại 2 Tịnh quả. 

*% 


-Kinh văn : “Sau Phật đó diệt độ” tới “nay là thân ta đây”. 
Tán răng : 40 bài trên là tụng về Chỉ trần biệt sự; 3 bài 
tụng dưới, tụng về xưa tức là nay. Có ba : 

1) Một bài đầu tụng về Tức nhân. 

2) Thứ đến một bài tụng về Tức pháp. 

3) Bài cuối cùng tụng về Kết thành. 
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Đây là phần đâu. 
+ 


-Kinh văn : “Tôi thấy Phật Đăng Minh” tới “muốn thuyết 
Kinh Pháp Hoa”. 

Tán răng : đây là Tức pháp. 

*% 


-Kinh văn : “Nay tướng như điềm này” tới “giúp phát 
nghĩa Thực tướng”. 

Tán - răng : đây là Kết thành. 

Phóng quang thức tỉnh, ai có duyên thì đều tới họp. Đại 
chúng thây điềm này rồi đều sinh ra vô cùng khao khát 
ngưỡng mộ. Khởi lên sự thần biến này đề biểu thị pháp 
chẳng phải là hư dối, để tỏ rõ sự chứng đắc thâm mật, nên 
øọI1 là phóng quang giúp cho nghĩa Thực tướng. 

% 


-Kinh văn : “Các người nay nên biết” tới “đầây đủ cầu đạo 
Phật”. 

Tán rằng : 43 bài tụng ở trên tụng về ý trong trường hàng: 
2 bài tụng ở dưới tụng về ý thứ ba trong 

đại văn : Nói với đại chúng khuyên họ biết rằng nay Phật 
thuyết pháp. Có hai ý : 

1) Đầu tiên là I bài tụng nói rõ Phật thuyết mưa pháp, mầm 
đạo nảy sinh khiến họ hăng hái làm điều thiện. 

2) Sau là I bài tụng nói rõ Phật thuyết pháp đề cho những 
ai cầu đạo đều đoạn trừ được mọi điều nghi hoặc, diệt hết 
mọi điều ác. 

Đây là phần đâu. 
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*% 

-Kinh văn : “Những người cầu tam thừa” tới “khiến hết 
không còn sót”. 

Tán rằng : đây là đoạn nghi. Hai bài cuỗi này tụng về Mưa 
mưa pháp lớn, tức là thuyết pháp lớn vậy. 


QUYÉN THỨ BA (PHÂN TRƯỚC) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TỪ ÂN soạn. 
PHẨM PHƯƠNG TIỆN 


Lược kê ba môn : 

[. LAI Ý (dụng ý của phẩm Phương Tiện). 

II THÍCH DANH (giải thích danh từ trong phẩm Phương 
Tiện). 

HI. XUẤT THẼ. 


I.LAI Ý, có ba : 


1. Trong việc y vào tám phẩm làm chính tông thì Liên hoa 
có hai đức : xuất thủy và khai phô; Diệu pháp có hai năng 
là: Quả tốt và Hạnh cao. Thêm nữa, trong kinh nói rằng : 
“nay trong kinh này chỉ thuyết nhất thừa”, nên lấy việc đả 
phá nhị thừa, hội nhị thừa qui về ở nhất thừa làm chính chủ 
(mục đích chủ yêu) của Pháp Hoa. Cho nên ba lượt thuyết 
pháp là nhằm vảo ba loại căn cơ. 
Phẩm này thoạt đầu thuyết về nhất thừa để làm lợi cho Thu 
Tử. Thu Tử là bậc thượng căn, thoạt tiên đã lĩnh giải ở 
trong phẩm Thí Dụ, đã được Phật thụ ký cho. Cho đến 
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“Thiên tử thuyết kệ xong”. Đó là lượt thứ nhất. 

Trong phẩm Thí Dụ, Xá Lợi Phất thưa : “Tôi nay không 
còn nghi hồi nữa...”, Phật thuyết thí dụ làm lợi cho hạng 
trung căn. Hạng trung căn có bốn người tín giải. Phật 
thuyết phẩm Dược Thảo Dụ để nhắc lại thành tựu đó, rồi 
thụ ký cho họ. Đó là lượt thứ hai. 

Phẩm Hóa Thành Dụ nói về các duyên kết tập được xưa 
kia như Hóa thành chắng thực. Đó là đề làm lợi cho hạng 
hạ căn. Mãn Từ Tử lĩnh giải, Phật ân thuật xong liền thụ ký 
cho 500 đệ tử cùng các hạng hữu học và vô học. Đó là lượt 
thứ ba. 

Từ đó trở xuống không còn có chỗ nào thuyết về nhất thừa 
nữa. Song nhất thừa là thể của Pháp Hoa. Nay chúng đã tập 
duyên và việc cảnh tỉnh họ đã xong, cơ duyên căn khí phù 
hợp đáng để trình bày về tông chỉ. Vả lại pháp thuyết nhất 
thừa là để lợi cho hạng thượng căn, cho nên tiếp sau phẩm 
Tựa thì đến phẩm Phương Tiện. 


2. Trong việc y vảo 19 phẩm làm chính tông, 12 phẩm đầu 
kế từ phẩm Phương Tiện thuyết minh về Cảnh nhất thừa; 
các phẩm An Lạc, Dũng Xuất thuyết minh về Hạnh nhất 
thừa. Còn từ Như Lai Thọ Lượng tới Thường Bất Khinh cả 
năm phẩm. này đều thuyết minh về Quả nhất thừa. Thuyết 
về Cảnh đề khiên họ biết thừa nào là quyền, Thừa nào là 
thực và khuyên họ nên bỏ quyền mà lấy thực. Thanh văn 
giác ngộ được điều này, liên được thụ ký. 

Ở trong đây chia làm ba : 


380 


a) 8 phâm đầu chính nhằm thuyết minh vân đề quyền thực. 
b) 3 phẩm sau khen người khen pháp, khuyến khích việc trì 
hành. 

c) I phẩm Khuyến Trì sau cùng, nói về ý vâng mệnh bỏ 
quyên thừa, trì hành thực pháp. 


Việc phân tích giải thích 8 phẩm đâu không khác gì trước 
kia. Cho nên tiêp sau phâm Tựa là đên phâm Thí Dụ. 


3. Luận nói răng : từ đây trở xuống thị hiện Sở thuyết nhân 
quả tướng. Câu này ý nói từ sau phẩm Tựa đầu tiên, về sau 
là phần thuyết minh về tông chỉ của kinh, tức là về Sở 
thuyết nhân quả thể tướng, tướng trạng. 

Ở đây có ba điều giải thích : 

1) Sở thuyết chư Phật trí tuệ là Quả. Năng thuyên trí tuệ 
giáo môn là Nhân, như cửa là lối để vào buông, nên Giáo 
là chỗ để nêu rõ Lý. Cho nên Liên Hoa chỉ thuyết hai nghĩa 
Nhân và Quả, đó tức là Trí và Thuyên. 


2) Sau ba lần thỉnh Phật. Phật thuyết minh về một đại sự : 
Khai Thị Ngộ Nhập. Ba thứ đâu là Quả, một thứ sau là 
Nhân. Đó chính là tông chỉ của nhất thừa. Thoạt đầu nêu 
lên cái ý về Trí và Môn, vì muốn khêu gợi sự hoài nghi của 
bọn ông Thu Tử, khiến họ cô nài xin Phật thuyết về nhất 
thừa. Hai nghĩa của Liên hoa tuy giải thích cho Kinh Vô 
Lượng Nghĩa, song Quả đẹp, Nhân nở, đó cũng chăng sai 
trái với lý chung. Do đó tức là lây Khai Thị Ngộ Nhập làm 
Quả và Nhân. 
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3) Đâu tiên là Trí và Môn. Môn là Nhân và Trí là Quả. 
Khai Thị Ngộ hợp ba quả. Nhập là nhân, vì Ciáo Lý Hạnh 
Quả đều là Pháp Hoa, để cho biết rằng xưa kia Giáo Hạnh 
vì phương tiện mà phải thuyết tam thừa. Nay bàn về thể 
của thừa, Lý Quả chỉ là một : nghe Giáo của tam thừa hiển 
Lý của nhất thừa; hành Nhân của tam thừa; chứng Quả của 
nhất thừa. Đó là dụng ý của Kinh Pháp Hoa. Điều này như 
ở trên đã giải thích rôi. 

Phẩm này thuyết minh đầy đủ về Nhân và Quả trong tôn 
chỉ Sở thuyết. Cho nên tiếp sau phẩm Tựa là đến phẩm 
Phương Tiện. 


II THÍCH DANH 


* Chữ (Ê ) Tiện : có âm đọc là phiên thiết của Phương 
Liên. Nay đọc khứ thanh (Tiện). 
Phật trí có hai loại : 
A - Chân thực trí. 
B - Phương tiện trí. 
A - Chân thực trí: 
Có hai loại : 
° Một là thực pháp, 
* Hai là thực trí. 
A.I- Thực pháp có hai : 
1. Thê thực, tức là hữu vi, vô vi. 
2. Chân thực, tức là chân như diệu lý. 
A.H - Thực trí cũng có hai : 
1. Như thể thực trí, tức quán thê thực vô lậu chân trí, đối 


382 


chiếu với Phàm vọng trí bất tri, đó gọi là Thực trí. Đó là có 
đủ Căn bản trí và Hậu đặc trí, cả hai loại. 

2. Chứng chân thực trí, chỉ là Chính thể trí. 

Đây có năm đối : 

L) Đối tri vọng, đó gọi là Thực trí. 

2) Đối tri sự, đó gọi là Thực trí. 

3) Đối tri tướng, đó gọi là Thực trí. 

4) Đối tri thuyên, đó gọi là Thực trí. 

Bốn loại Thực trí này đều là duy quán Chân trí thứ tư. 
Ngoài ra bốn sở đôi khác theo như thứ tự đều là bỗn Thế 
tục trí. 

5) Đối tri quyên trí, đó gọi là Thực trí. 

Có nghĩa là lý trí nhất thừa đối Tri nhị quyên trí. Đây là 
căn cứ vào Chứng trí, đem Chân trí thứ tư mà đôi ba Tục 
trí cuối. Nếu y vào Thú nhập trí thì lây Chân trí thứ ba mà 
đôi Tục trí thứ ba. 
B. Phương tiện trí : 

Chia làm 3 hoặc 4 loại : 

B.I - Chia làm 4 loại : 

1) Tiên thú phương tiện, chỉ Phương tiện trí trước kiến đạo. 
Tiên thú hướng quả gọi là Phương tiện. Sở học có phép tặc 
thì gọi là Phương. Tủùy theo địa vị mà thích nghi thì gọi là 
Tiện. 

2) Thị vi phương tiện, chỉ Phương tiện thiện xảo Ba la mật 
đa. Hậu trí diệu dụng, năng hành nhị lợi, nên gọi là Phương 
tiện. Loại này có ba : 

a) Giáo hành phương tiện : ngôn ngữ âm thanh đáng làm 
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phép tắc thì gọi là Phương. Vâng theo giáo hóa, chứng 
được an lạc thì gọi là Tiện. 

b) Chứng hành phương tiện : trực chứng lý không thì gọi là 
Phương: trí thuận chính lý thì gọi là Tiện. 

c) Bất trụ phương tiện : ở Chân mà hợp với Tục thì gọi là 
Phương: tự tha đều lợi thì gọi là Tiện. 

Ba thứ nói trên đều thuộc loại thứ hai là Thi vi phương 
tiện. 

3) Tập thành phương tiện, các pháp cùng một thể, tập 
thành khéo léo lẫn cho nhau, nên gọi là Phương tiện. Hơn 
nữa trong chân như có đủ hăng sa Phật pháp, vì lấy Trí làm 
Môn, lây Thức làm Môn, đều thu nhiếp hết thảy. 

Bỏ Tát Địa luận nói rằng : “Pháp này thiện xảo thành, vậy 
nên gọi là Phương tiện”. Thập ĐỊa luận nói: “Tổng thì 
đồng thì thành; Biệt thì dị thì hoại, lấy Tổng đề đôi đãi với 
Biệt, đó là Phương tiện”. Bao gôm các Tổng có phép tặc 
thì gọi là Phương: lây ít chứa nhiêu thì gọi là Tiện. 

4) Quyên xảo phương tiện, thực ra không có sự việc đó, vì 
thích ứng với ngoại vật mà quyên nghi thị hiện, nên gọi là 
Phương tiện. Có nghĩa là dùng phương tiện ba nghiệp mà 
hóa độ. Đây là đôi thực trí thì gọi là Phương tiện. Làm lợi 
cho muôn vật có phép tắc thì gọi là Phương: tùy thời mà tế 
độ thì gọi là Tiện. Loại này xuất phát từ trong "Thi vi 
phương tiện, chứ không có nghĩa øì khác. Nên Phương tiện 
trí chỉ có ba. 

B.H —- Chia làm 3 loại : 
- Một là Tiếp hạ phương tiện : chỉ dẫn ở dưới. 
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- Hai là Hiên thượng phương tiện : chỉ hiễn hiện thâm diệu. 
- Ba là Thông chươngï phương tiện : khắp cả trên dưới. 

1) Tiếp hạ phương tiện : 

Trong kinh này nói : “Trong mười phương cõi Phật chỉ có 
pháp nhất thừa, không có nhị thừa cũng không có tam thừa, 
trừ khi Phật phương tiện thuyết”. Còn nói : “Chính trực bỏ 
phương tiện, chỉ thuyết đạo Vô thượng”. Ở trong bốn thứ 
trên, đó là phương tiện quyền xảo. Đây chính là có ba : 

+ Thân phương tiện : đó là như chuyện Già Da thành đạo 
v.v... cầm đồ hốt phân và mặc áo bản. 

+ Ngữ phương tiện : như ở dưới nói răng “Chín bộ pháp 
này của ta lây việc chứng nhập đại thừa làm sốc”. Thêm 
nữa, như việc Phật đến Ba La Nại chuyên pháp luân Tứ đề 
V.V... 

+ Ý phương tiện : như ở dưới nói rằng “Sau lại nhớ tới lực 
phương tiện mà Phật quá khứ đã dùng, ta nay chứng được 
đạo cũng nên thuyết tam thừa” v.v... đó là trên thì giỗng 
với Phật xưa, dưới thì thuận theo hữu tình. 

Phật Địa luận nói : “Thành sở tác trí, khởi tam nghiệp hóa” 
giống hệt như đây. Căn cứ vào đây thì giải thích răng : Thi 
vi đáng để làm phép tắc thì gọi là Phương; khéo thích nghi 
với căn cơ thì gọi là Tiện. 

Vãng Sinh luận nói : “Chính trực gọi là Phương. Đặt mình 
ra ngoài là Tiện. Phương là Phương thuật. Tiện là ôn tiện. 
Phương thuật ôn tiện øọI1 là Phương tiện”. 

2) Hiển thượng phương tiện : 

KinhVô Cầu Xưng nói : “Có phương tiện thì Giải (giải 
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thoát), không phương tiện thì Phược (bị trói buộc)”. Trong 
kinh này nói : “Ta đặt ra phương tiện này đề khiến cho 
được nhập Phật tuệ. Hết thảy các Như Lai đều dùng vô 
lượng phương tiện mà độ thoát cho các chúng sinh nhập trí 
vô lậu của Phật”. Thoạt đầu đặt ra phương tiện để sau đó tỏ 
rõ Phật trí, đó tức là Thi vi phương tiện trong bốn loại 
phương tiện. Lý diệu đáng noi theo thì gọi là Phương. Xảo 
dụng năng hiên thì gọi là Tiện. Nghĩa thì sâu xa, lời thì xảo 
điệu, tiện thông giáo lý. Phương pháp tiện lợi nên gọi là 
phương tiện. 

3) Thông chương phương tiện : 

Trong kinh, đại chúng nghi ngờ nói : “Cớ sao Thê tôn lại 
ân cân khen ngợi phương tiện mà nói lời này : Pháp mà 
Phật chứng được rất sâu, khó hiều. Những lời nói ra, ý chỉ 
khó biết”. Phương tiện là Tổng (nói chung). Hai câu dưới 
là Biệt (nói riêng). “Pháp mà Phật chứng được” là hiển 
thượng, nói rõ nay là nhất Thực. “Những lời nói ra” là tiếp 
hạ, nói rõ trước kia là tạm Quyên. 

Lại nói : “Phật biết tất cả những điều đó rồi, bèn dùng các 
duyên thí dụ, ngôn từ, phương tiện lực đề khiến cho hết 
thảy đều hoan hỉ”. Vì Tiếp hạ Hiển thượng cả hai đều 
thông, đó tức là 12 loại phương tiện thiện xảo Ba la mật đa, 
tùy theo sự thích ứng mà phối nhiếp. 

Phương là phép tắc để tất cả chúng sinh đủ loại căn cơ noi 
theo. Tiện là thích nghi chủ yêu với cái lý cứu giúp chúng 
sinh. 

* Phương : chỉ phương quï, phương pháp. Tiện : chỉ yêu 
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tiện, nghi tiện. Tình : chỉ hữu tình. Cơ : chỉ cơ yếu. 

Tất cả phép tắc thu nhiếp cơ trí của loài hữu tình đủ mọi 
căn cơ, đó gọi là Phương, bởi vì quán thông cả người cả 
pháp. 

* Vật : chỉ nhân vật. Lý : chỉ đạo lý. 

Thích nghi chủ yếu với đạo lý cứu giúp làm lợi ích cho 
người cho vật, thì gọi là Tiện, vì giúp ích cho cả người và 
pháp. 

Ở đây muốn nêu rõ cái phép tắc giúp ích cho người, cho 
pháp nên gọi là Phương tiện. Vừa phương vừa tiện nên gọi 
là Phương tiện. Do nghĩa này mà suy thì mới thông được 
ba điều giải thích. Ba loại gộp lại là 12 loại phương tiện 
thiện xảo Ba la mật đa, tùy theo sự thích ứng mà phối 
nhiếp. 

Du Già luận quyên 45 nói rằng : Trong 12 loại đó, sáu loại 
đầu dựa vào sự tu chứng ở bên trong, sáu loại sau y vào sự 
thành thục ở bên ngoài. 

12 a loại Phương tiện thiện xảo Ba la mật đa : 

- Sáu loại bên trong là : 

1) Bi tâm có luyến. 

2) Liễu tri chư Hành. 

3) Ưa Phật diệu trí. 

4) Chăng bỏ sinh tử. 

5) Luân hồi chăng nhiễm. 

6) Dũng mãnh tinh tiến. 

- Sáu loại bên ngoài là : 

7) Khiến dùng Ít điều thiện như thí v.v... mà cảm được vô 
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lượng quả. 

8) Khiến dùng ít lực như giới v.v... mà dẫn được thiện căn 
lớn. 

0) Những kẻ ghét Thánh giáo thì trừ bỏ được sự thù ghét. 
10) Những kẻ đã trụ trong Thánh giáo thì khiến họ tiến 
nhập. 

11) Những kẻ đã tiễn nhập thì khiến họ thành thục. 

12) Những kẻ đã thành thục thì khiến được giải thoát. 

Ở đây Tiếp hạ tức là ngoại thành thục, Hiền thượng tức là 
nội thành thục. Thông chương là nội ngoại gộp lại là 12 
loại. Trong 12 loại, đề thành 4 loại sau, còn phải tu 6 loại 
phương tiện thiện xảo : 

6 a loại Phương tiện thiện xảo : 

1/ Tùy thuận hội thông : 

Định thuyết pháp cho ai thì trước tiên thị hiện thân đẹp đẽ, 
lời nói nhu nhuyễn khiến họ sinh lòng yêu kính, thích 
được nghe pháp, sau đó dần dà mới thuyết cho họ. Nếu họ 
chẳng hiểu được mật ý của Không, thì dùng ngôn ngữ giáo 
hóa họ răng : Hết thảy mọi pháp đều không có Tự tính 
không có Sự tướng, không sinh không diệt, như huyễn như 
mộng v.v... như Lý hòa hợp. 

Kinh kia chắng nói hết thảy pháp đều không hiện hữu mà 
chỉ là không có cái gì để chấp vào đó mà nói có Tự tính. 
Căn cứ vào đệ nhất nghĩa thì chăng phải là tự tính của nó. 
Tính Sự của nó đều không có gì cả thì làm gì còn có Sự 
sinh diệt ? Hơn nữa, nó như huyễn mộng v.v... chăng phải 
như hiễn hiện. Và chắng phải là các Sự tướng đó đều 
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không có gì cả, nên nói là như huyền đề họ liễu tri. 

2/ Cung lập yên khế : 

Có người đến cầu pháp, trước hết dạy họ các điều kiện 
chung sông và các việc cần phải làm, khiến họ biết ân đức, 
cúng dàng cung kính, trì tịnh giới v.v... rồi sau mới thuyết 
pháp cho. 

3/ DỊ phân ý lạc : 

Đã dạy họ điều kiện chung sống và các việc cần phải làm 
rồi mà kẻ đó chẳng thực hành ngay, thì với dụng ý là làm 
lợi cho hắn, cho nên trước hết chắng thí pháp cho hắn mà 
tùy thuận giáo hóa dẫn đạo cho thân hữu. Nếu kẻ đó thây 
vậy mà chắng theo học, thì thị hiện tướng giận đữ. Nếu hắn 
làm việc sai trái, thì giả vờ chắng tùy giúp gì cho hắn. 
Những việc đó là lúc quyền nghi tạm thời bề ngoài thị hiện 
ra vẻ ruồng bỏ chứ chăng phải là trong lòng chắng muốn 
cứu vớt hắn. 

4/ Bức bách sở tác : 

Khi đã có sực tự tại, đối với thân thuộc v.v... thì có thê răn 
dạy một cách chính quy. Nếu là kẻ hủy gIỚI chăng biết ân 
đức v.v... thì có khi phải đoạn tuyệt với điều sở câu của y, 
xua đuôi, đánh mắng y, bắt y phải thực sự tu tập theo quy 
củ. 

5/ Thị ân báo ân : 

Đối với những người đã từng có ân đức lớn với mình, mà 
họ mong được báo đáp, thì khuyên họ tu thiện, đó gọi là 
Đại báo ân. 

6/ Cứu cánh thanh tịnh : 
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Khi đạo quả mãn rôi thì trụ ở Tri Túc thiên cho đến lúc hạ 
sinh thành bậc Đăng chính giác. Vì muốn cho chúng sinh 
ưa thích nên giáng sinh theo đức Như Lai xuống cõi trần, 
thỉnh chuyền pháp luân đề làm lợi ích rộng rãi cho chúng 
sinh. Đó tức là phương tiện được nêu lên ở đây. 

Trong sáu loại trên tùy thuận hội thông, có nghĩa là hội ba 
Quyên thừa xưa kia đề thông một Thực thừa ngày nay. 
Quyết Trạch Duy Thức luận còn nói là có hai loại : 

1 - Bạt tế phương tiện thiện xảo, tức là sáu loại bên ngoài. 
2 - Hồi hướng phương tiện thiện xảo, tức là sáu loại bên 
trong. 

Theo như sự thích ứng của các phương tiện đó mà đều 
được thu nhiếp vào đây. 


HI. XUẤT THẺ, 


Tính có nghĩa là phương tiện lây trí tuệ làm tính. Trong Vô 
phân biệt trí, dung nạp theo chân cảnh. Trong Hậu đắc trí, 
dùng để lợi tha thuyết pháp, vì có khả năng khởi diệu dụng 
phương tiện, nên lấy Hậu đắc trí làm tính. 

Duy Thức v.v... nói rằng năm Ba la mật đa sau đều là Hậu 
đặc trí, vì là tính. Năng thuyên, Sở thuyên về tính đó lại có 
sự phân biệt nhân trí mà hiển lộ. Nay theo Căn bản trí, nên 
trí là tính. 

Phần dưới là giải thích bản văn. 

Trong lượt một có bốn Ý: 

1. Thế tôn hiểu dụ. 

2. Thu Tử lĩnh giải. 
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3. Như Lai thuật thành. 

4. Phật thụ ký cho. 

Và văn nói về trung hạ căn chia làm bốn : trong bốn chỗ 
này, chỗ đâu là phẩm Phương Tiện, ba chỗ sau đều ở trong 
phẩm Thí Dụ. 

Trong mục Thê tôn hiểu dụ, Luận lại phân tích làm 5 phân 


1) Tán thán Pháp thăng diệu. Đó là đoạn “Ta từ khi thành 
Phật”. 

2) Tán thán công đức Pháp sư. Đó là đoạn “Bấy giờ, A la 
hán lậu tận trong chúng”. 

3) Đại chúng định nghĩ. Đó là đoạn “Phật bảo Xá Lợi Phất 
: Thôi thôi ! Chắng cần nói nữa, nêu nói sự này thì hết thảy 
thê gian đều sẽ kinh nghĩ”. 

4) Định ký. Đó là đoạn “Này Xá Lợi Phất ! Chư Phật xuất 
hiện ở đời ác thế ngũ trược”. 

5) Đoạn nghi. Đó là đoạn “Pháp là thầy chư Phật, người do 
pháp mà thành đức. Vì người là năng hiển, pháp nhờ người 
mà truyên rộng”. 

Đâu tiên khen pháp hay, sau đó khen người giỏi. Các 
Thanh văn v.v... đối với những pháp bản thân chứng được, 
cho răng đó là quyết định, nghe thấy tán thán những điều 
sở thuyết, bèn đâm nghi ra nghi ngờ, cho nên có phần Định 
nøh1. 

Những điều định làm, đức Phật vốn đã định trước trong 
tâm rồi, song ngài bảo “Thôi”, là cốt đê Xá Lợi Phất cô nài 
xin và cũng là để những kẻ ác phải rút lui. Đã giải thích 
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nghĩa đó rõ ràng như vậy, cho nên có phân Định ký. 
Trong chúng nhân được nghe những điều đã nói trước kia, 
vẫn còn có kẻ nghi ngờ, Phật phải giải thích lại, nên có 
phân Đoạn nghi. Thế là thành ra năm phân. 

a Chia làm hai phân : 

- Phân đâu là phần tán thán Pháp và Sư (chúng tăng) thắng 
điệu, chúng bèn sinh ngh1. 

- Phần sau là phân Phật lại Định ký và giải thích cho. 
Chúng vẫn còn nghi, Phật lại giải môi nghi đó. 

Vì vậy chia làm hai phân. 

Trong I phẩm này, nay phân tích làm bốn nội dung : 

1) Hai thậm thâm, đề xướng cảnh tỉnh trước, để quan sát 
cái tâm của chúng sinh. 

2) Bốn chúng kinh nghi, phát dương sự thưa thỉnh của Thu 
Tử. 

3) Mở ra Thực tướng này, giải thích Quyên môn kia. 

4) Khuyến phát hỷ tâm, khiến chúng sinh thích làm Phật. 
Đó là ba hàng tụng ở cuối phẩm. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “điều chăng thê biết”. 
Tán răng : hai thậm thâm trước tiên nêu lời cảnh tỉnh quan 
sát tâm của chúng sinh. 

Trong văn có hai : đầu là trường hàng, sau là kệ tụng. 
Trường hàng có hai phân : 

- Phân đâu là tán thán pháp sở chứng sở thuyết diệu mâu. 

- Phân thứ hai “Từ khi ta thành Phật” trở đi, tán thán thân 
Như Lai — Pháp sư năng chứng năng thuyết thắng diệu. 
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Trong phân đầu lại có hai phân : 

+ Đầu tiên nêu chung về Thắng diệu. 

+ Sau đến “Sở dĩ như vậy là vì sao?” giải thích sự Thắng 
diệu ấy. 

Phần đầu tiên nay lại chia làm 2 phân : 

a) Phần đầu nói rõ Phật tự tại từ Định mà khởi dậy. 

b) Phần sau bảo Thu Tử đó là chính thức trình bày pháp sở 
thuyết. 

An : có nghĩa là từ từ. 

Tường : có nghĩa là rành mạch. 

Luận giải thích răng : ở nơi Như thực trí quán, từ Tam 
muội từ tốn tỉnh táo mà trỗi dậy, trỗi dậy rôi bảo với Xá 
Lợi Phất, đó là đề thị hiện Như Lai đắc Tự tại lực, Như Lai 
nhập định thì không ai có thể làm kinh động khiến ngài 
xuất định. Quán Vô lượng nghĩa xứ Định, đó gọi là Như 
thực trí quán. 

Phật ø định thù thắng có hai nghĩa : 

1) Phật đã nhập định rôi thì những người khác chắng thể 
làm kinh động khiến Phật từ Định mà khởi dậy. Nếu chăng 
phải là Phật tự xuất định thì những người khác chắng thể 
khiến Phật xuất định. Cho nên Phật tự mình từ Định mà 
trỗi dậy. 

2) Hơn nữa còn thê hiện Phật ở trong Định tùy ý nhập xuất 
v1 được tự tại. 

Tức là do hai nghĩa trên nên từ Định mà trỗi dậy. Tuy là 
Vô lượng nghĩa xứ Tam muội nhưng phần nhiều là Đệ tứ 
thiền, vì công đức thù thăng. 
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“Chăng ø bảo người khác, chỉ bảo một mình Xá Lợi Phất, 
vì tương ứng với Như Lai về trí tuệ sâu” : 

Có nghĩa là Xá Lợi Phất là bậc tôi thượng trong hàng 
Thanh văn, trí tuệ lợi căn vừa nghe đã hiểu, là người ngộ 
nhập đâu tiên. Phật phàm thuyết pháp ắt phải ứng với căn 
cơ. Do Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất, căn pháp phù hợp 
với nhau, nên gọi là tương ứng. 

Tương ứng có nghĩa là Tùy thuận. Chăng phải là trí tuệ 
tương tự thì gọi là tương ứng. Căn hợp với Phật pháp thì 
gọi là tương ứng. Cho nên chắng bảo với Bồ tát. Luận có 
năm nghĩa : 

1/ Vì đó là việc mà các Thanh văn phải làm. Diệu Pháp 
Liên Hoa là đề thuyết cho hàng Thanh văn, vì việc Thanh 
văn phải làm là bỏ quyền thừa, đó chăng phải là việc của 
Bồ tát. 

2/ Đề cho các Thanh văn hồi hướng đại bồ đề, khiến họ 
phát tâm hướng tới quả đại thừa. 

3/ Ca hộ cho các Thanh văn vì sợ họ khiếp nhược. Nếu 
bảo với Bồ tát thì các Thanh văn nghe thấy sẽ cho răng 
nhất thừa này chắng phải phân mình, tâm sinh khiếp 
nhược, chẳng thê tiến tu. Nay bảo Thanh văn, đề họ trừ bỏ 
ý đó : “Đây là phần của các ngươi, hãy trừ bỏ tâm khiếp 
nhược”. 

4/ Đề cho những người khác suy ngẫm cho tốt, để khiến 
cho các vị Thanh văn khác suy ngẫm cho tốt. Nghĩ răng 
“Xá Lợi Phất kia đã được Phật bảo cho. Ta là người cùng 
bọn ông ấy, chắc cũng được bảo”, rồi sinh ra tin tưởng 
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ngưỡng mộ sâu sắc, khởi tâm tu tập. 

5/ Để cho các Thanh văn chắng khởi tâm, cho rắng những 
việc phải làm đã làm xong. Xưa kia các Thanh văn cho 
răng họ chứng được Diệt đế, về quả đã mãn, đã chứng trọn 
vẹn, những gì cần làm đã làm xong. Nay tán thán pháp 
diệu mâu, bảo họ là chăng biết, khiến họ bỏ cái tâm tiểu 
thừa. 

Bồ tát đôi với năm sự nói trên hoàn toàn chắng tương ứng, 
nên tuy lợi căn mà Phật chắng trực tiệp dạy họ, chỉ gián 
tiếp dạy họ, như vậy cũng chắng sai, vì dạy cho người 
trong ba thừa hễ ai có điều nghĩ hồi thì khiến họ đều đoạn 
trừ, vì trực tiếp dạy hạng Bắt định tính thì cũng là dạy luôn 
cho cả các hạng khác. 

Pháp g được tán thán đại đề gồm 2 loại : 

- Một là Trí tuệ. 

- Hai là Trí tuệ môn. 

Cho nên luận nói răng có hai thứ thậm thâm (rất sâu) : 

1) Chứng thậm thâm (chứng rất sâu) chỉ trí tuệ. 

2) A Hàm thậm thâm (A hàm rất sâu) chỉ trí tuệ môn. 

Trí tuệ môn tức là CGIáo năng thuyền. 

Trí tuệ thậm thâm (trí tuệ rất sâu) là Lý sở thuyên. 

Tiếng Phạm : A Cấp Ma, ở phương đây gọi là Giáo. Hoặc 
dịch là Truyền, vì là chư Phật thượng cô truyền tới ngày 
nay. Nghĩa thậm thầm này chung cho cả GI1áo và Lý. 

Song chính ra Lý mới được gọi là thậm thâm. Môn thâm 
thì chỉ gọi là khó thấy, khó giác ngộ v.v... Sự chăng biết 
của nhị thừa cũng chung cho cả hai thứ này. Ngoài ra phân 
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biệt thuộc về hai pháp Lý, Giáo. Ý của luận là như vậy. 
Luận nói răng : Trí tuệ là Nhất thiết chủng, Nhất thiết trí trí 
nghĩa. Trí của người Nhất thiết trí gọi là Nhất thiết trí trí. 
Thể nghiệm thông suốt tính tướng thì gọi là Nhất thiết 
chủng. Đó tức là Phật quả vị Niết bàn Bồ đề. Hoặc Nhất 
thiết trí có nghĩa là Vô phân biệt trí. Lặp lại chữ Trí đó là 
Hậu đắc trí. Nghĩa đây là cảnh, tức là cảnh của Nhất thiết 
trí trí, nên gọi là Nhất thiết trí trí nghĩa. Cảnh đó là gì ? Đó 
là chỉ Nhất thiết chủng. 

Nhất thiết chủng có nghĩa là tất cả dù là Không 

hay là Hữu, là hữu vi hay vô vi, là hữu lậu hay vô lậu, là 
Giáo hay Lý đều gọi là Nhất thiết chủng. Chủng có nghĩa 
là chủng loại. Pháp thê chủng loại rất nhiều, chẳng phải chỉ 
có một loại. Thu nhiếp hết thảy thì gọi là Nhất thiết chủng, 
có nghĩa là Nhất thiết chủng này là cảnh của Nhất thiết trí 
trí. Thế thì Nhất thiết chủng cảnh này gọi là Trí tuệ Sở 
thuyên. 

Nay ø căn cứ vào lý mà xét đến cùng, thì Trí tuệ có 5 thứ 
thu nhiếp hết thảy các pháp mới gọi là Nhất thiết chủng : 
1. Trí tuệ tính : chỉ chân như, nên đoạn dưới của kinh nói 
răng : “Chỉ có Phật mới rốt ráo hết thực tướng các pháp”. 
Luận tự giải thích rằng : Như Lai tạng tính là thể, bao gồm 
mọi pháp, tác thành cho người. Sự tác thành cho người tức 
là trí tuệ. Nên dẫn ở dưới ra làm chứng. 

2. Trí tuệ tướng : tức hai trí Vô lậu năng quán, chính thể 
Hậu đắc, là thể. Kinh nói rằng : “Phương tiện tri kiến đều 
đã đây đủ, suy nghĩ hết mức, cùng nhau ước đoán mà 
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chăng thể lường được Phật trí v.v...”. Đó chính là nói về 
điều này. 

3. Trí tuệ bạn (bạn của trí tuệ) : đó là trần sa vạn đức, công 
đức hữu vi. Kinh nói rằng : “Như Lai tri kiến tàng lớn sâu 
xa, VÔ lượng, vô ngại lực, vô sở úy đều đây đủ v.v...”. Đó 
chính là nói về điều này. 

4. Trí tuệ nhân (nhân của trí tuệ) : đó là chỉ GIáo năng 
thuyên cùng vạn hạnh. Chính là thứ mà kinh nói rằng : “Trí 
tuệ môn ấy khó lý giải, khó ngộ nhập”. 

Luận rằng : A hàm thậm thâm. Thêm nữa luận còn dẫn 
kinh nói : “Như Lai có thể thuyết minh mọi pháp, mọi loại 
ngôn từ”. Lại nói : tu hành hết vô lượng đạo pháp của chư 
Phật. 

5. Trí tuệ cảnh (cảnh của trí tuệ) : chỉ mọi cảnh của Không 
hoặc Hữu, hữu vi hay vô vi, tục đề hay chân đề. Kinh nói : 
“Tướng như vậy, tính như vậy v.v...”. Đó chính là nói về 
thứ này. 

Nay Trí tuệ môn tức là phương tiện, vì Cáo năng thuyên 
sâu, nên Lý sở thuyên sâu. Ngay bốn tuệ khác, nghĩa tuy có 
thể như thể, nhưng y vào các Giáo, trong năm thứ thậm 
thâm, phân nhiều chỉ lấy tuệ tính chân như làm thể, nhờ A 
hàm thậm thâm tức ba giáo xưa kia mà Chứng thậm thâm 
tức là nhất thừa thể; Vô thượng thậm thâm tức là đại Bồ 
đề. 

Cho nên trong Kinh Thắng Man nói : “Thể của nhất thừa 
chỉ là chân như ”. Đó tức là Bảo sở trong phẩm Hóa 
Thành. Nay trong kinh này y vào Thực thăng tuệ, chỉ lấy 
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trí tính trí tướng làm thẻ. 

Bỏ đề, Bồ đề đoạn đều gọI là Bồ đề; Trí và Trí xứ đều ØỌI 
Bát nhã, vì thu nhiếp hết thảy, vì nhà lửa xe trâu tức là Trí 
tướng, vì xe trâu ý nói chỗ làm (sở tác) tuy khác nhau, 
nhưng chỗ được cho (sở dự) là một. 

Bảo sở : sẵn có từ lâu đời, vì đó tức là trí tính, vì chúng 
cùng nhiếp thủ, vì Thị Ngộ tri kiến tức là hai thứ. Do hai 
thứ này có, nên ba thứ khác tự thành. 

Dưới nói : “một đại sự nhân duyên”, tức là chỉ có hai thứ 
đó, dù là Nhân hay Quả. Có nghĩa là trí tuệ này là chân lý 
nhất thừa, Trí tuệ môn ấy là quyền giáo tam thừa. Nêu 
chung hai loại thực và quyên, về Lý và Giáo hai thứ có sự 
phân biệt, muốn khiến nhị thừa bỏ quyên lấy thực, tu hành 
cái Nhân đề chứng cái Quả. Vậy nên Kinh Thắng Man do 
đó mới nói răng : “bọn nhị thừa v.v... bốn trí cứu cánh, 
chứng được Niết bàn”. Đó là Phật phương tiện, vì muốn 
khiến bỏ hai quyền thừa mà lấy một thực thừa. 

Chứng a thậm thâm. 

Luận nêu hai nghĩa : một là Thê diệu, hai là Nan liễu (khó 
hiểu) : 

- Thê diệu : Luận giải thích rằng : Chứng thậm thâm có 
năm loại. 

- Nan liễu : Luận rằng : Thậm thâm hơn nữa, vì đó là thứ 
mà hết thảy Thanh văn, Bích chi Phật đều chắng thể biết. 
Năm t thứ thậm thâm đó xưa nay chỉ y vào chân như mà 
GIẢI : 

I1) Nghĩa thầm, đó là nghĩa sai biệt. 
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2) Thể thâm, đó là thể tự tính. 

3) Nội chứng thâm, vì chính trí nội chứng, các trí khác 
chăng chứng đắc. 

4) Y chỉ thâm, vì pháp giới pháp tính là gốc của chư Phật. 
5) Vô thượng thâm, vì thê tối thăng, chỉ đại Bồ đề tức là 
quả Vô thượng Chính đăng Chính giác chứng được. 

Nếu t kiêm cả Quán chiếu Trí tính Trí tướng nữa, thì gọi 
gộp là Ngũ chứng thậm thâm : 

1/. Nghĩa thậm thâm : là tác dụng (công năng) rất sâu như 
bản thân nó của Chính trí như. 

2/. Thể thậm thâm : chỉ chân như, vì đó là bản tính của 
pháp. 

3/. Nội chứng thậm thâm : nêu rõ thêm về Chính trí. Vì 
như như sâu xa bên trong, bởi vậy gọi là Thâm (sâu). 

4/. Y chỉ thâm : nêu rõ thêm về chân như. Vì là gốc của 
mọi đức, bởi vậy gọi là Thâm. 

5/. Vô thượng thâm : chỉ đại Bồ đề. Đại Bồ đề là A Nậu Đa 
La Tam Miệu Tam Bỏ Đề mà Như Lai chứng được. 

Kim Cương Bát Nhã luận của ngài Vô Trước nói rằng : Vô 
thượng Bồ đề là Lý của pháp thân. Tam miệu Tam Bồ đề 
là Trí của báo thân. Cho nên đó tức là thuyết minh chung 
cho cả hai loại này. 

Thể hơn hết thảy, bởi vậy gọi là Thâm. Đó là bản ý. Nếu 
giải thích theo nghĩa chung thì hoặc tùy theo sở ứng, sở 
thuyền, bốn tuệ đều có bốn thâm : Nghĩa, Thê, Chứng, Y 
Hoặc bốn pháp : Trí tuệ tướng, Trí tuệ tính, Trí tuệ bạn, Trí 
tuệ cảnh, theo như thứ tự lần lượt phối với bốn loại thậm 
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thâm đầu. Chỉ có Vô thượng thâm là tại đại Bồ đề, vì là 
chủ của mọi đức. Thêm nữa, vì chắng phải là Dụ, Sở dụ, 
Tư nghị, Sở tư nghị, nêu gọi là Thậm thâm (ý nói : chắng 
thể thí dụ, chẳng thê nghĩ bàn). 

Trên đây giải thích nghĩa của Thâm, mới chỉ nói về Trí tuệ, 
chứ chăng phải nói chung cho cả Tuệ môn. 

Nếu căn cứ vào luận giải của kinh thì Tuệ môn cũng có 
năm. Luận gọi tổng hợp các câu (tông cú) là A hàm thâm, 
nên đó tức là năm thứ khó hiểu rõ ở văn kế dưới đây : 

Vô lượng : có nghĩa là Trí tính, Trí tướng, Trí bạn, Trí 
cảnh. Theo như thứ tự, về Thể thì khắp, về Dụng thì rộng, 
về Đức thì đủ, về Pháp thì phô biến rộng, vô hạn ä như hư 
không, số đức vô cùng, cuối ắt vô tận, nên øọI là Vô lượng. 
Song nay chỉ nói Trí tính, Trí tướng, hai loại trí tuệ đó gọi 
là Vô lượng, vì Thể, Đức, Dụng đều là vô hạn, vô cùng tận. 
Trí a tuệ môn thậm thâm. 

Cũng có hai nghĩa : một là Thể diệu, hai là Nan liễu. 

- Thể diệu, thì luận dẫn kinh nói rằng : Trí tuệ môn đó nan 
kiến, nan giác, nan tr1, nan giải, nan nhập (khó nhìn thây, 
khó cảm thấy, khó biết, khó hiểu, khó ngộ nhập). Có đủ 
năm thứ khó đó. 

- Nan liễu (khó hiểu rõ), vì hạng nhị thừa chẳng biết khó 
ngộ bởi vì 5 lý do : 

a) Do Trí nghĩa thâm, nên môn đó nan kiến. 

b) Do Trí thể thâm, nên môn đó nan giác. 

c) Do Trí nội chứng thâm, nên môn đó nan trị. 

đ) Do Trí y chỉ thầm, nên môn đó nan giải. 


400 


e) Do Trí vô thượng thâm, nên môn đó nan nhập. 

Đó là đem năm thứ khó về Giáo mà lần lượt phối hợp với 
năm loại thậm thâm của Trí tuệ. 

Thêm nữa, Trí có hai : 

1. Phàm trí. 

2. Thánh trí. 

Phàm trí có hai : 

1. Hiện trí. 

2. Tỉ trí. 

Phàm Hiện trí chẳng biết thì gọi là Nan kiến (khó thấy). Tỷ 
trí chăng biết thì gọi là Nan giác. 

Thánh trí có hai : 

1. Hữu lậu. 

2. Vô lậu. 

Hữu lậu thể tục trí chắng liễu ngộ được thì gọi là Nan tri 
(khó biết). 

Vô lậu trí có hai thứ : 

1. Căn bản trí. 

2. Hậu đắc trí. 

Vô lậu trí đầu chăng biết thì gọi là Nan giải (khó hiểu). Vô 
lậu trí sau chắng biết thì øọI là Nan nhập (khó ngộ nhập). 
* Nhập : có nghĩa là Chứng giải. 

Nay trong kinh này chỉ có hai Vô lậu trí chăng biết, cho 
nên nói là nan giải nan nhập. Nêu chung cả hai thứ Chứng 
Giáo đều nan liễu, nói : “Vì hết thảy Thanh văn Bích chỉ 
Phật đều chắng biết, chỉ có Phật mới biết được”. 

Tại a sao tán thán 2 thứ Thậm thâm ? 
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Sở đĩ ngày nay Phật tán thản hai thứ thậm thâm, luận tự 
giải rằng : vì đó là đề cho đại chúng sinh tâm tôn trọng, rốt 
cuộc muốn nghe Như Lai thuyết pháp. Vì đó là cái cách 
dặt dẫn dần dà cho phần ở dưới Phật sẽ nói rằng : “nhất 
thừa chân thực, pháp mà Phật chứng đắc rất sâu, khó hiểu”. 
Trước tiên tán thán Trí thâm, là cốt để tỏ rõ cái cách dẫn 
dắt dần dà cho phần sau Phật tán thán có những ngôn 
thuyết ý nghĩa khó biết, nhị thừa chỉ là quyền thừa. 

Thứ đến, tán thán Môn thâm làm cho đại chúng phát tâm 
muôn nghe pháp. Chăng thế thì chỉ cần tán thán Trí tuệ 
thậm thâm. bao øồm chung cả muôn đức đề thành Phật. 

% 

-Kinh văn : “Sở dĩ vì sao ?? tới “ý hướng khó hiểu”. 

Tán rằng : đây giải thích “A hàm thậm thâm” đã nêu ra ở 
trên. Trong này có hai phân : đâu là hỏi, sau là đáp. 

-HỎI : “Sở dĩ vì sao ?” nghĩa là muốn hỏi răng : 

Ý $ đầu : pháp mà Phật chứng đắc, được gọi là giải thoát, 
ba thừa cùng ngôi ở giường giải thoát, nhị thừa cũng chứng 
đắc, ngôn giáo phương tiện họ cũng đã y theo mà tu học ; 
Cớ sao nay lại nói hai loại này nhị thừa chăng biết ? 

Chăng biết tức là nghĩa của “Sở dĩ vì sao ?”. 

Ý $ sau : thêm nữa, ý hỏi này muốn nói : trí tuệ của Phật, 
nhị thừa chưa có được, nên có thê øọI1 là thậm thâm. Còn 
trí tuệ môn, nhị thừa đã đắc, vì sao øọI1 là thậm thâm, vì sao 
nói là nhị thừa chăng biết ? 

ĐÁP : Nếu căn cứ vào ý hỏi đầu để giải thích “Sở đĩ vì sao 
?” thì về giải thoát chứng được, ba thừa tuy giông nhau, 
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nhưng Bát nha,õ Pháp thân, Tướng, Tính, Trí tuệ là những 
thứ mà nhị thừa chưa chứng được, chắc chăn là họ chắng 
biết. Vả lại Trí tuệ môn họ cũng chưa hiểu thấu. Từ đây trở 
xuống chỉ giải thích tám loại rất sâu của A hàm, muốn nêu 
bật cái ý: “nhị thừa ngay đến sự thậm thâm của Giáo họ 
còn chắng thê biết, huống nữa là trí tuệ Phật”. 

- Nếu căn cứ vào ý hỏi sau để giải thích “Sở đĩ vì sao ?”, 
thì câu hỏi vi sao Giáo môn thâm trước kia, nay sẽ giải đáp 
đây đủ. Cho nên từ đây trở xuống chỉ giải đáp rõ ràng về 
Giáo thâm. Luận giải thích kinh có tám câu. Nay văn ở đây 
chỉ có sáu câu. Cứ theo như luận thì phải nói rằng : “Phật 
đã từng thân cận trăm ngàn vạn ức vô số chư Phật, tu hành 
hết vô lượng đạo pháp của chư Phật, dũng mãnh tinh tiến, 
danh tiếng vang khắp, thành tựu được pháp thậm thâm vị 
tăng hữu (rất sâu chưa từng có), pháp khó hiểu Như Lai 
biết được, những điều ngài tùy nghi mà nói ra, ý thú khó 
hiểu, đó là những điều mà hết thảy Thanh văn Bích chỉ 
Phật đều chăng thể biết được”. 

Thêm vào trong kinh hiện nay câu thứ sáu “Pháp 

khó hiểu, Như Lai biết được” và thêm câu thứ tám “hết 
thảy Thanh văn Bích Chi Phật đều chăng thê biết được”, 
cho nên thành ra tám Thâm : 

Câu thứ nhất “Phật đã từng thân cận trăm ngàn vạn ức vô 
số chư Phật”, đó là Thụ trì đọc tụng thậm thâm. Vì đây nêu 
bật việc Thế tôn trải ba đại kiếp cúng dàng 26 hăng hà sa 
Phật, thụ trì đọc tụng pháp môn này ở nơi chư Phật đó, bởi 
vậy rất sâu, chăng phải như pháp môn của nhị thừa kia mới 
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lướt qua đã có thể hiểu ngay được, cho nên gọi là Thậm 
thâm. 

s«Câu thứ hai “Tu hành hết vô lượng đạo pháp của chư 
Phật”, đó là Tu hành thậm thâm. Vì Trí Phúc nhị lợi đạo 
hạnh của chư Phật đều tu hết, chắng phải như nhị thừa mới 
tu sơ qua về nhân, cho nên gọi là Thậm thâm. Trong đó 
thảy đều biết một cách đúng đắn. 

°Câu thứ ba “Dũng mãnh tinh tiễn”, đó là Quả hành thậm 
thâm. Quả có nghĩa là quả quyết. Tinh thuần dũng hãn, 
chịu nỗi mệt mỏi, làm øì đều thành, đó gọi là quả quyết. 
Hoặc do tinh tiễn, làm øì cũng khéo thành, nay được thắng 
quả gọi là Quả thậm thâm. Vì Phật lúc còn Bồ tát tu nhân, 
đã vì một câu mà nhảy vào lửa, vì nửa bài kệ mà liều xả 
thân, sáu năm khô hạnh, bảy ngày kiểng chân chứ chắng 
phải là chăng chuyên tình, cần lao mà chứng được. 

«Câu thứ tư “Danh tiếng vang khắp”, đó là Tăng trưởng 
công đức tâm thậm thâm. Do Đạt j vang dội, phàm thánh 
đều biết, càng øiúp động viên bản thân thêm siêng tu đoạn, 
cái công đức tâm của bản thân càng tăng trưởng thêm gấp 
bội. Hoặc danh vang dội, người khác nghe thây nên đều 
tăng trưởng cái công đức tâm, hết thảy đều nghe tiếng đều 
biết tiếng nên thành Thậm thâm. 

«Câu thứ năm ““Thành tựu pháp thậm thâm vị tăng hữu”, đó 
là Khoái diệu sự tâm thậm thâm. Do pháp thành tựu được 
là vị tăng hữu khoái diệu thắng sự (sự tốt đẹp khoái diệu 
chưa từng có), nên cái tâm năng thành cũng là khoái diệu. 
Dùng khoái diệu tâm mà thuyết, nên Giáo khó biết. 
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s‹Câu thứ sáu “Pháp khó hiểu, Như Lai cũng biết được”, đó 
là Vô thượng thậm thâm. Do pháp cực kỳ khó hiểu, Như 
Lai cũng biết được, nên pháp môn đó thành vô thượng, 
hoặc pháp thể nan giải tức là vô thượng, chỉ có Phật mới 
biết, nên gọi là Thậm thâm. 

s‹Câu thứ bảy “Những điều mà Phật tùy nghi nói ra, ý thú 
khó hiểu”, đó là Nhập thậm thâm. Nhập thậm thâm có 
nghĩa là ý của danh tự chương cú khó thê nắm được. Vì 
Phật tự trụ trì nhập giải ý đó, khác với ngoại đạo tự mình 
chăng hiểu được thì làm sao mà khiến kẻ khác hiểu, cho 
nên nói răng pháp nhân duyên cực Thậm thâm. 

Nhập có hai nghĩa : 

- Một là vì khó nhập giải, chỉ riêng Phật tự giải. 

- Hai là vì điều Phật tùy nghi nói ra khiến người khác nhập 
pháp. ý thú khó giải, gọi là thậm thâm. 

«Câu thứ tám “Điều mà hết thảy Thanh văn Bích chi Phật 
chăng thê biết được”, đó là Bất cộng Thanh văn Bích chi 
Phật sở tác trụ trì thậm thâm. Chắng giống với sở tác của 
nhị thừa. Ngoài lợi sở tác, trong lợi trụ trì, nên thành Thậm 
thâm. 

Trên đây tóm lại thì do gân chư Phật, thụ trì, đọc tụng, tu 
hành, quả quyết, tăng trưởng công đức tâm, chứng khoái 
diệu sự, thành vô thượng pháp, nên những điều mà Phật 
tùy nghi thuyết khó thê hiểu được, nhị thừa chăng hiểu 
thấu Trí tuệ môn đó, gọi là Thậm thâm vì khó liễu giải, ngộ 
nhập. Huông hồ là trí tuệ của Phật há chăng phải là Thậm 
thâm sao Ì 
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-Kinh văn : “Xá Lợi Phất? tới “nhiều loại thí đụ”. 

Tán răng : trên tán thán pháp sở chứng sở thuyết thăng 
điệu, dưới tán thán Như Lai là Pháp sư năng chứng năng 
thuyết thắng diệu. 

Theo luận giải thích kinh thì đây phải nói là : “V1 sao vậy ? 
Xá Lợi Phất ! Vì chư Phật Như Lai tự tại thuyết nhân thành 
tựu. Này Xá Lợi Phất ! Như Lai thành tựu nhiều loại 
phương tiện, nhiêu loại tri kiến, nhiều loại niệm quán, 
nhiêu loại ngôn từ ”. Phần trên ở đây là phân tổng quát, 
phân dưới giải thích những lời ở phần trên. 

“Này Xá Lợi Phất ! Ta từ khi thành Phật tới nay đã ở khắp 
nơi diễn rộng ngôn giáo, đã dùng vô số phương tiện dẫn 
đạo chúng sinh khiến họ lìa các thứ chấp trước v.v...” 
Xoay vân ý lời, do bản thân Như Lai đối với Lý sở chứng 
thành tựu tự tại thuyết nhân viên mãn, bởi vậy nay ngài nói 
về Trí tuệ và Trí tuệ môn mà ngài đã chứng được, cả hai 
thứ đó đều rất sâu. 

Những sì được gọi là Thuyết nhân thành tựu ? Đó là nhiều 
loại phương tiện, nhiều loại tri kiến, nhiều loại niệm quán, 
nhiêu loại ngôn từ. Ba loại đâu trong này gộp lại gọi là 
nhân duyên. Nhân duyên tức là đạo lý vậy. Ngôn từ gọi là 
thí dụ, vì ngôn từ phần nhiêu để nói các thí dụ. 

Theo luận giải thích kinh, thì từ “thí dụ” trở lên gọi là 
Tổng cú, từ “diễn rộng” trở xuống gọi là Biệt cú, xoay vần 
giải thích. Luận có ba điều giải thích : 

l) Luận tự giải thích riêng bốn câu đầu. 
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2) Luận đem các câu trong kinh hai phen ghép với bốn câu 
đó. 

3) Trong hai phen thì một chỗ thuyết minh về ba nghĩa 
đâu, một chỗ thuyết minh về nghĩa thứ tư. 

Phen đầu giải thích riêng rằng : vì Như Lai thành tựu bốn 
loại công đức, nên có khả năng hóa độ chúng sinh : 

1/ Vãng thành tựu. Chỉ việc Phật dùng nhiều loại phương 
tiện từ cõi trời Đâu Suất lui xuống thế gian cho tới thị hiện 
nhập Niết bàn, đã đến được mười phương gây nên giáo hóa 
khó thê nghĩ bàn : Tám tướng thành đạo, Lợi ích chúng 
sinh, Quyên xảo trí dụng, nên gọi là Phương tiện. 

Về Tám tướng thì Kinh Đại Bát Nhã quyên 568 nói rằng : 
I- Từ cõi trời Đâu Suất lặn đi rôi liền nhập 

thaI tướng. 

2- Anh nhi (trẻ sơ sinh). 

3- Đồng tử (trẻ con). 

4- Khô hạnh. 

5- Thành đạo. 

6- Hàng ma. 

7- Chuyển pháp luân. 

8- Nhập Bát Niết bàn. 

Vì cớ gì mà thị hiện tám tướng ? Kinh đó nói răng : “Bây 
giờ Tôi Thắng thiên vương lại bạch Phật rằng : cớ sao Bồ 
tát tu hành Bát nhã thậm thâm mà lại thị hiện các tướng đề 
độ cho hữu tình ? Phật bảo Tối Thắng răng : tướng của Bát 
nhã thậm thâm chắng thể chứng được, các tướng của Bồ tát 
cũng chẳng thể chứng được. Song nhờ uy lực phương tiện 
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thiện xảo mà vì loài hữu tình thị hiện nhiều loại hóa tướng 
từ Nhập thai cho tới Niết bàn. Chư thiên chấp Thường, cho 
răng không đọa lạc. Vậy nên Bồ tát để phá chấp đó đã thị 
hiện Nhập thai, nhân đây mà khiến cho chư thiên đó khởi 
niệm Vô thường. Bậc tôi thắng trong thế gian đối với Dục 
chẳng nhiễm, mà còn có lúc đoạ lạc, huống hồ thiên chúng 
khác mà được Thường ư ? 

Cho nên chớ có phóng dật, càng phải siêng tinh tiến, luôn 
nhớ tới việc tu đạo. Như thây mặt trời còn có lúc lặn thì 
biết rằng lửa đom đóm chắng được trụ lâu. Lại có chư 
thiên phóng dật ham vui, chăng tu chính pháp, mặc tình 
chơi giởn, dẫu với Bồ tát cùng ở Thiên cung, nhưng chắng 
đến lễ bái, chăng học hỏi pháp, ai nây nghĩ răng : sáng nay 
vui Vậy, ngày mai tới chỗ Bồ tát sẽ thụ pháp bảo. Cùng bảo 
nhau răng : Ta với Bồ tát thường xuyên cùng ở đây, tu 
hành nào có muộn gì ! ” Vậy nên Bồ tát như cứu lửa cháy 
đâu, phá thói phóng dật, thị hiện đọa lạc. 

Thị hiện như vậy có hai nhân duyên : 

a) Đề khiến chư thiên lìa thói phóng dật. 

b) Đề khiến hữu tình đều được nhìn thấy. 

Cho đến tướng thứ tám : “Lại có các trời, người thích nghe 
nói về viên tịch, Bồ tát bèn vì họ mà thị hiện Niết bàn”. 
Nhiếp Đại Thừa luận trong quyền thứ 9 có chỗ hơi khác. 
Trong Kinh Hoa Nghiêm thị hiện 10 tướng, đều rộng như 
luận đó. 

2/ Giáo hóa thành tựu, chỉ nhiêu loại tri kiến, thị hiện các 
nhân Nhiễm Tịnh. Do có đủ tri kiến nên ở ngay nơi hóa 
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thân có thể thị hiện Tập có mọi Nhiễm nhân có thể chuốc 
khổ; Đạo có mọi Tịnh nhân có thể chứng Diệt. Hoặc thị 
hiện quy luật của các pháp Nhiễm Tịnh. Nhân, có nghĩa là 
nguyên nhân, là quy luật. Trước thị hiện thân phù hợp, thân 
thị hiện quy luật nhiễm tịnh của các pháp. Trong luận giải 
thích thành tựu này có sự khác biệt với thành tựu thứ tư. 
Thành tựu này y vào Chứng pháp. Còn thành tựu kia y vào 
Thuyết pháp. 

3/ Công đức tất cánh thành tựu, chỉ nhiễu loại quán niệm. 
Vì thuyết pháp kia, thuyết nhân duyên thành tựu, tương 
ứng như pháp. Câu này ý nói : vì thuyết nhiều loại pháp 
quán niệm v.v... các pháp quán niệm đó Phật đều thành 
tựu. Như pháp sở thuyết nhân duyên trước sau đều tương 
ứng. Nói tương ứng có nghĩa là khế hội với chứng nghĩa. 
4/ Thuyết thành tựu, chỉ nhiều loại ngôn từ. Dùng bốn vô 
ngại : Y vào những gì ?* Những danh tự chương cú nào ? 
Tùy thuận những gì ? Những chúng sinh nào có thê lĩnh 
thụ để mà thuyết cho ? 

“Y vào những gì?” : có nghĩa là những nghĩa gì ? Đó tức là 
Nghĩa vô ngại giải. 

“Những danh tự chương cú nào” : có nghĩa là danh tự 
chương cú thuộc loại nào ? Đó tức là Pháp vô ngại giải. 
'““Pùy thuận những gì” : có nghĩa là tùy thuận ngôn ngữ âm 
thanh của chúng sinh ở những phương nào để mà thuyết 
cho họ . Đây là Từ vô ngại giải. 

“Những chúng sinh nào có thể lĩnh thụ để mà thuyết cho 
họ” : có nghĩa là căn khí của những chúng sinh nào có thê 
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lĩnh thụ, Phật bèn thuyết cho. Đây là Biện tài vô ngại giải. 
Trong bốn thứ thành tựu này thì : 

+ Loại thứ nhất Năng khởi hóa thân, tám tướng thành đạo. 
+ Loại thứ hai Năng thị hiện quy luật nhiễm, tịnh của các 
pháp. 

+ Loại thứ ba Như pháp sở thuyết đều được rốt ráo. 

+ Loại thứ tư đủ bốn Vô ngại. 

Do Phật Pháp sư đủ bốn loại thuyết nhân thành tựu này mà 
thành thắng diệu, nên pháp mà ngài thuyết cũng là thăng 
diệu. Luận giải bốn câu rồi, lại giải thích thêm về sự khác 
biệt giữa câu thứ 2 và câu thứ 4 và nói : Giáo hóa thành tựu 
y vào Chứng pháp. Thuyết thành tựu y vào Thuyết pháp. 

- Y vào quy luật nhiễm tịnh của pháp Khô Tập Diệt Đạo 
mà tự mình chứng được, lần lượt thuyết cho người khác thì 
øọI1 là CIáo hóa thành tựu, đó là câu thứ hai. 

- Y vào thuyết pháp, thuyết Nghĩa Pháp Từ Biện mà lần 
lượt thuyết cho người khác thì gọi là Thuyết thành tựu, đó 
là câu thứ tư. Vì đều không loạn. 

Hoặc bốn loại trên được phân chia như sau : 

Câu thứ nhất là Hóa thân đức. 

Câu thứ hai là Báo thân đức. 

Câu thứ ba là Pháp thân đức. 

Câu thứ tư là Tứ biện cụ túc. 

Do ba thân Tứ biện cụ túc này, nên có thể khởi thuyết. Ba 
thân có đủ, nên Trí tuệ thậm thâm. Bồn biện có đủ, nên 
Tuệ môn thậm thầm. Cho nên nhân duyên đó tức là ba loại 
: Phương tiện, Tri kiến, Quán niệm đã nói ở trên. Thí dụ, 
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tức là nhiều loại ngôn từ. 

% 

-Kinh văn : “Diễn rộng ngôn giáo” tới “khiến lìa tâm chấp 
trước”. 

Tán rằng : trên theo lời văn của luận một phen phân biệt 
giải thích bốn câu tông quát xong, luận lại đem các câu 
trong kinh ở dưới đây đề phối với bốn câu này trong phen 
thứ hai : 

a) Đây tức là câu thứ nhất : “Nhiều loại phương tiện”. 

b) “Sở dĩ như vậy là vì sao ? Như Lai phương tiện, tri kiến 
Ba la mật đều đã đây đủ”. Đó là câu thứ hai : “Nhiều loại 
tri kiến”. 

c) “Này Xá Lợi Phất ! Như Lai tri kiến” tới “Giải thoát tam 
muội”. Đó là câu thứ ba : “Nhiều loại quán niệm”. 

d) “Thâm nhập vô tế ” cho đến “Bản mạt cứu cánh v.v...”. 
Đó là câu thứ tư : “Nhiều loại ngôn từ ”. 

Luận tuy lẫy kinh văn ở dưới phối với bốn câu tông quát ở 
trên, song đầu tiên hai phen giải thích ba câu trên xong, lại 
hai phen giải thích một câu sau. Luận đó văn dài, mới xem 
khó hiểu. Nên đọc theo đây. 

Trong này phen đâu giải thích rằng : “Lại có nghĩa nhiều 
loại phương tiện”, có nghĩa là thị hiện đủ thứ sai trái của tà 
pháp ngoại đạo, đủ thứ công đức của chính pháp chư Phật. 
Như kinh nói : “Này Xá Lợi Phất ! Ta từ khi thành Phật tới 
nay đã diễn rộng ngôn giáo, dùng vô số phương tiện để dẫn 
đạo chúng sinh ở các nơi đến khiến họ được giải thoát”. 

Văn tuy hơi khác, nhưng đại ý cũng giống nhau. 
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Giải thích vô số phương tiện, lại có bốn phen : 

a) Phương tiện tức là phương tiện để khiến chúng sinh 
nhập các thiện pháp. 

b) Để đoạn các nghi. 

c) Đề khiến nhập Tăng thượng Thắng trí. 

d) Đề y vào bốn Nhiếp pháp mà nhiếp thủ chúng sinh 
khiến họ được giải thoát. 

Nhiều loại phương tiện ở đây phân làm sáu điều giải thích 
này : 

1) Tránh tà. 2) Nhập chính. 

3) Tiến thiện. 4) Phá ác. 

5) Tự nhập thăng trí. 

6) Khiến cho người khác được giải thoát. 

Cứ theo thứ tự mà ghép vào, dùng phương tiện này mà dẫn 
dắt thu nhiếp hết thảy chúng sinh khiến 

họ lìa bỏ các Trước. Trước là gốc của Chấp, vì là gốc rễ 
của Ái nhiễm sinh tử. 

Luận răng : các trước có nghĩa là chốn chốn đều trước 
(vướng mắc), hoặc trước giới, trước địa, trước phận, trước 
thửa. 

+ Trước giới : có nghĩa là chấp trước tam giới. 

+ Trước địa : tức là chấp trước Giới thủ, tam muội Sơ thiền 
định địa, cho đến Phi tưởng phi phi tưởng, Diệt tận định 
địa, tức là coi chín định theo thứ tự là Địa. Giới thủ, Kiến 
thủ, Chấp tam muội, đó nên gọi là Trược địa. 

+ Trước phận : có nghĩa là chấp trước phận tại gia, coi đó 
là đồng loại mà làm mọi loại nghiệp tà kiến v.v... ; chấp 
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trước phận xuất gia danh tiếng lợi dưỡng, hay khởi đủ mọi 
loại giác sát phiên não v.v... 

+ Trước thừa : có nghĩa là nếu chấp trước Thanh văn thừa 
thì thích trì giới tiểu thừa, cầu bốn quả v.v... . Chấp trước 
đại thừa có nghĩa là chấp trước lợi dưỡng, cúng dàng, cung 
kính v.v... , do chấp trước vảo quán phân biệt mọi loại 
pháp tướng cho đến phân biệt Phật địa. 

% 


-Kinh văn : “Sở dĩ như vậy là vì sao ?” tới “đêu đã đầy 
đủ”. 

Tán răng : đây là câu thứ hai. Phen đâu luận giải thích 
răng : “Lại nữa nhiều loại tri kiến” có nghĩa là vì tự thân 
thành tựu cảnh giới bất khả tư nghì, dạy cho Thanh văn Bồ 
tát. Như kinh nói răng : “Này Xá Lợi Phất ! Như Lai tri 
kiến, phương tiện tới bờ bên kia”. Đến bờ bên kia có nghĩa 
là hơn hết thảy các Bồ tát khác. 

Văn tuy hơi khác, mà nghĩa không khác. Tri kiến là thể của 
hai trí Chân và Tục. Căn bản trí gọi là Tri. Hậu đắc trí ĐỌI 
là Kiến. Phương tiện nghĩa là trí này diệu dụng phương 
tiện thiện xảo. Do tự thành tựu cảnh giới Bắt khả tư nghì 
nên có đủ Tri kiến, dạy cho Thanh văn v.v... đó gọi là 
phương tiện. 

“Ba la mật” : có nghĩa là tới bờ bên kia, nói rõ Phật thành 
tựu thê của hai thăng trí, nên có thể thành tựu được cảnh 
giới bất khả tư nghì, đã tới bờ bên kia rồi thì hơn hết thảy. 
Do có đây đủ phương tiện, diệu dụng của hai trí, còn có thê 
khiến cho người khác tới được bờ bên kia nên có thể dùng 


413 


tri kiến cảnh giới bất khả tư nghị này mà còn dạy cho 
Thanh văn Bồ tát. 

*% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “giải thoát tam muội”. 

Tán rằng : đây là câu thứ ba. Luận phen đầu giải răng : 
“Lại còn nhiêu loại quán niệm”. Như kinh nói : “Này Xá 
Lợi Phất ! Như Lai tri kiến rộng lớn sâu xa không chướng 
không ngại, Lực, Vô sở úy, Bất cộng pháp, Căn lực, Bồ đề 
phân, Thiên định, Giải thoát, Tam muội, Tam ma bạt đề 
đều đã đây đủ”. 

Văn ý về đại thể thì giỗng nhau, song ít nhiều có chỗ khác 
biệt. Nay nói Tri kiến rộng có nghĩa là vô biên, lớn có 
nghĩa là vô thượng, sâu có nghĩa là khôn lường, xa có 
nghĩa thời gian dài vô cùng trong vị laI. 

Trên đây chính là Tống cú (câu tông quát) về các đức. Hai 
trí là Tính, nên gọi là Tri kiến. Hơn nữa các đức này cũng 
là những thứ được quyến thuộc của hai trí nhiếp thu, nên 
gọi là Tri kiến. 

Từ “Vô lượng” trở xuống là Biệt cú (câu riêng biệt) về các 
đức. Theo văn kinh này thì : 

- Vô lượng : đây là Bốn vô lượng. Cứ theo luận giải kinh, 
thì là Vô chướng. 

- Vô ngại : chỉ bốn Vô ngại giải. 

- Lực : chỉ Thập lực. 

- Vô sở úy : chỉ bôn Vô sở úy. 

+ Bất cộng pháp : luận giải thích Bất cộng pháp trong kinh 
là 18 bất cộng pháp. 


414 


+ Căn : chỉ ngũ căn. 

+ Lực : chỉ ngũ lực. 

+ Bỏ đề phân : chỉ 37 Bồ đề phân. 

Bồn loại trên đây, kinh vôn không có. 

- Thiên : chỉ bốn tĩnh lự ở Sắc giới. 

- Định : chỉ bốn Vô sắc định. 

- Giải thoát : chỉ tám Giải thoát. 

- Tam muội : chỉ tam muội. 

+ Tam Ma Bạt Đề : chỉ chín Đăng chí. Một loại này trong 
kinh cũng không có. 

Luận giải trong kinh có 13 môn. Nay trong kinh này gộp 
lại có tám môn công đức, gọi là Quán niệm, thể của nó 
được giải thích là Tuệ ghi nhớ rõ, nên chăng thê giải thích 
rộng. Nghĩa môn đêu nên phân biệt sơ qua. 

1. Bốn vô lượng. 

Được phân biệt băng 5 môn : Liệt danh; Thích danh; Biện 
hành tướng; Xuất thê tính; Biện sai biệt. 

I.I- Liệt danh (liệt kê tên gọn) : chỉ Từ vô lượng, BI vô 
lượng, Hi vô lượng, Xả vô lượng. 

I.2- Thích danh (giải thích tên gọ!) : 

s1 - Vì duyên vào Vô lượng cảnh, duyên vào hết thảy hữu 
tình mà khởi lên bốn thứ này. 

«2 - Vì khởi Vô lượng hành, hành giải cũng lại cực rộng 
lớn. 

53 - Vì cảm Vô lượng quả, được phúc Đại Phạm thành Như 
LaI. 

54 - Nhiều thứ kèm theo, nhiều sự giải thích. 


415 


1.3- Biện hành tướng (phân biệt hành tướng) : pháp giới 
hữu tỉnh tóm lại làm ba loại : 

»1 - Loại không khổ không sướng thì không điên đảo mà 
cho họ sướng, thế gọi là Từ. Không sân là thể. 

52 - Loại có khô thì giúp diệt khổ, thê gọi là Bi. Chăng hại 
là thê. 

«3 - Loại có sướng thì giúp họ vui mừng, đó gọi là Hi. 
Chắng ghét thiện căn là thê. 

Lại còn gây cho loại không khổ không sướng tư tưởng lìa 
Si, gây cho loại có khô tư tưởng lìa Sân; gây cho loại có 
sướng tư tưởng lìa Tham, bình đăng muốn khiến họ lìa các 
điều ác, nên gọi là Xả. Khiến xả bỏ điều ác, cho nên khéo 
Xả là thê. 

1.4- Xuất thê tính (thê hiện tính chất của thể) thì băng ba 
pháp : đó là Không sân, Chắng hại và Xả. Thể của chẳng 
chét là không sân, vì không còn pháp nào khác. 

1.5- Biện sai biệt (phân tích sự khác biệt) thì ở đây mỗi thứ 
đều có ba : 

-[ - Hữu tình duyên, khởi hữu tình tưởng. 

52 - Pháp duyên, chăng thấy Hữu tình, chỉ khởi pháp 
tưởng. 

53 - Vô duyên, vì đối với các pháp lại lìa tâm phân biệt mà 
khởi chân như tưởng, nên gọi là Vô duyên. Hoặc pháp vô 
lượng duyên các giáo pháp. 

Trong ba duyên này, duyên đâu chung với ngoại đạo, 
duyên thứ hai chung với nhị thừa, duyên sau chỉ có Bồ tát. 
Ba loại Vô lượng đâu là an lạc, một loại Vô lượng sau là 
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lợi ích. Cảm quả có thê biết được. 

Bồn loại Vô lượng này có sự khác biệt với bốn loại Đại từ, 
Đại bị, Đại hí, Đại xả kia. Vì bốn loại kia chỉ là Thực quán, 
chỉ có Phật mới khởi lên được và duyên vào Tam giới sinh 
và không có Si kèm theo. Còn bốn loại này chung cho cả 
giả và thực, cả phàm và thánh đều khởi được, duyên Giới 
bất định và chăng phải là không có Sĩ kèm theo. 

2. Bốn Vô ngại giải. 

Được phân biệt băng ba môn : Liệt danh, Biện tướng, Xuất 
thê : 

2.1- Liệt Danh thì có : một là Pháp vô ngại giải, hai là 
Nghĩa vô ngại giải, ba Từ vô ngại giải, bốn là Biện tài vô 
ngại giải. 

2.2- Biện tướng (phân tích về tướng) thì : Pháp chỉ Văn 
giáo danh cú năng thuyên; Nghĩa chỉ Đề lý chân tục sở 
thuyên; Từ chỉ âm thanh (tức ngôn ngữ) các phương; Biện 
tài chỉ bảy loại biện tài. Duyên vào bốn trí này không có gì 
mắc mớ trở ngại thì gọi là Vô ngại giải. Có nhiều sự sai 
biệt như Quyết Trạch Bồ Tát Địa luận và Thập Địa luận đã 
nóI. 

2.3- Xuất thể (thể hiện về thể) : bốn Vô ngại giải này lẫy 
Vô lậu hậu đặc trí làm thê, vì chắng phải là chứng Chân. 
Nghĩa vô ngại giải cũng thông với Chánh trí. Trí này thì Sơ 
địa được một phân, Cửu địa thì nhậm vận mà lìa chướng 
viên thành, Phật quả thì đầy đủ. 

3. Thập lực. 

Đại khái được phân biệt bằng 5 môn : Biện danh, Xuất thê, 
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Hành tướng, Thứ đệ (thứ tự), Các môn. 

3.1- Biện danh (phân tích về danh) thì có hai : một là Liệt 
đanh, hai là Thích danh. 

+ Liệt danh (liệt kê tên gọ1) thì có : 

lL/ Xứ phi xứ trí lực. 

2/ Tự nghiệp trí lực, Kinh Đại Bát Nhã quyền 53 gọi là 
Nghiệp dị thục trí lực. 

3/ Tĩnh lự giải thoát đăng trì đăng chí trí lực, còn Đại Bát 
Nhã thì gọi là Tĩnh lự giải thoát đăng trì đăng chí tạp 
nhiễm thanh tịnh trí lực. 

4/ Căn thăng liệt trí lực. 

5/ Chủng chủng thắng giải trí lực. 

6/ Chủng chủng giới trí lực. 

7/ Biên thú hành trí lực, Đại Bát Nhã gọi là Biến hành trí 
lực. 

Š/ Túc trụ tùy niệm trí lực. 

0/ Sinh tử trí lực. 

0/ Lậu tận trí lực. 

+ Thích danh (giải thích tên gọi) thì đầu tiên là gọiø chung, 
sau đó là gọi riêng. 

- Giải thích chung : 

Lực : có nghĩa là có khả năng diệt trừ oán địch, có nghĩa là 
chăng thê khuất phục. Du Già Bồ tát Địa quyên thứ 49 và 
50 cùng Quyết Trạch quyền 57, Kinh Bồ Tát Tạng quyền 
5, Hiển Dương quyên 4, Đôi Pháp quyền 14, Kinh Đại Bát 
Nhã đều giải thích tướng này là Đại uy lực, tương ứng với 
mọi loại công năng làm lợi ích cho hữu tình, rốt ráo chiến 
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thăng hàng phục được mọi ma oán, cho nên gọi là Lực. Vì 
uy thế có khả năng diệt trừ được những thứ khó khuất phục 
nên gọi là Lực. 

Đối Pháp nói rằng : khéo hàng phục được các ma, giỏi phì 
nhớ luận bản về các vẫn đề nên gọi Thập lực. 

Thập (mười) : là số. Vì tác dụng của Lực khác nhau, có 10 
loại nên gọi Thập lực. Theo trong Lục Thích, thì đây là giải 
thích kèm theo số vậy. 

- Giải thích riêng : 

Về giải thích các tên riêng thì : 

1/ Xứ phi xứ trí lực : nhân quả tương đương gọi là Xứ. Nếu 
chẳng tương đương thì gọi là Phi xứ. Cho nên Du Già nói 
răng : quả tịnh hay bất tịnh chăng phải là Bất bình đăng. 
Như thực chuyển nhân, đó gọi là Xứ. Xứ có nghĩa là kiến 
lập (dựng lên), là y (dựa vào), là khởi (gây nên), năng kiến 
lập quả là y, vì năng khởi quả pháp. Vì lập, nên gọi là Xứ. 
Bắt bình đắng trái với loại trên thì đó gọi là Phi xứ. 

Nhất thiết trí vô trệ trí, và Thanh tịnh trí lìa Tăng thượng 
mạn, đối với hai loại này thì gọi là Trí. Lực : nghĩa như 
trên. 

2/ Tự nghiệp trí lực : ba nghiệp ba đời tự mình gây ra của 
mỗi người hoặc thuận hiện thụ, thuận sinh thụ, hoặc thuận 
hậu thụ, bất định thụ thì øọI1 là Tự nghiệp. Biết đúng (chánh 
tri) về nghiệp nảy thì gọi là Tự nghiệp trí lực. 

Lực này ở ngay nơi quả DỊ thục của các nghiệp thiện ác mà 
sinh Trí giải, nên cũng gọi là Nghiệp dị thục trí lực. 

3/ Tĩnh lự giải thoát đăng trì đắng chí trí lực : Tĩnh lự : chỉ 
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Bốn tĩnh lự. Giải thoát : tức Tám giải thoát. Đăng trì : tức 
là Nhất thiết hữu tâm định. Đăng chí : tức là Nhất thiết hữu 
tâm vô tâm định. Biết đúng về loại này thì gọi là Tĩnh lự 
giải thoát đăng trì đăng chí trí lực. 

Các thứ định này chung cả hữu lậu vô lậu cho nên thêm 
vào đó tên gọi là Tạp nhiễm, Thanh tịnh thì gọi là Tĩnh lự 
giải thoát đăng trì đắng chí tạp nhiễm thanh tịnh trí lực. 

4/ Căn thắng liệt trí lực : là chỉ Ngũ căn gồm Tín v.v.... Ở 
đây nói về mức độ của ngũ căn, non yếu bậc trung thì gọi 
là Thăng: non yếu bậc thượng thì gọi là Liệt. Biết đúng về 
điều này thì gọi là Căn thăng liệt trí lực. 

Nếu theo tha tín coi đó là đầu, hoặc quán các pháp coi đó 
là đầu, thì thành Căn thắng liệt. 

5/ Chủng chủng thăng giải trí lực : ưa thích thắng giải, gọi 
là chủng chủng thắng giải. Biết đúng về điều này thì gọi là 
Chủng chủng thắng giải trí lực. 

6/ Chủng chủng giới trí lực : nếu rộng kiến lập chủng 
chủng tính hoặc một thừa, hoặc ba thừa, hoặc bốn thừa, 
hoặc năm thừa, hoặc các phần hành như Tham Sân S1 
v.v... cho đên 80.000 hành thì gọi là Chủng chủng giới, vì 
Giới là Tính. Biết đúng về điều này thì gọi là Chủng chủng 
giới trí lực. 

7/ Biến thú hành trí lực : nêu như trong các Thú môn mà 
tùy thuận chính hành, như tham hành thì tu Bất tịnh quán 
v.v... , thế thì gọi là Biến thú hành. Hoặc các hành hướng 
tới tật cả ngũ thú, hoặc các hành thuộc đủ mọi phẩm loại 
khác nhau của sa môn ngoại đạo, của Bà la môn, hoặc Vô 
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tội thú hành của đời này của đời khác, đó gọi là Biến thú 
hành. Biết đúng về điều này thì gọi là Biến thú hành trí lực. 
+ Biến hành hành trí lực : vì có khả năng biết rõ các hành 
biến hành trong khắp mọi nẻo, nên cũng còn gọi là Biến 
hành hành trí lực. 
8/ Túc trụ tùy niệm trí lực : nêu đối với mọi loại hữu tình, 
dùng ngôn ngữ bốn phương mà giả thiết an lập thành các 
phẩm loại khác nhau, tùy theo tất cả tự thê thời quá khứ 
trước kia thuyết minh bằng 8 câu : 
a) Như thị danh (tên gọi như vậy). 
b) Sinh loại (loại chúng sinh). 
c) Chủng tính (chủng tộc, giòng họ). 
đd) Âm thực (ăn uống). 
e) Thụ khổ lạc (thụ báo là khổ hay sướng). 
f Trường thọ (sông lâu). 

ø) Cửu trụ (trụ lâu). 
h) Thọ lượng biên tế (giới hạn tuổi thọ). 
Ở trong tám thứ này, có sáu thứ tùy niệm là Lược sở hành 
hành và có Vô lượng chủng túc trụ tùy niệm. Sáu Lược 
hành gồm : 
1) Hô triệu giả danh (tên giả lập ra để gọi). 
2) Sát đề lợi đăng sắc loại sai biệt (các đăng cấp khác nhau 
như Sát để lợi). 
3) Cha mẹ. 
4) Âm thực phương quĩ (cung cách ăn uống). 
5) Hưng suy (thịnh suy). 
6) Thọ lượng (tuổi thọ). 


Các Túc trụ này là cảnh quá khứ vì trụ ở đời trước kia. Đối 
với Túc trụ này mà khởi lên Tùy niệm, niệm đủ Hành Trí 
thì gọi là Túc trụ tùy niệm trí lực. 

8/ Sinh tử trí lực : 

Các loài Hữu tình lúc sắp mất thì gọi là Tử thời (lúc chết), 
lúc trụ tại Trung hữu thì gọi là Sinh thời (lúc sống). Đối 
với nẻo thiện nẻo ác, tử thời sinh thời đều có thể biết đúng 
thì gọi là Sinh tử trí lực. 

10/ Lậu tận trí lực : 

Hết thảy mọi pháp lậu cùng Tùy miên đều đoạn hắn không 
sót thì gọi là Lậu tận. Biết đúng về điều nảy thì gọi là Lậu 
tận trí lực. 

Trí là thể, Lực là tác dụng, song Trí tức là Lực, không còn 
có biệt tính khác. Trong này Túc trụ tùy niệm tương ứng trí 
lực là Lân cận thích (dựa vào các yêu tô gần gũi mà giải 
thích). Những thứ khác từ thứ đầu tiên là Xứ phi xứ cho 
đến Lậu tận là cảnh sở quán, Trí lực là trí năng quán. Xứ 
phi xứ trí lực cho đến Lậu tận trí lực là Y chủ thích (dựa 
vào chủ thê mà giải thích). Túc trụ là cảnh. Tùy niệm 
tương ứng trí lực là Năng quán, cũng Y chủ thích. 


3.2- Về Xuất thể : 

Quyết Trạch Phần quyền 57 nói : Phật có đủ tri căn tuệ căn 
là Thê. Đối Pháp luận nói : như Định như Tuệ cùng các 
Tâm, Tâm sở tương ứng đó. Bồ Tát Địa luận nói rằng : chỉ 
chung Ngũ căn là tự tính của nó. Tuy ba lời văn đó khác 
nhau nhưng Thê có năm : 

1) Tối thắng thể : nên Quyết Trạch phân nói răng Phật có 
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đủ Tri căn, Tuệ căn là Tính. 

2) Dẫn sinh thể : nên Đối Pháp nói răng như Định như 
Tuệ. 

3) Khắc thực thể : Bồ tát Địa luận nói răng Ngũ căn là tính, 
do Tuệ thăng trội. Hơn nữa còn nói : Thập lực Tuệ là Tự 
tính, bởi vậy chỉ nói Xứ phi xứ trí lực v.v... chăng nói tới 
Tín lực, Tỉnh tiễn lực v.v... Cứ theo như đây thì hợp với 
lời văn của Quyết Trạch. 

4) Tương ứng thể : Đối Pháp còn nói rằng cùng các Tâm, 
Tâm sở tương ứng đó, bốn uân là Tính. 

5) Quyến thuộc thể : năm Uấn là Tính. Định với Đạo cùng 
Vô lậu sắc v.v... vì Trợ là Thể. 

Đây tuy không có lời văn nói rõ, nhưng lý ät phải thê, vì sự 
ngăn ngừa việc phạm giới sẽ giúp cho việc hàng phục ma 
oán. 

Còn ba môn khác thì như trong Vô Câu Xứng sớ quyên 2 
đã nói. 

4. Bốn vô sở úy. 

Dùng Š môn đề phân biệt : Biện danh, Xuất thể, Hành 
tướng, Thứ đệ, Các môn. Cũng như Bồ tát Tạng kinh 
quyền 5, Đại Bát Nhã quyền 53, Hiển Dương quyền thứ 4, 
Du Già quyên 50, Đối Pháp quyên 14. 

4.1- Biện danh, có hai mục : Liệt danh, và Thích danh. 

a. Liệt danh gồm : 

1) Chính đăng giác vô úy. 

2) Lậu tận vô úy. 

3) Chướng pháp vô úy. 
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4) Xuất khổ đạo vô úy. 

b. Thích danh (giải thích tên gọ1) có hai mục : 

1) Tống (Giải thích tên gọi chung). 

2) Biệt (Giải thích tên gọi riêng). 

Về Tổng danh thì Bốn (tứ) là số. Vô sở úy tức là ở bỗn xứ 
này có khả năng tự mình liễu tri (biết rõ) thản nhiên không 
sợ. Tâm không khiếp sợ yêu kém, không có điều nghi ngờ 
lo âu, hoàn toàn không hốt hoảng sợ hãi, nên gọi là vô úy. 
Về biệt danh thì Chính giác chư pháp, Đăng giác chư pháp, 
đó là Chính đăng giác. Các phiên não Lậu chủng hiện đều 
đoạn cả thì gọi là Lậu tận. Nói Chướng ngại pháp : có 
nghĩa là Nhiễm ăt là Chướng, nên gọi là Chướng pháp. Nói 
Xuất ly đạo : có nghĩa là các thánh tu tập quyết định xuất 
ly khỏi khổ, gọi là Xuất khô đạo, ở trong bốn thứ nảy mà 
chứng đắc Vô sở úy. Thế là đều Y chủ thích (điều giải 
thích chính). 

4.2- Về Xuất thê tính. 

Quyết Trạch Phân quyền 57 nói răng : lây Tín, Tiến, Niệm, 
Định, Tuệ cùng đây đủ Tri căn làm Tính. Đỗi Pháp nói : 
như Định hay Tuệ cùng các Tâm, Tâm sở tương ứng đó. 
Lại nói : nếu khởi tác dụng thì Hậu đắc trí là Tính, nếu trụ 
tự tính thì Chính trí là Thế. 

Thể này có năm căn cứ : Hai Thắng trí là Thể, Phát khởi 
định tuệ là Thể, Đàm thực ngũ căn là Thể, Tương ứng tứ 
uấn là Tính, Quyến thuộc ngũ uấn là Thẻ. 

4.3- Về Hành tướng. 

Như kinh đã nói rằng : “Thê tôn tự xưng : ta là đắng Chính 
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đăng giác. Khi có sa môn hoặc những người chăng phải là 
sa môn từ phương khác tới, Phật thăm hỏi họ răng : Trụ có 
an lạc không ? Khất thực có được không ? 

Thế là trong đám này có kẻ đã đặt câu vẫn nạn rằng : gọi là 
Chính đắng giác thì không có gì là chưa biết. Thế mà nay 
lại hỏi người khác, sao mà trái ngược làm vậy ?. Ta đối 
với lời vẫn nạn này chính kiến không núng, được an lạc 
trụ, không hoảng không sợ, tự xưng ta ở địa vị tôn quí của 
bậc đại tiên. Sở dĩ ta hỏi là vì sao ? Đó là để chinh phục kẻ 
đến, khiến họ phát tâm thăng trội, nghe Phật thăm hỏi sẽ 
phát đạo tâm. Đó là vì muốn khiến mọi người xét kỹ về sự: 
Phật biết mà còn hỏi, huông hỗ các người khác chăng biết 
và cũng để làm khuôn mẫu cho người sau, thấy người ta 
đến phát tâm thì nên dẫn nhiếp, chứ chăng phải là Phật 
chẳng biết mà vẫn gọi là Đăng giác”. 

Thêm nữa, như kinh nói răng : 

“Ta khi chư lậu đã tận, Thiên Thụ làm các điều ác, Phật 
thường măng mỏ; còn Chấp Nhật điều thuận, Phật thường 
nói ngọt. Thê là có kẻ vẫn nạn răng : nói là các lậu hết, 
phiên não đêu hết ! Thế mà mắng mỏ Thiên Thụ, nói năng 
âu yếm VỚI Chấp Nhật, tham sân chưa diệt thì lậu làm sao 
mà hết được ! Sao mà trái ngược làm vậy ? Ta đối với câu 
vẫn nạn này chính kiến chắng núng, vẫn được an lạc trụ , 
không hoảng không sợ. 

Tự xưng : ta cư xử ở địa vị cao quý của bậc đại tiên ! Thiên 
Thụ ví như con ngựa ác, phải đánh đau mới điều phục 
được. Nếu chăng quát măng thì y lại nói là “sợ ta”. Còn 
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Chấp Nhật ví như con voi tinh khôn biết chiều theo lòng 
người, nên chỉ nói ngọt mà có thể thuần phục ngay được, 
thế thì chẳng phải là (ta) còn có tham sân và lậu chắng 
hết”. 

Lại nữa như kinh nói răng : “Phật giảng cho đệ tử về 
Chướng ngại pháp. Nói Nhiễm ắt là Chướng. Nhưng lại 
chẳng ngăn các hạng Dự lưu, Nhất lai kia có vợ con. Thế là 
có kẻ vấn nạn nói : Nhiễm ät là Chướng, thê mà thánh lại 
nuôi vợ con, sao mà trái ngược làm vậy ? Ta đôi với lời 
vấn nạn này chính kiến không núng, yên ôn không hoảng, 
ở ngôi vị tôn quý của bậc đại tiên. Tà hạnh gây chướng cho 
đạo các thánh. Có vợ gây chướng cho đạo lìa dục. Song, 
người đắc hai quả đầu vẫn chưa lìa dục nhưng Tính; Giới 
đã thành tựu được từ lâu, nên trừ được Tà hạnh mà vẫn 
chẳng đoạn tuyệt với vợ con, như vậy thì có gì là sai trái 2 
Cho nên các Nhiễm pháp chăng phải là chướng ngại vậy. 
Lại nữa, như kinh nói rằng : “Ta giảng cho đệ tử về đạo 
xuất ly, rằng các thánh tu tập quyết định xuất ly, quyết định 
thông đạt. Lại có bậc vô học là Ca Lưu Đà Di bị chôn dưới 
hâm phân, Ương Quật Ma La bị lửa ngục đốt thân. Thể là 
có lời vân nạn răng : đạo thánh tu lâu những mong lìa được 
các nỗi khổ. Bậc vô học mà vẫn phải quay trở về thụ khổ, 
thê thì còn cần gì mà tu đạo nữa ! Sao mà trái khoáy làm 
vậy ? Ta đôi với lời vấn nạn nảy chính kiến không núng, 
yên ôn không sợ, ở ngôi đại tiên”. 

Thực sự chứng được bậc vô học, khổ quả nhất định không 
còn. Vì hiện ác nhân nên ắt có khô báo. Do đó bậc thánh có 
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khi thị hiện thụ khô đề gây nên ø1áo hóa cho người sau. 
Hoặc khô dị thục, bậc vô học chắng thụ vì nghiệp ác đã 
hết. Nếu còn có ắt gây chướng cho quả, chẳng thành bậc 
vô học. Kẻ kia nói rằng bậc vô học còn phải thụ khổ đó, 
như vậy có nghĩa là hiện vẫn còn đang ở địa vị hữu học, 
vẫn chưa lìa dục. Nếu nhất định thành bậc vô học, thì mới 
được tên gọi đó. Còn dẫu có được thần thông cũng chắng 
phải là bậc Bất hoàn (tức không quay trở lại thế gian mà 
thụ khổ), vì thần thông ấy chỉ là năm phép thần thông của 
thế gian. 

Hoặc đối với bậc vô học thì khổ chắng phải là do nghiệp 
báo vì ặt đã xuất ly mọi Dị thục khổ. Như Kinh Niết Bàn 
quyên thứ 29 giải thích : đối với nghiệp ba thời, tức địa vị 
vô học thì trừ được các nghiệp ác hết thảy chăng thụ. Còn 
nói rằng chưa nhập thánh thì gọi là định nghiệp, nêu đã 
nhập thánh rồi thì chăng gọi là định nghiệp. Giải thích rộng 
ra thì như kinh đó đã nói. Cho nên bậc A la hán nhất định 
không bị khổ quả. 

Hai môn sau cũng như giải thích trong quyền thứ hai của 
Kinh Vô Câu Xưng. 

5. Thiên : 

Chỉ Bốn tĩnh lự của Sắc giới gồm : 

° Thứ nhất là Tĩnh lự có Tầm có Tứ. 

° Thứ hai là Hi ha Tâm tứù 

° Thứ ba là Lạc lìa hi. 

° Thứ tư là Tĩnh lự thanh tịnh xả niệm đã lìa 

Hi lạc. 
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6. Định : 

Là Bốn vô sắc, øôm : Không xứ ; Thức xứ ; Vô sở hữu xứ ; 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

7. Giải thoát : 

Chỉ tám giải thoát, dùng ba môn để phân biệt : Liệt danh 
tự (liệt kê tên gọi), Hiền Hành tướng (nêu rõ hành tướng), 
Xuất thể tính (nêu ra thể tính). 

7.]- Liệt danh tự : 

Theo như Du Giả quyên thứ 12, 15, 73 ; Nhiếp Sự Phân 
quyên 4 ; Đối Pháp quyên 13; Hiển Dương quyên 4, 2 và 
20; - Kinh Bỏ Tát Tạng quyền 4 v.v... đã nói. Đó là : 

L/ Hữu sắc quán chư sắc giải thoát. 

2/ Nội vô sắc tưởng quán ngoại chư sắc giải thoát. 

3/ Tịnh giải thoát, thần tác chứng cụ túc trụ. 

4/ Không vô biên xứ giải thoát. 

5/ Thức vô biên xứ giải thoát. 

6/ Vô sở hữu xứ giải thoát. 

7ƒ Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. 

Š/ Tưởng thụ diệt giải thoát, thân tác chứng cụ túc trụ. 

7.2- Hiền hành tướng : 

+ Giải thoát đầu : 

Câu Xả quyền thứ 29 nói : “Trong có sắc tưởng, quản các 
sắc ở ngoài, đó là Sơ giải thoát. Trong chưa trừ kiến giả sắc 
tưởng, quán các sắc bên ngoài cho là bất tịnh, đó gọi là 
Quán ngoại sắc”. Nay thì chăng thế. Cứ theo lời văn của 
Đối Pháp, người mà nghiệp tu còn mới, thân tại Dục giới, 
đã lìa Dục giới dục, nhưng chưa có thê dựa vào Vô sắc 
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định để hàng phục, phá trừ kiến giả sắc tưởng, bởi chưa lìa 
Sắc giới dục. 

Nếu là nghiệp tập lâu đã lìa Sắc giới dục lìa kiến giả sắc 
tưởng, an lập hiện tiền mà quán hết thảy mọi sắc trong 
ngoài của Dục giới, khởi Quang minh tưởng. Do ba giải 
thoát trước dẫn phát Thắng xứ, Biến xứ v.v... dựa vào 
quán sắc ít nhiễu v.v... của Thắng xứ nhiếp thu mà khởi 
Quang minh tưởng. Do trừ biến hóa chướng, nên khởi 
Quang minh tưởng, chăng trừ tham dục nên chắng khởi Bắt 
tịnh tưởng. 

+ Giải thoát thứ hai : 

Du Già chỉ nói : “Chưa được Vô sắc định, chưa la Sắc GIỚI 
nhiễm, quán các ngoại sắc đó là Sơ giải thoát”, đó là chỉ 
căn cứ vào Sơ nghiệp mà nói. Cho nên về giải thoát thứ 
hai, Câu Xá Luận nói : “Trong đã phục trừ được kiến 
giả sắc tưởng, chỉ quán ngoại cảnh là bật tịnh, đó gọi là 
trong không sắc tưởng, quản các ngoại sắc” 

Đại thừa thì không thế, căn cứ vào Đối Pháp nói rằng : 
người mà nghiệp tập lâu đã dựa vào Vô sắc định mà phục 
trừ kiến giả sắc tưởng. Người mà nghiệp tu mới, kiến giả 
sắc tưởng an lập hiện tiền mà quán ngoại sắc khởi tưởng 
thành nhiều ít v.v... khác với Sơ quán nội ngoại sắc đều 
thành Quang minh, đó là vì chưa tự tại. 

Nay đây, chỉ đã lia dục là quán sắc khởi tưởng nhiêu ít 
v.V... gỌI là quản ngoại sắc. Vì đã lìa nhiễm, nên gọi là 
ngoại, vì quán tâm dần dân thắng trội, là vì quán sơ qua 
dân dân vậy. 
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Du Gñà nói : lại chắng tư duy vệ minh tướng của tưởng kia, 
chỉ khởi Thăng giải về ngoại sắc, tức là quán nhiều ít v.v.. 

, chăng khởi Quang minh tưởng v.v... . Nếu đã được ly 
dục ở xứ này thì nói xứ kia là Ngoại. Cho nên chỉ đã lìa 
nhiễm sắc mà quán xứ kia gọi đó là ngoại. 

Lại nữa, do Sơ giải thoát quán sắc thì chăng nói là ngoại. 
Trong â ây có sắc cũng chăng nói là Nội. Duyên chung các 
sắc nội ngoại như căn trần v.v... khởi Quang minh tưởng 
cho nên nay loại thứ hai nây trong có sắc, Có các căn như 
sắc thì quán ngoại sắc chỉ là quán ngoại trần khởi tưởng là 
nhiễu ít v.v... vì chăng duyên vào các căn mà quán tưởng 
là nhiều ít v.v... 

Du Già còn nói : Vô sắc giới định chăng hiển hiện. Đó là 
nói quản ngoại sắc chắng dựa vào Vô sắc định, vì Vô sắc 
định chẳng duyên vào ngoại sắc. Hoặc đã lìa Sắc giới dục, 
chẳng dựa vào Vô sắc định mà phục trừ sắc tưởng, chỉ dựa 
vào Sắc giới định. Cái thấy không có sắc tưởng mà hiển 
hiện, nên nói như vậy. 

Hai giải thoát trên, thứ đầu thì khởi Quang minh tưởng, 
thứ sau thì khởi Thiểu đa tưởng, đầu rộng, sau hẹp, hai 
quán khác nhau. 

Hiển Dương quyên 20 nói : hai giải thoát này trừ được 
Biến hóa chướng vì được tự tại đối với Biến hóa, vì biễn 
hóa là chung cho cả bốn Tĩnh lự đều có. Hai giải thoát đầu 
đều cùng dựa chung vào bốn Tĩnh lự, đầu tiên khởi lên 
phân nhiều dựa vào hai Định đầu mà có, nhưng chỉ tại căn 
bản, chứ chẳng phải là Cận phân địa. Kia thì hăm hở tu mà 
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đều không thông được với quả. Đây thì từ tốn tu mà có 
thông với quả. Khác với Câu Xá luận nói : hai Tĩnh lự đầu 
có khả năng đoạn trừ Dục giới, trong Tĩnh lự đầu thì lòng 
tham sắc tỏ rõ, nên phải Quán bắt tịnh. 

+ Giải thoát thứ ba : 

Câu Xá Luận nói : tướng Thanh tịnh chuyên thành tướng 
Tịnh quang minh tươi sáng vì hành tướng chuyên. Chỉ có 
Tĩnh lự thứ tư là ha được Tám tai hoạn (ta1 vạ, hoạn nan), 
vì Tâm trong lăng thanh tịnh. Các địa vị khác tuy có giải 
thoát tương tự, nhưng chắng đặt ra vì chẳng phải là tăng 
thượng. 

Nay thì đại thừa bảo rằng : nếu như có được một lần thanh 
bạch do đã đạt đến Xả niệm viên mãn, thì lấy đó làm chỗ 
dựa đề tu tập thánh hạnh thanh tịnh viên mãn. Đối với các 
sắc tịnh hay bất tịnh ở trong đều đã được Triển chuyển 
tương đãi tưởng, Triển chuyền tương nhập tưởng, Triển 
chuyền nhất vị tưởng. Đó là hành tướng của giải thoát thứ 
ba. 

- Thứ đối đãi với các tịnh sắc ở trong sắc khác, đó øọI là 
bắt tịnh, chăng phải là chăng đôi đãi với nhau. Nếu chỉ 
thây một loại vì không có hai cảm giác tịnh và bắt tịnh, thì 
đó gọi là Tưởng ban đầu (Triển chuyên tương đãi tưởng). 
- Còn ở trong Tịnh thây có Bắt tịnh tính, ở trong Bắt tịnh 
thây có cái thích ứng với Tịnh tính, do bị che phủ bởi lớp 
màng mỏng của Chướng thì cũng gọi là ở trong đó có 
Tịnh, vì hiện có 36 loại vật bất tịnh. Đó là Tưởng thứ hai 
(Triển chuyên tương nhập tưởng). 
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- Cứ xoay vần như vậy, thâu tóm mọi sắc gộp lại thành 
Nhất vị thanh tịnh tưởng giải, đó là Tưởng thứ ba (Triển 
chuyền nhất vị tưởng). 

Chỉ có địa vị Tĩnh lự thứ tư mới gọi là Thành tựu, vì có Xả 
niệm tịnh. Vì Luận nói là vượt mọi khô lạc, vì mọi động 
loạn đều đã tịch tĩnh, vì khéo mài giũa cho trong sáng. Các 
địa vị khác chắng thế, nên chỉ có Tĩnh lự thứ tư. Đây cũng 
là trong không có sắc tưởng mà quán ngoại sắc. Vì trên đã 
nói rôi, nên lược đi chắng bàn mà đặt tên khác. 

+ Bốn Vô sắc giải thoát : 

Câu Xá Luận nói rằng : lấy bốn Vô sắc định mà Thiện là 
Tính chứ chăng phải là Vô ký nhiễm, vì đã giải thoát, cũng 
chẳng phải là Tán thiện vì tính của Tán thiện nhỏ nhoi kém 
CỎI. 

Cận phân giải thoát đạo cũng được gọi là Giải thoát. Vô 
gián thì chăng thế vì sở duyên thấp kém. (Câu Xá Luận) đó 
đòi hỏi phải trải ngược với hạ địa thì mới gọi là Giải thoát. 
Cho nên phân nhiêu chỉ nói tới căn bản, vì cận phần chẳng 
phải là thứ hoàn toàn. 

Nay § thì đại thừa đều đã lìa Tự địa dục, y vào Tự căn bản 
địa mà quán sát lại Tự địa cảnh, tư duy thắng giải khiến 
chướng cảng xa, dẫn sinh thắng đức, cho rằng nêu có một 
lần ở Không xứ kia đã được lìa dục, tức ở Không xứ tư duy 
thăng giải thì đó gọi là hành tướng của Không xứ giải 
thoát. 

Ở $ Thức xứ kia đã được lìa dục, tức ở Thức này tư duy 
thăng giải thì đó gọi là hành tướng của Thức xứ giải thoát. 
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Ở $ Vô sở hữu xứ đã được lìa dục, ở Thức vô biên xứ tư 
duy thắng giải, đó gọi là hành tướng của Vô sở hữu xứ 
thăng giải. 

Không, Thức hai tên được gọi theo hành tướng mà Tự địa 
duyên vào. Vô sở hữu xứ lấy Thức vô hữu làm tên Tự địa, 
nên ở Thức xứ mả tư duy thăng giải. 

Ở $ Hữu đỉnh địa đã được lìa nhiễm, chắng còn ở chỗ nảo 
khác mà sinh thắng giải. Cho đến khắp ở Tưởng khả sinh 
xứ, tức ở xứ này mà làm thắng giải. Vô sở hữu xứ gọi tên 
là Tưởng khả sinh xứ. Nay duyên vào tâm, tâm sở Vô sở 
hữu này thì gọi là Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cho nên 
khắp cả ở đây mà tư duy thắng giải. Tới phần dưới sẽ biết. 
Trên nói lìa nhiễm là căn cứ vào bậc vô học mà nói. Cho 
nên Du Già nói rằng : bảy giải thoát trước là ở địa vị đã 
giải thoát mà sinh thăng giải. Thân chứng thì được. 

Nếu y theo Duy thức thì có thuyết về Diệt định của hai đại 
SƯ : 

- Một thuyết cho răng : điều phục được nhiễm từ Sơ định 
trở lên thì đắc Diệt định. 

- Thuyết thứ hai cho răng : điều phục được nhiễm từ Đệ tứ 
định trở lên thì là đắc Diệt định. 

Nhiễm : từ Vô sở hữu xứ trở xuống có thê có nghĩa điều 
phục, khiến chướng chuyền xa, dẫn sinh thắng đức. Riêng 
một địa là Hữu đỉnh địa thì Định chưa thê điều phục được. 
Cho nên theo Du Già quyền thứ 12 thì đối với Không, 
Thức, hai giải thoát có lời nói tới lìa Tự địa nhiễm, hai địa 
trên không có chữ nảo nói tới lìa Tự địa nhiễm, vì hàng 
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hữu học vô học mới nói lướt qua. Chỉ tại căn bản, cũng 
chăng phải là cận phần. 

Diệt tạân giải thoát : thì đại thừa tiểu thừa đều nói tới, tức 
là Diệt tận định mà không có Hành tướng vì bỏ Tưởng, 
Thụ. Song lúc sắp nhập thì có hai Hành tướng : đó là y vào 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ và Vô tướng giới tưởng, vì 
hàng Sơ tu, nên lâu thành thục hai loại Nhập đặc biệt. 

7.3- Xuất thể tính. 

Câu Xá Luận nói : ba loại đầu là Vô tham tính. Loại quyến 
thuộc là Ngũ uấn tính. Thứ đến Tứ vô sắc định thì Thiện là 
Tính. Loại thứ tám là Diệt định tính. 

Trong Nhiếp Đại Thừa quyền 73 giải năm pháp nói rằng : 
Chính trí Thế gian Xuất thê gian là Thể. Hữu lậu thì lấy 
Chính trí thê gian trong phân biệt làm Thẻ. Vô lậu thì tức 
là Vô phân biệt trí và Hậu đắc trí, chỉ có Tuệ là Tính, vì nó 
duyên vào Sắc, Phi sắc cùng Chân như cảnh, lìa các Định 
chướng, dẫn sinh thăng đức, còn các thứ khác không có 
khả năng đó. 

Nếu là Tương ứng thể thì bảy loại đầu lấy Bốn uân làm 
tính. Quyên thuộc thì Ngũ uẫn là tính. Nên Đối Pháp nói : 
Như Định hay Tuệ cùng các tâm, tâm sở tương ứng, vì 
trong Vô sắc giới kế có Định đạo, Vô biểu sắc. 

Giải thoát thứ tám thì lây 22 pháp chủng tử Thượng yếm 
tâm công năng làm Thể, tức Bắt tương ứng hành uẫn sở 
nhiếp. 

Tam muội là tiếng Phạm, ở đây gọi là Đắng trì, tức là Ba 
đăng trì, chỉ : Không, Vô tướng, Vô nguyện. Ba đắng trì tới 
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phân dưới sẽ giải thích, vì như Kinh Bát Nhã quyền 53 đã 
nói : ba cảnh đều cùng duyên vào Không. Song theo luận 
dẫn kinh thì lại còn có năm đức, nhưng vì ngại rườm rà nên 
chắng thuật lại. 

Luận có hai lần giải thích ba câu trên. Sau đây là phen thứ 
hai giải thích lại ba câu trên : 

- Thứ nhất là Thành tựu chúng sinh khả hóa, nhờ y chỉ vào 
bậc thiện tri thức. Có nghĩa là có khả năng dẫn đạo được 
những kẻ chưa phát tâm trong số chúng sinh khả hóa, có 
Bỏ đề tính khiến họ y chỉ vào bậc thiện hữu mà lìa chấp 
trước. Đó gọi là phương tiện dẫn đạo chúng sinh. 

- Thứ hai là Thành tựu chúng sinh căn thục, khiến họ được 
giải thoát. Có nghĩa là khiến những người đã phát tâm tu 
lâu được giải thoát. Đó gọi là Phương tiện tri kiến ba la 
mật. 

- Thứ ba là Thành tựu Lực, Ga, Tự tại, Tịnh, Hàng phục. 
Có nghĩa là Phật trong thì thành tựu vô vàn công đức, cho 
nên ngoài đã có thê khuất phục được phiên não, uân, tử, 
thiên ma. Đó gọi là Lực. Thiền định v.v... của Phật đều là 
chỗ ở của Thê tôn, nên gọi đó là C1a (nhà). Do Lực tự tại, 
nên có khả năng hàng phục. Do Œña tự tại, nên tịnh được 
các chướng. Thêm nữa do nương náu ở các Thiên định là 
Gia, nên được Tự tại thần thông nghiệp v.v... . Do thành 
tựu được Vô lượng, Vô ngại, Lực v.v... nên có khả năng 
Tịnh trừ được các chướng, Hàng phục được ngoại đạo 
v.v.... Đó gọi là Như Lai tri kiến quảng đại thâm viễn 
(Tri kiến Phật rộng lớn, sâu xa). 
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Theo Luận bản, hai lần giải thích ba câu trên trong kinh 
xong, sau đó lại dùng bảy câu dưới trong kinh để giải thích 
các loại ngôn từ trong câu nêu lên thứ tư ở trên, cũng là hai 
phen giải thích : đầu tiên phối hợp với kinh, sau đó là giải 
thích lại. 

*% 

-Kinh văn : “Thâm nhập không bờ bến” tới “pháp vị tăng 
hữu”. 

Tán răng : dùng bảy câu để giải thích ngôn từ câu thứ tư. 
Kinh này chỉ có năm câu đâu. Câu thứ sáu khuyết. Câu thứ 
bảy thiêu. Văn tới sẽ rõ. 

Luận rằng : cầu thứ tư nói thành tựu có bảy loại. Đó là các 
loại thành tựu đã nói ở câu đâu : Lý sự, Không hữu, Thế 
gian Xuất thê gian. Vì pháp Vị tăng hữu đều thâm nhập cả, 
vì thấu hiểu vô bờ nên có thê khởi được nhiều loại ngôn từ 
kia. 

* 'Tế : tức bờ, bến. 

*% 

-Kinh văn : “Này Xá Lợi Phất” tới “làm vui lòng chúng 
Tán răng : câu thứ hai này, Luận gọi là Ngữ ngôn thành 
tựu, vì Phật đã có được năm loại âm thanh mỹ diệu để 
thuyết các pháp. Đại Trí Độ luận nói năm loại âm thanh từ 
miệng Phật nói ra : 

° Một là rất sâu như sâm. 

* Hai là trong trẻo vang xa, ai nghe cũng ưa thích. 

° Ba là nhập tâm, kính ái. 
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‹- Bốn là rạch ròi dễ hiểu. 

° Năm là người nghe không chán, phân biệt được 

các nghĩa hữu lậu, vô lậu v.v... 

Rất sâu như sâm : đó øọI1 là phân biệt được đủ mọi điều về 
các pháp. 

Rạch ròi dễ hiểu : đó gọi là khéo thuyết các pháp, các pháp 
nói đây thông với sự phân biệt ở trên. Từ bi mẫn niệm, 
người nghe không chán, gọi là ngôn từ nhu nhuyễn. 

Trong trẻo vang xa : ai nghe cũng ưa thích đó gọi là làm 
vul lòng vừa ý mọi nĐười. 

Ba thứ đầu mỗi thứ tương ứng với một loại âm thanh. Một 
thứ sau bao gồm cả hai loại. 

% 

-Kinh văn : “Này Xá Lợi Phât” tới “chẳng cần nói nữa”. 
Tán rằng : đầy là câu thứ ba, Luận nói là Tướng thành tựu. 
Nhưng Luận dẫn kinh văn chăng lấy đoạn từ “Lấy điều cốt 
yếu mà nói” trở xuống đến “Phật đều thành tựu”. Chỉ có 
đoạn từ “Thôi” trở xuống. 

Luận răng : vì chúng sinh có pháp khí tâm đã đầy đủ nên 
øọI là Tướng thành tựu. 

Pháp khí có hai loại : một là Chân, hai là Giả. Chân là các 
ông Xá Lợi Phất v.v... , Giả : chỉ hạng Tăng thượng mạn. 
Vì hạng Chân pháp khí chúng sinh, tâm thánh đã đây đủ, 
tâm ưa điệu pháp, nên Phật hiện tướng bảo “ Thôi” đề 
khiến họ nài xin, vì họ nghĩ răng : Phật nay bảo thôi đừng 
nói nữa, là đừng nói những pháp nào vậy? 

Còn hạng Giả pháp khí chúng sinh thì tự cho là mình tâm 
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thánh đã đầy đủ, tâm chăng ưa pháp, nhưng vẫn ngồi đó 
chưa đi, Phật hiện tướng bảo “Thôi” khiến họ phải đứng 
lên bỏ đi. Vì họ nghĩ răng : các pháp giải thoát ta đều 
chứng được cả rồi, còn có pháp gì nữa mà bảo thôi đừng 
nói, cho nên gọi là Tướng. 

Như người thê gian cùng nhau hội họp ở một chỗ, có kẻ 
thích nghe cũng có kẻ chăng. thích nghe khi người ta nói, 
biết dùng lời lẽ bảo : thôi chăng cần nói, nói có ích chi I 
Như thế là đề khiến cho kẻ thích nghe thì nài xin nói nữa, 
kẻ chăng thích thì đứng dậy bỏ đi. 

Nay vì hạng trước là hạng Chân pháp khí mà khiến cho họ 
Thời hỏi lây đạo nhất thừa, nên gọi là Tướng. 


-Kinh văn : “Sở dĩ như vậy là vì sao ?” tới “pháp khó 
hiểu”. 

Tán răng : đây là câu thứ tư. Luận gọi là Kham thành tựu, 
vốn không có lời hỏi, vì hết thảy chúng sinh khả hóa đều 
biết Như Lai thành tựu công đức hiếm có, kham nỗi việc 
thuyết pháp, có nghĩa là những người thiện căn đã thành 
thục như Xá Lợi Phất v.v... „ đó øọI1 là loại chúng sinh khả 
hóa (loại chúng sinh có thể giáo hóa được), họ biết răng 
Phật đã thành tựu được công đức hiếm có khó hiểu đệ nhất, 
kham nỗi việc thuyết pháp. 

% 

-Kinh văn : “Chỉ có Phật với Phật” tới “thực tướng các 
pháp”. 

Tán rằng : đầy là câu thứ năm. Luận gọi là Vô lượng 
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chủng thành tựu thuyết bất khả tận (vô lượng loại thành 
tựu nói chăng thể hết). 

Thực tướng : chỉ Thể của Pháp thân Như Lai tạng, vì tính 
chẳng đôi. Phật trí biết rõ Thực tướng Thể này, biết hết 
ngọn nguồn nên gọi là Cứu tận. 

Chắng những Phật thành tựu vạn đức hữu vi, mà ngài còn 
cứu tận vạn đức vô vi. Cho nên nói là Vô lượng chủng 
thành tựu thuyết bất khả tận. 

Kinh này mất câu thứ sáu nói về Giác thê thành tựu : Như 
Lai biết được mọi pháp, vì Phật tự chứng được. 

Kinh này cũng thiểu câu bảy nói về Thành tựu tùy thuận ý 
chúng sinh mà thuyết cho họ về pháp tu hành, vì Như Lai 
thuyết được mọi pháp, như trong kinh này đã nói các pháp 
có tướng như vây v.v... .. Các pháp đã nói trong câu thứ 
bảy nảy đều là pháp mà Phật hiện đang thấy, không gì 
không thây. 

Trên đây luận giải bảy câu ngôn từ trong kinh xong, Luận 
lại dùng bảy câu đề g1ải thích các loại ngôn từ một lượt thứ 
hai, để phối với bảy câu này và nói : 

‹ Thứ nhất là dùng nhiều loại pháp môn để nhiếp thủ chúng 
sinh nhập vào Phật pháp, nên họ thâm nhập vô bờ bến. 

‹ Thứ hai là khiến họ an trụ chắng tán loạn, vì dùng giáo 
hóa để quán thông với chúng sinh khiến họ chăng tán loạn, 
chuyên tâm trụ cảnh, mong muốn được nghe, nên có thê 
phân tích rạch ròi phân biệt các pháp. 

„ Thứ ba là để khiến họ phải tranh thủ, khiến những người 
căn đã thành thục hỏi lấy nhất thừa, nên Phật đã nói : “Thôi 
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! Chắng cần nói”. 

‹ Thứ tư là để khiến được giải thoát, khiến người căn cơ 
thành thục được giải thoát, Phật đã thành tựu pháp khó 
hiểu. 

‹ Thứ năm là khiến họ tu hành thành tựu được pháp đối trị, 
khiến người tu hành có được pháp đối trị, đối với Chân tế 
tính (tức là đối với thực tế), vì Phật đã cứu tận được thực 
tướng các pháp. 

- Thứ sáu là có thể khiến tu hành tiễn thú thành tựu, vì 
khiến người tu hành tiễn thú thành tựu được Tịnh diệu trí. 
Do đó mà Như Lai biết được các pháp. 

‹ Thứ bảy là khiến được tu hành chăng thoái thất, vì khiến 
họ tu hành được đây đủ, lại vì họ mà thuyết chăng mất lợi 
ích. Vì Phật hay thuyết những điều quan trọng nhất của 
mọi pháp. 

Do Phật tự mình thành tựu được bảy loại này, nên đã có 
thể khiến chúng sinh dân dân theo đó mà làm. Đem luận 
mà phối với bảy câu trên trong kinh thì sẽ thây móc xích 
với nhau, cứ theo thực lý thì phải biết răng : bốn câu đầu là 
trụ Quyên, hai câu sau là trụ Thực, câu cuối cùng là ngoại 
hóa. 

- VÌ sao mà còn phối với ba câu Phương tiện, Tri kiến, 
Quán niệm để giải thích thêm lần thứ ba ? 

Luận rằng : đề cho Giáo hóa thành tựu. Vì căn cứ vào việc 
chứng pháp, nên trình tự như vậy. 

Gọi là Phương tiện, có nghĩa là khiến các chúng sinh khả 
hóa nhưng căn cơ chưa thành thục, y vào thiện hữu. 
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Còn Tri kiến, thì có nghĩa là khiến chúng sinh căn cơ thành 
thục, được giải thoát. 

Còn Quán niệm, thì khiến chúng sinh đã được giải thoát sẽ 
thành tựu được các công đức Lực, Gia. Đó là căn cứ vào 
trình tự chứng pháp mà thuyết để giáo hóa chúng sinh. 

- Vì sao lại phải phối với bảy câu ngôn từ trong kinh để mà 
thuyết lần ba ? 

Luận răng : đó là vì thuyết theo trình tự thuyết pháp. Trình 
tự ây như trên đã nói, cứ theo thứ tự có thể biết được. Vì 
ngạI rườm rà, nên chắng thuật lại. 

Cho nên Luận nói răng : để cho Giáo hóa thành tựu, vì y 
theo trình tự chứng pháp. Lại còn Thuyết thành tựu vì y 
theo trình tự thuyết pháp. Hai loại pháp này như trên đã 
nói. 

Luận răng : hai loại pháp này có thứ tự ra sao để y vào đó 
mà tu hành cho đúng ? Đó là hỏi về trình tự của Chứng và 
Thuyết để y vào đó mà tu hành. Cần phải biết rằng đó tức 
là điều mà câu văn trước kia đã nói đi nói lại. 

Ở phần trước Luận đã hai lần thuyết về ba loại Phương 
tiện, Tri kiến, Quán niệm, căn cứ vào trình tự của Chứng 
đã hai lần giải thích thứ tự của bảy câu ngôn từ . Theo trình 
tự của Thuyết, nên có thứ tự như vậy. Thuyết đã như vậy, y 
theo đó mà tu học thì tức là trình tự của Chứng. Đó là kết 
luận về nghĩa trên. Khuyên người học nên biết. 

Hoặc đây giải thích trong bốn câu Biệt giải lượt đầu : câu 
thứ hai về Giáo hoá thành tựu, câu thứ tư về Thuyết thành 
tựu, hai loại này khác biệt nhau. 
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% 
-Kinh văn : “Gọi là các pháp” tới “cứu cánh v.v... `. 
Tán rằng : ở đây nêu rõ câu thứ bảy, pháp mà Phật thuyết 
là y vào Chứng mà thuyết, nên Luận dẫn kinh năm câu : 
Những pháp gi ? Pháp như thê nào? Pháp tựa gì ? Pháp 
tướng gì ? Pháp thể gì ? Luận có bốn cách giải thích : 
° Lượt thứ nhất : căn cứ vào ý nghĩa bỏ quyên lẫy thực 
thừa mà giải thích. 
1. Thuyết minh về ba thừa, đó gọi là Những pháp gì 2. 
2. Thuyết minh về các sự được khởi lên ở mỗi một thừa, đó 
gọi là Pháp thế nào ?. 
3. Y vào pháp môn ba thừa mà tu hành thanh tịnh, đó gọi là 
Pháp tựa gì 2. 
4. Cứu cánh chỉ có một Phật thừa không có nhị thừa thê, 
nên gọi là Pháp thê gì ?. 
° Lượt thứ hai : giải thích pháp theo cách xoay vân giải 
thích lẫn nhau : 
- Những pháp gì ? : chỉ pháp hữu vi và pháp vô vI. 
- Pháp thế nào ? : chỉ nhân duyên, phi nhân duyên v.v... 
lây Nhân duyên sinh mà giải thích hữu vi. Lây Phi nhân 
duyên sinh mà giải thích vô vI. 
- Pháp tựa gì ? : chỉ Thường pháp và Vô thường pháp 

v... lầy Thường để giải thích Phi nhân duyên sinh, Vô 
thường giải thích Nhân duyên sinh. 
- Pháp tướng gì ? : chỉ ba tướng pháp hữu sinh v.v... và ba 
tướng pháp Bắt sinh v.v... lây pháp hữu sinh mà giải thích 
Vô thường nói trên, lấy Bất sinh v.v... mà giải thích 


442 


Thường. 

- Pháp thê øì ? : chỉ Ngũ uân thể pháp và Phi ngũ uẫn thê 
pháp. Ngũ âm tức là sinh v.v... Phi âm là Phi sinh v.v... 

° Lượt thứ ba : chỉ giải ba câu sau, chỉ y vào hữu vi mà giải 
thích. Còn hai câu đầu chăng khác gì ở trên, bởi vậy chăng 
Điả1. 

Luận rằng : 

- Pháp tựa gì ? : có nghĩa là chỉ Vô thường hữu vi nhân 
duyên pháp. 

- Pháp tướng øì ? : là chỉ Khả kiến tướng pháp v.v..... 

- Pháp thể gì ?: là chỉ Ngũ âm năng thủ, sở thủ. Vì Ngũ âm 
vừa là Khô, Tập Thê, vừa là Đạo đế. 

Cứ theo đúng như Luận thì có thể hiểu được. 

° Lượt thứ tư : là căn cứ vào Pháp dụng thuyết pháp mà 
nÓI. 

- Những pháp gì ? : đó là dùng danh tự câu cú mà thuyết. 

- Pháp thê nào ? : thì dựa vào pháp Như Lai đã thuyết mà 
thuyết. 

- Pháp giông tựa gì ? : tức là có khả năng giáo hóa được 
các chúng sinh có thê giáo hóa. 

- Pháp tướng øì ? : thì y vào âm thanh mà tiếp thu. Có 
nghĩa là khiến người nghe dựa vào âm thanh ngôn ngữ mà 
tiếp thu pháp sở thuyên. 

Vì Pháp tính la ngôn ngữ, nên cái sở thuyền mượn danh 
tự đề thê hiện pháp, chứ chắng phải là 

pháp thực (thực chất của pháp), chắng đề người nghe cứ y 
vào lời văn mà sinh ra chấp trước. Song kinh văn ngày nay, 
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sợ người ta chắng hiểu nên nhà phiên dịch đã dùng cách 
giải thích xoay vân của lượt thứ hai để mà giải thích. 
Tuy nhiên nêu có chỗ hơi lộn xộân thì lấy nghĩa mà chấn 
chỉnh lại để chăng trái với thánh giáo. Nếu giải thích băng 
nghĩa khác thì là nhân tình chứ chẳng phải là thánh giáo. 
a Thập Như Thị phối hợp 5 câu. 

“Tướng như vậy, Tính như vậy” gộp lại là câu thứ nhất : 
Những pháp gì ?, vì Tướng là hữu vị, Tính là vô v1. 
“Thể như vậy” : là câu thứ năm : Pháp thể gì ? , chỉ Ngũ 
uấn thể và Phi ngũ uẫn thẻ. 

“Lực như vậy, Tác như vậy” gộp lại đó là câu thứ ba : 
Pháp tựa gì ?. 

Lực : chỉ Thường pháp vì thường pháp có Lực năng. 

Tác : chỉ Vô thường pháp vì có tạo tác. 

“Nhân như vậy, Duyên như vậy, Quả như vậy, Báo như 
vậy”, gộp lại là câu thứ hai : Pháp thế nảo ?. Trong nhân 
duyên quả báo, hữu vi là Nhân duyên sở sinh pháp, vô vi là 
Phi nhân duyên sở sinh pháp. Cái tạo ra quả thì gọi là 
Nhân. Cái tạo nên báo thì gọi là Duyên. Thân đắc quả thì 
gọi là Nhân, Sơ đắc quả thì gọi là Duyên. Tứ quả gọi là 
Quả. DỊ thục gọi là Báo. 


“Gốc ngọn như vậy”, là câu thứ tư : Pháp tướng øì?. Ba 
tướng pháp (hữu) sinh v.v... là Ngọn, vì Thể là sự. Ba 
tướng Bất sinh v.v... là gốc, vì Thể là lý. 

“Cứu cánh v.v...” : giải thích lại gốc lý, đó là Cứu cánh 
của pháp tính. Luận này giải thích bằng năm nghĩa tiếp 
theo nhau : Những øì ? Thế nào ? Tựa gì ? Tướng øì ? Thê 
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gì ?. Phật một lần nữa dùng câu kinh này để nêu bật năm 
nghĩa trên, chứ không còn có lý gì khác. 


KINH PHÁP HOA HUYỄN TÁN 
QUYÉN THỨ BA - PHẢN TRƯỚC 
ĐÁ XONG 


Ngày 24 tháng 10 năm Bảo An thứ ba viết xong. Cùng 
năm di điêm xong, tàng bản ở Viên Như phòng, chùa Hưng 
Phúc, Sư Tăng GIác chùa Pháp Long đem 1n. 


- đê pháp được trụ lâu dài - 


QUYÊN THỨ BA (PHÁN SAU) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ẤN soạn. 


PHẨM PHƯƠNG TIỆN (tiếp theo) 


+ 
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-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “không thể ước lường”. 
Tán răng : dưới đây là 21 bài tụng, chia làm hai phân : 
Phần đầu gồm I7 bài rưỡi tụng về hai Diệu trước đây. 
Phần sau gồm 3 bài rưỡi nhăm khuyên phát tín tâm, nói rõ 
nay thuyết về thực thừa. 

Trong phân đầu lại chia làm hai : 

- 2 tụng đầu là tổng tụng về hai Diệu. 

- 15 bài tụng rưỡi sau là biệt tụng về hai Diệu. 
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Đây tức là phần đầu. Một bài đâu tán thán chung về Pháp 
sư điệu. Một bài sau tán thán chung về Pháp diệu. Đó là 
tán thán chung về Phật thân cùng công đức mà Phật thành 
tựu Pháp thể diệu. 

% 


-Kinh văn : “Vốn từ vô số Phật” tới “khó thấy khó thể 
biết”. 

Tán răng : dưới là 15 bài rưỡi biệt tụng về hai Diệu. Trong 
này chia làm hai : 

- 14 tụng đầu tụng về Pháp diệu 

- Ï tụng rưỡi sau tụng về Pháp sư diệu. 

Trong phân đầu lại chia làm năm : 

a) l bài ca tụng : Đọc tụng, Tu hành hai thứ thậm thâm. 
b) I bài ca tụng : Quả hành, Tăng trưởng công đức, Khoái 
diệu tâm, ba thứ thậm thâm. 

c) | bài ca tụng : Vô thượng thậm thâm. 

d) 1 bài rưỡi tụng : vê Nhập thậm thâm. 

e) 9 bài rưỡi tụng : về chẳng chung với nhị thừa, Trụ trì 
thậm thâm. 

Đây là phần đâu. 

Chăng tụng về văn nêu (kinh văn), chỉ tụng về hai thứ 
thậm thâm. Vốn từ vô số Phật (mà) thụ trì, là Đọc tụng 
thậm thâm. Tu hành đây đủ các đạo, là Tu hành thậm thâm. 
Do hai thứ thậm thâm này nên Trí tuệ môn của Phật khó 
thây khó biết. 

*% 


-Kinh văn : “Ở vô lượng ức kiếp” tới “ta đều đã thây 
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biệt”. 

Tán răng : đây là ca tụng Quả hành, Tăng trưởng công đức, 
Khoái diệu tâm, ba thứ thậm thâm. 

Do tỉnh tiễn dũng mãnh ở vô lượng kiếp thực hành các đạo 
này, Quả hành thậm thâm, tiếng. lành vang xa, tăng công 
đức tâm, đạo tràng đắc quả, ta đều biết đều thây, nên gọi là 
Khoái diệu tâm thậm thâm vì Thậm thâm hy hữu pháp đều 
thành tựu. 

% 


-Kinh văn : “Quả báo lớn như vậy” tới “mới biết được sự 
này”. 

Tán răng : đây là tụng về Vô thượng thậm thâm. 

Tính : chỉ đạo lý. Tướng : chỉ sự. Nghĩa : có nghĩa là pháp 
khó hiểu thì Như Lai biết được. Trước giản lược điều này, 
nay đây đủ điều này. 

% 


-Kinh văn : “Pháp này chăng thê bày” tới “hạng tín lực 
kiên CÓ" 

Tán răng : đây là tụng về Nhập thậm thâm. 

Thậm thâm (rất sâu) là vì danh tự chương cú mà Phật 
thuyết pháp ý khó nắm bắt, nên cuối cùng khó thâm nhập 
lý giải, cho nên gọi là Nhập. Thêm nữa Phật tự trụ trì trong 
thâm pháp này, nên gọi là Nhập. Chăng giống ngoại đạo, 
tuy thuyết các pháp, mà chắng thể tự nhập. 

Do Phật Thế tôn nói về lý nhân duyên, chỉ có Phật tự nhập, 
người khác chăng thê biết được, ý nghĩa khó lý giải, nên 
øọI là Nhập thâm. 
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Luận răng : Phật tự trụ trì, chắng giống ngoại đạo, thuyết 
pháp nhân duyên rất sâu. Kinh này nói rằng : “Pháp này 
chẳng thể bảy, vì tướng ngôn tử tịch diệt, đạo lý nhân 
duyên đoạn tuyệt với ngôn ngữ, các loài chúng sinh chăng 
thê lý giải được, trừ bậc tín lực kiên cố trong các Bồ tát”. 
Từ Sơ địa trở lên được bốn loại Chứng tịnh vì họ tin Phật 
Pháp Tăng Giới, nên họ có thê tin diệu pháp nhưng chưa 
viên chứng hai Diệu như vậy. Cho nên dưới đây nói rằng : 
Bồ tát bất thoái cũng chắng thể biết. Chẳng thê biết có 
nghĩa là chẳng thể viên chứng, chứ chăng phải là chẳng tín 
tri (do tin mà biết). Bồ tát trước khi Kiến đạo, tuy do suy 
lường tin tưởng thì cũng biết, song chắng phải là Chứng 
tín. Đã chăng phải là hạng kiên cô, bởi vậy chăng nói tới. 
*% 

-Kinh văn : “Các chúng đệ tử Phật” tới “Lực họ chẳng 
kham nổi”. 

Tán răng : dưới có 9 bài tụng rưỡi tụng về Sở tác trụ trì 
thậm thâm chắng chung cùng nhị thừa. 

Trong đó chia làm ba : 

° 4 tụng đầu tụng : Thinh văn chắng biết. 

s 2 tụng tiếp tụng : Bích chi chắng biết. 

s 3 tụng rưỡi cuối tụng : Bồ tát chắng biết. 

Trường hàng chỉ có “nhị thừa chăng biết”, nhân nêu rõ họ 
chẳng biết, cũng nói Bồ tát chẳng biết. 

Trong mục Thinh văn chẳng biết, chia làm ba phân : 

a) 1 tụng rưỡi, tụng chung về hết thảy Thinh văn chẳng 
biết. 
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b) 1 tụng, tụng riêng về hàng Thinh văn “đều như Lợi căn 
Thu Tử chăng biết”. 

c) l tụng rưỡi, tụng riêng nêu bật Thinh văn “đều Lợi căn 
như Thu Tử và các đệ tử khác cùng nhau suy lường mà 
cũng chắng biết. 

Đây là phần đâu. 

Từng gần thiện hữu. các lậu đều hết, trụ A la hán, thân cuối 
cùng này có ba đức ấy mà Trí tuệ lực chăng thê biết được. 
x% 

-Kinh văn : “Giả sử khắp thế gian” tới “chẳng lường được 
Phật trí”. 

Tán răng : ở đây nói rõ thế gian đều như Thu Tử lợi căn đệ 
nhất dốc hết tâm trí cùng nhau suy lường cũng chăng thê 
biết. Vì đã chăng biết Phật trí, nên Trí tuệ môn khó giải 
khó nhập. 

* Chữ [ã§] đọc là Tẵn, có nghĩa như chữ Nhậm (tha hô) 
chữ Cùng (dốc hết). Hoặc đọc bản âm là Tận (có nghĩa là 
Hêt). 

* Chữ [8] đọc là Tứ, không đọc là Tư. Nếu không nghĩa 
sẽ không khác nghĩa của từ Đạc lượng (suy lường). 

% 

-Kinh văn : “Dù cho cả mười phương” tới “cũng vẫn 
chẳng biết được”. 

Tán răng : mười phương đều lợi căn như Thu Tử và các đệ 
tử khác, khắp cả mười phương cùng nhau suy lường cũng 
chăng biết. 

% 
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-Kinh văn : “Bích chi Phật lợi trí” tới “chẳng biết được ít 
phân”. 
Tán răng : tụng này nói về Bích chi chăng biết. 
Bích chị so với Thinh văn, được gọi là lợi căn. Lân giác so 
với Bộ hành, được gọi là lợi căn, nhưng cũng vẫn chẳng 
biết. Nếu chưa nhập Quyết trạch phần của Thinh văn, mà 
khéo tu Độc giác thì thành Lân giác. Sau khi đã nhập 
Quyết trạch phần rồi mà tu thì đều thành Bộ hành. Tại Giải 
thoát phần lúc chưa định sinh thì có thể thành Lân giác, vì 
số sinh nhiều. Đã định sinh rồi thì cũng thành Bộ hành vì 
số sinh ít. 

% 
-Kinh văn : “Bồ tát tân phát ý” tới “chăng biết được Phật 
trí”. 
Tán răng : dưới là 3 tụng rưỡi nói Bỏ tát chắng biết. Trong 
đó chia làm hai : 

s 2 tụng rưỡi đầu nói hạng phàm Bỏ tát chẳng biết. 

° 1 tụng sau nói bậc thánh trên Thập địa cũng chắng thể 
biết. 

Đây là phần đầu. Bỏ tát tân phát ý có đủ sáu loại đức : 

1. Thân cận. 

2. Đạt nghĩa. 

3. Thiện thuyết (khéo thuyết pháp). 

4. Số chúng (số đông). 

5. Nhất tâm. 
6. Trường thời. Loại này suy lường ước tính cũng vẫn 
chăng biết. 
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* Chữ [Ẩlll] (sát, sái) tức Sát đa la trong tiếng Phạm, ở 
phương đây gọi là Điền, điền thổ. Cũng có chỗ dịch là 
Quốc (nước), là Thổ (đất), đây là dịch nghĩa mà thôi, chứ 
trong Tự thư không có chữ này. Trong sách Thuyết Văn, 


chữ này viết là [_— ] Âm đọc là Sất, âm Thử, 
thanh Thât, có nghĩa là tiêng dao cặt vật. 
x% 


-Kinh văn : “Các Bồ tát bất thoái” tới “cũng vẫn chăng 
thể biết”. 

Tán răng : đây là tụng nói rằng Địa thượng thánh chăng 
biết. 

Hoặc : 

- 2 tụng rưỡi nói trước Thất địa chắng biết, từ Sơ địa trở 
lên cũng gọi là Tân phát ý, vì chứng phát I0 loại tâm. 

- Ì tụng sau nói về hạng từ Bát địa trở lên chẳng biết, hạng 
này cũng gọi là Bất thoái. 

Môn thậm thâm đã nói ở trước có 8 loại này. Nay trong 
loại thứ 8 tán thán Phật trí, tỏ rõ Trí thâm, nên môn ây 
cũng thâm. 

Hoặc trong 15 tụng rưỡi tán thán riêng Pháp diệu, thì : 

- 6 tụng đầu tán thán Trí môn diệu, cứ theo cách giải thích 
trước kia mà ghép vào. 

- l tụng rưỡi sau nói về Bất cộng thâm. 

- 8 tụng kế tán thán Trí thâm. 

Vì ba thừa chẳng biết Phật trí tuệ, nên cứ theo nghĩa mà 
giải thích tụng thì chắc chắn có thể biết được. 

% 
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-Kinh văn : “Lại bảo Xá Lợi Phất” tới “mười phương Phật 
cũng thể”. 

Tán răng : I tụng rưỡi này tán thán chung Pháp sư diệu, 
không có biệt tụng. 

*% 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phất nên biết” tới “sẽ phải thuyết chân 
thực”. 

Tán răng : dưới đây là 3 tụng rưỡi khuyên phát tín tâm, nói 
rõ nay sẽ thuyết thực thừa. Trong chia làm hai : 

° 1 tụng rưỡi đầu : chỉ bảo riêng Thu Tử, tỏ rõ nay thuyết 
thực thừa. 

° 2 tụng sau : bảo khắp cả nhị thừa, nói rõ ban đầu là 
phương tiện. 

Đây là ban đầu : “Các ông đã chưa chứng điều mà ta nói, 
(thế thì) đối với điều mà ta nói hãy sinh tín tâm”. 

% 

-Kinh văn : “Bảo các chúng Thinh văn” tới “dẫn họ khiến 
được xuất”. 

Tán răng : hai tụng này bảo khắp nhị thừa, chia làm hai : 

- 1 tụng đầu, tụng về bảo khắp tới Niết bàn. 

- l tụng sau, nói rõ ý Phật giáo hóa bằng ba thừa. 

Do nhị thừa chỗ nào cũng chấp, chấp Ciiới địa, nên Phật 
dẫn họ khiến họ xuất ly, lại thuyết ba thừa về lý chỉ có một. 
Hội này chỉ có cực quả Thĩnh văn, còn Duyên giác thì 
không có. Nên kinh nói “Cùng người cầu Duyên giác 
thừa”. Thinh văn thì chăng thê. 

*% 
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-Kinh văn : “Bấy giờ trong đại chúng” tới “mọi người 
đều nghĩ răng”. 

Tán răng : dưới đây là đoạn thứ hai nói về bốn chúng kinh 
nghi, nêu lên việc Thu Tử thỉnh tới ba lần. 

Vì thỉnh Phật ba lần, nên Phật cũng bảo “Thôi” ba lần. 
“Thôi” đều ở trước, thỉnh đều ở sau. Luận giải thích ba lần 
bảo “Thôi” như sau : 

«Lần bảo “Thôi” đâu, là thị tướng, khiến phải hỏi lẫy nhất 
thừa. 

°Lân bảo “Thôi” sau, đó là muốn khiến đại chúng suy tìm 
Thâm cảnh, khao khát muốn được nghe. 

°Lân bảo “Thôi” cuối cùng, là muốn khiến kẻ xâu rút lui 
đi. 

Tới phần dưới sẽ biết. 

Thêm nữa, trong ba lân thỉnh thì : 

- Lần đầu là mang theo mối nghi ngờ của bản thân và của 
người khác mà thỉnh. 

- Lần thứ hai thì trình bày rõ đại chúng đã trồng nhân ở nơi 
Phật khác, nên nài thỉnh. 

- Lần cuối cùng thì tường thuật rõ bản thân và người khác 
đã theo sự giáo hóa của Phật nay kham nỗi việc nghe pháp, 
nên cô nài thỉnh. 

Trong năm đoạn luận, từ đoạn thứ ba nói về phân Đại 
chúng Định nghi ở dưới : đại chúng đối với điều tự mình 
chứng được, tâm sinh quyết định, đối với điều Phật thuyết 
thì lại sinh nghi. Vì chúng kinh nghi, nên Thu Tử phát 
thỉnh. 
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Thỉnh đã tới ba lần, văn theo đó mà có ba đoạn : 

a) Lần bảo “Thôi” đầu thuộc mục xướng xuất nhất thừa ở 
trên. 

b) Hai lần bảo “Thôi” sau nhiếp thuộc trong văn thỉnh này. 
Lân thỉnh đầu chia hai phân : đầu tiên là đại chúng sinh 
nghĩ, sau đó là Thu Tử thỉnh. 

Luận nói đoạn thứ ba, nói về phân Định nghi rằng : “Từ 
đây trở xuống y vào ba loại nghĩa mà thị hiện” : 

I- Quyết định. 

2- Nghi. 

3- Y vào sự gì mà nghĩ ? 

Hai nghĩa đầu trong mục Đại chúng nghi. Nghĩa Y vào sự 
øì mà nghi trong mục Thu Tử nghi. 

Mục Đại chúng nghi có hai phân : đầu tiên nêu lên Chúng 
nghi, sau đó nói rõ Ý nghi. Đây là phần đầu. 

% 


-Kinh văn : “Nay đức Thế tôn” tới “không thể sánh 
kỊp”. 

Tán răng : dưới đây là nói rõ về Ý nghi. Có hai phần : đầu 
tiên nhắc lại duyên do sở nghi, sau đó chính thức nói rõ cái 
ý định ngh1. 

Đây là phần nhăc lại duyên do nghi điều Phật thuyết trước 
đó : 

- “Pháp mà Phật chứng đắc thậm thâm nan Đ1ả1”, nhắc lại 
điều Phật thuyết trước đây : “Chư Phật trí tuệ thậm thâm 
vô lượng”. 

- “Có điều ngôn thuyết ý thú khó biết”, giải thích điêu Phật 
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thuyết trước đây : “Trí tuệ môn khó hiểu, khó nhập”. 
Do hai thứ thậm thâm này, nên nhị thừa chắng biết. 
Trước là thuyết minh rõ phân trên, sau là để nối tiếp với 
phân dưới, gộp lại gọi là “phương tiện”. 

“Cớ sao mà Phật tán thán” , đó là Ý nghi ngờ. 

*% 

-Kinh văn : “Phật thuyết một nghĩa giải thoát” tới “nghĩa 
này tới đâu”. 

Tán răng : đây là nói rõ cái Ý định nghi. 

Có nghĩa là “đến Niết bàn” trở lên, thì gọi là Quyết định 
nghĩa. Đôi với quả pháp hữu vi vô vi mà tự mình chứng 
được, quyết định đã lâu, không còn nghi ngờ, “mà nay lại 
chăng biết nghĩa này tới đầu” thì gọi là Nghị nghĩa. 

Có nghĩa là đôi với điều Phật nói trước đây rằng : “Pháp 
mà Phật chứng được rất sâu khó hiểu, có điều dùng ngôn 
ngữ mà thuyết minh thì ý thú cũng khó biết”, trong đây 
chăng biết nghĩa ngài nói đây nhằm đi tới đâu, ý thú ra sao, 
nhăm nói tông chỉ gì, vì vậy cho nên gọi là Nghi nghĩa. 

* Chữ [ ÑR ] Thú có hai âm Thú và Xúc. Đây lây âm đâu. 
Nghĩ ý, tức là có ý nghĩ răng : nếu nói giải thoát thì ta đã 
được trôi. Lại nói khó biết, thê thì dụng ý định thuyết pháp 
øì ? 

Luận nói rằng : Quyết định nghĩa, ý nói có Thinh văn 
phương tiện chứng được Thâm pháp, sinh tâm quyết định, 
vì họ ở trong đạo Thinh văn mà đắc Phương tiện và Niết 
bàn chứng. Hai loại pháp như vậy thị hiện pháp hữu vị và 
pháp vô vi. Như đoạn trong kinh “Bấy giờ trong đại 
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chúng” cho tới “cũng được pháp này, đến Niết bàn”. 

Nói hai pháp, đó là chỉ Phương tiện và Niết bàn chứng. 
Phương tiện là Đạo hữu vi năng chứng Sinh không trí, Niết 
bàn là Lý vô vi sở chứng Không lý. Từ đó năng đắc năng 
tu, vì hai pháp này thích hợp đắc quyết định. 

Luận răng : gọi là Nghi nghĩa là vì Thinh văn, Bích chỉ 
Phật chắng thê biết được, vậy nên sinh nghi, như đoạn 
trong kinh nói rằng “mà nay lại chăng biết nghĩa này tới 
đâu”. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Xá Lợi Phất tới “pháp khó hiểu”. 
Tán răng : dưới đây là Thu Tử thỉnh. Trong đó có hai phần 
: đầu là trường hàng, sau là kệ tụng. 

Trường hàng lại chia làm hai : đầu nêu mỗi nghi, sau xin 
giải quyết. 

Đây là phần đâu. Theo luận thì đây là nghĩa thứ ba : Y vào 
sự gì mà nghi ? 

Về nghĩa “Y vào sự gì mà nghi?” Như Lai nói sự giải thoát 
của Thinh văn chắng khác øì sự giải thoát của ta, vì ba thừa 
cùng ngôi trên một giường giải thoát. Bởi vậy sinh nghi. 

Sinh nghi đây là sinh nghi ngờ về cái nhân. 

Nhân : chỉ lý do. Vì sao mà Như Lai bao lần tuyên thuyết 
cảnh giới thậm thâm. Trước nói thậm thâm, sau lại nói 
thậm thâm chăng giông Thinh văn. Thinh văn với Phật, 
giải thoát đã băng nhau, thế thì còn có gì chăng giống ? 
Ngoài sự này ra, còn có pháp gì chăng giống ? Do lý do 
này mà sinh nghi hoặc. 
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Đại bát Niết bàn có ba sự : Ma ha Bát nhã, Giải thoát và 
Pháp thân. Giải thoát tuy giống. Nhưng Bát Nhã và Pháp 
thân tức là Tính tướng trí tuệ, Quả thể nhất thừa của Phật là 
những thứ họ chưa chứng được, bốn chúng chắng hiểu, bởi 
vậy sinh nghi, như đoạn trong kinh nói rằng “Bấy giờ Xá 
Lợi Phất” cho tới “mà thuyết kệ rằng”. 

“Nhân gì ? ” : có nghĩa là do bởi đạo lý gì. 

“Duyên gì ? ” : có nghĩa là duyên do bởi sự øì. 

“Chư Phật phương tiện đệ nhất” : đây là tông cú (câu khái 
quát chung). 

Đây là phần thuyết minh riêng : thứ “thậm thâm vi diệu” 
này tức là Trí tuệ Phật. 

“Pháp khó hiểu” : tức là Trí tuệ môn, vì phân nảy nhằm 
giải thích hai thứ nói trên. Cái nghĩ này ở đây là loại pháp 
chấp, đị thục sinh nhiếp. 

% 


-Kinh văn : “Con từ xưa đến nay” tới pháp khó hiểu”. 
Tán rằng : đây là giải thích về việc xIn g1ải quyết mỗi ngỜ. 
Bản thần đã chưa được nghe, bốn chúng lại nảy mối ngờ, 
cho nên xin Phật giảng giải cho. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Xá Lợi Phát” tới “pháp bất khả tư 
nghị”. 

Tán rằng : trong 11 hành tụng (tụng lại lần nữa), chia làm 
bón phân : 

°3 tụng rưỡi đầu, tụng về việc ca ngợi chư Phật phương 
tiện đệ nhất, pháp rất sâu vi diệu khó hiểu trong lần hỏi 
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trước. 

53 tụng kê, tụng về bốn chúng trước đây đều có mỗi nghi. 
°l tụng rưỡi tụng về ý tự nghi “con từ xưa tới nay chưa 
được nghe”. 

°4 tụng cuối tụng về việc thỉnh “chỉ xin Thế tôn giảng giải 
sự này”. 

Trong phân đầu lại chia làm ba : 

a) Một tụng rưỡi, tụng về ý trước đây Phật tự bảo rõ răng : 
Như Lai biết thây rộng lớn, sâu xa, vô lượng, vô ngại v.v... 
, đó là Pháp sư diệu. 

b) Một tụng, tụng về pháp chứng được trước đây khó hiểu, 
pháp được thuyết trước đây khó biết, đó là Pháp diệu. 

c) Một tụng, tụng gộp về việc tán thán Pháp và Pháp sư 
diệu. 

Không hỏi mà tự nói, đây là phần đầu. 

“Tuệ Nhật đại thánh tôn” (bậc đại thánh chí tôn có trí tuệ 
ví như mặt trời) : gọi như vậy vì trí tuệ của Phật ví như 
mặt trời. Kinh Niết Bàn nói : Ví như mặt trời mới mọc ánh 
sảng rực rỡ vừa có thể tự soi lại vừa diệt hết mọi tôi tăm, 
hai lợi của Phật cũng giống y như vậy. 

Kinh Tăng Nhất A Hàm nói : Mặt trời mọc có bốn sự : 

1) Khi mặt trời mọc thì các bóng tôi đều bị tiêu trừ. 

2) Nông phu làm mùa. 

3) Trăm chim đều hót. 

4) Con nít khóc nhè. 

Phật bảo các Tỳ kheo răng : “Như khi mặt trời mọc thìø 
bóng tối bị xua tan, đó là ví với Phật ra đời trừ khử ngu sỉ 
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tăm tôi, không chỗ nào không được soi sáng”. 
“Nông phu làm mùa” có nghĩa là khắp cả loài người đều 
cùng nhau làm ruộng, đó là ví với việc đàn việt thí chủ tùy 
lúc mà cung cấp các thứ áo quân, đồ ăn thức uống, giường 
chiễu chăn đệm, thuốc men chữa bệnh. 
“Trăm chim đều hót” ví với việc các bậc cao đức pháp sư 
v.v... năng vì bốn chúng mà thuyết pháp vi diệu. 

“Con nít khóc nhè”, đây là ví với ma tệ thấy Phật xuất thế 
thì tâm rất sầu não. Cũng giống như trong kinh có bài kệ 
tán thán Phật răng : 

Như Lai sắc vàng như vua núi. 

Như mặt trời mọc chiếu thế Ø1an, 

Cứu chúng sinh khỏi khô đêm dài, 

Nên con đỉnh lễ vua ba cõi. 

Cho nên nay ca ngợi Phật, gọi Phật là Tuệ Nhật vậy. 

“Lâu mới thuyết pháp nảy” : Phật thành đạo đã nhiều năm, 
nhưng chăng hê nói rõ, nay mới nói ra, cho nên gọi là 
“lâu”. 

Hai câu trên này là phần nêu. Dưới là một tụng, tụng về 
việc Phật thuyết các loại quán niệm trước đây. 

% 

-Kinh văn : “Pháp ứng ở đạo tràng” tới “cũng không ai 
biết hỏi”. 

Tán răng : nửa tụng trên tụng về Bồ đề Niết bàn khó hiểu 
chứng được trước đây, Trí tuệ thậm thâm. 

Nửa tụng dưới tụng về những điều đã thuyết trước đây khó 
biết, Trí tuệ môn thậm thâm. Vì nhị thừa chắng biết nên 
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thảy đều không ai có thê hỏi cả. 
+ 


-Kinh văn : “Không hỏi mà tự nói” tới “sở đắc của chư 
Phật”. 

Tán rằng : nửa trên tụng chung, tán thán hai Diệu. 

“Không hỏi mà tự nói” : vì từ tam muội trở dậy liền lập tức 
bảo ngay. 

Câu thứ ba nói về Pháp diệu. 

Câu thứ tư nói về Pháp sư diệu. 

% 


⁄O cv) 


-Kinh văn : “Các La hán vô lậu 
cho”. 

Tán răng : dưới đây là 3 tụng về bốn chúng nghi hoặc, có 
hai phân : 

°l tụng đầu, tụng về mỗi nghi của các hạng vô học, hữu 
học trong hàng Thịnh văn. 

52 tụng sau, tụng về việc các chúng Duyên giác v.v... xin 
Phật thuyết pháp. 

“Nghi” : ví với mạng lưới, vì đã sinh thì khó thoát ra. 

* “Do dự” : sách Thuyết Văn nói rằng miền Lũng Tây gọi 
chó con là con “do”, vì tính của con do thường hay ngập 
ngừng e ngại khi đứng trước mặt người, cho nên phàm điều 
øì chăng quyết thì gọi là “do dự”. 

Sách Nhĩ Nhã nói : Con do nom giống như con khỉ giỏi leo 
cây. Quách Phác cũng nói: Đó là loài g1ỏ1 leo cây. 

% 


tới “xin Phật giải thuyết 


-Kinh văn : “Ở các chúng Thinh văn” tới “là đạo sở hành 
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này”. 

Tán răng : đây là tụng về nỗi nghi ngờ của bản thân (tự 
nghI). 

Trí chứng đắc trước kia của bản thân mình là Quả pháp 
này, là Nhân đạo này. Nếu là quả này, thì điều sở đắc đã 
mãn. Nay còn tán thán thứ gì ? Nếu là nhân này, thì còn 
phải hướng câu thành quả của nhân đó. 

Trước nói : chúng nhân đã sinh tâm quyết định đối với điều 
sở đắc của mình và nghi ngờ điều Phật thuyết. Nay thì Thu 
Tử không có ý quyết định, đối với những điều sở đắc của 
mình cũng sinh ra nghi hoặc. 

Thêm nữa, đối với những điều được nghe trước đây, bản 
thân còn có ý quyết định, nhưng nay nghĩ lại cũng sinh ra 
nghỉ ngờ đối với điều sở đắc của mình. Cho nên chăng trái 
øì nhau. 

% 

-Kinh văn : “Con từ miệng Phật sinh” tới “đúng thời 
thuyết như thực”. 

Tán răng : dưới đây tụng về việc thỉnh Phật thuyết pháp 
chia làm hai phân : 

°Ò Ï tụng đầu, tụng về việc đệ tử Thinh văn thỉnh. 

° 2 tụng sau, tụng về việc các chúng khác thỉnh. 

Đây là phần đâu. 

Vâng theo ngôn giáo của Phật, đạo thánh mới khởi lên 
được. Giáo từ miệng mà ra, nên gọi là từ miệng sinh, vì lựa 
lọc từ tinh huyết của thai tạng khác mà thành. 

% 
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-Kinh văn : “Ma trời rồng qui thần” tới “muốn nghe đạo 
đây đủ”. 

Tán răng : đây là tụng về việc các chúng khác thỉnh. 

Cõi này Phật ra đời, không có Chuyên luân vương, nên nói 
là có các Chuyển luân vương của các nước tới. 

“Đạo đây đủ” : đó là lý đại thừa. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phật bảo” tới “đều sẽ kinh nghĩ”. 
Tán răng : dưới đây là đoạn thứ hai, có hai phần : phân đầu 
là bảo “Thôi”, phần sau là nài thỉnh. Đây là phần bảo 
“Thôi”. 

Phần thứ tư ở dưới của Luận là phân giải thích về Định ký. 
Ký : là ký biệt, phân minh ký biệt nghĩa thâm mật gọi là ký 
biệt. Đó tức là thứ được gọi là Ký Biệt Kinh trong 12 bộ 
kinh. Ký Biệt Kinh có ba loại : 

1. Ghi lại sự khác biệt về công đức, lỗi lầm của đệ tử thời 
quá khứ . 

2. Thụ ký cho các bậc đại nhân thành Phật. 

3. Phân minh ký biệt nghĩa thâm mật, như trong chương 12 
phân giáo ở dưới sẽ nói rõ. 

Đây tức là loại Ký Biệt Kinh thứ ba. 

Luận răng : từ dưới cứ y vào bốn loại sự mà thuyết : 

‹ Một là Quyết định tâm. 

* Hai là Nhân thụ ký. 

° Ba là Thủ thụ ký. 

‹ Bốn là Dữ thụ ký. 

1) Quyết định tâm : có nghĩa trong tâm của Phật vốn đã có 
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sự quyết định về những người sẽ thực hành đạo Đại thừa. 
Do đó mới có việc bảo “Thôi” và thuyết pháp sau này. Vì 
vậy về Quyết định tâm, luận chắng phối thuộc vào kinh, vì 
thông với ý hạ văn. 

Luận răng : thế nào là Quyết định tâm? Có nghĩa là đối với 
những kẻ đã nảy sinh ra tâm lý kinh sợ thì khiến cho họ 
khỏi kinh sợ. Đề làm lợi ích cho hai loại người, nên Như 
Lai có Quyết định tâm. 

Kinh d sợ có năm loại : 

1/ Tôn kinh bồ : như loại đã từng được nghe giáo thanh của 
Phật, cứ chấp thủ cho đó là thực, hủy báng cho là không có 
Đại thừa và nói rằng: Như Lai nói răng A la hán cứu cảnh 
Niết bản, ta cuỗi cùng đã đạt được Niết bàn như vậy. Cho 
nên A la hán chăng nhập Niết bản. Đó tức là Quyết định 
chủng tính Thinh văn. 

Thinh văn tức là loại co1I giáo thanh đã được nghe là cách 
để chứng thực quả cứu cánh. Ta cuỗi cùng đã có được Niết 
bàn như vậy, quả đã cứu cánh. Nghĩ thế nên họ hủy báng 
cho là không có đại thừa, chắng kham nỗi việc nghe Phật 
ngày nay thuyết giảng cho họ về lý đại thừa. Nếu nghe nay 
nói răng quả kia chắng phải là cứu cánh thì họ sẽ kinh sợ 
nghi ngờ răng A la hán đều rốt ráo không nhập Niết bàn. 
Vì trái đạo sinh nghi nên gọi là Tổn. 

2/ Đa sự kinh bồ : vì chúng sinh đại thừa sinh tâm như vầy 
: “Ta trong vô lượng vô biên kiếp, tu hành hạnh Bồ tát, 
chịu đựng khổ sở vất vả đã lâu, vì vậy mà sinh tâm kinh sợ, 
khởi tâm muốn theo thừa khác”. Đó gọi là loại Bất định 
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tính Địa tiên Bồ tát. 

Hạng này trụ trong đại thừa đã trải qua nhiêu kiếp tu hành 
hạnh Bồ tát, øọI là hạng Đa sự. Vì sợ họ khởi tâm thoái 
chuyền chạy theo thừa khác, nên nay thuyết cho họ khiến 
họ chăng thoái chuyền. 

3/ Điên đảo kinh bồ : vì hạng này phân biệt ngã, ngã sở, 
thân kiến bắt thiện pháp. Đó là hạng phảm phu định tính 
căn chưa thành thục. Hạng này phiên não rất nặng, chắng 
đáng để thuyết pháp cho. Nếu thuyết cho họ thì họ lại càng 
sinh phiên não, điên đảo kinh sợ. 

4/ Hỗi kinh bố : đó là hạng nếu thuyết cho họ thì họ sẽ nghĩ 
: “Đại đức Xá Lợi Phất ! Ta chắng nên chứng pháp tiểu 
thừa như vậy, hãy tự thôi tiêu quả mà qui hướng đại thừa”. 
Vì Hồi tâm đó nên gọi là kinh bố. 

5/ Cuỗng kinh bố (kinh sợ cho là Phật nói dối) : đó là loại 
nếu thuyết cho họ thì vì họ là kẻ tăng thượng mạn nên sẽ 
nói rằng : “Cớ sao Như Lai lại lừa dỗi chúng ta”. Vì tự cho 
răng đạo đã viên mãn không còn sót gì nữa. 

- Thinh văn có hai loại : 

a) Định tính. 

b) Bắt định tính. 

- Phàm phu có hai loại : 

a) Loại chưa được bảo là được. 

b) Loại có phiên não nặng. 

- Bồ tát có hai loại : 

a) Loại thoái vỊ. 

b) Loại chẳng thoái vị. 
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+ Hạng định tính Thinh văn : tức là loại Tồn kinh bó. 

+ Hạng Bắt định tính Thinh văn : tức là loại Hồi kinh bó. 
+ Hạng phàm phu chưa được bảo là được : tức là loại 
Cuôỗng kinh bó. 

+ Hạng phàm phu sẵn có phiền não : tức là loại Điên đảo 
kinh bó. 

+ Hạng Bồ tát thoái vị : tức là loại Đa sự kinh bố. 

Còn Bồ tát Bất thoái vị chăng phải là hạng ởõ trong năm 
loại này, vì họ bỏ quyên theo thực, thích tới Phật vị, nên 
mới thuyết nhất thừa cho họ. 

Ở đây thuyết nhất thừa chắng nhằm vào căn khí của họ. 
Luận răng : chính vì lợi ích cho hai hạng người nên Như 
Lai có Quyết định tâm. Hai hạng chỉ Đa sự kinh bố và Hồi 
kinh bố. Vì làm lợi ích cho hạng Hồi kinh bố thì sẽ kéo 
theo cả loại kia, làm lợi ích cho hạng Đa sự thì sẽ nhậm trì 
loại còn lại. 

Nay đây bảo “Thôi”, và phân chính thuyết ở dưới, tâm 
Phật đã định trước là vì hai loại người này, chứ chắng phải 
chính là vì các loại khác còn lại. Đó tức là hai nghĩa đầu 
trong mười nghĩa thuyết nhất thừa. 

Xem ý văn này thì loại Đa sự, nếu chắng thuyết thì họ sẽ 
có sự kinh sợ, nếu thuyết thi sẽ không còn kinh sợ. Còn 
bổn loại còn lại, nếu thuyết thì họ sẽ kinh sợ, nếu chắng 
thuyết thì họ sẽ không kinh sợ. Nên Luận nói chung là 
những kẻ đã sinh ra kinh sợ thì khiến họ khỏi kinh sợ. 

2) Nhân thụ ký : thì như đoạn kinh văn có hai chữ thôi : 
“Thôi ! Thôi ! Chăng cần nói nữa” cho tới “ trời, người 
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đều sẽ kinh sợ ”. Đó là hai nghĩa của Nhân đối với hạng 
đáng được nghe pháp. Vì những kẻ chăng kham nỗi việc 
nghe pháp rút lui, nên gọi là Nhân. 

Nhân thụ ký đều sinh kinh sợ, có ba loại nghĩa : 

a/ Vì muốn đại chúng suy nghĩ tìm tòi cảnh giới thậm 
thâm. 

b/) Vì muốn khiến đại chúng sinh tâm tôn trọng, rốt cuộc 
muốn nghe. 

Hai nghĩa trên là đối với hạng đáng được nghe pháp. 

c/ Đề khiến cho kẻ tăng thượng mạn lìa khỏi pháp tòa mà 
đi, tức là những kẻ không kham nỗi việc nghe pháp thì rút 
lu1. 

Nay đây là lần bảo “Thôi” thứ hai, chỉ là hai nghĩa vì 
những người đáng được nghe, tới lần bảo “Thôi” thứ ba 
mới là để cho những kẻ chẳng đáng được nghe rút lui. 

3) Thủ thụ ký : thì như trong kinh đoạn từ “Bây giờ Thế 
tôn” trở xuống, tức là Phật băng lòng nhiếp thụ, hứa sẽ 
thuyết pháp cho. 

4) Dũ thụ ký : thì như trong kinh đoạn từ “Phật bảo Xá Lợi 
Phất” trở xuống, tức là Phật chính vì hạng đáng được nghe 
mà giải thích nhất thừa v.v... 

Trong bốn sự Định ký: 

a) Quyết định tâm, là lý do bảo “Thôi” và thuyết pháp. 

b) Nhân thụ ký, chỉ là lý do bảo “Thôi” đừng thỉnh. 

c) Thủ thụ ký, là phần hứa khai thị giải thích. 

d) Dữ thụ ký, là phân chính thức khai thị trần thuyết. 

Nay nói kinh nghi, có nghĩa là khiến những người đáng 
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được nghe kinh ngạc nghi hoặc, suy tìm thâm pháp, tôn 
trọng muốn nghe. 

*% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “xin thuyết giảng cho”. 
Tán răng : dưới đây là lần thỉnh thứ hai. 

Luận răng : vô lượng Phật thời quá khứ đã thị hiện giáo 
hóa chúng sinh. Phần đầu là trường hàng, phần sau là kệ 
tụng. Trường hàng có hai : 

1) Tổng thỉnh. 

2) Kham nghe. 

Đây là thỉnh vậy. 

% 


-Kinh văn : “Sở dĩ như vậy là vì sao?” tới “thì có thể 
kính tin”. 

Tán răng : đây nói có ba nguyên nhân có thể kham nồi việc 
nghe pháp : 

‹° Một là gặp được duyên lành, từng thấy chư Phật. 

* Hai là tính thông minh, căn mạnh mẽ lanh lợi. 

» Ba là hiểu biết chân nghĩa, trí tuệ sáng láng. 

Cho nên có thể nghe tin. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Xá Lợi Phất” tới “có người biết 
kính tin”. 

Tán răng : đây tụng về ý “có thể biết được”. 

*% 

Kinh - văn : “Phật lại bảo : Xá Lợi Phất! Thôi” tới “sẽ 
sa xuống hồ lớn”. 
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Tán - răng : đây là đoạn thứ ba. Có hai phân : đầu là Phật 
bảo “Thôi”, sau là Thu Tử nài thỉnh. 

Trong “Thôi” có hai : trường hàng và tụng. 

Đây là phần đâu. 

Nhân việc những kẻ chắng kham nồi việc nghe pháp rút 
lu1, e răng hạng tăng thượng mạn được pháp Tĩnh lự thứ tư 
của thê gian rồi, bèn cho đó là quả A la hán mà sinh ra phỉ 
báng sẽ bị đọa xuống địa ngục, gọi là sa xuống hồ lớn. Đây 
đều là phàm phu, nên sa xuống hồ lớn, chứ chăng phải là 
hàng thánh hữu học. 

Du Già luận nói : Hết thảy thánh nhân đều biết quả của 
mình đã chứng được, không tự cho răng mình đã đắc thánh 
quả ở địa vị sau mà mình chưa chứng, tức là chắng sinh 
tăng thượng mạn, bởi không có tà kiến, nên chắng tạo 
nghiệp đề phải đọa vào địa ngục nữa. 

Cho nên hạng Tỳ kheo tăng thượng mạn chứng đắc pháp 
Tĩnh lự thứ tư của thế Ø1an rôi, sau khi mệnh chung do 
báng giải thoát, khởi tà kiến, nên phải sinh trong địa ngục 
mà các Luận nói tới, đó tức là loại này. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “nghe ắt chắng kính 
tin”. 

Tán răng : pháp diệu, khó hiểu. Hạng thấp kém ngu sỉ nghe 
xong sẽ nảy ra ý báng bồ, sẽ chăng kính tin, bởi vậy sợ 
răng sẽ bị sa xuống hồ lớn. 

*% 


-Kinh văn : “Bây øI1ờ Xá Lợi Phât” tới “có nhiêu điêu lơi 
M : : 
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Ích”. 

Tán răng : dưới đây là lần thỉnh thứ ba. Có hai phân : đầu 
là trường hàng, sau là kệ tụng. 

Trường hàng có hai phân : đâu là Tổng thỉnh, sau là Kham 
nehe. 

Thu Tử lợi căn, tự biết mạng xưa, cũng biết được những 
người khác đời trước đã từng theo Thích Ca thụ hóa, căn 
thành, đạo mãn, nghe ắt có thê tin theo, ắt sẽ được yên ôn 
lợi ích trong đêm dài sinh tử, nên nay thỉnh Phật thuyết 
pháp. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Xá Lợi Phất” tới “xin thương phân 
biệt thuyết”. 

Tán răng : dưới là 4 tụng, chia làm ba phân : 

- Đầu là l tụng, tự xưng là trưởng tử đề thỉnh Phật giải 
quyết. 

‹ Thứ đến I tụng rưỡi, trình rõ đại chúng theo sự giáo hóa 
của Phật đã lâu, để thỉnh Phật thuyết pháp. 

‹ Cuối cùng là 1 tụng rưỡi, trình bày rõ bản thân cùng 
những người khác nghe pháp ngộ giải thì sinh hoan hỉ, để 
mà thỉnh Phật thuyết pháp. 

Đây là phần đâu. 

Phật là đắng tôn quý trong hết thảy các loài Nhị túc, Đa 
túc, Vô túc. Nay gọi là Lưỡng túc tôn vì ở trong ba loài 
trên, Lưỡng túc là quý vì năng nhập đạo, gọi là Nhân thiên 
lọai. Phật cũng lưỡng túc nên gọi là Lưỡng túc tôn. 

Trong chúng Thinh văn, Thu Tử là đệ nhất, nên øọI là 
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trưởng tử. 

% 

-Kinh văn : “Vô lượng chúng hội này” tới “muôn nghe lời 
Phật dạy. 

Tán răng : I tụng rưỡi này trình bày về việc đại chúng từ 
lâu đã theo sự giáo hóa của Phật, Nhân xưa nay đã thành 
thục, nên thỉnh Phật thuyết pháp cho. 

% 


-Kinh văn : “Chúng con ngàn hai trăm” tới “thì sẽ rất 
hoan hỉ ˆ”. 

Tán răng : một tụng rưỡi này trình gộp cả hai ý bản thân và 
người khác nếu được nghe pháp sẽ hoan hỉ, để thỉnh Phật 
thuyết. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “phân biệt thuyết 
Ø1ả1””. 

Tán răng : trong đoạn thứ tư nói về phần Định ký của 
Luận, thì từ đầy là sự thứ ba Thủ thụ ký : Phật bằng lòng 
nhiếp thụ mà thuyết pháp cho. 

Cho nên Luận nói răng : “Thủ thụ ký” có nghĩa là vì nhóm 
các ông Xá Lợi Phất muốn được thụ ký, như kinh chép 
răng : “Phật bảo Xá Lợi Phất : ông đã thỉnh ba lần, lẽ nào 
lại chăng thuyết ...” nên Phật hứa nhiếp thụ Thủ. 

Nếu căn cứ vào Luận tự giải thích, thì dưới đây là đoạn 
thứ ba : mở bày đây là Thực tướng, kia là Quyền môn. Ở 
trong này có hai phân : 

‹° Phân đâu thuyết minh về nhị Ký 
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(hai loại thụ ký). 
‹ Phần sau thuyết minh về ngũ trược 
(năm thứ ô trược). 
Dưới mới phá bốn nghi. 
Nhị ký có hai : đâu tiên là Thủ ký, sau là Dữ ký. 
Trong phân Thủ ký có hai : 
+ Phân đâu là Phật bằng lòng nhiếp thụ. 
+ Phần sau là kẻ ác rút lui. 
Đây là phần đâu. 
Bỏ Tát Địa luận nói rằng : “Nghe pháp thì phải lăng tai 
nøhe giảng, tây rửa (tà kiến), nhiếp trì (chính pháp)”. 

Trí Độ luận cũng nói: “Người nghe phải nhìn thắng như 
(đang) đói khát, nhất tâm thâm nhập vào trong ngữ nghĩa, 
hăm hở nghe pháp, tâm sinh bị hỉ. Người như vậy mới 
đáng thuyết cho”. 

Nhìn thăng có nghĩa là chú ý quan sát. Nêu chắng dặn dò 
bọn chúng sinh kia khiến họ chú ý lăng nghe, e răng tâm 
họ chẳng ồn định, tuệ giải chắng sinh, nên bảo phải chú ý 
lắng nghe. 

x% 


-Kinh văn : “Lúc nói lời ấy” tới “lễ Phật rôi rút lui”. 

Tán răng : dưới đây là việc kẻ ác rút lui. Có bốn phân : 

1) Nói rõ việc (kẻ ác) bỏ đi. 

2) (Phật) chăng ngăn lại. 

3) (Phật) dặn dò (những người ở lại). 

4) Những người ở lại kính vâng (lời Phật). 

Trong phân đầu lại có hai mục : đầu là nêu lên, sau là giải 


thích. Đây là mục nều. 

% 

-Kinh văn : “Sởõ dĩ như vậy là vì sao?” tới “bởi vậy 
chẳng trụ”. 

Tán răng : đây là phân giải thích lý do kẻ xâu đứng lên bỏ 
ra đi. 

Đây tự hỏi răng : “có năm điều khó được : 

l1) Được làm thân người : khó. 

2) Được sinh ở nơi trung tâm của đất nước : khó. 

3) Được các căn đầy đủ : khó. 

4) Được gặp lúc Phật ra đời : khó. 

5) Được nghe chính pháp : khó. 

Năm ngàn đồ đệ đã có đủ bốn thứ đầu, cớ sao lúc Phật sắp 
thuyết diệu pháp lại rời chiêu đứng lên bỏ đi ? Nguyên 
nhân vì sao lại có sự bỏ đi đó ?” 

Nay giải thích có hai ý : 

° Một là họ tội căn sâu nặng. 

* Hai là họ có thói tăng thượng mạn. 

* Chữ Bồi [#] ở đây đọc là Bối, có nghĩa là Bọn, Bè lũ, 
Sách Thuyết Văn giải thích theo quân pháp thì một trăm xe 
được điều động thì gọi là Bồi. Sách Quãng Nhã v.v... thì 
giải thích Bôi có nghĩa là Loại. Theo sách Ngọc Thiên thì 
chữ này thuộc bộ Tỉ [ÈE ] và cũng có nghĩa là loại. 

“Tội” : có nghĩa là đáng chê đáng trách đáng sợ đáng shét. 
Dù nhân hay quả nếu đáng chê đáng ghét thì đều gọi là 
Tội. 

- Nếu theo tiêu thừa thì tội đó rất nhiều, loại nặng có ba : 
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1) Phiền não chướng. 
2) Nghiệp chướng. 
3) DỊ thục chướng. 
Tất cả mọi loại phiền não đều chia làm hai loại : 
a) Loại khởi lên luôn luôn thì gọi là Cân. 
b) Loại khởi lên mạnh mẽ thì gọi là Lợi. 
Trong đây chia làm bốn câu : 

1) Cần mà chăng Lợi. 
2) Lợi mà chẳng Cần. 
3) Vừa Cần vừa Lợi. 
4) Chăng Cân chắng Lợi. 
Nay lây loại đầu và loại thứ ba, gọi là Phiền não chướng. 
Ngũ vô gián nghiệp gọi là Nghiệp chướng. 
Ba đường tám nạn gọi là DỊ thục chướng. 
Ba loại chướng này gây chướng cho nghiệp nhập thánh 
đạo, nên gọi là tội nặng (trọng tội). 
- Nay theo đại thừa thì chướng có hai loại : 

1. Phiền não chướng. 

2. Sở tri chướng. 

Sở tri chướng là loại tùy theo sở ứng mà gây chướng cho 
việc nhập thánh vị đại thừa. 
Phiền não chướng là loại tùy theo sở ứng mà gây chướng 
cho việc nhập thánh vị tam thừa. 
- Theo Phật Địa luận thì Phiên não chướng có ba loại : 

1) 128 phiền não và tùy phiên não. 
2) Sở phát nghiệp. 
3) Sở đắc quả. 
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Đây có ý nói là tên gọi chung của các phẩm loại đó gọi là 
Chướng, chứ chăng phải cứ là loại trọng chướng. 

- Theo Đại Bát Nhã, trọng chướng có bôn loại : 

1) Phiền não chướng, 3) Dị thục chướng. 

2) Nghiệp chướng, 4) Pháp chướng. 

1) Phiền não chướng, chỉ 128 căn bản phiên não cùng các 
tùy phiền não đăng lưu của chúng, tùy theo sở ứng của 
chúng mà có thể gây chướng cho bậc thánh giả, đó đều gọi 
là loại chướng này, vì nếu có đủ chúng 

sẽ tùy theo sở ứng mà gây chướng cho vị thánh đó. 

2) Về nghiệp chướng, cứ theo Kinh Tát Già Ni Kiên Tử có 
năm loại nghịch : 

1/ Phá hoại chùa, tháp, trộm cắp và dùng của cải Tam bảo. 
2/ Phi báng pháp tam thừa, nói đó chăng phải là thánh 
pháp, gây chướng ngại khó dễ, giấu giễm bưng bít. 

3/ Đối với mọi người xuất gia dù có giới, không giới, trì 
giới, phá giới mà đánh chửi, mắng mỏ họ, kề lễ tội lỗi của 
họ, giam hãm họ trong tù ngục, hoặc lột áo cà sa , bức họ 
hoàn tục, bắt họ sưu dịch, xua đuôi họ khiến họ phải dời 
chỗ, đoạn mệnh căn của họ. 

Kinh Đại Tập nói : Tội kê lề lỗi lầm của một Ty kheo phá 
giới còn nặng hơn tội làm đồ máu vạn ức thân Phật. 

4/ Giết cha hại mẹ, giết A la hán, làm đồ máu thân Phật 
phá hòa hợp Tăng. 

5/ Khởi tà kiến lớn, phi báng nói là không có nhân quả, 
suốt đêm dài (sinh tử) thường làm mười nghiệp chăng lành. 
Năm loại này chỉ ở đại thừa, gọi là Ngũ nghịch nghiệp 
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chướng. Cũng có chỗ nói là bảy bậc, nhưng chăng quá năm 
loại này, bởi vậy chăng giảng. 

3) Dị thục chướng, là các dị thục quả có thể gây chướng 
cho thánh đạo, tức là ba ác thú, tám vô hạ v.v... Trong 
khoảng này, trước Phật sau Phật khó ứng với trước pháp 
sau pháp, vì trước sau Phật pháp ấy chăng đắc quả thánh. 
4) Pháp chướng, có nghĩa là ở đời trước gây chướng cho 
người khác khi họ làm điều thiện, tạo nên nghiệp Quỹ pháp 
(nghiệp bị thiêu thôn chính pháp), trong đời nay chăng 
được nghe pháp, thiêu thốn chính pháp. Đó là loại chướng 
thuộc hai quả Đăng lưu, Tăng thượng, trong năm quả. Tội 
căn sâu nặng thì cảm nghiệp Quỹ pháp. Vì tội căn này nên 
hiện chắng nghe pháp. Vì tội thể này cho nên là chướng 
thứ tư. 

* Chữ Mạn [ †Š ] theo sách Ngọc Thiên có nghĩa là khinh 
khi, chắng (nê) sợ, ngạo nghễ. Có chỗ viết làø (#8 ], Sách 
Thiết Vận giải là (khinh) khi và viết làø (ãŠ]. Và cho rằng 
chữ [ l$ ] (thuộc bộ Tâm đứng) có nghĩa là Chậm. 

Tướng của mạn là tự cao, cậy mình lắn lướt người khác. 
Du Gñà v.v... nói mạn bảy loại : 

l) Mạn. 5) Tăng thượng mạn. 

2) Quá mạn. 6) T1 mạn. 

3) Mạn quá mạn. 7) Tà mạn. 

4) Ngã mạn. 

1) Mạn : là đối với người kém mình, cậy mình hơn người, 
đối với người băng mình, cậy mình băng người. 

2) Quá mạn : có nghĩa là đối với người băng mình thì chấp 
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là mình hơn người; hoặc đối với người hơn mình, vẫn chấp 
là mình bằng người. 

3) Mạn quá mạn : có nghĩa là đôi với người hơn mình, vẫn 
chấp là mình hơn người. 

4) Ngã mạn : có tướng là tự cao, cậy vào sở chấp ngã. 

5) Tăng thượng mạn : có nghĩa là mình thực ít đức, cứ bảo 
là mình nhiều đức. 

6) T¡ mạn : có nghĩa là người khác nhiều phần hơn mình, 
nhưng mình cứ chấp là chỉ kém người khác chút ít. 

7) Tà mạn : là mình hoàn toàn không có đức, nhưng cứ bảo 
là mình có đức. 

'““Făng thượng mạn” ở đây tức là loại thứ năm : mình thực 
ít đức mà bảo là mình nhiêu đức. Đắc thiên định, Niết bàn 
thế gian v.v... (nên) chưa đắc nhiều, (vậy mà cứ) bảo là 
nhiêu đức, chưa chứng nhiều vậy mà cứ bảo là chứng 
nhiễu. 

“Đắc” : chỉ Hữu vi đạo. 

“Chứng” : chỉ Vô vi diệt. 

Đó là tướng của Tăng thượng mạn. Chứ chắng phải là hoàn 
toàn chưa đắc, mà nay bảo là đắc. Nêu chăng thế thì chắng 
phải là tướng Tăng thượng mạn mà là tướng của Tà mạn, 
loại mạn thứ bảy. 

Cho nên vì có hai loại lực của loại Phiền não chướng này 
và loại Pháp chướng nói trên mà chắng kham nỗi việc nghe 
pháp. 

Hỏi - : bọn năm ngàn người đã chăng kham nỗi việc nghe 
pháp, thế thì vì nguyên nhân gì mà mắt họ thấy thần quang, 
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tai họ nghe diệu xướng, nhìn hoa trời mà cứ lặng 1m, thây 
đất động mà không kinh sợ ? 

Đáp - : phóng quang, động đất chưa làm thay đối được cái 
tâm phàm phu dung tục của họ. Diễn thuyết diệu pháp, 
tuyên thuyết nan pháp lại trái với ý thức nông cạn của họ. 
Nghe lời vấn đáp trong phần Tựa là “sơ nhân đại tiệm”. 
Nghe lời thuyết trình sâu sắc về những điều trong tông chỉ 
thì họ lại càng tăng thêm mê hoặc mà đâm ra phi báng, bởi 
vậy phải bẻ bỏ cành lá, quạt loại tâm cám đi. 

% 


-Kinh văn : “Thế tôn lặng im mà chắng ngăn lại”. 

Tán răng : đây là phân thứ hai : Phật chắng ngăn lại. 

* Mặc : nghĩa là Tĩnh (im). Thường viếtlà[ ]. 

Các Luận đều nói răng có 2 loại quyết định mà Phật lực 
chẳng bài trừ được : 

1) Thụ đị thục quyết định. 

2) Tác nghiệp quyết định. 

Tội căn sâu nặng là Thụ quả định loại. Tăng thượng mạn là 
Tác nghiệp định loại. Do đó mà bọn năm ngàn người từ tòa 
đứng lên, Phật tuy có thần lực cũng chẳng ngăn lại. Hơn 
nữa thả để họ đi để chắng bị đọa xuông hồ lớn, chăng. thể 
ngăn họ gây nghiệp nặng, nên Phật chăng ngăn. Họ nêu 
phát tâm, định nghiệp có thê chuyên được. Tâm họ chăng 
thay đôi, nên Phật lực chắng bài trừ được. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Phật bảo” tới “sẽ thuyết cho ông”. 
Tán răng : đây là phần thứ ba : Phật đặn dò những người ở 
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lại. 

Có giật thì hạt mắn rớt, sương sa hạt chắc vẫn còn. Phật 
hứa thuyết pháp thì kinh động tâm họ, chấn uy thần mà 
khiến họ đứng dậy bỏ đi. Cho nên đề cành lá rút là hay, 
bảo hạng hạt chắc trụ lại mà hứa thuyết cho họ. Hạng 
khinh bạc hư sơ thì ví như cành lá. Người đôn hậu kiên cô 
lại ví như hạt chắc. 

* Âm của chữ Giai là phiên thiết của hai chữ Cổ Hài, có 
nghĩa là lành, tốt. Chữ Hài [_ ] có âm đọc là phiên thiết 
của Hộ GIiaI. Hài [  ]: có nghĩa Thịt, Ruốt thịt, món ăn 
băng thịt, người phương Nam gọi[_ ] Hài là Lưỡng [ 

1. 

*% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất nói” tới “nguyện vui lòng 
muôn nghe”. 

Tán răng : đây là phần thứ tư : những người ở lại kính vâng 
lời Phật dạy. 

* Chữ [ HỆ ] có hai cách đọc Duy và Dụy, là từ chỉ ý kính 
vâng. Chữ [ fÄ ] đọc là Nhiên (phải, vâng) là từ chỉ ý thuận 
tòng. 

“Nguyện lạc” (nguyện vui lòng, xin sẵn lòng) : chỉ ý mong 
mỏi được giải đáp. 

“Dục văn” (muốn nghe) : cũng chỉ bản tâm hy vọng được 
nghe. 

% 


-Kinh văn : “Phật bảo Xá Lợi Phất” tới “thỉnh thoảng 
mới xuât hiện một lân mà thôi”. 


478 


Tán rằng : dưới đây thuyết minh về mục Dữ thụ ký (Phật 
thụ ký cho), Phật giải thích cho nhóm các ông Xá Lợi Phát. 
Luận nói rằng có sáu phân : 

1. Chưa nghe khiến nghe. Chính là đoạn kinh văn này, cho 
đến “nói chăng hư dối”. 

2. Thuyết. Đó là đoạn từ “Này Xá Lợi Phất ! Chư Phật tùy 
nghi mà thuyết” trở xuống. 

3. Y vào những nghĩa gì. Đó là đoạn từ “Vì sao như vậy ? 
Chư Phật Thể tôn chỉ vì một đại sự” trở xuống. 

4. Khiến trụ. Đó là đoạn từ “Này Xá Lợi Phất ! Như Lai 
chỉ vì một Phật thừa nên đã thuyết pháp cho chúng sinh” 
trở xuống. 

5. Y pháp. Đó là đoạn từ “Này Xá Lợi Phất ! Pháp của hết 
thảy mười phương chư Phật cũng như vậy” trở xuống. 

6. Già (ngăn chặn). Đó là đoạn từ “này Xá Lợi Phất ! 
Trong mười phương thê giới vẫn không có nhị thừa” trở 
xuống. 

Sau đây là giải thích từng phân : 

- Chưa nghe khiến nghe, đây là tán thán pháp hy hữu (hiêm 
có), tỏ ý muốn khiến họ nghe. 

- Thuyết : tức là thuyết minh răng pháp sở thuyết này ý khó 
biết. 

- Y vào những nghĩa gì : chỉ chưa nghe khiến nghe, và điều 
sở thuyết chỉ là phương tiện. 

- Y vào những nghĩa nào : chỉ pháp thâm diệu khó hiểu mà 
Phật đã chứng được. 

- Khiến trụ : đây có nghĩa là khuyên đến trụ trong nhất 
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thừa. 

- Y pháp : đây chỉ nghi quỹ pháp thức mà Phật ba đời mười 
phương đều cùng thi hành. Đầu tiên thì tùy nghi mả thuyết, 
lâu dần về sau sẽ khiến họ đạt được Phật chủng trí. 

- Già : đây tức là Già phá nhị chấp (ngã chấp, nhân chấp), 
già khiến nhị chân (hai loại chân như), khiến họ tán thán 
pháp hy hữu. 

- Phân “Chưa nghe khiến nghe” có ba ý : 

I) Tán thán pháp hy hữu. 

2) Nêu thí dụ. 

3) Khuyến tín. 

Đây là hai ý đâu. 

Đây nếu thuyết luôn thì hạng vô trí sẽ chắng thích, tới đúng 
lúc mới thuyết thì kẻ ngu người trí đều cùng ưa thích. 

- Từ “Ô Đàm Bát La” trong tiếng Phạm, ở phương đây gọi 
là hoa Thụy Ứng (ứng với điểm lành). Kim luân vương ra 
đời thì biển lớn cạn. Xe Kim luân xuất hiện thì hoa này 
mới nở. Vì ứng với việc xe Kim luân ra ngự ở đời, nên gọi 
là hoa Thụy Ứng. 

Kinh Pháp Hoa này, ví như Pháp luân vương xuất thế thì 
biên sinh tử cạn, đạo nhất thừa hiển dương. Đúng thời Phật 
mới thuyết pháp này, cho nên nêu lên làm thí dụ để tán 
thán pháp hy hữu. 

Pháp này Thu Tử kiếp xưa chưa từng được nghe, nay khiến 
nghe, khiến phải khao khát. 

x% 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phât” tới “nói chăng hư đôi”. 
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Tán răng : đây là Khuyến tín. 

Kẻ trí giải hạn hẹp thì chưa thê chứng đạt, nên nêu rõ là 
“chăng hư đôi” đê khuyên khích họ sinh tín tâm. 

% 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “ý nghĩa khó hiểu”. 

Tán răng : dưới là đoạn thứ hai thuyết minh về Thuyết. 

Có hai ý : đầu là nêu lên, sau là giải thích. Đây là phần nêu 
lên. 

% 

-Kinh văn : “Vì sao như vậy” tới “mới có thê biết được”. 
Tán răng : đây là phân giải thích. 

Luận giải thích “nhiều thứ nhân duyên” : đó là chỉ pháp ba 
thừa. Pháp ba thừa đó chỉ là thuyết danh tự chương cú, chứ 
chăng phải là có thực nghĩa, vì thực nghĩa đó là bất khả 
thuyết (chắng thể thuyết minh được). Trong nảy ý nói : Ta 
dùng phương tiện mà thuyết pháp ba thừa. Pháp này chỉ có 
danh tự chương cú, không có ba thê khác nhau, ta tùy nghi 
mà thuyết ba, đó chăng phải là thứ mà hạng nhị thừa v.v... 
có thê suy lường hiểu được, chỉ có Phật mới biết được. 

Ở đây nói rằng trí môn nêu ra trước đây khó thể liễu giải 
được, vì thực nghĩa ba thừa tức là chân như, là thứ Bắt khả 
thuyết. 

“Dựa vào những nghĩa gì” : tức Phật trí tuệ. 

% 

-Kinh văn : “Vì sao như vậy” tới “xuất hiện ở đời”. 

Tán răng : từ đoạn văn ở dưới là loại thứ ba : Y vào những 
nghĩa gì 2 
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Có hai phần : phần đầu là nêu sơ lược, phần sau là giải 
thích rộng. 

Đây là phần đâu. 

Nhân đoạn văn trước khởi lên, nên mượn hình thức hỏi để 
hiển lộ. 

- Có nguyên nhân gì ? 

Đó là vì ngôn từ khó hiểu, chỉ Phật mới biết. 

- Căn cứ vào những nghĩa gì mà nói như vậy ? 

“Chư Phật Thế tôn” : là nói chung chư Phật ba đời mười 
phương. 

“Chỉ vì một đại sự” : sự ở đây tùy theo ngữ cảnh thích ứng 
có thê hiểu là sự vật, thể sự, sự nghĩa, đạo lý đều được. 
Phật vì nhân duyên đại sự này mà xuất hiện ở thế ø1an, tự 
xưng đức hiệu, làm lợi ích rộng rãi cho chúng sinh. 
Chắng thế thì như nhị thừa nhập diệt, do đại sự này, nên 
Phật tùy nghi mà thuyết, ý hướng khó biết. 

+ 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phất?” tới “xuất hiện ở đời”. 

Tán răng : dưới đây là phân giải thích rộng, có hai phân : 
đâu là hiển lộ riêng, sau là giải thích ý. 

Phân hiển lộ riêng có ba : một là Hỏi, hai là Giải thích, ba 
là Kết. 

Đây là Hỏi. 

+ 

-Kinh văn : “Chư Phật Thế tôn” tới “xuất hiện ở đời”. 
Tán răng : đây là Giải thích. Thê của đại sự tức là tri kiến, 


chư Phật Thế tôn xuất thế vì đại sự này. Dùng bốn nghĩa 
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mà thuyết minh vấn đề này, đó là Khai, Thị, Ngộ, Nhập. 
Luận răng : một đại sự thì dựa vào bốn loại nghĩa cần phải 
biết. 
“Phật tri kiến” : có nghĩa là Như Lai năng chứng như thực, 
biết nghĩa kia. Đây có ba cách giải thích : 
1. Cách giải thích thứ nhất : 
Pháp tính chân như gọi là như thực. Pháp chân tính nêu đó 
tức là Sở chứng. 
Nghĩa lý, cảnh giới đều gọi là nghĩa. Thể của Chánh trí gọi 
là năng chứng, vì có khả năng biết được nghĩa lý, chứng 
được chân cảnh. 
Chánh trí năng chứng, chân như sở chứng này, năng sở trì 
kiến đều gọi là tri kiến. 
Như : là tính của tri kiến. 

rí : là dụng của tri kiến. 
Tính tướng tri kiến đều gọi là tri kiến. 
Bát Nhã Luận của ngài Vô Trước nói răng : Vô thượng Bồ 
đề là Pháp thân. Chính đẳng Bỏ đề là Báo thân. 
Kinh Giải Thâm Mật nói rằng : Bỏ đề, Bồ đề đoạn đều gọi 
là Bô đẻ. 
Trí Độ Luận nói rằng : Thuyết trí và trí xứ đều gọi là Bát 
nhã. 
Hoặc là, Tri : chỉ Chiùnh thê trí. Kiến : chỉ Hậu đắc trí. Hai 
trí này là dụng, vì có thể soi dọi được hai loại cảnh chân 
tục. Bản tính hai thứ này chính là Chân như, gọi gộp lại là 
Tri kiến. Dùnh tính để tới tướng, nên gọi là Tri kiến, vì 
muốn khiến nhị thừa cầu chủng trí. 
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Kinh Thắng Man nói rằng : “Nhất thừa tức Phật thừa. Phật 
thừa tức là đại thừa”. 

Nhiếp Đại Thừa luận nói : Vừa là thừa lại vừa là lớn, nên 
øọI là đại thừa, đó là vạn hạnh. Hoặc Thừa có đại tính, nên 
øọI là đại thừa, đó là Chân như. 

Cho nên biết rằng nhất thừa Phật quả, thừa thê thông suốt 
cả Lý và Trí, đáng làm tông nghĩa. 

Ngụ ý của nhà lửa, xe trâu là ở Dụng của Trí, vì xe trâu 
v.v... là do ta đặt ra. 

Ngụ ý của đường hiểm, bảo sở (nơi chứa của báu) là ở 
Tính của Trí, vì gọi Hóa là Thành, chăng phải là bảo sở. 
Do đó gộp hai thứ lại thì gọi Tri kiến. 

Bản luận nói rằng : những øì là bốn ? 

1) “Khai”, có nghĩa là vô thượng vì ngoài Nhất thiết trí trí 
ra không còn có sự nào khác. Nhất thiết trí đó là Phật vậy. 
Lại nói trí đây là Căn bản trí và Hậu đắc trí. Hai thứ này là 
Dụng. Tính của hai trí này tức là Chân như. Dù là Dụng 
hay là Tính đều gọi gộp là Trí. Trí của bậc Nhất thiết trí 
gọi là Nhất thiết trí trí. Thêm nữa, Nhất thiết trí này là Căn 
bản trí. Trí nói lập lại (chỉ Nhất thiết trí trí) là Hậu đắc trí. 
Hai Trí được nêu ra này duy trì Trí tính Chân như Diệu lý. 
Lại nữa, Nhất thiết trí là Trí dụng Bồ đề. Lại nói Trí là Trí 
tính Niết bàn. 

Hai I loại Như Lai tạng : nay nói rõ cả hai loại này đều vô 
thượng, khen là thăng diệu, để khiến ưa thích. Song thê của 
Bồ đề này là chủng tử vôn có, là hữu vi, do nghe nhiều, 
nên huân tập, nhân tu mà sinh trưởng. Thê ấy tức là Bốn 
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trí. 

Kinh Lăng Già nói răng : Thức A lại da gọi là Không Như 
Lai tạng, huân tập đầy đủ pháp vô lậu nên gọi là Bất không 
Như LaI tạng. 

Tạng thức hữu lậu vôn là hư vọng chắng thực, nên gọi là 
Không. Có thể hàm tàng chứa đựng hết thảy Vô lậu chủng, 
nên gọi là Như Lai tạng. 

Thể của chủng tử Bồn trí là vô lậu, chăng phải là pháp hư 
vọng, do gần thiện hữu, nghe nhiều huân tập dần dân sinh 
trưởng mới thành Bồn trí. 

Nhân của Bốn trí gọi là Bất không Như Lai tạng. Tạng là 
hàm tàng chứa đựng, là nghĩa của Nhân tính, giống như 
trồng cây sinh trưởng viên mãn. Thể tính Niết bàn đó là vô 
vi, vôn đã sẵn có tự tính thanh tịnh, sau gặp thiện hữu, 
đoạn chướng mà được hiên lộ. Tuy cùng một chân như, 
gặp duyên khác nhau, nên chứng khác nhau vả gọi là Bốn 
Niết bàn. 

Kinh Thắng Man nói rằng : “Có hai loại Như Lai tạng 
Không trí : 

- Không Như Lai tạng , là hết thảy phiên não tạng, dù Ly 
hay Thoát, dù Đoạn hay DỊ. 

- Bất Không Như Lai tạng, là bất tư nghị pháp chăng ly 
chắng thoát, chắng đoạn chẳng dị (chẳng khác)” 

Phiền não hữu lậu vốn là hư vọng chắng thực, hay che 
chân như, đó gọi là Không Như Lai tạng. 

Niết bàn vô lậu thể là vô vi, chắng phải là pháp hư vọng, 
do gần thiện duyên, đoạn các phiền não, dần dân Trí khởi, 
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phương tiện hiển chứng, đó gọi là Niết bàn. 

Thể tính chăng phải là Không, nhân Không mà hiền lộ, vì 

tính của Không, Phiên não che đậy ngôi vị, gọi là Không 

Như LaI tạng, vì Tạng có nghĩa là che đậy giâu kín Nhân 

tính. Cho nên ngôi vị trong Phiên não triển (trong vòng trói 

buộc của phiền não) gọi là Như Lai tạng. 

Lúc xuất ly khỏi phiền não thì gọi là Pháp thân, tức là Pháp 

thân này nhân Không mà hiển lộ, vì bản tính Không, nên 

cũng gọi là Bất Không Như Lai tạng, như ngọc báu Đao 

Đề Da Quật được hiền lộ. 

Còn A lại da thức cùng các phiền não gọi là Như Lai tạng 

thì như Kinh Niết bàn đã nói : “Lúc chưa đắc A nậu đa la 

Tam miệu Tam Bồ đề, thiện pháp hay bất thiện pháp đều 

øọI1 là Phật tính”. 

Kinh Vô Câu Xưng nói : “Chủng tính ngụy thân, thất thức 

trụ, tham dục, sân khuê, ngu s1, thập Bắt thiện nghiệp đạo 

đều là Như Lai chủng”. 

Đó chỉ là vì lời văn khác nhau, nhưng cùng nhăm giải thích 

Như Lai tạng. Tức trước Bồ đề gọi là Báo thân. Báo thân 

tu sinh, Pháp thân tu hiên, vì Pháp thân chứng nhân chứng, 

Báo thân sinh nhân sinh. 

Tạng I có bốn nghĩa : 

1/ Năng hàm tàng : Tạng chỉ A lại da thức ví như kho tàng 
v... (có khả năng chứa đựng). 

2/ Năng sinh đức : Tạng chỉ Báo thân chủng tử, ví như hạt 

thóc giỗng (có khả năng sinh trưởng giỗng đức). 

3/ Năng phú tàng : Tạng chỉ phiền não v.v... ví như đất che 
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đậy vật (có khả năng che đậy, cất giấu). 

4/ Năng hiển đức : Tạng chỉ Pháp thân Phật tính ví như 
tính chất của vàng ròng v.v... (có thê tỏ rõ đức). 

Về đại thê mà nói, Sở tri chướng đoạn thì chứng Phật báo 
thân, Bỏ đề viên mãn; Phiên não chướng đoạn thì chứng 
Phật pháp thân, Niết bàn viên mãn. 

Chư Phật ra đời, muốn khiến cho chúng sinh đoạn Sở trI 
chướng, cùng Sở phát nghiệp gộp Sở đắc quả, hết thảy đều 
hết, viên chứng Bồ đẻ, khai Tri kiến tướng, khiến được 
thanh tịnh, vì chướng hết Trí viên thì øọI là thanh tịnh. 
Muốn khiến cho chúng sinh đoạn Phiên não chướng cùng 
Sở phát nghiệp gộp Sở đắc quả, hết thảy đều hết, viên 
chứng Niết bản, khai Tri kiến tính, khiến được thanh tịnh, 
vì chướng hết Lý tỏ thì gọi là thanh tịnh. Duyên tri kiến ấy, 
nên xuất thê gian. 

Tóm lại, Khai : ở đây có nghĩa là xuất sinh, hiển chứng, vì 
xuất sinh Bỏ đề, hiển chứng Niết bàn. Trừ hai loại này ra 
không có sự gì khác hơn được hai pháp ấy, nên gọi là vô 
thượng. 

2) Thị : đồng nghĩa với khai, vì Pháp thân ba thừa Thinh 
văn, Bích chi Phật và Phật bình đăng. Pháp thân bình đẳng 
vì Phật tính Pháp thân không có gì khác biệt. 

Kinh Niết Bàn nói : “Ví như bò sữa có nhiêu màu lông 
khác nhau, nhưng vặt sữa của chúng để ở một chỗ thì đều 
màu trăng không khác”. Phật tính cũng thế. Chúng sinh tuy 
có nhiều loại khác nhau, nhưng Phật tính thì không khác 
biệt. 
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Ý ở đây nói răng : Pháp thân ba thừa vốn dĩ bình đẳng, 
nhưng chúng sinh chăng biết, chăng chịu tu chứng Pháp 
thân viên mãn. Chư Phật ra đời muốn khai thị cho chúng 
sinh thây tính của Phật tri kiến này, ba thừa cùng có sự 
bình đắng không hai, khiến họ cùng chứng mãn để thành 
Pháp thân. 

)3 Ngộ : đây có nghĩa là chăng biết. Vì hết thảy Thinh văn, 
Bích chi Phật chắng biết Chân thực xứ đó. Chăng biết 
Chân thực xứ có nghĩa là chẳng biết cứu cánh chỉ một Phật 
thừa. Như có người đến nhà bạn thân, Say rượu nằm kênh, 
người bạn đem viên ngọc vô giá buộc vào trong áo, lúc đầu 
người ây chăng biết sau này tỉnh ngộ mới biết. 

Đây ý nói răng : nhị thừa chắng biết cứu cánh chỉ một Phật 
thừa thê, tức là Bốn trí Bồ đề, bởi vậy chắng tu Báo thân 
viên mãn. Phật ra đời là muốn cho chúng sinh giác ngộ về 
Bồ đề trí : cứu cánh chỉ một Phật thừa này, khiến họ tu sinh 
trưởng. 

Ba loại trên : 

- Khai, thì song hiễn (thuyết minh cả hai thứ) Pháp thân- 
Báo thân, Niết bàn-Bồ đề hai loại vô thượng, tán thán sự 
thù thăng của các loại đó khiến chúng sinh ưa thích. 

- Thị, thì biệt hiển (thuyết minh riêng từng thứ một) Pháp 
thân Niết bàn, ba thừa không khác, vốn dĩ đã có, khiến họ 
tu chứng. 

- Ngộ, thì biệt hiển Báo thân Bồ đề đệ nhất cứu cánh, vốn 
có chủng tử khiến trụ quả sinh, thuyết minh cả Đoạn đức 
và Trí đức trong quả. Đã chứng hai thứ này thì lợi lạc quân 
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sinh, ứng với vật mà hiện hình, ứng với cơ mà thuyết pháp; 
đó là Hóa thân cùng Tha thụ dụng gọi là Ân đức. 

4) Nhập, có nghĩa là vì muốn khiến chúng sinh chứng đắc 
Bất thoái chuyển địa mà thị hiện ra với vô lượng Trí 
nghiệp. Ba thứ Khai, Thị, Ngộ, ở trên hoặc tổng hiển 

(thuyết minh chung) hoặc biệt hiển (thuyết minh riêng), tuy 
đã hiển lộ Phật quả vô thượng, đồng chứng thủ thăng 
nhưng chưa biết làm như thế nào mà có thể chứng được. 
Nay nói rõ cái nhân của Năng chứng, Năng đắc, nên gọi là 
Nhập. 

Theo bản luận này, thì Sơ địa trở lên gọi là Bất thoái địa. 
Vì Thể Dụng của Nhất thiết trí trí trong quả vị Phật to lớn, 
nên gọi là Vô lượng trí. Còn nghiệp đây tức là Nhân vậy. 
Phật ra đời để thuyết về cái Nhân khiến hạng Sơ địa trở lên 
có thê chứng được Phật quả Nhất thiết trí, cho nên gọi là 
Nhập. Phật thuyết về Nhân này là muốn khiến cho các 
hạng hữu học, vô học của nhị thừa cùng hạng trước Sơ địa 
chứng đặc Bất thoái chuyền địa từ Sơ địa trở lên. 

“Nhập Biến dịch sinh, 

Tu chủng trí nhân, 

Quan sát Trí tính, 

Nhạâp Phật nhị quả”. 

Bốn câu này nói : Phật ra đời là muốn cho chúng sinh 
đoạn hết hai chướng, khai tri kiến Phật Bỏ đề, Niết bản, 
khiến họ chứng Thanh tịnh, Phật tán thán hai thứ Vô 
thượng là cốt để khuyến khích họ khiến họ ưa thích. Phật 
nói rõ Pháp thân đông hữu, là để khiến họ tu chứng, giác 
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ngộ cho họ về duy nhất Phật thừa trí mà họ chắng biết, để 
khiến họ tu sinh. Phật đã nói rõ thể tính thù thăng của Phật 
quả Bồ đề Niết bàn và nói rõ cái Nhân của nó để khiến họ 
thú nhập. 

Có nghĩa là dụng ý của Phật ra đời là để thuyết về nhất 
thừa, dù là Quả hay Nhân. để khiến các chúng sinh tu nhân 
chứng quả đều được thành Phật, chứ chắng vì mục đích gì 
khác. 

Trước tán thán Trí tuệ và Trí tuệ môn, tức là Giáo và Lý 
nhất thừa. Nay thuyết Hạnh và Quả. Cho nên biết răng Bốn 
pháp nhất thừa gọi là Pháp Hoa. 

Hoặc là, Bất thoái có nghĩa là Bát địa trở lên tu hành bất 
thoái. Các Luận nói rằng vì thụ Biến dịch sinh, nên tuy nhị 
thừa hôồi tâm, nhưng chưa tới ngay được địa vị đó. Tam 
thừa đều đồng, sau mới quyết định được xuất Phân đoạn 
tử, nhập Biến dịch sinh. Cho nên mới có thuyết này. 

Lại nữa, nhị thừa là hạng phiên não bất thoái, trải ba đại 
kiếp, đều gọi là Bất thoái địa. 

Lại nữa, nhất thừa là hạng tu hạnh nhất thừa hoặc Tín hoặc 
Vị hoặc Chứng hoặc Hành, nay ở trong này đều khiến nhập 
cả. Nên đều øỌI là Bắt thoái. Hoặc Thực thể nhất thừa quả 
nhân này là Trí tuệ và Trí tuệ môn của chư Phật đã nói 
trước đây, tức là Quyền Giáo tam thừa đã thuyết trước đây, 
khiến hạng nhị thừa bỏ Quyên lấy Thực, tu Nhân nhất 
thừa, hướng Quả nhất thừa. Đó là bản ý kinh này. 

Những điều nói chung và nói riêng về Quả -Nhân trên đây 
là đề giải thích vê bốn loại (Khai, Thị, Ngộ, Nhập). Cứ 
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theo ở dưới thì trong Phật pháp ba đời, chắng thuyết về loại 
Khai đâu tiên, chỉ nói về Thị, Ngộ và Nhập. Cho nên biết 
răng chỉ nên thuyết như vậy mới tốt, vì Thị, Ngộ thuyết 
minh riêng về hai Quả đã đây đủ, chẳng cần phải nêu lên 
nữa, vì nêu lên hai loại này là đã bao quát hết thảy muôn 
đức hữu vi vô vi của Phật. 

Phẩm Phương Tiện của kinh này, thuyết pháp nhất thừa, 
chỉ là để cho hạng thượng căn. Do đó mà phân tích chung 
răng Bỏ đề Niết bàn dù Nhân hay Quả, đều coi đó là nhất 
thừa. 

Phẩm Thí Dụ cốt nhằm vào hạng trung căn, chỉ thuyết về 
Ngộ : Ngưu xa (xe trâu), Bồ đề trí đức nhất thừa, hạng này 
chỉ mê mờ về Nhân trí, chẳng mê mờ về Nhân lý và Quả 
trí. 

Phẩm Hóa Thành Dụ là để cho hạng hạ căn, chỉ thuyết về 
Thị : Bảo sở, Niết bàn đoạn đức nhất thừa, vì hạng này chỉ 
mê mờ về Quả lý, chẳng mê mờ về Quả trí, Nhân lý trí. 
Đối với mỗi hạng đều tủy theo sự thích nghi của họ mà 
đoạn trừ chướng cho họ, khiến họ tiễn nhập, nên chỉ thuyết 
riêng về nhất thừa. 

Hoặc đối với hai hạng trung hạ, thuyết hai môn Nhân quả 
trí và Nhân quả lý đan xen vào nhau, ánh chiêu cho nhau 
để cho họ hiểu. Riêng một phẩm này thuyết minh chung cả 
Nhân quả Giác tịch nhất thừa, lý nghĩa đây đủ. Cho nên 
trong bản luận đã giải thích cặn kẽ phẩm này. 

Các phẩm khác chỉ giải thích tóm tắt đại ý vì chắng khác gì 
ở đây. Nếu giải phâm này thì là giải cả một bộ tồi. 
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Song xét hạ văn thì Ngưu xa (xe trâu) tại Quả, tức là Bồ 
đề. Hạ văn chỉ thuyết minh về cái Trí trong Nhân, vi tam 
thừa nhờ đó mà tới đạo tràng. Thêm nữa Lý tuy rằng thê, 
song trong các kinh luận như Vô Lượng Nghĩa phân nhiều 
thuyết về Niết bàn Lý tính trí tuệ, coi đó là nhất thừa vì là 
sốc của nhất thừa. 

2. Cách giải thích thứ hai : 

Nay bốn nghĩa này đều dựa chung vào Phật tính, Pháp 
thân, Trí thể lấy đó làm nhất thừa. 

Kinh Niết bàn nói rằng : “Đại sự đây là chỉ Phật tính. Hơn 
nữa Rốt ráo (tất cánh) có hai loại : 

a) Rốt ráo trang nghiêm. 

b) Rốt ráo cứu cánh. 

Rốt ráo trang nghiêm là chỉ sáu Ba La Mật. Rốt ráo cứu 
cánh là nhất thừa sở đắc của hết thảy chúng sinh. Nhất thừa 
đây tức là Phật tính. Vì nghĩa này nên ta nói răng hết thảy 
chúng sinh đều có Phật tính, đều có nhất thừa, vì bị vô 
minh che lấp nên chăng thê thây được. Cho nên biết răng 
Phật tính tức là tri kiến, tức là nhất thừa”. 

- Thuyết răng các chúng sinh đều có Phật tính, đó gọi là 
Khai. 

- Phân biệt cặn kẽ rõ ràng, gọi là Thị : đây là Pháp Phật 
tính, đây là Báo Phật tính, đây là Nhân tính, đây là Duyên 
tính, đây là Lý tính, đây là Hành tính, đây là Thiện căn 
nhân tính, đây là Bắt thiện căn nhân tính. Tất cả những 
điều giải thích như thê thì gọi là Thị. 

Cho nên Kinh Niết Bàn nói rằng : “Như trong nhà cô gái 
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nghèo có chôn giâu nhiều vàng, người nhà lớn bé không ai 
biết cả. Bấy giờ có một người lạ giỏi biết phương tiện bèn 
tới ngay nhà đó đào lên được số vàng chôn giâu. Cô gái 
thây thế rồi tâm sinh hoan hỉ, nảy ra tư tưởng cho là kỳ lạ 
đặc biệt và rất tôn sùng hâm mộ người này. Này Thiẹân 
nam tử ! Phật tính của chúng sinh cũng giông y như vậy 
mà hết thảy chúng sinh chăng thê thấy được. Cũng giông 
như chỗ vàng chôn giấu kia mả cô gái nghèo chăng biết. 
Này Thiện nam tử ! Ta nay nói rõ cho tất cả biết là hết thảy 
chúng sinh đều có Phật tính”. 

Người giỏi phương tiện tức là Như Lai. Cô gái nghèo tức 
là hết thảy vô lượng chúng sinh. Vàng ròng chôn giấu tức 
là Phật tính. 

- Phân biệt mọi điều, khiến họ hiểu ra, đó gọi là Ngộ. 

- Khuyên họ khởi tu, khiến họ nhập chứng, đó gọi là Nhập. 
Nếu theo cách giải thích này thì câu “xe trâu cho tất cả, ta 
chế tạo cho các ngươi” trong phẩm Thí Dụ sẽ chẳng phải là 
nghĩa này. 

3. Cách giải thích thứ ba : 

Ba loại đầu thì căn cứ vào Phật quả, tức là ba sự của Đại 
bát nhã và Niết bản, mà lý giải. 

Kinh Niết Bàn quyền thứ hai nói : “Ta nay sẽ khiến hết 
thảy chúng sinh cùng con ta, bỗn bộ chúng tất cả đều an trụ 
ở trong Bí mật tạng. Ta cũng sẽ an trụ ở trong đó mà nhập 
Niết bàn. Thế nảo gọi là Bí mật tạng ? Giống như ba chấm 
của chữ Y, nếu cùng dàn thành một hàng thì chẳng thành 
chữ Y, nếu thắng một hàng dọc cũng chăng thành. Phải 
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viết như ba mắt trên mặt Ma Hê Thủ La mới thành được 
chữ Y. Ba chấm nếu tách riêng từng chấm cũng chắng 
thành chữ Y. Ta cũng như vậy : riêng pháp Giải thoát cũng 
chăng phải là Niết bàn. Thân Như Lai cũng chắng phải là 
Niết bàn. Đại Bát nhã cũng chăng phải là Niết bàn. Ba 
pháp mỗi thứ mỗi khác cũng chắng phải là Niết bản. Ta 
nay an trụ ở ba pháp như vậy mà vì chúng sinh, cho nên 
gọi là Nhập Niết bàn cũng giông như chữ Y của thế gian”. 
Trong này ý nói : 

- Chữ Y trong tiếng Phạm trên có hai chấm, dưới có một 
chấm, giống như chữ Phẩm [äñ] lộn ngược. 

- Chữ Tịnh : nghĩa như chữ Hoành, nghĩa là Ngang, chỉ 
Tiền Hậu chứng. 

- Chữ Tung : nghĩa là Dọc, chỉ ba phẩm. 

Thế gian nói tung hoành tức như đây nói dọc ngang đều 
chẳng phải là chữ Y. Ba châm đặt riêng ra cũng chăng phải 
là chữ Y. Cả ba phải hòa hợp, chăng ngang chẳng đọc, 
cũng chẳng xa lìa riêng biệt, hòa hợp ba chấm chăng một 
chẳng khác, như ba mắt trên mặt của Đại Tự Tại thiên trên 
trán có một, dưới lông mày mỗi bên có một. 

Phật nhập Niết bàn cũng giống y như vậy. Ma ha Bát nhã 
là Trí năng chứng. Thân Như Lai là Pháp thân sở chứng. 
Giải thoát có nghĩa là do lúc Trí năng chứng chứng được 
Lý sở chứng pháp thân, thì Hai chướng diệt, tận Nhị tử, sau 
này Hậu hữu chắng còn tiếp tục, không còn có sự trói buộc 
nào nữa và giả danh là Trạch diệt, đó tức là giải thoát. 

Cho nên Tạp Tập nói rằng : Diệt đề gồm ba thứ : Năng 
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diệt, Sở diệt và Diệt tính. Đó tức là ba thứ được nói đến 
trong Kinh Đại Bát Niết Bàn : Bát nhã ở trên là Đạo năng 
chứng, như mắt trên trán. Pháp thân, Giải thoát đều ngang 
hàng ở dưới vì là Sở chứng, giống như hai mắt ở dưới lông 
mày. Dùng Trí chứng Lý khiến Hoặc khổ sau nảy đều 
đoạn, chăng sinh, đó gọi là Nhập Niết bản. Đó là Phật an 
trụ Bí mật tạng, chắng giống với trí nhị thừa chỉ liễu ngộ 
về Sinh không, chăng phải là lý Đại tuệ. 

Nếu chỉ là lý Sinh không vô ngã thì chăng gọi là Pháp 
thân, chỉ đắc Giả trạch diệt : Hoặc chủng, cùng Phân đoạn 
tử thiểu phân chăng sinh, mà chăng đặc Thắng giải thoát 
tập khí cùng Trí chướng diệt, hai Phân đọan tử Biến dịch 
tử đều tận. Như tung như hoành chắng phải là đại Niết bàn. 
Thiêu thân diệt trí, nhị thừa gọi đó là Nhập. Không có Hiện 
thân trí, sao được gọi là Đại ? Phật nay chắng thế, nên ĐỌI 
là Đại. 

Gọi là Bí tạng, người xưa có giải thích chỉ y vào Chân như 
cho là Ba sự, gọi là Đại Niết bàn, thế thì không có nghĩa 
Nhập. Thường trụ chắng hoại để làm lợi cho hữu tình; 
dùng Trí mà chứng Chân, giải thoát khỏi Hoặc khô, thế 
mới gọi là Nhập. Đó là ý của Phật nên chăng giống với nhị 
thừa không có Thân trí mới gọi là Nhập. Cho nên Phật tự 
nói rằng : “Giả sử quạ, cú ...” cho đến “...vĩnh viễn nhập 
Niết bàn”. 

Nay đưa ra cách giải thích này khéo thuận với kinh đó, cứ 
đọc kỹ kinh văn sẽ tự biết hết. 

Ma - ha Bát nhã : tức là Khai Phật tri kiến. Nên Luận nói 
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răng trừ Nhất thiết trí trí ra không còn có sự øì khác. 

Nhất thiết trí là trí chứng nhị Không. Trí được lập lại (nhất 
thiết trí trí) là trí chứng chư Hữu. Trí này tôi thắng diệu 
nên gọi là Vô thượng, vì không có gì hơn được. 

Pháp - thân : tức là Thị Phật tri kiến. Nên Luận nói rằng 
Ba thừa bình đăng vì Phật tính Pháp thân không có gì khác 
biệt. 

- Giải thoát : tức là Ngộ Phật Tri kiến. Hai Chướng đều 
diệt, hai Tử đều tận là Chân giải thoát. Nhị thừa chỉ đắc 
một Chướng một Tử diệt tận vô dư, chăng biết thứ giải 
thoát này. Cho nên Luận nói rằng: Nhị thừa chắng biết 
Chân thực xứ, nên khiến họ tỏ ngộ. 

Ba sự trên đây tức là Chứng nhập Đại bát Niết bàn. Đây ắt 
có Nhân, thuyết thêm nghĩa Nhập, nên Luận nói : 

- Nhập : thị hiện Bắt thoái chuyền địa và Vô lượng trí 
nghiệp. Phật ra đời là muốn khiến cho hữu tình ba thừa đều 
tu Bất thoái địa nghiệp, an trụ Bí mật tạng, nhập Đại Niết 
bàn, chăng vì sự gì khác. Đây với Niết bàn về danh tự tuy 
khác, nhưng thể tính không khác, vì hết thảy đều muốn tu 
hành cái Nhân, chứng nhập Phật quả vỊ. 

Nếu giải thích như thế thì vừa hợp với việc rời Hóa thành 
mà tới Bảo sở, hợp với việc cởi xe trâu mà rời nhà lửa. Thể 
đức nhất thừa đã gọi là Đại bát Niết bàn : hai thân Pháp, 
Báo, Chính giác và Viên tịch nhất nhất đều thâu tóm đây 
đủ. Thế thì còn có lý gì mà chắng nói đến nữa ! 

Nay ba cách giải thích này chỉ lẫy Trí tuệ sở thuyên gọi đó 
là nhất thừa. Thế thì Giáo môn năng thuyên là ở dưới 
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thuyết trên, vì là tùy nghi sở thuyết, ý thú khó hiểu. 

Thêm nữa, lấy Liên hoa (hoa sen) mà ví với Diệu pháp, ắt 
gôm cả hai nghĩa : Khai phô (khai hoa) và Tú xuất (kết 
quả), Quả tú Nhân phô. Như vậy cũng không có øì saI trái. 
Song Kinh Thắng Man v.v... và hạ văn kinh này phân 
nhiều nói đến Chân lý, coi đó là nhất thừa, là cái gốc của 
thừa. Thực thông hai loại, øôm hết mọi nghĩa. 

Ba loại Khai Thị Ngộ nói rõ Phật quả thừa. 

Một loại Nhập nói rõ Phạât nhân thừa. Nhân thừa tuy 
thông cả ba vô số kiếp, nhưng nay ở đây chỉ lấy sau kiếp 
thứ hai. 

Luận nói rằng : khiến chứng Bắt thoái vị, vì như trong 
Kinh Lăng Già, Thập Địa chia làm ba loại Ý sinh thân và 
giải thích từng loại. 

Thêm nữa, phẩm sau nói răng : Thinh văn, Duyên giác và 
Bỏ tát Bất thoái cưỡi Bảo thừa này thắng tới đạo tràng. 
Kinh Thắng Man nói : “Vô minh là duyên, nghiệp Vô lậu 
là nhân mà sinh ra ba loại Ý sinh thân của A la hán, Bích 
chi Phật và Đại lực Bồ tát”. 

Trước Sơ địa thực ở trong ba cõi Phân đoạn tử, chưa ra 
khỏi nhà lửa, vì vẫn còn ở trong cửa sẽ bị thiêu đốt, nên 
chẳng cho tên gọi là nhất thừa. Hoặc sau Bát địa øọI là Bắt 
thoái địa. 

Du Già luận nói : sau Bát địa là Ý sinh thân, đắc quyết 
định. 

Hỏi - : quả vị Dương Lộc (chỉ quả vị Thinh văn, Duyên 
giác) của loại vô học nhị thừa mà còn ở trong Phân đoạn 
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(tử), theo lý mà nói, là còn ở trong cửa; như loại tiểu Bồ 
tát, theo lý mà nói chăng phải là Xuất trạch (ra khỏi nhà 
lửa - chỉ giải thoát). 

Đáp - : nếu còn ở trong Phân đoạn thì theo lý mà nói, 
chăng phải là Xuất trạch. Ngoài ra, nêu là vĩnh diệt, đã đắc 
Niết bản, thì gọi là ở ngoài cửa, chăng giống với loại đó. 
Hỏi - : cớ sao Nhị tử chạy tới chỗ Ngưu, Dương, Lộc (3 
xe) mà gọi là Xuất trạch. Còn Đại tử (chỉ người tu đại 
thừa) cũng chạy tới chỗ Ngưu xa mà Bồ tát lại chưa Xuất 
trạch ? 

Đáp - : nhị thừa mà Hoặc chủng tận, đắc diệt thì øọI là 
Xuất trạch. Còn Bồ tát mà sơ kiếp Hoặc vẫn hiện hành thì 
làm sao gọi là Xuất trạch được ? Hơn nữa Thất địa mà 
Phân đoạn tử tận ở lần sinh này thì cũng gọi là Xuất trạch 
vì giống nhị thừa. Trước đó thì chăng phải vì còn nhiều lần 
sinh, vì giỗng loại hữu học. Cho nên Xuất trạch rồi mới 
thượng Ngưu xa (chỉ đắc quả vị đại thừa). 
Như vậy trong phần Khai đầu tiên của kinh văn này, đầu 
tiên nêu chung Thắng trí (tức quả vị tốt đẹp sẽ đạt tới) 
khiến cho được ngôn giáo thanh tịnh. Sau đó thuyết minh 
riêng về ba thứ, nên chỉ lược qua mả chẳng thuyết. 

+ 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất? tới “xuất hiện ở đời”. 

Tán răng : đây là phân thứ ba : phân kết. 

% 


-Kinh văn : “Phật bảo Xá Lợi Phật? tới “thị ngộ chúng 
sinh”. 
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Tán răng : đây giải thích ý ở trước có những ý øì? 

Trong thân chúng sinh đều có Phật tính, nên sự giáo hóa 
của Phật chỉ là hóa cho Bồ tát. Mọi việc Phật làm thường 
là sự này : chỉ dùng tri kiến của Phật mà Thị Ngộ cho 
chúng sinh. 

Luận phen thứ hai giải thích về Thị Ngộ Nhập nói răng : 
Thêm nữa, Thị có nghĩa là các Bồ tát nêu ai có điều nghi 
ngờ thì khiến cho họ biết như thực mà tu hành. Có nghĩa là 
nếu có Bồ tát nào nghi răng không có Phật tính, chẳng chịu 
tu hành thì nay Thị sở hóa, chỉ hóa Bồ tát, khiến họ biết ba 
thừa cùng có Phật tính, đoạn trừ mối nghi cho họ đề khiến 
họ như thực mà tu hành. 

Thêm nữa, Ngộ Nhập có nghĩa là : 

- Kẻ chưa phát tâm thì khiến họ phát tâm, đó là giải nghĩa 
Ngộ. 

- Kẻ đã phát tâm rồi thì khiến họ Nhập pháp, đó là giải 
nghĩa Nhập . 

Thuyết minh về Nhân quả đã hết. 

Lại giải thích một lần nữa về Ngộ Nhập rằng : 

- Ngộ là khiến chúng sinh ngoại đạo giác ngộ. 

- Nhập là khiến người đắc quả Thinh văn nhập đại Bồ đẻ, 
bỏ Tả nhập Chính, bỏ Quyên lây Thực. 


QUYÉN THỨ TƯ (PHẢN TRƯỚC) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 


Nghĩa của NHẤT THỪA chính là 
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tông chỉ của kinh. 
Nay tạm phân biệt sơ qua năm môn : 


I. XUẤT THÊ TÍNH (chỉ ra thể tính) 

II THÍCH DANH TỰ (giải thích danh tự) 
II. MINH THUYẾT Y. 

IV. CHƯƠNG SAI BIỆT 

V. VẤN ĐÁP BIỆN 


I. XUẤT THẺ TÍNH. 


Đại khái có ba loại : 
I. Tổng hàm thê. 

2. Tùy thắng thê. 
3. Chân thực thẻ. 


‹ Một là Tổng hàm thể : 


Hết thảy vô lậu dù là Chủng hay là Hiện, hữu vi hay vô vi, 
dù nhân hay quả, căn bản hay phương tiện, có khả năng 
thành tựu được Phật đức thì đều gọi là nhất thừa. Nhất thừa 
tức đại thừa. Đại thừa tức Vô thượng thừa. 

Cho nên Kinh Thăng Man nói rằng : “nhất thừa đó tức là 
đại thừa”. 

Bản luận này nói : Khai là nghĩa Vô thượng này. 

Biện Trung Biên luận, Vô Thượng Thừa phẩm nói có ba 
Vô thượng : 

1) Chính hành vô thượng : chỉ Thập độ tùy tu sai biệt có 6 
chính hành. 
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2) Sở duyên vô thượng : có 12 loại sở duyên. 

3) Tu chứng vô thượng : Chỉ 10 loại tu chứng như Chủng 
tính tu chứng v.v... , bao quát hết thảy mọi Cảnh hành quả 
của Bồ tát. 

Nên Kinh Thắng Man nói răng : “A la hán, Bích chi Phật 
vì sợ hãi nên quy y. Bốn trí chăng cứu cánh thì gọi là 
Hướng Niết bàn giới”. 

Lại nói răng : “Chính pháp trụ, Chính pháp diệt, Ba la đề 
mộc xoa, Tỳ ni, xuất gia, thụ cụ túc giới. Sáu pháp này 
được nói vì mục đích đại thừa”. 

Cho nên biết rằng : hết thảy mọi căn bản phương tiện, hết 
thảy vô lậu dủ là Chủng hay là Hiện, hữu vị hay vô vị, dù 
nhân hay quả, có khả năng thành được Phật đức thì đều ĐỌI 
là nhất thừa, vì ba loại Ý sinh thân đều nhập Sơ địa. 


° Hai là Tùy thắng thể : 


Loại này có sáu loại : 

1) Nhiếp sự qui lý thể : 

Trong các Kinh Niết Bàn, Thăng Man v.v... phần nhiễu 
gọi Pháp thân, chân lý, Phật tính là nhất thừa. 

Kinh Thắng Man nói : “Nhất thừa tức là đại thừa. Đại thừa 
tức là Phật thừa. Phật thừa tức Niết bàn giới (cõi Niết 
bàn)”. 

Kinh Thắng Man còn nói : “Trong hăng sa kiếp, tu hành 
sáu pháp Ba la mật chăng bằng có người nghe nhận, đọc 
tụng thậm chí chấp trì kinh quyền, huồng hồ còn có người 
vì người khác mà diễn thuyết rộng rãi”. Đây là đem Hữu vi 
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hạnh so với Vô vi thừa. 

Kinh Niết Bàn nói : “Nhất thừa tức là Phật tính”. Đây (chỉ 
Kinh Pháp Hoa) diệt Hóa thành, tới Bảo sở, chỉ coi Chân 
như Pháp thân bình đăng là nhất thừa. 

2) Lãm dư qui trí thể (thể gom các thứ khác qui về trí) : 
Cũng coi Chân trí là nhất thừa. Đoạn văn kinh trước nói : 
“Phương tiện tri kiến đều đầy đủ. Các Bỏ tát bất thoái có 
số lượng nhiêu như cát sông Hằng, dù có nhất tâm cùng 
nhau suy lường cũng chăng thê lường được Phật trí”. 

Trí thê chỉ là Chính thê, Hậu đắc. Bởi vì : 

- Nếu tại Nhân vị thì Trí yếu Thức mạnh. 

- Nếu ở Quả vị thì Trí mạnh Thức yếu. 

3) Ấn liệt tòng thăng thê (thể giấu cái kém đi theo cái hơn) 


Phần dưới của kinh tụng rằng : 
“Đề thuyết Phật trí tuệ, 
Chư Phật hiện thế gian. 
Chỉ một sự này Thực, 
Hai thứ chắng phải Chân”. 
và: “Pháp đó trụ ngôi pháp, 
Tướng thế gian thường còn. 
Nơi đạo tràng biết rôi, 
Đạo sư phương tiện thuyết”. 
Phẩm Phân Biệt Công Đức nói : “Có người vì Vô thượng 
Chính đăng Bồ đề, ở 80 vạn ưcù na do tha kiếp, tu hành 5 
pháp Ba la mật thì công đức này chăng băng công đức của 
người có một niệm sinh tín, vì công đức đạt được của một 
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niệm sinh tín thì chắng thê ví dụ được”. 

Do coi Phật quả Lý Trí hai loại là nhất thừa. Lý ngưng bản 
hữu, lìa Triển thì øọI là Niết bàn. Trí chiêu mới sanh, Quả 
viên thì xưng là Chính giác. 

Đó chính là nguồn lớn của bốn Đức, diệu bản của ba Minh. 
Cho nên nói chư Phật vì tri kiến đó (tức Phật tri kiến) mà 
xuất hiện ở thê gian. 

Coi hai thứ Lý Trí là thê của nhất thừa. 

Trí tính Trí tướng gọi gộp là Trí. 

4) Nhị vận dụng quảng thể (thể hai thứ vận dụng rộng) : 

Chỉ coi Nhân trí là nhất thừa. Vì trong ví dụ về nhà lửa, 
cho các Bồ tát cùng Thanh văn dùng Bảo thừa này tới đạo 
tràng, đó là Nhân hạnh vậy. 

5) Thăng xuất Phân đoạn thê (thê ưu thăng xuất ly Phân 
đoạn tử) : 

Lây cả Lý Trí của Nhân quả xuất ly Phân đoạn tử, coi đó là 
nhất thừa. 

Trong bốn nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập, ba nghĩa đầu là hai 
Quả, một nghĩa sau là hai Nhân. Như trên đã nói, nên lướt 
qua chẳng bàn. 

Kinh Thắng Man nói : “như Thủ là duyên, nghiệp Hữu lậu 
là nhân, nối với Hậu hữu nên sinh ra Tam hữu. Cũng vậy, 
vô minh tập địa là duyên, nghiệp vô lậu là nhân, mà sinh ra 
ba loại Ý sinh thân của A la hán, Độc giác và Bồ tát đã 
được tự tạt”. 

Cho nên Thừa mà Ý sinh thân sử dụng gọi là Nhân trung 
nhị. 
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Nhiếp Đại thừa luận nói : “Vạn hạnh, Chân như đều øọI là 
đại thừa”. 

6) Dẫn nhiếp thù thắng thẻ. 

Coi hai môn Thuyên chỉ là nhất thừa. 

Giáo tùy theo căn cơ mà đặt ra, ý thú thâm diệu khó biết. 
Lý giả trí minh (Lý nhờ Trí để đạt tới, nhưng khó biết), 
Thể sâu khôn dò. Cho nên phẩm Phương Tiện thoạt tiên 
coi Trí tuệ sở thuyên và Giáo môn năng thuyên là nhất 
thừa. Trong 17 danh của Kinh Vô Lượng Nghĩa, danh thứ 
14 cũng gọi là nhất thừa. 

Do đó mà luận về Liên hoa (hoa sen) của kinh này cũng có 
hai nghĩa : 

a) Thể xuất thủy. 

b) Năng khai phô. 

Nghĩa đầu ví với Trí tuệ, nghĩa sau ứng với Tuệ môn. Nếu 
chỉ coi Chân như là nhất thừa thì mới được một nghĩa Xuất 
thủy mà mất đi nghĩa thứ hai Năng khai phô. Song nay 
Liên hoa đã có đủ bốn nghĩa, lẽ nào riêng Pháp lại chỉ có 
hai loại 2 


- Ba là Chân thực thể : 


Căn bản đại thừa Giáo, Lý, Hạnh, Quả, cùng Năng nhập 
đại thừa, Phương tiện, Tứ pháp đều øọI là nhất thừa, vì đều 
có công năng vận tải. 

1) Căn bản giáo : 

Phần đầu phẩm này nói : “Trí tuệ môn ấy khó hiểu, khó 
nhập”. Bản luận giải thích nói : A Hàm rất sâu. Nghĩa Hoa 
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khai phô đề ví với Diệu Pháp. Đoạn kinh sau cũng nói : 
“Pháp Hoa kinh tạng sâu bên xa kín v.v...” 

Nhiếp Đại thừa luận nói : đó là các kinh như Đại Thừa A 
Ty Đạt Mạ v.v... 

2) Phương tiện giáo : 

Phẩm này nói : “Hoặc thuyết Tu đa la, Già đà cùng Bản sự, 
Bản sinh, Vị tăng hữu. Cũng thuyết về Nhân duyên, Thí dụ 
cùng Kỳ dạ, Ưu ba đề xá kinh. Chín bộ pháp này của ta lẫy 
việc Nhập đại thừa làm sốc, THỂ thuận chúng sinh mà 
thuyết, vậy nên thuyết kinh này”. 

Kinh Thắng Man nói rằng : “Chính pháp trụ v.v.. . Sáu Xứ 
này được thuyết vì mục đích đại thừa”. Cho nên tiêu thừa 
tam tạng đều là đại thừa phương tiẹân. 

3) Căn bản lý : 

Chỉ Pháp tính chân như. Các Hạnh như Lục độ v.v... nhờ 
vận dụng chân lý này mà có thể đi tới đích, nên gọi là đại 
thừa. 

Phần trên kinh này nói : “chư Phật trí tuệ rất sâu vô lượng”. 
Bài tụng ở dưới tụng răng : 

“Pháp đó trụ ngôi pháp, 

Tướng Thế gian thường còn. 

Nơi đạo tràng biết rồi, 

Đạo sư phương tiện thuyết”. 

Bản luận nói : Quán niệm có nghĩa là người tu đại thừa, 
quán pháp vô ngã, Chân như pháp giới v.v... .. 

Vô Tính luận nói : Hoặc Thừa ây tính lớn, nên gọi là đại 
thừa. 
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Biện Trung Biên nói : Chân như pháp giới gọi là Sở duyên 
vô thượng. 

4) Phương tiện lý : 

Chỉ lý Tứ đế. Nhị thừa sở quán đều là Phương tiẹân lý. 
Kinh Thắng Man nói Tăng : “Thanh văn biết Bốn thánh đề 
Hữu tác. Phật biết Bốn thánh để Vô tác”. 

Kinh Niết Bàn cũng nói : “Thanh văn có Khô, có Đề mà 
không có Thực. Bồ tát thì đủ cả”. 

Bản luận nói : Quán niệm có nghĩa là Thanh văn quán 
Nhân vô ngã v.v... 

Do đó, hai lý này đều là Lý nhất thừa. 

5) Căn bản hạnh : 

Chỉ Lục độ vạn hạnh của Bồ tát. 

Bồ tát Địa luận nói : Thất địa tu bốn Bồ tát hạnh. 

Phẩm An Lạc Hạnh nêu các hạnh đều là Bồ tát hạnh. Lại 
nói : “dùng Bảo thừa ấy tới thắng Đạo tràng, đó tức là 
Hạnh đại thừa”. 

Nhiếp Đại Thừa luận nói : “vừa là Thừa, lại vừa là lớn, 
nên gọi là đại thừa”. 

Biện Trung Biên nói : “mười Ba la mật, đó gọi là Hạnh vô 
thượng”. 
6) Phương tiện hạnh : 

Kinh Thắng Man nói : “Chính pháp trụ v.v... Sáu xứ này 
được thuyết vì mục đích đại thừa”. Y vào Tam tạng giáo 
mà tiễn Thiện, diệt Ác, tu Vô lậu hạnh, đêu là Hạnh đại 
thửa. 

Pháp Hoa luận nói : “gọi là Phương tiện là vì Thanh văn thì 
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quán Âm, Giới, Nhập, chán khô lìa khổ. Còn Bồ tát thì tu 
Sáu độ, Bốn nhiếp, Hai lợi hành”. 
Do đó hai loại hạnh trên đều là Hạnh nhất thừa. 
7) Căn bản quả : 
Là Bồ đề Niết bàn của Phật thân, tức là hai thân Pháp - 
Báo, hai kiến Lý - Trí đã nói ở trên. 
Phần dưới của kinh tụng rằng : 
“ Đề thuyết Phật trí tuệ, 

Chư Phật hiện thê gian. 

Chỉ mộtù sự này Thực, 

Hai thứ chẳng phải Chân”. 

Còn nói : “ Pháp đó trụ ngôi Pháp, 

Tướng thê gian thường còn. 

Nơi đạo tràng biết rôi, 

Đạo sư phương tiện thuyết”. 

Thêm nữa, Pháp thân, Báo thân, Hóa thân được thuyết ở 
phẩm Thọ Lượng đều là Quả nhất thừa. 

Biện Trung Biên nói : trong 10 Tu chứng thì thứ bảy là 
Tịnh độ, thứ chín là Phật địa, thứ mười là Thị hiện Bồ đẻ. 
S) Phương tiện quả : 

Là Bỏ đề, Niết bàn của nhị thừa. 

Phần dưới kinh này nói : “Sở hành của các ngươi là đạo Bồ 
tát. Phương tiện bày đặt ra xe dê, xe hươu là nhằm cầu 
được xe trâu để thoát ra nhà lửa. Hóa thành ở giữa đường 
chỉ là chỗ nghỉ chân để đi tới Bảo sở, vì vậy mà thuyết về 
nhị thừa. Thực ra chỉ có nhất thừa, chắng còn Thừa nào 
khác”. 
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Kinh Thắng Man cũng nói : “Thanh văn, Duyên Giác Bốn 
trí chăng cứu cánh thì gọi là hướng Niết bàn giới (hướng 
tới cõi Niết bàn). Nói là được Tô tức xứ (chỗ sông lại, thở 
bình thường, chỗ nghỉ ngơi), Bốn trí cứu cánh, đắc Niết 
bàn rồi thì đó là phương tiện của Phật”. 

Cho nên Quả nhị thừa cũng là nhất thừa. 

Do đó, người đồn ngộ thì chủ yếu học căn bản Giáo, Lý, 
Hạnh, Quả; và để điều phục giáo hóa nhị thừa, cho nên 
cũng học thêm cả phương tiện CGIáo Lý Hạnh Quả. 

Người tiệm ngộ thì thoạt đầu học phương tiện, sau hồi tâm 
rôi mới học căn bản. 

Pháp sở học của hai hạng này giỗng nhau, nhưng trình tự 
học trước sau hoàn toàn khác nhau. 

Cho nên biết rằng chỉ có hai loại Phật tính Lý Trí ; hai 
Nhân vô lậu Hiện Chúng, hữu vi vô vi, Giáo Lý Hạnh Quả 
của căn bản và của phương tiện khiến có thể thành Phật 
được, đó đêu là Thể của nhất thừa. 

Thêm nữa, kê cả công đức hữu lậu Địa tiền cùng trợ hạnh 
của Thập địa cũng là nhất thừa. 

Như vậy cũng chăng trái với Chính lý. 

Pháp Hoa kinh luận và các giáo khác, chỉ y theo một môn 
trong ba loại Thể này mà xuất, thì chưa hăn đã bao quát 
hết. Nếu y theo các lời văn giải thích về Tổng Hàm ở đây 
thì không thứ gì không bao quát hết. 

Song Thê tính này tất cả có năm môn : 

1/ Thuyên Chỉ phân biệt, thông Cáo và Lý. 

2/ Nhân Quả phân biệt, thông Hạnh và Quả. 
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3/ Trí Phúc phân biệt, thông Phúc và Trí. 

4/ Giác Tịch phân biệt, thông Diệt Đạo để và Bỏ đề Niết 
bàn. 

5/ Hai Lợi phân biệt, thông Tự lợi và Lợi tha. 

Đây thuyết nhất thừa, nên nghĩa thông suốt. Nếu nói Phật 
thừa, thì nêu Quả mà bao gồm cả cái danh của Nhân. Nếu 
gọi là Bỏ tát thừa, thì nêu Nhân mà hàm chứa cả cái hiệu 
của Quả. Danh tuy chăng chung, mà nghĩa có thể gồm cả. 
Lại nữa, do hành giả tu tập hai trí Chính thê Hậu đắc, quán 
hai lý Sinh không Pháp không, đoạn hai chướng Phiền não 
Sở tri, trừ hai tử Phân đoạn Biến dịch, chứng hai quả Bồ đề 
Niết bàn; viên đắc hai Diệt Vô dư Vô trụ, hành hai lợi Tự 
lợi Lợi tha, xứng đáng thì Quả mãn. 

Thể thì : 

Hai chướng sở đoạn øôm trong Tập đề. 

Hai tử sở trừ gôm trong Khô đê. 

Hai trí sở tu, Bồ đề sở chứng gồm trong Đạo đề. 

Hai lý sở quán, hai Diệt sở đặc, Niết bàn sở chứng gồm 
trong Diệt đề. 

Hai lợi sở hành gồm trong Diệt Đạo đề. 

Gộp Diệt Đạo này gọi là nhất thừa. 

Cho nên bản luận này trong mục giải thích về Già nói rằng 
: không có nhị thừa thì không có Niết bàn của nhị thừa. Chỉ 
có Phật Như Lai chứng đại Bỏ đề, cứu cánh đầy đủ hết 
thảy trí tuệ thì gọi là đại Niết bàn, vì chỉ có một Phật thừa. 
Trong Kinh Niết bàn đã coi Ma ha Bát nhã, Pháp thân và 
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Giải thoát, ba sự đó viên mãn, là đại Niết bàn. Cho nên 
nhât thừa này, hai đề là Thê. 


II. GIẢI THÍCH DANH TỰ. 


- Thừa : có nghĩa là vận tải (chuyên chở). Nên sách Quảng 
Nhã nói rằng : Thừa nghĩa là Giá (xe, đi xe). Sách Chu Lễ 
nói : Thừa có nghĩa là Tải, vì có nghĩa là vận tải hành giả 
sang bờ bên kia. 

Cho nên kinh nói răng : “Dùng bảo thừa (xe báu) này thăng 
tới đạo tràng”. 

Nhiếp Luận cũng nói : Lục độ vạn hạnh vừa là Thừa lại 
vừa Lớn. Pháp tính chân như chuyên chở đại tính. Sự Lý 
đều có khả năng chuyên chở được hành giả, chở mình chở 
người tới bờ bên kia, đều gọi là Thừa. 

Hỏi - : Nhân hành có khả năng tự vận tới Quả mới đáng 
gọi là Thừa. Phật quả tự vận ngừng, lẽ ra chăng là Thừa thê 
9 

Đáp - : có năm nghĩa: 

1) Vận tải, đó gọi là Thừa. Trong Nhân thông cả Nhị vận 
(tự vận, vận tha). Tới Quả rôi, quảng vận tha (chở rộng 
khắp cho người, chỉ việc phô độ quân sinh của Phật thừa), 
do đó cũng gọi là Thừa. 

2) Thê Năng thông nhị vận. Năng Thể đều gọi là Thừa. 
Thể có sẵn trong Quả, Năng chăng phải là không, cũng bao 
gôm ¿ ở trong Thừa. Như danh tự Cắt vì Dao mà CÓ. Thế thì 
cái khả năng cắt ây đã chứa sẵn trong Dao tôi, chắng phải 
là cần phải thị hiện rộng rải ra cái khả năng Cắt ấy mới là 
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Dao, nêu không chắng phải là Dao. Phật quả đức Thể Năng 
là Nhị vận, chắng cần phải vận dụng rộng rãi mới gọi là 
Thừa. 

3) Nhị thừa chỉ tự vận, là hạng Tiểu mà còn được øọI tên là 
Thừa, Phật quảng Vận tha, lẽ nào chắng phải là Thừa. 
4) Lý Trí trong Nhân có khả năng song vận (Tự vận Vậân 
tha). Nhị dụng thù thăng nên gọi là Thừa. Lý Trí trong Quả 
nhân tu mà thành. Chủng loại Nhân thừa cũng thuộc về 
Thừa. 
5) Nhị vận trong Nhân thường tăng tiên. Tác dụng hiện 
thăng được gọi tên là Thừa. Tự vận trong Quả đến tận cùng 
thời vị lai, khiến Tha tăng tiễn thì được gọi tên là Thừa. 
Bốn nghĩa đâu là Tùy tha Bất chính đáp. 
Một nghĩa sau là Tùy tự Chính nghĩa đáp. 
Cho nên Đối Pháp luận nói : nhất thừa là chỗ y chỉ của Tự 
Tha song lợi. 
- Nhất có ba nghĩa : 
° Giản biệt nên gọi là Nhất. 
‹ Phá biệt nên gọi là Nhất. 
Hội biệt nên gọi là Nhất. 

1) Giản biệt, nên gọi là Nhất : 
Ngày xưa thuyết tam thừa, ngày nay thuyết nhất thừa. Cho 
nên biết răng Lý sở thuyên cực nhất mà là Thực. Còn Giáo 
năng thuyên nhị thừa tức là Quyên (thừa). Không có hai lý 
khác, đó là Cực. Vô ngã, giải thoát tuy thảy đều bình đăng, 
nhưng tới Phật quả mới gọi là Cực. Cho nên Lý sở thuyên - 
Phật trí gọi là Nhất. Chăng phải là biệt giản Tam, chỉ vì 
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không có hai cực. 

Luận giải thích về Già nói : không có nhị thừa có nghĩa là 
không có nhị Niết bàn thể. Song kinh nói : “Ta đặt ra 
phương tiện này để cho chúng sinh được nhập Phật tuệ”. 
Lại nói : “Trong nhà lửa, hứa cho ba xe. Sau khi ra khỏi 
cửa rồi, thì chỉ cho xe trâu”, “lại thuê nó hốt phân, suốt 20 
năm giả danh làm con”. Nên nhị thừa đó là cái Nhân để sau 
này được làm con thật và được g1ao phó việc nhà. 

Thêm nữa, dùng quả Nhất đề giản biệt nhân Tam, tức có 
hai thứ giản : 

a) Lý giản G1áo. 

b) Quả giản Nhân. 

Vì “sở hành của các ngươi là đạo Bồ tát”. 

2. Phá biệt, nên gọi là Nhất: 

Nhị thừa chắng biết Nhị là phương tiện, chấp quả nhị thừa 
cho răng đó là Chân cực. Nay thuyết nhị Niết bản chỉ là 
Hóa thành, thuyết nhị Bồ đề chỉ là quyền giáo được bày đặt 
ra như chuyện xe đê, xe hươu. Chẳng phải Bồ đề Niết bàn 
sở đắc sở chứng của nhị quả (quả nhị thừa) là Chân thắng 
Cực. 

Để phá mê tình của họ chấp là có Nhị quả cực, nên mới 
thuyết Nhất. Đó tức là điều trong kinh đã nói: “Những 
người cầu tam thừa có kẻ ôm mối nghi ngờ, Phật sẽ giúp 
họ đoạn trừ hết sạch không sót gì nữa”. Thu Tử cũng nói : 
“Song chúng con chăng hiểu phương tiện, tùy nghi sở 
thuyết, mới nghe Phật pháp, gặp liền tín thụ. Thậm chí 
đoạn trừ được các điều nghi hối”. Ca Diếp cũng nói : “Hơn 
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nữa ngày nay chúng con đặc Niết bàn chứng, đối với Bồ tát 
pháp chăng sinh tâm ưa thích”. 

Nhiếp Luận cũng nói : Đoạn trừ Tứ xứ chướng, nhị thừa 
tác ý v.v... tức là Chấp này. 

Phần cuối bản luận cũng nói phẩm Phương Tiện có năm 
phân thị hiện : phá nhị, minh nhất, chắng nói phá tam 

V.V... 

Hoặc có người nói rằng : vì phá tam chấp, nên chăng phải 
chỉ là phá nhị. Như Tát Bà Đa chấp hóa thân Phật là chân 
Phật. Nay thuyết là Hóa, nên phá tam chấp. 

Ở đây chăng thê. Pháp Hoa chỉ coi nhất thừa mà tự mình 
tu được là Tông, hội phá các thừa kia khiến nhập Nhất, chứ 
chăng phải coi một thân sở tri là Tông hội phá các thân kia 
khiến nhập một thân. 

Thêm nữa, không chấp Hóa thân đó là Cực, không câu 
cạnh tới đó, mà cũng chắng cầu cạnh thân khác. Nay phá 
chấp đó khiến câu một thân, nên chỉ phá chấp nhị thừa là 
Cực, chăng phá chấp hai thân kia là Cực. 

Cũng có người giải thích rằng : xưa nghe thuyết Tam, chấp 
Tam đều là cực. Nay thuyết Nhất cực, nên phá Tam chấp. 
Vì đó là Bồ tát Địa tiên khởi lên, nêu phá chấp Đại cực mà 
còn thuyết cho họ về nhất thừa thì càng tăng thêm bệnh của 
họ, thế sao øọ1 được là Phá 2 

Thêm nữa, khi chưa xuất trạch (chỉ việc ra khỏi nhà lửa) 
thì hứa cho xe trâu, sau khi xuất trạch rỗi cũng phá cả đại 
thừa ư ? Thế thì còn gì là xe nữa ? 

Nếu nói răng : vì cho trâu trắng, bỏ bò vàng cũ đi. Đã thế 
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thì phải bỏ Đốn học Tiệm. Tướng bò vàng, trâu trắng là 
Nhân hạnh, hỏi có gì khác ? Đã trả lại bò cũ, chứng tỏ là 
chẳng phá Đại. Nếu chấp Nhất cực, cũng chăng trái với 
việc cầu Đại, cần gì phải phá. 

Chính vì chấp nhị là Cực, chắng cầu Đại nữa, nên mới cần 
phải phá. 
Nếu đắc quả vị nào liền chấp đó là Cực, thì chưa thấy trong 
Nhân cầu đại thừa có loại chấp này. Giả thử có thế, rồi 
cũng cho phá thì sẽ cần phải phá đến vô cùng. Do đó chỉ 
phá chấp nhị là Cực. 

Lại nữa, chăng phải phá chấp tứ thừa là Cực, vì thuyết 
Nhân thiên thừa cho loại vô chủng tính hiểu có tứ thừa 
chăng chấp Cực. Chấp nhị là Cực chăng khác phá nhị. 
Không châp Nhân thiên thừa là Cực, vì người chấp thì 
chăng hiểu Thừa, đã hiểu Thừa thì chăng chấp. Vì nhất đối 
với tứ, nêu nhất là phương tiện thì cần phá chấp nhất mà 
qui tứ thừa. Cũng chăng phải là phá ngũ, vì chấp Bắt định 
thừa cũng giống chấp tam. 

Do đó, Kinh Thắng Man chỉ nói : “A la hán, Bích chi Phật 
vì sợ hãi, nên qui y `” và “Nói là được Bồn trí và Niết bàn, 
đó là phương tiện của Phật”. 

Kinh này nói : 

“ Chỉ một sự này thực, 

Hai thứ chắng phải chân”. 

Vì ngầm khiến hạng nhị thừa có chỗ nghỉ chân nên thuyết 
nhị thừa chắng thuyết tam thừa, chứ thực ra nhị thừa 
(dương xa, lộc xa) chẳng phải là chân thừa. 
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Tính từ loại hơn đến loại kém thì Phật thừa là đệ nhất, Độc 
giác là đệ nhị, Thanh văn là đệ tam. Không có đệ nhị là 
Độc giác, đệ tam là Thanh văn, chứ chăng phải là không có 
đại thừa thể Cực trong ba thừa. 

Xét bản tiếng Phạm nói răng : “Không có đệ nhị, đệ tam”. 
Nay bản dịch gọi tắt, nên nói răng: “Không nhị cũng không 
tam”. 

Ở đây có người hỏi vặn rằng : Kinh thuyết biệt thể Tam 
bảo, chăng phá biệt thê đề mà qui về nhất thê, cớ sao lại 
phá nhị thừa qui về nhất thừa ? 

Đây thì chắng thê. Nếu chấp biệt thể là Cực thì cũng giống 
như phá chấp này. Vì nếu là biệt tướng Tam bảo thể thì 
cũng không có ba cực. Tuy thê, cũng không cần trụ biệt 
thể. Song có thể khiến nó hội nhập vào đồng thê. 

Rộng ra thì như kinh nói : “Chẳng phải là Quyền Thực 
tông”. 

3. Hội biệt, nên gọi là Nhất. 

Giáo Lý Hạnh Quả đều có căn bản và phương tiện. 

Hội biệt này có hai thứ : Hội tiệm ngộ và Hội nhất. 

° Hội tiệm ngộ : 

Có nghĩa là hạng nhị thừa thoạt tiên dùng Giáo Lý Hạnh 
Quả làm Đại phương tiện để tu tập thành tựu. 

Theo bản luận này, thì Bồ tát Sơ địa trở lên lìa Phân đoạn 
tử, trước Kiến đạo, tu tập G1Iáo Lý Hạnh Quả là căn bản 
Nhân của Bất thoái địa. 

s Hội nhất. 

Y chung vào các kinh văn thì Hội nhất có 4 thứ : 
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1/ Hội giáo : 

Kinh Vô Câu Xưng nói : “Phật dùng một âm mà diễn 
thuyết pháp, chúng sinh ai nấy đều tùy theo căn cơ của 
mình mà lý g1ả1”. 

Phần dưới kinh này nói : “Một mưa tưới khắp ba cỏ hai 
cây, sinh trưởng khác nhau”. 

Đây là Hội Giáo đồng Cơ dị, vì ba thừa về Giáo có Thiên 
(chỉ thiên về một đối tượng), có Phố (chung cho mọi đối 
tượng). 

2/ Hội lý : 

Bảo Tính Luận nói : Như thỏ, ngựa, voi ba loài thú ây cùng 
lội qua sông, tính sông không khác, nhưng loài lội được 
nông, loài lội được sâu có sự khác nhau. 

Phần dưới kinh này nói : “Ví như ở trên cao nguyên, đảo 
để lây nước. Nếu thấy đất khô, biết nước còn xa. Nếu thây 
đất âm, biết nước chăng xa. Nếu nhìn thấy bùn, biết nước 
rất gần”. Tính nước không khác. Mức được có khác. 

Đây là Hội Lý đồng Chứng dị, vì ba thừa Chứng Lý có 
viên, có khuyết khác nhau. 

3/ Hội hạnh : 

Thu Tử nói : “Là pháp cứu cánh này, là đạo sở hành này”. 
Phật cũng nói : Ta đặt ra phương tiện này để khiến chúng 
sinh đắc nhập Phật tuệ”. 

Kinh Thắng Man nói : “Sáu xứ này được thuyết vì mục 
đích đại thừa”. 

Nên biết răng Hạnh đồng nhưng Tu dị, vì ba thừa tu hành 
có Phận (chỉ bộ phận) có Toàn (chỉ Toàn thể). 
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4) Hội quả : 

Phần dưới kinh này nói : 

Vì là chỗ nghỉ, nên thuyết nhị thừa. Giữa đường đặt ra Hóa 
thành để dẫn tới Bảo sở mới là chỗ cứu cánh. Để cầu xe 
trâu ra khỏi nhà lửa, nên quyên nghi bảy đặt ra chuyện xe 
đê, xe hươu (chỉ nhị thừa), nhưng sau đều cho xe trâu (chỉ 
đại thừa). 

Kinh Thắng Man nói : “Thanh văn, Duyên giác bốn trí 
chẳng cứu cánh, gọi là Hướng Niết bàn giới”. Tức là hội 
Bỏ đề Niết bàn nhị thừa dù là Lý hay Trí đều qui về nhất 
thừa. 

Cho nên biết rằng Quả đồng mà Chứng dị, vì ba thừa về 
quả có trước, có sau khác nhau. 

Tuy y vào các kinh văn, hội chung bốn thứ này, nhưng 
trong Pháp Hoa thì hiển hội Giáo Lý, mật hội Hạnh Quả. 
a) Hiển hội Giáo Lý : tức là chư Phật Trí tuệ cùng Trí tuệ 
môn đã nêu ở trên. 

“Một mưa tưới khắp” : đó là hội Giáo. 

“Ngưu xa, Bảo sở” : đó là hội Lý. 

Đây lây Sở thuyên gọi đó là Lý, chứ chắng cứ phải là chân 
như. Muốn tỏ sở đắc rất sâu khó hiểu, có nói ra thì ý chỉ 
cũng khó biết, pháp sở đắc ở đạo tràng không ai có thể phát 
vẫn được, cho nên Phật nói : “Ý ta khó thê dò, cũng không 
ai có thể hỏi được”. 

Cũng tỏ rõ Pháp Hoa khai Phương tiện môn, hiển Chân 
thực tướng, tức là Pháp Hoa khai phô, tú xuất. 

b) Mật hội Hạnh Quả : nhị đồng. 
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“Ta bày đặt ra phương tiện này để khiến chúng sinh đắc 
nhập Phật tuệ, cưỡi bảo thừa này thắng tới đạo tràng” 

là hội Hạnh. 

“Giữa đường đặt ra Hóa thành đề tới Bảo sở” : tức là hội 
Quả. 

Nhưng Kinh Thắng Man thì hiển hội Hạnh Quả : 

- “Sáu xứ này được thuyết vì mục đích đại thừa” : chính là 
hội Hạnh. 

- “Bốn trí nhị thừa chắng phải là cứu cánh, gọi là Hướng 
Niết bản giới” : tức là hội Quả. 

Vì Kinh Thắng Man chủ yêu thuyết về nhân quả nhất thừa, 
cho nên hiển hội Hạnh Quả, mật hội Giáo Lý. 

Kinh Pháp Hoa chủ yếu nói rõ xưa là Quyên, nay là Thực, 
cho nên hiển hội Giáo Lý; và đề khiến tu chứng, cho nên 
mật hội Hạnh Quả. 

Do đó nhất thừa cứ Thực thông hội Giáo Lý Hạnh Quả, 
tổng giải các kinh văn về Lý, và Danh rồi. 

Cho nên nói răng : Hội biệt, gọi đó là Nhất. 

Kinh này chủ yếu lấy nhân quả nhất thừa làm Thê chân 
thừa, Giáo làm phương tiện, nên chăng trái ngược nhau. 
Nay một chút nghĩa này tuy chưa động biển Trí, nhưng cứ 
như điều tôi biết thì cũng là tuyệt ở xưa nay rồi. Bậc trí sâu 
thức rộng ặt tự mình thây TỐ. 

Trong ba nghĩa, hai nghĩa đầu giải thông cả Định tính và 
Bắt định tính. Nghĩa sau phân nhiều chỉ y vào Bất định 
tính. Đại thừa vô thượng tuy tức nhất thừa nhưng chẳng 
phải là điều Kinh cần bàn tới, nên lược qua chăng nói. 
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II. MINH THUYÉT Ý. 


(nói rõ dụng ý thuyết pháp) 
Nhiếp Đại Thừa luận nói : 
Đề dẫn nhiếp một loại, 

Và nhậm trì loại khác, 

Do Bắt định chủng tính, 
Chư Phật thuyết nhất thừa. 
Pháp vô ngã giải thoát, 

Vì chủng tính khác nhau, 
Đắc nhị ý lạc hóa, 

Cứu cánh thuyết nhất thừa. 
Trong này có l0 nhân : 


L) Để dẫn nhiếp một loại Bất định chủng tính Thanh văn 
Duyên Giác, khiến họ y vào đại thừa Bát Niết bàn, nên một 
hội Pháp Hoa phần nhiêu vì loại này mà thuyết về nhất 
thừa. Pháp Hoa luận gọi là thoái rôi lại phát đại Bồ đề tâm. 
Do bọn các ông Thu Tử v.v... xưa đều câu đại, thoái tu 
tiêu quả, gọi là thoái rỗi lại phát, chứ chăng phải là các Bất 
định tính đều thoái rồi lại phát tâm. Loại này nên gọi là Bất 
định chủng tính. 


2) Đề nhậm trì loại khác : Bồ tát địa tiền Bất định chủng 
tính trước Đệ lục trụ vẫn tại thoái vị, vì sợ ở đại thừa tinh 
tiễn sẽ hoại, thoái nương Bát Niết bàn nhị thừa. Nên kinh 
này nói : “Bồ tát nghe pháp này, lưới nghi đều đã trừ”. 
Bản luận cũng nói : Như Lai chính là đã vì hai loại người 
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mà giải thích. Hai loại này đều là Bất định chủng tính, vì 
hai loại này, nên thuyêt nhât thừa. 


3) Vì Pháp v.v... : Hạnh thừa tuy khác, chân như hướng tới 
không hề sai biệt. Nên Pháp Hoa luận thuyết phần nhiều 
giống với ở đây. 

4) Vì Vô ngã v.v.... : nếu có chân thực Bồ Đặc Già La, thì 
có thê có sự phân biệt về thừa. Ngã đã không khác, cho nên 
thuyết nhất thừa. 


5) Vì giải thoát v.v... : vì ba thừa đều cùng ở trong phiên 
não chướng mà được giải thoát, nên giải thoát không có sự 
sa1 bIỆt. 

6) Vì tính khác nhau : vì Bất định tính trong nhị thừa có sự 
khác biệt. Thân Thanh văn này có đủ Thanh văn tính và 
Phật tính. Do có tính này, nên thuyết nhất thừa. 


7) Vì Phật đôi với hữu tình đã có được Đồng tự thê ý lạc, 
nên nói “ta tức là họ, họ tức là ta. Ta đã thành Phật, họ 
cũng thành Phật”. 


8) Vì nhị thừa từ ở Phật mà đắc Đông tự thể ý lạc, cùng gọi 
là Bồ tát được Thụ ký biệt. Vì ở hội này Phật biệt ký cho 
nhị thừa, để khiến họ thụ được ý lạc như vây : “chúng ta và 
Phật bình đắng không khác”. 

Hơn nữa ở trong hội này có các Bồ tát đồng danh với họ, 
do đắc thụ ký biệt. 

Một lời của Phật chứa hai loại ích : đó là hạng nhị thừa thì 
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đắc Đồng Phật tự thê ý lạc, và các Bô tát thì được thụ ký 
biệt. 

9) Vì Hóa. Như Thế tôn nói : “Này các ông Bật sô! Ta nhớ 
xưa kia đã hàng vô lượng trăm ngàn lân quay trở lại y vào 
Thanh văn thừa mà Bát Niết bàn. 

Vì sao đã thành Phật rồi, sau lại y vào nhị thừa đề Bát Niết 
bàn ? Đó chính là vì muốn điều phục Thanh văn sở hóa mà 
Phật Bồ tát v.v... đã tự hóa thân mình thành ra đồng loại 
của họ, ở Vô dư y, hiện Bát Niết bàn, trải trăm ngàn kiếp 
ham rượu Tịch diệt, say sưa mà nằm, sau từ đó dậy hiện 
thụ Phật ký, khiến các nhị thừa Bắt định chủng tính thảy 
đều nghĩ răng : Các bậc kỳ túc xưa kia nhập Niết bản, nay 
đều lại trở dậy. hiện thụ Phật ký. Lẽ nào ta nay chẳng 
mong làm Phật mà nhập Niết bàn ? Các ông Phú Lâu Na 
v.v... ở trong hội này ngày nay chính là loại ấy”. 

Trong Pháp Hoa luận, “để hóa Thanh văn thụ ký” tức là 
chuyện này. Và cũng là để hạ bớt cái thói kiêu mạn của 
hạng nhị thừa đó, vì ta cũng đắc Niết bàn của ngươi. 

Rộng ra thì như Kinh Lăng Già nói răng : “A la hán nhập 
Vô dư Niết bàn trải trăm ngàn kiếp ham rượu Tam muội, 
say sưa mà nằm, sau từ đó dậy mới phát đại tâm. Đó đều là 
sự hóa tác của Phật Bồ tát”. 

Nếu chẳng thế thì thực nhập Vô dư, thân trí đều tận, sau từ 
đó dậy, pháp sinh từ đâu ? Cho nên biết đó là Hóa. 
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10) Vì cứu cánh. Vì ngoài thừa này ra không có thửa nào 
khác hơn được. Theo lý cứu cánh, thừa này là tôi thù 
thăng. Nên nói là Nhât. 


- Nay trong hội này, theo luận thì chỉ Ký biệt cho hai hạng 
người : 

a) Hạng Bắt định tính. 

b) Hạng ứng hóa. 

Vì hạng Bắt định tính : tức các nghĩa thứ nhất, thứ nhì, ít 
phân nghĩa thứ tám. 

Vì hạng ứng hóa : tức nghĩa thứ chín cùng một ít các nghĩa 
khác, mả thuyết về nhất thừa, chứ chăng phải hoàn toàn vì 
hạng Vô định tính. 

Cho nên nhất thừa này là mật ý thuyết. 

- Kinh Giải Thâm Mật nói : “Tướng, Sinh Thắng nghĩa, Vô 
tự tính, ta đều đã hiễn thị như vậy. Nếu chăng biết mật ý 
này của Phật thì sẽ thất hoại chính đạo, chắng thê đi theo 
các tịnh đạo thanh tịnh”. 

Chỉ theo nhất thừa này, vì không có đệ nhị. Ở trong đó lập 
nhất thừa chăng phải là hữu tình tính không có sự khác 
biệt. Đối với các loại Định tính, Bất định tính, Hữu tính, 
Vô tính đều thuyết nhất. 

Kinh Niết Bàn nói : “Nhất thừa một đạo bốn quả, thánh 
nhân đều được làm Phật. Chắng hiểu ý ta, cho nên chỉ nên 
thuyết như vậy là tốt”. 

Nay 10 nghĩa này thuyết về nhất thừa. 

Trong Pháp Hoa luận không đầy đủ như vậy. Bộ Hiên 
Dương thì thuyết sáu nhân, Trang Nghiêm luận thì nói 8 
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nghĩa về nhất thừa, chắng qua được 10 nghĩa này, nên 
chăng thuật lại. 


IV. CHƯƠNG SAI BIẸT. 
(Nêu rõ sự sai biệt) 


Kinh này thuyết về nhất thừa có tướng sai biệt với các 
Kinh Thắng Man, Niết Bàn. 

Đây (chỉ Kinh Pháp Hoa) thì thông cả Lý và Trí. Đó (chỉ 
các Kinh Thắng Man, Niết bàn) thì chỉ thuyết Phật tính. 
Đây chỉ Nhiếp nhập. Đó thông Xuất sinh. 

Đây chỉ Hữu tính. Đó thông Vô tính. 

Đây chỉ riêng Bắt định tính. Đó thông cả Định tính. 

Đây nói nhiều về Giáo lý. Đó nói nhiều về Hạnh Quả. 
Đây nói nhất thừa là Thực, nhị thừa là Quyên. Đó nói nhất 
thừa là Quyên, tứ thừa là Thực. 

Nên Kinh Thăng Man nói rằng : “Nếu Như Lai tùy theo ý 
muốn của họ mà phương tiện thuyết, thì chỉ có nhất thừa, 
không có thừa khác”. 

Phân tích sự sai biệt với nhiều kinh sách khác thuyết về 
nhất thừa thì như trong mục Thích danh đã giải thích rộng. 
Tướng sai biệt này cùng với mục thứ năm là Vẫn đáp biện 
v.v... thì đều như chương khác, chăng cân nêu ra. 

*% 

-Kinh văn : “Này Xá Lợi Phất” tới “hoặc nhị hoặc tam”. 
Tán răng : đây là mục thứ tư : khiến trụ nhất thừa trong 
phân Dữ ký (thụ ký cho). 

Đem nhất thừa này mà thuyết pháp cho chúng sinh vì 
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không có các thừa đệ nhị, đệ tam là Độc giác, Thanh văn vì 
theo thứ tự từ hơn đến kém, chứ chắng theo thứ tự tu tập 
nông sâu khó dễ. 

Nên trong kinh này : 

- Lượt thứ nhất nói: “Hai thứ chắng phải chân”. 

- Lượt thứ hai nói: “Mật khiến người tu nhị thừa”. 

Lượt - thứ ba nói : “vì là chỗ nghỉ chân, nên thuyết nhị 
thừa, chăng thuyết tam thừa”. 

Cho nên biết răng chẳng phải là nói chung không có tam 
thừa. Chỉ nên nói nghĩa sở thuyết như ngày nay, hội cả 
Ciáo Lý Hạnh Quả sở tu của họ làm đại nhân (nhân lớn - 
nhân đại thừa) ngày nay, khuyên họ trụ ở đại thừa. 

% 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “pháp cũng như vậy”. 

Tán răng : dưới đây là mục thứ năm : hiển thị theo Pháp. 
Nay Phật Thích Ca y vào hết thảy Phật thuyết pháp quĩ tắc, 
đâu tiên thuyết về phương tiện, sau đó thuyết về chân thực, 
khuyên họ sinh tín, dẫn họ thành đạo. 

Đại văn có ba phân : 

‹ Phần đâu : nói rõ mười phương Phật pháp thức là như 
vậy. 

‹ Phần thứ hai : thuyết minh pháp thức ba đời của Phật là 
như vậy. 

‹ Phần cuối : nói rõ pháp thức này của ta cũng như vậy. 

+ Đây là phân đầu : tuy lìa ba đời thì không còn có mười 
phương, lìa mười phương cũng không còn có ba đời, vì 
ngang (đồng đại) dọc (lịch đại) khác nhau, nên có sự phân 


524 


biệt khác nhau. 

Nhiếp Đại Thừa luận nói : “số chỗn của các hữu tình thuộc 
nẻo người là vô lượng, niệm niệm chứng Đắng giác, vì vậy 
chớ nên thoái nhụt, vì mười phương Phật hiện tại này pháp 
thức nhiều vô cùng và cũng đều giống nhau”. 

*% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “vì một Phật thừa”. 

Tán răng : dưới đây là thuyết minh về pháp thức của Phật 
ba đời. 

Có hai phân : đầu tiên là thuyết minh về pháp thức ba đời, 
sau đó là kết luận : sở vi (chỉ việc tu tập, việc tu hành) đều 
giống nhau. 

Trong phần đầu tiên có ba phân : đầu là quá khứ, thứ đến 
vị lai, cuối cùng là hiện tại. 

Trong ba phần đó, mỗi phần đều có hai bước : đâu tiên nói 
rõ Phật thuyết pháp thức giỗng nhau. Sau đó thuyết minh 
cho chúng sinh được độ đắc đạo giỗng nhau. 

Đây nói rõ pháp thức Phật quá khứ giống nhau, và là phân 
đầu tiên : 

Dùng nhiều thứ nhân duyên v.v... thuyết pháp làm phương 
tiện, đó đều là Hậu đắc nhất Phật thừa. 

Bản luận nói rằng : 

- Phương tiện, có nghĩa là : 

+ Tiêu thừa : thì quán Âm Giới Nhập, chán khô lìa khô, 
đặc giải thoát. 

+ Đại thừa : thì là các Ba la mật, Bốn nhiếp pháp, nhiếp thủ 
Tự thân Tha thân lợi ích, đối trị pháp. 
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+ Nhân duyên : thì Bản luận đã giải thích trong thuyết thứ 
hai về sáu nghĩa rôi. Đó là chỉ các loại nhân duyên mà trên 
kia đã nói răng : “như thuyết trước kia”. Tức là chỉ pháp 
tam thừa. Tam thừa đó chỉ là thuyết bằng danh tự chương 
cú, không phải là có thực nghĩa, nên thực nghĩa ấy là bất 
khả thuyết. 

+ Thí dụ : có nghĩa là ví như dựa vào trâu bò thì có Nhũ 
(sữa tươi), Lạc, Sanh tô, Thục tô cho đến Đề hô. Đề hồ là 
đệ nhất. Tiểu thừa như Nhữ, đại thừa như Đề hồ. Nên thí 
dụ này thuyết minh đại thừa vô thượng, các Thanh văn 
v.v... cũng đồng đại thừa vô thượng. 

Thanh văn đồng, tức là tỏ rõ tính của Thanh văn đông với 
tính của Pháp thần chư Phật Như Lai, Pháp thân của các 
phàm phu, Thanh văn, Bích chị Phật là bình đăng, không 
sai biệt, được thị hiện trong thí dụ này. 

Trong này ý nói : phàm phu như trâu, Thanh văn như Nhũ, 
Bích chi như Lạc, tiêu Bồ tát như Sanh tô, đại Bồ tát như 
Thục tô, Phật như Đề hồ, Đề hồ là đệ nhất. Phật thừa cũng 
thê. Vốn do cùng một nhũ tính từ trong bụng trâu biến 
chuyền tốt hơn lên mà được tới đề hồ. Cũng vậy, từ phàm 
phu cho tới thành Phật, tướng mạo có sa1 biệt, nhưng thê 
tính thì bình đăng, vì vốn không hai. 

Nay văn kinh này chỉ có ba mục này. 

Bản luận giải kinh, còn có thêm mục Quán niệm. 

+ Quán niệm tức là : 

Tiểu thừa : thì quán Nhân vô ngã v.v... 

Đại thừa : thì quán chân như, pháp giới, thực tế, Nhân vô 
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ngã, Pháp vô ngã v.v... 

Kinh này xếp thứ tự từ Phương tiện, Nhân duyên, Thí dụ 
đến Ngôn từ. Bản luận giải thích kinh thì lây Thí dụ, Nhân 
duyên, Quán niệm, Phương tiện làm thứ tự sắp xếp. Nay 
dẫn Kinh và Luận khác nhau, người học cần thấy rõ. 

*% 


-Kinh văn : “Các chúng sinh này” tới “nhất thiết chủng 
trí”. 

Tán răng : đoạn này nói rõ chúng sinh đã độ trước kia đặc 
đạo đều giống nhau, lúc đầu tuy làm nhị thừa, nhưng sau 
đều thành Phật, đắc Nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng 
trí tức Phật Chính trí, vì chủng biệt năng tri Nhất thiết 
pháp, chính là Ngưu xa. 

% 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “là một Phật thừa”. 
Tán răng : đoạn này chỉ rõ vị lai Phật pháp thức đông. 
% 


-Kinh văn : “Các chúng sinh này” tới “nhất thiết chủng 
trí”. 

Tán răng : đoạn này chỉ rõ chúng sinh sẽ độ trong thời vị 
lai đắc đạo giống nhau. 

% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “vì một Phật thừa”. 

Tán răng : đoạn này chỉ rõ hiện tại Phật pháp thức đồng. 
Nhiêu ích : có nghĩa là làm cho được lợi ích. 

An lạc : có nghĩa là làm cho được yên vuI. 

Cứu khổ cho vui, cho Trí và Phúc, cho quả Thể gian và 
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quả Xuất thế gian, cho Tiểu quả Đại quả, cứ theo như thứ 
tự ây mà ghép vào. 

*% 

-Kinh văn : “Các chúng sinh này” tới “nhất thiết chủng 
TƯ”. 

Tán răng : đoạn này chỉ rõ chúng sinh được độ trong thời 
hiện tại đắc đạo giông nhau. 

% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “nhập Phật tri kiến đạo”. 
Tán răng : đây là kết về sở vi. Chúng sinh sở vi tới lúc cứu 
cánh chỉ là Bồ tát vì sẽ làm Phật. Vì xưa nhân phát tâm, 
các hạnh sở tu đều hướng Đại quả, nên đều øọI là Bồ tát; 
pháp sở vi đều là nhất thừa. “Vì đem Phật tri kiến mà thị 
cho chúng sinh đó, giác ngộ chúng sinh đó, muốn khiến 
chúng sinh nhập Phật tri kiến đạo”. 

Kinh văn không có từ “Khai”, vì đã bao hàm trong nghĩa 
chung. 

Nghĩa “Thị” như trên, luận không giải thích thêm. 

Lại giải “Ngộ” là khiến chúng sinh ngoại đạo giác ngộ, bỏ 
tà nhập chính. 

Lại giải “Nhập” : có nghĩa là khiến người đã đắc quả 
Thanh văn nhập đại Bô đề, bỏ Tiểu theo Đại. 

Bản luận nói rằng : phen thứ nhất giải nghĩa Khai là vô 
thượng: phen thứ hai giải nghĩa Thị là đông, có nghi tu 
hành; phen thứ ba giải nghĩa Ngộ là bắt tri, chưa phát tâm 
thì khiến phát tâm, khiến cho ngoại đạo sinh giác ngộ; 
phen thứ tư giải nghĩa Nhập là nhập Bất thoái vị, đã phát 
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tâm trôi thì khiến nhập pháp, khiến người đắc Thanh văn 
nhập đại Bỏ đề. 

Cứ theo văn, mà phen thứ nhất ghép vào trong phần chính 
giải về đại sự, phen thứ hai ghép vào trong phần kết về đại 
sự, phen thứ ba ghép vào trong phần y pháp. Luận văn đều 
giải ở trong mục đại sự, về lý cũng không sai. 

% 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “nhất thiết chủng trí”. 

Tán răng : đây chỉ rõ : ta do pháp thức này cũng như vậy. 
Vì chỉ có Phật mới có mọi thứ Thắng giải trí lực, nên biết 
mọi loại dục của các chúng sinh. 

Vì Phật có Biến thú hành trí lực nên biết rõ điều chấp trước 
trong thâm tâm của chúng sinh. 

“Trước” ở đây chỉ những điều ưa thích chấp trước trong 
việc tu hành, hoặc là những điều ưa thích chấp trước do 
tình thức ham muốn khởi lên. Có nghĩa là chúng sinh chỗ 
nào cũng chấp trước, Phật dẫn đắt họ ra khỏi sự chấp trước 
đó. Đó đều là những điều mà Thắng giải trí lực biết được. 
Phật có các loại Giới trí lực, nên biết bản tính chúng sinh, 
và đã biết các ham muốn trong việc tu của hạng Bất định 
chủng tính. 

Đâu tiên thuyết tam thừa là phương tiện, nay thuyết nhất 
thừa là cứu cánh đều là cốt để cho chúng sinh đặc Nhất 
thiết chủng trí của một Phật thừa. Văn trên đều nói đắc một 
Phật thừa Nhất thiết chủng trí, cho nên biết răng Chủng trí 
tức là một Phật thừa. 

% 
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-Kinh văn : “Xá Lợi Phát” tới “huống chỉ là có Ba”. 
Tán răng : đây là mục Già — mục thứ sáu. 

Thừa thứ hai là Độc giác còn không có, huống chỉ là thừa 

thứ ba Thanh văn. 

Do kinh này nói rằng : xe đê, xe hươu là cốt để câu xe trâu 
đặng ra khỏi nhà lửa, nên chỉ phá nhị thừa chăng nói còn 

phá thêm cả xe trâu. Đây là không có Niết bàn thể cứu kính 
của nhị thừa. 

Luận nói rằng : không có nhị thừa, có nghĩa là không có 

Niết bàn của nhị thừa, chỉ có Phật Như Lai mới chứng đại 

Niết bản. Rốt ráo đầy đủ Nhất thiết trí tuệ thì gọi là đại 

Niết bản, vì ba sự thể nghĩa đều đầy đủ. 

Nhị thừa chăng thế, chỉ là Giả trạch diệt, không có pháp 
thân đại trí. Chắng phải là Thanh văn, Duyên Giác v.v... 
có đại Niết bàn pháp, vì chỉ có một Phật thừa. 

Một Phật thừa có nghĩa là y vào bốn loại nghĩa như trên đã 
nói. 

Luận dùng sáu nghĩa trong mục Thụ ký cho mà phôi hợp 
với năm nghĩa từ “Những pháp gì ?” cho tới “Pháp thê øì 
?” như đã nói trên. 

1. “Những pháp gì” : chỉ nghĩa thứ nhất “Chưa được nghe 
thì khiến được nghe” có nghĩa là thuyết pháp Vị tăng hữu 
cho mà nghe. 

2. “Pháp như thế nào ?” : chỉ điều nói trong nghĩa thứ hai. 
Đầu tiên thuyết bằng phương tiện, các loại ngôn từ, thí dụ. 
3. “Pháp tựa như gì ?” : chỉ nghĩa thứ ba đã nói ở trên : 
căn cứ vào những nghĩa gì ? Chỉ vì một đại sự Ì 
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4. “Pháp tướng thê nào ?” : chỉ nghĩa thứ tư “khiến trụ nhất 
thừa”, có nghĩa là tùy theo căn khí của chúng sinh, thảy 
đều có Phật tính mà khiến họ trụ ở chư Phật pháp. 

5. “Pháp thê øì ?” : chỉ mục Già — mục thứ sáu. 

Già (ngăn lại), không có hai thể, chỉ có một nhất thừa thê, 
tức là pháp thân bình đăng của chư Phật Như Lai. Nhân 
quả, Quán hạnh của ba thừa khác nhau, có thể có sự sai 
biệt, đó chắng phải là đỗi tượng của Già ở đây. 

Nay đối tượng của Già ở đây là “Già, không có hai loại 
Thể của pháp thân”, vì pháp thân chân như của ba thừa 
giống nhau, chứ chăng phải có nghĩa là “Già, không có 
Thể nhị thừa”. 

Hết thảy đều là Không, cứ căn cứ vào lý này mả suy luận 
thì có thể hiểu được. Nếu chắng thế thì lời văn của Luận 
hơi tối nghĩa, khó hiểu. Chỉ không có nghĩa thứ năm nói về 
chư Phật pháp thức. Nên dùng năm nghĩa khác mà lần lượt 
phối hợp thì lập tức có thể hiệu được ! 

% 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phát” tùới “mệnh trược”. 

Tán răng : tới đoạn thứ ba khơi đây là Thực tướng, gợi đó 
là Quyền môn, trong đó có hai : 

‹ Trên đã giải thích về hai ký : Thủ ký và Dữ ký 

° Dưới phá bốn loại nghi. 

Trong năm phân mà Luận phân tích, phần thứ năm dưới 
đây là Đoạn ngh1. 

Luận nói về bốn loại nghi : 

1. Thuyết thời nào ? 
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2. Làm sao mà biết là Tăng thượng mạn ? 

3. Thế nào thì kham thuyết 2 

4. Thế nào mà chăng thành vọng ngữ 2 

Đây phá nghi đầu. 

Luận răng : chư Phật Như Lai khởi phương tiện thuyết 
pháp ở trong những thời nào ? Có nghĩa là Phật đầu tiên 
thuyết nhị thừa là quyền, sau đó nói rõ nhất thừa là thực ở 
trong thời nào 2 

Trong lời giải đáp dưới đây có hai ý : đầu tiên nêu lên việc 
“Phật xuất hiện vào thời Ngũ trược”, sau đó nói rõ nguyên 
do. Đây là phần đầu. 

°Nghĩa Ngũ trược được phân biệt bằng năm môn: 

1. Thích danh 2. Xuất thể 3. Đối trị 

4. Phê lập 5. Tương nhiếp. 

1. Thích danh (giải thích danh tự) : 

° Trược : có nghĩa là cặn bã uễ tạp. Như ăn các thứ cặn bã 
uế tạp thấp kém xấu xa có thê bị ô nhiễm, đó gọi là Trược 
(đục). Câu này ý nói : Lúc kiếp tăng, ba tai giảm nhẹ, phiên 
não thành nhẹ, chúng sinh hướng hảo, ố kiến nhỏ dân, 
mệnh căn thành dài, dần dân tới chỗ tốt đẹp. Vì thượng hảo 
đáng ưa, nên gọi là Thanh (trong). Chúng sinh không khổ 
thì Hóa Phật chăng ra đời. 

Hóa Phật xuất thế ắt vào lúc kiếp giảm, tai nhỏ khởi lên 
dân dân, phiên não trở thành nặng nê, chúng sinh hướng. 
ác, nhiễm kiến thịnh dân, mệnh căn trở nên ngăn ngủi, dần 
dần tới chỗ kém cỏi xâu xa đáng chán, cho nên đặt ra tên 
øọI1 là Trược. 
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° Ngũ : được giải thích là Số kèm thêm sô. 

Về Thích biệt danh (giải thích danh riêng) thì đều là Trì 
nghiệp thích. Hoặc dùng Biệt đề giản (chọn lựa) Tổng, 
cũng theo Y chủ thích (phân giải thích chủ yếu). 

2. Xuất thê (chỉ ra thể tính) : 

Địa Trì Luận nói : Nói rằng người đời nay phần nhiều đoản 
thọ, dải nhất là 100 tuôi, đó gọi là Mệnh trược. 

Ở đây gọi Bản thức là chủng tử, coi mệnh căn có công 
năng khác nhau bởi nghiệp dẫn là Thể. Lực thiện nghiệp 
yếu, mệnh căn ngắn dân, vì sự cảm ứng của nghiệp sát 
sinh. Nếu các chúng sinh chắng biết cha mẹ, chắng biết Sa 
môn, Bà la môn cùng tôn trưởng tông tộc, chăng tu nghĩa 
lý, chắng sợ chăng hãi quả báo ác nghiệp đời nay đời sau, 
chẳng tu huệ thí, chăng làm công đức, chắng tu trai pháp, 
chăng giữ câm giới, thê thì gọi là Hữu tình trược. 

Tuy thức thứ tám gọi là hữu tình, nay nói do gần ác ngoại 
duyên nên cái ngũ uân giả hợp ấy làm ác, không lành, nên 
gọi đó là Hữu tỉnh trược. 

Gộp thức thứ tám cùng năm uấn lại gọi là Tính. 

Nếu chúng sinh đó tăng Phi pháp tham, hoặc cho dao kiếm 
hoặc thí khí trượng, tranh tụng, đâu loạn, xiêễm khúc, vọng 
ngữ, nhiếp thụ tà pháp cùng ác pháp, bất thiện pháp khác 
thì đó gọi là Phiền não trược. 

Ngoài năm kiến ra, hết thảy phiền não, tùy phiền não khác 
đều là Thể của Phiên não trược. 

Phi pháp tham đó như cho dao kiếm v.v... sai làm việc giết 
hại, hoặc bủn xỉn hám của chỉ bỏ dao kiếm, nhân vì Phi 
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pháp tham mà gây ra việc tranh tụng cho tới ác pháp, bất 
thiện pháp khác, bao gồm hết trong mọi phiền não, phiền 
não chướng. 

Do Tính tập luôn, gặp ác cảnh lôi cuốn phiên não càng 
nặng, như ở đời nay pháp hoại, chính pháp bị mai một, 
tượng pháp dân khởi, tà pháp nảy sinh, thế thì gọi là Kiến 
trược. Loại này lấy năm kiến làm thể tính, hay gân ngoại 
đạo, ác kiễn thường sinh. 

Nếu kiếp đói khát khởi lên, kiếp tật bệnh khởi lên, kiếp 
binh đao khởi lên thì gọi là Kiếp trược. Loại này lấy sắc 
uấn tứ trần làm thể, hoặc thông năm uẫn nhưng lấy Bắt 
tương ưng thời làm thể, vì y vào Tứ ngũ uân mà kiến lập. 
Phiền não tăng nhiêu, ác nghiệp càng tăng thì sẽ chuốc ác 
quả, ba tai sẽ nảy sinh. 

3. Đối trị : 

Có nghĩa là tùy theo tướng nó mà thuyết pháp đối trị. 
Trong Trí Độ Luận lập ra bốn Tất đàn, Tất đàn là tông : 
1) Thế giới Tất đàn. 

2) Các các vị nhân Tất đàn. 

3) Đối trị Tất đàn. 

4) Đệ nhất nghĩa Tất đàn. 

Kiếp trược, Chúng sinh trược thì đối trị bằng Thế ĐIỚI Tất 
đản, vì biết Khí thế gian, chúng sinh thế gian đều là hư 
huyễn, nêu chán sợ mà tu đạo thì sẽ vĩnh ly. 

Mệnh trược thì dùng Các các vị nhân Tất đàn mà đối trị, vì 
người do thiện nghiệp có được nhờ sự tu trì tịnh giới, thực 
hành Bắt sát v.v... thì mệnh căn tự nhiên sẽ lâu dài. Hoặc 
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đối với người ở ba thừa thì tùy thừa nào thuyết pháp thừa 
ây cho họ, khiến họ đắc quả Niết bàn của thừa mình, sẽ trừ 
được mọi Mệnh trược của sinh tử. 

Phiên não trược, Kiến trược thì dùng Đối trị Tất đàn mà trị, 
vì tu tập đạo đối trị tương ứng thì khiến chúng chăng khởi 
lên. Do ba Tất đàn phá ngũ trược, nên nhập Đệ nhất nghĩa, 
chứng hội chân tông. 

4. Phê lập : 

Hỏi - l : vì sao chỉ lập ngũ trược, chẳng tăng 

giảm ? 

Đáp : chúng sinh có hai : 

a) Ác hạnh chỉ hạng bạch y tại gia. 

b) Tà hạnh chỉ hạng người ngoại đạo xuất gia. 

Bạch y không có tuệ, khi phiên não tăng, gọi là Phiền não 
trược. 

Ngoại đạo tà giải, khi suy nghĩ lung tung, gọi là Kiến 
trược. 

Những hạng ngu độn mê hoặc gọi là Phiên não trược. 

Các hạng Lợi hoặc khác gọi là Kiến trược. 

Do hai nhân này lúc đặc đương quả, ly hợp khác nhau, lại 
chia làm hai thứ trược : 

° CGộp hai nội quả, gọi là Chúng sinh trược, vì chúng sinh 
ác. 

° CGộp hai ngoại quả, gọi chung là Kiếp trược, vì khí cụ ác. 
Kiếp : chỉ thời phận. Thời : không có thời nào khác, vì y 
vào pháp mà phân biệt. 

Kiếp trược thì lấy ác khí làm thể. Ác chúng sinh đó cùng 


535 


VỚI ngoại quả tuy đã nói chung đó là hai Trược quả, nhưng 
chưa phân tích cái øì là thể của chính Ác quả. 

Nay nói rõ căn bản, nên lập ra Mệnh trược. Nội ác quả thì 
gọi là Mệnh trược. Ngoại ác quả thì gọi là Kiếp trược. 

Ác nhân quả này do ai mà có ? Đó là chỉ ác chúng sinh, 
nên gọi là Chúng sinh trược. Do ngũ trược này căn cứ vào 
Tăng hành tướng, muốn khiến chúng sinh, sinh ra chán 
hét, nên thuyết thiên về Ngũ (năm thú). 

Hỏi - 2 : cớ sao hoặc khô gọi là chướng, nay tách lia ra gọi 
đó là trược. Nghiệp cũng bao gôm ở chướng này, chăng lập 
Ở trược 2 

Đáp : chướng có nghĩa là ngại, cả ba đều là ngại, VÌ trở 
ngại cho thánh giáo. Trược có nghĩa là cặn bã ô uế, trong 
nghiệp nghĩa trược rất nhỏ, nên chăng lập làm trược. Hơn 
nữa đao binh trong kiếp cũng tức là Nghiệp trược. 

Kiếp trược nghĩa rộng, nên đặt tên theo nghĩa rộng. Nếu 
lập, cũng không saI. 


5. Tương nhiếp : 

KinhTát Già Ni Kiên Tử đặt ra 12 trược : 
I) Thị hiện Kiếp trược. 

2) Thị hiện Thời trược. 

3) Thị hiện Chúng sinh trược. 

4) Thị hiện Phiền não trược. 

5) Thị hiện Mệnh trược. 

6) Thị hiện Tam thừa saI biệt trược. 

7) Thị hiện Bắt tịnh quốc độ trược. 

S3) Thị hiện Nan hóa chúng sinh trược. 
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9) Thị hiện Thuyết chủng chủng phiên não trược. 

10) Thị hiện Ngoại đạo loạn trược. 

II) Thị hiện Ma trược. 

12) Thị hiện Ma nghiệp trược. 

“Này Thiện nam tử ! Quốc độ chư Phật đều là xuất thế, 
công đức trang nghiêm, cụ túc thanh tịnh, không có các 
trược. Lỗi lầm như vậy đều là chư Phật phương tiện thị 
hiện để làm lợi lạc cho chúng sinh”. 

Chỉ nói thị hiện, cho nên biết răng Nghiệp v.v... cũng có 
thể lập làm trược. Mười hai trược này chỉ đại thừa có. Tùy 
theo hai pháp hơn kém của cõi mà Phật giáo hóa mà thị 
hiện lập ra khai hợp khác nhau. Ngũ trược chỉ căn cứ vào 
tướng uê độ. Tăng nghĩa môn : nói chung cho cả tiêu thừa 
đại thừa cũng có. 

Kiếp trược và Thời trược ở đây tức là Kiếp trược. 

Chúng sinh trược và Nan hóa chúng sinh trược tức là 
Chúng sinh trược. 

Phiền não và Thuyết chủng chủng phiên não tức Phiền não 
trược. 

Mệnh tức mệnh trược. 

Ngoại đạo loạn trược tức là Kiến trược. 

Tám trược này tức là Ngũ trược. Còn bôn loại khác tức 
Tam thừa sai biệt trược, Bất tịnh quốc độ trược, Ma trược 
và Ma nghiệp trược chăng phải là bao gồm trong ngũ 
trược. 

Ngũ trược căn cứ vào sự hơn trội, đó quả thực là tạp 
nhiễm. Mười hai trược thì chung cho cả Năng hóa và Năng 
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chướng, vì đó là Phật thị hiện. 

Nếu theo kinh Tỳ Ni Mẫu thì trong ngũ trược không có 
Kiến trược, nhưng lại đặt ra Nghiệp trược. Nếu theo kinh 
này thì Phiền não và Nghiệp, mỗi thứ là một trược. Trong 
quả thì chia làm ba : 

1/ Chính báo thể, đó gọi là Mệnh trược. 

2/ Nội báo thể, đó øọ1 là Chúng sinh trược. 

3/ Ngoại quả thê, đó là Kiếp trược. 

Chướng căn cứ vào loại giống nhau, hợp lại lập thành ba 
chướng, hoặc gộp thêm Pháp chướng nữa. Trược thì căn cứ 
vào cặn bã uễ tạp hoặc gộp lại hoặc tách ra, tùy cơ mà khác 
nhau, khiến sinh chán sợ, chẳng thê bắt bẻ. 

Thập Địa luận, quyền thứ nhất nói rằng : Thanh tịnh có 
nghĩa là Bất trược. Trược có sáu loại, la các trược đó nên 
øọI là thanh tịnh : 

1) Bắt dục trược. 

2) Uy nghi trược. 

3) Cái trược. 

4) DỊ tưởng trược, vì khởi tâm đồ thăng, tâm phá hoại. 

5) Bất túc công đức trược, vì thiện căn bé nhỏ, tâm chẳng 
thích trụ ở trong thuyết ấy. 

6) S1 trược, chỉ ngu s1 v.V... 

Đây chỉ căn cứ vào Hành trược, chứ chăng phải căn cứ 
chung vào các pháp, vì có sáu thứ đối trị là : lìa giải đãi, 
nghiêm, tịnh, kiên cô, công đức cụ túc, trí cụ túc. Có sáu 
thứ sở trị này nên lập ra sáu trược, chắng cần hòa hội. Còn 
lại thì như chương khác, vì sợ rườm nên dừng. 
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Theo phép thì Phật xuất hiện, ắt phải vào thời Ngũ trược. 
Cho nên nói răng Phật xuất ở thời Ngũ trược Ác thế. 

Hỏi - Ï : vì nguyên nhân gì mà Phật Di Lặc sinh vào lúc 
chúng sinh thọ tám vạn tuôi, còn Phật Thích Ca lại xuất 
hiện vào lúc chúng sinh thọ một trăm 

tuổi ? 

Đáp : vì nguyện lực khác nhau. Vì đều là trược thể, cùng 
hóa tam thừa, trước quyên sau thực, đều là hóa thân. 

Nếu các Báo Phật và Hóa Phật chăng hóa nhị thừa đúng 
cách trước quyên sau thực, thì chưa hắn là trược thời Phật 
mới xuất thế. 

Nếu hóa nhị thừa, trước quyên sau thực, ắt trược thời xuất 
thế, vì ác sinh khó hóa, dần dần mới nhập đạo. 

Đây nói trược, có nghĩa là vào trong kiếp giảm dân sinh 
năm thứ này, thì gọi là Trược thời (thời ô trược). Cho nên 
Phật DI Lặc, lúc kiếp bắt đầu ø1ảm tới tám vạn tuôi, dân 
dân hướng tới ngũ trược, mới xuất thê. 

Cho nên chăng cứ phải tới lúc người chỉ thọ hai ba mươi 
tuôi, tai vạ nhỏ khởi lên mới øọI là Kiếp trược. Nên các 
Luận nói rằng : kiếp giảm, Phật ra đời, kiếp tăng thời 
Chuyên luân vương. 

Hỏi - 2 : nêu lúc kiếp giảm Phật mới ra đời, kiếp tăng thời 
là Chuyên luân vương, thế sao Tương Khư và Di Lặc lại 
cùng thời ? Lại nữa, Phật chắng xuất 1a thì hắn sẽ làm 
Luân vương. Tám con của Nhật Nguyệt Đăng Minh đều 
thống trị Tứ thiên hạ. Thế sao gọi là kiếp giảm ? 

Đáp - : Vua Tương Khư xuất thê lúc kiếp tăng, thọ mệnh 
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đài nên gặp Phật Di Lặc, chứ chắng phải là Phật Di Lặc 
xuất thê vào thời chắng giảm. Thêm nữa Phật nêu chắng 
xuất gia thì hăn là ở ngôi vị Kim luân vương, nhưng chẳng 
phải Ngài định làm. Nghĩa lý chuyện tám con của Phật 
Đăng Minh cũng giống như thế, vì đó là báo thân, nên 
cũng chăng sai. Đây nói Kim Luân ắt kiếp tăng mới xuất, 
còn lúc Ngân, Đông Thiết luân vương xuất thế thì chăng 
nhất định. Bởi vậy không lo thời Luân vương thì Phật diệt. 
Tuổi thọ con người một trăm năm là thời Thiết luân Vương 
vậy. 
% 
-Kinh văn : “Như vậy Xá Lợi Phất” tới “phân biệt thuyết 
Tán răng : dưới là giải thích về ngũ trược, lý do đã khiến 
Phật ra đời, nhắc lại ngũ trược đã được thuyết minh, được 
nêu ra trước đây, cho nên nói là “Như vậy”. 

“Thời loạn kiếp trược” : giải thích kiếp trược nói trên : 
thời đói rét, dịch bệnh, binh đao”. 
“Chúng sinh cầu trọng” : Câu, chỉ Lục câu (sáu thứ dơ dáy 
nhơ bân). Ô nhiễm thân tâm, điểm nhiễm bắt tịnh thì gọi là 
Cấu. Tăng cường khó phá thì gọi là Trọng. 
Lục cấu øôm : 

1) Hại 2) Hận 3)Não 

4)Xiếm 5)Cuống 6) Kiêu. 

Thích làm tốn não đôi với hữu tình thì gọi là Hại. 
Trước thì do tức giận, rồi kết thành thù oán dai dắng chắng 
bỏ thì gọi là Hận. 
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Nhớ điều ác xưa, chạm nghịch duyên nay, tâm liên hăn 
học, hay thốt ra những lời âm ÿ, hung bạo, thô bỉ, châm 
chọc sói móc thì gọi là Não. 

Ba thứ này lấy Sân làm thể. 

Cạm bẫy người khác, hoặc giâu lỗi mình, hoặc lây ý người, 
giả bày vẻ khác, thâm hiểm quắt quéo thì gọi là Xiểm. 

Đề kiêm lợi danh, giả vờ biểu hiện là có đức, qui quyệt dối 
trá thì gọi là Cuống (lừa dối, bịp bợm). 

Ý nói kẻ kiểu cuống là kẻ trong tâm chứa mưu mô khác, vì 
thường hay thê hiện ra sự tà mệnh chắng thật. 

Hai thứ này lây hai pháp Tham S¡ làm thẻ. 

Nhiễm trước rất sâu đỗi với sự thịnh đạt của bản thân, say 
sưa ngạo mạn thì gọi là Kiêu. Kiêu lây Tham làm thẻ. 

Do các chúng sinh sáu cầu nghiêm trọng, chăng biết Sa 
môn, chăng tu thiện pháp, nên gọi là Chúng sinh trược. 
“Xan, tham, tật, đồ ” : tức là Phiền não trược. 

Đam mê chấp trước đỗi với tài pháp đã có được, chăng thê 
huệ xả, bủn xỉn giấu kín thì gọi là Xan (keo kiệt, bủn xin). 
Đối với những thứ mình chưa có được, hoặc đã có đủ mà 
còn mong muôn thêm nhiêu thì gọi là Tham. 

Xan dẫu tức là tham, nhưng vì tham là đối với những thứ 
đã được hoặc chưa được đều nhiễm trước, mong muốn 
được các thứ khác, nên chia làm hai môn. 

* Chữ Tật [ #š ] có ba âm Tất, Tuất, Tật (nay đọc âm Tật) 
có khi viếtlà[  ], có nghĩa là độc hại (Tật: có nghĩa là 
chét). 

Liều chết vì danh lợi của bản thân mình, chắng chịu nỗi 
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trước sự thịnh đạt của người khác, đồ ky buôn bực thì ØỌI 
là Tật đồ (ghen ghét). 

Tật tuy tức là Đố, song duyên tha chính pháp danh thẻ thì 
gọi là Tật, còn duyên tha vinh lạc danh lợi thì gọi là Đô. 

* Sách Thuyết Văn, Ngọc Thiên giải thích rằng : hại hiền 
thì gọi là Tật, hại sắc thì øọI là Đó. 

“Thành tựu các bất thiện căn” : Bất thiện căn có ba thứ, đó 
là Tham, Sân, S¡. Do đủ hai nghĩa mà lập ra Bất thiện căn : 
a) Đó là Căn bản phiên não có thể sinh ra những thứ khác. 
Loại các Tùy hoặc ra, chẳng được đặt vào đây. 

b) Khắp sáu thức đều có lỗi lầm sâu rộng. Còn Mạn, Kiến, 
Nghi chăng phải là Bất thiện căn, vì chỉ Ý căn mới có. 

Do đủ hai nghĩa này, nên chỉ có ba thứ trên mới gọi là Bất 
thiện căn. Căn đây có nghĩa là xuất sinh, vì sinh ra ác 
duyên cũng là Phiền não trược. Chỉ nói tam trược, chăng 
thuyết Kiến, Mệnh trược, vì Kiếp trược bao øôm cả Mệnh 
trược bởi lẽ khi đói khát, binh đao, tật bệnh thì mệnh phân 
nhiễu đoản. Còn Phiền não trược thì bao øôm cả Kiến 
trược rồi vả khi nêu ra cái gốc là Bất thiện căn phiền não 
thì đã bao gôm hết thảy phiên não rồi. 

Do ở thời ây nhân thiên giảm thiểu, ác đạo thêm nhiều, 
chúng sinh rốt cuộc khó thể giáo hóa băng đại thừa, nên đã 
phải dùng Trí phương tiện đem một Phật thừa phân biệt nói 
thành ba thừa để khiến chúng sinh dần dần nhập đạo. 

Cho nên kinh nói răng, chỉ tán thán Phật thừa, thì chúng 
sinh không khổ chăng thể tín thụ, nên dùng phương tiện 
mà thuyết. 
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% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “chẳng phải Bích chi Phật”. 
Tán răng : dưới đây là giải thích điều nghi thứ hai. 

Điều nghi thứ hai nói : Như Lai đã chẳng thuyết cho kẻ 
Tăng thượng mạn. Làm sao mà biết đó là Tăng thượng 
mạn 2 

Trong văn có 3 phân : 

- Phân đâu nói rõ về tướng chăng phải là chân thánh nhị 
thừa. 

- Phân sau nói rõ về tướng kẻ Tăng thượng mạn. 

- Phân cuỗi kết luận về tướng chân thánh nhị thừa. 

Đây là phần đâu. 

Thanh văn, Bích chi chân thánh Thú tịch nếu gặp Phật thì 
phân nhiều sẽ chắng ngu về pháp,. SỐ Bắt định tính trong 
bọn họ có thê hồi tâm, chắng kế gân xa ắt có thể nghe biết 
việc Phật chỉ giáo hóa Bồ tát. 

Còn hạng tự cho mình là chân thánh nhỊ thừa mà được gặp 
Phật thì lại chăng nghe biết về việc Phật chỉ giáo hóa Bồ 
tát. Đó chắng phải là hạng thánh đệ tử của Phật, cũng 
chăng phải là chân thánh nhị thừa. 

*% 


-Kinh văn : “Lại nữa Xá Lợi Phất' tới “đều là người Tăng 
thượng mạn”. 

Tán răng : đây là nói rõ về tướng của kẻ Tăng thượng 

mạn. 

Phàm phu được ĐỆ tứ thiền chưa lìa tam giới nhiễm mà đã 
tự cho là bậc chân thánh nhị thừa là A la hán, là thân cuỗi 
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cùng cứu cánh Niết bàn, chăng câu chính giác, tâm chắng 
tin theo, đó là Tăng thượng mạn. 

% 

-Kinh văn : “Vì sao vậy?” tới “không có xứ đó”. 

Tán răng : đây là kết luận về tướng chân thánh nhị thừa. 
Chỉ có hàng chân thánh mà gặp ta thì mới phát ý Thủ tịch, 
phân nhiêu là hạng người chăng ngu về pháp, tuy chắng 
thể thực hành, nhưng nghe cũng tin. Vì là Bất định chủng 
tính về lý thì tin, nêu tu thì giác, nên là bậc chân thánh nhị 
thừa. Nếu chẳng tin thì không có xứ ấy, vì đó là phi đạo lý. 
Còn “Thú tịch” có nghĩa là chăng thê chứng nhập, ban đầu 
vẫn chưa tin gọi là tôn hao kinh sợ, quay về với đạo thì 
sinh nghi, sau mới tin và trở thành chắng ngu về pháp. Cho 
nên, ở đây mới kết luận rằng : Chăng tin nhất thừa, không 
có xứ ấy. 

+ 

-Kinh văn : “Trừ sau khi Phật diệt độ, hiện tiên không 
Phật”. 

Tán răng : dưới đây giải thích về mỗi nghi thứ ba : thế nào 
thì kham thuyết ? 

Vì có kẻ nghi ngờ, theo Phật nghe pháp mà sinh báng tâm : 
Như Lai lẽ nảo là người chăng kham thuyết pháp ? Vì sao 
9 

Câu này ý nói rằng : : cũng có bậc thánh nhị thừa chân thực 
thú tịch mà ngu vê pháp, nghe pháp lại phí báng, cũng 
chắng nghe biết việc Phật chỉ giáo hóa Bồ tát. Thế tức là 
Thể tôn chắng thê hóa được. Vậy thì Phật lẽ nào là người 
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chẳng kham thuyết pháp ? Mà lại đã là người chắng kham 
thuyết pháp thì là cớ 

sao ? 

Nói cách khác thì : vì sao Thế tôn có thể kham nỗi việc 
thuyết pháp cho chúng sinh và được gọi là Chủng trí ? 
Phật đáp răng : “Trừ sau Phật diệt độ, hiện tiền không có 
Phật. Tuy chân Thú tịch mà gặp ta thì phần nhiều chẳng 
ngu về pháp, đều nhất định nghe biết việc Phật giáo hóa Bồ 
tát. Nếu chăng gặp ta mà Thú tịch, thì có kẻ ngu về pháp 
mà chắng thể biết rằng Phật chỉ giáo hóa Bồ tát”. 

Đoạn văn này có ba phân : ban đầu là nêu, kế là giải thích, 
sau cùng là kết thành. Trên đây là phân đâu. 

*% 

-Kinh văn : “Vì sao vậy ?” tới “người ấy khó được”. 

Tán răng : đây là giải thích phân nêu lên ở trước. 

Sau khi ta diệt độ rôi, vì không có duyên lành, phương tiện 
thiện xảo để dẫn dụ, cho nên các thú tịch phân nhiều ngu 
về pháp, đối với việc thụ trì giải nghĩa những kinh này sẽ 
khó mà được, vì chắng hiểu ý. Nên sau khi ta diệt độ sẽ có 
chân thánh nhị thừa chăng nghe chăng biết việc Phật chỉ 
giáo hóa Bồ tát. 

% 

-Kinh văn : “Nếu gặp Phật khác” tới “liền được hiểu 
TỔ”. 

Tán răng : đây kết thành nghĩa trước. 

Hạng ngu pháp nảy nêu sau khi ta diệt độ mà gặp được 
Phật khác phương tiện thuyết hóa thì sẽ được hiệu rõ pháp 
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này, nên cũng có thể biết được là Phật chỉ giáo hóa Bồ tát. 
Nếu chăng gặp Phật thì có kẻ chẳng biết. Cho nên ta nay 
chăng phải là chắng kham thuyết v.v... 

Nên Du Già nói : Nếu đã kiến lập A lại da thức, y vào Vô 
sắc giới thì cũng nhập diệt định, vì tin có tạng thức chắng 
đoạn tuyệt. 

Hoặc nghi này chắng phải là nghi Thú tịch, mà tức là nghi 
Phật vì sao đã chăng hóa được hạng Tăng thượng mạn, Thế 
tôn lẽ nào là người chẳng kham thuyết pháp ? Vì sao ? Đây 
giải thích nói: Ta tại thế ắt giáo hóa được, trừ sau khi ta 
diệt độ v.v... 

% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “chỉ một Phật thừa”. 

Tán răng : dưới đây là giải thích về mỗi nghi thứ tư, nghi 
răng : trước thuyết ba thừa, nay thuyết là một. Trước thuyết 
pháp khác, nay thuyết pháp khác, vì sao Thế tôn chăng 
thành vọng ngữ ? 

Phật đáp rằng : “Ta đã chứng giải còn ngươi hoản toàn 
chưa biết, hạnh vị chưa tới, chỉ nên nhất tâm tin điều ta nói, 
vì ngươi mới phát tâm bước đầu hãy cứ tin tưởng”. 

A la hán hồi tâm, trải hai vạn kiếp mới tới được địa vị bắt 
đâu tín tâm trong ba đại A tăng kỳ kiếp. Chỉ nên tin tưởng, 
chớ nên nghi hoặc, lời Phật không dối, lý chỉ nhất thừa. Vì 
bất định chủng tính cứu cánh thành quả trí cũng chỉ có nhất 
thừa, không có nhị thừa. 

Bát Nhã luận nói răng : Phật thuyết bốn sự, không hệ hư 
VỌNE : Bỏ đề, thụ ký, tiểu thừa, đại thừa. Nay tức đại thừa 
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và thụ ký, nên thành Bắt vọng ngữ. 

Phẩm này thoạt tiên tán thán Pháp diệu và Pháp sư diệu. 

Đã có phân Định nghi. Ở phân Định ký có bốn mỗi nghi 
này. 

Mối nghi đâu tiên nảy sinh ở mục Dữ ký (thụ ký cho) : ở 
trong thời nào, đâu nói phương tiện, về sau lại thuyết chân 
thực ? 

Mối nghi thứ hai nảy sinh ở phần Thủ ký (nhận lây sự thụ 
ký) : vì có kẻ Tăng thượng mạn từ trong cử tọa đứng dậy 
bỏ đi. Làm sao mà biết điều đó ? 

Nếu căn cứ vào cách giải thích ban đâu, thì mối ngờ thứ ba 
ở phần Nhân ký mà sinh. Tâm Phật vốn định thuyết cho 
người nhị thừa chăng phải là hạng ngu về pháp, nên sinh ra 
mỗi nghi này : vì sao mà kham thuyết ? Nếu căn cứ vào 
cách giải thích sau thì cũng nảy sinh từ việc Thủ ký. 

Mỗi nghi thứ tư nảy sinh ở tất cả, nghi răng : vì lần thuyết 
đâu và lần thuyết sau trái ngược nhau, cớ sao chăng thành 
vọng ngữ ? 

% 


=3) 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “Ưu bà di chắng tin”. 
Tán răng : dưới đây có 121 tụng, trong đó : 
+ 3 tụng cuối nhập phẩm đệ tứ, đoạn “khuyến phát hỷ tâm, 
khiến biết làm Phật”. 
+ 118 tụng đầu, tụng trường hàng đoạn thứ ba “khơi thực 
tướng này, gợi quyên môn kia” và chia làm hai phân : 

115 tụng đầu tụng về hai ký (Thủ ký và Dữ ký) đã- nói ở 
trên. 
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3 tụng cuối tụng về phá bốn nghi. - 
Trong phân đâu lại chia làm hai phân : 
a) 4 tụng đầu, tụng về trong việc Thủ ký, kẻ ác rút lu1. 
b) 111 tụng sau, tụng về việc thụ ký cho (Dữ ký). 
Trong 4 tụng đâu : 

l tụng, tụng về hạng Tăng thượng mạn.- 
-_3 tụng sau, tụng về tội căn sâu nặng. 
Bốn tụng này theo thứ tự, tụng về Mạn, Phạm, Phú, 
Chướng (chỉ Tăng thượng mạn, phạm giới, phú tội, chướng 
pháp. "+ 
Đây là tụng vê mạn : người xuât gia lầy việc chứng được 
đạo làm đâu. Mới được ít đã cho là được nhiều, thì chỉ là 
khởi Tăng thượng mạn. 
Nam tử tại tục (tức Ưu bà tắc) thường hay chấp ngã, có 
tâm lý cậy mình, tự cao, nên sinh ra ngã mạn. 
Nữ nhân tại tục (tức Ưu bà di) phần nhiều hay sinh ra ti 
mạn, không nương dựa vào thăng đạo, ít chấp ngã nhưng 
hay tùy thuận chồng và bè bạn, cũng hoài nghi chắng tin. 
% 
-Kinh văn : “Hàng bốn chúng như vậy” tới “có khuyết lậu 
về giới”. 
Tán răng : dưới đây là 3 tụng, tụng về tội căn sâu nặng, 
phân biệt ba thứ : phạm giới, phú tội (che giấu tội lỗi) và 
pháp chướng. 
Đây là nói về phạm giới : 
Nếu phạm ít thì gọi là khuyết, nếu phạm nhiều thì gọi là 
lậu, vì đáng chê trách. 
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Hoại giới thì gọi là khuyết. Hoại kiến thì gọi là lậu, có 
phiên não lậu khởi mà vẫn chăng thấy chăng biết, cậy mình 
tự cao. 

Trong giới đã nói : trừ Tăng thượng mạn, tự xưng. đắc 
thánh mới phạm tội nặng. Cho nên lỗi lầm này chắng phải 
Thi la, chăng thanh tịnh, nên Tam muội chăng hiện tiền 
nhiếp. 

Nay nói tướng chung của việc phạm giới và thuyết về 
tướng chắng biết phạm giới. 

% 

-Kinh văn : “Che giữ tì vết mình” tới “uy đức Phật phải 
đi”. 

Tán răng : đây là phú tội (che giấu tội lỗi). 

Trong ngọc có gợn thì gọi là vết (Hà). Ngoài ngọc có tật 
thì gọi là , Phạm giới cũng giông như thế, bị đời chê như 
tì, trong có lỗi như vết. 

Lỗi về thân ngữ thì như tì, tức là khuyết. Lỗi trong nội tâm 
thì như vết, tức là lậu nói ở trên. 

Phạm Tính tội, gọi là vết (Hà). Phạm Già tội, gọi là tì. 

Tật ở bề ngoài của ngọc lẽ ra nên dùng chữ Tì thuọâc bộ 
Ngọc, nay dùng chữ Tì chỉ tật bệnh, chỉ người trong pháp 
có bệnh phiền não cũng giống như ngọc có vết. Dụ và 
Pháp kết hợp với nhau mà thuyết. Tì là bệnh, nên bao che 
giữ gìn chăng phơi bảy ra, đây ví với việc che giấu tội lỗi 
của mình. 

Bã rượu thì gọi là Tao, là thứ cực kỳ trầm trược. Màng gạo 
thì gọi là Khang (cám), là thứ rẻ mạt vô dụng (ví với hạng 
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Tăng thượng mạn), chăng những là hạng Tiểu trí, mả còn 
là hạng tự ý hành động trái với đạo pháp. Phật đã dùng uy 
mà gạt chúng ra, khiến chúng phải rút lui bỏ đi. E rằng 
chúng nghe diệu pháp rôi sẽ phi báng lại càng thêm tội, vô 
ích cho chúng, nên Phật đã uy bức chúng khiến chúng 
đứng dậy bỏ ra đi. 

% 


-Kinh văn : “Người này ít phúc đức” tới “chỉ có thứ chân 
thực”. 

Tán răng : đây là pháp chướng. Vì xưa gây nghiệp thiếu 
pháp, pháp chướng tại thân, nên chăng kham nồi việc nghe 
pháp. 

* Tiên : có nghĩa là ít. Hai chữ Thiều [#Ễ..  ].dùng chữ 
nào cũng đều được cả. 

*% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất khéo nghe !” tới “mà thuyết cho 
chúng sinh”. 

Tán rằng : dưới là đoạn thứ hai øôm [II tụng, tụng về việc 
thụ ký cho. 

Trường hàng ở trước có 6 phân, cho nên ở đây cũng chia 
111 bài tụng làm 6 phân : 

1/- 6 tụng, tụng về Thuyết. 

2/- 7 tụng rưỡi, tụng về Khiến trụ lại. 

3/- l tụng rưỡi, tụng về Già. 

4/- 18 tụng rưỡi, tụng về “*Y vào những nghĩa nào” 

5/- 70 tụng rưỡi, tụng về Y pháp . 

6/- 7 tụng, tụng về ý “chưa nghe thì khiến được nghe”. 
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Ở trong sáu điều trên có sự bất đồng. Cho nên có tụng 
rằng : 

Sáu Thuyết, bảy rưỡi Trụ, 

Đến một tụng rưỡi GIà, 

Mười tám rưỡi Những gi, 

Bảy mươi rưỡi, Bảy hai. 

Trong 6 tụng đầu về Thuyết, chia làm hai phân : 

° 4 tụng rưỡi, tụng về ý “Vì sao vậy ?” Dưới là văn giải 
thích. 

° l tụng rưỡi, tụng về ý “Tùy nghi mà thuyết, ý thú khó 
hiểu” đã nêu ra ở trên. 

Trong phân đầu lại chia làm ba : 

- l tụng, tụng về vô số phương tiện. 

- 2 tụng, tụng về vô vàn nhân duyên, thí dụ, ngôn từ. Tức 
là thí dụ, nhân duyên, quản niệm, phương tiện vậy. 

- l tụng rưỡi, tụng về diễn thuyết các pháp. 

Đây là phần đâu. 

Trong trường hàng ở trước đã nêu lên răng : “chư Phật tùy 
nghi mà thuyết”. Trong giải thích nói : “Ta dùng vô số 
phương tiện”. Nay tụng này giải thích răng : “chư Phật sở 
đặc pháp vô lượng phương tiện lực”. 

Thể là trước sau làm rõ nghĩa cho nhau, tự tha nêu bật cho 
nhau, cũng chăng trái ngược nhau. 

% 

-Kinh văn : “Điều chúng sinh tâm niệm” tới “khiến thảy 
đều hoan hỶ”. 
Tán rằng : đây là 2 tụng, tụng về nhiều loại nhân duyên 
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v.V.... ]rong này có hai : 

° Tụng đâu, tụng vê tri cơ (biết cơ). 

‹ Tụng sau tụng về nhân duyên, thí dụ. 

Tâm sở niệm, sở hành đạo, đó là biến thú hành. 

Chư dục là chủng chủng thăng giải. 

Chư tính là chủng chủng thắng giới. 

Nghiệp thiện ác đời trước là Xứ, Phi xứ và Tự nghiệp. 
Nói Phật có ngũ trí lực, đó là chủng chủng quán niệm, vì 
có khả năng biết được năm loại này của chúng sinh, dùng 
nhân duyên, thí dụ, ngôn từ, phương tiện thuyết pháp khiến 
cho họ đều hoan hỉ. 

Đây là giải thích nguyên do các loại ngôn từ đã nói ở trên. 
x% 


-Kinh văn : “Hoặc thuyết Tu đa la” tới “Kinh Ưu ba đề 
xã. 

Tán rằng : một tụng rưỡi tụng về diễn thuyết chư pháp. 
Căn cứ về các chỗ nói về mười hai bộ kinh, thì có thứ tự 
như sau : 

. Khê kinh : kinh gọi là Tu đa la. 

. Ứng tụng : kinh gọi là Kỳ dạ. 

. Ký biệt : trong đây không có. 

Phúng tụng : kinh gọi là Già đà. 

. Tự thuyết : trong đây không có. 

Duyên khởi : kinh gọi là nhân duyên. 

Thí dụ : 

.Bản Ba tên gọi này giống ở đây.àsự : 

. Bản sinh : 


\O O0 ~ Ơ ta ĐÓ) Bà 
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10. Phương quảng : ở đầy không có. 

11. Hi pháp : kinh gọi là Vị tăng hữu. 

12. Luận nghị : kinh gọi là Ưu ba đề xá kinh. 
Ở đây, dùng ba môn phân biệt : 
A. Biện tướng B. Thích danh. C. Sai biệt. 
A. Biện tướng : 
1. Khế kinh có hai tướng : 
a) Thông; b) Biệt. 
Kinh Niết Bản nói rằng : Từ “tôi nghe như vây” cho tới 
“hoan hỉ phụng hành”, hết thảy như vậy gọi là Tu đa la, thu 
nhiếp hết 12 thứ thì gọi là Thông tướng, vì dùng giáo mà 
quán thông cả lý và việc Nhiếp sinh. 
Đối Pháp Luận nói răng : dùng trường hàng tổ chức thành 
văn để nói qua về nghĩa cần phải thuyết thì gọi là Khế 
kinh. 
Đây chỉ là trường hàng thì gọi là Biệt tướng, Kệ tụng thì 
chăng bao gôm trong loại Khê kinh biệt tướng. 
2. Ứng tụng có hai tướng: 
1) Đề làm lợi ích cho sau này. 
2) Nói rõ nghĩa chưa trọn trước đó. 
Đối Pháp v.v... nói rằng : trong các kinh hoặc ở giữa hoặc 
ở cuối, dùng tụng tụng lại nghĩa trường hàng phía trước, thì 
gọi là Ích hậu lai (làm lợi ích cho sau này). 
Lại nói răng : nêu là kinh chăng liễu nghĩa thì phải dùng 
tụng đề giải thích thêm, vì tuy trường hàng đã thuyết, 
nhưng nghĩa chưa trọn, cho nên gọi là “Nói rõ nghĩa chưa 
trọn trước đó”. 
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Kinh Niết Bàn chỉ thuyết về một nghĩa đâu. 

3. Ký biệt có ba tướng: 

I) Ký nhân quả sinh tử của đệ tử. 

2) Phân minh ký nghĩa thầm mật. 

3) Ký sự Bồ tát sẽ thành Phật. 

- Đối Trị luận v.v... nói răng : Đó là chỉ ở chỗn này, các 
thánh đệ tử đã giã từ quá khứ thì ghi nhận, phân biệt sự 
khác biệt ở nơi sinh do đạo đức hoặc lỗi lầm của họ. Đó là 
ký về nhân quả sinh tử của đệ tử. 

- Lại nói : Thêm nữa, kinh liễu nghĩa gọi là Ký biệt, vì ký 
biệt khai thị nghĩa thâm mật. Tức là loại thứ hai ký nghĩa 
thâm mật. Nên bản luận này nói răng : Thụ ký có bốn thứ, 
đó là Quyết định tâm, Nhân, Thủ ký và Dữ ký v.v... 

- Kinh Niết Bàn nói : Như Lai thụ ký cho bậc đại nhân : 
Này ông A Dật Đa ! Tới thời vị lai có vị vua Tương Khư, 
ông sẽ ở vào đời ấy mà được thành Phật và gọi là Di Lặc. 
Đó là Ký biệt kinh. Đó là loại thứ ba : ký sẽ thành Phật. 

4. Phúng tụng : 

Về tướng của Phúng tụng, thì Hiên Dương luận v.v... nói 
răng : Đó là chỉ trong các kinh chăng phải là dùng trường 
hàng nói thăng ra, mà là dùng một câu mà kết thành, hoặc 
thuyết bằng hai, ba, bỗn, năm, sáu câu v.v... . Đó đều là 
Phúng tụng. 

5. Tự thuyết : 

Về tướng Tự thuyết, Du Giả v.v... nói : Đó là chỉ trong 
này không nói rõ người thỉnh, để khiến cho sau này chính 
pháp được trụ lâu dài, để chính giáo trụ lâu dài, nên chăng 
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thỉnh mà vẫn thuyết, đó đêu gọi là Tự thuyết. 
6. Duyên khởi : có ba tướng : 

° Nhân thỉnh mà thuyết. 

° Nhân phạm mà chế giới. 

‹ Nhân sự mà thuyết pháp. 

Đối Trị luận nói : Nhân duyên có nghĩa là Nhân thỉnh mà 
thuyết. Lại có Nhân duyên chế lập học xứ, tức là nghĩa thứ 
hai gọi là Duyên khởi. 

Kinh Niết Bàn nói : Đó là các nguyên nhân căn bản mà các 
kinh kệ dựa vào, như chuyện nước Xá Vệ có một đẳng 
trượng phu giăng lưới bắt chim, bắt được rồi lại thả ra, Thê 
tôn biết nhân duyên gốc ngọn chuyện đó bèn thuyết kệ 
rằng : 

Chớ khinh tội nhỏ , 

Cho là không vạ, 

Ciọt nước tuy nhỏ, 

Dân đây chum cả. 

Đó gọi là Duyên khởi, tức là loại thứ ba : Nhân sự mà 
thuyết pháp. 

7. Thí dụ : 

Về tướng của Thí dụ, Du Già luận nói : Đó là chỉ tất cả các 
thí dụ dùng để thuyết pháp ở trong các kinh luật. 

S. Bản sự : 

Về tướng của Bản sự Du Già luận nói : Đó là tất cả các sự 
hoặc là về người hoặc là về pháp thời trước, trừ phần bản 
sinh mà Phật tuyên thuyết. 

Trong Kinh Niết Bàn chỉ thuyết Vãng pháp (pháp thời quá 
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khứ) như “Pháp mà ta có thê nói khi xuất thê gọi là Giới 
kinh, Phật Câu Lâu Tân có tên øọI là Cam Lộ Cổ (trống 
cam lộ), Phật Câu Na Hàm Mâu NI có tên gọi là Pháp Kính 
(gương pháp), Phật Ca Diếp lúc đó gọi là Phân Biệt 
Không”. Chăng thuyết về Vãng nhân (người thời quá khứ). 
Đó là căn cứ vào sự thực mà quán thông vậy. 

09. Bản sinh : 

Về tướng của Bản sinh, thì Hiển Dương luận nói : Có 
nghĩa là ở trong này tuyên thuyết về Thê tôn vào đời quá 
khứ ở những nơi chốn đó hoặc tử hoặc sinh, đã tu hành 
hạnh Bồ tát, tu hành hạnh khó tu hành, đó øọI là Bản sinh. 
Nói về thân hay hạnh lúc Phật là Bỏ tát, đó đều là Bản 
sinh. 

Trong Kinh Niết Bàn chỉ nói về thân thời quá khứ của Bồ 
tát, chăng thuyết về hạnh thời quá khứ của Bồ tát : làm 
hươu, làm sâu, làm naI, làm thỏ thậm chí nói rộng ra làm 
chim Km XI v.v... 

10. Phương quảng: có hai tướng : 

1) Thuyết về đạo Bồ tát. 

2) Pháp rộng và nhiêu, vì cực kỳ cao cả, vì thời gian lâu 
đài xa XÔI. 

Đây chung với Thanh văn, cũng có Phương quảng. Nay lấy 
Niết bàn có đủ cả hai tướng trên làm chính. 

I1. Hi pháp : 

Tướng của Hi pháp chỉ trong các kinh tuyên thuyết tất cả 
các Cộng đức, bất Cộng đức của chư Phật cùng thánh đệ tử 
tám chúng và các pháp tối thù thắng, đặc biệt kinh dị khác. 
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Đó là Hi pháp. 

Trong Kinh Niết Bàn chỉ thuyết về sự tích của Phật : như 
chuyện lúc Phật mới giáng sinh liền bước bảy bước, phóng 
đại quang minh chiếu khắp L0 phương, khỉ dâng mật, chó 
trắng nghe pháp, ma biến thành trâu xanh đi trong bát sành, 
khiến đụng vào cây hải đường mà không hề thương tôn. 
Chỉ thuyết về các sự hiểm có của đệ tử và những người 
chẳng phải là đệ tử, đó đều gọi là Hi pháp. 

12. Luận nghị : có hai tướng : 

‹ Một là Phật tự thuyết. 

s Hai là đệ tử thuyết. 

Du Già luận nói : Đó là chỉ việc tuần hoàn nghiên cứu 
khảo hạch Ma Đát Lý Ca trong các kinh điển. Mọi Liễu 
nghĩa kinh đều gọi là Ma Đát Lý Ca. Có nghĩa là ở chỗ đó, 
Thế tôn tự mình phân biệt rộng pháp tướng. 

Thêm nữa, thánh đệ tử đã thấy được để tích (dâu vết của 
chân lý) rồi, căn cứ vào điều tự mình chứng được, không 
điên đảo phân biệt thể tính các pháp. Đó cũng gọi là Ma 
Đát Lý Ca, cũng gọi là A Tì Đạt Mạ. Nay đây tạm dẫn 
nghĩa bao quát trọn theo kinh văn. Còn giáo riêng khác, sợ 
rườm, chẳng dẫn. 

B. Thích danh (giải thích danh tự). 

B.1. Giải thích tổng danh (tên chung). 

Tiên đức (chỉ các vị cao tăng thời xưa) dịch là Thập Nhị bộ 
kinh. 

Bộ bao gồm hai nghĩa : 

1. Bộ trật (chỉ Bộ của sách vở, ví dụ bộ luận Du Gnà). 
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2. Bộ loại (tức chủng loại). Đây là Bộ loại, vì mười hai 
nghĩa loại, có sự khác biệt nhau. 

Người xưa nghi ngờ nói rằng đó là chỉ 12 bộ sách kinh 
điển. Do đó mà Đạo sĩ thuyết 36 bộ. Bọn Trang Lão mỗi 
hạng có một bộ. 

Nay nói là 12 phần giáo, phần là phân đoạn, vì văn nghĩa 
sai biệt có 12 phần đoạn. 

Lại nói : gọi là Kinh thì lầm với Khế kinh. Nay dịch là 
Giáo thập nhị (12 phần giáo) thì không còn lẫn nữa, đó là 
cách giải thích kèm theo số. 

B.2. Giải thích biệt danh (giải thích tên riêng) : 

Tổng loại chia làm ba loại : 

1) Ứng tụng, Phúng tụng, Tự thuyết, Duyên khởi, HI pháp, 
Phương quảng : sáu danh từ này chỉ là Y chủ thích, vì là 
“ứng trùng thuật tụng” cho tới “phương lý chi quảng”. 

2) Riêng một loại Nghị luận chỉ là Trì nghiệp thích, vì thể 
của luận tức là nghị. Hoặc Phúng tụng cũng là Trì nghiệp 
thích, vì là khả phúng khả tụng, khác với Ứng tụng vì tụng 
kia là giáo, tụng này là ngôn. 

3) Khê kinh, Ký biệt, Thí dụ, Bản sự, Bản sinh : năm danh 
từ này thông dụng cả hai cách giải thích : Y chủ thích và 
Trì nghiệp thích, vì có khả năng khế hợp tức là kinh, mà 
kinh khế hợp với lý bản thể tức sinh bản thế chỉ sinh. 

C. SaI biệt : 

1. Thể sai biệt. 2. Giáo sai biệt. 

1. Thể sai biệt : 

“Thể sai biệt” có nghĩa là trong Ứng tụng nhất định không 
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có Phúng tụng. Trong Phúng tụng nhất định không có Ứng 
tụng, vì trước sau khác nhau, đơn kép khác nhau. Trong 
Bản sự nhất định không có Bản sinh, trong Bản sinh nhất 
định không có Bản sự, vì thây trò khác nhau. 

Bốn bộ này chỉ có I1, còn tám bộ khác đều đủ 12, vì tùy 
theo sở ứng mà có tướng sai biệt nói trên. Kinh Niết Bàn 
nói : Bắt đâu từ “như vây” tới “phụng hành” ở cuối đều là 
Tu đa la, nên thông cả 12, vì đã không có biệt tướng và chỉ 
lây trường hàng làm Khế kinh, hai Kệ thì chắng phải. 
Ngoài ra bảy giáo khác đều đủ 12. 

Căn cứ vào đây thì có thể biết được : trong Ứng tụng có 
11. Phẩm Thí Dụ nói rằng : “Xá Lợi Phất đời sau sẽ thành 
Phật Phô Trí, tôn hiệu là Hoa Quang, sẽ độ vô lượng 
chúng” tức là có Ứng tụng của Ký biệt. 

Trong Ứng tụng cũng có Tự thuyết. Phẩm Phương Tiện 
nói : “Thê Hùng chẳng thê lường, chư thiên và người đời, 
hết thảy loài chúng sinh, đều không thê biết Phật” đó tức 
là Ứng tụng của Tự thuyết. 

Trong Ứng tụng cũng có Duyên khởi. Phẩm Phương Tiện 
nói : “Này Xá Lợi Phất hãy lăng nghe, chư Phật được vô 
lượng pháp dùng lực phương tiện mà thuyết cho chúng 
sinh”. Đó tức là Ứng tụng của Nhân duyên, vì nhân Thu 
Tử thỉnh mà thuyết pháp. 

Trong Ứng tụng cũng có Thí dụ, ví như trưởng giả có một 
ngôi nhà lớn, vì nhà ây lâu ngày nên lại đồ nát v.v... .. Đó 
tức là Ứng tụng của Thí dụ. 

Trong Ứng tụng cũng có Bản sự. Phẩm Tựa nói : “Sau khi 
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Phật đó diệt độ, kẻ lười .— là ngươi. Pháp sư Diệu 
Quang là thân ta ngày nay”. Đó tức là Ứng tụng Bản sự!. 
Trong Ứng tụng cũng có Bản sinh. Phẩm Thường Bắt 
Khinh nói : “Bất Khinh thời đó tức là thân ta”. Đó tức là 
Ứng tụng bản sinh. 

Trong Ứng tụng cũng có Phương quảng. Phẩm Phương 
Tiện nói răng : “Trong cõi Phật ở mười phương, chỉ có 
pháp nhất thừa, không có nhị, cũng không có tam, trừ khi 
Phật phương tiện thuyết”. Đó tức là Ứng tụng của Phương 
quảng. 

Trong Ứng tụng cũng có HI pháp. Phẩm Hóa Thành nói : 
“Đại Thông Trí Thắng Phật mười kiếp ngôi ở đạo tràng, 
Phật pháp chẳng hiện tiền, chăng được thành Phật đạo”. 

Đó tức là Ứng tụng của Hi pháp. 

Trong Ứng tụng cũng có Nghị luận. Phẩm Thọ Lượng nói 
răng : chúng sinh đã tín phục, chất trực, ý đã nhu nhuyễn, 
nhất tâm muốn thấy Phật, chẳng tiếc thân mạng. Bấy giờ ta 
cùng chúng tăng đều ra núi Linh Thứu. Bây giờ ta bảo với 
chúng sinh rằng : thường tại đây, chăng diệt. Nhờ sức 
phương tiện nên thị hiện thành có diệt, không diệt”. Đây 
tức là Ứng tụng của Nghị luận. 

Còn ba giáo khác đều có 11, cứ theo đây thì có thể biết 
được. Song trong kinh này có đủ 12 phân, cả bộ đều là 
thông tướng Khê kinh. Nói lại chỗ nghĩa đó thì đều là Ứng 
tụng. Các chỗ thụ ký, giải nghĩa thâm mật đều là Ký biệt. 
Trong phâm Hóa Thành, Đông phương Phạm Thiên dùng 
kệ tụng mà nói răng : 
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Thế tôn rất hiễm có, 

Khó có thê được ĐặP, 

Đủ vô lượng công đức, 

Cứu hộ được hết thảy v.v... 

Đây đều là Phúng tụng. Phần đầu phẩm Phương Tiện đều 
là Tự thuyết, cho nên bài kệ trước đã nói : 

Chắng hỏi mà tự thuyết, 

Ca ngợi đạo sở hành. 

Thu Tử ba lần thỉnh, Di Lặc ba lần thỉnh v.v... , các chỗ 
nói về quyên, thực đều là Duyên khởi. 

Phẩm Thí Dụ v.v... đều là Thí dụ. 

Các chỗ thuyết về sự quá khứ của các đệ tử đều là Bản sự. 
Các chỗ Phật tự nói về các sự trong quá khứ của bản thân 
Phật đều là Bản sinh. 

Các chỗ thuyết về nhất thừa đều là Phương quảng. 

Các chỗ nói về thị hiện thần thông đều là Hi pháp. 

Trong phẩm Thọ Lượng, Phật tự nói đi nói lại về tướng ba 
thân, có thể gọi là Luận ngh1. 

2. Giáo saI biệt : 

Giáo sai biệt có nghĩa là : 

1) Đại thừa đủ cả 12, tiêu thừa chỉ có 9 phần giáo. Đó tức 
là kinh văn này. Tiểu thừa chỉ không có ba loại Thụ ký, Tự 
thuyết và Phương quảng. Bắt giả đại thừa có 12 phân. 

2) Tiêu thừa đủ cả 12 phần, đại thừa chỉ có 9. 

Kinh Niết Bàn, quyền thứ ba nói : “Hộ đại thừa thì thụ trì 9 
bộ, ở đó chừa ra Nhân duyên, Thí dụ và Nghị luận”. Bất 
già tiểu thừa có 12 phân. 
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3) Đại thừa đủ cả, Tiểu thừa chỉ có 11. Du Già, quyền 38 
nói : “một phân Phương quảng chỉ có Bồ tát tạng mới có, 
còn các phân khác thì Thanh văn tạng cũng có”. 

4) Đại thừa I1, tiêu thừa 11. Du Già quyền 85 nói : “trừ một 
giáo phần Phương quảng, các phần khác gọi là Thanh văn 
thừa tương ứng Khế kinh”. 

Vì sao văn này (chỉ kinh Pháp Hoa), về đại thừa thì đủ cả 
12 phân giáo, đối tiểu thừa thì chỉ có 9 giáo phân ? 

Vì căn cứ vào việc thụ ký cho đệ tử được thành Phật thì gọi 
là Ký biệt. Nói Thanh văn không có Ký biệt, vì họ trước 
tiên chưa cầu đại Bồ đề, ví như đem của báu mà phô cho 
người ngu xem thì người ngu sẽ chê cười. Thanh văn nghe 
ký cũng giống y như thế, cho nên nói là không có (Ký 
biệt), chứ chẳng phải là Ký biệt về các sự sinh tử thời quá 
khứ của đệ tử cũng không có nốt. 

Lại nữa, Thanh văn thừa phần nhiều nghe pháp nông, nếu 
chăng đợi họ thỉnh mà đã thuyết ngay thì họ sẽ sinh ra kiêu 
mạn. Nói là không có Tự thuyết, kỳ thực vẫn có. 

Lại nữa, người Thanh văn chỉ chứng tiêu quả chẳng được 
chính giác, về Lý chắng phải là chí cực, về Hạnh chắng 
rộng rãi bao la, nên nói là không có Phương quảng, nhưng 
kỳ thực vẫn có, đó là Phương quảng của chính pháp quảng 
trần (chính pháp được trình bày rộng rãi). Cho nên trong 
tụng này chỉ thuyết cho Thanh văn 9 bộ nhưng Lý thông cả 
12 bộ. 

° Trong kinh Niết Bàn “Tiểu thừa đủ cả, đại thừa chỉ chín”: 
nhân phạm mà chế giới, thuyết là Nhân duyên, Bồ tát 
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không phạm, nên lược đi mà nói là không có. Chắng phải 
là không có Duyên khởi nhân thỉnh, nhân sự mà thuyết 
pháp. 

Xét ra việc nói thí dụ là để khai thị cho các hạng trung và 
hạ căn, còn như Thu Tử là bậc thượng phẩm lợi căn phần 
nhiêu chắng đợi phải thí dụ, huống hồ là các Bồ tát đa phần 
chăng cần, cho nên nói là không có, nhưng về lý mà nói 
cũng vẫn có. 

Lại nữa đại Bồ tát tính đều lợi căn, chỉ nêu tông chỉ là hiểu 
ngay, chăng cân phải hỏi mới sinh Tuệ tâm. Cho nên nói là 
không có Luận nghị nhưng theo lý thực ra chăng phải là 
không có. 

Lại nữa Hộ pháp thì hay tụng Tố Đát Lãm tạng. Duyên 
khởi, Thí dụ phần nhiều là Điều phục tạng. Luận nghị phần 
nhiều là gồm trong Đối pháp tạng. Cho nên nói đại thừa 
chỉ 9, nhưng theo lý chăng phải là không có đủ 12 phần 
giáo. 

° Du Già quyên 38 “Đại thừa đủ cả, tiểu thừa chỉ 11” : đối 
với tiêu thừa, cũng ký biệt các sự thời quá khứ của đệ tử và 
cũng chắng đợi phải thỉnh, vì Phật bị thâm, cho nên có đủ 
cả Ký biệt và Tự thuyết v.v... do vậy mà có 11 phân, 
không có Phương quảng vì chắng câu chính giác. Thuyết lý 
thô thiền thì gọi là không có, chứ thực ra thì vẫn có. 

° Văn Du Già quyên 85 không khác øì trên đây. Song dùng 
11 phần giáo thuyết cho Thanh văn, đối lại dùng Phương 
quảng thuyết cho Bồ tát, chăng phải là Bồ tát tạng không 
có 11 phần giáo khác. Đó đều là tùy ở nghĩa một sự khác 
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biệt mà thuyết về số khác nhau. Theo lý thì thực ra hai tạng 
Thanh văn và Bồ tát đều đủ cả 12 phần giáo. 

Nay tùy theo sự cần thiết mà phân biệt qua. Còn sự giải 
thích rộng khác thì như chương. Đó là điều cần biết. 

% 


-Kinh văn : “Độn căn ưa tiêu pháp” tới “thuyết Niết bàn 
cho họ”. 

Tán rằng : đầy là một tụng rưỡi, tụng về việc tùy nghi sở 
thuyết, ý thú khó hiêu trong phần đã nêu ra ở trên. 

Nếu nói sơ qua thì do năm nghĩa : 

1) Độn căn khó ngộ. 

2) Thích Tiểu sợ Đại. 

3) Đam mê sinh tử, chằng mong xuất thế. 

4) Gặp duyên chắng tu. 

5) Hiện bị các nỗi khỗ bức bách. 

Do năm nghĩa này mà thuyết về Niết bàn cho họ. Vì độn 
căn nên đăm trước sinh tử, dẫu gặp chư Phật ngày xưa đã 
giáo hóa cho, nhưng chắng tu hành đạo thâm diệu là đại 
thừa. Do họ làm ác nên lùi về bị khô. Do khuyên lìa khổ 
nên đâu tiên thuyết cho họ về Niết bàn nhị thừa. 

Cho nên phẩm Tín Giải nói thoạt đầu gặp Phật, rôi lùi về 
lưu chuyền trong vòng sinh tử, sau đó được hóa độ băng 
nhị thừa. Đó chính là giống với ở đây. 

*% 

-Kïnh văn : “Ta bày phương tiện này” tới “sẽ được thành 
Phật đạo”. 

Tán răng : dưới đây là đoạn thứ hai nói về mục Khiến trụ, 
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là mục thứ tư, øôm có 7 tụng rưỡi, trong đó chia ra làm 4 
phân : 

- I tụng là phần nêu. 

- | tụng là giải thích. 

- 4 tụng rưỡi là phân hội. 

- Ï tụng là khuyên trụ. 

Đây là phần nêu. 

Đâu tiên đặt ra nhị thừa là quyền thừa, cốt là để khiến họ 
cứu cánh nhập vào Phật tuệ, trụ ở nhất thừa. 

% 

-Kinh văn : “Bởi vậy chưa từng thuyết tới “quyết định 
thuyết đại thừa”. 

Tán răng : đây là giải thích về Hội nêu lên trước đây : 
“Trước đây, căn ngươi chưa chín chưa ngộ đại thừa, chắng 
đáng để thuyết cho. Nay ngươi căn cơ đã chín, chính đã 
đến lúc, nên mới thuyết cho”. Giống như phẩm Hóa Thành 
nói : “Này các Tỳ kheo ! Nêu Như Lai tự biết đã tới lúc 
Niết bàn, chúng lại thanh tịnh tín giải, kiên có liễu đạt 
Không pháp, thâm nhập thiên định, thì sẽ triệu tập các Bồ 
tát cùng Thanh văn chúng mà thuyết cho họ kinh này”. 
Thế gian không có chuyện nhị thừa mà được diệt độ. Chỉ 
có nhất thừa được diệt độ mà thôi. 

-Kinh văn : “Chín bộ pháp của ta” tới “bởi thê thuyết kinh 
này”. 

Tán rằng : dưới đây là phân Hội, øồm 4 tụng rưỡi, chia làm 
ba phân : 

a) 1 tụng rưỡi nói rõ về Tiểu pháp (chỉ pháp tiểu thừa) 
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chẳng phải là chân thừa, thuyết vì đại bản (căn bản của đại 
thừa). 

b) 1 tụng rưỡi nói rõ Đại pháp thắng diệu, thuyết cho thắng 
nhân. 

c) 2 tụng kết luận về Nhân pháp thắng diệu, khuyên bỏ 
Nhân pháp phi diệu; tùy thuận sơ cơ, thuyết 9 bộ Tiày để 
nhập đại bản, chứ chăng phải là cứu cánh. Bởi thế, nên trụ 
ở đại thừa. 

Đây là phần đâu. 

*% 


-Kinh văn ¿ “Có Phật tử tâm tịnh” tới “thuyết kinh đại 
thừa này”. 

Tán rằng : nói rõ Đại pháp thắng diệu thuyết cho thắng 
nhân (người hơn), khuyên bỏ pháp kém chớ làm kẻ ác. 

Hết thảy Bồ tát dù là đốn ngộ hay tiệm ngộ đều gọi là Phật 
tử. Loại này có 5 đức : 

1) Tâm tịnh, chuyên cầu đại thừa câu trí tuệ Phật, chắng ưa 
thứ kém cỏi, vì đã trừ được hai chướng. 

2) Nhu nhuyễn, nhún lòng nhẫn nại chịu đựng được vất vả, 
có thê làm được đại nghiệp, vì tinh tiễn cần cù không 
ngừng. 

3) Lợi căn, tính hay cứu khổ, cho người khác vuI, muốn hết 
thảy bình đăng nghe pháp chóng ngộ nhập. 

4) Từ lâu gặp được duyên lành ở nơi vô lượng chư Phật, 
hăng tự trau giôi cho được sáng láng. 

5) Tu hành đạo thâm diệu, đồng thời tu cả phúc lẫn tuệ, cả 
bảo qui lẫn chân giác. 


5ÓÓ 


Phát Bồ Đề Tâm Kinh nói rằng có đủ 10 loại pháp có thể 
phát tâm Bỏ đê : 

1) Thân cận thiện hữu. 

2) Cúng dàng chư Phật. 

3) Tu tập thiện căn. 

4) Chí cầu thăng pháp. 

5) Tâm thường nhu hòa. 

6) Gặp khổ, nhẫn được. 

7) Từ bi thuần hậu. 

8) Thâm tâm bình đăng. 

0) Yêu thích đại thừa. 

10) Cầu Phật trí tuệ. 

Tất cả 10 pháp này đều bao gồm trong năm đức trên : 

» Tâm tịnh, bao gồm hai câu “Yêu thích đại thừa, Câu Phật 
trí tuệ”. 

° Nhu nhuyễn, bao gồm hai câu “Tâm thường nhu hòa, Gặp 
khổ nhẫn được”. 

° Lợi căn, bao øồm hai câu “Từ bi thuần hậu, Thâm tâm 
bình đăng”. 

° Cặp được duyên lành nơi vô lượng Phật sở, bao øôm hai 
câu “Thân cận thiện hữu, Cúng dàng chư Phật”. 

» Hành đạo thâm diệu, bao gôm hai câu “Tu tập thiện căn, 
Chí cầu thăng pháp”. 

Người nào có đủ năm đức này, thành đệ tử có 10 pháp 
này, thì mới thuyết đại thừa cho người đó đề khiến họ phát 
thú (phát tâm hướng theo). 

% 


567 


-Kinh văn : “Ta ký người như vậy” tới “nên thuyết cho 
đại thừa”. 

Tán răng : kết luận phải thành tựu hai thứ Thắng diệu (tức 
nhân pháp), khuyên hãy xả bỏ hai thứ Phi diệu (cũng chỉ 
nhân pháp). 

Ký (ghi nhận) người có năm đức tới đời sau sẽ thành Phật, 
vì thâm tâm niệm Phật, tu trì tịnh giới. 

Niệm Phật có hai cách : 

a) Ngữ niệm (dùng ngôn ngữ mà niệm). 

b) Tâm niệm (niệm thầm trong tâm). 

Hoặc tâm duyên sự Phật, cầu nguyện Phật cứu độ, hy vọng 
thành Phật đạo, trí niệm lý thân (tức pháp thân) cầu chứng, 
điệt chướng. Định tuệ đã như thế, lại trì tịnh giới, ba học đã 
thành, nên Phật ký cho. Những người như thế nghe thây 
được Phật thuận lòng nên hoan hỉ. Phật đã biết rõ tâm tư 
của họ, nên thuyết về đại thừa cho họ. 

*% 

-Kinh văn : “Thanh văn hay Bồ tát” tới “đều thành Phật 
chớ nghĩ”. 

Tán răng : đây là khuyên hãy trụ lại (khuyên trụ). Tán thán 
lợi ích của việc nghe pháp, khuyên hãy trụ ở đại thừa. 

% 

-Kinh văn : “Trong mười phương cõi Phật” tới “dẫn đạo 
cho chúng sinh”. 

Tán rằng : đầy là đoạn thứ ba, gồm l tụng rưỡi, tụng về 
mục thứ sáu là Gà. 

“Không hai” có nghĩa là không có thừa thứ hai là thừa Độc 
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giác. 

“Không ba” có nghĩa là không có thừa thứ ba là thừa 
Thanh văn. 

Tính từ hơn đến kém thì Phật thừa là thừa đầu (tức thừa 
thứ nhất). Đây là căn cứ vào chân lý không có hai Cực 
thừa, trừ phương tiện thuyết. Trong phương tiện thuyết có 
thê có ba, vì mượn ba danh để dẫn đạo chúng sinh. 

Dùng giả danh là xe hươu, xe dê để dẫn dắt chúng sinh ra 
khỏi nhà lửa, chứ chăng phải thật sự có hai thứ đó. Đề độ 
chúng sinh, ở đây thuyết về Niết bàn Bỏ đề nhị thừa, các 
thứ ây đều không có thực thể, đều gọi là giả danh. Song 
Niết bản có thể chứng được và Phược trừ được. Nhưng 
Chủng trí chăng thành là vì không giác ngộ. Cho họ nhập 
Hóa thành để họ khỏi khổ. Còn xe hươu, xe dê có danh mà 
chẳng có thu hoạch. 

Hỏi - : ba sự gọi là Đại Bát. Chỉ được giải thoát mà gọi là 
nhập Hóa thành. Nhị Không trí gọi là xe trâu, chỉ được 
Sinh Không trí mà lại thượng lên xe hươu, xe đê ư ? 

Đáp : giải thoát khỏi các nỗi khổ, mới øọI1 là nhập Hóa 
thành. Nhị thừa không có Chủng trí, nên chẳng “thượng” 
xe hươu, xe dê. Thêm nữa về giải thoát thì ba thừa đều 
cùng diệt khổ. Họ (chỉ nhị thừa) cũng được dự phần mang 
danh là Nhập. Song Chân trí chủng loại chỉ riêng Phật mới 
viên mãn. Cho nên tuy họ cũng được dự phân giải thoát 
nhưng chăng gọi là “thượng”. Xét về lý, thực ra không có 
øì khác cả. Thêm nữa, nhân quả, Hoặc chướng họ đều trừ 
cả, nên giải thoát Hóa thành gọi là tạm nhập. Nhưng nhân 
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quả Trí chướng họ chăng diệt, nên chăng nói là được 
Chủng trí. 
% 


-Kinh văn : “Vì thuyết Phật trí tuệ” tới “mà tế độ chúng 
sinh !”. 

Tán răng : dưới đây là đoạn thứ tư gồm 18 tụng rưỡi, tụng 
về mục thứ ba “Y vào những nghĩa gì”. Trong đó có hai 
phân : 

° Ï tụng rưỡi, tụng về việc nêu lên một đại sự. 

° 17 tụng, tụng về Khai Thị Ngộ Nhập đã nói ở trên. 

Đây là phần đâu. 

Trí tuệ của Phật như trên đã nói tổng cộng có 5 loại. Nay 
đây chỉ thuyết về Phật quả nhị pháp Bồ đề, Niết bản. Trí 
tính, Tuệ dụng gộp lại gọi là Trí tuệ. 

Hoặc chỉ là chân trí, chắng chấp chân như. Phật xuất thế là 
để nói rõ một thứ này, khiến chúng sinh hăm hở đi theo. 
Chỉ có một Thực này là cứu cánh cực quả Thắng diệu vô 
thượng. Còn nhị thừa thì thể chẳng phải là chân cực cứu 
cánh Thắng diệu. Nên phần hạ văn của kinh này dùng năm 
độ trước kia để so đọ với kinh này, vì chăng thuyết về Bát 
nhã, nên rốt cuộc chăng dùng Tiểu thừa đề tế độ chúng 
sinh. 

Hoặc là một sự này chỉ nói về Trí tính. Trong Kinh Niết 
Bàn phẩm Sư Tử Hồng nói : “ Phật tính tức Không, Không 
tức Trí tuệ. Do đó Trí tính cũng gọi là Trí tuệ”. Nay ở đây 
phân nhiều lấy cách giải thích đầu tiên làm chính, vì nhị 
thừa không có, nên đã nói là “ còn nhị thừa thì chăng phải 
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là chân cực... ˆ 

Cho nên biết răng “chăng phải là phá Tam”, mà là “hội 
Tam quy Nhất”, nghĩa là gom cả ba cái lại để quy về một 
cái. 

% 

-Kinh văn : “Phật tự trụ đại thừa” tới “lây đó độ chúng 
sinh”. 

Tán răng : T7 tụng ở dưới là tụng về Khai Thị Ngộ Nhập, 
chia làm bốn : 

a. tụng về Khai. b. 5 tụng về Ngộ. 

c. l tụng về Nhập. d. 10 tụng về Thị. 

Đây là phần đâu. 

Đại thừa gom cả chân lý Chánh trí, nhờ đó Phật thân hằng 
an xử ở Niết bàn Bồ đề này, gọi là Trụ. 

Trụ có nghĩa là y chỉ an xử. 

Sở đắc chỉ là Pháp thân chân lý. 

Hoặc là đại thừa chỉ lây chân lý Chánh trí chứng hội, đó 
øọI1 là Trụ, vì Pháp thân đó muôn đức đây đủ chân đức tính. 
Cho nên Báo thân Phật đã từng dùng vô lượng Định Tuệ để 
trang nghiêm đúng như Pháp thân lý mà Phật đã chứng 
được. 

Định tức là Phúc. Tuệ tức là Trí vậy. Nhiếp trì hết thảy mọi 
đức hữu vi, trong tỏ chân lý Niết bàn đã mãn, chân trí bèn 
sinh, đầy đủ Phúc Tuệ trang nghiêm, Bồ đề lại mãn, đức 
của bản thân đã vẹn. Nên dùng hai pháp mà khơi gợi cho 
chúng sinh, đó gọi là Độ. Nói rõ hai thể tính là vô thượng, 
nên khiến cho chúng sinh ưa thích. 
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% 

-Kinh văn : “Tự chứng đạo vô thượng” tới “sự này ø 
chẳng thể được!”. 

Tán răng : dưới có 5 tụng, tụng về Ngộ. Trong đó chia làm 
ba : 

- I tụng rưỡi nói rõ lý Bình đăng. 

- 2 tụng rưỡi nói rõ Thăng đức. 

- l tụng, tụng về khiến cho giác ngộ. 

Đây là phân đâu. 

Đạo vô thượng, đó là chánh trí, vì là thù thắng. 

Vô thượng đại thừa, đó là chân lý, vì là thù thăng. 

Ở đây có hai ý : 

a) Từ “Vô thượng” quán thông cả hai xứ (đạo và thừa). 
b) Đêu bình đẳng, không chấp Năng, Sở, vì không có sự 
khác biệt Tự và Tha, Vật và Ngã. 

Thêm nữa, đại thừa tức là Đạo vô thượng, vì vận dụng 
thăng. Phật đã chứng lý trí bình đẳng đó thì làm gì còn có 
Tự, Tha, Vật, Ngã hai loại khác biệt. 

Nội trí nêu chăng bình đắng thì tự mình chấp lấy đại thừa. 
Ngoại trí nếu chắng bình đăng thì khiến người khác chấp 
lây tiểu thừa. Thế thì đoạ vào tội Xan pháp (bủn xỉn về 
pháp), tham cầu danh lợi, Hoặc vẫn chưa hết, làm sao có 
thê øọI1 là chứng được Chính giác đại thừa chở rộng hết 
thảy. Thế là chăng được. 

*% 


Kinh - văn : “Nêu người nào tin Phật” tới “mà riêng không 
có sợ”. 
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Tán - răng : dưới đây là 2 tụng rưỡi nói rõ Thắng đức, có 
hai phân : 

° l tụng rưỡi đâu nói rõ cái đức trong thì lìa nhiễm không 
có điều ØÌ SỢ SỆT. 

° l tụng sau nói rõ cái đức ngoài thì trang nghiêm, thuyết 
Thực pháp. 

Đây là phân đầu. 

Nếu người nào tin Phật, đó là bắt đầu phát tâm. Qui Phật 
có nghĩa là sau đó tu chính hạnh. Như Lai chẳng phải vì kẻ 
kia xúc phạm dối nạt khinh rẻ mà chăng truyền thụ pháp 
đại thừa, chỉ giáo hóa cho họ băng pháp tiêu thừa, cũng 
chăng lừa phỉnh họ, ban đầu hứa cho họ pháp đại thừa mà 
sau lại chăng cho. 

Vì sao vậy ? Vì Phật không tham lam tiếc rẻ đại thừa mà 
lừa dối chắng cho, cũng không ghen ghét sợ họ chứng Đại 
mà đối lừa họ, vì Phật đã đoạn được điều ác trong mọi 
pháp. Ác đây là phiền não, nghiệp, khổ vì sinh tử ác pháp 
đều đã đoạn hăn. Đã không có các sự như đã nói trên, 
chính trí viên mãn, nên ở mười phương đều không có điều 
øì sợ sệt, làm Sư tử gầm : “Ta là bậc Nhất thiết trí, Nhất 
thiết kiến, Bình đắng hóa”. 

Nếu có các sự nói trên, ác đã chưa hết, trí quả chưa tròn, 
thì làm sao mà có thể cất tiếng gầm vô úy ở mười phương 
được ? Cho nên trong cm ngữ có câu : “Cha thây con giỏi, 
tiếc chăng có nhiều con”. Tự ngoài nào tiếc, nên không 


tham lam ghen ghét. 
% 
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-Kinh văn : “Ta dùng tướng nghiêm thân” tới “vì thuyết 
Thực tướng ấn”. 

Tán răng : đây là nói rõ đức ngoài trang nghiêm, thuyết 
Thực pháp. 

Hình hài tướng hảo đoan nghiêm thân mình. Thân quang, 
trí quang lại có thê soi sáng hai loại thế gian : Khí thế gian 
và Chúng sinh thế gian. Do đó mả người thế gian đều tôn 
kính ta, gọi ta là Thê Gian Giải. 

Nếu trong có nhiễm, thì ngoài không có tướng này. Ngoài 
hiện tướng nảy, chứng tỏ trong không có nhiễm. Cho nên 
nay ta thuyết Thực tướng ân. 

Thực tướng ân là chỉ cái lý Nhị Không của đại thừa, vì Lý 
ân này ân Đại giáo. Đại thừa dứt khoát là thăng thực, chứ 
chẳng phải là quyền như trong tiêu thừa thuyết ba pháp ấn, 
ân định giáo pháp. 

% 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phất nên biết” tới “băng như ta 
không khác”. 

Tán rằng : một tụng này ,tụng về khiến Ngộ. 

“Ngươi nên như ta ngộ chân trí đại thừa mà trước kia 
ngươi chẳng biết, ta xưa đã đặt lời thệ nguyện sao cho hết 
thảy chúng sinh được như ta không khác, ta nguyện khiến 
họ tỏ ngộ”. 

Nguyện đây có nghĩa là lấy Tín Dục thắng giải làm Tính. 
% 


-Kinh văn : “Như ta xưa đã nguyện” tới “đều khiến nhập 
Phật đạo”. 
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Tán rằng : một tụng này, tụng về khiến Nhập. 

Nay quả đã mãn, đã toại nguyện xưa, nên hóa độ cho 
chúng sinh nhập vào Phật đạo. 

Đạo đây có nghĩa là Nhân. Vì khiến nhập vị Bát địa hoặc 
Sơ địa chăng thoái chuyên, đó là Nhân để thành quả Phật. 
*% 


-Kinh văn : “Nếu ta gặp chúng sinh” tới “mê hoặc, chẳng 
thụ giáo”. 

Tán răng : dưới có 10 tụng, tụng về Thị. Có hai phần 

- Đầu tiên là 8 tụng, tụng về Thị, ý ban đầu bất đồng. 

* Sau đó là 2 tụng, tụng về Thị, ý sau lại tương đồng. 
Phần đầu lại có ba : 

- 1 tụng biểu thị ý bất đồng. 

- 6 tụng biểu thị tướng bắt đông. 

- 1 tụng kết luận về bất đồng. 

Đây là phần đầu. 

Nếu chỉ dùng đại thừa để giáo hóa hết thảy chúng sinh thì 


- Đối với hạng trí giả thì có thể như thế được. 

- Nhưng hạng ngu s1 vô trí thì sẽ học sai làm bậy, tâm mê 
muội chắng tin, nghi hoặc phỉ báng, hoạt bát ngược lại 
càng tăng thêm điều ác, không thể tiếp nhận được, cũng ví 
như đồ chén nước vào chỗ lõm trên đường rôi thả cái chén 
vào thì chén sẽ bị mắc cạn vậy, do đó lại càng tăng thêm 
cái lỗi của người ngu. 

Cho nên chắng giáo hóa thuần bằng đại thừa. 

% 
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-Kinh văn : “Ta biết chúng sinh này” tới “vì sĩ ái sinh 
não”. 

Tán răng : dưới có 6 tụng chỉ rõ tướng bất đồng. Trong 
chia làm hai phân : 

‹ Phần đầu là 1 tụng nêu rõ vì không thiện có ác, cho nên 
bất đồng. 

» Phân sau là 5 tụng giải thích vì có ác không thiện, nên bất 
đồng. 

Đây là phân đâu. 

Chưa từng tu thiện bản : tức là thiện căn phương tiện xuất 
thê, từ vô thủy tuy có khởi lên nhưng phân nhiều là tăm tối 
hèn kém, chỉ sinh được thiện mà không có nhân vô lậu, do 
đăm trước năm cảnh, kiên chấp chắng chịu xả bỏ, lây đó 
làm duyên, S¡ liền phát nghiệp, Ái liên nhuận sinh. Cho 
nên mọi khô não, khô thụ thuộc các chi sinh, lão, bệnh. tử 
trong các lần sinh tử càng thêm tăng trưởng. 

Do không có thiện bản làm phương tiện xuất thê, nhưng lại 
có hai thứ Sĩ Ái làm nhân khiến đăm trước năm Dục cảnh 
chăng chịu xả bỏ. Phát nghiệp vô minh phần nhiêu do mê ở 
trong mà phát. Nhuận sinh tham ái phần nhiều do năm Dục 
mà sinh. 

Nay căn cứ vào Dục giới, vô minh phát nghiệp, gọi chung 
là Trước Dục, vì nhân mạnh vào chỗ nghiêm trọng vậy. 

% 

-Kinh văn : “Vì nhân duyên các dục” tới “đời đời thường 
tăng trưởng”. 

Tán răng : dưới là 5 tụng giải thích vì có ác không thiện 
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nên bất đông. 
Trong có hai phân : 

- Phần đầu là 4 tụng nói về có ác nên bất đồng. 

- Phân sau là I tụng nói về không thiện nên bất đồng. 
Trong phân đầu lại chia làm hai : 

a) Đầu tiên là 1 tụng rưỡi, nói rõ do ở trong vòng trần tục, 
đắm đuối năm Dục, cho nên bất đồng. 

b) Sau đến 2 tụng rưỡi, nói rõ vì cầu tà xuất ly, hành sai 
học nhảm, nên bất đồng. 

Phân đầu này do các Dục nên toàn khởi nghiệp bất thiện, 
sa đọa vào nẻo ác ; do tạp nghiệp nên luân hồi trong sáu 
nẻo, chịu đủ mọi nỗi khổ, vì bốn loài sinh trưởng đều có 
nghiệp, vì ba khổ, năm khổ, tám khô bức bách. 

Chỉ riêng về các nỗi khô hiện tại trong một lần sinh mà 
bàn, cho nên nói răng Vi hình thụ thai đời đời thường tăng 
trưởng. 

Vi : đây có nghĩa là bé nhỏ kém cỏi yếu ớt. 

Thai : chỉ thai tạng, bất tịnh, bị quân bọc đáng chán đáng 
chét vì sinh ra bé nhỏ kém cỏi. 

Du Già luận nói răng : Mới thụ sinh thì ở Trung hữu. 
Trung hữu dài nhất là bảy ngày sẽ mệnh chung. Nhiều 
nhất chắng qua chỉ trụ bảy lần bảy ngày (tức 7 x 7= 49 
ngày). 

Tạo nghiệp ác thì Trung hữu như ánh dê đen hoặc như đêm 
tối. Tạo thiện nghiệp thì như ánh áo trăng hoặc như đêm 
sáng. Tùy tướng sẽ sinh, sở trụ vô ngại, thây đồng loại và 
nơi sẽ sinh của minh. 
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Kẻ tạo ác thì mắt phải nhìn các thứ bất tịnh, sắp mặt mà 
đi. Nêu được sinh thiên thì ngửa mặt hướng lên trên. Sinh 
vào cõi người thì mặt nhìn ngang mà đi. Nếu gây tội bất 
luật nghi, phải sinh trong địa ngục, thì nhìn thấy đồng loại 
cũ, mừng rỡ chạy đến rồi bị níu giữ mắc mớ. Cõi qui, loài 
bằng sinh chỉ toàn là khổ cũng thế. 

Nếu là tạp nghiệp khác, thì tùy theo nghiệp thiện hay ác 
sinh trưởng chốn nào, đối với cha mẹ, tùy nam tùy nữ mà 
sinh ưu sinh hỷ. Vì nhuận đương sinh, năm di thể của mẹ 
cha, lúc mê say liền bị níu giữ vướng mặc. 

Trong vòng bảy ngày thì gọi là Kiết Thích Lam, ở phương 
đây gọi là Tạp uế. Vì cha mẹ bất tịnh hòa hợp cùng nhau 
nên gọi là Tạp. Rất đáng chán ghét nên gọi là Uế — vì đã 
ngưng kết như mũi tên nhưng trong còn lỗng. 

Trong vòng hai lần bảy ngày thì gọi là Án Bộ Đàm, ở 
phương đây gọi là Bào (nốt phông, nốt rộp, bọng nước), 
giông như mụn đậu, nốt phống, trong ngoài chỉ như sữa 
đặc chưa thành thịt. 

Trong vòng ba lần bảy ngày gọi là Bề Thi, ở phương đây 
gọi là Ngưng, kết, vì giống như máu hơi đông. Tây Vực 
øọ1 máu là Bề Thi, như đã thành thịt, nhưng còn rât mêm 
nhữn. 

Trong vòng bốn lần bảy ngày thì gọi là Kiện Nam, ở 
phương đây gọi là Ngưng hậu, vì dân dần đông cứng, như 
đã rắn chắc hơi đụng chạm được. 

Trong vòng năm lân bảy ngày thì gọi là Bát La Xa Khư, ở 
phương đây gọi là Hình vị, vì giỗng như cục đất nhão có 
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tướng năm phân : một thân liền với tứ chi (chỉ chân tay), 
Phong đại ở trong đánh ra bên ngoài mà sinh căn hình có 
tướng saI biệt, tức là cục thịt trước kia tăng trưởng, hiện 

thành tướng các chi phân. 

Trong vòng sáu lần bảy ngày thì gọi là Phát Trảo Vị, vì 
lông tóc mọc. 

Trong vòng bảy lần bảy ngày thì gọi là Cụ Căn VỊ, vì năm 
căn đã hiển hiện viên mãn minh thịnh. 

Sau đây chừng ba tháng nữa, mọi thứ thành tựu dường 
chăng tăng giảm. Cứ như vậy cả thảy trải qua ba mươi tám 
lần bảy ngày thì viên mãn ở trong bụng. Lại qua bốn ngày 
nữa thì đầu quay chúc xuống dưới, hai chân hướng lên 
trên. Nhau bị rách ra, bức xuống lỗ đẻ, mọi nỗi khô sở bấy 
ø1Ờờ bức bách. 

Hoặc do nghiệp trước mẹ ăn tro ăn muỗi, con sinh ra lông 
tóc lơ thơ. Hoặc do nghiệp trước mẹ ăn thứ nóng sốt, con 
sinh ra đen đủi hoặc màu đỏ hỏn. Hoặc do nghiệp trước mẹ 
ăn thứ lạnh hoặc gần phòng lạnh, con phân nhiều trắng 
bệch. Nếu mẹ quen thói dâm dục thì con sinh ra bị nhiều 
nhọt, sảy, chốc, lở. Nêu mẹ hay nhảy nhót, uy nghì chẳng 
tốt, thì chi của con khuyết giảm, quân quắp chăng yên. 
Nam thì ở bên lườn phải dựa vào bụng, hướng vào xương 
sống. Nữ thì ở bên lườn trái dựa vào cột sống, hướng vào 
bụng. 

Tùy ở cha mẹ sinh ái nhiễm mà lúc đầu vơ lấy thứ bất tịnh 
của cha mẹ để làm thân, sau đó lây thứ bất tịnh của mẹ để 
giúp cho sự tăng trưởng. Hiện duyên đã thế, nên nghiệp 
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chẳng thiện, cảm thụ trăm ác, lây 36 vật bất tịnh làm Thể. 
Thân ác như thê chăng đáng yêu thích, luân chuyên không 
cùng, gọi là đời đời tăng trưởng. 

+ 


-Kinh văn : “Người ít phúc đức mỏng” tới “xiêm nịnh tâm 
chẳng thực”. 

Tán răng : đây là 2 tụng rưỡi, nói về việc câu tà xuất ly, 
làm sai học bậy, nên bất đồng. 

Ở đây có hai cách phân chia : 

- Cách đầu : 

° 1 tụng rưỡi đầu, thuyết minh về việc khởi Thân kiến, 
Biên kiến, Tà kiến, thành 62 kiến. 

° Ï tụng sau, nói về việc nhân khởi kiến giới thủ, mà các 
hoặc khác nảy sinh. 

- Cách sau : 

s1 tụng đầu, thuyết minh chung về khởi năm kiến. 

s1 tụng rưỡi sau, thuyết minh riêng về khởi năm kiến. 

Các chúng sinh kia từ thời vô thủy tới nay vì đức mỏng 
phúc ít nên bị khổ bức bách, tuy cầu xuất ly, nhưng chắng 
ngộ tà chính, lâm nhập bất chính kiến ngoại đạo. Hành sai 
học sai thì gọi là Tà kiến, năm kiến đều tà. Đây y vào cách 
phân chia sau. 

Chăng phải cứ Bát vô (trừ bỏ không còn gì nữa) mới gọi là 
Tả kiến. Tà kiến phiên não níu giữ ngăn ngại chúng sinh, 
khiến họ khó thê xuất ly, chắng thể giải thoát, đó gọi là Trù 
lâm (rừng rậm). Đây là Tổng kiến, sau mới nêu riêng. 

“Dù hữu, vô, vân vân” : câu này có hai cách giải thích : 
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- Nếu căn cứ vào cách phân chia sau thì : 

„Bốn kiến trong 5 kiến, là Hữu, vì đều chấp hữu. 

5Tà kiến là Vô, vì phần nhiều Bát vô. 

“Vân vân” : chỉ rõ nhiều loại phiền não. 

Nếu căn cứ vào cách phân chia đầu thì : 

°Tà kiến trù lâm là Tà kiến Bát vô. 

“Nếu là chấp Hữu, thì chấp thân sau của ta là có, đó là 
Thường kiến. Nếu là chấp Vô, thì chấp thân sau của ta là 
không, đó là Đoạn kiến. Hai thứ nảy là Biên kiến. 

“Vân vân” là chấp thủ Thân kiến, Kiến thủ, Giới thủ. 

Do 62 kiến lấy hai thứ Tà kiến Biên kiến làm tự thê, nên 
nêu riêng ra, lây hai kiến còn lại làm quyến thuộc, y ở 
Thân kiến làm căn bản. Nói rộng ra thì như chương 62 kiến 
đã nói. 

62 Kiến là những gì ? Tụng rằng : 

Hai, bốn, tám mươi kiếp Thấy sinh tử biến thường 
Phạm dư Đại chủng tâm Hí Phẫn Nhuê, nhất phần 

Hữu sắc, Hữu biên đều Ở sinh tử tưởng địa 

Một loại, Tiểu, Vô lượng Hữu tưởng øôm Thuần lạc 
Tức Hữu sắc, Hữu biên Sinh Vô tưởng đều phi 

Nhân dục, Thiên sắc ĐIỚI Bồn Vô sắc đoạn diệt 

Lặn từ Vô tưởng thiên Tâm Tứ, chấp vô nhân 

Nhớ trên dưới, cạnh đủ Cùng Hoại kiếp, Hữu biên 

Sợ, vô tri, xiêm nịnh Lo sợ, sinh kiểu loạn 

Nhân dục, Thiên dục lạc Bốn tĩnh lự Niết bàn. 

Trong các kiến này, mây thứ thuộc về quá khứ cõi trước, 
mây thứ thuộc về vị lai cõi sau, mấy thứ hiện tại thông với 
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cả hai cõi khắp cả một phân. Vô nhân, biên, kiểu loạn 
thuộc cõi trước. Còn 44 thứ khác đều là các kiên thuộc cõi 
sau. 

62 kiến này, kinh luận đều nói là bao gồm trong hai loại Tà 
kiến và Biên kiến. 

Mỗi loại bao gồm những kiến nào 2 
Biến, Nhất phần mỗi loại 4; Hữu tưởng thành 16; Vô câu 
phi mỗi loại 8; 7 Đoạn, đó đều là Biên kiến. 

Còn nhị Vô nhân, Biên, Tà, Loạn mỗi thứ 4 và 5 hiện Niết 
bàn luận đêu thuộc về Tà kiến. 

Do chấp Thần ngã, khởi ngã kiến rôi thì khởi 62 kiến như 
vậy. 

Sau khởi các pháp Kiến thủ chấp kiến v.v... , vì thắng trội 
làm nhân, lại khởi các pháp Giới thủ chấp giới làm nhân 
thăng trội, chấp trước các vọng pháp đó chăng hè chịu bỏ, 
ngã mạn tự thị khoe khoang tự cao mà lân lướt khinh miệt 
người khác, đối với người mình coi là thây thì xiễm nịnh, 
tán thán lẫn nhau, giả dỗi để cầu danh lợi, tâm không hê 
thật. Vì đắm Dục trước Tà như vậy, nên chắng thê đáng 
được giáo hóa bằng Đại pháp ngay. 

% 


Ƒ 
^ x32 


-Kinh văn : “Trong ngàn vạn ức kiêp” tới “người như 
vậy khó độ”. 

Tán răng : một tụng này, tụng về “Vì không thiện, nên bất 
đồng”. 

Người thiện đều tu hành bỗn thân cận : 

1) Thân cận thiện hữu. 
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2) Chịu nghe chính pháp. 

3) Như lý tư duy. 

4) Tu hành như thuyết. 

Còn hạng ác nhân này ngàn vạn ức kiếp chăng nghe danh 
Phật thì làm sao mà được thân cận hết thảy thiện hữu, vì đã 
chẳng thây Phật, cũng chăng nghe Pháp. Đã không có nhân 
ban đâu văn Tuệ nhập Pháp thì lẽ nào lại có thể tư duy tu 
tập được ! Người như vậy rất là khó độ, làm sao mà ngay 
từ đầu đã giáo hóa cho họ bằng đại thừa được. 

% 

-Kinh văn : “Vậy nên ! Xá Lợi Phất” tới “bày cho họ Niết 
bàn”. 

Tán răng : đây là kết về bất đồng. 

Do những nguyên nhân như vậy nên đặt ra phương tiện, 
đầu tiên khai thị cho họ về Niết bàn để khiến họ hết khổ. 

*% 

-Kinh văn : “Ta tuy thuyết Niết bàn” tới “khai thị tam 
thừa pháp. 

Tán răng : trên đã nói rõ : thoạt đầu thì bất đồng. Hai tụng 
này chỉ rõ sau thì khiến đồng, khuyên bỏ thân giải thoát, 
lây thân Phật pháp. Niết bàn nhị thừa đã thuyết giỗng như 
Hóa thành, đó chắng phải là chân diệt, vì Pháp từ vô thủy, 
tính đã thường tịch, tức là Niết bàn tự tính thanh tịnh. 

Tính lìa ngôn thuyết, Pháp chăng phải là nay mới có. Như 
Bảo sở kia, đó mới chính là chân diệt. Chân diệt đã thé. 
Nên chi, hành đạo rồi đời sau chứng pháp bản tính diệt 
này, được thành Phật đạo. Ta vôn trí tuệ, khéo dùng 
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phương tiện, đầu tiên mở ra hai quyên, sau mới chỉ ra một 
thực, gọi chung là Khai thị Pháp ba thừa. 


KINH PHÁP HOA HUYÊN TÁN 
QUYÉÊN THỨ TƯ - PHÂN TRƯỚC 
ĐÃ XONG 


Niên hiệu Bảo 4n năm thư ba, tháng bảy, ngày 29 dùng 
bản của Viên Như phòng, chùa Hưng Phúc, di điểm xong, 
Sw Tăng Giác, chùa Pháp Long đem In. 

“đề pháp được trụ lâu dài ”. 


QUYÉN THỨ TƯ (PHÁN SAU) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ẤN soạn. 


-Kinh văn : “Tất cả các Thế tôn” tới “chỉ nhất không nhị 
thừa”. 

Tán răng : đưới là đoạn thứ năm øôm 70 tụng rưỡi, tụng về 
Y pháp, đó là mục thứ năm, có ba phân : 

- l tụng rưỡi, tụng về mười phương Phật pháp. 

- 38 tụng rưỡi, tụng về ba đời Phật pháp. 

- 30 tụng rưỡi, tụng về ta cũng như vậy. 

Đây là phần đâu : đã chỉ có nhất thừa, không có nhị thừa 
thì làm sao mà phá tam để quy nhất nữa ! 

*% 


Lạ 


-Kinh văn : “Quá khứ vô số kiếp” tới “số ây chắng thể 
lường”. 

Tán rằng : dưới là 38 tụng rưỡi, tụng về ba đời, trong chia 
làm ba : 
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- 27 tụng rưỡi, tụng về quá khứ. 

- 6 tụng rưỡi, tụng về vị lai. 

- 4 tụng rưỡi, tụng về hiện tại. 

Trong phân đâu lại có hai : 

a) 4 tụng rưỡi đâu tụng về Phật thuyết pháp, trước quyền 
sau thực. 

b) 23 tụng sau, tụng về chúng sinh nghe pháp, cứu cánh 
đều được nhất thiết chủng trí. 

Trong phân đâu này lại chia làm bốn : 

+ 1 tụng: Phật nhiều. 

+ 1 tụng : khai Quyên. 

+ 1 tụng : hiển Thực. 

+ 1 tụng rưỡi : giải thích dụng ý khai quyên hiển thực. 
Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Các Thế tôn như vậy” tới “diễn thuyết tướng 
các pháp”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về khai quyên nói trong phân 
đầu. 

% 

-Kinh văn : “Các đức Thế tôn đó” tới “khiến đều nhập 
Phật đạo”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về hiển thực nói trong phần 
sau. 

*% 

-Kinh văn : “Và các đại Thánh chúa” tới “giúp bày đệ 
nhất nghĩa”. 


585 


Tán rằng : đây là giải thích nghĩa của khai quyền hiền thực. 
Vì biết rõ các chúng sinh chưa thể học ngay giáo pháp nhất 
thừa, biết rõ căn dục của họ, cho nên đầu tiên dùng Quyên 
phương tiện đề giúp cho việc nói rõ về nhất thừa, sau đó 
mới khiến họ nhập Thực. 

Thêm nữa, Bồ tát căn tính có hai loại : một là Bất định 
tính, hai là Định tính. 

Thuyết cho hạng Bắt định tính, thì trước quyên sau thực, 
nêu rõ nhất thừa. Đó là hai tụng trên. 

Đối với hạng Định tính thì thuyết cho họ Đồn giáo nhất 
thừa. Đó là đoạn văn này. 

Có nghĩa là biết rõ tâm tính chúng sinh muốn ngay, nên 
dùng phương tiện khác, chăng từ quyên lấy thực, mà giúp 
ngay nhất thừa. Nhất thừa tức là Đệ nhất nghĩa để chân 
như v.v... 

Trước ba sau một là phương tiện quyên thực. Thuyết ngay 
nhất thừa, nên gọi là phương tiện khác. 

+ 

-Kinh văn : “Nếu có loài chúng sinh” tới “đều đã thành 
Phật đạo”. 

Tán răng : dưới là 23 tụng, tụng về chúng sinh nghe pháp, 
cứu cánh đều được Nhất thiết chủng trí. Chia làm ba : 

- Phân đầu là 2 tụng, tụng về Phật tại. 

° Sau 20 tụng, tụng về sau khi Phật diệt. 

‹ Cuối cùng là I tụng : kết luận. 

Đây là phần đâu : gặp Phật nghe pháp, tu hành Lục độ, Tứ 
nhiếp, Vô lượng v.v... gọi là chủng chủng phúc đức. Vì tu 
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hạnh Bỏ tát là nhân đề thành quả Phật, nên đều đã thành 
đạo. 
+ 


-Kinh văn : “Chư Phật diệt độ rồi” tới “đều đã thành Phật 
đạo”. 

Tán răng : dưới là 20 tụng, tụng về sau khi Phật diệt độ. 
Chia làm năm phân : 

a) 1 tụng về từ tâm. 

b) 4 tụng rưỡi nói về việc xây tháp. 

c) 6 tụng rưỡi nói về việc tạc tượng. 

đ) 7 tụng nói việc cúng dàng. 

e) l tụng về xưng tán Phật. 

Đây là phần đâu : có thiện mà cương cường thì cũng chăng 
phải là Bồ tát. Tâm nhu nhuyễn nhưng chăng thiện cũng 
chẳng phải là Bồ tát. Cần phải vừa thiện vừa nhu nhuyễn, 
mới là tâm Bồ tát. Cho nên thuận theo lý, làm lợi cho ngoại 
vật, cực kỳ nhu hòa là đã gây được nhân Phật đề thành 
Phật đạo. 

Đoạn văn sau là căn cứ vào sự tu hành sau khi Phật diệt độ, 
vì là khó làm, là biệt hành. Chứ chắng phải là khi Phật tại 
thê thì làm các hành này và chắng phải là nhân Phật, chỉ 
cốt ở chỗ dễ tu. 

Theo Lục độ ở trên thì hành sau khi Phật diệt độ là tông 
hành, nên cũng thành Phật đạo. 

*% 


-Kinh văn : “Chư Phật diệt độ rồi” tới “trang nghiêm nơi 
các tháp”. 
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Tán răng : dưới là 4 tụng rưỡi, nói về tạo tháp thành Phật. 
Chia làm hai : 

a) 4 tụng đầu nói rõ việc xây tháp. 

b) Nửa tụng sau là kết luận. 

Phân đầu lại chia làm ba : 

- 2 tụng đầu nói về việc xây tháp, số lượng nhiều, trang 
hoàng băng bát trân (tám thứ quý) lộng lẫy. 

- 1 tụng nói về dùng chín vật mà làm tháp. 

- I tụng nói tới mức thấp nhất là cười đùa dùng vật kém cỏi 
để làm tháp. 

Đây là phần đâu. 

Phật Địa luận đêm bảy thứ báu, không có mai khôi. Nhưng 
pha lê khác với hạt châu. 

Châu : chỉ trân châu đỏ. Nay đây nếu coi lưu ly là châu, thì 
là thất bảo. Nếu không thế thì là bát trân, vì lưu ly khác với 
châu. 

Pha lê phân nhiều màu trăng hồng. Xà cử thì màu xanh 
màu trắng xen lẫn nhau. Mã não thì nhiều màu, hoặc thuân 
trăng, hoặc thuần xanh vàng, hoặc nhiều mảu xen nhau. 
Mai khôi thì màu đỏ. 

Theo sách Thuyết Văn, thì đó gọi là Hoả tê châu. Có thuyết 
nói răng : đá quý đẹp thì gọi là mai; còn tròn và đẹp thì gọi 
là khôi. Còn các thứ khác, có thể biết được. 

Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phật bảo : “Này các Tỳ 
kheo ! Ta nay sẽ thuyết về bỗn Phạm phúc : một là nếu có 
các thiện nam tử tín tâm, xây được tháp ở nơi chưa từng 
dựng tháp. Hai là tu bố giữ gìn chùa cũ. Ba là hòa hợp 
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thánh chúng. Bốn là khi Phật mới thành đạo thì các trời, 
người v.v... thỉnh Phật chuyển Pháp luân. Đó gọi là bốn 
Phạm phúc”. Tỳ kheo hỏi Phật Phạm phúc nhiêu ít thế nào 
? Phật dạy : “tất cả phúc đức của Tứ thiên hạ và Lục dục 
thiên cũng chắng băng được phúc của một Phạm vương. 
Đặc biệt khuyên hãy dựng tháp, sẽ được Bỏ đề”. 

x% 


-Kinh văn : “Hoặc có dựng miếu đá” tới “gạch ngói, và 
bùn đất v.v...” 

Tán răng : đây là I tụng nói về việc dùng chín vật để làm 
tháp. 
Miễu đá : chỉ Phật đường băng đá. Thời cổ gọi là Chi đề, 
nay gọi là Chế đa, dịch nghĩa là Linh miếu (miễu thiêng). 
Phải là chữ Miều, tức là Miễu mạo vậy. 

Sách Bạch Hồ Thông Ngọc Thiên nói : là nơi sở tại của tôn 
mạo tổ tiên, nên øọI là miếu. 

* “Mộc mật” : theo Tự Lâm, đó là loại gỗ thơm. Chữ Mật, 
sách Thiết Vận viết là [ ], Ngọc Thiên viết là [ 

|. Loại cây này giống như cây hoè nhưng mùi hương cực 
thơm. Chặt rồi đề 5 năm mới dùng. Nếu lấy hương thì phải 
nghiên ra, để lâu thì mùi thơm mới toả ra. 

*% 

-Kinh văn : “Nếu ở trong đồng rộng” tới “đều đã thành 
Phật đạo”. 
Tán rằng : đầu là l tụng nói về việc cười đùa dùng các vật 
kém cỏi mà làm tháp, đó là mức thấp nhất. Sau là nửa tụng 
dùng làm kết luận. 
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Luận răng : người vun cát lại thành tháp Phật đã thành Phật 
đạo, đó là chỉ người phát tâm Bỏ đề, tu hành hạnh Bồ tát, 
thiện căn đã làm có thể chứng được Bồ đề. Chứ chăng phải 
là chỉ các phàm phu củng hạng quyết định chủng tính 
Thanh văn chưa phát tâm Bỏ đề mà có thể chứng ĐẾN: 
Như vậy cho đến “cùng mức thấp là hơi cuỗi đầu v.v...” ở 
đoạn văn trên cũng như thế. 

*% 

-Kinh văn : “Nếu như người vì Phật” tới “đều đã thành 
Phật đạo”. 

Tán răng : dưới là 6 tụng rưỡi, thuyết minh về việc tạo 
tượng. Trong có hai : 

° 5 tụng đầu nói về tạo. 

° l tụng rưỡi cuối là kết. 

Phần đầu lại chia làm bón : 

- I tụng về việc điêu khắc. 

- 2 tụng về mười vật để trang sức.. 

- Ï tụng về việc vẽ lụa màu (làm tượng Phật). 

- Ï tụng về việc đùa làm (tượng Phật). 

Đây là phân đâu : nói rõ là làm tượng Phật chứ chăng phải 
làm tượng khác. Cho nên nói là vì Phật. Vì cầu làm Phật, 
vì kính nhớ Phật nên gọi là vì Phật. Lại nói : vì Phật mà 
làm các tượng, đề trang nghiêm Phật, đó gọi là vì Phật. 
Kinh Tạo Tượng Công Đức nói tạc tượng được l1 loại quả 


1) Đời đời sinh ra hai mắt tinh khiết, mặt mũi ngay ngăn. 
2) Sinh xứ không ác. 
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3) Thường sinh ở quý ø1a. 

4) Thân thê đẹp đẽ màu vàng tía. 

5) Thường có nhiều đồ chơi quý báu. 

6) Sinh ở nhà hiền thiện. 

7) Sau sinh làm vua thắng trội nhất trong các vua. 

Š) Làm Kim luân hoá vương. 

9) Sau sinh ở Phạm thiên thọ mệnh một kiếp. 

10) Chăng theo đường ác. 

II) Trong lần sinh sau vẫn trọng Tam bảo, thích đem vật 
tốt lại làm công đức tạo tượng nữa. 

Một Phạm phúc nhiều gấp mười lần biên lớn của Tứ thiên 
hạ. 

*% 

-Kinh văn : “Hoặc dùng bảy báu làm” tới “đều đã thành 
Phật đạo”. 

Tán răng : 2 tụng này nói về việc dùng mười vật trang sức 
để làm tượng. 

* Sách Thiết Vận nói : Diên (chì) tức là Tích (thiếc). Có 
thuyết nói : thiếc là loại ở giữa bạc và chì, Ngọc Thiên nói 
: đó là loại thanh kim (kim loại màu xanh). 

+ 

-Kinh văn : “Vẽ vời làm tượng Phật” tới “đều đã thành 
Phật đạo”. 

Tán răng : đây là tụng về vẽ tượng Phật. 

% 

-Kinh văn : “Cho đến trẻ con đùa” tới “mà vẽ thành tượng 
Phật”. 
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Tán răng : đầy là tụng về đùa mà làm (tượng Phật). 

*% 

-Kïnh văn : “Những hạng người như vậy” tới “độ thoát vô 
lượng chúng”. 

Tán răng : đây là kết. Người có đây đủ tâm Đại bi, làm bất 
cứ việc thiện gì, cũng ắt phải mang Bi tâm mới thành “tới 
bờ bên kia”, cho nên thành Phật đạo. 

% 

-Kinh văn : “Nếu người nơi tháp miều” tới “lòng kính mà 
cúng dàng”. 

Tán răng : dưới có 7 tụng thuyết minh về cúng dàng. Có 
hai phân : 

- Phân đâu là 5 tụng rưỡi thuyết minh về cúng dàng. 

- Phân cuối là 1 tụng rưỡi, đó là kết luận. 

Trong phân đâu lại chia làm 5 : 

+ Ì tụng về sự cúng dàng bằng 4 vật. 

+ Ì tụng rưỡi nói vê sự cúng dàng bằng âm nhạc. 

+ 1 tụng nói về sự cúng dàng băng ca bỗi (chỉ việc tụng 
niệm kinh kệ). 

+ 1 tụng nói về việc cúng dàng băng hoa. 

+ 1 tụng về cúng dàng băng thân nghiệp (thực hành cung 
kính). 

Đây là I tụng phân đầu : 

Phát Bồ Đề Tâm Kinh nói rằng : “Nếu bồ thí bằng hoa thì 
được hoa Thất giác, bố thí băng hương thì được hương 
Năm phân pháp thân, bồ thí bằng phướn thì được Đà la ni 
chuyển các điều ác, bố thí bằng lọng thì được Bồn vô 
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lượng che cho chúng sinh”. 

Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh nói : “Mỗi loại bố thí đều được 
mười đức”. 

% 

-Kinh văn : “Nếu sai người tấu nhạc” tới “đem hết để 
cúng dàng”. 

Tán răng : đây là cúng dàng bằng âm nhạc. 


* Chữ “Nhạc” [ #Š] có âm đọc là Nhạo, vì làm cho người 
ta sinh ra vui thích. Còn có âm đọc là Lạc. Thời hoàng đề 
Linh Luân làm lây chữ này làm Nhạc. 

Sách Thuyết Văn nói đó là tên gọi chung của năm thanh 
tám âm. 

Sách Lễ Ký nói rằng : Can thích vũ mao (chỉ giáo mộc 
lông vũ lông mao dùng đề múa) đó gọi là Nhạc. 

Trịnh Huyền nói : Tám âm hài hòa thì gọi là Nhạc. 

“GốT (trống) : có nghĩa là động, là khua vang. Phàm phát 
ra tiếng thì gọi là Cô. Nay tang gỗ bịt da, động vào là kêu 
(đó gọi là Cô) 

“Giác” (tù và) : là (nhạc cụ) hình cong giống như sừng 
thú. 

“Bối” : tức là loa (ốc biển). Kinh Niết Bàn nói : thôi loa để 
biết thời giờ. 

“Tiêu” : là ông quản (tức ống sáo). 

* Sách Ngọc Thiên nói : ghép ống nhỏ lại để mà thôi. Chữ 
Tiêu còn viết là[ - ]. 

“Địch” : có bảy lỗ. Còn gọi là '““Thược”, tục gọi là Trực. 

* Sách Ngọc Thiên có nói tới Trúc địch năm lỗ. Khương 
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địch có ba lỗ. 

“Câm” (đàn cầm) : có nghĩa là cắm, người quân tử giữ nếp 
chính đính, tự răn cắm mình. Đàn cầm là do vua Thần 
Nông chế tác ra. 

“Không hâu”: hình dáng như đàn tỳ bà, có thê biết được. 
“Kiếng” : cũng như cái Lệnh nhưng to hơn. 

* Sách Ngọc Thiên nói : đó là loại chiêng nhỏ. 

Theo quân pháp, thập Lưởng cầm não bạt. Năm người là 
một Ngũ, năm Ngũ tức 25 người là một Lưỡng. Quan 
Lưỡng tư mã câm mõ. Não bạt bằng đồng có hai mảnh 
đánh vào nhau thành tiếng. 

* Chữ Bạt có khi viết là [#Ä]. không biết nguôn gốc từ đâu, 
hoặc viết là [#Ä ]. 

Kinh Phát Bồ Đề Tâm nói răng : “Âm nhạc và nữ sắc 
không thê đem bố thí cho người, vì sẽ làm loạn chúng 
sinh”. Đây đem cúng Phật, nên cũng chăng sai trái, như 
việc cúng dàng âm nhạc của Kim Tạng (dân tộc Tạng ở 
nước Km). 

+ 
-Kinh văn : “Hoặc bằng tâm hoan hỷ” tới “đều đã thành 
Phật đạo”. 

Tán răng : đây là chỉ việc cúng dàng bằng ca ngâm chúc 
tán, sẽ được giọng nói âm thanh của bậc Đại sĩ. 

Tiếng Phạm gọi là Bà Trắc. Ở phương đây gọi là tán thán. 
Phiên âm là Bồi Nặc là phiên sai. 

Xưa Trần Tư vương lên núi Ngư Sơn nghe tiếng tụng kinh 
từ động đá vang ra, âm thanh thánh thót ngần nga vang tận 
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hang xa, bèn bắt chước âm thanh đó mà chế định ra Phạm 
Bối. Cho nên nay tục gọi đó là Ngư Phạm, ngầm hợp với 
tam khế thất thanh của Tây vực do Văn Câu Đê Nhĩ v.v... 
đặt ra. 

+ 

-Kinh văn : “Nếu người tâm tán loạn” tới “dân thấy vô số 
Phật”. 

Tán răng : đây là cúng dàng băng hoa. 

Cúng hoa có gì khác với bốn sự trên ? Đăng kia thì chuyên 
thiện tâm, đăng này thì với tán tâm. Cho nên chắng trái gì 
nhau. Chỉ nói qua việc cúng tượng vẽ, cúng dàng tượng 
khác cũng được. 

+ 

Kinh văn : “Hoặc có người lễ bái” tới “hoặc chỉ hơi cúi 
đâu”. 

Tán răng : đây thuyết minh về sự cúng dàng băng thân 
nghiệp : thực hành cung kính. Ca ngầm chúc tán nói trên là 
ngữ nghiệp. Còn năng phát tâm tức là ý nghiệp. Ngoài ra 
đêu là ngoại tài cúng dàng, Tam nghiệp hạnh cúng dàng. 

+ 

-Kinh văn : “Lấy đó cúng dàng tượng” tới “như củi hết 
lửa tắt”. 

Tán răng : đây là kết luận về cúng dàng. 

+ 

-Kinh văn : “Nếu người tâm tán loạn” tới “đều đã thành 
Phật đạo”. 

Tán răng : đầy nói về xưng tụng Phật, được làm Phật. Chỉ 
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cử một lần xưng tụng còn được làm Phật huống hồ là xưng 
tụng nhiêu. Như Kinh Dược Vương Dược Thượng nói rằng 
: ““Ta thường xưng tụng năm mươi ba danh Phật, nên nay 
được làm Phật” tức là sự này. 

+ 

-Kinh văn : “Nơi các Phật quá khứ” tới “đều được thành 
Phật đạo”. 

Tán răng : trong phần tụng về chúng sinh nghe pháp đắc 
chủng trí, đây là phần thứ ba kết : thành Phật đạo. 

+ 


€ 


-Kinh văn : “Các Thế tôn vị lai” tới “cũng phương tiện 
thuyết pháp” 

Tán răng : dưới là 6 tụng rưỡi, nói về pháp thời vị lai, trong 
đó chia làm hai : 

- Đầu tiên là 3 tụng rưỡi, nêu rõ pháp thời vị lai cũng giống 
như ngày nay : thuyết Thực. 

- Sau đó là 3 tụng giải thích lại nghĩa trên. 

Trong phân đầu lại chia làm ba : 

+ 1 tụng nêu rõ : cũng giống như ngày nay, đầu 

tiên là phương tiện. 

+_l tụng rưỡi nêu rõ : sau thành thuyết Thực. 

+_l tụng giải thích nguyên do trên. 

Đây là phần đâu. 

+ 

-Kinh văn : “Tất cả các Như Lai” tới “không ai không 
thành Phật”. 


Tán răng : tụng này nêu rõ : sau thành thuyết Thực, khiến 
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người nghe pháp đều được thành Phật. Phật và chúng sinh 
cả hai gộp lại mà thuyết. 

+ 

-Kinh văn : “Chư Phật vốn thệ nguyện” tới “cũng cùng 
được đạo này”. 

Tán răng : đây là giải thích về nguyên do trên : do bản 
nguyện. 

+ 

-Kinh văn : “Chư Phật đời vị lai” tới “kỳ thực là nhất 
thừa”. 

Tán răng : dưới là 3 tụng giải thích lại nghĩa trước, chia 
làm hai : 

‹ Đầu tiên là l tụng, nói rõ phương tiện lúc đầu đều vì nhất 
thừa. 

° Sau đến 2 tụng, nói rõ vì liễu ngộ được xu hướng của các 
pháp ba tính, cho nên như vậy. 

Đây là phần đâu. 

+ 


-Kinh văn : “Chư Phật lưỡng túc tôn” tới “Đạo sư phương 
tiện thuyết”. 

Tản răng : đây nói rõ do ngộ được xu hướng của các pháp 
ba tính, cho nên đầu tiên thuyết về quyên thừa, sau đó mới 
thuyết về nhất thừa. Phật chứng tri được chân như diệu lý, 
thể tính thường trụ. 

Biến kế sở chấp sinh pháp nhị ngã, Thể tính là vô. Vì Phật 
đã chứng được lý Vô ngã, nên cũng biết rằng cái Vô này là 
phàm hư vọng chấp. 
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“Phật chủng từ duyên khởi” : có nghĩa là chủng tử Báo 
Phật, vô lậu y tha, do nhân duyên mà sinh ra, từ duyên mà 
khởi lên, nhân tu tác mà thành. Do chứng được chân lý, 
đoạn trừ được Nhiễm phân y tha của cái tâm năng chấp, 
biết rõ cái sở chấp là vô, từ ở Tịnh phân y tha nhân duyên 
mả tu Phật chủng, đó là nhất thừa. Vì sao vậy ? Vì nhất 
thừa nhiêu lần tỏ - Thường pháp tức là Viên thành thực. 
“Pháp trụ pháp vị”: chân như trụ trong các pháp, Thê tính 
thường hữu, đó gọi là pháp trụ. Pháp có nhiễm tịnh, lìa 
nhiễm được tịnh, phần vị hiễn lộ, đó gọi là pháp vị. 
“Tướng” : đây là chỉ thê tính thế gian bản thể, tức là 
Thường trụ chân như thực tính. Đó là thể của nhất thừa. 
“Nơi đạo tràng biết rồi, Đạo sư phương tiện thuyêt” : nghĩa 
là ở tòa kim cương nơi đạo tràng biết được bản thể tính các 
pháp đó rồi, các pháp vốn không có danh tướng, nhưng 
Đạo sư phương tiện dùng danh tướng mà thuyết pháp. 

Hết thảy các pháp, tóm lại đều có hai loại : một là Không, 
hai là Hữu. 

Không pháp không có sự sai biệt, đặt chung một tính gọi là 
Biến kế sở chấp. 

Hữu pháp có sự saI biệt, chia làm hai loại : một là thường, 
hai là vô thường. Thường thì gọi là Viên thành thực tính. 
Vô thường thì là Y tha khởi tính. 

Y tha khởi tính lại chia làm hai : một là Hữu lậu, hai là Vô 
lậu. Hữu lậu là Y tha khởi tính. Vô lậu là Viên thành thực 
tính. 

Nay y vào môn trước, vô thường là Y tha. Y tha hữu lậu 
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thảy đều trừ đoạn, tựu trung chỉ lây Vô lậu vô thường Tịnh 
phân y tha, cứu cánh mãn vị thành Bồ đê. 

Cho nên nói rằng : “Phật chủng từ duyên khởi”. Ý nói có 
khả năng chứng được Thường trụ pháp tính chân như, 
chứng được lý Vô ngã, thì mới có thê biết rõ nhị ngã là 
không, y ở thiện hữu, tu tập trí tuệ, theo pháp Duyên khởi, 
Bỏ đề giác mãn để chứng Diệu lý chân như nhất thừa. 
Diệu lý tức là : “Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng 
thường trụ”. Ở ngay đạo tràng đã chứng tri Đại bát Niết 
bàn rôi, nay vì chúng sinh mà phương tiện thuyết pháp đó 
khiến họ cũng muốn chứng được. 

Nay Y tha đây tức là Bồ đề, Viên thành tức là Niết bàn, 
hợp thành nhất thừa. Viên thành thăng trội, nên gọi riêng là 
nhất thừa. 

Do đoạn được Hữu lậu Y tha khởi tính, trừ được Biến kế 
sở chấp, chứng được hai quả này. 

Do liễu ngộ Y tha sở chấp tính, cho nên trước tiên thuyết 
về A hàm, sau đó thuyết về Bát nhã, thuần Hữu Không 
giáo, đó gọi là phương tiện. 

Nay cả ba đều thuyết, nên gọi là chân thực. Nghĩa của ba 
tính (tam tính) thì như chương khác đã nói. 

*% 


-Kinh văn : . trời người cúng dàng” tới “cũng thuyết 
pháp như vậy”. 

Tán răng : dưới có 4 tụng rưỡi, tụng về hiện tại. Chia làm 
ba : 

‹ Đầu là I tụng rưỡi để nêu. 
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° Sau đến 1 tụng khai quyên hiễn thực. 
»° Cuôi cùng là 2 tụng nêu rõ ý. 

Đây là phân đâu. 

+ 


-Kinh văn : “Biết đệ nhất tịch diệt” tới “kỳ thực là nhất 
thừa”. 

Tán răng : đây là phần đâu khai quyên, sau đó lại hiển 
thực. 

+ 

-Kinh văn : “Biết các hành chúng sinh” tới “tùy ứng 
phương tiện thuyết”. 

Tán răng : đây nói rõ cái ý trước quyên sau thực. 

“Các hành của chúng sinh” : đó là tổng cú, là tâm hành 
tướng vậy. 

Dưới là biệt cú, hoặc là thắng giải vậy. 

“Tâm sở niệm” : đó là Biến thú hành. 

“Nghiệp lực” : đó là Tự nghiệp. 

“Dục lực” : chỉ thắng giải. 

'“[ính lực” : chỉ chủng chủng giới. 

“Tinh tiễn lực” : chỉ xứ, phi xứ v.v... 

Hoặc thể của tinh tiến v.v... tức là Tính lực, vì thể của 
chủng tính tức là ngũ căn. Chữ Lực ở dưới quán thông cả ở 
trên (Kinh văn : “Dục, Tính, Tĩnh tiễn lực”). 

“Căn lợi độn” : có nghĩa là căn có lực hơn kém khác nhau. 
Phật có trí lực này, biết được những điều ấy, bởi vậy trước 
là quyên, sau lại chân thực. 

Ở phần trước nói chư Phật đời vị lai Phật do ngộ ba tính, ở 
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đây nói Phật hiện tại do biết chúng sinh bình đăng, ảnh 
hưởng lân nhau, cho nên đâu tiên là phương tiện, sau đó 
thuyêt chân thực. 

+ 


-Kinh văn : “Nay ta cũng như vậy” tới “đều khiến được 
hoan hỷ”. 

Tán răng : dưới là 30 tụng rưỡi nói về Thích Ca cũng giống 
: “Nay ta cũng giỗng như vậy” 

Chia làm hai : 

» 2 tụng đâu, nêu lên. 

‹ 28 tụng rưỡi sau, g1ải thích rộng. 

Đây là phân đầu : tụng đâu nói rõ nay là thực, tụng sau nói 
rõ xưa là quyền, đều khiến hoan hý dân dân nhập đạo. 

+ 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất nên biết” tới “nghèo túng không 
phúc tuệ” 

Tán răng : dưới là giải thích rộng. Chia làm hai: 

- 21 tụng rưỡi nói về thoạt đầu dùng tam thừa phương tiện 
để dẫn dụ, tức là đoạn văn trường hàng nói răng : “Biết các 
chúng sinh có nhiều dục vọng mà thâm tâm họ đắm trước, 
cho nên tùy theo bản tính của họ mà dùng nhiều thứ nhân 
duyên, thí dụ, ngôn từ, phương tiện lực mà thuyết pháp cho 
họ”. 

- 7 tụng, tụng về ÿ nay thuyết chân thực, tức là đoạn văn 
trường hàng nói rằng : “Như vậy đều là để được Nhất thiết 
chủng trí của một Phật thừa. Tức là tụng về nghĩa trước 
quyên sau thực.” 
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Trong đoạn văn đâu lại chia làm bốn phần : 

a) 3 tụng rưỡi đầu : nói về thây sinh xứ nguy nan. 
b) 3 tụng tiếp theo : muốn cứu chăng thể được. 

c) 11 tụng rưỡi kế tiếp : thỉnh niệm thiết phương tiện quyên 
thừa. 

đ) 3 tụng rưỡi cuối : chính thuyết tam thừa hóa. 

Trong phân đâu lại có hai : 

+] tụng : không thiện. 

+ 2 tụng rưỡi : có ác. 

Đây là phần đâu. 

-Kinh Bát Nhã nói Phật có năm loại mắt : 

1) Nhục nhãn : chắng phải do tu định mà sinh ra, mà là do 
tứ đại tạo nên, hoặc trưởng dưỡng hoặc dị) thục, tịnh sắc là 
tính. 

2) Thiên nhãn : đoạn với định chướng, đã tu tập mà thành, 
chỉ là trưởng dưỡng, do tứ đại tạo ra, tịnh sắc là tính. 

3) Pháp nhãn : quán sự Hữu tuệ. 

4) Tuệ nhãn : quán Không lý tuệ. 

5) Phật nhãn : nhân tích mà quả viên, lây cả bốn loại trên 
làm thể. 

° Long Thụ giải thích răng : Bốn sông lớn chảy tới ao trời 
gọi tên chung là biên cả. Cũng giống như vậy, bốn mắt 
chảy tới quả Phật, gọi chung là Phật nhãn. 

Hai loại đâu là thể sắc, hai loại sau là thể trí. Một loại cuối 
thông với cả hai. 

° Lại nói : Người v.v... thì có nhục nhãn. Trời v.v... thì có 
thiên nhãn. Nhị thừa có tuệ nhãn. Bồ tát có pháp nhãn. 


602 


Phật có Phật nhãn. Do đó mà nói là năm. 

° Du Già, quyên 14 nói có ba loại mắt : 

1) Nhục nhãn : soi được các sắc hiển lộ không có chướng 
ngại. 

2) Thiên nhãn : soi được các sắc ân tàng cũng như hiển lộ, 
có chướng cũng như không chướng. 

3) Tuệ nhãn : soi được mọi thứ sắc cũng như phi sắc. 
Pháp nhãn thể tuệ, hợp tuệ làm một, sắc khác nhau, nhãn 
cảnh có ấn có hiển, ở đây lược đi chắng nói. 

Phật nhãn tức là bốn loại mắt trước, chỉ bàn về nhân, chứ 
chăng phải quả, nên lược đi chẳng bản. 

° Kinh Hoa Nghiêm nói về mười loại mắt : 

1) Nhục nhãn : thây được mọi sắc. 

2) Thiên nhãn : thấy được chết ở đây sinh ở kia. 

3) Tuệ nhãn : thấy các chúng sinh các căn sai biệt. 

4) Pháp nhãn : thấy được đệ nhất nghĩa của mọi pháp. 

5) Phật nhãn : thây được mười lực của Phật. 

6) Trí nhãn : phân biệt rõ được mọi loại pháp. 

7) Quang minh nhãn : thây được ánh quang minh của Phật. 
8) Xuất sinh tử nhãn : thấy được pháp Niết bàn. 

9) Vô ngại nhãn : thây được mọi pháp, không có trở ngại. 
10) Phổ nhãn : có nghĩa là thấy được Pháp giới bình đắng 
pháp môn. 

- Loại thứ nhất trong mười mắt này là loại thứ nhất trong 
năm mắt trước, vì thấy được các sắc. 

- Loại thứ hai này là loại thứ hai trước. 

- Năm mắt : thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ chín ở 
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đây, là Pháp nhãn trước. 

- Các loại thứ tư, thứ tám trong này là Tuệ nhãn trước, vì 
thây được chân đề. 

- Hoặc ba mắt : thứ tư, thứ tám, thứ chín ở đây là Tuệ 
nhãn trước, vì đều thấy được lý. 

- Mắt thứ mười Phô nhãn : là Phật nhãn trước, vì khắp thấy 
Pháp giới bình đắng tính. 

“Quán băng Phật nhãn” : có nghĩa là quán băng Phật nhãn 
trone Ngũ nhãn, vì Phật nhãn trong Thập nhãn chăng thấy 
chúng sinh, chỉ thấy Thập lực. 

Chúng sinh sáu đường từ vô thủy chẳng tu hai nhân Phúc 
Trí, chưa được bảy loại Thánh tài và bảy Pháp tài của nhân 
thiên. Đó là : Thí, Giới, Nhẫn, Cân, Định, Tuệ, Phương 
tiện, cho nên không có phúc và tuệ. 

*% 

-Kinh văn : “Vào đường hiểm sinh tử” tới “mù loà chăng 
thấy gì”. 

Tán răng : 2 tụng rưỡi ở dưới nói về có ác. 

Chia làm hai : 

° | tụng rưỡi đầu : hiện khổ chìm đăm, phiên não thêm 
nhiễu. 

° l tụng sau : muốn câu xuất ly, nhưng hành tà hạnh. 

Đây là phân đâu. 

Con Ly ngưu (trâu mao) ở thế gian do tự yêu cái đuôi của 
nó, nên náu mình giữ đuôi. Người ta tham hám đuôi nó, 
cho nên đã giết thân nó. Chúng sinh cũng thế, do tham 
trước năm dục cho nên tự giấu thân mình, rồi vì tham ái mà 
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tự bại hoại, bị hư hỏng khốn đốn sa đọa vào đường ác. 

“Tự tệ”: tự làm hại mình, có bản viết là “Tự tế”. Tế là yêm 
chướng (che lấp) 

Như con ly ngưu yêu đuôi mà làm hại tâm, đến nỗi mất 
mạng. Chúng sinh cũng thế, tham ái che lấp mất tâm. 

* “Ly ngưu”: sách Thuyết Văn giải thích là loại trâu có râu 
đài của Tây Nam DI. 

Chữ Ngưu có chỗ viết là [ 8Ä ] Miêu (mẻo), đó là loài bắt 
chuột trong nhân gian, chắng đúng với nghĩa ở đây. Có chỗ 
viết là Miêu miêu [ Šã lãi ], chả biết xuất xứ từ đâu. 

% 

-Kinh văn : “Chăng cầu Đại Thế Phật” tới “vì khô muốn 
xả khô”. 

Tán răng : muốn cầu xuất ly, mà lại hành tả hạnh. Phật có 
thân thông uy thế và pháp dùng trí tuệ để đoạn trừ khô mà 
lại chăng cầu tới, lại sa vào lưới tà kiến ngoại đạo. Tu hành 
các hạnh khô hạnh về thân để xả bỏ nỗi khổ sinh tử, thế là 
chưa được. 

Bởi vậy mà sáu năm chỉ ăn vừng ăn mạch vẫn chăng chứng 
được Bỏ đề, ngồi năm trên gai góc đâu có chứng được đạo 
quả ! Như chó đuổi hòn đất, hòn đất càng lăn thêm, đâu có 
giông với sư tử đuôi người chăng đuôi hòn đất. 

*% 

-Kïnh văn : “Phật vì chúng sinh này, mà khởi tâm Đại bi”. 
Tán răng : dưới đây là 3 tụng nói về tư duy muốn cứu mà 
chăng thể được. Chia làm ba : 

a) Nửa tụng đâu, là tư duy muốn khởi nhân hành. 
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b) 1 tụng ,chỉ đặc quả đã tư duy. 

c) 1 tụng rưỡi, chỉ tư duy muốn cứu mà chẳng thê được. 
Đây là phân đâu : thấy các chúng sinh có hai duyên này, 
nên khởi bi tâm, phát tâm tu hành, tư duy muốn cứu. 

% 

-Kinh văn : “Ta xưa ngồi đạo tràng” tới “tư duy sự như 
vậy”. 

Tán răng : đây là đặc quả rồi tư duy. 

Phật thành đạo rồi, kinh hành dưới cây, ngẫm cây, mừng 
răng đạo của mình đã viên thành, kinh hành tư duy (đi lại 
ngẫm nghĩ) muốn làm lợi cho ngoại vật. 

Lại nhìn cây, tâm ngưng tụ diệu lý, kinh hành nghĩ muốn 
giáo hóa cho các chúng sinh. 

Lại ngắm cây, muốn làm bóng mát che cho chúng sinh, 
kinh hành nghĩ đến bồ thí phúc vả tuệ cho chúng sinh. 
Các kinh nói về thời điểm thuyết pháp của Phật sau khi 
thành đạo, mỗi kinh mỗi khác : 

- Kinh này nói là (sau) 3 lần 7 ngày. 

- Di Sa Tắc luật nói rằng : “Tam muội bảy ngày”, giỗng 
như Thập Địa kinh, 7 ngày chắng thuyết pháp đề chỉ rõ tự 
mình thụ pháp lạc, để khiến chúng sinh càng thêm yêu 
kính. 

- Luật và Tát Bà Đa truyện thì nói là sau 6 lần 7 ngày, tức 
là sau 42 ngày mới thuyết pháp, vì Phạm thiên đến thỉnh và 
bọn các ông Kiên Trân Như căn cơ đã chín. 

- Lại có thuyết nói răng : : sau Hạ an cư mới độ cho 5 
người. 
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- Thập Nhị Do kinh thì nói là sau khi thành đạo đã 2 năm 
mới độ cho Š người. 

- Trí Độ luận nói là: 50 lần 7 ngày chắng thuyết pháp. 

Đó đều là do ý kiến các bộ bất đồng chưa thể hòa hợp. 
Song những nhà giải thích ngày nay theo đại thừa thì lẫy 
Pháp Hoa làm chính. 

Thuyết này thông hành Tứ để Pháp luân nên là 3 lần 7 
ngày. Nếu chỉ thuyết đại thừa Pháp luân, Thập địa là chính, 
thì sang tuần 7 ngày thứ hai mới thuyết Thập địa. 

% 


-Kinh văn : ““Irí tuệ mà ta được” tới “làm sao mà độ được 
253 

Tán răng : đây là tư duy muốn cứu mà chăng thê được, vì 
có bỗn nguyên nhân : 

1. Pháp sâu khó hiểu. 2. Căn độn khó cứu. 

3. Trước lạc khó xả. 4. Ngu mù khó ngộ. 

Thế thì làm sao mà độ được ? 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ các Phạm vương” tới “thỉnh ta 
chuyển Pháp luân”. 

Tán rằng : dưới là I] tụng rưỡi xin Phật hộ niệm, đặt ra 
phương tiện quyên nghi. 

Trong chia làm bốn phân : 

- 2 tụng : chư thiên thỉnh thuyết. 

- 3 tụng : thị tướng tư duy. 

- 4 tụng rưỡi : hoá độ gặp duyên lành. 

- 2 tụng cuối : xót thương dẫn dụ theo cách quyên nghi. 
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Đây là phần đâu. 

Đại Tự Tại thiên : tức là Sắc giới thiên. Nay đối với tam 
thừa, thuyết pháp đúng phép vì đều đợi phải thỉnh mới 
thuyết. 

Trí Độ luận nói rằng : Tịnh Cư thiên khuyên (Phật) xuất 
gia. Tứ Thiên vương dâng bát. Đề Thích dâng tòa báu. 
Phạm thiên thỉnh chuyên Pháp luân. Lúc đầu Phật chăng 
ưng thuận. Phạm vương nói có ba căn, tha thiết nài thỉnh, 
Phật mới ưng thuận, đầu tiên thuyết về tam thừa. 

Thăng Thiên Vương Bát Nhã nói : các Tứ Thiên vương 
dâng bát. Thiên Đề Thích dâng tòa. Phật bèn nhận. Ai nấy 
thây chỉ riêng mình được (Phật) nhận, cho nên đều phát 
tâm thăng trội. 

Song ở đọan kinh dưới thì chỉ có Phạm vương thỉnh Phật 
Đại Thông Trí Thắng. Ở đây thì nói chung cả chư thiên. Ở 
đó nêu loại thắng trội, chăng phải là không có thiên khác 
thỉnh Phật đó. 

% 

-Kinh văn : “Ta liền tự tư duy” tới “vội nhập vào Niết 
bàn”. 

Tán răng : dưới là 3 tụng Thị tướng tư duy, chia làm hai : 
- 2 tụng đầu : nếu thuyết ngay đại thừa thì sẽ có sự tốn hại 
cho chúng sinh. 

- l tụng cuối : tạm thuyết tam thừa thì có lợi ích cho chúng 
sinh. 

Phần đầu này, vì các chúng sinh hiện đang ở trong cảnh 
khô của cõi tục, nếu xuất gia thì tu xăng theo pháp khổ 
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hạnh, không còn có lúc nào rảnh mà có thể tin ngay pháp 
đại thừa. Nếu thuyết cho họ (về đại thừa ngay) thì ngược 
lại họ sẽ sinh ra phi báng, nghi hoặc, phá hoại. Nếu sinh 
bất tín thì lại sa vào đường ác. 

Còn hạng tại tục không khô thì chắng tin. Kẻ xuất gia 
ngoại đạo thì phá pháp nên chăng tin. 

Đã có sự tôn hại đó thì thà chăng thuyết pháp mà vội nhập 
Niết bản. Sao lại gây tôn hại cho các chúng sinh được ! 
Tức giỗng như Trí Độ luận. lúc đầu chắng ưng thuận. 

+ 

-Kinh văn : “Nhớ tới Phật quá khứ” tới “cũng nên thuyết 
tam thừa”. 

Tán răng : đây là nói về tạm thuyết tam thừa, chúng sinh 
được ích lợi, vì giống với chư Phật. 

Đây giống như Trí Độ luận : thỉnh nhiều lần mới ưng 
thuận. 

% 

-Kinh văn : “Lúc tư duy như vậy” tới “mà dùng lực 
phương tiện”. 

Tán răng : dưới có 4 tụng rưỡi nói về việc hóa độ gặp 
duyên lành. Chia làm ba : 

- 2 tụng đâu : Phật hiện tán dương. 

- | tụng sau : khuyên. giống chư Phật. 

- Ì tụng rưỡi cuôi : dẫn bản thân mình ra làm chứng : sau 
thực trước quyên. 

Đây là 2 tụng đầu : mười phương Phật hiện ca ngợi Phật 
lành thay, ca ngợi người thày giỏi nhất đắc pháp vô 
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thượng, khuyên nên giống như chư Phật: sau thực, trước 
quyên. 

Thích Ca là họ, nghĩa là Năng. 

Mâu NI là hiệu,nghĩa là Tịch. 

Nay nói qua về lời văn, như âm mà giải thuyết. Đúng theo 
phép mà tùy hi, đều nói là : “Lành thay !”. 

% 


-Kinh văn : “Chúng tôi cũng đều được” tới “phân biệt 
thuyết tam thừa”. 

Tán răng : dưới là 2 tụng rưỡi dẫn bản thân mình ra làm 
chứng, sau thực trước quyền. Trong nảy có ba phần : 

- I tụng đầu dẫn bản thân mình ra làm chứng. 

- Ì tụng giải thích nguyên do chuyện này. 

- Nửa tụng kết luận qu1 về chân thực. 

Đây là phần đâu : dẫn chứng bản thân lúc đầu thuyết tam 
thừa. 

% 

-Kinh văn : “Trí kém thích tiêu pháp” tới “chỉ dạy cho Bồ 
tát”. 

Tán răng : đây giải thích về nguyên do và kết luận qui về 
chân thực. 

Vì người bất định (tính) lúc đầu còn là phàm phu trí thấp, 
ưa tiểu pháp, không có ý thích pháp đại thừa, chẳng tin 
tưởng mình sẽ được thành Phật, cho nên đầu tiên thuyết về 
tam thừa. 

Dẫu răng đầu tiên là quyên, sau đó ăt phải là chân thực, 
song chỉ hóa độ cho Bỏ tát. 
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% 

Kinh - văn : “Xá Lợi Phất nên biết” tới “hỉ xưng Nam mô 
Phật”. 

Tán răng : dưới là 2 tụng, nghĩ theo quyên thừa mà dẫn dụ. 
Chia làm hai : 

a) Tụng đầu : nghe xong tôn kính tán thán. 

b) Tụng sau : tư duy muốn thuận theo hạnh của họ. 

Đây là phần đâu. 

Có bản viết là “xưng Nam mô chư Phật”. Nên theo “hỉ 
xưng Nam mô Phật” (mừng niệm Nam mô Phật), đó mới là 
(văn bản) đúng. 

Đúng ra phải phiên âm là Nạp Mô, có chỗ phiên là Nạp 
Mạc, phương đây gọi là Kính lễ. Nêu nói Bạn Đàm hoặc 
Bạn Đề thì ở phương đây gọi là Lễ bái. Cách nói cũ gọi là 
Hòa Nam, đó là dịch vừa saI vừa tỉnh lược. 

+ 

-Kinh văn : “Lại có ý như vây” tới “ta cũng tùy thuận 
hạnh”. 

Tán răng : tư duy muốn thuận theo hạnh của họ. 

Duyên lành đã gặp, khuyến khích ta dùng quyên thừa mà 
giáo hóa. Ta nghĩ sinh ở kiếp trược, phải nên tủy thuận 
theo hạnh của họ. 

% 

-Kinh văn : “Tư duy sự này rồi” tới “thuyết cho năm Tỳ 
kheo””. 

Tán răng : 3 tụng rưỡi dưới đây, là chính thuyết tam thừa 
hóa, chia làm ba : 
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- 1 tụng rưỡi đầu : chính khởi quyên hóa. 

- I tụng sau : Tam bảo dây lên. 

- Ï tụng cuối : hội thành kim cô. 

Đây là phần đâu. 

Tiếng Phạm gọi là Bà La NI Tư, hoặc gọi là Ba La Nại 
(đây là phiên sai). (Thành này) thuộc xứ trung Ấn Độ. 
Xưa kia ở đất này có hai đàn hươu mỗi đàn có hơn 500 
con. Phật là Lộc vương của một đàn. Đề Bà Đạt Đa làm 
vua một đàn. Bây giờ vua nước này đi săn bắn ở đồng nội. 
Bồ tát Lộc vương bèn đến trước nhà vua mà thỉnh rằng : 
Đại vương săn băn ở trung nguyên, thả chó bắn tên, chỉ 
trons sáng sớm hôm nay tất cả thuộc hạ của tôi ắt sẽ mệnh 
tận. Thế thì ngay trong ngày sẽ thôi rữa, không còn có thịt 
hươu tươi làm thức ăn cho vua nữa. Vậy xin đại vương cho 
chúng tôi mỗi ngày dâng nộp một con hươu, như vậy thì 
đại vương có món ăn băng thịt tươi, mà chúng tôi cũng 
được kéo dài mệnh mình thêm một sớm một tối. 

Vua cho lời tâu ấy là phải, bèn quay xa giá trở về. Từ đó 
hai đàn hươu lần lượt theo thứ tự tới nộp mạng. 

Trong đàn của Đề Bà có con hươu chửa đến lượt phải chết, 
bèn bạch với chúa mình răng : “bản thân tuy đáng phải 
chết, nhưng (hươu) con (trong bụng) chưa đến lượt, xin 
tạm cử hươu khác thay. Sinh đẻ xong, sẽ đi nộp mạng.” 

Lộc vương Đề Bà nồi giận nói : “AI mà chăng quí mạng 
mình.” Hươu cái nghe xong than răng : “Vua ta bất nhân, 
không mây nữa ăt sẽ chết !”. 

Thế rồi vội báo Bồ tát Lộc vương. Bồ tát Lộc vương nói : 
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“Thương thay ! Tắm lòng của mẹ hiển thương tới cả đứa 
con chưa thành hình ! 'Ta nay sẽ thay ngươi Ï”. 

Rồi ngài tới cửa vua. Người đi đường (thấy vậy) kháo nhau 
nói : “Đại Lộc vương ấy nay tới vào trong đô ấp”. Nhân 
dân kinh đô ai nây đều đồ đến xem. Vua nghe tin ấy cho là 
chẳng thực. Người canh cửa tâu với vua, vua mới tin là 
đúng. Vua hỏi : “Lộc vương sao mà đã vội đến đây thê ?”. 
Lộc vương nói : “Có con hươu cái đến lượt phải chết, 
nhưng con nó trong thai chưa sinh. Tâm tôi chăng nỡ, dám 
xin đem thân đến chết thay !”. 

Vua nghe xong than rằng : “Ta là hươu mang thân người, 
không có tâm từ bi dưỡng dục. Còn ngươi chính là người 
mang thân hươu, vì có đức thế mạng”. Thê rồi tha cho hết 
thảy các hươu chắng còn phải nộp mạng nữa. Liên lây rừng 
đó làm nơi hội tụ cho loài hươu, nhân đó mà gọi là Thí lộc 
lâm. Danh hiệu Lộc Dã phát sinh từ đó. 

Ban đầu sau khi thái tử Tát Phọc Hát Lạt Tha Tất Đà (theo 
tiếng Đường, có nghĩa là Nhất Thiết Nghĩa Thành, xưa 
phiên là Tất Đạt Đa, vừa sai vừa tỉnh lược) đã nương thân 
ở núi, ấn mình trong hang, quên mình vì đạo pháp. Tịnh 
Phạn vương bèn sa1 ba người trong g1a tộc và hai người 
cậu đi và nói răng : “Nhất Thiết Nghĩa Thành con ta bỏ nhà 
đi tu học một mình nơi chỗn núi đầm, một thân ở nơi rừng 
rú, cho nên sai các ngươi đi theo để biết chỗ nó dừng lại ở 
đâu. Các ngươi trong thì là chú là bác là cậu, ngoài thì là 
nghĩa vua tôi, mọi động tĩnh của con ta các ngươi cân phải 
biết để khuyên nhủ can ngăn”. 
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Năm người vâng lệnh, cùng nhau bảo vệ. Nhân đó cũng tha 
thiết cầu mong được xuất ly. Họ thường bảo nhau răng : 
“Người tu đạo do khô mà chứng được hay sướng mà chứng 
được ?” Hai người nói : “An lạc vì đạo”. Ba người nói : 
“Cần khổ vì đạo”. Hai, ba lần tranh cãi với nhau mà vẫn 
chưa có gì để chứng minh được. 

Bấy giờ thái tử suy ngẫm về điều chí lý, tu theo lỗi khổ 
hạnh của ngoại đạo, tức là dùng vừng, lúa mạch đề duy trì 
sắc thân. 

Hai người kia thây vậy liên nói : “Lỗi tu hành của thái tử 
chẳng phải là pháp chân thực. Xét ra cái gọi là đạo phải 
sướng mới chứng được. Nay là cần khổ như vậy, thì đó 
chăng phải người bọn ta”. Bèn bỏ mà trốn đi xa, nghĩ cách 
để chứng quả. 

Thái tử tu khô hạnh sáu năm vẫn chưa chứng Bỏ đề, muốn 
nghiệm xem khổ hạnh chắng phải là chân thực pháp, liền 
nhận sữa, thế mà lại chứng quả. Ba người nọ nghe chuyện 
bèn nói : “Công sắp thành rồi mà nay lại lùi. Sáu năm khổ 
hạnh, một sớm vứt công”. Rồi cũng bỏ đi, bẻn cùng nhau 
đi tìm hai người kia. 

Bọn họ gặp nhau rồi ba người nọ bèn ngôi ngay ngắn, lớn 
tiếng nghị luận răng : “Xưa thấy thái tử Nhất Thiết Nghĩa 
Thành ra khỏi cung vua tới nơi hang văng, bỏ quân áo đẹp, 
khoác mảnh da hươu, siêng năng găng chí, trình tiết khô 
tâm câu pháp thâm diệu, mong quả Vô thượng thế mà nay 
lại nhận sữa của cô gái chăn bò, bại đạo nhụt chí. Tôi biết 


lời 


chắc chăn thái tử chăng thê làm lên trò trống gì đâu ! 
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Hai người kia nói : “Ôâng sao thây muộn làm vậy ! Con 
người này chỉ là người điên rô mà thôi. Đang ở trong thâm 
cung, yên ồn tại địa vị tôn quý, thê mà chăng chịu tĩnh chí, 
lại đi lần lút trong chỗn núi rừng. Bỏ ngôi Chuyền luân 
vương mà hành động như người quê mùa hèn hạ ! Thế thì 
đâu đáng để quan tâm nữa!” Càng nói càng gay sắt. 

Bồ tát tắm ở sông Ni Liên xong, lên ngồi dưới cây Bồ đề, 
thành Đắng chính giác, được danh hiệu là bậc thày của trời 
người, lặng lẽ điềm nhiên, chỉ quan sát xem aI là kẻ đáng 
độ. 

Ngài ngẫm nghĩ nói : “ Ôâng Uất Đầu Lam Tửô kia đã 
chứng được Phi tưởng định, đáng thụ pháp của ta”. Chư 
thiên trong không trung nghe tiếng liên báo răng: “Uất Đâu 
Lam Tử mệnh chung đến nay đã bảy ngày rôi !”. Như Lai 
than tiếc : Người này sao mà chăng gặp, sắp được nghe 
diệu pháp thì vội theo đà biến hóa”. 

Rồi ngài lại quan sát thấy có A Lam Ca Lam đã chứng đắc 
Vô sở hữu xứ định, là người đáng được truyền thụ cho chí 
lý. Chư thiên lại mách : Người này mệnh chung đã năm 
ngày rồi. Như Lai lại than thở xót thương cho sự bạc phúc 
Của n8ười này. 

Thế rồi ngài lại quan sát thật kỹ xem ai là người đáng được 
thụ giáo, thì thây chỉ có bọn năm người ở rừng Thí Lộc là 
đáng được dẫn thụ trước. 

Bây giờ Như Lai từ dưới cây Bồ đề đứng dậy, đi đến vườn 
Lộc dã, uy nghi tịnh tĩnh, thần quang sáng ngời, mày chứa 
vẻ ngọc, thân rực sắc vàng, ung dung tới trước năm người 
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để dìu dắt họ. Năm người này xa xa trông thây Như Lai 
bèn bảo nhau rằng : 

“Nhất Thiết Nghĩa Thành từ đó đến nay tháng ngày lần 
lữa, thánh quả chắng chứng, tâm muôn quay về, nên mới 
tìm đến bọn ta. Chúng ta ai nây đều nên lặng im, chớ đứng 
lên làm lễ nghênh đón”. Như Lai dân dần càng đến gân, Oal 
thần tác động đến ngoại vật. Năm người quên cả điều đã 
ø1ao ước, bèn lạy rước chào hỏi, theo hầu đúng như nghi 
thức. Như Lai bèn dẫn dụ dân dân, chỉ cho họ rõ diệu lý. 
Tương truyền giải rằng : năm người đó gồm : 

L) Trần Như. 

2) Thập Lực Ca Diếp. 

3) Át Bè, tức Mã Thăng Tỳ kheo. 

4) Bạt Đề. 

5) Ma Ha Nam Câu Lợi. 

Đáng nghe thuyết pháp, cớ sao lại chỉ có năm người này ? 
Có người nói răng : thời Phật Ca Diếp có chín người cùng 
học, bốn người lợi căn đã đắc đạo trước, năm người độn 
căn nên đến nay mới ngộ, vì nguyện được gặp Phật Thích 
Ca xuất thế thành đạo. 

Lại nữa, kinh nói rằng : “Thời quá khứ Thích Ca làm thân 
cá lớn, có nguyện rằng a1 ăn thịt ta trước thì sẽ được độ 
trước, năm người này ăn trước nên được Phật độ trước”. 
Thêm nữa, kinh còn nói rằng : “Sáu người cúng dàng Phật, 
năm người lấy hoa lúa cúng dàng, một người chờ lúa chín. 
Cho nên năm người ngộ ngay từ đầu, một người sau này 
mới ngộ, đó tức là Tu Bạt Đà La”. 
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Ngoài ra, đó tức là năm Dạ xoa ăn thịt Từ Lực Vương vậy. 
Trong năm người này, Trần Như đắc Sơ quả. Còn bốn 
người thì tại Tứ thiện căn, tới đầu Hạ mới đắc đạo. 

Tây Vực Ký nói răng : Hạ an cư xong mới đắc đạo tích. 
Pháp tịch diệt tướng tức là chân như, chăng thể dùng ngôn 
ngữ mà tuyên thuyết, vì tính lia ngôn thuyết. Pháp không 
có danh tướng mả lại dùng danh tướng để diễn thuyết thì 
đó gọi là Phương tiện lực. Tới Ba La Nại là đề thuyết cho 
năm người. 

+ 

-Kinh văn : “Đó gọi chuyên Pháp luân” tới “tên Pháp, 
Tăng sal khác”. 

Tán răng : thế là Tam bảo được lập ra vậy. 

Nghĩa từ “Pháp luân” này, đại để dùng 5 môn để phân biệt 


1. Xuất thê. 4. Sai biệt. 

2. Thích danh. 5. Tam thừa. 

3. Chuyển tướng. 

1. Xuất thê : 

Câu Xá luận quyền 24 nói răng : 

Cái gọi là Sa môn tính cũng gọi là Bà la môn, cũng gọi tên 
là Phạm luân, vì là chân Phạm sở chuyên. 

Trong đó chỉ có Kiến đạo gọi tên là Pháp luân, vì nhanh 
như bánh xe, vì có nan hoa như bánh xe. Tức là ở trong 
này, y vào Kiến đạo. Có chỗ gọi Thê tôn tên là Pháp luân. 
Như bánh xe thế gian có các tướng như nhanh chóng v.v... 
Kiến đạo tựa như thế, nên gọi là Pháp luân. Có nghĩa là 
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chứng ngộ chân lý thì vận hành đạo nhanh chóng, có lây có 
bỏ, hàng phục thứ chưa phục, trấn áp thứ đã phục, trên 
dưới chuyển, có đủ năm tướng ấy tựa như bánh xe ở thế 
Ø1an. 
Cho nên Hiện Tông luận nói rằng : như bánh xe của thánh 
khi: lây trước bỏ sau, Kiến đạo cũng thế : bỏ cảnh Khổ 

. lây Tập v.v... Ý này tỏ rõ việc thấy lý Tứ đề ắt 
shữnp đồng thời. 
Như bánh xe của thánh vương bắt hàng kẻ chưa phục, tôn 
giả Diệu Âm thuyết như vậy. 
Cũng như bánh xe thê gian có các nan hoa v.v..., các chi 
phân của Tám thánh đạo tựa như đó, gọi là Luân. Có nghĩa 
là : 
Chính kiến, Chính tư duy, Chính cần, Chính niệm : tựa như 
nan hoa bánh xe thế gian. 
Chính ngữ, Chính mệnh, Chính nghiệp : tựa như ỗ trục. 
Chính định như vành bánh. 
Cho nên gọi là Pháp luân. 
Thế nên biết, Pháp luân đâu chỉ là Kiến đạo ? Và khi nhóm 
các ông Kiêu Trân Na Kiến đạo, thì đó gọi là đã chuyển 
Chính Pháp luân. 
Thiên Thân Luận chủ căn cứ vào tông chỉ của phái Kinh 
bộ, đã đả phá Tát Bà Đa bộ, nói : Hành tướng ba chuyển 
chăng phải chỉ là Kiến đạo ! 
Làm sao mà có thê nói rằng : đặt ra danh từ Pháp luân chỉ 
là để chỉ Kiến đạo ? Bởi vậy chỉ nên coi tất cả pháp môn 
øôm 3 chuyền 12 hành tướng này là Pháp luân mới có thê 
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đúng với chính lý. 

Thế nào gọi là chuyển ? 

Có nghĩa là do pháp môn này tới Tha tương tục (tha nhân, 
người khác) khiến họ hiểu nghĩa vậy. 

Hoặc là đạo của chư Thánh đều gọi là Pháp luân, vì ở ngay 
nơi muốn hóa độ mà sinh thân để chuyên đúng pháp. 

Đối với Tha tương tục, từ lúc Kiến đạo cho tới lúc bắt đầu 
chuyền, thì gọi là đã chuyền. 

Đây có sự giải thích, nói rằng : 

Thoạt tiên thuyết về Kiến đạo, øọI tên là Pháp luân, chắng 
phải là Tát Bà Đa chính nghĩa. 

Tạp Tâm luận cũng kê bắt chính nghĩa, nói : Mâu Ni 
thuyết Kiến đạo mau chóng, gọi là Pháp luân. 

Câu Xá luận lại nói : hoặc đạo của chư Thánh đều là Pháp 
luân v.v... Đó là bản ý của Tát Bà Đa sư. 

Cho nên Hiển Tông luận nói rằng : đó là bản ý của Tỳ Bà 
Sa sư. Nói chung mọi Thánh đạo đều gọi là Pháp luân, cho 
nên nói ba chuyên bao gồm ba đạo. 

Lúc Tha tương tục Kiến đạo, gọi là đã chuyên. Chắng phải 
chỉ có Kiến đạo với tám Thánh đạo mới được riêng gọi là 
Pháp luân. 

Cho nên điều mà tôn giả Diệu Âm thuyết, chăng phải là 
nghĩa chính. 

Thành Thực luận nói : 

- Chuyên lân đầu sinh ra Văn tuệ. 

- Chuyền lần hai sinh ra Tư tuệ. 

- Chuyền lần ba sinh ra Tu tuệ. 
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Cũng không có I2 hành tướng, chỉ có một Không hành. 
Nay đại thừa quán xuyến chung ý các văn bản. 

Nói về Pháp luân, thây có năm ý : 

1/ Luân tự tính : chỉ Trạch pháp giác chi, Chính kiến, 
Chính trí. v.v... 

Du Già luận, quyền thứ 95 nói rằng : Chính kiến v.v... là 
tính do pháp tạo thành, nên gọi là Pháp luân, vì tự tha ba 
chuyền thông suốt cả Kiến đạo cùng Tu đạo và Vô học 
đạo. Vì tuệ nhãn chư thánh có khả năng phá hủy phiền não, 
nên gọi là Pháp luân. 

Câu Xá luận cũng nói rằng mọi Thánh đạo đều là Pháp 
luân. 

Hoặc vì Thê chỉ lây tám Thánh đạo chi, như bánh xe có đủ 
ô trục, vành bánh. nan hoa với nghĩa viên mãn : 

Chính kiến, Chính tư duy : gọi là ô trục, vì đó là căn bản. 
Chính ngữ, Chính nghiệp, Chính mệnh : gọi tên là nan hoa, 
nhân ô trục mà có. 

Chính niệm, Chính cần, Chính định : øọI tên là vành bánh 
v1 nó thâu tóm các thứ còn lại của bánh xe. 

Khác với tiểu thừa, hành tướng tu riêng biệt của tám Thánh 
đạo này tuy tại Tu đạo, nhưng thực ra Thể của chúng thông 
với Kiến đạo và Vô học đạo. 

Thế tôn ưng vô tám Thánh đạo (ý nói Phật không còn phải 
tu tám Thánh đạo chì). 

2/ Pháp luân nhân : chỉ các giáo pháp Văn, Tư, Tu v.v... 
có khả năng sinh ra Thánh đạo sau này. Trong l7 danh của 
Kinh Vô Lượng Nghĩa cũng có tên là Pháp luân. Trong các 
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kinh luạân đều nói rằng giáo pháp của Phật gọi tên là Pháp 
luân. 

Câu Xá luận cũng nói : đó tức là tất cả pháp môn 3 chuyển 
12 hành tướng gọi là Pháp luân. 

Du Gñà cũng nói : 3 vòng I2 hành tướng gọi là phương tiện 
để đắc cái sở đắc. 

Cái trước làm nhân cho cái sau, gộp lại làm nhân quả, nên 
øọI1 là phương tiện. 

Lại nói : 3 vòng chính chuyển Kiến, Tu, Vô học theo thứ tự 
của chúng. Trí kiến hiện quán, gọi là phương tiện. 

3/ Luân quyên thuộc : chỉ các Thánh đạo trợ giúp cho năm 
uẫn. 

Du Già v.v... nói răng : đó là các pháp Giới và Tín v.v... 
mà bậc Thánh ưa thích. Những pháp này giúp cho việc 
quán thêm sáng suốt, giúp đạo trừ hoặc, nhưng chăng phải 
là chính đoạn. 

4/ Pháp luân cảnh : chỉ các pháp bốn Thánh để, mười hai 
nhân duyên, ba tính v.v... 

Du Già nói : cảnh sở duyên để đắc cái sở đắc, đó là chỉ bỗn 
Thánh đề. Kinh này cũng nói : Đại Thông Trí Thăng 
chuyên mười hai nhân duyên. 

Kinh Giải Thâm Mật thuyết Y hiển liễu tướng, nói : ba vô 
tính đều y vào biến kế sở chấp, đó gọi là Pháp luân. 

5/ Pháp luân quả : Du Già nói : “để đắc cái sở đắc, đó là 
đại Bồ để”. Văn sau còn nói : đó là quả bao gồm trong bốn 
quả Sa môn. Bỏ đề của Thanh văn của Độc giác và Vô 
thượng Bồ đề của các vị Như Lai, đó là Pháp luân quả. 
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Du Gñà lại nói : 3 vòng 12 hành tướng, đó gọi là phương 
tiện để đắc cái sở đắc. 

Lại nói : 3 vòng chủ yêu chuyền Kiến, Tu, Vô học theo thứ 
tự của chúng. Trí kiến hiện quán gọi là đắc phương tiện. 
Cho nên Bỏ đề Niết bản gọi là quả sở đắc. 

Song năm thể này chẳng qua chỉ là bốn loại : 

1) Giáo 3) Hạnh 

2) Lý 4) Quả 

2. Thích danh (giải thích tên gọ]) : 

s« Gọi là Phạm luân : Như Lai Ứng cúng là Phạm. Chuyên 
pháp băng thứ ngôn ngữ tăng thượng, nên gọi là Phạm 
luân. 

« Gọi là Pháp luân : Pháp có nghĩa là đáng để quỹ trì (làm 
khuôn phép đề giữ gìn). Là tính do các pháp như Chính 
kiến v.v... hình thành, nên gọi là Pháp luân. 
Luân (bánh xe) có bốn nghĩa : 
a) Nghĩa Viên mãn (tròn trặn đầy đủ); có đủ ô trục, vành 
bánh, nan hoa. Hoặc Trạch pháp giác v.v... thê dụng đây 
đủ thì gọi là Luân. 
b) Nghĩa tôi hoại (phá hủy trừ diệt) : bốn loại pháp này dù 
phục, hay đoạn, dù trợ hay chính đều có khả năng tôi hoại 
được các phiên não chưa đoạn. 
c) Nghĩa trân át : vì khiến cho các phiên não đã hàng phục 
được chăng thê tái hiện. 
d) Nghĩa bất định : từ tự Kiến tới tự Tu, từ tự Tu tới tự Vô 
học, từ tự Vô học trí phát ra ngôn giáo. 
Tha tử ngôn Giáo mà hiểu đề Lý, tha từ để Lý mà khởi 
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chính Hạnh, tha từ chính Hạnh mà khởi Quả trí, xoay vần 
như vậy lại vì tha mà thuyết. 

Như luân bảo của Chuyên luân vương, có khả năng hàng 
phục được phiền não chưa phục, trần át được phiên não đã 
phục, qua rôi lại qua. 

Du Già luận nói : “Cần phải biết răng Thế tôn chuyên pháp 
sở giải đặt vào ngay nơi thân A Nhã Kiều Trần Như”. 

Đây lại tùy căn cơ mà đặt vào thân khác. Đó lại tùy duyên 
mà chuyền đặt vào thân khác. 

Vì nghĩa xoay vần tùy chuyên này, cho nên gọi tên là Pháp 
luân. Pháp tức là luân, đó là Trì nghiệp thích. 

Chuyên : có nghĩa là Động, là Hiến, là Vận, là Khởi : 

Động tuyên ngôn giáo. 

Hiển dương diệu lý. 

Vận thánh giáo trước âm thanh. 

Khởi chân trí sau ngôn ngữ. 

Trừ diệt hoàn toàn mọi chướng não, gọi là chuyên Pháp 
luân. 

Sở chuyên : tức là Pháp luân, hoặc là sự chuyển động của 
Pháp luân. Hai cách giải thích đều được. 

3. Chuyển tướng : 

Du Già quyên 95 nói rằng do năm loại tướng chuyển Pháp 
luân, cần phải biết răng đó gọi là khéo chuyên Pháp luân : 
1/ Khi Thế tôn còn là Bồ tát thì là cảnh giới sở duyên để 
đặc sở đắc. 

2/ Đắc sở đắc phương tiện. 

3/ Chứng đắc điều tự mình cần phải chứng. 
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4/ Chứng rồi thì gây dựng cho người khác, khiến họ sinh 
tín giải sâu sắc đối với điều mình tự chứng được. 

5/ Khiến người khác sinh ra tín giải sâu sắc đối với điều 
mà người khác chứng. 

Ý này nói chung về hóa thân hóa tướng lúc tự chứng quả 
cũng khiến hạng Thanh văn v.v... có điều sở chứng, chẳng 
y vào báo thân Bồ tát mà thành nghĩa. Hoặc cũng y vào 
thực Bỏ tát mà chuyền nghĩa, y chung vào thủy chung cứu 
cánh mà thành luận, chẳng y vào một hội mà thành ba 
chuyền. 

‹ Cảnh sở duyên : chỉ bỗn Thánh đề, vì y vào An lập đế, 
Phi an lập đề, y vào ba tính đều bao gồm cả ở đây. 

‹ Đặc phương tiện : chỉ 3 vòng 12 hành tướng trí ở ngay 
trong bốn Thánh đề này. Đây là từ tướng ba vòng chuyển 
Pháp luân để được cái nhân của Bồ đề vô thượng. 

- Ba vòng chuyên : 

° Vòng chuyên đâu : chỉ xưa kia lúc Bồ tát nhập hiện quán 
đã biết rõ như thực rằng đây là Khô thánh đề, nói rộng ra 
cho đến đây là Đạo thánh đề, trong đó tất cả hiện lượng 
thánh trí có khả năng đoạn trừ được các phiền não mà Kiến 
đạo đoạn trừ, bấy ø1ờ được gọi là Chân thánh tuệ nhãn. 

Vì căn cứ vào ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại mà có sự sai 
biệt theo thứ tự các đời đó mà gọi là Trí minh giác. Đây là 
nói về một trí có tên chung gọi là Pháp nhãn, có ba hành 
tướng gọi là Trí minh giác, chứ chắng phải ở một đế mà 
biệt khởi bồn trí. 

Do chân Kiến đạo chỉ một sát na, chẳng giống với tiểu thừa 
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trên dưới biệt quán. Căn cứ vào ý nghĩa của việc chứng 
Diệt mà thuyết chung cho cả ba đời, chứ chắng phải ba đời 
đều có Diệt đề. 

° Vòng chuyền thứ hai, đó là nói rằng : đây là hạng Hữu 
học, nhờ diệu tuệ mà thông đạt được đúng như thật rằng 
“sau này ta vẫn còn việc phải làm, đó là cân phải biết hết 
Khổ đề (mà ta) chưa biết, cần phải đoạn hắn Tập đề mà ta 
chưa đoạn, cần phải chứng được Diệt đề (mà ta) chưa 
chứng, cần phải tu tập Đạo đề (mà ta) chưa tu”. Như vậy 
thì cũng có bốn hành tướng như trên nên biết. 

° Vòng chuyến thứ ba, đó là nói răng : đây là hạng Vô học, 
vi đã được Tận trí Võ sinh trí. 

Nói răng “các việc cần làm ta đều đã làm”, có nghĩa là “ta 
đã biết hết Khô đề chưa biết”, nói rộng ra cho tới “ta đã tu 
tập Đạo đề chưa tu”. Cũng có bốn loại hành tướng như trên 
nên biết. 

4. SaI biỆt : 

Chỗ sai biệt ở đây là ở chỗ bốn hành tướng của hai vòng 
chuyển đầu là Chân thánh tuệ nhãn của hạng Hữu học, còn 
của vòng chuyền cuối cùng là Chân thánh tuệ nhãn của 
hạng Vô học. 

Xem ý văn này thì lúc chuyên vòng đâu, ở địa vị Gia hạnh 
trí trước Kiến đạo tuy biết bốn đề, nhưng chỉ là chuyển 
nhân, vẫn chưa phải là chính chuyền, vì chưa tôi phá. Do 
đó chỉ gọi là “tôn lực ích”, bao gôm trong năng chuyền vị. 
Nhập chân Vô gián đạo trong Kiến đạo mới chính thức 
được gọi là chuyền, v1 thực sự đoạn được Hoặc. 
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Giải thoát đạo cùng Tương kiến đạo cũng gọi là sơ chuyền, 
(vì) tuy chưa đoạn Hoặc nhưng đoạn thô trọng, trân át 
được (các thứ) đã hàng phục, cho nên cũng chăng phải là 
biệt tri tướng bốn đề. 

Sau đó các hành tướng mà Tu đạo khởi lên như Ứng biến 
tri v.v... trước khi đoạn Hoặc thì gọi là chính chuyển 
tưởng. 

Chính khởi chân trí cho đến tâm kim cương đoạn các phiên 
não cũng thuộc chuyền này, vì khởi Biệt hành tướng chỉ 
muốn hướng tới cách đoạn trừ các Hoặc. 

Chiết phục, chính đoạn đều gọi là Chuyên cả. 

Còn như trí cho răng “ta đã làm việâc cần phải làm” của 
hạng Vô học khởi lên sau Giải thoát đạo, sau này chắng 
đoạn nữa, chỉ trân át các Hoặc đã chịu hàng phục, không 
hàng phục các Hoặc chưa bị hàng phục. Trước Kiến đạo 
tuy có cách hàng phục các Hoặc, vẫn chắng gọi là chuyền, 
vì chăng phải vô lậu. Vì trước không có vô lậu nên chắng 
đồng Tu. 

Như vậy thì Bồ tát tự làm ba chuyên : 

- Chuyên đầu : tại Kiến đạo, øọI là Ấn tướng chuyền. 

- Chuyển sau : tại Tu đạo gọi là Ứng tu chuyên. 

: Chuyên cuối : tại Vô học đạo øỌI1 là Dĩ tác chuyền. 

Cứ mỗi một lần chuyền, ở mỗi đề đều sinh bỗn hành 
tướng, như vậy trong ba chuyển mỗi đề sẽ có 12 tướng, 
bốn đề cả thảy sẽ có 48 tướng. Chắng qua 12 là sô hành 
tướng của môi để trong cả ba chuyền, nên gọi chung là 3 
chuyền 12 hành tướng. 
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Câu Xá cũng nói về nhãn, trí, minh, giác, vì quán riêng 
từng đề. Luận đó theo như thứ tự mà chia làm bốn thứ 
pháp nhãn, pháp trí, loại nhẫn, loại trí. Nếu giải thích 
chăng. thành 8 đề như cách giải thích này, thì quán ở mỗi 
một đề sẽ không có bốn hành tướng. Hoặc nhẫn và trí mỗi 
thứ có bốn hành tướng. 

- Chiếu cảnh phân minh, thì gọi là nhãn (mắt). 

- Đối trị vô tri, đó gọi là trí. 

- Đối trị vô minh thì gọi là minh. 

- Đối trị tà giác, thì gọi là giác. 

Chăng giống với đây, chứng được điều tự mình cần chứng 
đặc thì gọi là “đắc Vô thượng chính đăng Bỏ đề”, có nghĩa 
là được cả hai Bồ đề và Niết bàn. Cái trước là nhân của cái 
sau. Cái trước là Vô gián đạo làm nhân cho Giải thoát đạo 
sau. Đây là nói cái quả của Bồ tát tự chuyên ba vòng Pháp 
luân. 

Hoặc nói Pháp thân Niết bàn Chân lý gọi là Vô thượng Bồ 
đề, vì khởi lên cái trí của Báo thân Bồ đề, ở địa vị Vô học 
đã làm đặng chứng Pháp thân. 

Câu Xá luận v.v... không có mục Phật tự chuyên, gây 
dựng cho người khác, khiến họ sinh ra tín giải đối với điều 
tự chứng. Có nghĩa là như trưởng lão A Nhã Kiểu Trần 
Như nghe được chính pháp từ nơi Thê tôn rồi, thoạt đầu thì 
ngộ giải pháp tứ Thánh đề, khi Phật hỏi, thì trả lời rằng : 
“tôi đã hiểu pháp”. Từ đó về sau là hành tướng cứu cánh 
như trên đã nói. 

“Năm người đều chứng được quả A la hán, sinh giải thoát 
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xứ ”ù. Đây nói Thê tôn tự mình đặc đạo, lại ba lần chuyển 
Pháp luân cho người khác. Giỗng như Câu Xá luận nói về 
ba vòng xoay quanh bốn Thánh đề: 

- Răng “đây là Khổ” cho đến “đây là Đạo” : đó gọi là Sơ 
chuyền (chuyên VÒng. đâu). 

- Răng đây là “điều cần phải biết khắp” cho đến “đây là 
điều cần phải tu tập” : đó gọi là điên vòng hai (đệ nhị 
chuyển). 

- Răng “đây là điều đã biết khắp” cho đến “đây là điều đã 
tu tập” : đó là chuyên vòng ba (đệ tam chuyền). 

Ba vòng lần lượt theo như thứ tự đã chỉ rõ ba thứ Kiến đạo, 
Tu đạo và Vô học đạo. 

Đó là ba chuyền của Phật đối với người khác : 

‹ Đầu tiên gọi là Thị tướng, vì chỉ rõ tướng Tứ đề. 

‹ Thứ hai gọi là Khuyến tu, vì khuyên tu Đề hạnh. 

‹ Cuối cùng gọi là Tác chứng, vì biết rõ vị đó đã mãn. 

Do ông Kiều Trần đó đâu tiên ngộ giải, nhập Kiến đạo tôi, 
Phật mới hỏi ông rằng : “ngươi đã ngộ giải chưa ?” Đáp : 
“đã ngộ giải”, nên được tên là GIảI. 

Vòng hai, vòng ba chuyền xong, đắc A la hán, sinh Giải 
thoát trí xứ, chứng đắc quả Vô vi. Đó gọi là chuyền tại thân 
người khác thâm sinh tín giải đỗi với điều Phật đã chứng. 
Cuôi cùng khiến người khác sinh tín giải đối với điều 
người khác đã chứng. Có nghĩa là như trưởng lão A Nhã 
Kiều Trần Na, khởi tâm thế gian : “ta đã ngộ giải được 
pháp”. Phật biết rồi, khởi tâm thê gian “A Nhã Kiều Trân 
Na đã chứng được pháp của ta ”. Thần đất biết rôi, liền cất 
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tiếng loan tin chỉ trong một sát na, một chớp mắt, một chốc 
lát mà tiếng ấy vọng tới tận Phạm thế (các cõi trời Sắc 
ĐIỚI). 

Tâm thể gian : đây tức là tâm duyên sự, chăng phải là tâm 
bị tán loạn. 

Đây là tướng thứ tư đã nói ở trên : gây dựng thánh đạo ở 
ngay nơi thân năm người khác, khiến họ thâm sinh tín giải 
đối với điều mà Phật đã tự mình chứng được. 

Tướng thứ năm là khiến người khác, như thân đất v.v... 
biết điều A Nhã Kiểu Trần đã chứng được, thâm sinh tín 
Điả1. 

Sự khác biệt là ở chỗ tuy chuyên Tứ đế, pháp tướng chăng 
khác, song người của ba thừa ai chứng quả nây. 

- Hạng Thanh văn nếu trước kia ở trong ba đời hoặc 60 
kiếp đã tu tập rồi, thì nghe điều Phật thuyết sẽ y vào Uẫn, 
Xứ, Giớiù mà chứng lý Tứ đề ; đó gọi là Thanh văn Pháp 
luân. 

- Hạng Độc giác nêu trước kia ở trong bốn đời hoặc một 
100 kiếp đã tu tập rôi, thì nghe điều Phật thuyết sẽ y vào 
mười hai Duyên khởi mà tu chứng Tứ đế, đó øọ1 là Độc 
giác Pháp luân. 

- Hàng Bồ tát nếu trước kia trong một Đại A tăng kỳ kiếp 
đã tu tập rồi, thì nghe điều Phật thuyết sẽ y vào ba tính mà 
chứng được lý Tứ đế, đó gọi là Bồ tát Pháp luân. 

Chăng thế thì ba thừa cùng quán Tứ để cùng đồng thời 
chứng thánh, như vậy còn có gì khác biệt nữa ? 

Kinh Đại Bát Nhã nói : “Lúc ban đầu khi Thế tôn chuyển 
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Pháp luân Tứ để ở nước Ba La Nại, vô lượng chúng sinh 
phát tâm Thanh văn, chứng quả Thanh văn; vô lượng 
chúng sinh phát tâm Độc giác, vô lượng chúng sinh phát 
khởi tâm Vô thượng chính đắng giác chứng ở Sơ địa, Nhị 
địa, Tam địa ... cho đến một đời sẽ được Bồ đèà”. 

Cho nên biết rằng khi ở Lộc dã mới bắt đầu chuyển. Pháp 
luân chung cho cả ba thừa. Nếu chăng thế thì tới tuân 7 
ngày thứ hai đã thuyết về Thập địa, cớ sao chẳng gọi là 
chuyển Pháp luân ? Vì đó chăng phải là pháp mà cả ba 
thừa cùng tu, nên chắng gọi Sơ chuyên Pháp luân. 
Nhưng thực ra nếu trí ba thời của tha thân phát khởi thì 
cũng có người chỉ trong một đời đã chứng được thánh quả 
gọi là tam chuyền, như Giải Kiều Trân v.v..., Phật ở Lộc 
uyền chỉ trong một thời đã khiến ông ấy lần lượt chứng 
được ba quả này, đó gọi là tam chuyên. 

Kinh Vô Câu Xưng nói : 

“Tam chuyên Pháp luân ở đại thiên. 

Luân ây năng tịch, bản tính tịch. 

Hi hữu pháp trí, trời người chứng. 

Thế là Tam bảo hiện thế gian”. 

Tức như kinh này nói răng : 

“ Bèn có tiếng Niết bàn, 

Cùng với A la hán, 

Tên Pháp, Tăng sai khác”. 

Tam bảo xuất hiện vậy : 

- Phật là Phật bảo. 

- Niết bàn và ngôn âm, Quả pháp và Giáo pháp đó gọi là 
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Pháp bảo. 

- A Nhã Đa v.v... , đó gọi là Tăng bảo. 

A la hán đây là Kiều Trần Như. 

Lại nói : Tăng đây là chỉ bốn người khác, vì còn trụ ở địa 
vị Hữu học. 

Trí năng chứng, Đề sở chứng tức Hạnh Lý pháp bảo. Bốn 
pháp đã đủ. 

Cùng với Phật và Tăng. Năng hóa, sở hóa, đã có Thể 
(tướng) xuất hiện, nên gọi gộp lại là Tam bảo xuất hiện ở 
thế gian. 

5. Tam thừa : 

Ba thừa đây là chỉ Phật và Bồ tát cùng với Thanh văn 
thuyết pháp khiến người khác đắc trí đoạn Hoặc, thì đáng 
gọi là chuyên Pháp luân. Độc giác thì chăng thế. 

Kinh Niết Bàn nói rằng : Duyên giác thuyết pháp chăng 
thể khiến người ta đắc pháp nhu nhuyễn v.v... . Do hạng 
Thanh văn chắng biết đâu là thuốc, đâu là bệnh, nên chắng 
cho Thanh văn cái danh là chuyển Pháp luân. Như vậy xét 
về lý mà nói cũng chăng sai. 

% 

-Kinh văn : “Từ kiếp xưa tới nay” tới “vẫn thường thuyết 
như vậy”. 

Tán răng : đó là kết : hội cô kim. 

Chắng phải là chỉ đến ngày nay mới tán thán Niết bàn hết 
hắn mọi khổ, mà xưa nay thường vẫn nói thế. Cho nên xưa 
giống với nay. 

*% 


631 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phất nên biết” tới “nghe thuyết pháp 
phương tiện”. 

Tán răng : dưới có 7 tụng nói rõ : nay thuyết chân Thực. 
Tụng rằng : như vậy đều để được Nhất thiết chủng trí. 
Trong chia làm bốn : 

- 2 tụng đầu nói rõ : căn chín, tới gặp. 

- tụng nói rõ : nghĩ răng họ đáng độ. 

- 3 tụng : chính thuyết chân Thực. 

- I tụng : kết thành pháp nghi. 

Đây là phân đâu : Ta thấy người trước đây được độ bằng 
quyên giáo, đã từng nghe quyên giáo ở nơi Phật, vì thiện 
căn đã chín, nay đến gặp Phật. Cho nên văn trên nói : 
chúng sinh hội này đã từng thấy Phật, cũng đã từng thây 
Thích Ca, nay gọi chung là chư Phật. 

% 


-Kinh văn : “Ta liền nghĩ như vầy” tới “nay chính là đúng 
lúc”. 

Tán răng : nghĩ răng họ đáng độ bèn thuyết Phật tuệ cho 
họ, khiến họ thích tu học, nay căn đã chín chắng dạy sao 
được Ì 

% 

-Kinh Mi “Xá Lợi Phất nên biết” tới “chăng thể tin 
pháp này”. 

Tán răng : dưới là 3 tụng chính thuyết chân Thực. Chia làm 
hai : 

° 1 tụng đầu nói rõ : độn chắng đáng truyên thụ. 

s 2 tụng sau nói rõ : lợi thì đáng truyền thụ. 
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Đây là phần đâu. 

Loại độn này øôm năm hạng có nhược điểm chăng thể thụ 
nối pháp đại thừa : 

1/ Loại độn căn nghe pháp chăng hiểu hoặc loại A Điên Để 
Ca. 

2/ Loại tiểu trí tuy thông minh, nhưng tình kiến chắng 
rộng. Hoặc là loại thú tịch. 

3/ Loại chấp tướng, có nghĩa là khởi kế chấp hai tướng 
Không Hữu, học saI hành bậy. Hoặc là loại Bắt định chủng 
tính chấp hữu phi không, vì căn chưa chín. 

4/ Hạng kiêu cậy sự thịnh của mình, các hạng g1àu sang 
say sưa phóng túng. Hoặc hạng phàm phu hữu tính căn 
chưa chín, bâm tính say sưa phóng dật. 

5/ Hạng mạn cậy mình lấn lướt người khác, như bọn năm 
ngàn người. Hoặc hạng còn khởi lên các phiền não như bảy 
loại mạn v.v... 

Các hạng trên chẳng thể tin đại thừa, chắng nên truyền thụ 
cho họ. 

*% 

-Kinh văn : “Nay ta hỷ, vô úy” tới “đều cũng sẽ thành 
Phật”. 

Tán răng : đây là 2 tụng thuyết minh về hạng đáng được 
truyền thụ. 

- Tụng đâu thuyết minh về bỏ quyên theo thực. 

- Tụng sau nói rõ việc trừ nghi. Đã được hỷ thì hỷ vô 
lượng, chăng ghen với việc chúng sinh thành Phật. 

Vô úy : đây có nghĩa là quyết định làm sư tử gâm, vì lý 
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quyết định, vì ở giữa các Bồ tát đứng trước những người 

thăng trội, vì nhị thừa đều phát tâm Bồ tát. 

Căn cứ vào lý chân Thực mà thuyết về đạo nhất thừa thì 

gọi là chính trực, chăng tùy cơ quyên mà thuyết có ba, nên 

gọi là xả phương tiện. Chỉ thuyết về đạo nhất thừa vô 

thượng, tức là tỏ rõ nay chính trực, chỉ thuyết một đạo, 

chăng còn có các đạo khác. 

Bỏ tát địa tiên đốn ngộ nghi răng riêng mình được Bồ đè, 

còn Thanh văn thì không có phân. 

Bồ tát bất định chủng tính nghi răng đối với quả Phật mình 
cũng không có phần, cho nên muôn thoái chuyền theo tiêu 

thừa. 

Nay các loại Bồ tát này nghe pháp, các mối nghi đó đều trừ 

hết. 

Hiện tiền 1.200 vị Thanh văn danh cao nghi răng mình 

chắng được làm Phật. Nay chính đang thuyết cho họ răng : 

“cũng đều sẽ làm Phật”. 

Kinh Niết Bàn do đó nói : “Tu đà hoàn tám vạn kiếp cho 

đến Bích chi mười ngàn kiếp thì tới”. 

Tới : là tới ở địa vị Sơ phát tâm trong Thập tín. Những 

hạng này tu hành cực kỳ chậm chạp đần độn. chắng như 

Bồ tát sơ tu thủy nghiệp. Đây là căn cứ vào hạng bất định, 

chăng phải là các hạng nhị thừa đều định làm Phật. 

Cho nên Kinh Niết Bàn, quyền thứ 34 nói rằng: “Ta ở một 

thời thuyết về một thừa, một đạo, một hạnh, một duyên có 

thể làm đại tịch tĩnh cho chúng sinh đoạn hắn mọi kết 

phược sâu khô. Khô và khô nhân, khiến hết thảy chúng 
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sinh tới ở một Hữu. Các đệ tử của ta chăng hiểu ý ta, nên 
đã nói những lời như vây ở giữa đại chúng : Như Lai nói 
Tu đà hoàn cho tới A la hán đêu đắc Phật đạo v.v...”. 

% 

-Kinh văn : “Như chư Phật ba đời” tới “thuyết pháp 
không phân biệt” 

Tán răng : đây là kết thành pháp ngh1. 

Diệu lý đại thừa, thể không phân biệt. Ba thừa chăng khác, 
thảy đều làm Phật. Cho nên thuyết pháp đó. 

+ 


-Kinh văn : “Các đức Phật ra đời” tới “người này cũng vẫn 
khó”. 

Tán rằng : dưới là đoạn thứ sáu có 7 tụng, tụng về mục thứ 
nhất đã nói ở trên, tức là mục chưa nghe pháp thì khiến 
nghe pháp. 

Chia làm bốn phân : 

» 2 tụng : pháp thuyết bốn hiếm. 

s 2 tụng rưỡi : thí dụ nêu bật hai hiểm. 

° I tụng rưỡi : khuyến tín. 

° l tụng : thán kết. 

Phần đầu này gôm bốn cái hiểm : 

1) Phật ra đời, hiểm. 

2) Thuyết pháp, hiếm. 

3) Khó mà được nghe, hiểm. 

4) Có thể nghe được, hiểm. 

- Phật ra đời, hiếm : như ngàn Phật thời Hiền kiếp, nay đến 
kiếp trụ thứ 9 rồi mà mới có bốn Phật ra đời. Sau này đến 
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kiếp thứ 10 mới có Phật Di Lặc ra. Tới kiếp thứ 15 có 994 
Phật ra. Kiếp này hoại rôi, Phật Cốt Lô Chi một mình làm 
vua một kiếp. Trải qua 12 kiếp nữa, mới đến kiếp Tinh Tú. 
Có Phật Sơ Tịnh Quang Xưng Vương trong một ngàn Phật 
của kiếp đó ra đời. Sau đó trải qua 300 kiếp uống qua đi 
không hề có Phật. Nên Phật ra đời, hiểm vậy. 

- Thuyết pháp này, hiếm : như Phật Ca Diếp trụ dưới cây 7 
ngày chăng thuyết pháp nảy. Tới nay Thích Ca thành Phật 
40 năm mới thuyết kinh này. Nên thuyết pháp này, hiểm. 

- Khó mà được nghe, hiểm : chúng sinh thường ở trong 
tám nạn, làm sao mà gặp được Phật, nên khó mà được 
nghe, thế là hiếm. 

- Có thể nghe được, hiếm : tuy gặp ngày Phật ra, nhưng lại 
nøhe tiêu thừa, chăng hòng đại pháp, cho nên có thê nghe 
được là hiếm. 

% 


-Kinh văn : “Ví như hoa Uu đàm” tới “hơn cả hoa Ưu 
đàm”. 

Tán răng : đây là ví dụ để nêu bật hai hiểm : 

- I tụng, nói rõ pháp xuất hiếm. 

- l tụng rưỡi, tụng về nghe tán hiếm, vì nghe pháp và tán 
thán, còn hiểm hơn là hoa Ưu đàm. 

Hành chân pháp hạnh là để cúng dàng Phật ba đời : 

- Tự mình nghe, bảo người khác nghe đều gọi gộp là nghe 
pháp. 

- Vui mừng mà nghe, đây gọi là hoan hỷ. Nghe mà tán 
thán, đây gọi là tán. 
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Hành bốn thứ đó đều là chân hành. 

% 

-Kinh văn : “Các ngươi chớ nghi ngờ” tới “không ù đệ tử 
Thanh văn”. 

Tán răng : khuyên tín chớ nghi. 

% 


-Kinh văn : “Các ngươi Xá Lợi Phất” tới “bí yếu của chư 
Phật”. 

Tán răng : kết luận tán thán pháp thâm diệu. Đây là thăng 
đạo mật tạng của chư Phật. 

% 


-Kinh văn : “Vì đời ác năm trược” tới “thảy chăng cầu Phật 
đạo”. 

Tán rằng : dưới là đoạn lớn thứ hai, có 3 tụng, tụng về phá 
bốn nghi. 

Chia làm ba phân : 

a) 1 tụng đầu nói về Phật ra đời vào thời nào để giáo hóa 
bằng ba thừa : ra đời vào thời ngũ trược ác thế 

b) Thứ đến 1 tụng, nói về làm sao mà biết là Tăng thượng 
mạn ? Nếu đệ tử ta, tự cho rằng mình là A la hán mà 
chăng tin pháp nảy, thì thật là phi lý. 

c) | tụng nói vê thế nào thì đáng để thuyết ? Trừ sau khi 
Phật diệt rồi thì hiện tiền không Phật. 

Đây là phân đâu. 

*% 


-Kinh văn : “Người ác đời vị lai” tới “phá pháp, đọa ác 
29 


đạo”. 
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Tán răng : đây là tụng giải thích làm sao mà biết là Tăng 
thượng mạn ? 

Người ác đời sau chăng tin pháp này, phần nhiều là Tăng 
thượng mạn. Chắng những là hạng Tăng thượng mạn mà 
các Người ác khác cũng chẳng thể tin. Khi Phật còn tại thể, 
ngài đã thuyết về tướng của mạn. Sau khi Phật diệt độ rồi 
khó mà biết được, nên nêu riêng ra ở đây. 

% 

-Kïnh văn : “Người tàm, quý, thanh tịnh” tới “rộng khen 
đạo nhất thừa”. 

Tán răng : đây là tụng về thế nào thì đáng thuyết 2 

Có đủ bôn đức : 

° Một là tàm, sùng trọng bậc hiền thiện, lại tự xét bản thân 
thây xâu hỗ về tội lỗi. 

» Hai là quý, khinh cự kẻ bạo ác, lại xét thế gian, thấy xâu 
hồ về tội lỗi. 

° Ba là thanh tịnh, trong ngoài đều không có tỳ vết, vứt bỏ 
danh lợi thê gian. 

‹- Bốn là chí cầu Phật đạo, chắng thèm nhị thừa, có thể tin 
được kinh này. 

Loại bất ngu pháp mới đáng để thuyết kinh này cho nghe. 
Giả sử là hạng ngu pháp, nêu gặp Phật khác thì sẽ được 
quyết định liễu ngộ đạo nhất thừa. 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phất nên biết” tới “tự biết sẽ thành 
Phật”. 

Tán rằng : trong này có 3 tụng, tụng đoạn lớn thứ tư trong 
phẩm : khuyên phát hỷ tâm, khiến thích thành Phật : 
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° 1 tụng rưỡi đâu, nói rõ Phật pháp đều giống nhau, chăng 
học thì chăng liễu ngộ. 

° 1 tụng rưỡi sau, khuyên phát hỷ tâm, thích cầu thành 
Phật. 

Cứ như lời văn, có thể hiểu được. 


QUYÊN THỨ NĂM (PHÁN TRƯỚC) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 


PHẨM THỨ BA THÍ DỤ 
Ba môn phân biệt : 


I. NÓI RÕ DỤNG Ý. _ 
II. GIẢI THÍCH TÊN PHÁM. 
HI. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 


I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có 2ý: 

1. Thu Tử là hạng thượng căn nghe pháp rồi liên tỏ ngộ. 
Bôn người khác là hạng trung căn phải nhờ vào thí dụ mới 
biết được. Trên đã giáo hóa cho hạng thượng căn, dưới - 
phải làm cho hạng trung căn hiệu rõ. Cho nên mới có phâm 
này. 

2. Luận răng : từ đây trở xuông là thuyêt Bảy thí dụ cho 
bảy loại chúng sinh có đủ phiên não tính đê đôi trị bảy loại 


Tăng thượng mạn vả thuyết cho ba hạng người tuy không 
có phiền não nhưng nhiễm mạn. Nhiễm mạn về Tam muội, 
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Giải thoát, Kiến v.v..., tức là đề đối trị loại nhiễm mạn này 
thì thuyết về Ba bình đắêng. 

Lại nói : dư tàn Tu đa la thuyết minh về Mười nghĩa vô 
thượng. 

Đây có ý nói chung chỉ rõ 26 phâm ở dưới sẽ thuyết minh 
về ba nghĩa này. 

sBảy thí dụ : ở tại bảy phẩm : 

1) Dụ nhà lửa, ở phẩm Thí Dụ này. 

2) Dụ về người con nghèo túng, tại phâm Tín Giải. 

3) Dụ về mây mưa, tại phẩm Dược Thảo. 

4) Dụ hóa thành, tại phẩm Hóa Thành. 

5) Dụ đeo bảo châu, tại phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Ký. 
6) Thí dụ về cởi minh châu trong búi tóc, tại phẩm An Lạc 
Hạnh. 

7) Dụ thày thuốc, tại phẩm Thọ Lượng. 

Cứ theo thứ tự đó, mỗi thí dụ ở tại một phẩm. 

°Ba bình đăng : có trong 9 phẩm : 

I) Thí Dụ. 

2) Thụ Ký. 

3) Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Ký. 

4) Thụ ký Cho Hạng Hữu Học Vô Học. 

5) Pháp Sư. 

6) Khuyến Trì. 

7) Đề Đà Đạt Đa. 

8) Thường Bắt Khinh. 

9) Thấy Bảo Tháp. 

Tám phẩm đầu đều có thụ ký, thuyết về sơ thừa bình đăng. 
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Trong phẩm Thấy Bảo Tháp ở cuối thì thuyết gộp cả hai 
thứ bình đăng là Sinh tử Niết bàn bình đăng, pháp với thân 
bình đắng. 
° Mười nghĩa vô thượng : có ở 21 phẩm : 
- Chín vô thượng đầu có ở 7 phẩm : 
I1) Dược Thảo Dụ. 
2) Hóa Thành Dụ : tại đây có hai vô thượng thứ hai và thứ 
ba. 
3) Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Ký. 
4) Thây Bảo Tháp. 
5) An Lạc Hạnh. 
6) Dũng Xuất. 
7) Thọ Lượng : tại đây có hai vô thượng thứ tám và thứ 
chín. 
Trong 7 phẩm trên, trừ các phẩm thứ hai, thứ bảy, còn năm 
phẩm kia mỗi phẩm có một vô thượng. 
- Dư tàn Tu đa la là vô thượng thứ mười. Có nghĩa là 14 
phẩm còn lại đều là vô thượng thứ mười. 
Ở trong 14 phẩm này có hai lực : Pháp lực và Tu hành lực. 
+ Pháp lực có 3 phẩm : 
1) Phân Biệt Công Đức. 
2) Tùy Hỷ Công Đức. 
3) Pháp Sư Công Đức. 
+ Tu hành lực có 7 lực, gộp lại là II phẩm % 
1. Trì lực, có ba phẩm % 

1) Pháp Sư. 

2) An Lạc Hạnh. 
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3) Khuyến Tnì. 
ĐÀ Thuyết lực, có l phẩm : tức là Thần Lực. 
3. Hành khổ hạnh lực, cũng có Ì phẩm : tức là phẩm Dược 
Vương. 
4. Giáo hóa chúng sinh hành khổ hạnh lực, cũng Ï phẩm, 
đó là phẩm Diệu Âm. 
5. Hộ chúng sinh chư nạn lực, có 2 phẩm % 

L) Quan Âm Phố Môn. 

2) Đà La NI. 
6. Công đức thăng lực, có I phẩm : là phẩm Diệu Trang 
Nghiêm Vương Bản Sự. 
7. Hộ pháp lực, có 2 phẩm : 

1) Phô Hiền. 

2) Chúc Luụy. 
Mười vô thượng ở sau là bảy thí dụ ở phần đầu. 
» Tam bình đắng tàn : gọi là Thượng tàn. Nên trong bản 
luận giải bảy dụ ba bình đăng xong, nói : “Dư tàn Tu đa la 
nói rõ nghĩa vô thượng”. Vô thượng thứ mười là tàn của 
chín loại vô thượng trước, gọi là Hạ tàn. Cho nên trong bản 
luận giải thích về vô thượng thứ mười, nói : “Mười đây là 
thăng diệu lực vô thượng dư tàn Tu đa la thuyết”. 
- Tàn có hai nghĩa : 
+ Một là Văn tàn, vì chưa từng thuyết. 
+ Hai là Nghĩa tàn, vì trước tuy đã thuyết, song chưa hết 
nghĩa, còn muốn có thêm ý khác nữa, nên nay lại thuyết 
nữa, gọi là Nghĩa tàn. 
Sợ văn dài dòng, nên lướt qua chăng nói. Tới trong các 
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phẩm sau sẽ nhất nhất giải thích kỹ, vì trong bảy phẩm : 
Dược Thảo, Hóa Thành, Ngũ Bách Đệ Tử, Bảo Tháp, 
Khuyến Trì, An Lạc Hạnh và Thọ Lượng, hoặc về văn 
hoặc về nghĩa đều nói lại. 

Còn bảy dụ, thì vì hạng phàm phu hữu học gọi là hạng có 
phiên não, có bảy loại Tăng thượng nhiễm mạn, đề đối trị 
hạng này nên thuyết bảy thí dụ. 

Như chấp Hóa thành cho đó là Chân thành (tòa thành có 
thật), tức là cho rằng cái mà họ mong cầu là Tam Ma Bạt 
Đề (thiền quán) thế gian sẽ là Chân diệt (diệt độ thực sự). 
Chấp vô học là viên mãn, nên không còn có điều sở câu gì 
nữa. 

Hạng vô học nhị thừa, gọi là người không phiền não. 

Có 3 loại pháp chấp nhiễm mạn : Tam muội, Giải thoát, 
Kiến v.v... .. Đó là pháp chấp hướng về nhị thừa, tuy chăng 
gọi tên là Nhiễm. 

Hạng này hôi tâm tôi, thì gọi là Bồ tát nhiễm pháp chấp. 
Hạng Bồ tát này gọi là nhiễm vô phiền não mạn. Luận dịch 
nghĩa là điên đảo cũng là ý này. 

° Nghĩa vô thượng thì trong đại thừa có thể nói là có. Các 
thừa khác thì không. Do đó, thuyết về ba thừa có sự khác 
nhau, vì Giáo Lý Hạnh Quả có sự khác nhau. 

Luận dẫn lời Phật dạy : “Chăng lia thân ta, đó là Nghĩa vô 
thượng”. Nhị thừa chăng nói nghĩa này, vì chăng giải được. 
Do đó vô thượng tức là Giáo Lý Hạnh Quả của nhất thừa, 
tùy theo sự thích ứng mà phối vào các phẩm. 

° Bảy loại Chúng sinh cụ túc phiên não : 
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Thứ nhất là người câu thế lực, khởi điên đảo bậc nhất, câu 
công đức Tăng thượng mạn, vì bị các phiên não thế Ø1an 
thiêu đốt nên cần cầu diệu cảnh quả báo của trời người. Vì 
loại này mà thuyết dụ Nhà Lửa. 

Phú quý tự tại, gọi là thế lực. Vì các phàm phu câu diệu 
cảnh ngoại quả cùng nội quả báo này của trời người, chắng 
biết phiên não thiêu đốt nung nấu, cho nên vì hạng này mả 
thuyết về dụ Nhà Lửa, bởi vì phiền não do thế lực của trời 
người thiêu đốt cũng như nhà lửa. 

Thể tôn nay nói có 2 xe, tức là thiện căn tam muội thể ø1an, 
Bỏ đề chỉ là giả giải (giải thoát giả, chẳng phải giải thoát 
thật) đề khiến họ ra khỏi nhà lửa, rỗi sau đó khiến họ dần 
dân nhập Phật đại Niết bàn. 

Cho nên luận nói rằng : đôi với hạng người thứ nhất, thì 
dùng các loại công đức thiện căn tam muội thế gian làm 
phương tiện khiến họ thích thú, sau đó khiến họ nhập Niết 
bàn. 

Ở đây chăng nói “Chính chứng Sinh không Trạch diệt 
Chân trí” trong đạo giải thoát gọi là tam muội thế gian. 
Giả giải đó là đê hươu, chẳng phải là thể của xe. Từ quán 
đó rôi nhập định thế gian, quán điều đã chứng trước đây. 
Vì tâm thô nên chăng thấy Chính trí và Sinh không như 
(chân lý Sinh không), mà lại thây Hoặc, Nghiệp, Hậu khổ 
chắng sinh, tâm liền biến, tưởng là Niết bàn giải thoát. 
Niết bàn mà Chính trí chứng được trong căn bản quán, thì 
dưới đây gọi là Hóa thành. 

Chắng nói do giả quán mà biến thành Thành, vì chăng hết 
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khô. 
Nay thuyết về ngôi Hậu đắc trí, thời sau năng biến, tưởng 
g1ả1 (tưởng là giải thoát), gọi là thiện căn tam muội thế 
gian. Các thứ công đức Khinh an Hỷ lạc, giả danh là dê 
hươu, giả danh là Chúng trí, là đề cho họ thích thú, sau đó 
dạy họ nhất thừa, rồi mới khiến họ nhập Phật đại Niết bàn, 
tới Phật vị, năng nhập xe trâu (chỉ nhất Phật thừa) tức là 
Hai trí, tức là Bồ đề. Niết bản sở nhập tức là Bảo sở. 
Trong dụ Hóa thành ở sau, nói răng nhị thừa chấp chỗ 
Hoặc Khô chắng sinh đó là Niết bàn. Lý thực Niết bàn 
trong đạo giải thoát là Chíùnh trí chứng. Cho nên nói nhập 
Hóa thành, là để các lái buôn đều khỏi mệt. Vì các trí trước 
sau đều chăng thể liễu ngộ mọi pháp, nên thực ra chăng 
phải là Chủng trí. 
Thuyết về xe dê, xe hươu chỉ có danh mà chẳng thây lên 
xe, vì nói đó ví như thiện căn tam muội thế Ø1an, đề khiến 
họ thích thú. Nhị thừa chấp đó cho là hai xe, thực ra chắng 
phải là thể của xe, như bốn điên đảo mà nhị thừa khởi lên. 
Chính quán chăng thế. 
Sau mới tưởng giải, duyên vào đây mà khởi chấp. Hóa 
thành cũng thê. 
Nay để đối trị thói Tăng thượng mạn điên đảo cầu công 
đức của hạng người cầu thế lực, cho nên nói thí dụ về xe 
này. 
Đó là dụng ý của phâm này. Các nghĩa khác đây, sẽ giải 
thích sau. 


II GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 
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Thí : là ví, là tỉ loại (so sánh, giống như). 

Sách Ngọc Thiên nói : tỷ loại để giúp nhau hiểu rõ. 

Dụ : là khai thông, là hiểu rõ. 

Sách Ngọc Thiên nói : đó là hiểu, là can gián vậy. 

Nay nêu các sự tích gần gủi ở thế gian để ví với đạo lý 
thâm diệu của Xuất thế gian, đề khai thị cho kẻ chưa giác 
ngộ được hiểu rõ sự mê muội trước đây. 

Thí dụ để hiểu rõ, gọi là phẩm Thí Dụ. Hoặc là Thí tức là 
Dụ, nên gọi tên là phẩm Thí Dụ. 

IH. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

‹ Câu hỏi I : đây căn cứ vào cái lý dụ hiểu mà gọi tên là 
phẩm Thí Dụ. Sao phẩm trước lại lây thăng pháp mà đặt 
tên pháp phẩm ? 

Giải đáp : trước sau làm thể lệ lẫn nhau, lý ra thực nên như 
thế. Nhưng việc đặt tên khác nhau, làm sao mà biết rõ được 
nguyên nhân 2 Song vì Phương Tiện là nghĩa riêng trong 
pháp, còn Thí Dụ là tên chung chỉ sự ví von. Chung riêng 
đã khác thì tên gọi cũng phải khác, không thể cứ rập khuôn 
như nhau được. 


° Câu hỏi 2 : cớ sao trong kinh có tới 7 thí dụ, mà riêng đây 
được đặt tên là phẩm Thí Dụ còn các phẩm khác được đặt 
gộp vào tên riêng của phâm đó ? 

Giải đáp : dụ tuy có 7, nhưng đây là đâu tiên. Tuy nêu lên 
tên gọi chung, nhưng tự nó đã là tên riêng, còn các phẩm 
khác chăng phải chỉ thuân túy gọi là thí dụ. 
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« Câu hỏi 3 : hạng trung căn tín giải thì nêu riêng thành 
phẩm Tín Giải. Hạng thượng căn lĩnh ký, lẽ ra cũng phải 
nêu riêng. Cớ sao khi thuyết minh về việc Thu Tử lĩnh ký 
lại gửi gẫm luôn vào trong phần đầu của phẩm này ? 

Giải đáp : về hạng trung căn lĩnh ký, văn rộng nghĩa dài, 
bởi vậy nêu riêng. Thu Tử chăng thế, nên nói kèm luôn vào 
đây. Lại vì Thu Tử lĩnh ký, khải thỉnh, nên Phật mới nêu 
thí dụ. Cho nên việc lĩnh ký của Thu Tử được thuyết minh 
kèm ở phần đầu của phẩm này. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Xá Lợi Phất” tới “được pháp VỊ 
tăng hữu”. 

Tán răng : chính trong phẩm này, chia làm hai phân lớn : 

- Phân đầu nói về việc Thu Tử nghe pháp lĩnh giải hoan hỷ 
kể lại thành tựu và được thụ ký. 

- Phân sau nói về việc đức Phật dùng thí dụ một cách rộng 
rãi để hóa độ cho hạng trung căn ở đó. 

Phần đầu thuộc vòng đầu đã nói ở trên : thuyết về pháp 
nhất thừa. Vòng đầu có bốn, trên : pháp đã thuyết xong, 
đưới đây là ý thứ hai : Thu Tử nghe pháp lĩnh giải, tự trách 
rồi sinh hoan hỷ. Trong này có hai phân : đầu là trường 
hàng, sau là kệ tụng. 

Đây là phân đâu. 

Theo cách giải thích của thê gian thì chữ Dũng nghĩa như 
chữ Kiểu, Nghiêu (có nghĩa là kiễng chân, co một chân 
lên), chữ Dược nghĩa là nhảy. “Co chân mà nhảy” hình 
dung sự hoan hỉ tới cực độ. Được nghe chân đạo, thây 
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được quyền thừa, nên dũng dược tưng bừng (vô cùng phân 
khởi). 

Được thỏa lòng mong muốn, cho nên hoan hỷ. Đề tỏ rõ đã 
phát tâm đại thừa nên liền đứng dậy. Tâm hợp với điều 
Phật thuyết nên chắp tay nhất tâm xin Phật giảng thêm. 
Chiêm ngưỡng tôn nhan giãi bày bản tâm với Phật nên nói 
là : “Bạch Phật”. 

Pháp âm đây là chỉ ngôn giáo đại thừa. 

Vì là pháp chưa từng được nghe nên nói là đặc vị tăng hữu 
(được pháp chưa từng có). 

Lại do ba nghĩa, cho nên hoan hỷ : 

1) Nghe Phật thuyết pháp, tâm an như biến ; biết đây là 
Phật chắng phải là ma, cho nên hoan hỷ. 

2) Nghe giảng nhất thừa ngày nay là thực thừa, mới hiểu rõ 
tam thừa ngày xưa chỉ là quyền thừa, tam thừa là nhân của 
nhất thừa, bởi vậy hoan hỷ. 

3) Nehe Phật nói 1.200 A la hán cũng đều sẽ thành Phật, 
cho nên hoan hỷ. 

% 

-Kinh văn : “Vì sao như vậy” tới “vô lượng tri kiến”. 

Tán răng : dưới đây giải thích về nguyên nhân của sự hoan 
hỷ, có bốn : 

1) Vì mắt đại pháp đến nỗi phải thở than. 

2) Ở bậc tiểu thừa, nay nghe đại pháp thì sinh hoan hỷ. 
3) Hoan hỷ vì nay được nghe đại pháp thì hết phiền não. 
4) Vì biết răng là Phật tử thì sẽ thành đạo. 

Đây là phần đầu. 
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* Chữ Dự [ fấ ] có nghĩa như chữ Nhập, chữ Quan. Sách 
Ngọc Thiên nói : Dự có nghĩa là “làm trước” ,là “dự bị ”, 
là “từ lâu”. Theo sách Thiêt Vận, chữ này âm đọc như 
Dật, nhưng sách này viết là [ ŸÄ ]. đúng phải viết là [ Ÿl ]. 
Sách Nhĩ Nhã viết là [ Ÿ8 ], và giải nghĩa là : cùng, cùng 
VỚI. Cổ văn viết là [E] như câu “Công tất dự [E] vên” 
(ngài ắt dự vào đó). 

Chữ Cảm : nghĩa là Khích (cảm khích = xúc động). Chữ 
Thương : đây có nghĩa là Thán (than thở). 

Xưa kia nghe chuyện Bồ tát được thụ ký như vậy, mà 
chúng tôi chắng được gia nhập vào số các vị xưa nghe thụ 
ký, chắng được dự vào việc thụ ký, bởi vậy nên đã xúc 
động ân hận xót xa vì đã mất năm loại tri kiễn của Như 
Lai, hoặc mất tri kiến Trí tính Trí tướng của Như Lai. 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn ! Tôi thường ở một mình” tới “mà 
được tê độ” 

Tán răng : dưới là ở bậc tiểu thừa nên phải than thở. 

Có hai ý : đầu tiên than nỗi trụ ở tiểu thừa; sau đó là tự 
trách bản thân. 

Đây là phân đâu. 

* “Thường” : có nghĩa là Hằng. Chữ “Mỗi” : có nghĩa như 
Sác, Lũ (nhiều lần), là từ chỉ số lần không nhất định. 
“Nhập” : có nghĩa là chứng. 

- Pháp tính : đầy là nhân vô ngã, là chân như, mà mọi 
người ai cũng có thê chứng được. 

Tôi và Bỏ tát đều có thể chứng nhập Vô ngã chân như, vì 
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sao mà một mình Như Lai đã từ tiểu thừa mà được độ 
thoát ? 

Hoặc là, Tính : đây là chỉ Thể. Cùng nhập trong Phật pháp 
thể loại. 

* Có bản chữ Thường [ 3# ] viết thành [' ] có nghĩa là 
“đã từng ”. 

% 

-Kinh văn : “Đó là lỗi của chúng con, chắng phải là do Thế 
tôn”. 

Tán răng : dưới là tự trách mình. 

Có ba phân : đầu là phần nêu, thứ đến giải thích, cuối cùng 
là kết luận. 

Đây là phần nêu. 

* Chữ Cữu : có nghĩa là tội lỗi, tội lỗi của tôi. Chữ Cữu, 
âm gọi là phiên thiết của Cự Cửu. Chữ này là chữ hội ý : 
hội ý của hai chữ Nhân Các. Người ta có điều chỗng đối 
trái ngược nhau thì thành ra tội lỗi. 

*% 

-Kinh văn : “Sở dĩ như vậy là vì sao” tới “mà được giải 
thoát”. 

Tán răng : đây là giải thích nguyên do. 

Nhân : đây là chỉ Nhân hành đề thành đại Bồ đề, chỉ bốn 
hạnh Bồ tát ở Thất địa : 

1. Bô đề phân. 3. Các thần thông. 

2. Ba la mật. 4. Thành tựu hữu tình. 

Ngài Ca Diếp nói răng : “Đối với Bồ tát pháp, Du hí thân 
thông, Tịnh Phật quốc độ, Thành tựu hữu tình, thì tâm 
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chăng ưa thích”. Cho nên Nhân của Chính giác chính là 
bốn hạnh này. 

* Chữ Đãi (đợn) : có nghĩa là mong đợi, khao khát, hy 
VỌnE. 

Thu Tử tự nói : Nếu bọn chúng ta mong đợi, hy vọng, khao 
khát cái nhân của Vô thượng chính giác, thì Phật ắt sẽ dùng 
đại thừa mà độ thoát cho. Song do chúng ta ở trong đại 
nhân (nhân đại thừa) mà chăng sinh ra hy vọng chờ đợi, 
cho nên Thế tôn chắng dùng đại thừa mà tế độ cho. 

Hoặc là, Nhân : là chỉ cho tâm Bồ đề, có ba loại : 

1. Chán ghét ha bỏ hữu vI. 

2. Câu Bồ đêà. 

3. Tâm niệm sâu sắc nghĩ tới chúng sinh. 

Tức là trụ như vây, tu hành như vây, hàng phục tâm đó như 
vây. 

% 

-Kinh văn : “Song chúng con ” tới “tư duy thủ chứng ”. 
Tán răng : đây là kết luận tự trách. 

Song do chắng hiểu là Phật đã dùng phương tiện tùy nghi 
mà diễn thuyết về các pháp, mới nghe đã tin đã thụ hành, 
tư duy thủ chứng ngay, nên Phật chăng dùng đại thừa mà 
độ thoát cho. Do đó, đây là lỗi của chúng con. 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn” tới “khoan khoái rất được yên ôn”. 
Tán răng : đây là mừng nay được nghe mà hết phiền não. 

* Chữ Khắc [ #l | đây nghĩa là Chuyên. 

Xưa nay tu tiểu thừa, chuyên tự trách tự hối chắng cầu đại 
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thừa. 

Chữ Nghi : là nghi Bồ đề đối với bản thân mình không có 
phân, chăng sinh ra ưa thích. Hoặc lại còn cho rằng bản 
thân mình đã được giải thoát không khác gì Phật. Nay nghe 
Phật nói pháp mà Phật chứng được rất sâu rất khó hiểu, nhị 
thừa chắng hiểu, cho nên nghi Phật là ma. 

Nay đã nghe thuyết nhất thừa là thực, tam thừa là quyền, 
biết xưa tu tiểu (thừa) là nhân của đại (thừa) bởi vậy Hồi 
đoạn. 

Biết răng mình có phần Bồ đề sẽ được thành Phật. Biết sở 
đắc giải thoát là Phật phương tiện, cho nên nghi cũng đoạn, 
tâm khai ý giải, thân ý thánh thơi. 

Thảnh thơi : có nghĩa là yên ỗn vui vẻ. Đã không nghi hối 
nữa, nên khoan khoái yên ôn. Nghi hối nếu nảy sinh sẽ 
thường xuyên chăng yên ôn, làm sao mà được thánh thơi ? 
* Chữ Đoạn : có hai âm Đoạn và Đoán, nay lây âm đầu, có 
nghĩa là cắt đứt, dứt đứt. 


Hỏi - : Nghi sinh phân biệt, nhập Kiến (đạo) liền trừ; Hói 
thường hay lo, lìa dục liền xả. Tại sao Thu Tử đến nay mới 
trừ được hai thứ đó 2 

Đáp - : Nghĩ do phiên não, đến quả Dự lưu sẽ hết. Hồi bạn 
với phiên não, lìa dục liên trừ. Nay loại pháp chấp này dị 
thục sinh nghĩ, như Á la hắn nghi loại Hắc điêm (muỗi 
đen), nghi về sự, sinh ra ghét gọi là hối, về lý chăng sai. 
Thể của việc sinh nghi ra ghét nảy là Thiện Quí (xuất phát 
từ thiện tâm, mà thây xấu hồ), vì khinh rẻ cự tuyệt các việc 
bạo ác, hoặc chính là một phân của Chán, Tuệ cùng với Vô 
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tham, vì cũng tức là xét kỹ tâm và tâm sở, có điều là tướng 
tính của Hối ăt thô động. 

Lầa dục xả : la dục có Hồi ắt sinh ra ghét, vì vậy mà gọi là 
Hỗi, đó là căn cứ vào quả mà đặt tên. Lẽ nào Lìa dục rồi 
mà lại chăng chán ghét ? 

*% 

-Kinh văn : “Ngày nay mới biết” tới “được phần Phật 
pháp”. 

Tán răng : biết là Phật tử và đạo thành. 

Du Già, quyền 84 có sáu câu, đó là : 

Là đại sư tử, 

Bụng Phật sinh ra, 

Miệng Phật sinh ra, 

Phật pháp sinh ra, 

Phật pháp hóa ra, 

Được pháp đắng phân. 

Kinh Thắng Man nói rằng : “được của cải dư thừa của 
Phật”, thi ở trong đây có bốn câu. 

Du Già nói : câu đầu là tổng cú, năm câu sau là biệt cú. 

Do bụng sinh ra : có nghĩa là đã lựa lọc loại ra hạng con đỊ 
sinh kém cỏiI. Được trí tuệ thánh, là do bụng Phật đích thần 
sinh ra. Chăng giông hạng dị sinh chỉ là con nuôi của Phật, 
vì hết thảy chúng sinh đều là con Phật. Phật chăng đích 
thân sinh ra, vì chắng phải là từ bụng sinh ra. Do Phật pháp 
sinh ra, đó mới là thực sự sinh ra (chân sinh). 

Thêm nữa, hạng nhị thừa cũng giỗng như con nàng hầu, 
chứ chẳng phải là con do vợ cả sinh ra. Cho nên kinh dưới 
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mới nói là : “Giống như con ta”. 

Bồ tát Sơ địa sinh ở nhà Như Lai, vì chứng pháp giới nên 
đó là con do vợ sinh ra. Trước đó chăng phải là con do vợ 
sinh ra, nên gọi là “chăng phải bụng sinh”. Nay phát đại 
tâm sẽ làm Bồ tát sinh trong pháp giới, thì gọi chung là 
Bụng sinh. 

Miệng Phật sinh ra : có nghĩa là Từ âm thuyết pháp mà 
sinh ra, Thể là Văn tuệ, vì duyên vào Giáo mà sinh ra. 
Phật pháp sinh ra : có nghĩa là do Như lý tác ý, tùy pháp, 
hành pháp mà sinh, Thể gồm hai tuệ Tư Tu, vì duyên vào 
Lý Giáo tủy ứng mà sinh. 

Phật pháp hoá ra : có nghĩa là từ đường Pháp thân mà 
thành lập được pháp tương tự. 

Đường pháp thân : chỉ hai nhân phúc tuệ của các Bồ tát, ta 
cũng như vậy, vì từ trong hai nhân đó mà thành lập. 

Pháp thân có hai loại, vì tiểu thừa đại thừa hai nghĩa khác 
nhau. 

Đắc pháp đăng phân : có nghĩa là được thụ dụng pháp bảo, 
pháp tài vô lậu, vì là pháp tương tự. 

Pháp : chỉ Pháp bảo hoặc bảy Thánh tài : Tín, Giới, Văn, 
Xả, Tuệ, Tàm, Qui. 

Đắng : có nghĩa là tương tự. 

Phần : là dư phân, phân loạI. 

Chư Phật Bồ tát có khả năng dùng pháp tài, ta nay cũng 
thế, cũng tương tự như họ, vì cũng được thụ dụng dư phân 
Pháp bảo vô lậu. 

Tùy sự thích ứng của chúng sinh : 
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- Nếu họ ở địa vị nhị thừa mà lại hướng về dị sinh, thì đã 
giáo hóa cho họ một lượt nữa 

- Nếu họ thật sự là con Phật, nay làm Bồ tát mà lại hướng 
về nhị thừa, thì lại giáo hóa cho họ một lượt nữa. 

Ngang với chân Phật tử : có thê giải thích đúng như Lý. 
Luận đó còn giải thích rằng : “Các câu như vậy chỉ rõ Tăng 
thượng sinh viên mãn và Phụ tương tự pháp (pháp tương tự 
với cha - chỉ Phật pháp mà người tu Phật chứng được như 
Phật là cha của các Phật tử) sinh viên mãn”. Trong năm 
câu sau, ba câu đầu chỉ rõ Tăng thượng sinh viên mãn, hai 
câu sau chỉ rõ Phụ tương tự pháp sinh viên mãn. 

Tăng thượng sinh : có nghĩa là tự thể thắng sinh. 

Phụ tương tự pháp sinh : có nghĩa là nỗi dõi di thê của cha, 
dùng øia tài của cha, tất cả đều tương tự. 

Trong Tăng thượng sinh : 

- Câu đâu loại trừ những lỗi lâm của Khí thế gian, vì pháp 
từ bụng chính trí của Phật sinh ra, loại trừ các thứ từ bào 
thai ác Khí thê gian sinh ra. 

- Câu thứ hai loại trừ những thứ do tinh huyết bắt tịnh sinh 
ra, vì pháp do miệng Phật sinh ra chăng phải lấy tinh huyết 
làm tự thê. 

- Câu thứ ba loại trừ dục tham, đó chắng phải là do chính 
pháp sinh ra, vì phàm phu do tham dục tư nhuận mà có, 
chứ chẳng phải do chính pháp sinh ra. 

- Câu thứ tư chỉ rõ pháp tự thể tương tự từ đường Pháp 
thân mà được thành lập, nối dõi Pháp thân, tự thể thù 
thăng, được sự tôn quý ví như nỗi dõi chủng tính Ba la 
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môn. 

- Câu thứ năm nói về sự thụ dụng pháp tương tự, thụ dụng 
pháp tài vô lậu của Phật, ví như người thể gian được thụ 
dụng của cải của bỗ mẹ vậy. 

Trong kinh văn này có bốn, thiếu câu thứ hai, vì Hóa và 
Sinh gộp lại làm một câu : 

Xưa trụ trong quyên thừa, 

Chắng phải chân Phật tử. 

Nay cầu quả vị thực, 

Mới là từ bụng sinh. 

Đó là đại ý của kinh văn này. 

Nhiếp Luận nói răng : Chắng phải như nhị thừa là con 
nàng hâu vô trí. 

Lại có nghĩa răng : Bốn đoạn nói trên lần lượt ghép với 
bốn nghĩa Khai Thị Ngộ Nhập trước (địa vị) Lĩnh giải. 

Cứ theo thứ tự mà nghiên cứu kỹ về pháp thê thì về lý chưa 
hắn đã thế. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Xá Lợi Phất” tới “lưới nghi đều đã 
trừ”. 

Tán răng : 25 tụng rưỡi, chia làm hai phân : 

‹© 2 tụng rưỡi đâu là phần nêu. 

s 23 tụng sau là phân giải thích. 

Phần đầu có hai : 

- 1 tụng đầu trong phân nêu, ý nói được pháp vị tăng hữu, 
trong tâm vui mừng và hết nghi ngờ. 

- l tụng rưỡi sau, giải thích về việc đắc pháp vị tăng hữu, 
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thể hiện rõ ưu hôi đã hết. 

Đây là I tụng của phần đầu. 

Xưa nghi ngờ bản thân không có phần được làm Phật, nay 
nøhe nói sẽ được làm Phật, bởi vậy hết nghi. 

Nghi làm tôn hại chúng sinh, khiến họ khó thể xuất ly, nên 
VÍ VỚI lƯỚI. 

% 

-Kinh văn : “Xưa nay nhờ Phật dạy” tới “nghe cũng trừ 
ưu hồi”. 

Tán răng : giải thích vì được pháp vị tăng hữu, nên tỏ rõ ưu 
hồi đã hết. 

Ý nói : xưa nay tôi nhờ được Phật dạy. Xưa kia vì trụ ở 
Tiểu, chăng được Đại nữa, bởi vậy ưu hồi. Nghe thuyết 
kinh này, hôm nay mới biết là chăng mắt Đại vì những 
pháp tu trước kia chính là nhân của đại thừa. Do đó mà hết 
hồi. 

Phật âm hiếm có, diệu dụng có thể trừ được ưu não trong 
phiên não chướng của chúng sinh. Ta tuy lậu tận, nay nghe 
Phật âm cũng có thê phục trừ được ưu não pháp chấp. 

Ưu : ở đây chỉ ưu phiền chăng được làm Phật : 

1) “Ưu” tức là cái “ưu” của pháp chấp, vì ly dục mà chắng 
xả, như Tất Lan Đà Phiệt Sa có thói quen xấu là nói lời thô 
ác, bởi vì pháp chấp chăng xả. Giống với nghi hồi tùy ứng 
ở trên cũng thê. 

2) Thực sự là Ưu, tức là ác tác đều chán lìa, coi rẻ, xả thụ. 
Xét danh từ Ưu, thì : 

- Hoặc là thiện ưu (sự lo âu hướng thiện) về pháp chấp 
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thuộc loại vô ký, la dục mà chẳng xả. 

- Hoặc là “Uu” tương ứng với “Não”, “Não” tức là ưu hồi, 
chăng phải là phiền não. 

% 

-Kinh văn : “ “Ta ở trong hang núi” tới “cớ sao tự khi 
mình”. 

Tán răng : dưới là 23 tụng về phân giải thích ở trên. Chia 
làm bốn : 

s 2 tụng rưỡi đầu, nói về ý “vì ở Tiểu giai (thềm bậc nhỏ - 
chỉ tiêu thừa) nên than thở”. 

» 5 tụng rưỡi, than thở vì để mất Đại pháp (chỉ pháp đại 
thừa). 

° 14 tụng, tụng về nỗi vui mừng vì nay được nghe (Đại 
pháp) nhờ vậy mả não tận. 

° I tụng cuôi, nói về ý biết là Phật tử sẽ thành đạo. 

Trước sau khác với trường hàng ở trên, cho nên trong phân 
đầu có hai : 

- Ì tụng rưỡi đầu, than vì ở Tiểu vị. 

- Ì tụng sau, tụng về sự than thở. 

Đây là phần đâu. 

Ô hô : là thán từ, chỉ sự than thở : “Cớ sao lại tự khi”. 
Khi : có nghĩa là khinh. Khinh khi bản thân mình tiêu trí, 
trụ chứng ở Tiểu (thừa) chắng cầu Đại vị, cho răng mình 
không có phân, như thê gọi là tự khinh khi. 

% 


-Kinh văn : “Chúng ta cũng Phật tử” tới “diễn thuyết Đạo 
vô thượng ” 
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Tán răng : I tụng này, tụng về sự than thở. 

Vô lậu pháp : là pháp tính chân như. 

Nhập : có nghĩa là chứng. 

Về lý tuy cùng chứng, cùng được gọi là Phật tử nhưng 
không có trí để có thể sau này sẽ thành Phật vì đại chúng 
mà diễn thuyết chính đạo nhất thừa. 

% 


-Kinh văn : “Kim sắc, ba mươi hai” tới “mà chăng được 
sự này”. 

Tán răng : dưới là 5 tụng rưỡi, than thở vì bỏ mất Đại 
pháp. 

Trong đó chia làm hai phân : 

° 3 tụng rưỡi đầu, nói về Đại pháp bị bỏ mất. 

° 2 tụng rưỡi sau, nói rõ cái ý bản thân phải than thở. 
Trong phân đầu lại có hai phân : 

- 2 tụng đầu, nói về Nội ngoại trang nghiêm đức. 

- l tụng rưỡi sau, nói về Danh lợi cao quảng đức. 
Trong phân đầu này lại chia làm hai : 

+ 1 tụng đầu, nói về đức cụ tướng hàng ma. 

+ 1 tụng sau, nói về đức mãn hảo bất cộng. 

Đây là I tụng của phần đầu. 

“Màu vàng ròng ba mươi hai”: vì thân Phật màu vàng ròng 
có 32 tướng đẹp. 

Theo Kinh Đại Bát Nhã, quyền 381 : “Phật bảo Thiện 
Hiện rằng : Này Thiện Hiện ! Ba mươi hai tướng của Như 
Lai là như thê nào ? 

Này Thiện Hiện ! 
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Một là dưới chân Thê tôn có tướng bằng phăng đây đặn, 
diệu thiện an trụ giống như đáy hộp đựng đồ trang sức của 
nữ, mặt đất dù cao thập lỗi lõm thể nào, chỗ nào chân ngài 
đặt lên cũng thảy đều cảm thây bằng phẳng như nhau. 

Hai là dưới chân Thế tôn có vân hình vành bánh xe có 
ngàn nan hoa; các hình vành, trục thảy đều viên mãn. 

Ba là tay chân Thế tôn thảy đều mềm mại, như bông Đồ La 
hơn hăn mọi thứ mềm mại. 

Bốn là giữa các ngón tay ngón chân của Thế tôn thảy đều 
có màng nỗi giỗng như chân chim nhạn chúa, có màu vàng 
ròng hoa văn giao nhau giống như tranh lụa. 

Năm là tất cả các ngón chân ngón tay Thế tôn đều tròn đây 
thon dài rất đáng ưa thích. 

Sáu là gót chân Thế tôn rộng dài tròn đây, tương xứng với 
mu bàn chân, hơn hăn các loài hữu tình khác. 

Bảy là mu bàn chân Thế tôn đài cao đây đặn mềm mại đẹp 
đẽ tương xứng với gót chân. 

Tám là hai bắp chân Thể tôn dân dân thon lại giống như 
bắp chân chúa loài hươu tiên Ê Nê Da. 

Chín là hai cánh tay Thế tôn dài thăng tròn lắn giống như 
vòi voi chúa, duỗi thăng thì dài chạm đâu gối. 

Mười là âm tướng Thể tôn thế cứng giấu kín, giỗng như 
ngựa rồng, cũng như voi chúa. 

Mười một là mỗi lỗ chân lông của Thể tôn mọc một lông 
mêm mại xanh mướt loăn xoăn theo chiều tay phải. 

Mười hai là Tóc Thể tôn đều đầu chỉa lên trên, xoăn tít 
theo chiều tay phải, uyễn chuyển mềm mại xanh mướt, 


660 


trang sức cho thân màu vàng ròng, rất đáng ưa thích. 

Mười ba là Thế tôn da dẻ mịn màng mượt ma,ø bụi nước 
v... thảy đều chăng bám. 

Mười bốn là da thân Thế tôn đều màu vàng ròng bóng 

sạch, ánh lên như đài vàng đẹp được trang sức băng các 

thứ báu, được đại chúng ưa nhìn. 

Mười lăm là Thế tôn lòng hai chân, lòng hai bàn tay cùng 

cô và hai vai, cả bảy chỗ ấy đều đây đặn. 

Mười sáu là vai, cô Thê tôn tròn đây, đẹp đế. 

Mười bảy là nách của Thể tôn đều đầy đặn chắc nịch. 

Mười tám là Thế tôn dung nghi to lớn đẫy đà, ngay ngăn. 

Mười chín là Thế tôn thân tướng cao to, đoan nghiêm. 

Hai mươi là Thế tôn thể tướng ngang dọc bằng nhau chu vi 

tròn đầy như cây Nặc Cù Đà. 

Hai mươi mốt là Thế tôn hàm, ức cùng nửa thân trên uy 

dung quảng đại như Sư tử chúa. 

Hai mươi hai là Thế tôn mặt thường tỏa ánh hào quang, 

vòng hào quang ấy rộng tới một tầm. 

Hai mươi ba là Thế tôn tướng răng tới bốn mươi chiếc đều 

đặn băng bặn, sạch khít, chân sâu trắng hơn tuyết, ngọc. 

Hai mươi bốn là chiếc răng nanh của Thế tôn trăng muối, 

sắc nhọn. 

Hai mươi lăm là Thế tôn thường được vị ngon nhất, vì hầu 

mạch thăng có thê dẫn được tất cả các vị ngon nhất của 

mạch các chỉ tiết trong thân; g1ó, nóng, bệnh vặt chắng thê 

tạp nhiễu; vì chắng tạp nhiễu nên mạch tránh được các 

chứng phù trầm, nhanh chậm, hoại tồn, úng tắc; có thê nuốt 
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ngay nước bọt, các dịch lưu thông, khiến cho thân tâm vui 
vẻ thoải mái, thường được thượng vỊ. 

Hai mươi sáu là Thế tôn tướng lưỡi mỏng sạch rộng dài, có 
thể che kín cả mặt tới tận rìa tóc cạnh tai. 

Hai mươi bảy là Thế tôn từ vận hòa nhã, tùy chúng nhiều 
ít, đều nghe như nhau. Âm thanh của Ngài to vang giống 
như trống trời, phát ngôn uyên chuyền như tiếng chim Tần 
Ca. 

Hai mươi tám là Thế tôn lông mi giống hệt ngưu vương, 
xanh mướt ngay ngắn, chắng lẫn vào nhau. 

Hai mươi chín là con mắt Thế tôn lòng đen đen láy, lòng 
trăng tăng tinh, vòng đỏ ngăn cách sáng sạch phân minh. 
Ba mươi là Thế tôn khuôn mặt tròn như trăng tròn, tướng 
lông mày sáng sạch như chiếc cung của Thiên đề. 

Ba mươi mốt là Thế tôn ở giữa lông mày có tướng bạch 
hào, xoắn theo chiêu tay phải mềm mại như bông Đồ La, 
trắng toát sáng sạch tựa như tuyết như ngọc kha v.v... 

Ba mươi hai là bướu Ô Sắt Nhị Sa trên đỉnh đầu Thể tôn 
cao rõ tròn xoe giống như lọng trời. 

Này Thiện Hiện ! Đó là ba mươi hai tướng của bậc đại sĩ ” 


Cứ theo kinh văn này thì có bài tụng thuyết chung rằng : 
Bằng, nan, mềm, màng, thon. 

Gót, bàn, bắp, cánh, kín. 

Lông chĩa lên mượt mà. 

Da, vàng, bảy, vai đây. 

Dáng tay dài to bằng. 
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Ảnh sư tử, đủ răng. 

Nanh, vị, lưỡi, âm, mI. 

Mắt, mặt, hào tướng, lọng. 

Nếu theo Du Già thì khác với ở đây. 

Trong Du Già còn thuyết về nhân nghiệp, sợ rườm nên 
thôi. Cứ như bộ ấy thì phải nói là : 

Bằng, nan, thon, gót nhỏ. 

Màng ngón, tay chăng khoèo. 

Thế,thân, sáng, chĩa lên. 

Sinh vàng, láng, bảy chỗ. 

Sư tử, vai đây thăng. 

Đủ răng, không kẽ, tươi. 

Hàm rộng, vị, thanh, xanh. 

Ngưu vương, đỉnh, hào tướng. 

Bài tổng tụng này lây y xứ bốn căn Nhãn, Nhĩ, Thân, Nam 
và Thiệt căn làm Thẻ. 

'““Thập lực giải thoát”: đã giải như trên. 

Thu Tử tự than : 

“Cùng chung trong một pháp 

Mà chẳng được sự này”. 

% 

-Kinh văn : “Tám mươi thứ diệu hảo” tới “mà ta đều đã 
mất”. 

Tán răng : đó là “Hảo mãn bất cọâng đức”. 

““Tám mươi thứ diệu hảo” : Kinh Bát Nhã nói : “Thiện 
Hiện hỏi rằng : Tám mươi tùy hảo của Như Lai Ứng chính 
Đăng giác là gì ? 
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Này Thiện Hiện ! 

Một là móng tay Thế tôn hẹp dài mỏng mượt sáng bóng 
tươi tắn như hoa đồng đỏ. 

Hai là chân tay Thế tôn ngón tròn, thon, dài, đều, thăng, 
mêm mại, khớp xương chăng lộ. 

Ba là Thế tôn chân tay thảy đều băng bặn, ở giữa các ngón 
thảy đều đây khít. 

Bốn là Thê tôn chân tay tròn đầy như ý, mềm mại bóng 
mượt, sắc như hoa sen. 

Năm là Thế tôn gân mạch quân quít rắn chắc, sâu kín 
chẳng lộ. 

Sáu là Thế tôn hai mắt cá chân đều kín, chắng lộ. 

Bảy là Thế tôn bước đi thắng tiên đĩnh đạc như Long 
tượng vương (rồng-voi chúa). 

Tám là Thế tôn bước đi uy dung oai vệ như Sư tử vương. 
Chín là Thê tôn bước đi khoan thai đĩnh đạc chăng quá, 
chẳng giảm giống như Ngưu vương. 

Mười là Thế tôn bước đi tiến dừng nhã nhặn giỗng như 
Nga vương (ngỗng chúa). 

Mười một là Thê tôn khi ngoảnh lại ắt đều quay theo chiều 
tay phải như Long tượng vương, cả người chuyên theo. 
Mười hai là Thể tôn chỉ tiết tròn trịa đều đặn thon thả dần 
dân, bồ trí đẹp khéo. 

Mười ba là các khớp xương của Thế tôn giao kết không hở 
giông như rông cuộn. 

Mười bốn là Thế tôn đâu gối bồ trí đẹp khéo, bền chắc, 
tròn đây. 
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Mười lăm là chỗ kín của Thể tôn có vân đẹp đếẽ, uy thế đầy 
đủ, viên mãn thanh tịnh. 

Mười sáu là Thế tôn thân chi mượt mà, mềm mại, bóng 
bẩy, tươi sạch, bụi ghét chắng bám. 

Mười bảy là Thế tôn thân dung đôn hậu trang nghiêm 
không sợ, thường chắng khiếp nhược. 

Mười tám là Thê tôn thân chi kiên cô trù mật, khéo gắn với 
nhau. 

Mười chín là Thế tôn thân chi vên định, đôn trọng, không 
hề lắc lư, tròn đây không hoại. 

Hai mươi là Thê tôn thân tướng giống như vua tiên, vòng 
quanh đoan nghiêm, sáng sạch lìa bóng mờ. 

Hai mươi mốt là Thế tôn thân có hào quang bao quanh, khi 
đi v.v... luôn tự tỏa sáng. 

Hai mươi hai là Thế tôn bụng hình . vuông vức ngay ngăn, 
không có khiếm khuyết, nhu nhuyễn chăng lộ, mọi tướng 
trang nghiêm. 

Hai mươi ba là Thế tôn rốn sâu, xoáy theo chiêu tay phải, 
tròn đẹp, thanh tịnh, sáng bóng. 

Hai mươi bốn là Thế tôn rốn dày chắng lõm chẳng lôi, 
xung quanh đẹp đếẽ. 

Hai mươi lăm là Thế tôn da dẻ xa lìa ghẻ lở cũng không có 
các tật như đốm đôi môi, u bướu v.v... 

Hai mươi sáu là Thế tôn bàn tay đây đặn mêm mại, bàn 
chân bằng phẳng vững chãi. 

Hai mươi bảy là vân tay Thế tôn sâu dài sáng thắng bóng 
mượt, chắng đút. 
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Hai mươi tám là Thế tôn môi đỏ như son, sáng bóng ánh 
lên lên như quả Tân Bà, môi trên môi dưới cân xứng với 
nhau. 

Hai mươi chín là Thế tôn diện môn (mặt) chăng dài chẳng 
ngăn, chăng to chăng nhỏ, đoan nghiêm đúng cỡ. 

Ba mươi là Thế tôn thiệt tướng (tướng lưỡi) mềm mỏng, 
rộng dài, màu như đồng đỏ. 

Ba mươi mốt là Thế tôn phát ra âm thanh oai vang sâu xa 
như voi chúa gầm, rõ ràng trong trẻo. 

Ba mươi hai là Thế tôn âm vận mỹ diệu đầy đủ như tiếng 
vang trong hang sâu. 

Ba mươi ba là Thế tôn mũi cao dài mà lại thăng, lỗ mũi 
chẳng hởä. 

Ba mươi tư là Thế tôn các răng băng bặn, trắng muốt. 

Ba mươi lăm là các răng nanh của Thế tôn đều tròn trắng 
sáng sạch, nhọn sắc dân dân. 

Ba mươi sáu là mắt Thê tôn thanh tịnh, đen trắng rõ ràng. 
Ba mươi bảy là mặt Thể tôn dài rộng ví như hoa sen xanh, 
rất đáng ưa thích. 

Ba mươi tám là Thế tôn lông mi trên dưới tê chỉnh dày 
dặn, chăng trăng. 

Ba mươi chín là Thế tôn có đôi lông mày dài mà chắng 
trăng, dày mà mịn màng. 

Bốn mươi là Thê tôn có đôi lông mày đẹp đẽ suôn sẻ, xanh 
mướt như màu lưu ly. 

Bốn mươi mốt là đôi lông mày Thể tôn cao nồi sáng mượt, 
hình giống như vành trăng đầu tháng. 
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Bốn mươi hai là Thế tôn tai dày rộng to dài, vành tai, dái 
tai đều thành tựu. 

Bốn mươi ba là hai tai Thế tôn đẹp đẽ băng bặn, không có 
một khuyết tật gì. 

Bốn mươi tư là dung nghĩ Thế tôn có thể khiến người nhìn 
thấy không tốn, không nhiễm, đều sinh ra yêu kính. 

Bốn mươi lãm là trán Thế tôn rộng, viên mãn, băng bặn, 
hình tướng rất đẹp. 

Bốn mươi sáu là thân phân Thế tôn nửa trên viên mãn như 
Sư tử vương, oa1 nghiêm vô địch. 

Bốn mươi bảy là Thế tôn tóc dài xanh mướt, dày dặn, 
chăng bạc. 

Bốn mươi tám là Thế tôn tóc thơm sạch, mềm mịn, mượt 
mà, xoắn tít. 

Bốn mươi chín là tóc Thế tôn tê chỉnh, chăng rối, cũng 
chẳng giao tạp. 

Năm mươi là tóc Thế tôn bên chắc chăng đứt, chăng bao 
Ø1Ờ TỤng. 

Năm mươi mốt là tóc Thế tôn bóng mượt rất đẹp. bụi bặm 
chăng bám. 

Năm mươi hai là Thế tôn thân phân răn chắc đây đặn hơn 
cả Na La Diên. 

Năm mươi ba là Thế tôn thân thể cao to, đoan trực. 

Năm mươi tư là Thế tôn các lỗ (lỗ tai, lỗ mũi v.v...) đều 
thanh tịnh, tròn đẹp. 

Năm mươi lăm là Thế tôn thân chỉ thế lực thù thắng, không 
ai bằng được. 
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Năm mươi sáu là Thê tôn thân tướng ai cũng thích nhìn, 
ngăm mãi không chán. 

Năm mươi bảy là Thể tôn có khuôn mặt ngang dọc vừa 
khéo, sáng sủa, thanh khiết giỗng như trăng rằm. 

Năm mươi tám là Thế tôn dung nhan tướng mạo thư thái 
sáng, nồi, tươi cười ngay trước khi nói năng, chỉ hướng về 
phía trước, chăng ngoái lại sau. 

Năm mươi chín là Thể tôn điện mạo sáng sủa, fưƠơI VUI, 
không bao giờ xanh, đỏ, cau có. 

Sáu mươi là Thế tôn thân chi thanh tịnh không có cáu ghét, 
luôn luôn không hề có mùi hôi hám. 

Sáu mươi mốt là trong tất cả các lỗ chân lông của Thế tôn 
luôn tỏa ra mùi thơm vị diệu như ý. 

Sáu mươi hai là diện môn Thế tôn thường xuyên tỏa ra mùi 
thơm thù thắng. 

Sáu mươi ba là tướng đầu Thế tôn tròn trịa, đẹp đẽ giỗng 
quả Mạt Đạt Na, cũng giống như lọng trời. 

Sáu mươi tư là lông trên thân Thế tôn xanh mướt, sáng 
sạch như cô chim công, đỏ ánh điểm tô màu như đồng đỏ. 
Sáu mươi lăm là Thế tôn pháp âm tùy chúng lớn nhỏ chăng 
tăng chắng giảm, theo lý không sai. 

Sáu mươi sáu là Thế tôn đỉnh tướng không ai có thể nhìn 
thây được. 

Sáu mươi bảy là chân tay Thê tôn đốt ngón rõ ràng, trang 
nghiêm diệu hảo như màu đồng đỏ. 

Sáu mươi tám là Thế tôn khi đi chân cách mặt đất chừng 
bốn ngón tay đã hiện dấu chân. 
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Sáu mươi chín là Thế tôn tự mình giữ gìn, chắng cần người 
khác bảo vệ, thân không xiêu vẹo cũng chăng õng eo. 

Bảy mươi là Thế tôn uy đức vang xa, mọi kẻ ác tâm nhìn 
thây cũng đều mừng, mọi kẻ sợ hãi nhìn thấy cũng đều 
vên. 

Bảy mươi mốt là Thế tôn âm thanh chăng cao chắng thấp, 
theo ý chúng sinh, vui vẻ hòa nhã mà nói với họ. 

Bảy mươi hai là Thế tôn có thể lựa theo ngôn ngữ âm 
thanh, tâm ý ưa muốn của các loài hữu tình mà thuyết pháp 
cho họ. 

Bảy mươi ba là Thế tôn (chỉ dùng) một âm diễn thuyết 
chính pháp mà các loài hữu tình thảy đều hiểu được cả. 
Bảy mươi tư là Thế tôn thuyết pháp đều theo thứ tự, ắt có 
nhân duyên, nói gì cũng hay. 

Bảy mươi lăm là Thế tôn coi các loài hữu tình bình đẳng 
như nhau, khen thiện chê ác, mà không yêu ghét. 

Bảy mươi sáu là Thế tôn làm việc thì xem trước làm sau, 
mẫu mực đây đủ, khiến Thức hoàn thiện thanh tịnh. 

Bảy mươi bảy là tướng hảo của Thế tôn, hết thảy hữu tình 
không ai có thể xem hết được. 

Bảy mươi tám là xương đỉnh đầu Thê tôn rắn chắc tròn 
đây. 

Bảy mươi chín là Thế tôn dung nhan luôn luôn trẻ trung 
chẳng già, ưa chơi chốn cũ. 

Tám mươi là chân tay và trước ngực ức Thế tôn đều có đức 
tướng xoáy vân cát tường. 

Này Thiện Hiện ! Vì Như Lai Ứng chính Đắng giác thành 
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tựu các tướng hảo như vậy, nên thân quang của ngài tha hỗ 
vận dụng có thê chiều dọi tam thiên đại thiên thế ĐIỚI, 
không đâu không khắp. Nêu như khi ngài cô ý thì có thê 
chiếu khắp vô lượng vô biên vô số thế giới. Song vì ngài 
thương xót các hữu tình nên thu ánh quang minh lại, diện 
thường chiếu chỉ mỗi chiều một tầm. 

Nếu ngài tung thân quang ra, thì tất cả mọi thứ ánh sáng 
của mặt trăng mặt trời v.v... đều thường chắng hiện, các 
loài hữu tình sẽ chăng còn có thể biết được sô ngày, đêm, 
nửa tháng, tháng, mùa, năm, sự nghiệp tiên hành sẽ chăng 
thể thành được. 

Tiếng Phật tha hồ vận dụng có thể vang khắp tam thiên đại 
thiên thế giới. Nếu là khi cố ý thì có thê vang khắp vô 
lượng vô biên vô số thê giới. Song để đem lại lợi lạc cho 
các hữu tình, nên tiếng ngài tùy lượng chúng sinh mà 
chẳng giảm chắng tăng. 

Này Thiện Hiện ! Công đức thăng lợi như vậy, trước kia 
khi ta còn ở ngôi Bồ tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta 
đã có thê hoàn thành xong xuôi cả rồi, nên ngày nay tướng 
hảo viên mãn trang nghiêm. Hết thảy hữu tình nếu thấy mà 
tán thán hoan hỉ, thì đều được lợi ích an lạc thù thăng | 
Như vậy thì - Này Thiện Hiện ! Bồ tát Ma ha tát khi tu 
hành thật sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa sẽ có thể dùng hai 
loại bồ thí, đó là Tài thí và Pháp thí để nhiếp phục các hữu 
tình. Đây là pháp rất kỳ lạ, hy hữu”. 

Ba h mươi hai tướng do thực hành Năm tu mà có : 

1. Phát tâm. 
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2. Lâu dài. 
3. Không gián đoạn. 
4. Ân trọng (thiết tha trang trọng). 
5. Không có thứ gì khác cảm được. 
Như Du Già luận quyền 37 nói. 
Mười h tám Bắt cộng pháp : 
Phân biệt băng năm môn : 
1. Danh. 2. Thể. 
3. Hành tướng. 4. Sai biệt. 
5. Các môn. 
1. Về Danh thì : 
1) Thân không lâm lỗi. 
2) Không có ngôn âm khinh suất thô bạo. 
3) Không có chủng chủng tưởng. 
4) Không có tâm bất định. 
5) Không có niệm vong thất. 
6) Không bắt trạch xả. 
7) Dục không giảm. 
S) Niệm không giảm. 
9) Tinh tiễn không giảm. 
10) Định không giảm. 
I1) Tuệ không giảm. 
12) Giải thoát không giảm. 
13) Thân nghiệp tùy trí tuệ hành. 
14) Ngữ nghiệp tùy trí tuệ hành. 
15) Ý nghiệp tùy trí tuệ hành. 
16) Biết đời quá khứ, không chấp trước không trở ngại. 
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17) Biết đời vị lai, không chấp trước không trở ngại. 

18) Biết đời hiện tại, không chấp trước không trở ngại. 

2. Về Thể thì : 

Lây tám pháp gộp lại làm thê, đó là : Tư, Tưởng, Dục, 
Thăng giải, Niệm, Định, Tuệ, Cần. 

Nói rộng ra thì như sự giải thích trong quyên thứ hai của 
Vô Cầu Xưng sớ : “thứ mà nhị thừa không có, đó gọi là 
Bất cộng pháp”. 

3. Hành tướng. 

4. SaI biệt. 

5. Các môn. 

Ba môn còn lại trên đây, lược qua, không nói đến. 

“ Các công đức như thế 

Mà ta đều đã mất”. 

Luận nói rằng : hai câu kệ trên là thị hiện nghĩa gì 2 

Xá Lợi Phất tự quở trách mình : “Ta chắng thấy chư Phật, 
chăng đến chỗ Phật nghe pháp, chăng cúng dàng cung kính 
chư Phật, không làm được sự øì lợi ích cho chúng sinh, 
chưa được pháp đã lùi”. 

Vậy nên Xá Lợi Phất tự quở trách bản thân. Trên tự giải 
thích cái ý tự quở trách; dưới là luận tự nhắc lại về ý tự 
trách và bàn về tụng văn trong kinh. Hai thứ đó tham bán 
với nhau mà giải thích; gồm có 8 câu. Trong đó năm câu 
ø1ả1 lời tự trách. Còn ba câu khác giải nghĩa kinh tụng. 
Chắng thây : có nghĩa là vì chăng thấy tướng đại nhân của 
chư Phật Như Lai, sinh tâm cung kính cúng dàng, nên tự 
trách mình không tu đại nhân (tức nhân đại thừa), nên 
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chẳng thây được tướng của chư Phật, cung kính cúng dàng. 
Chắng tới : thị hiện lực giáo hoá chúng sinh, tỏ rõ Phật có 
khả năng giáo hoá chúng sinh mà ta chăng tới chỗ Phật. 
Hai câu trên giải thích lời tự trách. 

Ánh quang minh màu vàng ròng : có nghĩa là thây Phật tự 
thân, dị thân đều được vô lượng công đức, ở đây giải thích 
từ “Kim sắc” (màu vàng ròng) trong kinh. Do thấy Phật 
mà tự thân ta được vô lượng công đức quả ở dị thân. 

Nghe (pháp) : thì có thê làm lợi ích cho hết thảy chúng 
sinh. Đây giải thích lời tự trách chắng nghe. Bởi vì nêu 
nghe, thì có thê làm được việc lợi sinh. 

Lực : chỉ chúng sinh nếu có điều nghi hoặc thì dựa vào 
mười lực mà đoạn nghi. Đây giải thích mười lực nói ở 
trong kinh. 

Cúng dàng : thị hiện có khả năng giáo hóa chúng sinh. Đây 
giải thích lời tự trách chăng cúng dàng Phật. Phật có khả 
năng giáo hoá được chúng sinh, ta lẽ ra phải cúng dàng, 
xưa kia cớ sao chăng cúng dàng. 

Mười tám pháp Bắt cộng : lìa xa các chướng ngại. Đây giải 
thích nghĩa của mười tám pháp Bắt coâng trong tụng. 
Cung kính : thì sinh vô lượng phúc đức, vì y theo lời dạy 
của Như Lai thì được giải thoát, vì chứng được nhân pháp 
vô ngã, các pháp bình đăng. 

Đây giải thích lời tự trách chăng cung kính. Nếu cung kính 
thì sẽ sinh vô lượng phúc, chứng được bình đẳng. 

Vì vậy nên tự trách răng : ta từ trước tới nay chưa được 
pháp này, ở ngay nơi pháp này mà sinh thoái tâm. Đó gọi 
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là mất đại pháp nên phải than thở. : 
Không giải thích như vậy thì luận cực kỳ khó hiêu. 
% 


-Kinh văn : “Lúc ta kinh hành riêng” tới “chính ta tự 
khinh minh ”. 

Tán răng : đó là Danh lợi cao quảng đức vậy. 

Tự khinh khi coi rẻ mình, nên thường tự minh suy nghĩ là 
đã để mất đức này của Phật, vì vậy chắng dám câu đại 
(thừa). Tự lừa dối mình, nên được tiểu (thừa) đã cho là đủ. 
*% 

-Kinh văn : “Ta thường mỗi ngày đêm” tới “suy tính sự 
như thể”. 

Tán răng : đó là thuyết minh về cái ý tự mình than thở. 
Tụng đầu muốn hỏi Phật liệu có nên để mắt đại thừa hay 
không ? Tụng sau giải thích mối nghi. Đó là vì thường thấy 
Phật chỉ khen Bồ tát mà chăng khen ta, bởi vậy sinh nghi 
mà suy tính sự này. 

% 

-Kinh văn : “Nay nghe tiếng của Phật” tới “khiến chúng 
tới đạo tràng”. 

Tán răng : dưới là 14 tụng, tụng về niềm vui mừng vì nay 
được nghe nên hết não. 

Trong đó chia làm hai phân : 

° 12 tụng rưỡi đâu, tụng vê sự đoạn trừ nghi hồi. 

° 1 tụng rưỡi cuối, tụng về ý khoái được yên ồn. 

Trong phân đầu lại chia làm hai : 

- 5 tụng đầu nói về Hồi xưa đã đoạn trừ. 
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- 7 tụng rưỡi sau nói về mối ngờ ngày nay đã đoạn diệt. 
Trong phần đâu nảy lại chia làm hai : 

+ 1 tụng đầu nêu nguyên do khiến Hồi bị đoạn trừ. 

+ 4 tụng sau chính thức thuyết minh Hồi trừ. 

Đây là phần đâu. 

Do nghe tiếng Phật tùy nghi thuyết pháp, ý thú khó biết, vô 
lậu khó suy, những điều sở đắc khó giải, khiến nhị thừa 
chúng bỏ giáo pháp tùy nghi mà tới chỗ Phật để được thâm 
pháp ở đạo tràng. 

Đã khiến Hối bị đoạn trừ nên gọi là Vô lậu. 

% 

-Kinh văn : “Ta vốn chấp tà kiến” tới “đắc chứng ở 
Không pháp”. 

Tán răng : 4 tụng dưới là nói về việc trừ hối. Trong đó 
chia làm hai : 

° 1 tụng rưỡi đầu, kế về việc xưa kia bỏ tà mà theo chính. 

s 2 tụng rưỡi sau, kế về việc nay biết tiêu (thừa) là để 
hướng tới đại (thừa). 

Đây là phần đâu. 

Bản sự : người ngoại đạo (tên là) San Đồ Da có một trăm 
môn đỏ, sau quy y Phật xuất gia, chứng lý nhân không, đắc 
quả A la hán, xưng là Phạm Chí Sư, gọi là Bạt tà đắc 
chứng Không pháp (trừ tà, được chứng pháp Không). 

x% 


-Kinh văn : “Bây giờ tâm tự nghĩ” tới “chăng phải thực 
diệt độ”. 


Tán răng : dưới là 2 tụng rưỡi, kê vê việc nay biệt tiêu 
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(thừa) là để hướng tới đại (thừa). Trong chia làm hai : 

° 1 tụng đầu : biết rõ tiêu (thừa). 

° 1 tụng rưỡi sau : biết chân đại (thừa). 

Đây là phần đầu : xưa kia chắng biết, cho là thực sự diệt 
độ. 

*% 

-Kinh văn : “Nếu lúc được thành Phật” tới “diệt hết hăn, 
không dư”. 

Tán răng : biết đại (thừa) là chân diệt. 

Lúc được thành Phật, trong thì đầy đủ các tướng hảo, ngoài 
thì được chúng sinh quy kính, mới là hết hăn hai loại sinh 
tử, không còn hữu lậu. Cho nên biết đại thừa là chân diệt. 
*% 

-Kinh văn : “Phật ở trong đại chúng” tới “nghi hôi thảy đã 
trừ ” 

Tán răng : dưới đây là 7 tụng rưỡi, nói về nay mối nghi đã 
diệt. Chia làm hai : 

° 1 tụng đầu là kết luận : Hỗi xưa đã hết, đây là nguyên do 
trừ được môi nghi sau nảy. 

» 6 tụng rưỡi cuôi, chính thức giải thích về việc môi nghi 
đã trừ. 

Đây là phân đâu. 

% 

-Kinh văn : “Mới nghe điều Phật thuyết ” tới “não loạn 
tâm ta chăng 2 ””. 


Tán răng : dưới đây là 6 tụng rưỡi, chính thức giải thích về 
môi nghĩ đã trừ. 
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Chia làm hai : 

° 1 tụng đầu, kế về nguyên do sinh nghi. 

» 5 tụng rưỡi sau, chính thức giải thích về nghỉ bị diệt. 
Đây là phần đâu. 

Phật xưa thuyết ba thừa, ta đã được cả rồi. Nay thuyết nhất 
thừa, trái với thuyết cũ, nói rằng điều ta đã được chăng 
phải là Chân quả diệt. Cho nên trong lòng kinh hãi, cho 
Phật là ma, não loạn tâm ta. 

Đây là nghĩ vỀ sự, øọI1 là DỊ thục sinh, chắng nghi về lý, 
nên chẳng phải là phiền não. 

Hoặc Ưu nghi trên đều là thị hiện, chứ chăng phải là Thu 
Tử vẫn còn có Ưu nghi. 

% 

-Kinh văn : “Phật dùng đủ thứ duyên” tới “ta nghe, lưới 
nghi dứt ”. 

Tán răng : dưới là 5 tụng rưỡi, giải thích về Nghi bị diệt. 
Trong đó có bốn : 

- Ì tụng, nói rõ lời Phật khéo, khiến tâm được vên, bởi vậy 
dứt nghi. 

- 2 tụng, nói rõ ba đời Phật cùng thuyết phương tiện, bởi 
vậy dút ngh1. 

- l tụng, giải thích Phật thuyết giống nhau, bởi vậy dứt 
nøh1. 

- I tụng rưỡi, biết Phật với ma, đạo tích khác nhau, bởi vậy 
dứt nghi. 

Đây là phân đâu. 

Phật thuyết có hai : 1) Pháp thuyết. 
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2) Dụ thuyết. 

Các loại duyên : là thuyết về đạo lý. 

Các loại dụ : là thuyết bằng cách ví von. 

Ngoài thì thê hiện hai cách thuyết pháp băng ngôn ngữ 
khéo léo này, trong thì tâm yên ốn kiên cô như biển chắng 
động, bởi vì đã đoạn được ngh1. 

Ngôn từ chăng khéo thì Lý và Dụ sẽ trái với tông chỉ. Tâm 
có sự dao động thì trí sẽ mê mờ về chân cảnh. Trong ngoài 
bị trở ngại thì nghi sẽ khó diệt. 

Nay thì chăng thế, bởi vậy hết nghi. 

% 


-Kinh văn : “Phật thuyết đời quá khứ ” tới “diễn thuyết 
Pháp như vây”. 

Tán răng : ở đây nói rõ ba đời chư Phật cùng thuyết 
phương tiện, bởi vậy mối nghi được đoạn trừ. 

Tụng đầu nói về đời quá khứ, tụng sau nói về hai đời vị lai 
và hiện tại. Đầu đều là phương tiện, sau mới là chân thực. 
Tức là nói về cái ý ba đời Phật đều giống nhau ở trong 
phẩm trước. Nghe thuyết về đạo trái ngược nhau, nên mới 
nảy sinh nghĩ ngờ. Nay nghe các thánh cùng một khuôn 
mâu, nên môi nghi mới diệt. 

% 

-Kinh văn : “Như Thế tôn ngày nay” tới “cũng dùng 
phương tiện thuyết”. 

Tán răng : đây là giải thích Phật thuyết giống nhau, bởi vậy 
mối nghi được đoạn trừ. 

- Từ lúc sinh tới lúc xuất gia : đó là Thân phương tiện. 
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- Đặc đạo : đó là Ýù phương tiện. 

- Chuyển pháp luân : đó là Ngữ phương tiện. 

Thoạt đầu thuyệt tam thừa giông sự giáo hóa của chư Phật 
ba đời, nên nói rằng : cũng dùng phương tiện mà thuyết 
pháp. 

Ba nghiệp trái ngược, thì có thê khiến nảy sinh nghi ngờ. 
Sắc tâm thuận nhau, bởi vậy nghĩ bị đoạn trừ. 

Thêm nữa, đầu cuối thuyết trái ngược nhau, mới nảy sinh 
nghi ngờ. Trước sau ngôn ngữ thuận lý, thì mỗi nghi mới 
diệt. 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn thuyết thực đạo” tới “gọi đó là ma 
làm”. 

Tán răng : biết Phật với ma, đạo tích khác nhau, bởi vậy 
nghĩ đoạn. 

Ma thuyết trái với chân lý, bởi vậy nghi ngờ khởi lên. 
Lời Phật phù hợp diệu pháp, bởi vậy nghi diệt. 

% 


-Kinh văn : “Nghe tiếng Phật êm dịu” tới “an trụ trong 
thực trí ” 

Tán răng : trong 14 tụng nói về sự vui mừng vì nay được 
nghe pháp cho nên não hết. 

Trong đó chia làm hai : 

- Trên là 12 tụng rưỡi, nói về việc đoạn trừ nghi hỗi đã 
XONE. 

- Đây là I tụng rưỡi, nói về việc sắp được yên ồn. 

Từ bi tiếp dẫn, nên phát ra âm nhu nhuyễn. Như sắm vang 
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rên, để thuyết về đạo lý huyền điệu, nên gọi là sâu xa. 
Trong trẻo như tiếng chim Ca Lăng cực kỳ đáng yêu, nên 
gọi là diễn xướng thanh tịnh pháp. 

Xướng : có nghĩa là xa, là tỏ. 

Tâm đã cả mừng, thì nghỉ hôi trừ hắn. Bỏ cái tâm ở quyên 
(thừa) ngày xưa mà lây cái trí trụ ở thực thừa ngày nay. 
Thực : đây là chỉ nhất thừa mà ngày nay câu chứng. 
Quyên : là chỉ nhị thừa, là phương tiện ngày xưa ! 

*% 


-Kinh văn : “Ta nhất định thành Phật” tới “giáo hóa các 
Bồ tát ”. 

Tán răng : đây tụng về mục thứ tư : biết Phật tử sẽ thành 
đạo. 

Nay ta là Phật tử, sẽ làm Bỏ tát, sinh ra từ ngôn giáo đại 
thừa của Phật. Đã tu nhân đại (thừa), nhất định sẽ thành 
Phật, ngoài thì được trời người kính trọng, có khả năng 
chuyên được Pháp luân vô thượng, cứu cánh chỉ thuyết 
nhất thừa, nên có khả năng giáo hóa Bồ tát. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất” tới “theo ta 
thụ học”. 

Tán răng : đây là mục thứ ba trong vòng thứ nhất trở xuống 
: Như Lai thuật thành, cũng giống với dụ về Dược thảo, 
thuật lại thành tựu (của Phật). 

Trong này chia làm ba phân : 

- Phân đâu kế về sự gặp gỡ đã qua. 

- Sau đó kế về sự øặp gỡ ngày nay. 
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- Cuối cùng nói rõ vẫn cứ lấy thực như trước. 

Đây là phân đầu : “Ta đã từng ở chỗ hai vạn ức Phật, tu 
đạo vô thượng, thường giáo hóa các ngươi”. 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới nói răng : Xá Lợi Phất đã từng tu 
hành đạo Bồ tát trong sáu mươi kiếp. Có vị Bà la môn xin 
mắt, Thu Tử đã cho. VỊ này được mắt rôi thì quằng xuống 
đất, lây hai chân mà dày xéo lên, rồi chửi bới mà bỏ đi. 
Thu Tử hồi hận, bèn thoái nhụt đại tâm (tâm đại thừa). 
Đây là nói về lúc đó, ta vốn dĩ đã giáo hóa ngươi ở chỗ hai 
vạn Phật, đã là thiện hữu, thường giáo hóa đại thừa. Thu 
Tử thời đó cũng theo thụ giáo. 

% 


^^”? 


-Kïnh văn : “Ta dùng phương tiện” tới “sinh trong pháp 
ta 

Tán rằng : đây thuật lại sự gặp gỡ ngày nay. 

Phật biết tình thê của con người sau khi thoái mắt đại tâm 
rôi thì sợ đại thừa. Cho nên Phật giới hạn sự hóa độ trong 
phạm vi tiêu quả, nghĩa là dùng Thanh văn thừa mà giáo 
hoá họ dần dần cho đến chứng được Vô học, gọi là phương 
tiện. 

Chứng lý Sinh không, khởi được Vô lậu trí, trụ ở trong 
Phật pháp, đó gọi là “ở trong pháp ta”. 

Vì sinh ra từ trong Phật pháp, thì mới gọi là chân sinh. 

Vả như Thu Tử thoái đại tâm là vì đại tính gần Sinh mà xa 
Thục, bởi vậy sơ phát đại tâm mà g1ữa chừng thoái nhụt. 
Tiểu tâm gân Thục mà xa Sinh, bởi vậy giữa chừng phát 
tiêu tâm mà chứng quả. 
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Ban đầu dạy họ phát khởi ý đại thừa, để khiến họ chứng 
nhân của thực thừa. Giữa cầu tiểu thừa mà quả thành, là vì 
khiến họ xả bỏ quyên thừa tiệm giáo. 

% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “đã được diệt độ”. 

Tán răng : dưới tỏ rõ lại trở lại để lấy Thực như trước. Chia 
làm hai phân : 

‹ Phần đâu bàn về việc nảy ra cái ý về thực : vì tu quyền 
(thừa) mà quên thực (thừa). 

‹ Phần sau tỏ rõ khiến nhớ lại bản tâm. Thuyết Pháp Hoa 
mà trở lại bản tâm. 

Đây là phần đâu. 

Xưa ta dạy ngươi chí nguyện Phật đạo, đó là đề xướng cái 
ý về thực (thừa). Ngươi nay đều quên mà tự cho là đã được 
diệt độ, đó là vì tu quyền mà quên thực 

Trước, khi chưa chứng quả Thanh văn thì chưa được trí 
Túc mạng vô lậu. Tuy sáu mươi kiếp luyện căn, đặc trí Túc 
mạng vô lậu của Thanh văn, nhưng điều biết được vẫn gân. 
Xưa ngươi tu đại thừa, nhưng nay đều quên, bèn cho rằng 
điều sở đặc là thực sự diệt độ, chăng chịu tiến tu. Trong lời 
thỉnh ở quyền trước, đời đời đã từng theo Phật thụ hóa. 
Nay nói quên, trong này có bốn cách giải thích : 

L) Tự nhớ lại đã theo Phật tu tiểu (thừa); Phật thuyết giáo 
về đại (thừa), đều quên cả. 

2) Phật thuyết sơ giáo đại thừa, nay quên. Tự nhớ lại nửa 
chừng học tiểu (thừa) theo giáo hóa đó. 

3) Thu Tử tự nhớ, người khác chẳng nhớ. Nay ký thác vào 
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Thu Tử mà nói người khác, nên nói là “đều quên”. 

4) Trước thuyết Phật gia hộ cho, nên nhớ. Nay bàn là do tự 
tâm, nên quên. Như vậy cũng chăng trái ngược nhau. 

x% 

-Kinh văn : “Ta nay vẫn muỗn” tới “Phật Sở Hộ Niệm”. 
Tán răng : khiến nhớ lại bản tâm, thuyết Pháp Hoa mà khôi 
phục bản tâm. 

Thoạt đầu dạy tiểu cơ rồi mới hướng về đại thừa, øọI là vì 
Thanh văn mà thuyết “Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên 
Hoa”, sau khi họ hôi tâm tôi thì gọi là dạy kinh “Giáo Bồ 
Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm”. 

Nên biết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn có tên khác là Vô 
Lượng Nghĩa v.v... thê tính, công năng có sự phân biệt; 
đôi cơ, hiển lý có sự khác nhau. Vì chia làm hai kinh nên 
mới thế, giỗng như quyền đầu đã nói. 

+ 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất?” tới “đạo sở hành ”. 

Tán răng : đầy là đoạn thứ tư nói về việc Phật thụ ký cho 
trong vòng thứ nhất. Có hai : 

‹° Đầu tiên thuyết minh việc thụ ký. 

° Sau đó là người trời cúng dàng, tán thán, hồi hướng. 
Phần đầu lại chia làm hai : 

- Đầu tiên nói rõ việc thụ ký. 

- Sau đó có 1 tụng về kết hội khiến mừng. 

Văn đâu có hai : 

+ Đâu thụ Nhân ký. 

+ Cuỗi thụ Quả ký. 
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Văn đầu này có bốn ý : 

1) Thời gian quá vô biên kiếp. 

2) Ngoài gặp duyên lành, gặp được nhiều Phật. 

3) Phụng trì chính pháp. 

4) Đủ hạnh lợi sinh, vì phải nhân hành mãn, thì quả mới 
thành. 

Chưa nhập Thập tín (v1), thì còn phải hai vạn kiếp. Huống 
hồ sau khi khởi tâm, thời tiết hắn phải xa. Cho nên điều 
quan trọng bậc nhất trước hết là phải nói nhiều kiếp mới 
gặp chư Phật, được nhập Đại kiếp, trì chính pháp v.v... 
% 


-Kinh văn : “Sẽ được thành Phật” tới “Phật Thế tôn”. 
Tán răng : dưới là thuyết minh về Quả ký. 

Có hai phân : đầu là trường hàng, cuối là kệ tụng. Trường 
hàng có sáu : 

I1. Nội đức thành mãn. 

2. Ngoại độ trang nghiêm. 

3. Thuyết pháp giông nay. 

4. Tên kiếp khác nhau. 

5. Sự giúp đỡ hơn hay kém. 

6. Pháp trụ mau hay lâu. 

Đây là phần đâu. 

Mắt nhìn mưa hoa phóng quang, tai nghe Pháp Hoa trí 
quang. Thêm nữa, ngoài ăn bí pháp, trong phát trí quang. 
Nhân hai nghĩa này nên gọi là Hoa Quang. 

Xét việc thụ ký Phật danh, về lý không có một chuẩn tặc 
nhất định nào cả. Như Thích Ca, Di Lặc nhân nhìn thấy 
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Phật đó mà lấy làm tên gọi. Thu Tử thoạt đâu nhờ kiến văn 
mà đặt thành tên. 

Trí Độ luận nói rằng : “Ba trăm Tỳ kheo cởi áo dâng Phật, 
do đưa tay làm (hình) tướng, được thụ ký danh hiệu là Đại 
Tướng Như Lai. Lại nữa ngàn vị trời thấy cõi Phật trang 
nghiêm bèn phát tịnh ý, được thụ ký danh hiệu Trang 
Nghiêm Vương Phật”. 

Thêm nữa, Thiệt Tướng phẩm của luận đó nói : “Mười vạn 
ức người nhìn thấy Bồ tát mười phương đem hoa đến cúng 
dàng, liền phát tâm và được thụ ký Phật danh là Giác Hoa, 
kiếp danh là Hoa Tích”. Các loại như vậy chăng thể có một 
chuẩn tắc nào cả. Hoặc đó đều là Phật gặp lúc đầu. Sau gặp 
duyên này, nhân hợp nguyện xưa. 

Thụ ký : đại để dùng sáu môn để phân biệt : 

1. Nguyên do thụ ký . 

2. Năng thụ ký. 

3. Sở thụ ký. 

4. Thụ ký khác nhau. 

5, Giải đáp thắc mắc. 

6. Các loại khác nhau trong hàng Thanh văn. 

I1. Nguyên do thụ ký. 

Đại để do năm nghĩa : 

1/ Luận răng : cốt để giúp hàng Thanh văn sinh quyết định 
tâm, quyết định hướng theo đại thừa nên thụ ký cho họ, 
chứ chẳng phải là họ đã thành tựu được pháp tính, đã 
chứng được pháp tính Nhị không nên thụ ký cho họ. 

2/ Luận răng : để tỏ rõ Phật pháp thân tính bình đăng. Chỉ 
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vì pháp hữu vi có sự khác nhau, nên thuyết ba thừa. Song 
chân lý đã giống nhau thì pháp thân cũng không khác 
nhau. 

3/ Đề đoạn trừ cái tâm nghi ngờ đã lâu của Bồ tát, từ lâu 
nghi rằng Thanh văn chăng được làm Phật. Nay nghe thụ 
ký, nên môi nghi ngờ đã lâu bị đoạn diệt. 

4/ Đề cho người thích Phật nhìn thấy cảnh thụ ký này, 
thích tự mình sẽ được tu hành cái nhân thành Phật. 

5/ Thuyết mười nghĩa sở dĩ (tức mười nguyên do) của nhất 
thừa, đó tức là nguyên do thụ ký trong này. 

2. Năng thụ ký. 

Có ba ý : 

l) Sởy. 

2) Ký thể (thể của ký). 

3) Ký dụng (dụng của ký). 

1) Sở y : tức là người năng thụ ký. 

Sáu chốn thị hiện thì năm là Như Lai ký, một là Bồ tát ký. 
Như Lai ký gồm : 1. Biệt ký 2. Đông ký 3. Hậu ký 4. 
Oán ký 5. Thông hành ký. 

Bỏ tát ký gọi là Cụ nhân ký, như phẩm Thường Bắt Khinh 
thị hiện : lễ bái, tán thán và nói : “Tôi chắng khinh các 
người. Các người đều sẽ làm Phật”. Chỉ rõ các chúng sinh 
đều có Phật tính. 

Việc thụ ký cho a1 sau này thành Phật danh hiệu là gì, thì 
chỉ có Phật mới làm được, các thánh khác không thê làm 
được, vì chăng biết riêng từng người sau nảy thành Phật sẽ 
có tên là øì, nước Phật ấy là nước nào, bởi lẽ kẻ dưới chắng 
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thể biết được công việc của người trên. 
Nếu am hiểu bao quát mà thụ ký cho, thì Bồ tát cũng (thụ 
ký) được, vì (người được thụ ký đã có) đủ nhân Phật tính. 
Kinh này đã như thế. Trong mọi kinh, người có khả năng 
thụ ký cho chăng qua là hai loại này (tức Phật và Bồ tát). 
2) Ký thê : chỉ Hậu đắc thể tục trí. 
3) Ký dụng : chỉ ngôn giáo, chỉ Tha thụ dụng, Biên hóa 
thân v.v... 
Trong năm uẫn, tùy ứng là thê, vì Thập địa Bồ tát, ba thừa 
khác nhau. 
3. Sở thụ ký. 
Có hai ý : 

A- Sởy. B- Thể tính. 
A- Sởy: 
Tức là người được thụ ký. Luận nói rằng có sáu chốn thị 
hiện : 
1) Biệt ký : bốn vị Thanh văn là các ông Xá Lợi Phất, Đại 
Ca Diếp v.v..., đó là những vị mọi người đều quen biết, 
danh hiệu khác nhau, nên thụ ký riêng biệt cho từng vỊ. 
2) Đông ký : bọn ông Phú Lâu Na v.v... gồm 500 người và 
1.200 người, vì cùng một danh, cùng đồng thời được thụ 
ký. 
3) Hậu ký : hạng học và vô học cùng có chung một hiệu, 
tuy cũng được thụ ký nhưng là hạng hạ căn, chẳng phải là 
hạng mọi người đều biết, bởi thế sau mới thụ ký cho. 
4) Vô oán ký : đó là việc thụ ký cho Đề Bà Đạt Đa, thị hiện 
Như Lai không oán ghét. 
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5) Thông hành ký : việc thụ ký cho Tỳ kheo n1 cùng thiên 
nữ, thị hiện phụ nữ dù tại gia hay xuất g1a nếu tu hạnh Bồ 
tát thì đều chứng quả Phật. 

6) Cụ nhân ký : chỉ rõ các chúng sinh có Phật tính. 

Sáu loại ký này : 

- Biệt ký ở trong phẩm Thí Dụ và phẩm Thụ Ký. 

- Đông ký ở trong phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Ký. 

- Hậu ký ở trong phẩm Thụ Học Vô Học Nhân Ký. 

- Vô oán ký ở trong phẩm Đề Bà Đạt Đa. 

- Thông hành ký ở trong phẩm Pháp Sư và phẩm Tnì. 

- Cụ nhân ký ở trong phẩm Thường Bắt Khinh. 

Theo lý mà suy thì các hạng đời khác chưa phát tâm cùng 
hạng đã phát tâm rôi, hạng Bắt định tính nhị thừa cùng các 
Bỏ tát, bốn hạng người này gọi là Sở thụ ký. 

Một hội Pháp Hoa là cốt để giáo hóa đại chúng bỏ quyên 
mà lấy thực, nên hạng Vô vi Thập địa Bồ tát thụ ký đó là 
nhắc lại chuyện xưa. Có loại chưa phát tâm được thụ Cụ 
nhân ký. Biệt ký thì chỉ có loại đời khác đã phát tâm rồi, 
chỉ nghe Pháp Hoa không một ai là không thành Phật. Thế 
là thụ ký cho tới cả hạng Bắt định tính nhị thừa. Không còn 
SÓT a1. 

B- Thể tính : 

Nhân thể tức là Thiện căn vô lậu thông với hiện tại, cùng 
Chủng nhân sở đắc quả thê thông với năm uân, phân nhiều 
là Hóa thân và Tha thụ dụng giả. Đó là để thê hiện lòng từ 
bi, để thê hiện đức cao. Đó là vì có sự sai biệt, vì giáo hóa 
chúng. 
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Các loại Ký biệt ở dưới sẽ chỉ rõ cụ thể. 

4. Thụ ký khác nhau. 

Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật bảo Bồ tát Kiên Ý : 
“Thụ ký tất cả có bốn loại : 

« Có loại chưa phát tâm mà vẫn thụ ký cho. 

° Có loại vừa phát tâm, đã thụ ký cho. 

° Có loại mật thụ ký. 

s Có loại đắc Vô sinh pháp nhẫn hiện tiền thụ ký. 

Đó gọi là bốn loại. Chỉ có Như Lai mới có thể biết việc 
này”. 

Trong Bảo Vân cũng nói giống thuyết này. 

Du Già, quyền 46 nói : đại để do sáu tướng được các Như 
Lai thụ Ký biệt cho về Vô thượng chính đăng Bồ đề. Sáu 
tướng đó là những gì ? 

l) An trụ ở địa vị chủng tính chưa phát tâm. 

2) Ở địa vị đã phát tâm. 

3) Ở địa vị hiện tại tiên. 

4) Ở địa vị Bất hiện tiên. 

Bồn loại trên đây giỗng với Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Loại 
Mật thụ ký tức là loại Bắt hiện tiên, vì tại chỗ bí mật. Hoặc 
Đắc vô sinh nhẫn øọI1 là Hiện tiên. Chưa đắc thì øọI là Bất 
hiện tiền. Hoặc thân tại tòa thì øọI1 là Hiện tiên. Thân chắng 
tại tòa thì gọi là Bắt hiện tiền. 

Trong quyền thứ tư ở dưới và trong hạng Đồng ký có 
người chắng có mặt tại hội, Phật khiến truyền ký cho. Đó 
chính là loại này. 

5) Có định thời hạn. Có nghĩa là tới thời ấy sẽ chứng Vô 
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thượng Chính đắng Bỏ đề. 

6) Không định thời hạn. Có nghĩa là chắng nói rõ thời hạn 
quyết định mà cứ thụ ký cho. 

Nay Xá Lợi Phất thì đúng với các tướng thứ hai, thứ ba và 
thứ sáu, vì đã phát đại tâm, hiện trụ trước Phật, không định 
thời hạn. 

Kinh Niết Bàn nói : Tu đà hoàn thì tám vạn kiếp, tới. A la 
hán thì hai vạn kiếp, tới. Bích chi Phật thì mười ngàn kiếp, 
tỚI. 

Nói “Tới”, có nghĩa là đạt tới A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ Đề tâm. Cho nên biết rằng trải qua số kiếp như thế 
mới tới Thập tín sơ tâm, mới bắt đầu nhập sơ kiếp. 

Bỏ Tát Địa nói : Tu hành loanh quanh chăng băng Bồ tát 
sơ tâm thủy nghiệp (Bồ Tát mới phát tâm, mới tu hành), vì 
sự đam mề chấp trước cái vị tịch diệt quá sâu nặng. 

Do đó, nay nói qua vô lượng kiếp mới bắt đầu cúng dường 
bao nhiêu ngàn vạn ức Phật, hành đạo Bồ tát v.v.... 

Có h ba quyết định : 

1/ Chủng tính định : gặp duyên liên chứng được chính giác. 
2/ Phát tâm định : phát đại tâm rôi, chăng thoái chuyển 
nữa. 

3/ Bật hư hành định : được tự tại rôi thì làm lợi cho hữu 
tỉnh, không bao giờ sống uông. 

Đâu tiên tại Địa tiền, trong năm loại Bỏ đề, vì phát tâm Bỏ 
đề. Thứ nữa tại Sơ địa, vì chứng phát tâm. Cuối cùng tại 
Bát địa. 

Nay y Sơ định, nên thụ ký cho. 
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5, Giải đáp thắc mắc. 

Luận nói rằng : hàng Thanh văn v.v... ây phải chăng là 
thực thành Phật nên thụ ký cho, hay chắng thành Phật mà 
cứ thụ ký cho ? 

Nếu thực thành Phật, thì cớ sao Bồ tát phải trải qua vô 
lượng kiếp tu tập vô lượng công đức ? 

Nếu họ chẳng thành Phật thì sao lại thụ ký săng bậy bừa 
bãi cho họ ? 

Ý này khó nói, nêu hạng Thanh văn v.v... chỉ cần trụ một 
trăm kiếp luyện căn, tu hạnh Thanh văn liền thực sự được 
thành Phật, vì thế mà thụ ký cho họ. Thế thì Bồ tát vì cớ gì 
phải trải qua vô lượng kiếp tu tập vô lượng công đức mới 
được thành Phật. Vì Bồ đề ít nhân đã có thể thực sự thành 
Phật. Nếu hạng Thanh văn dẫu tu ít nhân cũng chẳng được 
thành Phật, thế thì cần gì mà nay thụ ký sẵng cho họ ? 
Luạân tự giải đáp rằng : hạng Thanh văn ấy được thụ ký thì 
được cái tâm quyết định, chứ chăng phải là đã thành tựu 
được pháp tính. 

Ý này nói răng : 

Thụ ký cho hạng Thanh văn ấy là đề khiến cho họ được cái 
tâm quyết định thành Phật, đặng tiễn tu diệu hạnh ; chứ 
chăng phải là họ đã chứng hội Pháp tính nhị không, thành 
tựu chân lý, mà thụ ký cho. 

Luận còn giải thích thêm : Như lai dựa vào ba thừa bình 
đăng mà thuyết pháp nhất thừa, vì Pháp thân Như Lai và 
Pháp thân hạng Thanh văn đó không khác. 

Thụ ký cho : không có nghĩa là đã tu hành đây đủ công đức 


691 


nên thụ ký cho. 

Thập địa Bồ tát thành tựu pháp, nên công đức đầy đủ. Còn 
các Thanh văn thì công đức chưa đây đủ. 

Bởi vậy Bồ tát tu vô lượng hạnh mới được Bồ đề. Thanh 
văn chưa tu vô lượng công đức, chỉ vì muỗn khiến họ được 
cái tâm quyết định thành Phật nên thụ ký cho họ. 

Hỏi - : Thanh văn vô học hết hăn hậu hữu, cớ sao lại thụ ký 
cho họ là trải qua ba đại kiếp sẽ được Bồ đề ? 

Đáp - : Hiễn Dương luận nói : y vào Biến hóa thân, chắng 
phải Nghiệp báo thân, nên chắng trái lý. 

Thành Duy Thức nói : tức là biệt danh của Biễn dịch sinh 
tử. Ý này nói răng : trước khi phát tâm thì hiện thân có hạn. 
Do sau khi được thụ ký phát đại thệ nguyện, cầu đại Bồ đè, 
độ loài hữu tình, liên nhập Biên tế vô lậu thắng định, nhờ 
vào những việc đã làm trước kia mà cảm nghiệp thân nay, 
khiến nghiệp ấy trường kỳ chăng đoạn tuyệt với quả. 
Nghiệp sở tư này do vô lậu tư biến chuyên lần lần thành vi 
diệu, vì các thứ thô tháp cũ đối khác chín muôi rồi thì đối 
thành vi tế, quảng đại, thù diệu khác hắn cái gốc. Giống 
như trong sự biến hóa. Sự biến dịch này khác với thời cũ, 
gọi là Biến dịch sinh tử, luôn luôn giúp phát triển cho đến 
khi thành Phật. 

Do họ (chỉ Thanh văn) Phân đoạn sinh tử tuy đều hết hắn, 
(Phật) nói là quá ba trăm do tuần hóa làm một tòa thành, 
nhưng vì Biến dịch chưa hết, Phật nói là còn hai trăm do 
tuân nữa mới tới Bảo sở. 

Phân đoạn sinh tử tuy đều hết hăn, nhưng vẫn thụ Biến 
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dịch sinh cho đến khi thành Phật. 

Hạng Thanh văn thú tịch thì không có sự này. 

Kinh Thắng Man nói rằng : “Vô minh trụ địa là duyên, Vô 
lậu nghiệp là nhân, sinh ra ba loại Ý sinh thân là A la hán, 
Bích chi Phật và đại lực Bồ tát”. 

Nói rộng ra thì như Phật địa trong Du Gñà, Biệt chương 
trong Duy Thức v.v... 

6. Các loại khác nhau trong hàng Thanh văn. 

Luận nói rằng Thanh văn có bốn loại : 

1) Quyết định. 3) Thoái Bồ đề tâm. 

2) Tăng thượng mạn. 4) Ứng hóa. 

-Như Lai thụ ký cho : có hai loại, đó là loại Ứng hóa và 
loại thoái Bồ đề tâm, trừ các loại Quyết định, Tăng thượng 
mạn ra vì căn chưa chín nên Như Lai chắng thụ ký cho. 
-Bỏ tát thụ ký cho : 

Việc Bồ tát thụ ký cho, đó là phương tiện để khiến họ phát 
tâm. Như việc Thường Bắt Khinh thụ ký cho. Đây nói kẻ 
căn chưa chín, kẻ tăng thượng mạn có thể như thế. Hạng 
thú tịch rốt ráo chăng chín cớ sao lại nói là chưa chín ? 
“Chưa” : cũng có nghĩa là “chăng”. 

Theo lý, lẽ nên nói răng : hạng thú tịch chăng ngu về pháp, 
nhưng tín căn chưa chín, nên Phật chắng thụ ký cho, vì 
chăng ký rõ ràng là đời nào sau này sẽ được làm Phật. 

-Bỏ tát ký biệt : 

Việc Bồ tát ký biệt, đó là sự ký biệt chung chung vì có cái 
lý Phật tính (tức hết thảy chúng sinh đều có Phật tính), nên 
ký biệt để làm phương tiện khiến người được thụ ký phát 
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tâm tín hướng đại thừa. Hạng tăng thượng mạn, vì cái căn 
tín hướng chưa chín, cho nên Phật cũng chăng ký biệt rõ 
ràng vỀ sự sau này sẽ thành Phật. 

Bồ tát cũng chỉ là ký biệt chung chung, để làm phương tiện 
khiến phát tâm tín hướng. Nay gộp lại thành văn mà nói là 
“căn chưa chín” chứ chăng phải hạng thú tịch cũng sẽ có 

thê thành Phật. 

Trang Nghiêm luận nói răng : người khác lúc Niết bàn thì 
thiện căn hết. Bỏ tát thì thiện căn chăng thẻ. 

Trong Kinh Niết Bàn nói : “nói rằng Tu đà hoàn v.v... đều 
được thành Phật, đó gọi là chăng hiểu ý ta”. Cho nên biết 
răng hạng thú tịch nhất định chắng được làm Phật. 

Loại Thanh văn ứng hóa, có người nói đó tức là Xá Lợi 
Phất. Bỗn vị đại Thanh văn là hạng thượng căn, năm trăm 
đệ tử là hạng trung căn, bọn hữu học và vô học là hạng hạ 
căn. 

Nay lý giải chẳng thế. 

Kinh Hoa Nghiêm thoạt đầu nói có Xá Lợi Phất là ứng 
hóa, sau tới phẩm Nhập Pháp Giới Xá Lợi Phất đem sáu 
ngàn đệ tử tử trong phòng mình ra, được Văn Thù Sư Lợi 
thuyết cho mười pháp, mới phát tâm Bồ đẻ, tức là việc 
được thụ ký ở trong nảy. Cho nên chắng phải là loại ứng 
hóa. 

Chỉ một mình Xá Lợi Phất là Thanh văn thượng căn. Bốn 
vị đại Thanh văn là hạng trung căn. Năm trăm đệ tử là 
hạng hạ căn. Cứ theo như phần dưới kinh này mà nói thì 
bọn các ông Phú Lâu Na v.v... là loại Ứng hóa trong hội 
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Pháp Hoa. 

Cứ như sự giải thích về “Hóa” trong Nhiếp Luận, Thập 
nghĩa Nhất thừa, cũng giống như Kinh Lăng Già v.v... thì 
Thanh văn nhiễu kiếp nhập Niết bàn, uống rượu fam muội, 
say khướt mà năm, sau từ định mà trở dậy phát tâm hướng 
đại thừa v.v... . Đó là sự hóa tác của chư Phật Bồ tát để 
dẫn dụ các loại khác vậy. 

% 

-Kinh văn : “Tên nước là Ly Câu” tới “người trời đều 
thịnh”. 

Tán răng : dưới là mục thứ hai : cõi ngoài trang nghiêm, đó 
là Hóa tịnh độ. 

Văn có mười điều. Trong này có năm : 

1) Quốc hiệu : là Ly Câu, vì được thuần thiện, không có 
lục cầu (sáu thứ cáu bẩn). 

2) Độ tướng (hình tướng của quốc độ) : cơ địa bình chính, 
tâm lÌa cao mạn, ở trong hai thứ hơn kém mà không sợ, 
không khinh vì lìa xiêm mạn. 

3) Tịnh uề : thanh tịnh nghiêm sức, vì chúng sinh tâm tịnh, 
nên cõi Phật tịnh. 

4) An dật (yên ô ồn, nhàn nhã) : yên ồn, sung túc sung sướng 
vì không có các chuyện chém giết, trộm cặp, đánh chửi, 
binh đao, đói khát, không có ba nhân ác. 

5) Thiện ác : trời, người đều rất thịnh vì không có ác tr1 
hữu (bạn quen xấu) khác ở ngoài. Phân biệt, phiền não hết 
thảy đều không thì không có đường ác, nên người, trời mới 
thịnh. 
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% 

-Kinh văn : “Lưu ly làm đất” tới “thường có hoa quả”. 
Tán răng : văn này có năm điều : 

6/ Nghiêm sức (trang hoàng) : lấy lưu ly làm đất, vì tâm 
không tỳ vết. 

7/ Lộ trụ (đường lối) : có đường tám nẻo giao nhau, vì tu 
tám trai giới, tắm Thánh đạo : 

Đông tây có bốn, Nam bắc có bốn gọi là đường tám nẻo 
giao nhau. Hoặc Đông tây có tám, Nam bắc cũng tám, từ 
một phương mà đặt tên. Hoặc đường của tám phương, gọi 
là đường tám nẻo g1ao nhau (bát giao đạo). Như rẽ chín 
hướng thì gọi là Quy. 

8/ Đường : được trang sức băng dây vàng ròng giăng làm 
ranh giới lỗi đi, đó là do cảm ứng của Bốn tổng trì. 

9/ Rừng rú : gồm các hàng cây bằng bảy thứ báu, vì tu bảy 
Thánh tài, trì bảy chị g1ới. 

10/ Hoa quả : thường có hoa quả, vì được tăng trưởng nhờ 
nhân hăng tu bảy giác, tám giải thoát. 

*% 

-Kinh văn : “Hoa Quang Như Lai” tới “giáo hóa chúng 
sinh”. 

Tán răng : dưới là mục ba : Thuyết pháp giống nay. Có hai 
phân : 

‹ Phần đâu nói rõ giỗng nay. 

» Phân sau giải thích lý do. 

Đây là phân đâu. 

Vì giống nay nên gọi là “cũng thế”. Tuy chăng phải là đời 
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ác, chăng phải uêễ độ, đã nói là thanh tịnh, là đã nói rõ đó là 
Hóa tịnh độ. 

% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “thuyết pháp tam thừa”. 
Tán răng : đây là giải thích lý do. 

Cứ thực thì đức Thích Ca cũng do bản nguyện. 

Nay dựa vào nguyện lực, cứ ra ở đời ác, muôn chứng minh 
răng các cách làm lợi của chư Phật chăng giống nhau. 

Ta ra ở đời ác, giáo hóa chúng sinh, thoạt đầu thì dùng 
phương tiện, sau đó thì dùng chân thực, cho nên mới dùng 
tam thừa. 

Ý nguyện của Hoa Quang Như Lai là muốn giúp đỡ khắp. 

Sở dĩ chỉ nêu bản nguyện như vậy là vì muốn khiến cho 
chúng sinh biết rằng, thời đức Phật đó không có chúng sinh 
ác nào muốn sinh nơi đó, nên thuận theo tập quán vốn có 
của họ mà điều phục nhị thừa, thuyết pháp tam thừa, chứ 
chẳng phải là giáo hóa chúng sinh ác, lúc đầu băng quyền 
thừa, sau bằng thực thừa. 

% 

-Kinh văn : “Tên kiếp ây” tới “là đại bảo”. 
Tán răng : dưới là mục thứ tư : tên kiếp khác nhau. Đầu thì 
nêu lên, sau là giải thích. 

% 

-Kinh văn : “Các Bồ tát đó” tới “không ai biết được”. 
Tán răng : dưới là mục thứ năm : Giúp đỡ hơn kém. Có hai 
phân : 

‹ Phân đầu giải thích riêng về đức. 
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‹ Phần sau là tổng kết lại. 

Văn có mười đức. Đây có một đức : 

1) Các thánh khó lường, như rừng chiên đàn, chiên đàn vây 
quanh. 

% 


-Kinh văn : “Nếu khi muốn đi” tới “đều trồng gốc đức 
đã lâu”. 

Tán răng : đây có hai đức. 

2) Hoa lành ứng với bước chân, vì tâm thường vượt trên 
hoa Cửu tịnh. 

Hiển Dương luận, quyên ba nói rằng : 

Cửu tịnh gồm : 

L/ Giới tịnh. 

2/ Tâm tịnh. 

3/ Kiến tịnh. 

4/ Độ nghi tịnh. 

5/ Đạo phi đạo tri kiến tịnh. 

6/ Hành tri kiến tịnh. 

7/ Hành đoạn tri kiến tịnh. 

$/ Vô duyên tịch diệt tịnh. 

9/ Quốc độ tịnh. 

Bảy thứ đâu là hoa Thất tịnh như luận ấy đã giảng rộng. 
3) Diệu nhân vun trồng đã lâu, vì chăng phải sơ phát tâm 
mà thiện căn đã thuần thục. 

% 

-Kinh văn : “Ở vô lượng trăm ngàn” tới “được ca ngợi tán 
thán”. 
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Tán răng : đây có hai đức : 

4) Thiện duyên xưa gặp, vì phát đại nguyện. 
5) Danh tiêng cao xa, vì mọi người biết. 

% 


A929 


-Kinh văn : “Thường tu Phật tuệ” tới “các pháp môn”. 
Tán rằng : đây có ba đức : 

6) Hằng câu Phật trí, vì thích đại giác. 

7) Việc giáo hóa đối với ngoài từ lâu đã thành, vì sẵn đức 
Từ bị. 

8) Xem xét bên trong nay đã đây đủ, vì không mê lầm. 
Môn về pháp nghĩa đó là Giáo. Môn về pháp giáo đó là 
Nghĩa. Hai cách giải thích đều được. 

*% 


-Kinh văn : “Chất phác thắng thắn không hề giả dối, chí 
niệm kiên cố”. 

Tán răng : đây có hai đức : 

9) Tính thuần không kiêu, vì không lừa dối xiêm nịnh. 

10) Tâm siêng chắng chùn, vì hành vị cao, vì trực tâm là 
đạo tràng, vì chất trực thì phiên não chắng động được, cho 
nên chí niệm kiên cô. 

% 

-Kinh văn : “Bồ tát như thế đây khắp trong nước ấy” 

Tán răng : đây là tổng kết phân giải thích. 

% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất ” tới “thọ tám tiểu kiếp”. 

Tán răng : dưới đây là mục thứ sáu : Pháp trụ lâu mau. Có 


bốn ý : 
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1. Tuôi thọ của Phật. 

2. Tuôi thọ của chúng sinh. 

3. Thụ ký sẽ thành Phật. 

4. Ký về Chính pháp Tượng pháp. 

Đây là phần một và hai : 

Chúng sinh của đức Thích Ca bạc phúc, ít tuệ, nên tuôi thọ 
của Phật ngăn, tuôi thọ của chúng sinh dài. Phần thứ năm 
của tuôi thọ để lại là để bố thí cho đệ tử thời vị lai. 

Chúng sinh được Hoa Quang Như Lai hóa độ, phúc tuệ tự 
tu chắng nhờ đến Phật ban cho, nên tuổi thọ Phật dài mà 
tuổi thọ chúng sinh ngắn. 

Thêm nữa, chúng sinh của đức Thích Ca phước bạc vô 
cảm, nên tuổi thọ của Phật ngăn, vì chăng cảm Phật. Chúng 
sinh của đức Hoa Quang nhiều phúc, có cảm, nên tuôi thọ 
của Phật dài vì cảm sự hóa độ của Phật. 

+ 

-Kinh văn : “Hoa Quang Như Lai” tới “ký Tam Bồ Đề”. 
Tán rằng : dưới đây là mục thứ ba : thụ ký sẽ thành Phật. 
Có ba ý : đầu tiên là ký thời, thứ hai là Chính ký, thứ ba là 
quốc độ. 

Đây là phần đâu. 

Quá mười hai kiếp : VÌ kiếp thọ của Phật đã mãn, mới thụ 
ký. 

Tinh tiễn thành tựu : gọi là kiên mãn. 

+ 

-Kinh văn : “Bảo các Tỳ kheo” tới ““Fam Miệu Tam Phật 
Đà”. 
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Tán răng : đây chính là thuyết minh về Ký. 

Hoa Túc : có nghĩa là hoa báu nâng chân. Nhờ nghe Kinh 
Pháp Hoa làm nhân, thành Phật quả viên mãn nên gọi là 
Hoa Túc. 

An Hành : do khai mở Pháp Hoa, tu hành An lạc hạnh, nên 
gọi là An Hành. 

Có thuyết nói răng yên Ổn từ từ mà định thì gọi là An hành. 
Đây chẳng phải là cách giải thích hay, bởi vì có Phật nào 
mà lại đi đứng lật đật tất tưởi đâu ! 

Đa Đà A Gnà Độ : có nghĩa là Như LaI. 

A La Ha : có nghĩa là “Ứùng”. 

Tam Miệu Tam Phật Đà : có nghĩa là Chính đăng giác. 
Kinh mới dịch, dịch là Như Lai Ứng Chính đăng giác. Xưa 
dịch là Như Lai Ứng cúng Chánh biến tri. 

% 

-Kinh văn : “Nước Phật ấy cũng như vây”. 

Tán răng : đây thuyết minh đất nước cũng giống như đất 
nước của Phật Hoa Quang, đó là kết quả của cái nhân tu 
hành Pháp Hoa. 

*% 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “ba mươi hai tiêu kiếp”. 
Tán răng : đây là mục thứ tư : Ký về Chính pháp Tượng 
pháp. 

Nếu là Chính pháp của Phật, thì có đầy đủ ba thứ Giáo, 
Hành, Chứng. Nếu là Tượng pháp của Phật thì chỉ có Giáo 
Hành, mà không Chứng quả. 

Nếu là Mạt pháp của Phật, thì chỉ còn Giáo, mà Hành 


Chứng đều không có. Theo Giáo Hành, hành chứng quả 
khác nhau, nên Chính pháp của Phật Thích Ca ngăn, 
Tượng pháp dài. Chăng độ cho nữ, Chính pháp Tượng 
pháp mỗi thứ một ngàn năm. Vì độ cho nữ, nên Chính 
pháp giảm một nửa. 

Nay Hoa Quang Phật Chính pháp Tượng pháp băng nhau, 
tuy có ba thửa, nhưng loại Bồ tát nhiều, nên gọi là Đại 
Bảo. Dẫu có bốn chúng nhưng phụ nữ trì giới, nên chẳng 
øiảm Chính pháp. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ đức Thê tôn ” tới “sẽ độ vô lượng 
chúng”. 

Tán răng : dưới là 11 tụng rưỡi, chia làm hai phân : 

- T0 tụng rưỡi đầu, tụng về thụ ký trước. 

- l tụng sau, tụng về đoạn thứ hai trong việc thụ ký : Kết 
hội khiến cho ưa thích. 

Trước Nhân ký có bốn, Quả ký có sáu. 

Nay tông kết chia làm ba phân : 

° l tụng nói về nội đức trang nghiêm trong Quả ký. 

° I tụng nói về Nhân ký. 

‹ 8 tụng rưỡi nói về bốn nghĩa của Quả ký. 

Đây là phân đâu. 

Phố trí : là Nhất thiết trí, Nhất thiết chủng trí, vì cả hai đều 
có tính phô biến. 

% 


-Kinh văn : “Cúng dàng vô số Phật” tới “chứng về đạo 
Vô thượng ”. 
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Tán răng : đây là tụng về Nhân ký. Có hai ý : 

1) Gặp duyên lành. 

2) Có đủ đạo Bồ tát. 

Tính ra thì cũng có thời gian : quá vô lượng kiếp thì nhập 
trong tụng sau, nên đây chỉ có haI. 

*% 

-Kinh văn : “Quá vô lượng kiếp rôi” tới “thường có hoa 
vả quả. 

Tán răng : dưới đây là § tụng, tụng Quả ký. Có bốn nghĩa, 
chia làm bốn : 

- Nửa tụng, tụng về tên kiếp khác nhau hoặc giống nhau. 
- Ì tụng rưỡi, nói về ngoại độ (cõi ở ngoài) trang nghiêm. 
- 2 tụng, nói về việc giúp đỡ hơn kém. 

- 4 tụng, nói về tuổi thọ của Phật dài hay ngắn. 

Chăng tụng về việc thuyết pháp giống ngày nay. 

Đây là văn hai nghĩa đầu. 

Ngoại độ trang nghiêm có sáu nghĩa : 


1) Danh. 4) GIỚI. 
2) Tịnh. 5) Cây. 
3) Địa. 6) Hoa quả. 


Chắng tụng về bốn nghĩa khác. 
*% 


-Kinh văn : “Bồ tát trong nước đó ” tới “do Phật Hoa 
Quang độ ”. 
Tán răng : đây là mục giúp đỡ hơn kém. 
Có bốn ý : 
1. Bất thoái. 2. Ngoại hóa. 
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3. Gặp thiện hữu. 4. Gây nhân tốt. 
Chăng tụng bôn ý khác. 
+ 


-Kinh văn : “Lúc Phật là vương tử” tới “thọ mệnh tám 
tiêu kiếp”. 

Tán răng : dưới là 4 tụng rưỡi, nói về tuổi thọ của Phật lâu 
hay mau. Có bốn phân : 

- Ì tụng rưỡi, nói về tuôi thọ của Phật. 

- Nửa tụng, nói về tuôi thọ của nĐƯỜI. 

- l tụng rưỡi, nói về thời gian của Chính pháp, Tượng 
pháp. 

- I tụng, nói về việc lưu hành xá lợi. 

Chắng tụng về việc thụ ký. Thêm phân cúng dường xá lợi. 
Đây tức phân đâu và phân thứ hai. 

Trong này lẽ ra phải nói răng : thời là thân cuỗi cùng, khi 
làm vương tử, Phật đã bỏ nước, bỏ sự vinh hoa mà xuất gia 
thành đạo. Vì văn nói ngược nên trước hết nói việc vương 
tử bỏ nước, bỏ vinh hoa, rồi sau mới nói hậu thân thành 
Phật đạo. Hoặc văn này ý nói về vô lượng sinh thân làm 
vương tử bỏ nước bỏ vinh hoa, tới thân cuối cùng mới 
thành Phật đạo. 

% 

-Kinh văn : “Sau khi Phật diệt độ” tới “Tượng pháp ba 
mươi haI1”. 

Tán răng : đây tụng về thời gian của Chính pháp và Tượng 
pháp. 

Ngày, đêm, tháng, mùa, năm là kiếp. 
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% 

-Kinh văn : “Xá lợi lưu truyền rộng” tới “sự đó đều như 
vậy”. 

Tán răng : đây tụng về việc xá lợi lưu hành cùng với kết 
luận. 

*% 

-Kïnh văn : “VỊ Lưỡng túc tôn đó” tới “nên phải tự vui 
mừng”. 

Tán răng : đây là đoạn thứ hai nói về kết hội khiến ưa 
thích, giáo hóa cho tâm họ kiên định, khiến họ cầu quả 
Phật. 

Chữ “Luân” : có nghĩa là Loại, cũng có nghĩa như chữ 
Thất trong từ Thất phối (sánh đôi, sánh với). Ý nói Lưỡng 
túc tôn là bậc không có ai sánh kịp. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ bốn bộ chúng” tới “để cúng dàng 
Phật”. 

Tán răng : dưới là đoạn thứ hai trong phần thụ ký nói về 
việc chư thiên cúng dường, tán thán, hồi hướng. 

Trong này có hai phân : 

‹ Phần đâu tứ chúng bát bộ cúng dàng. 

‹ Phần sau là chư thiên cúng dàng tán thán. 

Đây là văn phần đâu : biểu thị được đội ơn Phật cũng 
giống như được áo Phật che cho. Cũng biểu thị cái ý đã nói 
ở trên, là khi nào thành Phật quả thì sẽ thuyết pháp này cho 
người khác, ví như để che cho chúng sinh, cho nên đem áo 
mà cúng dàng. 
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Cho nên văn dưới nói rằng : “Ai trì kinh này sẽ được áo 
Phật che cho”. 

x% 

-Kinh văn : “Thích Đề Hoàn Nhân” tới “cúng dàng Phật”. 
Tán răng : dưới đây là chư thiên tán thán cúng dàng. 

Có hai phần : phần đầu là cúng, phần sau là tán. 

Trong cúng lại có hai : đầu là cúng áo và hoa, sau là cúng 
kỹ nhạc. 

Phần đầu cúng áo và hoa có hai ý : đầu là cúng dàng, sau là 
linh tướng. 

Đây là ý đầu : đem hoa cúng dàng là để biểu thị cái ý nghe 
Pháp Hoa thì sẽ được quả Phật. 

*% 


-Kinh văn : “Áo trời trải ra” tới “mà tự hồi chuyển”. 

Tán răng : đây là linh tướng. 

Trụ ở hư không : thể hiện rõ nghe Kinh Pháp Hoa, siêu 
xuất tứ sinh, tâm ngưng đọng diệu lý. 

Hỏi chuyên : có nghĩa là cúi nhìn khắp ba cõi, tình cảm xót 
thương các loài ngu xuẫn. 

*% 

-Kinh văn : “Kỹ nhạc của chư thiên” tới “mưa các loại 
hoa trời”. 

Tán răng : đây là cúng dâng kỹ nhạc. 

Nhân nghe pháp thanh mà ngộ đạo, nên tâu âm nhạc, biểu 
thị tu nhân nên quả mới mãn, bởi vậy mưa hoa trời. 

% 


-Kinh văn : “Mà nói lời này” tới “tôi đại pháp luân”. 
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Tán răng : dưới đây là tán thán, có hai phân : đầu là trường 
hàng, sau là kệ tụng. 

Đây là phân đâu. 

Trong này chỉ nhắc lại pháp luân hai thời, vì so sánh giữa 
đại thừa và tiêu thừa, đối với hạng Bất định tính, so sánh 
quyên và thực với nhau. Cứ thực thì cũng so sánh với 
Không giáo Bát nhã. Đây là trung đạo, gọi là tôi đại pháp 
luân. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ các Thiên tử” tới “ít có ai tin 
được”. 

Tán răng : dưới là 6 tụng rưỡi. Chia làm bốn phân : 

- 2 tụng đầu, nói rõ xưa thuyết tiểu thừa, nay thuyết đại 
thừa. 

- l tụng rưỡi, tán thán pháp thăng điệu, rồi tùy hý. 

- 2 tụng, nêu người khác tỏ rõ bản thân làm Phật sẽ sinh 
hoan hi. 

- I tụng : hồi hướng. 

Đây là phần đâu. 

Ngũ chúng : tiếng Phạm là Bát Giả Tắc Kiến Đà. Đây gọi 
là Ngũ uấn. Vì có đầy đủ mười một loại nghĩa tích tụ nên 
gọi là uẫn. Nay gọi là chúng, chúng có nghĩa là tụ. Hoặc 
gọi là Ngũ âm, đều trái với chính danh (cách dịch đúng). 
Căn cứ vào pháp Ngũ uẫn trong tam khoa để phân tích Tứ 
đế, cho nên biết rõ lúc đầu là quyền. Nay hội nảy thuyết 
pháp khó lý giải, bỏ quyền theo thực. Nói “ít có ai tin 
được”, vì là pháp thâm áo, quyên thực trái nhau. 
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Y vào Đại Bát Nhã thì sơ chuyên pháp luân, tam thừa nhập 
đạo. 

Nay căn cứ vào hiển tướng thì chỉ độ Thanh văn, nên nói 
Ngũ chúng để thuyết minh quyền pháp. 

Thâm áo : có nghĩa là bí tàng, vì đại thừa vi diệu. 

*% 

-Kinh văn : “Chúng tôi từ xưa nay” tới “chúng tôi đều 
tùy hỷ”. 

Tán răng : tán thán pháp thắng diệu, thâm sinh tùy hỷ. 


Tùy : có nghĩa là thuận (theo), vì thuận theo Phật giáo mà 
tu hành. 

*% 

-Kinh văn : “Đại trí Xá Lợi Phât?” tới “phương tiện tùy 
nghi thuyết”. 

Tán răng : nêu người khác để nói rõ tự mình làm Phật sinh 
ra hoan hỷ. Phật thụ ký cho người khác, tỏ rõ ta cũng được 
làm Phật. Cho nên biết rằng đạo Phật là chăng thê nghĩ 
bàn. Phương tiện tùy nghi khiến ta hiểu rỡ. 

* Chữ Phả : nghĩa là chăng thể. Ngược với chữ Chính là 
Phạp, ngược với chữ Khả là Phả, đó đều là ý nghĩa của 
chữ. 

% 

-Kinh văn : “Mọi phúc đức của ta” tới “đều hồi hướng 
đạo Phật”. 

Tán răng : đây là hồi hướng Phật quả thành tựu Ba la mật, 
Pháp cúng dàng. 

Đó tức là phương tiện thiện xảo trí vậy. 
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KINH PHÁP HOA HUYÊN TÁN 
QUYÉÊN THỨ NĂM - PHÂN TRƯỚC 
ĐÃ XONG 


Ngày cuối tháng đấu mùa Đông, năm Bảo An thứ ba, dùng 
bản của Viên Như phòng, chùa Hưng Phúc đem ra chép, 
đánh dấu ngắt câu xong xuôi. 

Bản in của Sư Tăng Giác, chùa Pháp Long cũng đêu là 
bản đã ngắt câu. 

Thêm nữa, bản của Chu Hoặc cũng đã ngắt cầu, đem In 
cùng với bản của Chu Hoặc. Trong bản này có chữ đã mắt, 
ta hữu đính chính lại bản Chu Hoặc. 

“để pháp được trụ lâu dài” 


QUYÉÊN THỨ NĂM (PHÁN SAU) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 


-Kinh văn : “Bấy giờ Xá Lợi Phát”? tới “thọ ký thành Vô 
thượng Chính đắng Chính giác”. 

Tán răng : trên đây là vòng đầu dùng pháp mà thuyết về 
quyên thực để giáo hóa hạng thượng căn đã xong, dưới đây 
là vòng thứ hai dùng Dụ mà thuyết về quyền thực để hóa 
độ hạng trung căn. 

Cả đoạn văn lớn chia làm bốn phân : 

‹ Phần đâu là phẩm Thí Dụ, Phật dùng dụ để giáo hóa. 

‹ Phần hai là phẩm Tín Giải, nói về việc hạng trung căn 


709 


lĩnh ngộ. 

- Phân ba là phẩm Dược Thảo Dụ, nói về việc Phật Øiảng 
lại đã xong. 

„ Phân thứ tư là phẩm Thụ Ký, nói về việc Phật thụ ký cho 
họ. 

Hạng thượng căn thông minh, không cần phải trình bày 
nhiêu. Hạng hạ căn ba lần nghe giảng chắng cần giảng 
rộng. Cho nên giáo hóa hạng trung căn, văn nghĩa đều 
nhiễu. 

Đoạn văn đầu có hai phân : đầu tiên là Thu Tử thỉnh, sau 
đó là Phật thuyết để làm lợi cho đại chúng. Thu Tử tuy 
hiểu, nay vẫn cứ thỉnh, đó đại đề là vì ba nguyên nhân : 

1. Để làm lợi ích cho đồng loại. 

2. Đề tu hạnh lợi tha. 

3. Đề tùy thuận sự giáo hóa của Phật. 

Trước kia đã ba lần tha thiết thính Phật "m pháp, ngày 
Văn đầu có ba ý : 

- Đầu tiên trình bày sự quyết định của mình. 

- Sau đó thuật lại điều nghi ngờ của người khác. 

- Cuối cùng là chính thức thỉnh câu. 

Đây là phân đâu. 

% 


-Kinh văn : “Một ngàn hai trăm vị này” tới “đều sa vào 
vòng nghi hoặc”. 

Tán răng : đây là thuật lại sự nghi ngờ mà người khác đã 
mặc phải. 
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Hữu kiến, vô kiến (chấp có, chấp không) đều là biên kiến. 
Y vào ngã kiến mà sinh ra các thứ chấp thủ tà kiến. 

Biên kiến, tà kiến này bao øôm 62 loại do ngoại đạo khởi 
lên. 

Nay thể hiện rõ phải y vào ngôn giáo của Phật mà bỏ tà 
theo chính, cho nên ở đây thuyết đặc biệt. 

Ngoài ra, các thứ chấp khác ngoài ba loại kiến này cùng 
các phiên não hợp lại thì nghiệp phát khởi. 

Phật xưa nói rằng : “Pháp của ta có thể lia quả khổ hiện 
thây trước mắt như sinh lão bệnh tử và được cứu cánh Niết 
bàn”. 

Do muốn diệt quả, trước tiên ắt phải đoạn nhân. Những 
người này áp dụng lời dạy của Phật lìa được các nhân gây 
khổ là ngã kiến v.v... xong, nhất định biết rằng các khổ sẽ 
chẳng còn sinh ra nữa và việc chứng được Niết bàn đã 
được quyết định. 

Nay lại nghe Phật thuyết bảo phải bỏ quyên theo thực, nên 
họ đều đọa vào vòng nghi hoặc mà khởi lên những điều 
nghi ngờ. Bọn họ ai nấy đều chăng biết tự mình sẽ được 
thành Phật, chăng biết điều chứng được trước kia là pháp 
øì ? Là pháp cứu cánh, hay đó là đạo sở hành ? Hơn nữa đã 
cùng áp dụng lời Phật dạy, đã đoạn các nhân gây khổ, cho 
nên quả khổ chẳng sinh ra nữa. 

% 

-Kinh văn : “Lành thay ! Thế tôn” tới “khiến lìa nghi 
hồi”. 

Tán răng : đây là chính thức thỉnh câu Phật nói nhân 
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duyên. 

Có hai nghĩa : I) Lý do. 2) Đạo lý. 
Nay thỉnh Thê tôn trình bày lý do. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phật bảo” tới “để dạy cho Bồ tát”. 
Tán răng : dưới là Phật thuyết lợi ích. Đoạn văn lớn chia 
làm ba phân : 

‹ Phần đâu từ “Bấy giờ Phật bảo” trở xuống, là tổng lược 
chỉ đáp, lý do khiên Phật ưng thuận thuyết pháp cho. 

‹ Thứ đến phần từ “Xá Lợi Phất ! Như trong quốc, ấp” trở 
xuống : chính thức thuyết pháp dụ.I đề khiến họ được hiểu. 
‹ Cuỗi cùng là từ bài kệ : 

“Bảo này Xá Lợi Phất, 

Bọn các ngươi hết thảy, 

Đều là con của ta, 

Ta chính là cha lành”. 

trở xuống, khuyên họ tin tưởng kinh này, khiến họ vui 
thích vì sẽ được Phật trí. 

Phân đầu lại chia làm hai : 

- Đầu tiên là Phật nói lên thuyết của mình, giải đáp chung 
chung. 

- Sau đó lại bảo họ lý do đồng ý thuyết pháp. 

Đây là phần đâu. 

Thoạt tiên nói về phương tiện, đó là cách tiệm tu đến chân 
thực, đầu tiên giáo hóa hạng Thanh văn, lấy đó đề làm cái 
nhân trở thành Bô tát. Tức là như phẩm Phương Tiện nói 
răng : “Biết các chúng sinh có biết bao nhiêu thứ dục, nên 
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đã tùy theo bản tính của họ, dùng đủ thứ phương tiện mà 

thuyết pháp cho họ, như vậy đều là để cho họ được Nhất 

thiết chủng trí của một Phật thừa ! ” 

Tức là xưa thuyết về quyên thừa, nay y thuyết về thực thừa. 
Sở dĩ như vậy là để giáo hóa Bồ tát. 

Do vậy nên gọi là giải thích nguyên nhân. Cho nên gọi là 
tổng lược chỉ đáp. 

*% 


-Kinh văn : “Được ! Xá Lợi Phất” tới “nhờ thí dụ mà 
hiểu được”. 

Tán răng : đây là bảo thêm về lý do ưng thuận thuyết cho. 
Chữ Nhiên (được) : đây có nghĩa là phải thế, cũng đúng 
như vậy. Đúng là có thể thuyết cho. 

% 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “tuôi ông già nua”. 

Tán răng : dưới là đoạn thứ hai, chính thuyết pháp dụ để họ 
hiểu rõ, đâu là trường hảng, sau là kệ tụng. 

Trường hàng có ba phân : 

- Phân đâu trình bày ví dụ. 

- Thứ đến phân thuyết chung. 

- Cuối cùng là kết luận bằng giải đáp. Đó là đoạn từ “vì 
nhân duyên đó, nên biết răng phương tiện lực của chư 
Phật” trở xuống. 

Trong thí dụ có hai phân : 

+ Phân đầu thí dụ về xưa là quyền thừa. 

+ Phần sau thí dụ về nay là thực thừa. Đó là đoạn từ ”Bấy 
giờ các con ai nây thưa với cha rằng : điều cha hứa trước 
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đây... ” trở xuông 

Trong thí dụ về xưa là quyên, có bốn phân : 

1. Từ “Xá Lợi Phất ! Như trong quốc, ấp” trở xuống, là thí 
dụ về ba cõi có Phật. 

2. Từ “có nhiều đám người” trở xuống, là thí đụ về năm 
nẻO nguy vong. 

3. Từ “Trưởng giả thây đám cháy to ấy” ° trở xuống, là thí 
dụ về việc thây đặt ra phương tiện quyền ngh1. 

4. Từ “Bấy giờ các con nghe lời cha nói” trở xuống, là thí 
dụ về y theo lời thì khỏi tai nạn. 

Văn đâu có sáu ý : 


1. Xứ sở. 4. Sản nghiỆp. 
2. Gia chủ. 5. Irạch tướng. 
3. Tuôi tác. 6. Môn hộ (cửa ngồi). 


Đây có ba thứ : quốc, âp, tụ lạc, đó là xứ sở. 

Đã thuyết về tam thừa thì biết rõ là hóa Phật. Hóa Phật chỉ 
làm vua ba ngàn cõi nước, nước to và rộng ví với đại thiên 
giới ; thứ đến ấp là cỡ trung, ví với trung thiên giới ; nhỏ 
nhất là tụ lạc, ví với tiểu thiên giới. Vì cứ theo thứ tự từ 
đạI,trung đến tiểu mà thí dụ. 

* Sách Quảng Nhã nói : Tụ lạc : có nghĩa là chỗ ở, chỉ nơi 
cư trú tụ họp của con người. Tụ : là tụ họp. Lạc : cũng có 
nghĩa là sân sướng vườn tược. 

Có vị đại trưởng giả : đó là chỉ gia chủ. 

Trong phân dụ thuyết ở dưới, trừ phần vẫn đáp, có tám vị 
trưởng giả : 

- Năm vị đầu ví với hóa thân, vì các con còn ở trong nhà. 
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- Ba vị sau ví với báo thân và thụ dụng thân, vì các con 
“tam thừa” đêu ra khỏi nhà. 

Dưới đó là vẫn đáp dụ, trong đó năm vị trưởng giả đều ví 
với hóa thần và thụ dụng thân. 

Như trưởng giả thế gian có ba loại : 

1/ Loại trưởng giả đáng để bẩm báo vâng mệnh : loại này 
công bằng, thông đạt, giỏi đoạn thị phi, ví với đức Phật có 
đức từ bi phố độ, có trí tuệ viên mãn, khéo giải quyết lưới 
nøh1. 

2/ Loại trưởng giả kỳ cựu đáng kính : là bậc tuôi cao trong 
thôn ấp, uy vọng tôn nghiêm không ai sánh bằng, ví với 
Phật đạo cao siêu, các thánh thân thông ít ai sánh kịp. 

3/ Loại trưởng giả đáng để thân cận : của cải đẹp đẽ dỗi 
dào, cân gì cũng có đây đủ, tinh túy, ví với Phật phúc trí 
đều viên mãn, lợi lạc đều đủ. 

Trí đức, Đoạn đức, Ân đức đều ví dụ theo như thứ tự. 

“Kỳ niên suy mại” (tuổi ông già nua), đó là nói về tuôi tác. 
“Suy” nghĩa như già nua (thục lão: chín già). 

“Mại” có nghĩa là từ xa trở về (viễn qui). 

Ví với đức Phật tu trí kiến đã lâu, thánh quả viên mãn 
thành thục, thành đạo đã lâu ở chỗ sâu xa trong cõi Niết 
bàn. Chắng phải thuyết đời này, mà nêu chung cả ngôi vị 
trước kia. 

% 

-Kinh văn : “Của cải giầøu có vô lượng” tới “chỉ có một 
cửa”. 

Tán răng : trong này có ba phần (mục bốn, mục năm và 
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mục sáu). 

° Mục bốn : thuyết minh về sản nghiệp, có bốn thứ : 

1. Của cải giầu có, ví với bảy thánh tài đầy đủ. 

2. Ruộng nương, ví với trí đoạn là hai thứ sinh đức xứ. 

3. Nhà cửa, ví với DỊ thục bản thức của các chúng sinh. 
Bản thức cũng là Trạch thức, như quốc vương thê gian lẫy 
bốn biên làm gia đình, lấy cả thiên hạ làm nhà ở. Phật cũng 
như vậy, lấy các chúng sinh làm gia đình, vì Thể tức là Bản 
thức. 

Kinh Vô Cấu Xưng nói rằng : “Cõi của các hữu tình, đó là 
cõi Phật nghiêm tịnh của Bồ tát”. 

Chúng sinh vô lượng nên nói là có nhiều. Trong tụng chỉ 
chỉ một người, nên nói là có một ngôi nhà lớn. Hoặc như 
câu : “coi một trong sáu phương (nhất lục hợp) là nhà ở”, 
nên đây nói là nhiễu. 

Nói “có một” , cũng như câu : “coi chúng sinh bình đăng 
giông như một người con”. 

Hoặc là, ở đây coi chúng sinh ai nấy khác nhau, nên nói là 
có nhiêu. Coi Phật là chủ, nên nói là “có một”. 

Kỳ thực căn nhà này một hay nhiêu không khác, vì lấy dị 
thục thức làm nhà (g1a)ø. Bởi vậy trong nhà, nhà gác mục 
nát nên taI nạn xảy ra tứ tung. 

Nếu nói thiền định, gọi đó là nhà (gia) thì làm sao có tai 
họa mà nói mục với nát ? Cho nên giữa G1a (với nghĩa gia 
đình) và Trạch (với nghĩa nhà ở) có sự khác nhau. 

4. Đồng bộc (tôi tớ) : trong phần hợp thuyết ở dưới, ví với 
thần thông của Phật, vì buông thả tự tại. Và cũng ví với 
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việc Phật thị hiện các phiên não. 

Kinh Vô Cấu Xưng, phẩm Bỏ Đề Phần nói răng : “Phiên 
não là nô lệ hèn mạt, là đầy tớ để tùy ý mà chuyển. Như 
Lai có khả năng coi phiên não là nô lệ hèn mạt, rất khinh bỉ 
nó, đuôi đánh đoạn diệt nó, và cũng coi nó là đây tớ để tùy 
ý mà chuyên. Nói lời êm ái với La Hầu, quát măng Điều 
Đạt, đều vì lợi ích cho chúng sinh”. 

Trí tuệ, thần thông, như nói trong phần sau, là lực của cơ 
thể chân tay Phật, nên đông bộc đây chăng phải là Định 
thần thông. 

* Sách Thuyết Văn nói răng : Nam có tội làm nô thì gọi là 
Đông. Trai gái theo cô dâu về nhà chồng thì gọi là Bộc. 
Đồng bộc còn có nghĩa là để sử dụng, đề phục dịch. 

Chữ “Bộc” : có nghĩa là Phụ, tức là phụ thuộc vào người. 
“Đồng” : có nghĩa là Độc. Nay là chữ Đông có bộ nhân 
đứng. 

‹ Mục năm : “nhà ây rộng lớn”, đó là trạch tướng (hình 
tướng của nhả). Bản thức là nhà, vì căn cứ vào phần hợp 
thuyết ở dưới nói là khắp cả ba cõi, hoặc có từ thời vô 
thủy, hoặc lại còn chứa đựng mọi chủng tử biến thành ba 
cõi. Thể thông với Nhị tử (hai loại chết), nên nói là rộng 
lớn. Nhà (gia) ấy tức là Trạch, tên gọi khác nhau mà thê 
giống nhau. 

° Mục sáu : “chỉ có một cửa”. Cửa đây là nơi nhân đó mà 
ra khỏi nhà. Ở Dụ và Hợp (thuyết) trong trường hàng này 
có năm cửa : 

1. Đó là cửa mà trong này nói là “chỉ có một cửa”. 
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2. Cửa bị cháy. 

3. Cửa nhỏ hẹp. 

4. Nay ở ngoài cửa. 

5. Nhờ cửa Phật giáo mà ra khỏi cảnh khổ ở tam giới. 
Bốn cửa đầu ở trong Dụ, một cửa cuối ở trong Hợp. Cửa 
có hai loại : 

1) Cửa chính giữa lớn, chỉ nhất thừa giáo hạnh, 

2) Cửa bên cạnh hẹp, chỉ nhị thừa giáo hạnh. 

Trong năm cửa ây, ba cửa đầu là loại cửa chính giữa lớn, vì 
thể của nó là Giáo Hạnh của nhất thừa. Hai cửa sau thì dù 
ở giữa hay là bên, lớn hay nhỏ, chính hay xép đều gọi là 
cửa, vì thể của các cửa đó là Giáo Hạnh của tam thừa. 

- Vì có thê ra khỏi căn nhà biến dịch tam ĐIỚI, thế nên cửa 
đâu gọi là nhất, mà chẳng gọi là tam. 

- Cửa thứ hai là cửa bị cháy, mà đức Phật từ đó đi ra yên 
ồn, có nghĩa là chăng từ trong giáo hạnh nhị thừa mà ra. 

- Cửa thứ ba thì lại nhỏ hẹp, chắng dung nhị thừa. 

Cho nên biết là ba cửa đầu chỉ thuyết về giáo hạnh nhất 
thửa. 

- Cửa thứ tư “ba xe đều ở ngoài cửa”, phải chăng nhị thừa 
cũng ra ngoài giáo hạnh nhất thừa ? 

- Cửa thứ năm thây các chúng sinh nhờ cửa Phật giáo mà 
ra khỏi cảnh khô ở tam ø1ớ1, chứng được cảnh vuI ở Niết 
bàn. Sau đó đều được cho xe lớn như nhau. Tức là nhị thừa 
đều đã ra khỏi cửa. 

Vì thế cho nên biết răng hai cửa sau là chỉ chung cả cửa 
giữa cửa bên, cửa lớn cửa nhỏ, cửa chính cửa xép đều gọi 
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là cửa cả, khác với các loại cửa trước, vì nghĩa sở vọng 
(chỉ điều mong mỏi đối với cửa ấy) khác nhau, cho nên 
cũng chắng trái ngược nhau. Còn các nghĩa khác về môn 
(cửa) thì khi nào tới văn đó, nhất nhất sẽ đều giải thích. 
Nay thuyết về cái chỗ Nhị lợi hành viên mãn, rọâng rãi bao 
dung xuất ly được Nhị tử, cho nên cửa chỉ nêu một và 
chăng nói cái thứ hai nào khác. 
Đây là nói về cái cửa xuất ly tam giới, chứ không phải cửa 
đề nhập tịnh độ. Đó coI Đại không, vô tướng, vô nguyện, 
giải thoát làm cửa để vào, vì sở vọng khác nhau. 
Đây lây Giáo đối đãi với Lý, lây Nhân đôi đãi với Quả mà 
gọi là Môn. Đó lây Trí đối đãi với Cảnh mà gọi là Môn. 
Thêm nữa, ở đây về phía tam giới thì gọi là Xuất (xuât ly), 
nếu về tịnh độ thì gọi là Nhập (chứng nhập), vì thể là một. 
Đây thuyết minh về cửa để xuất tam giới, chứ chăng thuyết 
minh về cửa để nhập tam giới. 
Cửa để nhập tam giới, là phiền não và nghiệp ; vì điều sở 
vọng khác nhau, cho nên cũng chăng trái nhau. 

x% 

-Kinh văn : “Có nhiều đám người” tới “dừng ở bên 
trong”. 
Tán răng : dưới là Dụ về năm nẻo nguy vong. Có bốn ý : 

1. Đám người rất đông. 

2. Nhà cửa mục nát. 

3. Lửa cháy các nơi. 

4. Các con nhởn nhơ. 
Đây là phần đâu. 
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Chủng tử của năm nẻo là sự huân tập danh ngôn. Do 
nghiệp cảm khác nhau, nên chia thành các loại khác nhau, 
vì vậy mà gọi là năm. Tùy theo cái nghiệp tương ứng, mỗi 
nẻo còn chia thành các chi các nhánh theo các loại nghiệp 
thiện ác. Quả báo chiêu cảm của mười loại nghiệp đạo, gọi 
là năm trăm. 

Có nghĩa là trong mười nghiệp đạo, mỗi thứ lại chia thành 
các loại : tự mình làm, sai người khác làm, hoặc tán trợ, 
mừng vui, ít phân, nhiều phần, toàn phân, ít khi, nhiều khi 
hoặc suốt cả đời, mỗi thứ chia thành mười loại, mười thứ 
tu tác tư cảm, lập thành năm trăm Danh. Hoặc là mười 
nghiệp đạo mỗi thứ đều do mười Hoặc nhuận phát, nên gọi 
là năm trăm. Tất cả các thứ đó ở trong Bản thức cho nên 
gọi là “Trụ ở trong nhà”. Do các chủng tử này là Nhân, nên 
năm nẻo luân hồi, mọi khô chăng dứt. 

% 

-Kinh văn : “Nhà trên, nhà gác mục nát” tới “trụ cột xà 
ngang nghiêng vẹo nguy hiểm”. 

Tán răng : nhà cửa nguy hiểm mục nát có bốn ý : 

1. Nhà trên, nhà gác ví với Sắc. 

2. Tường vách ví với Tưởng. 

3. Chân cột (trụ căn) ví với Hành. 

4. Mái nhà, xà ngang ví với Thụ. 

Tòa nhà (trạch) ví với Thức, vì có khả năng duy trì bốn thứ 
này. 

Nói răng đã lâu cũ, hơn nữa lại hỏng nát, cho nên theo thứ 
tự đó tức là chỉ nói về bốn loại uân kia, đó là Tứ thức trụ 
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vậy. 

“Nhà trên, nhà gác mục nát” : 

Nhà trên ví với Thân căn, vì là lớn mà là chủ. 

Nhà gác ví với các căn vì phải dựa dẫm phụ thuộc vào 
Thân mới có. 

Nhận các thứ bất tịnh vào đề ø1úp cho sự duy trì được lầu, 
rôi tự sinh diệt, nên øọ1 là mục nát (hủ). Vì mục nát, nên là 
ác. 

“Tường vách sụt lở” : 

* Chữ [Šã] âm đọc là Đồi, chỉ tường sụt xuống. Sách Thiết 
Vận viết là [ ] Sách xưa có câu : “Thái sơn sẽ sụt”. Sách 
Ngọc Thiên viết là [ÊŸ] có nghĩa là sụt lở. 

Sách Thiết Vận viết là [Z#l] có nghĩa gió to, bảo táp, cũng 
viết là [#Ã ] có nghĩa như chữ [ZẼ ] (thốc) là hói (đầu hót). 
Còn như hai chữ [ : ] (hôi đôi) thì lại có nghĩa 
là nhà bị phá hỏng. 

Sách Thuyết Văn cũng viết là [ñl]., về nghĩa thì theo chữ 
[ZŠ ]. còn [fŠ] chỉ âm đọc, cũng viết là [ |. Hai chữ 
này đều là cổ văn. 

Đề bảo vệ bên ngoài thì gọi là tường, để ngăn giữ bên 
trong thì gọi là vách. Tưởng uân nêu có các hiện tượng 
biến hóa bên ngoài thì như tường, các hiện tượng biến hóa 
bên trong thì như vách. Hư mà chắng thực, tự nhanh chóng 
đối dời thì gọi là Sụt lở (đôi lạc). 

Trụ căn phủ bại : pháp trong Hành uẫn có rất nhiều, mà tối 
thăng đó là Mệnh căn, vì là chủ của Thân nên ví như trụ 
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cột của nhà, các thứ khác là căn, tính chất là mục nát hư 
hỏng, nên gọi là Phủ bại. 

* Chữ Phủ và chữ Hủ đều có nghĩa lại hư hỏng, Chữ Phủ [] 
âm đọc giống chữ Phụ [ 42 ], nên phải đọc là Phủ bại, có 
chỗ viết là [#R. RZ]. Như làng có tên là Thăng Mẫu thì 
Tăng Tử chẳng vào. 

Mái nhà, xà ngang nghiêng ngả nguy hiểm : 

* Chữ [Mã] Đống là Xà dọc, mái nhà. Còn Lương là xà 
ngang (quá g1ang). 

Nội dị thục quả thụ là sốc như mái nhà, xà dọc (đóng : Xà 
nóc). Ngoại tăng thượng quả thụ là ngọn, như xà ngang 
(lương). Lương đống (xà ngang xà dọc) dựa vào cột trụ mà 
có. Quả thụ y vào Mệnh căn nghiệp mà có. 

Sắp sửa sụp đồ nên nói là nghiêng ngả nguy hiểm. 

* Khuynh nguy : có nghĩa là nghiêng đồ nguy hiểm. Lại 
nữa sách Nhĩ Nhã nói răng : xà nóc đó gọi là Lương, chỉ xà 
lớn của mái nhà. 

Sách Thuyết Văn giải thích rằng : Đống là chỗ chót vót của 
mái nhà, cũng là chỗ ở chính giữa (hai) mái, ví với việc 
cảm thụ là pháp sở trì. 

Bởi vậy Du GIà quyền thứ 16, dẫn kinh tụng nói rằng : 

Các sắc như đám bọt, 

Thụ như bong bóng nồi, 

Tưởng giông lửa mặt trời, 

Hành giông tựa cây chuối, 

Thức giông trò ảo thuật. 

Đó là như ngài Nhật Thân đã nói : “Các hành nhất thời 
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sinh ra và nhất thời trụ diệt”. 

Kinh Vô Câu Xưng cũng nói : “Sắc như đám bọt chăng thể 
sờ mó thâu tóm. Thụ như bong bóng nỗi chăng thể trụ lâu. 
Tưởng như lửa mặt trời sinh ra từ khát ái. Hành như cây 
chuối đều không có thực. Thức như ảo thuật, điên đảo mà 
khởi lên”, đúng như sự giải thích trong Du Già Nhiếp Dị 
Môn Phần. 

Nếu nói về sự biến dị chậm chạp của da thịt gân xương 
chép với bốn câu này. Thì cớ sao ba cõi đều có, mả trong 
hai cõi trên lại chăng có sự này ? Cớ sao ngọn lửa phiền 
não có khả năng thiêu đốt và căn nhà mà nó dựa vào lại ví 
dụ đủ cả ba cõi, tới khi nói ví dụ về Quả dị thục sở thiêu lại 
chỉ có ở trong nẻo người của cõi Dục giới 2 Trong Lục dục 
thiên còn nói là không có cảnh da thịt hoại Ây, cho nền chỉ 
nên nói như trong này. 

Thêm nữa, giải thích trong Hợp Dụ ở dưới để độ chúng 
sinh thì sinh lão bệnh tử phối trí với đây dường như đúng 
với thực tê, vì bốn tướng này khắp cả năm uẫn đều có. 
Dưới nói lửa lớn nồi lên từ bốn mặt. Bốn mặt cứ theo kinh 
thì là bỗn tướng. Như vậy thì trong này chỉ là bốn uân, 
hoặc là bệnh v.v... 

Lấy pháp Dục giới để ví với dị tướng khô quả ở cả ba cõi, 
để khiến họ phải chán cái khô nhân phiền não. Ví chung ba 
cõi cũng chăng trái lý. 

Tới trong tụng dưới sẽ nói rõ thật rọâng và đây đủ. 

+ 


-Kinh văn : “Khắp cả đêu cùng một lúc” tới “thiêu cháy 
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nhà cửa”. 

Tán răng : đây chỉ là các phương tai hoạ khởi lên. 

- Khắp ở năm uấn nên gọi là “khắp cả”. 

- Cùng xảy ra một lúc, nên gọi là “đều cùng một lúc” (câu 
thời) . 

- Tự dưng mà có, nên gọi là “bỗng nhiên”. 

- Phiên não tùy sinh, gọi là “lửa cháy”, khiên năm uẫn ấy 
có tình tạp nhiễm, tính bất tịnh khô, tính vô thường vô ngã. 
- Năm uân hoại khắp, nên gọi là “thiêu cháy nhà cửa”. 
*Chữ[  ] đọc là Hốt, chỉ sự nỗi lên bất thình lình. Sách 
Ngọc Thiên nói chữ[  ] cũng là chữ [ f3 ] âm nghĩa như 
nhau. Thiên Thương Hiệt giải thích “Hốt” là khởi lên bất 
thình lình. 

Ở đây ý này nói răng : duyên khắp năm uẫn, liên tục không 
có lúc khởi đầu, phiền não nảy sinh như thê đó. Bị phiền 
não gia tăng, bị phiền não trói buộc, nên cái thân năm uân 
thành ra bất tịnh, khô, vô thường, vô ngã. 

Thiêu chung và riêng, nên nói là thiêu cháy nhà cửa. Nhà 
(xá) nói đây là bao gồm hết tất cả nhà trên, nhà gác v.v..... 
Như nhân có nhà cửa mà sinh ra hỏa hoạn, như do hỏa 
hoạn mà nhà cửa bị hoại, hai thứ nhân vào nhau mà khởi 
lên, đan xen vào nhau lại càng thêm mạnh. Đó tức là nhân 
năm uân mà sinh ra các phiền não, lại nhân phiền não mà 
tăng trưởng năm uẫn. Hai thứ nhân vào nhau mà có cũng 
giống như vậy. 

Hoặc là khắp cả sinh lão bệnh tử đều có phiền não, nên lấy 
làm dụ. 
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+ 


-Kinh văn : “Các con trưởng giả” tới “tại trong nhà 
này”. 

Tán răng : đây là nói về các con chơi ở trong nhà. 

Tuy chúng sinh năm nẻo đều là con Phật, vì Phật coi các 
chúng sinh bình đắng như nhau, yêu không thiên lệch. 
Song các dị sinh như con nuôi xin, nếu có tam thừa vô lậu 
chủng tử, thì có thê nỗi được ngôi cha. Chính sinh, trắc 
sinh mới gọi là con thật, nên chỉ nói ba mà chẳng nói bốn, 
năm. 

Theo phẩm Hiền Thủ Kinh Hoa Nghiêm thì 10 dụ Bồ tát, 
20 dụ Độc giác, 30 dụ Thanh văn, mỗi loại đều tu 10 loại 
pháp hạnh, được thu nhiếp bởi ba tuệ của thừa mình và 10 
nghiệp đạo giúp vô lậu chủng thì mới được quả viên mãn. 
Nên nói là hoặc 10, 20 cho tới 30. Do có nhất tính (tức 
nhất thừa tính), nhị tính (tức nhị thừa tính), tam tính (tức 
tam thừa tính) có sự khác nhau, cho nên gọi là 10, 20 và 
30. 

Vì trong kinh này bị thoái tính, nên mỗi loại đều dựa vào 
thừa của mình mà tu 10 pháp hạnh giúp chủng tính của 
mình, nên đặt ra 10. 

- Chủng tính năm nẻo trên thuận theo bản thức nên gọi là 
“trụ ở trong”. 

- Tam vô lậu chủng nương nhờ bản thức, nên gọi là “tại 
nhà này”. 

+ 


-Kinh văn : “Trưởng giả thấy như thế” tới “liền rất kinh 
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SỢ”. 

Tán rằng : dưới là đoạn thứ ba, là dụ nói về việc Phật thây 
cảnh khổ của chúng sinh nên đặt ra phương tiện quyền 
nøh1. 

Trong đây có bốn ý : 

1. Dụ về Phật thây chúng sinh khổ, nên thương xót chúng 
sinh. 

2. Dụ về chúng sinh rất không thích đại thừa. Đó là đoạn 
từ “Xá Lợi Phất ! Trưởng giả đó” trở xuống. 

3. Dụ về Phật nghĩ phương tiện cứu SIÚp. Đó là đoạn từ 
“Bây g1Ờờ trưởng giả liền nghĩ răng ....” trở xuống. 

4. Dụ về Phật chính thuyết tam thừa. Đó là đoạn từ “Cha 
biết các con tâm vẫn đều có” trở xuống. 

Thương xót chúng sinh : chỉ Phật xưa tại Bồ tát vị v.v... 
thời mười sáu vị vương tử. Nên đây trước nói : “từng ở chỗ 
hai vạn ức Phật mà giáo hóa cho các ngươi mãi”. Cũng là 
điều đã nói ở phẩm trước răng : “Vì chúng sinh nảy mà 
khởi tâm đại bi” v.v... 

Tỏ ý rất không thích đại thừa : mười sáu vương tử đã được 
giáo hóa về đại thừa, nhưng họ nửa chừng thoái chuyến. 
Phẩm trước cũng nói : “trí tuệ mà ta được” cho tới “những 
loại như vậy làm sao độ được ?”. Đây trước cũng nói : 
“Xưa ta giáo hóa ngươi chí nguyện Phật đạo, nay ngươi 
đều quên”. 

Nghĩ phương cứu giúp : thấy họ thoái rỗi bèn nghĩ phương 
tiện cứu họ. Phẩm trước cũng nói : “nhớ lại Phật quá khứ” 
cho tới “cũng nên thuyết tam thừa”. 
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Chính thuyết tam thừa : giáo hóa những người gần gửi để 
đến ơn, khiến trụ nhị thừa. Phẩm trước cũng nói : “liền đến 
Ba La Nại” cho đến “có tên pháp tăng khác nhau”. Đây 
trước cũng nói : “la dùng phương tiện dẫn đạo ngươi, nên 
ngươi sinh trong pháp ta”, chính giỗng vị đó, chẳắng những 
giông đây cùng là cùng lÙ Tới dưới sẽ biết. 

Đoạn văn đầu có hai ý : 

+ Đâu tiên nói về lòng từ bi thương xót chúng sinh. 

+ Sau đó trình bày các sự đáng thương xót. 

Đây là phân đâu. 

Lửa to : ví với phiền não và tùy phiền não. 

Bốn mặt : ví với năm uân đều có bốn vị: Sinh, Trụ, DỊ, 
Diệt theo thứ tự trước sau. 

Kinh A Hàm nói : Sinh là phương đông, Trụ là phương 
nam, DỊ là phương tây, Diệt là phương bắc, vì ví mặt trời 
mọc lặn phôi hợp với bốn phương, vì nhân bỗn vị này mà 
sinh phiền não. Hoặc là Thân, Thu,ï Tâm, Pháp duyên khởi 
bốn đảo. Do bốn duyên sinh đảo này mà sinh ra hết thảy 
phiên não và tùy phiền não gồm căn bản, tự tính, đắng lưu. 
Rất kinh sợ : cha nhìn thấy lửa cháy sợ thiêu đốt con nên 
kinh hôn, ví với Phật thấy Hoặc khởi lên thì sợ sẽ tôn hại 
cho chúng sinh nên có ý thương xót. 

% 

-Kinh văn : “Mà nghĩ như vậy” tới “ý ra khỏi”. 

Tán răng : đây trình bày về sự đáng xót thương. Ta tuy đã 
ra khỏi, nhưng các con thật đáng thương. 

Cửa bị cháy : chỉ nhất thừa Giáo Hạnh, phần nhiều bị oán 
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ghét phi báng, chăng tin chướng nạn phá hoại, bị phiên não 
ngăn trở, đó gọi là “cửa bị cháy”. 

Nên kinh dưới nói : Kinh Pháp Hoa này nhiều kẻ oán ghét. 
Ta xưa lúc còn ở địa vị tu hành Phật nhân, y vào nhất thừa 
giáo mà quán lý nhị không, tu hạnh nhị lợi, chứng nhị chân 
trí, xuất phân đoạn sinh, nhập bắt thoái địa, gọi là ở chỗ 
cửa đang cháy mà thoát ra ngoài được an ổn, rồi thì cưỡi 
xe bảo thừa tới chốn đạo tràng. Thê mà các chúng sinh 
chôn chốn đều sinh chấp trước : chấp giới, chấp địa, chấp 
phân, chấp thừa. 

Do sự tham chấp đó mà phóng túng chơi bời, không hề suy 
nghĩ cân nhắc, dùng trí Tỷ lượng để nhận ra cái biết của trí 
Hiện lượng. Chăng hề kinh ngạc nghi ngờ, cũng chắng 
chán ngán lo sợ cái nhân của sinh tử là lửa phiền não hại 
thân. Quả khổ của sinh tử hiện đau đớn rồi, mà vẫn chưa 
hề có ý chán ghét sinh tử, chắng cầu xuất thể, không có 
tâm chứng diệt. 

Cho nên phẩm trước nói rằng : “chăng câu đại thế Phật và 
pháp đoạn khô. Chúng sinh như vậy rất đáng được xót 
thương”. 

Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói rằng : “Ví như người chỉ 
có một đứa con, rất mực thương yêu. Bỗng có người tới 
chặt cắt chân tay thân thể của nó, cha hiền trông thây vô 
cùng thương xót”. 

Chư Phật Bồ tát nêu thấy chúng sinh vì tạo ác nghiệp 
duyên, phiền não kết duyên phải sa vào ba đường ác, bị vô 
lượng khổ ; thấy sự ấy rồi thì liền đau lòng xót thương 
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cũng giông như vậy. 

Thêm nữa, Kinh Vô Câu Xưng nói : “Ví như vị trưởng giả 
chỉ có một đứa con, đứa con ấy ôm thì cha mẹ cũng ôm”. 
Nay cũng như vậy. 

*Chữ Hy : có âm đọc là phiên thiết của hai chữ Hứa Nghi. 
Có nghĩa là đẹp là vu1 chơi. Nay theo nghĩa vui chơi. Còn 
có âm là Hỷ, nghĩa như chữ Lạc (vu1 sướng, vuI vẻ). 
Thương Hiệt, Ngọc Thiên giải thích : Hí là cười. Sách 
Thuyết Văn viết là [ ] Hỷ, nghĩa là hỷ lạc (mừng vui). 
“Thiết Kỷ” (hại đến bản thân, bức bách bản thân) : chữ 
Thiết có nghĩa là cắt, là bức bách, là gấp rút. 

-Hỏi : kinh này nói rằng: “Ta tuy có thể ở cửa đang cháy 
này mà thoát ra ngoài được an Ốn...”, nghĩa la trưởng giả 
ra trước các con. Cớ sao ở dưới lại nói rằng : “Ta cùng các 
con nếu chắng thoát ra ngoài kịp thời...”, nghĩa là trưởng 
giả đồng thời cùng ra với các con ? 

Đáp : văn dưới tự nói : “trưởng g1ả nghe xong, kinh sợ vào 
trong nhà lửa”. Trong phần hợp thuyết tự nói là Phật để 
làm lợi cho chúng sinh mà sinh vào nhà lửa cũ nát là tam 
ĐIỚI. 

Kinh Niết Bản nói : “Ví như trưởng giả nhà ông bị cháy. 
Trưởng giả thây rồi, đã từ trong nhà mà ra. Các con ở phía 
sau chưa thoát nạn cháy. Bây giờ trưởng giả nhất định là đã 
biết tác hại của lửa. Song vì các con mả ông lại quay trở lại 
để cứu chúng mà chăng quản tai nạn” 

Chư Phật Bỏ tát cũng giống như vậy, tuy biết răng vòng 
sinh tử có nhiều tai họa. Song vì các chúng sinh mà các 


79 


ngài ở trong vòng đó chăng ngán. Bởi vậy mới gọi là bất 
khả tư nghị. Cho nên lại thị hiện là đi ra với con cùng một 
lúc, chứ thật sự thi Phật đã ra trước. 

x% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “đưa từ trong nhà ra”. 

Tán răng : đây là mục thứ hai : thí dụ về chẳng trông mong 
được giáo hóa băng đại thừa. 

Thí dụ này có bốn ý : 

1. Đoạn này : nghĩ tới đại thừa quả hóa. 

2. Đoạn từ “lại còn ngẫm nghĩ” trở xuống : nghĩ tới đại 
thừa nhân hóa. 

3. Đoạntừ “nghĩ như vậy rôi” trở xuống : chỉ rõ đại thừa 
hành hóa. 

4. Đoạn từ “cha tuy thương xót” trở xuống : không hy vọng 
được giáo hóa băng đại thừa. 

Đây là phân đâu. 

Trí tuệ như Phật gọi là quả đại thừa, vì là giáo sở thuyền, vì 
là Phật quả đức. 

*Chữ[  ] theo Thuyết Văn về ý nghĩa có quan hệ đến 
quân áo, về âm đọc có liên quan đến âm Giới : tông miếu 
tâu giới nhạc. Theo sách Ngọc Thiên chữ này có âm đọc là 
Cải, có nghĩa là răn gIỚI. 

Các sách ngày nay giải thích răng : chữ này có âm đọc là 
Cắc và có nghĩa là vạt áo. Cách giải thích này chẳng biết 
căn cứ vào đâu. Song ngày nay áo phụ nữ có cái Tiền giới 
[Bi ] có thể dùng làm vạt, áo tiên nữ là thuộc loại đó. 
Sách Quý Tiết cũng giải thích chữ này là vạt áo và cho biết 


730 


âm đọc là GIới. 

Án : tức là cái kỷ (một loại bàn). 

Thân có lực : đó là nhị chân trí, vì Phật lấy trí làm thê. 

Tay có lực : đó là chỉ sáu thần thông, vì đó là tác dụng bên 
ngoài. 

Phật nghĩ như vây : “Ta có đây đủ cả hai thắng đức này. 
Chúng sinh chủng tính nhị thừa không có ý muốn tu hành 
đại thừa để cầu ra khỏi nhà lửa, vậy ta phải : 

- Dùng trí tuệ như dùng cái án, mà trao ngay cho hạng 
chúng sinh trung căn, khiến cho họ giác ngộ viên mãn. 

- Dùng thân thông ví như vạt áo, mà cứu cho hạng chúng 
sinh hạ căn khỏi mọi nỗi khổ, thúc ép họ ra khỏi căn nhà 
tam giới mà cứu độ họ”. 

Vì hạng thượng căn Bồ tát có khả năng tu hành cái nhân 
nhất thừa đề ra khỏi tam giới, như người con lớn kia tự 
mình có thê từ cửa nhà mả ra ngoài, cho nên ở đây chẳng 
nói đến. Nay ở đây chỉ nói đến việc giáo hóa cho hạng nhị 
thừa bất định tính. 

Hạng trung căn Độc giác không có khả năng tu hành cái 
nhân nhất thừa, chẳng nhờ thần lực của Phật, thì chỉ nên 
cho dựa vào tác dụng của trí tuệ Phật. Ví như đứa con giữa 
kia chăng biết từ cửa mà ra, chăng nhờ tay người, thì chỉ 
đưa cho nó cái kỷ, cái án, bảo nó tự leo lên mà ra khỏi nhà 
lửa. 

Hạng hạ căn Thanh văn chăng thê tu hành cái nhân của đại 
thừa, cũng chăng thể dùng lực của trí tuệ Phật, thì nên cho 
họ thân thông. Ví như đứa con nhỏ kia chẳng thể từ cửa mà 
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ra, chăng thể leo lên ký án, thì phải lấy vạt áo bọc lấy nó 
mà đưa nó ra ngoài. 

Cho nên phân hợp thuyết ở đây nói rằng : “Như Lai cũng 
lại giỗng như vậy, thậm chí có đại thần lực và trí tuệ lực, 
có đầy đủ phương tiện trí tuệ Ba la mật”. 

Cho nên biết rằng : thần thông ví như lực của tay, vì là tác 
dụng riêng biệt ở bên ngoài. Còn trí tuệ ví như lực của 
thân, vì là tác dụng chung ở bên trong. Dựa vào thân mà có 
tay, cũng như dựa vào trí tuệ mới khởi được thần thông. 
Cho nên hạ văn phải y vào đây mà phối hợp, không cân 
theo thứ tự. Đây nói phương tiện là tác dụng của hai lực 
vạt áo và kỷ án. Họ đã chắng thê tu hạnh đại thừa, thì ta 
dùng hai lực này mà trao ngay cho họ giáo pháp nhỊ thừa, 
khiến họ ra khỏi cảnh khổ mà thành Đại giác. Họ đã chắng 
thể tu hạnh đại thừa, vậy ta chỉ cần dùng hai phương tiện 
này mà cứu vớt họ, phải chăng ? 

Đây là việc đời trước cũng là việc đời nay của Phật. Sau 
khi thành đạo rôi, Phật ngắm cây kinh hành và ngẫm nghĩ 
về sự nảy trong tuần (bảy ngày) thứ ba. 

*% 


-Kinh văn : “Lại còn ngẫm nghĩ” tới “nhưng lại hẹp 
nhỏ”. 

Tán răng : dưới đây là ý thứ hai, nghĩ tới đại thừa nhân 
hóa. 

Trên nghĩ quả hóa đã chăng thể được, nên phải dùng nhân 
hóa. Nhân hóa có ba ý : 

I1. Nghĩ răng thoạt đầu chắng thể đựa vào đại thừa giáo 


§EY, 


hạnh. 

2. Nếu nảy sinh ra sự phỉ báng thì sẽ bị chìm đắm vướng 
vít trong đường ác. 

3. Nghĩ cách chỉ rõ các nỗi khổ, ngầm thuyết đại thừa. 
Đây là ý đầu. 

Căn nhà tam giới có hai loại sinh tử này, chỉ có một cửa 
chính đại thừa năm ở giữa là chỗ để ra. 

- Bồ tát là bậc đại tính, nên đều đi lọt. 

- Còn hạng nhị thừa, thì tính chất của họ đã lộ bảy ra là 
chẳng thể y vào đại thừa giáo mà xuất ly. Nếu thuyết cho 
họ, thì họ cũng chắng thê thực hành. 

Vì họ đi không lọt, nên gọi là nhỏ hẹp. 

Hạng Độc giác đi không lọt, nên nói là hẹp. 

Hạng Thanh văn đi không lọt, nên nói là nhỏ. 

Cũng ví như biến cả tuy rộng vô lượng nhưng chăng chứa 
xác chết lâu, nên cũng gọi là hẹp. Nhất thừa nhân hạnh tuy 
rộng vô biên, nhưng chắng dung nhị thừa hạnh, nên gọi là 
hẹp nhỏ. 

% 


-Kinh văn : “Các con ấu trĩ” tới “bị lửa thiêu đốt”. 

Tán răng : đây là ý “Nếu nảy ra sự phỉ báng thì phải chìm 
đăm vướng vít trong con đường ác”. 
Chúng sinh tuy có chủng tử xuất thê, nhưng chưa khởi hiện 
hạnh, nên vân gọi là âu tiêu. 
Trĩ : tức là tiểu (nhỏ) vậy. 
Chưa có sở thức : có nghĩa là chưa khởi hiện trí để thông 
đạt Phật pháp đại thừa thâm diệu. 
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Họ còn luyến chấp tam giới. Nếu thuyết cho họ ngay về đại 
thừa thì do họ còn luyến chấp tam giới, họ lại sinh ra phỉ 
báng, lại càng khởi Hoặc nghiệp, hoặc sẽ đoạ lạc, mãi mãi 
chìm đăm trong chốn hoạn nạn. Nếu thuận hành thì họ sẽ 
ra khỏi được cái cảnh vì phỉ báng nên bị chìm đắm mãi 
mãi. 

Vì là Bất định, nên nói là “hoặc là sẽ”. 

Bị tốn hại vì phiên não nên gọi là “bị lửa thiêu”. 

Ý này nói răng : nếu thuyết cho họ về nhất thừa ngay, thì 
họ vì đam mê chấp trước sinh tử nên sẽ phá pháp, chăng 
tin, lại đọa vào đường ác. 

Đây là sự đời trước. Đời nay cũng thế. 

Cho nên phẩm Phương Tiện nói rằng : 

“Nếu chỉ khen Phật thừa, 

Chúng sinh chìm nơi khô, 

Không thê tin pháp đó. 

Do phá pháp, không tin, 

Đọa vào ba đường ác”. 

% 

-Kinh văn : ““Fa sẽ thuyết cho” tới “bị thiêu hạt”. 

Tán răng : đây là nghĩ cách chỉ rõ các nỗi khổ, ngầm thuyết 
đại thừa. 

* Chữ [24] có âm đọc là VI, có nghĩa là phô bày, là thi 
hành. Còn đọc là VỊ, có nghĩa là vì, là giúp cho. Người 
phương nam thường đọc thanh bình. Phô bày đây là phô 
trần sự tai hại. Người ở phương đây thường đọc thanh khứ. 
Trước chỉ nói tai hại về lửa, giờ nhân đó mà nói “Những 
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việc đáng sợ” : chỉ cho các nạn côn trùng, quỷ phức tạp, 
nhà cháy v.v... 

Ngắm thuyết đại thừa : định thử khiến mau chóng xuất ly. 
Dẫu biết loại đó chắng thể tin học Lý Hạnh đại thừa, nhưng 
để cho họ ngày nay chứng được cái nhân (của đại thừa) 
nên định ngâm thuyết cho họ. 

+ 

-Kinh văn : “Nghĩ như vậy rồi” tới “các conra mau”. 
Tán răng : đây là ý thứ ba : chỉ rõ đại thừa hành hóa. 

Tức là điều trên kia đã nói rằng : “đời đời đã từng theo 
Phật thụ hóa”. 

Cũng tức là câu trước kia đã nói rằng : “Ta xưa dạy ngươi 
chí nguyện đạo Phật, ngươi nay đều quên”. 

Cũng là câu nói ở dưới, rằng : “mười sáu vương tử mới kết 
nhân duyên”. 

Nay trình bày về sự sinh tử rất là đáng sợ, đại thừa đáng 
được ưa thích, nên gọi là bảo ban cặn kẽ. 

*% 

-Kinh văn : “Cha tuy thương xót” tới “chăng chịu tín 
thụ”. 

Tán răng : dưới là ý thứ tư : không có hy vọng dùng đại 
thừa để giáo hóa. 

Có hai ý nhỏ : 

- Đầu là chăng hy vọng tin tưởng. 

- Sau là chăng kinh chăng chán. 

Đây là ý đầu. 

Do đắm trước sinh tử, chăng chịu tin học Lý đại thừa. Đây 
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nói thoạt đầu mới nghe ngôn giáo đại thừa, chăng thê y 
theo Lý Hạnh mà tu học, ngược lại còn lùi về vòng sinh tử, 
vì thế gọi là chăng tín thụ. 

Thụ : có nghĩa là lĩnh nạp. 

Tín : nghĩa là chứng nhập. 

Chắng thể y vào thực hành mà chứng nhập lý đại thừa, thi 
gọi là chẳng tín thụ. Chăng phải hoàn toàn ngu về pháp, mà 
là vì lúc ban đầu còn thuận theo tập quán vậy. 

% 

-Kinh văn : “Chắng kinh chắng sợ” tới “chỉ chạy giởn 
nhìn cha mà thôi”. 

Tán răng : đây nói về chăng kinh chăng chán. 

Kinh : ở đây có nghĩa là kinh ngạc, quái lạ. 

Sợ : là sợ hãi. 

Chắng kinh nhà bị hủy hoại, năm uẫn bị nguy bị khô. 
Chắng sợ lửa cháy, phiền não thiêu đốt. Không hề có tâm 
muốn khỏi cảnh khổ, hoặc hy vọng được thành Phật. Cũng 
không biết phiền não là lửa đốt thân, chăng biết năm uân 
chính là căn nhà sinh tử. Chẳng hiểu rõ các nỗi khô sở bức 
bách v.v... sẽ làm tốn hại mãi mãi cho thánh đạo, đó là 
điều tôn thất đối với bản thân mình. 

Tôn thất : có nghĩa là bị phiền não não hại, bị khô sở bức 
bách, gây tôn hại cho tác dụng của thánh đạo. Như vì lửa 
thiêu, nhà cửa bị hủy hoại, rôi bị tốn hại phiền não do mất 
của cải, cho nên gọi là “tồn thất”. 

Chạy rỗng đông tây : đông ví với nẻo thiện, tây ví với nẻo 
ác. Hơn kém khác nhau, nên gọi là đông tây. 
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Luân hồi năm nẻo, chìm đắm tứ sinh, dẫu được thây Phật, 
được nghe pháp, nhưng không có ý câu được thành Phật, 
nên nói là “chạy giởn nhìn cha mà thôi”. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ trưởng giả” tới “được khỏi khô 
này”. 

Tán răng : từ dưới đây là mục thứ ba : dụ về phương tiện 
cứu vớt, tế độ. 

Ta cùng các con nếu chẳng thoát ra kịp thời : có người giải 
thích rằng vì chúng sinh bệnh nên Bồ tát cũng bệnh. Chúng 
sinh ra, nên Bồ tát cũng ra. Thực ra thì Bồ tát đã ra từ lâu, 
chứ chắng phải hôm nay mới ra đồng thời cùng với con. 
Giải thích đúng ý câu này, thì phải nói là Thích Ca hóa 
thân xuất ø1a, thành đạo, nhập Niết bàn, nay thần mới thị 
hiện ra khỏi nhà lửa. Các Thanh văn v.v... nay gặp Phật 
cũng mới xuất ly sinh tử ở thời nay tại đời Thích Ca, cho 
nên nói là “thời xuất” (ra kịp thời). Phật thực ra đã ra 
trước, cho nên trước mới nói là ““Fa tuy ở đây, được thoát 
ra yên ôn.” 

% 

-Kinh văn : “Cha biết các con” tới “ắt ham thích chấp 
trước”. 

Tán rằng : văn đưới là mục thứ tư : dụ về chính thuyết tam 
thừa. 

Có hai ý : đầu là tri cơ, sau là chính thuyết. 

Đây là ý đâu : biết rõ các con, tâm ai nây đều có thị hiếu 
trước kia. Chủng tính tam thừa, tùy theo căn cơ mỗi người 
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mỗi khác, pháp mà mỗi người nên nghe, đó tức là Các các 
vị nhân tất đàn. 

Biết tâm trước kia : đó là cái biết của Căn thắng liệt trí lực 
và Giải thoát trí lực. 

Biết các thứ châu báu đô chơi mà mỗi người ưa thích : tức 
là các pháp công đức tùy theo tự quả của họ, cũng tức là 
cái biết của Biến thú hành trí lực. 

* Chữ Trân : có nghĩa như bảo (đều chỉ châu báu). 

Chữ Ngoạn [Ör] : có nghĩa là nghịch, chơi đùa. Có bản viết 
Ngoạn [ Š7] ] : có nghĩa là quen lờn, là ưa thích, đó là 
chép saI. 

Vượt hắn hữu lậu thì gọi là vật kỳ dị. Hễ được, ắt quý báu, 
nên nói là ưa thích chấp trước. 

-Hỏi : cớ sao cho tòa thành thì chẳng nói là thị hiểu trước 
kia ? Nay đây cho xe, lại nói là thị hiểu trước kia 2 

Đáp : xe là Biến thú hành cơ học (các vị hữu học tùy theo 
căn cơ mà tâm hành chạy khắp các nẻo), nên có thể nói là 
thị hiếu. Thành, chỉ là dừng khổ chăng sinh, nên chẳng gọi 
là thị hiểu. Xe là tu sinh. Thành là tu hiển. Nên xe thì nói 
thị hiểu, thành thì không nói thị hiếu. 

Thêm nữa, ảnh nỗi rõ đều thích không sai. Biết họ muốn 
thoái chuyền tức là hiểu thành (ưa thích hóa thành). 

-Hỏi : cớ sao xe lại nói đến châu báu kỳ lạ, mà thành thì 
không ? 

Đáp : các tướng của đức hữu vi thì có thể phân biệt để 
biết, cũng như nói về xe thì có các tướng lạ khác nhau để 
chơi. Còn đức vô vị thì chỉ có một tướng chung, nên chỉ 
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nói về hóa thành. 

Thêm nữa, hai ý ây không khác øì nhau vì trong thành nói 

là có công, lầu, nhà cửa, đó cũng tức là các thứ trân ngoạn 

rồi. 

*% 

-Kinh văn : “Mà bảo các con răng” tới “đều sẽ cho các 
»” 

Tán răng : đây là chính thuyết. Có ba ý : 

„ Đầu tiên là bảo chung khiến các con lấy xe. 

° Thứ nữa là chỉ riêng từng loại một trong ba xe. 

‹ Cuối cùng là khuyên thăng các con ra khỏi nhà lửa thì sẽ 

cho. 

Nếu chăng theo lời dạy ra khỏi nhà lửa để chọn lây tam 

quả (quả tam thừa), thì sau ặt sẽ đời đời kiếp kiếp bị chìm 

đăm trong vòng sinh tử, nên gọi là ưu sâu hối hận. 

Đây là văn chỉ ý đâu tiên. 

Ba xe ở ngoài cửa, có thể lấy để rong chơi, đó là văn chỉ ý 

thứ hai. 

Do hình thể lớn bé có sự khác nhau, ăn cơm sẽ có kẻ ăn 

nhiêu người ăn ít. Vượt sông, sông có chỗ nông chỗ sâu. 

Dùng sức, phải có sự mạnh yêu khác nhau. Cứ theo như 

thứ tự mà ví dụ để nói rõ căn tính về bầm giáo, chứng Lý 

và Hành năng, có ba loại. 

Hành năng : tức là đoạn Hoặc v.v... dùng công năng của 

trí lực. 

Thêm nữa, Dê phần nhiều bám người. Hươu phân nhiều ở 

vên tĩnh. Trâu đã có đủ hai công năng : mang vác, chuyên 


739 


chở. Mỗi thứ đều căn cứ vào chỗ sở trường của chúng mà 
dùng làm ví dụ. Đây là ý thứ ba. 

Chỗ y chỉ có nơi huyên náo, có nơi tĩnh mịch. Hai loại xe 
dê, hươu chỉ có là có danh đặt ra, vì chăng thấy, chắng trèo 
lên. 

Đó là chính lấy chủng trí của tiểu trung nhị thừa làm thê. 
Nếu lấy Niết bàn làm thẻ, thì phải tới hóa thành. Ở đây nói 
: đã nhập rôi thì trừ được mọi nỗi khổ. Cớ sao chắng thây 
xe mà các con lại không đòi bố ? 

Nếu lấy Sinh không vô lậu trí mả nhị thừa chứng được làm 
thể của xe, như thế thì họ cũng đã lên rôi, vì sao lại nói là 
chẳng được ? Cho nên biết răng, đó chỉ là vờ chỉ hữu lậu 
Hậu đắc trí tam muội thế ø1an mà nhị thừa chứng được, gọi 
tên là chủng trí, gọi đó là thê của hai xe (dê và hươu), vì có 
tên mà chăng thấy, cũng chắng trèo lên mà đi chơi, chăng 
thể phân biệt chứng được các pháp. 

Thêm nữa, để tỏ rõ là họ có Niết bàn giả, nên nói là “đã 
nhập”. Án ý là họ có Sinh không Bồ đề trí, nhưng chăng 
thể phân biệt pháp, nên chăng cho danh hiệu là xe, chắng 
cho cái danh là “lên” xe, vì Hoặc khô đã diệt nhưng Trí 
chướng chưa đoạn. 

Thiền định thế gian mà họ chứng được vờ chỉ đó là xe và 
gọi là được ra khỏi cửa, để khiến họ dân dân nhập đại thừa 
nhân, chứng đại Niết bàn vị. 

Cho nên luận này nói rằng : đối vói hạng người thứ nhất 
(chỉ hạng Thanh văn), thì lấy các thứ thiện căn công đức 
tam muội thế ø1an làm phương tiện đề khiến họ rong chơi, 
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sau đó sẽ khiến họ nhập Niết bàn. Cho nên Giáo của tam 
thừa được gọi chung là “Môn” (cửa). 

Lý vượt ra ngoài Giáo, nên gọi là môn ngoại. Thêm nữa, 
môn này là Hạnh của tam thừa nhân, mà Quả có mặt từ 
trong nhân, nên gọi là môn ngoại. 

Ở đây, nhất định lẫy Phân biệt chủng trí làm thể của xe. 
Bởi vì kinh nhiều lần nói rằng : “Cuối cùng khiến được 
Nhất thiết chủng trí”. 

Vừa là thừa (xe), lại vừa đại (lớn), nên gọi đó là nghĩa đại 
thừa. 

-Hỏi : cớ sao phẩm Phương Tiện thì nêu rõ cả đôi đường : 
quyên và thực, lý và trí, nhân và quả. Còn ở đây thì hai 
vòng lý và trí, nhân và quả đều thuyết riêng từng thứ ? 
Đáp : vì thừa có quyên thực. Thực có nhân quả. Quả có lý 
trí. Ba loại đó khác nhau. Chăng biết quyên thực thì việc 
lựa chọn lây hay bỏ chăng thành. Chắng biết quả nhân thì 
các pháp năng thú, sở thú chăng thê xác lập. Chăng thông 
về lý trí thì làm sao mà có được Bỏ đề Niết bàn. Trí, Đoạn, 
chẳng viên mãn thì làm sao mà thành đạo viên mãn ! 

Bởi vậy vòng đầu giáo hóa về lợi ích, băng cả đôi đường 
nói hết tông chỉ huyền diệu. 

Hạng trung căn thoạt nghe đã dân dân biết rõ quyên và 
thực. Việc lựa chọn thủ (lấy) xả (bỏ) tuy đã phân biệt tách 
bạch, nhưng chưa biết thủ nhân (cái nhân của lấy). Cho nên 
thuyết về ba xe là để khiến họ biết được Hạnh của nhất 
thửa. 

Ấn giác tịch ở trong quả, thuyết xe trí ở trong nhân, giấu lý 
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thừa của nhân vị, khiến tu sinh ở chủng trí, vì lý thì dân 
dân giải ngộ, nhưng trí thì chưa thông suốt. 

Hạng hạ căn tuy nghe lại lần nữa về quyên thực cùng với 
Nhân trí, Quả lý nhưng vẫn còn mê muội. Lại phải nói rõ 
Lý có giả có chân, thuyết cho họ cái sốc đề họ lựa lọc lấy 
bỏ. Ấn trí phẩm ở trong quả, giấu song nghiêm ở nhân vị. 
Ứng cơ chăng giống nhau, ba vòng hơi khác nhau. 

Về nhân quả nhất thừa, thì thuyết một phân, hoặc thuyết 
đây đủ. Về giác tịch trong quả, thì chỉ rõ đâu là viên mãn, 
đâu là còn thiếu. Về đại tuệ pháp thân, thì nói rõ đâu là đầy 
đủ, đâu là còn thiếu. 

Địa Trì luận nói có bốn xe. Đó là ba xe ở đây cộng thêm 
voi nữa, để ví với tứ Niết bàn. 

Thừa ở đại tính, nên gọi là đại thừa. Chắng phải là ví với 
tam trí. 

Trong Kinh Niết Bàn thuyết có hai xe. Ví như quốc vương 
cưỡi xe bốn ngựa. Muôn khiến xe lừa theo kịp thì không 
bao giờ được. Đây là lấy bán, mãn mà so với nhau, chứ 
chẳng phải là ba loại căn cơ vận dụng có sự phân biệt. 
Cũng chắng trái nhau. 

Kinh Ưu Bà Tắc nói về ba loài thú sang sông để ví dụ với 
cái lẽ : Lý đông Chứng di. 

Trí Độ luận nói về ba con thú bị vây là để ví với chúng tam 
thừa ở trong vòng vây sinh tử, dùng lực để ra khỏi vòng 
vây, có lực lớn lực nhỏ. Lại nói về ba người đắc đạo là để 
ví với ba thừa chứng quả có sự rộng hẹp khác nhau, nhưng 
mỗi thừa căn cứ vào một nghĩa, cũng chắng trái nhau. 
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Các con hãy ra mau, tùy nghi sẽ cho các con : đó là đoạn 
văn thứ ba. 

Nay ở đây tóm lược nêu ra năm điều vẫn đáp như sau : 

I- Hỏi : trong trí có loại hư loại thực, ba loại xe đều øọI là 
xe. Trong lý có loại giả loại chân, lây thành làm tên chỉ 
khắp cả ba loại. Cớ sao đại Niết bàn chắng gọi là thành mà 
øọI là bảo sở ? 

Đáp : vì chỗ nghỉ chân với nơi đầy đủ mọi đức có sự khác 
nhau. Chân diệt mới gọi là bảo sở. Xe vôn là thứ đề vận 
chuyền tới quả, các thứ có khả năng vận chuyền thì đều gọi 
là xe. Thêm nữa đã nghỉ rôi thì sẽ cầu thêm cái khác. Cái 
sẽ câu thêm ấy chăng gọi là thành. Mọi thứ để vận tải đều 
gọi chung là xe, dù xa hay gần cũng là xe cả. 

2- Hỏi : trí, là quả của việc tu học nhị thừa, chia làm hai 
loại dê, hươu. Vậy Diệt, là quả của việc tu học nhị thừa, 
cũng nên chia làm hai hóa thành ư ? 

Đáp : nơi nghỉ nói hai, đó là có hai thành. Đối thực, thuyết 
ø1ả, nên gọi gộp là một. 

Kinh Niết Bàn nói : người tu Thanh văn coi tiểu Niết bàn 
là Bát Niết bàn. Người tu Duyên giác coi trung Niết bàn là 
Bát Niết bàn. 

Cho nên biết rằng chỗ nghỉ cũng nói là có hai thành. Nay, 
vì chướng sở đoạn giống nhau, lý Sinh không, giống nhau, 
Giả trạch diệt giống nhau, do ba nghĩa này giông nhau, nên 
Hóa thành chỉ gọi là một. 

Nếu xe Bồ đề căn tính lợi hay độn khác nhau, y vào Phật 
hay tự mình xuất khác nha ; dựa vào giáo hay quán về lý 
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khác nhau; quán đề hay duyên khởi khác nhau; tứ quả hay 
nhất quả khác nhau; luyện căn, thời tiết khác nhau ; thuyết 
pháp, thân thông khác nhau, thì do bảy nghĩa này mà 
thuyết tách bạch thành dê và hươu vậy. 

Thêm nữa, Vô vi không có sự phân biệt nên thuyết một 
thành. Hữu vi có sự phân biệt nên thuyết dê, hươu. Thuyết 
riêng Vô vi, nên chỉ nói một thành. Dùng trí mà nói rõ 
Diệt, thì có thể thuyết hai thành. Cũng chăng trái nhau. 

3- Hỏi : cớ sao hóa thành thì đặt ở đường hiểm, còn xe 
dùng đề dẫn dụ thì nói là ở ngoài cửa (môn ngoại) ? 

Đáp : nghỉ ngơi khỏi khổ thì gọi làø Thành, đi hết nửa 
đường thì đặt ra Thành, ở giữa chừng. Thể của xe vô lậu lìa 
hệ phược, thì nói là ở ngoài cửa. 

Thêm nữa, phân đoạn tử không còn nữa, biến dịch tại Hóa 
thành giai đoạn ban đầu đã hết, Hóa thành ở giữa đường. 
Đặt ra Lý xuất ra từ giáo, quả xuất phát từ nhân, là hai xe, 
nên ở ngoài cửa. 

Thêm nữa, nhị tử là đề nhằm làm rõ cái việc Hóa thành đặt 
giữa đường; nhất tử là để nhận rõ hai xe tại ngoài cửa, lý 
thực giống nhau. 

4- Hỏi : cớ sao lúc cho xe thì nói là để rong chơi. Tới khi 
cho Thành thị nói là an tọa 2 

Đáp : Niết bàn có thê chứng, nên Thành nói là an toạ. Bồ 
đề có thê sinh, nên nói là rong chơi. Vì hai quả vô vi, hữu 
vi khác nhau. Hơn nữa tướng của Thành ắt phải trụ, nên 
nói là an toạ. Tướng của xe là vận động, nên nói là rong 
chơi. 
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5- Hỏi : cớ sao nơi Hóa thành thì khuyên hãy vào trước. 
Nay thuyết lấy xe làm ví dụ thì lại bảo là phải ra mau ? 
Đáp : đây là ý thứ ba : “khuyên thắng các con ra khỏi nhà 
lửa thì sẽ cho, nêu ở trong đó sẽ bị nạn”. 

- Hóa Phật thì ở trong sinh tử, vì vậy khuyên hãy vào 
trước. Nói rằng Chân Phật thì ở tại Quả, cho nên nói phải 
ra mau. 

- Thêm nữa, vì khuyên hành nhân để chứng quả, nên 
khuyên vào trước. Trước trụ ở quả để chiêu mệnh, nên bắt 
phải ra. 

- Thêm nữa, khuyên con trụ ở thành, nên nói là vào trước. 
Bảo con lấy quả của cha, nên nói là ra mau. 

- Thêm nữa, khuyên chứng Niết bàn bởi vậy nói là vào. 
Khiến sinh giác trí, bởi vậy nói là ra. 

Cũng như gọi là Như Lai và cũng gọi là Thiện Thệ. 

Trụ nhân và trụ quả, điều mong mỏi có sự khác nhau vậy. 
% 

-Kinh văn : “Bắây giờ các con” tới “tranh nhau ra khỏi 
nhà lửa”. 

Tán răng : dưới đây là ý thứ tư : dụ về nghe theo lời thì 
tránh khỏi ta1 nạn. 

Có hai ý nhỏ : 

- Ý đầu là con tránh khỏi tai nạn. 

- Ý sau là cha bèn an tâm. 

Đây là ý đầu. 

- Thích : vui thích. Vui thích vì tam thừa khiến lòng ưa 
thích, cho nên gọi là thích nguyện. Tâm ai nấy đều hăm hở, 
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dũng nhuệ, đó là tââm tỉnh tiến. 

- Dũng : là tiến. Nhuệ : là lợi, có nghĩa là giỏi tinh tiễn 
vậy. 

- Thúc đây lẫn nhau : đó là Thân tinh tiễn, cũng là Ngữ 
tinh tiến. 

* Chữ “Bài” có nghĩa như suy, như nhượng. Chữ [ †Ẽ ] ở 
phương đây đọc là Suy, không đọc là Thôi. 

Thân nghiệp thúc đây lẫn nhau và Ngữ nghiệp khuyến 
khích cô vũ lẫn nhau thì gọi là Thúc đây lẫn nhau. 

Đua nhau tu hạnh nghiệp thì gọi là Đua nhau chạy nhanh. 
Cùng mong khỏi khổ thì gọi là tranh nhau ra khỏi nhà 
(lửa). 

*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ trưởng giả” tới “vui mừng phân 
khởi”. 

Tán răng : đây là ý “cha được yên lòng”. 

Lìa tai thoát nạn thì gọi là yên ỗn mà ra. 

- Bốn đường thông cù (ngã tư đường) : chỉ lý Tứ đế, vì ba 
thừa đều cùng quán lý Tứ đề, vì trong Đại Bát Nhã nói bốn 
đường thông cù (ngã tư đường) là Tứ đề. 

- Lìa phiền não chướng, xuất phân đoạn sinh, không úng 
tắc thì øọI là Lộ. 
- Mỗi hạng đều có ngôi vị sở y quả mãn. thì gọi là Địa. 

- Ở yên mà chứng băng trí thì gọi là Tọa (ngồi). 

-Ở phân đoạn sinh tử : phải là Khô, Hoặc, Nghiệp của năm 
uấn đều hết, hoặc là bị đoạn trừ, hoặc là bị điều phục. 
- Lìa ba chướng nên gọi là không chướng ngại. 
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- Đúng với bản ý của cha, nên thư thái. 

- Thấy con vượt khỏi nỗi nguy hiểm, nên hoan hi. 

- Người nhị thừa đắc A la hán, đoạn các phiên não, trụ ở 
Hữu dư y Niết bàn. Người đại thừa đã nhập Sơ địa, đắc Vô 
trụ xứ Niết bàn, điều phục được các phiên não, lia phân 
đoạn tử, gọi là ngồi chỗ đất trống, không còn chướng ngại. 


% 

-Kinh văn : “Bấy giờ các . tới “xin liền ban cho”. 
Tán rằng : trên dụ xưa gu9S1t dưới dụ nay thực. 

Có hai ý : 


- Đâu tiên ví với việc truyền thụ thực thừa. 

- Sau đó giải thích những điều nghi vẫn. Dưới là vẫn đáp. 
Phần đầu có bốn ý : 

1. Các con xin ba thứ, 

2. Cha chỉ cho một, 

3. Giải thích chí cha đã thành, 

4. Vượt bản tâm của con. 

Đây là phân đầu. 

* “Ngoạn”: là chơi đùa. Chữ [ 3ƒ] ở đây hoặc đọc là Hiếu, 
có nghĩa yêu thích, ưa chuộng, hoặc đọc là Hảo : tốt, đẹp. 
Tủy theo căn cơ của ba thừa, mỗi thừa đều ở nơi Phật, 
chuyên ý ÿ mong cầu Diệu trí của thừa mà minh đang theo, 
nghĩa giống như các con mỗi đứa đều xin cha cho một thứ 
xe. 

Người nhị thừa ha phân đoạn tử, đã được giải thoát, chứng 
được Tứ đề, đã nhập hóa thành rôi, đó gọi là xuất trạch (ra 
khỏi nhà lửa). Chuyên ở nơi Phật, mà văn, tư, tu tập chủng 
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trí, liễu đạt, cầu chứng các pháp, gọi là đòi (xe) đê, (xe) 
hươu. 

Người tu hạnh Bồ tát, theo bản luận này thì từ Sơ địa trở 
lên tuy lia phân đoạn (tử), nhưng chưa chứng giải thoát, 
nên chăng gọi là Nhập thành (vào thành). Chắng mệt mỏi, 
nên chăng nhập Hữu dư Niết bàn. Bởi vậy chăng nói Bồ tát 
nhập hóa thành. 

Nhập Vô trụ Niết bàn cũng là diệt phân đoạn tử. Dẫu gọi là 
Nhập thành cũng chăng trái với lẽ thông thường. Nếu thế 
thì cũng nên cho phép lên xe dê, xe hươu. 

Cho nên biết rằng : chỉ giải thích như cách đầu tiên mới là 
hay. Đã điều phục phiền não, xuất ly phân đoạn tử, lại 
cũng chứng được Tứ để thì gọi là ra khỏi nhà (lửa), ngôi ở 
ngã tư đường. 

Câu điệu trí Phật cũng gọi là đòi xin cha cho xe trâu kIa. 

I- Hỏi : ba con đều xuất ly phân đoạn tử, mà sao riêng nhị 
thừa gọi là “Nhập thành”, đại tử (vừa chỉ con lớn, vừa chỉ 
người tu đại thừa) cũng nói là “xuất khổ”, thế thì cũng 
được gọi là “Nhập thành” chứ 2 

Đáp : không mệt mỏi ngán khổ, cho nên đại tử chắng Nhập 
thành. Đoạn Hoặc, lìa phân đoạn tử cũng được gọi là “xuất 
trạch”. Nếu thích Nhập thành thì cũng chăng khó gì. 

2- Hỏi : nếu đại tử đó chắng nhập thành, cớ sao đại tử lên 
xe chắng nhập thành, hai con trung, tiêu (chỉ Duyên giác, 
Thanh văn) nhập thành chăng lên 

b.4 XIN 

Đáp : ngán khô, cầu được nghỉ ngơi, Trung Tiểu nhập 
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thành. Đại tử chăng ngán khổ, nên chăng gọi là “nhập chỗ 
nghỉ”. Nói có hai loại con nhập thành, đó là để chứng tỏ 
Đại tử chăng nhập thành. 
3- Hỏi : ngoài cửa có xe, xe có ba loại, giữa đường đặt ra 
Hóa thành, vì nhân duyên gì mà chỉ nói có hai thành 2 
Đáp : hai xe đôi với nhân duyên đại thừa, đặt ra ba xe ở 
ngoài cửa; thành Quyên đối với quả Thực, đặt ra Hóa thành 
ở giữa đường. Lý thì giông nhau, sở đối khác nhau. Thi 
thiết tuy chăng giống nhau, nhưng thực ra là một. 
Thêm nữa, vì họ không có chủng trí, nên khuyên họ học 
đại thừa, ngoài cửa đặt ba xe. 
Hữu dư Niết bản, đại thừa chắng cầu, đặt ra hai thành ở 
giữa đường. Nếu nhập Vô trụ Niết bàn thì chăng gọi là giả, 
vì chăng phải là Hóa thành. 
4- Hỏi : ba xe đều đòi, thể hiện lòng mong muốn học được 
trí tuệ viên mãn. Chẳng mong Nhị diệt, hắn là chẳng cầu 
diệt khổ ? 
Đáp : đặc quả tự nhiên chứng diệt, nhập thành chẳng thích 
mong câu. Diệu trí ắt phải nhờ vào sự tu luyện thêm để 
“xuất trạch”. Cho nên xe cần phải đòi. 
Thêm nữa, ở địa vị Tiêu thừa, đến được hóa thành rồi nên 
chắng cần đòi. Chưa được chủng trí, bởi vậy phải đòi xe. 
Nếu giải thích như thế, thì nhị thừa nhập hóa thành chưa 
được xe nên phải đòi, Bồ tát chăng nhập thành thì cũng cân 
đòi Bảo sở. Nghĩa này có thể đúng. Đại thừa đi đến Bảo sở, 
lẽ ra cũng cần đòi. Đối hóa thành mà chăng đòi, bởi vậy 
chẳng bàn vì mỗi loại có yêu cầu riêng, đó tức là đòi vậy. 
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Kinh văn chỉ nói cha khuyên bảo khiến rời bỏ, đủ biết là 
các chúng sinh chẳng mời bạn. 

Xưa tương truyền rằng : thành là thực hóa điệt khô, bởi vậy 
chẳng đòi, xe là chỉ vờ, bởi vậy phải đòi. 

Nếu giải thích như vậy thì xe tách rời thành mà có riêng. 
Đòi với không đòi, nghĩa khác thê xe. Cách giải thích xưa 
có nghĩa thì thành, hóa thành cũng giống như xe đều cần 
phải đòi hỏi tìm tòi. 

Lại có cách giải thích răng : xe để phát sơ cơ, nên là chỉ 
vờ; thành để đề phòng nửa đường thoái chuyên, nên là thực 
hóa. 

Đây thì chăng thế. 

Vì sao ? Vì lúc sơ cơ đòi xe thì đã “xuất trạch” rỗi. Hơn 
nữa, thể chắng khác nhau, thì hư hay thực có gì mà khác 
nhau ? Nên giải thích thể của xe của thành là pháp gì ? 

Lại có cách giải thích rằng : thành cũng nên tìm, hóa chăng 
một đường, bởi vậy chắng thuyết, cho răng kinh phân sau 
nói rằng : “Bấy giờ đạo sư biết bọn người này đã được 
nghỉ ngơi, không còn mệt mỏi, đã có thể tiến lên phía 
trước”, tức là tìm thành. Đây chính là tìm bảo sở, chăng 
phải tìm thành. Tuy dẫn đoạn văn này, nhưng rốt cuộc 
nghĩa vẫn khó hiểu, nên nghiên cứu kỹ. 

Nên nói rằng : theo như đoạn văn dưới, biết họ mệt mỏi uể 
oải, nên vì họ mà biến ra hóa thành, đó tức là đòi hỏi tìm 
kiếm vậy. 

Hoặc giải : xe là ví với vô dư Niết bàn, trụ quả chưa được, 
nên phải đòi hỏi. Thành ví với hữu dư Niết bàn, trụ quả đã 
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được, nên chẳng đòi. Nếu thế thì Bồ tát nay đã tìm xe, lẽ ra 
cũng là đã được hữu dư, chưa được vô dư. 

Cầu vô dư, cho nên gọi là đòi hỏi tìm kiếm (Sách). Vô dư 
của nhị thừa, tùy theo sự nhậm vận nhất định sẽ được, cần 
øì phải tu tập đòi hỏi. 

Cho nên chỉ nên như nghĩa trước. Niết bàn nói đây, nhị 
thừa không có øì khác biệt, cho nên xe dê, xe hươu lẽ ra là 
không có. 

% 


-Kinh văn : “Này Xá Lợi Phất” tới “một xe lớn”. 

Tán răng : đoạn văn này nói chỉ cho một xe. 

Có bốn ý : 

1. Nêu việc cho xe. 

2. Thuyết minh các thứ trang sức. 

3. Nói rõ tướng trâu. 

4. Nói rõ về những thứ tùy tùng. 

Đây là phân đâu. 

Quả Phật, được ví như xe trâu, lấy Nhất thiết chủng trí 
trong tứ trí làm tính, tức Hậu đắc trí. Vì xe lây Chủng trí 
trong hai trí Diệu quan sát trí, Bình đăng tính trí làm thê. 
Tuy năm trí tuệ, đều là nhất thừa, nay đây chỉ lây Chủng trí 
trong Bồ đề tướng làm thẻ. 

Nhất thiết trí rộng hẹp dẫu có sự khác nhau, nhưng ba thừa 
đều có loại đó của họ. Còn trí phân biệt Tứ đề, mỗi thừa 
đều có vô lượng tướng. 

Chắng phải là điều mà nhị thừa biết được, thì gọi là Bất 
cộng đức. 
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Cho nên kinh nhiêu lần nói rằng “cuối cùng khiến được 
Nhất thiết chủng trí”. 

Vô phân biệt trí dẫn dắt loại xe Chủng trí này, nghĩa giỗng 
như xe trâu nói trên, chứ chắng phải là thể chủ yếu của xe. 
Như Biểu và Vô biểu, tuy đều là giới, nhưng tương tục từ 
lúc thụ giới theo Tăng cho đến lúc trì giới sau này, chỉ là 
Vô biểu giới. Biểu giới thì chẳng tương tục, mà chỉ xuất 
hiện lúc làm lễ, nhờ tác bạch Tứ vết ma hòa hợp mà được, 
vì lúc khất giới từ Tăng là đã được Biểu rồi. Biêu dẫu là 
gốc, nhưng chỉ lẫy Vô biểu, gọi là Trì phạm giới. 

Xe này cũng thế. Một đại sự trước tuy lây Lý trí làm gốc, 
nhưng Bản trí, Hậu trí đều là nhất thừa. Nay chỉ lấy Hậu trí 
gọi là xe, Bản trí gọi là trâu, chăng nói răng coi Lý là thê 
của xe. 

Sau trong hóa thành lẫy Chân đối đãi với Hóa, mới thuyết 
Giả trạch diệt, coi đó là hóa thành, thuyết đại Niết bàn chân 
như diệu lý mà gọi là bảo sở. Mỗi thứ đều chiêm một nghĩa 
gọi là nhất thừa, sự thừa, lý thừa, hữu vi thừa, vô vi thừa 
khác nhau, cho nên thể của xe đê, xe hươu đã phân tích 
như trên. 

Thê xe đã vậy, thì muôn đức khác đều thuộc loại trang 
nghiềm. 

Nếu nói như Kinh Niết Bàn và Kinh Thắng Man: “Chỉ lây 
chân như làm thê của xe”, thì cớ sao đều cho các con một 
xe, hơn nữa làm sao lại nói là có tướng trang nghiêm, công 
đức khác nhau 2 Làm sao xe trâu lại phóng nhanh như g1ó 
? Làm sao lại có thể nói rằng “Ta có xe lớn thất bảo như 
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vậy, sỐ Xe VÔ lượng, nên dụng tâm bình đăng mà đều cho 
chúng nó, con nào cũng được cho cả”. 

Song tiểu tử, trung tử cũng đã ra khỏi cửa rồi, tuy chưa 
được xe trâu, nhưng thuyết đại giáo cho chúng, có người 
nhất định sẽ được, nên gọi đó là “cho”. Chăng phải là ngay 
lúc đó đã được cái thể của trí sở thuyên, ví như cho minh 
châu chưa đắc thê. Cho nên ba loại Ý sinh thân trong Kinh 
Thăng Man v.v... tức là ba (loại) con vậy. 

Kinh này thuyết Sơ địa gọi là Bất thoái địa, còn thuyết về 
đốn ngộ, về nhân hành đại thừa từ lúc sơ phát tâm tuy cũng 
là xe, nay lấy nhân hành Bắt thoái từ Bát địa trở đi, còn 
Thất địa trở về trước vẫn còn có phân đoạn (sinh tử). 

Cho nên kinh phân sau nói : Thanh văn, Duyên giác và Bồ 
tát bất thoái nhờ bảo thừa này thắng tới đạo tràng. 

Phẩm Phương Tiện giải thích “Nhập” tức là Bất thoái 
chuyền địa. 

Nay theo cách giải thích trước từ Sơ địa trở lên la phân 
đoạn tử thì gọi là Bắt thoái địa cưỡi nhất thừa. 

Kinh Lăng Già gọi từ Sơ địa này trở lên là “ba loại Ý sinh 
thân”. 

*% 

-Kinh văn : “Xe ấy cao rộng” tới “bốn mặt treo chuông 
nhỏ”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về các thứ tu sức trang 
nghiêm. 

Có mười thứ. Ở đoạn này có bốn : 

I. Hình lượng. 3. Nhiếp ngự. 
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2. Nghiêm sức. 4. Chuông đeo. 

- Cao rộng : là chỉ hình lượng. Ví với Phật chủng trí, thê 
thì cao tột ba cõi, dụng thì rộng khắp mười phương, chiếu 
hóa được khắp cả pháp giới. 

- Các báu trang nghiêm : đó là chỉ nghiêm sức, vì do 
phương đức tạo thành mà trí là gốc. 

- Lan can bao quanh : đó là chỉ sự nhiếp ngự : phòng ngự 
ở ngoài chắng cho vào, nhiếp thu ở trong chắng cho ra. Đó 
tức là Bốn tổng trì, phòng ngự các điều ác chăng cho nảy 
sinh, nhiếp thu các điều thiện chăng để tan mắt. 

- Bốn mặt treo chuông : chỉ lục lạc treo. Ý nói dùng Thất 
biện đề rộng độ khắp cả tứ sinh. 

*% 


-Kinh văn : “Thêm nữa ở trên” tới “mà nghiêm sức nó”. 
Tán răng : đây có hai thứ nghiêm sức : 

5. Che cao. 6. Các thứ trang trí. 

Cương mui căng màn, đó là che cao vậy. 

Các thứ nghiêm sức hợp lại, đó là chỉ các thứ trang trí. 
Dùng Tứ vô lượng tâm mà che chở khắp quân sinh, ví như 
mui xe, màn treo ở cửa xe. Từ, Bi, Hỉ, Xả mỗi thứ Vô 
lượng tâm này có đủ các thứ tâm hành thuộc về Hữu tình 
duyên, Pháp duyên và Vô duyên, giúp cho việc nghiêm 
SỨC. 

% 

-Kinh văn : “Thừng báu dây chẳng” tới “gối đỏ đặt 
êm”. 

Tán răng : đầy có bốn loại nghiêm sức, đó là các loại : 
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7. Dây chẳng. 0. Đệm trải. 

8. Tua rủ. 10. Gỗi êm. 

- Dây chăng, đó là bốn nguyện lớn. 

Mọi việc tu hành đều phát bốn nguyện lớn : 

1) Nguyện đem thiện căn này cùng chung với chúng sinh, 
kẻ chưa lìa khổ, nguyeân khiến lìa khô. 

2) Kẻ chưa được sướng, nguyện khiến được sướng. 

3) Kẻ chưa phát tâm Bồ đề bỏ ác tu thiện, nguyện khiến 
phát tâm Bồ đề bỏ ác tu thiện. 
4) Kẻ chưa thành Phật, nguyện cho sớm thành Phật. 

- Nguyện, ví như thừng báu dây chẳng, hướng dẫn các 
hành khiến sẽ đắc quả, được tâm quyết định thù thắng, nên 
tà kiên bạo phong chắng thể khuynh tôn. 

Thêm nữa, Kinh Thắng Man nói : “Nhiếp thụ chính pháp là 
nhiếp thụ mọi nguyện”. 

K¡nh Du Gnà v.v... nói : “Nói chung có hai nguyện : 
nguyện cầu Bỏ đè, nguyện lợi lạc cho người khác”. 

- Rủ các tua hoa : đó là tua rủ, tức là Tứ nhiếp rủ lòng 
nhiếp thụ bốn loại chúng sinh : 

1. Bố thí. 3. Lợi hành. 

2. Ái ngữ. 4. Đồng sự. 

* Chữ [ ® ] có hai âm Hoa và Họa. Dùng hoa để làm giây 
tua. Hoặc giây tua trang trí hoa mỹ. 

- Trải nhiều đệm trải đẹp, đó là nói về đệm trải. 

* “Phô” : có nghĩa là trân thiết, ở đây nghĩa là “trải”. 


[ # # ] Uyên diên (chiếu đẹp), có bản viết là [ ]. 
Theo Tự Lâm, chữ[_ ] đọc là phiên thiết của Nhất Viễn. 
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Theo Ngọc Thiên : nghĩa như chữ [ ñ#z] Hoành. Chữ Hoành 
này có nghĩa là mũ. Nay chữ này phải là chữ [ 38 ] có 
nghĩa là văn vẻ đẹp đẽ. Chữ[  ] nếu chỉ có chiếu nệm thì 
phải viết là [ #š ] (Diên). Sách Thiết Vận nói chữ[  ] 
(Diên): chỉ bộ phận che đỉnh mũ. Theo sách Ngọc Thiên : 
bộ phận rủ xuông ở phía trước phía sau mũ thì gọi là | 

] điên). Nay có nghĩa là nệm đẹp có hoa văn, như các loại 
chiếu hoa đẹp đẽ dùng làm nệm. Chẳng biết lây từ đâu. 
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Cho nên về tự diện, nên viết là [ # #£]. 

Xưa kia có cách giải thích nói : Tĩnh lự là nệm đẹp, vì tâm 

thường an xử, vì Tứ thiền trên dưới khác nhau, nên (ví với 

nệm trải mả) nói là “Trùng phô” (trải nhiều lớp). Lý này 

chăng đúng. 

Kinh Vô Cấu Xưng nói : “Tứ tĩnh lự là giường, tịnh mệnh 

là nệm”. Thân ngữ ý nghiệp đều không tham, phát tâm 

hăng du xử, thường hành tịnh mệnh, lìa năm tà mệnh, ba 

nghiệp đều như thê thì gọi là '““Trùng phô”. 

- Đặt gỗi đỏ êm, đó là gối êm. Xưa giải thích đó là Niết 

bàn có thê dứt được sinh tử. Nay giải thích Diệt định có thê 

- Ni phan duyên, nhờ vậy mà khỏi mệt nên gọi là ' “gối 
°, Gối đã đặt trên xe, chứng tỏ chăng phải là Niết bản, 

chỉ lây nghĩa Diệt định. 

Gối có tiên đan, gối vào sẽ tăng tuôi thọ nên gọi là Đan 

Châm. Vô lậu Diệt định cũng giống như thế, vì tăng thánh 

đạo. Lý này chắng đúng, vì Tây vực không có loại nảy. 

- Đan Chấm : ở đây chỉ gôi màu đỏ, ruột gôi làm băng 

bông nhôi, ngoài là áo gỗi màu đỏ, nên gọi là Đan Châm. 
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Còn có cách giải thích nói răng : Thê (gối) tức là ngũ căn 
gøôm Vô lậu, Tín v.v... , phù trì thánh đạo, giỗng như gối 
vậy. 

*% 

-Kinh văn : “Kéo bằng trâu trắng” tới “chạy nhanh như 
1Ó”. 

Tán răng : đây là nói rõ trâu có bảy đức tướng : 

(1) Trâu trăng, vì thể tức là Căn bản Vô phân biệt trí dẫn 
dắt xe Chủng trí, ví như trâu kéo xe. Trắng là gốc của các 
mảu, như hoa sen trăng tiêu biểu cho gốc của các thừa 
trong kinh, vì là chủ của muôn đức. 

Trâu chúa có ba đức : 

1. Đức hàng oán, vì có thê trừ được hai chướng. 

2. Đức đoan nghiêm, vì nhiều đức trang nghiêm. 

3. Đức vận tải, vì tế độ tự tha. 

Cho nên ví với trâu mà chăng ví với ngựa, voi. 

Xe ngựa như đại thừa hay tốt, chăng như xe lừa tiểu thừa 
trì đọoân. 

Kinh Niết Bản nói : Dùng ngựa kéo xe là để tượng trưng 
cho hình đức lớn so với trâu, hươu, dê hình đức nhỏ, vì vô 
trụ Niết bản là tối thắng. Do đó, Kinh Thiện Giới nói : 
“dùng voI kéo xe”. 

Nay dùng trâu, vì trâu có ba đức, nên xe đại thừa kéo bằng 
trâu trăng. 

(2) Đẫy đà, vì trong Chính trí thì nội đức viên mãn. 

(3) Sắc sạch, vì ba chướng hết hăn, giới đức đây đủ 

(4) Hình thể thù hảo : thân hình đẹp đẽ. 


757 


* Theo Tự Lâm, chữ Thủ nghĩa như Hảo (đẹp) Tiếng địa 
phương ở vùng Triệu, Ngụy, Yên, Đại gọi Hảo là Thù (đều 
có nghĩa là đẹp). 

Kinh Thị có câu : “Tĩnh nữ kỳ thu”ø (người con gái dịu 
đàng mới xinh đẹp làm sao). 

Chữ [ #f] ở đây đọc là Hảo, có nghĩa là xinh đẹp, tốt. Vì 
tướng hảo đây đặn sáng sủa, người và trời đều yêu kính. 

(5) Có cân lực lớn : 

1/ Dong ruồi khắp mọi nơi. Trí lực viên mãn thâu khắp hết 
cả mọi lẽ. 

2/ Xông pha vào chỗn nguy hiểm chăng biết mệt mỏi, có 
khả năng hóa độ được mười phương, vào chốn nguy hiểm 
sinh tử, không biết mệt mỏi. 

3/ Gặp kẻ thù oán, ắt thắng, vì phá được mọi chướng, hàng 
phục được sinh tử. 

Có ba nghĩa ây, nên gọi là đại cân lực. 

(6) Bước đi chững chạc, vì hai lý đều chứng, dẫn đến được 
Hậu trí, oán thân không hai (đều coi như nhau, không phân 
biệt). 

(7) Phóng nhanh như gió, vì chính trí thể tính trong một sát 
na duyên khắp pháp giới, do đức đại bi, trong thì mọi đức 
viên mãn, ngoài thì hóa độ chúng sinh, không chậm trễ trì 
trệ. Vì từ Sơ địa trở lên có thể tiên nhanh tu quán Không, 
quán Hữu chắng nắn ná. Tính tuy nhanh nhẹn lanh lợi, 
nhưng sự tướng thì ung dung. 

Bảy đức trên không phải là cái dụng căn bản của chính trí, 
nhưng do nó mà có, nên được gọi tên đó. 
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+ 


-Kinh văn : “Lại có nhiều tôi tớ tùy tùng đề hâu hạ bảo 
vệ”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về tôi tớ theo hầu. 

Lây hai trí làm đầu muôn hạnh, thân thông, lục độ, tứ 
nhiếp, giác phân, giải thoát khỏi phiền não, các pháp lợi 
sinh đều theo đó mà khởi lên, gọi là “nhiều tôi tớ tùy 
tòng”. 

Kinh Phật Địa nói : “Phật có vô lượng Trời, Rồng, Dược 
xoa, Người, loài Phi nhân v.v... thường theo bảo vệ, cũng 
øọI1 là bộc tòng”. 

Có chỗ giải thích thể của xe chỉ là Đại bát Niết bàn. Ngoài 
ra các thứ khác chỉ là đồ trang sức như là Tính công đức, 
hoặc là Tướng công đức. Bởi vì thê của xe trâu là hai Trí 
kéo xe, cho nên cách giải thích này như trên đã nói, là sa. 
+ 

-Kinh văn : “Sở dĩ như vậy là vì sao?” tới “thảy đều dôi 
đào”. 

Tán răng : dưới đây là phân thứ ba, là giải thích sự hoàn 
thành chí hướng của cha. Có ba ý : 

1. Nêu sự giầu có. 

2. Ý niệm bình quân. 

3. Giải thích nguyên nhân. 

Đây là phần đâu. 

Sung mãn : có nghĩa là tràn trẻ, dồi dào. Đủ các tạng hữu 
vi, vô vi. Thể có khả năng chứa đựng nghĩa, hoặc là hai 
tạng, ba tạng giáo có thê chứa được Lý. 
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Nay lẫy sở tàng để cấp cho các con. 

% 

-Kinh văn : “Mà nghĩ như vầy” tới “chắng nên khác 
biệt” 

Tán răng : đây là ý niệm bình quân. 

Có hai ý : đầu tiên chẳng nên cho Tiểu, sau là đều nên cho 
Đại. 

- Nay đứa nhỏ này : là giả tưởng niệm. 

- Vô cực : có nghĩa là vô cùng cực. 

- Thuyết hai loại trí gọi là xe tôi. 

- Do có chủng tính, phát đại tâm trước, gọi là trẻ nhỏ. 

- Có thể làm Phật được nên øọI là con ta. 

- Bi tâm bắt nhị, gọi là yêu không thiên lệch. 

- Nghiêm sức băng thất thánh tài, gọi là xe thất bảo. 

- Mỗi người tự tu trí tuệ viên mãn, Hữu vi trí chăng phải 
chỉ có một, gọi là số đó vô lượng. 

- Ý muốn bình đắng, tùy theo căn cơ mà trao cho, gọi là ai 
nây đều cho. 

Cho khắp. đại thừa, chẳng nên khác biệt. 

* Chữ [ # ] đọc là Đông, nay gọi là Đồng tử. Xưa gọi là 
Bộc. Xưa viết là [ {E ]. Nay gọi là Bộc Lệ (tôi tớ). Sách 
Ngọc Thiên nói: “Âu đồng” là từ để gọi kẻ còn u mê và 
chưa tới tuổi đội mũ (tức chưa tới 20 tuổi). 

x% 


-Kinh văn : “Nguyên nhân vì sao ?”” tới “huông chị các 
32 


con”. 
Tán răng : đây là giải thích nguyên nhân. 


760 


VAN bi 


Quỹ phạp : có nghĩa như “tận”, tức là hết, cạn kiệt. 

Đem nhất thừa này giả sử cho khắp tt cả chúng sinh năm 
đường, gôm cả hữu tính lẫn vô tính, định tính lẫn bất định 
tính của một nước Phật cũng vẫn chăng hết, huồng chỉ là 
chỉ cho loại có đại thừa tính và loại Bất định chủng tính là 
con thật của Phật mà lại sợ chắng đủ ư 2 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ cáccon” tới “chẳng phải là điều 
vốán mong ước”. 

Tán răng : đây là phần thứ tư : vượt mong muốn xưa nay 
của con. 

Đã nói các thừa thì biết rõ là ai nấy tự được chủng trí, 
chăng giống với hóa thành, mọi người cùng vào. 

*% 


Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “hư vọng 

chăng 2 ”. 

Tán răng : dụ trên thuyết thực, dụ dưới giải thích những 
điều nghi vẫn. 

Tức là quyên trên nói rằng : “Các ngươi nên tín giải những 
điều Phật thuyết, lời chăng hư vọng.” 

Chỉ vi chúng nhân ngờ răng : “đầu tiên Phật thuyết tam 
(thừa), sau chỉ thuyết nhất (thừa), trước sau khác nhau, thế 
thì tại sao Phật lại chăng thành người vọng ngữ ?”. Cho 
nên ở đây phải giải thích điều đó. 

Trong văn có ba ý : 1. Hỏi, 2. Đáp, 3. Ấn chứng. 

Đây tức là phân đầu. 

*% 
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-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “chăng phải là hư vọng”. 
Tán răng : dưới là phân giải đáp, có hai ý : đầu tiên là nêu 
lên, sau đó là giải thích. 

Đây là phần nêu. 

- Phàm phu lìa dục, điều phục được phiên não thì gọi là 
tránh khỏi nạn lửa. 

- Lìa nạn cực khô bức bách của các nẻo trong tam giới thì 
øọI1 là bảo toàn thân mệnh. 

Vì chưa tránh khỏi cõi người cõi trời, như đang ở nhà lửa, 
mà toàn được thân mệnh. 

* “Miễn” âm đọc là Miễn, có nghĩa là truất bỏ. Sách Ngọc 
Thiên giải thích là “Xá”, “Thoát”, “Giải”, “Khử”. Nay theo 
Ngọc Thiên. 

+ 


-Kinh văn : “Vì sao ?*” tới “mà cứu giúp họ”. 

Tán răng : dưới là giải thích, có hai ý : 

1) Tránh được tai nạn, đó chẳng phải là hư vọng. 

2) Huống hồ lại còn cho đại thừa. 

Đây là phân đầu : chỉ riêng việc bảo toàn được thần mệnh, 
thoát ra khỏi ba đường ác, sinh trong cõi người, cõi trời, đã 
(là) gặp châu báu TÔI, huống hồ lại tránh khỏi hoạn nạn, 
được cứu vớt ra khỏi ngôi nhà lửa tam g1ới của người, trời. 
% 

-Kinh văn : “Thế tôn” tới “không hư vọng này”. 

Tán răng : dưới đây là huông hồ còn cho đại thừa. 

Có hai ý : 

- Ý đâu là chắng đắc Tiêu, cũng chẳng phải là hư vọng, vì 
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chăng trái với ý trước. 

- Ý sau là huống hồ lại được đại thừa mà thành lỗi hư vọng 
sao ? 

Đây là phần đâu. 

Thoạt đầu nêu lên, sau đó giải thích. Ý trước là giả thiết, 
hứa cho ba xe, nay tuy chăng được tiểu (thừa), cũng chắng 
trái với ý giả thiết lúc trước, vì tâm cảnh chăng trái ngược 
nhau nên chăng phải là hư vọng. 

*% 

-Kinh văn : “Huông hồ trưởng giả” tới “cho xe lớn như 
nhau”. 

Tán rằng : huống hồ được đại thừa mà lại thành hư VỌng ư 
| 

*% 

-Kinh văn : “Phật bảo Xá Lợi Phất” tới “như lời ông 
nÓI”. 

Tán răng : đây là ấn khả. 

% 


-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “cha của hết thảy thế 
Ø1an”. 

Tán răng : dưới đây là đoạn lớn thứ hai : hợp thuyết. Có 
hai phân : 

- Đâu là hợp thuyết xưa là quyền (thừa). 

- Sau là hợp thuyết nay là thực (thừa). 

Đó là đoạn từ “Này Xá Lợi Phất ! Như vị trưởng giả đó 
thây các con được thoát ra khỏi một cách yên ôn” trở 
xuống. 
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Phần đầu có bốn ý : 

I. Hợp thuyết tam giới có Phật. 

2. Hợp thuyết năm nẻo nguy vong, đó là đoạn từ “đề độ 
chúng sinh (khỏi vòng) sinh lão” trở xuống. 

3. Hợp thuyết về việc đặt ra phương tiện quyên nghi. Đó là 
đoạn từ “thây các chúng sinh bị sinh lão bệnh tử” trở 
xuống. 

4. Hợp thuyết về nêu theo lời (Phật) thì tránh khỏi hoạn 
nạn. Đó là đoạn từ “Này Xá Lợi Phất ! Nếu có chúng sinh 
trong có trí tính” trở xuống. 

Dụ đầu có sáu ý : 

l. Xứ sở. 2. Gia chủ. 

3. Của cải. 4. Già trẻ. 

5. Tướng nhà. 6. Cửa rả. 

Nay hợp thuyết 5 thứ, chắng hợp thuyết cửa rả. 

Đoạn văn này có 2 ý : 

1) Hết thảy thế gian : là nói về xứ sở. 

2) Cha : là nói về gia chủ. 

Thế gian : chỉ hữu tình thế gian và khí thế gian. 

Kinh Vô Câu Xưng nói : “Cõi đất của các hữu tình là cõi 
Phật nghiêm tịnh của Bỏ tát”. Cho nên lây hai loại thế gian 
này gọi là đất nước Phật, vì con người là gốc của nước, gốc 
bên thì nước yên và làm cho thiên hạ thành ngôi nhà sáng 
sủa. 

Cha : có nghĩa là sinh thành dưỡng dục, khiến các chúng 
sinh, sinh trưởng thiện căn, nôi ngôi của cha là Phật, nên 
øọI là cha. 
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% 

-Kinh văn : “Đối với các nỗi sợ hãi” tới “vô lượng trì 
kiến”. 

Tán răng : đưới đây là ý thứ ba, nói về của cải. 

Đây là hợp thuyết về đa điền (nhiều ruộng). Dứt hết các 
nỗi sợ hãi v.v... , hợp thành Đoạn điền. Vô lượng tri kiến 
hợp thành Trí TH 

Sợ hãi có năm thứ : 

1. Bất hoạt úy (sợ về sinh kế : sợ chăng đủ sống) do phân 
biệt (chấp) nøã, nên khởi lên lòng tham ái đối với của cải, 
với đời sông. 

2. Ác danh úy (sợ tiếng xấu) : vì làm những điều chăng lợi 
ích gì, nên có ý sợ sẽ bỊ oán vọng. 

3. Tử úy (sợ chết) : do có ngã kiến, nên nảy ra ý nghĩ lo sợ 
mình sẽ bị mất mát hủy hoại. 

4. Ác thú úy (sợ nẻo ác) : chăng gặp chư Phật, sợ nảy ra 
nghiệp ác. 

5. Khiếp chúng úy (sợ uy đức đại chúng) : thấy quả mình 
chứng được kém cỏi, người khác hơn mình, nảy ra nỗi lo 
sợ sẽ DỊ suy não ưu hoạn, cho rằng mình sẽ bị tan cửa nát 
nhà, sẽ bị diệt vong, đủ mọi thứ khổ. 

Trên đây là hợp thuyết về khổ quả sinh tử. Vô minh ám tế 
ngu SI tăng nhiêu, bởi vì Hoặc nghiệp là gốc. Đó là khổ 
nhân chăng hết, qua lại chắng cùng. Nay theo thứ tự phối 
với vô minh ám tế. Hoặc theo như thứ tự mà phối với mê 
muội về Tam bảo. Do chứng lý, đoạn Hoặc, dứt hắn không 
sót, nên các Đoạn đức vô vi viên mãn, thành tựu tri kiến 
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Trí đức viên mãn. 

% 

-Kinh văn : “Lực, Vô sởúy” tới “Ba la mật”. 

Tán răng : đây là hợp thuyết về của cải vô lượng, về nội 
đức trí tuệ cùng phương tiện thiện xảo, đều đã đây đủ đề 
sang tới bờ bên KkIa. 

Trên đây tất cả là hợp thuyết về của cải. Nếu theo Kinh Vô 
Cấu Xưng thì phiên não là tôi tớ, hoặc là theo văn này thì 
thần thông ngoại hóa là tôi tớ, do trí tuệ sal khiến nên dựa 
vào đó mà thuyết. 

% 

-Kinh văn : “Đại từ đại bi” tới “hằng cầu việc thiện”. 
Tán răng : đây là ý thứ tư : hợp thuyết về tuổi tác già yếu. 
Người già lại càng thương xót lớp trẻ, cho nên đại từ đại 
bị. 

Việc làm không bỏ, cho nên thường không uê oải mệt 
TỎI. 

Phàm làm việc gì đều suy nghĩ quan sát kỹ lưỡng, có đầu 
có cuôi, không bỏ giữa chừng, nên ắt phải đặt pháp hay, 
hăng cầu việc thiện. 

Trong này tức là nói về ba đức : Ân, Đoạn và Trí đức, cứ 
theo như thứ tự mà phối với ba loại trưởng giả nói trên, vì 
tự tha đều lợi, thê hiện sự tu lâu nhờ bi mà trí mãn. 

% 


-Kinh văn : “Lợi ích hếtthảy” tới “ngôi nhà bị cháy cũ 


nát”. 
Tán răng : đây là ý thứ năm : hợp thuyết về tướng nhà, 
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cũng là nơi hợp thuyết về tướng nhiều nhà, vì là phố biến 
khắp cả ba cõi. 

Đề làm lợi cho năm nẻo, cho nên Phật đã thị hiện sinh ra 
trong đó. Cho nên dụ trước nói rằng “nêu ta cùng các con 
chăng kịp thời ra khỏi nhà lửa”, tức là vì chúng sinh mà 
Phật thị hiện ở trong sinh tử. Phật thị hiện ở thân đời nay 
mới từ nhà lửa mà ra, điều này giải thích lý do việc Phật 
nhập trạch. 

Cũng có chỗ giải thích răng : lợi ích đây, là chỉ cửa rả. Vì 
Phật vì muốn lợi ích cho chúng sinh, cho nên nhập trạch, 
chúng sinh y theo lợi ích ấy mà xuất trạch. Đó tức là Giáo 
Hạnh nhất thừa. 

x% 

-Kinh văn : “Để độ chúng sinh” tới “Tam miệu Tam Bồ 
đề”. 

Tán răng : đây là đoạn lớn thứ hai, là hợp thuyết dụ năm 
nẻO nguy vong. 

Thí dụ này có bốn ý : 

I1. Người đông. 2. Nhà nát. 

3. Lửa cháy. 4. Các con vẫn ở trong nhà. 

Nay hợp thuyết có bốn : 

1. Đề độ chúng sinh, hợp thuyết về số người rất đông. 

2. Sinh lão, bệnh, tử, ưu, bi, khô não, hợp thuyết ví với nhà 
cửa mục nát nguy hiểm. 

3. Ngu sĩ, tối tăm, lửa ba độc bao trùm, hợp thuyết ví với 
tai họa cháy nhà khởi lên ở khắp nơi. 

4. Giáo hóa khiến được quả Bỏ đề, hợp thuyết ví với việc 
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chúng sinh chơi ở trong nhà lửa. 

- Sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não : ví với nhà cửa mục nát 
nguy hiểm, là vô thường và khô trong tứ uân, nhất nhất đều 
có sinh lão bệnh tử. 

Nếu cứ theo thứ tự mà lần lượt ví với nhà cửa mục nát 
nguy hiểm thì nghĩa hơi khó hiểu. Có khi đây là chỉ tất cả 
tác hại của việc nhà hư hoại. 

Cứ thực mà xét thì lý nhà cửa mục nát là chung cho cả ba 
cõi, cho nên ví với nghĩa tứ uẫn như trên đã nói. Nay lấy 
pháp biến đối của tứ tướng trong Dục giới đề nêu lên tác 
hại ở đó, gọi là nói rõ nỗi khô của ba cõi. Đề khiến cho 
lòng chúng sinh chán ghét cảnh sinh lão bệnh tử thật sâu 
sắc, cho nên đã thuyết về tác hại của ngôi nhà sinh lão 
bệnh tử bị hư hoại. Chắng thế thì cớ øì mà tai họa cháy nhà 
lại nôi lên từ khắp nơi ? 

Phiền não trong tất cả ba cõi đều ví với nhà cửa mục nát 
nguy ngập. Nhưng chỉ thuyết minh về quả khổ của cõi Dục 
giới. Các con chơi ở trong đó có kẻ là đại thừa tính, ví như 
trưởng tử, như chân tử (con đẻ) do vợ sinh ra. Còn những 
kẻ chưa phát tâm thì gọi là tam giới tử, sau khi phát tâm rồi 
dân dần mói chứng được Bồ đẻ. 

% 

-Kinh văn : “Thấy các chúng sinh” tới “bị đủ loại 

khổ”. 

Tán rằng : dưới là đoạn lớn thứ ba hợp thuyết về việc Phật 
thây cảnh khổ của chúng sinh bèn đặt ra phương tiện quyền 
nghi để cứu khô. 
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Hợp dụ trên có bốn ý : 

1. Thầy cảnh khổ thì bi mẫn chúng sinh. 

2. Tỏ rõ chăng hy vọng đại thừa. 

3. Nghĩ phương tiện cứu g1úp. 

4. Chính thuyết tam thừa. 

Ở đây hợp thuyết cũng có bốn: 

» Đầu tiên là hợp thuyết về lòng bi mẫn chúng sinh. 

‹ Thứ hai là đoạn từ “Này Xá Lợi Phất ! Thây chuyện này 
rồi, ta liền nghĩ như vây : ta là cha của chúng sinh” trở 
xuống, đó là hợp thuyết về sự tỏ rõ chăng có hy vọng đại 
thừa. 

‹ Thứ ba là đoạn từ “Này Xá Lợi Phất ! Giống như vị 
trưởng giả kia tuy thân và tay có sức lực mà chăng dùng 
đến” trở xuống, đó là hợp thuyết về nghĩ phương tiện cứu 
Ø1ÚúP. 

° Thứ tư là đoạn từ “Mà nói răng : các ngươi không được 
thích trụ ở ba cõi” trở xuống, đó là hợp thuyết về chính 
thuyết tam thừa. 

Trong hợp thuyết về sơ dụ có hai ý : 

1/ Bi mẫn chúng sinh. 

2/ Sự đáng bi mãn. 

Trong đoạn này : 

“Thấy các chúng sinh” là hợp thuyết về lòng bi mẫn chúng 
sinh. 

Từ “bị sinh, lão, bệnh, tử” trở xuống : đó là các sự đáng bì 
mẫn. 

Trong các sự đáng bi mẫn, đầu tiên là hợp thuyết về khổ 
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tướng, sau đó hợp thuyết về lạc trước (ham vưi). 

“Chúng sinh chìm đăm ở trong đó”: đó là hợp thuyết về 
khô tướng. 

Trong này đầu tiên nói rõ bảy nỗi khô ở Dục giới, sau đó 
đoạn “biết bao nỗi khô như vậy” là nói rõ về Sắc giới, VÔ 
sắc BIỚI. 

Sắc giới, Vô sắc giới đều có nỗi khô thứ tám tóm thâu mọi 
thứ khổ do ngũ thủ uấn Đây ra. 

Thuyết minh về nỗi khô của Dục giới có bốn ý : 

1. Bốn tướng giao xâm. 

2. Năm dục tranh đua. 

3. Bủn xỉn tham lam đốt thiêu bức bách. 

4. Các nẻo luân hôi. 

- Ba thứ đầu là nỗi khổ đời này, một thứ sau là nỗi khô đời 
sau. 

- Bốn tướng giao xâm tức là tứ khô. 

- Năm dục tranh đua, và bủn xỉn tham lam thiêu đốt bức 
bách, đó là Câu bắt đắc khổ. 

- Trong năm nẻo luân hồi, mới thê hiện rõ Ái biệt ly khổ, 
Oán tăng hội khô cùng biết bao nỗi khổ khác, tức là thâu 
tóm hết thảy mọi nỗi khô do ngũ thủ uấn gây ra. Như vậy 
là thâu tóm hết cả tám nỗi khô TÔI. 

Đoạn văn này chính là nói về bôn tướng giao xâm, năm 
dục tranh đua. Trong thí dụ trước đã nói về việc nhìn thây 
nhân hỏa (lửa) mà sợ hãi. Đây hợp thuyết về việc nhìn thấy 
quả khổ mà nảy ra ý bi mẫn. Nhân quả chứng minh cho 
nhau, đều đáng ta thán, nhân trước quả sau đều bức bách 
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nhau, đều đáng bi mẫn, đều đáng chán ghét. 

Đối Pháp luận nói răng : 

- Sinh khô là chỗ dựa của mọi nỗi khô, bị mọi nỗi khổ bức 
bách, chín tháng mười tháng ở trong thai tạng như ở trong 
hố phân bắn thỉiu, phải chịu đựng lâu dài đủ mọi thứ khổ 
như nóng lạnh v.v... ; ở giữa sinh thực tạng như bị hai trái 
núi chèn ép phải đi thắng ra sản môn (lỗ đẻ), nỗi khô khó 
mà chịu đựng nôi, thình lình ra ngoài bị g1ó thôi như đao 
cắt dùi đâm, bất giác kêu thất thanh, quên bẵng cả sự 
nghiệp trước kia. Đó gọi là sinh khô. 

- Lão khô có nghĩa là do thời gian biến đối cho nên khổ. 
Thân phần nặng nè, các căn nẫu tối, da dẻ nhẽo nhăn, đi 
đứng lom khom, ăn ngủ chẳng yên, đứng ngồi rên rỉ, hen 
xuyễn ợ hơi, làm lụng chậm chạp, bị người khinh rẻ, càng 
nặng thê tình, sự đời đêu hết. Đó gọi là lão khô. 

- Bệnh khô có nghĩa là tứ đại biến dị, chăng được thích 
nghi, cho nên khổ. Trăm đốt nhức nhối, chân tay đau đớn, 
có thê hủy hoại mọi sự an ồn sung sướng, như mưa đá 
bỗng trút xuống làm tôn hại cho lúa mạ tươi tốt. 

Do đó, trong kinh nói rằng : như có người trẻ khoẻ đẹp trai, 
vương phi yêu trộm dâu thầm sai người đưa thư hẹn cùng 
tư thông, người ấy bị vua bắt được liền móc mắt, xẻo tai 
xẻo mũi, chặt cả chân tay, hình dung bỗng đối bị người 
ghét bỏ khinh rẻ, đã bị bệnh khổ bức bách khó mà chịu nôi 
như vậy, lại bị người ta ghét bỏ như vậy. Đó là bệnh khổ. 
- Tử khổ có nghĩa là thọ mệnh biến hoại cho nên khô. Dao 
gió mô xẻ chân tay tách tháo đốt khớp, không chỗ nào 
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không đau đớn, mở miệng than dài, chân tay quờ quạng 
trợn mắt sùi bọt, sờ mó hư không, mồ hôi vã ra, cứt đái 
dâm đê. 

Kinh Niết Bàn nói : người chết ở chỗ hiểm nạn mà không 
có tiền lương gạo bị, chỗ đến thì xa xôi mà không có bâu 
bạn, muôn vào mà không có cửa ngõ, không có nơi chốn, 
dẫu không có chỗ nào đau chắng thể chữa trị, cứ đi mà 
không øì ngăn cán cho đến (chỗ chết) chắng được giải 
thoát. Không hủy hoại gì mà người nhìn thây đều buôn rầu 
đau đớn, chăng phải là do vẻ xâu xí khiến người ta phải sợ. 
Tiếng gọi bên tai mà chăng thể biết. Đó gọi là tử khổ. 

Xưa dẫu mượn sự tắm øộ1, chung quy ặt thành bắt tịnh; 
xưa kia dẫu mượn sự trát phân tô son xông sức hương 
thơm, chung quy ắt trở thành thôi bẩn; thời xưa thì là ngôi 
vua nhiều của cải châu báu vinh hoa thịnh vượng, họ hàng 
thân thích vợ lớn vợ nhỏ nhiều hàng vạn ức, lúc này thì 
phút chốc bỏ hết, một mình đi đến đời sau, không một aI 
theo. Thây xác năm ngửa đặt trên giường gối, cha mẹ vợ 
con đẫm ngực nức nở, mọi người hờ khóc xõa tóc võ đầu, 
dẫu trong lòng họ buôn thương lưu luyến, nhưng cuối cùng 
vẫn phải đau xót mà chia lìa mãi mãi. 

Hoặc chôn quàn ở nơi lãng mộ, xương mục thịt tiêu; hoặc 
phơi thây đề thí bỏ thịt trên thân cho chim muông kiến mối 
đua nhau xé ria; hoặc hỏa thiêu khói tỏa khét um, khiến 
mọi người xúm xít xung quanh phải thở than thương cảm, 
buôn thương gào khóc khán hết cả tiếng, cùng trở về quê. 
Chỉ còn sót đồng tro tàn một mình riêng theo gió bụi. Bình 
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sinh ý khí riêng lướt mây cao, một sớm lìa đời dãi dầu 
sương nguyệt. Vì vợ con mà tranh đâu, bon chen tiên tài 
lợi lộc để đến nỗi rối loạn tơi bời, đâu cùng danh g1a vọng 
tộc đề đến nỗi gây thù kết oán. Tranh vinh hoa hại mệnh 
người khác. Bỗng nhiên lìa đời đi hắn, rơi mãi vào đường 
tối tăm, một mình chịu họa vì đã gây tội ác, còn vợ con vẫn 
yên ôn phè phỡn nhớn nhơ. Khi xưa làm điều ác chỉ vì vợ 
con, tới lúc sa vào ba đường nào ngờ riêng mình bị khô. 
Thật đáng buôn thương ! Thật đáng buồn thương ! Chắng 
đáng răn sao ! Đó gọi là tử khô. 

- Ưu bi khô não : Kinh Đạo Vu nói răng : “Cảm nhớ việc 
xưa, nói năng buôn bã thì gọi là ưu. Nghĩ nhớ liên tục thì 
gọi là bi. Sự khô bức bách thì gọi là khổ. Phiền não trói 
buộc thì gọi là não”. 

Kinh Thập Địa nói : “Lúc tử biệt ly, người ngu thì tâm 
tham chấp xôn xang đó gọi là ưu, phát ra tiếng hờ khóc đó 
gọi là bi, ngũ căn đối nhau đó gọi là khổ, ý căn đôi nhau đó 
gọi là ưu, ưu khô nhiều mãi đó gọi là não. Cũng vì ngũ dục 
tài lợi cho nên bị đủ thứ khổ. Chim vì ăn mà quên thân, 
người vì của mả mất mạng”. 

Kinh Vô Lượng Thọ nói : “Người thế gian vì không có 
ruộng nương nhà cửa mà sinh lòng ham muốn thì cũng ưu 
lo, có ruộng nương nhà cửa mà bủn xin giữ bo bo thì cũng 
ưu lo. Ngũ dục tài lợi thảy đều như vậy. Sợ năm nhà xâm 
lấn, ngại bị láng giềng cướp đoạt, bởi vậy mà sinh ra khổ”. 
*% 


-Kinh văn : “Lại vì tham trước” tới “Oán tăng hội 
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khổ”. 

Tán răng : đây là chỉ xan tham thiêu bức, các nẻo luân hồi 
vậy. 

Của đã được rồi thì tham trước, vật vẫn chưa được thì truy 
cầu, cho nên sinh ra nhiều nỗi khô. Ngũ dục nói trên cũng 
tức là loại Câu bất đắc khô này. 

Trong Kim Cương Bát Nhã luận khi giải thích câu kinh : 
“bố thí châu báu đây khắp hăng hà sa số thế giới chăng 
bằng trì niệm một bài kệ bốn câu”, thì nói răng : “*V] của cải 
sinh ra phiên não nhiều như vi trần thế giới, lại chính là 
nhờ trì kinh mà diệt được các phiền não đó, cho nên thí của 
phúc nhỏ, trì kinh phúc nhiều”. 

Nỗi khô của năm nẻo luân hôi, tới phần tụng sẽ giải thích. 

- Bần cùng khốn khổ : chỉ trong cõi người. 

- Ái biệt ly, Oán tắng hội : chung cho người trời. Đó là như 
VIỆC CÓ VỊ con trời có sức mạnh, vào trong cung trời cướp 
vợ con trời đuôi ra khỏi cung trời v.v... 

Như Du Già quyền đệ tứ thuyết minh đây đủ về nỗi khô 
của chư thiên, ngũ thú v.v... 

Tướng địa ngục v.v... trong tụng sẽ nói. 

Vì trong cõi người cõi trời, cảnh cõi thù diệu, có nhiễu nỗi 
Ái biệt ly khổ, Oán tăng hội khổ, bởi vậy thuyết minh thiên 
về các cõi đó. Cần nói rộng thì dẫn Du Giả để chú thích 
chỗ này và sự tranh đâu của loài phi thiên v.v... 

x% 

-Kinh văn : “Đủ mọi thứ khổ như vậy”. 

Tán răng : trên kia nói Dục giới có bảy nôi khô: hiện tại, 
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hậu thể, ngũ thú khổ v.v... đủ ba loại khô. 

Sắc giới chỉ có hoại khổ, hành khổ vì có lạc, xả. 

Đối Pháp khi dẫn câu kinh : “Sắc giới có hoại khổ”, thì nói 
răng “Nhập biến hoại tâm”. 

Vô sắc giới chỉ có một loại khô là hành khổ, vì không có 
lạc thụ. 

Cõi Dục giới có đủ tám loại khổ, các cõi trên không có bảy 
loại đầu. 

% 

-Kinh văn : “Chúng sinh chìm đắm ở trong” tới “chăng 
cho là họa”. 

Tán răng : dưới là hợp thuyết về đắm chấp các lạc. 

Chắng dùng tý trí để mà thây, chăng dùng hiện trí để mà 
biết, chẳng kinh quả khổ, chăng sợ nhân khổ, chăng chán 
chung mọi khổ, chẳng cầu giải thoát, do đó rong ruỗi trong 
nẻo thiện nẻo ác mà chăng hê coi đó là tai họa đáng lo. 

Ví như kẻ ngu s¡ nghịch phân tro đất cát, ví như kẻ sĩ ngốc 
rơi vào trong lò nóng, chưa coi bụi bẩn lắm lem là điều xấu 
hồ, há cho lửa đốt là đau ! 

*% 


-Kinh văn : “Này Xá Lợi Phát? tới “khiến chúng rong 
chơi”. 

Tán răng : dưới là hợp thuyết về tỏ rõ chăng hy vọng dùng 
đại thừa để giáo hóa. 

Dụ trên có bốn ý : 

1. Nghĩ tới đại thừa Quả hóa (giáo hóa băng quả đại thừa). 
2. Nghĩ tới đại thừa Nhân hóa (giáo hóa băng nhân đại 
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thừa). 

3. Ba là Tùy thị đại thừa Hành hóa (tùy nghi thị hiện giáo 
hóa về hạnh đại thừa). 

4. Không hy vọng dùng đại thừa để giáo hóa. 

Ở đây hợp thuyết có ba, chắng hợp thuyết về Tùy thị đại 
thừa hành hóa. 

Đoạn này là hợp thuyết đầu tiên về sơ dụ. 

Đoạn từ “Này Xá Lợi Phất ! Như Lai nghĩ” trở xuống, là 
hợp thuyết về dụ thứ hai. 

Đoạn từ “Sở dĩ như vậy là vì sao” trở xuống, là hợp thuyết 
về dụ thứ tư. 

“Niềm vui vì được trí tuệ Phật” là hợp thuyết về thân Phật 
có lực. 

“Dùng kỷ án” (bàn ghé) : là để cứu ngay các nỗi khô của 
hạng Độc giác. 

“Khiến chúng rong chơi” là hợp thuyết về tay Phật có lực. 
Dùng áo xiêm là để cứu ngay các nỗi khô của hạng Thanh 
văn. 

Ở đây ý nói “Hay là dùng hai thứ có tác dụng mâu nhiệm 
là trí tuệ cùng đại thần thông của Phật mà cứu ngay nhị 
thừa ra khỏi cảnh khô chăng ?”. 

*% 

-Kinh văn : “Này Xá Lợi Phất” tới “nhờ vậy mà được 
độ”. 

Tán răng : đây là hợp thuyết về việc nghĩ tới đại thừa nhân 
hóa. 
Nhà chỉ có một cửa, chỉ có Bồ tát (đứa con lớn) mới ra lọt. 
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Nếu ta truyền thụ cho trí tuệ, thần thông ngay, thuyết về 
nhân đại thừa để giáo hóa nhị tử (đứa con giữa và đứa con 
nhỏ, tức là nhị thừa), bỏ chăng thuyết về phương tiện ba 
thừa, thì nhị thừa khí lượng nhỏ hẹp chăng thê y theo mà tu 
hành đề thoát khỏi các thứ khô. Cửa đã nhỏ hẹp, có khi họ 
Sẽ DỊ sa sảy rƠI rớt. 

Ý này cũng là hợp thuyết về việc mật thuyết các sự đáng 
sợ, không để cho họ bị lửa đốt hại. 

% 


-Kinh văn : “Vì sao như vậy ?” tới “trí tuệ của Phật”. 

Tán răng : đây là hợp thuyết về không hy vọng dùng đại 
thừa để giáo hóa. 

Phật tuệ sâu sắc, sao mà hiểu được 

Nhị thừa trí nông, nên chắng hy vọng tranh thủ được. 

% 

-Kinh văn : “Này Xá Lợi Phất” tới “xe lớn châu báu”. 
Tán rằng : dưới là đoạn lớn thứ ba, hợp thuyết về việc Phật 
nghĩ phương tiện để cứu vớt. 

Có hai phần : phần đầu là dụ, phần sau là hợp thuyết. 

Đây là phần đâu. 

Chắng dùng trí tuệ thân lực, cũng chắng dùng thân thông 
thủ lực, chỉ dùng phương tiện ngôn thuyết khuyên bảo 
động viên, độ cho các con ra khỏi nhà lửa rôi sau mới cho 
xe lớn (ví với đại thừa). Điều này chứng tỏ Phật là trợ 
duyên, còn chúng sinh phải tự mình tu hành diệu hạnh mới 
ra khỏi được vòng sinh tử. Cho nên Phật tỏ lời khuyến 
khích, răn bảo, chứ chắng phải là do Phật lực, còn chúng 
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sinh tự mình chẳng tu nhân mà có thể được thành Phật. 
* “Miễn”: giúp đỡ khuyến khích, có bản viết thành [®]. 
chăng đúng với nghĩa ở đầy. 

*% 


-Kinh văn : “Như Lai cũng lại” tới “Phật thừa” 

Tán răng : đây là hợp thuyết thu nhiếp trí tuệ và thân thông 
lại, chỉ làm phương tiện khuyên chúng sinh hãy thoát khỏi 
ba cối. 

Phật như thây thuốc ø1ỏ1 căn cứ vào bệnh mà cho thuốc, 
chỉ làm phương tiện giáo hóa cho họ biết muốn như thế 
nào. Thây thuốc giỏi há có thể dùng dao dùng tay cắt bỏ 
bệnh ở trong bụng, chắng cho thuốc thang mà được sao Ì 

% 

-Kinh văn : “Mà nói như vây” tới “thì bị đốt cháy”. 

Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ tư : hợp thuyết về chính 
thuyết ba thừa. Có bốn phân : 

‹ Phần đâu khuyên nên chán ba cõi. 

° Phần hai là khuyên nên lây tam thừa. 

° Phân ba là lây mình làm dẫn chứng. 

- Phân bốn là tán thán đức tốt trội của thừa. 

Đây là phần đâu. 

Nhà lửa tam giới là nội thể, ngũ trần thô tệ là ngoại cảnh. 
Khuyên lìa nội ngoại khổ quả thể, chớ sinh tham trước. Do 
tham trước, nên phiên não thiêu đốt càng thêm khô đau. 
Khuyên bỏ nhân ác, dẫu có Diệu quả, thể trong là thân kim 
cương, ngoài là ngũ trần vi tế, cũng nên ưa thích cầu mong 
các tướng tịnh độ, mà chưa nói rõ. 
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-Kinh văn : “Ngươi mau mau ra khỏi ba cõi” tới “Phật 
thừa”. 

Tán răng : khuyên lây ba thừa. 

*% 


-Kinh văn : “Ta nay vì ngươi” tới “dẫn dụ chúng sinh tiễn 

tỚI””. 

Tán răng : đây là lây bản thân mình làm dẫn chứng. 

Bảo : nghĩa như đáng, tín, chứng. 

Nhậm : nghĩa như bảo, an, khả, trì. 

Ta có thê bảo đảm với ngươi : ý nói có thể bảo đảm là nói 
chẳng bao giờ sai. Các ngươi hãy tranh thủ, chớ sinh nghi 
hoặc. 

Pháp tam thừa thực sự là pháp hay. Ta bảo đảm với ngươi. 
Ngươi cứ lây pháp đó, siêng năng tinh tiên. Như thế gian 
mua sắm đồ vật, nếu không có người bảo đảm tin cậy thì 
biết vật đó chẳng phải của thật. Có người bảo đảm thì biết 
đó là của tốt. Tam thừa cũng thê, ta có thê bảo đảm chắc 
chắn. Còn sinh tử chắng phải thật, ta chăng thể bảo đảm. 
*% 

-Kinh văn : “Lại nói như vây” tới “không y cầu gì”. 
Tán răng : đây là tán thán đức thắng trội của thừa. Có hai 
phân : 

- Phân đâu nói rõ tam thừa chăng giống sinh tử. 

- Phân sau thuyết minh về đức thăng trội của thừa. 

Đây là phần đâu. 
Sinh tử bị thánh quở, tam thừa được thánh khen. Sinh tử 
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trói buộc, phiền não tăng mãi, chắng được tự tại. 

Tam thừa vô lậu, nên chắng bị trói buộc, mới gọi là tự tại. 
Pháp hữu lậu gọi là hữu y (có sự dựa dẫm). Quả dị thục y 
vào Nhân dị thục mà thành ra quả. Hạng thắng trội trong 
vòng sinh tử hữu lậu là người và trời, còn có ba điều cầu. 
Tam thừa chắng thế, chăng phải là thứ sở cầu mà lấy được. 
Đó là thứ không có lỗi lầm mà vẫn cầu, chứ chắng phải là 
thứ không có lỗi lầm nên chắng câu. 

Ba thứ cầu là: 1. Dục cầu 

2. Hữu cầu 

3. Tà phạm hạnh câu. 

- Dục cầu : Du Già luận nói : “Kẻ bị đọa vào Dục cầu thì 
hết thảy đều là ba loại dục sinh, không thêm không bớt”. 
Ba loại dục sinh là : 

1/ Hiện trụ dục trần sinh, chỉ người và trời từ Tri Túc thiên 

trở xuống. 

2/ Tự biến dục trần sinh, chỉ cõi Dục thiên thứ năm. 

3/ Tha biến dục trần sinh, chỉ cõi Dục thiên thứ sáu. 

- Hữu cầu : Kẻ đọa vào hữu cầu thì hết thảy đều là ba loại 
lạc sinh : 

l) Ly sinh hỷ lạc, tưới gội thân nó. 

2) Định sinh hỷ lạc, tưới gội thân nó. 

3) Dĩ ly hỷ lạc, tưới gội thân nó. 

Sơ định, nhị định, tam định cứ theo thứ tự mà phối VỚI Các 
lạc sinh này. Vì ở Bất khô bất lạc tịch tĩnh sinh xứ, kẻ khởi 
thoái cầu rất ít, cho nên Đệ tứ định không lập thành Sinh. 

» Tà phạm hạnh câu : chỉ các ngoại đạo cầu Tứ vô sắc, coi 
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đó là Niết bàn giải thoát xứ. 

Nay chăng phải là ba thứ cầu ấy, nên gọi là vô cầu, dẫu có 
Phạm hạnh cầu nhưng vì vô lậu, nên đó tức là Vô thượng 
chính phạm hạnh cầu, chẳng phải là Tà phạm hạnh cầu. 

+ 


-Kinh văn : “Dùng ba thừa này” tới “yên ốn khoái lạc”. 
Tán răng : dưới đây là thuyết minh về đức thắng trội của 
tam thừa. 

Chính thức dùng tam thừa rôi, thì cứ tự mình vui Sướng VỚI 
Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác, Bát thánh đạo, Tứ thiền, Cửu 
định, Bát giải thoát, Tam tam muỘi v.v... liên được vô 
lượng yên ôn khoái lạc, đâu còn như vòng sinh tử nhiều 
nỗi khổ sở. 

+ 

-Kinh văn : “Này Xá Lợi Phất” tới “ra khỏi nhà lửa”. 
Tán răng : dưới đây là đoạn lớn thứ tư : hợp thuyết về y 
theo lời Phật tránh khỏi hoạn nạn. 

Ba thừa chia làm ba. Mỗi thứ đều có hai : đầu là pháp 
thuyết, sau là hợp thuyết. 

Đây là phân đâu. 

Mỗi thứ đều có bốn lực : 

1. Nội trí tính là Nhân lực, vì là tính chủng tính. 

2. Theo Phật Thế tôn, đó là Thiện hữu lực. Phật làm duyên 
cho, nên gặp Phật; nếu chắng gặp Phật, lúc ban đầu ặt phải 
y theo Phật pháp mới được phát tâm, đó gọi là Thiện hữu 
lực. 

3. Nehe pháp mà tín thụ, đó gọi là Tác ý lực, vì là Tập 
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chủng tính. 

4. Chăm chỉ tinh tiễn, đó là Tư lương lực. 

Lây cần cù tinh tiến làm đâu thu nhiếp mọi hành, y vào bốn 
thăng lực là : Nhân lực, Thiện hữu lực, Tác ý lực, Tư lương 
lực; chuyên tự tu hành để cầu Niết bàn, đó gọi là Thanh 
văn thừa. 

Nghe pháp tự hành, chăng thể hoá tha, gọi là tự cầu, chứ 
chẳng phải là chẳng cầu Phật dạy cho đệ tử. 

Du Già giải thích răng : “chư Phật thánh lây giáo thanh làm 
đâu. Theo thây theo bạn được nghe giáo thanh ấy mà 
chứng thánh quả, nên gọi là Thanh văn”. Vì là do được 
nghe âm thanh, đó là Y chủ thích. 

Phẩm Tín Giải ở dưới giải thích rằng : “nhờ giáo thanh của 
Phật khiến hết thảy được nghe, cho nên gọi là Thanh văn”, 
đây cũng là Y chủ thích hoặc Hữu tài thích. Cách trước 
thông với Định tính, cách sau thông với Bắt định tính. 

Cầu Niết bàn ở đây, là lấy Chủng trí sở học làm xa thể (thể 
của xe), chắng phải lây Niết bàn làm xa thê. Trong đoạn 
văn này, điều ây lược đi, cho nên tới phần sau ắt hắn sẽ 
biết. 

x% 

-K¡nh văn : “Nếu có chúng sinh” tới “ra khỏi nhà lửa”. 
Tán rằng : đây chỉ có ba lực, lược bỏ không nói Nhân lực. 
Kẻ câu Tự nhiên tuệ thì chăng câu cùng Phật đồng thời 
xuất thế, vì chăng phải là thây Phật rồi mới đắc quả. 

Như có kinh nói Phật Thích Ca xuất thể, năm trăm vị Độc 
giác từ trong núi ra tới chỗ Phật. Cho nên trong Kinh Nhân 
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Vương có Độc giác chúng, đã thành đạo từ trước rồi sau 
mới gặp đức Thế tôn.Chắng giống như Thanh văn đắc đạo 
ở chỗ Phật. Cho nên gọi là tính tiễn cầu Tự nhiên tuệ, có 
thê chứng đạo được. 

Thích một mình hoàn thiện chứng lý tịch diệt, đó là nghĩa 
Độc giác (một mình giác ngộ), vì xuất hiện ở đời không 
Phật, có khả năng chứng được đạo, một mình tự hoàn thiện 
chứng lý tịch diệt. 

Thêm nữa, nhờ tuệ này mà biết sâu nhân duyên các pháp, 
đó là nghĩa của Duyên giác. Cho nên Du Giả nói rằng : 
“Hoặc quán đãi duyên mà chứng thánh quả, cho nên gọi là 
Duyên giác, vì quán mười hai Duyên khởi mà chứng 

quả "ô. 

Bích Chị Phật, phương đây gọi là Độc giác. Độc giác có 
hai loại : 

I1) Bộ hành. 2) Lân giác. 

Loại đầu có thể được thây Phật, loại sau ắt chắng được 
thây. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói rằng : “Bồ tát ở cõi 
trời Đâu Suất lúc sắp hạ sinh có mười tướng hiện. Tướng 
thứ ba là ở bàn tay phải phóng đại quang minh gọi là 
Nghiêm tịnh thế giới. Trong tam thiên giới nêu có Độc giác 
gặp ánh sáng này rôi thì mau chóng nhập Niết bàn. Nếu 
chăng nhập thì lực Phật quang sẽ dời đi đặt ở nước các 
Phật ở phương khác, chắng được thây Phật”. 

Biết rõ Độc giác mãn trăm kiếp thì thành Lân Giác, chăng 
thê thì là Bộ Hành. Nếu từ Thanh văn giải thoát phần vị mà 
làm Độc giác, thì thành Lân Giác dụ, vì có thê được một 
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trăm kiếp, thời gian còn dài. Nhập tứ thiện căn làm Độc 
giác thì thành Bộ hành, vì thời gian còn lại ngắn. Độc 
chứng mà giác, đãi duyên mà giác, đều là Y chủ thích. 

% 

-Kinh văn : “Nếu có chúng sinh” tới “đó gọi là đại 
thừa”. 

Tán răng : trong phần đâu Pháp thuyết có hai phần : đầu 
tiên giải thích đại thừa, sau đó giải thích Bồ tát thừa. 

Đây là phần đâu. 

- Nhất thiết trí, nghĩa là trí quán Không, ba thừa cùng có. 

- Phật trí, là trí quán Hữu sự, riêng mình Phật thành. 

- Do tự giác mà sinh hai trí này, thì gọi là Tự nhiên trí. 

- Chăng đợi tha duyên, đó gọi là Vô sư trí. 

Hoặc là Trí tính gọi là Tự nhiên trí, Trí tướng gọi là Vô sư 
trí. 

Cầu lực, Vô úy v.v... quyến thuộc của tri kiến này lẫy đó 
làm đức bên trong, ngoài thì có thể làm lợi được cho chúng 
sinh, xót thương họ khiến cho họ được vui, làm lợi ích cho 
họ cứu họ khỏi khổ, trước Từ sau Bi. Hạnh, Giải to rộng, 
đó gọi là đại thừa. Tên gọi đại thừa đã giải thích như trên. 
% 


-Kinh văn : “Vì Bồ tát cầu thừa này” tới “ra khỏi nhà 
lửa”. 

Tán răng : đây là giải thích về Bồ tát thừa và dụ. 

Bồ tát là gọi chung cả tam thừa. Nếu cầu đặng thừa này thì 
cộng thêm danh hiệu Ma ha tát, đó là đại hữu tình, ngoài ra 
những loại khác chắng được danh hiệu ấy. 
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Bát Nhã luận của ngài Vô Trước nói rằng : do tương ứng 
với bảy loại đại tính, nên thêm danh hiệu Ma ha tát. Câu trí 
là Bồ, mẫn niệm là Tát. Trong tam thừa này, mỗi thừa đều 
có một chủng một tính, ba chủng hai tính, một chủng ba 
tính, vì Định tính và Bất định tính chủng loại khác nhau. 
Sơ hậu phát tâm, đắc quả bất định, như Đại Ca Diệp nêu 
chẳng gặp Phật, hăn thành Độc giác, nhưng do gặp Phật 
nên nay làm Thanh văn. Còn bọn các ngài Xá Lợi Phất, cứ 
suy ra cũng có thể biết được. 

+ 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “mà cho các con” 

Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ ba : hợp thuyết về nay 
thuyết thực thừa. 

Trong có hai phân : 

- Phân đâu hợp thuyết về thực thừa. 

- Phân sau giải thích điều nghi vấn. 

Dụ trước có bốn, nay chỉ hợp thuyết hai : 

° Phân đầu hợp thuyết nhăm giải thích về sự hoàn thành cái 
chí của cha, đó là đoạn từ “các chúng sinh này” trở 

xuống. 

‹ Phần sau hợp thuyết về việc cha chỉ cho một. Trong văn 
chẳng hợp thuyết các con đòi ba, vượt quá điều mong ước 
Xưa nay của con. 

Phần đầu lại chia làm hai : đầu tiên nêu thí dụ trước, sau đó 
dùng pháp mà hợp thuyết. 

Trong dụ lại có hai : phần đầu là đoạn từ “Thây con được 
ra khỏi, lòng cha thanh thản tự nghĩ” trở xuống, là hợp 


785 


thuyết về sự hoàn thành cái chí của cha. Ý này có thể biết 
được. 

*% 

-Kinh văn : “Như Lai cũng lại như thế” tới “được niềm 
vui Niết bàn”. 

Tán răng : dưới đây là hợp thuyết về chí cha. Cũng có hai 
phân : 

‹ Đầu là hợp thuyết về 
thản”. 

s Sau là hợp thuyết giải thích việc hoàn thành chí cha. 
Đây là phần đâu. 

Lẫy Giáo làm cửa mà ra khỏi nhà lửa “đường hiểm tam 
giới”, lầy Hạnh làm cửa mà nhập quả Niết bàn. Trong này 
chỉ có Giáo môn xuất trạch, chăng thuyết Hạnh môn, vì 
Giáo cũng có thê nhập Quả Niết bàn, có thể nhập Lý được 
vậy. 

Đây chỉ thuyết về xuất, chắng thuyết về nhập. Cũng có thê 


nói rằng : “được niềm vui Niết bàn” thì gọi là nhập. 
*% 


Ầ & 


thây con ra được, lòng cha thanh 


-Kinh văn : “Như Lai bấy giờ” tới “mà khiến họ được 
diệt độ”. 

Tán răng : dưới đây là hợp thuyết giải thích việc hoàn 
thành chí cha. 

Các con đã không có sự sai biệt thì nên đều cho đại thừa, 
đâu có chuyện chỉ khiến Bồ tát được Phật diệt độ, chẳng 
cho nhị thừa. Cần phải đối xử bình đắng, dùng đại bát Niết 
bàn của Phật mà giúp họ diệt độ. 
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Bắt linh : có nghĩa là “vô linh” : chớ để cho một mình Bồ 
tát được, còn người nhị thừa thì chắng được. 

*% 

-Kinh văn : “Các chúng sinh này” tới “đầy đủ các món 
để vui chơi”. 

Tán răng : dưới là hợp thuyết về việc cha chỉ cho một. Có 
hai phân : 

‹ Phần đâu thuyết minh về thể của xe. 

‹ Phần sau thuyết minh về đức của xe. 

Đây là phần đâu. 

“Tất cả những người mà được Phật cho đó” (tất dữ chư 
Phật) : là hạng nhị thừa Bắt định tính và hạng Bồ tát tính 
“đã thoát tam giới”, thì đều được cho “thiền định, giải 
thoát v.v...” của Phật thừa như nhau, vì nhất thừa trang 
nghiêm muôn thiện đầy đủ. Nêu qua “các món đề vui chơi” 
như thế. 

*% 

-Kinh văn : “Đều là một tướng” tới “niềm vui đệ 
nhất”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về đức của xe. Tất cả dụng 
cụ để vui chơi, trang nghiêm của xe nhất thừa này đều là : 
1. “Một tướng” : lìa tạp nhiễm. 

2. “Một loại” : chủng loại vô lậu. 

Dù nhân hay quả đều “được thánh khen, có thể sinh ra 
niềm vui tịnh diệu bậc nhất” vô lậâu cho chúng sinh, vì là 
sốc của các đức, là Võ não hại lạc trong Ngũ lạc, bao øồm 
hai lạc thứ ba, thứ tư trong Tứ vô não, tức là Ciác pháp lạc 
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và Tịch tĩnh lạc. 

Khác với mọi công đức của xe dê xe hươu nhị thừa, vì các 
Xe nảy chăng phải đều lìa tạp nhiễm, cũng chẳng phải là 
thuần vô lậu. Các thánh tuy có nhưng chăng khen là chúng 
sinh lạc, vì chắng phải là đệ nhất. Đầy øọI là đại thừa. 

*% 

-Kinh văn : “Xá Lợi Phất” tới “không mắc lỗi hư 
VỌng”. 

Tán răng : dưới là hợp thuyết, giải thích điều nghi vấn. 

Có hai phân : đầu tiên nêu thí dụ, sau đó giải đáp nghi vấn. 
Đây là phần đâu. 

Dụ trước có ba. Đó là Hỏi, Đáp, Ấn. Nay chỉ thuyết chung 
về Ấn khả không sót. 

“Vật báu trang nghiêm” : muôn đức đây đủ. 

“Vên ôn đệ nhất” : lìa các tai chướng. 

% 

-Kinh văn : “Như Lai cũng lại” tới “mà độ thoát cho 
họ”. 

Tán răng : phân hợp thuyết ở dưới có hai : đầu tiên là nêu, 
sau là giải thích. 

Đây là phần nêu. 

*% 

-Kinh văn : “VÌ sao vậy ?” tới “chỉ chẳng thể thụ dụng 
hêt”. 


Tán răng : đây là giải thích : nhất thừa của ta công đức vô 
lượng, có thê cho chúng sinh thụ dụng không hết. 
Các chúng sinh hoặc Hữu tính, hoặc Vô tính, hoặc Định 
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tính, hoặc Bất định tính, hoặc thoạt đâu thì thích tiêu thừa, 
cuối cùng mới thích đại thừa, do đó bất tận chúng sinh đều 
lĩnh thụ được nhất thừa này. 

Bởi thế cho nên xưa kia đầu tiên ta thuyết tam thừa mà nay 
thuyết nhất thừa mới là thực thừa. Đó chăng phải là hư 
vọng, mà là phương pháp để dẫn dụ dân dân. 

% 


-Kinh Văn : “Xá Lợi Phất” tới “phân biệt thuyết ba”. 

Tán răng : đây là phân thứ ba trong đoạn văn lớn : kết luận 
giải đáp. 

Do “nhân duyên” đạo lý đã nói ở trên cho nên : 

- Về thê của nhất thừa, thì phân biệt thuyết có ba giáo. 

- Về nhất thừa cực quả, thì thuyết có ba nhân. 

Chứ thực ra không phải có ba thê, hay ba cực quả. 


QUYỀN THỨ SÁU (PHẢN TRƯỚC) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 


PHẢM THỨ BA THÍ DỤ (tiếp theo). 


-Kinh văn : “Đức Phật muốn giảng lại nghĩa này” tới “có 
một căn nhà lớn”. 
Tán răng : dưới đây là tụng, tổng cộng có 165 tụng, chia 
làm hai phân : 
- Phân đầu øôm S4 tụng rưỡi, trước tiên tụng về pháp dụ, 
sau đó là : 
“ Bảo với Xá Lợi Phất ! 

Bọn ông các người thảy, 
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Đều là con của ta, 
Ta tức là cha lành”. 

- Phân sau øôm Tám mươi tụng rưỡi, là đoạn lớn thứ ba 
khuyên hãy tín giải kinh này, thích sẽ thành được Phật trí. 
Trong phân đầu lại có ba ý: 
- 65 tụng rưỡi, tụng về dụ thuyết nói trên. 
- 18 tụng, tụng vê hợp thuyết nói trên. 
- Một tụng, tụng về kết thuyết trước : vì nhân duyên đó mà 
mười phương thực sự truy câu (Phật thừa này), ngoài ra 
không có thừa nào khác, trừ phương tiện của Phật. 
Trong 65 tụng rưỡi đâu lại chia làm hai : 
+ 53 tụng rưỡi, tụng về dụ : “xưa là Quyền (thừa)”. 
+ 12 tụng, tụng về dụ “nay là Thực (thừa)”. 
Văn đầu chia làm bốn : 

a) Nửa tụng đầu, tụng về dụ “ba cõi có Phật”. 

b) 32 tụng rưỡi, tụng về dụ “năm nẻo nguy vong”. 

c) 14 tụng, tụng về dụ “thấy (chúng sinh khổ) bèn đặt ra 
phương tiện quyên nghi”. 

d) 6 tụng rưỡi, tụng về dụ “y theo lời (Phật), tránh khỏi 
tai nạn”. 
Dụ đầu trường hàng có sáu, nay chỉ tụng hai : 

1) Gia chủ. 
2) Trạch tướng. 

Trước kia nói răng ông rưởng giả có nhiều ruộng nương 
nhà cửa. Ở đây chỉ nói có một nhà lớn, có ba cách giải 


thích như trước . 
+ 
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-Kinh văn : “Nhà đó đã lâu cũ” tới “tường vách đều long 

lở”. 

Tán răng : dưới đây là đoạn thứ hai gồm 32 tụng rưỡi, tụng 

về năm nẻo nguy vong. 

Trường hàng có 4 ý, nay chia làm ba : 

- 3 tụng đâu, nói về nhà cửa mục nất nguy hiểm. 

- Nửa tụng, nói về người đông đức. 

- 29 tụng, nói về tai họa từ các phương dây lên. 

Chăng tụng về ý thứ tư là các con du cư. Trong phân nhà 

cửa mục nát nguy hiểm lại chia làm hai : 

+ 7 câu thuyết minh chung về tam giới ngũ uẫn vô thường. 

+ 5 câu thuyết minh riêng về nghĩa sắc thân Vô thường, Vô 

ngã, Bắt tịnh, Không. 

Đây là phần đầu gồm 7 câu : 

1. “Nhà đó đã lâu cũ” : nêu bố dọc mà bàn thì là thức uẫn 

vô thủy, niệm niệm sinh diệt, giỗng như huyễn sự, gọi là 

“lâu cũ”. 

2. “Mà lại rất đôn tệ” : nêu cắt ngang mà xét thì thành đốn 

tệ (hư hoại ngay trong một lúc), chăng phải là diệt dần dân. 

“Tệ” có nghĩa là bại, là Thi, tức là hư hoại. 

3. “Nhà cửa vừa cao nguy” : chỉ sắc uân vô thường. Lây 

nhà thang gác, cao ắt dễ nghiêng, nguy ặt chăng yên, giống 

như đám bọt, chăng kiên có chắc chăn. 

4. “Chân cột lại mục nát” : ví với hành uẫn vô thường, 

Tớ niệm đối thay tàn tạ, nghiệp tận đêu chết, nên gọi là 
“mục nát”ù tôi hủ. “Tôi” là gãy đồ, “hủ” là hủy hoại, ví 

như cây chuối. 
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5. “Xà cột đều nghiêng ngã” : Ví với thụ uấn vô thuờng, 
đã mất chính thụ thì sao vên được, ví như bọt bóng nôi 
vậy. 

6. “Nên móng đã đồ nát” : cũng tức là hành uân. Nghiệp 
tự gọi là nền móng, vì là chỗ để đặt cái cột mệnh căn. 
“Đôi” : có nghĩa là sụt lở, sập xuống. “Hủy”: nghĩa như 
hoại (hư hoại) hành uẫn nhiếp nhiêu pháp, nghiệp quả hai 
thứ khác nhau nên phải dùng hai câu. 

7. “Tường vách đều long lở” : là ví với tưởng uân vô 
thường. 

* Chữ [‡d ] (thường đọc là DJ) âm đọc là phiên thiết của 
hai âm Phụ Mỹ (Phi), có nghĩa là huỷ hoại, đồ nát. 

* Chữ [3 ] đọc là Sách, có nghĩa là nứt. Ngọc Thiên giải 
thích là phân, tức tách ra. 

Bảy câu trên thuyết minh chung về tam giới ngũ uân vô 
thường. 

+ 


-Kinh văn : “Đất bùn rơi rớt xuống” tới “đầy khắp những 
uế tạp”. 

Tán răng : đây là 5 câu dưới thuyết minh riêng về các 
nghĩa của sắc thân vô thường : 

- 3 câu nói về vô thường. 

- l câu nói về vô ngã. 

- 1 câu nói về bất tịnh. 

Do ba nghĩa này cho nên thành Không. 

* “Nê đô” : (Bùn trát, vữa) ví với thịt. Thiết Vận nói : 
“Đồ” là chỉ lớp lợp, lớp trát ở trên hoặc ở ngoài. 
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- “Tr” [ Ñ ], có nghĩa là sụt lở, đỗ nát. Chữ [ Ñb. ] đọc là 
Trĩ. Sách Thuyết Văn có chữ Trĩ [ ễ ] là rũ áo. Sách Thiết 
Vận có chữ Tñ[ lŠ # ] là núi lỡ. Sách Ngọc Thiên nói 
chẻ củi theo thớ gọi là Trĩ [ BÉ ]. Có bản chép là [ # ] 
chăng biệt căn cứ vào đâu. 

Nay nên dùng chữ [ Ñ. ]. Sách Quãng Nhã giải thích [ 
] có nghĩa là [ ft ] Đoạt, đó là phương ngôn, có nghĩa là 
Hoại. Sách Thuyết Văn nói núi lở gọi là Tñ[  ] có khi 
viết là[ B # ]. 

- “[ranh lợp” (Phú thiêm) : ví VỚI da dẻ, bị rôi loạn và sắp 
bong. Sách Nhĩ Nhã nói : lợp băng cỏ tranh trăng (Bạch 
cái) [ H 3 ] thì gọi là thiêm [ #Š ]. Bện cỏ tranh trăng làm 
thành các tắm tranh để lợp nhà thì gọi là thiêm [ #Š ]. 

- “Duyện lữ” [ lấ mm ] (đòn tay, tàu bảy) : chữ [RE ] 
đọc là Lữ, là thanh gô đặt ở đâu mút vỉ kèo, nay gọi là 
“Tước lữ”õ[# Z&ã ]. Chữ [ Š ] có hai âm Sĩ và Sai. 
Chữ [fñ ] có hai âm Đoạt và Thoát. 

“Đòn tay, tàu bảy” [ 4 2E ] ví với xương, khớp, gân, 
mạch, nôi liên với nhau mà vô thường. 

“Đòn tay (chuyên) xê lệch” : ví với xương côt vô thường. 
“Tàu bảy cũng bong (thoát) [ft ]” : ví với gân, mạch vô 
thường. : 

Du Gñà quyên 19 dân kinh tụng nói : “có thành, xương làm 
tường. Giân, thịt là vữa trát. Trong đó có tham, nhuê, mạn, 
phú đê giữ thành”. Từ Thị giải thích răng : “ thành ây là 
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chỉ tám thức; xương được coI là gạch đá; gân được coI là 
dây dợ chăng buộc; thịt coI như vôi vữa đặp trát hình hài 
để làm tường thành vây kín xung quanh”. 

Trong thành này có bốn loại ác pháp giữ thành. Hai loại do 
tại gia khởi lên đó là Tham và Sân. Hai loại do ngoại đạo 
khởi lên đó là Mạn và Phú. 

Tại gia do trước dục, ác hành tương ứng, ở trong chính 
pháp vẫn chăng tín thụ, huống chỉ là việc tu thiện, làm sao 
mà có thể làm được, nếu có khuyên răn giảng giải cho thì 
lại sinh ra giận dữ, sân nhuễ. 

Ngoại đạo cậy ác thuyết pháp mà sinh kiêu mạn, chăng thê 
tự nhiên theo tới chỗ Tam bảo. Tam bảo tới giáo hóa cho 
họ, thì họ do bị phú chướng che lấp, vẫn chẳng hôi lỗi, 
phát lộ các điều ác, huỗng hồ làm sao mà còn có thể tin 
giải tu các thiện pháp. Hai loại thành lũy của tâm ấy ngay 
đến việc đột nhập còn chắng thê được, huống chị là việc 
chiếm lấy làm của mình. 

Kinh Niết Bàn cũng nói : “thân này ví như một tòa thành. 
Máu, thịt, gân, xương, da bọc ở trên; chân tay là lô cốt 
chống địch, mắt là lỗ châu mai; đầu là điện đường; tâm 
vương ở chính giữa, nên lấy thịt làm vữa trát, da làm tâm 
lợp; gân làm đòn tay, tàu bảy”. Trên đây là chỉ sắc thân là 
pháp vô thường. 

* “Chu chướng khuất khúc” : “Chướng [ ÊŠ ] âm đọc là 
phiên thiết của Chi Thượng. Sách Thuyết Văn nói : chướng 
có nghĩa là ngăn cách. Dùng phên mà ngăn cách thì gọi là 
chướng. Theo sách Ngọc Thiên, chữ [ ñŠ ] có hai âm 
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Chướng và Chương. Có sách viết là [ E®š ]. 

“Chướng” có nghĩa là ranh giới ngăn cách làm cho úng 
tắc. Đây ví với vô ngã : trong nhà xung quanh có chướng, 
quanh co khó vượt, cho nên biết rõ là vô ngã. Nếu hữu ngã 
thì thuần nhất không có sự quanh co, cũng không có 
chướng ngại. 

“Uê tạp đây khắp” : ví với bất tịnh vì như thân Dục giới 
đây rẫy ba mươi sáu vật. 

Do ba nghĩa Vô thường, Vô ngã, Bắt tịnh này, nên cũng 
thành Không. 

+ 


-Kinh văn : “Có đến năm trăm người 

Đang dừng ở trong đó”. 
Tán răng : đây là tụng về người ở đông đúc. 
+ 
-Kinh văn : “Chim Ó, ưng, diễu, cắt” tới “cũng hoành 
hành xông xáo””. 
Tán răng : dưới là đoạn thứ ba có 29 tụng nói về các 
phương tai họa dây lên. Chia làm ba phân : 
ø 17 tụng rưỡi đầu là thuyết minh chung về tướng biến 
quái của trùng quỹ. 
ø 10 tụng rưỡi thuyết minh riêng về lý do phân khởi trùng 
tạp của trùng quý. 
ø l tụng cuối : kết thành nạn trên. 
Thuyết minh chung về biến quái, tức là phân tích chung về 
mười tướng phiên não. Thuyết minh riêng về phân khởi, 
tức là thuyết minh riêng về Hoặc tướng của tam giới. 
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Trường hàng tai khởi chỉ thuyết lửa thiêu. Nay thêm trùng 
quỷ, thuyết các ác tướng vì muôn khiến các chúng sinh 
chét sợ sâu sắc. Như ba thứ độc v.v... cần phải chê trách, 
cho nên đặt ra đủ thứ tên. 

Trong phân đầu lại chia làm ba : 

-_6 tụng thuyết minh về chim quái, trùng độc, vì hơi trì 
độn, nên ví với năm thứ là tham v.v... 

- 10 tụng thuyết minh về thần linh quỷ dị vì nhanh nhẹn 
hơn, nên ví với ngũ kiến. 

-_1 tụng rưỡi kết luận chung về hai mục này. 

Trong phân đầu này có hai : 5 tụng rưỡi là thuyết minh 
riêng, một nửa tụng là kết luận. 

Văn đâu chia năm : 

I1) Nửa tụng đầu dụ về Tham. 

2) Một tụng rưỡi dụ về Sân. 

3) Một tụng dụ về Sĩ. 

4) Một tụng dụ về Nghi. 

5) Một tụng rưỡi dụ về Mạn. 

Đây là phần đầu và phân thứ hai. Trong này phối thuộc, 
không có giáo văn riêng, cử theo hành tướng tương ứng thì 
nghĩa phối hợp với nhau, thuận theo thời cô là như thê, 
Luận vốn chắng giải thích, vì lý chăng cần thế, nghĩa phù 
thuận, nên không hắn chắng phải như thế. 

» Tham ái có bốn : 

1) Hiện hữu ái. 3) Tham hỉ câu hành ái. 

2) Hậu hữu ái. 4) Bỉ bỉ hi lạc ái. 

Đều căn cứ vào hành tướng riêng, vì thê hiện ra có thê thây 
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được. 

Cắt, Ưng, Ó, Diều : theo thứ tự mà phối với thượng phẩm 
Tứ ái. 

Quạ, Thước, Cưu, Câu : thì theo thứ tự mà phối hợp với hạ 
phẩm Tứ ái. 

Hoặc là Tính độn tham, Hiện quái tham, Đại lực tham, 
Động thân tham, Phi pháp tham, Phát ngữ tham, Ty hạ 
tham, Đa dâm tham theo thứ tự mà phối hợp với tám loại 
chim dữ trên. Tám loại chim trên phần nhiều là tham lam 
nên lây làm ví dụ. 

- Sân dụ có mười một thứ : 

1/ Con Nguyên xà. Chữ [#t] có âm đọc là Nguyên, còn có 
âm là Ngoan. Theo Kinh Di Giáo thì đó là Hắc đoản xà. Về 
từ “Huyền nguyên” trong Hán thư, Vi Chiêu giải thích 
“Huyền”là đen; “Nguyên” là con thăn lăn (Tích dịch). Thôi 
Báo giải thích đó là con Xà y, con to dài ba thước, màu đen 
nhánh, giỏi chài người. Loại này có bốn tên gọi khác nhau 
: gọi là Vinh nguyên, Tích dịch, Yên diên và Thủ cung. 
Sách Ngọc Thiên nói đó là con Xà y, ở nhà thì gọi là con 
Thủ cung, ở đầm thì gọi là con Yến diên. Căn cứ vào đó thì 
lẽ ra Kinh Di Giáo phải gọi là con Hắc nguyên, nhưng lại 
viết lầm là chữ Xà (răn). Nay giải chữ Nguyên [Mã] có hai 
nghĩa : một là con Tích dịch, hai là con Hắc đoản xà. Cho 
nên Kinh DI Giáo nói rằng : “Rắn ngủ ra rồi mới ngủ yên 
được”. Nên kinh đó chăng phải là viết sai song gọi là Hắc 
nguyên thì chăng phải là Vinh nguyên, có chỗ chép là 


Nguyên [ÄŠ] chỉ loài thuỷ trùng tính hung ác (chữ Nguyên 
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này là con giải) xét về lý cũng chăng đúng vì bản đó là 
Nguyên thuộc bộ Mãnh [5], chăng phải là chữ Nguyên 
thuộc bộ Trùng [M] như ở đây. 

2/ Răn : chỉ các loài răn thường. 

3/ Con Phúc xà, sách Nhĩ Nhã nói : Phúc xà là loại Nguyên 
xà, bề ngang tới ba tắc, đầu to như ngón tay cái, từ vùng 
Giang Hoài trở về nam gọi Nguyên xà là Phúc xả, có răng, 
rât độc, trên mũi có vòi, còn øọI là Phản ty xà, sắc như văn 
thao đen, giữa văn có mào, con to dài tới bảy tám thước, 
trích vảo tay thì đứt rời tay, vùng Lĩnh Nam có nhiều răn 
này. 

4/ Bò cạp. 

5/ Rết. Sách Tự Lâm øọI1 là con Tức thư, rât có khả năng trỊ 
được rắn. Loại mình xanh lục chân đỏ thì tốt (dùng làm 
thuốc), loại chân vàng thì chăng dùng được. Người ta 
thường hay đốt để khiến chân nó thành đỏ, đó chăng phải 
là thứ thật. 

6/ Con Do điên. Con to loại này ở vùng Giang Nam gọi là 
Ngô công. 

7/ Con Thủ cung. Vùng Sơn Đông gọi là con Thúc mịch, 
từ Thiêm trở về phía tây gọi là con Bích cung, lấy máu của 
nó bôi vảo tay phụ nữ, nếu có tư tình thì rửa không sạch, 
nên có thể dùng nó để giữ nhà, vì vậy gọi là thủ cung. Còn 
nói rằng : ở đá thì gọi là Tích dịch, ở đầm thì gọi là Yên 
điên, ở nhà thì gọi là Thủ cung, tên gọi chung là Vĩnh 
nguyên. 

S/ Con Bách túc. 
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9/ Con Dứu. Sách Thiết Vận nói : tên loại trùng giống tựa 
con chuột thì viết là [ 8 ] Dứu, tên loại thú giống tựa con 
vượn thì viết là [ Ÿ\] Dứu. 

* Sách Ngọc Thiên nói rằng con Dứu [ŠN] giống như con 
chồn hay bắt chuột, khác với giải thích của Thiết Vận. Con 
Dứu giống như con chuột xù nhưng ăn thịt chuột. Cũng gọi 
là con Sinh thử. Vì kinh này có bản chép là [ Ñ ], có bản 
chép là [ŠN], theo Tự Lâm thì viết là [ ð 7N ], cổ văn viết là 
[li] chắng những có âm đọc là Dứu, còn có âm đọc là 
Dụy, là tên gọi của con kiên. 

Bình Sơn Hải Kinh nói : “Lịch sơn có nhiều con Dụy'. 
Quách Phác giải thích nói răng : con này giống con đười 
ươi mặt to, màu đen bóng đuôi dải bốn năm thước, giống 
như đuôi rái cá nhưng đầu có hai chẽ, khi trời mưa thì nó 
tự treo ngược lên cây, lây đuôi mà bịt lỗ mũi. Vùng Giang 
Đông nuôi loại này để nó bắt chuột, loại này nhanh khỏe. 

* Sách Nhĩ Nhã nói : con Dụy mũi hếch, đuôi dài. Nay 
theo Thiết Vận, viết là [ŠN ]. Đây là loài vượn, hình dáng 
giống như loài chó, loài này tính không ác nên không lấy. 
Nên lây chữ Dứu bộ Thử [Ñ ] đồng âm với chữ [ŠN ]. Đây 
là loài cùng loại với con Hoàng yêu, tính hay sát thương, 
hình nó nhỏ. Theo cô văn thì viết là [ 4£ ], nếu theo 
Ngọc Thiên thì viết là[ Š tR ]. Theo Tự Lâm thì viết là [ẤN 
]. Có bản chép là [ Š H], chẳng biết căn cứ vào đâu. 

10/ Con Chôn : còn gọi là Dã miêu. 

* Nên viết là [ấ# ], không có chữ [3# ] (Ly). Sách Thuyết 
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Văn nói : chữ này thuộc bộ Trĩ [ð ], âm đọc quan hệ với 
chữ Lý [S3 ]. 

11/ Con Hề thử (chuột nhắt). 

* Thuyết Văn giải thích đó là Tiêu thử (chuột nhắt). Sách 
Ngọc Thiên nói rằng loại này có nọc độc, ăn thịt người và 
chim muông, dẫu bị ăn hết mà chăng biết đau. Sách Xuân 
Thu gọi là con Thực G1ao ngưu giác. Nay gọi là con Cam 
khẩu thử. 

Các loài có nhiều độc hại này ví với Sân, vì sân có các biệt 
tướng duyên vào l0 sự mà nảy sinh : 

L) Kỷ thân (bản thân mình). 

2) Sở ái hữu tình (loài hữu tình mà mình yêu). 

3) Phi ái hữu tình (loài hữu tình chăng được yêu). 

4) Quá khứ oán thân. 

5) VỊ lai oán thân. 

6) Hiện tại oán thân. 

7) Bất khả ý cảnh (cảnh chăng vừa ý). 

S) Ghen ghét. 

9) Túc tập (thói cũ). 

10) Tha kiến. 

Nói k chung thì Sân có 1, mà biệt hành có 10, phối hợp với 
[1 loại trên. 

Phẫn, hận v.v... trong Tùy phiền não gọi là các loại ác 
trùng, gặp duyên sinh khởi thì gọi là “hoành hành xông 
xáo”. 

Thêm nữa, dưới đây nêu TlT loại sân : 

1. Mãnh lợi sân. 
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. BỊ não sân. 

. Báo oán sân. 

. Hiện tướng sân. 

. Hại độc sân. 

. Bất đoạn sân. 

. Tật đồ sân. 

. Phiên uyên sân. 

. Tư thiết sân. 

10. TỔn sát sân. 

11. Tiềm kế sân. 

Theo thứ tự ví với TT loại ác trùng trên. 
“Hoành hành xông xáo” là kết luận về sân nói trên. 
+ 
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-Kinh văn : “Chỗ thối tha cứt đái” tới “mà tụ tập trên đó”. 
Tán răng : đây là ví với Si, 36 vật như nước tiểu, phân 
v.v..., Si tăng thượng nên chấp trước coi thân mình là quý 
báu như con bọ hung tụ tập ở chỗ nhơ ác mà chẳng biết là 
bất tịnh, đam mê sinh tử, ngu cả ba thời khởi chín trong 
mười loại (9/10), nên gọi là Các trùng, vì có nhiều loại. 
Du Già quyền 9 nói : chỗ thối chăng thể ưa thích, rất đáng 
khinh ghét. 

* “Thôi” (xú) là ác khí. Chữ [ gã ] nếu đọc là xử, có nghĩa 
như tức. Ác xử : tức là “ác xử tức” là mùi hôi thối. Sách 
Thiết Vận nói chữ này đọc là “Si thứ phản” (Xử). Ngọc 
Thiên giải thích là Cư (ở, chỗ ở), nghĩa như Chỉ (dừng, ở). 
Đọc khứ thanh, tức đọc là Xứ. chỉ “Tiện ác xứ sở” (chỗ 
tiêu tiêu bân thu). 
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% 

-Kinh văn : “Cáo, sói, cùng dã can” tới “xương thịt bừa 
bãi ra”. 

Tán răng : đây là dụ về nghi. 

* Chữ [ 3Ñ ] đọc là “hô”. Ngọc Thiên giải thích rằng đây là 
loài yêu thú, quỷ hay ốp vảo. 

Hồ (cáo), có ba đức tính : 

1) Màu nó trung hòa. 

2) Trước nhỏ sau to. 

3) Chết vẫn giữ gò. 

“Dã can” : lông màu vàng xám, giống như chó, thường đi 
thành đàn, rú lên về ban đêm giống như chó sói, có thể leo 
lên cây làm ô chỗ cây cao tại ghềnh đá chon von. 

“Hồ” thân hơi to, “Dã can” nhỏ hơn. Hai loại này hình 
dáng giống nhau, chỉ khác nhau về cở to nhỏ. Cho nên 
Thiền kinh nói răng : thấy một con “Dã hồ” lại thấy con 
“đã can”, con lang có thê biết được. Đây là nghi Tam bảo, 
tam thế, tam giới, cho nên thuyết ba loài thú trên. 

* Chữ [RH ] đọc là Thư, còn đọc là Sử. Chữ [ lãi ] đọc là 
Tước. Sách Ngọc Thiên giải thích chữ [HH ] Thư có nghĩa 
là nhấm nháp, nhâm nhi. Có chỗ viết là [ŠB ]. Còn Tước 
[fE ] có nghĩa là căn, nhai, ăn. Ngậm mà nhai gọi là Thư 
[HH ]. Căn mà nhai thì gọi là Tước [li ]. 

Xỏ chân vào giày thì gọi là Tiễn đạp [ lŠ lạ ] còn có 
nghĩa là giày xéo, chà đạp. Làm đứt gân cốt thì gọi là Tệ Ị 


EHƒ1 |. Làm tôn thương da thịt thì gọi là Khiết [ #ã ]. Chữ 
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[ BññẾẴẪ ] đọc là Tệ. Ngoạm tới răng thì gọi là Tệ [L1 ], 
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còn chữ [ Zñ ]| không biết có xuất xứ từ đâu. Sợ răng 
kinh bản đã chép sai chữ [ LI#T ] thành [ ñã ]. Đúng ra 
phải chép là[ LlZ## ã  ] Tệ khiết (1) 

Cắn mà lôi đi thì gọi là Tệ [ äññĩ ]. Chữ này còn đọc là 
Tiệt [# ] không rõ xuất xứ. Chữ [Šã ] đọc là Khiết. Nghĩa 
như Phệ, Giáo [ Đã, Éãä 2è ] nhai nhiều lần thì : là Khiết 
(nghiên ngấu), cắn ngập răng thì gọi là Tệ [L1# 

Do đó mà xương thịt mới tới mức vung vãi bừa vã Nghĩ 
mà phát ra miệng thì như cắn như nhai, tâm nghi đề lý thì 
như giày xéo giầm đạp. Nghi nhuyễn pháp của Khô Tập thì 
như cắn đến ngập răng, nghi kiên pháp của Diệt Đạo thì 
như cắn xé làm tốn thương da thịt, do đó mà cái thầy sinh 
tử bị vương vãi bừa bãi. 

x% 

-Kinh văn : “Do đó mà đàn chó” tới “những biến trạng 
như vậy”. 

Tán răng : một tụng rưỡi đầu dụ về mạn, nửa tụng sau là 
kết luận. 

Mạn có nhiêu thứ nên gọi là “đàn chó”, phần nhiêu do nghi 
mà sinh ra, nên nói là “do đó”. 

* Chữ “Bác” có nghĩa là đánh, đập. “Toát” có nghĩa là cầm 
lấy, giữ lây. Chữ [ #Ÿ ] đọc là Bác, nghĩa là đánh bằng tay. 
Sách Ngọc Thiên giải thích là đập ([†ñ ] :phách), vỗ 
([‡  ]: Phủ). Chữ [‡5 ] đọc là Toát, có nghĩa là lây 
bằng tay. Sách Thích Danh nói : “Toát” có nghĩa là (lây) 
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hết, ý nói tạm thời lấy hết (Toát). Sách Ngọc Thiên và sách 
Tứ Khuê nói : “Toát đông” có nghĩa là dùng ba ngón mà 
tuốt. Câm vào tay rồi tuốt, đọc là Toát, nay chắng phải 
nghĩa đó. 

Làm cao lẫn át người khác thì gọi là Bác [ #ÄŸ ]. Hòng 
người theo mình thì gọi là Toát [ #4 ] 

Thói Ty liệt mạn : mình chắng băng người, như kẻ đói vì 
cứ ngóng ngớp hoài. Tâm tuy cao nhưng lại run sợ thì gọi 
là N- hoàng” (hồi hộp). Chỗ nào cũng có thì gọi là 
“xứ xứ” (chôn chốn, khắp chôn). Tâm thường xuyên chắng 
cho là đủ, như người cầu được ăn, đó đều là tướng Ty mạn. 
Tâm mạn khinh miệt người khác thì gọi là “đầu tranh”. 
Thân khởi mạn tướng thì gọi là Trá. 

* Chữ [l ] đọc là Tra, sách Thích Đanh nói Tra là bốc, có 
nghĩa là thò cả năm ngón tay ra mà bốc lây. Sách Ngọc 
Thiên giải thích Tra [ #Š ] là dùng cả năm ngón tay mà bắt 
mà đánh. Cũng có nghĩa là năm lấy. Sách Thiết Vận thì nói 
chữ này có nghĩa là lầy ngón tay mà ân đùa. 

Chữ [ Ÿ## ] có âm đọc là Xiết, Tự Thư giải thích là kéo, 
Ngọc Thiên giải thích là kéo rôi lại buông ra. Còn đọc là 
Xích, có nghĩa là kéo lê, có nghĩa là dùng năm ngón tay bắt 
lây mà kéo lê, dùng ngón tay năm vào mà co kéo. Hoặc 
kéo rồi lại ngả về phía trước thì gọi là Tra [Ÿš ], vì phải 
cuối thấp xuống hướng tới người khác. Lôi về phía sau thì 
gọi là Xiết [3# ], ví Ngã mạn như kẻ nằm mà lôi về phía 


sau vậy. Có chỗ chữ Tra viết là [ ãŠ ], sách Thuyết Văn 
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giải thích là răng chẳng ngay, chắng phải nghĩa này. 
Nói ra lời kiêu mạn thì gọi là “ngãi sãi cao phệ”. Lộ cả môi 
răng thì gọi là “ngãi sãi”. Gầm rồng oang oang thì gọi là 
“cao phệ” (như chó sủa ông ông). 

* Chữ [L13E ] đọc là Ngãi, chỉ chó căn nhau. Chữ [Éã1 ] 
đọc là Sãi, vốn có nghĩa là răng chẳng ngay thăng, còn viết 
là [lã1M., ãiễ ] há DH BE nhe răng thì gọi là “sãi ngãi”. 
Lại chắng biết chữ IHE= _] Sãi này từ đâu mà ra. 

“Cao” là tiếng gầm của gấu, hồ. Sách Ngọc Thiên giải 
thích “Cao” là Bào [ #3J ] (gầm rông), như khóc mà gào 
lên. Đây là kết luận về ngôi nhà ấy biến trạng đáng sợ như 
vậy. 

% 

-Kinh văn : “Khắp nơi đều có những” tới “nuốt ăn cả thịt 
người”. 

Tán răng : dưới là 10 tụng thuyết minh về thần linh quý dị, 
ví với ngũ kiến, chia làm năm : 

3 'tụng rưỡi đầu dụ về tà kiến. 

'2 tụng rưỡi dụ về giới thủ. 

'1 tụng rưỡi dụ về thân kiến. 

'Nửa tụng dụ về kiến thủ. 

' Hai tụng dụ về biên kiến. 

Trong phân đâu lại chia làm hai : 

1 Ï tụng tổng dụ về tự thể tà kiến. 

¡2 tụng rưỡi dụ về hành tướng sai biệt. 

Đây là phần đâu. 
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*[ fz ] đọc là Ly, [ 8š ] đọc là My. Thuyết Văn, Ngọc 
Thiên giải thích đó là Lão vật tình. Theo từ ngữ thông tục 
văn thì : quái ở núi đầm gọi là ly my. Tây Kinh phú của 
Trương Bình Tử nói răng : thân núi hình giống hồ gọi là 
Ly. Thân đầm hình người đâu lợn có đuôi gọi là My. 

[ #l ] đọc là Võng, [ #5 ] đọc là Lưỡng. Theo từ ngũ 
thông tục thì : gỗ đá biến thành quái gọi là võng lưỡng. 
Xuân Thu và Ngọc Thiên nói : đó là thủy thần. 

Thêm Dạ xoa, ác quỷ. Tổng cộng có năm loại để ví với tà 
kiến duyên bát ngũ môn, duyên bát ngũ pháp. Tâm, tâm sở 
v.v... có năm hành tướng đó là báng nhân quả, tác dụng 
thực sự và phi tứ kiến. Các tà kiễn khác làm tôn thương 
thiện pháp, hủy hoại ruộng lành. Chỗ nào cũng sinh thì gọi 
là “khắp nơi đều có”. Tốn hại rộng lớn như ăn thịt người. 
+ 

-Kinh văn : “Các loài trùng độc dữ” tới “đều tự tàng hộ 
vậy”. 

Tán răng : dưới là 2 tụng rưỡi nói về hành tướng sai biệt 
của tả kiến, trong đó chia làm hai : 

© Ì tụng đầu nói rõ do tà kiến sinh độn phiền não, lại do 
phiên não mà sinh tà kiến. 

o Ì tụng rưỡi sau nói rõ do tà kiến mà sinh ra các ác kiến 
và bất thiện hành. 

Đây là phần đâu. Các phiên não khác gọi là Trùng thú. 

* Chữ [®S` ] đọc là Phu. Sách Ngọc Thiên giải thích là mái 
năm phủ phục, là ấp trứng, là sinh. văn thông tục đọc là 
Phu, từ trứng nở ra thì gọi là Phu. Sách Quãng Nhã nói : 
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Phu là sinh nở. Đó là câu như phương ngôn nói gà ấp trứng 
mà chưa nở vậy. 

Chữ[ŸL ] đọc là Nhũ, còn gọi là Nhu. Thương Hiệt, 
Ngọc Thiên nói : Nhũ là nuôi con vậy. Chữ Sinh[ #® ] 
tuy có hai âm bình, khứ, nhưng nên đọc là âm bình. Ngọc 
Thiên nói : Sinh sản có nghĩa là tiễn thêm vậy. Sinh dưỡng 
là tạo ra vậy. Nhân vật tạo biến thì gọi là Sinh. Sản [ # ] 
cũng là sinh. Chim ấp trứng thì gọi là Phu [## ]. thú nuôi 
con thì gọi là Nhũ [ ŸL. ]. Do tà kiến nên sinh ra các phiền 
não, cũng như phu nhũ. Sinh các phiên não cũng ví như 
“sản sinh”. 

Các thứ phiền não duyên vào năm loại tà kiễn mà lân lượt 
nảy sinh thì gọi là “đều tự tàng hộ”. Theo từ ngũ thông tục 
thì “tàng hộ” có nghĩa là “tư dưỡng”. Hoặc là các phiền 
não ví với các loại trùng thú, sinh trưởng tà kiến thì gọi là 
“tự tàng hộ””. 

+ 

-Kinh văn : “Quy dạ xoa ùa tới” tới “thật rất là đáng sợ”. 
Tán răng : đây là thuyết minh do tà kiên mà sinh ra các ác 
kiến và bất thiện hành. 

Các ác kiến v.v... ví như dạ xoa ngày ngày tăng trưởng gọi 
là “ùa tới”. Nhân khởi phiên não, lại sinh ác hành gọi là 
“tranh cướp mà ăn”. Ăn là nghĩa tư trưởng, nên ác thân 
hành mãn gọi là “ăn đã no”. Tà kiến càng nhiều gọi là “ác 
tâm càng mạnh”, rôi thê hiện ra lời nói øọI là “tiếng đầu 
tranh”. Ba nghiệp ác hành tà kiến tăng thêm, tốn hại càng 
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nhiêu thì gọi là “rất đáng sợ”. Cho nên do tà kiến mà sinh 
ra tam ác hành, chăng phải do tà kiến đích thân phát ra thân 
ngữ. Nhân thế viễn sinh, nên thuyết như vậy. 

+ 
-Kinh văn : “Những quý Cưu bàn đô” tới “nô đùa chơi 
phóng túng”. 

Tán răng : dưới đây là 2 tụng rưỡi, dụ về giới thủ. Trong 
đó chia làm hai : 

z 1 tụng rưỡi đầu, dụ tông hành tướng. 

z ] tụng sau, dụ biệt hành tướng. 

Đây là phần đâu. 

Các thày xưa thoạt tiên đều không có chính văn, phần 
nhiêu lấy tiểu thừa mà giải giới tướng. Nay y vào văn mới 
mà giải theo nghĩa đại thừa, học giả nên biết. 

“Cưu bản đô” : là loài quý đáng sợ, loài này ví với giới 
thủ. Cô chấp tùy thuận các kiến, giới cho nên chắng duyên 
vào pháp khác, như ngôi bệt trên đống đất. 

* Tự Lâm nói : “Tuân” là ngồi xôm. [ # ] đọc là Cứ, là 
ngôi bệt chân buông thõng. [ ## ] đọc là Đóa là năm đất 
nhỏ, là đất cứng. Ngọc Thiên đọc là Đoa : đống đất nhỏ, 
cũng có nghĩa là đất răn, cũng đọc là Đôi : là gò đất. 
Không đúng. 

Nếu chỉ chấp giới làø thăng hơn, từ đó sinh ra chấp thủ thì 
øọI là “lia đất một thước”. 

Chấp cái việc tuân theo giới câm là thăng (hơn), từ đó sinh 
ra chấp thủ thì gọi là “lìa đất hai thước”. 
Hoặc là, chấp giới thăng (hơn) thì giỗng như “lia đất một 
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thước”. Còn chấp giới là nhâ để sinh thượng giới, thì giống 
như “lìa đất hai thước”. 

Giới thủ ắt phải đủ hai tướng này. Nếu không thì thuộv vêø 
tà kiến, chăng, cân tách riêng ghép với thượng giới nhị thủ, 
vì chăng thuyết về các Hoặc khác thông với thượng giới, 
mà chỉ nói về cái chấp hân cầu cái quả Diệtñ thuộc về xuất 
thê. 

Tới sinh ở cối người cõi trời thì gọi là “Vãng”. 

Quay lại chìm đắm ở ác đạo thì øọI là “Phản”. 

Thường chìm đăm trong vòng sinh tử, phí công khô hạnh 
thì gọi là “Du hành”. 

Chấp giới là tối thắng, trái ngược chính đạo thì gọi là 
“phóng túng” (túng đật). 

Chấp giới là chính nhân, nhiễm trước sinh tử thì gọi là “nô 
đùa” (hi hí). 

+ 


-Kinh văn : “Nắm bắt hai chân chó” tới “dọa chó để tự 
vui”. 

Tán răng : đây là thuyết minh riêng về hành tướng của giới 
thủ. 

Niết bàn giải thoát mà ngoại đạo mong câu chăng phải là 
thăng pháp thật sự. 

Sinh tử đáng ghét ví như con chó, được giới câm đó giống 
như hai chân, là Niết bàn nhân, nên ví như chân. 

Giới và Câm tách ra nên gọi là hai. Hoặc chấp là thắng là 
nhân nên gọi là haI. 

Cô chấp giới cắm như bắt chân chó. Chấp trước vào giới 


S09 


câm rồi hành trì tuân theo đó, ví như nắm chân chó rồi quật 
ngã nó. 

*[ #š ] đọc là Phác : có nghĩa là quật ngã. Thông tục văn 
gọi là tranh giành mà ngã thì gọi là Phác, có bản viết là [ 
†R ] (Phác), có nghĩa là đánh. Ngọc Thiên giải thích là 
kích (đánh), có nghĩa là đánh bằng tay. Đây chăng phải 
nghĩa này, cũng chăng phải là chữ [ ‡k ]. 

Đề cao khô hạnh và loại Niết bàn đề chỉ cho chúng sinh ví 
như khiến chó la thất thanh. 

Chấp trước cho răng giới câm như vậy có thể tới được Niết 
bàn, giống như chân chó đặt lên cổ chó. 

Yên chí theo cách này rôi tu khô hạnh để câu Niết bản, 
giống như đùa nghịch dọa cho chó sợ ; mãi nghịch không 
bỏ, tuy khô mà vẫn bảo răng sướng, để thỏa thích tình 
mình, nên gọi là tự lạc (tự lây làm vuI). 

+ 

-Kinh văn : “Lại còn có các quỷ” tới “gào thét đòi thức 
ăn”. 

Tán răng : đây là dụ về thân kiến. 

Thâ kiến cùng với sinh thân (câu sinh khởi), là tâm hành 
từø thời vô thủy đến nay lúa nảo cũng có, cho nên gọi là 
“trường đạt”. 

Phân biệt khởi cùng tính bắt thiện, không biết hồ thẹn thì 
gọi là trần truông (lõa hình). “Lõa” có nghĩa là lộ ra, vì 
không biết hồ thẹn. 

BỊ vô minh che, thì gọi là đen. Mê không đúng chính lý thì 
gọi là gầy. 
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Kiên chấp ngũ uân, chắng hề tạm ngừng thì gọi là “thường 
trụ trong” 
Các phiên nãôo nhân đó mà khởi lên. 
“Ngã ngữ thủ” nhân đó mà sinh thì gọi là “phát ác thanh”. 
Chỗn chôn đều khởi, ngã kiến càng lớn, ví như các quý kêu 
đò! thức ăn. 
+ 
-Kinh văn : “Lại còn có loại quỷ 

yết hầu nhỏ như kim”. 
Tán răng : đây là dụ về kiến thủ. 
Có loại quý đầu nó như núi, yết hầu rất nhỏ, nhỏ như cái 
kim, chăng thể ăn vảo. 
Kiến thủ cũng thế. Chấp tự kiến là nhân là thắng, cho là to 
như núi, chắng thụ tha kiến, như kim cực nhỏ. 
+ 


-Kinh văn : “Lại còn có loại quỷ” tới “hoặc ăn cả thịt 
chó”. 

Tán răng : dưới đây là 2 tụng về biên kiến. Chia làm hai : 
- Tụng đâu dụ về hành tướng chung. 

- Tụng sau dụ về hành tướng riêng. 

Đây là phân đâu. 

Đâu như đầu trâu, đầu có hai sừng. Mỗi sừng là một biên 
kiến, hai sừng là thường, kiến và đoạn kiến. 

Thường kiến và đoạn kiến ắt y vào ngã kiến, sau mới khởi 
lên, như y vào đầu trâu mà có hai sừng. 

“Hoặc là ăn thịt người” đó là dụ ví với đoạn kiến, vì vậy 
gây tôn hại rất nặng cho thiện pháp do đoạn kiến. 
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“Hoặc ăn cả thịt chó” : đó là dụ ví với thường kiến, vì 
chăng phương hại đến việc nảy sinh thiện pháp, chỉ gây tốn 
hại nhỏ, nên giống như ăn chó. 

+ 

-Kinh văn : “Đầu tóc rồi bù lên” tới “chạy cuỗng quít kêu 
la”. 

Tán răng : đây là dụ về hành tướng riêng của biên kiến. 
Nhân biên kiến này mà sinh ra 47 kiến trong số 62 kiến. 
Dụ như “tóc rối bù” : vì kiến này cùng các kiến của ngoại 
đạo bài xích lẫn nhau. 

Dụ như “tàn hại hung hiểm” : vì vọng kiến của ngoại đạo 
gọi là hung hiểm. Hung hiểm có nghĩa là hung ác hiểm trở. 
Vì không có cơm chính giáo, và nước chính lý để nuôi 
dưỡng khôn lớn, cho nên ví như “bị đói khát thúc ép”. 

Nội tâm cũng thế, cho nên phát tiếng ra lời nói kế chấp, dụ 
như “kêu la”. 

Thân vội theo đó mà hành động, cho nên dụ như “chạy 
cuống quít' (trì tâu). 

+ 


-Kinh văn : “Dạ xoa cùng quỷ đói” tới “thật đáng sợ vô 
cùng”. 

Tán răng : đây là kết thành. 

Vì ngoại đạo khởi phiền não hư vọng điên đảo nên như dạ 
xoa, quỷ đói. 

Vì tại tục khởi phiền não, đam trước, vô tri, nên như các 
chim muôồng ác. 

Đó là nhắc lại những điều đã thuyết minh ở trên. Do khởi 


S12 


các thứ đó, cho nên chăng thông đạt chính lý, nghèo không 
trí tuệ như bị đói quá. Tại tục khắp bốn vị : sinh, lão, bệnh 
tử, chỗ nào cũng gặp ác duyên, cho nên sinh Hoặc, như đói 
quá cuống quít hướng ra bốn hướng (cơ cấp tứ hướng). 
Ngoại đạo chăng có thê nhìn đúng cửa Niết bàn nhân, chỉ 
tu săng khổ hạnh mà quán chính lý giỗng như nhìn cửa số, 
mà chắng chính hành, cho nên dụ như “rình xem nơi cửa 
số”. 
“Rất nhiều nạn như vậy, 

Thật đáng sợ vô cùng”. 

Thuyết qua khổ hoặc, các nạn còn thé, huống hồ các ác 
nghiệp, lý dụ làm sao kê xiết được. 
*Chữ khuy [ BÄÌ ] còn viết là [ š8 ] có nghĩa là dòm. Phàm 
là nhìn trộm, vùng Nam Sở đều gọi là Khuy (dòm). 
+ 
-Kinh văn : “Nhà này cũ mục nát” tới “lửa cháy đều hừng 
hực”. 
Tán răng : dưới là 10 tụng rưỡi thuyết minh riêng về 
nguyên do khiến trùng quý nhao nhao khởi lên. Có ba phần 


- 2 tụng đầu nói rõ : chủ có nhà thì không có tai họa, chủ 
văng nhà thì tai họa xảy ra. 

- Ï tụng sau nói rõ : do bị lửa thiêu mà nhà cửa bị sụp đỗ. 
- 7 tụng rưỡi cuối : tiếp theo họa này là trùng quý ùa ra 
quây nhiễu. 

Đây là phân đâu. 


* Chữ [ ñã ] đọc là Chúc, chúc nghĩa như “do chúc” : “do 
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có liên quan”. 

Ý nói Bồ tát nhân vị tại nhà, tới khi thành Phật rồi ở tại thê 
gian làm lợi cho vật, nên sinh tử phiên não tai nạn liền hết. 
Phật nhập Niết bàn, Bồ tát ân mất, lợi ích cho vật cũng 
mất, sinh tử phiền não tai nạn mới nảy sinh. Cũng giống 
như chủ ở trong nhà thì sửa sang quản lý, đôn đốc con cái, 
nên tai nạn chăng sinh. Chủ nếu lìa nhà, không ai sửa sang 
không ai đôn đốc, con cái phóng dật nên tai họa nảy sinh, 
nhà bị sụp đồ. 

Bởi vậy tòa nhà tam giới nêu như có Phật thì tai nạn chắng 
sinh, nếu không có Phật thì tai nạn mới xảy ra, cho nên nói 
là “liên quan đến một người”, đó là dụ ví với Phật Bồ tát 
vậy. Chẳng do ngoại đạo, chỉ do Phật pháp, nên nói là 
“một người”. 

Thêm nữa [ ñã ] còn đọc là Thuộc, có nghĩa là nhiệp thuộc. 
Ba cõi đều là của Phật, cho nên nói Phật là chủ và đều 
thuộc Phật. 

“Người đó thân cận xuất” : nhập Niết bàn, ấn ly tam giới 
sinh gọi là “thân cận xuất”. 

Như nhà không chủ, “bỗng nhiên bùng cháy” : đây là dụ 
cho các phiền não tồn hại thân khí, như lửa làm tôn hại nhà 
cửa. Phải dùng chữ Thuộc [ lỗ ]. Không có lý do gì mà có, 
thì gọi là “bỗng nhiên bùng cháy”. 

Từ sinh đến tử, mọi chỗ đều khởi lên thì gọi là “bốn phía 
đồng một lúc”. 

Nhân đó mà phát sinh vô lượng ác nghiệp, nên gọi là “lửa 
cháy đều hừng hực”. 
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% 

-Kinh văn : “Rui xà và kèo cột” tới “tường vách đều đồ 
sập”. 

Tán răng : do lửa đốt cháy, nhà cửa sụp đồ. 

“Rul xà” : chỉ thụ uấn. “Kèo” như khớp xương, chỉ sắc 
uấn. “Cột” chỉ hành uấn. 

Km nố ” : là dụ cho sinh khổ. 

[ &ã ] đọc là Bạo, chỉ lửa cháy dữ dội; còn đọc là Pháo. 
Thuyết Văn giải thích là rang (Chước [ ##' ]). Ý nói như 
bị rang (nôä) tung tóe ra. Theo Ngọc Thiên, chữ này có ba 
âm : Bạo, Bộc, Pháo. Có nghĩa là rang, phơi hong cho 
nóng. Cũng viết là [ R§ ] có nghĩa là bùng lên, thời xưa viết 
là [3šJ, lã ] hai dạng khác nhau, nhưng âm nghĩa như 
nhau. 

“Chân động nứt toác” (chấn liệt) : ví với lão khô. “Chấn sói 

E |] có nghĩa là kinh động. Lão khổ tại thân như sắm kinh 
động rất đáng sợ. Hoặc viết là [ ŸE ]. 

“Tàn phá” (tôi chiết) : ví với bệnh khô, tàn phá thân mệnh, 
làm yếu người khoẻ. 

“Rơi rụng” (đoạ lạc) : là dụ ví với tử khổ, vì hoại thọ 
mệnh. 

Sinh lão bệnh tử đều ví như cột, cùng là hành uân vô 
thường, ở cuối ba uẫn, trước tưởng uẫn. Thuyết minh về 
bốn tướng tức là muốn thuyết minh sinh lão bệnh tử ở khắp 
năm uân. 

“Tường vách sụp đổ” : ví với tưởng uẫn nội ngoại vô 
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thường. 

Trên đây là thụ, sắc, hành, tưởng bốn uẫn vô thường ở tại 
ngôi nhà thức (thức uẫn dụ như ngôi nhà). 

Đoạn văn trước đã nói rõ : Trong nhà lửa cháy, thuyết 
minh chung về năm uân có sinh, lão, bệnh, tử, vô thường 
bại hoại, rất đáng chán ngán lo ngại. 

-Hỏi : tai nạn trong nhà đều là phiền não, cớ sao có khi 
nói là lửa, có khi lại nói là trùng, quỷ? 

Đáp : thiêu đốt thân tâm thì ví là lửa ; vô tri mà gây tôn 
hại thì ví với trùng, quỷ. Muốn khiến cho thật lo sợ chán 
chét, cho nên dùng đủ mọi cách ví dụ. 

Thức là chỗ sở y, ví với nhà cửa. Phiên não y vào đó y 
khởi lên, nên ví với lửa và trùng. Bốn uân đều là năng V, 
nên nói là do lửa hủy hoại làm rơi rụng, chăng nói đến 
trùng quỷ, vì (trùng quỷ) cũng y vào lửa mà ngao đu. 

+ 


-Kinh văn : “Các loại quý thần thảy” tới “chăng thể tự ra 
được”. 

Tán răng : dưới là 7 tụng rưỡi nói rõ : nối tiếp liền với tai 
họa này, trùng quỷ ùa ra quây nhiễu. Có ba phân : 

- Ì tụng rưỡi là dụ về tai hoạ của Dục GIỚI. 

- 3 tụng rưỡi là dụ về tai hoạ của Sắc GIỚI. 

- 2 tụng rưỡi là dụ về tai họa của Vô sắc GIỚI. 

Đây là phân đâu. 

“Các quý thần tháy” là dụ về ngoại đạo xuất g1a, tục nhân 
tại gia bị các nỗi khổ bức bách bẻn cất tiếng kêu to giống 
như trùng thú. 
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Cho nên Thập Địa luận nói răng : nøoại đạo biết rõ sinh, 
lão, bệnh, tử sinh ra chán ngán, nên cất tiếng kêu to. Nay 
chung cho cả tại g1a. 
Thêm nữa, tại gia vì nảy ra thói tham v.v... mà đấu đá 
tranh giành, ngoại đạo nảy ra các kiên mà đấu đá tranh 
giành, cất tiếng kêu to. Đây là câu luận chung. 
Do khởi lên độn phiền não như tính tham v.v... nên ví như 
chim diều chim ó. Do khởi tật lợi phiền não là các kiến, 
nên ví như Cưu bàn đồ v.v... . Đây là câu nói riêng. 
Tuy bị khổ bức bách, đến nỗi “cất tiếng kêu to” : nhưng tục 
nhân tại gia lại s1 á1, nên sinh não. Ngoại đạo xuất Ø1a VÌ 
khô muốn xả khổ. Đó đều gọi là : 

“Chu chương hoàng bố 

Bất năng tự xuất”. 

(Luống cuống và hốt hoảng, 

Chắng thê tự ra được) 
* “Chu chương” I là hốt hoảng sợ hãi. Chữ Chương [ ®š ] 
có chỗ viết là [ = ], có nghĩa là châu lưu. “Châu lưu” : có 
nghĩa là châu biến (khắp hết). Do chạy quần quanh ở dưới 
nên gọi là Châu chương. Chữ Chương ở đây phải viết là [ 
#š ], nội dung cũng là kinh hoàng. Chữ Bồ [ lññ ] có 
nghĩa là kinh sợ. 
Cho nên “hốt hoảng kinh sợ” ở đây là dựa vào câu “cất 
tiếng kêu to” ở phần đầu mà giải thích. Nêu dựa vào phần 
sau mà giải thích thì tại tục và ngoại đạo khởi Lợi độn 
hoặc, thường đâu đá cãi cọ, do đó mà hồi hả trong VÒNG, 
sinh tử, kinh sợ tất bật sớm tối, há biết lửa Hoặc thiêu đốt, 
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trùng quỷ độc hại mà câu xuât ly đâu ! Giả sử có muôn câu 
xuât ly, cũng không có cách nào đê tự xuât ly được. 
+ 


^>.39 


-Kinh văn : “Loài ác thú trùng độc” tới “cũng trú ở trong 
đó ”. 

Tán rẵng : dưới đây là 3 tụng rưỡi dụ về tai họa của Sắc 
giới. Có ba : 

- Ì tụng dụ : tục nhân, ngoại đạo đều sinh ở cõi đó. 

- | tụng dụ : tuy có tịnh định chiết phục phiền não, phiên 
não vẫn khởi lên. 

-_1 tụng rưỡi dụ : tuy cầu ly dục, chấp đó là thắng trội, 
phiên não lại sinh. 

Đây là phân đâu. 

Sắc giới định sâu giống như hang hốc, tại tục sinh ở đó như 
trùng chui lủi vào, ngoại đạo quỷ sinh, cho nên nói là 
là trú”. 

*[ ãẩ ] đọc là Thoán, có nghĩa là trồn lủi. Ngọc Thiên 
giải thích là ấn nấp. 

+ 

-Kinh văn : “Do vì phúc đức mỏng” tới “uỗng máu ăn thịt 
nhau”. 

Tán răng : đây là ví với sự tuy có tịnh định, chiết phục 
phiên não, phiền não vẫn khởi. 

Thánh nhân có tịnh định, phiền não chắng sinh. Đó tuy có 
tịnh định, nhưng không có phúc tuệ thật sự, gọi là “bạc 
phúc đức” (phúc đức mỏng), lại càng bị các phiền não là 
tham, s1, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến thiêu đốt, øọI là 
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“v1 hỏa sở bức” (bị lửa bức bách). 

Chăng thể đoạn diệt các phiên não này, vẫn khởi kiến thủ, 
bài xích lẫn nhau gọi là “cộng tương tàn hại”. 

Chấp đạo tự thăng (tự cho mình là hơn) ví như “uống 
máu”, vì duyên kiến tế. Khởi giới thủ kiên chấp dụ như “ăn 
thịt”, vì duyên sự thô. 

* Chữ [ lất ] có âm đọc là Đạm, có nghĩa là ăn, cũng như 
chữ [ #X_ ] Đạm. Còn có âm đọc là Đảm. 

+ 
-Kinh văn : “Những loài thú dã can” tới “đây rẫy khắp 
bốn phía”. 

Tán răng : tuy cầu ly dục, nhưng vì chấp vào điều đó coi là 
thăng trội, nên phiền não lại sinh. 

“Dã can” (con chôn) ví với loại phiên não như nghi trong 
Dục giới, cùng với các phiên não khác đều đã chết rồi vì đã 
bị chiết phục đoạn trừ từ trước. 

Do thủ định coi là thăng trội, khởi mọi loại phiền não như 
Ái, Kiến, Mạn, Nghi... trong Sắc giới gỌI là đại ác thú 
(thú dữ lớn). Các phiền não này lần lần tăng trưởng, dụ 
như các thú dữ lớn “đua nhau chạy đến ăn”. Lửa Hoặc đã 
cháy, càng cháy càng to. Nhân định sinh Hoặc, chăng thê 
ưa thích, ví như khói hôi : “khói hôi bốc nông nặc”, gọi là 
bồng bột. 

*Chữ[  $Sš ] đọc là Bông. Chỉ có hai chữ [šš, 3 ] (đều 
đọc là Bông). Khí như cỏ bông tối bời, thì nên viết là [ šŠ 
]. Có bản chép là[ $ễŠ ]. Theo Ngọc Thiên, đó là chữ 


Phong trong từ Phong hỏa (lửa hiệu), chữ này không có âm 

đọc là bông. 

Chữ[_ ] âm đọc là Bột, có nghĩa là lớn, là thịnh. Nếu là 

bụi bốc lên thì viết là [ ## ]. Nếu là mùi nông nặc thì viết 

là[ ] (sực nức, nông nặc). Nay mùi hôi này nông nặc 

bời bời như cỏ bồng, mùi hôi của Hoặc bốc to lên như cỏ 

bồng. Có bản chép là[  ] (bột) chắng biết xuất xứ từ 

đầu. 

Cái Hoặc này sinh khắp tứ định, không đâu không có, ví 

như đây rẫy khắp bốn phía. 

+ 

-Kinh văn : “Con rết, con do điên” tới “bắt được là ăn 

liền”. 

Tán rằng : dưới đây là 2 tụng rưỡi, ví dụ về tai nạn ở Vô 

sắc BIỚI. 

- 1 tụng rưỡi đầu dụ về Hoặc ở ba địa dưới. 

- Ï tụng sau dụ về Hoặc sinh ở Hữu đỉnh địa. 

Đây là phần đầu. 

Loài rết v.v... là dụ vệ hạng phàm phu, bị Hoặc ở Sắc giới 

bên dưới thiêu đốt, câu được sinh ở Vô sắc giới ví như 
“chạy khỏi hang”. 

Sinh ở ba địa dưới, quý Cưu bàn đồ ví với kẻ ngoại đạo. 

Ngoại đạo phân nhiều chấp hai địa ở trên, coi đó là Niết 

bàn. Trừ các phàm phu chăng chấp, coi đó là nhân của Niết 

bàn thù thắng. Phàm khởi Hoặc thì như quỷ thấy trùng “hễ 

bắt được là ăn liền”. Ăn, có nghĩa là để giúp cho sự tăng 

trưởng, vì theo đuôi thứ đó làm cho Hoặc càng tăng. 
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+ 

-Kinh văn : “Thêm nữa, các ngạ quý” tới “cuống quýt 
chạy quanh quần”. 

Tán răng : đây là dụ về phiền não sinh ở Hữu đỉnh địa. 
Ngoại đạo đó thì gọi là ngạ quỷ (quỷ đói). Vì là đỉnh của 
ba cõi nên gọi là “trên đầu”. Phiên não càng sinh, gọi là 
“lửa cháy”. 

Không có thức ăn chính pháp và nước chính pháp để ăn 
uống để tế độ cho, nên gọi là “đói khát”. Bị phiền não bức 
bách như bị “nhiệt não”. 

Thường không được yên thì gọi là “chu chương”. “Chu 
chương” nghĩa như “châu lưu”, có nghĩa là loanh quanh, 
quân quanh. Luân hôi trong năm nẻo thì gọi là “muộn tâu”, 
có nghĩa là chạy lân quân. 

* Chữ Chương có chỗ viết là chướng [ RỄ' ], có nghĩa là sợ 
hãi cuông quýt. 

Thuyết các dụ nói trên dụng ý là khiến chán ghét sợ hãi. 
Nên có nhiều loại biến danh, bậc trí giả nên hiểu rõ. 

+ 

-Kinh văn : “Nhà ấy như vậy đó” tới “nhiễu nạn chăng 
phải một”. 

Tán rằng : đoạn văn này là mục thứ ba kết luận về các nạn 
nói trên. Hoạn nạn đã nhiều, chắng thê kê hết. 

* Chữ [ KÄ ] có hai âm : Chúng và Trọng. 

+ 

-Kinh văn : “Lúc bấy giờ chủ nhà, 

Đứng ở nơi ngoài cửa”. 
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Tán rằng : dưới là đoạn lớn thứ ba có 14 tụng : thấy chúng 
sinh khô, liên đặt ra thí dụ để làm phương tiện quyên nghi. 
Trường hàng có bốn. Trong đây cũng thế : 
- 3 tụng đầu tụng vệ dụ thấy chúng sinh khổ thì xót thương. 
- 5 tụng sau là dụ về khai thị Đại thừa, nhưng chúng sinh 
chắng mong muôn. 
- 3 tụng dụ về việc nghĩ phương tiện để cứu vớt. 
- 3 tụng cuỗi chính thuyết dụ về tam thừa. 
Phần đầu có hai ý : 
‹ 2 tụng đầu tụng về thấy khô. 
° l tụng cuối tụng về bi mẫn chúng sinh. 
Trong phân thây khổ : 
+ 2 câu đầu dụ về việc Phật xuất tam GIỚI. 
+ 1 tụng rưỡi dụ về lại nghe thấy những sự chúng sinh ở 
trong cảnh hoạn nạn đáng thương xót. 
Đây là phần đâu. 
“Chủ” có nghĩa là thân, là bê trên, là người năm phép tắc, 
là người lãnh đạo, là người g1ữ gìn. 
“Môn” có hai loại : 

1) Giáo môn. 

2) Hạnh môn. 
Phật trụ trong quả, ra ngoài nhân môn. Tức là ngôi vị ở 
diệu lý, cũng là lý xuất giáo môn. Đó là nhất thừa môn vậy. 
Cho nên nói là “ngoài cửa” (môn ngoạI). 
Do trường hàng nói : “Ta tuy có thể ở chỗ cửa bị cháy này 
mà ra ngoài được yên ôn”, nay nói “đứng ở bên ngoài cửa” 
thì có bốn nghĩa : 
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1/ Dáng đứng đợi, đề đợi con ra khỏi nhà. 

2/ Dáng sắp đi, sắp đi vào cứu nên gọi là đứng. 

3/ Đứng là tướng chắng đi, chờ thời cơ chín muôi sẽ đi 

cứu, cho nên chưa đi ngay. 

4/ Đứng có nghĩa là dậy để hoàn thành. 

Chúng sinh đang ở trong vòng sinh tử, chưa dậy chưa 

thành Phật, như ngồi. Phật đã dậy và thành, nên đứng vậy. 

*% 

-Kinh văn : “Nghe thấy có người nói” tới “chỉ vui vây ham 

đăm”. 

Tán răng : đây là dụ nghe nói chúng sinh ở trong cảnh hoạn 

nạn. 

Trường hàng đăng trước nói rằng : “Trưởng giả nhìn thấy 

đám cháy to này”. Phâm Phương Tiện nói : “Ta dùng Phật 
y” (văn), là có hai 
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nhãn mà quan sát”. Nay nói “nghe thây 
nghĩa : 

1) Hình ảnh tự, tha nồi rõ. Chắng những tự thấy chúng sinh 
chìm đắm khô sở, còn nghe lời truyền thuyết của tha tam 
thế Phật. Thân, sơ làm nồi bật cho nhau. 

2) Tận mắt nhìn thây chúng sinh khô sở là thân, nên gọi là 
nhìn thấy (kiến). Trụ đợi cơ duyên mới cứu giúp được, đó 
là sơ, nên gọi là nghe thấy (văn). 

Từ vô thủy tới nay, phóng túng buông trôi, khởi phiền não 
phân biệt, đó là “trước đây vì dạo chơi”. 

Chịu quả khổ ở ba cõi, gọi là “mà đến vào nhà này”. 

Từ vô thủy tới nay vì Hoặc nghiệp cảm bởi thức v.v..., cho 
nên trái với đạo lý, ngược với chân nghĩa, đó gọi là “lai 
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hâ p 


(đến vào). Nhập có nghĩa là ở đó, chăng phải là 
=.Í kia đã xuất, nên nay mới gọi là nhập. Nếu kẻ ấy đã tu 
Giải thoát phân thì gọi là xuất. Quả thực là vì chắng tu, nên 
gọi! là nhập. 

Chủng tính tam thừa chưa phát hiện hành. Giả thử phát đại 
(thừa) tâm, nhưng thoái chuyền câu tiểu (thừa) quả, thế thì 
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gọi là “ấu trĩ nhỏ dại” (trĩ tiêu). 
* Chữ trĩ [ fÈ ] đọc là Trĩ, có nghĩa là thơ ấu yếu ớt. 


Bị ngu sĩ che lấp thì gọi là “vô tri”. Ở quả khổ này mà vẫn 
buông tuông sáu tình thì gọi là “vui vây” (hoan ngu). Tham 
nhiễm các cảnh thì gọi là “ham đăm” (nhạo trước). 

% 

-Kinh văn : “Trưởng giả vừa nghe xong” tới “khiến con 
không bị hại”. 

Tán răng : dụ này là dụ bi mẫn chúng sinh. 

Vào nhà cứu họ, thương xót chúng sinh, nên gọi là “kinh”. 
Tủy thuận sinh tử, gọi là “vào nhà lửa”. Do lần vào này thì 
sau mới “phương” cùng đông thời với chúng sinh ra khỏi 
nhà lửa. Tuần hoàn ứng cứu, chắng kế hoạn nạn, øọ!1 là nên 
“cứu giúp thích nghi”, vì cứu đúng lúc. 

*% 

-Kinh văn : “Mà bảo dụ các con” tới “liên tục không hề 
ngừng”. 

Tán răng : dưới đây là 5 tụng dụ về việc (Phật) khai thị đại 
thừa, mà (chúng sinh) chăng mong cầu. Có hai : 

° 4 tụng bí mật cho biết những nỗi khổ để truyền thụ đại 
thừa. 
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° l tụng nói về chúng sinh không mong cầu được pháp đại 
thừa. 

Phần đầu được chia làm hai : 

- I tụng rưỡi là phần mách bảo chung về Hoặc khô vẫn còn 
nảy sinh. 

- 2 tụng rưỡi là phần mách bảo riêng từng chỗ ác khiến 
phải chán ghét. 

Đây là phân đầu. 

Thuyết về các thứ hoạn nạn như nhà hư hại, bị hỏa tai, 
trùng quý quây nhiễu. 

“Ác quỷ” : dụ cho các kiến chấp của ngoại đạo. 

“Độc trùng” : dụ cho các Hoặc khác của hàng Bạch y (tại 
gia, thế gian). 

Hai thứ này là duyên sinh ra mọi phiền não, như hỏa tai 
liên miên chẳng dứt. 

* “Man diên” [ S ẤÊ ] chỉ tình trạng liên tục, có nơi giải 
thích âm đọc là Mạn diện. Tức là như cỏ mọc lan, lại như 
chiếu (diên tịch [ #E #Š ]) trải dài. Có chỗ diên viết là [ ẩ# ] 
(kéo dài), giỗng như cỏ mọc vươn dài liên tục không 
ngừng. Có nơi đọc hai chữ trên là “vạn diễn”. Như Tây 
Kinh phú có câu : kỳ hình vạn diễn (hình nó kéo dài). 
Sách Quảng Nhã nói : “Mạn” nghĩa như “trường” (dài), 
“diễn” nghĩa như “biến” [ 3E ] (khắp, khắp lượt), cả hai 
chữ đều đọc khứ thanh, như lửa đồng (dã hỏa) hiên miên, 
thê lửa cháy mãi chăng dứt. 

Vì nhà lửa (hỏa trạch) sinh, mà gọi là : 

“cháy nhà, lửa lan mãi”. 
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Vì nhà lửa hoại, mà gọi là : 
“Các sự khô thứ lớp, 

Tương tục không hề dứt”. 

Ý này chỉ rõ “vì Hoặc mà sinh khổ”. 

Trong lý Duyên sinh : sau Vô minh, Hành, thì có năm thứ 
như Thức v.v.... ; sau Ái, Thủ, Hữu. thì có Sinh, Lão, Tử. 
“Vì khổ mà sinh Hoặc”, sinh tử nối nhau không lúc nào 
dứt. Sau Xúc, Thụ có Ái, Thủ. Sau Lão Tử lại có Vô minh. 
Cho nên sinh tử gọi là vòng luân chuyền. 

*% 

-Kinh văn : “Loài rắn độc, nguyên, phúc. (tên các loài rắn 
độc)” tới “lại còn thêm lửa to”. 

Tán răng : đây là bảo riêng từng chỗ ác khiến phải chán 
phét. 

“Rắn độc v.v...” dụ cho sân. 

“Dạ xoa” dụ cho ác nghiệp. 

“Cưu bàn đồ” dụ cho giới thủ. 

“Dã can” dụ cho ngh1. 

“Chó” dụ cho mạn. 

“Diều cắt? dụ cho tham ái. 

“Các thú loài Bách túc” dụ cho các thứ phiền não. 

Vì thiếu pháp thực, bị đói khát, nên sinh não. Não phiền 
bời bời bức bách gay gắt, rất đáng sợ. Nhìn Hoặc tướng đó, 
thì thây đây là nơi chỗn cực ác khô nạn đã chăng thể vui, 
huống chỉ là ngôi nhà kết quả bị thiêu bởi nguyên nhân 
cháy lớn, ngày đêm thiêu đốt, sao đáng tham hám nữa. 
Hoặc lại còn phiền não như vậy : trùng quỷ quấy nhiễu bấy 
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nhiêu ác tướng, khổ đã khó ở, huỗng hồ ở đây lại bị tốn hại 
thiêu đốt. Từ nay về sau, tai nạn lửa lớn trong thế gian 
chăng giải thích như ở đây nữa. Trùng quỷ là lửa, có gì 
khác nhau ? 

* Nan sử, nạn xứ [ ŠẼ., #& ] có hai nghĩa : 

1) Khó thê ở yên. Kinh Thi có câu : “Mạc ngã hoàng xử” 
(chăng có chỗ nào tôi được ở yên). Chữ Xử có nghĩa là cư, 
tức là ở. 

2) Nơi chốn khô nạn. 

% 


-Kinh văn : “Các con nhỏ không hiểu” tới 
“Chơi đùa mãi không thôi”. 
Tán rằng : một tụng này nói về việc chúng sinh không 
mong muốn chọn lấy pháp đại thừa. 
% 
-Kinh văn : “Bây giờ trưởng giả kia” tới 
“Làm ta thêm sầu não”. 
Tán răng : dưới đây là đoạn thứ ba có 3 tụng, là dụ về nghĩ 
cách cứu vớt. 
Có hai phân : 
- l tụng nói về ý càng thêm thương xót chúng sinh. 
- 2 tụng nói về ý đang nghĩ cách cứu vớt. 
Đây là phần đâu. 
Nói về ý chúng sinh bị khổ, phiền não tăng trưởng lại càng 
khiến tâm bi mẫn của Bồ tát tăng thêm. 
% 


-Kïnh văn : “Nay trong ngôi nhà này” tới 
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“Nên bày các phương tiện”. 

Tán răng : đây là đang nghĩ cách cứu vớt. 
“Đam” : có nghĩa là ham thích. 
“Miễn” : là say mê, chơi bời phóng túng. Các ý khác có 
thể biết được. 
* Hai chữ [ ] đều đọc là Đam, có nghĩa là ưa thích. 
Ham chơi thì viết là[  ]. Ba chữ đều được. 
Chữ[_  ] đọc là Miễn. Cũng có nghĩa là ham thích, nghiện 
ngập, là loạn. Cô văn viết là[ ] , có chỗ viết là[ , li ]. 
chẳng biết từ đâu. Chữ[ ] : Thuyết Văn giải thích là đam 
mê rượu chè. 
*% 
-Kinh văn : “Bảo với các con rằng” tới 

“Những xe báu tốt đẹp”. 
Tán răng : dưới đây là đoạn bốn có 3 tụng là dụ về chính 
thuyết tam thừa. Chia làm ba : 
- Ì tụng bảo chung, hứa cho xe. 
- | tụng : bày xe ở ngoài. 
- | tụng : nói xe từ đâu. 
Đây là phần đầu. 
*% 


-K¡nh văn : “Nào xe dê, xe hươu” tới 

“Các ngươi mau ra đi”. 
Tán răng : đây là bày xe ở ngoài. 
Quả xuất từ cửa nhân, lý vượt ra ngoài giáo cho nên nói là 
“ra ngoài cửa”. Thể của xe là vô lậu, chắng bị trói buộc, 
nên gọi là “ngoại”, vì như ha khỏi ba cõi, như chỗ không 
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còn phải thi hành việc giáo hóa nữa. Có nghĩa là ở ngoài 
tam thừa môn. Phật ở ngoài nhà (lửa) cho nên gọi con ra, 
nghĩa này cũng giải thích như trên. 
% 
-Kinh văn : ““Fa chính vì các ngươi” tới 

“Có thể để dạo chơi”. 
Tán răng : đây là nói về xe từ đâu mà có. 
Niết bản bảo sở vô vi đã có từ trước, chăng nói “do ta làm 
ra”. Xe là Bồ đê, là thể hữu vi, cho nên nói là tạo (“tác”). 
'“Fác” có nghĩa là khởi lên. Xe trâu ví với chủng trí, do 
giáo hành mà sinh ra, nên gọi là tạo (“tác”) v.v.... Hai xe 
dê, hươu là chỉ sự bày đặt về danh giáo, cũng nói là “ta làm 
Ta”. 
Tuy đều nói là làm (“tác”). Nhưng xe trâu thì làm thể, còn 
xe dê, xe hươu thì làm danh, cho nên đều gọi là làm (tác). 
Tủy theo căn cơ mà cứu giúp thì gọi là “tùy ý sở lạc” (tùy 
theo ý thích). 
% 


-Kinh văn : “Các con nghe cha nói” tới 
“La rời các khổ nạn”. 
Tán rằng : dưới là đoạn lớn thứ tư có 6 tụng rưỡi, tụng ví 
dụ về việc nghe theo lời dạy, tránh khỏi hoạn nạn. Chia 
làm hai : 
- Ì tụng rưỡi nói về con tránh khỏi tai nạn, 
- 5 tụng nói về cha được yên lòng. 
Đây là phần đâu. 
“Lập tức cùng đua nhau” : có nghĩa là khuyến khích lẫn 
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nhau. 

“Phóng nhanh ra khỏi nhả” : chỉ sự tinh tiến dũng mãnh. 
“Tới nơi chỗ đất trống“ (Đáo ư không địa) : có nghĩa là 
tùy theo sở ứng, lìa được ba chướng, ở địa vị nhị không, 
tức nhị thừa vô học (địa) và nhập Sơ địa. Có nghĩa là xuất 
ly được khổ nạn của Phân đoạn tử, vì không còn sinh nữa. 
Thất ác gọi là “khổ ”„ nhân ác gọi là “nạn”. 


-Kinh văn : “Trưởng giả thấy các con” tới 
“Ta nay rất vui mừng”. 

Tán răng : dưới là 5 tụng, nói về cha cuối cùng được yên 
lòng. Chia làm hai : 
- I tụng rưỡi nói về ý thây thế rỗi tự mừng thâm, 
- 3 tụng rưỡi nói về ý mừng hết mức liên bảo với người 
khác. 
Đây là phân đâu. 
“Bốn đường thông nhau”, (tứ củ) : dụ cho lý tứ để. Con đã 
ra trụ ở “tứ cù”, cha bèn ngồi trên tòa sư tử, vì được vô uý, 
vì biểu thị đã yên lòng. Bở vì đoạn dưới nói là : 

“Bầy giờ các người con, 

Biết cha đã an toạ”. 
Cho nên “tòa sư tử” là tòa của cha vậy. 
Khéo hợp với lòng cha nên nói là “vui mừng” (khoái lạc). 
Người xưa đã được Bồ đề. Kẻ hậu sinh còn ở địa vị tu 
nhân, cho nên phải nhờ đến thuyết pháp đúng thời để chỉ rõ 
cho họ biết ý ngài muốn rủ lòng cứu vớt. Trông đợi con, 
bởi vậy nói là “đứng (lập)”. 
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Nay con quả mãn, đã ra khỏi nhà lửa, cha đi không còn 
phải đợi nữa và đã yên lòng, nên nói là “ngôi (tọa)”. 
*% 


-Kinh văn : “Những đứa con ta đây” tới 

“Bốn phía đều khởi dậy”. 
Tán răng : dưới là 3 tụng rưỡi nói về ý mừng quá bảo với 
người khác. Chia làm hai : 
- 2 tụng nói về các con ngày trước ở trong hoạn nạn. 
- Ì tụng rưỡi nói rõ ta nay cứu được, thỏa lòng. 
Đây là phần đâu. 
Thiện căn khó khởi lên, thì gọi là “sinh dục thậm nan”. 
Dục có nghĩa là trưởng dưỡng (nuôi cho khôn lớn). 
Vô minh che lấp lâu, thì thiện căn chăng lớn, gọi là “ngu 
nhỏ vô tr1”. 
Chìm đắm trong ba cõi thì gọi là “vào nhà nguy hiểm”. 
Hoặc xưa kia đã được giáo hóa mà nay đều quên, nên gọi 
là “vì nhỏ nên vào trong nhà lửa”. 
Rong ruôi trong vòng trần tục ví như “có nhiều trùng 
độc”. 
Ngoại đạo tà học thì ví như “ma quỷ đáng sợ”. 
Phiên não rất nhiều thì ví như “cháy to lửa mạnh”, gặp 
duyên liền nảy sinh ví như “bốn phía đều khởi dậy”. 
% 


-Kinh văn : “Mà các con nhỏ này” tới 
'“Fa nay rât vui mừng”. 


Tán răng : đây nói rõ ta nay cứu được các con cho nên thỏa 
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lòng, tự thấy vui mừng, lại bảo cho người khác biết cái ý 
VUI sướng của minh. 

Trên đây là 53 tụng rưỡi nói về việc ngày xưa thuyết về 
phương tiện quyên nghi. 

% 


-Kinh văn : “Bây giờ các người con” tới 
“Ba loại xe báu lạ”. 
Tán răng : dưới đây là đoạn thứ hai có 12 bài tụng về việc 
nay thuyết về thực thừa. Trường hàng chia làm bốn, nay 
đây cũng thế : 
- 3 tụng đầu : các con đòi ba thứ xe. 
- | tụng rưỡi giải thích : chí cha đã thành. 
- 6 tụng nói đến ý cha chỉ cho một thứ xe. 
- Ì tụng rưỡi : vượt khỏi điều mong muốn của con, vì trước 
sau khác nhau. 
Phần đầu chia làm hai : 
+ 1 tụng rưỡi đâu nêu rõ các con đòi ba xe. 
+ 1 tụng rưỡi sau nhắc lại điều cha đã hứa trước. 
Đây là phân đâu : thể theo ý cha không còn lo âu, cho nên 
nói là “biết cha đã an tọa”. 
% 


-Kinh văn : “Như điều cha hứa trước” tới 

“Xin thương mà cấp cho”. 
Tán răng : đây là nhắc lại điều mà cha đã hứa trước, cho 
nên mới dám hy vọng : đúng thời, ứng với căn cơ của 
người tu học, xin rủ lòng thương mà ban phát cho. 
Chữ “Duy” nghĩa là kính xin. Ý nói kính xin cha. Ngụ ý 
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hy vọng được vận dụng tam thừa. 
% 
-Kinh văn : “Trưởng giả rất giàu có” tới 

“Làm ra các xe lớn”. 
Tán rằng : đây là phân hai, nói về chí cha đã thành. 
“Trưởng giả, rất giàu có” (ví với) kho tàng hữu vị, vô vi rất 
nhiêu, chu cấp cả một nước, vẫn chăng dùng hết, huông chi 
các con. Cho nên dùng các thứ châu báu thực sự mà làm xe 
lớn, có nghĩa là muốn giáo hóa khiến chúng sinh tu tập để 
được kết quả mỹ mãn. 
Nói tóm lại nhất thiết chủng trí, vô lậu ngũ uân là tướng 
của xe này. Xả bỏ Sắc vô thường mà được Thường sắc. 
Thụ, Tưởng, Hành, Thức cũng giống như vậy. 
Nếu nói chân như là thê của xe này, tức là Bảo sở. Cớ sao 
lại nói là tạo tác ? Bày đặt Hóa thành đề mà giáo hóa cũng 
có thê nói đó là “do ta hóa làm”. Lẽ nảo nói rằng Bảo sở 
cũng là tạo tác ra. Cho nên xe trâu được đặt ra là đề thuyết 
minh về thể của Bồ đề. 
% 
-Kinh văn : “Trang sức rất đẹp đế” tới 

“Rủ xuống khắp mọi chỗ”. 
Tán rằng : dưới là đoạn thứ ba có 6 tụng, nói về ý cha chỉ 
cho một thứ (tức nhất Phật thừa). 
Trong đây chia làm bỗn phân : 
- 4 tụng nói về trang sức (của xe). 
- l tụng về tướng trâu. 
- Nửa tụng nói về người tùy tòng. 
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- Nửa tụng nêu chung về việc cho xe. 

Phần đầu có chín loại trang sức. Đây có sáu loại : 
1) Nói chung về trang sức. 

2) Lan can xe. 

3) Lục lạc treo trên xe. 

4) Các dây rợ chẳng chéo. 

5)ø Tàn lọng tua ngù. Đều bằng các lưới trân châu. 


* Chữ |[ 5 ] đọc âm là Thí. 
6) Tràng hoa dùng hoa vàng mà tô điệm. Cho nên gọi là 


các tràng hoa vàng, ngoài ra không có gì khác. 
+ 


-Kinh văn : “Các màu điểm xen nhau” tới 

“Dùng trải trùm trên nệm”. 
Tán răng : đây là ba loại trang sức : 
7) Trang sức bằng các lụa màu. 
8) Đệm xe, nói rõ trong xe hai lớp chiếu trải. Tức là trong 
trường hàng nói là chiêu đệm. 
* Thiết Vận giải thích là : Nhân là Nhục [#§] đều có nghĩa 
là đệm. “Nhục” : tức là thảo nhục. Là đệm làm hoa văn 
hình hoa cỏ, có chỗ giải thích là đệm băng cỏ gọi là Nhân 
Nhục. 
Chữ [Eï] Nhân có chỗ viết là [#Ñ]. Theo Ngọc Thiên, đó là 
thân áo. Nếu viết là [5#] thì chỉ bằng da hỗ, có hoa văn 
dùng đề đệm với xe ở dưới sau ba lớp đệm xe nên viết là 


[EBI. 


Chữ [##] Tăng : là chỉ chung các loại lĩnh, gâm ngũ sắc. 
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Chữ nhục [fE] chỉ loại đệm bằng bông mềm. Đem các loại 
lĩnh sâm, bông mềm mà làm đệm xe, cho nên biết là đệm 
thêu hoa văn hình hoa cỏ. 
9) “Cửu phú ba” : tức là gôi Thê Đan. Văn trường hàng gọi 
là “Thủ diệt định”. Loại này dùng để dựa vào cho khỏi 
mỏi. Đây ví với trí dụng thiện xảo ở khắp trên đệm tịnh 
mệnh. Cho nên ví với trí để che đậy. Vì có điều mong 
muốn khác, nên cũng không trái ngược nhau. 
Đây có sáu đức : 
1/- Thần dụng vô phương, gọi là Thượng diệu. 
2/- Vi diệu bí mật khó biết, gọi là Tế. 
3/- Tích lũy công hạnh, nhân hoa mà có tác dụng, do tu tập 
mà nên, đó gọi là Điệp. 
* Chữ Điệp [5ã] đọc là Điệp, sách Thiết Vận giải thích 
là vải bông mịn (Tế mao bố). Nay chăng gọi thể. Còn có 
loại vải điệp hoa dệt thành, gọi là Bạch Điệp. Còn loại dệt 
bằng lông thì gọi là Hạt [76]. 
4/- Hơn hắn mọi thứ, đức thân khó lường, gọi là “Giá trị 
ngàn ức” 
5/- Tự tính trong trắng, gọi là Trắng tinh (thiên bạch). 
6/- Thê lìa hai chướng là Tịnh khiết (trong sạch). 
Sáu đức trên đây là Diệu dụng của Hậu trí. Bao trùm khắp 
trong tịnh mệnh, ví với “trùm lên trên đệm”. 
% 
-Kinh văn : “Có con trâu trăng to” tới 

“Đề thắng vào xe báu”. 
Tán răng : đây là tướng trâu. Có bỗn đức : 
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1) Trâu trăng. 

2) Béo khỏe tức là da căng. 
3) Sức gân cốt. 

4) Đẹp đẽ ngay ngắn. 

% 


- Kinh văn : “Có nhiều người tùy tùng” tới 
“Mà ban cho các con”. 

Tán răng : nửa tụng trên là người tùy tùng, nửa tụng dưới 
là nêu lên việc cho xe. 
* Chữ [fã] đọc là Tấn, nghĩa như chữ [4B] Tướng : người 
giúp việc. Sách Ngọc Thiên giải thích là người hướng dẫn 
(Đạo [3Š]). Người ra ngoài để tiếp tân thì gọi là Tân, người 
vào trong để giúp lễ thì gọi là Tướng. Thêm nữa, Tần là 
người dẫn đường, bẩm trình. Có bản viết thành chữ Tân 
[l]. Nay người đi trước dẫn đường thì gọi là Tân [f8]. 
người theo đăng sau thì gọi là Tòng [@€]. 
Tướng mạo của xe được thuyết minh ở trên giống với 
trường hàng, riêng về số thì khác trước, tùy theo văn cảnh 
mà hiểu. Các độc giả nên lần lượt đối chiếu với trường 
hàng mà giải thích. Nay sợ rườm rà, nên dừng. 
% 
-Kinh văn : “Các con lúc bấy giờ” S. 

“Tự tại không ngăn ngại”. 
Tán răng : đây là ý thứ tư : vượt điều mong muôn của con. 
“Rong chơi khắp bốn phương” ví với việc giáo hóa bốn 
loại chúng sinh. Vì được trí giác nên “chơi đùa”. Vì được 
lý diệt cho nên “sung sướng”. Vì được thân thông cho nên 
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° 


“tự tại”. Lìa được các chướng cho nên “vô ngại”. 
Tự Ì tại có mười thứ : 


I. Tài (của cải). 2. Tâm. 
3. Thọ. 4. Nghiệp. 
5. Sinh. 6. Thắng giải. 
7. Nguyện. 8. Thần lực. 
0, Pháp. 10. Trí. 


như đã thuyết minh ở các chỗ khác. 

Lại l có bốn tự tại : 

I)Tướng. 2) Thô. 

3) Trí. 4) Nghiệp. 

nay đều đạt được cả. 

Trên đây là 65 tụng rưỡi, tụng về Dụ thuyết. 
+ 


-Kinh văn : “Bảo Xá Lợi Phất này !” tới 
“Cha lành của thế gian”. 
Tán răng : dưới đây là 18 tụng, tụng về Hợp thuyết. Cũng 
như trên, đây chia làm hai phân : 
- 11 tụng hợp thuyết xưa là quyên (thừa). 
- 7 tụng hợp thuyết nay là thực (thừa) 
Trong phân xưa là quyên (thừa), có bốn ý : 
+ tụng hợp thuyết ba cõi đều có Phật 
+ 3 tụng hợp thuyết năm nẻo (ngũ thú) nguy vong. 
+ 5 tụng rưỡi hợp thuyết thây (chúng sinh khổ) bèn đặt ra 
phương tiện quyên nghi. 
+ 1 tụng rưỡi hợp thuyết y theo lời dạy, tránh khỏi tai nạn. 
Đây là văn phần đầu, ý giống như đã giải thích trong phần 
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trường hàng ở trước. 
% 
-Kinh văn : “Hết thảy các chúng sinh” tới 

“Không có chút tuệ tâm”. 
Tán răng : dưới là ý thứ hai, có 3 tụng hợp thuyết năm nẻo 
nguy vong. Chia làm ba phân : 
- 1 tụng hợp thuyết người đông, các con du cư trong thế 
gian, hạng vô chủng tính, vì dẫu chăng giông như con đẻ, 
nhưng cũng là con nuôi. 
- 1 tụng hợp thuyết nhà cửa mục nát nguy hiểm. 
- 1 tụng hợp thuyết các phương tai hoạ khởi lên. 
Đây là phần đâu. 
Vì đắm trước dục lạc thế ø1an quá sâu (thầm trước thế lạc), 
nên khởi lên điều ác rất sâu. 
Cũng có bản chép là “thâm trước ngũ dục”. Lấy bản đầu 
làm chính, vì thông cả ba cõi. 
“Không có chút tuệ tâm” : có nghĩa là không có thiện ý. 
% 
-Kinh văn : “Ba cõi đều không yên” tới 

“Cháy dữ chắng tắt dứt”. 
Tán răng x 
- Đầu tiên là một tụng nói về nhà cửa mục nát nguy hiểm, 
năm uân đêu bị bốn khô bức bách, biến đối tàn tạ. 
- Sau đó là một tụng nói về các phương đều có tai họa khởi 
lên khắp trong bốn vị Sinh, Lão, Bệnh, Tử đều bị lửa mạnh 
phiên não thiêu đốt. 
* Chữ([ li. ] đọc là Xí : có nghĩa là Thịnh (mạnh, vượng). 
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% 
-Kinh văn : “Đức Như Lai đã lìa” 

“Ởô yên nơi rừng ruộng”. 
Tản rằng : dưới đây là ý thứ ba, có 5 tụng rưỡi, hợp thuyết 
về thây chúng sinh khổ bèn đặt ra phương tiện quyên nghi. 
Có ba phân : 
- 3 tụng đầu, hợp thuyết về thấy chúng sinh khổ, xót 
thương chúng sinh. 
- 1 tụng hợp thuyết về (việc Phật) khai thị đại thừa, chúng 
sinh chắng muốn. 
- l tụng rưỡi cuối hợp thuyết về (việc Phật) chính thuyết 
tam thừa. Cứu giúp một cách vô tư (vô tư phương bạt tế). 
Phân đầu lại chia làm ba : 
+ 1 tụng đầu thuyết minh về tự mình ra khỏi nhà. 
+ 1 tụng nói rõ nhà thuộc về ta. 
+ 1 tụng nói rõ sức mình có thê. 
Đây là phân đâu. 
Chứng Niết bàn, cho nên “văng lặng” (tịch nhiên). Ra khỏi 
vòng sinh tử, cho nên “nhàn rỗi, ở không” (nhàn cư). 
Thường tại trong định, cho nên rất là phóng khoáng. “Ở 
yên nơi rừng ruộng” : vì định ấy là rừng công đức. Như có 
bài tụng nói rằng : 
Voi chúa ở đồng rộng. 
Phóng khoáng lòng không lo. 
Trí giả ở núi rừng. 
Tiêu dao vui văng lặng. 
x% 


639 


-Kïnh văn : “Hiện nay ba cõi này” tới 
“Đêu là con của ta”. 
Tán răng : nhà thuộc về ta, chúng sinh đều là con ta. 
% 
-Kinh văn : “Mà nay ba cõi này” tới 
“Có thê cứu hộ được”. 
Tán răng : đây là nói sức mình có thể, chứ chắng phải ai 
khác có thể. 
% 
-Kinh văn : “Dẫu lại dạy dỗ nữa” tới 
“Bởi vì tham trước sâu”. 
Tán rằng : một tụng hợp thuyết về khai thị đại thừa, mà 
chẳng muốn. 
“Giáo” nghĩa là huấn. “Chiếu” là soi sáng (minh). 
Tuy giáo huấn rõ ràng mà (chúng sinh) chắng tin đại thừa 
vì đam trước dục lạc quá sâu. 
* Có người nói : từ Giáo chiêu [## šã vốn là Giáo chiêu [ 
#t ‡4] và Chiêu có nghĩa là dụ [5Š] (dỗ dành), vì dẫn dụ 
dạy bảo rõ ràng. 
% 
-Kïnh văn : “Bởi vậy nên phương tiện” tới 
“Đạo pháp xuất thế gian”. 
Tán răng : đây là hợp thuyết về việc Phật chính thuyết tam 
thừa. 
*% 
-Kinh văn : “Các người con này đây” tới 
“Hoặc Bất thoái Bồ tát”. 
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Đây là ý thứ tư : hợp thuyết về chúng sinh y theo lời dạy, 
tránh khỏi ta1 nạn. 
“Tâm quyết định” : có nghĩa là chắng nghi tứ đế, chứng 
được chân đề. 
“Có đủ sáu thần thông” : đó đắc quả A la hán, còn hai quả 
khác có thê biết được. 
Luận nói : “Bất thoái” là bậc trụ Sơ địa trở lên, xuất ly 
Phân đoạn sinh. 
“Tam minh” gồm : 
- Lúc mạng minh. 
- Thiên nhãn minh. 
- Lậu tận minh. 
Cứ theo thứ tự mà có thể biết được ba đời quá khứ, vị lai, 
hiện tại, trừ được sự ngu sĩ ba đời, những điều hiểu biết là 
thăng trội, cho nên chỉ riêng ba thứ này gọi là Tam minh. 
+ 
-Kinh văn : “Này ông Xá Lợi Phât” tới 

“Được trọn thành Phật đạo”. 
Tán răng : dưới đây có 7 tụng hợp thuyết về nay Phật 
thuyết thực thừa. Chia làm hai : 
- 2 tụng hợp thuyết : cha chỉ có một. 
- 5 tụng tán thán công đức của thừa thăng trội. 
Đây là phân đâu. 
% 
-Kinh văn : “Phật thừa này vi diệu” tới 

“không có gì cao hơn”. 


Tán răng : dưới đây là 5 tụng tán thán đức của thừa. Chia 
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làm bốn : 

° I tụng tán thán bốn đức của thừa. 

° 1 tụng điều tán thán của thánh. 

° I tụng nói về toàn bộ các món vui thích. 
s 2 tụng nói về điều vui đệ nhất. 

Đây là phần đâu : nêu bốn đức : 

1) Vi diệu, vì rất thăng trội. 

2) Thanh tịnh, vì la chướng. 

3) Đệ nhất, vì là trội nhất. 

4) Vô thượng, vì không øì hơn được. 
% 


-Kinh văn : “Là thứ Phật ưa thích” tới 

“Và cúng dàng lễ bái”. 
Tán răng : đây là thứ mà thánh khen ngợi. Chẳng những 
Phật ưa mà khen ngợi, mà còn có thê khiến chúng sinh ba 
nghiệp (tức là chúng sinh trong ba cõi) đều hướng về 
nương tựa (quy y). 
* Tam nghiệp : ba cối. 
I1. Phước nghiệp : nghiệp chiêu cảm thiện quả cõi Dục. 
2. Phi phước nghiệp : nghiệp chiêu cảm ác quả cối Dục. 
3. Bất động nghiệp : nghiệp chiêu cảm thiện quả cõi Sắc và 
cõi Vô sắc. 
% 


^^? 


-Kinh văn : “Đến vô lượng ức thiên” tới 

“Cùng pháp khác của Phật”. 
Tán răng : đây là tụng vê toàn bộ các món vui thích. 
*% 
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-Kinh văn : “Đắc được thừa như vậy” tới 
“Mà thăng tới đạo tràng”. 

Tán răng : đây là tụng niềm vui đệ nhất. 
Ngày đêm kiếp số thường được chơi đùa. Ba thừa đều lên 
Sơ địa trở lên, nhờ chủng trí nhất thừa này trải qua hai A 
tăng kỳ mới tới Phật vị. Nếu người nhị thừa nhờ Vô lậu 
giáo cùng Hữu lậu thừa thì phải mất một đại A tăng kỳ mới 
nhập Sơ địa. Như vậy gọi chung là “ngày đêm kiếp số”. 
Ba loại ý sinh thân do nhờ nhất thừa quý báu vô lậu này 
mà thắng tới đạo tràng là ngôi vị của Phật, Bồ đẻ, Niết bàn, 
Uẫn sinh đạo xứ, đó øọI1 là đạo tràng. 
Hoặc nhờ nhân thừa chủng trí mà tới đạo tràng đại bát Niết 
bàn trong Phật vị. Hoặc tới đạo tràng chân như Phật quả. 
Đấy chính là nhân thừa mới tới quả thừa. 
Do đó những điều tổng thuyết về Giáo Lý Hạnh Quả ở trên 
đều là thừa thê. 
*% 
-Kinh văn : “Vì bởi nhân duyên này” tới 

'“I[rừ Phật dùng phương tiện”. 
Tán răng : đây là tụng về lời văn kết đáp ở đoạn lớn thứ ba 
trong trường hàng. 
Cần phải biết răng chư Phật dùng sức phương tiện đôi với 
một Phật thừa mà phân biệt thuyết ba (thừa). 
Vì lý đã thuyết minh ở trên đó, mà cho dù có tìm thật kỹ ở 
khắp các cõi mười phương cũng không có cái thể của nhị 
thừa. Trừ Phật phương tiện giáo thuyết có ba (thừa), cũng 
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không hề có cái thể cực quả của ba (thừa), trừ thuyết về 
nhân của nó thì phương tiện có ba. 
% 
-Kinh văn : “Bảo Xá Lợi Phất răng” tới 

“Khiến ra khỏi ba cõi”. 
Tán răng : đây là đoạn văn lớn trong chính dụ giáo hóa. Có 
ba. 
Trên đây đã tóm tắt chỉ rõ lý do Phật đáp là hứa sẽ thuyết 
giáo và chính thuyết pháp dụ khiến họ hiểu rõ. 
Dưới đây là đoạn thứ ba có 80 tụng rưỡi, tụng về ý khuyên 
tín giải kinh này, ưa Phật trí tương lai. Có hai phần : 
- 14 tụng rưỡi nói rõ : pháp có quyền thực, khiến họ bỏ 
quyên lây thực. 
- 66 tụng chỉ rõ cái sai cái đúng của con người, khiến họ 
học cái đúng trừ cái saI. 
Trong phân đầu lại có hai : 
+_2 tụng nói rõ cha con tình sâu, thấy con khổ thì hay cứu. 
+ 12 tụng rưỡi chính thức nói rõ quyền thực khiến họ lấy 
thực bỏ quyên. 
Đây là phân đâu. 
* Chữ [Xã] đọc là Lũy, có nghĩa là tích lũy. 
*% 


-Kinh văn : “Ta dẫu ngày trước nói” tới 

“Chỉ có Phật trí tuệ”. 
Tán răng : dưới là 12 tụng rưỡi chính thức nói rõ về quyền 
thực, khiến bỏ quyên lây thực. Trong đó có hai : 
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° l tụng rưỡi nêu chung về xưa là quyên nay là thực. 
°Ò l] tụng thuyết minh riêng về nay thực, xưa quyên. 
Đây là phân đâu. 
Ta tuy trước nói các ngươi sẽ diệt độ, chỉ là có thê hết 
được Phân đoạn sinh tử đó để được Niết bàn, hậu hữu 
chăng còn tiếp tục. Còn Biến dịch sinh chẳng phải là do 
biệt nghiệp chiêu cảm, vì chắng gây chướng ngại cho hạng 
Vô học nhập vô dư Niết bàn. Ở đây giâu đi chắng nói : “sự 
diệt độ của các ngươi thực ra chăng phải là đại bát Niết 
bàn, chắng phải thực sự diệt độ”. 
Thứ mà các ngươi cần tu tập thêm chỉ là Phật trí tuệ mà 
tính là pháp thân, tướng là đại tuệ; vì trí chứng lý cho nên 
hai chướng chẳng sinh, bèn được giải thoát. Gọi là đại Niết 
bàn vì ba sự đây đủ. 
% 
-Kinh văn : “Nếu có Bồ tát nào” tới 

“Đều là Bồ tát cả”. 
Tán răng : dưới đây là 11 tụng nói về nay thực, xưa quyên. 
Trong có hai phân : 
° 9 tụng rưỡi thuyết minh về nay là thực, xưa là quyên. 
° 1 tụng rưỡi là kết luận. 
Phần đầu lại có hai ý : 
- 2 tụng đầu nói rõ nay là thực (thừa). 
- 7 tụng rưỡi sau nói xưa là quyên (thừa). 
Đây là ý đầu. 
% 


-Kinh văn : “Nêu có người tiêu trí” tới 


S45 


“Chân thực không sal khác”. 
Tán răng : dưới đây là 7 tụng rưỡi nói rõ xưa là quyên. 
Trong đó có hai phân : 
- 6 tụng đầu thuyết minh về quyền tứ đề. 
- l tụng rưỡi sau giải thích về đắc quyên xứ. 
Phần đầu có bốn ý : 
+ 2 tụng về khô đề. 
+ 1 tụng rưỡi nói về tập đế. 
+ 1 tụng rưỡi nói về diệt đê. 
+ 1 tụng nói về đạo đề. 
Đây là phần đầu. 
Kẻ chấp trước sâu về ái dục, thì sở ái là nội thân, sở dục là 
ngoại cảnh, đều là khô đề. 
Tụng đầu nói về khổ đề, ý nói chắng bỏ thế đề mà nhập 
chân đề. 
Tụng sau nói về “chúng sinh hoan hỉ”, bởi vì được nhập 
thánh, được pháp chưa từng có (đắc vị tăng hữu). 
“Đức Phật thuyết khô đề, 
Chân thực không khác” 
Giải thích khổ là đế, đề có nghĩa là thực. 
Kinh Di Giáo nói : Phật thuyết khô đề chăng thê khiến cho 
sung sướng vì đó thực sự là khổ. 
*% 
-Kinh văn : “Nếu có các chúng sinh” tới 

“Mà phương tiện thuyết đạo”. 
Tán răng : đây là tập đề. 
“Khô nhân (nguyên nhân của khổ)” : là tập đề, là nghiệp, 
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phiên não vậy. 

“Đạo” có nghĩa là nhân, tức là thê tập đê, vì là khô đê 
nhân. Đoạn tập thì gọi là đạo đê. 

+ 


-Kinh văn : “Nguyên nhân của các khổ” tới 

“Gọi là để thứ ba”. 
Tán răng : đây là diệt đề. 
“Tham” là gốc khô. Gốc còn tôn tại thì khô nảy sinh. Nếu 
diệt gốc tham, thì quả khô sẽ diệt. Chỗ nó y chỉ là khổ quả 
thân. Đề diệt tập khổ, nên thuyết diệt đề. 
% 
-Kinh văn : “Vì để chứng diệt đế” tới 

“GọI là được giải thoát”. 
Tán răng : đây là đạo đề, 
Do đạo chứng diệt, vì “lìa khổ phược” nên gọi là chứng 
Niết bàn,” được giải thoát”. 
*% 
-Kïnh văn : “Người đó ở nơi đầu” tới 

“Giải thoát hắn hết thảy”. 
Tán răng : đây là giải thích về đắc quyên xứ. 
Hai câu đầu là hỏi. Bốn câu sau là đáp. 
Cứ lìa hư vọng phiền não, nghiệp, khô, phân đoạn sinh tử, 
thì gọi là được giải thoát, vì chứng được Hữu tác Tứ thánh 
đế. Chưa được tới mức hai chướng, hai nghiệp, hai tử thảy 
đều diệt tận. 
“Giải thoát hăn hết thảy” (nhất thiết giải thoát) làchứng 
nhập Pháp không trí (tức là đạo đế) của Vô tác Tứ thánh 
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để. 
“Hữu a tác tứ đế” gồm : 

- Phân đoạn sinh tử là khô đề. 

- Nghiệp, phiền não là tập đề. 

- Hữu Vô dự Niết bàn là diệt đề. 

- Sinh không trí phẩm là đạo đề. 
a “Vô tác tứ để” gồm : 

- Biến dịch sinh tử là khổ đề. 

- Sở tri chướng là tập đề. 

- Vô trụ Niết bàn là diệt đề. 

- Pháp không trí phẩm là đạo đề. 
Cho nên Kinh Thăng Man nói rằng : “Tám thánh đề như 
vậy chăng phải là điều mà các hạng Thanh văn, Duyên giác 
biết được. 
*% 
-Kinh văn : “Phật nói răng người này” tới 

“khiến họ tới diệt độ”. 

Tán răng : đây là kết luận thứ hai trong phần thuyết minh 
về nay thực, xưa quyên. 

Ý này có hai : 
1) Phật nói nhị thừa trụ quyên, chưa thực diệt độ, vì người 
ây chưa được đạo Vô thượng. 
2) Ý ta cũng chắng muốn khiến cho kẻ nhị thừa trụ quyền 
ây lập tức tới được vô dư diệt độ. 
Ý nói muỗn khiến họ tranh thủ đạo Vô thượng đại bát Niết 
bàn. Chắng khiến hạng trụ quyền ấy được cứu cánh Diệt 
ngay. 
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Trên đây là 14 tụng rưỡi, thuyết minh về vẫn đề quyên 
thực của pháp, khiên bỏ quyên, lây thực. 
x% 


-Kinh văn : “Ta là đẳng pháp vương” tới 

“Nên hiện ở thê gian”. 
Tán răng : dưới đây là 66 tụng chỉ rõ sự đúng sai của con 
người, khiến học cái đúng, trừ cái sai. Chia làm bốn phân : 
- 2 tụng rưỡi đầu nói rõ ta biết căn khí, bởi vậy có thê 
thuyết. Các ngươi chắng biết, chớ tuyên truyền bậy. 
- 8 tụng sau nói rõ người tin thì ngôi cao, đều vun trồng 
sốc đức đã lâu. 
- 36 tụng rưỡi nói về tội tướng của người vô trí chẳng tin. 
- 19 tụng : đôi với người có trí thì nên thuyết cho họ. 
Trong phân đâu lại có hai : 
° tụng : ta biết căn khí, bởi vậy có thê thuyết được. 
° 1 tụng rưỡi nói về các ngươi chăng biết, chớ tuyên truyền 
bậy. 
Đây là phần đâu. 
“Là pháp vương” cho nên thông hiểu biết rõ thuốc, bệnh 


“Tự tại nơi các pháp” phân biệt rõ pháp dược, “làm cho 
chúng sinh an ôn”, phân biệt biệt rõ căn khí, có khả năng 
thuyêt pháp ứng với căn cơ, “cho nên xuât hiện ở thê gian” 
; 
-Kinh văn : “Này ông Xá Lợi Phất” tới 

“Chớ có tuyên truyền bậy”. 
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Tán răng : đây là thuyết minh về ý các ngươi chăng biết, 
chớ tuyên truyện bậy. 
* “Pháp ấn” : có nghĩa là diệu lý nhất thừa ấn đại thừa 
giáo, vì khiến quyết định. 
Ta vì lợi ích, nên thuyết ấn này. Các ngươi đã chẳng biết 
thuốc cùng với bệnh, thì chớ tuyên truyền bậy vì sợ sẽ sinh 
họa. 
*% 
-Kinh văn : “Nếu có ai được nghe” tới 

“Là A bệ bạt trí”. 
Tán răng : dưới là ý thứ hai có 8 tụng : người tin thì ngôi 
cao, đều trông gốc đức lâu ngày. Trong có sáu ý : 
1) Một tụng : ngôi cao năng tín. 
2) Một tụng rưỡi : nói về duyên đi gặp Phật, đã từng được 
nghe nên mới tin. 
3) Một tụng rưỡi : miêu có ai có thể tin tưởng điều mà ngươi 
thuyết thì cũng giống như đã gặp ta. 
4) Một tụng : nói vê trí sâu có thể tin tưởng, còn thức nông 
thì chăng thẻ. 
5) Một tụng : nói về loại quyết định tính nhị thừa chắng thể 
tin tưởng. 
6) Hai tụng cuối nói về loại bất định tính nhị thừa mới 
thuận theo sinh tín. 
Đây là phân đâu. 
Có người nào nghe kinh này tâm sinh hoan hỉ, cả thân lẫn 
tâm đều đỉnh lễ cung kính mà tin tưởng, thì nên biết rằng 
người đó đã trụ ở địa vị bất thoái. 
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“A bệ bạt trí”, ở phương đây dịch là bất thoái (chăng lùi). 
Còn có bản viết là A duy việt trí, A tỳ bạt trí. Theo A bệ 
bạt trí, co1 đó là đúng, các âm khác đều sai. 
Bốn bắt thoái : Tín, Vị, Chứng, Hành, tất cả đều bát thoái, 
vì căn cơ đã chín muỗi. 
*% 
-Kinh văn : “Nếu có ai tín thụ” tới 

“Cũng được nghe pháp này”. 
Tán răng : đây là ý thứ hai : duyên xưa gặp Phật, đã từng 
được nghe nên mới tin tưởng, vì có túc nhân. 
*% 
- Kinh văn : “Nếu người nào có thể tin những điều ngươi 
nói” tới “cùng các hàng Bồ tát”. 
Tán răng : đây là ý thứ ba : nếu tin lời ngươi nói, thì là nhìn 
thây thân ta, vì Tỳ kheo, Bồ tát, Tam bảo không khác, vì 
Tam bảo đồng thẻ. 
Nếu là biệt thể thì ắt trực tiếp thấy, tức là thấy ngươi. 
Chúng ta đều muốn khiến họ đều được nghe pháp này, vì 
lý không khác. 
% 
-Kinh văn : “Nói Kinh Pháp Hoa này” tới “mê hoặc chăng 
hiểu được”. 
Tán răng : đây là ý thứ tư : trí sâu thì có thể tin tưởng vì lý 
thâm diệu. 
Nhận thức nông cạn thì chăng thể tin được. Đó là nói hạng 
phàm phu ngu sI. 
*% 
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-Kinh văn : “Hết thảy hàng Thanh văn” tới 

“Sức kia chắng hiểu được”. 
Tán răng : đây là ý thứ năm : đây là điều mà hạng quyết 
định nhị thừa chắng thể hiểu được vì trái với bản tâm. 
Kẻ chăng ngu về pháp thì có thể tin về nghĩa, nhưng không 
thuận tu hành. 
% 
-Kinh văn : “Chính ngươi Xá Lợi Phất” tới 

“Chăng phải trí của mình”. 
Tán răng : đây là ý thứ sáu : Bất định tính nhị thừa mới 
thuận sinh tín. 
Ngươi là loại tối thượng căn mà còn dùng lòng tin, tin lời 
ta mới dần dần chứng nhập, huồng chi là hạng Thanh văn 
bất định tính. Bồ tát nghe pháp đó có thê ngẫm nghĩ lựa 
chọn mà nhập. 
* Chữ [ii] là phiên thiết của Thường lưỡng. Ngọc Thiên 
đọc là Thượng, có nghĩa là “ngõ hầu, vả lại”. 
*% 


-Kinh văn : “Lại nữa Xá Lợi Phất” tới 

“Thì chớ thuyết kinh này”. 
Tán răng : đây là đoạn thứ ba gồm 36 tụng rưỡi, nói về tội 
tướng của hạng vô trí chẳng tin. Có hai phân : 
s 2 tụng đầu nói về hạng phàm phu ngoại đạo nêu có bảy 
điều ác thì đừng thuyết cho họ. 
‹ 34 tụng rưỡi sau nói về tướng ác nhân ác quả trong việc 
nếu thuyết cho họ mà họ chăng tin. 
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Trong phần đầu có hai ý : 

- I tụng ý nói : nêu có đủ bốn điều ác thì chớ thuyết cho. 

- I tụng ý nói : có đủ ba điều ác cũng đừng thuyết cho. 
Đây là phần đâu. Bốn điều ác gồm : 

1/ Kiêu : cậy vào chủng tính, sắc lực, thông minh, của cải 
mà say sưa phóng dật. 

2/ Mạn : có đủ bảy mạn để lân lướt người khác, ít đức nói 
là nhiều đức. Như bọn 5.000 người thoái tịch. 

3/ Giải đãi (lười nhác) : phóng dật, phóng túng, du đảng 
mãi không chán. 

4/ Ngã kiến : hạng ngoại đạo. 

Nếu ai rất ghét cảnh sinh tử, thiết tha mong câu xuất ly thê 
gian, tự mình nhún nhường tôn trọng người khác, khiêm 
tốn, yêu pháp, siêng năng chắng phóng dật, trừ hoặc, quán 
vô ngã, tin theo kinh này, thì mới nên thuyết cho họ. 

Nếu đủ bốn ác thì chăng nên thuyết cho họ. Dưới đều theo 
đúng như vậy thì có thể biết. 

*% 


-Kïnh văn : “Hạng phàm phu thức cạn” tới 

“Cũng đừng thuyết cho họ”. 
Tán răng : đây có ba điêu ác : 
1) Kiến thức nông cạn lại giả bộ thông minh, thức đạt 
chẳng xa. 
2) Chấp trước quá sâu vào ngũ dục. Tức là hạng tại gia say 
đăm ngũ dục, thân tâm phiền não nặng. 
3) Nghe mà chăng thê hiểu nổi, đó là hạng phàm phu ngu 
độn vô chủng tính và hạng nhị thừa định tính ngu pháp. 
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Nếu là các hạng như trên thì chớ có thuyết cho họ. 
x% 
-Kinh văn : “Nếu có người chẳng tin” tới 

“Thế gian Phật chủng vậy”. 
Tán răng : dưới đây là 34 tụng rưỡi nói về tướng ác nhân 
ác quả nêu như thuyết cho họ mà trong lòng họ chăng tin. 
Có hai phân : 
s 4 tụng rưỡi ý nói : vì chắng tin cho nên gây thành ác 
nhân. 
‹ 30 tụng nói về vì chăng tin cho nên phải chịu ác quả. 
Phần đầu chia làm hai phân : 
- | tụng ý nói : vì chắng tin cho nên thiện diệt, 
- 3 tụng rưỡi nói về vì chăng tin cho nên ác sinh. 
Đây là phần đâu. 
Diệt nhân hữu lậu thì gọi là đoạn thể ø1an chủng. Diệt nhân 
vô lậu thì gọi là đoạn Phật chủng. Do tin lý này, đầu tiên là 
huân đúc hữu lậu thiện chủng tử, cho nên sinh ở cõi người 
cõi trời, được hưởng thù thắng diệu lạc, bồi dưỡng nên Vô 
lậu pháp nhị chủng tử, sau đó dần dân gia nhập hàng ngũ 
các bậc thánh. 
Vô lậu mới sinh phát triển dần dần cho tới khi thành quả 
Phật. Cho nên, nếu tin kinh này thì : 
+ Gân thì thành cái nhân của cả cõi người cõi trời. Thuộc 
về thê gian. 
+ Xa thì thành Phật nhân. Sau này thành Phật lợi lạc vô 
biên. 
Nếu tự mình chăng tin, hủy báng kinh này, gây chướng 
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ngại chăng cho lưu hành, khiến người khác chăng tin kinh 
này, thì há chắng phải là đoạn hai loại chủng đó ư 2? (hai 
loại chủng : chỉ thế gian chủng và Phật chủng). Bởi vì đó 
chính là chọc mù con mắt của người, của trời, hoặc là đoạn 
hết thảy Phật chủng của thế gian, tốn phá vô lậu chủng tử 
pháp. 
Do đó kinh nói răng : nếu có ai khuyến phát Bồ đề tâm thì 
Phật chủng chăng đoạn. Cho nên phỉ báng kinh này là đoạn 
Bỏ đề tâm, øọI1 là đoạn Phật chủng. Pháp chẳng thực hành, 
cho nên gọi là đoạn Pháp chủng. Đã chăng phát tâm, chắng 
chứng thánh đạo, thì cũng gọi là đoạn Tăng chủng. Nay 
thuyết theo thứ trội nhất, nên chỉ nói là đoạn Phật chủng. 
% 
-Kinh văn : “Hoặc có kẻ cau có” tới 

“Kinh điển như thế này”. 
Tán răng : dưới đây là 3 tụng rưỡi nói về ý : vì chẳng tin, 
nên ác sinh. Có hai ý : 
» 2 tụng đâu nói về vì chăng tin ở pháp, đã khởi ba nghiệp 
ác. 
° 1 tụng rưỡi sau nói về vì chăng tin ở người, đã khởi tứ ác 
hành. 
Đây là phần đâu. 
* “Cau có” (Tân xúc) : là tướng thể hiện bản thân chắng 
tin. Nếu là cau mày thì Tần viết là [3Š]. Nay viết là [Zã] có 
nghĩa là cau mày nhiều lần. Cũng có nghĩa như Tính [#f] 
(chập vào nhau, gộp vào nhau), nghĩa là lông mày chập 
một chỗ. 
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Chữ [##| đọc là Xúc, có nghĩa là sát vào. Cũng viết[ ] 
là tướng thể hiện tâm trạng chẳng tin kẻ nghi hoặc, là 
tướng thê hiện lời lẽ chăng tin của kẻ phỉ báng. 
Đoạn kinh này lẽ ra phải nói là : 
“Dù Phật còn tại thế, 
Hay sau khi diệt độ, 
Nếu có kẻ phỉ báng, 
Kinh điển như thê này, 
Hoặc có kẻ cau có, 
Mà ôm mỗi nghi hoặc, 
Ngươi hãy nghe ta nói, 
Tội báo của kẻ đó”. 
Trong văn có sự đảo lộn (trật tự câu văn). 
% 
-Kinh văn : “Thấy có ai đọc tụng” tới 
“Ngươi nay lại lắng nghe”. 
Tán răng : đây là mục nói về chăng tin người thì sẽ khởi tứ 
ác hành. 
Thây bốn loại người : 
1. Đọc, 2. Tụng, 
3. Chép, 4. Trì, 
kinh này mà chăng tin rôi khởi ác hành. 
Nếu nói gộp tất cả thì có tới mười loại người thực hành 
mười loại pháp hành. Thây những người này mà chăng tin 
rôi khởi muời ác hành. Trong này tóm lược, cho nên chỉ 
nêu khởi tứ ác hành đối với bỗn loại người “độc, tụng, thư, 
trì thử kinh”. 
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“Tứ ác hành” gồm : 

I. Khinh rẻ. 2. Ghét 

3. Ghen. 4. Hắn thù (kết hận). 

Chỉ nói sơ qua bốn loại nhân gây tội nhẹ nhất này. Thực ra 
còn đánh mắng, chém giết, chăng trói, cướp đoạt, phi báng, 
nói xấu, tức giận, làm hại v.v... đều là các loại nhân gây 
tội nặng, nhưng lược đi chăng nêu. 

Hãy nghe về quả báo của các loại tội đó. 

% 


-Kïnh văn : “Người đó mệnh chung” tới 
“Cho tới vô số kiếp”. 
Tán răng : dưới đây là 30 tụng nói về tướng thụ khổ quả, vì 
chăng tin tưởng. Chia làm hai phân : 
‹ 28 tụng nói về quả bắt tín. 
5 2 tụng là kết luận. 
Phần đầu lại có hai ý : 
- Đầu là 22 tụng nói về tướng lần lượt trải qua ba nẻo, thụ 
quả địỊ thục; 
- Sau là 6 tụng nói về tướng trải chung bốn nẻo, thụ hai quả 
Tăng thượng và Đăng lưu. 
Trong ý đâu này lại chia làm ba : 
+ Ï tụng rưỡi : Thụ địa ngục quả tướng. 
+ 10 tụng rưỡi : Thụ súc sinh quả tướng. 
+ 10 tụng : Thụ nhân trung quả tướng. 
Chăng nói đến Ngạ quỷ, vì Ngạ quỷ phần nhiều do tham 
sinh. Kẻ chăng tin kinh này sinh tham thì ít, cho nên lược 
đi chăng thuyết. Thực ra không phải là không có, văn dưới 
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cũng có. 

Quyền một trước đây đã nói năm nẻo được phân biệt băng 
6 môn. Trên đã giải thích 3 môn : 

1) Danh. 

2) Thẻ. 

3) Khai hợp. 

Nay phân tích thêm 3 môn còn lại : 

4) Xử sở. 

5) Quả tướng. 

6) Thọ lượng. 

XỨ SỞ 

XỨ SỞ CỦA NEO ĐỊA NGỤC 

Xứ sở của nẻo địa ngục, tức là địa ngục, tiếng Phạm gọi là 
Nại lạc ca. Có ba loại : 

A. Căn bản; B.Cận biên. €. Cô độc. 
A. ĐỊa ngục Căn bản : 

Tức là Bát nhiệt, Bát hàn. 

[. Địa ngục Bát nhiệt : 

1) Đắng hoạt. 5) Đại hào khiếu. 

2) Hắc thăng. 6) Thiêu nhiên. 

3) Chúng hợp. 7) Cực thiêu nhiên. 

4) Hào khiếu. 8) Vô gián. 

II. Địa ngục Bát hàn : 

1) Bào. 5) Hồ hồ hoàn. 

2) Bào liệt. 6) Thanh liên hoa. 

3) Yết tích cô. 7) Hồng liên hoa. 

4) Hách hách hoàn. 8) Đại hồng liên hoa. 
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II. VỊ trí của Bát nhiệt, Bát hàn : 

Phía dưới đây cách ba vạn hai ngàn du thiện na có ngục 
Đắng hoạt. Dưới Đắng hoạt bốn ngàn du thiện na có ngục 
Hắc thăng v.v... cả thảy bảy loại địa ngục. Cứ như vậy sáu 
nại lạc ca ở dưới đều cách nhau hai ngàn do tuân. 

Còn Bát hàn địa ngục đều nhỏ hơn Bát nhiệt địa ngục. 

Các ngục nói trên đều là căn bản địa ngục. Có nghĩa là còn 
rất nhiều loại địa ngục, bởi vì các loại địa ngục trên dưới 
trùng điệp. 

Tính sơ qua thì đáy ngục Vô gián cách mặt đất tất cả là 12 
vạn 8 ngàn do tuần. Ở đây giải thích chắng phải như thê. 
Núi Diệu Cao cách phía dưới nước, chỉ nói là 8 vạn, tức ở 
kim luân, hắn chắng thể thê. 

Có chỗ giải thích rằng : phía dưới đây cách 3 vạn 2 ngàn 
do tuân có ngục Đắng hoạt. Dưới Đăng hoạt cách bốn ngàn 
(do tuân) có bảy ngục còn lại. Bảy ngục còn lại chắng phân 
trên dưới mà cùng ngang hàng. 

Ngục Sơ hàn ngang cùng Đẳng hoạt. Bên dưới Sơ hàn cách 
hai ngàn (do tuân) có bảy Hàn còn lại. Bảy Hàn cũng củng 
ngang nhau, chắng phân trên dưới. Tám địa ngục ây rộng 
mười ngàn do tuần, chăng nói trên dưới. 

Du Già chỉ nói : “dưới (nơi) đây ba vạn hai ngàn có ngục 
Đăng hoạt. Dưới Đăng hoạt bốn ngàn có các Na lạc ca 
khác. Sơ hàn ở cạnh Đăng hoạt. Dưới đây (cách) hai ngàn 
có các Hàn na lạc ca khác. Na lạc ca xứ rộng mười ngàn”. 
Chăng nói riêng trên dưới cách nhau đến bốn ngàn và mỗi 
một địa ngục đều (rộng) mười ngàn. 
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Cho nên theo Tỳ Bà Sa luận có hai thuyết. Còn Câu Xá thì 
lại nói rằng : dưới quá hai vạn (do tuần) là tới đáy (ngục) 
Vô gián, rât là nông gần. 

B. Địa ngục cận biên : 

Tức là bên ngoài cửa ngục Bát nhiệt đều có bỗn cửa, Câu 
Xáù gọi đó là 16 Tăng : chỉ các (ngục) Đường ôi, Thị phân, 
Phong nhãn, Liệt hà.... 

C. Địa ngục cô độc : 

Tức là một hoặc nhiều chỗ thụ tội trong núi, ngoài đồng, 
dưới cây, trên không. Loài bàng sinh vôn ở biển cả, trôi dạt 
đi ở chỗ khác. 

Kinh Chính Pháp Niệm nói : phía dưới cách 500 do tuân có 
nước của Diệm ma vương, sau trôi đi chỗ khác. 

Loài người ở bốn đại châu, bốn trung châu, mỗi thứ mỗi 
loại đều có 500 tiêu châu để làm quyến thuộc. 

Loài trời thì ở Lục dục, Sắc giới, VÔ sắc giới. Tứ đại thiên 
vương chúng thì ở tầng bậc thứ tư lại lưng chừng núi Diệu 
Cao. Câu Xá nói là trụ ở chỗ đầu đỉnh Diệu Cao. Tam thập 
tam thiên trụ tại đỉnh núi Diệu Cao. Các trời khác thì dần 
dân theo thứ tự trụ ở không trung phía bên trên. 

Đỉnh núi Tu DI trở xuống cách 8 vạn du thiện na. Các trời 
bên trên cách đất gấp đôi (số ấy). Dạ ma thiên cách đất 16 
vạn. Tri túc thiên cách đất 32 vạn. Trừ Vô vân thiên, cho 
đến bên trên đều cứ theo như vậy mà tính thì sẽ biết. 

Vô sắc giới thiên sẽ tùy theo chỗ nhập định trước ở Dục 
giới, Sắc giới mà thụ quả. 

Loài Phi thiên căn bản trụ ở dưới biên Bắc hải, tại phía bắc 
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núi Diệu Cao. : : 

Các loại bàng, tiêu khác thì tùy theo loại ở bôn châu như 
trên đã nói. 

QUÁ TƯỚNG 

QUÁ TƯỚNG CỦA 5 LOÀI THUỘC DỤC GIỚI 


Tướng thụ quả : chỉ việc loài hữu tình ở địa ngục phân 
nhiêu phải chịu nỗi khổ của các cực hình. 

- Loài hữu tình ở bàng sinh phần nhiều phải chịu nỗi khổ vì 
ăn thịt lẫn nhau. 

- Loài hữu tình ở ngạ quỷ phân nhiều phải chịu cực khổ vì 
đói khát. 

- Loài hữu tình ở nhân thú (tức loài người) phân nhiều phải 
chịu đủ mọi nỗi khỗ vì sự thiêu thốn, đeo đuôi câu cạnh. 

- Loài hữu tình ở thiên thú (tức loài trời) phần nhiều phải 
chịu nỗi khô vì sự suy não trụy một. 

A. QUÁ TƯỚNG Ở ĐỊA NGỤC. 

[. Tướng thụ khổ ở địa ngục Bát nhiệt : 

1) Khổ tướng ở ngục Đăng hoạt : hữu tình ở đó phần nhiều 
cùng nhau tụ tập, các loại khổ cụ do nghiệp tăng thượng 
sinh ra lần lượt khởi lên, tàn hại lẫn nhau, ngất lăn ra đất, 
sau đó trong hư không có tiếng nói to : “Các hữu tình này 
có thê trở về Đắng hoạt, có thể trở về Đắng hoạt”. Sau đó 
hữu tình ở đó bỗng nhiên lại trở dậy, lại phải chịu các khổ 
cụ, bỊ tàn hại như trước, do nhân duyên này mà thụ khổ lâu 
dài, thậm chí khi mọi nghiệp ác bất thiện gây ra trong đời 


S61 


trước chưa hết thì vẫn chưa được ra (khỏi địa ngục này). 

2) Khô tướng ở ngục Hắc thăng : hữu tình ở đó phần nhiều 
bị ngục tốt dùng thừng đen gom lại, hoặc thành bốn 
phương, hoặc thành tám phương, Hoặc thành các loại hoa 
văn đồ họa. Bọn đó sau khi đã bị gom lại rôi, thì tùy theo 
từng nơi chốn hoặc bị đục, bị đẽo, bị chẻ, bị khoét, do các 
nhân duyên như vậy mà bị khô lâu dài, đến khi nghiệp hết 
thì mới được ra. 

3) Khổ tướng ở ngục Chúng hợp : hữu tình ở đó có khi 
xoay sở tụ tập hòa hợp, lúc ây liền có ngục tốt xua đuôi 
khiến phải vào giữa hai núi sắt lớn hình đầu dê. Khi chúng 
vào hết rồi thì hai núi ép lại. Sau khi bị ép, máu từ mọi cửa 
ứa ra chảy vào hai (núi) đầu dê sắt. Các núi sắt đầu ngựa, 
đầu voi, đầu sư tử, đầu hồ cũng như thế. Sau lại khiến hòa 
hợp lại, rồi đem đặt vào trong tàu sắt lớn và ép như ép mía. 
Sau khi bị ép, máu liền tứa ra. Lại hòa hợp lại thì có núi sắt 
lớn từ trên rơi xuống khiến hữu tình ở đó ngã lăn ra trên 
nên sắt. Kẻ thì bị đẽo, kẻ thì bị đâm, kẻ thì bị giã, kẻ thì bị 
xé. Sau khi bị đẽo, đâm, giã, xé, máu liền tứa ra, bị khô lâu 
dải, đến khi nghiệp hết thì mới được ra. 

Nỗi khổ của ngục này có ba : 

1/ Hai núi kẹp. 

2/ Tàu sắt ép. 

3/ Núi sắt đè. 

4) Khô tướng ở ngục Hào khiếu : hữu tình ở đây tìm kiếm 
nhà cửa, bèn vào trong buồng sắt lớn. Vừa mới vào xong, 
lửa liền bùng cháy, chúng bị lửa nảy thiêu đốt, thiêu đốt 
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hết mức, thiêu đốt khắp cả; khi bị thiêu đốt rồi, khổ đau 
chê gớm, cất tiếng kêu gào, bị khổ rất lâu, đến khi nghiệp 
hết thì mới được ra. 

5) Khổ tướng Ở ngục Đại hào khiếu : khác với ngục trên, 
nhà buông ở đây giống như thai tạng, khô hơn ngục trước, 
nên kêu to hơn. 

6) Khô tướng ở ngục Thiêu nhiên : ngục tốt ở đó đem các 
hữu tình đặt lên chảo sắt lớn vô lượng du thiên na Tam 
nhiệt, lật phải lật trái, rán đốt trong ngoài; lại như nướng _ 
cá, dùng xiên sắt lớn mà xiên suốt từ dưới qua đỉnh đầu rồi 
lật đi lật lại mà nướng khiến các căn, các lỗ chân lông, 
trong miệng của các hữu tình đó đều bốc lửa. Lại đem các 
hữu tình đó đặt lên trên nên sắt lớn như trên hoặc ngửa 
hoặc sắp rồi lây chày sắt lớn Tam nhiệt hoặc quật, hoặc 
đánh, hoặc nện, đánh khắp, nên khắp, khiến nát như giã 
giò, bị khổ lâu dài, đến khi nghiệp hết thì mới được ra. 
Nỗi khổ ở đây có ba : 

1/ Bị thiêu rán khắp. 

2/ Xiên sắt xiên nướng. 

3/ Hèo sắt giã nện. 

7) Khổ tướng ở ngục Cực thiêu nhiên : khác với ngục 
trên¬. Có nghĩa là dùng chĩa ba sắt Tam nhiệt xiên từ 
dưới lên, xiên suốt hai cánh tay và đỉnh đầu. Do vậy mà 
mắt, tai, miệng, lỗ chân lông lửa mạnh bốc ra. Lại dùng lá 
đồng lá sắt lớn Tam nhiệt gói thân chúng lại, rồi đem 
chúng quãng vào vạc sắt lớn đựng nước tro Tam nhiệt đây 
ặp như trên mà nấu mà ninh. Khi nước vạc sôi thì khiến 
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hữu tình trong này lăn lộn lặn ngụp cùng với nước sôi, 
khiến cho máu thịt cùng với da dẻ gân mạch của chúng đều 
tiêu tan rữa nát, chỉ còn trơ lại xương cốt gông cùm. Lát 
sau lại đem lọc ra, rồi đặt lên trên nền sắt nóng khiến da 
thịt máu mạch lại sinh như cũ. Lại đặt vào chảo rồi lại làm 
như ở trong Đại nhiệt na lạc ca, bị khổ lâu dài, đến khi 
nghiệp hết thì mới được ra. 

Nỗi khổ ở ngục này có ba : 

L/ BỊ chĩa ba xiên. 

2/ BỊ gói bằng lá sắt. 

3/ Bị ninh nấu băng nước sôi. 

8) Khổ tướng phải chịu ở trong ngục Vô gián Đại na lạc ca 
: trên nền sắt Tam nhiệt lớn nhiều trăm du thiện na ở 
phương đông có chông lửa mạnh, bốc lửa mà đâm hữu tình 
ở đó thủng da thấu thịt, đứt gân vỡ xương, lại thâu tận tủy, 
cháy như đuốc mỡ, như vậy khắp người thành lửa mạnh. 
Cứ như vậy các chỗ khác cũng bị ngọn lửa đâm như thê. 
Do vậy mà loài hữu tình ở đó hòa lẫn với lửa mạnh, chỉ 
thây thành một đồng lửa. Từ bỗn phương ngọn lửa kéo tới 
hòa trộn vào nhau, không có chỗ nào hở. Nỗi khô đau phải 
chịu cũng không có lúc nào ngơi. Chỉ nghe tiếng kêu gào 
đau đớn, mới biết là có chúng sinh. 

Lại lấy nia sắt đựng đây than sắt nung đỏ mà rê sảy các 
hữu tình đó, rồi đặt trên nền sắt nóng, bắt chúng trèo lên 
núi sắt cực nóng, lên ôi lại xuống, xuống rôi lại lên, rút 
lưỡi của chúng từ trong miệng ra, dùng trăm đinh sắt đóng 
căng lưỡi ra, khiến lưỡi không nhăn, như căng da trâu. Lại 
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lật ngửa ra trên nên sắt nóng lây kìm sắt nóng kẹp miệng 
khiến phải há miệng ra, rồi nhét viên sắt nung đỏ vào 
miệng, lập tức thiêu cháy cả miệng và yết hâu, thấu tận phủ 
tạng rôi từ phía dưới mà ra ngoài. Lại đồ nước đông SÔI 
vào trong miệng chúng, thiêu đốt yết hầu và miệng của 
chúng, thấu tận phủ tạng, rôi từ phía dưới mà chảy ra 
ngoài. Các khổ não khác thì như ở ngục Cực thiêu nhiên, bị 
khô lâu dài, đến khi nghiệp hết thì mới đựơc ra. 

Nỗi khổ ở ngục này có sáu : 

1/ Bốn phương lửa đâm. 

2/ Than sắt rê sảy. 

3/ Lên xuống núi sắt. 

4/ Lưỡi đóng đinh sắt. 

5/ Bắt nuốt viên sắt. 

6/ Nước đồng đồ miệng. 

Nay ở đây chỉ nói qua về các khổ cụ thô hiên (các hình 
phạt nặng nề rõ rệt), chứ chăng phải là trong đại địa ngục 
không có các khổ cụ khác. 

Trên đây là nói về khô tướng của tám Nhiệt địa ngục căn 
bản. 

II. Khô tướng ở địa ngục cận biên 

Mỗi một đại na lạc ca đều có bốn cửa ở nơi bốn bờ theo 
bốn phương, tường sắt vây quanh. Ngoài mỗi cửa đều có 
bốn vườn : 

1/ Vườn Đường ôi : Tro nóng ngập tận đầu gôi. Các hữu 
tình ở đó ra tìm nhà cửa, đi tới nơi đây, vừa đặt chân xuống 
đa thịt gân cốt liên bị cháy rụi, nhấc chân lên lại mọc ra. 
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2/ Vườn Thi phân : Phân cứt là bùn. Các hữu tình này tìm 
kiếm nhà cửa sau khi ở vườn trên ra rồi, dần dần đi tới sa 
xuống vườn này, đầu chân chìm lim. Ở trong bùn lại có các 
đòi bọ thân dài một thước mỏ trăng đầu đen, xuyên vào 
trong da thịt, cắt gân phá xương, lấy tủy mà ăn. 

3/ Vườn Phong nhãn : vườn này chia làm ba : 

a) Đường Quát nhẫn : có gươm sắc, đặt ngửa lưỡi lên để 
làm đường. Các hữu tình đó từ vườn trước ra đi tới nơi 
đây, vừa đặt chân xuống lập tức da thịt gần cốt đều bị tiêu 
nát, lúc nhắc chân lên lại lành như cũ. 

b) Rừng Kiếm diệp : các hữu tình đó vừa ra khỏi đường 
trên, đi tới chỗ bóng rợp của rừng đó, vừa mới ngôi xuông 
dưới bóng cây, gió nhẹ bèn thôi, lá kiếm rụng xuống chặt 
đứt mọi chi tiết trên thân chúng, khiến chúng liền ngã lăn 
ra đất, có chó đen tuyên nhảy xổ tới đớp vào lưng bụng 
chúng mà ăn thịt chúng. 

c) Rừng Thiết thích : có rừng chông sắt tua tủa giống như 
gai cây bô kết. Các hữu tình đó sau khi ra khỏi rừng trước 
liền tới rừng này, vì bị chó căn, bèn trèo lên trên cây, vừa 
lúc leo trèo, liên bị các mũi chông nhọn đâm xuống. Chúng 
muốn tụt xuống, miệng hướng lên trên lại bị chông đầm 
xuyên suốt Cả nĐƯỜi, khắp mọi chỉ tiết. Lúc ấ ầy liền có chim 
lớn mỏ sắt đến đậu ở trên đâu, trên cánh tay chúng, mỗ 
móc mắt chúng ra mà ăn. 

4/ Vườn Liệt hà : có sông rộng lớn, nước tro sôi sục đây ắp 
trong sông, các hữu tình đó sau khi ra khỏi vườn trước, tới 
sa xuống sông này giống như đậu bị để trong vạc lớn dùng 
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lửa mạnh thiêu đốt mà ninh mà nâu, khiến chúng bị quay 
cuồng lặn ngụp theo đà nước sôi, hai bên bờ sông có các 
ngục tốt tay câm gậy gộc thừng chão cùng với lưới to, ngăn 
chẳng cho các hữu tình đó ra khỏi sông này, hoặc dùng vợt 
lưới vớt chúng đem lên đặt lên trên nên sắt nóng bỏng rộng 
lớn, lật ngửa chúng lên mà hỏi rằng : “các ngươi ngảy nay 
muốn øì?”. Chúng đáp : “tôi nay chăng còn biết øì hết. 
Song bị đủ thứ đói khô bức bách”. Bây 81ờ các ngục tốt đó 
liền lấy kìm sắt banh miệng chúng ra, rồi đem viên sắt 
nung đỏ nóng bỏng nhét vào miệng chúng. Các điều khác 
thì như đã nói. Nếu chúng đáp “Tôi nay khát khổ” thì ngục 
tốt liền lây nước đồng nung chảy đồ vào mồm. Chúng bị 
khô lâu dài, đến khi nghiệp hết thì mới được ra. 

II. Khổ tướng ở địa ngục cô độc. 

Nơi chỗn tuy nhỏ, nhưng các khổ cụ thảy đều đây đủ. 
Tướng này đã được giảng kỹ trong Kinh Diệu Cát Tường 
vấn Đại thái Lục đậu tử. 

IV. Khô tướng ở Bát hàn địa ngục. 

1) Bảo na lạc ca : hữu tình thụ sinh (ở đây) bị 

lạnh thâm vào, mọi chỗ trên người đều co rúm 

giống như phông nhọt. 

2) Bào liệt na lạc ca : giỗng như phồng vỡ, máu 

mủ chảy ra, vết thương co rúm. 

3) Yết triết cô. 

4) Hách hách phàm. 

5) Hồ hồ phàm : hữu tình thụ tội ở ba ngục này 

tiếng kêu khô khác nhau, cho nên đặt tên ngục theo các 
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tiếng kêu ấy. 

6) Thanh liên hoa na lạc ca : khô vì bị 1á rét 
cực độ, mọi chỗ trên người thảy đều xanh tím, 
da dẻ rách nứt tới năm, sáu chỗ. 

1) Hồng liên na lạc ca : qua ngục Thanh liên đó 

rồi thì da biến thành màu đỏ tía, rách nát 

thành mười chỗ hoặc nhiều chỗ. 

8) Đại hồng liên na lạc ca : Thân chúng cực kỳ 

đỏ tía, da dẻ nứt toác hàng trăm chỗ hoặc 

nhiêu hơn nữa. 

B. QUÁ TƯỞNG Ở LOÀI BÀNG SINH. 

Loài bàng sinh lại tàn hại nhau như kẻ gây yếu bị bọn khỏe 

mạnh sát hại, phải chịu đủ mọi nỗi khổ vì chắng được tự 
tại, bị kẻ khác xua đuôi, thường bị đánh đập trở thành công 
cụ mưu sinh của người của trời, do nhân duyên này mà 
phải chịu đủ mọi nỗi khổ não nặng nè. 

C. QUÁ TƯỚNG Ở LOÀI NGẠ QUY. 

Loài ngạ quỷ đại để có ba loại : 

I. Do ngoài chướng ngại âm thực. 

II. Do trong chướng ngại ẩm thực. 

II. Âm thực không có chướng ngại. 

I. Loại ngạ quý do ngoài chướng ngại âm thực. 

Do cực kỳ bủn xin, nên phải sinh trong loài quỷ, thường bị 
đói khát, da thịt huyết mạch thảy đều khô đét giông như tro 
than, đầu tóc rối bù, mặt mày đen đủi, mồm miệng khô nẻ, 
thường dùng lưỡi liếm mặt, đói khát cuống cuông chạy 
chọt khắp nơi, đến suối ao nào thì cũng có các hữu tình 
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khác tay cầm dao gậy và thừng vợt, xếp hàng canh giữ, 
chăng cho xuống uống. Nếu cứ cô xuống uông thì liên thây 
suối ao ấy biến thành máu mủ, tự mình chắng muôn uông 
nữa. Như vậy thì gọi là do ngoài chướng ngại âm thực. 

II Loại ngạ quý do trong chướng ngại âm thực. 

Loại hữu tình đó hoặc họng nhỏ như cái kim, hoặc miệng 
như đuốc lửa, hoặc cô nhỏ bụng to, do nhân duyên này mà 
dù được ăn uỗng không có chướng ngại gì khác, tự nhiên 
cũng chắng thể ăn uống được. Do vậy mà gọi là loại do 
trong chướng ngại ẩm thực. 

Loại vết hầu nhỏ như kim đã nói ở trên đều thuộc loại này. 
III.Loại ngạ quỷ âm thực không có chướng ngại. 

Loại ngạ quỷ gọi là Mãnh diệm man, loại này hễ ăn uống 
thứ gì vào là đêu bị thiêu đốt. Do đó mà thường bị cực khô 
vì đói khát. 

Lại có loại ngạ quỷ gọi là Thực phân: uế (ăn phân hôi); 
hoặc có một sô ăn phần uống nước tiểu, hoặc lại có một sỐ 
chỉ có thê ăn uống các thứ sinh thục xú uễ cực kỳ bân thiu, 
dẫu được thứ thơm ngon cũng chắng thể ăn; hoặc có một 
số tự cắt thịt mình mà ăn, dẫu được các thức ăn khác cũng 
chẳng thể ăn. Các loại như vậy thì gọi là loại âm thực 
không có chướng ngại. 

D. QUÁ TƯỚNG Ở LOÀI NGƯỜI. 

Trong loài người cũng có nhiêu kẻ bị nỗi khổ này. Có 
nghĩa là nỗi khô của sự đói khát thiêu thốn vì từ nhỏ đã 
nghèo túng, nên điều mong muốn chăng thể đạt được. Khô 
vì thiêu thốn, ăn uống kham khô, nỗi khô thiếu thốn, khiến 
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phải cầu cạnh, khúm núm trước người khác, bị chủ bức 
bách. Thời tiết đối thay bị rét bị nóng. Trong cảnh đen tối 
bị khổ sở vì thiêu thốn gây chướng ngại khiến các sự 
nghiệp chúng làm đều bị phế bỏ. Nỗi khô vì thiếu thôn còn 
khiến chúng bị biến hoại lão, bệnh, tử. Khô do các na lạc 
ca, ở đó chúng coi chết là sướng nên loại địa ngục đó 
chăng đặt ra tên gọi là Khô. 

E. QUÁ TƯỚNG Ở LOÀI TRỜI. 

Trong nẻo trời thì không có nỗi khổ bị cắt chân tay mà có 
nỗi khô bị chết bị đọa. Như trong kinh nói khi các thiên tử 
sắp mất thì có năm tướng thê hiện ra trước : 

1) Quân áo bần thỉu. 

2) Vòng hoa héo rũ. 

3) Nách đỗ mô hôi. 

4) Phân tiểu hôi thối. 

5) Thiên và Thiên tử chăng thích chỗ mình ngồi. 

Bấy giờ các thiên tử ấy năm sắp giữa rừng. Tất cả thái nữ 
cùng các thiên tử khác cùng nhau chơi đùa. Họ trông thây 
thế rồi thì sinh ra nỗi khô lớn vì lo lắng. 

Lại còn có nỗi khô vì bị khinh miệt, sợ hãi. Lúc các thiên 
tử nhờ có phúc tụ to lớn và ngũ dục to lớn sinh ra, các 
thiên tử cũ bạc phúc khác nhìn thấy rôi thì phải chịu nỗi 
khô lớn vì lo lắng. 

Những điều nói trên là chung cho cả Lục dục thiên. 

Hai trời dưới đó còn phải chịu nỗi khổ vì bị đẽo chặt, phá 
hoại, xua đuổi tàn hại do lúc cùng đánh đâm tranh giành 
với các phi thiên. Thiên cùng phi thiên chống đối lẫn nhau 
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thì cầm bốn loại binh khí : băng vàng, bằng bạc, băng pha 
lê, lưu ly mà đánh nhau. Bây giờ thiên và phi thiên hoặc 
đứt chân tay, hoặc toạc mình mây, hoặc còn bị chết. Nếu 
thân bị thương, chân tay bị đứt thì lại lành như cũ. Nếu đầu 
bị đứt thì chết ngay. Thiên và phi thiên, có khi kẻ này 
thắng, có khi kẻ khác thắng. Song phần nhiều là thiên 
thắng, vì sức mạnh hơn. Song hai loại đó, nêu kẻ này bị kẻ 
kia thắng thì liền lùi vào cung của mình, đồng loại của nó 
chắng hề an ủi, do nhân duyên đó mà trong lòng lo buôn. 
Nếu thiên đắc thăng thì liền vào cung của phi thiên để 
cướp đoạt con gái của nó, gây nên cảnh chiến tranh. Nêu 
phi thiên đắc thắng thì vào thiên cung để đòi bốn loại Tô 
Đà vị, rồi sinh ra đánh nhau. 
Lại có loại thiên tử có sức mạnh hễ nỗi cơn tức giận là đuôi 
các thiên tử yếu thế ra khỏi cung của họ. 

Cho nên chư thiên phải chịu ba nỗi khổ : 

1/ Khô bị chết bị đọa. 

2/ Khô bị lắn lướt khinh miệt. 

3/ Khô bị đẽo chặt, phá hoại, tàn hại, xua đuôi. 

QUÁ TƯỚNG CỦA SẮC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI 
Trên đây là nỗi khô của Dục giới. 
Còn ở Sắc giới, Vô sắc giới thì hữu tình không có các nỗi 
khô ấy, vì các hữu tình đó chăng phải là Thụ khổ khí. Song 
do Thô trọng khổ, cho nên nói là họ khô, vì có phiền não, 
có định chướng, chắng được tự tại về tử và trụ. Do ba cõi 
này đều có khô cả, cho nên chăng thể ưa thích. 
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Chỉ có cõi Vô lậu là mọi nôi khô thô trọng đêu vĩnh viên 
đoạn diệt. Cho nên chỉ có cối này là ưu thăng an lạc. 
Trên đây là quả tướng. 


THỌ LƯỢNG 

[. Thọ lượng của 5 loài thuộc Dục giới. 

Người Thiệm Bộ Châu thọ lượng chẳng nhất định. Người ở 
đó lấy 30 ngày đêm làm một tháng, 12 tháng là một tuôi. 
Có lúc thọ vô lượng tuôi, øọI1 là Thành hoại kiếp. 

Hoặc ở một thời thọ 8 vạn tuổi øọI1 là Trụ kiếp. 

Thời sơ giảm hoặc ở một thời thọ giảm nhanh dần, thậm 
chí tới 10 tuôi, thời ba tai dây lên. Người đông Tỳ đề ha 
thọ tăng tới 250 tuôi. Người tây Cù đà ni thọ tăng tới 500 
tuổi. Người bắc Câu lư châu thọ tới 1000 tuổi. 

Lại nữa, 50 năm ở cõi người là Ì ngày đêm của chúng 
thiên Tứ thiên vương, lẫy số này làm tháng, lây tháng này 
øom thành năm, thì họ thọ 500 tuôi. 

100 năm ở cõi người là I ngày đêm của Tam thập tam 
thiên, lây sỐ này làm tháng năm, thọ mệnh 1000 tuôi. 

Cứ như vậy cho tới Tha hóa tự tại thiên ngày đêm và tuôi 
thọ đều tăng gấp đôi trước. 

Thêm nữa, Tứ thiên vương chúng thiên đây đủ 500 tuổi thì 
bằng một ngày đêm của Đắng hoạt đại na lạc ca, tức là lây 
đó tích thành tháng năm, thì tuổi thọ ở đó là 500 tuôi. 

Cứ như vậy thọ lượng của Tam thập tam thiên bằng thọ 
lượng ở địa ngục Hắc thẳng. 
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Lấy thọ lượng của Thời phân thiên làm thành thọ lượng 
của địa ngục Chúng hợp. 

Lây thọ lượng của Tri túc thiên làm thành thọ lượng của 
ngục Hảo khiếu. 

Lấy thọ lượng của Lạc biến hóa thiên làm thành thọ lượng 
của ngục Đại hào khiếu. 

Lây thọ lượng của Tha hóa tự tại thiên làm thành thọ lượng 
của ngục Thiêu nhiên. 

Thọ lượng của địa ngục Cực thiêu nhiên băng nửa trung 
kiếp. 

Thọ lượng địa ngục Vô gián băng một trung kiếp. Có nghĩa 
là từ 8 vạn giảm xuống 10 tuổi, lại từ 10 tuổi, tăng tới 8 
vạn tuổi thì gọi là 1 trung kiếp. Đó là kiếp lượng của Vô 
gián. Loài phi thiên thọ lượng bằng Tam thập tam thiên. 
Thọ lượng của các loài bàng sinh, ngạ quỷ không nhất 
định. 

Thêm nữa, thọ lượng của Bát hàn địa ngục theo thứ tự 
tương ứng với (từng địa ngục trong) Bát nhiệt địa ngục và 
bằng gân một nửa. Trong hai loại địa ngục Cận biên và Cô 
độc thọ lượng không nhất định. 

Trên đây là nói về thọ lượng của 5 loài thuộc Dục giới. 

II. Thọ lượng của Sắc giới. 

Thọ lượng Phạm chúng thiên bằng 20 trung kiếp làm một 
kiếp. 

Phạm phụ thiên thọ 40 trung kiếp làm một kiếp. 

Đại phạm thiên thọ 60 trung kiếp làm một kiếp. 

Thiểu quang thiên thọ 80 trung kiếp làm hai kiếp. 
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Các trời từ đây trở lên so với nhau tăng dân gấp đôi. Chỉ 
trừ Vô vân (thiên), nên biết rằng trời đó thọ giảm ba kiếp. 
II. Thọ lượng của Vô sắc giới. 

Không vô biên xứ thọ 2 vạn kiếp. Thức vô biên xứ thọ 4 
vạn kiếp. 

Vô sở hữu xứ thọ 6 vạn kiếp. Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thọ 8 vạn kiếp. 

Các loại nói trên trừ Bắc Câu Lư châu, còn ở mọi chỗ đều 
có chuyện chết yêu giữa chừng. 

Dẫu hết thảy loài hóa sinh thân chết đều không có cặn bẫn, 
song người, quỷ và bàng sinh thời nay đều có thân cặn bã 
nhơ bẩn. Trời và địa ngục mất cùng với thức, không có 
thân cặn bã nhơ bân. 

Kinh Chính Pháp Niệm v.v... nói răng 136 địa ngục, đó là 
mỗi một trong số 8 đại địa ngục đều có 16 ngục cận biên tứ 
môn viên quán, tổng cộng có 128 chỗ (8 x 16 = 128), cộng 
với 8 ngục căn bản thành ra 136 chỗ. Chăng kể ngục Bát 
hàn và ngục Cô độc, nếu tính cả số này thì địa ngục rất 
nhiêu. 

Du Già luận nói răng : Dưới đây cách 32.000 do tuần có 
ngục Đăng hoạt. Thê thì biết rõ dưới châu này có địa ngục. 
Tiểu thừa nói khác. Nếu cứ theo như Kinh Chính Pháp 
Niệm thì dưới núi Tu DI có đại địa ngục. 

Trên đây là nói về thọ lượng. 


THÂN LƯỢNG 
[. Thân lượng của Dục giới. 
Người Thiệm Bộ châu thân lượng không nhât định. Có lúc 
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thì cao to, có lúc thì thấp bé. 

Nếu lấy theo độ dài cẵng tay của mỗi người làm đơn vị 
tính, thì chiều cao của người châu này bằng 3 cắng tay 
Tưỡi. 

Người ba châu khác cũng cao bằng 3 căng tay rưỡi của họ, 
thân có khi cao lớn. 

Thân Tứ thiên vương thiên băng một phân tư của một Câu 
lư xá. 

Thân lượng Tam thập tam thiên lại tăng thêm một Túc. 
Một Túc có nghĩa là một câu lư xá chia làm bốn phân, một 
nửa của phân ấy gọi là một Túc (1 Túc = 1 phần 8 của câu 
lư xá). 

Thân lượng Đề thích bằng một nửa câu lư xá. Thân lượng 
Thời phân thiên cũng băng nửa câu lư xá. Trên đây là thân 
lượng Dục thiên. Nên biết là đần dần đều tăng một Túc. 

II. Thân lượng của Sắc giới. 

Phạm chúng thiên nửa du thiên na. Phạm phụ thiên một du 
thiện na. Đại phạm thiên một du thiện na rưỡi. Thiều 
quang thiên hai du thiện na. 

Các trời từ đây trở lên dần tăng gấp bội, chỉ trừ Vô vân 
thiên. Nên biết răng trời đó giảm ba du thiện na. 

III. Thân lượng của Vô sắc giới. 

Vô sắc thì vô hình, chắng nói thần lượng. Song luận lại nói 
răng : Sắc, Vô sắc thiên biến thân vạn ức cùng đứng trên 
đâu lông không lượng địa giới. 

Kinh Nhân Vương kế tới Vô sắc giới chúng. Kinh A Hàm 
nói : Vô sắc giới thiên nước mắt như mưa phùn mùa xuân, 
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đứng bên cạnh Phật. Đó đều là hóa ra làm vậy, to nhỏ tùy 
lúc, chăng phải là thân nghiệp quả. 

Còn trong đại địa ngục, thần lượng chắng nhất định. Hoặc 
gây tạo hoặc tăng trưởng nghiệp bắt thiện cực nặng thì thân 
to lớn, ngoài ra thì chắng thế. Hàn địa ngục chỉ có một 
(thân lượng). Cận biên, bàng sinh, ngạ quỷ cũng thế. 

Thân lượng của các phi thiên bằng Tam thập tam thiên. 
Đây nói căn bản phi thiên nếu tại châu này thì thân lượng 
nhỏ, không cô định. 

Dựa vào yếu nghĩa, tạm phân biệt sơ qua về các loài. Còn 
mọi nghĩa khác, cứ theo như lý (mà suy) thì sẽ biết. 

Giải thích Kinh văn : 

Tiếng Phạm A Tỳ Chí, đây gọi là Vô gián. 

Du Già nói : vì ở đó phải thụ khổ (liên tục) không gián 
đoạn, lửa cháy không gián đoạn. Do báng kinh nên phải 
thụ đủ một kiếp, một trung kiếp, mệnh cực tới kiếp đó hết 
thì lại sinh. Cứ xoay vần như vậy tới vô số kiếp. 

Kinh Bát Nhã nói : đó là do phỉ báng đại thừa, phương này 
địa ngục tận, thì sinh ở phương đông, cứ xoay vân như vậy 
khắp hết ngục ở mười phương. Mười phương địa ngục tận, 
lại sinh ở trongngục phương này.. 

Cho nên ở đây nói là : “cứ xoay vần như vậy, cho tới vô số 
kiếp”. Chắng, phải chỉ riêng trong ngục Vô gián, mà cũng 
còn đọa ở chôn khác, vì trong nảy chỉ nêu một chỗ nặng. 
Đây chỉ một nghiệp được đặt tên theo lúc sơ thụ, chỉ gọi 
tên là sinh báo. 

Tội nghịch chung, theo cả ba thừa gồm : Giết cha, hại mẹ, 
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giết A la hán, làm thân Phật đỗ máu, phá hòa hợp Tăng. 
Kinh Tát Già Ni Kiền Tử nói : Đại thừa ngũ nghịch (năm 
tội nghịch theo thuyết đại thừa) gồm : 
1) Phá hoại chùa tháp, thiêu đốt kinh tượng, dùng trộm tài 
vật của Tam bảo. 
2) Phi báng Tam thừa pháp, nói đó chắng phải là thánh 
pháp, gây khó khăn chướng ngại, giâu diễêm bưng bít. 
3) Đôi với mọi người xuất g1a, bất kế họ có giới hay không 
giới, giữ giới hay phá giới đêu đánh đập chửi mắng, kế lễ 
lỗi lầm của họ, ølam cầm họ trong lao ngục, hoặc lột cà sa 
của họ, bức bách họ hoàn tục, bắt họ sưu dịch, điều đi chỗ 
khác, làm đứt mệnh căn của họ. 
4) Giết cha, hại mẹ, làm thân Phật chảy máu, giết A la hán, 
phá hòa hợp Tăng. 
5) Khởi tà kiến lớn, phỉ báng (nói là) : không có nhân quả. 
Vì trong đêm dài thường làm mười nghiệp bất thiện, cho 
nên nay chăng tin kinh này, vào ngục Vô gián rôi thì cứ 
như vậy mà xoay vẫn tới vô số kiếp. 
Câu Xá luận nói : trong ngũ nghịch thì phá tăng là nặng 
nhất, nhất định phải thụ khổ (báo) một kiếp ở trong ngục 
Vô gián. Nay vượt quá số ấy nên nói là “kiếp mãn hết lại 
sinh”. 
% 
-Kinh văn : “Từ nơi địa ngục ra” tới 

“Nên chịu tội báo này”. 
Tán rằng : dưới là đoạn thứ hai có 10 tụng rưỡi nói về thụ 
báo phải làm súc sinh. Có bốn phân : 
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- 3 tụng rưỡi đầu nói về thụ báo phải làm con chó, con Dã 
can (giông con đúi). 

- 2 tụng nói về thụ báo phải làm lạc đà, lừa. 

- 2 tụng nói vệ thụ báo phải làm con đã can. 

- 3 tụng nói về thụ báo làm thân con trăn. 

Đây là phần đâu. 

* Chữ [#] đọc là Súc, chỉ lục súc. Còn đọc là Húc, nghĩa 
là nuôi dưỡng. Khi có nghĩa là tích tụ, tụ tập thì có hai cách 
đọc là Húc và Súc. Nay theo cách đọc là Súc. 

Theo đại thừa, một nghiệp có thê chiêu cảm nhiều quả. 
Nay theo quả đâu lây đó làm tên gọi là súc sinh vì đều 
thuộc quả này cả. Kinh này nói : “từ địa ngục ra sẽ đọa vào 
súc sinh”. Dưới cứ theo đó thì biết. 

*Chữ[_ |] đọc là Khất. Sách Tam Thương giải thích là : 
đâu hói không có tóc. Thông Tục văn, Thiết Vận giải thích 


là hói trọc lóc và nói và âm đọc giống chữ Quật [E]. Thêm 
nữa Khấtsâu [ X#]có nghĩa là da thịt khô đét (gầy đét). 
Vì dưới đã có chữ “khô kiệt” rôi, nên giải thích theo cách 
trước (tức là hói) thì hay hơn. 

Nay chữ[ | có khi đọc là Ngật. Lễ phải việt là | |, 
nhưng chưa rõ âm (là gì). Chữ [53] đọc là Lê. HE 
ngôn có câu : “mặt tựa lê bị cóng”. Có khi viết là [Š# E° 

Ngọc Thiên nói đọc là Lê, có nghĩa là đen, là già, Ni chỉ 
màu lôm đôm. Đen tuyên thì là chữ [  ]. Có hai âm 


1/. Đàm, đồng âm với chữ[  ], chỉ màu ngựa đen. 
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2/. Còn đọc là Thậm, tức màu tím đen như quả dâu chín 


(tang chỉ thậm [Sš xZ #]). 
Nếu là mâu xanh đen thì là chữ[  ] đọc là Yêm. Chữ 
[#Zš] đọc là Nhiều, nghĩa như Não. Nếu là đùa cợt trêu chọc 
nhau thì là chữ [ ] Niễu. Còn nhiễu loạn thì là chữ[_ ] 
Náo. Ngọc Thiên nóichữ [ — ] có khi viết và đọc như 
chữ [‡š] Nhiễu, nhưng vẫn có nghĩa là đùa cợt trêu ghẹo. 
Chó có mười báo quả : 

1) Hói trọc. 5) BỊ trêu chọc. 

2) Gây gò. 6) Bị người ghét bỏ rẻ rúng. 

3) Màu sắc đen đủi. 7) Thường bị đói khát. 

4) Lở ghẻ. S) Xương thịt khô kiệt. 

9) Lúc sông thì bị đánh đập khô sở. 

10) Lúc chết thì bị ngói đá đè. 

Các ác quả này lẽ ra đều phải nói rõ nguyên nhân gây ra 
nhưng sợ rườm rà, nên thôi. 

% 

-Kinh văn : “Nếu sinh làm lạc đà” tới 

“Mà bị tội như vậy”. 

Tán răng : 2 tụng này nói về quả báo phải làm lạc đà, làm 
lừa. Đây có bốn quả : 

l) Mang nặng. 3) Thèm ăn. 

2) BỊ đánh đập. 4) Vô tri. 

*Chữ[ | đọc là Lạc. Cũng đều chỉ con lạc đà. Con vật 
này có chỗ gọi là Lạc, có chỗ gọi là Đà. Chữ Lạc [Ã#]vôn 
chỉ có màu sắc của ngựa, nhưng chăng phải nghĩa ở đây. 
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Chữ Đà viết là [ŠÈ|hoặc [  ] đều được. 
+ 


-Kïnh văn : “Có khi làm dã can” tới 
“Hoặc có lúc bị chết”. 
Tán răng : đây là nói về quả báo phải làm con dã can (con 
dúi). Có bốn quả : 
L) Lở ghẻ. 
2) Không có một mắt nào, cũng không có hai mắt, như kẻ 
chỉ tin tiểu thừa. Chỉ vì chăng tin đại thừa, cho nên không 
có một mắt nào. 
3) BỊ đánh bị ném. 
4) Tới mức bị chết. 
% 


-Kinh văn : “Từ đây vừa chết đi” tới 


“Mà bị tội như vậy” 
Tán răng : đây là quả báo phải làm thân con trăn. Có năm 
quả : 
1) Thân to. 
2) Điễc. 
3) Ngu s1. 
* Chữ [ ŠÃ ] đọc là Ngãi, nghĩa là sĩ. 
4) Không có chân. 


5) BỊ bọ con ăn. 

Có bản nói là “thân bị CO CUỘN”. 

*Chữ[_  ] đọc là Uyên. Nay đây chỉ thân co cuộn, cho nên 
phải là chữ[  ](uyên). Có bản chép là [Z8] cũng đọc là 
Uyên.Theo sách Ngọc Thiên [Z8](Uyên) là lỗ nhỏ; 
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bốn phía cao, chính giữa thấp thì gọi là Uyên [Z8]. 
Sách Thiết Vận giải thích là kéo cỏ gục xuông để tự che, 
vốn chăng phải là dùng chữ [Z8] trong từ Uyên chuyên. 
Bởi vậy phải là chữ[  ] (Uyên). 
Chữ[  ] theo Ngọc Thiên thì đọc là Sáp. Le nhạn ăn băng 
miệng thì gọi là sáp. Nay đã vào miệng rôi thì nên dùng 
chữ Táp [IÚP]. Thời xưa viết là[ ] chỉ chim ăn. Tức là chữ 
Sáp trong từ sáp tráp [ ](mỗ ăn, mò ăn).Chữ[  ] đọc 
là Sáp. Chữ [ | đọc là Tà Theo Tự Lâm : chữ Sắp 
trong từ sáp huyết (ngậm máu, bôi máu vào miệng đề thê) 
cũng viết là 
 . 
+ 
-Kinh văn : “Nếu được sinh làm người” tới 

“Không có chỗ nương tựa”. 
Tán rằng : dưới đây là 10 tụng nói về kẻ ác bị quả báo. Có 
hai phân : 
- 7 tụng đầu : có ác báo. 
- 3 tụng sau : không thiện quả. 
Trong phân đầu có bốn ý : 
+ 3 tụng đầu nói về hình dáng xấu xí. 
+ 1 tụng : không chỗ nương nhờ. 
+ 2 tụng : bạc phúc đức. 
+ Ï tụng bị tai bay vạ gió. 
Đây là ý đầu, có 17 quả : 
1) Đần độn. 
2) Lùn. 
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*Chữ[  ] đọc là Tòa, có nghĩa là lùn. 

3) Xấu xí. 

*Chữ[  ] đọc là Lậu, nghĩa như là chữ [ÑZ] (xâu), đều có 
ý là xấu xí. 

4) Tay co quắp. 

*Chữ[ ] đọc là Luyến, chỉ bệnh tay bị co quắp, lẽ ra phải 
viết chữ này, nhưng có chỗ lại viết là[ ] không đúng với 
nghĩa đâu. Chữ[_ ] này vốn có nghĩa xích buộc chim ưng 
(để chim ưng đậu trên cánh tay thợ săn khi đi săn). Nay đã 
là bệnh thì nên viếtlà[ ]. 

5) Què chân. 

* Chữ [##]| đọc là Tích. Tay khoẻo thì gọi là Luyến, chân 
què thì gọi là Tích. Có bản chép là [##]. chỉ bệnh ăn không 
tiêu là bệnh ở trong bụng, chăng phải nghĩa là chân què. 

6) Mù. 

7) Điếc. 

Š) Lưng gù. 

* Chữ [ÍE] đọc là Ủ. Chỉ lưng gù chăng ưỡn thăng được. 
9) Người chắng tin. 

10) Miệng thối. 

11) Quỷ ám. 

12) Nghèo túng. 

13) Thấp hèn. 

14) Bị người khác sai khiến. 

15) Lắm bệnh. 

16) Gây mòn. 

*Chữ[  ] đọc là Tiêu, tên bệnh khát (tức bệnh tiêu khát). 
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L7) Không nơi nương tựa. 

18) Gày còm. Cũng có thể lập riêng “Gày” thành một mục. 
Vì bệnh gày còm khác với bệnh tiêu khát, như vậy thì 
thành 18. 

Trên đây một tụng về ý ÿ nghiệp quả, một tụng về ngữ 
nghiệp quả, một tụng về thần nghiệp quả. Do ý đâu tên dắt 
dẫn mà thành ra quả báo là bị lùn, xâuv.v.. 

+ 
-Kinh văn : “Tuy thân cận nương người” tới 
“Rồi sau lại quên mất”. 

Tán răng : đây là nói về không nơi nương nhờ. 

* Chữ [ÑÑ] đọc là Phụ, nghĩa là gần, gần gũi. 

Có hai quả, có thể biết. 

+ 


-Kinh văn : “Nếu học nghề thầy thuốc” tới 
“Mà bệnh càng nặng thêm”. 

Tán răng : phúc mồng, ít phù trợ. 

° hai quả có thê biết. 


-Kïnh văn : “Hoặc người khác phản nghịch” tới 
“Bỗng dưng bị tai ương”. 
Tán răng : đây là nói về quả báo bị tai bay vạ gió. 
* Chữ [‡] đọc là Sao. Có chỗ viết là [#}] hoặc 
[#2]. Theo Ngọc Thiên : nghĩa chữ [‡}] Sao giống nghĩa 
chữ [#8] Lược (cưỡng đoạt), có nghĩa là cưỡng đoạt lây đồ 


vật, ăn trộm, ngang ngược vô lý mà tới chiêm. 
+ 
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-Kinh văn : “Những tội nhân như vậy” tới 

“Chăng bao giờ nghe pháp”. 
Tán răng : dưới là 3 tụng nói về § nạn, cho nên không có 
thiện quả. Có ba ý : 
- Ì tụng : nói về một nạn là sinh ra trước Phật hoặc sau 
Phật, cho nên chắng thây Phật. 
- I tụng : nói về sáu nạn : sinh ra ở các chỗ chướng nạn là 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Bắc châu, Trường thọ thiên, 
cậy mình có thế trí biện thông hoặc điên cuông đui điếc 
mãi mãi chăng nghe pháp. 
- l tụng : nói về một nạn thường thường các căn bị khuyết 
tật. 
Giộp lại là § nạn, cho nên không có thiện quả. 
Đây là ý đầu và ý thứ hai. 
+ 


-Kinh văn : “Trải qua vô số kiếp” tới 
“Các căn chăng đây đủ”. 
Tán rằng : đầy là nói các căn bị khuyết tật, là 1 trong 8 
nạn. 
+ 
-Kinh văn : “Thường ở nơi địa ngục” tới 
“BỊ tội như vậy đó”. 
Tán rằng : dưới có 6 tụng thuyết minh chung về (chúng 
sinh) trải qua bốn đường, thụ tăng thượng Đăng lưu quả. 
Chia làm bốn mục : 
1) Nửa tụng nói về địa ngục. 
2) Nửa tụng nói về ngạ quý. 
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3) Một tụng về súc sinh. 

4) Bốn tụng về ác nhân (kẻ ác). 

Đây là ba mục đâu. 

* Viên quán : vườn quán. Chữ [Š#] ở đây đọc là Quán, tức 
là chữ Quán trong từ “lâu quán”. Còn Quán trong “quán 
xá” thì viêtlà[ — ]. 

Các đường ác khác : chỉ ngạ quỷ v.v... vì phỉ báng chính 
pháp, tham lam bủn xin, chăng chịu tu đạo, nên sinh ở loài 
nøạ quỷ. Luận cứ trên ở đây ít, nên chăng nói riêng. 

% 


-Kinh văn : “Nếu được sinh làm người” tới 

“Dùng để làm quân áo”. 
Tán răng : dưới đây là 4 tụng nói về quả báo của hạng 
người ác. Có bốn mục : 
1) Một tụng vệ á ác nghiêm (trang sức xấu xJ. 
2) Một tụng vệ ác phục (y phục xâu). 
3) Nửa tụng về ác trạng (dáng dập xâu). 
4) Một tụng rưỡi nói về ác hành (hành vi xấu). 
Đây là hai quả đầu. 
* Chữ Âm cũng có nghĩa như chữ Á, đều có nghĩa là câm, 
chẳng nói được. Chữ Âm[_  ]có chỗ viếtlà[ ]. Theo Tự 
Lâm thì chữ|[ | có nghĩanhư chữ[ | Chữ[  ] đọc là 
Tạ. 
Chữ[_ ] có chỗ viết là [], theo Tự Lâm thì đọc là Ách, 
chỉ tiếng cười. 
Theo Thiết Vận thì Ách[_ ] có nghĩa câm chăng nói được. 
Chữ [TH] đọc là Thư, nghĩa như chữ[_ ] chỉ ung nhọt. 
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x 


-Kinh văn : “Thân thể thường hôi hám” tới 

“Mà bị tội như vậy”. 
Tán răng : đây là Ác trạng và Ác hành. Vì quá chấp trước 
ngã kiến, si tăng thượng, nên tham sân có thê biết được tới 
mức nào. 
% 
-Kinh văn : “Bảo cho Xá Lợi Phất” tới 

“Đừng nên thuyết kinh này”. 
Tán răng : 28 tụng trên là thuyết minh về Bắt tín quả. 
Hai tụng này là kết luận. 
*% 
-Kinh văn : “Nếu có người lợi căn” tới 

“Mới nên thuyết cho họ”. 
Tán răng : đây là 66 tụng chỉ rõ cái đúng cái sai của con 
người, khiến nên học đúng trừ sai. 
Trong có 4 đoạn; trên là 3 đoạn; đoạn thứ tư ở dưới có 19 
tụng ý nói : đối với người có trí thì nên thuyết cho họ. Có 
hai phân : 
‹ Phần đâu gồm 17 tụng nói về tướng nên thuyết cho. 
- Phân sau là 2 tụng đề kết luận. 
Trong phân đâu lại có ba đoạn nhỏ : 
1) Đoạn đầu là 1 tụng rưỡi, nói về những người từ trước tới 
nay chưa hề phát tâm thì phải nghiệm thấy là có Phật 
chủng tính, mới đáng thuyết cho họ. 
2) Thứ đến 10 tụng rưỡi, nói về những người tuy phát tâm 
rôi, nhưng phải có sự tu tập về Lục độ thì mới có thể thuyết 
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cho họ. 
3) Cuối cùng là 5 tụng, nói về những người tuy có Phật 
chủng tính, có sự tu tập về Lục độ rồi, nhưng còn phải có 
tâm trọng pháp câu pháp nữa, mới có thể đáng để được 
thuyết cho. 
Đoạn đâu này nói phải nghiệm thấy có 6 đức : 
1/ Lợi căn, vì nghe thì hiểu ngay. 
2/ Trí tuệ phân biệt được đúng sai. 
3/ Sáng suốt, vì chắng mê ám. 
4/ Đa văn (kiến thức rộng), vì trước có sự học tập bồi 
dưỡng. 
5/ Cường thức (trí nhớ tốt), tinh tường lanh lợi. 
ó/ Muôn được thuyết Pháp Hoa cho, vì cầu chuộng đạo 
Phật chứ chẳng phải là đạo khác, thích siêu trần thoát tục, 
hoặc là tính cầu giác lộ, chăng thích ngu mê. Như vậy thì 
mới đáng để thuyết cho. 
*% 
-Kinh văn : “Nếu lại đã từng thây” tới 

“Mới nên thuyết cho họ”. 
Tán răng : đây là mục nói về tuy đã phát tâm nhưng phải 
có sự tu tập về Lục độ. Trong đó có sáu ý : 
a) 1 tụng rưỡi : đã từng vun trồng Thí tập (có sự tu tập về 
hạnh Bồ thí). 
b) 1 tụng Tĩnh tiến tập. 
c) | tụng rưỡi nói về Định tập. 
đ) 3 tụng nói về Giới tập. 
e) 1 tụng rưỡi nói về Nhẫn tập. 
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) 2 tụng nói về Tuệ tập. 

Đây là ý đầu : vì đã từng được thấy Phật, cho nên từ lâu đã 
vun trông. Thí tập. Như vậy mới có thê thuyết cho họ. 
Những điều nghiệm thây nêu ra dưới đây tùy theo từng sự 
giông như ở Bồ tát địa mà kiêm nghiệm rồi thuyết cho họ. 


-Kinh văn : “Nếu là người tinh tiến” tới 
“Mới nên thuyết cho họ”. 
Tán răng : đầu tiên là I tụng nói về Cần (tinh tiễn, siêng 
năn9). 
Sau đó là l tụng rưỡi nói về Định. 
% 
-Kinh văn : “Lại nữa, Xá Lợi Phất” tới 
“Mới nên thuyết cho họ”. 
Tán răng : đây là 3 tụng nói về Giới tập. 
Đâu tiên là 1 tụng rưỡi nói về xả ác, cận thiện duyên. Phẩm 
An Lạc Hạnh sẽ thuyết về tướng này. 
Sau đó là I tụng rưỡi nói về kiên trì tịnh giới. 
* Chữ [4] có âm đọc là Khiết, nghĩa là thanh tịnh. 
*% 
-Kinh văn : “Nếu người nào không sân” tới 
“Mới nên thuyết cho họ”. 
Tán răng : | tụng rưỡi đầu nói về Nhẫn tập. 2 tụng sau nói 
về Tuệ tập. 
Chất trực an thụ là Khô nhẫn. Thường mẫn nại oán là Hại 
nhẫn. Kính Phật đề sát là Pháp nhẫn. 


+ 
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-Kinh văn : “Nếu có Tỳ kheo nào” tới 

“Mới nên thuyết cho họ”. 
Tán răng : dưới đây là 5 tụng nói về ý còn hay cầu pháp 
trọng pháp. Chia làm hai phân : 
s 2 tụng rưỡi đâu nói về ý một mực câu đại thừa. 
» 2 tụng rưỡi sau nói về ý thành tâm câu đại thừa. 
Phần đầu này có hai : 
- I tụng đầu nói về ý câu pháp đỉnh thụ. 
- Ì tụng rưỡi sau TÓI về ý chắng cầu kinh khác. Kinh khác 
ở đây chỉ kinh tiểu thừa. 
Kinh Thiện Giới nói : nếu trong học đại thừa mà chưa rốt 
ráo thì chắng được học thừa khác, tứ minh luận khác. Nếu 
trong đã rốt ráo rôi thì hăng ngày hai phần học đại thừa nội 
minh, một phần học kinh khác. Trong này hoàn toàn không 
cho phép học kinh khác dù chỉ một kệ, như vậy là để cho 
hạng sơ học chuyên cầu đại thừa học và tu lâu dài. 
% 
-Kinh văn : “Nếu người nào chí tâm” tới 

“Mới nên thuyết cho họ”. 
Tán răng : đây là thuyết minh về hạng thành tâm cầu đại 
thừa. Có hai ý : 


- Đầu tiên là I tụng nói về ý thành tâm câu đại thừa. 

- Sau đó là I tụng rưỡi nói về ý chăng cầu ngoại điển, chí 
tâm chăng khinh đại thừa. 

Hạng như vậy thì mới nên thuyết cho, vì chí thành có thể 
cảm ứng với thân, nhất niệm có thê thành thánh. 

% 


S689 


-Kinh văn : “Bảo Xá Lợi Phất răng” tới 

“Kinh Diệu Pháp Liên Hoa”. 
Tán răng : đây là mục : đối với người có trí thì nên thuyết 
cho họ. 
Trong này có hai phân : trên kia là tướng nên thuyết cho ; 
còn đây là kết luận. 


KINH PHÁP HOA HUYÊN TÁN 
QUYÉN THỨ SÁU - PHÁN TRƯỚC 
XONG 


Ngày mồng 4 tháng 12 năm Bảo An thứ 3, sau khi đem bản 
của Viên Như phòng, chùa Hưng Phúc ngất câu xong. Sư 
Tang Giác chùa Pháp Long đem 1H. 


để pháp trụ lâu dài, vãng sinh cực lạc.. 


Bản được chọn là bản do các bậc có danh tiêng cao, châm 
ngất van mạch. 


QUYỀN THỨ SÁU (PHẢN SAU) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ẤN soạn. 


PHẨM TỨ TƯ: TÍN GIẢI 
Gồm ba môn phân biệt: 


I.NÓI RÕ DỤNGY.  _ 
II. GIẢI THÍCH TÊN PHÁM. 
HI. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 
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I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 


Dụng ý của phẩm này có hai : 

1. Thu Tử là bậc thượng căn nghe thuyết pháp thì vui 
mừng mà lĩnh hội. Bốn người khác là hạng trung căn nhờ 
dụ hiểu mà hớn hở tỏ ngộ. Cho nên sau phẩm Thí Dụ mới 
có phẩm Tín Giải. 

2. Luận giải thích bảy loại cụ túc. Chúng sinh phiên não 
tính có bảy thứ tăng thượng mạn, để đối trị các thứ này thì 
thuyết bảy thí dụ. Trong đó phẩm Thí Dụ trước là dụ thứ 
nhất : Nhà lủa. 

Hạng người câu thế lực, khởi điện đảo, khởi táng thượng 
mạn câu công đức, cầu quả báo diệu cảnh giới của người 
và trời, thì thuyết dụ Nhà lửa cho hạng này. Phẩm Tín Giải 
này là dụ thứ hai. 

Hạng người câu giải thoát theo Thanh văn thừa thì một 
mực tăng thượng mạn, nói rằng : thừa của ta không khác gì 
thừa của Như Lai (tức Phật thừa). Vì họ điên đảo như vậy, 
cho nên để đi trị cho loại chuyên cầu Thanh văn giải thoát 
này thì thuyết dụ về người con nghèo túng. Trước kia vì 
thừa Vô vi và thừa cuối không khác, nên nói thừa là một, 
để khuyến khích họ nhập đại thừa. Họ bèn mê chấp. Nay 
nói rằng họ giồng như người con nghẻo túng của trưởng 
giả, thừa Hữu vi và thừa đầu khác nhau đề khuyên họ bỏ 
mê chấp. Cho nên sau phẩm trước thì có phẩm này. 


II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 
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Đại đề có bốn môn : 
[. Trừ nghi thì gọi là Tín. 

Phá mê thì gọi là GIảI. 
*Chữ [Ñ#] âm đọc là Giải. 
Bốn người khi xưa nghi rằng mình chăng thành Phật, nên 
chẳng vui mừng ưa thích gì đối với tâm Bồ đề, nên cũng 
chẳng thể chứng ngộ được chính giác. Do đó mà khi ngồi 
nehe thì bản thân lơ là uễ oải. Sau được nghe dụ thuyết nói 
là giống như Thu Tử trước đây thì nghi hối đều trừ bỏ 
được. Cho nên gọi là Tín Giải. 
Tín : tức là tịnh tâm nhẫn dục. 
Giải : tức là diệu trí ấn chứng được pháp hy hữu. 
Tin mình sẽ thành Phật, hiểu được ý Phật nói. 
2. Tín, có nghĩa là trừ được sự chẳng tin. 

Giải, có nghĩa là phá được sự chắng hiểu. 
Xưa thì hiểu tam thừa nhưng chắng tin nhất thừa. Hoặc là 
tin tam thừa nhưng chẳng hiểu nhất thừa. Nay mới hiểu 
được nhất thừa và cũng tin tam thừa, hiểu tam thừa và cũng 
tin nhất thừa. Tâm thanh tịnh hơn nữa lại hiểu biết, cho nên 
gọi là Tín Giải. 
Tín : là cái tâm năng liễu ngộ thanh tịnh. 
Giải : tức là cái lý sở đạt sáng tỏ. Giải thì sâu, Tín thì nông; 
đâu cuối đều thuyết. Do Tín, cho nên thâm nhập nên tảng 
đại thừa. Nhờ Giải, nên chứng được gốc của chân tông. 
Nêu lên cả hai khả năng, cho nên gọi là Tín CHảI. 
Tín : tức là ấn thuận cái danh sở văn (tin theo những điều 
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được nghe). 

Giải : tức là hiểu được ý nghĩa của quyên thực. Đối với 
quyên, thực thảy đều tín giải. 

3. Tín thể hiện là do Tha, Giải chứng tỏ là tự mình tỏ ngộ. 
Trước nói rằng : các Thanh văn khác tin lời Phật nói, cho 
nên tùy thuận kinh này. Đó chăng phải là phân trí tuệ của 
mình. Cho nên thể hiện là do Phật, bốn người mới tin. Đã 
có sự tin tưởng rôi thì tự mình so sánh mới sinh ra Giải 
ngộ. Cho nên gọi là Tín Giải. 

Tín là thuận tha mà tâm tịnh. 

Giải chính là thê hiện rõ bản thân mình có thê hiểu biết 
được : đôi với người, với pháp đều tín giải. 

4. Hai từ Tín, Giải mỗi hạng đều có sự phân biệt khác 
nhau. 

1) Hạng độn căn chính kiến thì tín mà chắng ø1ải (tin mà 
chẳng hiểu). 

2) Hạng lợi căn tà kiến thì giải mà chăng tín (hiểu mà 
chăng tin). 

3) Hạng lợi căn chính kiến thì vừa tín vừa ĐIả1. 

4) Hạng độn căn tà kiến thì chắng tín, chẳng giải. 

5) Hạng phàm phu sơ tâm thì tin mà chưa hiểu. 

6) Hạng Bồ tát chứng Giải rồi thì tin. Trước khi nhập địa 
thì do tín mà giải. 

7) Hạng Nhất xiên đề chăng tín chăng giải. Nay ở đây gôm 
cả hai ý. Đó là Tín Giải, chắng phải là tin mà chăng hiểu, 
chăng phải hiểu mà chăng tin. Tin và hiểu cho nên gọi là 
Tín Giải. Đều lấy câu thứ ba. 
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Tín là tịnh tâm định thú. Giải chính là thâm trí ngộ hội (trí 
tuệ sâu sắc liễu ngộ chân lý), đôi với Giáo với Lý đều tin 
đều hiểu. Vì đó là tỷ giải, tùy tăng nghĩa mà lý giải mục 
đích của quyên, thực. Tín là quy phục tông chỉ của nhất 
thừa, nhưng chưa chứng được về lýù, nên chăng nói là 
Giải. Vì nghĩa bàn chung đều duyên giáo lýù, vừa Tín vừa 
Giải, đây là giải thích tên phẩm Tín Giải theo kiểu Trì 
nghiệp. 

IH. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 


-Câu hỏi 1 : theo Tỳ Bà Sa luận thì nói rằng : hàng Thanh 
văn có ba hạng : 

- Hạng thượng căn chỉ có một vị, đó là Xá Lợi Phất, đã 
từng một mình tu luyện căn tính 60 kiếp. 

- Hạng trung căn cũng chỉ có một, đó là Đại Mục Liên. 

- Hạng hạ căn øôm các vị Thanh văn khác đều thuộc về hạ 
hạ tính. 

Vì sao giờ đây bốn người lĩnh ngộ đều là trung phẩm (tức 
trung căn) ? 


Đáp : Thu Tử lĩnh ngộ trước, chưa saI với tông chỉ của 
mình. Bốn người trung căn nào có trái với lý này. Nếu so 
sánh ở trong hàng Thanh văn thì trung phẩm chỉ có một 
mình Mục Liên. Nhưng phát tâm hướng theo đại thừa thì 
øôm thêm cả bốn người, vậy có gì sai đâu ! 

Hơn nữa như Thiện Hiện ngộ không, Mãn Từ biện thuyết, 
Ba Ly trì luật, Ca Diếp đầu đà, mỗi người đều có sự thắng 
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trội của mình, cân gì cứ phải có năng lực như nhau ! Cho 
nên cả bôn đêu là trung phầm, như vậy cũng chăng trái lẽ. 


-Câu hỏi 2 : cớ sao trong phân Bảy thí dụ, Luận gọi đây là 
dụ về đứa con nghèo túng, mà trong kinh, tiêu đề của phẩm 
lại gọi là Tín Giải 2 

Đáp : Tín Giải là gốc thì mới có thê thuyết dụ. Luận gọi tên 
là đứa con nghèo túng là theo nghĩa “phá bệnh”. Kinh theo 
căn bản pháp, nên gọi là Tín Giải. Tên gọi được đặt ra theo 
sự thăng trội của sự lý, chứ không cần đặt ra thê lệ nhất 
định. 

% 

-Kinh văn : “Lúc ấy tuệ mệnh” tới “vui mừng phẫn 
khởi”. 

Tán rằng : phẩm này có 3 đoạn lớn : 

- Đoạn đầu kê về sự vui mừng của bốn IBƯỜI. 

- Thứ đến đoạn nói về sự lĩnh ngộ của bốn người. 

- Cuối cùng nói đến sự đội ơn của bốn người, trong tụng ở 
dưới nói rằng: ' 'ơn lớn của Thế tôn” đó chính là phần này. 
Trong đoạn đầu có 2 phân : 

Phần + đầu nói rõ sự vui mừng. 

Phần + sau nói rõ sự kính trọng ngưỡng mộ. 

Đây là phần đâu. 

“Tuệ mệnh” : lẽ ra phải nói là Cụ thọ (thọ mệnh đây đủ). 
Bọn thế tục đều thích sự trường thọ của sắc thân. Các bậc 
thánh nhân thì đều quý mệnh trí tuệ. Ca ngợi, mong muốn 
thành tựu được cả hai, cho nên gọi là Cụ thọ. Chỉ nói Tuệ 
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mệnh thì nghĩa sẽ thiếu. 

Thêm nữa, ngài Chân Đề và ngài Bát Nhã nói rằng : gọi là 
Tịnh mệnh là căn cứ vào Đoạn đức. Gọi là Tuệ mệnh là 
căn cứ vào Trí đức. Nay gọi là Cụ thọ thì thê hiện được cả 
hai đức Đoạn và Trí. Chỉ nói Tuệ mệnh thì nghĩa sẽ thiếu. 
Còn ba tên khác thì căn cứ vào tính mà đặt tên, bỏ cái nhỏ 
nêu cái lớn làm tên. (Gọi là) Thiện Hiện là lây việc đức 
được nồi bật mà đặt tên, chỉ lây Tuệ mệnh làm đức. 

Gân thì nghe dụ thuyết mà được pháp Vị tăng hữu; xa thì 
nghe thụ ký lại sinh hoan hi. 

“Phân khởi dũng dược” : nghĩa này chung cho cả hai, tức 
là khi được nghe pháp cả gần lẫn xa, hoặc là pháp VỊ tăng 
hữu tức là thọ ký. 

+ 


33 


-Kinh văn : “Liền từ chỗ ngồi đứng dậy” tới “mà bạch 
Phật rằng”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về sự thành kính ngưỡng mộ, 
biểu hiện có 9 nghĩa : 

1) “Từ chỗ ngôi đứng dậy” thê hiện từ nhị thừa đã phát tâm 
theo đại thừa. 

2) “Sửa sang y phục” thể hiện giữ gìn đầy đủ Bồ tát giới. 
3) “Đề trần vai phải” biêu hiện sự cát tường của nhất thừa. 
4) “Đầu gôi phải quỳ xuống đất” biểu hiện đã hàng phục 
được cái tâm chấp trước nhị thừa trước kia. 

5) “Nhất tâm” biêu hiện chuyên cầu đại thừa, chẳng thụ 
một câu kệ của các kinh khác. 

6) “Chặp tay” biêu hiện trong tâm tỏ ngộ được điều Phật 
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nói, nhận thức rõ quyên thực. 

7) “Khom người cung kính” biểu hiện tự thân tâm đều 
thuận phục. 

8) “Chiêm ngưỡng tôn nhan” biểu hiện tâm quán giáo lý, 
thây được cả hai thân: Pháp thân và Hóa thân (của Phật). 
9) “Mà bạch Phật rằng” nêu rõ sự tín giải. 

% 

-Kinh văn : “Chúng tôi đứng đầu chư tăng” tới “Tam miệu 
tam Bồ đề”. 

Tán rằng : dưới đây là đoạn thứ haI, nói rõ về sự lĩnh thuật 
của bốn người; đầu tiên là trường hàng, sau đó là kệ tụng. 
Trường hàng có ba : đầu là pháp lĩnh; thứ đến dụ lĩnh; sau 
là hợp lĩnh. 

Pháp lĩnh (lĩnh ngộ về pháp) có hai ý : 

‹ Đầu tiên là nêu rõ xưa kia chắng mong cầu. 

° Sau đó nêu rõ nay đã chứng đắc. Đó là đoạn “chúng tôi 
nay ở trước Phật” trở xuống, nêu rõ xưa chắng mong cầu vì 
Phật xưa kia thuyết về quyên (thừa), tôi đã đắc quyên thừa 
rồi, cho nên trước hội Pháp Hoa chưa mong câu chứng đắc 
thực pháp nhất thừa và sẽ được thành Phật. Nay đã chứng 
được, có nghĩa là nay được nghe về nhất thừa sẽ được 
thành Phật, thì lĩnh ngộ đựơc sự giáo hóa của Phật, đầu tiên 
là quyền, sau đó là thực. 

Văn phần đầu có hai : đầu tiên là phân Sơ lược; sau đó là 
phân giảng rộng. 

Đây là phân sơ lược. Có bốn ý : 

I) Đứng đầu chư tăng, danh vọng lớn địa vị cao. 
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2) Tuổi tác già nua, sức lực suy yếu. 

3) Tự cho rằng mình đã chứng được Niết bàn, khô hết tâm 
VUI. 

4) Không còn kham nồi thứ gì nữa, vì tính tình vụng đại. 
Do bốn nghĩa này mà không còn có chí cầu tiên thủ nữa. 
Cho nên xưa kia chắng mong câu. 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn xưa kia” tới “tâm chẳng ưa thích”. 
Tán răng : dưới là giảng rộng về chắng mong câu. Đầu tiên 
nói về sự việc xưa, sau đó là giải thích nguyên do. Đây là 
phân đâu. 

Trong phân đâu lại có hai phân : 

- Đầu tiên nói về chỉ tu tự hành, thời Phật thuyết về Bát 
nhã, chỉ nghĩ tới lý Không, Vô tướng, Vô tác. 

- Sau đó là nói về chăng thích đại thừa, chăng thích Bồ tát 
pháp. 

Xưa kia Phật thuyết Bát nhã cho các Bồ tát thời gian lâu 
mà tôi chắng ưa thích chắng tỏ ngộ, bản thân có sự mệt 
mỏi, bèn làm ba phép quán : 

1) Quán Không : gồm 2 hành Không và Vô ngã, quán 
chúng sinh là Không. 

2) Quán Vô tướng : gôm 4 hành Tứ diệt đề, quán Niết bàn 
là Vô tướng. 

3) Quán Vô tác : tức là Vô nguyện, bao gồm 10 hành khác 
: Khổ đề có 2, Tập đề và Đạo đề mỗi thứ có 4, quán chư 
Hữu hết thảy đều Vô nguyện. 

Đây là chung cho cả hữu lậu và vô lậu bao gồm trong tam 
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tuệ, vì chẳng nói tới tam muội. Các nghĩa khác thi đều 
giống như sự giải thích sơ lược trong Du Già quyên 12, 
Đây là nói theo ba loại quán của Thanh văn, chẵng nói 
phép quán của Bồ tát. 

Bỏ g tát pháp : gôm 4 món : 

1. Bỏ đề phân. 

2. Du hí thần thông. 

3. Tịnh Phật quốc độ. 

4. Thành tựu chúng sinh. 


Bỏ 1. đề phân : gồm 37 pháp, tóm lược lại thành Thất vị : 
1) Tứ niệm trụ : øôm Thân, Thụ, Tâm, Pháp. Lẫy tuệ làm 
thể, có nghĩa là do niệm lực mà khi đôi cảnh thì tuệ vẫn 
trụ. 

2) Tứ chính đoạn : gồm Luật nghi đoạn, Đoạn đoạn, Phòng 
hộ đoạn, Tu tập đoạn. Lẫy tinh tiễn làm thẻ, vì tinh tiến 
khởi dụng có thể tu đoạn. 

3) Tứ thân túc : có nghĩa là Dục, Cân, Tâm, Quán. Lấy 
định làm thê, vì dùng bốn thứ này mà tu định. 

4) Ngũ căn : gồm Tín, Cần, Niệm, Định, Tuệ. Lây năm thứ 
như tên gọi ấy làm thể, vì chúng sản sinh ra điều thiện. 

5) Ngũ lực : thể là ngũ căn. Vì khó khuất phục, nên ha căn 
mà lập thành mục riêng. 

6) Thất giác chi : øôm Trạch pháp, Tĩnh tiễn, Hi, Niệm, 
Định, Xả, Khinh an. Trong đó : 

- 3 thứ Trạch pháp, Niệm, Định : là biệt cảnh. 

- 3 thứ Cần, Xả, Khinh an : là thiện sát (thường gặp). 

- 1 thứ Hỷ : là biến hành. 
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7) Bát thánh đạo chỉ : gôm Chính kiến, Chính tư duy, 
Chính ngữ, Chính nghiệp, Chính mệnh, Chính niệm, Chính 
định, Chính tỉnh tiền. 

Chính tư duy lấy tuệ làm tính, vì có thể phát ra ngôn ngữ 
thông Phật hữu. 

Chính ngữ, Chính nghiệp lây vô sân vô sĩ thê hiện qua 
thân, ngữ làm thể. Thể hiện được vô tham thì gọi là Chính 
mệnh, vì lìa được năm thứ tà mệnh, đều lấy vô biểu sắc Tư 
làm thể. Các thứ khác thì như tên gọi của mỗi thứ. 

Hợp thê của 37 thứ trên có chín loại : 

l) Tuệ. 4) Tín. 7) Xả. 

2) Tinh tiễn. 5) Niệm. 8) Khinh an. 

3) Định. 6) Hỷ. 9) Vô biểu sắc. 

Biến hành có 1, đó là Hi. Biệt cảnh có 3, đó là Niệm. Định, 
Tuệ. 

Thiện có 4, đó là Tín, Cân, Xả, Khinh an. Sắc pháp có l1, 
đó là Vô biểu. 

Theo như Vô Cầu Xưng sớ thì cách tu của Bồ tát khác với 
Thanh văn, cho nên Bồ đề phần gọi là Bồ tát pháp. 

2. Du hý thần thông. 

Kinh Hoa Nghiêm nói rằng Bồ tát có 10 pháp gọi là Du hý 
thân thông : 

1) Thị hiện xả thiên thọ. 

2) Thị hiện thụ sinh. 

3) Thị hiện các thứ cười đùa của trẻ nhỏ. 

4) Thị hiện xuất gia. 

5) Thị hiện khổ hạnh. 
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6) Thị hiện hướng Bỏ đề thọ. 

7) Thị hiện hàng ma. 

S) Thị hiện ưa thích tịch tĩnh, thành đạo vô thượng. 

9) Thị hiện chuyển pháp luân. 

10) Thị hiện nhập Niết bàn. 

So với tám tướng nói trong luận, có sự khác nhau. 

.3 Tịnh Phật quốc độ. 

Kinhi Vô Câu Xưng quyên 1 nói là có 18 chủng nhân, gộp 
lại thành § loại, đó là : 

1/ Phát khởi vô thượng Bỏ đề tâm. 

2/ Thuần ý lạc. 

3/ Thiện gia hạnh. 

4/ Tăng thượng ý lạc. 

Bốn thứ này đều như tên gọi. 

5/ Chỉ tức : Lục độ là 6 thứ gộp lại. 

6/ Phát khởi : Tứ vô lượng, Tứ nhiếp sự, Xảo phương tiện, 
Bỏ đề phân. 

7/ Hồi hướng : phàm là tu thiện đều tu hồi hướng. 

Š/ Tịch tĩnh : Tức, Vô hạ, Tự giữ giới thực hành thập thiện 
nghiệp đạo. 

Phẩm¡ Hương Đài kinh đó nói có 8 pháp : 

1) Nghĩ tới loài hữu tình, làm các việc thiện mà chắng 
mong thiện báo. 

2) Nghĩ muốn chịu khổ thay họ, thiện căn của ta đều hồi 
hướng bố thí cho họ. 

3) Nghĩ tới hữu tình, tâm đó bình đắng, tâm không chướng 
ngại. 
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4) Nghĩ tới hữu tình, đả phá điều phục tâm kiêu mạn, kính 
yêu họ như Phật. 

5) Tín giải tăng lên, không nghi ngờ, không phi báng đối 
với kinh chưa được nghe. 

6) Không có tâm địa ghen ghét đối với lợi dưỡng của 
người khác, chẳng sinh kiêu mạn về lợi dưỡng của mình. 
7) Điều phục tâm mình, thường xuyên phản tỉnh về lỗi lầm 
của mình, chắng chê bai điều sai phạm của người khác. 

S) Luôn luôn không phóng dật, thường xuyên tu thiện. 
Đây là “tám pháp vô hủy vô thương”. 

Thực hành các pháp này thì khi mệnh chung sẽ được sinh 
về cõi tịnh độ khác. Nói rộng ra thì như chương Tịnh Độ 
đã nói. 

4. Thành tựu chúng sinh. 

Đó là các hạnh lợi tha, giáo hóa làm lợi cho ngoại vật (tức 
chúng sinh). 

Trong này tức là Thất địa Tứ Bỏ tát hành, có nghĩa là Bồ 
để phần hành. Đó gọi là Bồ tát pháp Chư thần thông hành, 
Ba la mật hành. Đó gọi là Tịnh Phật quốc độ Thành tựu 
hữu tình hành. 

Đối với bốn loại pháp trên trong đại thừa, chắng nảy sinh 
một ý niệm ưa thích, vì không kham nôi. 

% 

-Kinh văn : “Vì sao vậy” tới “tâm ưa thích”. 

Tán răng : đây là giải thích lý do, có hai : 

1) Đạo đã mãn không khổ, tâm an. 

2) Tuôi đã cao, sức đã kém, cho nên đôi với pháp đại thừa 
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thì cho rằng đó chăng phải là điều mong muốn của mình, 
nên trong tâm không hè ưa thích. 

*% 

-Kinh văn : “Chúng tôi nay ở trước Phật” tới “chăng cầu 
mà tự mình lại được”. 

Tán răng : đây là nói rõ về sự được ngày này, đó là được 
pháp đại thừa sẽ thành Phật. Có ba ý : 

1) Đắc ký, tâm lĩnh : lĩnh ngộ chung về vòng đầu. 

2) Nghe pháp, sinh hý : lĩnh ngộ riêng về dụ thuyết. 

Hai thứ này là lĩnh ngộ. 

3) Mừng được thiện lợi vô lượng trần bảo, đó tức là đại 
thừa. 

*% 

-Kinh văn : “Bạch Thế tôn ! chúng tôi ngày nay” tới “để 
sáng tỏ nghĩa này”. 

Tán răng : dưới là trình bày riêng về thí dụ. 

Có hai phân : 

‹ Đầu tiên là bàn chung về thuyết dụ. 

° Sau đó chính thức trình bày lời dụ. 

Đây là phần đâu. 

Vì Phật trước đây nói là các người có trí sẽ nhờ thí dụ mà 
được giải ngộ, cho nên nay cũng nhờ dụ mà lĩnh ngộ được 
ý Phật. 

% 

-Kinh văn : “Ví như có người đã từng ở tuổi ấu trĩ”. 

Tán răng : dưới là trình bày lời dụ. Có hai dụ : 


- Đầu tiên là xưa chăng mong câu. 
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- Sau đó là dụ về ngày nay lại được. Đó là đoạn từ chỗ : 
“Sau ít lâu nữa, cha biết ý CO, dần dần thông suốt” trở 
xuống. 

Tức là dụ đầu nói về ngày xưa trụ Ở quyên (thừa) và chăng 
mong câu (đại thừa), dụ sau nói về ngày nay nghe giảng về 
thực (thừa) và lĩnh hội được. 

Lời văn (dụ) đầu có sáu đoạn : 

1) “Ví như có ... âu trĩ” : dụ về lúc ban đầu phát tâm. 

2) Từ “Bỏ cha trỗn mất” trở xuống : là dụ về thoái lưu sinh 
tử. 

3) Từ “Tuổi đã khôn lớn” trở xuống : là dụ về giữa chừng 
lại gặp Phật. 

4) Từ “Cha thường nhớ con” trở xuống : là dụ về chắng 
chịu tu đại thừa. 

5) Từ “Cha xa xa nhìn thấy con mà bảo với sứ giả” trở 
xuống : là dụ về việc giáo hóa bằng nhị thừa. 

6) Từ “Bạch Thế tôn ! Bấy giờ trưởng giả bị ôm” trở 
xuống : là dụ nói về việc khai thị cho đại thừa mà (người 
nghe) chắng hy vọng. 

Đây tức là lời văn phân đầu. 

- Bốn đoạn đầu thì giống như trước đã nói : nơi hai vạn 
Phật giáo hóa băng đại thừa. 

- Đoạn thứ năm : phương tiện dẫn đạo sinh trong pháp ta. 

- Đoạn thứ sáu : trước hội Pháp Hoa, thuyết về Bát nhã 
cho, nhưng chỉ nghĩ tới lý Không v.v..., chằng sinh ra ưa 
thích. Nay trong khi đã thu hoạch được (thực thừa) rồi mới 
khiến nhớ lại đạo đã tu hành và thuyết Pháp Hoa cho. 
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“Âu” là yếu. “Trĩ” là nhỏ. Lúc ban đầu khi là 16 vương tử, 
dạy phát tâm đại thừa vì vẫn còn mật thuyết, chưa tu hành 
rộng, nên gọi là âu trĩ. 
% 
-Kinh văn : “Bỏ cha trỗn đi” tới “năm mươi năm”. 
Tán răng : đây là dụ thứ hai nói về thoái lưu sinh tử (thoái 
chuyền luân hôi trong vòng sinh tử). 
Đôi Pháp luận dẫn kinh nói răng : “Nếu có ai thành tựu 
được thế gian Tăng thượng phẩm chính kiến, thì dẫu trải 
- ngàn kiếp sinh, cuối cùng vẫn chắng đọa vào đường 

°, Luận đó căn cứ vào thượng phẩm tôi sơ phát tâm. 
N thuyết về hạ phẩm phát tâm. Bởi vậy thoái lưu sinh 
tử. 
Tâm chưa kiên cố, chắng một mực ưa thích Phật, đó gọi là 
“Bỏ cha”. Trái với giáo lý thường làm việc ác, đó ví với 
việc “trôn đi”. 
“Đào” nghĩa như “Ty”, có nghĩa là trốn. 
'““Thệ” nghĩa như “Vãng”. “Hành”, “Khứ” có nghĩa là đi, ra 
đi, đi mất. 
“Nước khác” (tha quốc) ví với vòng sinh tử, vì ở lâu thì 
chẳng thể ưa thích được. 
“Nước mình” (tự quốc) ví với Phật pháp, vì ở lâu thì khiến 
được an lạc. 
Trong Kinh Niết Bàn ví Phật pháp là (tha quốc) “nước 
khác”, vì chắng phải thuộc phần mình ; sinh tử là (tự quốc) 
“nước mình”, vì thuộc phần mình. 
Ví dụ trong kinh này và trong kinh ấy khác nhau : 
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Kinh này coi hữu tính và sau khi phát tâm là tự, tha. 

Kinh ấy coi vô tính và khi chưa phát tâm là tha, tự. 

Như vậy cũng chăng trái ngược nhau. 

Trước tuy coi ba cõi nói chung đều là ngôi nhà lớn của 
Phật, nay lại coi đó là nước khác (tha quốc), vì nhiễm, tịnh 
khác nhau về thể, nên nước chia ra làm tha, tự. 

Thêm nữa, nêu theo phàm thuyết thì cũng chắng trái nhau. 
Lại nữa, nếu theo Đại bi thì sinh tử là nhà, nếu theo Đại trí 
thì mới gọi vòng sinh tử là tha quốc. 

Trong dụ thuyết ở dưới có năm (loại) nước : 

1) Ở lâu tại nước người (tha quốc). 

2) Gặp hướng về bản quốc. 

3) Khắp cả (là) nước người (tha quốc). 

4) Trải qua quốc ấp. 

5) Cùng hội họp với quốc vương đại thân. 

Loại đầu và loại thứ ba thì coi sinh tử là tha quốc (nước 
người). 

Loại thứ hai thì coi Phật pháp làm bản quốc (nước mình). 
Loại thứ tư là nói chung lợi lạc của Phật pháp rộng lớn ví 
như một nước. 

Loại thứ năm là nước của vua chúa trong loài người. Hoặc 
là ví với bốn chúng trong nước Phật pháp. 

Hoặc 10 cho đến 50 (tuổi) rong ruôi trên năm đường thì 
gọi là chủng tử, vì ai nay đêu dựa vào 10 nghiệp đạo. 

x% 


-Kinh văn : “Tuôi đã khôn lớn” tới “øặp đường hướng vê 
bản quôc”. 
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Tán răng : dưới đây là đoạn thứ ba, là dụ nói về giữa chừng 
lại được thấy Phật. Tức là trước khi chưa thoái đại Bồ đề 
tâm, lại được gặp Phật vì đời đời đã từng theo sự giáo hóa 
của Phật. Phần trước đây gặp Phật, đều được giáo hóa băng 
đại thừa. 

Văn chia làm ba : 

- Đầu tiên là nói về con lớn lên, trở về nước. 

- Thứ đến cha trước đã tìm con. 

- Cuối cùng là con gặp cha, đến thành. 

Đây là phần đâu, trong đó có 6 ý : 

1. Căn tính dân thành, gọi là “tuổi đã khôn lớn”, đó là tập 
chủng tính vậy. 

2. Chưa tu phúc tuệ, gọi là “lại bị khốn cùng”. 

3. Luân chuyền trong tứ sinh, gọi là “bôn ba khắp bốn 
phương. 

4. Tìm đường khỏi khổ, gọi là “để câu cơm áo”. 

5. Do chủng tính bức bách mà tuệ tâm do văn tư, ngày 
ngày luôn sinh trưởng, gọi là “dần dần du hành”. 

6. May gặp Phật pháp, gọi là “gặp đường hướng về bản 
quốc”. 

Xưa giáo hóa cho khiến phát tâm đại thừa, tuy có bị thoái 
chuyền phải luân hỗi trong vòng sinh tử, nhưng nay lại gặp 
được Phật pháp và dung nạp được, thuận theo những điều 
đã tu trước kia, nên gọi là “tới bản quốc” (đáo bản quốc). 

* “Trì” nghĩa như “bôn”, “Sính” nghĩa như “tâu”. “Trì 
sính” là bôn ba, rong ruồi vậy. 

*% 
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-Kinh văn : “Người cha từ trước đến nay” tới “dừng chân 
trong một tòa thành”. 

Tán răng : đây là mục thứ hai nói về người cha từ trướcđến 
nay đi tìm kiếm. 

Có ba ý : 

1) Tìm con, dừng ở trong thành. 

2) Tiên của rất nhiều. 

3) Khách lợi phong phú. 

Đây là ý đầu. 

Cha là hóa thân Phật, dẫu từ trước đến nay, đã từng hóa 
đạo nhưng chúng sinh tự thoái, cho nên gọi là “từ trước 
đến nay tìm con mà tìm chẳng được, giữa chừng dừng lại ở 
một tòa thành”. 

Sinh tử là giữa chừng — Thành đây là đại thừa. 

Kinh Vô Cấu Xưng nói răng : “đó là Hộ pháp thành”. 
Nay coi pháp đại thừa là thành, vì sắp thuyết đại thừa để 
khiến phát tâm, nên thành ví với pháp đại thừa. 

% 


-Kinh văn : “Nhà ông giâu to” tới “thảy đều đây ắp”. 

Tán răng : dưới là nói về của cải rất nhiều. 

Có 8 thứ, trong đây có 2 : 

1) Thất bảo ví với Thất thánh tài, phong phú sung túc. 

2) Các kho hữu vi, kho vô vi : dụ cho các đức đều đồi dào. 
Bác Vật Chí nói : nhựa thông vào đất 1000 năm thì hóa 
thành phục linh, phục linh 1000 năm thì hóa thành hỗ 
phách, còn gọi là Hồng châu. 

Quảng Chí nói : bên trên và bên cạnh chỗ sinh ra vật này 
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thì cỏ cây chẳng mọc, sâu tới 8 - 9 thước, to như cái hộc, 
bóc lượt vỏ bên trên đi thì ở bên trong thành ra hồ phách. 
Có loại nhựa, lúc đầu như nhựa đảo, khi đông cứng lại thì 
thành khí (công cụ), người phương Tây dùng làm bát. 

% 

-Kinh văn : “Có nhiều đồng bộc” tới “bò dê vô số”. 

Tán răng : đây có 6 loại (của cải) : 

3) Điều phục phiền não làm đồng bộc, vì có thể sai khiến 
tùy lòng. 

4) Phương tiện thiện xảo là tôi tớ. 

5) Diệu nguyện và lực, là lại dân. 

6) Ngũ thông là voI ngựa. 

7) Ngũ thừa là xe cộ. 

8) Tám vạn bốn ngàn các hạnh là vô số bò đê. 

% 


8 Qy b) 


-Kinh văn : “Lợi tức xuất nhập” tới “cũng rất nhiều”. 

Tán răng : đây là chỉ là khách lợi phong phú. 

Chân tục đề giáo, đó gọi là Nhập xuất lợi, vì nhập trong 
Phật pháp, xuất ly sinh tử. 

Hoặc là tam thừa giáo gọi là xuất, vì xuất sinh tử; nhân 
thiên giáo gọi là nhập, vì nhập sinh tử. 

Khiến cho điều thiện dân dần nảy sinh, cho nên gọi là Tức. 
Tức có nghĩa là sinh sôi nảy nở. Vì xót thương chúng sinh, 
đi giáo hóa khắp trong vòng sinh tử, cho nên gọi là “đi 
khắp cả nước khác”. 

Đem thánh giáo tam thừa, đem chính pháp của Phật tuyên 
dương ở khắp mọi nơi, đó gọi là “Thương cô cổ khách” (lái 
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buôn). Ở đây giống với loại người mà Không Tử gọi là cầu 
được giá đắt mà bán vậy. Loại này chắng phải chỉ có một 
hạng, cho nên có rât nhiều tên øọI khác nhau. 

* Thương : theo Thuyết Văn, đó là chỉ loại bán rong. Theo 
Ngọc Thiên, người khiến cho vật báu của lạ ở bốn phương 
được lưu thông, đó gọi là Thương lữ. Có chỗ nói Thương 
có nghĩa là thương lượng, song không phải nghĩa ở đây. 
Chữ LÍ] đọc là Cộ (hoặc Cô). Tự thư không có chữ này. 
Chỉ riêng Nhĩ Nhã, âm nghĩa của Quách Phác, phân thích 
ngôn có chú thích chữ Cô trong từ Thương cô [RifÃ] được 
viết thành chữ này [Í{#]. Sách Thiết Vận giải thích [Ít] (cô) 
là thuế chợ. Còn [SŠ] (cổ) là người bán hàng ngôi tại chỗ. 
Chín chức trong Chu Lễ thì chức thứ sáu là Tư thị coi việc 
buôn bán, lưu thông tài hóa. 

Ngọc Thiên của Trịnh Huyền nói răng : làm cho hàng hóa 
lưu thông thì gọi là Thương, ngồi một chỗ mà bán hàng thì 
gọi là Cô. Bạch Hồ thông nói : Thương có nghĩa là thông 
thương, nghĩa là thông thương khắp nơi xa gần, gom góp 
sản vật của bốn phương. Cô có nghĩa là cô, có giữ sản vật 
chờ cho dân đến mua đề câu lợi. Cô cũng là từ thông dụng 
mà thôi. Cho nên trong Tả truyện khi Tuân Anh ở nước SỞ, 
phải nhờ lái buôn nước Trịnh là Chử Trung để đưa ra khỏi 
nước Sở. (Người lái buôn nước Trịnh : Tả truyện gọi là 
“Trịnh cô nhân”). Sử ký có ghi lái buôn ở Dương Địch 
(Dương Địch cổ nhân) thường qua lại mua rẻ bán đắt. 
“Khách” chỉ là tên gọi chung (lái buôn) mà thôi. 

x% 
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-Kinh văn : “Khi ấy, người con nghèo túng” tới “toà thành 

mà (người cha) đã dừng chân”. 

Tán răng : đây là mục nói về người con đã gặp cha, tới tòa 

thành. 

Tam thừa nội đạo, đó gọi là Tụ lạc. 

Đây là cầu nói chung. Tất cả các pháp, các sự thân thông 

đã thuyết giải, đó gọi là Quốc ấp. Trong này đi khắp nội 

đạo để cầu yếu lĩnh xuất ly, đó gọi là “Du hành đến các tụ 

lạc”. 

Văn trước đã nói người con lớn lên trở về nước quy phục 

Phật pháp rồi, cho nên biết răng tụ lạc chắng chung với 

ngoại đạo. Hoặc nghe thuyết pháp nông hay sâu, hoặc xem 

thần thông hơn hay kém, đó gọi là “trải qua quốc ấp”. 
“Quốc” thì rộng, ví với việc thuyết pháp. “Ấp” nhỏ, _VÍ với 

thần thông. Biết rõ chúng thánh hay dở ra sao, trở về tới 

trong sự giáo hóa của Phật pháp đại thừa, đó gọi là “tới 

thành của cha”. 

Theo cách giải thích ở sau thì nói răng : may gặp Phật 

pháp, đầu tiên được nghe về đại thừa, đó øọI là “tới tòa 

thành của cha”, vì Phật tự trụ ở đại thừa. Tức là giữa 

đường lại gặp đại thừa. 

% 


-Kinh văn : “Cha thường nhớ con” tới “trong lòng hồi 
hận”. 

Tán răng : đầy là đoạn thứ tư, là dụ nói về chắng chịu tu 
đại thừa. Có bốn phân : 

1) Cha thường nhớ con. 3) Cha sai bắt ngay. 
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2) Con thây sợ chạy. 4) Con bèn lo sợ. 

Phần đầu có hai : 

- Đầu tiên là thuyết minh chung về sự nhớ nhung. 

- Sau đó là thuyết minh riêng về sự nhớ nhung. 

Đây là ý đầu. 

“50 năm” là dụ cho rong ruồi trong năm đường. 

“chưa từng nói với ai sự như thế này”, là ta từ xưa tới nay 
chưa từng nói với mọi người là ta đã từng bảo họ phát tâm 
đại thừa. 

Nay ta thường tâm niệm muốn đem của cải châu báu đại 
thừa cùng sự vui của nhất thừa để cho họ, song chỉ nghĩ 
thầm trong bụng mà chăng nói rõ ra lời. 

“Hồi” chẳng sớm tìm con mà dạy, “hận” con chắng sớm 
tìm ta, cho nên gọi là Hồi hận. 

% 

-Kïnh văn : “Tự nghĩ mình già nua” tới “thường nhớ tới 
con”. 

Tán răng : dưới là mục thuyết minh riêng về cõi nhớ 
nhung. 

Có hai ý : đầu tiên là nghĩ tới việc giao phó của cải, sau đó 
là nghĩ tới niềm vui của mình. 

Đây là phân đâu. 

Tu hành đã lâu ngày, đạo đã sớm viên mãn, nên gọi là “g1à 
nua”. Phúc tuệ vô cùng, cho nên gọi là “có lăm của cải”. 
Tuy có Bồ tát, song chưa hóa độ được Thanh văn, khiến 
nôi ngôi Phật, nên nói là “không con”. Hoặc vì con ít, nên 
cũng gọi là không con. 
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“Một khi mất đi” dụ cho thị hiện nhập Niết bàn, thì của cải 
đại thừa cũng thảy đều mất cả. Hạng kia căn cơ chưa chín, 
không biết lẫy ai để mà giao phó pháp quyên thực, bởi vậy 
cho nên rất buôn, “thường nhớ tới con”. 

% 

-Kinh văn : “Lại nghĩ như vậy” tới “không còn lo nữa” 
Tán răng : đây là mục nghĩ tới niềm vui của mình. 

Không có con đề trao cho của cải, bởi vậy lo buôn. Con 
nếu ưng thuận lĩnh lấy, thế thì há chăng vui sao ! 

* Chữ [}H] âm đọc là Thản, có nghĩa là an hòa. 

% 


-Kinh văn : “Thưa Thê tôn bây giờ” tới “dừng đứng bên 
cửa”. 

Tán răng : dưới là đoạn thứ hai, nói về người con nhìn 
thây, sợ hãi bỏ chạy. 

Có ba phân : 

- Đầu tiên là tới cửa cha. 

- Thứ đến là nhìn thấy cha. 

- Cuối cùng là lùi chạy. 

Đây là phân đâu. 

* Chữ [fã] âm đọc là Dung, có nghĩa như chữ Nhậm[_ ], 
chữ Mại [FEš], nghĩa là thuê mướn, mua. 

Thân tâm tinh tiến để cầu yếu lĩnh xuất ly, tâm xoay vần 
như kẻ làm thuê, làm mướn, chăng phải bản tâm cô ý cầu 
đại thừa, nhưng do chủng tính sắp đặt, may mà tới đại 
thừa, nên gọi là “bắt gặp nhà cha”. Vì chủng tử đại thừa 
gân sinh xa thục, cho nên may mãn mới gặp. Hơn nữa, lại 
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gặp liễu nghĩa đại thừa, đó gọ! là là “tới nhà cha”. 

Giáo, Hạnh đại thừa có thể giải thích về Lý, có thể chứng 
được về Quả, đó gọi là “cửa” (môn). 

Bấy giờ họ chưa thể chuyên câu cái hạnh tu tập thực hành 
rộng khắp để chứng quả, mà chỉ biết tướng chung, được 
nghe được dạy chút ít, tu được chút nhân, đó gọi là “cạnh 
cửa” (môn trắc). 

Bây giờ chưa hoàn toàn có thể nghe, tập đại thừa giáo, thực 
hành hạnh đại thừa, mà chỉ thê hiện là sẽ nghe sẽ làm, cho 
nên gọi là “đứng” (lập). Ở yên trong chốc lát thì gọi là 
“dừng” (trụ). 

Thêm nữa, vì căn cơ bé nhỏ, chưa lĩnh hội được đại thừa, 
chẳng gọi là “chính thức vào cửa” (chính nhập kỳ môn), 
nhưng cũng hơi tin tưởng tu tập, cho nên gọi là “cạnh cửa” 
(môn trắc). 

Trên đây là lây Phật pháp dụ cho “nước” (quốc), coi hết 
thảy đại thừa là “thành”. Trong đại thừa, đại thừa trung đạo 
chân thực liễu nghĩa gọi là “nhà cha”, tức là lây Giáo Hạnh 
øọI là “cửa” (môn). 

+ 

-Kinh văn : “Xa xa nhìn thây cha mình” tới “cung kính 
vây quanh”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về việc nhìn thấy cha. 

Có 7 ý. Đoạn văn này có 2 ý : 

1) Thây cha an toạ. 

2) Kẻ sang người hèn đều thờ phụng. 

Vì cách xa địa vị bất thoái của đại thừa, cách xa chân lý, 
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nên gọi là “xa xa nhìn thấy” (dao kiến). 

Phật dùng Tứ vô úy làm giường, cũng dùng Tứ tĩnh lự làm 
“ø1ường”, dùng vô tham, vô sân làm “bảo kỷ”. 

Có những bậc có thành tích học tập về các mặt giới định 
tuệ phụng thờ ngài : hạng học giới cụ túc làm Bà la môn, 
hạng học tuệ làm Sát lợi, hạng học định làm Cư sĩ. Lại 
thêm các chúng ba thừa đại thừa, Độc giác, Thanh văn 
cung kính vây quanh. 

% 

-Kinh văn : “Dùng trân châu, anh lạc” tới “đứng hầu hai 
bên tả hữu”. 

Tán răng : đoạn văn này có 2 ý : 

3) Trang sức thân thê : dùng tam niệm trụ làm trần châu 
anh lạc (anh lạc : chuỗi ngọc để trang sức). 

4) Tôi tớ cung phụng hộ vệ. 

Diệu nguyện và Lực làm “lại dân”, thị hiện điều phục 
phiên não làm “đây tớ” (đông bộc). Tâm trì Tứ nhiếp làm 
người “cầm phất trần trắng” (để hầu). Thể sạch trừ bỏ hết 
trần cầu, cho nên chẳng lìa thân tâm, đó gọi là “đứng hầu 
hai bên tả hữu”. 

% 

-Kinh văn : “Che bằng màn báu” tới “uy đức đặc biệt tôn 
quý”. 

Tán răng : trong này có ba ý : 

5) Trang nghiêm ngoại vật. 

6) Xuất nạp tài sản. 

7) Kết loại tôn cao. 
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Tứ ' vô lượng là “màn báu”. Thất tịnh làm hoa. Tông trì 
làm “phướn”. Ngũ phần pháp thân cùng Diệu định làm tươi 
nhuận thân tâm, ví như “nước thơm rưới đất”. Giáo tha 
băng Thất giác chi, ví như “rắc các hoa”. Ngoài dùng 
muôn hạnh giỗng như dùng các vật báu để mà trang sức. 
Trên đây gọi là Trang nghiêm. 

Ngoài ' thì bố thí pháp tài, đó gọi là “xuất”. Thân tự tích 
đức, đó gọi là “nạp”. 

“Lấy” (thủ) để giải thích nạp, vì nạp là tự lấy. 

“Cho” (dữ) đề giải thích ngoài, vì ngoài cho tha. 

Thêm nữa “xuất nạp” như trước, chúng sinh căn cơ chín 
muôi, gọi là Lây (thủ). Phật ứng với thời mà giáo hóa, gọi 
là Cho (dữ). Trên đây là “xuất nạp”. 

“Có những thứ như vậy” trở xuống, là kết loại tôn cao. 

* Chữ [Eš] theo Thiết Vận có âm đọc là Sĩ, có nghĩa là 
quét tước, rơi rụng; còn có âm đọc là Sái. Thông Tục văn 
giải thích là rưới nước cho khỏi bụi thì gọi là Sái. Theo 
Ngọc Thiên thì đọc là “Tấn”, có nghĩa là rắc. 

Đây là lúc ban đầu mới hiện tướng hóa thân Tịnh độ thắng 
diệu, cho nên con nhìn thây bỏ chạy, vì chưa thây báo thân. 
Cũng chắng phải là Uế độ. 

+ 


-Kïnh văn : “Người con nghèo nhìn thây cha” tới “hôi vì 


đã đi tới đây”. 
Tán răng : dưới đây là thuyêt minh về việc con bỏ chạy. Có 
ba ý: 


L) Hồi là đã đến. 
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2) Này ra ý nghĩ (khởi niệm). 
3) Chạy VỘI. 
Đây là phân đâu. 
“Thấy” (kiến) : ở đây có nghĩa là tỷ tri (do so sánh mà 
biết), lấn chăng phải là mắt nhìn thấy, cũng chắng phải là 
dùng trí tuệ mà chứng được (trí chứng). Đó là do văn 
(nghe) tư (ngh1) mà tỷ tr1 vậy. 
Thập lực, vô úy đó gọi là “đại lực thế”. Hoặc nhờ mắt mà 
thấy được đại thần thông của Phật, thì gọi là “thấy lực thế” 
(kiến lực thể). 
Chắng phải là bản thân có thể tu được, chăng phải là bản 
thân có thể chứng được, cho nên “trong lòng sợ sệt”. Đây 
thây tướng hóa thân tịnh độ, do được khuyên nên làm Phật, 
tự nghĩ chắng thê làm được, chỉ cầu là sẽ chứng được, cho 
nên gọi là “hối vì đã tới nơi đây”. 
x% 
-Kinh văn : “Trộm nghĩ như vây” tới “ép bắt ta làm”. 
Tán răng : đây là nói về người con khởi niệm. 
“Vương”: dụ cho pháp thân. 
“Vương đăng”: dụ cho báo thân. 
“Đăng” : có nghĩa là tương tự (tựa như). 
Hoặc là : - “Vương” chỉ vua pháp (pháp vương). 

- “Vương đăng”: ví như vua thế gian. 
Chắng phải là chỗ mà ta tinh tiên cần cù có thể chứng 
được, đó gọi là “chẳng phải là chỗ mà sức lực làm thuê làm 
mướn có thể kiêm được của cải”. 
“Chăng băng ta qua đến xóm nghèo, có chỗ cho ta ra sức 
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để dễ kiếm áo cơm” (Bất như vãng chí bần lý tứ lực hữu 
địa y thực dị đắc) : ý nói “chắng bằng hướng về kic (nhị 
thừa), thân tâm cần cù thì tha hồ có nơi y chỉ để phúc tuệ 
nảy sinh”. 

“Xóm nghèo” : chỉ nhỊ thừa. 

“Có đất” (hữu địa) : có chỗ y chỉ để đạo nảy nở. 

* Chữ [Eš] đọc là Tứ, nghĩa như các chữ [ft] Thân, chữ 
[#R] Trần, có nghĩa là tỏ rõ, phô bảy. 

Ở đây có nghĩa là phô bày sức lực phục dịch, đuợc tự mình 
buông tuông mặt sức. 

“Áo cơm dễ kiếm” : chỉ cho Phúc, tuệ có thê kiếm được. 
“Nêu như ta đứng lâu ở đây, ngộ nhỡ họ ép bắt sai ta làm” 
: ý nói “Nếu ở lâu trong đại thừa, ngộ nhỡ Phật ép buộc 
khuyên ta tu tác, đó chăng phải là điều mà ta ưa thích”. 
Đây là ý nghĩ nảy sinh ra trước, khi chưa thối lui khỏi đại 
thửa. 

* TH, [58] ở đây đọc là Cưỡng, có nghĩa là ép buộc. 


-Kinh văn : “Nghĩ như vậy rồi, bèn chạy VỘI đi”. 

Tán răng : đây là nói về việc chạy vội. 

Tự xét thây bản thân chắng thể tu hành hạnh Đại thừa, vội 
vàng chùn nhụt tâm đại thừa, định cầu chốn tu tác, đó ĐỌI 
là “chạy vội đi”. 

Lúc này vẫn chưa trụ trong nhị thừa. 

+ 

-Kinh văn : “Bây giờ vị trưởng giả giầu có” tới “trong 
tâm rất đỗi vui mừng”. 
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Tán răng : dưới đây là đoạn thứ ba : người cha vội sai bắt 
lấy. Có ba ý : 

1) Thây con thì vui mừng. 

2) Nghĩ tới chúng sinh (niệm sinh). 

3) Ra lệnh bắt lấy. 

Đây là ý thứ nhất : biết đại thừa tính gần gũi chúng sinh, 
căn cơ đã chín, cho nên nhìn thây chúng sinh thì hoan hi. 
*% 

-Kinh văn : “Liền nghĩ như vây” tới “vẫn còn tham tiếc”. 
Tán răng : đây là mục nghĩ tới chúng sinh (niệm sinh). 
“Mà bỗng tự đến” : chứng tỏ là căn cơ của nó đã chín 
muôi, rất hợp với tâm nguyện của ta. 

' “Fa tuy đã già nua” : chỉ việc thành đạo đã lâu. 

“Vẫn còn tham tiếc” : chứng tỏ tâm đại bi của Phật rất sâu. 
“Yêu con tình quyên luyến” : ví với đại bi sâu nặng, cho 
nên nói là “tham tiếc”. 

% 

-Kinh văn : “Liền sai người bên cạnh” tới “chạy vội đi 
bắt”. 

Tán răng : đây là mục ra lệnh bắt lấy. Có hai ý : 

1) Đuôi. 2) Bắt. 

Lýù vốn đoạn tuyệt với lời. Dùng lời mà thê hiện lý, thì đó 
chăng gọi là Chính lý. 

Giáo ví với “người bên cạnh” (bàng nhân), đó là nhất thừa 
giáo. 

Hạnh đáng tu, đó gọi là Chính chủ. 

Cáo tạm khai ngộ, cho nên gọi là “người bên cạnh” (bàng 
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nhân). 

Bi tâm vội khởi lên gọi là “đuối gấp”. Khiến nhập đại thừa, 
tùy thuận những điều đã tập luyện trước kia, đó gọi là 
“đem về”. 

Vì lòng xót thương muốn giáo hóa nhanh, cho nên nói là 
“sứ giả chạy nhanh đi bắt”. 

% 


-Kinh văn : “Người con nghèo kinh ngạc” tới “vì sao mà 
bị bắt”. 

Tán răng : dưới là đoạn bốn nói về việc người con liên lo 
sợ. Có ba ý : 

1) Người con kinh ngạc. 

2) Sứ giả càng đuôi gập. 

3) Người con chết ngất. 

Đây là ý đầu. 

Tâm chăng ưa thích tu hành đại thừa, gọi là “kinh ngạc”. 

* Chữ [lŠ] đọc là Ngạc, cũng có nghĩa như kinh. 

Tâm khâu chăng phục, chăng muốn tu hành đại thừa, xin 
được thoái luI, đó ví với việc người con nghèo “oán thán la 
lỗi” : ta thật tình chăng muốn đại thừa, đó gọi là “chẳng 
xúc phạm gì”, tự dưng vô cớ cưỡng ép bắt ta phải thụ học 
đại thừa, đó gọi là “vì sao mà bị bắt”. 

+ 

-Kinh văn : “Sứ giả càng đuôi bắt gấp, cưỡng bức lôi kéo 
đem về”. 

Tán răng : đây là mục sứ giả càng đuổi gấp. 

Do bi tâm tha thiết, nên giáo hóa càng bức thiết. Ép buộc 
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khiến phải tu học, đó gọi là “cưỡng ép lôi kéo đem về”. 
Dùng làm cái nhân đề thời nay nhập đại thừa, bởi vậy phải 
cưỡng bức. Chăng phải là lúc bây giờ Phật chắng biết căn 
khí mà cứ ép buộc lôi về. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ người con nghèo” tới “chếtngất 
ngã lăn ra đất”. 

Tán răng : đây là mục người con chết ngất. 

Thực tình chăng thích đại thừa, không gây tốn thương xúc 
phạm gì, đó gọi là “tự nghĩ là mình không có tội”. 

Chắng cho ta học tiêu thừa, trái lại bắt buộc ta học đại 
thừa, đó gọi là “bị tù hãm bắt bớ”. 

Bỏ tát khổ hạnh thật khó thê tu hành, vượt quá sức mình, 
sợ làm khô mình, đó gọi là “nhất định bị chết”. 

Tâm càng chăng thích, gọi là “cảng thêm sợ hãi”. 

Tâm nản chắng học, thoái nhập sinh tử, đó ví với “chết 
ngất ngã lăn ra đất”, vì đất là chôn sinh tử. 

* Chữ [##] đọc là Tịch, có nghĩa là xoa trơn. Nay đã ngã 
lăn ra đất thì lẽ ra phải dùng chữ[_ ] (Tịch) cũng có chỗ 
chép thành [f#] nghĩa là “tà tịch” (gian tà), không đúng với 
nghĩa ở đây. 

% 


-Kinh văn : “Cha xa xa nhìn thấy vậy” tới “đừng nói với 
nó nữa”. 

Tán răng : dưới là đoạn thứ năm nói về dụ giáo hóa bằng 
nhị thừa. Có sáu ý : 

1) Giáo hóa khiến phát tâm quyền thừa. 
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2) Từ “Người con nghèo vui mừng” trở xuống : người đó 
nảy ra ý thích tiêu thừa. 

3) Từ “Bấy giờ trưởng giả định sẽ dẫn dụ” trở xuống : 
khiến tu giải thoát phân. 

4) Từ “Bấy giờ người con nghèo lấy tiền công trước” trở 
xuống : con bẻn y theo mà thực hành. 

5) Từ “Người cha nhìn thấy con thì xót thương và trách 
nó” trở xuống : khuyên nhập thiện căn. 

6) Từ “Tức thì, trưởng giả lại cho làm” trở xuống : bèn 
thành thánh vị. 

Văn phân đầu có hai mục : đầu là bảo thả ra, sau là người 
đi bắt thả ra. 

Mục “bảo thả ra” có hai ý : 

‹ Đầu tiên nêu rõ dừøng việc giáo hóa băng đại thừa, để 
khiến phát tâm quyên thừa. 

° Sau đó là giải thích về lý do. 

Đây là ý đầu. 

Con đi con ở đăng xa, cho nên gọi là “cha xa xa nhìn 
thây”, vì trước đã nói là “xa xa nhìn thấy cha”. 

Hãy dừng giáo hóa đại thừa : tạm thời tỏ ý chớ có truyền 
thụ, cho nên nói là “chẳng cần”. 

Chớ có truyền thụ đại thừa một cách cưỡng ép, bắt phải tu 
hạnh đại thừa, đó gọi là “đừng có cưỡng ép nó đến”. 

Dùng phương tiện thiện xảo quyền nghĩ của nhị thừa như 
giáo hóa bằng tam quy, ngũ giới để gia bị cho tâm nó, ví 
như lây nước lạnh mà vã vào mặt, tạm thời khiến Hỗi bị 
diệt, chế phục Hoặc thập triền, tạm dẹp nỗi khổ bát nạn, 
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được sinh nhân thiên, dần dân hơi chán cảnh khổ, khôi 
phục được thứ vôn ưa thích trước kia (là Phật thừa), đó gọi 
là “được tỉnh ngộ”. 
Dừng việc truyền thụ đại thừa, đó là “đừng aI nói chuyện 
VỚI nó nữa”. 

* Chữ [Ä#] Tỉnh, có nghĩa là khỏi say rượu. 
Lúc này tựa tỉnh, có nghĩa là nhập thánh chân ngộ. 

*% 

-Kinh văn : “Sở dĩ như vậy là vì sao” tới “rằng đó là con 
ta”. 
Tán răng : đây là phân giải thích dụng ý của việc ra lệnh 
thả ra. 
Biết tính Thanh văn xa sinh gân thục, đó gọi là “biết ý kém 
hèn”. Đức của tự thân (Phật) rât lớn, có thê gây thành sự 
choáng ngợp của chúng sinh, nên gọi là “con coI là khó 
khăn”. 

* “Hào” : có nghĩa là mạnh mẽ. Sách Hoài Nam Tử nói 
răng : mưu trí hơn hăn muôn người thì gọi là Hào. Cũng 
viếtlà[  ]. Chữ [##] nếu đọc là Nạn thì có nghĩa là hoạn 
nạn, bệnh tật. 
Biết có chủng tính đại thừa, đó gọi là “Biết rõ con kham 
nổi việc kế vị”. 
Dùng cách kín đáo để giáo hóa dần dân, đó gọi là phương 
tiện: chưa bảo đại chúng răng trước đây giáo hóa của ta đã 
có nhân đại thừa, nói rằng : “đó là con ta đấy”. 

% 


-Kinh văn : “Người được sai nói với nó” tới “tùy ý muôn 
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đi đầu thì đi”. 

Tán răng : đây là mục nói về người được sai thả nói ra. 
Dừng việc truyền thụ bằng đại thừa, cho tủy ý học nhị 
thừa, đó gọi là “tùy ý muốn đi đâu thì đi”. 

*% 


-Kinh văn : “Nguời con nghèo vui mừng” tới “để kiếm áo 
CƠIM”. 

Tán răng : đây là dụ thứ hai nói về kẻ ây nảy ra ý thích tiểu 
thừa. 

Vì thích hợp với cơ nghi của nó, cho nên nó vui mừng mới 
phát tâm tiểu thừa, cho nên gọi là “được pháp chưa từng 
có”. 

Từ trong vòng sinh tử phát tâm Bỏ đề theo nhị thừa, đó ĐỌI 
là “từ đưới đất mà đứng lên, đi tới xóm nghèo để kiếm áo 
CƠIM”. 

Nhị thừa công đức ít nên ví với “xóm nghèo”. Định học 
pháp vô lậu, đó gọi là “kiễm áo cơm”. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ trưởng giả” tới “người không có uy 
đức”. 

Tán răng : đây là đoạn thứ ba nói về khiến tu giải thoát 
phân, vì thuyết về Ngũ đình tâm, Niệm xứ quán v.v... 
Đoạn này có hai ý : đầu tiên là bí mật sai hai người; sau đó 
là hai người y theo lời dạy bảo. 

Trong phân đầu có ba ý : 

1) Sa1 hai người. 

2) Bảo chuyên lời. 
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3) Dự định nếu hỏi sẽ đáp. 

Đây là ý đâu. 

Thực (thừa) không có hai thể, nhưng tạm đặt ra giáo hóa 
bằng nhị thừa, cho nên nói là “bí mật sai khiến”. 

Cáo phương tiện chỉ hóa nhị thừa, cho nên nói là “hai 
người”. 

Trí tuệ hẹp kém, gọi là “sắc tiều tụy”. 

Thân thông chắng lớn, gọi là “không có uy đức”. 

Hoặc là Giáo phiến diện, nên “sắc tiều tụy”; Lýù thiếu sót 
nên “không uy đức”. 

Hoặc tự đức khuyết mà gọi là “tụy”, tha lợi ít thì “không 
UY”. 

Đó đều là tình hình sau khi phát tâm tiểu thừa, mới bắt đầu 
tu hành theo Giáo Hạnh nhị thừa. 

* Hai chữ “tiêu tụy”, sách Quảng Nhã viết là [l§ †]. các 
sách Thiết Vận, Tam Thương viết là [ ] và giải thích 
là âu sâu, bệnh hoạn. Sách Ngọc Thiên viết là [|##] và Ø1ải 
thích là lo âu, thương tốn. 

% 

-Kinh văn : “Ngươi hãy đến đó” tới “sau sẽ khiến làm”. 
Tán răng : đây là mục sai chuyến lời. 

Sai người bảo cho nó biết, gọi là “ngươi hãy đến đó”. Vì là 
phương tiện giáo hóa dân dân, cho nên nói là “từ tốn nói 
VỚI nó”. 

Học địa nhị thừa, đó gọi là “chỗ làm” (tác xứ). Pháp vô lậu 
hơn hăn các điều thiện của nhân thiên trong sơ giáo, đó gọi 
là “cho hăn giá gấp bội”. 
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Hắn sẽ toại nguyện mà tu học, khuyên đến tu học đó øọI là 
“khiến làm”. 

*% 

-Kinh văn : “Nếu nói muốn gì” tới “cũng cùng làm chung 
VỚI ngươi”. 

Tán răng : đầy là mục dự định các câu hỏi và cách giải 
đáp. 

Nếu hắn có hỏi “muốn sai làm gì” tức là dụ cho “tu hành 
pháp gì ?” thì đáp là : “dọn phân”. Đó là ví với việc đoạn 
trừ phiên não vậy. 

Tu hành đại thừa giỗng như chế tác bảo khí, học tiểu thừa 
giông như việc dọn phân. Chăng những Hạnh có thể đoạn 
được Hoặc, mà C1áo cũng g1úp cho việc đoạn đó. 

Phải mượn uy thế, cho nên nói là “cùng làm”. 

% 

-Kïnh văn : “Bây giờ hai người được sai đó” tới “trình bày 
đủ sự việc nói trên”. 

Tán răng : "hai người y theo lời dạy bảo. Vì giáo sát hợp với 
căn cơ, giống như tìm kiếm đứa con nghèo, coi pháp là khí, 
khiến hắn được nghe được biết, cho nên nói là “(tìm) được 
nó”. 

Kê về việc đoạn trừ phiên não, đó gọi là “trình bày sự việc 
nói trên”. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ người con nghèo” tới “tìm dọn 
phân”. 

Tán - răng : đây là đoạn thứ tư nói về người con cuối cùng 
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đã làm theo. 

“Trước hỏi lây giá)tiền công” : sơ phát nhị thừa Bồ đề tâm, 
học văn tư tuệ. Đây là chân thăng đức, nên gọi là “hỏi lấy 
giá tiền công”, sau đó mới bắt đầu thực hiện các pháp 
quán Ngũ đình tâm, Niệm xứ v.v..., dần dân chiết phục 
phiên não, đó gọi là “tìm dọn phân”. 

“Dữ” là giúp cho, làm cho. Thuận áp dụng lời Phật, cho 
nên gọi là “tìm giúp cho” (tầm đỡ). 

*% 

-Kinh văn : “Cha nhìn thây con thì thương và trách nó”. 
Tán răng : dưới là đoạn thứ năm nói về ý khuyên nhập 
thiện căn. Có ba phân : 

I1) Tâm thương. 

2) Thân gân. 

3) Cùng trò chuyện. 

Đây là phân đầu : xót thương vì (thấy con) không có tướng 
hảo, phúc tuệ; trách con vì không có tâm cầu đại thừa. 

% 

-Kinh văn : “Lại vào ngày khác” tới “ô uế chắng thanh 
tịnh”. 

Tán răng : dưới đây là mục đích thân cận gần gũi. Có hai ý 


1) Nhìn thấy con. 

2) Đích thân giông như con. 
Đây là ý đầu. 

Từ “dọn phân 
phân mãn vị. 


39 


trở về trước là viêân thê hóa, giải thoát 
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Từ “nhìn thấy con thương xót” trở về sau gọi là cận thế 
hóa, đặt ra cách giáo hóa khiến nhập tứ thiện căn vỊ. 

Khác với giải thoát phân trước kia, nên gọi là “ngày khác”, 
huống hồ đây lại là nhiều kiếp tu hành. Phân vị đã khác, 
cho nên đặc biệt nói về thời Ø1an. 

Biết căn chưa chín, ngâm thi hành cách giáo hóa bí mật, 
hơn nữa chăng dùng đại thừa để giáo hóa, chỉ giáo hóa 
băng nhị thừa Sinh không, cho nên nói là “ở trong song 
cửa”, vì chẳng chính thị. 

“Cửa rả” (dũ) : có tính chất hướng đạo. 

Lúc sắp thành đạo mới hướng về Lộc viên mà thấy nhau. 
Đây vẫn chưa phải là nay thấy cho nên gọi là “xa xa nhìn 
thây”. Hoặc do kẻ ây còn xa thánh vị, cho nên cũng gọi là 
“xa xa nhìn thây”. ¬ 

Chưa được thăng phúc cho nên gọi là “gây yêu”. 

* Chữ Luy [lã] có nghĩa là yếu. 

Chắng được thắng trí cho nên gọi là “tiêu tuy”. Phiền não 
gọi là “đất phân”. Ác nghiệp gọi là “bụi bặm”. 

* Chữ([_ ] đọc là Phần, chỉ bụi bặm bẩn thỉu. 

Bụi đất gọi là phân. Khô quả, đó gọi là ô uễ. Gộp cả ba loại 
này thì gọi là “bất tịnh” (chẳng thanh tịnh, chăng sạch). 

+ 


-Kinh văn : “Liên cởi chuỗi ngọc” tới “dụng cụ dọn 
phân”. 

Tán răng : đây là mục nói về bản thân thị hiện thành giống 
như con, thân đồng hóa thân Phật, có đây đủ mọi đức, 
tướng hảo viên minh, ở trong cối thanh tịnh (tịnh độ). Con 
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nhìn thấy hoảng sợ bỏ chạy. 

Nay (Phật) thị hiện thành thần trần tục dơ dáy ở trong cõi ô 
uê, hóa tướng ân dâu đi giống. như “cởi chuỗi ngọc”, là thứ 
dùng đề trang sức cho thân thể ra. Cũng giống như (Phật 
dùng) thân lực ấn thân, thường quang chỉ phóng một tầm. 
Chắng phải là Phật thăng thân tướng hảo chỉ là như vậy. 
Đó gọi là “cởi bỏ thượng phục”. 

Tướng cùng là hữu lậu giống nhau, đó gọi là “mặc quân áo 
dơ dáy xâu xí”. 

Thị hiện là có phiền não, ác nghiệp, đó gọi là “thân bụi 
bặm bản thiu”. 

Trước tiên thuyết về quyên giáo, đó gọi là “tay phải”, vì 
tay này sử dụng trước. 

“Dụng cụ dọn phân” : chỉ nhân hành nhị thừa đề chiết phục 
phiên não. Dùng giáo để giải thích rõ nghĩa lý cũng giống 
như “dùng tay mà cầm”. Phật tự thị hiện là cùng thực hành 
việc đoạn trừ phiên não, cho nên thuyết quyên giáo. 

+ 

-Kinh văn : “Hình dáng có vẻ e sợ” tới “được gân con 
mình”. 

Tán răng : dưới là mục cùng trò chuyện. 

Có hai phân : 

- Đầu tiên là trò chuyện chung chung để khuyên khích. 

- Sau đó là trò chuyện riêng để giáo hóa chỉ bảo. 

Đây là phần đâu. 

Thị hiện sợ các nỗi khổ, từ bi tiếp dẫn, đó gọi là “hình 
dáng có vẻ e sợ”. 
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Thị hiện, dạy bảo, khuyến khích, động viên, khuyên thực 
hành tinh tiễn, đó gọi là “bảo phải siêng làm”. 

Đó chính là do đời đời theo sự giáo hóa của Phật, cho nên 
mới “được gần con”. 

+ 

-Kinh văn : “Sau lại bảo răng” tới “sẽ tăng tiên công cho 
ngươi”. 

Tán răng : dưới là mục trò chuyện riêng để dạy dỗ chỉ bảo. 
Có ba ý : 

1) Chăng để cho đi lung tung (nay đông mai tây). 

2) Cần øì cho ngay. 

3) GIả xưng cha con. 

Đây là ý đầu. 

* Chữ [ft] đọc là Đốt, sách Thuyết Văn giải thích là bảo 
nhau. Tự thư giải thích là nhả ra. Nay lấy nghĩa là “bảo 
nhau”. 

Chớ có lùi bước, sa vào vòng sinh tử (luân hồi), tu pháp 
ngoại đạo, đó gọi là “chớ đi nơi khác”. 

“Thêm tiền công cho ngươi” : có nghĩa là cho ngươi tu Tứ 
thiện căn tuệ, tăng tiễn thêm so với phần vị trước là Văn tư 
tuệ. 

*% 

-Kinh văn : “Mọi thứ cần thiết? tới “để tự an tâm”. 

Tán răng : đây là mục cần gì cho nấy. 

“Chậu thùng” chỉ thiền định. 

“Gạo mì” chỉ giải thoát, thăng xứ, tứ vô lượng v.v... là các 
công đức do định mà có. 
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Các phần vị này cũng là học phần tu tập. 

“Muối dâm” chỉ hai trí do tu tập mà đạt được sau cái cơ 
bản Sinh không. Hữu lậu giống như muỗi (mặn) mơ (chua) 
điều hòa các vị, các trí này cũng thế, cũng điều hòa công 
đức. 

“Hãy quyết ý vui vẻ mà đi tới, đó gọi là “chớ có sinh ra 
ngại ngùng”. 

“Người tớ già yêu” : chỉ Ngũ thông, Tứ thân túc của nhị 
thừa vì tác dụng yếu, nên gọi là “già nua” (lão tệ). 

Đem (các thứ ấy) cho các ngươi, các ngươi hãy siêng học 
“để tự an tâm”. 

Đây là nói về những hạng lợi căn đắc quả vượt bậc, hoặc 
tuân tự đắc quả. 

“Chậu thùng” (bồn khí) : dụ cho sơ vị chí định (tức sơ định 
chưa đạt tới mức cao nhất của thiên định). 

“Gạo mì” : dụ cho các pháp quán về Tứ để, Ngũ căn, Ngũ 
lực v.v... 

“Muối dấm” : chỉ các hành tướng về Sinh không, vô ngã 
V.V... 

“Người tớ già yêu” (lão tệ sử nhân) : chỉ các pháp được tu 
tập trong giải thoát phần vị như Tứ thân túc v.v... 

*% 


-Kinh văn : “Ta như cha ngươi” tới “như con đẻ vậy”. 

Tán răng : đây là mục giả xưng cha con, đầu tiên nêu vẫn 
đề, sau đó là giải thích. 

Ta đạo đã mãn, nên gọi là “ø1à”; ngươi đạo còn non, nên 

gọi là “trẻ”. Tình cha con đã thắm thiết thì ý quyến luyến 
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càng sâu, đã nói là như cha con thì còn lo gì khốn khổ 
thiêu thốn nữa, cũng chắng tự khinh mình, mà nên một 
mực cầu yêu lĩnh xuất ly, đó gọi là “không tự coi rẻ” (vô 
khì). 
Thân thường tỉnh tiễn, đó gọi là “không lười nhác” (vô 
đãi). 
nÚ “không sân hận” phiên não, ngữ “không nói điều oán 
”, thê thì chiết phục được các điều ác của ba nghiệp. 
Ngươi đã biết dùng phương tiện đề quán, chiết phục phiên 
não, đó gọi là “đều chăng thấy ngươi có những điều ác như 
vậy” ; “như những người làm công khác” (như tư tác nhân) 
: ý nói giống như những việc làm của những người tu hành 
theo các ngoại đạo khác. 
Cũng có nghĩa là “đều chăng thây ngươi có những điều ác 
như hạng phàm phu sơ tâm trong nhà Phật ta đã có các thói 
tự khi, lười nhác”. 
'“ “Tử nay trở đi, ngươi như con đẻ của ta”, nghĩa là ngươi đã 
gân gũi các thánh, như các thánh ấy là con đẻ của ta, cũng 
không hề có gì khác. Chưa chứng ngộ chân lý (vị kiến để), 
vẫn chưa phải là con thật sự, nên gọi là “như con” (như tử). 
% 


-Kinh văn : “Ngay lúc đó trưởng giả” tới “gọi nó là 
con”. 

Tán răng : dưới đây là mục thứ sáu : liên thành thánh vị. 
Có ba ý : 

1) Mới nhập thánh. 

2) Trụ tu đạo. 
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3) Thành vô học. 

Đây là ý đầu : trụ phàm vị như con nuôi, vẫn chưa phải là 
con thật sự. Nhập thánh rôi, đó là con thật sự, mới øọI là 
con, cho nên đặt tên cho. Trở nên thân cận, cho nên đó là 
trụ ở sơ quả. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ người con cùng khổ” tới “thường 
làm tốt công việc dọn phân”. 

Tán răng : đó là chỉ việc an trụ tu đạo. 

Đây nói rõ trước đạo Kim cương, tuy được nhập thánh, 
mừng gặp : đây, nhưng vì tự biết mình chăng sánh KỊp các 
Bồ tát, nên “vẫn tự cho mình là khách, là người làm việc 
thập hèn”. 

'“ [rong hai mươi năm” đề ví với địa vị nhị thừa, nhất nhất 
10 pháp hành, 10 nghiệp đạo vô lậu đều đây đủ ; “thường 
làm tốt công việc dọn phân” ví với thường đoạn phiền 
não. 

Hoặc “Trong hai mươi năm thường làm tốt công việc dọn 
phân” : chỉ cho việc chiết phục đoạn trừ các Hoặc trong hai 
vị là Gia hạnh vị và Vô gián vỊ. 

Hoặc là chỉ cho việc an trụ tu đạo, đoạn trừ các Hoặc câu 
sinh ở thượng giới và hạ giới, vì Ngũ hạ phần kết, Ngũ 
thượng phân kết cả hai loại đó đều đoạn trừ. 

Hoặc là chỉ cho các loại đoạn trừ ở hai vị : Vô gián vị và 
Giải thoát vị, vì có sự thô trọng khác nhau. 

*% 


-Kinh văn : “Qua đó về sau” tới “vân tại bản xứ”. 
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Tán răng : đoạn này nói rõ sau đạo Kim cương. 

Thành bậc Vô học rôi, được thân cận Phật, nhận thức được 
lý Sinh không, cùng được giải thoát, gọi là “tâm tướng thê 
tín”, “nhập” học Phật pháp, “xuất” lợi quân sinh, không sợ, 
không nhiễm, đó gọi là “không có chướng nạn”. 

Thêm nữa “tâm tướng thê tín”, “nhập xuất” hai lợi cũng 
“không bị ung nạn” (không bị các thú vui của ngũ dục thế 
gian, như ung nhọt, làm hại thân), nhưng vẫn trụ ở lý Sinh 
không của nhị thừa, chắng hòng quả đại thừa, cho nên gọi 
là “dừng ở bản xứ”, vì đó vốn là học xứ sở câu. 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn bấy giờ” tới “nên thể nhận ý này”. 
Tán răng : đoạn lớn thứ sáu ở đưới là dụ về việc tuy được 
khai thị về đại thừa, nhưng chắng mong câu. 

Có hai phân : 

‹ Phần đâu nói rõ ý khai thị đại thừa. 

‹ Phần sau nói về ý chăng mong câu. 

Phần đầu lại có hai ý : 

- Đầu tiên là nêu lên. 

- Sau đó là giải thích. 

Ý đầu này lại chia làm hai : 

+ Đầu tiên là biết thời. 

+ Sau đó là bảo thắng (chính cáo). 

“Có bệnh tật” : sau 12 năm phiền não của chúng sinh ngày 
càng tăng thêm nhiều. Vì chúng sinh bệnh nên Phật cũng 
bệnh. Đây là trước hội Pháp Hoa, Phật biết thời gian nhập 
Niết bàn đã sân, những kẻ cần độ đều sắp độ hết, đó gọi là 
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“biết răng chắng bao lâu sẽ chết”. 

Hết thảy công đức hữu vi vô vi của Bồ tát, Như Lai, đó 
øọI là “kho đụn đây ặp”, 

* Chữ Dật [ 38 ] có nghĩa là đây. 

Trong đó : 

- Đại thừa “có nhiêu”, nhị thừa “có 1£”. 

- Như Lai “có phiền”, Bồ tát “có ít”. 

- Vô vi “có nhiều”, hữu vi “có ít”. 

“Thứ mà nên lây” là muôn đức tự lợi. 

“Thứ mà nên cho” là muôn đức lợi tha. “Ngươi nên hiểu 
rõ, nên biết tất cả”. 

'“Fâm ta như vậy” : là Phật thuật lại bản tâm trước kia của 
mình. 

“Nên thể nhận ý này” : tức là khiến hiểu rõ ý nghĩa, tông 
chỉ, muôn đức Nhị lợi của đại thừa. Đây chính là thuyết 
cho họ về đại Bát nhã v.v..., khiến họ hiểu rõ được đạo lý 
đại thừa, nhưng chưa dặn dò họ, bảo họ phải phát tâm đại 
thừa, cho nên chỉ nói một cách kín đáo là “nên thể nhận \ 
này”. 
+ 


Ầ 32 


-Kinh văn : “Sở dĩ như vậy là vì sao” tới “chớ để lọt 
mất”. 

Tán rằng : đây là giải thích về ý khai thị đại thừa : như cha 
con thê gian thân tuy có khác, tâm sự chăng khác. 

Phật với nhị thừa là chăng khác : 

1) Giải thoát bình đăng. 

2) Sinh không chân như bình đẳng. 
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3) Ý lạc bình đăng, vì Phật chứng được ý chúng sinh bình 
đăng. 

“Cân dụng tâm hơn nữa” để cầu lý giải được đại pháp (tức 
pháp đại thừa), “chớ đề lọt mất”, nghĩa là nhớ học chớ 
quên. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ người con cùng khổ” tới “ý kiếm 
một bữa cơm. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về việc chắng hy vọng (đại 
thừa). 

Có hai ý : 

‹ Đầu tiên là lĩnh ngộ nhưng chẳng hy vọng. 

» Sau đó là vẫn trụ ở bản xứ. 

Bọn các ông Tu Bồ Đề trước hội Pháp Hoa, lĩnh giải nghĩa 
Không, thủ hộ đại thừa, chăng ngu về pháp, biết lý đại 
thừa, nhưng không có một niệm nào phát tâm đại thừa, 
không có ý hy vọng vào Phật quả, vào một bữa Pháp thực 
đại thừa. Cho nên trước đây nói răng chắng sinh một tâm 
niệm ưa thích nào. 

* Chữ đọc là Hy, nên viết là [#Š]. tức là hy vọng vậy. 

% 

-Kinh văn : “Song chỗ nó y chỉ” tới “cũng chưa thể xả 
bỏ được”. 

Tán răng : đây là vẫn trụ ở bản vị song chỗ nó y chỉ vẫn là 
trụ ở nhị thừa, tâm kém cỏi của nhị thừa vẫn chưa thể xả 
bỏ được. 

% 
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-Kinh văn : “Lại trải qua một ít thời gian” tới “tự khinh 
cái tâm trước kia”. 

Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ hai, là dụ nói về nay đã thu 
hoạch được. 

Có hai phân : 

- Phân đâu là cha giao phó. 

- Phân sau là con nhậân được; đó là đoạn từ “Thế tôn ! Lúc 
này người con cùng khổ” trở xuống. 

Phần cha giao phó lại có hai ý : 

L) Biết răng thời cơ đã đến. 

2) Tập hợp đại chúng mà g1ao phó. 

Đây là ý đầu. 

““Trải qua một ít thời gian” : có nghĩa là trong hội Pháp 
Hoa sau hội Bát nhã. 

Hơi có tiến bộ, nên gọi là “dần dần đã”. Vì lý giải được ý 
nghĩa to lớn sâu xa của lý nhị không, cho nên gọi là “thông 
thái”. 

'“Thông” có nghĩa là khai đạt, “thái” tức là an thái. “Thành 
tựu đại chí” : có nghĩa là xưa kia đã phát tâm đại thừa, gân 
sinh xa thục. 

“Tự khinh tâm trước” : có nghĩa là hối vì xưa trụ ở tiểu 
thừa. “Bỉ” : là khinh chê, khinh chê tâm tu tiểu thừa trước 
kia. Cho nên Thu Tử trước kia nói răng : “chúng con cùng 
nhập pháp tính. Cớ sao Như Lai dùng pháp tiêu thừa mà tế 
độ cho chúng con. Đó là lỗi của chúng con, chăng phải là 
do Thê tôn”. Thường tự trách mình, đúng như ở đây. 

*% 


037 


-Kinh văn : “Lúc sắp sửa mất” tới “đều đã tập hợp”. 
Tán răng : dưới đây là tập hợp đại chúng mà giao phó. Có 
hai phân : 

L) Ra lệnh tập hợp. 

2) Chính thức nhủ bảo. 

Đây là phân đâu. 

Nay hội Pháp Hoa chỉ cách thời gian (Phật) Niết bàn có 5 
năm, cho nên gọI là “lúc sắp sửa mất”. 

Bốn loại “con” : ví với hàng Thanh văn xưa kia đã thoái 
chuyên khỏi đại thừa, “thân tộc” ví với Bồ tát, cùng “quốc 
vương” v.v... là vÍ VỚI bốn chúng ; hoặc thực sự là các loại 
đó theo như tên gọi. 

% 

-Kinh văn : “Liền tự tuyên bố răng” tới “con ta sinh ra”. 
Tán răng : dưới là chính thức nhủ bảo. 

Có hai phân : 

‹ Phần đâu là nhắc lại chuyện ngày xưa. 

‹ Phần sau là nhủ bảo việc ngày nay, đó là đoạn từ chỗ 
“bỗng ở nơi nảy” trở xuống. 

Phần “nhặc lại chuyện xưa” có ba ý : 

1) Nhắc lại việc tôi sơ phát tâm. 

2) Nhắc lại việc thoái lưu sinh tử. 

3) Nhắc lại bốn sự lâu trong quyên thừa. 

Chỉ giữa đường gặp Phật chăng chịu tu đại thừa, Phật dùng 
nhị thừa để giáo hóa cho, Phật khai thị đại thừa nhưng 
chăng mong muôn hy vọng. 

Đây tức là phân đầu. 
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Nhị thừa thành Phật, sự ây cực khó. Cho nên Phật “tự 
tuyên thuyết”, chăng sai người khác thuyết. 

Ban đầu lúc ta vì 16 vị vương tử bảo họ phát tâm đại thừa, 
thiện căn của họ là do miệng ta sinh ra, theo Phật pháp âm 
mà đươc sinh ra. 

Cho nên sinh ra từ Phật pháp, đó mới là sinh thực sự (mới 
là con đẻ). 

*% 


-Kinh văn : “Ở trong thành nọ” tới “hơn năm mươi 
năm”. 

Tán răng : đây là nhặc lại việc thoái lưu sinh tử. 

“Thành nọ” : chỉ đại thừa. Vì ban đâu vừa gặp đã bảo phát 
tâm đại thừa, nếu là hạng Định tính đại thừa cùng thượng 
phẩm phát tâm, thì chưa hắn đã thoái chuyên mất. Nay nói 
là hạng Bắt định tính cùng hạng hạ phẩm phát tâm, vì họ 
đã từng thoái lưu sinh tử, cho nên gọi là “ở trong thành kia 
đã bỏ ta mà trôn đi”. 

* Chữ [fÂ] đọc là Linh, nghĩa giống chữ [SŠ]. Sách Thiết 
Vận giải thích “Linh” là người làm trò vui (lạc nhân), 
chẳng phải là nghĩa ở đây. 

Chữ[ | đọc là Sính. Sách Tam Thương giải thích : “Linh 
sinh” có nghĩa như “Liên phiên” [ế# RÏ] (pháp phới). Cũng 
chỉ trạng thái cô độc bơ vơ, trơ trụi. 

Sách Thiết Vận nói : nếu đi đứng chăng ngay ngăn thì viết 


là [ J đọc là “Linh bình”, còn viết là [fầ ]. Thêm nữa 


đi chắng ngay ngăn còn viết là [ ] đọc là Linh định. Nay 
phân nhiêu viết là[  ], chăng biết nói gì. Có người Giải 
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thích rằng [ ](Linh bình) chỉ chân giãm phải chỗ 
nguy hiểm. Còn có bản chép là [ ]. Đây là chỉ trình 
trạng cô đơn hoặc đi vào năm nẻo hiểm nguy khổ sở, hoặc 
cô đơn khô sở, rong ruôi sa vào năm nẻo. 

Bỏ Phật ví như bỏ cha mẹ, nên gọi là cô đơn (đơn côi) 
nghĩa tuy được, song chăng biết căn cứ vào đâu. 

* Còn chữ[_ ] đọc là Bình, đồng nghĩa với chữ [3#] (văng 
ra, toé ra); chữ[_ ] Linh có nghĩa là chăng ngay ngăn, 
chăng thăng. Chữ [3£] Bình có nghĩa là tản ra, phân tán. 
Cũng chắng phải là nghĩa ở đây. 

Trong này ý nói bỏ cha mẹ mà chạy, thường có sự chắng 
yên, mất bè bạn, cô đơn nguy khốn, đi chắng thê ngay ngăn 
vì sợ hãi khổ sở. 

*% 

-Kinh văn : “Nó vốn tên ấy” tới “nhớ nhung lo lắng tìm 
kiếm”. 

Tán răng : đây là nhắc lại bốn sự lâu trong quyên thừa : 
giữa đường đã gặp ta, ta rất quen biết am hiểu, vì đời đời 
đã theo sự giáo hóa của ta. Do đó mà am hiểu biết rõ hai 
danh : tự danh và tha danh. 

“Xưa trụ ở bản thành” : giữa đường khi gặp ta vẫn dạy cho 
về đại thừa. Cho nên Xá Lợi Phất tu hành trải qua 60 kiếp 
mới thoái chuyên theo tiêu thừa, trong thời gian ây nhiều 
lúc gặp ta, ta đã dạy cho đại thừa. Cho nên ta trụ ở bản 
thành. 

“Nhớ lo, tìm kiếm” : vì lòng từ bi sâu sắc, cho nên tựa như 
nhớ nhung lo lăng, thây chăng chịu tu đại thừa, ta bèn 
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phương tiện giáo hóa cho băng nhị thừa. Hăn tuy đắc quả 
nhưng ta từ bị sâu, cho nên lại khai thị cho đại thừa. Song 
hăn chẳng mong cầu. Các sự như thế gọi là “tìm kiếm”. 

% 

-Kinh văn : “Bỗng ở nơi này” tới “đó là điều con đã 
biết”. 

Tán răng : đây là nhủ bảo việc ngày nay. 

Phật Địa luận nói răng : trong hội Pháp Hoa, Bắt định 
chủng tính căn cơ thành thục, nên xả Phân đoạn (sinh tử), 
thụ Biến dịch thân, hồi tâm hướng theo đại thừa. Cho nên 
nói rằng “øặp và chứng được ở hội này”, vì cảm ứng phù 
hợp với nhau. 

Xưa đã từng được giáo hóa bằng đại thừa, cho nên nói rằng 
: “Thực là các con ta” 

Bỏ đề, Niết bàn là “của cải của ta”, là thứ mà con phải 
được, đó là “sở hữu của con”. 

“Những thứ nạp vào, xuất ra trước kia”, tức là công đức tự 
lợi và lợi tha, đó là “thứ mà con đã biết”, ta nay đều Ø1aO 
phó cho. 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn lúc này” tới “tự nhiên mà tới”. 
Tán răng : đây là nói về người con thu hoạch được. 

Biết rằng bản thân mình từ trước tới nay không có lòng 
theo Phật, ngờ đâu căn thục theo vận nghe kinh sẽ được 
thành Phật. Đó gọi là “vốn không có tâm mong cầu”. 
Phật quả thực tạng, đó gọi là “kho tàng quý báu, tự nhiên 
mà được”. 
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% 

-Kinh văn : “Thế tôn ! Bậc trưởng giả đại phú” tới 
“chúng tôi là con”. 

Tán răng : dưới là đoạn thứ ba, là phần hợp lĩnh (lĩnh ngộ 
chung). 

Có hai phần nhỏ : 

- Đầu tiên là hợp lĩnh về việc ngày xưa chắng mong cầu. 
- Sau đó là hợp lĩnh việc ngày nay thu hoạch được. Đó là 
đoạn từ chỗ “nay chúng con mới biết Thế tôn về trí tuệ 
Phật...” về sau. 

Phần đầu có năm ý : 

1) Hợp lĩnh về sơ phát tâm. 

2) Từ chỗ “Thế tôn ! Chúng con vì ba khô...” trở xuống : 
hợp lĩnh về thoái lưu sinh tử. 

3) Từ chỗ “Mê hoặc vô tri...” trở xuống : hợp lĩnh về 
chăng chịu tu đại thừa. 

4) Từ chỗ “Hôm nay Thế tôn khiến con phải ngầm nghĩ” 
trở xuống : hợp lĩnh về việc giáo hóa băng nhị thừa. 

5) Từ chỗ “Thế tôn biết trước về chúng con” trở xuống : 
hợp lĩnh về việc Phật khai thị đại thừa cho, nhưng chắng 
mong cầu. 

Chăng hợp lĩnh về mục thứ ba là giữa chừng gặp Phật. 
Giữa chừng gặp Phật cũng là Phật tử, mới gặp lần đầu 
cũng là con, cho nên lược đi chắng nói vì dụ trước đã nói; 
đời đời theo sự giáo hóa của Phật, trên đã có rôi. 

Đây là phần đâu. 

“Con” : nghĩa như trước. Đâu tiên dạy bảo khiến phát tâm, 
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thực sự là trụ ở phàm vỊ (địa vị phàm phu), cho nên nói là 
“tựa như con” “tựa như con thật của thánh”. 

Hoặc đây là tổng tướng, nói các nhị thừa là tựa như con 
của Bồ tát. Phật thường nói nhị thừa cũng là con của Phật. 
Cho nên Thu Tử trước kia nói rằng : “nay nghe Pháp Hoa 
mới biết là chân Phật tử” (Con thật của Phật). 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn” tới “bị các nhiệt não”. 

Tán răng : đây là mục hai, là hợp lĩnh về thoái lưu sinh tử. 
“Ba khổ” (tam khổ) gồm : 

L) Khổ khổ. 2) Hoại khô. 3) Hành khô. 

Có nghĩa là : 

1. Tự tướng của Khổ thụ cùng các thứ mà Khổ thụ thuận 
theo như là căn, cảnh kết hợp tạo nên tâm và tâm sở (tương 
ưng pháp). 

Một phân của năm uấn có đặc tính của Khô khô. 

Nghịch duyên bức bách thì gọi là khố. Khổ này là khổ, nên 
gọi là Khô khô, tức là 5 khổ đầu trong bát khổ (tám nỗi 
khô). 

2. Tự tướng của Lạc thụ cùng các thứ mà Lạc thụ thuận 
theo như là căn, cảnh kết hợp tạo nên tâm và tâm sở (tương 
ưng pháp). Khi nó biến hoại thì có thê sinh ra ưu não, cho 
nên gọi là Hoại khô. 

Thêm nữa do ái mà khiến tâm biến hoại, cũng gọi là Hoại 
khổ. 

Một phần của năm uân có đặc tính của Hoại khổ, tức là Ái 
biệt ly khổ và Câu bất đắc khô trong bát khổ, đều gọi là 
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Hoại khô. 

3. Tự tướng của Xả thụ cùng các thứ mà Xả thụ thuận theo 
như là căn, cảnh kết hợp tạo nên tâm và tâm sở (tương ưng 
pháp). Hoặc là những thứ thô trọng nhất thời tùy thuận hai 
loại khô trên, những thứ luôn luôn đeo đuôi vô thường biến 
dịch, chẳng lìa hai loại khổ trên, đó gọi là Hành khổ. 
Chắng những riêng Xả thụ gọi là Hành khổ, mà tất cả hữu 
lậu ngũ uân đều là Hành khổ. Tức là trong bát khô thì 
Hành khô thâu tóm hết thảy các nỗi khổ do chấp năm uẫn. 
Ở đây khác với các lời văn trong Duyên sinh thứ tám của 
Duy Thức luận, do thoái lưu cho nên thụ sinh tử này. Hoặc 
ở đây chăng nói tới sự thoái lưu ngày xưa, chỉ nói về tướng 
chung bị ba loại khổ bức bách phải chịu các nhiệt não. 

% 

-Kinh văn : “Mê hoặc vô tri, ưa thích chấp trước pháp tiêu 
thừa”. 

Tán răng : đây là mục thứ ba, hợp lĩnh về việc chăng chịu 
tu đại thừa. 

Ngu sĩ thì gọi là “mê”, do dự thì gọi là “Hoặc”, ưa thích 
pháp tiểu thừa, cho nên chẳng chịu tu đại thừa. 

% 

-Kinh văn : “Ngày nay Thế tôn” tới “giá một ngày 
công”. 

Tán rằng : đầy là mục thứ tư, hợp lĩnh về việc Phật dùng 
pháp nhị thừa để giáo hóa. 

Có hai phân : 

- Phân đầu là y theo lời Phật, chứng được chẳng nhiều. 
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‹ Phần sau nói về chí nguyện tiểu thừa, coi đó là đủ. 

Đây là phần đầu. 

'“ Tư duy” : chỉ tư tu đê quán (suy ngÌhĩ, tu tập, quán tưởng). 
* Chữ [ 8ã ] Quyên, có nghĩa là trừ. 

“Quyên trừ hý phẩn” : tức là trừ bỏ hý luận, ví như dọn trừ 
phân dơ, đoạn phiền não chướng, “càng siêng tinh tiễn”, 
chuyên tâm nhiều kiếp “được tới Niết bàn, giá một ngày 
công”. 

“Giá một ngày công” : chỉ những điều thu hoạch được 
chăng nhiều. 

Thể đại Niết bản phải ba đại kiếp mới chứng được, đó gọi 
là giá vô số. Nay 60 kiếp thì được giải thoát, há chắng phải 
là được tới Niết bàn giá một ngày công ư ? 

Thêm nữa, ba sự viên mãn của đại Niết bàn, đó øỌI1 là giá 
vô sô. Nay chỉ được giải thoát chắng được pháp thân đại 
tuệ. Trong sự giải thoát chỉ được Hoặc chướng giải thoát, 
chăng được Trí chướng giải thoát; chỉ được giải thoát lìa 
Phân đoạn sinh tử, chăng được giải thoát lìa Sở tri chướng 
và Biến dịch (sinh tử). Thế thì há chẳng phải là Niết bàn 
giá một ngày công ư ? Vì thê của Niết bàn là giải thoát. 

% 

-Kinh văn : “Đã được thứ này rồi” tới “điều sở đắc vừa 
lớn vừa nhiều”. 

Tán răng : đây là kê về chí nguyện tiêu thừa, “cho đó là 
đây đủ” vì có tâm cùng tiện (cùng quẫn thấp hèn). 

% 


Kinh văn : “Nhưng Thế tôn” tới “phần bảo tạng (kho 
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báu)”. 

Tán răng : dưới đây là mục thứ năm nói về việc Phật khai 
thị cho pháp đại thừa, nhưng đệ tử lại chắng mong câu. Có 
ba ý : 

1) Phật biết ta thích tiêu thừa, Phật chắng thuyết đại thừa, 
ta đắc pháp tiểu thừa, nên chắng mong cầu đại thừa. 

2) Tự mình chứng được Niết bàn, cho rằng thế là đầy đủ, 
nên chẳng mong cầu. 

3) Phật chỉ chính thức thuyết cho Bồ tát, chắng chính thức 
thuyết cho ta, ta nên chăng mong cầu. 

Đây là ý đầu. 

“Chấp trước vào cái ham muốn xấu tệ” (trước tệ dục) : 
nghĩa là cái việc mong cầu tiểu thừa là ưa thích thứ xấu xa 
kém cỏi. Phật biết ta thích tiêu thừa, quan sát thấy căn cơ 
của ta chưa chín muôi, nên bỏ mặc ta, chăng nói rõ ràng 
cho ta biết là ta cũng có phần làm Phật, cho nên ta chăng 
hy vọng. Phật không gì không lựa lọc mà xả bỏ, cho nên đã 
lựa lọc mà xả bỏ ta. 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn” tới “không có chí câu”. 

Tán răng : đây là nói về tự mình đã được Niết bàn, bèn cho 
là đã đầy đủ, cho nên chăng mong cầu gì nữa. 

“Dùng lực phương tiện thuyết trí tuệ Như Lai” : có nghĩa là 
đầu tiên Phật thuyết phương tiện quyền giáo, dụng ý là 
muốn làm nồi bật nhất thừa chân thực trí tuệ của Phật. 

Do ta “đã được Niết bàn ø1á một ngày rôi” rồi, bởi vậy tự 
cho là đã đây đủ, “đã thu hoạch lớn rôi”, chăng biết trí tuệ 
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Phật thật sự, cho nên chắng mong cầu đại thừa. 

% 

-Kinh văn : “Chúng con lại nhân” tới “không có chí 
nguyện”. 

Tán răng : đây là mục nói về việc Phật chỉ thuyết cho Bồ 
tát, chăng chính thức thuyết cho con, cho nên con chắng 
mong câu đại thừa. 

Có hai phân : đầu tiên là phần nêu, phần sau là giải thích. 
Đây là phần nêu. 

Đây thuyết Bát nhã, nhân lực gia trì của trí tuệ Phật mà tùy 
thuận chúng con, thuyết cho Bồ tát, chăng chính thức 
thuyết cho con. Chúng con vì thế mà chăng có chí nguyện 
tu đại thừa. 
Du Già nói rằng : “chỉ vì những người phát tâm câu đại 
thừa mả thuyết các pháp (là) Không”. 

Ý đó cũng giống với kinh này. 

*% 


-Kinh văn : “Vì sao như vậy ?” tới “thực sự là con 
Phật”. 

Tán răng : đây là giải thích mục thứ ba nói về việc chăng 
mong câu đại thừa. 

Phật biết chúng con ưa thích tiểu thừa, nên đã dùng lực 
phương tiện, chính thức rạch ròi thuyết chúng cho con về 
pháp nhị thừa, chăng chính thức rạch ròi bảo chúng con 
răng : cũng cần phải nghe Bát nhã rất sâu. 

Phật chỉ tuyên thuyết tổng tướng chung chung của các kinh 
như Bát Nhã v.v... tùy theo căn cơ của chúng con. Chúng 
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con chắng biết : bản thân có phần làm Phật, có hạt giỗng 
Phật, vốn thực sự là con Phật và cần phải tu học Bát nhã. 
Do sự ngu sĩ này, cho nên chăng mong câu pháp đại thừa. 
+ 

-Kinh văn : “Nay chúng con mới biết” tới “thuyết pháp đại 
thừa”. 

Tán rằng : dưới là hợp lĩnh về việc nay đã thu hoạch được. 
Có ba ý : 

1) Biết Phật chẳng sẻn so tiếc rẻ øì đại thừa, cho nên được. 
2) Biết Phật chỉ hóa độ bằng đại thừa, cho nên được. 

3) Kết lĩnh : nay đã lĩnh hội được. 

Đây là ý đầu : thoạt tiên nêu lên, sau đó giải thích. Ý văn 
có thể lĩnh hội được. 

Phẩm Phương Tiện nói rằng : “nêu người nào tin theo Phật 
thì Như lai chăng dối lừa, cũng chẳng có ý tham lam ghen 
chét”. Vì đoạn trừ được các điều ác trong các pháp, cho 
nên nay biết rằng Phật chẳng sẻn so, song chỉ vì ta tự mình 
ưa thích tiêu thừa, nên chắng thê học đại thừa. Nếu có tâm 
ưa thích đại thừa, thi Phật sẽ thuyết cho ta, vì Phật chẳng 
bủn xin sẻn so. 

*Chữ[  ] đọc là Lận, tức là Bỉ lận. Nếu bủn xin tiếc rẻ thì 
øọI là Lận. Cho nên có nghĩa là Bỉ lận. 

+ 

-Kinh văn : “Nay trong kinh này” tới “giáo hóa đại 
thừa”. 

Tán răng : đây là mục biết Phật chỉ dùng đại thừa mà hóa 
độ, cho nên đạt được. 
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“Nay trong kinh này chỉ thuyết nhất thừa”, cho nên biết 
răng chỉ lây nhất thừa làm tông. Chắng nói lây nhất thân 
làm tông. 

“Thời trước chê Thanh văn” chỉ là để giáo hóa Bồ tát, 
khiến phải học nhất thừa. Ý Phật đã thế, cho nên nay con 
liền lĩnh ngộ được lời xưa (của Phật) : như vậy đều là để 
chứng đắc Nhất thiết chủng trí của nhất Phật thừa. Nay đây 
chủ yếu thuyết về đại thừa. 

Nay trong kinh này cũng chủ yếu thuyết về pháp đại thừa. 
“Ở trong kinh này” và “nay trong kinh này” nghĩa thế 
tương tự. 

% 

-Kinh văn : “Cho nên chúng con” tới “đều đã chứng 
được”. 

Tán răng : đây là kết luận về ngày nay được lĩnh ngộ. 
“Phật tử sở ưng đắc” : đó là nói nhân quả nhất thừa mà Bồ 
tát đạt được. Con nay nghe kinh, phát tâm cầu pháp đại 
thừa thì những, điều sở đắc của họ, con cũng “đều đã đạt 
được”. Vì quyết định đắc nên øọI là “đều đã đạt được”. 

Bồ tát thời xưa lúc mới bắt đầu phát tâm, địa vị cũng như 
con ngày nay. Bồ tát đã rốt ráo đạt được, cho nên con cũng 
như thế, đó gọi là “đều đã đạt được”, vì về lý thì không có 
øì khác nhau. 


QUYÊN THỨ BẢY (PHÁN TRƯỚC) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 


PHẨM TÍN GIẢI 
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PHẦN CUỎI : KỆ KÝ 

% 
-Kinh văn : “Bấy giờ Ma Ha Ca Diếp” tới “chăng cầu 
mà tự được”. 
Tán răng : trong văn trường hàng thì cả bốn người cùng 
lĩnh ngộ, trong tụng chỉ riêng một mình Ca Diếp, vì là 
người lớn tuổi nhất. Kê về ý mọi người, nên trong phần 
tụng thuyết cũng gián tiếp làm nồi bật các người khác. 
Dưới có 86 tụng rưỡi, chia làm hai phần % 
- Phân đầu là 73 tụng rưỡi, tụng về ba đoạn văn trước. 
»° Phân sau gồm 13 tụng : Từ “Ơn lớn của Thế tôn” trở 
xuống, thuộc về đoạn thứ ba trong phẩm, nói về việc “đội 
ơn sâu của Phật”. 
Phần đầu có ba đoạn : 
- 2 tụng, tụng về Pháp thuyết. 
- 4Ï tụng, tụng về Dụ thuyết. 
-_30 tụng rưỡi, tụng về Hợp thuyết. 
Đây là đoạn đâu. 
Chăng tụng về ý “ngày xưa chăng câu”, chỉ tụng về ý 
“ngày nay thu được”. 
+ 1 tụng rưỡi đâu, tụng về hai việc nghe pháp, nghe ký. 
+ Nửa tụng sau, tụng về ý thu hoạch được. 
% 
-Kinh văn : “Ví như chú đông tử, 

Thơ bé không hiểu biết”. 
Tán răng : dưới là đoạn hai gồm 41 tụng, tụng về dụ thuyết 
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trong đó chia làm hai phân : 
‹ Phân đầu gôm 34 tụng, tụng vệ ý “ngày xưa chăng câu”. 
‹ Phần sau gôm 7 tụng, tụng về ý “ngày nay thu được”. 
Trong phân đầu có 6 mục : 
- Nửa tụng đầu là Dụ về tối sơ phát tâm. 
- I tụng về Dụ “thoái lưu sinh tử”. 
- 7 tụng về Dụ “nửa chừng quay về gặp Phật”. 
- l4 tụng về Dụ “chẳng chịu tu Đại thừa”. 
- 9 tụng rưỡi nói về Dụ “dùng nhị thừa mà giáo hóa”. 
- 2 tụng rưỡi là Đụ nói vê ý “khai thị cho đại thừa mà 
chăng mong cầu”. 
Đây là mục đâu. 
*% 
-Kinh văn : “Bỏ cha mà trỗn biệt?” tới 
“Hơn năm mươi năm dài”. 
Tán răng : đây là mục thứ hai : là Dụ về 
tử”. 
“Châu lưu” : có nghĩa là đi khắp, chu đi khắp. 
“Các nước” : ví với năm nẻo (ngũ thú), gọi chung là “nước 
khác” (tha quốc). 
% 


è“ 


thoái lưu sinh 


-Kinh văn : “Cha hắn lòng lo buồn” tới 
“Dừng lại ở một thành”. 
Tán rằng : dưới là đoạn thứ ba có 7 tụng, là Dụ về “nửa 
đường quay về gặp Phật”. 
Trường hàng có ba ý : 
a) Con khôn lớn về nước. 
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b) Cha trước đó đã tìm con. 
c) Con gặp cha ở thành. 
Nay đây chỉ tụng về ý “cha trước đó đã tìm con”, còn hai ý 
khác chăng tụng, bởi vì văn đã nhập vào đoạn lên cho ôn 
tiện. Trong này có bốn ý : 
- | tụng : tìm con, dừng chân tại thành. 
- 2 tụng rưỡi : tiên của rất nhiêu. 
- Ì tụng : nguôn lợi của khách (lái buôn) rất to lớn. 
- 2 tụng rưỡi : người qua lại đông. 
Đây là ý đâu. 
“Tìm khắp bốn phương” : ý nói theo vào bốn loại chúng 
sinh (tứ sinh) để tìm con. 
“Mệt mỏi” : chỉ sự vất vả, nói về tướng tìm con. 
“Đôn” : có nghĩa là dừng, dừng chân ở thành lớn. 
% 
-Kinh văn : “Xây dựng nên nhà cửa” tới 

“Nhân dân rất đông đúc”. 
Tán răng : đây là mục thứ hai, nói về của cải rất nhiều. 
' “Fạo trạch” (xây dựng nhà cửa) : ví với khởi tâm từ b1. 
“Lập xá” (dựng nhà) : ví với việc hiển lộ thắng nghĩa của 
lý Không. Hoặc là “tạo” có nghĩa là “khởi” ; “trạch” tức là 
“xá”, ví với tâm từ b1. 
“Năm dục” : chỉ năm thứ khoái lạc hoặc chỉ năm pháp tịnh 
pháp giới v.v... 
* Chữ Ngu, nghĩa như chữ Lạc, nghĩa là vuI. 
“Kiệu” (liễn) : chỉ chân đề, chỉ riêng Pháp vương sử dụng. 
“Xe” (dư) : chỉ tục đề, mọi người cùng sử dụng, vì có sự 
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hơn kém khác nhau. 
“Xe cộ” (xa thừa) : ví với ngũ thừa. 
“Ruộng nương cơ nghiệp” (điền nghiệp) : ví với trí đoạn. 
Ý nghĩa các lời văn khác có thê biết được. 
*% 
-Kinh văn : “Việc xuất nhập lợi tức” tới 

“Ở chỗ nảo cũng có”. 
Tán răng đây là mục thứ ba, nói về mối lợi của khách : 
buôn tất to lớn. 
* “Thương” nghĩa như “Cổ”, chỉ người làm nghề buôn 
bán. Làm cho những thứ quí báu kỳ lạ của bôn phương 
được lưu thông thì gọi là Thương. Ngôi một chô mà bán 
hàng thì gọi là Cô. Còn Cô [Ít] thì chỉ thuê chợ. Đi bán 
hàng rong thì gọi là Thương, ngồi một chỗ mà bán thì gọi 
là Cô. “Khách” thì chỉ chung cả hai loại nói trên. 
Qua lại sáu nẻo đề làm lợi cho chúng sinh thì ví với 
“Thương”. Trụ ở cõi tịnh độ, cõi người, cõi trời để giáo 
hóa chúng sinh thì ví với “Cổ”. Đi khắp ba cõi để làm lợi 
cho chúng sinh, ví như người buôn bán đi khắp chợ búa để 
làm ra nhiễu lời lãi, tạo ra nhiêu thuế chợ, người buôn bán 
cùng chợ búa đều được lợi to lớn, cho nên khắp cả ba cõi 
đều có Phật pháp. Đó gọi là “Ở chỗ nào cũng có”. 
+ 


-Kinh văn : “Đông ngàn vạn ức người” tới 
“Có thê lực rất lớn”. 
Tán rằng đây là mục thứ tư “người qua lại đông”. : 
Vì bậc vua chúa thì yêu quí tưởng nhớ, bậc nhân vương thì 
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tôn kính, hào tộc thì tôn trọng, thần dân thì tôn sùng. Do 
nhân duyên này mà bôn chúng, tám bộ kẻ qua người lại rât 
đông. 

+ 


-Kinh văn : “Mà tuổi tác già nua” tới 
“Nên làm thế nào đây ?”. 
Tán răng dưới là đoạn thứ tư nói về ý “chẳng chịu : tu đại 
thừa”, có 14 tụng chia làm 4 phân : 
- 2 tụng nói về : “cha thường nhớ con”. 
- 9 tụng : “con nhìn thây cha, sợ hãi bỏ chạy”. 
- I tụng rưỡi : “cha sai người cấp tốc bắt lấy”. 
- | tụng rưỡi : “con bèn lo sợ”. 
Đây là phần đâu. 
“Tuôi già càng nhớ con” : ví với đạo lâu thì lòng từ bi càng 
sâu sắc. 
“Ngày đêm luôn nghĩ nhớ” : ví với 6 phép phản quán, hoặc 
là ngày đêm 6 thời đếu soi lại mình. 
+ 
-Kinh văn : “Bấy giờ người con khổ” tới 
“Hoặc không được gì cả”. 
Tán răng đây là phân thứ hai, có 9 tụng nói về “con trông : 
thây (cha) bèn sợ hãi bỏ chạy”. 
Trong lại có ba phân : 
° 3 tụng đâu, nói về việc người con gặp cha ở nhà cha. 
» 2 tụng rưỡi kế, TỐI về tướng cha mà con nhìn thấy. 
s 3 tụng rưỡi cuối, nói về việc người con nhìn thấy rồi sợ 
hãi bỏ chạy. 
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Trong phân đầu lại có hai đoạn nhỏ : 

- | tụng rưỡi đầu : nói về việc (người con) “đi lang thang 

để kiếm (ăn)” (du câu). 

- HD tụng rưỡi sau : nói về việc (người con) “khôn đốn mới 
ới” (khốn đáo). 

- là đoạn đâu. 


* Chữ [8] có hai âm Sách và Tác : có nghĩa là “ăn xin”, 
cũng có nghĩa là “câu cạnh”. 
Nghĩa của “quốc, ấp”, trong văn trường hàng đã giải thích 
rồi. 
“Có điều sở đắc” : dụ cho việc gặp được bạn tốt chân thực 
trong Phật pháp. 
“Không được gì cả” : ví với gặp bạn xấu giả dối. 
+ 
-Kinh văn : “Đói lả dáng gầy còm” tới 

“bèn tới chỗ nhà cha”. 
Tán răng đây là mục nói về (người con) khôn đồn mới : 
tới chỗ nhà cha. 
Pháp thực chăng đủ, cho nên “đói”. Diệu hạnh chắng viên 
mãn, cho nên “gây”. 
Hoặc khởi ác kiến, làm hư hại nặng, đó gọi là “sinh ra ung 
nhọt”. Chắng kiên trì giới, làm hư hại nhẹ, đó gọi là “sinh 
ghẻ lở”. Đó là dụ cho việc nảy ra kiến giải săng bậy, chẳng 
một mực trì gIỚI. 
'“Fới thành cha ở” : chỉ việc ngộ nhập đại thừa. 
“Lần hồi làm thuê làm mướn” : ví với việc siêng năng để 
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cầu pháp. 
“Tới chỗ nhà cha” : chỉ việc nhập trung đạo đại thừa. 
+ 
-Kinh văn : “Bây giờ ông trưởng giả” tới 

“Và chú ký khoán sớ”. 
Tán răng : đây là phần hai nói về “hình tướng của cha mà 
con nhìn thấy”. 
“Trong cửa” : chỉ lý ở trong giáo, quả ở trong nhân. Xưa 
hướng về sinh tử, gọi là ở ngoài cửa. Nay hướng về Niết 
bàn, cho nên gọi là “ở trong cửa”. 
'“Ƒính toán vàng bạc v.v...” : dụ cho việc các thánh làm. 
Luận phân tích : liệt kê đánh giá các pháp có công năng trợ 
giúp cho việc thành tựu Phật đạo (Pháp thánh tài). 
“Xuất nạp các tài sản” : chỉ việc vận dụng, thực hành nhị 
lợi (tự lợi, lợi tha). 
“Chú ký khoán sớ” : chỉ việc các thây viết chú thích (kinh 
điển), biên soạn văn ký. 
* “Chú” [3#] là “chú ký” : là ghi chú, ghi nhận, ghi chép. 
Theo Thiết Vận chữ [3] đọc là Chú, có nghĩa là nước rót 
vào. Chăng phải nghĩa gốc là “chú ký”. 
Sách Quảng Nhã cũng đọc là Chú, có nghĩa là “chú sớ” tức 
là ghi chú, giải thích, chú thích. 
Thông Tục văn giải thích : ghi chép sự vật thì gọi là Chú. 
Nay cũng viết là [3#]. 
+ 


-Kinh văn : “Người con khổ gặp cha” tới 
“Cớ sao lại tới đây ?”. 
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Tán rằng đây là mục ba : thây (cha) rồi thì bỏ chạy. Chia : 
làm hai phân : 

° Phân đâu là 1 tụng rưỡi, nói (người con) hôi hận vì đã 
tỚI. 

‹ Phần sau là 2 tụng, nói về (người con) bỏ chạy. 

Đây là phân đâu. 

+ 


-Kinh văn : “Lại thầm tự nghĩ rằng” tới 

“Muốn đến đó làm thuê”. 
Tán răng đây là nói về người con bỏ chạy. : 
Lo sợ bị bắt buộc thúc ép phải làm, cho nên vội chạy đi. 
+ 
-Kinh văn : “Trưởng giả lúc bấy giờ” tới 

“đuổi bắt đem trở lại”. 
Tán răng : đây là đoạn thứ ba nói về việc cha sai bắt gấp. 
“Lắng lặng mà nhận ra” : chưa từng nói với mọi người 
răng Thanh văn trước kia đã gặp ta, là con của ta, đó gọi là 
“lăng lặng mả nhận ra”. 
+ 
-Kinh văn : “Người con khô sợ kêu” tới 

“khiến tôi đến thê này !”. 
Tán răng đây là đoạn thứ tư nói về việc người con bèn : lo 
SỢ. 
Lùi khói đại thừa chắng tu, lại trụ trong vòng sinh tử, đó 
gọi là “ngất lăn ra đất”. 
Nếu tu hành hạnh đại thừa, thì trái với bản ý SỞ cầu, chắng 
khác gì chết cho nên øọI là “Ít sẽ bị giết”. 
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“Cân gì đền cơm áo” : “cơm áo ” dụ cho đại thừa vô lậu. 
“Khiên tôi đên thê này !” : một khi đên nôi như vậy Ì 
+ 


-Kinh văn : “Trưởng giả biết con mình” tới 

“Hạng người không uy đức”. 
Tán rằng : dưới là đoạn thứ năm, có 9 tụng rưỡi là dụ về 
việc giáo hóa băng nhị thừa. 
Trường hàng có 6 mục. Ở đây có 4 mục, chắng tụng 2 mục 
đầu. 
» 3 tụng đâu : khiến tu Giải thoát phân. 
° 1 tụng kế : “con bèn làm theo”. 
° 4 tụng rưỡi tiếp : “khuyên con nhập thiện căn”. 
» l tụng cuối : “con bèn thành thánh vị”. 
Trong mục đâu lại có 2 phân : 
- 2 tụng đâu : cha sai sứ giả. 
- I tụng sau : truyền lại lời cha. 
Đây là phần đâu. 
“Nøu sĩ” : là chỉ Vô minh, “hẹp kém” : thì ý ít, “chột mắt” 
: thì nhìn chăng chính xác. 
* Thuyết Văn giải thích chữ Diêu[_ ]: là “thiêu một 
mặt”. Tròng mắt hõm lép thì gọi là chột (diêu). 
Chữ Diêu còn có nghĩa là nhỏ (tiểu). Vì nhị thừa thuyết an 
lập đề giáo, có thể giải thích nghĩa lý nhưng chăng viên 
mãn nên ví với “chột mắt”. 
Lý sinh không mà nhị thừa giải thích còn thiếu sót, nên gọi 
là “lùn”. 
Xấu, vì không có đức pháp thân, nên gọi là “thô” (lậu). 
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Thân dụng chắng rộng, nên gọi là “không có uy đức”. 
+ 
-K¡nh văn : “Các ngươi nên bảo nó” tới 
“Cho ngươi giá gấp Thi 
Tán rằng đây là mục “truyên lời”. 
+ 
-Kinh văn : “Người con nghèo nghe rồi” tới 
“Và tịnh các phòng xá”. 
Tán răng đây là mục hai : “con bèn làm theo”. : 
“Trừ phân uế” : trừ phiên não, “tịnh các phòng xá” : tịnh 
nhà ngũ uấn. 
+ 
-Kinh văn : “Trưởng giả từ cửa số” tới 
““Thích làm việc hèn hạ”. 
Tán răng đây là mục ba, có 4 tụng rưỡi : “khuyên nhập : 
thiện căn”. 
Trường hàng có 3 phần, đây cũng có 3 phân : 
- | tụng : trong lòng thương xót. 
- I tụng : thân thể gần gũi. 
- 2 tụng rưỡi : cùng trò chuyện. 
Đây là phần đâu. 
+ 


-Kinh văn : “Thế là ông trưởng giả” tới 
“ĐI tới chô con làm”. 

Tán răng đây là thân thê gân gũi. : 

+ 

-Kinh văn : “Phương tiện lần gần gũi” tới 
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“Như con đẻ của ta”. 

Tán răng dưới cùng là mục “cùng trò chuyện”. : 

Trường hàng có hai, đây cũng có hai : 

- Nửa tụng : trò chuyện chung chung để động viên khuyến 
khích. 

- 2 tụng : trò chuyện riêng biệt để giáo hóa, khai thị. 

Văn sau có hai phân : 

+ ] tụng rưỡi đầu : : “cần øì cho puế: 

+ Nửa tụng sau : “g1lả nhện cha con” 

Mục a “cân gì cho nây” 

“Dâu bôi chân” : dân thường ở Tây phương có lệ phần 
nhiều đi chân đất, thời ây nóng nực bụi bặm bám vào, tới 
nơi rôi ăt phải rửa chân rồi lấy dầu bôi chân. 

Nay gọi là “túc” (chân), tức là Tứ thần túc gồm : Dục, Cần, 
Tâm, Quán. 

“Dâu” (du) : ví với Bát đoạn hạnh, tức là Dục, Tỉnh tiến, 
Tín, Khinh an, Chính niệm, Chính tri, Tư, Xả. 

Ba hạnh đâu là Gia hạnh. 

-_ Khinh an : nhiếp thụ thân tâm. 

- Chính niệm, chính tri : là kế thuộc, vì chằng quên sở 
duyên, an tâm một cảnh. 

- Nếu tâm buông lung (phóng dật) nảy sinh, thì biết rõ 
đúng như thực, cho nên Tư và Xả là đôi trị. 
Nhờ hai loại lực : sách tâm và trì tâm, nên các thứ hôn 
trầm, trạo cử đã nảy sinh, đều có thê xa lìa được, đó gọi là 
“đầu bôi chân”, vì giống như việc trừ khử bệnh phong tê; 
đoạn trừ cuoi nhiễm vậy. 
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Hoặc là “chân” (túc) : dụ cho giới, “đầu” : ví với lục chỉ : 
1) Thụ học học xứ. 

2) Khéo hay phòng hộ. 

3) Biệt giải thoát luật ngh1. 

4) Việc thi hành quï tắc đều đầy đủ viên mãn. 

5) Thây tội nhỏ nhặt thì rất sợ hãi. 

6) Bồi dưỡng giới hạnh. 

Pháp thực đã sung túc, đó gọi là “đồ ăn uống đầy đủ” (âm 
thực sung túc túc). 

Không tham sân sĩ thì (ví như) “chiếu đệm dày”. 

Kinh Vô Câu Xưng nói răng : “Bốn tĩnh lự là giường. Tịnh 
mệnh là đệm”. Vì tịnh mệnh là hai nghiệp thân ngữ do 
không tham khởi lên. Lẫy không tham làm “chiếu” vậy. 
Chiếu là thứ trải dưới đệm, trên giường. 

* Chữ [Š] đọc là Tiến : nghĩa như Tịch [f#], nghĩa là cái 
chiếu. Sách Ngọc Thiên giải thích : “Tiến” là cỏ cho thú 
ăn, cũng có nghĩa là chiếu trải giường. Bởi vậy Tiên [fŠ]. 
Tạ [#8], Tịch [#] đều có nghĩa là chiếu. Theo sách Ngọc 
Thiên chữ Tịch [Jễ ] còn có nghĩa là rộng lớn đông đúc. 
Sách Thiết Vận viết là [Š]. 

Mục a “GIả xưng cha con” : 

“Lại dùng lời dịu ngọt : như con đẻ của ta”. 

“Nhược” : nghĩa là như, như con thật nhập thánh của ta. 
Đây chính là trước Kiến đạo vậy. 

+ 


-Kinh văn : “Ong trưởng giả có trí” tới 
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“chấp tác các việc nhà”. 
Tán răng đây là mục bốn : “con bèn thành thánh vị”. : 
Trong văn chỉ có hạng Vô học dần khiến xuất nhập và tỏ rõ 
tu đạo. “Trong 20 năm” thường làm tốt công việc dọn 
phân, đó gọi là “chấp tác các việc nhà”. 
Qua đó về sau, tâm tướng thể tín nhập xuất không khó. 
Song chốn con dừng vẫn tại bản xứ. Chỉ thê hiện là “Kiến 
đạo”, nên gọi là Con, vì trong văn có sự tỉnh lược. 
% 
-Kinh văn : “Chỉ cho xem vàng bạc” tới 

'“Fôi không có vật này”. 
Tán rằng đây là Dụ thuyết về việc Phật khai thị đại : thừa, 
mà (đệ tử) chăng mong câu. 
Hai lợi của đại thừa tuy đã khiến biết rõ, đó gọi là “xuất 
nhập”, nhưng “vẫn ở ngoài cửa”, có nghĩa là ngoài nhân 
môn của CIáo Hạnh đại thừa. 
“Dùng ở nơi lêu cỏ” : ví với việc trụ ở nhị thừa. 
* Chữ [Fš] âm đọc là Am, là lều cỏ. Có bản viết là [®Š]. 
Song chữ này chỉ tranh lợp lều, chứ chăng chỉ nhà. 
“Tự nghĩ mình nghèo khó”, không có phận có được sự 
nghiệp đại thừa, không hề có một ý hy vọng nảo, nên 
chăng cầu đại thừa. 
% 
-Kinh văn : “Cha biết lòng của con” tới 

“Hàng Sát lợi, cư sĩ”. 
Tán răng dưới là đoạn lớn thứ hai, có 7 tụng nói rõ : “ngày 
nay thu hoạch được”. 
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Trong dụ trên có hai : 

- 5 tụng đầu : cha giao phó cho con. 

- 2 tụng sau : con thu hoạch được. 

Phần đầu lại có hai : 

+ 1 tụng rưỡi đầu : biết rõ thời cơ, tập hợp 
thân tộc. 

+ 3 tụng rưỡi sau : chính thức giao phó cho 
việc nhà. 

Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Ở trước đại chúng này” tới 

“Mặc sức nó sử dụng”. 
Tán răng dưới là 3 tụng rưỡi, nói về việc người cha : chính 
thức giao phó việc nhà cho con. 
Có 5 phân : 
1) Nửa tụng đầu : bắt đầu bảo phát tâm. 
2) Nửa tụng : thoái lưu sinh tử. 
3) Nửa tụng : giáo hóa băng nhị thừa. Hoặc tại cõi người, 
CỐI trời, căn cơ của con vừa mới thành thục. Hoặc là tại hai 
đạo Gia hạnh và Vô gián. Hoặc là lúc ở hai địa vị đoạn 
Ngũ hạ phân kết và Ngũ thượng phân kết. 
Cho nên nói : “øặp con đã 20 năm”. Hoặc nói “Đặc quả 
Hữu học và quả Võ học”. 
4) Một tụng : xưa thoái đại thừa, nay được gặp gỡ, vì căn 
cơ chín mui. 
5) Một tụng : chính thức giao phó. 
+ 
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-Kinh văn : “Người con nhớ xưa nghèo” tới 

“Được thứ chưa từng có”. 
Tán răng đây là mục “con thu hoạch được”. : 
Công đức hữu vIị, đó gọi là “châu báu”. 
Chân như Vô vI, tâm từ bị v.v... đó gọi là “nhà cửa”. 
Thêm nữa, Thức đạt bản thức sẽ thành Kính trí. Cũng biết 
răng, hết thảy chúng sinh ba cõi đều là nhà cửa của mình 
và được tài vật báu, nên sinh hoan hỉ. 
*% 
-Kinh văn : “Đức Phật cũng như vậy” tới 

“Là đệ tử Thanh văn”. 
Tán răng dưới là đoạn lớn thứ ba, có 30 tụng rưỡi, : tụng 
về Hợp thuyết. 
Trong chia làm 2 phân : 
- 22 tụng rưỡi đầu, tụng về hợp thuyết “xưa chắng hy vọng 
(đại thừa)”. 
- 10 tụng sau, tụng về hợp thuyết “nay thu hoạch được”. 
Trong hợp thuyết đầu, trường hàng có 5 tụng, chắng hợp 
thuyết về “nửa chừng quay về gặp Phật”. 
Nay trong tụng này chỉ tụng vê TP thuyết “Phật khai thị 
đại thừa, mà đệ tử chắng hy vọng”. Còn các phần khác thì 
lược đi chăng tụng. 
Trong văn trường hàng trước, mục “khai thị đại thừa, mà 
chẳng hy vọng” có ba ý, nay ở đây cũng thể : 
a) 2 tụng đâu, tụng về ý “ban đầu biết tôi ưa thích tiêu 
thừa, Phật chắng nói tôi sẽ được thành Phật, cho nên tôi 
chẳng hy vọng đại thừa”. 
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b) 8 tụng sau, tụng về ý thứ ba “chỉ thuyết cho Bồ tát, 
chẳng chính thức thuyết cho tôi, nên tôi chăng hy vọng”. 
c) 10 tụng rưỡi cuối, tụng ý thứ hai “tự được Niết bàn cho 
là đã đầy đủ, nên chăng mong cầu đại thừa”. 
Đây là ý đầu : “Phật chưa từng thuyết rằng : các ngươi sẽ 
làm Phật”. Chúng tôi cũng có phần trong diệu trí của Phật, 
“mà chỉ nói chúng tôi được các đức Vô lậu, là đệ tử Thanh 
văn”, cho nên tôi chắng hy vọng vào đại thừa. 
*% 
-Kinh văn : “Phật lệnh cho chúng tôi” tới 

“Rôi sẽ được thành Phật”. 
Tán rằng dưới đây có 8 tụng, tụng về ý thứ ba “Phật : chỉ 
thuyết cho Bồ tát, chắng chính thức thuyết cho tôi, nên tôi 
chắng hy vọng”. 
Trong đây có 6 phân : 
1) Một tụng : “Phật ra lệnh”. 
2) Một tụng rưỡi : “tôi theo lời Phật dạy”. 
3) Một tụng : “người khác theo lời tôi. 
4) Một tụng : “Phật thụ ký cho người khác”. 
5) Một tụng rưỡi : “Phật chính là thuyết cho Bồ tát, chứ 
chẳng thuyết cho tôi”. 
6) Hai tụng cuối cùng : kết luận về cả hai Pháp và Dụ. 
Đây là phân đầu : Phật g1a trì ba nghiệp, bí mật ra lệnh sai 
thuyết các kinh Bát Nhã v.v... 
x% 


-Kinh văn : “Tôi vâng lời Phật dạy” tới 
' “Thuyêt vê đạo Vô thượng”. 
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Tán răng : đây là phần thứ hai : “tôi theo lời Phật dạy”. 
% 


-Kinh văn : “Các hàng Phật tử thảy” tới 

'““Finh cân siêng tu tập”. 
Tán răng đây là phân thứ ba : “người khác theo lời tôi”. : 
% 


-Kinh văn : “Bây giờ các đức Phật” tới 

“Rôi sẽ được thành Phật”. 
Tán răng đây là phân thứ tư : “Phật thụ ký cho người : 
khác”. 
Nói “Chư Phật”, có nghĩa là nêu bật hết thảy Phật pháp đều 
như nhau, cho nên chắng riêng øì một vị Phật (Thích Ca), 
ngài cũng là bậc thời quá khứ đã từng thụ hóa ở nơi các 
Phật khác. Nếu chắng phải thế thì một Phật làm sao có thể 
nói là Chư (Phật) được ? Cho nên trước đã nói rằng “đã 
từng theo chư Phật, được nghe (các ngài) phương tiện 
thuyết pháp”. 
% 


-Kinh văn : “Hết thảy chư Phật thuyết” tới 
“Thuyết pháp chân yêu này”. 
Tán răng đây là phân thứ năm : “chính là thuyết cho Bồ : 
tát, chứ chăng thuyết cho tôi, nên tôi chắng hy vọng”. 
*% 


-Kinh văn : “Như người con khổ kia” tới 

“Cũng lại như vậy đó”. 
Tán răng đây là kết luận về cả hai phần Pháp (thuyết) : và 
Dụ (thuyết). 
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% 
-Kinh văn : “Chúng tôi được nội diệt” tới 

“Cũng đều chăng ưa thích”. 
Tán rằng dưới là đoạn thứ ba, có I0 tụng rưỡi, tụng : về ý 
thứ hai “tự chứng được Niết bàn, cho là đã đầy đủ nên 
chăng mong câu đại thừa”. 
Trong đây có 2 phân : 
- 2 tụng đầu, là nêu lên ý “tự mãn, chăng cầu đại thừa”. 
- 8 tụng rưỡi sau, là phần giải thích. 
Đây là phần đâu. 
“Nội diệt” : có nghĩa là trong thì tự thân diệt các phiên não, 
chứng được Niết bàn. Chỉ xong được thê đã cho là cứu 
cánh, ngoài ra không còn có sự lợi tha bên ngoài nào khác, 
cho nên chăng ưa thích đại thừa. 
% 
-Kinh văn : “Vì sao lại như vậy ?” tới 

“Cho đó là cứu cánh”. 
Tán răng : dưới đây là 8 tụng rưỡi, là phân giải thích. 
Trong đây có 3 phân : 
- 3 tụng rưỡi đâu : ở Phật cảnh trí, khởi quán Tam giải 
thoát môn, tự cho là đầy đủ rồi, nên chăng mong cầu đại 
thừa. 
- 4 tụng sau : tự cho là đắc đạo, đã báo ơn Phật rồi, dẫu 
thuyết cho nguời khác nhưng tự mình lại chăng cầu mong 
cầu. 
- 1 tụng cuối : kết luận Phật chăng vì mình mà thuyết nên 
chăng mong cầu. 
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Đây là phần đâu. 
+ 2 tụng đầu : quán Không, Vô tướng. 
+ ] tụng rưỡi sau : quán Vô nguyện. 
“Chư pháp đều không” : là quán Không vậy. 
Vì nhị ngã (chỉ Câu sinh ngã và Phân biệt ngã) đã không 
có, thì làm sao mà có sinh v.v... Dưới đó là thuyết về Vô 
sinh diệt v.v... sáu loại Sở Vô và quán Vô tướng. 
Xả ly tham trước, chăng tham hết thảy, cho nên đối với 
Phật trí cũng chắng tham câu, đó là quán Vô nguyện. 
Do được nghe thuyết trong mật ý Bát nhã về Không, Vô 
tướng, Vô nguyện ; bèn hiểu sai, cho rằng thực hành ba 
phép quán này, thì tự được Niết bàn ; sau đó cho rằng hiểu 
như vậy là cứu cánh rồi, cho nên chăng mong câu đại thừa 
nữa. 
% 
-Kinh văn : “Chúng tôi đã từ lâu” tới 

“Đã báo đền ơn Phật”. 
Tán răng đây là đoạn thứ hai, có 4 tụng nói về ý “tự : cho 
là đắc đạo, đã báo đền ơn Phật”, (cho nên) tuy mình thuyết 
cho người khác, nhưng tự mình thì lại chăng mong cầu. 
Trong đây có hai phân : 
- 2 tụng rưỡi đầu : cho rằng đã đến ơn Phật. 
- Ì tụng rưỡi sau : tuy thuyết cho người khác, nhưng tự 
mình lại chắng mong câu. 
Đây là phần đâu. 
Nghiệm lời văn này, ý trụ ở Hữu dư y Niết bản, hồi tâm 
hướng đại thừa, chứ chắng phải là trụ ở Vô dư y Niết bàn. 
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% 
-Kinh văn : “Chúng tôi mặc dù vậy” tới 

“Không hề muốn ưa thích”. 
Tán răng tuy thuyết cho người khác, nhưng bản thân mình 
thì : lại chăng mong câu. 
% 
-Kinh văn : “Đắng Đạo sư buông bỏ” tới 

“Nói răng có thực lợi”. 
Tán răng đây là ý thứ ba : Phật chẳng thuyết cho tôi, cho : 
nên tôi chăng hy vọng. 
Phật có sự lựa chọn đối với tôi, thây căn cơ chưa chín nên 
buông bỏ tôi. Chưa từng khuyên tôi tiến thủ tu đại thừa, 
nói rằng đại thừa có thực lợi ; cho nên tôi chắng mong 
cầu. 
“Thoạt đầu chắng khuyên” : đó là căn cứ vào đời này, chứ 
chắng phải là đã từng chẳng khuyến khích, vì từ lâu đã 
khuyên khích rôi. 


-Kinh văn : “Như trưởng giả giàu có” tới 

“Bèn dạy cho trí lớn”. 
Tán răng trên là 20 tụng rưỡi, tụng về hợp thuyết “xưa : 
chắng mong câu”. Dưới đây là 10 tụng, hợp thuyết “nay 
thu hoạch được”. 
Có hai phân : 
- 3 tụng đầu là Pháp dụ đối minh (đem Pháp và Dụ đối đãi 
với nhau mà thuyết minh) đầu tiên là dạy phương tiện, sau 
đó là thuyết chân thực. 
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- 7 tụng cuối nói rõ “tôi nay đã thu hoạch được”. 
Đây là phân đâu : 

+ 1 tụng rưỡi tụng về Dụ (thuyết). 

+ 1 tụng rưỡi tụng về Pháp (thuyết). 

x% 


-Kinh văn : “Chúng tôi ngày nay đây” tới 
“Được vô lượng châu báu”. 
Tán răng dưới là 7 tụng nói vê mục “nay thu hoạch được”. 


Trong chia làm ba : 

- 1 tụng rưỡi, phân tích chung “nay được chăng phải là thứ 
trước kia mong muôn”. 

- 3 tụng nói về : bắt đầu từ ngày nay mới gọi là “đắc quả 
thể”. 

- 2 tụng rưỡi cuối : ngày nay mới gọi là “đặc quả dụng”. 
Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Thế tôn ! Chúng con nay” tới 

“Đắc Vô thượng đại quả”. 
Tán răng : đây là mục thứ hai : “bắt đầu từ ngày nay mới 
gọi là đặc quả thể”. 
- 1 tụng đầu phân tích chung : quả chứng được trước kia 
chăng phải là chân thực. 
“Đắc đạo đắc quả” : đạo là Chứng trí, quả là Vô vi. 
- 2 tụng sau phân tích : quả chứng được ngày nay là thực, 
do nhân trước mà chứng được. Trong đó : 
+ Tụng đầu : nói về ý nhờ trì giới mà được báo. 
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+ Tụng sau : do phạm hạnh viên mãn mà đắc đại quả. 
Thảy đêu hơn ngày xưa. 
+ 


-Kinh văn : “Chúng tôi ngày hôm nay” tới 

“Đáng lãnh thụ cúng dàng”. 
Tán răng đây là mục thứ ba : “nay mới gọi là đắc quả : 
dụng” : 
- Ï tụng đầu : được øọI1 là bậc Thanh văn chân thực, vì có 
tác dụng lợi tha. 
- Ì tụng rưỡi sau : được khen là bậc chân A la hán, vì thực 
sự là phúc điển. 
Tức là nói rõ trụ ở tiểu thừa thì chắng phải là bậc chân 
Thanh văn, cũng chăng phải là bậc chân A la hán. 
*% 
-Kinh văn : “Ơn lớn của Thế tôn” tới “ai mà có thể báo 
đáp được”. 
Tán răng trên đây là 73 tụng rưỡi, tụng về văn trường : 
hàng ở phía trước. Dưới đây là đoạn thứ ba trong phẩm, có 
13 tụng nói về ý đội ơn sâu của Phật. 
Văn chia làm hai phân : 
- 6 tụng rưỡi đầu, thuyết minh chung về ơn sâu khó báo. 
- 6 tụng rưỡi sau, thuyết minh riêng về các sự khó báo. 
Trong phân đầu lại chia làm hai : 
+ Ì tụng rưỡi đầu, tụng về ơn Phật từ bi sâu nặng, cho nên 
khó báo. 
+ 5 tụng sau, tụng về việc tiễn hành cúng dàng nhưng cũng 
chẳng thể báo đáp được. 
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Đây là phần đâu. 


Thời gian thì lâu dài, cư xử thì rộng rãi, đạo hạnh thì viên 


mãn, bản tâm vẫn siêng năng trong việc giáo hóa chúng 
sinh, tự mình chịu khô để làm lợi cho người. Tình nghĩa 
sâu nặng như vậy thì làm sao mà báo đáp được ? Ơn lớn 
như trời cao chính là ở chỗ này. 

*% 

-Kinh văn : “Chân và tay cung cấp” tới “hết lòng mà 
cúng dàng”. 


Tán răng dưới là 5 tụng thuyết minh về việc cúng dàng. : 


Trong đây chia làm hai : 

- 2 tụng đâu : sáu loại nội tài chăng thê báo đáp. 

- 2 tụng cuối : bốn sự ngoại tài và việc dựng tháp, cũng 
chẳng thể báo đáp. 


Đây là phân đâu. 
*% 
-K¡nh văn : “Lại đem dâng cỗ ngon” tới 
“cũng chăng thể báo đáp”. 
Tán răng : đây là nói về bốn sự ngoại tài cũng chăng thể 


báo đáp. 

- 2 tụng về bôn sự. 

- Ì tụng vê kết luận. 

% 

-Kinh văn : “Chư Phật thực hiếm có” tới 
“ủy nghi mà thuyêt cho”. 


Tán răng dưới là 6 tụng ruỡi, thuyết minh về sự khó báo : 


đáp. 


Q2 


Ở trong đây chia làm ba phân : 

- 2 tụng rưỡi đầu : thuyết minh chung về Phật có thể làm 
các việc thấp hèn, tùy nghi mà thuyết cho hạng phàm phu 
chấp tướng. 

- 2 tụng sau : (Phật) có thê biết điều ưa muốn và (khả năng) 
thăng giải của chúng sinh để mà thuyết pháp cho họ. 

- 2 tụng cuối : thuyết minh về (Phật) có thê biết họ căn cơ 
đã chín hay chưa chín, rôi vì họ mà thuyết về tam thừa. 
Đây là phần đâu. 

Phật giâu kỹ thực đức của Báo thân, hiển hiện quyên hình 
của Hóa tướng ; giấu kỹ tông chỉ huyền vi của Diệu lý, 
øiương cao giáo hóa sơ sài của Nghĩa thô ; chăng ở cõi tịnh 
độ mà ở phương uế tạp này, theo đuôi hạng phàm phu. 

Đó há chăng phải là sự khó sao ! 

x% 


-Kinh văn : “Chư Phật nơi các pháp” tới 

“Mà thuyết pháp cho ho ”. 
Tán rằng đây là phân hai, nói về Phật biết được dục : lạc, 
thăng giải của chúng sinh để mà thuyết pháp cho họ. 
“Chí lực” : nghĩa là thắng giải. 
Chắng tùy theo ý mình mà diễn giải rộng về các lẽ huyền 
vi, lại tùy theo tâm tình của người khác mà đề xướng 
phương tiện này. 
Đó há chăng phải là việc khó hay sao ! 
% 


-Kinh văn : “Tùy theo các chúng sinh” tới 
'“Tủy nghi thuyệt tam thừa”. 
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Tán răng đây là phân ba, nói về Phật có khả năng biết : rõ 
đệ tử căn cơ chín hay chưa chín mà thuyết cho họ về tam 
thửa. 

Hoặc thô, hoặc tế ; hoặc thực, hoặc quyên , quan sát căn cơ 
từ đầu đến cuối đề mà tiễn hành. 

Đó chăng phải là ơn sâu khó báo ư ! 


PHẨM DƯỢC THẢO DỤ 


Dùng ba môn đề phân biệt : 

L NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

IIIL GIẢI ĐÁP THẮC MẮC. 

IL NÓI RÕI DỤNG Ý. 

Có bốn ý : 

1. Trước vì thượng căn thuyết pháp vòng đầu, Thu Tử lĩnh 
ngộ về pháp, Phật pháp được thuật xong, sau mới thụ ký. 
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Nay vòng thứ hai đã vì hạng trung căn mà dụ thuyết, bỗn 
người lĩnh hội được Dụ, nay Phật lại thuật về Dụ cho xong 
xuôi, sau mới thụ ký. Cho nên mới có phẩm này. 

2. Luận thuyết về việc đối trị Thất mạn (bảy thói kiêu 
mạn), trong đó loại thứ ba là người tu đại thừa có kẻ một 
mực tăng thượng mạn, nói răng không hề có Thanh văn, 
Bích chi Phật thừa nào cả. 

Đề đối trị hai loại này, nên thuyết hai (thí) dụ : 

- Phẩm Thí Dụ trước là đề đối trị kẻ phàm phu câu diệu 
quả nhân thiên. 

- Thứ đến phẩm Tín Giải để đối trị hạng hữu học nhị thừa 
chấp trước cho rằng thừa của mình ngang với Như Lai 
thừa, nên chắng cầu Phật thừa. 

Nay phẩm này đề đối trị hạng tu đại thừa một mực kiêu 
mạn, nói rằng không có thừa thứ hai nào khác, chỉ có nhất 
thừa. 

Cho nên luận nói rằng : đỗi với hạng người thứ ba ấy thì 
khiến họ biết nhiều thừa khác nhau. Chư Phật Như Lai 
bình đăng thuyết pháp, vì chủng tử thiện căn tùy theo 
chúng sinh mà nảy mâm. Dụng ý nêu bật: dẫu răng cùng 
một trận mưa nhưng ba loại cỏ, hai loại cây sinh trưởng 
mỗi thứ mỗi khác. Phật dạy dẫu giống nhau nhưng ba thừa, 
hai thánh phát tâm, tu tập lại có sự khác nhau, vì căn cơ khí 
độ mỗi loại mỗi khác. Cũng có loại quyết định nhị thừa, vì 
căn cơ có tính khí khác nhau, cho nên sự bâm nhuận cũng 
khác nhau. 

Kinh Thắng Man nói răng : “Thiện nam tử nhiếp thụ chính 
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pháp gánh nỗi bốn gánh”. Kinh Niết Bàn cũng nói : “Ta ở 
mỗi một thời, thuyết một thừa một đạo. Đến nỗi đệ tử 
chăng hiểu ý ta, nói rằng Tu đà hoàn v.v... đều là đặc Phật 
đạo”. Nói rộng ra thì giống như các kinh khác. 

Dựa vào người mà vận tải giáo v.v..., đó gọi là Thừa. Pháp 
Phật dẫu giống, cơ tu có khác, cho nên thuyết phẩm này. 

3. Phẩm Phương Tiện đầu tiên nêu ra hai thứ Trí và Môn 
đều rất sâu, gọI là nhất thừa. Phẩm Thí Dụ trước nói thừa 
có ba, thể chỉ có một. Bốn người Ílĩnh giải : thực một, giả 
ba, hội được trí tuệ sâu. Nay hội môn này : môn tức A 
hàm. GIáo giống nhau, cơ khác nhau, đó gọi là Hội môn. 
Như thuyết về Tứ đề, ba loại căn cơ đều nghe. Y vào Uẫn, 
Xứ, Giới, duyên khởi, ba tính, mà quan điểm tu tập có sự 
khác nhau, đó gọi là tam thừa. Cho nên biết rằng sự giáo 
hóa tuy giống nhau, nhưng căn cơ lại khác nhau vậy. Cho 
nên mới có phẩm này. 

4. Trong Thập Vô thượng (mười loại Vô thượng) nói rằng : 
thứ nhất là để nêu rõ chủng tử Vô thượng, cho nên lẫy mưa 
làm thí dụ. Thập Vô thượng đều là Thất dụ, Tam bình đăng 
tàn. Song ở trong đó có thứ là văn tàn, có thứ là nghĩa tàn. 
Đây là nghĩa tàn, chắng phải là văn tản. 

Trong Thất dụ (bảy thí dụ) đã có dụ về mưa. Trong Thập 
Vô thượng, lại thuyết lại lần nữa, đó vẫn gọi là Tàn. 

Trên đã nói thí dụ về mưa tưới nhuần khắp ba cỏ. Ba cỏ đã 
khác nhau thì khiến (người nghe pháp) biết là thừa cũng 
khác nhau. Đây nói thí dụ về mưa, trong ba cỏ được tưới 
nhuân, Phật chủng gọi là cỏ lớn (Ví với đại thừa) nôi bật 
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hơn so với hai cỏ còn lại. Từ ngôi vị bản thân (cỏ này) mà 
so sánh thì thêm cho cái danh là “hai cây”, thì nghĩa sở 
vọng có biệt danh là “nghĩa tàn”, hoặc đây là “văn tàn”, 
nghĩa là “cỏ lớn” trong loại nhỏ. 

Về văn là dụ về mưa, nhằm đả phá cái bệnh cho rằng ' “thừa 
giống như nhau”. Các cây có cây to cây nhỏ, tùy phẩm loại 
thượng, trung, hạ mà có sự hấp thụ khác nhau. Dụ về mưa 
này là chủng tử Vô thượng. Văn trước văn sau khác nhau, 
cho nên là “văn tàn”. Chúng tử lớn này được mưa tưới 
nhuân. thể dụng to lớn, quả hậu đắc đặc thù, cho nên øọI là 
Vô thượng. 

Luận dẫn lời kinh nói : “chăng lìa thân ta là nghĩa Vô 
thượng”. Chỉ có đại thừa được gọi là “chẳng lia”, cho nên 
dù là Chủng hay là Hiện, dù là Nhân hay là Quả đều chẳng 
lia đại thừa. Nay nêu bật đại thừa Vô lậu chủng tử, coI đó 
vốn là nhân gốc để thành thân Phật. Bởi vậy đề nêu bật 
chủng tử này là Vô thượng, cho nên mới có phẩm này. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

Công hiệu thần diệu, trừ được bệnh tật thì gọi là Dược 
(thuốc). Hình được tưới nhuân, đó gọi là Thảo (cỏ); có loại 
“được” chăng phải là “thảo”; có loại “thảo” chăng phải là 
“được”; có loại “thảo” có “dược”; có loại chắng phải là 
“thảo” cũng chăng phải là “được”. 

Thứ sở dụ cũng như thế, Giáo, Lý, Hạnh, Quả đều øọI là 
Dược. Nay lấy Hạnh dược thụ Giáo tu sinh, chăng lấy các 
loại thạch dược khác vì chúng chẳng thể sinh trưởng. Các 
loại Thế chủng, Xuất thê chủng có khả năng sinh trưởng 
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đều được dùng làm thí dụ gọi là Thảo (cỏ). 

Nay lẫy nhân trí tam thừa thiện chủng nhân thiên làm dược 
thảo (cỏ thuốc), vì chúng chống lại được sự độc hại tà ác. 
Chắng lây loại cỏ sinh tử ác đạo, vì chúng chắng bâm thụ 
chính pháp mà lại nây nở. Dụng ý nhằm phân biệt rạch ròi 
ba loại thừa, mỗi loại thụ giáo khác nhau mà thành các 
thừa khác nhau, chắng muốn thuyết minh chung chung về 
các chủng loại. Cho nên lây Dược Thảo làm tiêu đề của 
phẩm. Dược này tức là Thảo, đó là Trì nghiệp (mà) thích 
danh (dựa vào nội dung mà giải thích tên phẩm), để phân 
biệt với nghĩa Thảo có Dược một cách chung chung theo 
kiểu Y chủ thích. Lây đó mà làm ví dụ, gọi là Dược Thảo 
Dụ. 

Nếu nói răng : phẩm nảy thuyết minh về thí dụ Dược 
(thuốc) và Thảo (cỏ), nên gọi là Dược Thảo Dụ, chứ chắng 
phải Dược tức là Thảo, há phải hết thảy cỏ đều lấy làm thí 
dụ đâu 2? 

Do đó cho nên biết thuyết này là hay hơn. Đây lây hai 
nghĩa làm dụ : 

1/ Như cỏ kia tính chất khác nhau, bẩm thụ sự tưới nhuần 
của mưa sinh ra các loại khác nhau. Ba căn thụ giáo khác 
nhau mà thành ra ba thừa. 

2/ Như cỏ kia bâm tính đều chăng biết gì nhau. Ba căn 
cũng thế, chăng thê biết chủng loại năm thừa khác có sự 
khác nhau, vì cho rằng thừa không có sự khác nhau. 

Chính vì vậy nên mới lây Dược Thảo làm Dụ. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 
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hỏi Câu - l1 : Luận giải bảy dụ và mười Vô thượng, đều 
nói: dụ về mưa, cớ sao đầu đề của phẩm lại được gọi là 
Dược Thảo Dụ, mà chắng gọi là Vũ Dụ phẩm ? 

Đáp : Luận thuyết về pháp có khả năng tưới bón để nêu 
bật đối tượng được thí dụ (sở dụ), cho nên gọi là vũ dụ (ví 
dụ về mưa). Kinh lây cái thê năng dụ đề phá trừ mối nghi 
hoặc ấy, cho nên lấy tiêu đề là Dược Thảo. Vọng tưởng 
điên đảo ở đây là cái bệnh cho răng Thừa không có sự 
phân biệt khác nhau. Cách phá trừ bệnh ấy là vạch rõ vì 
căn cơ có sự phân biệt khác nhau (nên mới có các thừa 
khác nhau). Cho nên mượn dược thảo được tưới bón để ví 
với căn tính được tưới nhuần. Do đó mà chẵng nêu mưa 
làm thí dụ, cũng chắng nêu hai tính chất “vũ thảo” (mưa 
cỏ) làm tên phẩm. 

- Câu hỏi 2 : phẩm này cũng nói tới nhị mộc (hai cây), cớ 
sao chăng lây tiêu đề là Nhị Mộc phẩm ? 

Đáp : cứ thực mà nói theo lýthi nân nêu cả hai. Song vì 
chính pháp cốt nhằm dựng cái gốc, đả phá căn bệnh của 
chúng sinh: chúng sinh có tật cho rằng các thừa đều giống 
nhau; cho nên phải dùng cái lý : các loài cỏ có sự khác 
nhau, để đả phá. 

Vô thượng thê hiện Thể tối tôn cao, chưa phải là để phá trừ 
căn bệnh của chúng sinh, cho nên lây “Dược Thảo” làm 
tên gọi của phẩm, chăng lây “mộc vv...” làm tiêu đê. 
'““Thảo” chỉ rộng, “Mộc” chỉ hẹp. “Thảo ” chỉ tiểu, “Mộc” 
chỉ đại. Như vậy (thảo) đề chỉ chung cho ba thừa, chứ 
chẳng chỉ riêng đại thừa ; thể hiện chung sự tưới nhuân 
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sinh trưởng, chứ chắng chỉ riêng sự thành thục. 

Có người giải thích rằng : “Dược” đó là mưa, pháp dược có 
thể tưới nhuân. “Thảo” chỉ căn cơ, là tính chúng sinh được 
tưới bón. Lây Dược ví với pháp, lây Thảo ví với căn cơ. 
Hai cặp thí dụ này đều rõ ràng, không còn øì phải thắc mặc 
cả. 

Văn tuy chăng thê, lý có sai đâu ! 

Thêm nữa, phâm Thí Dụ trước có nhà lửa đáng ghét, ba xe 
đáng ưa, hai thí dụ ấp gộp lại chỉ có thể nói được ý nghĩa 
chung. 

Đây dùng cái lý căn cơ được tưới bón khác nhau đề đả phá 
căn bệnh chấp trước, cho là chỉ có một (thừa giống nhau). 
Cho nên chỉ lấy Dược Thảo làm Dụ. 

*% 

- Kinh văn : “Bây giờ Thế tôn” tới “nói chăng thể hết 
được”. 

Tán răng trong phẩm này, văn lớn chia làm ba phần : : 

- Phần đầu là tán ấn. 

- Phân hai từ “Ca Diếp nên biết” trở xuống, là trần thuật. 

- Phân ba là 2 tụng cuối phẩm kết thúc việc thuyết giảng về 
thực thừa, khơi mào cho việc thụ ký. 

Đây là phần đâu. 

Thoạt tiên là tán ấn, sau đó khen thêm vì lời nói hợp lý. 
Khen là “thiện tai” (hay lăm, tốt lãm) : vì nghĩa đúng với 
sự thực, cho nên ân chứng. Thể hiện rõ lời đã nói đó chưa 
nói hết được đức, cho nên tự tán thán Phật giông trưởng 
giả, dùng cái nhỏ có thể ví dụ với cái lớn : “ngươi giỗng 
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như người con cùng khổ kia, thánh đức cũng na ná như 
vậy”, cho nên tán thán và ấn chứng cho. 

'““Thành như sở ngôn” : “thành” có nghĩa là kính, là tín 
(đúng hệt). 

Đúng như lời đã nói, kính như điều đã thuyết. Cho nên ân 
đức của Phật khó thể tư lường, nói làm sao hết được. 

% 

-Kinh văn : “Ca Diếp nên biết?” tới “chăng sai”. 

Tán răng : dưới là trần thuật. Chia làm hai : 

- Đầu là trường hàng. - Sau là kệ tụng. 

Phần đầu có hai : 

1. Trần thuyết. 

2. Kết luận : đó là đoạn từ sắp sửa đến phần kệ tụng, từ : 
“Như Lai biết một tướng một vị đó” trở xuốâng. 

Trong phân đầu lại có ba phân : 

1/- Pháp thuật. 2/- Dụ thuật. 3/- Hợp thuật. 

Trong phần Pháp thuật có bốn mục : 

+ Phật xuất hiện ở đời. 

+ Pháp lợi quân sinh. 

+ Thụ đạo có sự đặc thù. 

+ Chẳng thê tự đạt. 

Đây là mục đầu : Phật tự tại nơi các pháp, lời Phật thuyết 
chăng sai, cho nên Phật xuất hiện ở đời là để dìu dắt, làm 
lợi lạc cho chúng sinh. 

% 

-Kinh văn : “Ở nhất thiết pháp” tới “nhất thiết trí địa”. 
Tán răng : đây là mục hai : “Pháp lợi quân sinh”. 
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Phật đã vận dụng Đại bị trí, dùng phương tiện thiện xảo, 
đem pháp lìa danh tướng mà thuyết giảng một cách khéo 
léo để làm lợi lạc cho chúng sinh. Đạo lý mà ngài thuyết 
giảng cũng khế hợp đạt tới Phật trí cảnh địa, vì thuyết hợp 
với chứng. 

“Tới” (đáo) : có nghĩa phù hợp đến (tận) nơi, hoặc Giáo 
thuận với Lý, Lý thuận với Hạnh, Hạnh thuận với Quả, cho 
nên nói là “tới Phật quả địa”, vì lấy đó mà nhuân tưới cho 
khắp cả các chúng sinh cần được hóa độ. 

% 
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-Kinh văn : “Như Lai quan sát biết rỡ” tới “thông đạt vô 
ngại”. 

Tán rằng đây là mục ba : “Thụ đạo có sự đặc thù”. : 

Do Phật nhận thức được chân tính cứu cánh là sở quy của 
pháp không, pháp hữu và biết rõ xu hướng tâm hành của 
chúng sinh, nên có thể khiến chúng đều được sinh trưởng. 
Kinh Vô Câu Xưng nói răng : “Sở thú của Hữu, Vô, là sở 
qui của ý lạc”. Cho nên sở quy thú tức là quy thú cứu cánh 
của tam tính, tức chân như. Sở thú của tâm tức là sở hân 
biến thú hành. Ở trong lý trí, thông đạt vô ngại về điều đó; 
hoặc do Phật thông đạt về pháp và tâm hành của chúng 
sinh, cho nên có thê khiến ba thừa thụ đạo khác nhau. 

*% 


-Kinh văn : “Hơn nữa đối các pháp” tới “nhứt thiết trí 
tuệ”. 
Tán răng : đây là mục bôn : “chăng thê tự đạt”. 


Phật có thể biết rốt ráo hết các pháp, có thê biết được căn 
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tính của chúng sinh, cho nên thoạt đầu bồ thí pháp tam 
thừa, sau đó mới khai thị cho họ về trí tuệ của Phật. Chúng 
sinh chắng thê, lý nào mà có thê biết được tự tính, tha tính. 
Dụ thuật và Hợp thuật đều có cái thế như vây, cho nên chia 
làm bốn khoa, hơn nữa có lời giải thích. 

Pháp thuật có hai phân : 

L) Đầu tiên là thuyết minh chung về Phật tự tại nơi các 
pháp, sở thuyết chắng sai. 

2) Sau đó là thuyết minh riêng về “chăng sai” : đó là đoạn 
“về mọi pháp, dùng trí phương tiện...”. 

Phần thuyết minh riêng về “những điều Phật thuyết chăng 
sai” có bốn ý : 

1/ Phật có khả năng khai thị hai thể Bộ đề Niết bàn. Đó là 
việc khai thị cho tâm chúng sinh hiểu rõ. Dùng trí phương 
tiện mà diễn thuyết. 

2/ Phật có khả năng hiện thị chân như, lây đó đề mà chỉ 
cho chúng sinh chỗ quy kết của pháp. 

3/ Phật có khả năng khai ngộ Bồ đề trí, cho nên lấy đó mà 
giác ngộ cho chúng sinh thông đạt vô ngại. 

4/ (Phật) tự mình đã từng ngộ nhập cũng khiến người khác 
ngộ nhập, khai thị cho họ hết thảy trí tuệ. 

Tuy giải thích như vậy mới thuận với nhất thừa ở trên, 
nhưng xét lời văn ở dưới đoạn này, thì thành ý khác. Cho 
nên, mục thuyết minh riêng về “những điều Phật thuyết 
chẳng sai” lại còn có bốn ý khác : 

I - Thấu hiểu đến cùng thực tính của pháp. 

2 - Biết rõ Không hữu. 
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3 - Biết rõ ý thích của chúng sinh. 

4/ Có thể khai thị được về quyên và thực. 

Dùng a trí phương tiện .... nhất thiết trí địa” : pháp chân 
thực không lời, dùng lời đề thuyết minh, đó gọi là trí 
phương tiện. Pháp được trí phương tiện này thuyết giải tuy 
không hăn là chân thực, song cũng không có gì khác so với 
pháp mà Phật trí đã chứng được. 

“Địa” tức là y chỉ, là chỗ y chỉ của Phật trí quán chiếu. 
Chân cảnh gọi là Địa. Ý nói Phật thuyết chân tục để lý, khế 
hợp với Phật trí cảnh địa, vì Thê không khác, vì hợp với 
thực pháp. Hoặc Giáo có thê thuận với Lý, Lý có thê thuận 
với Hạnh, Hạnh có thê thuận với Quả ; cho nên tới Phật 
địa. Vì Nhất thiết trí là Phật trí. 

a “Như Lai quan sát biết rõ...” : đây là nói Phật biết được 
chỗ quy hướng của các pháp Không hữu, có nghĩa là tam 
tính pháp : Biên kế sở chấp, Y tha khởi và Viên thành 
thực. 

“Sở quy thú” : tức là lý chân như, vì đó là chỗ quy hướng 
cứu cánh của các pháp. 

a “Cũng biết sở hành trong thâm tâm của chúng sinh” : có 
nghĩa là biết rõ tâm hành cùng những điều mà thâm tâm 
thích làm của chúng sinh ; tức là biết tâm chúng sinh cùng 
sở biến thú hành thông đạt vô ngại. 

“Hơn a nữa đối với các pháp. .. nhất thiết trí tuệ” : đã 
thông đạt các pháp, hiểu rõ rốt ráo. Cho nên có thể chỉ rõ 
cho chúng sinh trí tuệ : ba Quyên, một Thực, khiến cho họ 
sinh ra ưa thích muốn chứng. 
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Ý trên này nói : những điều mà Phật thuyết khế hợp với trí 
cảnh, biết tính không, tính hữu của các pháp, hiểu rõ tâm 
hành của chúng sinh thích ứng với việc học đạo như thế 
nào, cho nên có thê khai thị cho chúng sinh về trí tuệ của 
Phật, khiến họ quy nhập. 

Do bốn nghĩa này mà sở thuyết chẳng sai ngoa. Vì sở 
thuyết chăng sai ngoa, cho nên Phật trí là vô biên. Ngươi 
làm sao mà thuyết được ? 

Phật biết rõ các pháp, biết rõ tâm chúng sinh, cho nên có 
thể lúc đầu thì thuyết về quyên thừa, sau đó mới thuyết về 
thực pháp. Chúng sinh tiếp thụ mà thành ra năm thừa khác 
nhau. 

Chúng sinh không có công đức trí tuệ này, chắng hiểu pháp 
thể và tâm chúng sinh, thì làm sao mà có thể biết được tính 
chất quyền hay thực của pháp, cho nên mới chấp trước cho 
là ba thừa không có gì khác biệt nhau. 

% 

-Kinh văn : “Ca Diếp ví như...” tới “danh sắc mỗi thứ 
mỗi khác”. 

Tán răng : dưới là Dụ thuyết. 

Trong đây chia làm hai : 

1) Đâu là tông dụ. 2) Sau là biệt dụ. 

Đây là phần đầu : 

- Đoạn từ “thô địa” trở về trước, là dụ về có khả năng sản 
sinh. 

- Từ “thổ địa” trở về sau, là dụ về tất cả tam thiên đại thiên 
(thế giới), nêu bật Khí thế gian để y chỉ vào. 
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Một cảnh nơi Phật giáo hóa có bốn thứ : 

I) Núi. 

* Theo sách Ngọc Thiên, Cần là núi. Núi có nghĩa là sinh 
sản, tỏa khí ra sinh sản muôn vật. 

2) Sông : quán xuyến cho nước lưu thông. 

3) Ngòi (khê). 

* Sách Nhĩ Nhã nói : dòng nước chảy vào sông thì gọi là 
ngØỒI. 

4) Khe (cốc). 

* Chữ [Z3] đọc là Cốc. Theo Ngọc Thiên còn đọc là Dục, 
nước chảy vào suối thì gọi là khe (cốc). Theo Thuyết Văn : 
suôi thông với sông, đó gọi là khe (côc). 

Các thứ trên đây làm ví dụ, ví với việc trong đại thiên thế 
giới có bốn sinh loại. Trong “tất cả các thứ sinh ra từ đất 
đai” (thổ địa sở sinh) ấy, thì : 

“Huỷ” tức là “ba cỏ”. “Mộc” chỉ “hai cây”. 

*Chữ[_ ] đọc là Huỷ : là chỉ chung mọi thứ cỏ, chỉ số 
nhiều. Có và cây đều là thành bụi, thành rừng. Ý nói cỏ cây 
mỗi thứ đều rất nhiều. 

Ở đây cỏ cây tuy rất nhiêu, nhưng trong đó chỉ có dược 
thảo được dùng đề ví với chủng tử của thiện pháp thế gian 
và xuất thê gian. Thê loại chủng tử năm thừa mỗi thứ mỗi 
khác, cũng như chủng loại có nhiều thứ, tướng dụng có sự 
khác nhau như danh sắc mỗi thứ mỗi khác. * Sắc: chỉ hình 
mạo cũng có nghĩa là sắc loại. 

+ 


-Kinh văn : “Mây dày kéo khắp” tới “đại thiên thế 
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ĐIỚI `. 

Tán răng : dưới là biệt dụ. Có bốn : 

1) Dụ về việc pháp vương xuất thế. 

2) Dụ về việc (pháp vương) thuyết giáo để nhuân tưới 
khắp. 

3) Dụ về việc (chúng sinh) thụ giáo kết quả mỗi người mỗi 
khác. 

4) Dụ về việc (chúng sinh) chăng tự mình giác ngộ biết 
đạo. 

“Mây dày kéo khắp” là dụ thứ nhất. 

Từ “che khắp” trở xuống là dụ thứ hai. 

Pháp vương hóa thân ấn giấu thực tướng, tám tướng dân 
dần mới hiện rõ, để ngắm ngâm làm lợi lạc rộng rãi cho 
chúng sinh, ví như mây kia càng kéo càng dày, chắng phải 
là mây bỗng dày ngay, cho nên chăng gây ra tai họa. 

Mây có mười đức, trong tụng đã tự giải thích. 

Một hóa Phật giáo hóa “tam thiên đại thiên thê giới”, đồng 
thời xuất hiện, âm thanh cũng vang khắp các cõi ấy. Cho 
nên nói là “đây rãy khắp đại thiên thế giới”. 

x% 

-Kinh văn : “Đông thời mưa tưới đều” tới “tới các dược 
thảo”. 

Tán răng đây là đoạn ba là ví dụ nói về việc (chúng : sinh) 
hấp thụ tưới nhuần mỗi kẻ mỗi khác. 

Văn này có hai phân : 

- Phân đâu nói về sự tưới nhuân của cùng một trận mưa. 

- Phân thứ hai nói về việc hấp thụ sự tưới nhuần đó có sự 
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khác nhau. 

Phần đầu lại có ba mục : 

a) Nêu chung.  b) Tưới ngang.  c) Mọc dọc. 

Đây là mục đâu. 

“Nhất thời” (đồng thời) : tức là ứng với căn cơ đã chín. 
“Tưới đều” (đăng chú) : có nghĩa là một âm diễn thuyết, 
mỗi chúng sinh đều tùy theo căn cơ của mình mà hiễu. 

* Chữ [5l] có hai cách đọc Chú và Thú. Nay theo cách 
đâu, nghĩa là mưa tưới đều khắp, làm lợi lạc giống nhau. 
Chữ [3Â] đọc là Hiệp, có nghĩa là ướt, là thâm nhuân. 
“Biến” : có nghĩa là khắp, là triệt để, có nghĩa là điều hòa 
tưới nhuân khắp cả. 

“Có cây rừng rú” : dụ này giống như giải thích trước. 
“Dược thảo” : vĩ với thiện căn. 

*% 

-Kinh văn : “Gốc nhỏ thân nhỏ” tới “cảnh to lá to”. 
Tán răng đây là mục “tưới ngang”. : 

Tính chất ba thừa khác nhau, đó là để đả phá căn bệnh coi 
các thừa giống nhau. Vì căn tính có ba, cho nên chia làm 
ba loại. 

Kinh Niết Bàn nói rằng : Ví như bệnh nhân có ba loại : 

1) Dù gặp thầy thuốc giỏi hay không, cũng nhất định có thể 
khỏi. Đó là loại đại thảo. 

2) Nêu gặp thây thuốc giỏi thì khỏi, chăng gặp thì không 
khỏi. Đó là loại trung thảo. 

3) Dẫu gặp thầy thuốc giỏi hay không, cũng nhất định 
chẳng khỏi. Đó là loại tiêu thảo. 
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Trong ba thừa này, mỗi thừa đều có khả năng hấp thụ riêng 
về bốn thứ Giáo Lý Hạnh Quả mà sinh trưởng. Cho nên 
đều nói là có gốc thân cảnh lá. 

Y theo Giáo mà chứng Lý, y theo Lý mà khởi Hạnh, y theo 
Hạnh mà đặc Quả, như gôc thân v.v. . lần lượt mà sinh. 
Hơn nữa, lại lần lượt theo Quả Hạnh Lý Ciáo mà phối 

hợp. 

Ngoài ra, còn giải thích trong ba thừa này lại có bốn pháp 


1/ Chủng tính. 3/ Tu hành. 

2/ Phát tâm. 4/ Đắc quả. 

Bốn pháp này chung cho cả ba thừa, theo thứ tự mà phối 
trí, theo chiêu ngang gọi là tam thừa (ba thừa), theo chiều 
đọc gọi là tứ loại (bốn loại). Loại y vào tính mà có, cho nên 
gọi là ngang (Hoành). 

Cũng nói là có bốn thứ : Thắng giải, Kiến, Tu và Vô học. 
Nghĩa này chăng phố biến, chỉ trong loại tiêu thảo mới có, 
cho nên chăng lấy nghĩa này. 

*% 

-Kinh văn : “Các cây lớn nhỏ” tới “đều có sự hấp thụ 
riêng”. 

Tán rằng đây là nói về sự “mọc dọc”. : 

Luận chỉ nói “cây to chắng lìa thân ta”, đó là nghĩa chủng 
tử Vô thượng. 

Ba bậc hạ, trung, thượng của ba cỏ, hai cây được phân chia 
như sau : 

L. Ba bậc của đại thảo : 
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Trong đại thảo chia ra làm cây to cây nhỏ. Trước Bắt thoái 
vị là cây nhỏ. Sau Bất thoái vị là cây to. 

Đây có hai cách chia cây nhỏ cây to : 

CÁCH 1: 

- Thất địa trở về trước thì gọi là cây nhỏ. 

- Bát địa trở lên gọi là cây to, vì có đủ Tứ bất thoái. 

Theo tụng văn ở dưới thì ở trong nhị mộc (hai cây) lại chia 
làm thượng, trung, hạ cho nên gộp nhị mộc lại mà chia ra 
thành ba bậc. 

1. Chia ba bậc theo cách 1 : 

- Ngũ địa trở về trước thì øọI là bậc hạ, vì sáng tạo ra được 
Lạc ý sinh thân Tam Ma Bạt Đề. 

- Lục thất bát địa là bậc trung, vì đắc Giác pháp tự tính ý 
sinh thân. 

- Cửu địa và Thập địa, đó gọi là bậc thượng, vì đắc Chủng 
loại câu sinh Vô tác hành ý sinh thân. 

1. Chia ba bậc theo cách 2 : 

Trước Sơ địa gọi là bậc gì, há chắng phải là thuộc loại tiểu 
mộc sao ? Nếu y theo nghĩa này thì : 

- Sơ địa trở về trước, øọI là bậc hạ, vì chỉ thuần túy tu 
pháp hữu lậu. 

- Bảy địa đầu, gọi là bậc trung, vì là tạp tu cả hai thứ hữu 
lậu và vô lậu. 

- Bát địa trở về sau, øọI1 là bậc thượng, vì là thuần tu về 
pháp vô lậu. 

CÁCH 2: 

- Sơ địa trở về trước thì gọi là cây nhỏ. 
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- Sơ địa trở lên thì gọi là cây to, vì chứng được bắt thoái. 
Hai loại cây to nhỏ, mỗi loại đều có ba bậc hạ, trung, 
thượng. 

3. Ba bậc của cây nhỏ : 

Thập trụ. Thập hạnh, Thập hồi hướng là ba phẩm của cây 
nhỏ. 

Thập tín thì bao gồm ở trong Sơ phát tâm trụ. 

Tứ quyết trạch phần thiện căn thì bao gồm trong Đệ thập 
hồi hướng. 

Do đó, Kinh Hoa Nghiêm chỉ thuyết về 30 vị, chăng thuyết 
Thập tín vì đó là thành tám tướng trong Phát tâm trụ ; cũng 
chẳng thuyết Tứ thiện căn, vì đó là trụ tứ quán trong pháp 
giới vô lượng hôi hướng ; chỉ nói rằng Xá Lợi Phất tu đạo 
trải qua 60 kiếp rôi thoái, tức là tới Đệ lục trụ mãn, chưa 
nhập trong Đệ thất bất thoái trụ. 

Cho nên biết Thập tín không có vị riêng. 

Do đó, chỉ thuyết về 33 A tăng kỳ địa tiền là ba, chăng nói 
về bốn. 

Đối Pháp luận v.v... nói rằng sơ kiếp mãn, đã tu tứ thiện 
căn; chăng thuyết về sự tu hành ở các kiếp khác trong thời 
gian dài. Cho nên Tứ thiện căn được bao gồm ở trong Thập 
hồi hướng. 

4. Ba bậc của cây to : 

- Sơ nhị tam địa, gọi là bậc hạ, vì tướng giống thế g1an. 

- Tứ ngũ lục địa, gọi là bậc trung, vì mới giống với xuất thế 
Ø1an. 

- Thất bát cửu thập địa, gọi là bậc thượng, vì vượt qua thế 
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gian nhị thừa đạo. 

II. Ba bậc của tiêu thảo. 

- Nhân giới là bậc hạ. 

- Dục thiên là bậc trung. 

- Sắc thiên là bậc thượng. 

LH. Ba bậc của trung thảo. 

- Thất phương tiện là bậc hạ. 

- Thánh hữu học là bậc trung. 

- Vô học là bậc thượng. 

Trước kia là ngang xuyên ba thừa, nay thì dọc thông ba vỊ. 
*% 

-Kinh văn : “Một mây mưa tưới” tới “hoa quả phô 
thực”. 

Tán đây : răng là mục nói về sự hấp thụ tưới nhuân (tiếp 
thu giáo hóa) đều khác nhau. 

Giáo hóa có khả năng tưới nhuân kia chỉ là một. Còn cỏ 
cây tiếp thụ sự nhuân tưới ấy, mỗi thứ mỗi khác. 

“Sinh” ví với sơ tâm. 

'““Trưởng” ví với sự tu tập sau này. 

“Hoa phô” ví với viêïc nghe Giáo, tu Hạnh. 

“Quả thực” ví với việc chứng Lý đãêc Quả. 

* Chữ [Š⁄] đọc là Phu, Phô : có nghĩa là hoa nở, còn có 
nghĩa là phô bày. 

Do cỏ cây đều tùy theo chủng tính của mỗi loại mà tiếp thụ 
sự nhuân tưới, cho nên sinh trưởng hoa quả mỗi thứ một 
khác. Lấy Giáo đối đãi với Lý mà quên Cơ, hoặc lây Giáo 
đối đãi với căn cơ thành thục như hạng Hậu bất định tính 


092 


NM .éế X .é6 


thì gọi là “một mưa” (nhất vũ), cũng gọi là “một âm” (nhất 
âm) ; vì Lý pháp sở thuyết chỉ là một tướng, vì thoái tính 
cứu cánh đều thành Phật cả. 

Lấy Giáo đối với Cơ mà quên Lý pháp đi, hoặc đối với địa 
VỊ sơ cơ chưa thành thục mà có sự chuyển tải, thế thì đó ØỌI 
là tam thừa, cũng gọi là tam xa (ba xe), tùy theo cơ nghi 
của chúng sinh để ban đầu dẫn dắt thuyết pháp, cho nên 
mới có ba. 

Dùng Giáo bao hàm cả Hạnh thì gọi là tam tạng, vì đã giải 
thích việc tu hành về giới định tuệ mỗi thứ mỗi khác. 

Nếu dùng Giáo bao hàm cả Lý, đỗi đãi với Cơ mà thuyết 
thì gọi là nhị tạng, có nghĩa là Bồ tát tạng và Thanh văn 
tạng. 

Kinh A Xà Thế Vương cũng gọi là tam tạng, đó là Bồ tát 
tạng, Độc giác tạng và Thanh văn tạng. 

Nay dùng Giáo để đối đãi với Lý và hậu cơ, thì gọi là 
(cùng) một mây mưa, tưới nhuân cho ba loại căn cơ đó, 
thích ứng với từng loại chủng tính, thì gọi là tam thừa. Thể 
hiện Lý mà có nêu các thú đối đãi với các cơ, là làm rõ các 
thừa có sự khác nhau. 

Giáo đối với Cơ, Lý đề thuyết minh cả ý nghĩa được bao 
hàm, cho nên đặt ra tên gọi các tạng. Định thê hiện rõ Giáo 
về Lý để vận tải các cơ, nên đặt ra tên øọI các thừa. Đó là 
hai cách khác nhau. 

+ 

-Kinh văn : “Tuy cùng một đất sinh ra” tới “mỗi thứ mỗi 
khác”. 
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Tán răng dưới là mục bốn, là dụ về “chăng tự biết : rõ”. 
Chủng tính ba thừa đều cùng dựa vào một chân lý, một đất 
mà sinh ra, đều nhờ cùng một Phật giáo, một trận mưa 
nhuân tưới. Như các cỏ cây kia tuy hấp thụ sự nhuân tưới 
khác nhau, nhưng chắng tự biết rõ, cũng chăng biết cỏ cây 
khác được nhuân tưới sinh trưởng ra sao. 

Cách giải thích này dường như sơ sài, nhưng xem phần 
hợp thuyết sẽ rõ hết. 

*% 


-Kinh văn : “Ca Diếp nên biết” tới “như đám mây lớn 
nổi lên”. 

Tán rằng dưới là phân thứ ba : hợp thuật. : 

Cũng có bốn mục. Mỗi mục đều chia làm hai : đầu tiên nêu 
pháp ; sau đó đều là dụ hợp, hợp thuyết về việc pháp 
vương xuất thê vậy. 

% 

-Kinh văn : “Dùng âm thanh lớn” tới “đại thiên quốc 
độ”. 

Tán răng đây là mục hai, hợp thuyết về Phật giáo thắm : 
thuần khắp cả. 

Vì chăng những thân Phật ở khắp nơi, mà âm thanh của 
Phật cũng vang khắp nơi. 

*% 


-Kinh văn : “Ở trong đại chúng” tới “đức Phật Thế tôn”. 
Tán rằng dưới là mục thứ, ba hợp thuyết về việc hấp : thụ 
sự tưới thuần mỗi loại mỗi khác. 

Có hai phân : đầu là pháp thuyết, sau là dụ hợp. Trong 
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phân đầu lại có bỗn mục : 

I) Tự nêu triệu tập. 

2) Người khác nghe thấy đều kéo tới. 

3) Phật đáp ứng lại, dẫn đạo làm lợi lạc cho. 

4) Chúng sinh nghe pháp được ích lợi. 

Trong mục đâu lại có hai phân : đầu là tự mình kêu lên, tự 
mình xướng xuất; sau đó là triệu tập người khác tới. 
“Nêu, xướng” có ba ý : 

1/ Xướng xuất đức hiệu. 

2/ Xướng xuất lợi dụng. 

3/ Xướng xuất tri kiến. 

Đây là phần đâu. 


-Kinh văn : “Người chưa độ” tới “khiên được Niết bàn”. 
Tán răng : đây là “xướng xuất lợi dụng” (nêu lên lợi ích, 
tác dụng) : có khả năng thỏa mãn được bốn nguyện. 
“Độ” : có nghĩa ha khỏi, vượt qua. 

“Giải” : có nghĩa là đoạn ác tu thiện. 

Bốn nguyện là : 

l1) Người chưa ha khổ, nguyện khiến lìa được khổ. 

2) Người chưa đoạn ác tu thiện, nguyện đoạn ác tu thiện. 
3) Người chưa an lạc, nguyện làm cho họ được an lạc. 

4) Người chưa thành Phật đắc Niết bàn, nguyện làm cho họ 
được thành Phật đắc Niết bàn. 

Kinh Anh Lạc nói : “Biết khổ, đoạn tập. chứng diệt, tu đạo 
là bốn nguyện lớn”, cũng tức là đây. 

Trong đây, bốn loại Khổ, Tập, Diệt, Đạo, cứ theo thứ tự 
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mà phối trí. 
+ 
-Kinh văn : “Đời nay đời sau” tới “người thuyết về đạo”. 
Tán răng : đây là xướng xuất tri kiến. Có ba ý : 
1) Xướng tam minh. 
2) Xướng nhị trí 
3) Xướng tam pháp. 
“Biết đời nay đời sau” : đó là xướng tam minh. Đã thấy thì 
øọI1 là nay, hiện tại, quá khứ đều là nay. “Nhất thiết trí” là 
chân trí. “Nhất thiết kiến” là tục trí. Hoặc đầu là nhị trí, sau 
là ngũ nhãn. 
“Biết đạo khai đạo thuyết đạo” : 
“Biết khai thuyết” có nghĩa là : 
- Biết các cảnh, khai các hành, thuyết các quả. 
- Biết chính tà, khai thiện ác, thuyết đoạn tu. 
- Hơn nữa biết đại thừa, khai Độc giác, thuyết Thanh văn. 
- Lại biết khai thuyết về các loại Dị sinh, Hữu học, Vô 
học. 
- Lại biết khai thuyết về các loại Chính, Tà, Bất định, Tam 
tụ, Tam căn, Tam khoa, Tam thế, Tam bảo, Tam độc, Tam 
đức, Tam giới, Tam lậu v.v... 
Hơn nữa, lại biết sinh tử, chỉ rõ tà chính, thuyết về thông 
tắc. Hơn nữa, Ø1ác ngộ biết được các đạo, có khả năng khai 
thị sơ qua, có khả năng thuyết giải sâu rộng. Cứ theo thứ tự 
mà phôi trí. 
Đạo có thứ chỉ một loại, đó là chỉ một đạo nhất thừa. Có 
thứ có hai đạo (đôi đãi với nhau); đó là thiện và ác, thế 
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gian và xuất thế gian. Cho đến mười nghiệp đạo v.v... 
đều cứ theo lý mà biết. 

% 

-Kinh văn : “Trời, người các ngươi” tới “để nghe pháp”. 
Tán răng trên là mục “nêu lên, xướng xuất”. Đây là : mục 
triệu tập. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ vô số” tới “mà nghe pháp”. 

Tán rằng đây là mục thứ hai, người khác nghe thấy thảy : 
đều kéo tới. 

x% 

-Kinh văn : “Như Lai bấy giờ” tới “khoái đắc thiện lợi”. 
Tán răng : đây là mục thứ ba, Phật đáp ứng dẫn dắt làm lợi 
lạc cho chúng sinh. 

Vì hạng lợi căn mà thuyết đại thừa, vì hạng độn căn mà 
thuyết nhị thừa ; vì hạng lợi căn mà thuyết nhị thảo, vì 
hạng độn căn mà thuyết tiêu thảo ; vì hạng tinh tiến mà 
thuyết về tu hành, vì hạng lười nhác mà thuyết về mười 
niệm sinh Tây phương v.v... 

% 

-Kinh văn : “Các chúng sinh này” tới “dân dần được 
nhập đạo”. 

Tán răng đây là mục bốn, chúng sinh nghe xong được lợi : 
ích. Có hai quả : 

I1) Quả thể ø1an : “đời này an ồn, đời sau được sinh ở chỗ 
tốt lành”. Như pháp theo lý mà thụ quả báo, chăng làm 
điều phi pháp, đó là “nhờ đạo mà được vui”. 
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2) Quả xuất thể : “lia chướng nhập đạo”. Đối với hạng 
không chủng tính thì khiến được quả trước, hạng có chủng 
tính thì khiến được quả sau. 
Thêm nữa Bồ tát đạo có hai : 

1/ Tăng thượng sinh đạo. 

2/ Quyết định thắng đạo. 
Cần biết, tùy theo thứ tự đoạn trừ được hai chướng, cho 
nên tùy lực mà đắc đạo. 

*% 
-Kinh văn : “Như đám mây lớn kia” tới “mỗi thứ đều 
được sinh trưởng”. 
Tán răng đây là hợp thuyết về sự bâm nhuận tiếp thụ : 
pháp mà Phật thuyết nói trên ở nơi mỗi chúng sinh mỗi 
khác. 


+ 


-Kinh văn : “Như Lai thuyết pháp” tới “chắng tựi biết 
TỔ”. 

Tán răng dưới là phân hợp thuyết thứ tư, có hai : mục : 
mục đâu là Pháp, mục sau là Dụ. 

Trong Pháp thì : đầu tiên nêu lên, sau đó giải thích. 

Đây là phân nêu : đầu tiên là Phật thuyết pháp, sau đó là 
chúng sinh nghe pháp. 

“Một tướng” : có nghĩa là không có tướng khác, vì là 
tướng Vô tướng. 

Kinh Đại Bát Nhã, quyền 73 nói rằng : “các pháp đều cùng 
một tưởng đó gọi là vô tướng”. Kinh Võ Lượng Nghĩa nói 
răng : “thường thuyết các pháp chăng sinh chăng diệt, 


998 


không có cái này, không có cái kia, một tướng vô tướng”. 
“Một vị” : có nghĩa là một Vô lậu vị, một Thăng tư ích vỊ, 
vì không có cái Thể khác nhau. 

Kinh Thắng Man nói : “một tướng một vị có nghĩa là minh 
giải thoát vị”. Tuy thuyết về rất nhiêu loại pháp chăng 
giống nhau, nhưng rốt ráo đều quy về một tướng chân như, 
một vị vô lậu, đều quy về thực tính cả. 

Những øì là Thể của một tướng một vị ? Đó là giải thoát 
Hoặc nghiệp khổ tướng, lìa tướng phân biệt sở tri chướng, 
Chắng phải là các pháp hữu vi khởi lên rồi hết tận, là giông 
như vô lậu, mà Thể là tướng tịch diệt. Các pháp sở khuyết 
rốt ráo chắng lìa Niết bàn trí tính. Đạt được điều này thì 
cứu cánh tới được Nhất thiết chủng trí, chứng được Bồ đẻ. 
Thêm nữa ,lý mà Phật thuyết giảng chỉ có một tướng, vì rốt 
ráo tùy thuận khê hợp với trí trung đạo. Chúng sinh nghe 
xong tùy thuận thụ trì, đọc tụng tu hành, được thành ba cỏ 
hai cây khác nhau mà chăng tự biết rõ. 

% 

-Kinh văn : “Vì sao như vậy” tới “chủng tướng thể 
tính”. 

Tán răng dưới là giải thích phần nêu ở trên. Có ba phân : 
nhỏ : 

‹ Đầu tiên thuyết minh về sự biết chung (tổng tri). 

‹- Thứ đến thuyết minh về sự biết riêng (biệt trì). 

‹ Cuối cùng là kết luận: Phật biết, chúng sinh chẳng biết. 
Đây là phân đâu. 

“Chủng tướng” : là loại biệt hữu vI. 
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“Thể tính” : là lý bản vô vi. 

Thêm nữa, tâm hành tác dụng là chủng tướng. Tâm pháp 
thê tính gọi là thê tính 

% 


-Kinh văn : “Niệm sự gì” tới “đắc pháp gì”. 

Tán răng đây là thuyết minh về sự biết riêng “biệt tri”. : 
Có bốn pháp : 

1) Tam tuệ sở duyên. 

2) Tam tuệ hành tưởng. 

3) Tam tuệ thê. 

4) Nhờ Hạnh gì mà Qắc quả øì, nhờ Giáo gì mà được Lý 
gì. 

Bốn loại pháp này Phật đêu biết cả, nhưng chỉ thuyết về 
Dược thảo. Chỉ thuyết về thứ này, cho nên chăng nói là 

biết về các thứ khác. 

% 

-Kinh văn : “Chúng sinh trụ ở” tới “hiểu rõ, không bị trở 
ngại”. 

Tán răng đây là phân kết luận : Phật biết, chúng sinh : 
chăng biết. 

“ĐỊ1a” là chủng tử, hoặc là các hành tướng thể tính của tâm 
gọi chung là Địa. 

Chắng giống với địa đã nói đến trước đây, đó có nghĩa là 
nhất chân. Đó nói Phật ø1áo gọi là nhất vũ (một trận mưa) 
nhất chân pháp giới gọi là nhất địa (một đất). 

Trong đó tứ sinh (các loại chúng sinh) gọi là cỏ cây v.v... 
chỉ ba thừa, năm thừa, hữu tính, vô tính, Phật đêu biết cả, 
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chúng sinh chăng biết. 
% 


-Kinh văn : “Như cỏ cây kia” tới “thượng trung hạ 
tính”. 

Tán răng đây là nêu thí dụ thứ tư hợp thành pháp trước. : 
% 


-Kinh văn : “Như Lai biết đó” tới “nhất thiết chủng trí”. 

Tán rằng về trần thuật, có hai phân - 

- Phân trên, trần thuyết xong xuôi. 

- Phân đưới, kết luận về phân trước. 

Phần dưới đây có hai : 

‹ Đầu tiên nói rõ Phật biết sâu, mà thuyết cho chúng sinh 

nông. 

° Sau đó là tán thành Ca Diếp có thê hiểu được nghĩa sâu. 

Đây là phần đâu. 

Từ “chung quy kết ở không” trở về trước, nói rõ Phật biết 

sâu về tính Không, vì thể tức chân như, phi không bất 

không. 

Từ “quan sát tâm của chúng sinh” trở về sau, Phật đã 

thuyết nông cho chúng sinh, nhưng vẫn khế hợp với lý sâu 
: hai chướng hoàn toàn đoạn trừ rồi thì thành chủng trí. 

Phật giữ lại ý ây, chăng thuyết ngay cho chúng sinh về 

Nhất thiết chủng trí, mà tạm thời thuyết cho họ về nhị thừa. 

Cho nên, Phật với Thanh văn do đó mà thành ra khác nhau. 

*% 

-Kinh văn : “Các ngươi Ca Diếp” tới “khó hiểu khó 

biệt”. 
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Tán răng : đây là tán thành Ca Diếp hiểu được nghĩa sâu. 
Thoạt đầu nêu lên, sau đó giải thích. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “thuyếtrât nhiều 
pháp”. 

Tán răng dưới là tụng, tất cả có 54 tụng rưỡi. Trong : đó 
52 tụng rưỡi đầu, trùng tụng nghĩa trước ; còn 2 tụng sau, 
chuyển vào đoạn thứ ba của phẩm : kết thành thuyết thực, 
chuẩn bị dần cho phân thụ ký. 

Trong phân đầu lại chia làm hai : 

- 51 tụng đầu, tụng về phân trần thuật trước. 

- l tụng rưỡi sau, tụng về phần kết thành trước. 

Trong trần thuật lại chia làm ba : 

a) 4 tụng đâu. tụng về phần Pháp thuật trước. 

b) 10 tụng rưỡi sau, tụng về phần Dụ thuật trước. 

c) 36 tụng rưỡi cuỗi, tụng về phần Hợp thuật trước. 

Trong phân đầu có hai mục : 

+ 3 tụng đầu : tụng về mục thứ nhất : Phật nồi lên ở đời, đó 
là vua về các pháp, lời Ngài thuyết giảng chăng hề sai. 

+ ] tụng cuối : tụng về mục thứ tư : chúng sinh chắng thể 
tự mình thông đạt. 

Trong mục một này, cũng có ba phân : 

1/ Nêu rõ các điều sở thuyết của pháp vương chắng hề sai. 
2/ Nói rõ Như Lai thuyết pháp hiếm có, 

3/ Nhắc lại thành thuyết trước. 

Đây là phần đâu. 

“Phá hữu”, có nghĩa là có thê : 
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- Phá nhất hữu : cho răng tam giới là sở hữu của một 
nghiệp hữu. 

- Phá nhị hữu : tức bản hữu và trung hữu. 

- Phá tam hữu : tức là tam gIiới:. 

- Phá tứ hữu : tức sinh hữu, tử hữu, trung hữu và bản hữu. 
Kinh luận mới dịch gọi là tiền thời hữu : 

- Phá ngũ hữu : tức là ngũ thú. 

- Phá thất hữu : tức ngũ thú, nghiệp hữu và trung hữu. 

- Phá cửu hữu : tức là cửu địa, cửu hữu tình cư. 

- Phá nhị thập ngũ hữu (25 hữu) : Tụng về 25 cõi rằng : 
Tứ vực, Tứ ác thú. 

Phạm vương, Lục dục thiên. 

Vô tưởng thiên, Tịnh cư. 

Tứ không, cùng Tứ thiên. 


Hoặc “Phá hữu” : có nghĩa là Phá trừ cái tâm chấp hữu tam 
thừa vô biệt thể. 

Hoặc trong tụng này : 

“Phá hữu pháp vương” : là pháp thân. 

“Xuất hiện thế gian” : là báo thân. 

'““Pùy chúng sinh dục, 


Chủng chủng thuyết pháp” : là hóa thân. 
*% 


-Kinh văn : “Đức Như Lai tôn trọng” lờ, 
“Chăng cân phải thuyết ngay”. 
Tán răng đây là thuyết minh về mục Như Lai thuyết pháp : 
hy hữu. 
* “Mặc” [ÃA | tức là Giam mặc [ ##t ãÃ ]: có nghĩa là im 
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lặng, lăng lặng. “Vụ” [##] có nghĩa là nôn nóng, vội vàng, 
chỉ chuộng. 
“Im lặng” : vì cái lý về một thực, ba quyền rất là vi diệu, 
cho nên Phật chăng thích nôn nóng vội vàng, chỉ chuộng 
việc trần thuật ngay tức thì, mà ắt còn phải đợi căn cơ của 
chúng sinh thành thục, mới có thê thuyết cho. 

% 

-Kinh văn : “Người trí nễu được nghe” tới 

“Thế thì bị mất mãi”. 

Tán răng đây là kết thành thuyết trước : vì sợ răng : có sự 
nghi ngờ, hồi lại, thành ra sẽ bị mất mãi mãi, cho nên 
chẳng vội thuyết ngay. 

% 


-Kinh văn : “Thế cho nên Ca Diếp” tới 

“khiến họ được chính kiến”. 
Tán răng : đây là tụng phân thứ tư : chăng thê tự mình 
thông đạt. 
Do Phật biết rõ thấu đáo các pháp, biết rõ căn cơ của chúng 
sinh, biết cách giảng giải nào thật thích nhất với sở thích 
của họ mà thuyết pháp, khiến họ được chính kiến. Còn các 
chúng sinh thi chăng thê tự biết thượng, trung, G tính. Lời 
văn nối tiếp ý trước cho nên nói là “Thế cho nên” 
% 
-Kinh văn : “Ca Diếp ! Ông nên biết” tới 

“Có thể bưng hứng được”. 
Tán rằng dưới là đoạn thứ hai, có 10 tụng rưỡi, tụng : về 
phần Dụ thuật trước kia, chia làm ba phần 
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1. Đầu là 3 tụng : hợp thuyết về hai dụ đầu : dụ về việc 
pháp vương xuất thể và dụ về thuyết giáo nhuân tưới khắp. 
2. Thứ đến 6 tụng rưỡi : tụng về dụ thứ ba, là dụ về sự hấp 
thụ việc tưới nhuân (sự tiếp thu giáo pháp) của chúng sinh 
mỗi người mỗi khác. 

3. Cuôi là l tụng : tụng về dụ “chắng tự giác ngộ biết rõ”. 
Phân đầu lại chia làm hai mục nhỏ : 

a) Đầu l tụng : tụng chung về hai dụ trước . 

b) Cuối 2 tụng : giải thích riêng về công đức của mây. 
“Giống như đám mây lớn nỗi lên ở thê gian” : đây là dụ 
đâu. 

“Che khắp hết thảy” : là dụ thứ hai. 

Ca tụng mây có 7 công đức : 

1) Mây tuệ chứa đựng các pháp để tưới nhuần (tuệ vân 
hàm nhuận) : như từ tâm, rồng khởi mây lên chứa sẵn cơn 
mưa, trụ suốt 7 ngày, đợi người nông phu canh tác xong 
mới đồ mưa. Đó là để ví với trong đám mây Từ của Phật 
có chứa đựng muôn đức, đợi cho căn cơ chúng sinh chín 
muôi rồi mới đồ mưa pháp vũ xuống mà tuyên dương Phật 
pháp đề hóa độ cho. 

2) Ánh chớp sáng soi (điện quang hoảng loạn) : ví với sự 
giáo hóa dẫn đạo của Phật rất rõ ràng, thân quang trí quang 
soi khắp mọi thứ. 

* Chữ [3] đọc là Hoảng, nghĩa như chữ Quang [36] : có 
nghĩa là sáng, ánh sáng. Chữ [Hễ] đọc là Diệu, có nghĩa là 
soI sáng chiêu dọi. 

3) Tiếng sâm vang xa (lôi thinh viễn chấn) : kinh động các 
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loài chúng sinh ở tận nơi xa, ví với việc đức Phật ra đời 
khiến bọn ma phải sợ hãi. 

4) Khiến chúng sinh vui mừng (lệnh chúng duyệt dụ) : 
chúng sinh mừng vì thây mây nối lên, vui vì sẽ được bóng 
rợp của mây che cho, ví với việc thấy Phật xuất hiện thì 
mừng răng sẽ được con thuyền giáo pháp do Phật thuyết 
chở cho cả năm loài (ngũ thú). 


* Chữ [fÃ] Dự : có nghĩa vui mừng sung SƯỚNnG. 

5) Che ánh mặt trời (nhật quang yếm tế) : ví với việc diệt 
trừ phiền não, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng : “che 
thói tả đi để thây ánh mặt trời”. 

6) Trên đất mát mẻ (địa thượng thanh lương) : ví với việc 
khiến cho loài hữu tình dẫu ở địa vị sinh tử mà vẫn chứng 
được Niết bản. 

7) Râm rợp rủ che, như bưng hứng được (Ái đãi thùy bó, 
như khả thừa lãm) : 

* Có sách giải thích chữ [ŠŠ] Ái : là tỗi tăm (muội); chữ 
[Š#] Đãi : là màu đen. Hai chữ này có âm đọc là Ái đãi, có 
nghĩa là đen tối u ám, vì vậy bóng mây che gọi là “Ái 
đãi”. 

Thêm nữa sách Quảng Nhã còn giải thích nghĩa Ái đãi 
giống như “Ê hội” [5n]. mà “ế hội” là từ nói về trạng 
thái mây đùn lên rất nhiêu. (Vậy có nghĩa là rầm rợp). Sách 
Thông Tục văn giải thích : mây che khuât mặt trời thì gọi 
là A1 đãi. 

Đây là thí dụ ví với việc đức Phật giáng linh, từ bi hưng 
thịnh, làm khuôn mẫu lớn, khiến chúng sinh mừng rỡ ưa 
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thích vì sẽ được làm Phật, cho nên gọi là Ái đãi (râm mát). 
“Như bưng hứng được”, “bưng hứng” (thừa lãm) : là nói 
về tình trạng có thể năm được 
* Chữ [f'] đọc là Lãm, có nghĩa là cầm lây, còn viết là [ 
]. Sách thuyết Văn viết là [fF], có nghĩa là năm được. 
Vì Bỏ đề chăng thể dùng thân tâm mà chứng đắc, nếu có 
thê thì cũng chỉ dường như đắc, mà chẳng phải thực sự 
đặc. Phải dùng trí mà chứng, cho nên nay phải thêm (cho 
mây kia) ba công đức nữa : 
1/- Tiếp theo ý văn trên, sở dĩ (Phật như mây kia) khởi lên 
ở thế gian là vì xót thương tất cả các loài chúng sinh. 
2/- Rồng có khả năng khiến mây nối lên, vì ví như 2 thân : 
pháp thân và báo thân (của Phật) thực hiện công cuộc giáo 
hóa này. 
3/- Có thê đỗ trận mưa rảo tưới nhuân cho các cây cỏ đâm 
chồi. Đây là ví với việc (đức Phật) có thể thuyết pháp, làm 
lợi ích cho hết thảy. 
Ba đức này gộp với bảy đức nói trên trong kinh, tất cả là 
mười đức. 
*% 
-Kinh văn : “Mưa ấy khắp đều nhau” tới 

“Cõi đất đều thắm ướt”. 
Tán răng dưới là đoạn thứ hai, nói về sự thâm nhuân : của 
mỗi loài mỗi khác. 
Đoạn này có 6 tụng rưỡi, chia làm ba phân : 
- l tụng nói về công năng của mưa. 
- 2 tụng rưỡi nói về Thê của sự tưới nhuần trưởng dưỡng. 
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- 3 tụng nói về Dụng của sự tưới nhuân trưởng dưỡng. 
Đây là phân đâu. 
Kinh Niết Bàn nói : “đối với chúng sinh, Phật chẳng cần 
xét tới chủng tính của họ, thậm chí họ là hạng tôi tớ thập 
hèn, mà chỉ xét tới chúng sinh có thiện tâm thì ngài đều 
thương xót. Ví như sư tử nhìn thây sư tử con kia bị hương 
tượng giết như thế nào, thì lúc con thỏ bị nó giết cũng thế, 
chăng sinh tâm khinh thường”. 
Gọi là ' phố đăng” (phố cập đều khắp), vì mưa ấy “đỗ 
xuống cả bốn phương”, tưới cho khắp mọi loài chúng sinh, 
khiến cho “cõi đất đều thầm ướt” đây rẫy tràn trẻ. 
*% 
-Kinh văn : “Nơi sông, núi, hẽếm, hang” tới 

“Cây cỏ thuốc đều tốt”. 
Tán răng đây là thuyết minh về Thể của sự tưới nhuân : 
trưởng dưỡng : 
a) 1 tụng đầu là nói chung. 
b) Í tụng rưỡi sau là nói riêng về sự tưới nhuần cho từng 
chủng tính. 
* “Bách cốc” (hàng trăm loại cốc). Chữ Cốc [Ãš] có nghĩa 
là kế tục. Vật Lý luận của Dương Tuyên nói : chữ Lương 
[Ä##] là tên chung của kê nếp, kê tẻ (Thử tắc) [SS#š]. Chữ 
Đạo [fl] là tên chung của thóc tẻ, thóc nếp (Canh nga 
[ ]). Chữ Tê k1 là tên chung của các loại đậu. 
Ba loại cốc (tam cốc) nói trên, môi loại lại chia làm 20 thứ, 
gộp lại là 60 thứ. Dưa rau mỗi loại có 20 thứ. Tổng cộng 
thành ra 100 thứ cốc (bách cốc). Cho nên Kinh Thi có câu : 
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“øieo trăm thứ cốc”. Chu Dịch có câu : “trăm thứ cốc bám 
vào đât”. 

Ba sự : “trăm thứ cốc, mía, nho” : là đề ví hai loại cỏ vừa 
và lớn, vì ba thừa có chủng tính. 

* Chữ [£] đọc là Giá. Chữ [3] đọc là Đào, chữ này còn 
viết là [Đk.]. Trương Khiên đi sứ sang Tây vực mang về 
được An thạch lựu, bô đào [ÑJ#k], hồ đào [4Ÿ]. Sách 
Quảng Chí nói răng : bô đảo viết là [ÃJ#k] có ba loại trắng, 
đen, vàng. 

Loại cỏ nhỏ [?|**#] này ví với hạng Vô chủng tính được 
sinh ở cõi người, cõi trời. Như “đất khô được tưới khắp” : 
không có xuất thế chủng. Tổng kết cả phân trên thì nói 
răng : tam thừa dược thảo, hai cây đại tiểu có chủng tính, 
nhân trận mưa này mà “được tưới nhuân xanh tốt khắp cả”. 
Đây là theo nghĩa riêng mà phối hợp với Dụ. 

Cũng có bản nói : núi, sông, hẽm, hang : lúa mạ ở đây tức 
là bách cốc. 

* Sách Thuyết Văn nói : cỏ mọc ở ruộng thì gọi là Miêu 
[Eï] (mạ). Các sách Thương Hiệt, Ngọc Thiên nói : lúa 
[ZE] (Hòa) chưa trỗ bông thì gọi là Miêu (mạ). Ví như câu 
“miêu nhi bât tú” (mạ chăng trô bông). Lúa đâm bông nây 
hạt thì gọi là Giá [##]. cọng lúa thì gọi là Hòa[ZE]. Lại nói, 
khi còn ở ruộng thì gọi là Giá [##]. 

Theo cách giải thích, trước hai chữ Miêu giá (mạ lúa) có sự 
khác nhau, ví với nhân và quả có sự khác nhau. Theo cách 
giải thích sau, thì Miêu tức là Giá, thê thì chỉ ví với các 
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loài cốc nói chung. 
+ 
-Kinh văn : “Từ mây ấy mưa tuôn” tới 

“Đầu tươi tốt mượt mà”. 
Tán răng : đây là thuyết minh về Dụng của sự tưới nhuần 
trưởng dưỡng. Có hai ý : 
‹ 2 tụng đầu nói về ý nhờ được tưới nhuần mà được sinh 
trưởng. 
° Ï tụng sau nói về ý nhờ được tưới nhuân mà được tươi tốt 
mượt mà. 
“Ba bậc thượng, trung, hạ” khác nhau ở mỗi loại cây. 
“Xứng với tiêu, đại ây” : có nghĩa là hai loại cây tiểu, đại 
đều có ba bậc cả. 
“Gốc, thân và cành, lá” : bốn nghĩa này như trước. 
Các cây này đêu có “hoa” và “quả”, đều có “vẻ sáng” nhờ 
tác dụng ở bên ngoài. 
Hoa ví chung với nhân. Quả ví chung với quả. 
Những lời văn khác có thể hiểu được. 
+ 
-Kinh văn : “Như thể tướng của nó” tới 

“Mỗi thứ được nhuân tốt”. 
Tán răng đây là tụng về phân thứ tư “chẳng tự biết : rõ”. 
Sự tưới nhuân chỉ là một, vì sự thụ giáo giống nhau nhưng 
sự thấm nhuân tươi tốt mỗi thứ mỗi khác. Chúng sinh ba 
thừa rốt cuộc chắng tự biết rõ công đức mà mình đạt được. 
Cho nên biết rằng ba thừa có sự khác biệt vì trí có sự khác 
nhau ví như ba cỏ hai cây vậy. 
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+ 
-Kinh văn : “Đức Phật cũng như vậy” tới 
“Thực chất của các pháp”. 
Tán rằng đây là đoạn thứ ba, có 36 tụng rưỡi, tụng VỀ : 
phân hợp thuyết trước kia. 
Văn đây chia làm hai phân : 
- 2 tụng đầu, tụng hai hợp thuyết đầu. 
- 34 tụng rưỡi sau, tụng về hợp thuyết của phần thứ ba “sự 
tiếp thụ nhuân tưới của mỗi loài mỗi khác”. 
Chăng tụng về hợp thuyết của phần thứ tư “chăng tự biết 
TỔ”. 
Đây là phần đâu. 
+ 


-Kinh văn : “Đẳng đại thánh Thế tôn” tới 

“Cùng sự vui Niết bàn”. 
Tán rằng : đầy là đoạn thứ hai, gồm 34 tụng rưỡi, tụng về 
hợp thuyết “'sự tiếp thụ nhuâần tưới mỗi loài mỗi khác”. 
Trong đó trường hàng có bốn mục, đây chỉ có ba mục : 
- 4 tụng rưỡi đầu : tự nêu triệu tập. 
- 9 tụng rưỡi sau : Phật ứng dẫn đạo, lợi lạc (cho chúng 
sinh) 
- 21 tụng cuối : chúng sinh nghe xong, được ích lợi. 
Chỉ không có hợp thuyết về phân thứ hai : người khác nghe 
xong thảy đêu kéo tới. 
Trong mục đâu có hai ý : 
+ 3 tụng rưỡi đâu là nêu. 
+ Ï tụng sau là triệu. 
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Đây là ý đầu : tuy có chủng tính, chưa từng được nghe 
pháp. Thiêu thôn vê pháp thì gọi là khô héo. 

* Chữ Cáo [Äã] nghĩa như chữ Khô [3Ä]. 

+ 


-Kinh văn : “Các chúng người, trời này” tới 
“Ra mắt Vô thượng tôn”. 
Tán răng đây là triệu vậy. : 
+ 
-Kinh văn : “Ta là đắng Thế tôn” tới 
“Vì Niết bàn giải thoát”. 
Tán rằng dưới là đoạn thứ hai, có 9 tụng nói về việc : Phật 
ứng với căn cơ chúng sinh mà dẫn đạo làm lợi lạc cho họ. 
Trong đây có Š mục : 
1) Đâu là 2 tụng : Phật thuyết thăng pháp. 
2) Thứ đến I tụng : tụng đại thừa nhân. 
3) Thứ đến 2 tụng rưỡi : bình đăng thuyết pháp. 
4) Thứ đến 1 tụng rưỡi : chuyên làm lợi ích. 
5) Cuối cùng là 2 tụng : chăng lựa lọc tốt xâu. 
Đây là mục đâu. 
Chính pháp vị ngọt, có thê chữa khỏi chứng phiền não, cho 
nên ví với “cam lồ” (móc ngọt). 
% 
-Kinh văn : “Chỉ dùng một diệu âm” tới 
“Mà kết làm nhân duyên”. 
Tán răng : đầy là mục hai “đại thừa nhân”. 
Giả thiết thuyết về nhị quyền, vì đều là đại thừa nhất thiết 
chủng trí cả. 
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% 
-Kinh văn : “Ta xem hết thảy chúng” tới 

“Lúc đông nhiều cũng thế”. 
Tán rằng đây là mục ba “bình đăng thuyết pháp”. : 
Đoạn trừ được tư tưởng phân biệt ta và không phải ta (vật), 
cho nên không có sự phân biệt cái này cái kia. 
Vì đã đoạn trừ được yêu ghét, cho nên không có tâm phân 
biệt kẻ oán người thân. Vì chắng sẻn pháp, nên ta không có 
thói tham trước. Vì chăng ghen ghét, nên cũng không có 
ngăn cách trở ngại. 
Cho nên bình đăng thuyết pháp cho một người cũng như 
nhiều người. Tức là giông như ý bài kệ “nếu ai tin theo 
Phật” đã nói trước đây. 
% 
-Kinh văn : “Thường diễn thuyết pháp luôn” tới 

“như mưa tưới nhuận khắp”. 
Tán răng đây là mục bốn : “chuyên làm lợi ích”. : 
“Đi, đến, ngồi đứng” : ba uy nghi Phật, lược qua không có 
nằm. Vì lúc làm lợi lạc cho chúng sinh, hoặc “đi” đề thị 
hiện nhập Niết bàn, hoặc “đến” đề thị hiện thành chính 
giác, hoặc “ngồi” chỉ việc thuyết pháp lợi sinh, hoặc 
“đứng” để chờ chúng sinh cơ duyên chín muôi, mà “chẳng 
hề mệt mỏi lười nhác”, đó là vì lòng từ bi sâu sắc vậy. 
% 
-Kinh văn : “Sang hèn cùng trên dưới” tới 

“Mà không chút lười nhác”. 
Tán răng : đầy là mục năm : “chăng lựa lọc tốt xâu””. 
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Chắng chọn chủng tính nghèo giàu, sang hèn, chỉ cân thây 
có thiện căn là liền thuyết pháp cho, ví như con sư tử con 
khi giết thỏ cũng như bị hương tượng giết, nó không có 
tâm phân biệt lựa chọn. 
x% 
-Kinh văn : “Hết thảy hạng chúng sinh” tới 

““Trụ ở nơi các địa”. 
Tán rằng dưới là đoạn thứ ba, có 2l tụng nói về việc : 
chúng sinh nghe pháp được lợi ích. 
Chia làm ba phân : 
- Đầu 9 tụng rưỡi : pháp dụ, hợp thuyết về sự hấp thụ 
nhuân tưới có chỗ khác nhau, với tính khác nhau. 
- Kế 3 tụng rưỡi : pháp dụ, hợp thuyết về sự hấp thụ nhuần 
tưới khiến được nảy nở tươi tốt, với nhân khác nhau. 
- Cuối 8 tụng : pháp dụ, hợp thuyết về sự hấp thụ nhuân 
tưới thành ra quả thực, với quả khác nhau. 
Phần đầu có hai phân nhỏ : 
+ Đầu tiên là § tụng về pháp. 
+ Sau đó là I tụng rưỡi về dụ. 
Phần đầu này lại chia làm hai mục : 
- 1 tụng đầu, là phần nêu chung. 
- 7 tụng sau, là phần thuyết minh riêng. 
Đây là phân đâu. 
“Trụ ở các địa” : chỉ Thập địa của tam thừa, øôm có : Càn 
huệ địa, Chủng tính địa, Bát nhân địa, Cụ kiến địa, Bạc địa, 
Ly lục địa, Dĩ biện địa, Độc giác địa, Bồ tát địa, Như Lai 
địa; vì dưới sẽ nói riêng về ba cỏ, đây nói trước về Thập 
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địa cộng hành của tam thừa. 
Hoặc Phàm phu địa, Hữu học địa, Vô học địa, Bồ tát địa, 
Như lai địa. Hoặc địa của tam thừa nói ở đây tức là vô tính, 
nhị thừa chủng tính và đại thừa tính, tùy theo phận vị đó 
mà gọi là “địa”. 
% 
-Kinh văn : “Hoặc ở cõi người, cõi trời” tới 

“Là dược thảo bậc thượng”. 
Tán răng dưới đây là 7 tụng thuyết minh riêng, chia làm : 
hai phân : 
- Đầu 4 tụng : tụng vệ ba cỏ. 
- Cuối 3 tụng : tụng về hai cây. 
Đây là phần đâu, có ba mục : 
a) l tụng : tiểu thảo. 
b) 2 tụng : trung thảo. 
c) l tụng : đại thảo. 
Hạng người vô chủng tính thích sự khoái lạc ở cối người, 
cõi trời, thì gọi là tiêu thảo. 
Kinh Thiện Giới nói răng : “người vô chủng tính thì chỉ 
dùng thiện căn của người, trời mà khiến họ thành thục”. 
Hoặc : 
- Bảy phương tiện cũng gọi là tiểu thảo. 
- Nhị thừa gọi là trung thảo. 
- Bồ tát gọi là thượng thảo. 
Cũng tức là tứ sinh mà Thắng Man phụ trách : 
- Chúng sinh vô văn phi pháp (không nghe pháp, làm saI 
pháp) tức là tiểu được thảo. 
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- GIữa là nhị thừa tức là trung dược thảo. 
- Bồ tát là đại dược thảo. 
Đó tức là ba loại bệnh nhân trong Kinh Niết Bàn vậy. 
+ 
-Kinh văn : “Lại nữa, các Phậttử” tới 

“Đó gọi là cây lớn”. 
Tán răng đây là thuyết minh về nhị mộc (hai loại cây) : 
- I tụng rưỡi đâu : tiêu mộc. 
- Ì tụng rưỡi sau : đại mộc. 
Tức là trong đại thảo chia làm hai : 
a) Địa tiên là tiểu mộc, vì trừ được nghi hối, biết chắc chắn 
sẽ được làm Phật. 
b) Thập địa gọi là đại mộc, vì được nhị lợi, vì đã chứng 
được địa vị bất thoái chuyền, chắng còn phải tu hạnh bất 
thoái nữa. 
Về nghĩa, xét thây nhị thừa chưa thành Vô học, cũng gọi 
là trung thảo. 
Ba ý sinh thân căn cứ vào sự quyết định, chỉ nói Vô học 
hồi tâm trở về sau mới thụ biến dịch sinh, vì phần vị đã 
quyết định, khác với hạng Hữu học, cho nên ở đây chắng 
bàn tới. 
Hạng chưa nhập thánh vị và hạng vô chủng tính có thê ĐỌI 
là tiêu thảo. 
Căn cứ vào đó, thì hạng Địa tiền chẳng øọI là tiểu mộc, nếu 
thê thì tiểu mộc bao gồm những gì ? Cho nên cách giải 
thích trước tốt hơn. 
Hoặc trước Thất địa øọI là tiểu mộc, sau Bát địa øọI là đại 


1016 


mộc. Đây nói bất thoái, về tu hạnh bất thoái. Hết thảy Bồ 
tát đều gọi là đại thảo. 

Trí Độ luận nói rằng : “ví như sắm động, chim nhỏ nghe 
thây thảy đều kinh sợ, chim công nghe thấy thì liền múa 
mênh, cho nên gọi là đại thảo”. Nhân đó mà giải thích nhị 
mộc phần vị khác nhau. Trong các kinh luận nói về việc 
chứng đắc Bỏ đề, lý chăng thông nhất. 

Kinh Đại Bát Nhã quyền 74 nói về năm loại Bô đề. Kinh 
Kim Cương Bát Nhã nói răng : “thực ra không có tiêu pháp 
đặc Phật bô đề. Nếu có tiểu pháp đắc Bồ đề thì Phật Nhiên 
Đăng ắt chẳng thụ ký cho ta. Lại còn có lời dạy rằng : lúc 
mới phát tâm, liền thành chính giác”. 

Kinh này nói tới tám lần sinh, thậm chí một lần sinh sẽ 
được Bỏ đề. Cũng có thuyết nói : ba đại kiếp tu mới lên 
chính giác. Ý kiến của các vị Luận sư về các nghĩa này 
khác nhau. 

Du Già luận nói rằng : “kiếp” có hai loại : 

1) Đó là số ngày, tháng, năm, tức là ngày, đêm, tháng, 
mùa, năm nói trong luận này. 

2) Chỉ A tăng kỳ kiếp. 

Các thứ vượt qua được chỉ có thê vượt tiền kiếp, không thê 
vượt hậu kiếp. 

Cho nên theo nghĩa này, nễu căn cứ vào Vô vi chân như 
Vô tướng thì thực không có tiểu pháp đặc Bỏ đề, vì Kinh 
Bát Nhã chủ thuyết về Vô vi. Sơ địa Bồ đề, phát tâm liền 
chứng. Đây là chứng phát tâm, chăng phải như chủng tính 
phát tâm, giỗng với kinh nảy : Tám lần sinh thậm chí một 
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lần sinh sẽ được. 

Hoặc trong kinh này căn cứ vào chứng phát tâm. Luận giải 
chứng đắc Sơ địa Bồ đẻ, cho nên sơ phát tâm đó liên lên 
chính giác, vì là nhân Bồ đề của chủng tính phát tâm. 

Ba đại kiếp tu mới chứng được Bỏ đề, đó là Vô thượng Bồ 
đẻ, là quả mãn Bỏ đề, vì đại kiếp tu. Như vậy thì cũng 
chẳng trái ngược nhau. Phật quả to lớn, chăng phải là do 
nhân nhỏ mà thành được. Nếu còn nghĩ khác thì rất trái với 
chính đạo. 

Cho nên Kinh Niết Bàn nói : “nói là Phật khó thành, thì 
mau thụ ký cho. Nói là Phật dễ thành thì chậm thụ ký 
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cho”. 
*% 
-Kinh văn : “Phật bình đăng thuyết pháp” tới 

“bầm thụ mỗi người mỗi khác”. 

Tán rằng dụ này nói về sự bẩm thụ của mỗi loại mỗi : 

khác vì tính khác nhau. 

% 

-Kinh văn : “Phật dùng thí dụ này” tới “dần dần tươi tốt 
thêm”. 

Tán rằng dưới là 3 tụng rưỡi là pháp dụ hợp thuyết : về sự 
bầm thụ nhuân tưới rôi phát triển tươi tt về nhân của mỗi 
loài mỗi khác. 

- I tụng rưỡi đâu, ví với điều Phật thuyết ít ỏi “như một 
giọt trong biển” (như hải nhất trích). 

- 2 tụng sau, là pháp dụ hợp thuyết về nhân tăng trưởng tốt 
tươi khác nhau. 
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* Chữ [?ãi] đọc là Trích. Thông Tục văn giải thích : rơi 
từng giọt gọi là Ngưng. Sách Thiết Vận viết là DI]. Có 
chỗ viết là[  ] và đọc là Đề, có nghĩa là nước rơi xuống, 
chăng phải là nghĩa ở đây. 

% 


-Kinh văn : “Pháp của các đức Phật” tới “đều được đây 
đủ khắp”. 

Tán răng dưới có 8 tụng là pháp dụ hợp thuyết về sự : bâm 
nhuận thành ra trái quả khác nhau. 

Có hai phân : 

- Đầu 6 tụng rưỡi : là pháp thuyết. 

- Sau l tụng rưỡi : là dụ thuyết. 

Văn đầu có ba mục : 

+ 1 tụng đầu : tụng chung về có thể khiến cho được quả 
được đầy đủ, cũng là tụng riêng về khiến cho tiểu thảo quả 
mãn. 

+ 2 tụng rưỡi kế : về trung thảo. 

+ 3 tụng rưỡi cuối : tụng về đại thảo. 

Đây là mục đầu : thế gian đầy đủ gọi là nhân thiên mãn. 

% 

-Kinh văn : “Tuân tự tu hành dân” tới “thảy đều được 
tăng trưởng”. 

Tán răng đây là thuyết minh về trung thảo. : 

Nhân người trời sinh, “đần được đạo quả” nghĩa là nhị thừa 
mãn. 

% 


-Kinh văn : “Nêu các vị Bô tát” tới “mà đêu được tăng 
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trưởng”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về đại thảo. 

Đại thảo tức là nhị mộc (hai loại cây) : 

- 1 tụng rưỡi đầu : tiểu mộc. 

- 2 tụng sau : đại mộc. 

+ 

-Kinh văn : “Như vậy đó Ca Diếp” tới “thảy đều được 
thành quả”. 


Tán rằng : đầy là dụ hợp thuyết về sự bầm nhuận (tiếp thụ 
tưới nhuần) trước kia được thành trái quả viên mãn. 

% 

-Kinh văn : “Ca Diếp nên biếtrăng” tới “chư Phật đều 
như thể”. 

Tán rằng : đầy là đoạn thứ hai, tụng kết luận về những 
điều nói trên : ta giỗng chư Phật : trước quyên sau thực. 
Các ngươi tín thụ, nên cực hiểm có. 

% 

-Kinh văn : “Ta nay vì các ngươi” tới “thảy đều sẽ thành 
Phật”. 

Tán răng : đây là đoạn thứ ba của phẩm, là phân kết luận : 
thuyết về thực thừa để làm đà dân dân cho việc thụ ký. 

Sự tu hành của Thanh văn là nhân xa của việc thành Phật. 
Cho nên là đạo phương tiện mà Bồ tát tu hành. 

Luận nói răng : “điều các ngươi tu hành, đó là đạo Bồ tát”, 
có nghĩa là phát tâm Bồ đề, thoái rồi lại phát, thiện căn tu 
hành được trước kia chắng diệt, sau nay cùng được quả cả. 
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Cho nên, việc tu nhị thừa là cái nhân phương tiện xa của 
đại thừa, đó gọi là đạo Bô tát. 


PHẨM THỤ KÝ 
Dùng ba môn để phân biệt : 
L NÓI RÕ DỤNG Ý. 
II. GIẢI THÍCH SAI BIỆT. 
III. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 
[. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có hai ý : 
1. Thu Tử là bậc thượng căn, nghe pháp thuyết liên giải 
ngộ, Phật liền thụ ký cho. Bốn người khác là hạng trung 
căn nghe dụ thuyết rôi mới hiều, nên Phật cũng thụ ký 
cho. 
2. Vì ba loại người không có phiền não nhưng lại nhiễm 
mạn mà thuyết tam bình đăng, thoạt đầu nói về thừa bình 
đăng, cho nên Phật cũng thụ ký cho. 
Trước kia Phật nói : thể của thừa khác nhau, bèn có hạng 
Vô học chấp trước cho răng thừa nhất định khác nhau. Vì 
vậy mà phải ký biệt, để tỏ rõ là thừa bình đăng. Chính vì 
vậy mói có phẩm này, như phẩm Thí Dụ đã giải thích. 
II. GIẢI THÍCH SAI BIỆT. 
Có ba loại có thể thụ ký : 
1. Thê tính là có. 
2. Thăng hữu đương quả (có thê tính tốt, sẽ được thành 
quả). 
3. Thăng nhân thăng lý, đại nhân đại quả (người tốt lý tốt, 
nhân lớn quả lớn). 
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1. Thể tính có, thì có thê thụ ký. Thê tính không có, thì 
chăng thê thụ ký, như 14 loại Bất khả ký. Lý sự vôn không 
thì chắng thể thụ ký. 

-Hỏi : có thê tính thì có thể thụ ký cho, sao Kinh Hoa 
Nghiêm nói rằng : “Hữu thủy vô thủy là vô ký ? Phật 
chẳng đáp. Lại một vị Tỳ kheo hỏi : mười hai nhân duyên 
tự tác, tha tác. Vô minh tự khởi, là nghĩa vô thủy, gọi là tự 
tác. Lại từ tha khởi, là nghĩa hữu thủy, có gọi là tha tác ?” 
Đáp : “Phật đều bác bỏ và nói : ví như người bị tên độc 
bắn trúng, chỉ nên mời thây thuốc nhồ cho, chăng cần hỏi 
tên ây vì sao mà trúng”. Cho nên, hạng có thể tính thì có 
thê thụ ký ; không có thì chăng thể thụ ký. 

2. Hạng thăng hữu đương quả thì có thể thụ ký, không thì 
chẳng thể thụ ký cũng như thiện pháp với bất thiện pháp. 
Thành Duy Thức luận nói rằng : ký là nói về thiện ác. 
Hạng có tự thể thù thắng và sẽ thành quả có thê ghi nhận, 
cho nên gọi là Ký. Hạng Vô ký chăng thế, cho nên chẳng 
thể thụ ký. 

3. Thăng nhân thắng lý, đại nhân đại quả thì có thê thụ ký, 
chăng phải hạng ấy thì chẳng thể thụ ký. 

Biệt ký tức Ký biệt kinh, ghi chuyện đệ tử sinh tử vì là 
thăng nhân (người nổi trội), ghi nghĩa thâm mật vì là thắng 
lý (lý nôi trội), shi người sẽ thành Phật vì là đại nhân đại 
quả (nhân lớn quả lớn). Người kém lý kém, nhân nhỏ quả 
nhỏ thì gọi là “bất khả ký” (chẳng thể được thụ ký). Nay ở 
đây chính là hạng đại nhân đại quả trong loại thứ ba này, 
cho nên thụ ký cho họ. 
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Chắng phải là hai loại đầu được thụ ký toàn bộ và hạng sau 
cũng được thụ ký một bộ phận nhỏ. 

Thêm nữa, việc thụ ký này có nhiều sai biệt. 

Ở đây nêu lêu 6 loại như sau : 

- 1 loại ký : như thụ ký kinh trong 12 phân giáo. 

- 2 loại ký : như nói trong Kinh Niết bàn : 

- Nếu người nghe thuyết pháp tùy thuận thích nhập đạo 
chóng được thành Phật, rôi trong tâm sinh ra khinh rẻ, thì 
thụ ký chậm cho họ. 

- Nếu nói đạo Phật khó thành, phải chịu vất vả khổ sở lâu 
rồi sau mới thành được, thì thụ ký nhanh cho người đó. 
Ngoài ra còn có : 

- Hạng thiện căn chín rôi thì thụ ký nhanh cho. 

- Hạng thện căn chưa chín thì thụ ký chậm cho. 

- Hạng chán ghét sinh tử, muốn chóng chứng Bồ đè, Trí 
tăng thượng, thì thụ ký nhanh cho. 

- Hạng thích ở trong vòng sinh tử, hóa độ chúng sinh, Bì 
tăng thượng, thì thụ ký chậm cho. 

Lại còn có hai loại : 

1) Tổng ký (thụ ký chung). 

2) Biệt ký (thụ ký riêng). 

- 3 loại ký : như Trí Độ luận nêu : 

1/ Tự biết tha chăng biết, vì lợi tự mà chẳng 

lợi tha. 

2/ Tha biết tự chẳng biết vì lợi tha. 

3/ Tự tha đều biết, vì thực hành cả hai lợi. 

- 4 loại ký : như trước đã nói. 
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- 5 loại ký : tức là Như lai tự ký trong kinh này. 

- 6 loại ký : như phâm Thí Dụ lúc đầu đã nói. 

III. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

Chữ [fš] đọc là Thụ, nghĩa ở đây như các chữ Vi, Dữ, Phó, 
có nghĩa là trao cho, truyên cho. 

Chữ [ãd] Ký : ở đây có nghĩa như các chữ Quyết, Biệt, 
Nghiệm, Chí : để quyết định dứt khoát sẽ thành quả, để 
phân biệt quả tướng sẽ tới và nghiệm với nhân của nó, ghi 
nhận cái quả sau này, cho nên gọi là Thụ ký. 

Phẩm này thuyết minh về chuyện ây nên gọi là phẩm Thụ 
Ký. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ Thế tôn” tới “vô lượng đại pháp”. 
Tán răng văn trong phẩm này chia làm hai phân lớn : : 

‹ Phần đâu là bốn người hiện tiền đựơc biệt thụ ký. 

‹ Phần cuỗi phẩm có 2 tụng rưỡi, nêu rõ việc sẽ thụ ký. Đó 
là lý do của vòng thuyết pháp thứ ba. 

Phần đầu lại chia làm hai phân : 

- Phân đâu là Ca Diếp được thụ ký. 

- Phân sau là ba vị đại Thanh văn thụ ký. 

Phân đầu này lại chia là hai : 

- Trước là trường hàng. 

- Sau là kệ tụng. 

Phần trường hàng trước lại có hai mục : 

+ Đâu là nhân ký. 

+ Sau là quả ký. 
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Đây là mục đầu : ngoài gặp duyên tốt, trong tu diệu hạnh. 
* Chữ [šÑ] Cận : nghĩa như kiến, có nghĩa là “được thây”, 
“được gặp”. 

Cứ theo như lời văn thì có thê biết, nhưng xét những người 
trên dưới được thụ ký thì nên chia làm bốn câu : 

1) Tại Tiểu (thừa) không có sự hơn kém, tại Đại (thừa) thì 
có. Như năm trăm đệ tử cùng là bậc Vô học, nên Tiểu 
không có sự hơn kém. Trước sau thành Phật, lần lượt thụ 
ký, nên Đại có sự hơn kém. 

2) Tại Tiểu có sự hơn kém, tại Đại không có sự hơn kém. 
Như hạng Học nhân, hạng Vô học nhân, tại Tiểu thì Học 
và Vô học hơn kém khác nhau. Đồng thời thành Phật, cho 
nên tại Đại không có sự hơn kém. 

3) Tiêu kém, Đại hơn. Như A Nan tại học địa đắc quả Dự 
lưu, thành Phật trước La Hâu. 

4) Tiểu hơn, Đại kém. Như La Hầu là bậc Vô học thành 
Phật sau A Nan. 

Nay bốn người nảy, chăng căn cứ vào căn tính mà luận 
ngôi thứ, là vì tại Tiểu không có sự hơn kém, cùng là hạng 
Vô học, tại Đại có sự (phân biệt) hơn kém. 

Ca Diếp được gặp ba trăm vạn ức Phật. 

Tu Bồ đề được gặp ba trăm vạn ức Na do tha Phật. 

Ca Chiên Diên lúc đầu gặp tám ngàn ức Phật, sau gặp hai 
vạn ức Phật. 

Đại Mục Kiên Liên lúc đầu gặp tám ngàn chư Phật, sau 
gặp hai trăm vạn ức Phật. 

Cúng dàng nhiều ít, có sự khác nhau, cho nên biết rằng 
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thành Phật cũng có kẻ trước người sau. 

Kinh Niết Bàn nói : “Thứ tự, y Bồ tát cúng dàng tám Hằng 
hà sa Phật”. Nay nói Tiểu là chỉ người thoái tâm, chẳng 
thích tu hành rộng. Hơn nữa, tới mỗi một địa vị, gặp Phật 
nhiêu hay ít mà thụ ký cho. Chắng phải chỉ ở chốn này. 
Như thế thì cũng chắng trái ngược nhau. 

Nay đây theo thuyết của Kinh Niết Bàn : bậc Tu đà hoàn 
thì tắm vạn kếp sẽ tới. Cho đến bậc A la hán thì hai vạn 
kiếp sẽ tới. Đây là căn cứ vào hạng căn tính như nhau, tu 
hành như nhau, nhanh chậm tương tự như nhau mà nói, 
chứ chẳng căn cứ vào hạng căn tính khác nhau, tu hành 
khác nhau mà nói. 

Nay căn cứ vào căn hành lợi độn nhanh chậm, cho nên 
thành bốn câu. Chăng thể thì ý nghĩa cực kỳ trái ngược 
nhau. 

% 

-Kinh văn : “Ở thân sau cùng” tới “Phật Thế tôn”. 

Tán răng đây là quả ký, có bảy. Đây là ký tự thể, nhìn : 
thây hảo quang mà sinh tuệ sáng, được nghe pháp nghĩa 
mà chói ánh vàng, huống chỉ lại tu lâu, nhân kim quang mà 
tự trang sức, cho nên gọi là “Quang minh”. 

*% 

-Kinh văn : “Tên nước gọi là Quang Đức” tới “hai mươi 
tiêu kiếp”. 

Tán răng : đây có ba mục : 

1) “Tên nước Quang Đức” : vì lấy Quang làm Đức. 

2) “Tên kiếp Đại Trang Nghiêm” : vì các hạnh trang 
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nghiềm. 
3) Thọ lượng. 
+ 


-Kinh văn : “Quốc giới nghiêm sức” tới “khắp nơi thanh 
tịnh”. 

Tán răng đoạn này có một mục là “độ tướng”. : 

Độ tướng (tướng cõi nước) được biết qua 7 món : 

1) Tạp nghiêm (nhiều thứ trang nghiêm khác nhau). 

2) Vô ác (không có điều ác điều xấu). 

3. Bình chính (băng phẳng ngay ngăn). 

4) Bảo địa (đất báu). 

5) Cây cối. 

6) Dây. 

7) Hoa. 

Cứ theo như phân thụ ký cho Xá Lợi Phất, ở phẩm Thí Dụ, 
nơi quyên 5, phân trước của quyền này, thì Thu Tử biết 
nhân, biết quả của 7 món nêu trên.. 

* Chữ [#ễ] Lịch : có nghĩa là cát, đá nhỏ (thường gọi là 
sỏi). Chữ [Öš] Khanh : chỉ hào hồ trông rỗng. Còn viết là 
[  ] chỉ hầm hỗ. 

“Đôi” : là gò đất. Chữ Phụ ['#] có nghĩa như chữ Lăng 
[Êš]. Sách Ngọc Thiên giải thích : cao mà phăng thì gọi là 
Lăng. Lăng lớn thì gọi là Phụ. Đó là chỉ đất to cao dài. 

% 


-Kinh văn : “Bồ tát nước ấy” tới “đều ủng hộ Phật 
pháp”. 
Tán răng trong này có hai ý : : 
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1. Quyến thuộc. 

2. Không ma. 

Ca Diếp tính hạnh điều thuận, giữ Đầu đà học giới, chẳng 
kiêu mạn đỗi với người khác, chắng hoại thiện sự, cho nên 
tuy có ma đều hộ Phật pháp. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ đức Thế tôn” tới “rồi sẽ được làm 
Phật”. 

Tán rằng dưới là 12 tụng rưỡi, chia là ba phần : : 

- Ì tụng rưỡi : bảo “hãy nghe đây” 

- T0 tụng rưỡi : tụng ký. 

- Nửa tụng : kết luận. 

Đây là phân đâu. 

x% 


-Kinh văn : “Mà ở đời vị lai” tới “trí tuệ bậc vô thượng”. 
Tán răng dưới là tụng ký, có 10 tụng rưỡi chia làm hai : 
phân : 

- Phân đầu gồm 2 tụng rưỡi : tụng nhân ký. 

- Phân sau gôm 8 tụng : tụng quả ký. 

Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Ở nơi thân sau cùng” tới “không có các gò 
hồ”. 

Tán răng dưới là quả ký, trong có bốn mục : : 

- Nửa tụng đầu : tự thê. 

- 3 tụng : độ tướng. 

- 3 tụng : quyên thuộc. 
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4 ] tụng rưỡi : thọ lượng. 
Đây là hai mục đâu : 
Độ tướng có tám thứ : 


l) Vô ác. 2) (Bảo) địa. 
3) Cây. 4) Dây. 
5) Hương. 6) Hoa. 


7) Trang nghiêm. Š) Bình chính. 
Hương : có một loại, trong văn trường hàng không có. Giới 
hương : nhân đây đủ, cho nên quả nhiều hương. Muôn 
hạnh mãn tu, trang nghiêm cũng đủ, cho nên quả nhiều 
hương. Muôn hạnh mãn tu, trang nghiêm cũng đủ, nhưng 
trước sau so với văn trường hàng có sự khác nhau. 
% 
-Kinh văn : “Các hàng Bồ tát chúng” tới “cũng chăng 
thê đêm biết”. 
Tán răng đây là quyến thuộc : : 

- I tụng rưỡi : Bồ tát. 

- Ì tụng rưỡi : Thanh văn. 
% 
-Kinh văn : “Phật ây sẽ thọ được” tới “của ngài như 
vậy”. 
Tán rằng Ï tụng rưỡi đầu nói về thọ lượng, nửa tụng : sau 
là kết luận. 
% 
-Kinh văn : “Bấy giờ Đại Mục Kiên Liên” tới “mặt chắng 
tạm rờIô”'. 
Tán rằng dưới là đoạn hai, nói về ba người được thụ : ký. 
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Trong đó : thoạt đầu là thỉnh, sau đó là thụ. 

Trong thỉnh, đều là văn trường hàng nói về nghi thức thỉnh, 
sau là tụng chính thỉnh. 

Đây là phân đâu. 

* Chữ Tủng [l] có nghĩa là sợ hãi. Chữ Lật [ÈÊ] có nghĩa 
run vì kính cân lo sợ. 

Tâm câu ký quả, chẳắng dám tự chuyên ngay, khiếp hãi oai 
nghiêm (của Phật), bởi vậy run sợ. 

% 


-Kinh văn : “Liền cùng đồng thanh” tới “giải nhiệt được 
mát mẻ”. 
Tán rằng : dưới là 7 tụng, chia làm ba phân : 

- 2 tụng đầu : tán thỉnh. 

- 4 tụng : dụ thỉnh. 

- I tụng : kết thỉnh. 

Đây là phần đầu : 

- I tụng đâu là tán. 

- Ì tụng sau là thỉnh. 

% 

-Kïnh văn : “Như từ nước đói tới” tới “sau đó mới dám 
ăn”. 

Tán răng dưới là dụ thỉnh, chia là hai phân : : 

- | tụng rưỡi là dụ. 

- 2 tụng rưỡi là thỉnh. 

Đây là phần đâu. 

Tiểu thừa thiếu thốn về pháp đại thừa, gọi là “nước đói”. 
Nhất thừa của Phật øọI1 là “cơm vua”, nay được nghe, gọi 
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là “bỗng gặp”. 

NgỜ răng mình không có phân, chắng dám tu hành, gọi là 
“chưa dám ăn” 

Phật thụ ký gio; øọI1 là “được (lời) vua dạy”. 

Nhờ thụ ký, sau mới lĩnh nạp đại thừa, tu hành đại hạnh, 

thích được làm Phật, đó gọi là “mới dám ăn”. 

% 

-Kinh văn : “Chúng con cũng như vậy” tới “mới là khoái 

an lạc”. 

Tán răng đây là thỉnh. : 

Nghe âm thanh Phật thuyết về lý nhất thừa nói chung rằng 

ta làm Phật, đó gọi là “như thây cơm vua”. 

Chưa được biệt ký, thụ lĩnh tu hành, mừng là sẽ được quả 

Phật, đó gọi là “chưa dám ăn”. 

Được biệt thụ ký, như “được vua dạy”, liền mong muốn tu 

hành thích được thành Phật, đó gọi là “Ấn”, 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn đại hùng mạnh” tới “như đói phải 

bảo ăn”. 

Tán răng đây là kết về thỉnh. : 

x% 


-K¡nh văn : “Bây giờ Thế tôn” tới “đủ đạo Bồ tát. 
Tán răng dưới là biệt ký cho ba người. : 

Văn đâu chia làm hai phân : trường hàng và kệ. 
Trường hàng có hai : trước nhân, sau quả. 

Đây là nhân ký. 

% 
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-Kinh văn : “Ở thân sau cùng” tới “Thế tôn”. 
Tán rằng dưới là quả ký, có 9 thứ. Đây là tự thể ký. : 
Hiểu được rằng thê tướng của các pháp là không, chỉ có giả 
danh, nên gọi là Danh Tướng. Hoặc Danh và Tướng hai 
nghĩa đều là Không, cho nên gọi là Danh tướng. 
Danh tức danh giả, Tướng tức thụ pháp, hai thứ đều giả. 
% 
-Kinh văn : “Tên kiếp là Hữu Bảo” tới “khắp đều thanh 
tịnh”. 
Tán rằng trong này có ba mục : : 
1. Tên kiếp : Hữu Bảo, lây lý Không làm báu. 

2. Tên nước : Bảo Sanh. 

3. Độ tướng : tướng trạng đất nước. 
Độ tướng có năm : 
1) Đất đai bằng phẳng. 
2) Đất đai (địa), chỉ sông núi. 
3) Cây cối. 
4) Không có điều xấu (vô ác). 
5) Hoa thanh tịnh. 
* Gò hồ : sách Ngọc Thiên giải thích răng : đất cao thì gọi 
là Gò (Khâu), đồng đất lớn cũng gọi là Gò. 
x% 


-Kinh văn : “Nhân dân đất ấy” tới “na do tha”. 

Tán răng trong nảy có hai mục : : 

1) Người ở chốn ấy : trong thì hiểu thâu đạo lý, ngoài cảm 
ứng được châu báu. 

2) Quyên thuộc. 
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% 

-Kinh văn : “Phật thọ” tới “cùng với chúng Thanh văn”. 
Tán răng đây có ba : : 

I) Thọ lượng. 

2) Phật trụ Không, vì hiểu rõ Không. 

3) Lợi ích. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ Thế tôn” tới “hãy lắng nghe ta 
nóÓI”. 

Tán răng dưới là 12 tụng, chia làm hai phân : : 

- 1 tụng đầu, là phần tiêu cáo (bảo “hãy nghe đây”). 

- 11 tụng sau, là phần chính cáo (chính thức bảo ban). 
Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Đại đệ tử của ta” tới “giống như núi báu”. 
Tán răng dưới là phân chính cáo, chia ra làm 6 phân : : 
[. Ba tụng : quả nhân hợp ký. 

2. Một tụng rưỡi : độ tướng. 

3. Ba tụng : quyên thuộc. 

4. Một tụng : Phật hóa. 

5. Một tụng : thính chúng. 

6. Một tụng rưỡi : thọ lượng. 

Đây là phần đâu, có ba mục : 

1) Một tụng : danh. 

2) Một tụng : nhân. 

3) Một tụng : hình. 

% 
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-Kinh văn : “Đất nước của Phật ấy” tới “độ thoát vô 
lượng chúng”. 

Tán răng đây là độ tướng (tướng trạng đất nước, : tướng 
quốc độ). 

*% 


-Kinh văn : “Pháp hội của Phật ấy” tới “và cóuy đức 
lớn”. 

Tán răng dưới là 3 tụng về quyến thuộc, có hai mục : : 
- I tụng rưỡi : Bồ tát. 

- | tụng rưỡi : Thanh văn. 

% 

-Kinh văn : “Đức Phật ây thuyết pháp” tới “lắng nghe 
lây lời Phật”. 

Tán răng x: 

I - tụng đầu, nói về Phật hóa (sự giáo hóa của Phật). 

- l tụng sau, nói về thính chúng (các chúng nghe pháp). 


% 

-Kinh văn : “Đức Phật ấy sẽ thọ” tới “cũng hai mươi tiêu 
kiêp ””. 

Tán răng đó là thọ lượng. : 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “cung kính tôn 
trọng”. 

Tán răng dưới đây là tôn giả Ca Chiên Diện được thụ : 
ký. 

Trường hàng chia làm hai, như trên trong phân nhân ký là 
phân đâu có hai phân : 
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‹° Phân đầu thuyết minh về thời đầu. 

‹ Phân sau thuyết minh về thời cuối. 
Thời đầu có hai giai đoạn : 

L) Giai đoạn đầu : Phật còn tại thế. 

2) Giai đoạn cuỗi : sau khi Phật diệt độ. 
Đây là giai đoạn đầu. 

+ 


-Kinh văn : “Sau chư Phật diệt độ” tới “cúng dàng tháp 
miễu”. 

Tán rằng ø1a1 đoạn sau khi Phật diệt độ, có hai phần hợp : 
thành : 

- Trước là xây tháp, các hoa. 

- Sau là cúng dàng. 

* “Mai khôi” : tức là ngọc Hỏa tê. Mạt hương (hương bột) 
: nêu lấy tay mà xoa nhàu bóp nát thì dùng chữ Mạt [#Äl: 
Đất nát vụn cũng gọi là Mạt, còn sơn phết để trang sức thì 

viết là Miệt [ ZŠ]. 

Nay đã có riêng loại Đồ hương (hương bôi, hương trát) thì 
phải viết là Mạt [ŸK]. Sách Ngọc Thiên có chữ [ 2E] có hai 
âm đọc là Mạt và Miệt, được giải thích là “Chúc mi” [?5 
E#] (cháo bột, cháo nhừ). 

Hương nát như cháo nhừ, cho nên viết là Mạt [ ZR]. Hương 
vụn như đất vụn tơi thì viết là [‡R] 

x% 

-Kinh văn : “Qua đó về sau” tới “đủ đạo Bồ tát”. 

Tán răng đây là thuyết minh về việc thời sau (hậu thời) : 
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cúng dàng Phật, gặp duyên tốt rồi mới có đủ đạo mà Bồ tát 
tu hành, trong tự tu hành. 
% 


-Kinh văn : “Sẽ được làm Phật” tới “Phật Thể tôn”. 
Tán răng quả ký có sáu, đây là tự thể. : 

Thời quá khứ Ca Chiên Diên đã từng quét dọn đất của 
Tăng, thân thường sắc vàng, dung nghi nhàn nhã, nay lại 
được tận mắt thây ánh hào quang, tận tai nghe thấy tiếng 
pháp âm, cho nên được gọi là “Diễm Phù Kim Quang”. 
Nói rộng ra thì như chuyện Xu Yếu độ cho vua Bát Đại Đa 
(có chỗ gọi là Bát Phạt Đa). 

“Thiệm bộ na đề” : là tên một loại cây ở cạnh bờ hồ Vô 
nhiệt của châu này, có kinh nói cây ấy ở bắc ngạn châu 
này, gần dưới gốc cây ánh tử kim quang toả lên át cả ánh 
sáng mặt trời mặt trăng. 

% 

-Kinh văn : “Đất đó bằng phắng ngay ngắn” tới “người 
nhìn thây đều hoan hỷ”. 

Tán rằng : đầy là mục nói về độ tướng, có 5 thứ : 

1) Bằng phăng ngay ngắn. 4) Dây. 

2) Đất (địa). 5) Hoa. 

3) Cây. 

Ca Chiên Diên (tướng mạo) đoan chính, ai thây cũng ưa, 
do cái nhân quét đất (cho Tăng), cho nên độ tướng ai thấy 
cùng ưa. 

*% 


-Kïnh văn : “Không có bôn đường ác” tới “hai mươi tiêu 
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kiếp”. 

Tán răng : trong này có 4 thứ : 

1) Không có nẻo ác (ác thú). 3) Quyến thuộc. 
2) Nhiều người, trời. 4) Thọ lượng. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ đức Thê tôn” tới “chân thực không 
khác”. 

dưới : gnèar nùaT là 7 tụng, chia làm hai phân : 

- Ì tụng : tiên cáo (“hãy nghe đây”). 

- 6 tụng : chính cáo (chính thức bảo ban). 

Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Ông Ca Chiên Diên này” tới “để cúng dàng 
xá lƑ. 

Tán răng dưới là ký, có hai phân : : 

- 2 tụng đâu là nhân ký. 

- 4 tụng sau là quả ký. 

Đây là phân đâu. 

% 


-Kinh văn : “Thân cuối cùng ây” tới “các thứ cúng 
dàng”. 

Tán răng đây là 4 tụng về quả ký, chia làm bốn. Trong đây 
: CÓ hai : 

- I tụng đầu là Độ tướng. 

- I tụng sau là Phúc điền. 

*% 


-Kinh văn : “Ánh quang minh của Phật” tới “trang 
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nghiêm cho nước ấy”. 

Tán rằng trong này có hai : : 

- Ï tụng đầu là tự thể. 

- l tụng sau là quyền thuộc. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ đức Thê tôn” tới “cung kính tôn 
trọng”. 

Tán rằng đây là mục thứ ba : tôn giả Mục Liên được : thụ 
ký. 

Trong văn này phân đoạn như trước. Nhân ký có hai phân : 
- Phần đầu là thời đầu (sơ thời). 

‹ Phần sau là thời sau (hậu thời). 

Thời đầu có hai phân : 

1) Hiện tại. 2) Sau khi diệt độ. 

Đây là phân hiện tại. 

*% 


-Kinh văn : “Sau khi chư Phật diệt độ” tới “để dùng 
cúng dàng”. 

Tán răng đây là nói về sau khi diệt độ, có hai mục : : 

1) Đâu là xây tháp. 2) Sau là cúng dàng. 

+ 


-Kinh văn : “Qua đây về sau” tới “cũng lại như vây”. 
Tán răng đây là nhân thời sau. : 

*% 

-Kinh văn : “Sẽ được làm Phật” tới “Thế tôn”. 

Tán răng : dưới là quả ký, có bảy. 

Đây là tự thê. 
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“Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật” : 

“Đa” nghĩa là tính. 

“A ma la” : có nghĩa là Vô cấu (không nhơ bắn), thanh thế 
gộp lại, nên lược đi chữ A,gọI là “Đa ma la” 

“Bạt trì la” : có nghĩa là Hiền, ØỌI tắt là “Bạt. 

“Chiên đàn hương” : chữ Hương thì là âm thời Đường. Tức 
là : ” Tính Vô Câu Hiền Chiên Đàn Hương Phật”. 

Do Đại Mục Liên phiên não nhẹ nhỏ, nên gọi là tính Vô 
cầu, nhân đức như hương có thể xông cho thơm tho, nên 
gọi là “Hiên Chiên Đàn Hương Phật”. 

*% 

-Kinh văn : “Tên kiếp là Hỉ Mãn” tới “ai thấy cũng ưa”. 
Tán rằng trong này có ba : : 

1) Tên kiếp. 2) Tên nước. 3) Độ tướng. 

Độ tướng có bốn thứ : 

1) Bằng phắng ngay ngắn. 3) Cây. 

2) Đất (địa). 4) Châu, hoa. 

% 


-Kinh văn : “Nhiêu các trời, người” tới “bốn mươi tiểu 
kiếp”. 

Tán rằng : trong này có ba : 

1) Nhiều nẻo thiện (thiện thú). 

2) Quyền thuộc. 

3) Thọ lượng. 

% 


-Kinh văn : “Bây giờ đức Thế tôn” tới “phụng trì pháp 
của Phật”. 
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Tán răng dưới là tụng về ký, có 10 tụng, chia làm hai phân 


‹ Đầu có 5 tụng về nhân ký. 

° Sau có 5 tụng về quả ký. 

Nhân ký có hai phân : 

1) Đầu có 3 tụng, nói về khi Phật tại thê. 

2) Sau gôm 2 tụng, nói về sau khi Phật diệt độ. 

Đây là phần đầu gồm : 

- l tụng rưỡi : gặp duyên tốt. 

- Ì tụng rưỡi : tu diệu hạnh. 

% 

-Kinh văn : “Sau khi chư Phật diệt” tới “đạo hạnh Bồ tát 
xong”. 

Tán răng đây là việc làm sau khi Phật diệt độ. : 

“Trường biểu kim sát” : dùng vàng làm sát (cõi Phật). 
Tiếng Phạm gọi là Xiết Đa La. Đất ây không có cán phướn 
khác, liền úp bát lên trên tháp, rồi treo phướn ở đâu cột. 
Nay gọi là Sái, là phiên âm sai. Dùng để nêu cao, cho nên 
gọi là “Trường biểu”. 

% 

-Kinh văn : “Ở nơi nước Ý Lạc” tới “mà diễn thuyết 
Phật đạo”. 

Tán rằng dưới đây là 5 tụng về quả ký, có sáu thứ. : 

Đây là phần đâu. 

Gồm 2 tụng, trong này có bốn thứ : 

1) Tên nước. 3) Phật thọ. 

2) Tự thê. 4) Nẻo thiện (thiện thú). 
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+ 


-Kinh văn : “Chúng Thanh văn vô lượng” tới “tượng 
pháp cũng như thể”. 

Tán răng đây có hai thứ : : 

1) Quyến thuộc. 2) Pháp trụ lượng. 

% 


-Kinh văn : “Các đệ tử của ta” tới “đều sẽ được thành 
Phật”. 

Tán răng dưới là đoạn thứ hai trong phẩm, nêu lên việc : 
sẽ thụ ký là lý do của vòng thuyết pháp thứ ba. 

Trong đó có hai phân : 


‹ Đầu gồm l tụng rưỡi : nêu lên việc sẽ thụ ký. 

° Sau gôm Ì tụng : hứa sẽ thuyết. 

Đây là phân đâu. 

% 

-Kinh văn : “Ta cùng với các ngươi” tới “các ngươi hãy 
lãng nghe”. 

Tán răng đây là phân hứa sẽ thuyêt cho, nhắc nhở tâm : họ 
đê họ chú ý nghe pháp. 


KINH PHÁP HOA HUYÊN TÁN 
QUYÊN THỨ BẢY - PHẢN TRƯỚC 
ĐÁ XONG 


Năm Bảo An thứ ba, tháng Chạp, ngày mông tám, di điểm 
xong xuôi, thì Sự Tang Giác chùa Pháp Long, dùng bản 
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của Viên Như phòng chùa Hưng Phúc đem in 
“ đề pháp được trụ lâu, đê được vãng sinh Cực lạc”. 
Các bản sử dụng đêu là điêm bản. Riêng bản...là đị bản. 


QUYÉN THỨ BẢY (PHÁN SAU) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 


PHẨM HÓA THÀNH DỤ 
Ba môn phân biỆt : 


I.NÓI RÕ DỤNGÝ. _ 
II. GIẢI THÍCH TÊN PHÁM. 
HI. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 


I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 


Có bốn ý : 
1. Loại thượng trung căn nghe pháp đặc ký. Loại hạ căn 
vẫn chưa hiểu rõ, cho nên (Phật) trình bày. về duyên đại 
thừa đã kết trong quá khứ, đồng thời nói về hóa thành ví 
với tiểu quả (quả tiểu thừa) hiện tại. 
Trình bày về nhân xưa để khiến họ chứng thực (thừa), 
thuật vê quả nay để khiến họ bỏ quyền thừa, khiến họ biết 
họ hiểu rôi mới có thể thụ ký cho. Chính vì thế mà có 
phẩm này. 


2. Luận giải để đôi trị bảy loại chúng sinh có đủ phiền não 
tính. Trong bảy loại Tăng thượng mạn, hạng thứ tư là hạng 
người có định, thực ra là không có nhưng lại tưởng là có, 
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cho nên là tăng thượng mạn, vì có tam muội thiền định thế 
gian. Thực ra không có Niết bàn mà lại sinh Niết bản 
tưởng. Đề đối trị loại này, cho nên thuyết phẩm Hóa Thành 
Dụ. 

Lại nói răng : đôi với hạng người thứ tư, thì phương tiện 
khiến họ nhập Niết bàn thành. 

Niết bàn thành : là chư thiền tam muội thành. Qua thành đó 
rồi, thì khiến họ nhập đại Niết bàn thành. Người có định, 
đó là đã đắc cái định của hạng phàm phu hữu học. Nay nói 
việc xưa, khiến họ nhớ lại mạn sở khởi này hoặc là sự phân 
biệt ở dục giới, hoặc là phiền não ở thượng giới. 

Tam muội thành : đó là chỉ thứ mà các hạng hữu học phàm 
phu chuyên tâm cầu mong tại Vô học thân, sau hai trí : Tận 
trí và Vô sinh trí, là giải thoát sở biến, là lìa cái Vô năng 
biến, thuộc thiên định thế gian, đó gọi chung là tam muội. 
Định này thuộc về hữu lậu, øọI là thể Ø1an. 

Trong này ý nói Phật thuyết ba sự gọi là đại bát Niết bàn, 
ba thừa cùng được Trạch diệt giải thoát, tức là lý Sinh 
không mà hạng Vô học chứng được trong đạo giải thoát. 
Từ đó về sau Hoặc khổ chăng sinh, gọi là giải thoát. Phật 
nói giải thoát này gọi là Hóa thành. 

Chứng Sinh không trí, gọi là “tạm nhập”. Vì dẹp các khổ, 
nên nói là “phương tiện nhập Niết bàn thành”. Sau dẫn tới 
Bảo sở, đó mới gọi là tới đại Niết bàn thành. 

Người nhị thừa Ga hạnh trí, cầu biến tác tướng này, cho 
tới lúc chính thức chứng øgiảI thoát trong đạo giải thoát của 
bậc Vô học, đều không có tưởng phân biệt cái này cái nọ. 
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Sau khi ra khỏi đạo giải thoát rôi, thì cái sở đặc của thế 
gian định do tâm duyên theo cảnh, niệm niệm tương tục. 
Vì tâm thô cho nên chăng biết pháp mà chân trí chứng 
được, chỉ thấy tướng trạng giải thoát Niết bàn mà gia hạnh 
mong cầu, liền cho đó là Niết bàn, cho là có thực diệt. Há 
chăng phải cái Giả giải đó là thế gian định hay sao ? 

Cho nên nói răng : vì có thể ø1an tam muội, nên thực sự 
không có Niết bàn mà sinh Niết bàn tưởng. Hạng phàm 
phu hữu học nghe Giả giải này, vì chắng hiểu biết, cho nên 
cho là có thực Niết bàn, khởi tâm kiên chấp, tác ý ưa thích 
tới đó, cho nên nay phải phá chấp này, nói rõ thứ mà họ 
chứng giống như hóa thành, vẫn là chăng thực. Chăng nên 
cầu đạt tới đó, huỗng hồ đó là thứ sở biến giả tại bậc Vô 
học Ì 

Như Tứ đảo mà người nhị thừa khởi lên, khi chính trí 
chứng Sinh không thì vẫn chưa khởi chấp, về sau lại quán 
hành tướng chính trí, trước đó thì chắng đích thân đắc, lại 
thây hành tướng mà gia hạnh mong câu, liền cho đó là 
chân thực, bèn khởi Tứ đảo. Đây cũng như thế. Chăng phải 
Vô lậu tâm cùng Thế gian định đều là pháp chấp, vì sau khi 
xuất tâm đó mới khởi chấp. Đây là nghĩa mà ngài Hộ Pháp 
và An Tuệ sư nói. Ngay các Vô lậu tâm, Thế gian định tâm 
của đạo giải thoát ở địa vị vô học cũng đều có pháp chấp. 
Trạch diệt sở chứng gọi là hóa thành, còn người khác cầu 
thứ đó là khởi tăng thượng mạn. 

Luận nói rằng : đó là sở khởi của chúng sinh có đây đủ 
phiên não tính, cho nên chắng phải là Vô học. 
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Lại còn có chỗ giải thích răng : đây là do thế gian phàm 
phu chấp trước cho rằng cái thiền định thế gian (Tam ma 
bạt đề) đã chứng đắc, các Lục hành đã đắc, cái Giả phi 
trạch diệt, đó là chân Niết bàn. 

Phật nói Niết bàn mà hạng vô học nhị thừa chứng đắc là 
trạch diệt Niết bàn, đó là phương tiện khiến họ nhập, giống 
như hóa thành để họ nghỉ ngơi giữa đường cho đỡ khổ, rồi 
phải đi nữa để tới bảo sở, chứ thực ra vẫn chẳng phải là 
chân diệt. Huống hỗ là Giả giải tam muội thế gian mà hạng 
phàm phu các ngươi chứng được mà lại chấp cho là thực 
diệt ư l! 

Người hữu học chăng khởi chấp này, còn phảm phu có. 
Dưới nói : Đạo sư biết không mệt mỏi liên diệt hóa thành. 
(Ngài) nói răng : thành lớn trước đây là ta biến hóa làm ra. 
Nói “hóa”, “diệt hóa” (thuyết về hóa thành, diệt hóa thành 
đi) đó là để phá cái chấp cho răng Niết bản của nhị thừa là 
thực thành, đó là để diệt cái thành mà kẻ phàm phu chấp là 
có thực. Cho nên ở đây nên giải thích như của ngài Hộ 
Pháp v.v... 


3. Trong mười vô thượng (của Phật) thì thứ hai là thị hiện 
tu Hành vô thượng, cho nên mới thuyết về bản sự của Đại 
Thông Trí Thắng Như Lai. Bồ đề đại thừa khó thể chứng 
đặc, tu hành cũng khó thành, chăng giống như Bồ đề nhị 
thừa chóng đắc, hạnh cũng dễ tu. Cho nên mới thuyết về sự 
Đại Thông Trí Thắng Phật mười kiếp ngồi đạo tràng mới 
đắc Bồ đề. 

Đây là văn tàn, vì là thuyết về cô sự. Hoặc thuyết sự tích 
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Đại Thông Phật chính là nói tự thân Phật thời ây tu hành, 
là một trong mười sáu vương tử, nay mới đắc Bồ đẻ. 
Thêm nữa, các Thanh vân thời đó phát tâm, thời nay căn 
cơ mới thành thục. Cho nên (tu) hành Đại nhân chăng phải 
bỗng chốc mà tu thành được. Đó gọi là Hành vô thượng. 
Chắng thuyết về hạnh của Đại Thông Phật, tức là sắp sửa 
thuyết về thời nay thì trước tiên cần phải nói về thời xưa. 
Dẫu lây quả này làm tên phẩm, nhưng nhân của nó cũng tỏ 
ra ngay trong đó rồi. Chính vì vậy mà có phẩm này. 


4. Trong mười vô thượng, thì thứ ba là thị hiện Tăng 
trưởng lực vô thượng. Cho nên thuyết Thương chủ dụ. 
Trước thuyết hóa thành, biết chăng phải là chân diệt, chưa 
thuyết về thương chủ có khả năng đứng đâu các thương 
nhân, có thể dẫn họ tới Phật quả bảo sở. Nay nói về dụ này, 
chính vì vậy mà có phẩm này. Đây là nghĩa tàn, chăng phải 
là văn tàn. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHÁM. 


Nơi ngự khấu an thân (phòng chỗng giặc giã, ôn định tinh 
thân) thì gọi là Thành. Vốn là không mà thành ra có thì gọi 
là Hóa. 

“Ngự khâu” : có nghĩa là dẹp được sự mỆt mỏi trong vòng 
sinh tử. 

“An thân” : là chứng nghiệm được sự yên vul fĩnh tịch. 
Cho nên ví với Thành, đó là Phật tạm dùng phương tiện 
quyên nghi mà bày đặt ra, nên cũng gọi đó là Hóa. 
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Thành đã là hóa, nên gọi là hóa thành. Nay dụi pháp ây, 
phâm này thuyêt minh rộng, nên gọi là phầm Hóa Thành 
Dụ. 


II. GIÁI ĐÁP THẮC MÁC. 


-Hỏi : phẩm này thuyết minh hai nội dung : 

l1) Sự Đại thông xưa, tức Hành vô thượng. 

2) Sự Hóa thành nay, tức Tăng trưởng lực vô thượng. 
Cớ sao chỉ lấy Hóa thành làm tên gọi của phẩm này, mà 
chẳng nêu sự Phật (Đại Thông) làm tên phâm ? 


Đáp : mục đích chính của việc thiết lập giáo trong phẩm 
này, vốn nhằm trừ bệnh cho chúng sinh. Chúng sinh vốn 
có bệnh tăng thượng mạn, đôi với cái mà mình vốn không 
có mà cho là có, chấp Phi trạch diệt là chân. Nay thuyết 
Trạch diệt là Hóa, đề trừ bệnh ấy, khiến họ xả bỏ hóa thành 
mà tiễn dân tới bảo sở. Cho nên lấy Hóa thành làm phẩm, 
chẳng lây sự Phật làm phẩm. 

Kinh Chính Pháp Hoa gọi là Vãng Cổ phẩm, nhăm làm nổi 
bật việc Phật quá khứ đã từng giáo hóa phát đại thừa 
chủng, khiến họ nhớ lại đó là nhân của sự thành thục ngày 
nay, mong họ hiểu ý mà dẫn dắt họ nhập đại thừa. Chứ 
chẳng phải là chủ yêu phá (tâm) bệnh. Cho nên kinh này 
chắng lẫy Vãng Cổ làm tên phẩm. 

Hơn nữa, Hóa thành là quả nay đang được; còn Đại Thông 
là sự tại nhân xưa. Lây quả hiện hiện làm tên phẩm, chẳng 
lây nhân ấn tàng làm tên phẩm, cũng không có gì sai trái. 
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% 

-Kinh văn : “Phật bảo các tỳ kheo” tới “a tăng kỳ kiếp”. 
Tán răng : dưới là vòng thứ ba : thuyết cho hạng hạ căn. 
Cứ theo như hai vòng trước, cũng chia làm bốn đoạn : 

1. Phẩm này Phật dùng dụ để chính thức giáo hóa. 

2. Phần đầu của nửa sau phẩm nói về việc Mãn Từ lĩnh 
ngộ. 

3. Phần giữa của nửa sau phẩm là phân tiếp sau việc (Mãn 
Từ) lĩnh ngộ, đoạn từ “Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo răng : 
các ngươi thấy” trở xuống. Đó là Phật trùng thuật thành. 

4. Đoạn từ “các tỳ kheo (như) Phú Lâu Na cũng ở thời bảy 
Phật” trở xuống : đó là nói về việc (Phật) thụ ký cho họ. 
Đoạn đâu có hai phần : 

1) Phần đâu là Phật thuyết về nhân xưa khiến cho họ nhớ 
lại việc lui khỏi đại (thừa) để theo tiểu (thừa). 

2) Phân sau từ “Các tỳ kheo ! Hoặc Như Lai tự biết thời 
Niết bàn đã tới, chúng lại thanh tịnh” trở xuống : nói rõ quả 
nay khiến họ biết bỏ quyền mà lây thực. 

Đây là phần đâu, có hai ý : 

a) Đâu tiên thuyết về nhân duyên xưa, khiến họ tự hiểu rõ 
xưa kia đã tu nhân đại thừa, nhưng thoái chuyển trụ ở tiêu 
quả. Luận gọi đây là Hành vô thượng, thuyết Đại Thông 
Như Lai bản sự. 

b) Sau đó thuật rõ nay đắc quả. Luận gọi là “phá (chấp 
cho) người có “định”, đó là hạng tăng thượng mạn, bởi vì 
thực sự là không có định mà lại cho là có định Tăng 
thượng mạn. Hơn nữa, vì họ mà thị thiện Tăng trưởng lực 
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vô thượng, nên thuyết dụ về thương chủ. 

Thuyết sơ phát đại tâm khiến họ nay lấy quả đại (thừa). 
Thứ đến là thuyết quả sau là Hóa, khiến họ nay bỏ quả tiêu 
(thừa). Do đó mà chia làm hai. 

Phần đâu có hai mục : 

- Mục đầu thuyết về sự nhân duyên quá khứ kết hội Phật tự 
thân. 

- Mục sau là đoạn từ “các „y kheo, chúng tôi lúc còn là sa 
di... giáo hóa từng người” trở xuống : thuyết minh về sự 
ni duyên quá khứ kết hội đệ tử. 

Ý này thuyết minh chung về quá khứ đã từng giáo hóa, đã 
kết duyên đại thừa khiến họ sinh tín giải. Cho nên có sự 
giải thuyết nảy. 

Mục đầu lại có hai phần : 

- Phần đầu gồm l trường hàng I kệ tụng, nói rõ Đại Thông 
cách thời nay bao lầu. 

- Phân sau là đoạn từ “Phật bảo cho các tỳ kheo biết thọ 
lượng của Phật Đại Thông Trí Thăng” trở xuống : chính 
thức thuyết minh sự ấy. 

Trường hàng ở phân đầu lại có hai : 

+ Đâu là thuyết minh về Phật ấy ở thời nào. 

+ Sau là nói về mình có thê nhìn thấy. 

Trong phân đầu lại có hai mục : 

- Mục đầu là mách bảo chung chung. 

‹ Mục sau là vẫn đáp. 

Mục đầu có bốn ý : 

1) Thời đại. 2) Tên gọi. 
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3) Tên nước. 4) Tên kiếp. 

Đây là mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ có Phật” tới “tên kiếp là Đại 
Tướng”. 

Tán răng : đây là ba nội dung cuối của mục mách bảo 
chung (tổng cáo). 

% 


-Kinh văn : “Chư tỳ kheo” tới “tận địa chủng mặc” 
Tán răng : dưới là mục vẫn đáp, có ba ý : 

L) Hỏi. 

2) Đáp. 

3) Nói rõ thời đại nào. 
Trong mục hỏi có hai phân : 
a) Đầu là so sánh. 
b) Sau là hỏi. 
Đây là phân đầu. 

* Chữ [#l] đọc là Chủng. Chữ [BE] đọc là Má hoặc Ma, 
nên viết là [Fễ] tức là Ma nghiên (xoa nghiên). Nếu là ma 
quỷ thì viết là [Eẽ]. Chữ Ma chỉ ni cô, ni sư thì viếtlà[ ]. 
Chữ Ma chỉ bệnh tật thì viếtlà[  ]. Không có trường hợp 
nào hai chữ [RE] và [EẼ] đọc như nhau (đây là nói âm Hán, 
riêng âm Hán Việt thì âm đọc như nhau). 

+ 
-Kinh văn : “Các ngươi nghĩ thế nào ?” tới “không aïl 
Thưa Thể tôn”. 
Tán răng : đây là vẫn và đáp. 
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% 

-Kinh văn : “Các tỳ kheo” tới “a tăng kỳ kiếp”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về thời đại xa hay gân. 

Dưới là tiền trần đã hết, lây CỐI trược trân chẳng trược trần 
nay, gọi chung là Mặc. Nếu một (vi) trần là một kiếp thì kể 
từ lúc Phật đó diệt độ đến nay còn nhiều hơn số đó. 

* Chữ Mạt [#R] có nghĩa là xoa bằng tay. 

+ 


. văn : “Ta dùng sức tri kiễn của Như Lai” tới 

“cũng như ngày nay”. 
Tán răng : đây nói rõ (bản thân Phật) đã có thê thấy trước, 
đó là do có cái biết của Túc mạng trí, cái thấy của tuệ nhãn. 
-Hỏi : Thích Ca tu hành chăng quá 3 (A tăng) kỳ. Cớ sao 
trần kiếp cực nhiều, bây giờ ngài vẫn còn xưng là vương tử 
9 
Đáp : Ý thú có bốn : 

1) Bình đắng ý thú : chỉ việc Phật nói rằng : ta ở thời ấy đã 
từng có tên là Thắng Quán, vì pháp thân bình đẳng. 
2) Biệt thời ý thú : chỉ việc (ngài) nguyện sinh Cực lạc, 
(chúng sinh) đều được vãng sinh, tạm nghe danh Phật Vô 
Câu Nguyệt Quang, định ở Bồ đề, đắc bất thoái chuyền. 
3) Biệt nghĩa ý thú : chỉ việc ngài thuyết các pháp đều 
không có tự tính, không sinh không diệt v.v.; bản lai Niết 
bàn. 
4) Chúng sinh ý lạc ý thú : có nghĩa là từ một thiện căn, 
hoặc khen hoặc chê để khiến cho tăng tiễn. 
Nay đây y vào Bình đắng ý thú mà thuyết về các sự tích 
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khác của Phật. Tức là ta đây mọi thân bình đắng. Nếu 
chăng thế thì sao lại nói rằng : qua bao nhiêu kiếp số đó, 
thiện tâm vẫn tương tục cho đến hết ba A tăng kỳ kiếp. 
Đó là bàn chung về các tâm, thể thì kiếp ây tại thời Phật 
ây, (Thích Ca) vẫn xưng là vương tử, nào có hề chi ? Hơn 
nữa căn cứ vào ngày, đêm, tháng, mùa, năm (được gọi là 
kiếp) thế thì việc Thích Ca tự thân ở trong ba A tăng kỳ 
kiếp, nào có hề gì ? 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “tên là Đại Thông Trí 
Thăng”. 

Tán răng : dưới là 7 tụng, chia làm hai phân : 

- Phân đâu là 5 tụng, nói về thời gian đã lâu. 

- Phân sau là 2 tụng, nói về khả năng nhìn thấy. 

Phần đầu lại chia làm hai : 

- I tụng đâu : bảo rõ tên Phật. 

- 4 tụng sau : bảo rõ số kiếp. 

Đây là phần đâu. 

*% 


-Kinh văn : “Như Lai vô ngại trí” tới “thông đạt vô 
lượng kiêp”. 

Tán răng : đây là 2 tụng, nói về khả năng thầy được. 
*% 


-Kinh văn : “Phật bảo các tỳ kheo” tới “na do tha kiếp”. 
Tán răng : dưới là đoạn thứ hai, chính thức thuyết minh sự 
đó, gồm trường hàng và kệ tụng. 

Hội đầu là sự tích bản thân (Phật). Văn có bốn phần % 
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1. Phật thọ thành đạo. 

2. Đoạn từ “thời Phật ấy chưa xuất gia có l6 người con” 
trở xuống : nói về việc chính chuyên pháp luân. 

3. Đoạn từ “Bây giờ 16 vương tử của Phật ấy đều là đồng 
tử xuất gia” trở xuống : nói về việc con nôi nghiệp truyền 
đăng. 

4. Đoạn từ “Này các ty kheo ! Nay ta báo cho các ông biết 
16 vị Sa di là đệ tử của Phật đó” trở xuống : nói về sự sẽ 
thành Phật ngày nay. 

Đoạn đầu có ba mục : 

1) Thuyết minh về tuổi thọ của Phật. 

2) Pháp khó được. 

3) Nói về sự đắc đạo. 

Đây là mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Phật ấy vốn ngôi ở đạo tràng” tới “vẫn 
chẳng ở ngay trước mặt”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về pháp khó được. Có bốn 
mục : 

1) Chắng hiện tiền. 3) Rắc hoa. 

2) Bày tòa. 4) Nỗi nhạc. 

Đây là mục đâu. 

Báo thân thành đạo, về lý mà nói thì thực là khó. Hóa thân 
thành đạo, hóa hiện nào có trở ngại gì. Nay đó là báo thân 
khác thị tướng khởi lên vậy — Luận nói răng : đó là để tỏ rõ 
Bỏ đề khó mà chứng được. 

Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm thì có mười sự. Cho nên ngồi ở 
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đạo tràng bắt đầu từ sự chân động hết thảy mọi cõi Phật 
cho đến sự lực thiện căn của bản thân thảy đều có thể thụ 
trì hết thảy chúng sinh. 

Cho nên việc ngôi đạo tràng phá lũ quân ma cũng có mười 
nghĩa : bắt đầu từ việc ' 'chúng sinh trong đời ngũ trược ác 
thê chinh phạt lẫn nhau”, muôn làm nổi bật lực công đức 
của Bồ tát, cho tới việc “vì tùy thuận chúng sinh đời ngũ 
trược, cho nên thị hiện sự hàng ma”. Chắng thể thì ma oán 
có lực thăng trội gì mà dám đâu lực với Bồ tát, Như Lai ? 
Hơn nữa, về việc Phật Thích Ca phá lũ quân ma, các bộ 
phái có ý kiến khác nhau. Có thuyết nói răng sau khi thành 
đạo rồi mới phá quân ma. Kinh Niết Bàn cũng theo thuyết 
này. 

Có thuyết nói răng phá lũ quân ma rồi sau đó mới thành 
đạo. Kinh văn hiện có hai thuyết này. Cho nên ở đây Phật 
phá ma rôi sau mới thành đạo. Sự này chăng nhất định, vì 
còn phải tùy theo sự thị hiện (của Phật). 

Thêm nữa, Phật Di Lặc ngay ngày xuất gia đã thành đạo 
liền. Còn Phật Thích Ca thì trước tiên phải khổ hạnh sáu 
năm, nay mới thành đạo ở đây, mười kiếp Không tọa. Đó 
đều là tướng thị hiện khác nhau chắng thể nhất loạt như 
nhau. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Đao Lợi” tới “Tam Miệu Tam Bồ 
đề” 

Tán răng : đây là mục hai : bày tòa. 

Thăng thiên vương Bát Nhã nói : chư thiên ai nây đều hiến 
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dâng một tòa. Đức Phật nhận đề ngồi mà có được Bồ đề, 
ngài dùng thân lực mà gộp lại làm một tòa, khiến chư thiên 
đó ai nây đều chỉ nhìn thây Phật nhận tòa của mình để có 
được Bồ đề, phát tâm hoan hỉ, chắng thây Phật thu nhận 
các tòa khác mà ngôi. Cho nên đây cũng nói chư thiên làm 
tòa, chăng phải là cùng nhau tạo chung một tòa. 

% 


-Kinh văn : “Đúng vảo lúc ngồi ở tòa này” tới “thường 
mưa hoa này”. 

Tán răng : đây là mục ba : rắc hoa. 

Hoa chất đồng cao như núi Tu Di, biết rõ đó là Tha thụ 
dụng thân. 

% 


-Kinh văn : “Tứ vương chư thiên” tới “cũng lại như 
vậy”, `. 

Tán răng : đây là mục bôn : nôi nhạc. 

* Chữ [Íš+] đọc là Kỹ, chỉ nghệ thuật. Nếu là nữ nhạc thì 
viết là [##]. Còn viết là [f4] thì vốn có nghĩa là đứng. 
Kinh văn nhân tiện nên đã nói răng thậm chí tới lúc cuôi 
cùng thường cúng dàng nhạc. 

*% 

-Kinh văn : “Chư tỳ kheo” tới “Tam Bồ đề”. 

Tán răng : đây là phân thứ ba, thuyêt vê việc đặc đạo. 

% 


-Kinh văn : “Phật ấy khi chưa xuất gia” tới “tên gọi là 
Trí Tích”. 


Tán răng : dưới là đoạn thứ hai, nói vê việc chuyên Chính 
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pháp luân. Có hai phân : 

‹ Phần đâu : cúng dàng xin chuyển pháp luân. 

‹ Phân sau : đoạn từ “Bấy giờ Đại Thông Trí Thắng Như 
Lai nhận lời thỉnh cầu của các vị Phạm thiên mười 
phương” trở xuống : nói về việc Phật nhận lời thỉnh cầu mà 
chuyền pháp luân cho. 

Phần đầu có hai mục : 

- Mục đâu nói rõ 16 vương tử cúng dàng thỉnh chuyên. 

- Mục sau nói rõ Phạm thiên vương cúng dàng thỉnh 
chuyền. 

Vì thân tộc thì hiện tiền. Còn nếu chăng phải là thân tộc thì 
chăng hiện tiên. 

Mục đầu lại chia làm hai : 

+ Đâu tiên là tới cúng dàng Phật. 

+ Sau đó là thỉnh chuyền pháp luân. 

Phần đầu này lại có hai mục nhỏ : 

a Mục đâu nói về việc tới chỗ Phật. 

a Mục sau nói về việc lễ tán Phật. 

Mục “tới chỗ Phật” có năm ý : 

1) Nói rõ là Phật tử. 

2) Thuyết minh về việc đi tới chỗ Phật. 

3) Cha đưa. 

4) Ông đưa. 

5) Dụng ý của việc tới chỗ Phật. 

Đây là ý đầu : Tha thụ dụng thân đều có cha mẹ v.v... 
Kinh Cô Âm Vương nói : “Phật A Di Đà có cha là Nguyệt 
Thượng, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan, có con có ma v.v... 
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Vì trước hóa Thất địa có Phân đoạn tử, nên có cha có mẹ 
V.V... 

Từ hóa Bát địa trở lên có Biến dịch sinh, về lý thì không có 
Sự này vì chẳng tử sinh, vì Tha thụ dụng thân được cùng 
Kim luân đều ra. Ông của Phật này là Chuyên luân thánh 
VƯƠNG. 

% 

-Kinh văn : “Các con mỗi người đều có” tới “đi tới chỗ 
Phật”. 

Tán răng : đây là ý thứ hai : “đi tới chỗ Phật”. 

% 


-Kinh văn : “Các mẹ khóc lóc” tới “theo đến đạo tràng”. 
Tán răng : đây là ý thứ ba “mẹ đưa”, ý thư tư “ông tiễn 
đưa”. 

* “Thế khấp”: có nghĩa là khóc lóc. Chữ [3É] đọc là Thê. 
Có chảy nước mắt thì gọi là Thế. Khóc không thành tiếng 
thì gọi là Khấp [3]. 

% 


-Kinh văn : “Đều muốn thân cận” tới “tôn trọng tán 
thán”. 

Tán răng : đây là ý thư năm : “dụng ý của việc tới chỗ 
Phật”. 

% 

-Kinh văn : “Tới nơi rôi, đầu mặt” tới “lành thay ! Tốt 
lành vô thượng”. 

Tán răng : đây là mục thứ hai : “lễ tán”. 

Có hai phân : 
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1) Thân lễ. 2) Ngữ tán. 

Mục này gôm 8 tụng chia làm ba phân : 

- 1 tụng rưỡi đầu : tán Phật nguyện mãn thăng đức. 

- 2 tụng : tán Phật tu nhân thắng đức. 

- 4 tụng rưỡi : nói rõ dụng ý quy y tán lễ Phật. 

Đây là phần đâu. 

“Cát” có nghĩa là cát tường, tốt lành, vì thiện sự viên mãn. 
x% 

-Kinh văn : “Thế tôn rất hiếm có” tới “an trụ pháp Vô 
lậu”. 

Tán răng : đây là phần hai : tán tu nhân thăng đức. 

“Ngồi một mạch mười tiểu kiếp” : Kinh Hoa Nghiêm nói 
răng có mười kiểu ngôi : 

1) Kiểu ngồi Chuyển luân vương : cho mười điêu lành. 

2) Kiều ngồi Tứ thiên vương : muốn hành tự tại đối với 
chính pháp chư Phật ở mọi thế giới. 

3) Kiểu ngôi Đề Thích : hành tự tại đỗi với mọi chúng 
sinh. 

4) Kiểu ngồi Phạm thiên vương : tự tâm, tha tâm được tự 
tạ1. 

5) Kiểu ngôi Sư tử : phân biệt diễn thuyết nghĩa rất sâu. 

6) Kiêu ngôi Chính pháp : muôn nói rõ về các lực tổng trì. 
1) Kiểu ngôi Kiên cô tam muội : cứu cánh đại 

Bỏ đề. 

8) Kiểu ngôi Đại từ : khiến kẻ ác tâm đều hoan hi. 

9) Kiều ngồi Đại bi : nhẫn chịu được hết thảy mọi khổ não. 
10) Kiểu ngôi Kim cương : hàng phục được lũ ma cùng các 
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ngoại đạo. 

Nay đây chính là kiểu ngôi Kim cương Kiên cô tam muội. 
““Tĩnh nhiên” : là chỉ thần định. 

'“Ƒâm đạm bạc” : chỉ tâm định. 

*Chữ[_  ] đọc là Đạm, sách Thuyết Văn giải thích là an là 
tĩnh, có nghĩa là “đạm nhiên an lạc”. Sách Thiết Vận nói 
nếu là trạng thái yên tĩnh thì chữ Đạm nên viết là[  ]. 
nêu là “vô vị ° (không có vị gì) thì nên viết là [3X], (nhạt, 
lạt). Nếu là điểm tĩnh thì nên viếtlà[ , ]. 

Sách Ngọc Thiên nói chữ[  ] có âm đọc là Đảm có nghĩa 
là tĩnh, là yên. Có chỗ viếtlà[  ], sách Thuyết Văn nói 
đọc là Đam, có nghĩa là ưu (lo âu). Chăng phải là nghĩa 
trong kinh này. 

Trong Tự thư viết là[  ] vả cũng đọc là Đạm. Chữ [ ] 
ở đây đọc là Bạc, cũng nghĩa là tĩnh. Ngọc Thiên giải thích 
là vô vi. Như vậy thì Đạm bạc|[  ]| có nghĩa là yên tĩnh. 
Có chỗ chép là [3X ], nhưng hai chữ này vốn có nghĩa là 
vô vị (không có vị gì). Như vậy thì chắng phải nghĩa trong 
này. 

% 

-Kinh văn : “Nay thấy Thế tôn” tới “reo mừng rất hoan 
hŸ”. 

Tán răng : đây là phần ba, có 4 tụng rưỡi, nói rõ ý đến qui 
y lễ Phật. 

Có hai phân : 

- Đầu là l tụng, nêu rõ Phật đắc đạo, chúng con được ích 
lợi. 
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° Sau là 3 tụng rưỡi, giải thích lý do. 
Đây là phân đâu. 
% 


-Kinh văn : “Chúng sinh thường khô não” tới “mãi chắng 
nghe danh Phật”. 

Tán răng : dưới là phần giải thích lý do, có hai mục : 

- Đầu là 2 tụng : nói rõ các chúng sinh chăng gần thiện 
hữu, nên bị luân hôi khổ sở. 

- Sau là 1 tụng rưỡi : gặp được ích lợi, cho nên qui lễ. 
Đây là mục đâu. 

“Thường khổ”, đó là Khổ đề. 

“Mù tôi” đó là do Tập đề. 

“Chăng biết khô hết”, đó là thuộc Đạo đề. 

“Chăng cầu giải thoát”, đó là thuộc Diệt đề. 

Đối với bốn đề này, đều chăng nhận thức được : “Thiên 
chúng (phúc đức) tôn giảm, từ chỗ tối lại vào chỗ tối, 
chăng nghe danh Phật”. 

*Chữ[  ] đọc là Minh, theo Ngọc Thiên thì đọc là Mính, 
có nghĩa như Ám, Muội (tối, tăm tôi), có nghĩa là đêm. 
“Minh minh” : có nghĩa là tăm tôi, che lắp con mắt người 
ta khiến không thể thây gì. 

*% 


-Kinh văn : “Nay Phật được tối thượng” tới “quy mệnh 
Vô thượng tôn”. 

Tán răng : đây là nói về gặp được lợi ích, cho nên qui lễ 
(Phật). 

*% 
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-Kinh văn : “Bây giờ mười sáu vương tử” tới “chư thiên, 
nhân dân”. 

Tán răng : dưới đây là phân hai : thỉnh chuyên pháp luân. 
Có hai phân : đâu là trường hàng, sau là kệ tụng. 

Đây là phần đâu. 

“An Ôn” : ban cho vui, “xót thương” : cứu khô. 

% 

-Kinh văn : “Lại thuyết kệ rằng” tới “xin thuyết cho thế 
Ø1an”. 

Tán răng : dưới là 4 tụng rưỡi, chia làm ba mục : 

- l tụng đầu : tụng Phật có đủ đức trong ngoài, cho nên 
thỉnh ngài chuyên pháp luân. 

- Ì tụng rưỡi : vì có lợi ích lớn, nên thỉnh. 

- 2 tụng cuối : vì Phật hiểu biết thông đạt, nên thỉnh. 

Đây là mục đầu. 

* Chữ Luân [ff] có nghĩa như chữ Loại, chữ Đăng [Xã 
,##]. có nghĩa “bằng vai, ngang hàng”. 

+ 

-Kinh văn : “Độ thoát cho chúng tôi” tới “chúng sinh 
cũng được thể”. 

Tán răng : đây là mục hai : “có lợi ích lớn” cho nên thỉnh. 
+ 

-Kinh văn : “Thế tôn biết chúng sinh” tới “sẽ chuyển vô 
thượng luân”. 

Tán răng : đây là mục ba : nói rõ vì Phật hiểu biết, thông 
đạt, cho nên thỉnh. 

Đây biết năm thứ : 
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1) “Sở niệm” tức dục lạc, thăng ĐI1ả1. 
2) “Sở hành” đạo biến thú hành. 
3) “Trí tuệ lực” tức căn hơn kém. 
4) “Túc mệnh” tức túc trụ lực. 
5) “Nghiệp” tức tự nghiệp trí lực. 
Dục lạc ây tức sở tu niệm ; “tu phúc”, tức tự nghiệp. Cho 
nên chỉ nêu qua thứ này mà bao gồm cả năm lực khác. 

*% 
-Kinh văn : “Phật bảo các tỳ kheo” tới “sáu thứ chấn 
động”. 
Tán răng : dưới là Phạm thiên cúng dàng, xin chuyên pháp 
luân. Có hai phân : 
‹ Phần đâu là thần quang động chiếu. 
° Phân sau là thỉnh chuyền pháp luân. 
Phần đầu có ba mục : 

1) Động 10 phương thế giới. 

2) Quang chiêu u minh. 

3) Động chiếu Phạm cung. 
Đây là mục đâu. 

% 
-Kinh văn : “Trong các nước ấy” tới “bỗng sinh chúng 
sinh”. 
Tán răng : đây là quang chiếu u minh, tức hai thê giới ở 
giữa núi Thiết Vi. 

% 
-Kinh văn : “Thêm nữa bờ cõi nước ấy” tới “hơn cả ánh 
quang minh của chư thiên”. 
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Tán răng : đây là mục “động chiêu Phạm cung”. Hé mở ra 
việc cúng dàng, thỉnh Phật. 
*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ phương Đông” tới “cùng nhau bàn 
tản sự này”. 

Tán răng : dưới là cúng dàng, thỉnh Phật chuyên pháp 
luân. 

Văn lớn này chia làm năm : 

1) Phương Đông. 4) Lệ sáu phương. 

2) Phương Đông nam. 5) Thượng phương. 

3) Phương Nam. 

Trừ hai phương sau, còn các phương khác trong mỗi 
phương, về văn đều có 4 mục : 

1/ Nhìn thấy hào quang, kinh ngạc bàn tán. 

2/ Tìm ánh hào quang, đi tới chỗ Phật. 

3/ Lễ và tán thán, thỉnh chuyền pháp luân. 

4/ Phật lặng im ưng thuận. 

Mục đầu có hai ý : 

- Đầu tiên là các Phạm thiên kinh ngạc hỏi. 

- Sau đó là một Phạm thiên thỉnh câu. 

Đây là mục đâu. 

Đây chung cho cả Tứ thiềân Phạm vương, hoặc chỉ có Sơ 
thiền (Phạm thiên) thỉnh chuyên pháp luân, vì Phạm phúc 
lượng. Văn mục này có ba ý : 

a) Quang. b) Niệm. c) NgÌhn. 

*% 


-Kinh văn : “Bây giờ trong chúng đó” tới “chiếu khắp 
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cả mười phương”. 

Tán răng : đây là một (Phạm) thiên thỉnh cầu. Trong chư 
thiên khi vị có đủ uy đức sắp sinh thì ánh quang minh xuất 
hiện trước, cho nên ở đây nghi ngờ mà nói là vị thiên có 
đức lớn sẽ sinh. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ năm trăm” tới “suy tìm tướng 
này”. 

Tán răng : đây là mục hai : tìm ánh hào quang, đi tới chỗ 
Phật. Có hai ý : 

1) Đem cung, hoa để đi tìm. 

2) Thấy Phật mọi người vui mừng. 

Đây là ý đầu. 

% 


-Kinh văn : “Thây Đại Thông Trí Thắng” tới “thỉnh 
Phật chuyên pháp luân”. 

Tán răng : đây là mục thây Phật, mọi người vui mừng. 
x% 


3 


-Kinh văn : “Tức thì chư Phạm thiên vương” tới “cao 
mười do tuân”. 

Tán rằng : đây là đoạn thứ ba : lễ tán Phật, thỉnh Phật 
chuyền pháp luân. 

Có hai ý : 

- Đầu là cúng dàng. 

- Sau là thỉnh chuyền. 

Đâu là trường "hàng, có hai phân : 

- Đầu là qui lễ, rắc hoa. 
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- Sau là hiến cung, thỉnh nạp. 
NM là phần đâu. 


-Kinh văn : “Cúng dàng hoa xong” tới “xin rủ lòng nạp 
thụ”. 

Tán răng : đây là xin Phật nhận lẫy cung đề mà ở. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ các Phạm thiên vương” tới “khắp 
cả đều được ích lợi”. 

Tán răng : đây là 4 tụng chia làm ba : 

- 2 tụng đầu : tán thán 5 đức (của Phật). 

- l tụng sau : trình bày về lý do tới đây. 

- Ï tụng cuối : xin Phật nạp thụ. 

Đây là phần đâu. 

% 

-Kinh văn : “Chúng tôi đi tới đây” tới “xin thương mà nạp 
thụ”. 

Tán răng : đầu tiên tụng về lý do tới đây; sau đó tụng về 
thỉnh Phật nạp thụ. 

*% 


-Kinh văn : “Bây ø1ờ các Phạm thiên vương” tới “độ cho 
chúng sinh bị khô não”. 

Tán răng : đây là thỉnh chuyên pháp luân. 

x% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Đại Thông” tới “lặng im ưng 
thuận”. 


Tán răng : đầy là đoạn lớn thứ tư : Phật lặng im ưng thuận. 
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-Hỏi : vì sao thời Niết bàn Phật lặng im chắng nhận các thứ 
cúng dàng của người khác, nay lặng 1m lại là ưng thuận 
thuyết pháp cho người khác ? 

Đáp : cứ theo sự giải thích thời cô thì cho răng vẻ mặt của 
Phật có biểu hiện thư giãn, căng thăng khác nhau. Qua đó 
người thỉnh sẽ biết được là ưng thuận hay chăng ưng 
thuận. 

Lại nói răng : qua sự biêu hiện của thân quang Phật thì biết 
răng ngài nạp thụ hay chắng nạp thụ. 

Lại còn nói răng : lúc Phật mới thành đạo, ngài đã tự nói 
răng: lúc thường thì lặng im là thụ thỉnh, thời Niết bàn thì 
lặng im là chắng thụ thỉnh. 

Thêm nữa, nếu nhận các thức ăn, theo giáo lý thì cần phải 
chú nguyện. Phật lặng im thì biết là ngài chắng ưng. Nếu 
thỉnh Phật thuyết pháp, Phật im lặng là đã thuận theo lời 
thỉnh, chăng cân phải nói ra cũng biết là ưng rồi. 

*% 

-Kinh văn : “Thêm nữa, các ty kheo” tới “cùng nhau bàn 
tân sự này”. 

Tán răng : đây là phần thứ hai, nói về phương Đông nam. 
Văn lớn có bốn phân : phần đâu là các Phạm thiên sửng sốt 
bàn tán. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ trong đám đông đó” tới “độ thoát 
cho chúng sinh bị đau khổ”. 

Tán răng : đây là phần thứ nhất : các Phạm thiên thỉnh cầu 
(Phật thuyết pháp). 
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% 

-Kinh văn : “Bấy giờ năm trăm” tới “thỉnh Phật chuyển 
pháp luân”. 

Tán răng : đây là phần thứ hai : tìm ánh hào quang, đi tới 
chỗ Phật. Có hai ý : 

-_ Đầu là đem cung, hoa để đi tìm Phật. 

- Sau là thấy Phật thì thiên chúng đều vui mừng. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ các Phạm thiên vương” tới “xinrủ 
lòng thương mà nạp thụ”. 

Tán răng : dưới là phần thứ ba : nói về lễ tán (Phật) và 
thỉnh (Phật) chuyên pháp luân. Có hai mục : 

- Đầu tiên là cúng dàng. 

- Sau đó là thỉnh chuyên. 

Đây là trường hàng nói về cúng dàng. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ các Phạm thiên vương” tới “chúng 
con nay kính lễ”. 

Tán răng : đây là 4 tụng rưỡi tán thán Phật, chia làm bốn : 
- l tụng, tán lễ. 

- Ì tụng rưỡi, tán thán (Phật) hi hữu. 

- I tụng, tán thán Phật là mắt. 

- Ì tụng, ca ngợi Phật là cha hiển. 

Đây là mục đâu. 

“Ca Lăng Tân Già” : là tên loài chim có tiếng hót hay, vì 
tiếng hót của nó nhu nhuyễn, lảnh lót, trong trẻo nên lây 
làm tỷ dụ. 
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% 

-Kinh văn : “Thế tôn rất hếm có” tới “các thiên chúng 
giảm thiêu”. 

Tán răng : đây là tán thán Phật hi hữu. 

% 


-Kinh văn : “Nay Phật hiện ra đời” tới “nay được gặp 
Thế tôn”. 

Tán rằng : | tụng đầu ca ngợi Phật là mắt, l tụng sau ca 
ngợi Phật là cha hiển. 

+ 


-Kinh văn : “Bây giờ các Phạm thiên vương” tới “người 
nhãn thiện tăng ích”. 

Tán răng : đây là mục thỉnh Phật chuyền pháp luân. Tán 
thán Phật sinh ích. 

“Người nhẫn thiện tăng ích” : chỉ việc nhập thánh đạo, 
nghĩa ấy có thể biết. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Đại Thông” tới “im lặng ưng 
thuận”. 

Tán răng : đầy là đoạn lớn thứ tư, nói về việc Phật im lặng 
ưng thuận. 

*% 

-Kinh văn : “Thêm nữa, các tỳ kheo” tới “vì Phật xuất 
thế gian”. 

Tán răng : đây là phần ba, nói về phương Nam, cứ như lệ 
trước chia làm bốn mục. Đây là mục thấy ánh hào quang, 
sửng sốt bản tán. Có hai ý : 
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- Thoạt đầu các Phạm thiên sửng sốt bàn tán. 

- Sau đó một Phạm thiên thỉnh câu. 

*% 

-Kinh văn : “Bây giờ năm trăm” tới “chuyên pháp 
luân”. 

Tán răng : đây là mục thứ hai : tìm ánh hào quang đi đến 
chỗ Phật. Có hai ý : 

- Đầu là đem cung, hoa đi tìm Phật. 

- Sau là thấy Phật rôi, thiên chúng vui mừng. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ các Phạm thiên vương” tới “chỉxin 
rủ lòng thương mà nạp thụ”. 

Tán răng : dưới là mục thứ ba : cúng dàng, thỉnh chuyền. 
Trong này, đầu tiên là cúng dàng, sau đó là thỉnh chuyền. 
Đây là ý đầu : đầu tiên là 2 tụng rưỡi tán thán Phật, sau đó 
là 1 tụng thỉnh Phật nạp thụ. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ các Phạm thiên vương” tới “nên 
diễn âm sâu xa”. 

Tán răng : đây là mục thỉnh Phật chuyển pháp luân. Trong 
đó đầu là trường hàng, sau là kệ tụng. Ý văn có thê biết 
được. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ” tới “im lặng ưng thuận”. 

Tán răng : đầy là đoạn lớn thứ tư : Phật im lặng ưng thuận. 
*% 


-Kinh văn : “Phương Tây nam” tới “cũng lại như thể”. 
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Tán rằng : đây là mục thứ tư : sáu phương khác cũng theo 
lệ trên, sự ý giống trên, vì ngại dài dòng cho nên nói theo 
lệ trên. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ thượng phương” tới “vì Phật xuất 
thế gian”. 

- Tán răng : đây là phần thứ năm : nói về thượng phương, 
có ba mục đầu, không có mục thứ tư “ưng thuận”. 

Đây là mục thấy ánh hào quang, sửng sốt bàn tán. Có hai ý 


- Đầu là các Phạm thiên sửng sốt bàn tán. 

- Sau đó là một Phạm thiên thỉnh câu. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ năm trăm” tới “chuyên pháp 
luân”. 

Tán răng : đây là mục thứ hai : tìm ánh hào quang đi tới 
chỗ Phật. Có hai ý : 

- Đầu tiên là đem cung, hoa đi tìm Phật. 

- Sau đó là gặp Phật rôi, thiên chúng vui mừng. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ các Phạm thiên vương” tới “xinrủ 
lòng thương mà nạp thụ”. 

Tán răng : đây là mục thứ ba : cúng dàng, thỉnh chuyền. Có 
hai phân : 

- Đâu là cúng dàng. 

- Sau là thỉnh chuyền. 

Trong phân đầu lại có hai phân : trường hàng và kệ tụng. 
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Đây là trường hàng. 
% 


-Kinh văn : “Bấy giờ các Phạm thiên vương” tới “độ 
rộng cho hết thảy”. 

Tán răng : đây là 10 tụng rưỡi, chia làm bón phần : 

- 7 tụng rưỡi đầu, tán thán công đức của Phật. 

- 1 tụng kế, được thấy Phật sinh ra vui mừng. 

- Ï tụng kế đến, thỉnh Phật nạp thụ. 

- I tụng cuối, lộ hướng. 

Phần đâu có hai mục : 

- 2tụng đầu : nêu lên. 

- 5 tụng rưỡi sau : giải thích. 

Đây là mục đầu : 

a) Tụng đầu tán thán Phật năng cứu khổ. 

b) Tụng sau tán thán Phật hay cho vui. 

* Chữ [#8] ở đây đọc là Văn, còn viết là [‡##], có nghĩa là 
dẫn. Có chỗ VIỆt là [#] đọc là Miễn, có nghĩa là khuyến 
khích. Sách Quốc Ngữ có câu : “Phụ miễn kỳ tử, huynh 
miễn kỳ đệ” (cha khuyến khích con, anh khuyến khích 
em). Nghĩa như “khuyên cưỡng” tức là khuyên khích khiến 
cô gắng. 

Chữ [B8] đọc là Manh, có nghĩa là mầm mống. Cũng có 
nghĩa như Thủy [#&] là khởi đầu. “Minh muội”: chỉ sự ngu 
muội của đám đông. Sách Hán thư có chữ [RK] manh : chỉ 
đám dân đen. 

Niết bàn gọi là Cam lồ môn, ý nói thánh đạo thành lý, nên 
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gọi là Cam lô, giáo gọi là môn. 

% 

-Kinh văn : “Trong vô lượng kiếp xưa” tới “chết nhiều 
đọa đường ác”. 

Tán răng : dưới là 5 tụng rưỡi, là phần giải thích. Trong 
đây chia làm hai : 

- 4 tụng rưỡi đầu, nói về sinh tử luân hồi. 

- l tụng sau ,giải thích Phật hay cứu khổ. 

Trong mục đâu này lại chia làm hai : 

- 2 tụng đầu : thụ ác quả. 

- 2 tụng rưỡi sau : hành ác nhân. 

Đây là phần đâu. 

x% 


-Kinh văn : “Chăng theo Phật nghe pháp” tới “thường 
đọa vào đường ác”. 

Tán răng : đây là gây nhân ác. Ý có thê biết được. Văn có 
hai phân : 

- 2 tụng rưỡi đầu : tại gia làm điều ác. 

- Ì tụng sau : ngoại đạo làm điều ác. 

“Lạc” : là lạc quả nhân thiên. “Lạc tưởng” : là lạc nhân. 
Thêm nữa, “Lạc” là lạc cảnh sở thủ. “Lạc tưởng” là tưởng 
năng thủ lạc. 

Lại nữa, “Lạc” là tự thê của lạc thụ. “Lạc tưởng” là lạc đối 
trị khô, chỉ khi nóng lạnh v.v... tạm thời bị dẹp diệt, giả 
danh là Lạc. 


+ 


-Kinh văn : “Phật, mặt của thê gian” tới “nên hiện ở thê 
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Ø1an'. 

Tán răng : đây là 1 tụng, giải thích Phật có khả năng cứu 
khô. 

% 

-Kinh văn : “Siêu xuất thành chính giác” tới “vui mừng 
chưa từng có”. 

Tán răng : đây là mục hai : nói rõ chúng sinh thấy Phật thì 
sinh ra vui mừng. 

*% 

-Kinh văn : “Các cung điện chúng con” tới “đều cùng 
thành Phật đạo”. 

Tán răng : đoạn ba là 1 tụng : thỉnh (Phật) nạp (thụ) ; đoạn 
bốn là 1 tụng : hồi hướng. 

% 


-Kinh văn: “Bấy giờ năm trăm” tới “tu pháp vô lượng 
kiếp”. 

Tán răng : đây là tán thán Phật, thỉnh Phật chuyên pháp 
luân : Ï tụng tán ; Ï tụng thỉnh. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Đại Thông Trí Thắng Như Lai” tới 
“pháp luân mười hai hành”. 

Tán răng : trên là thuyết minh về cúng dàng, thỉnh chuyến ; 
dưới đây là đoạn hai, thuyết minh về việc Phật ưng thuận 
chuyền pháp luân cho. Có 4 mục : 

1) Nêu rõ việc Phật ưng thuận chuyền pháp luân cho. 

2) Nói rõ người khác chắng thể chuyên được. 

3) Nói rõ pháp được chuyên. 
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4) Nói rõ chúng sinh nghe pháp, được ích lợi. 
Đây là mục đâu. 
Tam chuyên có hai : 
l1) Tự. 2) Tha. 

Nay là tha chuyền, chăng phải là Phật tự chuyển. 
- Khô thánh đề này gọi là Thị tướng chuyền. 

- Ứng biến tri này là Khuyến tu chuyển. 
- Dĩ biến tri này là Tác chứng chuyên. 
Hành pháp luân này vì di chuyên vận động, cho nên có 
nghĩa là chuyển. Đó là nhất nhất chuyên (từng pháp một) 
khiến cho người nghe sinh ra được Vô lậu chân thánh tuệ 
nhãn, theo thứ tự mà lần lượt sinh ra được Trí, Minh, Giác 
từ trong khô đề của quá khứ, vị lai, hiện tại. 
Cứ như vậy mỗi một chuyển bốn hành Tổng, Biệt; ba 
chuyền các đề, mỗi để đều có 12 hành tướng, song vì số 
băng nhau, nên chỉ nói “tam chuyền thập nhị hành tướng”, 
tam chuyển đúng theo thứ tự lần lượt hiễn thị khiến nhập 
ba mức Kiến, Tu, Vô học như phân sớ giải của quyên bốn 
trước đây đã giải thích. 
% 


-Kinh văn : “Hoặc là Samôn” tới “chăng thê chuyển 
nổi”. 

Tán rằng : đây là mục thứ hai : nói rõ người khác chẳng 
chuyển nổi (pháp luân), vì chưa chính chứng, chỉ có Phật là 
chuyền nối, vì ngài là Nhất thiết sư (thày về mọi mặt, thày 


của hết thảy), vì ngài biết mọi thứ. 
% 
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-Kinh văn : “Bảo đó là khổ” tới “là khổ diệt đạo”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về cảnh của pháp luân được 
chuyền. Từ đó, sinh trí gọi là Hành pháp luân. Cảnh pháp 
luân có hai : 

1) Tứ đề 

2) Thập nhị nhân duyên. 

Đây là mục đâu. 

Chỉ nêu Thị tướng, còn các thứ khác cứ theo lệ ây là có thể 
biết được. 


TỨ ĐỀ 

Đại để được phân biệt bằng năm môn : 

I. Xuất thể. 

II. Thích danh (giải thích tên gọ!). 

III. Phế lập. 

IV. Giải đáp thắc mắc. 

V. Các môn. 

I. Xuất thê. 

1. Khô để : 

Đối Pháp luận v.v... nói : hữu tình thế gian và khí thế gian 
là pháp hữu lậu có đặc tính bị bức bách, cho nên đều là khổ 
để. 

2. Tập đề : 

“lập” có hai nghĩa : 

a. Nghĩa là chiêu cảm các quả dị thục vô ký. 

- Đối pháp v.v... nói : các phiên não cùng sở khởi nghiệp, 
đó gọi là Tập đề. 

- Duy Thức v.v... nói : trong 12 chi thì năm chi cũng bao 
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øôm trong Tập đề, vì nghiệp phiền não tính. Còn pháp vô 
ký khác đều chăng phải là Tập đề. Song chỉ nói Ái là Tập 
đề, vì Ái tôi thắng. 
b. Nghĩa là nhân có thê được quả hữu lậu. Tức là các hữu 
lậu ở trong thân, các pháp tam tính có thể làm y nhân, có dị 
thục đêu là Tập đề. 
- Du Gñà luận v.v... nói : trong 12 chi, quán ngược lão, tử 
có hai loại nhân : 

a) Thô sinh, đó tức gọi là sinh chĩ. 

b) Tế sinh, đó tức là ái, thủ, hữu. 
Thậm chí quan sát thời trước, biết rõ thời sau. Những thứ 
này gọi là Tập của lão tử, cho nên biết các pháp y nhân, vô 
ký v.v... cũng gọi là Tập. Chăng nói các pháp chăng phải 
thuộc 12 chi đó cũng gọi là Tập. 
3. Diệt đề : 
Các pháp vô vi chân như, trạch diệt, bất động, tưởng thụ 
diệt gọi là Diệt đề. 
Đối pháp luận nói : chân như, trạch diệt, phiên não chắng 
sinh, đó gọi là Diệt đề. Đây nói diệt y, năng diệt, diệt tính, 
trên cảnh chân như mà chánh trí chứng được, pháp hữu lậu 
diệt, giả thực gộp lại đều là tướng của Diệt đề. 
4. Đạo để : 
Năm uân Vô lậu øọI là Đạo đề. 
Đối pháp v.v... nói : Tư lương đạo, Gia hạnh đạo, Kiến 
đạo, Tu đạo, Cứu cánh đạo, đều øọI1 là Đạo đề. 
Căn cứ vào tự tính của đạo cùng quyến thuộc của đạo để 
nói rõ về Đạo đề. Vì bốn đề này bao gồm hết mọi pháp, 


1076 


cho nên trong Kinh Niết Bàn, Ca Diếp hỏi rằng : “như Phật 
một thời vào rừng Thân Thủ, ngài đã lấy chiếc lá cây nhỏ 
mà bảo với các tỳ kheo rằng : những pháp của ta đã thuyết 
chỉ như chiếc lá trong tay này, còn những pháp ta chưa 
thuyết giông như lá trong rừng kia”. 

Vậy mà lại nói là bốn đề bao gồm hết mọi pháp. Nếu là 
bao gồm hết tôi, thì tức là đã thuyết. hết thảy mọi pháp TÔI. 
Cớ sao lại bảo răng pháp chưa thuyết nhiêu như lá trong 
rừng ? Nếu chắng bao gôm hết thì phải có năm đề. 

Thế tôn bảo rằng : “bốn đề bao gồm hết. Song, nếu thuyết 
chung nói đó là khô đề, thì nhị thừa chắng thể biết phân 
biệt các khổ có vô lượng tướng, vì đó mà điều mà các 
Thanh văn, Duyên giác chăng biết được. Cho đến Đạo đề 
cũng lại như vậy”. 

Trong này ý nói : Tuy bốn đề bao gồm hết cả các pháp, 
song lớn nhỏ có sự phân biệt mà nhị thừa v.v... chắng biết, 
cho nên nói là “chưa thuyết”, chứ chăng phải là có năm 
đê. 

Dựa theo giải nghĩa để thuyết minh về thực tướng (y 
thuyên hiển thực), thì chân như cũng được bao gôm trong 
Diệt đề. 

Đối pháp luận nói : diệt tính chính là thứ được bao gồm 
trong Diệt đề, Kinh Niết Bàn cũng nói là được bao gồm 
trong tứ đề. Cho nên nói : nhị thừa có khổ, có đề mà không 
có thực. Bồ Tát có đủ. Ba đề khác cũng thẻ. 

Phê bỏ cách giải nghĩa, chỉ bàn đến ý chỉ thì chẳng phải là 
diệt đề (Phế thuyên đàm chỉ tức phi diệt để). Cho nên theo 
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Du Già thì ngoài Tứ để, còn thuyết về Phi an lập đé. Trên 
dựa theo chủng loại mà thuyết chung về Tứ đề. 

Nếu căn cứ vào pháp thê có thô có diệu, Trí năng tri có cao 
có thấp, thì Kinh Thắng Man đã căn cứ vào đó mà nói là có 
Bát đề, tức là Tứ thánh để hữu tác và Tứ thánh để vô tác. 
Tám thánh đề như vậy, nhị thừa chăng biết được. Đó tức là 
An lập đề và Phi an lập đế, theo cách nói trong kinh mới 
dịch. 

Tứ thánh để hữu tác thì : 

- Phân đoạn sinh tử, 12 nhân duyên đó gọi là Khô. 

- Phiên não và nghiệp, đó gọi là Tập. 

- Trạch diệt, đó gọi là Diệt. 

- Sinh không trí phẩm, gọi là Đạo. 

Tứ thánh để vô tác thì : 

- Biến dịch sinh tử ngũ uẫn gọi là Khô. 

- Sở tri chướng, gọi là Tập. 

- Vô trụ Niết bàn, gọi là Diệt. 

- Pháp không trí phẩm, gọi là Đạo. 

Như trên đã nói, nay y theo tổng tướng hoặc y theo phân 
đoạn mà chuyển Tứ đề luân cho hạng nhị thừa. 

II. Thích danh (giải thích danh từ). 

“Tứ” : là chỉ số. “Để” : có nghĩa là thực. 

Chỉ có bậc thánh mới biết được thực, cho nên øọI là ““Fứ 
thánh đế”. 

(Quyền) Ngũ thập ngũ nói : “Đề, nghĩa là thê nào ? Có 
nghĩa là đúng như tướng sở thuyết, chăng xả ly”. Căn cứ 
vào điều này mà xét, cho nên tới nghĩa thanh tịnh cứu cánh 
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thì đó là nghĩa của để. Đó là giải thích kèm cả sô. 

“Khổ” : có nghĩa những thứ do bức bách, phiền não gây 

ra. 

“Tập” : chỉ sự chiêu cảm hay sinh ra khổ đề. 

“Diệt” : chỉ tĩnh tịch, có nghĩa là đó đều tĩnh tịch. 

“Đạo” : chỉ chung cái nhân có thể hình thành ba nghĩa. Ba 
nghĩa trong nảy là : khô sự, khổ lý, khô như. Khổ thực là 
khổ, không còn khổ khác. Cho đến đạo-đề cũng có ba như 
thê. 

Khô sự øọI là Đề, là trì nghiệp thích. Hai thứ còn lại gọi là 
Đề, là y chủ thích. 

Hai thứ Lý, Như cùng khổ sự đó tuy chẳng phải nhất, 
chẳng phải dị ; song ở đây chăng phải là bức bách. 

III. Phê lập. 

(Quyền) Cửu thập ngũ nói : 

- Khổ để như Thể các bệnh. 

- Tập đề như nhân của các bệnh. 

- Diệt đế như bệnh nảy sinh rồi được chữa khỏi. 

- Đạo đề thì như khi bệnh chữa khỏi rồi, sau này thì chẳng 
để sinh ra nữa. 

Những người có bệnh đến chỗ lương y, chỉ nên tìm kiếm 
chính pháp nơi đó. Các vị lương y, chỉ nên trao cho chính 
pháp nơi đó. Cho nên không còn có Thánh đề thứ năm.. 
Chư Phật Như Lai là các bậc lương y vô thượng nhỗ mũi 
tên độc lớn, cũng chỉ tuyên thuyết chính pháp nơi đó. Cũng 
như thầy thuốc chữa bệnh : biết rõ bệnh, biết nguyên nhân 
gây ra bệnh, biết bệnh đã khỏi, biết phương pháp chữa. 
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Đức Phật quán sinh tử khô, nguyên nhân gây ra khô, khổ bị 
diệt và phương pháp diệt khổ cũng giống như thế. Cho nên 
cũng nói răng : “thú khô diệt hành” (theo cách tu hành đê 
diệt khổ). 

IV. Giải đáp thắc mặc. 

-Hỏi : (quyền) Ngũ thập ngũ nói : vi nguyên nhân gì mà 
thuyết về bốn sự tri khô (biết khổ), đoạn tập chứng diệt, tu 
đạo khác nhau ? 

Đáp : vì Khô đề ấy là chỗ dựa của bốn thứ điên đảo. Để 
trừ điên đảo thì phải biết khắp mọi sự khổ. Đã biết hết mọi 
sự khổ rồi thì tức là biết cả Tập, vì Tập đế đó bao gồm ở 
trong Khô đề. Tuy biết khắp mọi khổ nhưng vẫn bị Tập để 
theo đuôi. Cho nên phải nói thêm là đoạn hắn Tập đề. 

Nói xúc chứng : có nghĩa là “hiện thấy”. Do hiện tiền thây 
Diệt đề cho nên chắng sinh sợ hãi, nhiếp thụ ái lại, cho nên 
phải nói “xúc chứng Diệt để”. 

Nếu siêng tu đạo thì mới có thể thành biện được ba nghĩa 
đã nói. Cho nên sau đó nói đến việc tu tập Đạo đề. 

Vì sao mà Tứ để lại có thứ tự sắp xếp như vậy ? 

Ở đó mà khô, nên Khô để là thứ nhất. Như thê nên khô, 
cho nên Tập đề là thứ hai. Hai thứ này bao gồm trong Hắc 
phẩm cứu cánh. Ở đó mà vui, nên Diệt đề xếp thứ ba. Như 
thế nên vui, cho nên Đạo đề xếp thứ tư. Hai thứ nảy bao 
øôm Bạch phẩm cứu cánh. 

Ví như bệnh nặng, nguyên nhân gây bệnh, bệnh khỏi, 
thuốc hay. Lại như trình tự của việc gặp cảnh khổ, qua đó 
lần lượt xây dựng thánh đề. Như các cái khổ từng gặp 
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trong thê gian, tức là ở chỗn ấy trước tiên nảy ra các ý 
niệm (tác ý), thứ đến nguyên nhân gây ra khô, thứ đến việc 
giải thoát khỏi khô, cuôi cùng đến phương tiện giải thoát 
(khỏi khổ), cứ lần lượt như vậy phát khởi tác ý. 

V. Các môn phân biệt. 

Phân biệt bằng mười môn : 

1. Nhiếp thụ trong mấy uân? 

Ba đề lân lượt thay nhau được nhiếp thụ trong năm uấn, 
riêng Diệt đề chắng thế, vì đề ấy tĩnh tịch. 

2. Mỗi đề có mấy hành, là những hành gì ? 

Mỗi đề có bỗn hành theo thứ tự như sau : 

1) Vô thường, Khô, Không, Vô ngã. 

2) Nhân, Tập, Sinh, Duyên. 

3) Diệt, Tĩnh, Diệu, Ly. 

4) Đạo, Như, Hành, Xuất. 

3. Vì sao Khô đề là Tứ hành quán để trừ Tứ đảo ? 

- Vô thường : trừ Thường đảo. 

- Khổ : trừ hai đảo, tức Lạc đảo và Tịnh đảo. 

- Không, Vô ngã trừ Ngã đảo. 

Vì Tập để tứ quán trừ tứ ái. Do dựa vào Thường đảo mà 
khởi Hậu hữu ái. 

Thứ đến y vào hai đảo : Lạc và Tịnh mà khởi lên tham hỷ 
câu hành á1, cùng đủ mọi thứ hỷ nhạo ái khác. 

Thứ đến y vào Ngã đảo mà khởi Độc ái. Diệt là tứ quán 
thây rõ bốn loại ái bị diệt. Đạo là tứ quán nhờ đó mà có thê 
chứng được bốn loại ái ấy bị diệt. 
4.Œn là giải thoát môn, bao øôm bao nhiêu hành 2 
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5.Nhập đề hiện quán có mây loại ? 

6.Tam thừa quán để có gì khác nhau ? 

7. Tứ đề này là thế tục, hay là thắng nghĩa ? 

Kinh Niết Bản quyền 55 cho rằng đó chỉ là thắng nghĩa. 
Quyền 66 nói về Đối phi an lập, cho rằng đó chỉ bao gồm 
trong thế tục. Thực ra thì chung cho cả hai loại. 

8. Các đề nhiếp thụ lẫn nhau. 

9. Khổ có mây loại ? Ba đề khác cũng thế. 

10. Hư không, Phi trạch diệt thì được bao øôm trong đề 
nào ? 

Tất cả đều giống như trong Du Già, Đối Pháp, Duy Thức, 
Hiển Dương v.v... đã nói, e rườm, nên ngừng. 

*% 

-Kinh văn : “Và nói rộng ra” tới “ưu bi khổ não”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về mười hai duyên khởi. 
Đây có tạp nhiễm, thanh tịnh. Tạp nhiễm, thanh tịnh đều có 
thuận quán và nghịch quán. Trong này có hai : 

1. Nêu tạp nhiễm thuận quán và thanh tịnh thuận quán. 

2. Lệ cho tạp nhiễm nghịch quán và lệ cho thanh tịnh 
nghịch quán. Đây tức là nhiễm thuận quán. Sinh tử tương 
sinh, cho nên lây cái nhiễm thuận quán này làm mẫu mực 
(lệ) cho nhiễm nghịch quán. 

% 


-Kinh văn : “Vô minh diệt” tới “Ưu bi khổ não diệt”. 
Tán răng : đây là thanh tịnh quán. Nếu bắt đầu bằng đoạn 
sinh tử, thì là lệ nghịch quán. 

Mười hai duyên khởi được phân biệt băng sáu môn : 
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1. Xuất thê. 4. Y thế 

2. Thích danh 5. Chư duyên sinh nhiếp 

3. Duyên tướng 6. Nhiễm tịnh thuận nghịch 

1. Về xuất thể. 

1) Thể của chi Vô minh : là chính thủ phân biệt trong phiền 
não chướng và gồm thêm nhậm vận ngu sĩ. 

Thành Duy Thức luận nói rằng : “trong này vô minh chỉ 
lấy cái năng phát chính cảm thiện nghiệp ác nghiệp đời 
sau”. Còn nói : cái “chính phát nghiệp” thì chỉ lây cái sở 
đoạn, thứ hỗ trợ thì chăng nhất định, những øì có khả năng 
phát ra Hành mới là chi này. Chi này không chung cho cả 
các pháp tương ưng, bất cộng, triền vả tùy miên. 

2) Thể của chi Hành : chung cho cả các nghiệp thân, ngữ, 
ý, thiện và bất thiện, chỉ cảm tổng báo và cảm chung cả hai 
nghiệp tổng nhgiệp và biệt nghiệp. Đó là thê tính của chỉ 
Hành. Nếu chỉ là biệt báo nghiệp thì chăng phải là chỉ 
Hành. Cho nên Duy Thức nói răng : “thứ do nó (chỉ Vô 
minh) phát ra mới gọi là Hành”. Do đó mọi thuận hiện thụ 
nghiệp, biệt trợ đương nghiệp đều chắng phải là chi Hành. 
Thể của chi Hành cũng chung cho cả biện chủng sắc tư. 

3) Thê của chi Thức : chỉ lẫy chủng của thức thứ tám là dị 
thục thức làm thể. Cho nên Duy Thức nói : trong này thức 
chủng gọi là Bản thức nhân, chỉ lấy chủng của thức thứ 
tám là dị thục thức, vì là sơ kết sinh, vì là tông dị thục, chỉ 
tại chủng vỊ, chẳng lấy hiện hành. 

Có chỗ thuyết chung cả thân sáu thức đâu, thuyết rộng cả 
thân gồm mọi thức và căn cứ vào phân vị đương lai (tức 
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tương lai), hiện khởi (biện tại) mà nói là có cả hiện hành. 
Cho đến chi Thụ cũng lại giỗng như thế. 

4) Thể của chi Danh sắc : Thành Duy Thức nói : “trừ ba 
nhân cuối, các nhân khác đêều là danh sắc chủng nhiếp 
thụ”. Ba nhân cuối là đúng như thứ tự tên gọi, tức là ba 
chủng cuối. Đây nói năm chi chăng pha trộn lẫn lộn với 
nhau, là chi được duyên khởi lên bởi Hành gom lại trong 
một sát na. Có nghĩa là chủng dị thục của sáu căn thì gọi là 
chi Lục xứ. Chủng dị thục của Xúc thụ thì gọi là chỉ Xúc 
thụ. Trừ bản thức chủng và ba chủng này, còn chủng của đỊ 
thục uẫn khác đều là chi Danh sắc. 

Khế kinh còn nói : “Danh, chỉ bốn uẫn phi sắc. Sắc, chỉ 
Yết lạt lam v.v...”. Căn cứ vào trước vả sau phân vị lúc 
đang khởi lên ở trong nhân, thuyết về chi tạp duyên khởi. 
Nếu chăng thể thì làm sao thông suốt cả năm uâẫn, hoặc nói 
chung cho mọi Danh sắc được ? 

Duy thức còn căn cứ vào tạp thể mả nói rằng : hoặc Danh 
sắc chủng tông nhiếp năm nhân, ở trong tùy thắng lập bốn 
chủng khác. Lục xứ và thức tổng biệt cũng thế. 

5) Thê của chỉ Ái : chỉ là trung hạ phẩm tham. Đây tuy 
duyên chung vào cả hai quả nội ngoại, các luận khác phần 
nhiều lây duyên ngoại cảnh ái tăng thượng quả sinh. 

6) Thê của chi Thủ : thông dụng. hết thảy phiên não, lây đó 
làm tự thê, vì phiền não cả cõi đều kết sinh. Trong thể của 
Thủ dù là Năng thủ, Sở thủ, Sở vi thủ đều tùy thuận phiền 
não, chăng lây pháp khác. Có chỗ chỉ nói Ái tăng thêm thì 
gọi là Thủ. 
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Duy Thức hội nói : tuy trong chi Thủ bao øôm các phiền 
não khác, nhưng Ái thắng trội hơn, nên nói là “ “Ái tăng”. 
Hơn nữa, căn cứ vào đầu và cuối mà chia ra làm Ái và Thủ 
hai chi, nhưng thực ra nhiếp thụ cả các Hoặc khác. Hai chi 
Ái và Thủ chung cho cả hiện và chủng, vì đều có thê thắng 
nhuận thêm. 

7) Thể của chỉ Hữu : tức là sáu chỉ Hành v.v... được Ái, 
Thủ thắng nhuận thêm mà đối tên là Hữu. Có thuyết nói 
(thể của Hữu) chỉ là nghiệp. 

Duy Thức hội nói : “vì cái đó có thể chính cảm quả dị 
thục”. Có thuyết nói (thể của Hữu) chỉ có năm thứ. Duy 
Thức lại nói : “vi là năm thứ thân sinh, đương lai sinh, Lão 
tử vị, Thức v.v...” đây chỉ nói có chủng tử là thê của Hữu, 
vì có thể có được quả. 

8) Thê của chi Sinh : Thành Duy Thức nói : bắt đầu từ 
trung hữu cho tới bản hữu, trong đó chưa tới sự suy biến, 
thì đều bao gồm trong chi Sinh. Các suy biến vị gọi chung 
là Lão. Thân hoại, mệnh chung thì gọi là Tử. Thê của ba 
chi này đều chung cho cả năm uẫn. Chỉ là bao gồm trong 
hiện hành dị thục quả. 

Có chỗ còn nói (thể của ba chi này) chung cho cả chủng tử. 
Như Duyên Khởi kinh nói : “do năng sở dẫn sinh một thời 
mà có, lần lượt theo thứ tự mà tuyên thuyết nghĩa loại, 
không có gì khác”. Chăng phải là hai chỉ này cũng chung 
cho cả chủng tử. 

9) Ưu bi khổ não : vì Lão tử mà khởi lên, chứ chăng phải là 
bị nhiếp thu trong chi Lão tử này. Thập Địa Kinh nói : “lúc 
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tử biệt ly ; ý căn tương đối Lão tử gọi là Ưu. Khóc lóc 
thành tiếng gọi là Bi. Ngũ căn tương đối gọi là Khổ. Người 
ngu tâm nhiệt gọi là Não””. 

Ở hai cõi dưới thì có đủ các chỉ như Sắc v.v... cõi Vô sắc 
thì chăng thế, tùy theo sự cảm ứng mà có. 

2. Thích danh (giải thích danh từ). 

Du già có năm điều giải thích : 

1) Do phiền não hệ phược đi tới các nẻo, trong đó luôn 
luôn sinh khởi đó gọi là Duyên khởi. Có nghĩa là y vào 
duyên mà khởi lên. Đó là giải thích theo nghĩa mặt chữ. 

2) Dựa vào các duyên, mau chóng hủy diệt rồi lại tiếp tục 
hòa hợp mà sinh ra, cho nên gọi là Duyên khởi. Đó là dựa 
vào nghĩa Sát na mà giải thích tên gọi. Theo Đại Chúng bộ 
thì mười hai duyên khởi là pháp vô v1. Còn theo Chính 
Lượng bộ thì là một kỳ bốn tướng. 

3) Các duyên qua đi mà chăng lìa bỏ, dựa vào tự thân 
tương tục mà được sinh khởi, cho nên gọi là Duyên khởi. 
Như nói răng : “cái này có, nên cái kia có; cái này sinh, 
nên cái kia sinh. Chắng phải là thứ gì khác”. Nay dựa theo 
nghĩa này để mà giải thích duyên khởi. 

- “Cái này có, nên cái kia có” : nói rõ cái nghĩa vô tác 
duyên sinh. 

- “Cái này sinh, nên cái kia sinh” : nói rõ cái nghĩa vô 
thường duyên sinh. 

- “Chăng phải là thứ gì khác” : có nghĩa là chỉ do duyên mà 
quả pháp mới có được. 

Chăng phải là duyên có tác dụng thực sự có thê sinh ra 
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được quả pháp, cũng chắng phải là vô sinh pháp là nhân, 
cho nên có chút pháp sở sinh đã được thành lập. 

4) Luôn luôn tàn tạ hủy diệt nhưng rôi lại tương tục mà 
khởi lên, cho nên gọi là Duyên khởi. Đây là dựa vào nghĩa 
luôn luôn hoại diệt mà giải thích. 

5) Ở đời quá khứ giác ngộ được duyên tính rồi, vẫn tương 
tục khởi lên, cho nên gọi là Duyên khởi. Như Thế tôn nói 
răng : “Ta đã giác ngộ được các thứ (duyên) rồi mới khởi 
tuyên thuyết”. Tức là do cái danh này được truyền lại mãi, 
cho nên được gọi là duyên khởi. 

Lại nói : vì la nghĩa hữu tình, không có tự nhiên ngã, cho 
đến nghĩa tự nghiệp sở tác là nghĩa duyên khởi, vì ở sự 
tương tục khác chăng thụ quả. 

Thêm nữa, Đối Pháp luận và Duyên Khởi kinh đều có 11 
cách giải thích về duyên khởi. 

Đối Pháp còn nói : “vì vô tác duyên sinh, vì vô thường 
duyên sinh, vì thế dụng duyên sinh”. Hai thứ đầu thì như 
trước. Vô minh duyên hành v.v... thể hiện thành thế dụng 
duyên sinh. Dẫu vẫn là chư pháp vô tác, vô thường, song 
chẳng theo một pháp làm duyên cho nên mọi quả sinh. Vì 
công năng các pháp đều có sự khác nhau. 

3. Duyên tướng. 

I - Vô minh có hai : 

1) Chân thực nghĩa ngu, gồm cả hai loại : trung phẩm và hạ 
phẩm. 

2) Dị thục ngu : chỉ hạng thượng phẩm. 

Hai thứ ngu này đều duyên vào nội thân dị thục quả mà 
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khởi lên. 

2 - Hành có hai loại : 

1) Thiện. 2) Bắt thiện. 

Hoặc chia làm ba : 

aBấtđộng. b)Phúc.  c) Phi phúc. 

Đây là bao gôm trong hữu phần huân tập. Năm thứ thức 
v.v... gọi là huân tập. Năm thứ này vô ký, thế lực yếu kém, 
chăng thê tự sinh, xứ sở chưa định, phải nhờ hữu phân 
huân tập mới khởi lên được. Do hạ phẩm ngu mà phát ra 
bất động nghiệp. Do trung phẩm ngu mà phát ra phúc 
nghiệp. Do thượng phẩm ngu mà phát ra phi phúc nghiệp. 
3 — Thức... Lão tử. 

Tùy theo sự phát nghiệp rôi thì tích tập thành chủng tử của 
năm chi Thức v.v... nhiếp thuộc ở Hành, có đương sinh 
xứ, tức là các phân vị Sinh, Lão tử đương lai được xác 
định, không có tướng sai biệt trước sau của năm thể. Y vào 
Đương khởi vị mà nói nhân là Năm (Š). Cho nên Duy Thức 
nói rằng : đó là duyên mê nội dị thục quả ngu, phát chính 
năng chiêu cảm các nghiệp hậu hữu, làm duyên dẫn phát 
năm quả chủng của các phân vị thân Sinh, đương lai Sinh, 
Lão tử. Rồi sau đó y vào mê ngoại tăng thượng quả ngu, 
duyên ngoại giới thụ, phát khởi tham Ái. Duyên vào Ái lại 
sinh ra bốn Thủ là dục v.v... 

Ái, Thủ hợp nhuận có thể dẫn tới nghiệp chủng cùng sở 
dẫn nhân, chuyền gọi là Hữu. Từ trung hữu tới bản hữu, 
trong đó chưa suy biến, thì là thể của chi Sinh. Khởi suy 
biến, mệnh chung thì xuất hiện chi Lão tử, rồi các thứ ưu bi 
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khô não tùy theo đó mà nảy sinh. 

Đây nói do mê nội thân Vô minh, duyên dị thục Thụ, có 
khả năng phát các nghiệp, rồi tích tập lại thành chủng tử 
của năm chi thuộc phân vị Sinh, Lão tử đương lai, có 
đương sinh xứ. Lại do mê ngoại cảnh giới Vô minh, duyên 
cảnh giới Thụ, khởi Ái và Thủ, nhuận thêm chủng tử sáu 
chỉ trước là Hành v.v..., hậu quả gần là Hữu, chuyên lập 
danh Hữu. 

Từ sau năm chi hiện hành bèn khởi lên cái gọi là Sinh, Lão 
tử, đó gọi là Duyên khởi, là tướng của duyên. 

Du Già lại có ba cách giải thích : thứ tự tương sinh như 
trong Du Già đã nói. 

4. Y thế. 

Thành Duy Thức nói : “mười nhân, hai quả nhất định 
chăng đông thời, phải sinh hậu báo mới gọi là chi, hiện báo 
thì chăng phãi”. Nghĩa là : quá khứ 10 chi nhân, hiện tại 2 
chi quả ; hiện tại 10 chị nhân, vị lai 2 chi quả. 

Trong nhân, bảy chị trước với Ái, Thủ, Hữu hoặc dị thé, 
hoặc đồng thê. Sinh báo nhất định phải đồng thê. Hậu báo 
thì dị thế. Có nghĩa là quá khứ 7 chi, hiện tại 3 chỉ, vị lai 2 
chi. Nếu hai, ba, bảy đều nhất định đồng thế (đồng thời), 
thì hai chi Sinh và Lão tử, ba chi Ái, Thủ và Hữu và bảy 
chi trước đều nhất định đồng thê, vì thế tương sinh, vì lực 
tương tự. 

5. Về các duyên sinh nhiếp. 

Nhiếp Luận quyền hai nói : nếu nói qua về duyên khởi thì 
CÓ hai loại : 
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1) Phân biệt Tự tính duyên khởi : có nghĩa là y vào A lại da 
thức mà các pháp sinh khởi. 

2) Phân biệt Ái, Phi ái duyên khởi : có nghĩa là vì mười hai 
duyên khởi ở nẻo thiện ác có thể phân biệt Ái, Phi ái duyên 
khởi tự thê là duyên tính. 

Nay đây chính là nói loại duyên khởi sau, về nghĩa cũng 
nhiếp thu cả loại trước, nên chăng chính thức thuyết minh 
loại này. 

Ba a loại duyên khởi : 

Lại có thuyết nói có ba loại (duyên khởi) : ngoài hai loại 
trên còn thêm loại Thụ dụng duyên sinh. 

Biên Trung Biên nói có hai loại : 

1/- Loại thứ nhất gọi là Duyên thức. 

2/- Loại thứ hai gọi là Thụ giả. 

Trong này năng thụ dụng, phân biệt, suy tâm, sở thụ dụng 
duyên sinh. Tức sáu chuyên thức cũng nhiếp thu ở nghĩa 
này, đó chăng phải là chính thức phân tích về nghĩa này. 
Bốn a loại duyên sinh : 

Du Già lại nói có bốn loại duyên sinh : 

1/- Năng dẫn : gồm Vô minh và Hành. 

2/- Sở dẫn : gôm 5 thứ như Thức v.v... 

3/- Năng sinh : gồm Ái, Thủ và Hữu. 

4/- Sở sinh : gồm Sinh và Lão tử. 

Tập Luận nói : Thức cũng là năng dẫn, vì nghiệp chủng 
trong thức gọi là chi Thức, vì DỊ thục thức chủng gọi là 
Sắc nhiếp. 

Duyên Khởi kinh nói : chi Thức bao gồm cả năng dẫn và 
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sở dẫn, vì nghiệp chủng, thức chủng đều gọi là thức. Thức 
là danh sắc y, chăng phải là danh sắc nhiếp. 

Câu Xá luận quyền 9 lại nói về bốn loại : 

a) Sát na. 

b) Liên phược. 

c) Phân vI. 

d) Viễn tục. 

Sao gọi là sát na ? Có nghĩa là trong khoảnh khắc sát na, 
do Tham nên đủ cả mười hai chi đều khởi lên. Sĩ có nghĩa 
là Vô minh. Tư tức là Hành. Hiểu biết đối với các cảnh sự, 
đó gọi là Thức. Thức đủ ba uân, gọi chung là Danh sắc. 
Trụ danh sắc căn, øọI1 là Lục xứ. Lục xứ hòa hợp với các 
thứ khác thì có Xúc. Lãnh xúc gọi Tà thụ. Tham tức là Ái. 
Các triền phược tương ứng với chỉ này thì gọi là Thủ. Hai 
nghiệp thân, ngữ được khởi lên thì gọi là Hữu. Các pháp 
như vậy khởi lên thì gọi là Sinh. Thục biễn, đó gọi là Lão. 
Hoại diệt, đó gọi là Tử. Nay theo đại thừa thì tám thức 
cùng khởi, phiên não cùng sinh, khác với thuyết ây. Về lý 
cân phải suy cho đúng. 

Lại có thuyết nói rằng : sát na, liên phược, đúng như phẩm 
loại thì là (pháp) hữu vi cụ túc, câu khởi, phố biến, chẳng 
giống nghĩa trước. VỊ trí của mười hai chi sở hữu ngũ uân 
đều là Phân vị nhiếp, những thứ này nối tiếp nhau từ xa xôi 
vô thủy thì gọi là Viễn tục. Nghĩa đại thừa cũng giỗng thê, 
không sai vì chung một lý. 

6. Nhiễm tịnh thuận nghịch. 

Đối Pháp luận quyền 4 nói : đó là tạp nhiễm thuận nghịch 
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và thanh tịnh thuận nghịch. 

1) Tạp nhiễm thuận nghịch : 

Có nghĩa là nếu căn cứ vào trình tự lưu chuyên mà nói thì 
Vô minh duyên Hành, cho tới Sinh duyên Lão tử, cứ thuận 
theo thứ tự mà nói. Đây nói sinh tử theo trình tự tương 
sinh. 

Nếu căn cứ vào An lập đề thì nói là Lão tử, Lão tử tập. Lão 
tử diệt, Lão tử thú diệt hành. Cứ như vậy cho tới Hành, 
Hành tập, Hành diệt, Hành thú diệt hành, làm thành 44 trí. 
Vì Vô minh không nhân, nên chắng phải là 48 trí, do chủng 
bị khuyết. Đây là hậu quán, gia hạnh ở trước cũng thành 77 
trí. 

Có nghĩa là duyên (vào) hiện tại Sinh mà có Lão tử. Chăng 
phải chắng duyên vào hiện tại Sinh mà có Lão tử. Vì hiện 
tại tự thân tự mình làm ra, cho nên thành ra hai trí. Duyên 
quá khứ sinh và duyên vị lai sinh mỗi thứ cũng có 2 trí, 
gộp lại mà thành 6 trí. 

Quan sát từ vô thủy tới nay hết thảy Lão, tử đều duyên vào 
Sinh. VỊ lai tuy chưa khởi, nhưng có hàm chứa trong nghĩa 
tạp nhiễm hoàn diệt. Nay quán tạp nhiễm, cho nên thành 
hai trí. Trong ba thời này (chỉ ba thời quá khứ, hiện tại và 
VỊ lal); trí đầu quán quả có nhân, thể hiện nguyên do; trí 
sau quán quả có nhân, chăng phải là chắng quyết định. Phá 
tư tưởng vọng chấp của ngoại đạo cho răng sự sinh không 
có nguyên nhân. 

Trí thứ bảy nghĩa là các hữu lậu tuệ biến trị, chăng bao 
øôm trong chi quán trước, tức là Pháp trụ trí, biết khắp giáo 
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pháp duyên khởi trong ba đời, gọi là Chi. Vì chăng bao 
øôm trong các trí trước, nên thành ra trí thứ bảy. Sáu trí 
trước là Chân thực trí, gộp với một trí này là Pháp trụ trí 
này, thành bảy trí. DỊ sinh thánh giả đều có trí này. 

Đây là quán hành của phàm vị trước khi kiến đạo. Từ đây 
về sau mới nhập 44 trí, vì 44 trí gần với Tứ đề. 

Trụ giáo pháp là văn tuệ, cho nên gọi là Pháp trụ trí. Như 
thực nghĩa mà biết, đó là tư tu tuệ, đó gọi là Chân thực trí. 
Đây là hữu lậu quán, nên gọi là tạp nhiễm. Văn chỉ có 
thuận (quán) mà không có nghịch (quán). 

2) Thanh tịnh thuận nghịch : 

Có nghĩa là Vô minh diệt nên Hành diệt. Cho đến Sinh 
diệt, nên Lão, tử diệt, cứ thuận theo thứ tự mà thuyết. Đây 
là y theo thứ tự đoạn vị mà thuyết. 

Do cái gì không, nên Lão tử không; do cái gì diệt nên Lão 
tử diệt. Cho đến do cái gì không, nên Hành không: do cái 
gì diệt nên Hành diệt. Đây là căn cứ vào vị trí đắc quả cứu 
cánh mà quán sát rôi thuyết theo trình tự ngược lại. Văn 
chỉ có thuận quán mà không có nghịch quán. Nói rộng ra 
thì như U Tán quyền hạ, vì ngại rườm rà nên thôi. 

Tuy không ai là người hiện tiền thành Độc giác, nhưng đê 
chứng Thanh văn, cũng thuyết duyên nảy, y vào đó mà 
thuyết Tứ để, cũng thành ba vòng mười hai hành tướng. 

% 

-Kinh văn : “Phật đối với trời, người” tới “có đủ tám giải 
thoát”. 

Tán răng : thứ tư là nêu bật việc chúng sinh được lợi ích. 
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Có hai phân : 

- Phân đầu thuyết minh về việc được lợi ích. 

- Phân hai thuyết minh về số đông. 

Trong phân đầu lại chia làm hai mục : 

1) Mục đầu thuyết minh về hội đầu. 

2) Mục sau thuyết minh về các hội thứ hai, thứ ba, thứ tư. 
Đây là hội đầu. 

“Thụ” : đây có nghĩa là (tham) “trước”. Chắng tham trước 
mọi pháp, cho nên được tâm giải thoát. 

'“Ƒâm giải thoát” : có nghĩa là do giải thoát được khỏi 
phiên não, vô minh v.v... , cho nên thành ra tâm tương ứng 
với Tuệ giải thoát. Chăng còn duyên vào cảnh mà khởi 
phiên não nữa, đó gọi là tâm giải thoát. Hoặc thiền định ØỌI 
là tâm, vì là năng trụ tâm. Được Câu giải thoát thì gọi là 
tâm giải thoát. 

% 

-Kinh văn : “Thứ hai thứ ba” tới “tâm được giải thoát”. 
Tán răng : đây là thuyết minh về các hội thứ hai thứ ba thứ 
tư. Di Lặc ba hội thuyết, Thích Ca chăng thuyết hội, về lợi 
ích thì căn cơ chúng sinh khác nhau, nên khác nhau. 

*% 

-Kinh văn : “Từ đấy về sau” tới “nhiều không kế xiẾt”. 
Tán răng : đây là nói rõ số đông. Trên nói về Thanh văn, 
nên không có Bồ tát. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ mười sáu vị vương tử” tới “Tam 
Bô đề”. 
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Tán rằng : dưới là đoạn lớn thứ ba : con tiếp nối việc 
truyền đăng. Có 5 phân : 

1. Xuất gia khải thỉnh. 

2. Ung thuận chính thuyết: đoạn từ “bầy giờ Phật ây nhận 
lời thỉnh cầu của Sa di” trở xuống. 

3. Các con truyền đăng : đọan từ “thuyết kinh này xong 
liền nhập tịnh thất” trở xuống. 

4. Phật khởi tán thán : đoạn từ “Đại Thông Trí Thăng Phật 
trải qua tám vạn bốn ngàn kiếp” trở xuống. 

5. Người được giáo hóa thường được ích lợi : đoạn từ 
“Phật bảo các tỳ kheo : mười sáu vị Bồ tát này” trở xuống. 
Phần đầu có hai đoạn : 

- Đoạn đầu nói về các con xuất gia khải thỉnh. 

- Đoạn hai nói về việc bê tôi tùy tòng xuất gia. 

Đoạn đầu lại có ba mục : 

1/- Mục đầu thuyết minh về đức của con. 

2/- Mục hai thuyết minh về việc khải thỉnh. 

3/- Mục cuối thuyết minh về ý khải thỉnh. 

Đây là mục đâu : thuyết minh đức của con, có sáu đức : 

l1) Đã vượt qua được lưới trói buộc mà xuất ø1a làm sa dH. 
2) Nghe pháp liền chóng giác ngộ, vì căn cơ thông lợi. 

3) Tính tình thông đạt, trí tuệ sáng SUỐT. 

4) Từ lâu được gặp duyên lành, từng cúng dàng Phật. 

5) Kiên trì thắng giới, tịnh tu phạm hạnh. 

6) Chí mong đại quả (quả đại thừa) , câu chính đăng giác. 
% 


-Kinh văn : “Đều bạch Phật răng” tới “Phật tự chứng 
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t1. 

Tán răng : đầu tiên là thuyết minh về việc khải thỉnh : “xưa 
(Phật) thuyết tiêu thừa pháp luân, lợi ích chúng Thanh vị văn 
rôi, ý con cầu đại thừa, thỉnh (Phật) thuyết đại thừa pháp 
luân”. Sau đó là thuyết minh về ý khải thỉnh : “chúng con 
chí cầu chính pháp đại thừa, tri kiễn của Như Lai, Phật tự 
chứng hết, Phật tự chứng minh, xin Phật thuyết cho chúng 
con”. 

-Hỏi : vì sao khi thỉnh trước kia thì vương tử ở trước, còn 
nay khi thuyết pháp cho thì vương tử lại ở sau ? 

Đáp : trước thì căn cứ vào tình thân sơ ; sau thì tỏ rõ về 
quyên thực. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Chuyền luân thánh vương” tới 
“vương liền ưng thuận”. 

Tán răng : đây là nói rõ việc các bê tôi tùy tùng xuất gia. 
Đầu là thỉnh cầu, sau là ưng thuận. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Phật ấy” tới “Phật Sở Hộ Niệm”. 
Tán răng : dưới là đoạn hai : ưng thuận chính thuyết. Có 
năm phần. Trong này có hai : 

- Đâu tiên là lúc sắp thuyết pháp phải đợi căn cơ chín 
muôi, cho nên trải qua hai vạn kiếp. 

- Sau là trình bày pháp sở thuyết : Diệu Pháp Liên Hoa. 
Diệu Pháp Liên Hoa chính vì Thanh văn. Vô Lượng Nghĩa 
kinh chính vì Bồ tát. Vì sao trong này lại vì các Bồ tát mà 
thuyết Pháp Hoa ? Giải thích giỗng như mục “Nhật Nguyệt 
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Đăng Minh nhân Diệu Quang pháp sư, hai mươi ức Bồ tát 
thích muốn nghe pháp” trước kia. 

-Hỏi : vì sao chuyển nhị thừa pháp luân lại gọi là tam 
chuyền thập nhị hành tướng, còn đại thừa thì chẳng thê ? 
Đáp : lý phải như vậy. Chỉ vì cái nghĩa Thanh văn hễ ngồi 
là có thể thành Kiến đạo, Tu đạo và Vô học đạo. Bồ tát thì 
chẳng thế. Do đó mà khác nhau, vì đây thuyết mười hai 
nhân duyên cũng là dựa vào Tứ đề. 

% 

-Kinh văn : “Thuyết kinh này xong” tới “đọc tụng thông 
lợi”. 

Tán răng : đây là phân thứ ba : Sa di lĩnh ngộ. 

% 


-Kinh văn : “Lúc thuyết kinh này” tới “chưa từng nghĩ 
bỏ”. 

Tán rằng : trong này có hai : 

‹ Phân thứ tư : ba căn lĩnh ngộ. 

‹ Phần thứ năm : thời gian thuyết pháp. 

Bồ tát thượng căn nghe tôi tín thụ, Bồ tát trung căn cũng 
có sự tín giải. Các loại hạ căn khác đều sinh nghi hoặc, vì 
Kinh Pháp Hoa này khó tin, khó hiểu, vì chúng sinh hạ căn 
căn cơ chưa thành thục. Đề khơi mào cho việc thuyết pháp 
ngày nay, cho nên nói là thời ấy có kẻ nghi hoặc. 

% 

-Kinh văn : “Thuyết kinh này xong” tới “bốnngàn 
kiêp ””. 


Tán răng : dưới là đoạn thứ ba : nói vê các con truyên 
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đăng. Có ba mục : 

1) Phật nhập tịch định. 

2) Các con thuyết pháp. 

3) Số chúng sinh được độ bao nhiêu. 

Đây là mục đầu : biết con căn cơ thành thục, đề con truyền 
đăng, cho nên (Phật) nhập tịch định. 

+ 


-Kinh văn : “Bây giờ mười sáu vị Bồ Tát” tới “Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa”. 

Tán răng : các con thỉnh pháp, lợi ích đã nhiều. Thời gian 
thuyết pháp dài. 

% 


-Kinh văn : “Nhất nhất đều độ” tới “Tam Bồ đề tâm”. 
Tán - răng : đây nói về số được độ nhiều ít bao nhiêu. 

Về thị giáo lợi hỉ : tức là về thị hiện, giáo đạo, tán lệ, 
khánh hỉ — theo như kinh mới dịch. 

Hiển Dương quyên 12 còn thêm mục “Khiến lìa dục” : có 
nghĩa là phê phán các hành, khiến lia ái nhiễm, đó gọi là 
“khiến lìa dục”. 

Thị hiện bốn loại đạo lý chân thực, đó gọi là “thị hiện”. Đã 
được tín giải rồi thì khiến chính thụ hành, đó gọi là “giáo 
đạo”. 

Nếu họ thụt lùi thì động viên họ tiễn lên, đó gọi là “tán lệ”. 
Nếu họ theo pháp hành thì khen ngợi khiến họ vui bụng thì 
đó gọi là “khánh hỉ”. Còn có nhiều điều giải thích nữa, 
nhưng ngại rườm nên thôi. 

Nay ở đây chỉ bốn điều, trừ điều thứ nhất là “lia dục”. Vì 
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điều này khác với điều “thị hiện khiến đều tu hành tín 
giải”. Đó là do người dịch sơ xuất bỏ sót, chứ nghĩa thì 
nhất định phải là thế, vì năm điều ấy là phương pháp giáo 
hóa dân dân. Nghĩa hắn là thê. 

% 

-Kinh văn : “Đại Thông Trí Thắng Phật” tới “khiến vào 
trong đó”. 

Tán rằng : dưới là đoạn thứ tư nói về việc Phật khởi tán 
thán. Có hai mục : 

- Muc đầu : (Phật) lên tòa tán thán. 

- Muc sau : khuyên người ta thân cận, tín thụ. 

Đây là mục đầu : tán thán có bảy thứ : 

1) Hiếm có. 5) Tu hành. 

2) Căn lợi. 6) Thụ trì Phật trí. 

3) Trí sáng. 7) Khai thị chúng sinh. 

4) Gần thánh. 

% 


-Kinh văn : “Các người đều nên” tới “tuệ của Như Lai”. 
Tán răng : đây là khuyên người ta nên thân cận, tín thụ. 

- Đầu tiên nêu lên việc khuyên nên thân cận. 

- Sau đó giải thích khiến tín thụ. 

*% 

-Kinh văn : “Phật bảo các tỳ kheo” tới “thảy đều tín 
Ø1ả1””. 

Tán răng : đây là mục thứ năm : người được giáo hóa 
thường được lợi ích. Có ba ý. Trong này có hai : 

- Thường thuyết Pháp Hoa. 
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- Người được giáo hóa thường được lợi ích. 
Thường được lợi ích có hai : 

1) Cùng được lợi như Bồ tát. 

2) Nghe pháp tín giải. 

*% 


-Kinh văn : “Vì nhân duyên này” tới “tới nay chẳng 
hêt”. 

Tán răng : đây là ý thứ ba : giải thích nghĩa vì sao trở thành 
“thường được lợi ích” : nêu rõ trong hội Pháp Hoa ngày 
nay đêu là các chúng sinh thường được lợi ích thời đó. 
Chúng sinh đời đời đều được lợi ích “mà vẫn chưa hết” : 
đó là lý do họp hội Pháp Hoa này. 

x% 


-Kinh văn : “Các tỳ kheo” tới “coi là quyến thuộc”. 

Tán răng : dưới là đoạn thứ tư : sẽ thành Phật ngày nay. Có 
hai phân : 

- Phân đầu : nêu lên việc thành Phật hiện làm lợi cho 
chúng sinh. 

- Phần sau : nêu rõ nơi chốn thành Phật với tên khác 

Đây là phân đâu. 

x% 


-Kinh văn : “Hai Sa di đó” tới “vị thứ hai tên là Sư Tử 
Tướng”. 

Tán răng : đây là nói rõ nơi chốn thành Phật với tên khác. 
“A Súc” : có nghĩa là vô động, vì tướng dụng phiền não hết 
thảy đêu chẳng động. 

* Chữ Ị ] đọc là Súc. Nếu là chữ Súc với nghĩa “cùng 
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làm” thì viết là[ _ ]. Nếu là chữ Súc với nghĩa ' “thăng tắp” 
thì viếtlà[  ]. Nếu là chữ Súc với nghĩa “liêm khiết cần 
thận” thì viết là [Ä#]. Còn chữ[_ ] này chắng biết xuất xứ 
từ đầu. 

“Tu DiĐảnh” : biểu thị cực tôn cao. 

“Sư Tử Âm” : thê hiện tinh thân vô úy. 

“Sư Tử Tướng” : biểu thị khả năng hàng phục được ma 
oán. 

*% 

-Kinh văn : “Hai Phật ở phương nam đó” tới “vị thứ hai 
tên là Phạm Tướng”. 

Tán răng : thường chứng pháp tính thì gọi là “Hư không 
trụ”. 

Hằng tịch sinh tử thì gọi là “thường diệt”. 

Đắc đại tự tại thì gọi là “Đề tướng”. 

Năng sinh các thánh thì gọi là “Phạm tướng”. 

% 


-Kinh văn : “Hai Phật ở phương tây” tới “vị thứ hai là 
Tu DI Tướng”. 

Tán rẵng : *AÁ DI Đài” : là vô lượng thọ, tuệ mệnh dài 
(trường). 

“Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não” : là thường khởi bị. 
“Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương” : là Tính Vô Cầu Hiền 
hương. 

Chúng đức trang nghiêm gọi là ““u DI Tướng”. 

x% 


-Kinh văn : “Hai Phật phương bắc” tới “Tam Bồ Đề”. 
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Tán răng : năng thí pháp vũ (mưa pháp) thì gọi là “Vân Tự 
Tại”. 

Che rợp cực rộng nên gọi là “Vân Tự Tại vương”. 

Năng phá sinh tử thì gọi là “Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bồ 
Uy”. 

Có khả năng diệt được ba nghiệp sinh tử phiền não, chứng 
được lý tịch mặc, nên gọi là “Thích Ca Mâu Ni”. Danh 
hiệu này ở đầy có nghĩa là Năng Tịch. 

“Thế giới Sa bà” : chữ Sa bà ở đây có nghĩa là “kham 
nhẫn” (có khả năng chịu đựng nổi). Chúng sinh cõi này 
chăng hiểu thảo với cha mẹ, chăng kính trọng sa môn, đi 
theo con đường làm mười nghiệp ác, ngày đêm tăng thêm 
vô lượng nỗi khổ sở trong ba đường tám nạn, Bồ tát ở 
trong đó kham nhẫn khổ não mà làm lợi ích, cho nên (cõi 
này) gọi là kham nhãn. 

% 


-Kinh văn : “Các tỳ kheo” tới “ Tam Bồ đề”. 

Tán răng : trên hội về công việc của Phật. Dưới hội về 
công việc của đệ tử, có hai phân 

- Đầu tiên là chính thức hội về công việc của 

đệ tử. 

- Sau đó là giải đáp thắc mắc, đó là đoạn từ “sau khi ta diệt 
độ rôi lại có” trở xuống. 

Phân đầu lại chia làm hai phân nhỏ : 

+ Đâu tiên thuyết minh về sự giáo hóa trước kia. 

+ Sau là chính thức kết luận về hội ấy, đó là đoạn từ 
“những người được giáo hóa lúc đó” trở xuống. 
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Phần đầu tiên này lại chia làm hai phân nhỏ : 

I- Phần đầu : thuyết minh về sự giáo hóa trước kia. 

2- Phần hai : gồm đoạn từ “các người nảy” trở xuống : 
thuyết minh về lý do trụ ở tiểu thừa. 

Đây là phân đầu : vốn (Phật) giáo hóa về đại thừa, nhưng 
cho đến nay vẫn còn có người trụ ở địa vị Thanh văn (tức 
tiêu thừa). Song trước hội Pháp Hoa, (ta) thường thuyết 
cho họ về các kinh như Kinh Bát Nhã v.v..., dùng phương 
tiện bí mật giáo hóa cho họ về đại thừa. Song họ chắng biết 
sự giáo hóa của ta. 

% 

-Kinh văn : “Những người này” tới “khó tin, khó hiểu”. 
Tán răng : đây là nói rõ lý do vì sao mà trụ ở tiểu thừa. 

Bởi vì thoái tính của hạng người này là thuộc loại Bắt định 
tính, cân phải dùng quyên thừa mà giáo hóa cho họ, khiến 
họ dân dân nhập đạo. Vì trí tuệ Phật khó tin khó hiểu chẳng 
thê bỗng chốc mà học được, nên ta giáo hóa cho họ bắt đầu 
bằng quyên thừa, cuối cùng bằng thực thừa. 

*% 


-Kïnh văn : “Người được giáo hóa thời đó” tới “chính là 
đệ tử vậy”. 

Tán răng : chính thức kêt vê hội ây. 

*% 

-Kinh văn : “Sau khi ta diệt độ” tới “sẽ nhập Niết bàn”. 
Tán rằng : dưới là giải đáp thắc mặc. 


Có người hỏi rằng : nêu các Thanh văn đều sẽ làm Phật, thì 
khi họ gặp Phật được Phật giáo hóa lẽ ra phải thành Phật. 
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Thế mà sau khi Phật diệt độ rồi, còn có kẻ cầu Thanh văn, 
chăng nghe kinh này, chắng giác ngộ, chắng biết rằng hạnh 
của Bồ Tát rộng lớn to xa, ở trong hai công đức hữu vi vả 
vô vi mà tự mình chứng được, tưởng là hữu dư Niết bản 
diệt độ, cầu sẽ nhập vô dư Niết bàn. Những người ấy vì sao 
mà sẽ được thành Phật 2? 

Cho nên, văn giải thích ở dưới chia làm ba phân : 

1) Đầu tiên nói về người bị nghi. 

2) Thứ đến nói về họ cũng thành Phật. 

3) Cuối cùng là giải thích lý do. 

Đây là mục nói về người bị nghi là hàng Thanh văn. 

% 

-Kinh văn : “Ta ở nước khác” tới “được nghe kinh này”. 
Tán răng : đây là giải thích về việc họ cũng thành Phật. 
“Ta ở nước khác làm Phật, còn có tên khác” : Bỗ Tát Xử 
Thai kinh nói : “từ đây mà diệt độ rôi thì lại thành Phật ở 
mười phương các nước chư Phật, mỗi phương có ba tỷ hai 
trăm triệu nước (32 cai), để giáo hóa chúng sinh”. Trong 
dụ Thày thuốc ở dưới sẽ nói cụ thê về nghĩa này. 

Người đó tuy tưởng là diệt độ, cầu nhập vô dư Niết bản, 
nhưng có duyên đối với ta. Ta sẽ dùng phép thần thông mà 
tiếp dẫn hắn, (khiến hăn) gặp ta và được nghe kinh này. 
Hoặc là hạng phàm phu hay là hạng hữu học, câu hữu dư 
hoặc vô dư Niết bản, tưởng rằng Niết bàn này là thực sự 
diệt độ, cầu chứng nhập hai loại Niết bàn này, tu hạnh nhị 
thừa, do chủng tính an bài, nhờ từ bi tiếp dẫn mà sinh ở đó, 
được gặp ta mà cầu trí tuệ Phật. 
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Hoặc ta từ đây mà đi làm Phật ở nước khác, người ấy 
tưởng là ta đã diệt độ, cho răng ta đã nhập vô dư Niết bàn, 
thì ta sẽ dẫn tới đó, khiến người ấy cầu Phật trí. 

Đây nói : người nào đối với ta dù có duyên được gặp ta, 
hay không gặp được ta, thì cũng sẽ được Phật khác và các 
Bỏ tát tiếp dẫn, giáo hóa nghe kinh điền này sẽ được thành 
Phật. Cũng có sự giáo hóa ngầm ngâm, thành tựu cho 
người này. khiến hướng về đại thừa. 

Nay nói về việc giáo hóa công khai (hiển hóa), có duyên 
với ta, nên nói là người đó câu trí tuệ Phật; hoặc tuy có 
duyên với Phật khác mà đi đến đó, nhưng vì ý thú bình 
đăng nên vẫn nói có duyên với ta. 

% 

-Kinh văn : “Chỉ dùng Phật thừa” tới “phương tiện 
thuyết pháp”. 

Tán răng : đây giải thích về duyên do. 

Do nhất Phật thừa cứu cánh diệt độ, vì không có nhị thừa 
cứu cánh thể nào khác. Nếu phương tiện thuyết giáo thì có 
thể có ba thừa; hoặc đối với cực quả thê duy nhất mà 
phương tiện nói là có ba nhân; nhờ ngôn thuyết mà tăng 
trưởng cho lý lẽ. 

Còn phẩm Cao Quý Đức Vương trong Kinh Niết Bàn nói : 
“Thế nào là Niết bàn ? Thê nào là đại Niết bàn ? Nơi trụ 
tám vạn kiếp, sáu vạn kiếp, bỗn vạn kiếp, hai vạn kiếp, một 
vạn kiếp của Thanh văn, Duyên giác đó gọi là Niết bàn. 
Trụ xứ của Vô thượng Pháp vương thánh chúa thì øọI là 
đại Niết bàn”. Người xưa giải thích rằng : các quả nhị thừa 
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trải qua từng ấy thời gian thì nhập vô dư Niết bàn. 

“Cuối cùng khởi hồi tâm” : thì dẫn lời văn Lăng Già (nói là 
do) các Bỏ tát và Phật hóa tác, trải qua từng ây thời gian 
ham rượu tam muội, say rôi từ đó mà khởi hồi tâm hướng 
theo đại thừa. 

Nay giải thích chăng thế. Các người ở địa vị nhị thừa kia, 
đã trải qua từng ấy thời gian tu hành hướng Đại, thì trước 
khi họ hồi tâm, thứ mà họ cần chứng đắc là hữu dư Niết 
bàn, đó gọi là Niết bàn. Còn Niếât bàn mà pháp vương 
chứng được, thì gọi là đại Niết bàn. 

Chăng phải là hạng nhị thừa ở các địa vị hữu học đã trải 
qua tám vạn kiếp cho đến bốn vạn kiếp là đã nhập Niết 
bàn. Cũng chẳng phải là bậc vô học nhập vô dư y (Niết 
bàn) thì Thân trí đều không có, nhập Niết bàn rôi liền khởi 
Thân trí trải qua hai vạn kiếp v.v... tu hành hạnh đại thừa. 
Phẩm Tín Giải nói : 

“Chúng con đã từ lầu, 

Chuyên tu tập pháp Không. 

Đặng thoát khỏi hoạn nạn, 

Khô não của ba cõi, 

Trụ ở tối hậu thân, 

Hữu dư y Niết bàn. 

Thời là đã có thể, 

Báo được ân Phật rồi”. 

Trang Nghiêm luận nói : “khi Niết bàn, những người khác 
thì thiện căn hết, Bỏ tát thì chắng thế. Còn hạng nhị thừa 
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nhập vô dư Niết bàn thì thiện căn dường như hết”. 

Nếu giống như điều Trang Nghiêm luận đã nói, thê thì cớ 
sao trải qua một vạn kiếp tu hành mới nhập Thập tín vỊ, sau 
này trải qua ba lần vô số kiếp mới được Bồ đề ? Bản thức 
đã không có, thì không có thức để giữ chủng, thân ấy đều 
tận, thế thì làm sao mà tu hành và ai sẽ được Bỏ đề ? Nhập 
vô dư (Niết bàn) rồi, nếu còn có thiện căn, thê thì chắng 
những trái với giáo, mà còn trái với chính lý. Thân trí nêu 
còn thì làm sao mà gọi là vô dư Niết bàn ? 

Chăng giống với Như Lai. : “Vô lậu y” mà còn, thì gọi là 
hữu dư y. “Hữu lậu y” mà tận, thì gọi là vô dư y. 

Kinh Thắng Man cũng nói : “hạng nhị thừa mà đắc Niết 
bàn, đó là do Phật phương tiện mà nói”. 

Thành Duy Thức nói : “chăng được vô vãng (không cần 
qua lại, tới lui nữa)ï, đó là phương tiện. Hoặc trụ hữu dư, 
hồi tâm hướng theo đại thừa, chắng đắc vô dư, đó øọI là 
đặc phương tiện”. 

Phẩm Bệnh Hành, Kinh Niết Bàn nói : “bậc Tu đà hoàn là 
sau 7 lần trở lại cõi người cõi trời, đoạn được kết, thì nhập 
Niết bản. Người đó thời vị lai trải qua 8 vạn kiếp sẽ đặc 
thành A nậu Bồ đề. Bậc Tư đà hàm sau 1 lần qua lại, đoạn 
kết, nhập Niết bàn, tới thời vị lai trải qua 6 vạn kiếp thì 
được A nậu Bồ đề. Bậc A na hàm chắng trở lại, thời vị lai 
qua 4 vạn kiếp sẽ đắc Bồ đề. Bậc A la hán qua 2 vạn kiếp 
sẽ đắc Bồ đề. Hàng Bích chi Phật qua 1 vạn kiếp sẽ đắc Bồ 
đề”. 

Kinh ây CÒn nói : qua 8 vạn kiếp sẽ được A nậu Đa la Tam 
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miệu Tam Bồ đề tâm, chăng phải thành chính giác thì gọi 
là “đắc Bỏ đề”. 

Thảy xưa giải thích về A la hán như sau : đã từng trải qua 
7lần sinh thì gọi băng danh hiệu Tu đà hoản, đã từng trải 
qua 2 lần sinh thì gọi bằng danh hiệu Tư đả hàm, đã từng 
trải qua 1 lần sinh ở thượng giới thì gọi bằng danh hiệu A 
na hàm, chẳng trải qua lần sinh nào cả nhưng nhờ giáo mà 
đặc quả thì gọi là A la hán. Chẳng trải qua lần sinh nào mà 
đặc Độc giác, thì gọi bằng danh hiệu Bích chi Phật. 

Ba loại đầu thì phàm thân đắc quả, thánh thân Niết bàn. 
Hai loại sau thì phàm thân đắc quả, phàm thân Niết bàn. 
Trải qua nhiều lân sinh là loại độn căn, bởi vậy thời tịch 
lâu. Trải qua ít lần sinh là loại lợi căn, bởi vậy thời tịch 
ngăn. 

Hạng trải qua § vạn kiếp, đó là dẫn lời giải thích của Bồ Đề 
Lưu Chi. Song nhờ Bi tưởng lây 8 vạn kiếp làm I ngày 
đêm, gom ngày đêm này lại lâu năm mà thành ra đại kiếp. 
Họ thọ vô lượng đại kiếp. Qua đó về sau mới bắt đầu phát 
tâm. Xét cách giải thích này chưa có căn cứ trong kinh 
điền. 

Kinh giải thích : Tu đà hoàn là hạng 7 lần sinh, đoạn kết, 
được nhập Niết bàn. Thế thì bậc Tu đà hoàn này trải qua 8 
vạn kiếp mới đắc đại Bồ đề tâm. Vị đầu Thập tín, ai bảo là 
8 vạn kiếp trụ ở Niết bàn ? Đây A la hán gọi là Tu đà hoàn 
trải qua 8 vạn kiếp mới được phát tâm. Thật đáng nực cười 
| 

Thêm nữa, nếu nhập vô dư, thì thân y hết hắn. Cớ sao 
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không có nhân mà sau đó lại khởi lên được. Chẳng thế thì 
vô dư là nói nghĩa gì ? Nếu giống như 

Phật nhập vô dư Niết bàn, hữu lậu hết hắn, lại được vô lậu, 
vô lậu đã viên mãn, thì sao chắng øọI là Phật ? Nếu đoạn 
trừ hết phược gọi là nhập vô dư, thân trí chắng mất thể thì 
vô dư ở chỗ nào ? Vì thân hữu y, thế thì hai loại vô dư, 
hữu dư khác nhau ở chỗ nào ? 

Suy xét mọi mặt về nghĩa thì thấy khó hợp khó tin. Song 
nghĩa của việc “bậc Tu đà hoàn trải qua 8 vạn kiếp v.v...” 
như trong Kinh Niết Bản, thì như trên đã nói, thực ra là chỉ 
quả ây, chứ chăng phải là A la hán vì thế mà được danh 
hiệu, cũng chắng phải là A la hán phải từng trải qua lần 
sinh. Như ý của kinh kia, thì chỉ nói chung về bậc A la hán, 
thực ra hạng hữu học phát tâm hướng theo đại thừa lại phải 
trải qua bao nhiêu thời gian nữa thì được Niết bàn ? 

Trong kinh không có hạng hữu học mà lại hồi tâm. Do đó 
nên coi cách giải thích trong Kinh Niết Bàn cùng giống với 
Du Già luận là hay nhất. 


QUYÊN THỨ TÁM (PHẢN TRƯỚC) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 
+ 
-Kinh văn : “Các tỳ kheo” tỚI „ thâm nhập thiên định”. 
Tản răng : trên là thuyêt minh vê nhân xưa khiên rút lui 


khỏi đại thừa mà theo tiêu thừa. Dưới là nói rõ quả nay 
khiến biết bỏ quyền mà lấy thực. Văn chia làm ba : 
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1. Pháp. 2. Dụ. 3. Hợp thuyết. 

Phần đâu lại chia làm hai : 

- Đầu tiên là thuyết minh về vấn đề nay là thực (thừa). 

- Sau đó giải thích lý do vì sao trước kia là quyên (thừa). 
Phần đầu lại chia làm hai phần : 

- Phân đâu : biết rõ chúng sinh căn cơ đã chín muôi. 

- Phân cuối : thuyết minh về nhất thừa. 

Đây là phần đâu : căn cơ chín muôi, có năm ý : 

1/ “Giờ Niết bàn đã đến” : chúng sinh căn cơ chín muỗi, sợ 
Phật Niết bàn, nên nghe pháp thì thâm tín. 

2/ “Chúng lại thanh tịnh” : vì phiền não chỉ nhỏ bé, bởi đã 
ly nhiễm. Đầu tiên thuyết về tam thừa đề ra khỏi cõi đời 
nhơ bẵn, chúng sinh câu uê nặng nề. Nay đã giáo hóa cho 
họ lâu dần dân khiến họ lìa cầu nhiễm, cho nên øọI là thanh 
tịnh. 

3/ ““Tín giải kiên cô ” : hai thứ chứng giải, chứng tín đều 
kiên có, chăng thê trở hoại. 

4/ “Liễu đạt Không pháp” : Không pháp có hai : 

Sinh không và Pháp không. Sinh không là sở chứng; Pháp 
không là sở tri. Đã chứng Sinh không rôi, sau đó nghe Bát 
nhã mà biết Pháp không. 

5/ “Thầm nhập thiền định” : vì đều có thể xuất nhập tứ 
thiền cửu định. 

Đây là căn cứ vào hạng Thanh Văn v.v... vốn đã thoái 
chuyền, rôi lại phát tâm mà nói. Cân phải có đủ 5 điều này 
thì mới biết nhị thừa là quyên thừa và mới quy y nhất thừa. 
Nếu làm khác đi thì chẳng đúng. 
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% 

-Kinh văn : “Bèn tập hợp các Bồ tát” tới “được diệt độ 
mà thôi”. 

Tán răng : đây là thuyết về nhất thừa. Thừa đã thuyết tứ 
mới là liễu nghĩa, thuyết nhất chỉ là phương tiện. 

Giải Thâm Mật nói : “Tướng, Sinh, Thắng nghĩa, đều 
không có tự tính. Như thế ta đều đã hiên thị”. Nếu chắng 
biết mật ý này của Phật, thì hỏng mất chính đạo chắng tỚI 
được. Ở trong đó lập ra nhất thừa, chẳng phải là loài hữu 
tình về tính chất không có sự phân biệt. 

Kinh Thắng Man cũng nói : “những thiện nam tử nhiếp thụ 
chính pháp có thê gánh vác nôi bỗn loại gánh nặng vượt 
qua đại địa đó. Có nghĩa là (đối với) loại chúng sinh vô 
văn, phi pháp (chăng nghe pháp, chăng đúng pháp) thì 
dùng thiện căn của người, trời mà thành thục cho họ”. Tức 
là đây thuyết tam thừa thì đối với các hạng trung thảo, tiêu 
thảo “hạng nào câu Thanh văn thì truyền thụ cho Thanh 
văn thừa, hạng nào câu Duyên giác thì truyền thụ cho 
Duyên giác thừa”, hai hạng này gộp lại là hạng trung thảo. 
Còn “hạng cầu đại thừa thì truyền thụ cho đại thừa”, tức là 
hạng đại thảo”. 

Lại nói rằng “nêu Như Lai tùy theo ý muốn của họ mà 
phương tiện nói thì chỉ có nhất thừa, không có thừa nào 
nữa”. Cho nên biết răng theo lý thì thuyết nhất là quyên, 
thuyết tứ là thực. 

Giải Thâm Mật nói : “vì chăng phải là loài hữu tình về tính 
chất không có sự sai biệt”. 
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Nay trong kinh này để giáo hóa loại đã thoái chuyên tôi lại 
phát đại tâm, cho nên nói nhất (thừa) là thực, nhị (thừa) là 
quyên. Chờ khi căn cơ chín muôi, mới nói : “không có nhị 
thừa nào mà được diệt độ, chỉ một Phật thừa là được diệt 
độ mà thôi”. 

Trong kinh Niết Bàn nói : “Nói răng các Thanh văn đều 
được thành Phật, hoặc là đều chắng thành Phật, Thế tôn 
đều nói là chẳng hiểu ý ta”. Cho nên mới có thể biết rõ ý 
kinh như vậy, cũng cần khéo tùy thuận tâm của Phật Bồ 
tát. Song nay trong hội nảy phần đông là thoái tính, cho 
nên nói nhất thừa là thực, nhị thừa là quyên. 

% 

-Kinh văn : “Tỳ kheo nên biết?” tới “thi liền tín thụ”. 
Tán răng : đây giải thích vì sao trước kia là quyên. 

Dùng phương tiện trí chứng nhập chúng sinh căn tính, 
thăng giải. Do chúng sinh ý thích Tiểu (quả), vốn chấp 
trước ngũ dục; để tạm thời diệt trừ nỗi khô sinh tử cho họ, 
nên ta dùng Tiểu pháp mà truyền thụ cho họ, khiến họ lìa 
bỏ ngũ dục. Ngũ dục tức là tham ái duyên vào năm cảnh. 
Cho nên đầu tiên thuyết về Niết bàn, đặt ra hóa thành để đỡ 
khổ. Đã được Niết bàn, rồi thì người này nếu nay nghe nói 
nhất thừa dẫn tới bảo sở, sẽ lập tức tín thụ ngay. 

% 

-Kinh văn : “Thí dụ như năm trăm” tới “tới chỗ châu 
báu”. 

Tán răng : dưới là dụ thuyết, trong ây có hai : 
- Đầu là dụ thuyết về xưa là quyên. 
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- Sau là dụ thuyết về nay là phế: Đó là đoạn từ “bầy giờ 
đạo sư biết đám người này ...” trở xuống. 

Phần đầu có bốn dụ : 

- Dụ thứ nhất : đầu tiên dẫn đưa lìa khỏi chỗ hiểm. 

- Dụ thứ hai : nửa đường mới lùi. Đó là đoạn từ “đám 
người được dẫn đưa” trở xuống. 

- Dụ thứ ba : vì họ mà đặt ra hóa thành. Đó là 

đoạn từ “Đạo sư nhiều các phương tiện” trở xuống. 

- Dụ thứ tư : mọi người mệt mỏi đều nghỉ, Đó là đoạn từ 
“bầy giờ đảm người cực kỳ mệt mỏi” trở xuống. 

Dụ về xưa là quyên trong phẩm Tín Giải trước kia có sáu. 
Nay đây tức là các dụ trong phẩm đó, nhưng không có hai 
dụ đầu vì lúc mới thoái chuyên vẫn chưa hướng theo tiểu 
thừa. (Phật) chưa đặt ra hóa thành, bởi vậy nay lược đi, chỉ 
giống bốn dụ sau. 

Hoặc dụ thứ nhất “thoạt đầu đưa ra khỏi chỗ hiểm” ở đây 
bao gồm các dụ thứ nhất, thứ ba trong phẩm đó. Dụ thứ hai 
lÙ đây bao gồm cả dụ thứ hai, thứ tư trong phẩm đó. Hai dụ 
cuối ở đây bao gồm hai dụ cuối ở đó. Tách ra, gộp vảo tuy 
có sự khác nhau, nhưng nghĩa không khác nhau. Dụ đầu có 
bốn ý : 

1/ Muốn vượt qua chỗn ác. 

2/ Dẫn đưa tới chỗ báu. 

3/ Thương chủ thuộc đường. 

4/ Mới đi dẫn đường. 

Đây là hai ý đầu : 

“Năm trăm do tuần” : Chính Pháp Hoa nói : năm đường 
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sinh tử đó gọi là “đường ác nguy hiểm nhiều nạn”. 

* Chữ Khoáng [NẼ], có nghĩa như các chữ Không, Sơ, Cửu, 

Viễn (rỗng, thưa, lâu, xa). Chữ Tuyệt [#Z] nghĩa như chữ 

Quýnh [3H] (tột bực, tót vời). 

Trong vòng sinh tử vốn không có bậc thánh trí, như ' chỗ 

trồng rồng thưa thớt lâu la xa xôi tít mù, không người”, 

thật đáng kinh sợ. Năm bố úy v.v... thì gọi là “Bố úy xứ” 
(chỗn ghê sợ). Nay lại giải thích là : trong Chính Pháp 

Hoa chỉ đưa ra cái thê của hiểm đạo, chứ chắng phải là giải 

thích về số của hiểm đạo đó. 

Nói “năm trăm” có nghĩa là nói Phân đoạn sinh tử có 

Hoặc, Nghiệp, Khổ là ba trăm ; Biến dịch sinh tử có Vô 

minh, Khổ là hai trăm. Mười phiền não, mười nghiệp đạo : 

VÌ mười phẩm loại quả sở cảm đều hỗ trợ cho nhau. Gộp 
lại mà thành năm trăm. 

Dưới nói qua ba trăm do tuần, mới lập ra hóa thành. Nếu 

tính về số của năm đường thì tức là năm. Qua ba đường ác, 

mới nhập kiến đề, chưa thây hóa thành, sao mà lại gọi là 

nhập được ? Bởi vậy, nên theo cách giải thích sau. 

““Trần bảo xứ” (chỗn châu báu) : đó là chỉ quả vị Phật : Đại 

bát Niết bàn. Đây là dụ cho việc vượt qua vòng sinh tử 
nguy hiểm mới tới được Phật vị. 

% 

-Kinh văn : “Có một vị đạo sư?” tới “muốn vượt qua nạn 
này”. 

Tán rằng : trong này có hai ý : 
a) Thương chủ thuộc đường. 
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b) Mới đi dẫn đường. 
“Đạo sư” : chỉ Phật, đầy đủ năm đức : 

l) Thông minh lợi căn. 

2) Có trí tuệ biết lựa lọc đúng saI. 

3) Xét tỏ chân tục. 

4) Thông đạt, không gì không biết. 

5) Giỏi biết tướng trạng thông suốt hay bề tắc của hiểm 
đạo. 

“Đạo” : chỉ “chư thú” (các nẻo chúng sinh). 

“Thông” : tức là đoạn năm trụ. 

“Tắc” : tức là khởi hai chướng. Vì có Hoặc, nghiệp cho 
nên tặc ; khô nhân mà hết thì thông. 

“Mới đi dẫn đường” : ý văn có thê biết rõ. 

+ 
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-Kinh văn : “Đám người được dẫn đường” tới “nay 

muốn lùi về”. 

Tán răng : đây là dụ thứ hai : nửa đường mới lùi. 

Tu nhân của đại thừa chưa qua 60 kiếp đã mệt mỏi trong 

việc tu hạnh Bồ tát, nên øọI là “nửa đường mỏi mệt”. 

Hạnh đại thừa khó tu, phải trải qua đủ mọi điều gian khô, 

nên gọi là “mỏi mệt hết mức”. Vì thời ø1an mỏi mệt dài, 

nên gọi là “mỏi mệt hết mức”. 

Sợ biên thánh hạnh, hãi việc tiễn tu, cho nên øọI là “Bồ úy” 

(sợ hãi); do sợ việc tu hạnh đại thừa, nên gọi là “Bồ úy”. 

“Chẳng thể tiễn lên” cầu quả Bồ đè, trải qua ba đại kiếp, 
“con đường phía trước còn xa”, thoái lui khỏi đại thừa 

chẳng học nữa, quay về trụ ở vòng sinh tử, nên gọi là “nay 
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lùi quay về”. 

Đây chính là căn cứ vào nghĩa mà nói, chứ thực ra chẳng 
phải là nhị thừa thời xưa đã bạch Phật rồi mới lui về trụ ở 
tiểu thừa. 

% 

-Kinh văn : “Đạo sư có nhiều phương tiện” tới “hóa làm 
một tòa thành”. 

Tán răng : dưới là dụ thứ ba : vì chúng sinh mà bày ra 
(một) tòa thành. Có bốn ý : 

1) Giả tư niệm. 

2) Đặt hóa thành. 

3) Khuyên trụ, đừng sợ. 

4) Thuyết minh về lợi ích của việc nhập thành. 

Đây là hai ý đâu. 

Nhiếp Đại Thừa luận nói : trồng trời Mạt ni vô tư mà làm 
thành công việc của mình, vì tuy không có Miễn lệ tư (ý 
nghĩ phải cố gắng) nhưng cũng có Nhiệm vận tư (ý nghĩ 
phó mặc cho sự xoay vân), tuy không có Thực tư (sự suy 
nghĩ thật sự), nhưng có thứ giả xưng là Tư ; vì chư Phật 
sáu lần quay lại, ngày đêm quán sát chúng sinh, nghĩa cũng 
giống như Tư. 

“Qua ba trăm do tuần” : nếu nói năm nẻo (ngũ thú) là năm 
trăm thì đây là qua Phân đoạn sinh tử, ra khỏi ba cõi (dục 
giới, sắc giới và vô sắc giới). Hoặc khiến vĩnh viễn ra khỏi 
ba nẻo ác ; gọi là “ba trăm”. Giống như ba món sau của 
Ngũ hạ phần Kết là Thân kiến v.v... thì bây giờ mới nói, 
nhưng thực ra ngay lúc đâu đã đoạn trừ rồi. Phân đoạn 
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(sinh tử) tuy loài người, loài trời có thể xuất -ly ; nhưng 
Biến dịch (sinh tử) thì loài người, loài trời vẫn còn, cho 
nên chẳng gọi là xuất. 

Nếu y vào chính thuyết thì Phân đoạn sinh tử có Hoặc, 
Nghiệp, Khổ. Xuất ly ba thứ này cho nên gọi là “qua ba 
trăm do tuần”, vì Niết bàn tại ở (quả) vị vô học. 

“Hóa làm một tòa thành” : bản luận nói : đó là Chư thiền 
tam muội thành. Qua thành đó rồi, khiến nhập đại Niết bàn 
thành, cho nên Phật nói là “bày đặt”; vì vôn không có thực 
thể, cho nên øọI1 là “hóa làm”. Thành đó, tâm chứng Diệt 
tương ứng thiên định, đầy đủ khinh an, có thê dẹp các thứ 
(phiên não) to nặng, nhờ Phật giáo hóa mà có được, cho 
nên gọi là “hóa làm” (hóa tác). 

“Một” (tòa thành) : lý Diệt không hai, đối với chủng trí xa 
(tức Phật thừa) mà nói, cho nên gọi là “Một”. Thêm nữa, 
tuy là giả, mỗi người mỗi khác, nhưng vì nghĩa giả giỗng 
nhau, cho nên gọi là “Một”. Thêm nữa, vì (căn) cơ (tu) học 
nhị thừa chứng khác, cho nên câu kệ ở dưới nói răng : “là 
chốn (tạm) nghỉ cho nên nói là hai” (tức xứ có thuyết nhị). 
Vì giả đối đãi với chân, chân đã chắng hai, giả lẽ nào lại 
chăng phải là một. Đây là dụ ví với hữu dư Niết bàn, vì 
Hoặc nghiệp đoạn, cho nên sự khổ sau này sẽ chẳng sinh, 
thực sự được vô dư (Niễt bàn). Dư thân trí vẫn còn, nên 
chưa gọi là chứng. Hậu thân trí mắt rồi, mới gọi là chứng. 
Như Tưởng thụ diệt là vô vi, đó là căn cứ vào chỗ cuỗi 


cùng viên mãn mà nói. 
*% 
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-Kinh văn : “Bảo mọi người răng” tới “cũng có thê được 
đữ”. 

Tán rằng : trong này có hai ý : 

a) Khuyên trụ, chớ sợ. 

b) Nói về lợi ích của việc nhập thành. Đó là đọan từ “nếu 
nhập thành này” trở xuống. 

Chắng cần sợ đại thừa mà chắng chịu tu. Hơn nữa, nhập 
thành này thì làm gì tùy ý, tu gì tùy sức. Tạm đẹp lại ý 
nghĩa hiên lộ về chân thừa, bí mật đặt ra phương tiện 
quyên thừa. 

Lợi ích của việc nhập thành có hai : 

1) Được niềm vui yên ôn và dẹp được những nỗi khô. 

2) Hướng tới Phật vị : sau đó có thê dần dần tu được. 

+ 

-Kinh văn : “Bấy giờ đám người cực kỳ mỏi mệt” tới 
“tưởng là được yên ôn”. 

Tán răng : đây là dụ thứ tư : mọi người mỏi mệt đều nghỉ 
ngơi. Có hai đoạn : 

- Đoạn đầu : thoạt tiên là ở địa vị hữu học, vừa lòng hoan 
hi. Yù nói khen tâm hoan hỷ, khuyên tránh đường nguy 
hiểm. 

- Đoạn sau : sau đó thành đạo vị vô học giải thoát. 

Trước tiên là “nhập hóa thành”, chứng được Hữu dư diệt, 
“nảy sinh cảm tưởng đã được diệt độ”, vì đã vượt được 
sinh tử, lìa được khô tập, nhưng Biến dịch sinh tử thực ra 
chưa lìa được. 

Nói “nảy sinh cảm tưởng đã được diệt độ, nảy sinh cảm 
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tưởng đã được yên ôn” vì được đạo vị vô học, vì chứng 
Diệt đạo, nhưng chưa được đại Niết bàn vên ôn thực sự, 
cho nên nói là sinh ra cảm tưởng đã được yên Ôn. Thế rồi 
nảy sinh bốn trí : “sự sinh của ta đã hết, phạm hạnh đã lập, 
việc làm đã xong, chắng thụ hậu hữu”. 

Kinh Thắng Man nói : “vì A la hán chắng thành tựu mọi vô 
lượng công đức; cho nên nói đặc Niết bàn, đó là phương 
tiện của Phật”. Lại nói “bốn trí cứu cánh, được chỗ nghỉ 
ngơi cho lại sức, đó cũng là Phật đã dùng phương tiện mà 
thuyết về hữu dư (Niết bàn) Bắt liễu nghĩa”. 

Cho nên hóa thành này là do Phật quyền nghi mà bảy đặt 
ra. Chính thức khởi Sinh không trí, chứng được Sinh 
không lý, sau đó Hoặc chăng sinh, thế gọi là “nhập thành”. 
Giữa lúc bây giờ không có hai tưởng này (Dĩ độ tưởng và 
Anôn tưởng). Sau nhập thế tục định, nhìn lại đạo vị trước 
mới sinh ra hai tưởng này. 

Vì nhị thừa chứng Niết bàn giả diệt, cho nên nói : trước khi 
nhập ở hóa thành, vốn không có nhị xa (tức nhị thừa) 
chủng trí. Nhị tử (chỉ người tu theo nhị thừa) xuất trạch (ra 
khỏi hỏa trạch rồi) chắng lên xe. Xe (thừa) là ý chăng bắt 
buộc. Ra khỏi nhà lửa rồi tìm đến thành. Thành được bày 
đặt ra ở trên đường, cho nên nói là “đi thăng vào” (tiên 
nhập). Những thắc mắc này đều giải đáp như trước kia. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ đạo sư” tới “là dừng lại nghỉ mà 
thôi”. 


Tán răng : dưới là đoạn thứ hai là dụ chỉ rõ nay thuyết về 
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thực thừa. Có hai mục : 

1) Đầu tiên nêu lên việc diệt hóa. 

2) Sau đó chính thức bảo rõ chân (thừa). 

“Diệt hóa” : có nghĩa là dẫn tới đại thừa, thuyết rõ Niết bàn 

nhị thừa là giả trạch diệt, cho nên gọi là “diệt hóa”. Chẳng 

phải là thực dùng thần lực để diệt hóa thành đó. Trong kinh 
¡: “bảo răng : hãy đi tới ! Thành lớn là do ta biến hóa 

ra”. Y nói “nói câu đó tức là diệt hóa thành”. 

“Đến chỗ báu gân đây” (khứ lai bảo xứ tại cận) : đó là 

mách bảo về chân tiến Tuy vẫn là hạng vô học tu hạnh đại 

thừa một cách quanh co, chậm hơn hạng đốn ngộ, nhưng 

so với hạng hữu học hồi tâm thì lại cực kỳ nhanh chóng, 

cho nên nói là “gần” (tại cận). 

% 

-Kinh văn : “Các tỳ kheo” tới “nên đi nên độ”. 

Tán răng : dưới là phân hợp thuyết. Có hai mục : 

‹ Mục đầu : hợp thuyết về xưa là quyên. 

- Mục sau : từ “Nếâu các chúng sinh trụ ở nhị địa” trở 

xuống : đó mới là hợp thuyết về nay là thực. 

Mục đầu có ba ý : 

1) Hợp thuyết về thọat đầu dẫn ra khỏi chỗ nguy hiểm. 

2) Hợp thuyết về nửa đường mới thoái lui. Đó là đoạn từ 

“nếu chúng sinh chỉ nghe” trở xuống. 

3) Hợp thuyết về việc Phật vì họ mà thuyết về hóa thành. 

Đó là đoạn : từ “Phật biết tâm lý ấy” trở xuống. 

Chăng hợp thuyết về dụ thứ tư “chúng mệt đều nghỉ”. 

Muốn thuyết minh về hai đạo quyên thực, chăng muốn 
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chính thức thuyết minh về sự nghỉ ngơi cho đỡ khô. 

Đây là ý đầu. 

“Đi” (khứ) : hướng tới Niết bàn. 

“Độ” : vượt khỏi vòng sinh tử. 

% 

-Kinh văn : “Nếu chúng sinh” tới “mới có thể đặng 
thành”. 

Tán răng : đây là hợp thuyết về “nửa đường mới thoái lui”. 
Nếu chỉ khen ngợi Phật thừa, thì chúng sinh không thê nhờ 
đó mà được độ. Vì phải “lâu ngày chịu cần củ” bèn thoái 
thất. 

“Phật đạo dài xa”, thời gian mệt mỏi kéo dài, vì phải “lâu 
ngày chịu cần cù”, cho nên sợ tu hành đại thừa. 

% 

-Kinh văn : “phật biết tâm lýây” tới “nói hai thứ Niết 
bàn”. 

Tán răng : đây là hợp thuyết việc Phật vì họ mà thuyết về 
hóa thành. 

“Phật biết tâm lý khiếp nhược” trước đại thừa, “hạ liệt” 
thích tiểu thừa ấy, cho nên “ở giữa đường, nói hai thứ Niết 
bàn”. 

Hai thứ trí sở chứng của hai thứ căn cơ tu học, gọi là “hai 
thứ Niết bàn”. Hai thứ Niết bàn này đều chỉ là hữu dư. 
Chắng phải nói hai thứ là hữu dư và vô dư. 

Như trên đã nói “một thành”, vì lây Giả đối với Chân, hóa 
là một vì lây Lý đối Sự. Về lý chăng khác, cho nên nay đối 
căn cơ tu nhân chứng trí, gọi là hai thứ Niết bản, cũng 
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chăng trái nhau. 

% 

-Kinh văn : “Nếu chúng sinh trụ ở nhị địa” tới “phân 
biệt nói thành ba”. 

Tán răng : đây là hợp thuyết về nay là thực. 

Có hai phân : 

- Phân đâu : Pháp thuyết diệt hóa nói chân. 

- Phân sau : Hợp thuyết diệt hóa nói chân. 

Đây là phần đâu, có hai ý : 

+ Đâu : thuyết kia chăng phải chân. 

+ Sau : thuyết ý nhị thừa. 

“Chỗ tu của các ông chưa xong” : Kinh Thăng Man nói : 
“Ala hán, Bích chi Phật vì còn sinh pháp tàn dư chưa diệt 
tận nên còn có sự sinh ; vì còn phạm hạnh dư tàn chưa 
thành tựu nên không thuần nhất ; vì phận sự không cứu 
cánh nên còn có những điều cân làm ; vì chưa vượt qua cái 
kia (Biến dịch sinh tử) nên còn có những cái phải đoạn trừ. 
Vì không đoạn trừ Bếp cách Niết bản giới còn xa”. 

“Chỗ tu chưa xong” : tức là còn những điều cân tu ở Đạo 
thánh đề, vì còn có Trí pháp không, thuộc về Đạo đề, là 
điều cân tu. Nên cái này là bao gôm các cái khác, những 
điều cân phải tu học. 

“Chỗ địa vị mà các ông trụ” (nhữ sở trụ địa) : phạm hạnh 
của các ông đã lập tức là Trí, thuộc về Diệt đề, chứng địa 
vị hữu dư Niết bàn. 

“Gần vói Phật tuệ” : nghĩa là chỗ chứng đắc chưa phải 
chân. 
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Vì còn có phạm hạnh tàn dư chưa thành tựu, cho nên chẳng 
thuân nhất, nghĩa là sở tri chướng chưa diệt. 

Vì chưa đắc vô trụ Niết bàn, cho nên “cần phải quan sát trù 
lượng” hai trí nhận thức về Khô đề và Tập đề cũng lại 
chăng phải chân, “cái Niết bàn mà các ông đắc đó chưa 
phải là chân thực”. 

Huống chi ban đâu thuyết nhị thừa, ý nói “chỉ là sức 
phương tiện của Như LaI””. 

% 


-Kinh văn : “Như đạo sư kla” tới “ta hóa tác thôi”. 
Tán răng : đây là hợp thuyêt diệt hóa nói chân. 
+ 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “mưa thêm thứ tươi 
đẹp”. 

Tán răng : dưới là 49 tụng rưỡi, chia làm hai phân : 

‹ Phần đầu gồm 30 tụng rưỡi : tụng về việc trước đây đầu 
tiên đã nói về sự tích Đại Thông Trí Thắng Như Lai, nói về 
nhân xưa, khiến nhớ lại việc thoái lui khỏi đại thừa đề theo 
tiêu thừa. 

- Phần sau øôm 19 tụng : tụng VỀ SỰ lấy thí dụ hóa thành đề 
nêu rõ quả nay, khiến bỏ quyên (thừa) mà lấy thực (thừa). 
Phân đầu lại chia làm hai phân : 

- Phân 1 : gồm 2§ tụng rưỡi, tụng về nhân duyên xưa. 

- Phân 2 : gồm 2 tụng, kết luận khuyên chớ nên sợ hãi. 
Phần I lại chia làm hai phân : 

a) Phân đầu : øôm 27 tụng rưỡi, tụng hội tự thân sự. 

b) Phân sau : øồm l tụng, tụng hội đệ tử sự. 
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Phần đầu, trường hàng có hai : 

+ Mục đầu : thuyết về Phật diệt cách đây bao lâu. 

+ Mục sau : chính thức thuyết minh về sự tích Phật ây. 
Nay ở đây chỉ tụng về mục sau, vì mục đầu đã tụng rôi. Về 
sự tích Phật ấy, trường hàng có bốn phần. Nay đây cũng 
thế (cũng chia làm 4 đoạn) : 

1/ Đoạn đầu : gồm 4 tụng, nói rõ Phật thọ thành đạo. 

2/ Đoạn 2 : øôm 15 tụng, nói về việc (Phật) chính thức 
chuyền pháp luân. 

3/ Đoạn 3 : gôm 9 tụng rưỡi, con nối truyền đăng. 

4/ Đoạn 4 : có I tụng, hội thành Phật ngày nay. 

Đoạn đầu có hai phân : 

- 3 tụng đâu : tụng vê pháp chẳng hiện tiền. 

- Ì tụng sau : thuyết minh việc Phật thành đạo. 

Chăng tụng về Phật thọ (bao lâu). Phần đầu này lại chia 
làm hai : 

- 1 tụng đầu : pháp chăng hiện tiên. 

- 2 tụng sau : cúng dàng hoa, nhạc. 

Đây tức là văn hai mục này. Chẳng tụng về việc bày tòa. 
Trường hàng chỉ có Phạm thiên mưa hoa. Đây thêm Bát 
bộ. 

*% 

-Kinh văn : “Mười sáu con Phật đó” tới “chấn động 
khắp hết thảy”. 

Tán rằng : đưới là đoạn hai øôm 13 tụng, tụng về việc 
chuyền chính pháp luân. Có hai phân : 

- 8 tụng đâu là phân thỉnh. 
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- 5 tụng sau là phần chính chuyền. 

Trong phân thỉnh lại có hai : 

- 3 tụng đâu : 16 con thỉnh. Không có cúng dàng. 
- 5tụng sau : các Phạm vương thỉnh. 

Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Các thế giới phương đông” tới “được thỉnh, 
ngôi im lặng”. 

Tán răng : dưới là 5 tụng, tụng về việc Phạm vương thỉnh : 
- 3 tụng đầu : phương đông. 

- 2 tụng sau : phương khác. 

Đây là phần đâu. Văn cũng có 4. Cứ theo như trước có thể 
biết được. 

% 

-Kinh văn : “Ba phương cùng bốn góc” tới “chuyển 
pháp luân vô thượng”. 

Tán răng : đây là các phương khác thỉnh. 

x% 


-Kinh văn : “Thế tôn vô lượng tuệ” tới “các ngươi cần 
phải biết”. 

Tán răng : dưới là 5 tụng, tụng về chính chuyền. 

Có hai phân : 

s 2 tụng đầu : Phật ưng thuận thuyết pháp cho. 

° 3 tụng sau : chúng sinh được lợi ích. 

Đây là phần đầu. 

“Vô minh tới Lão tử, 

Đều từ sinh duyên hữu”. 
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Đây là giải thích nghĩa Vô minh duyên vào Hành, Hành 
duyên vào Thức. Cho đến Sinh duyên Lão tử trong văn 
trường hàng. 

Sinh nói ở đây chắng phải là chi Sinh (trong 12 nhân 
duyên), mà đó là chữ sinh trong từ “năng sinh”. Chữ hữu ở 
đây chắng phải là chi Hữu, mà là hữu của “hữu vô” (có và 
không). 

Ý nói chi Hành từ duyên năng sinh của chi Vô minh, cho 
nên mới có. Thể của chi Thức từ duyên năng sinh của chỉ 
Hành trước nó, cho nên mới có. Cho đến Lão tử cũng từ 
duyên năng sinh của chi Sinh trước nó, cho nên mới có, 
chẳng phải là sự sinh khởi từ vô nhân, bất bình đăng nhân, 
mà đêu là từ duyên sinh. Tức là nói rõ Vô minh từ cái 
duyên năng sinh của Lão tử mà có, (cứ như vậy) luân 
chuyền vô cùng vô tận cho nên gọi là Duyên khởi. 

*% 

-Kinh văn : “Lúc tuyên thuyết pháp này” tới “chăng thể 
được bờ ấy”. 

Tán răng : đây là nói về chúng sinh được lợi ích : 

a) Tụng đầu : hội thứ nhất. 

b) Tụng sau : hội thứ hai. 

c) Tụng cuối : hội thứ ba, hội thứ tư. 

*Chữ[_  ] đọc là Cai, là số từ. Theo Phong Tục Thông, 
thì 10 ngàn là vạn, I0 vạn là ức, 10 ức là triệu, I0 triệu là 
kinh, 10 kính là cai (tức 100 triệu). 

Cai còn chỉ số lớn. Tức như trong văn trường hàng ở đẳng 
trước có nói đến số 600 vạn ức Na do tha. Na do tha tức là 
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Cai Vậy. 

% 

-Kinh văn : “Thời mười sáu vương tử” tới “tuệ nhãn 
thanh tịnh nhất”. 

Tán răng : dưới là đoạn thứ ba. Nói về con nỗi tiếp VIỆC 
truyền đăng. Trường hàng có 5 phân, trong đây chỉ có 4 
phân : 

- 2 tụng đâu : xuất gia khải thỉnh. 

- 2 tụng rưỡi sau : Phật hứa chính (thức) thuyết (pháp). 

- 4 tụng sau nữa : các con truyền đăng. 

- Ï tụng cuối : người được giáo hóa thường xuyên được lợi 
ích. 

Đây là phần đâu, chỉ thiếu mục thứ tư nói về Phật đứng 
dậy khen ngợi. 

“Doanh vệ dực tòng” : tức là chỉ các bê tôi phò tá. 

% 

-Kinh văn : “Phật biết tâm trẻ nhỏ” tới “như hằng hà sa 
kệ”. 

Tán răng : đây là phần thứ hai : Phật hứa chính thuyết. 

% 


-Kinh văn : “Phật đó thuyết kinh rồi” tới “hăng hà sa số 
chúng”. 

Tán răng : đây là phân thứ ba : các con truyền đăng. Có ba 
phân nhỏ : 

- I tụng đâu : Phật nhập tịch định. 

- 2 tụng sau : các con truyền đăng. 

- I tụng cuỗi : nói về sô chúng sinh được độ nhiều ít là bao 
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nhiêu. 

+ 

-Kinh văn : “Sau khi Phật đó diệt độ” tới “thường cùng 
sinh với thày”. 

Tán răng : đây là phần thứ tư : người được giáo hóa thường 
được ích lợi. 

+ 

-Kinh văn : “Mười sáu Sa đi đó” tới “đều được thành 
chính giác”. 

Tán răng : đầy là 1 tụng : hội thành Phật nay. 

Bốn đoạn trên đây øôm 27 tụng rưỡi, gộp lại thành hội thứ 
nhất : sự tích bản thân (Phật). 

+ 

-Kinh văn : “Bây giờ người nghe pháp” tới “dần giáo 
hóa đạo Phật”. 

Tán răng : đây là 1 tụng : hội sự tích đệ tử. 

Gộp với các tụng trên gồm 28 tụng rưỡi, tụng về nhân 
duyên xưa : lùi khỏi đại thừa, đi theo tiểu thừa. 

+ 

-Kinh văn : “Ta trong số mười sáu” tới “cần thận đừng 
Sợ hãi”. 

Tán răng : đây là 2 tụng : kết luận việc thuyết nay, khuyên 
chớ sợ hãi. 

Trên gồm 30 tụng rưỡi nói về nhân duyên xưa, khiến nhớ 
lại việc thoái lui khỏi đại thừa mà theo tiêu thừa. Đó là 
thuyết minh về sự tích Phật Đại Thông. 

+ 
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-Kinh văn : “Ví như đường hiểm ác” tới “ở chỗ hiểm 
cứu nạn”. 

Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ hai, có 19 tụng nói rõ quả 
nay, để khiến họ biết bỏ quyên mà lấy thực. Đó là sự Hóa 
thành dụ, chia làm hai phân 

- [TT tụng rưỡi : tụng dụ thuyết. 

- 7 tụng rưỡi : tụng hợp thuyết. Chăng tụng pháp thuyết. 
Phần đầu lại chia làm hai phân nhỏ : 

- 9 tụng : tụng về dụ “xưa thuyết quyên (thừa)””. 

- 2 tụng rưỡi : tụng về dụ “nay thuyết thực (thừa)”. 

Văn phần nhỏ đầu lại có 4 mục : 

+ 3 tụng đầu : dụ về “thoạt đầu dẫn họ lìa chỗ hiểm”. 

+ 1 tụng sau : dụ về “nửa đường mới luï”. 

+ 4 tụng sau nữa : dụ về “vì họ mà đặt ra Hóa thành”. 

+ ltụng cuối : dụ về “mọi người mệt đều nghỉ”. 

Mục đâu này lại chia làm ba : 

+ 1 tụng : nói về đường hiểm lắm nạn. 

+ 1 tụng : muốn vượt qua, nhưng đường xa. 

+ Ì tụng : đạo sư cứu nạn. 

“Có nhiều thú dữ” : chỉ phiền não, Ác nghiệp quả. 
“Không có nước” : chỉ không có Phật pháp giáo. 

“Không có cỏ” : chỉ không có Phật lý nghĩa. 

Phật là bậc đại đạo sư ở tại đường hiểm sinh tử để cứu giúp 
mọi người bị hoạn nạn. 

*% 

-Kinh văn : “Mọi người đêu mệt mỏi” tới “ở đây muốn 
lùi về”. 
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Tán răng : đây là mục hai : dụ về nửa đường mới lùi. 

% 

-Kinh văn : “Đạo sư nghĩ như vầy” tới “mà mất châu 
báu lớn”. 

Tán rằng : đầy là mục thứ ba, có 4 tụng, là dụ về vì họ mà 
đặt ra hóa thành. Chia làm ba : 

- I tụng đâu : khởi niệm. 

- 2 tụng sau : hóa tác. 

- I tụng cuối : khuyến nhập (khuyên vào hóa thành) . 

Đây là mục đâu. 

x% 

-Kinh văn : “Lát sau nghĩ phương tiện” tới “nam nữ đều 
đây rẫy”. 

Tán răng : đây là mục hóa tác (hóa làm tòa thành). 
“Thành quách” : chỉ hữu dư Niết bàn. Thành tức là quách. 
Trong đó chúng sinh lấy “Tất cánh Không” làm nhà cửa. 
Kinh Vô Câu Xưng nói : 

“Nhà, là thăng nghĩa Không: 

Trang nghiêm hoa giác phẩm. 

Vườn tược là tổng trì; 

Đại pháp là cây cối, 

Chín định là sông ngòi. 

Tám giải là ao tắm; 

Tam giải (thoát môn) là Trùng môn”. 

“Trùng môn” : tức là lầu sác cao, vì cao hơn ngoại đạo, 
vượt hăn sinh tử; vì nhập Không xá. 

Chân thực đề pháp là “nam”, đó là Sinh không chân trí, vì 
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từ bi tâm là “nữ”, vỗ về nuôi dưỡng chúng sinh. 

Căn cứ vào Kinh Vô Cấu Xưng đề mà giải thích nghĩa này. 
*% 

-Kinh văn : “Hóa ra thành đó rồi” tới “ai nấy tùy ý 
thích”. 

Tán răng : đây là mục thứ ba : khuyến nhập (khuyên vào 
hóa thành). 

% 


-Kinh văn : “Mọi người đã vào thành” tới “tự cho đã 
được độ”. 

Tán rằng : đầy là mục thứ tư : dụ về mọi người mệt đều 
nghỉ ngơi. 

+ 


-Kinh văn : “Đạo sư biết nghỉ xong” tới “sẽ cùng tới chỗ 
báu”. 

Tán rằng : đầy là đoạn thứ hai tụng về dụ “nay thuyết thực 
(thừa)”. 

- Đầu tiên là I tụng : nêu rõ phải diệt hóa (thành). 

- Sau đó là 1 tụng rưỡi : chính thức bảo cho biết chân 
(thừa). 

% 


-Kinh văn : “Ta cũng lại như vậy” tới “việc làm đều đã 
xon8”. 

Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ hai, có 7 tụng rưỡi, là hợp 
thuyết. Trong chia làm hai phần : 

- 2 tụng rưỡi đầu : tụng về hợp thuyết “xưa thuyết quyền 
thừa”. 
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- 5 tụng sau : tụng về hợp thuyết “nay thuyết thực thừa”. 
Đây là phần đâu. Có 3 ý : 

+ Nửa tụng đầu : thoạt tiên dẫn họ lìa chỗ nguy hiểm. 

+ Ì tụng sau : nửa chừng mới lùi. 

+ Ì tụng cuối : vì họ mà đặt ra hóa thành. 

*% 

-Kinh văn : “Đã biết tới Niết bàn” tới “thuyết cho pháp 
chân thực”. 

Tán răng : dưới có 5 tụng, tụng về hợp thuyết “nay thuyết 
thực (thừa)”. Có ba phân : 

- 1 tụng đầu : nêu lên việc nay thuyết thực (thừa). 

- 3 tụng sau : khuyên bỏ quyền lấy thực. 


- tụng cuối : kết luận. 
Đây là phân đâu. 
*% 


-Kinh văn : “Chư Phật phương tiện lực” tới “mới là chân 
thực diệt”. 

Tán răng : đây là khuyên bỏ quyên đề theo thực : 

- I tụng đầu : khuyên bỏ quyền. 

- I tụng rưỡi sau : khuyên lây thực. 

*% 

-Kinh văn : “Chư Phật là đạo sư” tới “dẫn vào nơi Phật 
tuệ”. 

Tán răng : đây là kết luận về phân trên. 


PHẨM NĂM TRĂM ĐỆ TỬ THỤ KÝ 
Ba môn phân biỆt : 
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I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có bốn ý : 

1. Hạng thượng căn một lần nghe pháp là được thụ ký. 
Hạng trung căn hai lần nghe pháp là được thụ ký. Nay 
hạng hạ căn sau ba lần nghe pháp đã có thể giải ngộ được 
rôi, bởi vậy thụ ký cho. Chính vì thế mà có phẩm này. 

2. Luận nói rằng để trừ cho hạng thứ năm là hạng người vô 
định trong bảy loại chúng sinh có đủ phiền não tính, bảy 
loại tăng thượng mạn. Hạng thứ năm này vì tâm kém cỏi, 
sinh hư vọng giải, khởi tăng thượng mạn, (Phật) đã thuyết 
thí dụ về buộc châu báu cho hạng này. Có nghĩa là hạng 
này tâm tán loạn, thực sự không định, thời quá khứ tuy có 
thiện căn đại thừa mả chăng tự thấy biết. Hạng đó chăng 
cầu đại thừa, ở tâm thập kém, sinh hư vọng giải, cho đó là 
đệ nhất thừa. Đề đối trị loại đó, nên thuyết về dụ buộc châu 
báu. 

Cho nên luận lại nói : đối với hạng thứ năm này thì chỉ rõ 
cho họ thiện căn thời quá khứ của họ, khiến họ nhớ lại, dạy 
họ nhập tam muội. Đó là các hạng hữu học và phàm phu, 
chấp trước cho nhị thừa là cứu cánh, chắng biết thiện căn 
đại thừa thời quá khứ, nay khiến họ nhập định nhớ lại thiện 
căn đại thừa thời đó. Ví như bí mật buộc châu báu vào 
người say rượu năm kênh. Vì thê cho nên có phẩm này. 

3. Trong mười điều vô thượng, điều thứ tư là Khiến lĩnh 
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giải vô thượng, cho nên thuyết dụ buộc châu báu. Có nghĩa 
là thuyết về duyên xưa, khiến sinh giác giải, biết có thứ 
diệu bảo là thiện căn đại thừa. Bởi vậy nên có phẩm này. 
Đây là nghĩa tàn vậy. 

4. Luận giải thụ ký có sáu chỗ thị hiện : 

I) Biệt ký (thụ ký riêng biệt) : nhu trường hợp Xá Lợi 
Phất và bốn vị Đại Thanh Văn. 

2) Đồng ký (thụ ký đồng loạt) : như trường hợp năm trăm 
(đệ tử) là Phú Lâu Na v.v... cùng một ngàn hai trăm 
(người khác) có cùng chung một danh hiệu, đó là điều mà 
mọi người chắng biết, những người nói trên đồng thời 
được thụ ký. Vì thê cho nên có phẩm này. 

ong Mãn Từ tên gọi là Pháp Minh, những người khác tên 
gọi là Phố Minh. “Minh” nghĩa giống nhau, nên nhiều. 
Cùng tên như nhau nên gọi là Đông ký. 

II GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

* Chữ [S“'] đọc là Thụ. Sách Ngọc Thiên giải thích chữ này 
có nghĩa như các chữ Dung, Nạp, Lĩnh, Đắc. 

“Năm trăm” chỉ số. 

“Đệ tử” chỉ người. 

'“Thụ ký” chỉ sự. 

Từ ba thứ trên mà được tên : năm trăm đệ tử thụ nạp Phật 
ký. 

Thụ nạp Phật ký : đó gọi là “Thụ ký”. Đó là Y chủ thích 
(căn cứ vào điều chủ yếu mà giải thích). 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi I : trong mười thứ vô thượng, trong thất dụ đều nói 
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tới việc buộc châu báu, sao chăng lây đó là tên gọi (của 
phẩm) mà lại gọi tên (phẩm) là Thụ Ký ? 

Đáp : căn thục, phát tâm thì ký biệt cho rồi sau mới thuyết 
dụ “buộc châu báu”. Đặt tên gọi theo việc ban đầu, cho nên 
øọitên phẩm là Thụ Ký. 

-Hỏi 2 : hạng thượng căn v.v... trước khi thụ ký đều lĩnh 
ngộ rôi, vì sao mà năm trăm đệ tử lại lĩnh ngộ sau khi thụ 
ký ? Ý nói việc buộc châu báu chính là sự lĩnh ngộ của 
năm trăm đệ tử. 

Đáp : các hạng thượng căn, trung căn chắng đợi thụ ký, 
nghe thuyết đã lĩnh giải rồi. Còn hạng hạ căn thì bản tính 
vốn đã trì độn, nhân ký rồi mới sinh hý ý : hý ý đã phát, 
mới tỏ rõ sự lĩnh ngộ. Cho nên sự lĩnh giải của hạng này 
chăng giống hai hạng trên. 

Thêm nữa, hạ căn Mãn Từ đã lĩnh ngộ từ trước rôi. Còn 
năm trăm đệ tử hạ căn thụ ký xong mới nói rõ thêm bản ý, 
vì sự lĩnh ngộ là sâu nặng, chắng phải đến lúc đó mới lĩnh 
ngộ mà là trước đó đã lĩnh ngộ rồi. 

-Hỏi 3 : trong phẩm này Mãn Từ với một ngàn hai trăm 
người cùng đều được thụ ký. Cớ sao chỉ lấy việc thụ ký của 
năm trăm (đệ tử) làm tên gọi (phẩm này)? 

Đáp : có bốn cách giải thích : 

1) Năm trăm (đệ tử) tại hội, hiện tiền được thụ ký. Một 
ngàn hai trăm người kia chăng tại hội, chăng hiện tiên. 

2) Năm trăm (đệ tử) được Phật đích thân thụ ký cho. Còn 
một nghìn hai trăm người kia, thì Phật khiến truyền thụ ký 
cho ở trong kệ. 
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3) Năm trăm người đó được Phật thụ ký riêng, có nghĩa là 
lần lượt thụ ký cho và nói riêng tướng mạo của họ. Còn 
một ngàn hai trắm người kia thì Phật chỉ thụ ký chung, 
chẳng nói rõ riêng vỆ tướng mạo. 

4) Năm trăm người ấy năng sinh lĩnh giải, thuyết dụ “buộc 
châu báu”. Một ngàn hai trăm người kia không có lĩnh giải 
riêng. Một mình Mãn Từ là số ít, cho nên chỉ lấy năm trăm 
(đệ tử) làm tên gọi của phẩm, vì là toản số. Chăng lây một 
ngàn hai trăm làm tên gọi của phẩm, vì số chăng toàn. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Phú Lâu Na” tới “lực thần thông”. 
Tán răng : đây là đoạn văn lớn trong phẩm, chia làm ba 
phân, vòng thuyết pháp thứ ba có bốn : trên kia là Phật 
thuyết, cho nên dưới còn ba : 

- Đầu tiên là Mãn Từ tâm niệm lĩnh giải. 

- Thứ đến đoạn từ “bấy giờ Phật bảo” trở xuống, là Thế tôn 
phát ngôn ân thuật. 

- Cuối cùng là đoạn từ “các tỳ kheo (như) Phú Lâu Na 
v.v... cũng ở (chỗ) bảy Phật” trở xuống : Phật chính thức 
thụ ký cho. 

Một người là đâu, những người khác về lý cũng giống như 
thế, chỉ nhâc một góc mả động cả ba góc khác vậy. 

Văn đoạn đầu này có hai phân : 

‹° Phân đầu thuyết minh về sự lĩnh giải, thành kính. 

- Phần sau thuyết minh về (sự) tâm niệm lĩnh ngộ. 

Phân đầu lại chia làm hai : 

- Đầu tiên thuyết minh về sự lĩnh giải được. 
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- Sau đó thuyết minh về sự thành kính. 

Đây là phần đâu. 

Những điều lĩnh giải được, có bốn : 

1) Lĩnh thuyết pháp : gần thì lĩnh giải được hóa thành, bảo 
sở. Xa thì lĩnh giải được cái lẽ trước quyên sau thực trong 
phẩm Phương Tiện. 

2) Lĩnh thụ ký : gần thì lĩnh giải được câu “Các đệ tử ta uy 
đức đây đủ, số ấy là năm trăm, đều đáng thụ ký, ở thời vị 
lai đều được làm Phật” trong cuối phẩm Thụ Ký. Xa thì 
lĩnh giải được việc từ Thu Tử trở xuống được thụ ký. 

3) Lĩnh giải được nhân duyên đời trước : gân thì lĩnh giải 
được sự tích gần của mười sáu vương tử. Xa thì lĩnh giải 
được ý câu nói của Thu Tử trong phẩm Phương Tiện “đời 
đời đã từng theo Phật thụ hóa” và câu (Phật nói) trong 
phẩm Thí Dụ răng : “Ta xưa giáo hóa cho ngươi chí 
nguyện Phật đạo”. 

4) Lĩnh thần thông : gân thì lĩnh giải được các sự như việc 
đặt ra hóa thành trong phẩm Thí Dụ trước đây, đó là thần 
cảnh Trí tác chứng thông, có khả năng biên hóa mà bày đặt 
ra ở giữa đường. (Hoặc như) việc Phật Đại Thông mười 
kiếp ngồi ở đạo tràng, chắn động mười phương, phóng 
quang chiếu xa khắp mười phương. Phạm vương nhìn thấy 
ánh hảo quang đó đều đến tập họp v.v... .. Xa thì lĩnh giải 
được việc Phật Thích Ca thời kỳ đầu triệu tập (đã khiến) 
đất động, mưa hoa, phóng quang chiếu xa, cho đến việc 
(Phật nó) trong phẩm Phương Tiện ft) “lúc ta nảy ra ý 
nghĩ đó thì Phạm âm úy dụ ta rằng : Lành thay ! Thích Ca 
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Văn v.v...”. Đó đều là thần thông của chư Phật. 

% 

-Kinh văn : “Được pháp chưa từng có” tới “mắtchắng 
tạm rÒ[”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về “'sự thành kính”. Có tám 
điều : 

1) Được pháp hy hữu (hiếm có). 

2) Tâm tịnh. 

3) Phần khởi (dũng dược). 

4) Từ chỗ ngôi đứng dậy. 

5) Tới trước Phật. 

6) Lễ chân. 

7) Lùi ra đứng yên. 

S) Chiêm ngưỡng (Phật). 

x% 


-Kinh văn : “Mà nghĩ như thế nảy” tới “bảnnguyện 
trong thâm tâm của chúng con”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về tâm niệm lĩnh giải. 

Đầu tiên là tán thán đức cao cả của Phật, sau đó nói rõ (bản 
thân) nhất tâm lĩnh giải. 

“Tình lĩnh giải” : chỉ sự hiểu biết và ham muốn (câu đạo). 
Sự đã chăng phải là một, thì năng cũng sâu và rộng. 
“Không thể dùng lời nói mà nói hết được” (ngôn bất năng 
tuyên) : có nghĩa là Phật biết lòng ta, cần øì phải kề lễ 
tường tận. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phật bảo” tới “Di Đa La Ni Tử 
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không ?”. 

Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ ba của lượt thứ ba : Thể tôn 
phát ngôn ân thuật. Có ba phân : 

- Đầu tiên là (Phật) hỏi mọi người có thấy hay không 2 

- Thứ đến đoạn từ ““Ta thường khen họ” trở xuống : (Phật) 
tán thán công đức ngày nay của họ. 

- Cuối cùng là đoạn từ “các ngươi chớ cho rằng” trở xuống 
: (Phật) nói về công đức ngày xưa của họ. 

Đây là phân đâu. 

Chữ “Kiến” ở đây có nghĩa như chữ Thức. Chắng phải là 
mắt mọi người chẳng thây, mà chỉ là ý chăng nhận thức 
được đức hạnh thế nào 2 

Thêm nữa, chữ “Kiến” còn có nghĩa như Khán (nhìn, nhìn 
thây). Hiện tiền đứng trụ, các ngươi có nhìn thây không ? 
Thêm nữa, tuy mọi người nhìn thây nhưng chưa hắn đã để 
tâm. Nay muốn nói về đức hạnh của họ, nên hỏi “mọi 
người có thây hay không ?”. Muốn khiến chúng sinh nhìn 
kỹ ngắm nghía quan sát kỹ lưỡng, nên hỏi là “có thấy hay 
không ?”. 

% 


-Kinh văn : “Ta thường khen ôngỉ” tới “các loại công 
đức”. 

Tán răng : dưới là khen công đức ngày nay. 

Có hai mục : đầu tiên khen người, sau đó khen đức. 
Khen đức có hai : đầu tiên là chung, sau đó là riêng. 
Đây là khen người và khen chung về đức. 

*% 
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-Kinh văn : “Tinh cân hộ trì” tới “biện bác về ngôn 
luận”. 

Tán - răng : đây là khen riêng về đức. 

Có năm điều : 

1) Giúp tuyên chính pháp. 

2) Biết chỉ cho bốn chúng về lợi ích của giáo pháp. 

3) Biết giải thích Phật pháp. 

4) Làm lợi ích cho người cùng tu hành. 

5) Ngôn ngữ biện luận tài giỏi. 

* Chữ Nhiêu [Êš] có nghĩa là nhiều, “phong” là hậu hĩ, lợi 
ích, dư thừa. 

*% 


-Kinh văn : “Các ngươi chớ cho răng” tới “cũng là tối đệ 
nhất”. 

Tán răng : dưới là bàn về đức xưa. Có 10 đức. Trong đây 
có 2 đức : 

L) Hộ trợ tuyên pháp, làm Hộ pháp thành, thụ trì chính 
pháp, nhiếp thụ chính pháp. 

2) Thành thắng nhân. 

*% 


-Kinh văn : “Lại ở (chỗ) chư Phật” tới “không có nghi 
hoặc”. 

Tán răng : đây có bỗn đức : 

I) Lĩnh giải được lý nhị Không, vì từ Không mà quán 
Hữu. 

2) Chứng được Tứ biện, vì trụ ở Thiện tuệ địa. 

3) Thường xét tỏ những lời tuyên thuyết, vì thuận với điều 
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chứng được, lìa hắn sở thuyên. 

4) Không còn nghi hoặc, vì hai thứ nghi ngờ về lý và về sự 
đều đã hết. 

% 

-Kinh văn : “Đây đủ sức thần thông của Bồ tát” tới 

“trăm ngàn chúng sinh”. 

Tán răng : đây có ba đức : 

1) Đủ thần thông, vì là đại sự nghiệp trong Pháp vân địa. 
2) Tu phạm hạnh, vì thường giữ Tam tụ giới của Bồ tát. 

3) Ngâm ngầm làm lợi lớn, vì dùng pháp tiểu thừa mà làm 
lợi ích cho chúng sinh. 

% 

-Kinh văn : “Lại hóa vô lượng” tới “g1áo hóa chúng 
sinh”. 

Tán răng : trong này có một đức. 

Nhiếp luận nói rằng : “Hóa, cho nên thuyết nhất thừa”. Tức 
là việc Phật Bồ tát hóa làm Thanh văn, tiếp dẫn đồng loại, 
khiến họ phát tâm đại thừa. 

Cũng tức như Kinh Lăng Già nói răng : “trải qua nhiều 
kiếp ham rượu tam muội, sau khi say rôi, từ đó trở dậy, 
mới phát đại tâm khuyên các Thanh văn khác răng : ta vô 
lượng trăm lần quay trở lại, từng ở Thanh văn vô dư y Niết 
bàn mà bát Niếât bàn, vì đó chắng phải là Diệt thật sự, ta 
bèn từ đó mà trở dậy. Cho nên ngày nay lại phát tâm đại 
thừa. Các ngươi ngày nay vì sao mà vân trụ ở tiêu thừa”. 
Các nghĩa như vậy giống như chương Nhất thừa ở trên đã 
nÓI. 
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Đức này có hai : 

1) Hành lợi tha : hóa tha, khiến họ đứng vững nơi vô 
thượng Bồ đề. 

2) Chính do lợi tha mà thành hạnh tự lợi : thường xuyên 
làm Phật sự đề tịnh cõi Phật. 

% 

-Kinh văn : “Các tỳ kheo” tới “cũng lại đệ nhất”. 
Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ tư của vòng (thuyết pháp) 
thứ ba : chính thức thụ ký cho. 

Có hai phân : 

- Ban đâu thụ ký cho Mãn Từ. 

- Sau đó thụ ký cho 500 đệ tử. 
Ban đầu thụ ký lại có hai phân : 

1) Đâu là nhân ký. 2) Sau là quả ký. 
Nhân ký có sáu thứ. Đây là đâu tiên : thụ ký cho thành 
nØười ØIỎI. 
“Bảy Phật” : tức bảy Phật quá khứ : 

- Tiền kiếp có ba : Tỳ Bát Thi Phật ; Thi Khí Phật ; Tỳ 
Thấp Phọc Phù Phật. 

- Hiền kiếp có bốn : Ca Lộ Ca Thôn Đà Phật ; Ca Lộ Ca 
Mâu Ni Phật ; Ca Diếp Ba Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Phân tích về nghĩa của Hiền kiếp v.v... thì đều như Di Lặc 
Thượng Sinh sớ đã nói. Đây là trình bày chung về bảy Phật 
quá khứ. Còn đối với ta ngày nay là hiện tại, sẽ trình bày 
riêng. 

% 


-Kinh văn : “Mà đêu hộ trì” tới ““Tam miệu tam Bô đê”. 
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Tán răng : đây là hai ký : 

1) Hộ trợ tuyên pháp. 

2) Hóa lập Bô đê. 

% 

-Kinh văn : “Để tịnh cõi Phật” tới “đủ đạo Bồ tát”. 
Tản răng : đây có ba ký : 

1) Thường xuyên khuyên hóa. 

2) Lợi sinh. 

3) Đủ đạo Bồ tát. 

% 

-Kinh văn : “Quá vô lượng” tới “Phật Thê tôn”. 
Tản răng : dưới là quả ký. 

Có sáu ký. Đây là ký đầu tiên : (thụ ký vê) danh hiệu, vì 
hiệu rõ pháp nghĩa cho nên gọi là Pháp Minh. 

% 


-Kinh văn : “Phật đó lây” tới “đây rẫy ở trong”. 
Tán răng : dưới là (ký) thứ hai : tướng trạng cõi nước. 
Có hai phần : đầu tiên là nêu rõ, sau đó là kết luận. 
Trong phân nêu rõ có sáu mục. Ở đây có hai : 
1) Rộng, hẹp ra sao. 
2) Tướng trạng thế nảo. 
Tướng trạng thế nào có ba : 
a) Bảo địa (đất đai quý báu). 
b) Địa bình (đất đai băng phẳng). 
c) Đài quán. 
* Chữ Lăng [š] sách Ngọc Thiên giải thích là gò đất lớn. 
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“Lăng” còn chỉ “khâu lăng” tức mồ má lớn. Chữ Giản [TRÏ] 
là thủy danh, chỉ khe nước giữa các núi. Sâu rộng bốn 
thước thì gọi là Câu [3Š] (rãnh, cống rãnh). Hác [#*] là 
khe, có khi có nghĩa là hang, động sâu, rỗng. 

% 

-Kinh văn : “Cung điện chư thiên” tới “không có dâm 
dục”. 

Tán răng : trong này có l mục nêu rõ tướng trạng : có thiện 
không ác. Có bốn ý : 

1) Trời gần. 

2) Thấy nhau. 

3) Không có ác đạo, nữ nhân. 

4) Vô dục, hóa sinh. 

*% 


-Kinh văn : “Được đại thần thông” tới “ mà tự trang 
nghiêm”. 

Tán răng : trong này cũng có l mục nêu rõ tướng trạng : 
tướng của người trời. Có bảy ý : 

L) Đặc thông. 5) Tinh tiến. 

2) Thân quang. 6) Trí tuệ. 

3) Phi hành. 7) Tướng hảo. 

4) Ý chí kiên cố. 

*% 


-Kinh văn : “Chúng sinh nước ấy” tới “thiền duyệt 
thực”. 

Tán rằng : đầy chỉ có l mục nêu rõ tướng trạng : thực 
nhậm trì (nói về thức ăn thức uống đề duy trì). 
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Đây nói tới nhị thực (hai loại thức ăn). 

Phật Địa kinh cũng nói hai loại : pháp hỷ và pháp lạc, vì 
pháp vị to lớn duy trì hỷ lạc. 

Kinh Vô Câu Xưng nói : “đã ăn Bất tử pháp, lại uống Giải 
thoát vị”. Các kinh khác nói tới tứ thực (bốn loại thức ăn) 
đó là Đoạn, Xúc, Tư, Thức. 

Nhiếp luận cũng nói bốn loại, đó là : 

1) Bất thanh tịnh. 

2) Thanh tịnh. 

3) Tịnh bắt tịnh. 

4) Thị hiện y chỉ trụ thực. 

K¡nh Tăng Nhất A Hàm nói về cửu thực (9 loại thức ăn) : 
gồm 4 loại thế ø1an thực và Š loại xuất thể ø1an thực. 

Bồn loại thế ø1an thực là những øì ? Đó là đoạn thực, xúc 
thực, tư thực, thức thực và nói rộng về những tướng này. 
Năm loại xuất thế gian thực là những gì ? Đó là : 

1) Thiên thực. 

2) Nguyện thực. 

3) Niệm thực. 

4) Bát giải thoát thực. 

5) Hỷ thực. 

Thường cùng chuyên niệm trừ bỏ 4 loại thể ø1an thực, cầu 
5 loại xuất thế ø1an thực. 

Pháp vô lậu phá tan hữu lậu, chăng phải là hữu lậu thực. 
Pháp hữu lậu trái ngược, làm hại vô lậu, chắng phải là vô 
lậu thực. Thực ra đều øọI là thực cả. Tạm thời nuôi dưỡng 
duy trì, thì có thể giả danh là thực, song cứu cánh thì chắng 
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phảiI. 

Ở đây và Phật Địa kinh, Vô Câu Xưng kinh chỉ nói về vô 
lậu (thực), chứ chắng phải là hữu lậu thực. Các chỗ khác 
nói tới bốn loại, đó chỉ là hữu lậu thực, chứ chăng phải là 
vô lậu thực. 

Kinh A Hàm nói đến 9 thứ thực, đó là øôm cả hai loại thực 
(thế gian và xuất thế gian). 

Nhiếp luận nói 4 loại, là dựa vào con người mà phân biệt 
các loại thực và phi thực pháp khác nhau. 

Cái hỷ lạc do pháp vị sản sinh ra mà Phật Địa kinh nói đó, 
thì ở đây gọi là Pháp hỷ. Đây dựa vào điều chứng được lúc 
đâu chỉ ở tại ý thức. Dục giới duyên vào Giáo, nên chỉ gọi 
là Hỹ thực. 

Đó căn cứ vào lúc sau cũng chung cho cả sáu thức, chung 
cho cả Sắc giới cũng có, cho nên tách bạch Ta làm hỷ lạc. 
Đây gộp lại, gọi là hỷ, vì nghĩa vui thích giống nhau. 

Đó chỉ nói về ngoại duyên, chắng nói tới thiền duyệt. 
Thiền duyệt tức là Khinh an lạc thực. Đây nói chung cho 
cả nội duyên, cho nên kiêm cả thiền duyệt. Đây là căn cứ 
vào sự chứng đắc ban đầu chỉ ở trong ý thức, chỉ gọi hỷ là 
thực. 

Còn Kinh Vô Câu Xưng đó thì lại gọi cả hai thứ giả thực 
hữu vi, vô vi thù thắng là Thực. Vì giải thoát cho khỏi khô, 
cho nên gọi là Giải thoát thực. Chân như lý tính, đó gọi là 
Bắt tử thực. Hai thứ này mãi mãi giúp ích cho chúng sinh, 
cho nên thuyết minh thiên về hai thứ này. 

Các kinh khác nói đến tứ thực như Đoạn thực v.v... đó chỉ 
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là nói về các thứ hữu lậu thực, có thê trưởng dưỡng khí lực, 
có thê tăng thêm hỷ lạc, có thê nuôi dưỡng hy vọng, có thể 
nhiếp chư căn đại chủng tạo sắc, làm cho trường thọ, âm 
áp, liên tục chắng hoại. Thêm nữa Thân, Thụ, Tâm, Pháp 
bốn thứ đó theo như thứ tự mà trưởng dưỡng thân hữu lậu, 
quán nhập niệm trụ, cho nên chỉ có bốn. 

Kinh A Hàm nói tới 9 loại thực, đó là nói gộp cả hai thứ 
hữu lậu và vô lậu. Hai loại Thiền và Hỷ trong năm loại sau, 
tức hai loại thực này có thể trưởng dưỡng được pháp thân, 
vì giúp ích được nhiêu, cho nên thuyết minh thiên về các 
loại này. 

Nguyện, Niệm, Giải thoát tuy cũng thực sự có ý nghĩa giúp 
cho sự trưởng dưỡng, kinh đó gọi là Thực (thức ăn). 
Nhưng vì chắng phải là thù thăng, là chung cho mọi thứ, 
chỉ duyên vào ngoại, nội mà sinh ; kém hơn Pháp Thiền 
(Pháp hý, Thiền duyệt), cho nên trong kinh này lược đi 
chẳng nói tới. 

x% 

-Kinh văn : “Có vô lượng” tới “cùng tám giải thoát”. 
Tán răng : trong này chỉ có 1 mục nêu rõ tướng trạng : đó 
là quyên thuộc tam thừa : ba đức của Bồ tát, ba đức của 
Thanh văn. 


+ 


-Kinh văn : “Cõi nước Phật đó” tới “trang nghiêm thành 
tựu”. 
Tán răng : đây là kêt luận vê tướng trạng của cõi nước 


(Phật đó). 
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+ 


-Kinh văn : “Tên kiếp là Bảo Minh” tới “đầy khắp nước 


ây”, 
Tán răng : đây có bôn ký : 
1) Tên kiệp. 2) Tên nước. 
3) Tuôi thọ. 4) Dựng tháp. 
% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “độ các loài chúng 
sinh”. 

Tán răng : 21 tụng rưỡi, chia làm hai phân : 

- Phần đầu : 12 tụng, tụng về phân Phật ẫn thuật ở trên. 

- Phân sau : 9 tụng rưỡi, tụng về phần Phật chính thức thụ 
ký cho. 

Phần đầu lại chia làm hai đoạn : 

- Đoạn đầu gồm 7 tụng : tán thán đức ngày nay. 

- Đoạn sau gồm 5 tụng : tán thán đức ngày xưa. 

Chăng tụng về việc Phật hỏi đại chúng. Về lý tuy tụng về 
đức ngày nay, nhưng về thế văn tựa hồ như tụng về hết 
thảy đệ tử ứng hóa. 

Đoạn đầu có ba mục : 

+ 2 tụng rưỡi đâu : nêu lên. 

+ 3 tụng sau : giải thích thành tựu. 

+ Ì tụng rưỡi cuối : kết luận. 

Đây là mục đâu. 

*% 

-Kinh văn : “ự nói là Thanh văn” tới “lại hiện tướng tà 
kiên”. 
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Tán răng : đây là giải thích thành tựu. Có hai : 

- Ì tụng rưỡi đầu, thị hiện trụ ở Thanh văn cách Phật đạo 
còn xa, để giáo hóa các chúng sinh. 

- Ì tụng rưỡi sau, thị hiện ở tiểu thừa, thực ra là đề tịnh cõi 
Phật. 

*% 

-Kinh văn : “Đệ tử ta như vậy” tới “tâm thì mang nghĩ 
hoặc”. 

Tán răng : đây là kết luận. 

% 

-Kinh văn : “Nay Phú Lâu Na này” tới “đa văn, có trí 
tuệ”. 

Tán răng : dưới là 5 tụng, tụng về đức ngày xưa. Có mười 
loại. Trong này có ba loại : 

1) Hộ pháp. 

2) Thắng nhân. 

3) Đa văn, có trí tuệ. 

Trường hàng không có mục này. 

% 

-Kinh văn : “Nói ra không sợ gì” tới “mà tự tịnh cối 
Phật”. 

Tán răng : trong này có bảy : 

1) Năng thuyết. 5) Thuyết tịnh pháp. 

2) Đắc thông. 6) Làm lợi ích lớn. 

3) Có đủ Vô ngại giải. 7) Tịnh cõi Phật. 

4) Thức căn. 

% 
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-Kinh văn : “Tương lai cũng cúng dàng” tới “hộ trì kho 
pháp bảo”. 

Tán răng : dưới là 9 tụng rưỡi, tụng về việc thụ ký. Có hai 
phân : 

- 2 tụng rưỡi đâu : nhân ký. 

- 7 tụng sau : quả ký. 

Đây là phần đầu (nhân ký), có sáu : 

1) Cúng Phật. 4) Thuyết pháp. 

2) Tuyên pháp. 5) Lợi sinh. 

3) Tịnh cõi Phật. 6) Hộ pháp. 

% 

-Kinh văn : “Sau đó được thành Phật” tới “cũng không 
có đường ác”. 

Tán răng : dưới là quả ký. Có hai phân : 

- 5 tụng rưỡi : tụng đâu về ký. 

- Ì tụng rưỡi sau : tụng về kết luận. 

Đây là phần đầu, có bốn : 

L) Tự thể. 3) Tên kiếp. 

2) Tên nước. 4) Tưởng trạng cõi nước. 

Bỏ tát chúng rất đông, đều ở trong cõi nước đó, giỗng như 
trên kia đã nói. 

*% 

-Kïnh văn : “Ty kheo Phú Lâu Na” tới “ta nay chỉ nói 
qua”. 

Tán răng : đây là phân kết luận. 

Xét ý đoạn văn này, thì thấy đây là Phật thụ ký cho từ Bát 
địa trở lên trong cối của báo Phật. 
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% 

-Kinh văn : “Bấy giờ, một ngàn hai trăm” tới “cũng 
chẳng khoái sao ?”. 

Tán răng : dưới đây là đoạn lớn thứ hai, nói về việc thụ ký 
cho năm trăm người. Có 4 mục : 

1) Trong tâm mong muốn. 

2) Phật ưng thuận. 

3) Phật chính thức thụ ký cho. 

4) Hồi hận, lĩnh giải. 

Đây là mục đâu. 

*% 

-Kinh văn : “Phật biết những người này” tới “Tam Bồ đề 
ký”. 

Tán răng : đầy là mục hai : Phật ưng thuận. 

% 

-Kinh văn : “Ở trong chúng này” tới “Phật Thế tôn”. 
Tán răng : đây là mục ba : Phật chính thức thụ ký cho. Có 
hai phân : 

- Phân đâu : thụ ký cho người có mặt. 

- Phần sau : | tụng rưỡi ở cuôi, tụng về việc thụ ký cho 
người văng mặt. 

Phần đầu có hai : 

- Đầu tiên là trường hàng. 

- Sau đó là kệ tụng. 

Trường hàng có hai : 

a) Đầu tiên : thụ ký cho Trân Như. 

b) Sau đó : thụ ký cho năm trăm (đệ tử). 
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Đây là phần đâu. 
+ 


-Kinh văn : “Năm trăm người đó” tới “gọi là Phố 
Minh”. 

Tán răng : đây là thụ ký cho năm trăm đệ tử. Có hai cách 
giải thích : 

- Một là : đây tức là 500 trong số 1200. 

- Hai là : đây là số khác. 

Cách giải thích đâu là đúng. 

“Ca Lưu Đà Di”, đây gọi là Hắc quảng (ánh sáng đen). 
“Ưu Đà Di”, đây gọi là Xuất hiện. 

“Chu Đà”, có nghĩa là con răn. 

“Nô Sa Già Ða”ø, nêu phiên âm thật đúng thì phải là Sa Bà 
Yết Đa, tiếng Hán dịch là Thiện lai. 

Các điều khác thì như trước đã giải thích. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “nên hiệu là Phố 
Minh”. 

Tán răng : đây là 11 tụng, chia làm hai phân : 

- 0 tụng rưỡi đầu : tụng về việc thụ ký cho người có mặt. 

- l tụng rưỡi sau : tụng về việc thụ ký cho người văng mặt. 
Trong 9 tụng rưỡi, tụng về việc thụ ký cho người có mặt ở 
phân đâu, có hai mục : 

- 6 tụng : thụ ký cho Trần Như. 

- 3 tụng rưỡi : thụ ký cho năm trăm đệ tử. 

Mục đầu lại chia làm năm. Trong này có hai : 

+ Ì tụng : Thời. 
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+ 1 tụng rưỡi : Tự thê. 

% 

-Kinh văn : “Cõi nước ấy thanh tịnh” tới “pháp diệt trời 
người lo”. 

Tán răng : trong này có ba : 

- Ì câu : cõi nước. 

- 2 tụng và 1 câu : quyến thuộc. 

- Ï tụng cuối trụ thọ. 

% 

-Kinh văn : “Năm trăm tỳ kheo ấy” tới “đều như trên đã 
nÓI”. 

Tán răng : đây là việc thụ ký cho năm trăm đệ tử. Có ba 
phân : 

- 3 câu : Tự thê. 

- l tụng, 1 câu : Truyễn ký. 

- I tụng rưỡi : Kết loại. 

% 

-Kinh văn : “Ca Diếp ngươi đã biết” tới “ngươi hãy 
tuyên. thuyết đi”. 

Tán răng : đây là đoạn thứ hai nói về việc thụ ký cho người 
văng mặt. Tức là thụ ký cho số người chăng tại cuộc hội 
trong số 1200 người. 

% 


-Kinh văn : “Bây giờ năm trăm” tới “hối lỗi tự trách”. 
Tán răng : đây là mục thứ tư : (500 đệ tử) hồi hận và lĩnh 
giải. Có hai phân : 

- Phân đầu : nêu lên sự hoan hỉ, hối hận, tự trách. 


1153 


- Phân sau : nói lên sự hồi hận tự trách. 
Đây là phân đâu. 
+ 


-Kinh văn : “Thế tôn” tới “tiểu trí là đủ”. 

Tán răng : dưới là nói lên sự hồi hận, tự trách. 

Có hai phân : đâu là trường hàng, sau là kệ tụng. 

Trường hàng có hai : đâu là tự trách, sau là lĩnh giải. 

Đây là phần đâu : trước là nêu lên, sau là giải thích. 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn” tới “cho họ rồi đi”. 

Tán răng : đây là lĩnh giải. 

Có hai phân : đầu là dụ (thuyết), sau là hợp (thuyết). Trong 
dụ có hai : 

- Đầu tiên là lĩnh giải về xưa là quyên. 

- Sau đó là lĩnh giải về nay là thực. Đó là đoạn từ “sau đó 


Ló 
SG b) 


thân hữu gặp gỡ nhìn thấy hắn” trở xuống. 

Phần đầu có 3 mục : 

1) Lĩnh giải : lúc đầu dẫn ra khỏi chỗ nguy hiểm. 

2) Từ “người đó say năm” trở xuống : lĩnh giải nửa đường 
mới lùi. 

3) Từ “dậy rồi đi chơi” trở xuống : lĩnh giải việc (Phật) vì 
(chúng sinh) mà đặt ra hóa thành. 

Chắng lĩnh giải về mục thứ tư “mọi người mệt mỏi đều 
nghỉ ngơi”. 

Đây là mục đầu : tức là việc mười sáu vương tử mới gặp 
lần đầu. 

“Có người” : là tự ví dụ với bản thân. 
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“Nhà thân hữu” : là ví dụ ví với thiện hữu chân chính của 
các vương tử trên. 

“Hữu” : là bạn cùng chí hướng, là bạn rất thân. 

Lễ Ký nói răng : Liêu hữu thì nêu đức khiêm nhún, Chấp 
hữu thì khen đức nhân hậu. Trịnh Huyễn giải thích : Liêu 
hữu là bạn cùng làm quan. Chấp hữu là bạn cùng chí 
hướng. 

Trên kia đã ví Phật pháp với nước, đại thừa với thành, 
trung đạo đại thừa với nhà (xá). Nay “nhà” ở đây cũng tức 
là nhà đó. Vì từ trong cối sinh tử mà đi tới Phật pháp, trong 
thời gian ấy vẫn còn là phàm phu, phiền não chưa đoạn, 
còn bị vô minh trói buộc, say mụ mê tâm, đang nằm ngủ 
trong vòng sinh tử, tuy gặp Phật pháp, vẫn gọi là “say 
năm”. 

“Bầy giờ thân hữu” hóa duyên ở nơi này đã dứt, phải hành 
hóa ở chốn khác, cho nên gọi là “việc quan phải làm” 
(quan sự đương hành), cũng giỗng như ở nơi một ao đầm 
lớn bơi thuyên nhanh mà xuôi sang đông, người ngồi trên 
thuyên nhìn nước ao tù mà tưởng là nước chảy sang tây, kỳ 
thực là nước chắng vận hành. 

Tự hành trái ngược với chân (thừa), cho nên gọi là Phật 
“đi” (Phật khứ). 

Kinh Hoa Nghiêm nói có mười loại hành : 

1) Văn pháp hành. 

2) Thuyết pháp hành. 

3) Bất tùy tham sân s1 hành (hành động chắng theo tham 
sân s1). 
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4) Dục giới hành. 

5) Sắc, Vô sắc Ø1ớI tam muội hành. 

6) Nghĩa pháp hành. 

7) Nhất thiết thú hành. 

8) Nhất thiết Phật sát hành. 

9) Niết bàn hành. 

10) Thành mãn chư Phật hành. 

Tủy theo sự tương ứng mà giải thích. Vì đây là đem Phật 
pháp của pháp vương mười phương đi tới nơi khác mà giáo 
hóa, cho nên gọi là “việc quan phải làm” (quan sự đương 
hành). 

“Lấy bảo châu vô giá” ví với đại Bồ đề tâm. 

Bảo châu có ba loại : 

l1) Thủy thanh. 

2) Như ý. 

3) Thổ kim (nhả ra vàng). 

Thổ kim có ba loại : 

L/ Loại hạ phẩm : nhả ra một thì được gấp ngàn lần. 

2/ Loại trung phẩm : nhả ra một, thì được gâp vạn lần. 

3/ Loại thượng phẩm : nhả ra một, thì được gấp vô lượng 
lân. 

Ví dụ với nhất thừa có thể sản xuất ra tam thừa, từ tiểu 
(thừa) tới đại (thừa), cứ theo thứ tự mà phối vào. 

Thủy thanh : ví dụ chung chỉ Phật pháp vì thanh trừ được 
phiên não. 

Như ý : ví với đại Bồ đề tâm, vì tùy ý cầu gì đêu được viên 
mãn. Nay lấy đó làm ví dụ. 
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“Áo” (y) : ví với thức. “Buộc” (hệ) : chỉ sự huân tập. 

Giáo hóa cho họ, khiến họ phát tâm rồi đi đến nơi khác tiễn 
hành việc giáo hóa, đó gọi là “cho rôi thì đi”. 

% 

-Kinh văn : “Người ấy say năm, chắng tỉnh biết gì”. 

Tán răng : đây là mục thứ hai : lĩnh giải về nửa đường mới 
lùi bước. 

Bây giờ vẫn còn bị phiền não say mụ, dẫu nằm ở nhà đại 
thừa của thân hữu, nhưng chăng tự biết rõ là có Bồ đề tâm 
châu. 

Duy Thức dẫn kinh nói răng : “hôn túy triền tâm, không hề 
thức tỉnh”. Ở đó lây thức Mạt na tương ứng với Vô minh 
gọi là Túy thể. Nay lấy thức thứ sáu bất cộng Vô minh, 
chính thức làm Túy thê. Vì ở tại địa vị dị sinh sẽ dậy mà du 
hành. 

x% 

-Kinh văn : “Dậy rồi đi chơi” tới “bèn cho là đủ”. 

Tán rằng : đầy là mục thứ ba : lĩnh giải về việc (Phật) đặt 
ra hóa thành. 

Đã thoái đại tâm, “trở dậy” (khởi) muốn đi tìm thắng pháp, 
nên gọi là “đi chơi” (du hành). 

Tới trong Phật pháp nhị thừa, gọi là “nước khác”, vì chăng 
phải là nơi đã từng sinh trưởng ở đó, vì xưa kia ở trong 
vòng sinh tử gọi đó là “nước mình”. 

Ở trong đại thừa thì gọi là ở nhà thân hữu. 

Nếu là người đã phát tâm rồi, ở trong Phật pháp thì gọi 
Phật pháp là nước mình, sinh tử là nước khác. Cho nên 
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trước đây mới nói là “ở lâu nước người hơn năm mươi 
năm”. 

Nếu là người trước khi chưa phát tâm, ở ngoài Phật pháp, 
thi coI sinh tử là nước mình, Phật pháp là nước khác. 

Ngay văn ở đây cũng giống với cách nói của Kinh Niết 
Bàn, ví đại thừa với nhà của cha, tiểu thừa với nước người. 
Câu chính pháp vị thì gọi là “vì áo cơm”. Tự mình ra sức 
cô gắng siêng năng để câu chính pháp thì gọi là “ra sức 
siêng năng vất vả đề cầu thứ rất to lớn”. 

Vì đó là ở tại nhân vị nhị thừa xả bỏ năm thứ dục lạc, xả bỏ 
mọi thứ phóng dật, nên “có được chút ít chứng đặc” Niết 
bàn nhị thừa, thì không cầu tiễn nữa, “bèn tự cho là đủ”. 
Rồi nảy sinh ra tư tưởng là đã được diệt độ, đã được yên 
ốn. 

% 

-Kinh văn : “Sau này thân hữu” tới “tới mức như vậy”. 
Tán răng : dưới là đoạn thứ hai : lĩnh giải về nay nói là 
thực. Có hai phân : 

- Phân đâu là lĩnh giải về diệt hóa. 

- Phân sau là lĩnh giải về thuyết thực. 

Đây là phần đâu. 

Vì sao đề cầu y thực vô lậu mà lại tới ở địa vị nhị thừa cho 
uống ? Vất vả như vậy mà chỉ được tiểu quả lợi ? Chỉ vì 
đó chăng phải là thực (thừa) mà thôi. 

*% 


-Kinh văn : “Ta xưa muốn khiến” tới “rất là (ngu) sỉ”. 
Tán răng : dưới là lĩnh giải vê việc (Phật) chính thức thuyêt 


115S 


về thực (thừa). Có ba phân : 
- Phân đâu : thuyết về việc cùng được gặp (Phật). 
- Phân hai : trách vì trụ ở quyên (thừa). 
- Phân ba : khiến lấy thực (thừa). 
Đây là phân đầu và phần hai. 
“Ngũ dục lạc” tức là ngũ an lạc : 
1) Tự tính lạc. 
2) Nhân lạc. 
3) Thụ đoạn lạc. 
4) Khô đối trị lạc. 
5) Vô não hại lạc. 
Hoặc Phật quả Ngũ pháp thanh tịnh pháp giới cùng Tứ trí 
phẩm, hoặc là đại thừa vô lậu Ngũ uân tức giới thân v.v... 
“Ta xưa muôn khiên cho ngươi được thứ an lạc này”, cho 
nên đã “lây hạt châu vô giá” tức diệu nhân Bỏ đề, “cột vào 
trong áo của ngươi”, tức là huân tập vào tâm thức của 
nØưƠI, nó tại trách (ngươi vẫn còn) trụ ở quyền NUC 
nên nói “mà ngươi chăng biết”, tự mình “lo nghĩ vất vả” 
uông công ` “đề cầu tự vã iphä0 chấp chăng diệt, chăng cầu 
ngũ lạc, “rất là (ngu) sĩ”. 
% 
-Kinh văn : “Ngươi nay có thể” tới “không thiếu thôn 

Ì 
 sà răng : đây là khiến lây thực (thừa). 
* Chữ [#ƒ] đọc là Mậu, là trao đối. Trao đôi các vật thì 
dùng chữ [ĩ] Mậu này, là chữ Bồi [R] chép với chữ Mão 


[ÚI]. Chữ [ñI] có âm là Dậu. Có chỗ viết là[ ], Ngọc 
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Thiên nói chữ này đọc theo phiên thiết của Ca nhã (Cả), 
chỉ họ của người. Chẳng phải là nghĩa ở đây. 

“Dùng để trao đối” : có nghĩa là dùng sơ tâm, ví như tiêu 
bảo châu, mà thân cận chư Phật. Nghe và huân tập chính 
pháp, tăng thêm thiện căn đề mà đồi lấy phúc trí thượng vị 
đại thừa, ví như đại như ý châu vô cùng quý báu. Một khi 
đã được thứ đó rồi thì “thường được như ý, không thiếu 
thốn øì”, vì đầy đủ mọi đức. 

% 

-Kinh văn : “Phật cũng như vậy” tới “nhất thiết trí tâm”. 
Tán răng : dưới là hợp lĩnh. Có hai : 

- Đầu : hợp lĩnh về xưa là quyên. 

- Sau : hợp lĩnh về nay là thực. Đó là đoạn từ “nay Thế 
tôn...” trở xuống. 

Phần đầu có ba mục. Đây là mục thứ nhất : hợp lĩnh về lúc 
đâu dẫn ra khỏi chỗ nguy hiểm. 

*% 

-Kinh văn : “Rôi sau bỏ quên, chắng biết chăng hay”. 

Tán răng : đây là mục thứ hai, là hợp lĩnh về nửa đường 
mới lùi. 

% 

-Kinh văn : “Đã được đạo A lahán” tới “vẫn còn chẳng 
mật”. 

Tán rằng : đầy là mục thứ ba, hợp lĩnh về việc (Phật) đặt ra 
hóa thành. 

Lúc tu hành định tìm thánh pháp (ví như) của cải châu báu, 
hao phí công sức, đó gọi là “mưu sinh gian nan”. 
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* “Gian” : vốn chỉ đất khó làm. Sách Thích Danh nói : 
“Gian” nghĩa là “căn”, ví như gốc rễ của vật vậy. “Nan” 
nghĩa như “đạn” (sợ, e sợ) chỉ thứ mà người ta phải kiêng 
ky e sợ. 

“Đắc quả A la hán” cho là đã đắc đạo đầy đủ rồi, “mới 
được ít mà đã cho là đầy đủ”. Nhân xưa bản nguyện ngày 
nay vẫn còn, thời nay mới chín vậy. 

% 

-Kinh văn : “Ngày nay Thế tôn” tới “thực được diệt 
độ”. 

Tán răng : dưới là hợp lĩnh về nay thuyết thực. Có hai phân 


- Phân đầu : hợp lĩnh về diệt hóa. 

- Phân sau : hợp lĩnh về thuyết thực. 

Đây là phần đâu : chỉ rõ nhị Niết bàn (chỉ Niết bàn của nhị 
thừa, tức hữu dư y Niết bản) là nhân của Phật, cho nên nói 
răng “khiến các ông trồng thiện căn Phật, thị tướng Niết 
bàn”. 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn” tới “được pháp chưa từng có”. 
Tán răng : đây là hợp lĩnh về nay thuyết thực, mừng được 
pháp chưa từng có. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ, bọn A Nhã Kiểu Trần Như” tới 
“bèn tự cho là đủ”. 

Tán răng : dưới đây là 12 tụng rưỡi, chia làm 2 phân : 

- 2 tụng rưỡi đầu, tụng về hồi hận tự trách. 
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- 10 tụng sau, tụng về lĩnh giải. 

Đây là phần đầu : 

- l tụng đầu : nêu việc lễ (Phật). 

- Ì tụng rưỡi sau : tự trách. 

x% 

-Kinh văn : “Ví như người nghèo túng” tới “lúc ấy năm 
chẳng biết”. 

Tán răng : dưới là tụng về lĩnh giải. Chia làm hai phân : 

- Phân đầu : 6 tụng, tụng dụ lĩnh. 

- Phân sau : 4 tụng, tụng hợp lĩnh. 

Phần đầu lại chia làm hai : 

- 4 tụng đầu : tụng lĩnh giải về dụ xưa là quyên. 

- 2 tụng sau : tụng lĩnh giải về dụ nay thuyết thực. 

Lĩnh giải về dụ xưa là quyên có ba ý. Trong văn này có hai 


+ 7 câu đầu : lĩnh giải về dụ đầu tiên giáo hóa khiến phát 
tâm. 

+ 1 câu sau : lĩnh giải về dụ nửa đường mới lùi. 

Từ trong sinh tử mà tới nhà đại thừa, cho nên gọi là “đi 
đến” (vãng). 

Pháp tài vô lượng, cho nên gọi là “đại phú”. CoI giáo pháp 
là “cơm” (thiện). Lấy Bồ đề tâm làm “châu ngọc”. Tuy gặp 
đại thừa, nhưng vẫn còn say vì vô minh, cho nên “nằm mà 
chẳng dậy”. 

% 


-Kinh văn : “Người ây đã dậy rôi” tới “có châu báu vô 
Ơn 
ø1a”ù. 
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Tán răng : đây là ý thứ ba của phân lĩnh giải về dụ xưa là 
quyên, đó là lĩnh giải về (Phật) đặt ra hóa thành. 

Thoái chuyền khỏi đại thừa rồi, sau đó mới từ sinh tử mà 
trở dậy đi đến nước nhị thừa. 

% 

-Kinh văn : “Thân hữu cho châu ngọc” tới “tha hồ với 
ngũ dục”. 

Tán răng : đây là lĩnh giải về dụ nay thuyết thực (thừa) : 
„ Tụng đầu chỉ rõ nhân xưa là diệt hóa hiển chân. 

» Tụng sau thuyết minh về sinh hoan hi. 

Tuy hiện tại chưa giàu, nhưng sau này sẽ ø1àu có các của 
cải, tuy chưa được ngũ dục, nhưng không khác øì đã được, 
giống như nhìn thấy cò trăng đậu ở cây thì chứng tỏ là 
nước không phải là không có. 

% 


-Kinh văn : “Chúng tôi cũng như thế” tới “tự đủ chăng 
cầu nữa”. 

Tán răng : dưới là 4 tụng về hợp lĩnh. Có hai phân : 

- 2 tụng đầu, tụng hợp lĩnh về xưa là quyên (thừa). 

- 2 tụng sau, tụng hợp lĩnh về nay thuyết thực (thừa). 
Đây là phần đầu : 


- I tụng đâu, tụng hợp lĩnh về lúc đầu dẫn ra khỏi nơi nguy 
hiểm. 

- Nửa tụng sau, tụng hợp lĩnh về nửa đường mới lùi. 

- Nửa tụng cuối, tụng hợp lĩnh về việc (Phật) đặt ra hóa 
thành. 
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% 

-Kinh văn : “Nay Phật giác ngộ cho tôi” tới “khắp cả 
thân tâm đêu hoan hỉ”. 

Tán răng : đây là 2 tụng hợp lĩnh về nay thuyết thực (thừa). 
Chia làm hai : 

- Ï tụng đầu, tụng hợp lĩnh về diệt hóa, hiển chân. 

- 1 tụng sau, tụng hợp lĩnh về đã sinh hoan hi. 


555 


PHẨM THỤ HỌC VÔ NHÂN KÝ 

Ba môn phân biỆt : 

IL. NÓI RÕ DỤNG Ý 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

III. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

IL. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có hai ý : 

1. Hạng hạ căn có hai loại : Loại danh cao thì phẩm trước 
đã thụ ký cho rồi, loại danh chẳng cao thì đến phẩm này 
mới thụ ký cho. Cho nên mới có phẩm này. 

2. Trong việc Phật thụ ký cho : trên là đồng ký, đây là hậu 
ký. Cho nên có phẩm này. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

Hăm hở mong cầu tinh tiễn tu tập thì gọi là “Học” (tức địa 
vị hữu học). Việc tính tiễn tu tập ngừng vì đã viên mãn thì 


1161 


øọI là “Vô học”. 

Nay Phật thụ ký cho các loại trên, cho nên gọi là “nhầm 
Thụ Học Vô Học Nhân Ký” (thụ ký cho các hạng người 
hữu học và vô học). 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi : vì sao đối với hạng trung căn, việc thụ ký lại gộp 
làm một phẩm, nhưng đối với hạng hạ căn thì việc thụ ký 
lại tách ra làm hai phẩm ? 

Đáp : việc thụ ký cho hạng cao danh thì một điều khác hai 
điều giỗng, vì Mãn Từ và (A Nhã Kiều) Trần Như là hai 
loại khác nhau. Chăng phải hạng cao danh thì một điều 
giống, hai điều khác, vì hai ngàn người kia và A Nan là hai 
loại khác nhau, do đó mà hai loại chia làm hai phẩm. Hạng 
trung căn thì chăng thế, vì Mãn Từ trong loại cao danh là 
để giáo hóa, A Nan trong loại hạ danh là để giáo hóa. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ A Nan” tới “chăng cũng khoái ư 
25 

Tán răng : phẩm này có hai đoạn : 

- Đoạn đầu là chúng tự hy vọng. 

- Đoạn sau là Phật thụ ký biệt cho. 

Đoạn đâu có hai phân : 

- Phân đâu là 2 người hy vọng, thỉnh cầu. 

- Phân sau là 2.000 (người khác) hy vọng thỉnh cầu. 
Trong phân đầu lại có hai phân : 

a. Tâm niệm. b. Ngỏ lời. 

Đây là phần đâu. 
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% 

-Kinh văn : “Liền từ chỗ ngồi đứng dậy” tới “chỗ quy y 
của chúng con”. 

Tán răng : dưới là phân ngỏ lời. Có ba mục : 

- Đầu tiên trình bày bản thân có phần đề theo Phật. 

- Sau đó thuật rõ lý do hai người đáng được thụ ký. 

- Cuối cùng chính thức ngỏ lời thỉnh cầu (Phật). 

Đây là mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Hơn nữa, chúng con” tới “là con của 
Phật”. 

Tán răng : đây là thuật rõ lý do 2 người đáng được thụ ký. 
*% 


-Kinh văn : “Nếu được Phật thụ kýcho” tới “nguyện 
vọng mọi người cũng được thỏa mãn”. 

Tán răng : đây là chính thức xin Phật thụ ký cho. 

*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ những người bậc hữu học và vô 

học” tới “đứng ở một phía”. 

Tán răng : đây là mục 2.000 người khác mong mỏi, thỉnh 
cầu. 

* Chữ [4H] đọc là Đản, có nghĩa là cởi trần một bên vai áo. 
% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Phật bảo” tới “Thế tôn”. 

Tán rằng : dưới là đoạn thứ hai : Phật thụ ký biệt cho. Có 
ba ký : 

- Sơ ký: A Nan. 
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- Thứ ký : La Hầu. 

- Hậu ký : 2.000 người. 

Sơ ký có bốn : 

1) Phật ký. 

2) Chúng ngh1. 

3) Phật biết, bảo họ. 

4) A Nan chứng, thuyết Phật ký. 

Đầu tiên là trường hàng có tám mục : 

1/- Tên Phật. 5/- Tướng trạng cõi nước. 

2/- Nhân hành. 6/- Tên kiếp. 

3/- Lợi ích. 7/- Trụ thọ. 

4/- Tên nước. 8/- Tán thán. 

Đây là mục đâu. 

Do trì pháp tạng, trí như biến sâu chăng thê lường được, 
danh như núi cao khó thê ngưỡng vọng được, cho nên gọi 
là “Sơn Hải Tuệ”. 

Thần thông đạt được, tự mình tha hồ vận dụng, cho nên gọi 
là “Tự Tạt”. 

Không hề chướng ngại, nên gọi là “Thông Vương”. 

% 


-Kinh văn : “Nên cúng dàng” tới ““Fam miệu tam Bồ 
đè” 

Tán răng : đây là ký vê nhân hành. 

x% 

-Kinh văn : “Giáo hóa hai mươi” tới “Diệu Am Biên 
Mãn”. 


Tán răng : đây có bốn ký : 
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1) Lợi ích. 3) Tướng trạng coi nước. 
2) Tên nước. 4) Tên kiệp. 
*% 


-Kinh văn : “Phật đó thọ mệnh” tới “lại gấp bội chính 
pháp”. 

Tán răng : đây là ký vê trụ thọ. 

+ 


-Kinh văn : “A Nan” tới “ca ngợi công đức ây”. 
Tán răng : đây là ký vê tán thán. 
x% 


-Kinh văn : “Bây giờ Thế tôn” tới “sau đó thành chính 
giác ”. 

Tán răng : đây là 1 tụng, tụng về nhân ký ; 4 tụng sau, tụng 
về quả ký. 

x% 


-Kinh văn : “Hiệu là Sơn Hải Tuệ” tới “trồng nhân 
duyên đạo Phật”. 

Tán răng : đây là quả ký, có sáu mục : 

I1) Nửa tụng đầu : danh hiệu. 

2) Một câu sau đó : tướng trạng cõi nước. 
3) Một câu : tên nước. 

4) Nửa tụng : lợi ích. 

5) Nửa tụng : tán thán. 

6) Hai tụng : trụ thọ. 

Lợi ích chúng sinh, tu Phật nhân hạnh. 

% 


-Kinh văn : “Bây giờ tronghội” tới “được quyết như 
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vậy”. 

Tán răng : đây là mục thứ hai : đại chúng nghi hoặc. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thế Tôn” tới “Tam miệu tam Bồ 
đề tâm”. 

Tán rằng : đầy là mục ba : Phật biết, bảo họ. Có ba phần x 
- Đầu tiên thuyết về nhân ban đâu. 

- Sau đó trình bày về hành sau đó. 

- Cuối cùng là kết luận : đắc ký. 

Đây là phần đâu. 

Câu Xá luận thuyết về Thích Ca gặp gỡ lần đầu, về Thích 
Ca phát tâm, như trong đó tụng rằng : 

“Ở ba vô số kiếp, 

Quan sát ngược trở lên, 

Nhiên Đăng, Bảo Kế Phật, 

Thích Ca gặp đầu tiên”. 

Nay nói nửa đường gặp Phật ở một nơi nào đó, chăng phải 
là lân đầu tiên. 

*% 

-Kinh văn : “A Nan thường ưa thích” tới “cho nên được 
ký này”. 

Tán răng : đây là trình bày về việc tu hành sau này và kết 
luận về việc đắc ký. 

Kinh Hoa Nghiêm nói răng : “ví như người nghèo túng 
ngày đêm đêm các thứ châu báu của người khác, còn mình 
thì chắng có phân nửa số tiền ấy. Hạng đa văn cũng giỗng 
như vậy”. Cho nên, chăng phải chỉ đa văn là có thê siêu 
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việt ngay, mà còn cân có hành để hỗ trợ thêm. Tức như 
kinh đó nói răng : “nễu muốn cầu trừ điệt vô lượng các 
điều tội lỗi, bạc ác thì còn cân phải trong mọi lúc đều phát 
tâm đũng mãnh đại tỉnh tiễn”. 

Cũng chắng phải chỉ cần có hành ây là liền được Bồ đề, mà 
còn cần phải đa văn để dẫn đạo. 

Lại như kinh nói : 

“Đa văn năng dẫn lạc, 

Đa văn nhiếp mọi thiện, 

Đa văn xả vô nghĩa, 

Đa văn đắc Niết bàn”. 

Cho nên, văn này căn cứ vào Nhất tướng luận. Trong Tứ ý 
thú, thì “Chúng sinh ý nhạo ý thú” có nghĩa là đối với một 
thiện căn thì hoặc khen hoặc chê, v1 sự (tiếp thụ) giáo hóa 
chẳng nhất định. Song nhân hành của chư Phật, từ Sơ địa 
trở đi thì đức lực đều như nhau, tướng thành Phật cũng lại 
như vậy. Chỉ vì bản nguyện khác nhau, kiến giải đương 
nhiên khác nhau, cho nên có sự khác biệt. Thế nên ở đây 
kết luận nói răng : “bản nguyện như vậy”. 

*% 

-Kinh văn : “A Nan” tới “cũng biết bản nguyện” 

Tán răng : đây là mục bốn : A Nan chứng thuyết. Có hai 
phân : 

- Đầu tiên là kinh gia thuật chứng. 

- Sau đó là vị ấy tự trân thuyết. 

Đây là phần đâu. 

% 
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-Kinh văn : “Bấy giờ A Nan” tới “hộ trì chư Phật pháp”. 
Tán - răng : đây là phần vị ấy tự trần thuyết, nói rõ bản 
thân vốn ở địa vị cao, nhưng thị hiện hóa làm thị giả, cho 
nên nói là “phương tiện làm thị g1ả”. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Phật bảo” tới “vẫn như ngày nay”. 
Tán răng : dưới là phân thứ hai : nói về việc thụ ký của La 
Hầu La. Trường hàng có bốn ký : 

1) Tên. 3) Theo lệ trước. 

2) Nhân. 4) Kế tự. 

Đây là hai ký đâu. 

% 


-Kinh văn : “Là Đạo Thất Bảo Hoa” tới “Tam miệu tam 
Bô để”. 

Tán răng : đây là hai ký cuôi. 

* Chữ [Eã] đọc là Đạo. Ngọc Thiên giải thích Đạo là giẫm, 
là giày xéo lên mà đi. Thích Danh nói : Chữ Đạo [#ã] cũng 
có nghĩa như chữ [3l] Đạo. Vì Đạo là dùng chân mà giẫm 
lên cũng như (đi) đường. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “nhất tâm cầu Phật 
đạo”. 

Tán răng : đây là 4 tụng chia làm bốn mục : 

I) Thường làm con ta. 

2) Làm con các Phật. 

3) Trình bày mật hạnh. 

4) Thuyết về thắng nhân. 
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Đây là hai mục đâu. 

Phật có ba con, đây là con lớn nên gọi là Trưởng. 

% 

-Kinh văn : “Mật hạnh La Hầu La” tới “để tới đạo vô 
thượng”. 

Tán răng : đây là hai mục sau. 

Tôn giả lưu thân ở cõi Thiệm Bộ, chắng nhập Niết bàn, 
ngày nay ở Tây phương, thỉnh thoảng vẫn còn có người 
nhìn thấy. 

*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “hai ngàn người 
chăng ?”. 

Tán răng : đây là phần thứ ba, nói về việc thụ ký cho 2.000 
người. Có bốn phân nhỏ : 

1) Phật thấy, hỏi. 

2) A Nan đáp. 

3) (Phật) chính thức thụ ký biệt cho. 

4) 2.000 người đó hoan hỉ, lĩnh thụ. 

Đây là phần đâu. 

“Nhu nhuyễn” : có nghĩa là điều thuận căn thục. 

“Tịch nhiên” : nghĩa là tâm trong lắng (thấu hiểu được) 
điệu lý. 

“Thanh tịnh” : chăng bị mê hoặc phiên não. 

“Nhất tâm” : có nghĩa là chăng còn có tư tưởng khác. 

*% 

-Kinh văn : “Đúng thế ! Đã thấy”. 

Tán răng : đây là A Nan đáp. 
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*% 
-Kinh văn : “A Nan” tới “hộ trì pháp tạng”. 
Tán răng : đây là ký. Trường hàng có hai : 
1) Ký nhân, 2) Ký quả. 
Đây là mục đâu. 
*% 
-Kinh văn : “Cuối cùng đồng thời?” tới “thảy đều đồng 
đăng”. 
Tán răng : dưới là quả ký. Có hai : 
1) Danh hiệu giống nhau. 
2) Các thứ khác giông nhau. 
% 
-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “sau sẽ thành chính 
giác ”. 
Tán răng : trong đây có 5 tụng, chia làm năm. Đây có hai : 
1) Một tụng : nêu lên. 
2) Một tụng : về nhân. 
*% 


-Kinh văn : “Ở các nước mười phương” tới “dần dần 
nhập Niết bàn”. 

Tán răng : đây có ba : 

3) Một tụng nêu danh hiệu giống nhau. 

4) Một tụng nêu tên nước giống nhau. 

5) Một tụng nêu tên thân dụng giống nhau. 

Trường hàng không có mục này. 


+ 
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-Kinh văn x “Bầy giờ Học, Vô học” tới “như được rưới 
Cam lô”. 
Tán răng : đây là mục thứ tư : 2.000 người hỷ lĩnh. 


KINH PHÁP HOA HUYÈN TÁN 
QUYÊN THỨ TÁM - PHẢN TRƯỚC 
ĐÃ XONG 


Năm Bảo An thứ ba, tháng Chạp, ngày 16, Sự Tăng Giác 
chùa Pháp Long dùng bản của Viên Như phòng chùa Tưng 
Phúc đem in, khuyên điểm đã xong. 
“ để pháp được trụ lâu dài, vãng sinh Cực lạc ` 
Các bản đêu là bản khuyên điểm bằng son. Dùng bản 
khuyên son đó đem in, dùng bằng son cả cũng không được. 
Cho nên bản này là bản viết tay, về hình thức tự nó đã 
khác với bản In. 
QUYÊN THỨ TÁM (PHẢN SAU) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TỪ ÂN soạn. 


PHẨM PHÁP SƯ 


2 


Ba môn phân biỆt : 


I.NÓI RÕ DỤNGÝY. _ 
II. GIẢI THÍCH TÊN PHÁM. 
HI. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 


I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 
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Có ba ý: 


1. Trên kia phẩm đầu tiên là phẩm Tựa thuật rõ nhân do, 
thứ đến 8 phẩm gọi là Chính tông. Trước hết, dẫn phẩm 
Tín Giải nói răng : “nay trong kinh này chỉ thuyết nhất 
thừa”. Phẩm này lại nói thêm : “mở môn phương tiện, nói 
rõ tướng chân thực”, tức là lây nhất thừa làm tông chỉ của 
cả bộ kinh (Kinh tông), dẫn dụ loại Bắt định tính trong nhị 
thừa, hơn nữa đều thụ ký cho. 

19 phẩm cuối gọi là Lưu thông. Phần Lưu thông kinh này 
chăng phải là dẫn dụ hạng nhị thừa thoái thất đại tâm (chỉ 
hạng không phát tâm tu đại thừa), càng không có chỗ nào 
khai quyên hiển thực, chính thuyết nhất thừa, vì tuy phẩm 
này và phẩm Trì có ít bát bộ Tỳ kheo ni v.v.. được thụ ký, 
nhân nói tới tông ký, nhưng chăng phải là thuyết thêm về 
nhất thừa, để khuyến dụ họ khiến họ tu học rồi thụ ký cho, 
mà đều là lưu thông cả. 


Trong Lưu thông, chia làm ba : 


- 4 phẩm đầu là Tán trọng lưu thông : tán thán pháp, tán 
thán người là đáng tôn đáng trọng, khiên sinh lòng hoan hỉ 
ngưỡng mộ. 


- 7 phẩm sau là Học hạnh lưu thông : học tập hoăng dương 
kinh này, chính hạnh, trợ hạnh khiên không thương tôn, 
hủy hoại. 
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- 8 phẩm cuối là Phó thụ lưu thông : vì thị hiện tướng 
(Phật) phó chúc và đệ tử vâng mệnh tuân hành. Đây cũng 
tức là phần lưu thông của ba vòng thuyêt pháp. 


-Hỏi : trong các kinh khác phân Lưu thông văn ít nghĩa 
gọn, nay trong kinh này cớ sao (phân Lưu thông) lại 
rộng như vậy ? 


Đáp : dưới phẩm này nói : số kinh mà ta đã thuyết nhiều vô 
lượng ngàn ức. Trong số đó, kinh này khó tín giải nhất, bí 
yếu chư Phật thường tự thủ hộ, từ xưa tới nay chưa từng 
thuyết minh rõ, ý nghĩa tôn chỉ sâu xa, kẻ sinh tín giải ít. 
Cho nên phần Lưu thông của kinh này nhiều hơn kinh 
khác. Hơn nữa giáo hóa đại cơ (hạng có căn cơ đại thừa) dễ 
có thê thành thục, còn giáo hóa loại hồi tâm thì khó tín 
giải. Cho nên Lưu thông phải nhiều, phải dùng đủ mọi 
cách đề khuyên khích động viên. 


Trong 4 phẩm đầu về Tán trọng lưu thông, 3 phẩm đầu là 
Tán trọng, phầm Trì sau là Lưu thông. 


Trong 3 phẩm đầu, phẩm Pháp Sư nói rõ : ở kinh này dù 
người hay pháp đều đáng tôn trọng, đáng làm khuôn phép ; 
phẩm Bảo Tháp nói rõ pháp đáng trọng, chốn thuyết kinh 
này, tháp vọt lên để nghe pháp ; phẩm Thiên Thụ tuy cũng 
thuyết minh về pháp, nhưng dụng ý là thuyết minh về 
người hoăng dương được kinh này, người đó đáng trọng. 
Chính là vì trọng pháp, cho nên người đó đã chăng tiếc 
thân mệnh, lấy thân mình làm giường. Còn phẩm Trì thì 
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tóm tắt cả nội dung của ba phẩm này : Tán trọng có nghĩa 
rộng cho nên nguyện lưu thông. Cho nên 4 phâm trên gọi 
là Tán trọng lưu thông. 


Hai phần lưu thông khác , tới văn sẽ giải. Đó chính là lý do 
đầu tiên sở đĩ vì sao mà có phẩm này. 

2. Thuyết 19 phẩm gọi là Chính tông. 

12 phẩm đầu thuyết minh về cảnh nhất thừa. Trong chia 
làm hai phân : 

- 8 phẩm trên chủ yêu thuyết minh về quyên thực, về ba 
loại căn cơ được thụ ký. 

- 4 phẩm dưới khen người khen pháp, khuyến khích trì 
hành. 

Phân tích 4 phẩm, chắng khác Lưu thông. Cho nên có 
phẩm này. 

3. Trong luận có bảy dụ, ba bình đăng, mười vô thượng. 
Vô thượng thứ mười là Thị hiện thắng diệu lực vô thượng, 
là dư tàn Tu đa la thuyết. Tức là điều mà luận nói là : dưới 
là thị hiện hai loại lực : Pháp lực và Tu hành lực. 

Pháp lực có năm : 

l1) Chứng. 4) Nghe pháp 

2) Tín. 5) Đọc tụng trì thuyết. 

3) Cúng dàng. 

4 phẩm đầu đều là các phẩm nói về Di Lặc ; là các phẩm 
Phân Biệt Công Đức và Tùy Hỷ Công Đức, vì đều là bảo 
Di Lặc. Riêng một phẩm Thường Tỉnh Tiên ở sau tức là 
phẩm Pháp Sư Công Đức, vì là bảo với Thường Tĩnh 
Tiên. 
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Tu hành lực có bảy : 

1) Trì lực. 

2) Thuyết lực. 

3) Hành khô hạnh lực. 

4) Giáo hóa chúng sinh hành khô hạnh lực. 

5) Hộ chúng sinh chư nạn lực 

6) Công đức thăng lực. 

7) Hộ pháp lực 

Trì lực có ba phẩm : Pháp Sư, An Lạc Hạnh và Trì phẩm. 


‹ Đầu tiên là phẩm Pháp Sư thuyết minh chung về người và 
pháp, năng trì và sở trì. 


° Sau đến phẩm An Lạc Hạnh thuyết minh về pháp tu hành 
của người trì kinh. 


»° Cuối cùng là phẩm Trì thuyết minh về người năng trì. 


Cho nên cả ba phẩm đều gọi là Trì lực. Trên phân tích về 
quyên thực, chủ yếu là để dẫn dụ cho căn cơ nhị thừa chứ 
chưa thuyết về năng trì, sở trì đáng tôn đáng trọng. Nay nói 
rõ nghĩa này. Cho nên mới có phẩm này. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHÁM. 

Đáng làm phép tắc, đáng được giữ gìn thì gọi là “Pháp” : 
đáng để học tập, đáng làm khuôn mẫu thì gọi là “Sư”. 
Giáo này đáng là phép tắc, Lý này đáng để giữ øìn, hai thứ 
ây đều gọi là “Pháp” ; Pháp này đáng đề học tập nên gọi là 
“Pháp Sư”. 
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Cho nên kinh Niết Bàn nói răng : thày của chư Phật, đó là 
Pháp đấy. 

Kinh Di Giáo nói : Ba La Đề Mộc Xoa là vị thày cả của 
ngươi. 

Trong phẩm này tán thán kinh là đáng trọng, Pháp chính là 
thảy, cho nên gọi là Pháp Sư. Pháp này là Pháp Sư. Người 
học được Pháp thì có thể làm khuôn mẫu đề dạy dỗ đào HH 
muôn vật. Thày có pháp, đó gọi là Pháp Sư. “Người ấy” 
Pháp Sư, phẩm này thuyết minh rộng về vân đề này, cho 
nên gọi là phâm Pháp Sư. Trong phẩm này nói cả hai : 
pháp và người học, đều gọi là Pháp Sư. Nghĩa chung cho 
cả hai là hay. 


II. GIÁI ĐÁP THẮC MÁC. 


-Hỏi : Pháp Sư là chỉ những người hoằng trì kinh này, cả 
lúc Phật sinh tiên và sau khi Phật diệt độ, hay là đê chỉ 
những người như thê sau khi Phật diệt độ 2 


Đáp : đều gọi là Pháp Sư cả. Trong này, phân lớn là chỉ 
loại sau khi (Phật) diệt độ, được gọi là Pháp Sư. Còn 
những vị hiện tại được gọi là đệ tử, song hiện đã được thụ 
ký, trong này cũng nói là được danh hiệu Pháp Sư. 

Thêm nữa, vì người hiện tại thụ trì thì dễ, nên lược đi mà 
chẳng nói tới. Còn người thụ trì sau khi (Phật) diệt độ mới 
là khó, cho nên chỉ riêng loại này mới được danh hiệu 
Pháp Sư. Thêm nữa, người hiện đang học tập gọi là đệ tử. 
Còn bát bộ v.v... cũng gọi là Pháp Sư. 
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-Hỏi : phẩm Trì cũng trì kinh này, lại cũng đáng làm phép 
tắc, cớ sao chỉ riêng phầm này được gọi là phầm Pháp Sư 
? 


Đáp : tuy nêu tên chung, nhưng lại là tên gọi riêng, vì 
không có khả năng nào khác. Các phẩm khác còn có nghĩa 
khác có thể đặt tên. Huông hỗ trong này ca ngợi cả hai, 
người và pháp đêu đáng làm thày. 

Thêm nữa, phẩm Trì : hiện tại thuyết pháp thi gọi là Trì. 
Còn đây là khuyến khích tán thán tài năng nỗi trội sau khi 
(Phật) diệt độ, cho nên gọi là phẩm Pháp Sư. 

-Hỏi : phẩm này cũng có thụ ký, cớ sao chăng gọi là phẩm 
Thụ Ký 2 
Đáp : vì việc này ít, cho nên đặt tên theo nhiều. 

+ 
-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “Tam Bồ đề”. 

Tán rằng : văn lớn trong phẩm này có hai đọan : 

‹ Trường hàng và tụng đoạn đâu, thuyết minh về nhân 
Pháp Sư. 

‹ Trường hàng và tụng đoạn sau, thuyết minh về pháp Pháp 
SƯ. 

Đoạn đâu có hai phân : 

- Đầu tiên là thuyết minh về Pháp Sư hiện ở trước Phật. 

- Sau đó thuyết minh về Pháp Sư chăng hiện ở trước Phật. 
Đây là phần đâu. 

Vì Dược Vương trì kinh này đã lâu, tự thiêu thân mình đê 
cúng dàng, cho nên gọi tên Dược Vương. Nhân Dược 
Vương mà bảo với tám vạn người, dụng ý chính là bảo các 
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vị đó được thụ ký. Trong số được thụ ký có các loại Bát 
bộ Tứ chúng tam thừa khác nhau. 

Biện Trung Biên luận nêu 10 pháp hành, mỗi một pháp 
hành lại có 4 hành : 

1) Tự tác (tự mình làm). 

2) Khuyên tha (khuyến khích người khác làm). 

3) Tán thán (ca ngợi). 

4) Khánh úy (chúc mừng, úy lạo). 

Nay tùy hỉ tức là tán thản, chỉ nêu một thứ làm ví dụ cho 
các thứ khác. Do thiện căn nhỏ mà được Bồ đề, thì chỉ như 
ánh mặt trời mới mọc có công dụng xua tan bóng tôi. Trí 
cảnh tỏa sáng thì có thể đoạn trừ ngu si. Cũng như mây 
ráng mới đủùn đã có khả năng giúp cho muôn cỏ, (lòng) từ 
bi mới dây lên sẽ mang theo bóng rợp che chở cho chúng 
sinh. Tùy hỉ một câu sẽ được Bồ đề. Tín giải kinh này, nhất 
định chứng quả, điều đó có gì mà phải nghi hoặc nữa ! 

*% 

-Kinh văn : “Phật bảo Dược Vương” tới “Tam Bồ đề 
ký”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về Pháp Sư hiện chăng ở 
trước Phật. Có hai phân : 

- Đầu tiên là nói về loại nghe pháp xong thì liền tùy hi. 

- Sau đó là thuyết minh về sáu loại chính hạnh của Pháp 
SƯ. 

Đây là phần đâu. 

Người thực sự ưa nghe thuyết pháp, công đức vô lượng. 
Nay chỉ nêu một loại nghe pháp tùy hỉ để làm ví dụ cho các 
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hạnh khác là tự tác, khuyên tha, khánh úy, công đức kế sao 
cho xiết. Thêm nữa, trên là giải thích về Pháp Sư mới học, 
còn dưới là giải thích về Pháp Sư học lâu, vì là đại Bồ tát. 
% 

-Kinh văn : “Nếu lại có người” tới “chắp tay cung 

kính”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về sáu loại chính hành của 
Pháp Sư. Có hai phân : 

‹ Đầu tiên thuyết minh về sáu loại chính hành của Pháp Sư 
bi nguyện tới đây. 

* Sau đó là đoạn từ “sau khi ta diệt độ, ai có khả năng riêng 
vì một người mà thuyết kinh Pháp Hoa” trở xuống : thuyết 
minh về sáu loại Pháp Sư là đáng tôn đáng trọng. 

Trong phân đầu lại có hai phần nhỏ : 

- Đầu tiên là thuyết minh về một câu kệ ít pháp hành. 

- Sau đó là đoạn từ “huống chỉ là hết sức thụ trì...” trở 
xuống : thuyết minh về nhiều pháp hành. 

Trong phân đầu nhỏ này lại chia làm hai phân : 

+ Phần đầu nêu rõ người tu hành sáu hạnh, đã ở chỗ chư 
Phật thành tựu bi nguyện mà sinh ở cõi người này. 

+ Phần sau là đọan từ “nếu có người hỏi loại chúng sinh 
nào” trở xuống : nói rõ thăng nhân này tới đời sau sẽ làm 
Phật. 

Phần đầu này lại có hai mục : 

a. Đầu tiên là thuyết minh về sáu loại Pháp Sư. 

b. Sau đó là thuyết minh về bi nguyện quay lại sinh ở nhân 
Ø1an. 
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Đây là mục đâu. 

Sáu loại Pháp Sư gồm : 

1) Thụ trì. 4) Giải thuyết. 

2) Đọc. 5) Thư tả (sao chép). 

3) Tụng 6) Cúng dàng. 

Năm loại Pháp Sư đâu chỉ thực hành đối với một bài kệ 
trong kinh. Còn loại Pháp Sư cuối cùng thực hành hạnh 
cúng dàng, thì cung kính đối với một bài kệ hay một quyền 
kinh, cũng đều là tu hạnh cúng dàng. “Hoa hương v.v... đủ 
các loại”, đó là tài cúng dàng vậy. 

Bắt đầu từ “cung kính coi như Phậ”t cho tới “chắp tay cung 
kính”, tổng cộng có 13 thứ. Tôn trọng kính coI như Phật, 
đó là ý nghiệp. Chặp tay cung kính, đó là thân nghiệp. Đây 
là hai loại nội tài. Tùy hỷ trước đây là ngữ nghiệp. Ngoài 
các thứ này ra, đều là ngoại tài. 

Mười pháp hành gồm : 

I) Thư tảø (sao chép). 6) Thụ trì. 

2) Cúng dàng. 7) Chính khai diễn. 

3) Thí tha (bố thí cho người khác). 8) Đọc tụng. 

4) Thính văn (nghe pháp). 9) Tư duy. 

5) Mở đọc. 10) Tu tập. 

Đây nêu các hành dễ, chỉ nói tới sáu loại. Còn bốn loại 
khác là Thí tha, Thính văn, Tư duy, Tu tập là các hành khó, 
cho nên chẳng nói. 

Đối với cả quyền kinh, nói là cúng dàng. Còn năm thứ 
pháp hành khác là đôi với một kệ, vì là bổ sung thuyết 
minh lẫn cho nhau, vì nặng nhẹ khác nhau, khó dễ khác 
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nhau. 

% 

-Kinh văn : “Dược Vương nên biết” tới “sinh ở cõi 
người này”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về bi nguyện nên quay trở lại 
sinh ở nhân gian. Vì ở đây nếu kế ngôi vị và xem xét về 


nhân, thì lẽ ra chăng quay lại nữa. 
% 


<4 


-Kinh văn : “Dược Vương ! Nếu có người hỏi” tới “ắt 
được thành Phật”. 

Tán răng : dưới là nói rõ thắng nhân này đời sau sẽ được 
thành Phật. Có hai phân : 

- Đầu tiên là nêu lên. 

- Sau đó là giải thích. 

Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “VÌ sao vậy ?” tới “mà cúng dàng vị đó”. 
Tán răng : dưới là phần giải thích. Có hai phân : 

- Phân đâu nói rõ người là bậc tôn quý, đáng để cúng dàng. 
- Phân sau nói rõ ngôi cao, bi nguyện sinh ra ở đây. 

Đây là phần đầu. 

* Chữ “Chiêm” có nghĩa là xem; “Phụng” : chỉ ý cung 
kính. 

Rất khế hợp với tâm Phật vì khéo thông đạt đạo lý. Do 
thăng nhân này mà sẽ được thành Phật, vì lợi ích lớn. 

% 


-Kinh văn : “Phải biết người này” tới “kinh Diệu Pháp 
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Liên Hoa”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về ngôi cao, bi nguyện sinh 
ở nơi đây, vì có khả năng thuyết kinh này là bậc thánh giả. 
Chắng thế thì sao lại gọi là đại Bồ tát ? 

Hoặc ngay tại hạng phàm phu nhưng tu học lâu, khác hăn 
với hạng nhị thừa cùng hạng sơ học, thì gọi là đại Bồ tát, vì 
Bồ tát là tên øọ1 chung cho cả nhị thừa hữu học và hạng sơ 
học. Hoặc thành tựu phát tâm Bồ đề sẽ được thăng quả, vì 
đã thành cái nhân rồi cho nên có thể thuyết kinh này. 

% 

-Kinh văn : “Huông hồ hết sức” tới “diễn giảng rộng 
kinh này”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về nhiều pháp hành, vì xả bỏ 
tịnh nghiệp quả, chắng vãng sinh tới cõi tịnh độ trên trời và 
hai cõi trên (Sắc giới, Vô sắc giới), mà sinh ở chốn này. 
Trí Độ luận nói : Bồ tát bất thoái vì yêu pháp sâu sắc, cho 
nên nghe (pháp) thì tâm lắng sâu, lông trên người đều dựng 
đứng. Nghĩ tới đức từ bị của Phật thì cảm động ứa nước 
mắt. Nghe pháp thâm diệu thì đại hoan hỉ. Ví như quân 
thua trận sợ hãi ngã lăn ra đất chết ngất đi, họ hàng thân 
thiết thây thể muốn biết là còn sông hay không, bèn cầm 
gậy mà quất nó, thì nó trở dậy ấn Vào Xe. Nếu chăng dậy ân 
vào xe, thì biết là nó chẳng còn sông. 

Bồ tát cũng thế. Nếu nghe thuyết về công đức diệu lý của 
Phật mà hoan hi, rợn tóc, sắc mặt biễn đôi, buồn thương 
khóc lóc thì phải biết loại này ắt được Bồ đề. Khác với loại 
trên, loại nghe kinh không hê có tướng øì khác thì nên biết 
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răng loại này không có phân Bồ đẻ. 

Bát Nhã luận nói : “Phúc chăng thú Bỏ đề, nhị năng thú Bồ 
để”à. Huống chi là hết sức thụ trì đối với kinh này, nêu 
chăng phải là đại Bồ tát thì không có sự bi mẫn đó. 

% 


-Kinh văn : “Nếu thiện nam tử ấy” tới “thuyết cho người 
một cách rộng rãi”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về 6 loại Pháp Sư đáng tôn 
đáng trọng. Văn chia làm hai phân : 

‹ Đầu tiên thuyết minh về 5 điều đáng tôn trọng. 

° Sau đó là giải thích lý do vì sao. 

Năm điều đáng tôn trọng là : 

1) Người thuyết (kinh) là sứ giả của Phật. 

2) Phi báng người đọc tụng kinh này, thì tội còn lớn hơn là 
tội đối với Phật. 

3) Đọc tụng kinh Phật trang nghiêm. 

4) Ở đâu cũng được tán lễ. 

5) Đáng được bốn sự cúng dàng. 

Đây là phần đâu. 

Ba nghiệp thuận (theo) Phật cho nên trở thành “Sứ giả của 
Phật”. 

“Sứ” là ý nghiệp. “Khiến” là ngữ nghiệp. “Sự” là thân 
nghiệp. 

Thêm nữa, truyền (bá) Phật giáo là “Sứ”. Dùng lời Phật, 
gọi là “Khiến”. Giống với Phật hành, đó gọi là “Sự”, vì 
mọi hành vi trong ba nghiệp của Phật đều là dùng pháp này 
mà làm lợi ích cho chúng sinh. 
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“Riêng thuyết một câu” thì giỗng Phật nghiệp, công khai 
thuyết nhiêu lý lẽ thì đúng với Phật hạnh. 
x% 


-Kinh văn : “Dược Vương ! nếu có kẻ ác” tới “tội nó rất 
nặng”. 

Tán răng : đây là điều thứ hai : kẻ phỉ báng kinh tội còn lớn 
hơn là tội đối với Phật, vì đời ác gây tồn hại nhiêu. 

Kinh Đại Tập nói : “phi báng chửi bới ty kheo phạm giới 
thì tội lớn hơn làm chảy máu thân mình của vạn ức Phật”. 
Kinh Đại Bát Nhã, hội Thăng Thiên Vương viết răng : 
“nếu giết số Phật nhiều như số vi trần của đại thiên thế 
giới, thì tội vẫn còn nhẹ ; hủy báng kinh ..i tội còn hơn 
thế, mãi đọa vào địa ngục không có ngày ra” 

Nay tội phỉ báng kinh này (Kinh Pháp Hoa) min, giống 
như thế. Nếu tôn hại Phật mà chẳng gây tốn hại cho việc tu 
hành Nhị lợi bởi vì Phật chắng sinh phiền não. Còn nếu tôn 
hại người đọc tụng (kinh), gây tôn hại cho việc tu hành Nhị 
lợi thì người đó sinh phiên não. 

Thêm nữa, dẫu hủy báng Phật, Phật không yêu ghét, chăng 
bỏ việc thuyết kinh, lợi ích càng lớn. Còn nếu hủy báng 
người đọc tụng (kinh), vì họ còn phân biệt kẻ oán người. 
thân, cho nên sẽ phế bỏ việc tu tập. Lại nữa, chửi Phật rất 
khó. Chửi người đọc tụng (kinh) rất dễ. Đề răn đừng làm 
như vậy, cho nên thuyết giảng điều này. 

Thêm nữa, lúc Phật có ở đó thì chúng sinh căn cơ thắng 
trội, dẫu có kẻ chửi Phật, nhưng người khác thiện tâm bất 
thoái, tuy tự mình bị tôn hại nặng, nhưng người khác bị tôn 
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hại nhẹ. Sau khi không có Phật nữa thì câu uề của chúng 
sinh nặng nê, nếu phỉ báng người trì kinh, mọi người nghe 
thây rồi thì phần nhiều sẽ thoái đạo tâm, tự và tha đều bị 
tốn hại nghiêm trọng. Cho nên đặt ra thuyết này. 

Kinh Hoa Thủ nói : “nễu người nào hoại loạn tâm Bỏ đề 
thì đó chính là đã hủy diệt ánh sáng đại pháp của mọi 
chúng sinh, tội sẽ lớn hơn tội Ngũ nghịch đọa địa ngục Vô 
gián, vì Ngũ nghịch vô gián chăng hủy hoại mọi Phật pháp. 
Hủy Bồ đề tâm tức là hủy hoại mọi Phật pháp”. 

Thêm nữa, sau khi Phật diệt độ, người y pháp đọc tụng rất 
khó có, người có thể làm bậc thiện hữu của chúng sinh ở 
đời ác thê cũng rất hiếm. Cho nên tội chửi bới người đọc 
tụng kinh này còn nặng hơn là tội chửi Phật. 

*Chữ[_ ] đọc là Tử (chửi bới). Chữ Hủy [ŠŠ] viết thế là 
sai. Ngọc Thiên nói : dùng miệng mà bới móc phi báng thì 
gọi là TửHa[ — JR]] (chửi bới quở trách). 

*% 


-Kinh văn : “Dược Vương” tới “sánh nặng trên val1”. 
Tán răng : đây là điều thứ ba : đọc tụng Phật trang nghiêm. 
Có đủ mọi đức của Phật, bởi vì đọc tụng kinh này sẽ có đủ 
mọi thứ trang nghiêm như tướng hảo v.v.... 

Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ tát có mười loại trang nghiêm : 
L) Đại từ trang nghiêm : vì cứu hộ mọi chúng sinh. 

2) Đại bi trang nghiêm : vì nhẫn được mọi thứ. 

3) Đại nguyện trang nghiêm : vì những thứ đáng phát 
nguyện thảy đều rốt ráo. 

4) Hôi hướng trang nghiêm : vì kiến lập nhất thiết chư Phật 


1188 


công đức diệu trang nghiêm. 

5) Công đức trang nghiêm : vì làm lợi ích cho mọi chúng 
sinh. 

6) Ba la mật trang nghiêm : vì độ thoát mọi chúng sinh. 
7) Trí tuệ trang nghiêm : vì trừ diệt phiền não ngu si ám 
cho mọi chúng sinh. 

S) Phương tiện trang nghiêm : vì sản sinh thiện môn các 
thiện căn. 

9) Nhất thiết trí tâm kiên cô bất loạn trang nghiêm : vì 
chăng ưa thích các thừa khác. 

10) Quyết định trang nghiêm : vì diệt trừ được mọi nghi 
hoặc đôi với chính pháp. 

Cho nên Kinh Thăng Man nói : “Thiện nam tử nhiếp thụ 
chính pháp gánh vác nhiệm vụ nặng nề”. Người trì kinh 
chăng những có khả năng gánh nôi tứ sinh (chỉ chung mọi 
loại chúng sinh) mà còn gánh được gánh nặng trên vai 
Phật. Cho nên được Phật coi trọng vì xứng với tâm Phật. 
* Chữ Vi [2ã] có hai nghĩa : Làm, BỊ. Trên kia là nghĩa 
“BI”. Nói nghĩa “Làm” là “tự gánh”, còn gánh cái gánh 
đại Bồ đề ở trên vai Phật nữa. Tức là gánh cái gánh A Nậu 
Bỏ đề vậy. Chữ [ff†] có âm đọc là Hà. Theo Ngọc Thiên 
còn có âm đọc là Hạ, có nghĩa là gồng gánh, gánh vác. 

x% 

-Kinh văn : “Người đó đến đâu” tới “nên đem cúng 
dàng”. 

Tán răng : đây là điều thứ tư : ở đâu cũng được ca ngợi lễ 
bái, được người tôn trọng vì ở vào chỗ tốt. 
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Điều thứ năm là đáng được bốn sự cúng dàng, vì là phúc 
điền chân thực, vì đáng được hưởng thụ diệu cúng dàng ! 
* Chữ Soạn[  ] chỉ các thứ ẩm thực (đô ăn thức uống, 
cơm nước) chỉ cỗ bàn, có chỗ viết là [#š]|. 

x% 

-Kinh văn : “Sở dĩ như vậy là vì sao?” tới “Tam Bồ đề”. 
Tán răng : đây là giải thích nguyên nhân, vì kinh Pháp Hoa 
này tối thâm mật, cho nên chăng phó chúc cho A Nan, chỉ 
phó chúc cho Dược Vương v.v...., vì là cực kỳ bí mật. 

Ví như dùng chất độc để làm thuốc trị bệnh, thì chỉ có bậc 
đại y dược mới dùng được. Hạng thày quẻn thì chăng có 
khả năng. Cho nên phó chúc cho Bỏ tát chăng phó chúc 
cho Thanh văn. 

Để giáo hóa hạng Thanh văn, cho nên nói răng : “Những 
người này khi được nghe (pháp) trong chốc lát sẽ đắc cứu 
cánh đại Bồ đề”. Ý nói là vì khế hợp với chân lý nên tự 
mình đắc quả, nên khiến người khác đắc quả. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ Thế tôn” tới “cùng cúng dàng 
người trì (kinh)””. 

Tán răng : dưới là 16 tụng chia ra làm ba phân : 

- 2 tụng đầu : thuật chung về lý do khiến Pháp sư đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dàng. 

- 13 tụng sau : tụng về đức của Pháp sư trên. 

- 1 tụng cuối : kết luận pháp hay, cho nên người đáng tôn 
trọng. 

Đây là phần đâu, chia làm hai : 
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- Ï tụng đầu, nói về đắc Nhậm vận trí, tức Chân trí tính, 
chân lý Nhị không. 

- Ì tụng sau, tụng về đặc mọi loại Chân trí tướng, tức là 
Hậu đắc trí cùng với trí tuệ tức Căn bản trí, vì chia làm hai. 
Khuyên tự thụ trì và cúng dàng người thụ trì. 

Đối với “Tự nhiên trí” chỉ khuyên cúng dàng, nói rõ do tự 
thụ trì mà được trí ấy, vậy còn có øì mà phải nghi hoặc nữa 
| 

*% 

-Kinh văn : “Nếu ai thụ trì được” tới “thuyết rộng pháp 
vô thượng”. 

Tán răng : dưới là 13 tụng, tụng về đức của Pháp sư nói 
trên, trong chia làm hai phân : 

‹° Phần đầu gồm 3 tụng, ca ngợi Pháp Sư thăng trội. 

‹ Phần sau gôm 10 tụng, nói về ý đáng tôn đáng trọng. 
Phần đầu này chia làm ba : 

- 1 tụng đầu : Sứ giả của Phật. 

- Ì tụng sau : xả bỏ cối tịnh độ. 

- Ï tụng cuỗi : tùy nguyện tự tại. 

% 

-Kinh văn : “Nên dùng hương hoa trời” tới “cúng dàng 
người thuyết pháp”. 

Tán răng : dưới là 10 tụng, tụng về đáng tôn đáng trọng. 
Chia làm hai phân : 

- 4 tụng đâu : chính diện ca ngợi Pháp sư đáng tôn đáng 
trọng. 

- 6 tụng cuối : so sánh tội phúc, khuyên phải tôn trọng. 
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Bốn tụng đâu chia làm hai : 
+ ] tụng đâu : trọng thuyêt pháp. 
+ 3 tụng sau : trọng thụ trì. 


Đây là phần đâu. 
Vì người thuyết pháp tự nhiên ắt được quả báo thắng diệu, 
cho nên chỉ tán thán sơ qua. Như Khế kinh nói rằng : “nêu 


người có giới đủ, tuy yêu kém mà lại có thể biện thuyết 
làm lợi cho nhiều người, thì cũng coI như Phật, là bậc đại 
sư, đáng được cúng dàng tương tự như vậy, vì yêu quí 
người đó đã khéo thuyết pháp”. 

Câu Xá luận cũng nói : “Cúng dàng cho cha mẹ ốm, Pháp 
Sư, Bồ tát tôi hậu thân, dù chăng chứng thánh, thí quả cũng 
vô lượng”. 

*% 

-Kinh văn : “Ta diệt rồi đời ác” tới “làm việc của Như 
La1”. 

Tán răng : đây là 3 tụng nói về trọng thụ trì : 

- Ï tụng : khuyên kính. 

- | tụng : cúng dàng. 

- | tụng : sứ giả của Phật. 

Diễn thuyết, đọc tụng v.v... đều là thụ trì. 

% 


-Kinh văn : “Nếu ở trong một kiếp” tới “tội ấy còn hơn 
thế”. 

Tán răng : đây là 6 tụng nói về so sánh tội phúc, khuyên 
nên tôn trọng. Chia làm hai phân : 

- 2 tụng đầu : so sánh tội. 
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- 2 tụng sau : so sánh phúc. 
Đây là phân đâu. 
% 


-Kinh văn : “Có người cầu đạo Phật” tới “phúc ây còn 
hơn thể”. 

Tán răng : 4 tụng dưới chia làm hai phân : 

- 2 tụng đầu : so sánh đối với Phật. 

- 2 tụng sau : so sánh việc nghe pháp với việc cúng dàng. 
Đây là phần đâu. 

Tán thán Phật dễ, cho nên tâm khinh lợi ít. Tán thán người 
trì kinh khó, cho nên tâm trọng lợi nhiều. Vì tự tha có sự 
nhiều ít khác nhau, giải thích theo như trước. 

*% 

-Kinh văn : “Ở tám mươi ức kiếp” tới “ta nay được lợi 
lớn”. 

Tán răng : đây là đem việc nghe pháp so sánh với việc 
cúng dàng, vì tài cúng, pháp cúng có sự hơn kém khác 
nhau. Pháp cúng dàng là chỉ nghe pháp vậy. 

*% 


-Kinh văn : “Dược Vương ! Nay bảo ngươi” tới “Pháp 
Hoa tối đệ nhất”. 

Tán răng : đây là phân thứ ba gồm l tụng cuối (của 16 tụng 
chia làm 3 phân, như nói ở trên) : kết luận vì pháp thắng 
trội, nên người thành ra đáng tôn trọng. 

% 

-K¡nh văn : “Bây giờ Phật lại bảo” tới “khó tin khó 
hiệu”. 
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Tán răng : đây là đoạn thứ hai, thuyết minh về pháp Pháp 
SƯ. 

Trong đó, đầu tiên là trường hàng, sau đó là kệ tụng. 
Trường hàng có 3 phân : 

1. Đầu tiên là thuyết minh về pháp khó tin khó hiểu, chớ 
tuyên truyền bậy. 

2. Thứ đến là thuyết minh về xá lợi pháp thân cần phải 
được cúng dàng. Đó là đoạn từ “khắp mọi nơi chốn, dù là 
thuyết giảng hay là đọc tụng” trở xuống. 

3. Cuối cùng là thuyết minh về nghi thức quy tắc thuyết 
pháp. Đó là đoạn từ “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân 
nào sau khi Như Lai diệt độ muốn vì bốn chúng” trở 
xuống. 

Trong phân đầu lại có 2 phân : 

- Đầu tiên nói rõ Pháp, Pháp sư thâm diệu. 

- Sau đó nói rõ do nhân Pháp sư này mà lại thành thắng 
đức. 

Trong phân đầu này lại có 2 phân : 

- Phân đầu : pháp khó tin khó hiểu. 

- Phân sau : chớ tuyên truyền bậy. 

Đây là phần đâu. 

Trong kinh ba đời, kinh này là khó tin khó hiểu, vì khiên 
(người ta) bỏ quyên mà lây thực, vô sinh mà lại hữu sinh, 
cho nên biết là khó tin; đạo lyu huyền phải vòng vẻo rôi 
mới chứng được, cho nên biết là khó hiều. 

% 


-Kinh văn : “Dược Vương ! Kinh này” tới “huỗông hỗ 
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sau khi diệt độ”. 

Tán răng : dưới là phần “chớ tuyên truyền bậy”. 

„ Từ “truyền thụ bậy cho người” trở lên : răn bảo chớ tuyên 
truyền bậy. 

‹ Từ “Chư Phật” trở xuống : giải thích lý do. 

Phật thường tự giữ, chưa từng diễn thuyết công khai, nay 
mới diễn thuyết (về kinh này) Phật tại thế, tự mình thuyết 
(kinh này), mà trong hàng Thanh văn còn có hạng oán giận 
chen ghét tăng thượng mạn đứng dậy rời bỏ chỗ ngồi 
(chăng nghe), huống hồ là sau khi Phật diệt độ thì họ sẽ phỉ 
báng, chắng tin. 

% 


-Kinh văn : “Dược Vương nên biết” tới “tay xoa đầu vị 
đó”. 

Tán răng : đây nói rõ do pháp mà “người ấy” Pháp sư lại 
thành thắng đức. Có bảy thắng đức : 

1) Áo Phật che cho, vì nhu hòa nhẫn nhục đủ nết tàm quý 
(biết hỗ thẹn), cho nên được đức từ bị của Phật che chở. 
2) Phật hộ niệm cho, do đó căn thành thục. Vì Phật luôn hộ 
niệm cho các Bồ tát. 

3) Có đại tín. 

4) Có chí nguyện, vì lấy Dục, Thắng giải làm tự thê. 

5) Có thiện căn. 

6) Phật ở cùng, vì cùng trụ ở ngôi nhà từ bị tâm, nghĩ tới 
thăng nghĩa Không. 

7) Phật tự tay xoa đầu, vì được Phật giáo hóa, g1a bỊ, được 
Phật thụ ký biệt, được Phật nhiếp thụ. 
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% 

-Kinh văn : “Dược Vương ! Ở bất cứ đâu” tới “tôn 
trọng tán thán”. 

Tán răng : dưới nói rõ xá lợi pháp thân ây đáng được cúng 
dàng. Có hai phân : 

‹ Phần đâu : thuyết minh về xá lợi pháp thân ấy. 

s Phân sau : nói rõ dùng “người này” mà thành Pháp sư thì 
cũng là thắng đức. 

Trong phân đầu lại có hai phân : 

- Phân đâu là nêu. 

- Phân sau : giải thích. 

Trong phần nêu có năm xứ : 

1) Thuyết xứ. 

2) Độc xứ. 

3) Tụng xửủù 

4) Thư xứ (chỗ viết). 

5) Kinh quyên trụ xứ (chỗ để kinh quyền). 

Trong mười Pháp hành, thì cúng dàng, thí tha (bồ thí cho 
người khác), văn thính (nghe pháp), thụ trì, tư lường, tu 
tập, chăng lìa năm xứ này. Vì sao vậy? Dưới là phân giải 
thích, trong đó có hai phân : 

1/- Đầu tiên nói rõ đó là xá lợi của “toàn thân”. 

2/- Sau đó nói về ý phải nên cúng dàng. Nói rõ vì cả hai 
thứ Lý, Trí đều viên mãn, tức là có đầy đủ cả pháp thân và 
báo thân, do đó mà phản chiêu Khai, Thị, Ngộ, Nhập tri 
kiến Phật, tranh thủ được hết cả hai mặt Bồ đề và Niết bàn, 
Lý và Sự. Cho nên Phật dạy làm tượng, viết kinh tức là xá 
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lợi của pháp thân - đặt vào trong tượng. 

Các pháp sinh ra từ nhân. Như Lai thuyết là Nhân. Các 
pháp đó theo duyên mà diệt, Đại sa môn nói đó là xá lợi 
của pháp thân. Cho nên Kinh Vô Lượng Nghĩa nói răng : 
“còn gọi là xá lợi kiên cô”. 

Cứ như kinh Kim Quang Minh thì “Như như, Như như trí 
gọi là pháp thân”, cho nên chỗ nào có kinh tức là có “toàn 
thân của Như Fai” 

% 

-Kinh văn : ' “Nếu có người” tới “lam Bỏ đề”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh do người đó mà thành pháp 
thân thì cũng là thăng đức. Có bốn mục : 

1) Lễ cúng tháp này, được gần Bỏ đề. 

2) Thấy nghe kinh này, thiện hành thắng đạo. 

3) Thấy nghe kinh này, được gần chính giác. 

4) Nghe kinh này sinh kinh nghĩ, đó là hạng tân học, cụ 
mạn. 

Đây là mục đầu : vì hướng tới pháp thân, tức là gân với sơ 
phát tâm Bồ đề. 

*% 

-Kinh văn : “Dược Vương ! Có nhiều người” tới “đạo 
của Bồ tát”. 

Tán răng : đây là mục thứ hai : “thẫy nghe kinh này, thiện 
hành thăng đạo”. 

Vì chính nhân này mà đã nhập vào kiếp số, đó gọi là “hành 
thiện hạnh”. Trong văn có bảy hạnh : 

1) Kiến(thấy). 5) Thư (sao chép). 
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2) Văn (nghe). 6) Trì. 

3) Đọc. 7) Cúng dàng. 

4) Tụng. 

Cho nên biết răng : Thuyết, Tư, Tu thực sự là thiện hạnh. 
*% 

-Kinh văn : “Nếu có chúng sinh” tới “Tam Bồ đề”. 

Tán răng : đây là mục thứ ba : thấy nghe kinh này được 
gân Sơ địa chính giác. Có ba phân : 

1) Pháp. 2) Dụ. 3) Hợp. 

Đây là phân đâu. 

Nếu văn là Văn tuệ thì tín ø1ả1 là Tư tuệ, thụ trì là 'u tuệ. 
% 

-Kinh văn : “Này Dược Vương ! vínhư” tới “biết nước 
ặt gần”. 

Tán răng : đây là dụ. 

“Có người” : ví với người câu học pháp quan trọng để 
mong xuất ly. 

“Khát nước” : ví với cảnh ở trong vòng sinh tử, không có 
nước chính pháp. 

“Cân nước” : luận nói rằng : đây là ví dụ, ví với nước Phật 
tính để thành đại Bồ đẻ, tức là lý tính mà Phật giáo giải 
thích, là Sơ địa Bồ đề cần đeo đuổi. 

“Ở cao nguyên” : (đất) rộng rãi bằng phăng thì gọi là 
nguyên, ví với chính pháp của Phật che chở cho tứ sinh 
(chỉ tất cả chúng sinh), thâu tóm được mọi vật, hơn hắn 
mọi đạo khác; khó mà có thể trèo lên được, nên øọI1 là cao 
nguyên. Tức coI giáo của ngoại đạo còn trong vòng sinh tử 
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là đồng băng, trong vùng đồng băng thì có cao nguyên. 
“Khoét đào để tìm kiếm” : lây diệu tuệ làm hàng đầu, ba 
nghiệp làm công cụ, để lựa chọn tìm kiêm Bỏ đề. 

* Chữ Tạc [Šễ] là đục, khoét. 

“Vẫn thấy đất khô” : chỉ giáo tích nhị thừa - quyên thừa 
ngày xưa. Hoàn toàn không có tướng đại thừa, gọi là “biết 
răng nước vẫn còn xa”. 

“Thi công không ngừng” sóc nghĩa là nhị lợi chăng dừng. 
“Chuyển sang thấy đất âm” : ý nói gặp Bát nhã Không giáo 
đại thừa, có cái thê của Bồ đề, nên ví với “đât âm”. 

“Rồi dân dân tới lớp bùn” : ví với việc nghe giáo pháp kinh 
này. 

“Biết rằng nước ắt gần” : luận rằng : thụ trì kinh này thì 
được nước Phật tính, thành A nậu đa la Tam miệu Tam Bồ 
đề, cho nên gân với Phật trí tuệ sở thuyên. Tức là nêu bật 
nhị thừa giáo là xa, đại thừa giáo là gần, Không giáo là sơ, 
Trung đạo giáo là thần. 

% 

-Kinh văn : “Bồ tát cũng lại” tới “Tam Bồ đề”. 

Tán răng : dưới là hợp thuyết, có hai phân : 

- Phần đầu là nêu lên. 

- Phân sau là giải thích. 

Đây là phần nêu : nêu lên ba tuệ theo thứ tự : Văn, Giải, 
Tập. Trong mười pháp hành thì 8 pháp đầu là Văn tuệ, một 
pháp tiếp theo là Tư tuệ, một pháp cuối cùng là Tu tuệ. 

% 


-Kinh văn : “Vì sao như vậy” tới “mà khai thị cho”. 
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Tán răng : đây là giải thích nguyên do. 

Đại Bồ đề pháp có nhân có quả, có chính nhân gần, có 
bàng nhân xa, Giáo Lý Hạnh Quả, trí tính, trí tướng, năm 
loại trí tuệ đều thuộc kinh này, vì do kinh này mà đắc, vì 
kinh này thu nhiếp. 

“Khai phương tiện môn” : tức là nhiếp bàng nhân xa, xưa 
thuyết Giáo Lý Hạnh Quả nhị thừa. 

“Hiền chân thực tướng” : tức nhiếp chính nhân gân, nay 
thuyết Giáo Lý Hạnh Quả nhất thừa. Vì hết thảy đều tận, 
cho nên đêu thuộc kinh này. 

“Thâm cố” : “Thâm” có nghĩa là thâm diệu khôn lường. 
“Cô”: có nghĩa là chắng thê phá hoại, vì do Phật nhiếp thụ, 
do Phật bí tàng. Giỗng như ấn của vua, chăng giỗng như 
vật của người khác. 

“U viễn” (sâu xa) : vì phải trải qua đại kiếp tu nhân, nhờ 
diệu trí mới chứng được. Nếu chắng phải là Phật thì chăng 
thê đạt được, cho nên nói là “không aI có thê đến được” 
chân bản nguyên cùng cực. “Nay Phật giáo hóa cho Bồ tát, 
cho nên gọi là Khai thị”. 

*% 


-Kinh văn : “Dược Vương ! Nêu có” tới “kẻ tăng thượng 
mạn”. 

Tán răng : đây là mục thứ tư : “nghe kinh này sinhõ kinh 
nghĩ, đó là hạng tân học, cụ mạn”, vì là Bồ tát sơ học, 
Thanh văn phàm phu. Mới nghe liền kinh hãi, trong tư 
tưởng sinh ra nghi hoặc. Tu hành mà sợ hãi, đó là hạng 
mới học và hạng tăng thượng mạn, chưa nhập tam vị. 
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% 

-Kinh văn : “Dược Vương ! Nếu có” tới “nên thuyết thế 
nào ?”. 

Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ ba : thuyết minh về nghỉ 
quỹ (nghi thức) thuyết pháp. Có hai phân : 

‹ Phần đâu : dạy bảo về nghi quỹ. 

‹ Phần sau : nếu y theo nghi quỹ của ta, thì Phật sẽ tùy 
thuận. 

Phần đầu có ba : 

1. Hỏi. 2. Khai thị. 3. Kết. 

Đây là hỏi. 

% 


-Kinh văn : “Thiện nam tử ấy” tới “thuyết rộng kinh 
này”. 

Tán răng : dưới là khai thị. Có hai mục : 
- Đầu tiên là nêu lên. 

- Sau đó là giải thích. 

Đây là phần đâu. 

+ 


-Kinh văn : “Nhà của Như Lai” tới “đó là mọi pháp đều 
Không”. 

Tán rằng : đây là giải thích. 

Thường xuyên ở yên, dừng nghỉ thần tâm ở từ bị, cho nên 
gọi là “nhà” (thất). Duy Ma (Cật) lấy Không làm nhà, vì là 
nhà tự lợi, lý cứu cảnh xứ. Đây nói rõ về sự, vì là nhà 
thuyết pháp lợi tha. 

Quyền hai trước đây nói rằng : “dần dà du hành, cuối cùng 
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đến nhà cha”, đó là coi đại thừa trung đạo là nhà, vì trong 
ngoài so với nhau mà gọi là nhà. Đó là nhà của giáo, còn 
đây là nhà của hành, cũng chăng trái ngược nhau. 

Tâm hành điều thuận. tâm có thể nhẫn nại chịu đựng được 
sự lao khô, nên gọi là “áo nhẫn nhục nhu hoà”, vì ngoại vật 
chắng xâm phạm được. Cứ theo thứ tự mà ví với sự nhẫn 
nại chịu đựng được oán hại, lao khổ. 

Quý chuộng hiển đức, khéo chống ác pháp, tu hành thông 
suốt cả ba thừa, lây tàm quý làm y phục thượng hảo. Nay 
nói người ác, khô cảnh chắng làm nao núng được biệt hạnh 
đại thừa, cho nên nói “nhẫn nhục là áo”, cũng chăng trái 
ngược nhau. Hơn nữa vì thê của nhu hòa là tàm quý. Đề 
thân tâm ở vào Không cảnh, nhìn ba sự thây mênh mông, 
gọi Không là tòa. 

Duy Ma (Cật) lấy bón tĩnh lự làm giường. Đó căn cứ vảo 
cái do trí sinh ra, lây tĩnh lự định làm giường, Đây căn cứ 
vào cái mả trí duyên vào, lấy pháp Không làm gIường,. 
cũng chăng trái ngược nhau, vì là đại từ bi Hữu quán. Áo, 
tòa là quán nhị Không, theo thứ tự tức là Sinh không và 
Pháp không. 

Thập trụ Tỳ Bà Sa nói : đó là chỉ chỗn thuyết pháp và tòa 
sư tử. Có bốn pháp : 

1. Trước tiên đáp ứng đại chúng cung kính lễ bái, sau đó 
rồi mới lên tòa. 

2. Trong chúng nếu có phụ nữ, thì nên quán bắt tịnh. 

3. Nhìn ngắm uy nghi, có tướng đại nhân, vẻ mặt vui vẻ 
hòa nhã, mọi người đều tín thụ. Chăng thuyết kinh thư 
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ngoại đạo, tâm chắng khiếp nhược. 

4. Đôi với những kẻ dùng lời ác độc mà hỏi vặn thì sẽ nhẫn 
nhục. 

Lại có bỗn pháp nữa : 

1) Chăng khinh bản thân. 

2) Chăng khinh người nghe. 

3) Chắng khinh điều sở thuyết. 

4) Chắng vì lợi dưỡng. 

Trong Đối pháp, Hiển Dương, Du GIà v.v.. . đều có các 
tướng nêu thắc mắc, thuyết pháp v.v... . Nên giải thích 
rộng như các luận ấy. 

% 


-Kinh văn : “An trụ trong này” tới “Kinh Pháp Hoa 


này”. 
Tán răng : đây là kêt, là mục thứ ba. 
% 


-Kinh văn : “Này Dược Vương ! Ta đối với” tới “nghe 
vị đó thuyết pháp”. 

Tán răng : dưới là phân “nếu _y theo nghi quỹ của ta, thì 
Phật sẽ tùy thuận”. Có ba phần nhỏ : 

1. Khiến nghe. 

2. Được thấy. 

3. Khiến chắng quên. 

Đây là phân đâu, có ba mục : 

1) Khiến người giáo hóa tập hợp đại chúng. 

2) Giáo hóa tứ chúng khiến họ nghe pháp. 

3) Khiến Bát bộ tới nghe. 
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% 

-Kinh văn : “Ta tuy ở nước khác” tới “khiến được đầy 
đủ”. 

Tán răng : đây là khiến được thây (Phật) và chăng quên 
lãng. 

* Chữ [3#] đọc là Đậu, có nghĩa là trụ lại, dừng lại. Còn 
viết là [EŠ]. Nghĩa là Giáo có khả năng tháo gỡ. Theo 
Thuyết Văn, chữ này còn đọc là Đâu, Thấu: nay thống nhất 
đọc là Đậu. Có chỗ viết là [5Ñ], chăng biết xuất xứ từ đâu ! 
% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “người tín thụ cũng 
khó”. 

Tán răng : dưới là 18 tụng rưỡi, chia làm hai phân : 

- 16 tụng rưỡi đầu, tụng về những điều đã nói trước kia. 

- 2 tụng sau, nói rõ năng thuyết, năng thụ cả hai thứ đều có 
ích tướng. 

Phần đầu lại có ba phân : 

- I tụng đầu : nói về khó tín giải, chớ tuyên truyền bậy. 

- 4 tụng sau : tụng về ý trong xá lợi pháp thân, người gần 
Bỏ đề. 

- I1 tụng rưỡi : tụng về nghi quỹ thuyết pháp. 

Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Như người khát cần nước” tới “quyếtđịnh 
biết gân nước”. 

Tán răng : dưới là 4 tụng, tụng trong pháp là xá lợi thì 
người gân Bồ đề. Có hai phân : 
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- | tụng rưỡi là dụ. 

- 2 tụng rưỡi là hợp. 

Đây là phân đâu. 

* Chữ [##] đọc là Táo, có nghĩa khô kiệt. 

% 

-Kinh văn : “Dược Vương ! Ngươi nên biếtrăng” tới 
“gân VỚI trí tuệ của Phật”. 

Tán răng : đây là phần thứ hai, là hợp, gôm hai tụng rưỡi. 
x% 


-Kinh văn : “Nếu người thuyết kinh này” tới “ở đây để 
thuyết pháp”. 

Tán răng : dưới là l1 tụng rưỡi, nói về nghi quỹ thuyết 
pháp, trong đó có hai phân : 

- 2 tụng rưỡi đầu : tụng nghi quỹ. 

- 0 tụng sau : Phật tùy thuận. 

Đây là phần đâu, có hai: 

1) 1 tụng rưỡi đầu : nêu về giáo. 

2) I tụng sau : giải thích. 

*% 


-Kinh văn : “Nếu lúc thuyết kinh này” tới “nhóm họ 
khiến nghe pháp”. 

Tán răng : dưới là 9 tụng, tụng về việc Phật tùy thuận, chia 
làm sáu phân : 

- 1 tụng đầu : thuyết minh về (tu) hành nhẫn hạnh. 

- 3 tụng sau : nói rõ ta ở nước khác để giáo hóa tứ chúng 
cúng dàng, nghe pháp. 

- l tụng tiếp : nói rõ việc làm hộ vệ cho họ. 
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- 2 tụng : hiện thân khiến nhớ lại. 

- Ì tụng : đủ đức mới được gặp Phật. 
- 1 tụng : khiến Bát bộ nghe pháp. 
Đây là hai phân đầu. 

+ 


-Kinh văn : “Nếu người muốn làm hại” tới “làm chúng 
để nghe pháp”. 

Tán răng : đây có hai ý : 

1) Hộ vệ. 

2) Khiến nhớ lại. 

“Tịch mịch” : chỉ trạng thái trông vắng, không có người 
nào. 

Hễ “thấy Phật và có đủ đức này”, nghĩa là có đủ hạnh nhẫn 
nhục. Nếu người đọc tụng kinh nảy ở nơi trống vắng, thì 
Phật đều khiến Bát bộ “làm chúng đề nghe pháp”. 

% 

-Kinh văn : “Người ấy thích thuyết pháp” tới “được thấy 
hăng sa Phật”. 

Tán răng : đây là đoạn lớn thứ hai, nói rõ năng thuyết, năng 
thụ cả hai thứ đều là ích tướng. 

- 1 tụng đầu, tụng về người năng thuyết là có ích. 

- tụng sau, tụng về người nghe pháp được ích lợi. 

* Chữ [Sš] Quái : nghĩa là chướng. “Ngại” nghĩa như Chỉ 
[1E] nghĩa là chặn lại, dừng lại. 


PHẨM KIÊN BẢO THÁP 
Phân biệt băng ba môn : 
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I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có bốn ý : 

1. Đề trừ ba loại mạn mà người không phiên não nhiễm 
phải thì thuyết về ba bình đắng. 

- Ba mạn là : 

a) Tin rằng các thừa khác nhau. 
b) Tin rằng sinh tử và Niết bàn khác nhau. 

c) Tin rằng thân kia thân này khác nhau. 

- Ba bình đắng là : 

a) Thừa bình đăng như trên đã nói. 

b) Để trừ bỏ quan niệm cho răng sinh tử và Niết bàn khác 
nhau, cho nên xuất hiện tháp của Đa Bảo Như Lai, sau khi 
nhập. Niết bàn rồi lại hiện thân. 

c) Đề đả phá quan niệm cho răng thân â Ấy. thân này khác 
nhau, thê hiện rõ thân Phật Đa Bảo bao gồm hết thảy thân 
Phật. 

Luận răng : tóm lại, thân của Đa Bảo Như Lai một thê thị 
hiện nhiếp thủ mọi thân Phật. Do thân bình đẳng cho nên 
chỉ thuyết minh về một thân mà bao øôm được các thân 
Phật. Hơn nữa, thể hiện rõ tự thân, tha thân không có gì 
khác biệt. Vì thân Phật ở mười phương tập hợp vào một 
thân vẫn không có gì khác nhau. Thân kia tức là thân ta. 
Do hai nghĩa sau, cho nên mới có phẩm này. 

2. Trong mười vô thượng thì thứ năm là thị hiện quốc độ 
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thanh tịnh vô thượng, thị hiện tháp của Đa Bảo Như Lai, 
tháp Đa Bảo vọt lên, phân thân Phật tập hợp lại, Phật 
phóng ra một luông hào quang, thấy ở phương đông năm 
trăm vạn ức na do tha hăng hà sa số quốc độ, đất là pha lê. 
Thêm nữa, Phật biễn tám phương mỗi phương bốn trăm 
vạn ức na do tha quốc độ trở thành thanh tịnh, thị hiện 
nước Phật thanh tịnh, thê hiện rõ pháp nay thăng trội, 
chăng những giáo hóa chúng sinh ở cõi uế độ, mà còn giáo 
hóa chúng sinh ở cõi tịnh độ của Phật, nước Phật vôn đĩ 
thanh tịnh, cho nên mới có phẩm này. Đây là Nghĩa tàn. 

3. Bốn phẩm đâu thuyết minh về Tán trọng lưu thông. 
Phẩm Pháp Sư trên nói rõ đối với kinh này dù là nhân 
(Pháp sư) hay là pháp (Pháp sư) đều đáng tôn trọng. Nay 
phẩm này nói rõ pháp đáng tôn trọng. Hễ có chốn nào 
thuyết kinh (này), Đa Bảo ặt đều nghe cả, để làm linh 
chứng, khuyến DU tín tâm. Chính vì thế mà có phẩm này. 
4. Trí Độ luận nói : “nêu có Phật xuất thế mà không có 
người nảo thỉnh thuyết pháp thì liên nhập Niết bản”. Như 
trong kinh Pháp Hoa, Đa Bảo Thê tôn vì không có ai thỉnh 
ngài thuyết pháp, cho nên ngài liên nhập Niết bàn. Sau để 
chứng minh cho kinh Pháp Hoa, cho nên Phật hóa thân 
cùng tháp thất bảo nhất thời xuất hiện. A Nan truyền kinh 
lây những người cùng được nghe làm chứng. Phật thuyết 
kinh này lây Phật làm chứng. Cho nên mới có phẩm này. 
Tuy truyện giải thích như thế, nhưng ý chỉ khó biết. Đa 
Bảo đã khuyên bảo làm tháp, không thỉnh cớ sao lại có các 
chúng ? 
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II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

Chỗ ở của Phật thể, đó gọi là “Tháp”. Do các thứ châu báu 
làm thành, cho nên gọi là “Bảo tháp”. Do “Bảo” (châu báu) 
tạo thành nên gọi là Bảo Tháp. Hoặc tháp như trên. 

“Bảo” : chỉ Đa Bảo. Tháp của Phật Đa Bảo, hoặc Đa Bảo 
cùng Tháp, hai tên gọi đều nêu lên, cho nên gọi là Bảo 
Tháp. 

Chữ [R] nếu đọc là “Hiện” thì có nghĩa là hiển hiện. Thứ 
hiện ra là Bảo tháp cho nên gọi là “Hiện Bảo Tháp”. 

Chữ [Ä] nếu đọc là “Kiến” thì có nghĩa là trông thấy. Do 
tháp vọt lên, mọi người đều trông thấy, thứ trông thấy ấy là 
Bảo tháp. Trông thấy Bảo tháp, cho nên (phẩm này) gọi là 
phẩm “Kiến Bảo Tháp”. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi : theo luận thì phẩm này đã nói rõ Phật ở tịnh độ mười 
phương tập hợp lại, cớ sao không lây đó làm tên phẩm ? 
Đáp : nhân tháp dâng lên, muốn mở ra, ắt phải triệu tập 
chư Phật, định an vị chư Phật cho nên biến cõi Ta bà thành 
tịnh độ. Tháp hiện ra là nhân, mới có Phật tập hợp lại, biến 
thành tịnh độ, chứng kinh là nghiệm, chỉ tại “kiến tháp”, 
cho nên lấy đó làm tên gọi của phẩm này. 

-Hỏi : vì sao chẳng ở tịnh độ mà thuyết pháp cho nhị thừa, 
mà thuyết xong chứng pháp rồi mới có tịnh độ ? 

Đáp : (đó là) muôn nói rõ nhị thừa sau trở lại hướng đại 
thừa, (cho nên) thoạt đầu ở uễ phương, sau mới ở tịnh độ. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ trước Phật” tới “trụ trong hư 
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không”. 

Tán răng : văn dưới, đầu là trường hàng, có hai phân : 

‹ Phần đâu : Tháp vọt lên, nghe pháp chứng kinh thắng 
diệu. 

‹ Phần sau : từ “Bây giờ Phật Đa Bảo ở trong bảo tháp chia 
một nửa tòa” trở xuống cho đến sắp nói kệ chiêu mộ đại 
chúng đến để (nghe) thuyết kinh, rôi mới giải bày lời phó 
chúc. 

Văn phân đầu lại chia làm hai phân : 

1. Đầu tiên là tháp vọt lên ấn thuyết chứng kinh (này) là 
đáng tin cậy. Cho nên tháp chưa mở, Đa Bảo bèn tán thán 
những điều đã thuyết như trên đều là chân thật. 

2. Sau đó là tháp mở ra nghe thuyết chứng kinh (này) là 
đáng tôn trọng. Đó là đoạn từ “Bây giờ tứ chúng thấy đại 
bảo tháp trụ trong hư không, lại nghe trong tháp” trở 
xuống. 

Đâu tiên là tháp làm chứng, sau đó là thân làm chứng, vì 
chứng Giáo chứng Lý, chứng theo thứ tự. Văn phần đầu 
này lại có ba phân : 

1) Chi đề ứng hiện. 

2) Linh kỳ (thân linh) kính phụng. 

3) Tán thán thần công của Phật, ân chứng diệu, đức của 
kinh. Đó là đoạn từ “Bấy giờ trong Bảo tháp phát ra âm 
thanh lớn” trở xuống. 

Văn phần đầu này lại có năm mục : 

1/7 Nêu lên là có tháp. 

2/ Thuyết minh về phân lượng. 
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3/ Vọt lên rồi trụ lại. 

4/ Tướng trang nghiêm. 

5/ Mức đạt tỚI. 

Nay ở đây có ba mục đâu. Song luận giải thích trong mười 
thứ vô thượng thì thứ năm là Thị hiện quốc độ (cõi nước) 
thanh tịnh vô thượng, cho nên thị hiện tháp Đa Bảo Như 
LaI, trong có chín : 

I1) Mọi cõi Phật Š) Trụ trì. 

đều thanh tịnh. 6) Thị hiện vô lượng Phật. 

2) Tháp. 7) Xa lìa uê bất tịnh. 

3) Lượng. 6) Đa Bảo. 

4) Lược. 9) Cùng ngôi. 

Đây nói về trong phẩm Kiến Bảo Tháp này có chín loại 
nguyên do, mỗi loại đều có sự biểu thị riêng : 

1) Cõi Phật thanh tịnh : giải thích (hiện tượng) hào quang 
chiếu dọi, thấy ở mười phương, mỗi phương có số nước 
Phật nhiều băng năm vạn ức na do tha số cát sông Hằng, 
đó là các cõi tịnh độ, đất là pha lê. 

2) Tháp : giải thích nguyên do xuất hiện tháp này. 

3) Lượng : giải thích lượng cao thấp dọc ngang của tháp 
này. Hoặc lượng tịnh độ được nhìn thây cùng các biến 
lượng của mười phương. 

4) Lược : giải thích vì sao tóm lược lại chỉ có một Phật Đa 
Bảo chứng, không còn có Phật nào khác chứng? 

5) Trụ trì : giải thích nguyên do Phật đáp lời Bồ tát Đại 
Nhạo Thuyết, rằng : Tháp này có xá lợi toàn thân của Phật 
Đa Bảo trụ trì. 
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6) Vô lượng Phật : giải thích nguyên do tập hợp các phân 
thân của Phật Thích Ca mười phương, mỗi phương có vô 
lượng phân thân Phật tập hợp lại. 

7) Xa lìa uê bất tịnh : giải thích nguyên do Phật Thích Ca 
biến đối thế giới Sa bà này thành thanh tịnh, lại đem hai 
lần tám phương, mỗi phương đều biến hai trăm vạn ức na 
do tha nước trở thành thanh tịnh và cũng không có biển cả 
núi sông... 

S) Đa Bảo : giải thích nguyên do tên Phật. 

9) Cùng ngồi : giải thích nguyên do vì sao mà hai Phật 
Thích Ca, Đa Bảo cùng ngồi, nói rõ mỗi vị đều có sự biểu 
thị riêng. 

Luận trình bày chăng theo thứ tự trong kinh, cứ tuỳ theo 
nghĩa mà giải thích chung. Luận nói rằng : 

“Tháp ” : là thị hiện Như Lai xá lợi trụ trì. Có nghĩa là toàn 
bộ xá lợi của Phật đều ở trong tháp này, biêu thị toàn bộ 
pháp thân Phật đều ở trong kinh này, cho nên mới cần có 
tháp vọt lên. Nếu không thể thì chỉ cần Phật hiện ra, cần gì 
phải có tháp vọt lên nữa ? 

“Cao năm trăm do tuân” : Luận nói rằng : lượng này thị 
hiện nhất thiệt Phật độ thanh tịnh, hơn hắn thứ do thiện căn 
thế ø1an sinh ra, cho nên to lớn và thanh tịnh. Thứ do thiện 
căn thế ø1an sinh ra thì chắng thanh tịnh mà lại bé nhỏ. Cho 
nên Kinh Phật Địa nói rằng : Hơn cả thứ do thiện căn thế 
gian khởi lên. 

“Năm” : là chỉ ngũ căn. 

'““Trăm” : là chỉ Bách hạnh. Bách hạnh nghiệp đạo mỗi thứ 
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đều giúp cho ngũ căn thì mới được, vì ngũ thú (năm nẻo, 
năm đường) không tế với tới được. 

“Ngang dọc 250 do tuân” : vì ra khỏi 25 hữu. 

“Từ đất vọt ra, trụ trong hư không” : tháp tại phương đông, 
nói “vọt ra, trụ trong hư không” biêu thị việc Phật nhập 
Niết bản đã ra khỏi vòng sinh tử rồi, nay lại quay lại ở thế 
gian đề tế độ cho chúng sinh, vì sinh tử và Niết bản không 
có gì khác nhau. 

Thêm nữa, “vọt ra” biêu thị thuyết nhất thừa hơn hăn nhị 
thừa. “Trụ hư không” biểu thị giáo thuyên nói về chân lý 
Không. 

% 


-Kinh văn : “Các thứ bảo vật” tới “đầy khắp thế giới”. 
Tán răng : dưới nói rõ tướng trang nghiêm. Có hai phân : 
‹ Phần đâu thuyết minh về tám thứ trang nghiêm. 

‹ Phần sau thuyết minh lại về nghiêm tướng của tràng 
phan, bảo cái. 

Đây là phân đâu. 

Các thứ trang nghiêm vẻ bê ngoài của Bảo tháp, biểu trưng 
cho thân Phật cùng Kinh Pháp Hoa, đều có công đức để 
làm các thứ trang sức : 

1) “Các thứ trang nghiêm” ví với muôn đức đây đủ. 

2) “Năm ngàn lan can” ví với Tín, Tiến, Niệm. Định, Tuệ 
lực, mỗi thứ lại nhờ Bách hạnh đạo nghiệp giúp đỡ trưởng 
dưỡng mới thành. Mỗi thứ lại trừ mười ác, cho nên thành 
năm ngản. 

3) “Ngàn vạn khám thất” : biểu thị thiểân định rất nhiều. 
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* Chữ [ấÈ] đọc là Khám, tức là tháp. Có chỗ giải thích là 
dáng vẻ của rồng, không đúng với nghĩa ở đây. Cho nên 
theo nghĩa đâu sách Ngọc Thiên nói chữ này có âm đọc là 
Kham, nghĩa như chữ Thụ [5°] : nhận lây, chịu ; chữ Thịnh 
[8Ä] : đứng : chữ Thủ [RM] : lấy. 

4) “Tràng” : biểu thị trí đức cao hiển. 

5) “Phướn” : tượng trưng cho các Tổâng trì, chuyên diệt 
các thứ ác. 

6) “Anh lạc” : tượng trưng cho Tam niệm trụ. 

7) “Lục lạc báu” : tượng trưng cho Tứ biện. 

8) “Tỏa ra mùi thơm” : biểu thị tu ngũ phần pháp thân, 
chứng chân diệt Hoặc. Đó tức là Vô Câu Hiên Chiên đàn 
hương, khắp trong tứ sinh, diệt các phiên não, năng chứng 
chân như. 

+ 

-Kinh văn : “Các tràng phan, bảo cái đó” tới “bảy báu 
hợp thành”. 

Tán răng : đây là thuyết minh thêm một lần nữa về tướng 
trang nghiêm của tràng phan bảo cái, biểu thị đây đủ bảy 
loại thánh tải. 

+ 

-Kinh văn : “Cao” tới “tứ thiên vương cung”. 

Tán răng : đây là mức đạt tới (sở chí), biêu thị cao hơn hắn 
mọi loài chúng sinh, đề mà giáo hóa cho họ. 

+ 

-Kinh văn : “Tam thập tam thiên” tới “tôn trọng tấn 
thản”. 
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Tán răng : đây là linh kỳ (thần linh) kính trọng cung 
phụng. Có hai mục : 

1) Tam thập tam thiên mưa hoa. 

2) Bát bộ cúng dàng, tán thán. 

*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ trong Bảo tháp” tới “đều là chân 
thực”. 

Tán răng : đây là tán thán thần công của Phật, ấn chứng 
diệu đức của kinh. Có hai mục : 

- Đầu là tán thán. 

- Sau là ấn chứng. 

Cứ như kinh văn, có thê hiểu được. 

% 

-Kinh văn : “Bầy ĐIỜ bốn chúng” tới “lùi lại trụ ở một 
phía”. 

Tán răng : đây là đoạn thứ hai : tháp mở ra, nghe thuyết 
pháp, chứng kinh này là đáng trọng. Có ba phân : 

- Phân đâu : phân tích nguyên do. 

- Phân sau : nói về việc mở tháp. Đó là đoạn từ “Bấy giờ 
Đại Nhạo Thuyết Bồ tát nhờ thần lực của Như Lai, cho nên 
bạch Phật răng” trở 'xuỐng. 

- Phân cuối : thấy rồi tán thán. Đó là đoạn từ “Ngay lúc đó 
hết thảy đại chúng dự hội đều nhìn thấy Đa Bảo Như Lai 
ngồi ở trong tháp” trở xuống. 

Phần đầu lại có hai phân : 

+ Đầu là thỉnh. 

+ Sau là đáp. 
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Trong phân thỉnh có hai : 

1) Đâu tiên là mọi người tâm thỉnh. 

2) Sau đó là Nhạo Thuyết ngôn thỉnh (thỉnh câu băng lời). 
Đây là phần đâu. 

+ 


-Kinh văn : “Bây giờ có vị Bồ tát” tới “phátra âm thanh 


này”. 
Tán răng : đây là Nhạo Thuyêt ngôn thỉnh. 
x% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phật bảo” tới “có toàn thân Như 
LaT”. 

Tán răng : dưới là đáp. Có ba phân : 

- Đầu tiên là nêu. 

- Thứ đến : giải thích. 

- Cuối cùng : kết luận. 

Đây là phân đâu. 

Luận nói rằng : trụ trì có nghĩa là đề thị hiện chư Phật Như 
Lai pháp thân tự tại thần lực, Hóa tướng pháp thân tự tại 
lực, cho nên toàn thân tại tháp trụ trì, đề biểu thị Phật pháp 
thân tự tại lực, cho nên tại kinh giáo này, toàn thân trụ trì. 
+ 

-Kinh văn : “Chính là thời quá khứ xưa” tới “hiệu là Đa 
Bảo”. 

Tán răng : dưới là phần giải thích, có bốn phân nhỏ : 

1) Phật thân. 3) Răn bảo. 

2) Bản nguyện. 4) Nguyện toại. 

Đây là phần đâu. 
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Vì sao chỉ có một mình Phật Đa Bảo chứng, chứ chẳng 
phải là nhiều Phật chứng ? 

Luận răng : đó là tóm lược trong cùng một thể của Đa Bảo 
Như Lai thân thị hiện nhiếp thủ hết thảy mọi thân Phật, cho 
nên một thân mà nhiếp thủ mọi Phật thân, vì thần bình 
đăng. Cũng thể hiện rõ nhất thừa bao gồm hết thảy nghĩa. 
Vì sao mà Đa Bảo làm chứng, chứ chắng phải các Phật 
khác ? 

Luận rằng : Đa Bảo có nghĩa là thị hiện mọi cõi Phật đều 
cùng có bảo tính như nhau, cho nên muốn nói rõ cái sự các 
cõi của báo Phật, hóa Phật đều cùng là bảo tính như nhau, 
cùng biểu thị cái lý sở thuyên là diệu mâu, thanh tịnh, 
không hề sai biệt. 

*% 


-Kinh văn : “Phật ây vôn thực hành đạo Bồ tát” tới 
“khen răng : Lành thay !”. 

Tán răng : đây là phân hai : trình bày bản nguyện. 

% 


-Kinh văn : “Phật đó thành đạo rồi” tới “dựng tháp lớn”. 
Tán răng : đây là phần ba : nêu rõ những điêu răn bảo. 

% 

-Kinh văn : “Phật đó dùng thần thông nguyện lực” tới 
“Lành thay ! Lành thay È”. 

Tán răng : đây là phần bôn : nguyện toại. 

*% 

-Kinh văn : “Đại Nhạo Thuyết” tới “Lành thay ! Lành 
thay”. 
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Tán răng : đây là phân lớn thứ ba : kết luận, bảo ban. 
% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Đại Nhạo Thuyết” tới “thấy thân 
Phật này”. 

Tán răng : trên là phân tích nguyên do, dưới là thuyết minh 
về việc mở tháp. Có bốn mục : 

l1) Thỉnh. 3) Tái thỉnh. 

2) Đáp. 4) Hứa mở. 

Đây là mục đâu. 

*% 

-Kinh văn : “Phật bảo Đại Nhạo Thuyết” tới “mới xuất 
hiện mà thôi”. 

Tán răng : dưới là đáp, có hai phân : 

‹ Phần đâu : trình bày về bản nguyện của Phật Đa Bảo. 

- Phân hai : triệu hóa Phật. 

Đây là phần đâu. 

Phật ấy thuyết kinh, tháp vọt lên làm chứng. Tháp mở, 
Phật hiện, hóa Phật làm chứng. Thêm nữa, tháp của ta mở, 
mượn phân thân để được trọng. Ta nay chứng thuyết, 
chứng tỏ kinh này là đáng tin cậy, nguyện các phân thân 
Phật của Phật đó tập hợp lại thì mới có thê khiến tháp mở 
ra. 

% 


-Kinh văn : “Đại Nhạo Thuyết” tới “nay cần phải triệu 
tập”. 
Tán răng : đây là triệu tập hóa Phật. 


-Hỏi : một Phật hóa ra (các hóa Phật) thì không vượt quá 


121S 


số tam thiên. Vậy cớ sao phân thân (Phật) lại ở khắp mười 
phương thế giới ? 

Đáp : tùy thuận sơ kiến, mới nói hóa thành tam thiên. 
Thượng vị thì khác, làm sao mà phân thân lại chắng nhiễu. 
Hơn nữa thân không khác, tha thân tức là ngã thân. 

*% 

-Kinh văn : “Đại Nhạo Thuyết” tới “lễ bái, cúng dàng”. 
Tán răng : đây là tái thỉnh. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phật phóng” tới “chư Phật ở cõi 
nước”. 

Tán răng : đây là hứa mở (tháp). Có hai phân : 

‹ Phần đâu : tập hợp phân thân Phật. 

‹ Phần sau : (Phật) chính thức mở tháp. Đó là đoạn từ “Bấy 
giờ Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các phân thân Phật của 
ngài thảy đều đã đến tập hợp” trở xuống. 

Văn phân đầu có bốn phân : 

1. Hào quang ở đây 3. Biến độ mời khách 

chiếu đi 

2. Phật ở đó nói là tới. 4. Cầm hoa tặng chủ. 

Đó là đoạn từ “Bây giờ chư Phật đều tại cây báu” trở 
xuống. 

-Hỏi : phân thân của Phật, tâm thánh soi rất rõ, cần ØÌ Cứ 
phải có hào quang soi, mới nói là soi ? 

Đáp : phân thân của Phật chăng cân tới hào quang (sol tới), 
cũng vân phải tập hợp, song vì muốn khiến chúng sinh 
thây được xa, cho nên phóng hào quang để soi dọi. Thêm 
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nữa, nếu chắng triệu tập mà tới thì chúng sinh sẽ chắng biết 
được thân lực của Phật. Để khiến họ biết được thần lực của 
Phật và kinh mà ngài thuyết là đáng trọng, cho nên phóng 
hào quang solI đọi. 

Nói “một luông hảo quang” biểu thị chỉ thuyết nhất thừa, 
không có thừa thứ hai nào khác. Hào quang ở đây chiếu đi, 
có hai phân : 

- Phân đâu : phương đông. 

- Phân sau : các phương khác cũng thế. 

Phần đầu có sáu mục. Đây là mục đầu : thây Phật. 

-Hỏi : cớ sao cần hiện vô lượng Phật ? 

Đáp : luận răng đó là để thị hiện tác nghiệp của vị này vị 
kia không có gì khác nhau, vì sự nghiệp giáo hóa chúng 
sinh trước quyên sau thực của Phật này Phật kia, mọi việc 
làm của các vị ây đều giống như nhau. 

x% 

-Kinh văn : “Các cõi nước ấy” tới “trên trùm lưới báu”. 
Tán răng : văn này có ba mục : 

I) Độ tướng (tướng trạng cõi nước). 

2) Quyên thuộc. 

3) Thứ để che phủ. 

-Hỏi : cớ sao lại cần chiếu soi mọi cõi Phật thanh tịnh ? 
Đáp : luận răng thị hiện trong cảnh giới thực tướng của chư 
Phật có nhiều loại châu báu trang điểm xen kẽ với nhau, là 
biểu thị trong nhất thừa có đủ muôn đức. 


* Chữ [&] đọc là Mạn : là màn che bên trên. Màn che ở 


bên cạnh thì gọi là Duy [‡É]. Nêu trùm lên thì gọi là Vãn 
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[##]. Trên màn còn có lưới làm bằng các thứ báu, giống 
như để trang trí cho màn, cho nên gọi là “Võng mạn”. 

*% 

-Kinh văn : “Chư Phật nước ấy” tới “thuyết pháp cho đại 
chúng”. 

Tán răng : đoạn văn này có hai mục : 

1) Thuyết pháp. 2) Trợ hóa. 

x% 


-Kinh văn : “Các phương Nam, Tây, Bắc” tới “cũng lại 
như vậy”. 

Tán rằng : các phương khác cũng như vậy. 

*% 

-Kinh văn : “Bây giờ mười phương” tới “bảo tháp của 
Đa Bảo Như Lai”. 

Tán răng : đây là phân hai : các Phật ở mười phương nói 
“phải tới”. 

*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ thế giới Sabà” tới “treo lục lạc 
báu”. 

Tán răng : đây là phần ba : biên đôi cõi nước để đón khách. 
Có bốn phân nhỏ : 

a) Biến đại thiên. c) Lại biễn rộng. 

b) Phật bèn ngôi. d) Phương Phật yên. 

Trong phân đâu lại có hai phân : 

- Phân đầu : biến cõi. 

- Phân sau : dời người. 


Phân đầu này có ba mục : 
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1) Mục đâu : Hiện tịnh (độ). 

2) Mục sau : điệt uễ (độ). 

3) Mục cuối : rừng hương hoa. 

* Về chữ Tâu [š&] : cây mọc rời nhau thì gọi là Lâm [#4]: 
rừng. Đầm không có nước thì gọi là Tâu [#&] : rú. 

1. Hỏi : vì sao biến uê thành tịnh ? 

Đáp : Luận răng đó là để thị hiện hết thảy cõi Phật đều 
bình đăng thanh tịnh. Đó là Thích Ca vì chúng sinh ác mà 
thị hiện, cho nên có cõi bất tịnh này như kinh Vô Câu 
Xưng đã nói. 

2. Hỏi : vì sao tháp Đa Bảo vọt lên mà chắng biến thành 
tịnh độ ngay, tới khi phân thân Phật tập hợp rồi mới biến 
thành tịnh độ ? 

Đáp : Đa Bảo để tỏ ra là tùy thuận nhị thừa, nên thị hiện 
tướng ở ué độ. Phân thân Phật đề tùy thuận Bồ tát, bởi vậy 
mới biến thành tịnh độ. Thêm nữa, Đa Bảo đề thuận với 
địa vị xưa của nhị thừa, cho nên ở cõi uễ độ. Còn phân thân 
Phật là thuận với thành tựu mai sau của nhị thừa, cho nên ở 
cõi tịnh độ. Chủ biến có ba thời, khách ngồi có hai vị. 

3. Hỏi : vì sao chủ nhân phải ba lần biến đối cõi nước ? 
Đáp : vì muỗn nêu bật số lượng phân thân Phật rất nhiều, 
hơn nữa còn nêu bật lần lượt tới ba cực, thể hiện rõ nhất 
thừa này là cực của tam thừa, còn thê hiện rõ uễ độ này là 
địa vị phàm phu. Lần đầu biến đại thiên, biểu thị tới Thanh 
văn. Lân thứ hai biến hai trăm vạn ức na do tha nước Phật, 
biểu thị tới Độc giác. Lần cuỗi cùng lại biến hai trăm nữa, 
biểu thị vượt ra khỏi nhị thừa tới địa vị nhất thừa cực đây 
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đủ. 

4. Hỏi : khách Phật Thể tôn cân gì lại ngôi một lần nữa 2 
Đáp : vì muốn khiến ba biến tới được đạo. 

Hỏi : nêu vậy thì sao lại chăng ba lần ngôi ? 

Đáp : hai lần chứng Pháp Hoa văn nghĩa sâu, thêm lần Đa 
Bảo ấn chứng nữa, tức là ba lần ngồi, ba lần chứng, ba lần 
biến. 

x% 

-Kinh văn : “Chỉ giữ các chúng hội này lại” tới “đặt ở 
cõi khác”. 

Tán răng : đây là dời người. Người nào căn cơ chín muôi, 
kham nỗi việc nghe pháp thì giữ lại. Kẻ nào vô duyên, 
chẳng kham nối thì đi. 

*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ chư Phật” tới “mà trang sức cho”. 
Tán răng : đây là phân thứ hai : hóa Phật bèn ngôi. Có ba 
phân nhỏ : 

- Phân đâu : Phật và thị giả cùng đến. 

- Phân hai : tướng cây và tòa. 

- Phân cuối : tòa Phật chăng đủ. 

Đây là phân đầu và phần hai. 

1.Hỏi : vì sao chư Phật mỗi vị chỉ có một thị giả ? 

Dáp : chứng kinh, mở tháp không cần tới năng lực của thị 
giả. Còn việc truyền tin, nghi quỹ chỉ cần một người làm là 
đủ. 

2.Hỏi : thị giả ngôi ở chỗ nào ? 

Đáp : cần øì phải ngôi. 
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3.Hỏi : vì sao Tịnh Danh đãi khách thì phải mượn tòa của 
Đăng Vương, mà Thích Ca mời khách thị giả lại không 
ngôi ? 

Đáp : vì đó là tục, còn đây là Phật, cho nên sự chắng giỗng 
nhau. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ chư Phật” tới “vẫn chăng hết”. 
Tán răng : đây là nói tòa Phật chăng đủ. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phật Thích Ca MâuNï” tới “đều 
khiến thanh tịnh”. 

Tán răng : dưới là phần thứ ba : lại biên rộng hơn. Có hai 
phân : 

- Một lần biên đầu : biến hai trăm. 

- Một lần biến sau : biến hai trăm vì Phật đã đến, Phật chưa 
đến có sự khác nhau. 

Văn phần đầu có năm thứ biến : 

L) Biến độ lượng (lượng cõi nước). 

2) Biến chúng sinh ác. 

3) Biến tịnh tướng. 

4) Biến ác độ (cõi ác). 

5) Biến độ nghiêm (trang nghiêm cõi nước). 

Đây là biến đầu : phóng quang nhắc nhở, có duyên triệu 
Phật, mười phương đều chiêu. Phật ngôi ăt phải bình đăng 
như nhau (nhưng) đặt tòa chỉ ở tắm phương. 

% 


-Kinh văn : “Không có địa ngục” tới “đặt ở cõi khác”. 
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Tán răng : đây là biên chúng sinh ác. 

% 

-Kinh văn : “Những nước được biên hóa ra” tới “đê làm 
thứ trang sức”. 

Tán răng : đây là biên tịnh tướng. 

% 


-Kinh văn : “Cũng không có biên cả” tới “các núi chúa”. 
Tán răng : đây là biến cõi ác. 

Cũng có chỗ giải thích là : dưới nói khiến Bồ tát rắc hoa ở 
núi Thứu Lĩnh, có nghĩa là chắng biến đôi chốn hội họp, 
bởi vậy trên nói là chỉ lưu giữ hội này. Lý này chăng đúng. 
Trên nói chỉ lưu hội chúng này vì đáng được nghe pháp. 
Năm nẻo đều dời, há lại có sự kiện đã biến cõi nước thành 
thanh tịnh để đón khách mà lại lưu lại chỗ núi uế tạp để 
phô với khách sao ? Ắt không có sự này. Căn cứ vào đó thì 
chỗ núi cũng biến, khiến trở thành không. 

Dưới nói khiến rắc hoa ở trong núi, đó là nói chốn núi cũ. 
Thêm nữa, lây tịnh đậy uế thì gọi là Dời (đi). Chưa phát 
tâm thì thây uê. Phát tâm rôi thì thấy tịnh. Giấu uê phô tịnh 
đó gọi là Dời, vì dời tướng tức là chuyển tâm. Chỉ nói là 
dời các trời, người đặt ở cõi khác. Chăng nói là dời chỗn ác 
đem đặt ở cõi khác. Cũng chắng nói dời chỗn trời người 
đến cõi khác. 

Thêm nữa, đoạn kinh ở dưới nói ngài Văn Thù ngồi trên 
hoa sen từ long cung xuất hiện vọt lên đến núi Linh Thứu. 
Nếu đã dời núi đi rồi, thì chỗ nào còn có núi nữa 2 

Kinh Đại Bát Nhã quyền thứ ba nói : “tam thiên đại thiên 
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thê giới, núi Tô Mê Lô, núi Đại Tô Mê Lô, núi Thiết Vị, 
núi Đại Thiết Vi”. Đại Tô Mê Lô tức thành thượng vị, 
trong cõi Phật có. 

% 

-Kinh văn : “Thông làm một cõi nước Phật” tới “trải 
khắp đất ây”. 

Tán răng : đây là biến trang nghiêm cõi nước. 

“Màn che sương kết băng các thứ báu” : màn để che 
sương. Dùng châu báu trang sức cho màn che sương. Thêm 
nữa, dùng các thứ báu kết lại mà trang sức hoặc đề làm cho 
nồi bật. Hoặc dùng màn mà che. Thêm nữa, dùng báu kết 
lại che sương cho màn, đều øọI là “Lộ mạn”. 

% 

-Kinh văn : “Phật Thích Ca Mâu Ni” tới “trải khắp đất 
ây”, 

Tán răng : đây là biến lần thứ hai : biến hai trăm. Văn cũng 
như trên. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ phương Đông” tới “đến tập hợp ở 
đây”. 

Tán răng : đây là phần thứ tư : phương Phật yên ồn. Có ba 
phân : 

- Phân đâu : một phương yên. 

- Phân hai : các phương khác đều yên như thế. 

- Phân cuối : đầy khắp mọi chốn đều yên. 

Đây là phần đâu. 

*% 
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-Kinh văn : “Thứ tự như vậy” tới “đây khắp trong đó”. 
Tán răng : các phương khác yên, cùng khắp cả đều yên như 
thế. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ chư Phật” tới “cũng lại như vậy”. 
Tán răng : đây là tập hợp phân thân. 

Trong có bốn mục. Đây là mục thứ tư : cầm hoa tặng chủ. 
Có hai phân : 

‹ Phần đâu thuyết minh việc sai sứ. 

- Phần sau thuyết minh việc sal sứ như lệ trước. 

E răng văn khác nhau, nên lặp lại lệ trước. Đầu tiên nêu ra 
chư Phật một phương. Sau đó như lệ trên, nêu lên bảy 
phương khác. Văn phần đầu có ba ý : 

- Đầu tiên : bảo rõ chỗn đi. 

- Thứ đến : sai truyền lời. 

- Cuối cùng : bảo rắc hoa. 

*Chữ[_ ] đọc là Tê, có nghĩa là “sai đem đi”, Thiết Vận 
viết là [Zñ]. Chữ [#] âm đọc là Cúc, có nghĩa là “lấy băng 
tay”, nên viết là [ÃJ]. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phật Thích Ca Mâu Ni” tới “trụ 
trong hư không”. 

Tán răng : dưới là chính thức mở tháp. Có ba phân : 

- Phân đâu : xong việc rồi, trụ trong hư không. 

- Phân hai : bây giờ đại chúng đứng dậy mà nhìn. 

- Cuối cùng : Thích Ca chính thức mở. 

Đây là phân đâu : vì tháp vọt lên trên không, cho nên theo 
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tháp mà trụ. 

*% 

-Kinh văn : “Tất cả tứ chúng” tới “một lòng ngắm 
Phật”. 

Tán răng : đây là phần nói về đại chúng lúc ấy đều đứng 
dậy ngăm. 

*% 


-Kinh văn : “Thế là Phật Thích Ca Mâu Niï” tới “mở cửa 
thành lớn”. 

Tán răng : đây là Phật chính thức mở. Làm điềm cát tường, 
nên dùng tay phải. 

* Chữ [ðf?] đọc là Dược. Sách Ngọc Thiên giải thích : 
“Dược” là “Môn Kiện” [Ƒ*]Š] có nghĩa là “cái then cửa”, 
sách Thuyết Văn giải thích là “cái chốt ở phía dưới cửa” : 
Quan Hạ Đỗ [lãi F HỊ. Vùng Quan Tây gọi đó là Dược [ 
]. nghĩa như [ñ?] là chữ cô. Phương ngôn Quan Đông gọi 
cái đó là Kiện [##]. Có chỗ viết là [8Š], sách Tự Lâm nói 
răng : sách vở tục gọi là Đông [Íf#f],là Điếm[_ ]:; sách 
Toản Văn của Hà Thừa Thiên nói : vùng Quan Tây gọi 
sách vở là Thư Dược [#šÃŠ]. Đó chẳng phải là nghĩa trong 
kinh này. 

% 

-Kinh văn : “Ngay lúc ấy tất cả đại chúng trong hội” tới 
“mà tới nơi đây”. 

Tán răng : trong đoạn lớn thứ hai nói về việc mở tháp, 


nghe thuyết, chứng minh kinh này là đáng trọng có 3 phân, 
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thì đây là phần thứ ba thuyết minh về việc nhìn thây (Phật) 
và tán thán. Có hai phân nhỏ : 

- Phân đâu : nhìn thấy. thân (Phật), nghe thấy lời (Phật). 

- Phân sau : tán thán rắc hoa. 

Đây là phân đâu. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ tứ chúng” tới “và trên Phật Thích 
Ca Mâu Nĩ”. 

Tán răng : đây là tán thán rắc hoa. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Phật Đa Bảo” tới “có thể tới tòa 
này”. 

Tán răng : đây là đoạn lớn thứ hai trong trường hàng : 
chiêu mộ đại chúng đến nghe thuyết kinh rồi mới phó 
chúc. Có ba phân : 

- Đầu tiên là : cùng ngôi trong tháp. 

- Sau đó là : chúng ở trên không. 

- Cuối cùng là : khuyến thuyết, phó chúc. 

Văn phần đâu có hai ý : đầu tiên là bảo (mệnh), sau đó là 
ngôi. Đây là bảo. 

% 


-Kinh văn : “Tức thì, Phật Thích Ca MâuNI” tới “ngôi 
kết già”. 

Tán răng : đây là ngồi. 

-Hỏi : vì sao hai Phật cùng ngồi một tòa ? 

Đáp : Luận răng (đó là) đề thị hiện các hóa Phật, phi hóa 
Phật, pháp (thân) Phật, báo (thân) Phật đêu là để hoàn 
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thành đại sự, tức là để hoàn thành một đại nhân duyên. 
Thêm nữa, đề biểu thị ba thừa cùng ngôi trên giường nhất 
thừa, chúng sinh cũng cùng ngôi một tòa nhất thừa. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ đại chúng” tới “đều ở trong hư 
không”. 

Tán răng : dưới là mục đại chúng ở trong hư không. Có hai 
phân : 

° Phần đâu là thỉnh. 

‹ Phân sau là dẫn. 

Đây là phân đâu. 

% 


-Kinh văn : “Ngay lúc ấy, Phật Thích Ca Mâu Nï” tới 
“đều tại hư không”. 
Tán răng : đây là dẫn trụ Không, biểu thị ý nghe nhất thừa, 
trụ Phật quả. 

% 


-Kinh văn : “Dùng âm thanh lớn” tới “phó chúc cho”. 
Tán răng : đây là khuyến thuyết, phó chúc. Đây là điều 
Thích Ca chiêu mộ, khuyến thuyết. Đọc sẽ hiểu. 

x% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “chăng tha thiết vì 
pháp”. 

Tán răng : dưới là 48 tụng, chia làm hai phân : 

- 12 tụng đâu : tụng việc tháp vọt lên, nghe pháp, chứng 
kinh thăng diệu, như đã nói trên. 

- 36 tụng sau : tụng về mục khuyến mộ các chúng thuyết 
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kinh, nói lời phó chúc. 

Trong phân đầu lại chia làm hai : 

1) Phần đầu gồm I tụng rưỡi : tháp vọt lên, ân chứng việc 
thuyết pháp, khuyến khích mọi người. 

2) Phần sau gồm 10 tụng rưỡi : mở tháp, nghe thuyết để 
khuyến khích mọi người. 

Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Phật này đã diệt độ” tới “thường vì để nghe 

pháp”. 

Tán răng : dưới là mục mở tháp, nghe thuyết để khuyến 

khích mọi người. Có hai mục : 

- Mục đâu gôm 2 tụng : tụng về nhân duyên. 

- Mục sau gồm § tụng rưỡi : tụng về việc mở tháp. 

Chăng tụng về mục thứ ba trước kia : thấy (Phật) rồi tán 

thán. 

Đây là mục đâu. 

& Tiếng Phạm : A Tăng Xí Da, ở phương đây gọi là “vô 

ương số” [#4 &§#]. Chữ Ương [##] có nghĩa là tận. Vậy 
“vô ương số” có nghĩa là “vô tận số” : số vô tận. 

Chữ Ương có bản chép là [#*] đọc là Ưởng. Thuyết Văn 

giải thích : [##] là Cảnh Triệt [#Ã_ ]: tức dây giảm cổ 

ngựa trong bộ cương ngựa. Chữ[  ] đọc là Triệt. Chắng 

đúng với nghĩa ở đây. 

Mây chữ “tại tại sở vãng” [#f#ŒRfif#] trong bản này có 

bản chép là “tại tại sở trụ” [###ffi#]. “tại tại dĩ trụ” 
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[##f#]. Nếu nhắc lại “sở trụ” thì văn nghĩa sẽ trùng 
lặp. Vì vậy nên theo bản này, đọc là “tại tại sở vãng” 
[###FfffY] có nghĩa là “mọi chỗ đi tới, mọi chốn sở tại” (ý 
nói khắp nơi khắp chỗn, đến bất cứ đâu). 

+ 


-Kinh văn : “Và phân thần của ta” tới “làm cho nước 
thanh tịnh”. 

Tán răng : dưới là tụng về việc mở tháp. Chia làm bốn : 
- 3 tụng đầu : phân thân tập ý. 

- I tụng : biến độ. 

- 2 tụng rưỡi : Phật ngôi. 

- 2 tụng : hiện thân, tỏa hương, lợi sinh, thuyết pháp. 
Đây là hai phân đầu. 

% 


-Kinh văn : “Chư Phật ai nây đều” tới “đốt đuốc to lửa 
sảng”. 

Tán răng : đây là mục nói về Phật ngồi. 

* Chữ [JE] đọc là Cự. Sách Ngọc Thiên giải thích là 
“đuốc”, đốt băng củi bó lại. 

% 

-Kinh văn : “Thân tỏa hương kỳ diệu” tới “làm cho pháp 
trụ lâu”. 

Tán rằng : đầy là mục nói về (Phật) hiện thân tỏa hương, 
lợi sinh, thuyết pháp. 

Hoặc Thích Ca tự mình xuất hương, hoặc phân thân xuất 
hương. Nếu đọc qua văn bản thì thấy dường như phân thân 
xuất hương. Trường hàng chỉ nói Thích Ca thắp hương đãi 
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khách, chăng phải là khách đem hương ra để thết chủ. Cho 
nên cân phải biết răng không nhất định phải là khách xuất 
hương. Như gió làm gãy cành cây, hóa nhân theo bản thân 
mình, như gió thôi làm cỏ rạp theo, vì đễ có thê thành tựu. 
% 

-Kinh văn : “Bảo với đại chúng răng” tới “phải nên biết 
ÿ này”. 

Tán răng : dưới là 36 tụng, tụng về mục mộ chúng thuyết 
kinh, nói lời phó chúc, như đã nói ở trên. Trong chia làm 
ba phân : 

- Phân đâu gồm 9 tụng rưỡi : nói về ý khuyến mộ đại 
chúng để thuyết kinh. 

- Phân hai gồm 19 tụng : so sánh hơn kém. 

- Phân cuỗi øôm 7 tụng rưỡi : lại khuyến mỘ mọi nĐười, 
kết thành thăng hạnh. 

Phần đầu lại có ba phân : 

- 3 tụng rưỡi đầu : mộ người trì giữ đọc tụng (kinh này) 
khiến họ tự thê, thể hiện Phật hiện tại biết tâm của họ. 

- 4 tụng sau : mộ người hộ pháp khiến họ tự nguyện. 

- 2 tụng cuối : mộ người thuyết pháp để được gặp chúng ta 
(chỉ chư Phật), khuyên hãy phát nguyện. 

ỷ là phần đâu. 


-Kinh văn : “Các hàng Phật tử thảy” tới “các thế giới vô 
lượng”. 

Tán răng : đầy là khuyến mộ người hộ pháp khiến họ tự 
nguyện. Chia làm bốn mục : 
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- 1 tụng : khuyến mộ hộ pháp. 

- | tụng : hộ pháp tức là cúng dàng ta và Đa Bảo. 
- 1 tụng : thuyết Đa Bảo hộ pháp. 

- | tụng : hộ pháp tức là cúng dàng hóa Phật. 

*% 


-Kinh văn : “Nếu người thuyết kinh này” tới “nên phát 
nguyện rộng lớn”. 

Tán rằng : 2 tụng này : 

- 1 tụng : khuyến mộ thuyết pháp, đó là để được gặp ta (chỉ 
Phật Thích Ca), gặp Phật Đa Bảo và hóa Phật. 

- Ï tụng : khuyên hãy phát nguyện. 

% 

-Kinh văn : “Bao nhiêu kinh điển khác” tới “thế thì là rất 
khó”. 

Tán răng : dưới là 19 tụng so sánh hơn kém. Trong đó chia 
làm sáu phân : 

1) Năm tụng đâu : so sánh thuyết khó. 

2) Hai tụng sau : so sánh chép khó. 

3) Hai tụng sau nữa : so sánh đọc khó. 

4) Hai tụng sau nữa : so sánh vì một người thuyết, khó. 

5) Ba tụng sau nữa : so sánh nghe khó 

6) Năm tụng cuối : so sánh trì khó. 

Đây là phần đâu : 4 tụng đầu nêu lên cái dễ ; l tụng sau so 
sánh với kinh này khó tín, khó giải, khó nhập; lý trí thâm 
điệu cho nên đào luyện khó thành, chăng giông với bốn 
thần thông trước đây có thê chứng đắc. 


*Chữ [‡##] đọc là Trịch, có nghĩa là ném. Thời cô viết 
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-Kinh văn : “Giả sử lại có người” tới “đây mới là rất 
khó”.. 

Tán răng : đây là so sánh chép khó. 

* Chữ [‡] đọc là Bả, có nghĩa là “câm”, “nắm”. Có bản 
chép là [IÈ] (Bà, ba) có nghĩa là “bò”. Nay lây chữ [ ] 
với nghĩa “câm năm”. 

*% 

-Kinh văn : “Nếu đem cả đại địa” tới “đây mới là rất 
khó”. 

Tán răng : đây là so sánh đọc khó. 

% 

-Kinh văn : “Giả sử gặp kiếp thiêu” tới “đây mới là rất 
khó”. 

Tán răng : đây là so sánh thuyêt cho một người khó. 

*% 

-Kinh văn : “Nếu trì giữ tám vạn” tới “đây mới là rất khó”. 
Tán răng : đây là so sánh nghe khó. 

*% 


-Kinh văn : “Nếu có người thuyết pháp” tới “đây mới là 
rât khó”. 

Tán răng : dưới là 5 tụng so sánh trì khó. Trong chia làm 
hai : 

- 3 tụng đầu : so sánh. 

- 2 tụng sau : kết luận trì thăng. 

Đây là phần đâu. 
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% 

-Kinh văn : “Ta vì hộ Phật đạo” tới “tức là trì Phật 
thân”. 

Tán răng : đây là kết luận trì thăng. 

*% 


-Kinh văn : “Các thiện nam tử này” tới “nên tự nói lời 
thê”. 

Tán rằng : dưới là 7 tụng rưỡi : lại khuyến mộ mọi người 
lần nữa, kết luận thăng hạnh. Chia làm Š phần 

1) Một tụng rưỡi : khuyến mộ người trì kinh khiến họ thẻ. 
2) Một tụng rưỡi : thuận Phật tâm. 

3) Một tụng rưỡi : thuận chính hạnh. 

4) Một tụng : nối ngôi Phật. 

5) Hai tụng : lợi thể Ø1an. 

Đây là phân đâu. 

+ 


-Kinh văn : “Kinh pháp này khó trì” tới “được chư Phật 
tán thán””. 

Tán răng : đây là tán thán thuận Phật tâm. 

+ 


-Kinh văn : “Thế là rất dũng mãnh” tới “quả Phật đạo vô 
thượng”. 

Tán răng : đây là thuận chính hạnh. 

Tiếng Phạm : “Đỗ Đa”, phương đây gọi là “trừ bỏ”. Phiên 
sai là “Đầu đà”. Đây có 12 (hạnh), như trong Du Già nói 


về Thanh văn địa. 
+ 
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-Kinh văn : “Có thể ở đời sau” tới “trụ nơi thuần thiện 
địa”. 

Tán răng : đây là nối ngôi Phật. Quyết định tín sậu dày thì 
gọi là “Thuân thiện địa”. 

* Có bản chữ Thuân [}S] viết là [##] (Thuân), đều chỉ có 
nghĩa là thiện cả. 

% 

-Kinh văn : “Sau khi Phật diệt độ” tới “đều đáng nhận 
cúng dàng”. 

Tán răng : đây là lợi thế gian : 

- I tụng đầu : là trí nhãn. 

- I tụng sau : đều đáng nhận cúng dàng. 

Kinh Hoa Nghiêm nói răng : “Nếu đội cả tam thiên đại 
thiên thế giới suốt cả một kiếp, việc đó chưa coi là khó, thì 
việc tin pháp này lại là rất khó. Mọi thứ cúng dàng mọi thứ 
nhạc cụ của số loài chúng sinh nhiều bằng đại thiên trần số, 
công đức ấy nếu đem so với công đức của việc tin pháp 
này, thì việc tin tưởng pháp này có công đức thủ thăng 
hơn”. 

“Nếu trì 81ữ mười phương cõi trong bàn tay trụ trong hư 
không suốt cả một kiếp, việc làm đó chưa phải là khó thi 
việc tin ở pháp này lại là rất khó. Mọi thứ cúng dàng mọi 
nhạc cụ của trân số chúng sinh trong mười cõi Phật, công 
đức ấy nếu đem so với công đức của việc tin pháp nảy, thì 
việc tin tưởng pháp này có công đức thù thăng hơn nhiều”. 
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QUYỀN THỨ CHÍN (PHẢN TRƯỚC) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 


PHẨM ĐÈ BÀ ĐẠT ĐA 
Ba môn phân biỆt : 


I.NÓI RÕ DỤNGÝ.- 
II. GIẢI THÍCH TÊN PHÁM. 
HI. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 


I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 
Có ba ý: 
1. Luận giải ký thứ tư trong sáu ký — Vô oán ký — nói rằng 


: VIỆC thụ ký cho Đề Bà Đạt Đa đề chứng tỏ Phật Thế tôn 
không hê có oán ghét. Cho nên có phầm này. 

2. Trong bốn phẩm tán trọng lưu thông đây là thứ ba, nêu 
rõ người trì kinh này đáng được tôn trọng, vi chăng tiệc 
thân mạng đê cầu pháp này, lây thần làm giường ở nơi nhà 
thù oán. Cho nên mới có phâm này. 

3. Nêu bật kinh này diệu dụng lợi ích vô biên, thành đạo 
cũng nhanh, tức là hải hội đại chúng, Long nữ thành đạo. 
Cho nên có phâm này. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẢM. 


“Đề Bà” : là Thiên ; “Đạt Đa” : là Thụ. 
Đê Bà Đạt Đa là em họ của Phật, là con của Hộc Phạn 
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Vương. (Người này) do câu xin với trời mà được, trời trao 
cho người này, nên gọi là “Thiên Thụ”. 


HIIIL GIÁI ĐÁP THẮC MÁC. 


"Hội: phẩm này cũng thuyết minh về việc long cung dũng 
xuât, Long nữ thành đạo, cớ sao lại chỉ lây Thiên Thụ (Đê 
Bà Đạt Đa) đê làm tên gọi của phâm 2 


Đáp : Thiên Thụ lương duyên, đó chính là thày của Thích 
Ca, những thứ khác tuy tỏ rõ thắng đức, nhưng chăng phải 
bản sự của Phật, cho nên không lấy đề làm tên ØỌI1 của 
phẩm. Thêm nữa, đặt tên theo lúc ban đầu : Thiên Thụ là 
sự việc đã qua, còn long cung dũng xuất, được coi như sự 
việc hiện tại. 

-Hỏi : vì sao long cung dũng xuất, Long nữ thành đạo 
chăng lập thành phẩm riêng, mà lại ghép vào với chuyện 
Thiên Thụ ? 


Đáp : Văn Thù là thiện hữu thuận duyên, chắng phải là 
lương duyên trái ngược, Thiên Thụ thì chăng thế. Để tỏ rõ 
kinh này đáng trọng cho nên lẫy nghịch duyên làm tên gọi 
của phẩm. Đề khuyến khích người ta trì kinh, nên chẳng 
lây thuận duyên làm tên gọi của phẩm. Vì đều là bạn tốt 
của kinh cả, cho nên gộp lại làm một phẩm. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Phật bảo” tới “không hề lười nhác 
uê oải”. 
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Tán răng : đại văn phẩm này chia làm hai phần : 

‹° Phân đầu thuyết minh về Thiên Thụ là thiện hữu nghịch 
duyên của bản thân Phật. Phần này muốn nói rõ “chỉ cần là 
có khả năng trì kinh, thì bất kế là oán hay thân đều là thiện 
hữu cả”. 

‹ Phần sau thuyết minh về Văn Thù cùng mọi chúng sinh là 
thiện hữu thuận duyên, thuyết kinh ích lợi nhiều, có lực 
nhanh chóng. 

Phân đầu lại chia làm ba : 

1. Đầu tiên nói rõ xưa kia Phật trọng pháp đề cầu kinh. 

2. Thứ đến là nói rõ Thiên Thụ do kinh mà sau này sẽ làm 
Phật. Đó là đoạn từ “Bảo với tứ chúng : Đề Bà Đạt Đa” trở 
xuống. 

3. Cuôỗi cùng là kết luận : nghe kinh được ích lợi. Đó là 
đoạn từ “Phật bảo các tỳ kheo : trong đời vị lai” trở xuống. 
Phần đầu này lại chia làm hai phân : 

1) Đâu tiên nói rõ xưa kia cầu pháp. 

2) Sau đó thuyết minh về kết hội xưa nay. 

Đó là phân cuối của kệ văn. 

Trong phân đâu lại chia làm hai : 

a) Phần đầu là trường hàng và kệ: thuyết minh về việc cầu 
pháp. 

b) Phần cuối là 2 tụng, nói về con đường câu pháp. 

Phần trường hàng ở đầu chia làm ba : 

1/ Đầu tiên : thuyết minh về cầu pháp. 

2/ Thứ hai : thuyết minh về tu hành. 

3/ Cuôi cùng : thuyết minh về tìm kiêm. Đó là đoạn từ 
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“đánh trống hạ lệnh” trở xuống. 

Đây là phân đầu. 

*Chữ[_ ] có âm đọc là Quyện. Đúng ra phải viết là [f8l. 
Ngọc Thiên giải thích : Quyện là lười nhác uề oải, có nghĩa 
là vất vả cực nhọc, phải dừng nghỉ. Cũng có lúc viết là [ Ì 
hoặc [ ].Chữ[ ] này chăng biết có xuất xứ từ đâu. 

% 

-Kinh văn : “Ở trong nhiều kiếp” tới “tâm chăng thoái 
chuyển”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về tu hành. 

Có bốn mục : 

1) Ngôi cao mà có thể xuống thấp. 

2) Tâm hèn kém mà có thể trở thành thắng trội. 

3) Của khó mà có thê thí xả. 

4) Ngôi khó mà có thê vứt bỏ. 

Đây là hai mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Vì muốn thỏa mãn” tới “giao chính sự cho 
thái tử”. 

Tán răng : đây là hai mục cuối. 

Đoạn từ “Người đời thời ấy” trở xuống, là mục “Ngôi khó 
mà có thê vứt bỏ”. 

Trong mục “Của khó mà có thể thí xả” thì : 

a) Đầu tiên là ý thí xả. 

b) Sau đó là các thứ thí xả. 

Trong các thứ thí xả thì đầu tiên là ngoại tài, sau đó là nội 
tài. 
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“Quyên” : có nghĩa là vứt bỏ. Đối với vua thì là chính 
quyên, đối với bê tôi thì là chức sự, nay bỏ chính quyền 
của vua, (vua) chẳng coi đó là nhiệm vụ của mình. 

% 

-Kinh văn : “Đánh trỗng hạ lệnh” tới “cung cấp sai 
khiến”. 
Tán răng : đây là thuyết minh về việc tìm kiếm (cầu pháp). 
% 

-Kinh văn : “Bấy giờ có vị tiên” tới “sẽ tuyên thuyết 
cho”. 
Tán răng : đây là thuyết minh về việc tiên hứa. 

% 

-Kinh văn : “Vua nghe tiên nói” tới “thần tâm không 
mỎI”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về tùy thuận. Có hai mục : 
- Mục đầu : hạnh khó mà có thể tu được. 

- Mục sau : việc khó mà có thể bên bỉ lâu được. 

Đây là mục đâu. 

“Cho đến” : có nghĩa trong khoảng giữa đã trải qua vô 
lượng sự nghiệp, như dù bị đánh măng V.V... Cũng chẳng 
hè lùi. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ phụng sự” tới “chăng để thiếu thốn 
gì”, 

Tán răng : đây là mục “việc khó mà có thê bên bỉ lâu 
được”. 

% 
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-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “thân phải làm tôi 

tớ”. 

Tán răng : dưới đây là 5 tụng rưỡi, tụng các mục trên, trong 
chia làm ba phân : 

- 2 tụng đâu : câu pháp. 

- | tụng rưỡi : tiên hứa. 

- 2 tụng : tùy thuận. 

Đây là phân đâu. 

* Chữ Thôi [†Ê] ở phương đây có nghĩa là đánh, gõ. Có 
bản viết là [BÉ] Chùy : có nghĩa là gõ băng dùi. Chữ này do 
các chữ [3E] ghép lại. Có bản viết là [RÉ] đọc là Chùy. 
Vùng Quan Đông, “gõ bằng dùi” gọi là Chùy [#Ê]., còn 
vùng Quan Tây gọi là Trích[  ]. Hai chữ [BBRã] đều 
chăng hợp với kinh nghĩa. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ có tiên A Tư” tới “ta sẽ thuyết cho 
ngươi”. 

Tán răng : đây là tiên hứa. Tiên A Tư, ở phương đây gọi là 
Vô Tỷ. 

% 


-Kinh văn : “Khi vua nghe tiên nói” tới “thần tâm không 
lười oảI”. 

Tán răng : đây là tùy thuận. 

*Chữ[ | đọc là Qua. Sách Ngọc Thiên nói: Quả là chỉ 
loại như đào mận. Qua là chỉ loại dưa bí v.v... Thêm nữa, 
loại có hạt thì gọi là Quả, loại không có hạt thì gọi là Qua. 
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Thêm nữa, quả của loại cây thân gỗ thì gọi là Quả, quả của 
loại thân thảo thì gọi là Qua. Lại nữa, ở trên cây thì gọi là 
Quả, ở trên đât thì gọi là Qua. 

+ 


-Kinh văn : “Vì khắp các chúng sinh” tới “nên nay 
thuyết cho ông”. 

Tán răng : đây là 2 tụng thuyết minh về con đường cầu 
pháp, khuyên phải chăm học. 

% 


+ 

-Kinh văn : “Phật bảo các tỳ kheo” tới “vì bậc thiện trì 
thức”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về kết hội xưa nay. Có hai 
phân : 

» Phân đâu là kết hội. 

- Phân sau là lãnh nhiệm. 

Lãnh nhiệm có hai : 

+ Phân đầu là lãnh I1 biệt đức. 

+ Phần sau là lãnh 2 loại biệt đức, tức là thành (chính) giác, 
độ (chúng) sinh. 

+ 


-Kinh văn : “Bảo với tứ chúng” tới “trụ, bậc bất thoái 
chuyển”. 

Tán răng : dưới thuyết minh về Thiên Thụ nhờ kinh mà sau 
này sẽ thành Phật. 

Vì làm việc tốn hại, nên dẫu gân mà vẫn chìm đắm. Nhưng 
nhờ lực của kinh, nên sẽ thành thắng quả. 
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Kinh Vô Cấu nói : “những vị thị hiện thành ma vương 
phân nhiêu đều là các vị Bồ tát giải thoát bất khả tư nghì. 
Chỉ có hương tượng mới chọi được với hương tượng, chứ 
lừa thì chăng kham nổi”. Cho nên biết là Thiên Thụ thị 
hiện ra như vậy. 

Thụ ký có hai loại : 

- Đầu tiên là thụ ký cho hiện tại. 

- Sau đó là thụ ký cho sau khi diệt độ. 

Đây là thụ ký cho hiện tại, có bốn : 

L) Tự thể. 3) Trụ thọ. 

2) Tên cối. 4) Lợi ích. 

+ 


-Kinh văn : “Bây giờ Thiên Vương Phật” tới “bấtthoái 
chuyển”. 

Tán răng : đây là thụ ký sau khi diệt độ. Có bốn : 

1) Pháp trụ. 3) Cúng dàng. 

2) Dựng tháp. 4) Lợi ích. 

% 


-Kinh văn : “Phật bảo các tỳ kheo” tới “hoa sen hóa 
sinh”. 

Tán răng : đây là đoạn thứ ba : kết luận nghe kinh được 
ích. 

Tín tâm chăng nghi, sẽ đủ 5 đức : 

1) Chăng đọa vào ba nẽo ác. 

2) Sinh ở trước Phật. 

3) Thường nghe kinh này. 

4) Sinh ở cõi người, cối trời được thụ lạc. 
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5) Hóa sinh trước Phật. 

Phàm a nạn thì có 8 thứ : 

- Ba nạn đầu : là bị đọa vào ba nẽo ác. 

- Bốn là sinh trước Phật sau Phật. 

- Năm là các căn chăng đầy đủ. 

- Sáu là tà kiến thế trí biện thông. 

- Bảy là ở vùng biên giới, cùng vùng Bắc châu. 

- Tám là (ở) Trường Thọ thiên. 

Thành Thật luận nói Bốn vòng (tứ luân) diệt được 8 nạn : 
1) Trụ thiện xứ (ở chốn thiện), có nghĩa là sinh ở giữa 
nước. (Như vậy thì) trừ được 5 nạn : tức ba nẽo ác, biên địa 
và Trường Thọi thiên. 

2) Y thiện nhân (nương nhờ người thiện), có nghĩa là gặp 
Phật. (Như vậy thì) trừ được nạn sinh trước Phật sau Phật. 
3) Phát chính nguyện, chỉ chính kiến. (Như vậy thì) trừ 
được tà kiến thế trí biện thông. 

4) Từ trước bồi dưỡng thiện căn. (Như vậy thì) trừ được 
nạn các căn chăng đủ. 

Nay nói : chăng đoạ địa ngục v.v ... : tức là la được nạn 
ba đường ác. 

- Sinh ở trước Phật : có nghĩa là trừ được nạn sinh trước 
Phật sau Phật. 

- Thường nghe kinh này : (thì) trừ được tà kiến thể trí biện 
thông. 

- Sinh ở cõi người cõi trời, được thụ lạc : (thì) trừ đựơc nạn 
các căn chăng đủ. 

- Hóa sinh trước Phật : thì trừ được nạn sinh ra ở biên địa 
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(vùng biên giới), Bắc châu và Trường Thọi thiên. 
+ 


-Kinh văn : “Bấy giờ hạ phương” tới “sẽ về bản thổ”. 
Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ hai trong phẩm, thuyết 
minh về Văn Thù là thiện hữu thuận duyên thuyết kinh, lợi 
ích nhiều mau chóng. 
Trong đó chia làm bốn phân : 

1) Trí Tích thỉnh về. 3) Văn Thù vọt ra. 
2) Thích Ca giữ lại 4) Trí Tích bàn luận. 
Đây là phần đâu. 
Nghiệm ý văn này Trí Tích thỉnh về, chứng tỏ việc thuyết 
kinh đã xong. Cho nên biết rằng tám phẩm chính tông là 
thăng trội. 

-Hỏi : vì sao mà bạch với Đa Bảo mà Thích Ca lại giữ lại 
9 
Đáp : thị giả thỉnh về, cho nên bạch với Đa Bảo. Vì đạo 
chủ khách, nên Thích Ca giữ ở lại. 

% 

-Kinh văn : “Phật Thích Ca MâuNï” tới “có thê trở về 
cõi nước của mình”. 
Tán răng : đây là mục hai : Thích Ca giữ ở lại. 

*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi” tới “đến núi Linh 
Thứu”. 

Tán răng : dưới là mục ba : Văn Thù dũng xuất. Có hai 
phân : 

-Phần đầu : vọt ra. 


1247 


- Phân sau : từ hoa bước xuống kính lễ. 
Đây là phân đâu. 

-Hỏi : nêu ra ở đầu kinh và đáp đều có Di Lặc ở trong hội, 
cớ sao đây lại nói là long cung vọt ra ? 
Đáp : lợi ích lắm mỗi, đi ở đều có ích cả. Phật sáng thuyết 
nhất thừa rôi liền ẩn mà chăng hiện, nay để chứng nghiệm 
mới xuất long cung. Vậy thì “từ biển vọt ra, đi đến Linh 
sơn” cũng có gì là sai đầu ? 

% 

-Kinh văn : “Từ hoa sen bước xuống” tới “lùi về ngồi ở 
một phía”. 
Tán răng : đây là bước từ hoa xuống mà kính lễ. Kính lễ 
Thế tôn rồi cũng thăm hỏi Bồ tát. 

-Hỏi : phân thân cũng có mặt ở đó, chứ chẳng phải chỉ có 
hai Phật, cớ sao Văn Thù chỉ lễ hai Phật ? 
Đáp : cứ vị nào gần thì quy kính, chứ không hắn là phải lễ 
khắp lượt. Gân thì quy kính, chăng cân lễ khắp cả phân 
thân. Thêm nữa, hiện tiên dễ lễ, chốn xa khó quy. Cho nên 
biết răng thượng nhân Đông thô chỉ lễ hai thánh (chỉ Phật 
Thích Ca và Phật Đa Bảo). Quan Âm dâng châu, chỉ chia 
làm hai phần. Lúc ây phân thân cũng ở đó mà có sai đâu ! 
% 

-Kinh văn : “Trí Tích Bồ tát” tới “số ấy là bao nhiêu ?”. 
Tán răng : dưới là Trí Tích luận bàn. Có hai phân : 

- Phân đầu : phân tích về số được hóa độ nhiêu ít bao 
nhiêu. 

- Phân sau : phân tích về sự hóa độ lâu mau ra sao ? Đó là 
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đoạn sau kệ từ “Trí Tích hỏi” trở xuống. 

Phần đầu nêu rõ hai lợi ích : 

1. Số được hóa độ rất đông. 

2. Số được giáo hóa rất khó vì đều từ Thanh văn mà nhập 
đại thừa. 

Phần sau cũng có hai lợi ích : 

l) Thành đạo mau chóng. 

2) Chuyên được ác thân, bỏ được tướng mạo súc sinh, 
chuyển chất nữ nhân, đó đều là nhờ lực của kinh mà được 
như vậy. 

Văn phân đâu có sáu mục : 

1/ Hỏi : hóa được bao nhiêu. 

2/ Đáp : số nhiêu vô tận. 

3/ Long cung vọt ra. 

4/ Văn Thủ chỉ thị. 

5/ Trí Tích tán dương. 

6/ Văn Thù mách bảo về sự hóa độ. 

Đây là mục đâu. 

“Nhân” : sách Chu Lễ nói đến sáu đức, trong đó “Nhân” là 
một. Trịnh Huyền nói răng : yêu người, yêu đến cả vật đó 
øọI1 là “Nhân”. Trên dưới thân nhau, đó gọi là “Nhân”. Quý 
trọng người hiên, thân với người thân gọi là “Nhân”. Hy 
sinh thân mình, tác thành cho người, đó gọi là “Nhân”. 
Nhân là nhẫn vậy. Ưa sinh ghét sát, đó gọi là “Nhân”. 
Thiện ác đều bao dung nhẫn nhịn, đó gọi là “Nhân”. 

*% 


-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “tự mình sẽ chứng”. 
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Tán răng : đây là “đáp : số nhiều vô tận”. 

* Từ “Tu du”, sách Ngọc Thiên giải thích là giống nghĩa 
của “Nga, Khoảnh”, có nghĩa là “chốc lát”. 

Có chỗ nói răng : tự mình sẽ chứng tri, thanh âm chắng tới 
được đây. 

% 


-Kinh văn : “Lời nói chưa hết được” tới “nghĩa Không 
của đại thừa”. 

Tán răng : đây là từ long cung vọt ra. Có hai phân : 

° Đầu là vọt ra rôi đến núi Linh Thứu. 

* Sau là hóa đức của Văn Thù. 

% 

-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “việc ây như vậy”. 
Tán răng : (đây lả) Văn Thù chỉ thị. 

% 


-Kinh văn : “Bây giờ Trí Tích” tới “khiến chóng thành 
Bồ đề”. 

Tán răng : (đây là) Văn Thù tán dương. 

*% 


-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “Diệu Pháp Hoa 
kinh”. 

Tán răng : (đây là) Văn Thù mách bảo về sự hóa độ. 
*% 


-Kinh văn : “Trí Tích Bồ tát” tới “chóng được (thành) 
Phật hay không ?”. 

Tán răng : dưới là phân tích về sự hóa độ lâu mau (ra sao). 
Có bốn phần : 
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I) Trí Tích hỏi. 2) Văn Thù đáp. 
3) Trí Tích nghi. 4) Long nữ hiện. 
Đây là phân đâu. 

+ 


-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “có thể tới được Bồ 
đê”. 
Tán răng : đây là mục Văn Thù đáp. 
Có 16 đức : 
1) Rồng. 2) Nữ. 
3) Nhỏ. 4) Trí tuệ lanh lợi. 
5) Trí căn. 6) Đặc pháp tổng trì. 
(đây là văn trì). 

7) Đặc định. 8) Liễu pháp. 
9) Đắc bắt thoái. 10) Biện tài. 
I1) Từ niệm. 12) Cụ đức (đức đây đủ). 
13) Tân biện 14) Sở thuyết sâu xa. 

(biện bạch nhanh). 
15) Nhân từ khiêm nhún. 
16) Hòa nhã. 
Như trên thì nữ này chóng tới Bồ đề. 
“Sát na khoảnh” : chỉ thời gian cực ngăn (chốc lát). Câu Xá 
luận nói : 120 sát na là lượng Đát sát na. Lạp phọc bằng 60 
(sát na), bằng 30 tu du (chốc lát). 
“Ở đây” : (chỉ ở Án Độ). 30 ngày đêm ở đây là một tháng 
30 ngày đêm. 12 tháng là một năm. Ở Trung Hoa thì đêm 
giảm một nửa. 
Kinh Hoa Nghiêm nói về Bồ tát Thập tín tám tướng thành 
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đạo. Nay có khi nói về điều này để khuyên bảo mọi người. 
Trong Kinh GIà Da Sơn Đỉnh, Tịnh Quang thiên tử hỏi có 
mây loại phát tâm ? Văn Thù Sư Lợi đáp : có bốn loại : 

l1) Chứng phát tâm, có nghĩa là nhập Sơ địa. 

2) Hành phát tâm : sáu địa tiếp theo. 

3) Bắt thoái phát tâm : Bát địa, Cửu địa. 

4) Nhất sinh bồ xứ phát tâm, có nghĩa là đệ Thập địa. 

Nay Long nữ này có khi là loại phát tâm thứ tư, hóa làm 
Long nữ, nhỏ mà có thê học Pháp Hoa, chóng được Bồ đề. 
Đó là để khuyên khích mọi người, chứ thực ra chăng phải 
thê. 

Văn Thù Vấn Bỏ Đề kinh nói rằng : “trong bốn loại (phát 
tâm) này, loại đầu vượt quá Thanh văn, loại hai vượt quá 
Độc giác, loại ba vượt quá Bắt định địa, loại cuối an trụ 
Định địa”. Cứ tăng thắng mà bàn, chẳng trái ngược với 
kinh trước. 

Theo Pháp Ấn kinh, thì Bồ đề tâm có bảy (loại). Theo Phát 
Bỏ Đề Tâm luận, thì có mười loại phát tâm. Theo Bồ tát 
địa thì có bốn duyên mười loại phát tâm. Ngại rườm, nên 


tạm dừng. 

% 

-Kinh văn : “Trí Tích Bồ tát” tới “liền thành chính 
giác”. 

Tán răng : đây là Trí Tích nghi. Có bốn điều : 

l1) Thời gian dài. 

2) Hành rộng. 


3) Ở khắp.— 
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4) Ý lớn mới được Bồ đề cho nên sinh nghi. 

% 

-Kinh văn : “Ngôn luận chưa xong” tới “độ thoát cho 
chúng sinh bị khổ”. 

Tán răng : dưới là Long nữ hiện ra. Có bốn phân : 
1. Long nữ xuất hiện tán thán. 

2. Thu Tử (tức Xá Lợi Phất) bày tỏ điều nghi ngờ. 
3. Long nữ đạo thành. 

4. Các chúng đương thời được ích lợi. 

Đây là phần đầu. Có 2 mục : 

a) Mục đầu : xuất hiện rồi thì quy kính. 

b) Mục sau : tán thán bằng tụng. 

Trong 3 tụng rưỡi có hai ý : 

s 2 tụng rưỡi đầu là tán thán. 

° l tụng sau là bày tỏ lòng thành. 

Đây là phúng tụng kệ. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Xá Lợi Phất” tới “sự này khó tin”. 
Tán răng : dưới là Thu Tử bày tỏ điều nghi vẫn. Có hai 
phân : 

- Phân đầu : nêu vẫn đề. 

‹ Phần sau : giải thích. 

Đây là phần đâu. 

+ 

-Kinh văn : “Sở dĩ như vậy là vì sao ?*” tới “chóng được 
thành Phật”. 

Tán răng : đây là phân giải thích. Có ba điều : 
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1. Nếu thân uê tạp thì chăng được (thành Phật), vì (Phật là) 
biết dựa vào thăng pháp, thăng nhân. 

2. Thời gian ít thì chăng được (thành Phật), vì quả (Phật) 
mẫu nhiệm to lớn. 

3. Nếu chướng ngại, thì chăng được (thành Phật), vì lìa 
chướng, vô ngại mới viên giác. 

Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội nói : “Thượng tọa tỳ kheo 
bảo Tuệ Thí răng : chăng thê là thân nữ nhân mà được 
thành Phật đạo, vì có ba sự chướng, năm sự ngại”. Ba sự 
chướng đó là những gì ? (đó là) : 

1) Ở nhà phải theo sự chế định của cha mẹ. 

2) Lây chồng phải theo sự chế định của chồng. 

3) Chông chết phải theo sự chế định của con. 

Cũng giông như nghĩa tam tòng trong sách thế tục. Năm 
ngại cũng giống ở đây. Tức là điều kinh đó nói rằng : 

1/ Chăng được làm Phạm thiên, (vì cõi trời này) giữ hạnh 
thanh tịnh, không có hành động nhơ bân, tu tứ đăng tâm, 
khéo đạt tứ thiền mới được lên cõi Phạm thiên. Dâm đãng 
vô độ lại là nữ nhân, cho nên chẳng được làm Phạm thiên. 
2/ Chăng được làm Đề Thích, (vì cõi trời này) đũng mãnh 
ít dục, mới làm Đề Thích. Còn nữ nhân thì tạp ác đủ thứ, 
(cho nên chắng được làm Đề Thích). 

3/ Chăng được làm ma vương, (vì cõi này) mười thiện đây 
đủ, tôn kính Tam bảo, phụng sự cha mẹ, khiêm tốn cung 
thuận đôi với người lớn tuôi mới làm ma vương. Còn khinh 
mạn chắng thuận, hủy mất chính giáo mới là nữ nhân (cho 
nên chẳng được làm ma vương). 
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4/ Chắng được làm luân vương (vì bậc này) thực hành đạo 
Bồ tát, thương xót chúng sinh, cúng dàng Tam tôn, tiên 
thánh, sư phụ mới làm luân vương, làm chủ bốn cõi thiên 
hạ, giáo hóa thực hành mười điều thiện, tôn sùng đạo đức, 
mới làm luân vương. Vì không có tịnh hạnh (mà) là nữ 
nhân (nên không được làm luân vương). 

5/ Chăng được làm Phật, (vì quả vị này) là do hành Bồ tát 
tâm, xót thương hết thảy, đại từ đại bi, mặc giáp đại thừa, 
tiêu năm âm, hóa sáu suy, hành tam muội, giải nhị vô ngã, 
chứng vô sinh nhẫn, thêô đạt hết thảy mới được thành Phật. 
Nữ nhân không có các sự trên, cho nên chẳng được thành 
Phật. 

Bỏ Tát Địa kinh nói : hết thảy nữ nhân thành tựu phiền 
não, các trí nhiễm ô. Chư Phật chắng dùng ác thân mà có 
thê chứng được vô thượng đại Bồ đề. Cho nên nói răng nữ 
nhân chắng được làm Phật. 

+ 


-Kinh văn : “Bấy giờ Long nữ” tới “lại mau hơn việc 
này”. 

Tán răng : dưới là Long nữ đạo thành. Có hai phân : 

‹ Đầu là dâng châu, phát dụ. 

° Sau là thị hiện đạo thành. 

Đây là phần đâu. Có bốn mục : 

1) Dâng châu. 3) Đáp thắng. 

2) Phản vẫn. 4) Kết dụ. 

% 


-Kinh văn : “Đương thời chúng hội” tới “diễn thuyết 
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diệu pháp”. 

Tán răng : (đây là) thị hiện đạo thành. Có 
hai ý : 

1) Hiện nhân. 2) Hiện quả. 

+ 


-Kinh văn : “Bấy giờ Sabà” tới “thảy đều kính lễ từ 
xa”. 

Tán răng : dưới là đại chúng đương thời được lợi ích. Có 
bôn mục " 

I1) Mừng lê. 2) Được ích. 

3) Cõi Vô câu động. 4) Chúng hội tín thụ. 

Đây là mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Vô lượng chúng sinh” tới “được thụ đạo 
ký”. 

-Tán răng : (đây là) chúng sinh cõi ấy được ích lợi. 

*% 

-Kinh văn : “Thế giới Vô cấu” tới “mà được thụ ký”. 
Tản răng : đây là cõi Vô câu động. Có hai ý : 

- Đâu tiên thuyêt minh về thây động. 

- Sau đó thuyêt minh về đây được ích lợi. 

Do thây ở đó động, bèn chứng đạo quả. 

% 


-Kinh văn : “Trí Tích Bồ tát” tới “mặc nhiên tín thụ”. 
Tán răng : (đây là) chúng hội tín thụ. 
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PHẨM TRÌ 

Hai môn phân biệt : 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHÂM. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có ba ý: 

1. Trong bốn phẩm khoa đầu thuyết về tán trọng, lưu thông 
thì ba phẩm đầu tán trọng người và pháp, khuyên người 
lưu thông. Còn một phâm này thì nói đại chúng đương thời 
phụng trì (kinh này). 

2. Theo mười hai phẩm thuyết minh về cảnh nhất thừa, 
trong đó chia làm ba phân : 

1) Tám phẩm đầu nói ở trên chủ yếu là thuyết minh về 
quyên thực ba căn đắc ký. 

2) Thứ đến ba phẩm nói trên tán thán người, pháp, khuyến 
mộ trì hành. 

3) Một phẩm Trì này : vâng mệnh bỏ Quyên, trì hành Thực 
pháp, vì vậy mà có phẩm này. 

3. Luận nói rằng : Trì lực có ba : đó là Pháp Sư phẩm, An 
Lạc Hạnh phẩm, và Khuyến Trì phẩm. Pháp Sư chung cho 
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cả năng trì và sở trì. An Lạc Hạnh chỉ là sở trì. Phẩm này 
chỉ thuyết minh về năng trì. Vì vậy mà có phẩm này. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHÂM. 

“Trì” có nghĩa là trụ lại, khiến chắng hoại. (Từ các việc) 
sao chép (kinh văn), cúng dàng, cho đến tu hành đều gọi là 
“Trì” cả, chứ chăng phải chỉ là một thụ trì trong mười 
(hạnh). 

Trên đã thuyết minh về việc khuyên mộ (người) thuyết 
(kinh) và tán thán những người sao chép đọc tụng (kinh 
này). Nay đây nói tới Trì, cho nên biết răng trì là chung 
cho cả mười hạnh khiễn pháp trụ lâu, chúng sinh lợi ích, 
gọi chung là Trì. 

Cũng có kinh bản lấy đầu đề là Khuyến Trì phẩm. Bản 
luận cũng nói là Khuyến Trì phẩm, vì trước đây Phật đã 
khuyến khích khiến trì kinh này. Hoặc trong phẩm này, 
Phật chiếu cô Bồ tát cũng tức là Khuyến Trì. Lý tuy không 
sai, song phân nhiều các kinh bản chỉ gọi là Trì phẩm. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ Dược Vương” tới “thuyết kinh 
điển này”. 

Tán rằng : toàn văn của phẩm này chia làm ba phân : 

- Phân đâu : hai vạn Bồ tát xin trì ở phương này, vì chúng 
sinh có nhiều điều ác. 

- Phân hai : bốn loại Thanh văn xin trì ở phương khác, vì 
chốn này khó hóa, chắng thê kham nổi. 

- Phân ba : (Phật) chiếu cỗ tám mươi vạn ức na do tha Bồ 
tát, vì các vị ấy đều có trì lực, thể lớn. 
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Phần đầu này lại có ba phân : 

L) Đầu tiên là xin hộ trì. 

2) Thứ đến thuyết minh về người ác. 

3) Cuối cùng nói rõ chắng sợ bỏ mạng đề trì kinh. 
Đây là phần đâu. 

+ 


-Kinh văn : “Sau này, vào đời ác” tới “xa lìa giải thoát”. 
Tán răng : đây là thuyết minh về người ác. Có sáu điều : 
L) Đời ác. 4) Phiền não nhiễu ác. 

2) Sinh ác. 5) Tham danh lợi ác. 

3) Căn tính ác. 6) Chắng muốn giải thoát ác. 

“Tăng thêm bắt thiện căn” thì nhiều phiền não. 

*% 

-Kinh văn : “Tuy khó thể giáo hóa” tới “chăng tiếc thân 
mệnh”. 

Tán răng : đây nói rõ chăng sợ bỏ mệnh trì kinh. 

Do (chúng sinh) có đủ sáu điều á ác, tuy khó thê giáo hóa, 
nhưng ta chẳng sợ, những aI cân được nhiếp thụ thì ta 
nhiếp thụ, những ai cần phải chiết phục thì ta chiết phục. 
(Ta quyết) bỏ mạng để trì pháp. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ trong chúng” tới “thuyếtrộng kinh 
này”. 

Tán răng : dưới là đoạn thứ hai : bốn loại Thanh văn xin trì 
kinh ở phương khác. Có ba phân : 

- Phân đầu : năm trăm. 

- Phân hai : tám ngàn. 
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- Phân ba : ni chúng. 

Đây là phần đâu. 

% 

-Kinh văn : “Lại có hạng hữu học, hạng vô học” tới “vì 
tâm chăng thực”. 

Tán răng : đây là tám ngàn người xin trì kinh. 

Đâu tiên nêu lên, sau đó giải thích. Nước này có tám thứ 
ác, xin được trì kinh ở nước khác. Tám thứ ác đó là : 

l1) Xứ ác. 

2) Người ác, vì cực kỳ tệ khốn. 

* Chữ Tệ [##] còn viết là [ ] đọc là Phiệt, chỉ vẻ khinh bạc 
dễ tức giận. Chữ Tệ có nghĩa như chữ Uyết[_ ]. 

3) Mạn ác. 

4) Đức ác. 

5) Sân ác. 

6) Trược ác, gân ngoại đạo cho nên khởi các (tà) kiến. 

7) Xiêm ác. 

“Xiếm” : có nghĩa là a dua, xua nịnh, nghiêng mình dường 
như vẻ nhún mình. Chiều ý lựa lời đó gọi là Xiểm. Đó là 
thân ngữ xiểm. 

8) Tâm chăng thực. Miệng nói có mà tâm chắng có. 

Trí Độ luận nói răng : “chúng sinh thể gian người thiện hảo 
thì ít, kẻ tệ ác thì nhiều. Có người tuy làm điều thiện nhưng 
lại nghèo hèn bỉ lậu. Có người tuy giàu sang ngay ngăn 
nhưng lại làm điều bất thiện. Có người thích bố thí nhưng 
thiêu của cải, có người giàu có của cải, nhưng bủn xin 
tham lam tự làm hại mình. Có khi thấy vẻ im lặng không 
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nói thì cho là kiêu căng tự cao, chẳắng nhún mình để tiếp 
xúc với vật. Có khi thấy người nhún mình tiếp dẫn, ơn huệ 
ban khắp thì lại cho là lừa phỉnh nịnh bợ. Có khi thây khéo 
nói giỏi bàn thì lại cho là cậy trí mọn này mà kiêu mạn. Có 
khi thây người chất phác thắng thăn không giả dối thì liên 
cùng nhau lừa gạt trêu chọc, cho người ấy là si độn mà 
lăng nhục. Có khi thấy người điều thiện, nhu nhuyễn thì 
cùng xúm lại đá đạp chửi bới. Nếu thấy ai trì giới tu hành, 
thì bảo sự tu hành ấy là giả dôi lập dị, rồi khinh rẻ chăng 
kính. Chúng sinh có 10 loại tệ ác như vậy thực khó giáo 
hóa”. 

Vì hạng này khó thê giáo hóa, cho nên xin được trì kinh ở 
nước khác. 

Trong Kinh Pháp Cổ, Ca Diếp bạch răng : “Bạch Thế tôn ! 
Tôi cuối cùng chẳng thể nhiếp thụ được kẻ ác. Tôi thà lấy 
đôi vai mà cõng núi Tu Di tới trăm ngàn kiếp, chăng thể 
nhịn nồi khi nghe âm thanh phi pháp của kẻ ác phạm giới, 
diệt pháp báng pháp, làm nhơ bẩn pháp. 

Bạch Thế tôn ! Tôi thà thuộc kẻ khác, làm tôi tớ cho kẻ 
khác, chứ chăng thê chịu nồi khi nghe âm thanh phi pháp 
phạm giới, chỗng pháp, trái pháp, hoại pháp của kẻ ác đó. 
Bạch Thể tôn ! Tôi thà đội cả đại địa núi biển, trải trăm 
ngàn kiếp, chứ chăng thê chịu nồi khi nghe âm thanh phi 
pháp phạm giới diệt pháp, tự cao bới xấu người khác của 
kẻ ác đó. 

Bạch Thê tôn ! Tôi thà vĩnh viễn bị đui điếc câm ngọng, 
chứ chăng thê chịu nồi khi nghe âm thanh phi pháp hủy 
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phạm tịnh giới, vì lợi xuất gia, thụ tha tín thí của kẻ ác đó. 
Bạch Thế tôn ! Tôi thà xả thân, chóng bát Niết bàn, chứ 
chẳng thể chịu nỗi khi nghe âm thanh phi pháp của kẻ ác 
kia, hủy phạm tịnh giới, “loa thanh chi hành” mà thân thi 
làm điều xiêm nịnh quất quéo, miệng thì nói điều hư vọng, 
các điều ác như vậy”. 

Cho nên hạng Thanh văn này chăng muốn trì kinh Pháp 
Hoa ở đây. 

% 


-Kinh văn : “Bây giờ dì ruột của Phật” tới “mătchắng 
tạm xả”. 

Tán răng : dưới là đoạn thứ ba nói về ni chúng xin trì 
(kinh). Có hai phân : 

‹ Phần đâu là thụ ký. 

° Phân sau là trì kinh. 

Phần đầu này lại có hai phần : 

- Đầu tiên là hai loại đặc ký. 

- Sau đó là hai loại hỷ lĩnh. 

Phần đầu này lại có hai phân : 

1) Đầu tiên là mẹ. 

2) Sau đó là vợ. 

Trong phân đầu này lại có hai phần : 

1/ Đầu tiên là thỉnh. 

2/ Sau đó là ký. 

Đây là phân đâu : vì là tiêu mẫu của Phật, ngang hàng với 
mẹ, nên gọi là dì. 

x% 
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-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “Tam Bồ đề ký ư ?”. 
Tán rằng : dưới đây là ký. Có hai phân : 

1) Đầu là hỏi. 

2) Sau là thụ ký. 

Đây là phần đâu. 

Tiếng Phạm : Kiều Đáp Ma. Phương đây dịch nghĩa là 
Nhật trá chủng, cũng là Cam giá chủng, là từ thuộc giỗng 
đực, là họ sốc của họ Thích Ca của Phật. Nay nói là Kiều 
Đáp DI, chỉ nữ trong Nhật trá Cam giá chủng, đó là mẹ 
Phật, cho nên dùng đuôi “Di” chỉ từ thuộc giống cái. Có 
chỗ phiên âm lâm là Kiều Đàm Di. 

Nếu hủy báng thì dịch nghĩa là Nê thổ chủng (giỗng bùn 
đất), Ngưu phân chủng (giỗng phân bò), cho nên gọi là Di, 
còn Củ Đàm là họ. Nói rộng nghĩa từ này ra thì như Tây 
Vức ký. 

% 


-Kinh văn : “Kiều Đàm Di” tới “đều là Pháp sư”. 
Tán răng : dưới đây là ký, trong đó : 

-Đầu tiên nêu lên điều đã thuyết và thụ nhân ký. 

- Sau đó là thụ quả ký. 

Đây là phần đâu. 

*% 


-Kinh văn : “Người như vậy dân dần” tới “Tam Bỏ đề”. 
Tán răng : đây là chính thức là ký quả : đâu là Di (Phật), 
sau đó là truyền ký. 

% 


-Kïnh văn : “Bây giờ mẹ La Hâu La” tới “riêng chăng 
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nói tên tôi”. 

Tán răng : dưới là vợ (khi Phật còn là Thái tử). Có hai ý : 
- Đầu là niệm (tưởng nhớ). 

- Sau là ký. 

Đây là ý đầu. 

+ 


-Kinh văn : “Phật bảo” tới “A tăng kỳ kiếp”. 

Tán răng : đây là ký. Trong đó đâu tiên là nhân, sau đó là 
quả. Trong quả, đâu là Thê sau là Thọ. 

% 


-Kinh văn : “Bây giờ” tới “tâm an vui đây đủ”. 

Tán răng : đây là hai loại hỷ lĩnh, phần đầu là trường hàng, 
phân sau là tụng. 

*% 

-Kinh văn : “Các tỳ kheo nỉ” tới “tuyên truyền rộng kinh 
này”. 

Tán răng : đây là mục hai : Trì kinh. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thếtôn” tới “Ma ha tát. 

Tán rằng : dưới là đoạn thứ ba (nói về việc Phật) chiếu cô 
tám mươi vạn ức na do tha Bồ tát trì. Trong có hai phân : 
-Phâần đầu : Phật nhìn. 

- Phân sau : xin trì. 

Đây là phần đầu : lẫy thân gia bị, phát khởi chúng tâm, 
khiến họ trì kinh, vì vậy mà Phật nhìn họ. Cho nên trong 
luận vốn gọi (phẩm này) là phẩm Khuyến Tnì, vì (Phật) lây 
thân mình mà khuyến khích vậy. 
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% 

-Kinh văn : “Các Bồ tát này” tới “chúng ta nên thế nào 2 
Tán răng : dưới là Bồ tát xin trì. Trường hàng có ba phân : 
I) Tán đức (tán thán công đức). 

2) Niệm thỉnh (trong tâm nghĩ xin trì). 

3) Ngôn thỉnh (xin băng lời lẽ). 

Đây là hai phân đầu. 

Trong phân tán đức, đầu tiên là vị thứ : A Duy Việt Trí, 
đây dịch là Bắt thoái, từ Bát địa trở lên ; sau đó là đức đã 
thành, đó là đoạn từ “chuyển pháp luân” trở xuống. 

Tâm niệm (thỉnh) có hai ý, cứ theo như kinh văn, có thê 
biết được. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ các Bồ tát” tới “xa xa thấy thụ 
hộ”. 

Tán răng : đây là ngôn thỉnh. Trong đó : 

- Phân đầu là xin trì, tóm lược có bảy hạnh, không có ba 
hạnh Thí tha, Thính văn và Cúng dàng, vì dễ nên lược đi. 
° Phần sau là thỉnh Phật thủ hộ. 

x% 

-Kinh văn : “Tức thì các Bồ tát” tới “chúng con sẽ 
thuyết rộng”. 

Tán răng : dưới có 20 tụng, chia làm ba phân : 

- I tụng đầu : nêu ra việc sẽ thuyết kinh này. 

- 18 tụng sau : giải thích về sẽ nhẫn thụ. 

- I tụng cuối : kết luận bằng lời thê. 
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Đây là phần đâu. 
+ 


-Kinh văn : “Có những người vô trí” tới “chúng con đều 
sẽ nhẫn”. 

Tán răng : dưới là 1§ tụng giải thích về sẽ nhẫn thụ. Trong 
đó chia làm hai : 

- Phân đầu : 16 tụng hành nhãn trì (thực hành nhẫn thụ 
trong khi trì kinh). 

‹ Phân sau : khuyến thuyết trì (khuyến khích thuyết pháp 
đề trì kinh). 

Văn phân đầu có 4 phân : 

- l tụng : Đả mạ nhãn (Dù bị đánh mắng cũng nhãn thụ). 

- 9 tụng rưỡi : Mạn báng nhẫn (Dù bị khinh mạn, phỉ báng 
cũng nhãn thụ). 

- 3 tụng : Hủy nhục nhẫn (Dù bị nói xấu, lăng nhục cũng 
nhãn thụ). 

- 2 tụng rưỡi : Tẵn mặc nhẫn (Dù bị xua đuôi cũng nhẫn 
thụ). 

Đây là phần đâu. 

* Chữ [ã] đọc là Mạ. Chữ [Š] đọc là Ly. Ly cũng là Mạ. 
Nay giải thích : dùng ác ngôn với ai thì gọi là Mạ (mắng). 
Phỉ báng nguyên rủa thì gọi là Ly (chửi bới rủa xả). 

+ 


-Kinh văn : “Tỳ kheo trong đời ác” tới “tâm ngã mạn 
đây rầy”. 

Tán - răng : dưới là 9 tụng rưỡi nói về Mạn báng nhẫn, có 
ba phân : 
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- Ï tụng : nêu mạn tướng. 

- 7 tụng : Phi báng nhẫn. 

- I tụng rưỡi : Kết thành nhẫn. 

Đây là phần đâu. 

“Tà trí”, cho nên thế trí biện thông. 

“Xiếm khúc” (Xiêm nịnh quất quéo), cho nên khen ngợi 
tán dương công việc của người cùng bè đảng. Tướng của 
hai thứ mạn còn lại thì có thể biết được. 

% 

-Kinh văn : “Hoặc có A Luyện Nhã” tới “như lục thông 
La hán”. 

Tán răng : dưới là 7 tụng nói về Phi báng nhẫn. Trong đó 
có bốn phân : 

L) Hai tụng : nêu rõ kẻ ác. 

2) Một tụng : nói rõ giả hành (hành vi giả dồi). 

3) Hai tụng : phi báng hành (hành vi phỉ báng). 

4) Hai tụng : thuyết ác hành. 

Tiếng Phạm “A Luyện Nhã”, ở phương đây gọi là Nhàn 
tịch xứ (chốn thanh nhàn vắng lặng) : cách thôn làng một 
cầu lô xá, tức hơn 600 bước. 

% 

-Kinh văn : “Người này mang lòng ác” tới “thích bới lỗi 
chúng ta”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về giả hành. 

*% 


-Kinh văn : “Mà nói lời như vầy” tới “phân biệt thuyết 
kinh này”. 
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Tán răng : đây là Phi báng hành. 
+ 


-Kinh văn : “Thường tại giữa đại chúng” tới “thuyết 
nghị luận ngoại đạo”. 

-Tán răng : đây là thuyết ác hành. 

* Chữ [5È] đọc là Phi, cũng nghĩa như chữ Báng. Sách 
Ngọc Thiên nói chữ này đọc là Phi. Còn chữ [ZŠ] đọc là 
Báng. Sách này giải thích chữ Phi có nghĩa như chữ Hủy 
[Zš]chữTữ [  ]. có nghĩa là chê bai, dè biu, báng bổ, 
nói xâu trước người khác. 

% 

-Kinh văn : “Chúng con vì kính Phật” tới “đều sẽ nhẫn 
thụ đó””. 

Tán răng : (đây là) Kết thành nhẫn. 

% 


-Kinh văn : “Trong trược kiệp ác thê” tới “hộ trì điều 
Phật dặn”. 

Tán răng : dưới là 3 tụng nói về Hủy nhục nhẫn. Có ba 
phân : 

- l tụng : sự phải nhãn. 

- Ì tụng: ý nhãn nhục. 

- I tụng : kết hộ trì. 


* Chữ [f5] đọc là Khải, có nghĩa là Giáp. 
+ 


-Kinh văn : “Thê tôn tự nên biệt” tới “đêu nên nhân sự 
.9 


này”. 
Tán răng : đây là Tân mặc nhân. Vì kinh này cho nên dù họ 
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có xua đuôi ta, ta cũng nên nhân chịu. 
: Bo Tẫn [Z#] có nghĩa là xua đuôi. 


Kệ, văn : “Các xóm làng thành ấp” tới “nguyện Phật 
trụ yên ôn”. 

Tán răng : đây là 2 tụng nói vê khuyên thuyết trì. 

% 


-Kinh văn : “Con ở trước Thể tôn” tới “Phật tự biết lòng 


tôi”. : 
Tán răng : đây là kết thệ. 
*% 


PHẨM AN LẠC HẠNH 

Ba môn phân biỆt : 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có năm ý : 

1. Trong ba loại lưu thông của khoa đầu, bốn phẩm trên là 
tán trọng lưu thông, bảy phẩm dưới là học hành lưu thông, 
chính hạnh, trợ hạnh, học hoăng kinh Tây, khiến (kinh) 
không bị tốn hại. Tuy đã tán trọng, nếu chăng thuyết về 
hành của sở học, năng hành, hoắng kinh, thì thời mạt thế 
nhiêu nạn, thường sinh tốn hại, chăng thê hoằng thông, cho 
nên thuyết bảy phẩm học hành lưu thông : 

l) An Lạc Hạnh. 5) Tùy Hỉ Công Đức. 
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2) Dũng Xuất. 6) Pháp Sư Công Đức. 

3) Thọ Lượng. 7) Thường Bất Khinh. 

4) Phân Biệt Công Đức . 

Trong đó phẩm An Lạc Hạnh nói về hành của sở học, 
hoăng kinh. Sáu phâm gồm Dũng Xuất v.v... nói về người 
năng hành trì kinh. Người do pháp mà thành đức, pháp nhờ 
người mà hoằng tuyên. Nếu không có hành sở học, thì 
người đó do đâu mà lập đức được. Cho nên phẩm An Lạc 
Hạnh là hành sở học. Nếu không có người năng hành thì 
pháp â ây không có nhân mà truyền bá rộng. Cho nên các 
phẩm Dũng Xuất .v. v... là nói vê người năng hành. Vì thế 
sau phẩm trước thì tiếp theo là phẩm này. 

2. Mười chín phẩm khoa sau là chính tông. Trong đó có ba 
phân : 12 phâm đâu thuyết minh về cảnh nhất thừa xong, 
thì đến 2 phẩm dưới đó thuyết minh về hạnh nhất thừa. 
Phẩm An Lạc Hạnh nảy thuyết minh về hạnh sở hành. 
Phâm Dũng Xuất sau đó thuyết minh về người năng hành. 
Cho nên thứ đến là hai phẩm này. 

3. Trong việc trừ bỏ bảy thứ nhiễm mạn, thì loại thứ sáu là 
loại Tập công đức nhân (người gom công đức). Đó là chỉ 
người có công đức thuyết pháp đại thừa nhưng lại chấp thủ 
tăng thượng mạn phi đại thừa. (Phật đã) vì loại này mà nói 
về chuyện lây ngọc minh châu trong búi tóc cho người đó. 
Người câu quả tam thừa thì gọi là Tập công đức nhân, xưa 
tuy tông tướng là thuyết đại thừa, nhưng tâm người đó 
chưa quyết định, thoái lui, hướng theo nhất thừa mà vẫn 
hiểu thắng, chấp thủ những thứ chăng phải là đại thừa, 


1270 


công đức thuyết pháp nhỏ, nên (Phật) chỉ ban cho các thứ 
khác. Còn như ngày nay thì đã phát tâm quyết định ưa 
thích đại thừa, lập công đã lớn, cho nên cởi hạt minh châu 
mà cho người đó. 

Luận răng : loại người thứ sáu này thuyết pháp đại thừa thì 
đem nhất thừa của pháp môn này mà trao cho họ, để khiến 
thị thừa cũng được hạnh mãn giống như Thập địa. Ngày 
nay Như Lai bí mật giải thích cho, giỗng như cởi hạt minh 
châu mà ban cho. Phẩm này thuyết minh về điều đó. Cho 
nên cần có phẩm này. 

4. Luận giải thích về loại vô thượng thứ mười. Trì lực 
trong bảy lực, đó là các phẩm Pháp Sư, An Lạc Hạnh và 
phẩm Trì. An Lạc Hạnh này là hạnh sở trì. Phẩm Trì trước 
đã nói rõ năng trì, ắt phải có hạnh của sở trì. Cho nên có 
phẩm này. Đó là đoạn văn về “Tứ An lạc hạnh”. Đây là 
văn tàn, vì minh châu nói trên là hậu văn. 

5. Luận nói : thứ sáu là thị hiện Thuyết vô thượng, cho nên 
nói về việc lây hạt minh châu trong búi tóc ra mà cho. Vì 
việc ban cho pháp này cũng ví như cho hạt châu, vì pháp 
sở thuyết là vô thượng, tuy lời văn khác nhau nhưng đều 
nói về hạt châu cả. Đây là nghĩa tàn của phần trước. Cho 
nên mới có phẩm này. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

Lầa nơi nguy hiểm hãi hùng thì gọi là “An”. 

Thân tâm đều thích thì gọi là “Lạc”. 

Uy nghĩ đáng noi, nói năng có phép, tâm trừ được thói 
siêm mạn, chỉ chứa phâm chất Từ bi, duyên luôn chăng dứt 
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thì gọi là “Hạnh”. 

An Lạc là quả, và Hạnh nghĩa là nhân. Hạnh An Lạc là dựa 
vào chủ thể mà giả thích. Nếu lúc tu nhân, lìa được các sự 
nguy hiểm hãi hùng, thân tâm vui thích thì gọi là An Lạc 
Hạnh, tức là trì nghiệp mà giải thích. 

* Chữ [f7] có 2 âm đọc là chữ “Hành” hay “Hạnh”. Tu 
hành theo các hạnh trong kinh này thì được An Lạc. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi : phẩm này cũng thuyết minh về sự kiện cởi bảo châu 
(mà cho), cớ sao không lây đó mà đặt tên cho phẩm ? 
Đáp : (vì đó là) nhân thuyết minh về thắng hạnh và tán 
thán công đức thăng trội của kinh này, chứ chăng phải là 
muốn đôi cơ chính thức thuyết minh về sự kiện bảo châu. 
Cho nên chỉ lấy An Lạc Hạnh mà đặt làm tên phẩm. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ” tới “thuyết được kinh này”. 

Tán răng : đại văn của phẩm nảy chia làm hai phân : 

- Đầu là khải thỉnh 

- Sau là khai thị. 

Phần đầu này có hai phân : 

+ Đâu là tán dương (pháp) hi hữu (hiếm có). 

+ Sau là thỉnh thuyết nghi quỹ. Làm sao đề đời sau thuyết 
kinh này mà không bị trở ngại 2 

% 

-Kinh văn : “Phật bảo” tới “an trụ tứ pháp”. 

Tán răng : dưới là khai thị. Có hai phân : 

- Phần đầu : mách bảo về cái nhân đã hỏi : An Lạc tứ 
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hạnh. 

‹ Phần sau : 21 tụng rưỡi ở cuỗi phẩm, nhân tiện bảo chung 
về quả : tướng của An Lạc. Đó là đoạn từ “Người đọc tụng 
kinh này, thường không có ưu não” trở xuống. 

Phần đầu Phật bảo có ba mục : 

I) Tiêu đáp 2) Hiền đáp 3) Kết đáp. 

Sau đó nói rõ về quả An Lạc, tụng tiếp theo phần trước 
gôm Ì tụng rưỡi. Đó là đoạn từ “Sau khi ta diệt độ” trở 
xuống. Đó tức là văn phần đầu. 

Về tứ pháp : gồm bốn đoạn văn ở dưới, đều có trường hàng 
và kệ, mỗi đoạn nói về một hạnh, øôm: 

1) Chính thân hạnh. 

2) Chính ngữ hạnh. 

3) Ý lìa chư ác tự lợi hạnh. 

4) Tâm tu chư thiện lợi tha hạnh. 

Nhờ bốn hạnh này mà thu nhiếp hết mọi hạnh. Nhờ chất 
trực cho nên mọi ác đều lìa, hạnh tự lợi được viên mãn. Do 
từ bi, cho nên mọi thiện đều sinh, hạnh lợi tha được viên 
mãn. Kinh xét theo sự thăng trội mà nói thứ ba là chất trực, 
thứ tư là bi; thực ra đều thông cả. 

Căn cứ vào kinh văn ở dưới thì trong đoạn đầu nói về thân 
hạnh cũng đã thuyết minh về tâm hạnh rồi. Lúc giáo hạnh, 
tâm ấy an trụ ở môn Không và Hữu. Do trụ ở hai môn ấy, 
lây đó làm căn bản để dẫn tới những hạnh khác phát sinh, 
chứ chắng phải hạnh đầu cũng thông với tâm. Hạnh đâu 
chỉ thuyết minh về thân hạnh lìa ác, thân hạnh tu thiện. 
Cho nên trong bốn hạnh đều nên nói về hai loại Hữu và 
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Không hữu. Chỉ trong hạnh đầu nói về Không hữu hạnh. 
Theo lệ thì ba hạnh kia cũng đều phải có đủ, cho nên trụ ở 
hai loại Không và Hữu, đó là tu tứ hạnh, vận dụng cả thân 
tầm. 

Về bốn tên gọi của “pháp” : pháp là quỹ trì, pháp là sở y 
tam nghiệp năng y. Hai thứ này đều là hạnh của sở hành. 
“An” có nghĩa là an xử, “trụ” tức là y chỉ. Hành giả năng 
hành an xử tam nghiệp, y “tứ hạnh” gọi là “an trụ tứ 
pháp”. 

Hoặc pháp có nghĩa là nhân [EM]. Đòi hỏi các Bồ tát trước 
hết phải quan sát Nhân [.Ä] pháp tam sự thê không, rồi 
mới có thê thân lìa biêu hiện tà ác, ngữ hợp phép tắc chính 
thiện, diệt tư tưởng siễm nịnh dỗi lừa, khởi tâm từ bi v.v... 
, đẹp được các ung nhọt của mình, lìa được lời chê bai phỉ 
báng của kẻ khác. Đại giáo hoăng tuyên không ngưng, sinh 
nhiêu lợi ích không sút. Đó là đại ý trong này vậy. 

Thêm nữa, phẩm Pháp Sư ở trước nói “nhập Như Lai thất”, 
tức là hạnh thứ tư - tâm đại Từ bi - ở đây, mặc áo hòa nhẫn 
của Như Lai, ngôi tòa pháp Không của Như Lai. Đó tức là 
đệ nhất thông hạnh, diệt vọng tưởng ở cửa Không, khởi 
chân tâm ở kho Hữu. Cho nên có thê thân ngữ điều hòa mà 
thành lợi ích, tâm ý điều thuận mà đạo được viên thành. Đó 
là đường lỗi ở đây vậy. 

% 

-Kinh văn : “Một là” tới “diễn thuyết kinh này”. 

Tán răng : đây là giải thích thân hành. Trong đó có ba phân 
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1. Nêu ra hành xứ, thân cận xứ. 

2. Biệt thích (giải thích riêng biệt). 

3. Kết luận. Đó là năm câu tụng ở phân cuỗi. 

Có kinh bản là văn trường hàng. Nay lây tụng làm chính. 
Đây là phân nêu . 

“Xứ” : có nghĩa là xứ sở, tức là pháp trước đây, là hành xứ, 
khả thần cận xứ mà các hành ba nghiệp y vào. 

“Hành” : có nghĩa là Du Tức (vốn nghĩa là chơi, nghỉ; đây 
chỉ việc buông bỏ của người tu hành) hoặc chỉ đạo lý. 

Như thế gian nói : ngươi đi dạo chơi nghỉ ngơi ở chỗ nào ? 
Ý nói : đi đến trong đạo lý nào ? Là muốn nói người thuyết 
kinh trong mọi lúc tâm thường chơi nghỉ trong xứ sở này, 
hoặc an tâm định thân ở trong xứ sở đạo lý này. Cho nên 
gọi là “Hành xứ”. 

“Thân” : có hờn là thân thiệt, giúp đỡ ; ': có nghĩa 
là quen sân ; : nghĩa giống như nộ cu 

Chôn mà thân An hành giả phải nên thân thiết gần gũi thì 
øọI là ““Thân cận xứ”. 

“Hành” : nghĩa là chỉ hành vi bên trong, là hành để bôi 
dưỡng thân tâm. 

'*“Thân cận” : nghĩa là ngoại cảnh, ngoại duyên quen thuộc. 
Đó là khác biệt về thô tướng của hai loại này. 

Thân, hành có thân, có sơ, có tổng, có biệt. Cho nên chỉ đặt 
tên cho nó là “thân cận xứ”, còn ba hạnh kia thì chắng thê, 
mà chỉ được gọi chung là An Lạc Hạnh. 

% 


-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “Hành xứ của Bồ tát 
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Ma ha tát”. 

Tán răng : đây là Biệt thích, trong đó chia làm hai phần : 
- Đầu tiên thuyết minh về “Hành xứ”. 

- Sau đó thuyết minh về ““Thân cận xứ”. 

Hành xứ tức là nhân chung của tứ hạnh. Lúc khởi tứ hạnh 
phải y vào môn này mới khởi được. 

Hành xử có ba : 

1) Hỏi. 2) Giải thích. 3) Kết. 

Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Nếu Bồ tát” tới “tâm cũng chăng kinh”. 
Tán răng : dưới là giải thích. Có ba phân : 

- Đầu tiên tu Hữu hạnh. 

- Sau đó tu Không hạnh. 

- Cuối cùng gạt bỏ cả hai hạnh. 

Đây là phân đâu. 

Nếu chỉ tu Hữu hạnh, thì vì phi Không cho nên vướng mặc 
ở sinh tử mà không chứng được øl. Nếu chỉ tu Không 
hạnh, thì vì phi Hữu cho nên vướng mắc ở Niết bàn mà 
không có lợi ø. 

Thật là hiển nhiên, nếu chẳng trụ ở quán Hữu cũng chẳng 
trụ ở quán Không, thì đó là điều không giông với phàm 
phu và nhị thừa, mà giống với thực hành đạo bất trụ như 
trong Kinh Vô Câu Xưng nói. 

Thêm nữa, nếu chỉ tu Hữu hạnh, thì vì phi Không, cho nên 
vọng tưởng sẽ vì thế mà càng tăng trưởng. Nếu chỉ tập 
Không hạnh mà phi Hữu thì chân tâm không có nhân và 
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chăng sinh. Cho nên diệt vọng tưởng ở cửa Không, khởi 
chân tâm trong kho Hữu. Hữu Không song quán mới thành 
trung đạo. Đó tức là Hành xứ ở đây. 

Hữu hạnh có bốn : 

1) “Trụ nhẫn nhục địa” : ví như khi thuyết pháp, dung 
được oán hại, chịu được khổ sở bức bách, khế hợp được 
Đề pháp. 

2) “Nhu hòa thiện thuận” : thân tùy diệu hạnh, ngữ khởi lời 
hay, tâm không nghĩ ác, ngoài lìa thô khoảng, đó gọi là 
“nhu hòa” ; trong thì khế hợp với tông chỉ huyền diệu, đó 
øọI là “thiện thuận”. 

3) “Mà chẳng thốt bạo”. “Thốt” : là thốt nhiên. “Bạo” : là 
ngang ngược. “Mà chăng thốt bạo” là trọn chắng thốt nhiên 
ngang ngược phi lý. 

Các hành động thuộc về ba nghiệp vì chưa viên mãn hoản 
thiện, cho nên mỗi khi nồi lên đều cân phải quan sát cần 
thận, điềm tĩnh suy nghĩ, dùng trí dẫn đường rôi sau mới 
phát ra, thây được thì tiễn, biết khó thì lùi, đó gọi là “chẳng 
thốt” (chẳng thảng thốt, bộp chộp). Giả sử có khởi lên tư 
tưởng øì cũng chăng phi lý, đó gọi là “chăng bạo”. 

* Chữ [2#] đọc là Thốt, như thảng thốt. Còn viết là [XZ]. 
Chữ này sách Ngọc Thiên nói là có hai âm : Tốt và Tuất, 
đều chắng dùng ở đây. Sách Ngọc Thiên : “Thảng thốt” 
viết là [4=]. Cũng dùng chữ [3£]. Chữ [Sš] đọc là Bạo, 
thời cô viết là[  ]. 

4) “Tâm cũng chăng kinh” : khi nghei nghĩa lớn chưa từng 
được nghe, khi bị người khác cật vẫn trái với tông chị, 
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chống đối lại mình, đôi với các thứ cúng dàng, thân cận, 
đánh chửi, xa lánh, danh lợi, uy thế, lãng nhục, xua đuổi, 
bôi xấu, ca ngợi, khen chê, sướng khổ, đối với tật cả các 
thứ đó tâm đều yên định chăng động, tâm cũng chăng kinh, 
cho nên có tụng rằng : 

Chư Phật thường chơi ở thê gian, 

Lợi lạc cho mọi loại hữu tỉnh. 

Tám pháp gió nóng tà phân biệt, 

Chăng thể lay động gây trở ngại. 

Câu tông quát “trụ nhẫn nhục địa” : ngôn ngữ thường “nhu 
hòa, khéo thuận”, thân an “mà chắng tháng thốt bộp chộp”, 
nội tâm cũng thường “chăng kinh sợ”. Ba nghiệp thuận 
theo lý này mà hành ở Hữu. Thế thì hoằng dương kinh gì 
mà chẳng được ! 

“Nhẫn nhục” gọi là “địa”, vì địa (đất) là cái mà các thứ dựa 
vào đó đề sinh trưởng, vì nhẫn là điều kiện để điều thiện y 
vào đó mà sinh trưởng, cho nên được ví với địa. Thêm nữa, 
nói rằng đặt tên theo dụ, khi tu hành nhẫn nhục thì nhẫn 
được như đất, dù thuận hay nghịch đêu chăng động, cho 
nên đảo ngòi sâu mà (đất) chăng, giận, xây nhà cao mà 
(đất) chăng yêu, gặp muôn vật đều chở cả, tha hồ dùng đức 
lại càng lớn, bị đào bới vẫn tuôn suối ngọt, trồng cây gÌ 
cũng không mong được biểu. Cho nên tu hành tam nhẫn thì 
được nêu danh là địa. Hãy nghiền ngẫm thật kỹ, (như vậy) 
đáng được gọi là Bồ tát Ma ha tát rồi đấy ! 

Hoặc “địa” có nghĩa là “vị”, vì ở mọi ngôi vị đều luôn tu 
hạnh nhẫn. 
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% 

-Kinh văn : “Thêm nữa, đối với pháp” tới “như thực 
tướng”. 

Tán răng : đây là tu Không hạnh. 

“Hành” : nghĩa là phân biệt chấp trước. 

“Ư pháp vô sở hành” : đôi với mọi pháp chỉ thây chúng 
sinh và pháp đều là Không mà chăng phân biệt chấp trước 
là có. 

“Nhi quán chư pháp như thực tướng” (mà quán tướng như 
thực của các pháp) : nghĩa là đã quán ngã pháp cả hai đều 
Không, tức là đã quán nhị Không môn, lại quán Như Lai 
tạng tính của các pháp, chân lý của pháp thể tướng như 
thực. Thể của ngã và pháp đều không có, nên gọi là 
Không. Còn Như Lai tạng thì gọi là Không tính. Chẳng 
quán nhị Không môn, chăng thấy Không chân tính. Hai 
loại này cùng có tên là Không quán. 

*% 

-Kinh văn : “Cũng chăng hành chăng phân biệt”. 

Tán răng : trên đây là sở quán Không Hữu, sợ răng sẽ bị 
vướng mặc ở trong Không Hữu, cho nên nay gạt bỏ cả hai. 
Có nghĩa là tuy quán Không, nhưng cũng chẳng vướng 
mặc chấp trước nơi không, tuy quán Hữu nhưng cũng 
chẳng phân biệt, vướng mắc chấp trước nơi Hữu. Cần phải 
không trụ vào đâu cả mà quán biết rõ pháp. Nếu có sở trụ 
thì chỉ là phi trụ. Cho nên dưới tụng răng : “Dẫu y vào 
nhân, pháp ; cả hai đều là Không mà lý giải hai loại này”. 
Luôn luôn là “đối với pháp mà vô sở hành”, thu nhiếp về lý 
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cũng không trái. 
Lại nữa, “đối với pháp mà vô sở hành” để quán các pháp là 
Không. Cho nên tụng nói : “chăng tu hành các pháp 
thượng, trung, hạ, hữu vi và vô v1”. 
“Cũng chăng hành, chăng phân biệt”, theo như thứ tự 
chẳng phân biệt chấp trước ngã và ngã sở mà quán chúng 
sinh là Không. Tụng nói : “Cũng chăng phân biệt là nam, 
là nữ ” v.v... Do quán hai thứ ngã, pháp này đều là Không, 
nên chứng được tính như thực của nhị Không. 
Thêm nữa, “đối với pháp mà vô sở hành” có nghĩa là 
chẳng phân biệt chấp trước đôi với pháp sở thuyết mà chỉ 
có quán thực tướng chân như. 
“Cũng chăng hành” : có nghĩa là chăng phân biệt chấp 
trước cái ngã năng thuyết, “cũng chăng phân biệt” người 
truyền thụ với người được giáo hóa. Tức quán ba sự : quán 
thê tính của hai loại pháp nhân là Không, mà quán chân 
như thực tướng là Hữu. 
Lại nữa mọi pháp đều có hai mặt : 

) Vọng. 2) Chân. 
Đối với mặt vọng pháp thì nên “vô sở hành” để bỏ các 
vọng. Đối với chân tính của pháp thì cần thường xuyên 
quán sát để được chứng đạt. Tuy hành cái hạnh này, cũng 
chẳng hành cái Chân trí hạnh, đối với việc quán thực tướng 
là Hữu. Cũng chăng hành cái Tục trí hạnh, đối với quán 
phân biệt thê tính các pháp là Không. 
Cho nên Kinh Bát Nhã nói : “Nên vô sở hành mà hành, đó 
mới gọi là Hành. Vì chăng hành cho nên vô sở bất hành. Vì 
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chắng phân biệt cho nên không có thứ gì chắng phân biệt. 
Chắng hành, chăng phân biệt, cho nên vọng huyễn đều trừ. 
Vì không gì không hành không phân biệt, cho nên đều đạt 
tới chân tế ” 

Do sự song tu này chiếu soi phân biệt hết thảy, đôi với sự 
thì biết tính Y tha, trụ Nhẫn nhục địa ; đối với lý thì biết 
tính Viên thành thực, quán như thực tướng, các kiến chấp 
về nhân về pháp đều chiếu là Không. 

*% 

-Kinh văn : “Đó gọi là Bồ tát” tới “hành xứ”. 

Tán răng : đây là kết luận. 

*% 

-Kinh văn : “Thế nào gọi là Bồ tát” tới “thân cận xứ”. 
Tán răng : dưới là thuyết minh về thân cận xứ. Có hai 


phân : 

L) Hỏi. 2) Giải thích. 
Đây là hỏi. 

% 


-Kinh văn : “Bồ tát?” tới “trò biến hiện”. 

Tán răng : dưới là giải thích, có hai phân : 

- Phân đầu là lìa ngoại ác duyên bất khả thân cận xứ, 
ngược lại tỏ rõ chăng lìa ngoại thiện duyên khả thân cận 
xứ. Đó tức là Nhân cảnh. 

- Phân sau là ngoại quán chân pháp khả thân cận xứ, ngược 
lại tỏ rõ ngoại quán vọng pháp bất khả thân cận xứ. Đó tức 
là Pháp cảnh. 

Hai phần này ảnh hưởng lẫn nhau, thuyết minh cho nhau. 
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Tức chia làm hai. Nhưng quán chân pháp, nên chung cho 
các hạnh khác, vì dẫn chung cho cả bốn hạnh. Nêu sơ 
hạnh, chứng tỏ chăng phải chỉ có sơ hạnh. Văn phần đầu 
có hai phân : 

a. Đầu tiên là giải thích. 
b. Sau đó là kết luận. 

Lìa các ác duyên, thoạt đầu tu Giới hạnh, thường thích 
ngôi thiền, sau đó tu Định hạnh. cuối cùng là thân cận xứ 
quán không cảnh v.v ... mới tu Tuệ hạnh. Văn phân đầu có 
ba : 

a) 4 câu đầu là một đoạn. 

b) I câu sau là một đoạn. 

c) 5 câu cuối là một đoạn. 

Trong đoạn đầu lại chia làm hai : 

+ Đâu tiên thuyết minh về lìa bốn (ác duyên). 

+ Sau đó thuyết minh về chăng lìa (thiện duyên). 

Trong này có ba thứ phải la : 

1) Tốn hại duyên. 

2) Ác kiến duyên. 

3) Hoại loạn duyên. 

Bồ tát tuy là phô hóa quân sinh. Nhưng người mới tu hành 
phải nên có sự lựa chọn. Nếu chăng phải là người tu học 
lâu thì cũng như vậy. Thêm nữa, ở đây cho phép thuyết 
pháp dẫn đạo làm lợi lạc (cho chúng sinh) nhưng chỉ được 
phép “hòa quang”, chắng được tùy thuận “đồng trần” chơi 
thân với cái xâu. Bởi vậy phải lia các ác duyên trên. 

Ngăn đâu chắng ngăn cuối, ngăn đồng chăng ngăn dị, ngăn 
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thuận chăng ngăn nghịch. Cho phép giáo hóa chẳng cho 
phép thân với. Cho nên chẳng trái ngược với nhau. 

Nếu gần vua v.v... chỉ tự tăng thêm tốn hại, như trong luật 
đã nói : “Nêu vào cung vua thì có mười lỗi”. Được ngồi 
cùng xe với vua Ngô thì vinh hiển một đời. Nhưng vua Tần 
nhường vợ thì ngàn năm bị nhục. Ngoại đạo tà nhân 
thường rình các chỗ thiếu sót về pháp, cho nên luật không 
cho phép tự tay đem cho thức ăn, huồng hồ lại còn thân 
cận. 

“Ni Kiền Tử ” : là Ly hệ ngoại đạo. 

“Văn bút kinh thư ” : như loại thơ ca, đó là “văn”. Thuộc 
loại bia chí, đó là “bút”. “Thư” : là sách vở, như Chu Lễ 
nói về lục nghệ. “Kinh” như các loại : Thị, Thư, Dịch, Lễ, 
Nhạc, Xuân thu. Loại thứ năm là Lục thư, chỉ tượng hình 
v.V... (lục thư : nói về cầu tạo, sử dụng chữ Hán). “Thư ” 
là “trước”, trước tác trên thẻ tre, lụa vải v.v... g1ả1 thích 
như trong âm. Nay nêu loại đó, Tây phương chăng giống 
VỚI Ở đây. 

“Lộ già da đà”, trước dịch là “Ác đáp đối nhân” (đối đáp 
không tốt với người khác). Phiên âm đúng là Lộ Già Dã Để 
Ca, có nghĩa là Thuận thể ngoại đạo. 

“Nghịch Lộ Già Dã Đề Ca”, dịch là Tả thuận thể ngoại 
đạo. Chấp trước trái với loại trên thì gọi là Tả thuận thế. 
“Một ở dưới” : ý nói chung cho cả hai xứ trên. 

“Na la” : nghĩa là xăm mình. 

“Trò biến hiện” : các trò ảo thuật thê gian v.v.. 


* Chữ [P#] đọc là Hung, đồng nghĩa với ác. Sách 'h Ngọc 
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Thiên nói chữ này là còn có âm là Cách, có nghĩa là sợ hãi. 
Nay theo cách đọc đầu. Có chỗ viết là [l[] có nghĩa là 
nguy hiểm, tội lỗi, ác hết mức. 
Kinh A Hàm nói : “Bậc trí giả thường lo như tù trong ngục, 
kẻ ngu si thường mừng vui tựa như Quang Âm thiên. 
Người hay nô đùa như voi không móc, như lạc đà, trâu bò 
sứt mũi khó thê ngăn cắm chế ngự”. 
Thêm nữa, còn có kệ rằng x 

“Ngươi đã cạo đầu mặc áo nhuộm, 
Tay câm bát sành đi khất thực. 
Cớ sao ham thích thói cười đùa, 
Đã không pháp lợi, mất công đức. 
Do vậy chăng nên đánh đâm nhau”... 
*Chữ[_ ] đọc là Xoa, có nghĩa là đấm người khác. Còn 
có chỗ viết thành chữ Quắc[  ].Chữ[_ ] đọc là Phốc, lẽ 
ra phải viếtlà[  ]. 
*% 
-Kinh văn : “Lại chắng thân cận” tới “các ác luật nghĩ”. 
Tán răng : đây là ác nghiệp duyên thứ tư. 
“Chiên Đà La” : có nghĩa là đồ tế, đó là bất luật nghi vậy. 
Phiên âm đúng là Chiên Đồ La, ở phương đây thì gọi là 
Nghiêm Xí, chỉ các hạng làm các nghiệp ác, tự mình ra oai 
băng các biểu hiện đặc biệt, như lắc chuông cầm vọt v.v.. 
Trong kinh này nêu ra 6 loại. Tạp Tâm nêu ra l2 loại đó lầ 
: giết dê, nuôi gà, nuôi lợn, đánh cá, bắt chim, thợ săn, làm 
giặc, đao phủ, cai ngục, cầu rồng (chúc long), giết chó, săn 
trộm. 


1284 


Kinh Niết Bàn nêu ra 16 loại. Vì lợi mà mua bò, dê, lợn, 
gà. Võ cho béo rồi lại vì lợi mà bán. Vì lợi mà mua, mua 
rồi giết đi. Đó là 8 loại đầu. Loại thứ 9 là câu cá, thứ 10 là 
thợ săn, thứ 11 là cướp đoạt, thứ 12 là đao phủ, thứ 13 là 
bắt chim, thứ 14 là nói hai lưỡi, thứ 15 là lính coi ngục, thứ 
16 là chú long. 

Đối Pháp, quyên thứ tám có 14 loại, đó là : giết dê, nuôi 
lợn, bắt chim, bắt cá, săn hươu, đặt lưới, bầy thỏ, trộm 
cướp, đao phủ, hại bò, trói voI, lập đàn, chú long, ca1 ngục, 
vu oan giá họa, thích gây tốn hại v.v.. 

À4 văn trong đây nói răng : ý nghĩa (của từ Chiên Đồ La) 
rất rộng lớn nặng nề, vì Đầy ra tốn hại thật sự sâu nặng, 
kiếm lời nuôi mạng, suốt đời không dứt. Các hạng đó đều 
gọi là bất luật nghi. Cho nên gọi là “thích gây tôn hại” 
v.v... mà kinh này gọi là “các ác luật nghĩ”. 

* Chữ [⁄] đọc là Điền, chỉ sự săn bắt chim muông. Còn 
đọc là Điện và có nghĩa là “đất băng phẳng”. Ở đây dùng 
âm nghĩa đầu. Có chỗ viết là[ HH] , có nghĩa là vì ruộng 
nương mà trừ hại. Chữ|[  lđọc là Ngư, chỉ việc đánh bắt 
cá. Đúng ra phải viếtlà[ ]. Sách Ngọc Thiên có chữ [ 

], chỉ việc đánh cá. Còn viết là [Xã]. Có chỗ viết là [#4] đó 
là viết sai. 

% 

-Kinh văn : “Những người như vậy” tới “không hy vọng 
gì”, 

Tán răng : đây là thuyết minh về chăng lìa. 

Cho phép hòa quang (cùng chan hòa trong ánh sáng) để 
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giáo dục họ. Chăng cho phép đồng trần (cùng nhau ở chỗ 
nhơ bân bụi bặm) với họ, cho nên chắng thân mật với họ. 

*% 

-Kinh văn : “Lại chăng thân cận” tới “không mong cầu 
gì”, 

Tán răng : đây là đoạn thứ hai : đầu tiên là lìa, sau là chắng 
lìa. 

Loại (ác nghiệp duyên) thứ năm là Liệt hữu duyên (liệt hữu 
: bạn kém cỏiI). 

Kinh Niết Bàn nói : “Bồ tát sợ hãi hạng nhị thừa như người 
tiếc mạng”. Kinh Tịch Điều Âm Thiên Tử Vẫn nói răng " 
“Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi răng : ví như có người đói 
khát gầy còm, thà nhịn đói nhịn khát chứ không bao giờ ăn 
những thức ăn tạp nham độc hại. Bồ tát cũng thế, thà phạm 
các tội bủn xin, ghen ghét, phá giới, ác khâu, lười nhác sa 
đọa, chí niệm vô trí, chứ không bao giờ mong câu quả địa 
nhị thừa. Phật bảo thiên tử : như người tham ăn phải chất 
độc của vị luân vương đó. Cho nên hạng nhị thừa trì gI1ớI, 
tinh tiễn, đó tức là Bồ tát phá giới, lười nhác sa đọa”. Cho 
nên chăng nên thân cận (hạng đó). Nếu có đến thuyết pháp 
cho họ, cũng chắng mong sự thân mật, lợi dưỡng, cung 
kính của họ. 

*% 

-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “cho là thân mật hậu 
hT”. 

Tán răng : dưới là đoạn thứ ba : 

a) Đầu tiên là lìa (các ác duyên) thứ sáu là Trường nhiễm 
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duyên, thứ bảy là Phi khí duyên, thứ tám là Cơ ha duyên, 
thứ chín là Phi quỹ duyên, thứ mười là Tán loạn duyên. 

b) Sau đó là thuyết minh về Tự hành (sự tu hành của bản 
thân). 

Trong năm thứ phải hìa nói trên, văn ở đây có hai thứ : thứ 
sáu là Trường nhiễm duyên và thứ bảy là Phi khí duyên. 
Thập Tụng luật nói rằng : “ví như món ăn của người quen 
ăn chín, hết thảy nữ nhân cũng giống như thê họ khiến 
người ta yêu đương đắm đuối chẳng thê lìa bỏ”. 

Trí Độ luận nói : “Gió mát vô hình còn bắt được. Rắn có 
nọc độc còn chạm được. Tâm của nữ nhân khó biết được. 
Cầm gươm chống địch còn thắng được. Giặc nữ hại người 
khó cẫm được !”. 

Tứ Phân luật nói : hay đến nhà người tại gia luôn thì có 
năm lỗi : 

1) Luôn thấy nữ nhân. 

2) Thây luôn thì thân nhau. 

3) Quá thân thì thành sàm sỡ. 

4) Rồi sinh ra tư tưởng dâm dục. 

5) Có khi bị chết, không chết thì cũng bị khổ não, cho nên 
cần phải lìa xa. 

Năm loại bất nam đó là hạng : sinh tiện, trừ khử, tật đô, 
bán nguyệt, quán sáiI. 

Do có hai lỗi, cho nên phiền não do phân biệt giới tính nam 
nữ, là tâm hành luôn luôn có mặt đồng thời với niệm phân 
biệt giới tính. 

Người tốt khó được, cho nên nêu chăng phải là loại pháp 
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khí thì chắng nên gân gũi thân cận. 

*% 

-Kinh văn : “Chắng riêng một mình vào nhà người khác” 
tới “chăng thích cùng chung thầy”. 

Tán răng : trong này có ba thứ (phải lìa xa) : đó là (các ác 
duyên) thứ tám : Cơ ha duyên (ác duyên chê bai mắng mỏ), 
thứ chín là Phi q0y duyên, thứ mười là Tản loạn duyên. 

Du Già luận nói : “nên lìa mười bốn câu nghiệp, tàng ân 
sáu phương, xa bốn loại ác hữu, nhiếp thu bốn loại thiện 
hữu”. 

Về a “lìa mười bốn câu nghiệp”, Kinh Trường A Hàm nói : 
“thân ngữ ác nghiệp có bỗn : sát, đạo, tà đâm, vọng ngữ. 
Cũng dựa vào bốn thứ này mà làm các sự ác. Ác nhân có 
bốn, đó là tham, sân, nghi, mạn. Cũng y vào bốn thứ đó mà 
khởi ác nghiệp. 

Lầa sáu pháp tôn tài : 

1) Ham rượu. 

2) Cờ bạc. 

3) Phóng đãng. 

4) Đam mê kỹ nhạc. 

5) Ác hữu làm tồn hại nhau. 

6) Dân dà theo thuyết của họ. 

Trong sáu thứ này, mỗi thứ đều có sáu loại. Như vậy gộp 
lại là 14 câu nghiệp. 

Về a “tàng ân sáu phương”, Kinh Trường A Hàm nói răng : 
trong thành La Duyệt có người con của trưởng giả, tên là 
Thiện Sinh. Đã nhiêu đời nỗi tiếp nhau, sáng sớm nảo cũng 
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vậy, Thiện Sinh đều lễ sáu phương để thần sáu phương phù 
hộ cho nghiệp nhà, khiến mọi việc như ý. Bỗng nhiên gặp 
Phật, Sinh bèn hỏi : có phép đó không ? Phật đáp rằng có, 
nhưng chăng giỗng với ngươi, (vì phép Phật thì) cha mẹ là 
Đông phương, sư trưởng là Nam phương, vợ con là Tây 
phương, tôi tớ là Hạ phương, Sa môn cao đức là Thượng 
phương. Trong sáu phương ây, mỗi phương đều có năm sự, 
nên nói là thường â ân tàng trong sáu phương đó. Chăng sinh 
kiêu mạn, khinh suất, tùy theo sở ứng, nêu biết trụ ở sáu 
phương đó. Cho nên gọi là ấn tàng. 

Về a “xa bốn loại ác hữu”, Kinh Trường A Hàm nói : 

- Một là : loại Như thân ác hữu, sợ mà phục mình, chứ thực 
ra không có ý thân. 

- Hai là : loại Mỹ ngôn ác hữu, lời thuận ý chồng. 

- Ba là : loại Kính thuận ác hữu, tâm tuy kính thuận, song 
các việc làm dù thiện hay ác đều hùa theo chứ không có 
tâm can gián lẫn nhau. 

- Bốn là : loại Đồng sự ác hữu, làm bạn trong các sự ác, 
hoặc cùng nhau uống rượu, cờ bạc, dâm dật, ca múa v.v... 
Trong bỗn loại này, mỗi loại có bốn hạng. Nói bốn loại 
trên là đáng ghét cần phải lánh xa. 

Về a “nhiếp thu bốn loại thiện hữu” : Kinh Trường A Hàm 
nÓI : 

1) Chỉ phi thiện hữu (bạn tốt ngăn mình làm việc sa1), can 
ngăn nhau làm việc ác. 

2) Từ mẫn thiện hữu, thương xót nhau khi gặp sự đau khổ. 
3) Lợi nhân thiện hữu, cho nhau sự vuiI. 
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4) Đồng sự thiện hữu, cùng nhau làm sự thiện. 

Trong mỗi loại ấy lại đều có bôn. Đều rộng như thế, không 
thể dẫn nhiêu. 

% 


-Kinh văn : “Thường thích ngôi thiền” tới “sơ thân cận 
xứ”. 

Tán răng : đây là tu Định hạnh cùng kết luận. 

Thường lìa xa nơi ồn ào huyên náo, ở rảnh một mình. Răn 
người sơ học nên tự minh tịnh trụ. Răn người học lâu thân 
dẫu ở chỗ huyên náo, nhưng tâm phải luôn luôn tĩnh. Về 
lý, thực ra tứ hạnh, chư ác đều phải lìa, chư thiện đều phải 
tu. Hơn nữa khi bản giảng kinh sẽ khơi gợi lên nhiều điều. 
Cho nên thượng hạ văn chỉ thuyết về ác hạnh để khuyên tu 
tập. Chứ chắng phải chỉ cho phép như thế, bởi vì tỳ kheo 
thuyết kinh đôi với giới hạnh khác đều trì giữ đủ cả rồi. 
Trên thuyết minh về Nhân cảnh, dưới thuyết minh về Pháp 
cảnh. 

*% 

-Kinh văn : “Lại nữa” tới “chắng chuyển”. 

Tán răng : đầy là thần cận xứ thứ hai : học Tuệ hạnh. 
Trong có hai phân : 

- Phân đâu là dạy quán. 

- Phân sau là kết luận. 

Trong phân dạy quán, đâu tiên là Không quán, sau đó là 
Hữu quán. Đó là chân tục nhị để quán. 

Không quán có 18 câu, gồm 3 phân giải thích. 

- Phân giải thích thứ nhất : trong này chỉ quán Biên kế sở 
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chấp Không, hiên lộ pháp nhất thê chân như vô tướng. Hữu 
quán ở dưới mới dạy quán tục sự. 

Trong 18 câu chia làm 8 loại. Đây có 2 loại. 

- Loại 1 : Ba câu đầu y vào ba tính để hiển chân. Do chân 
thể diệu tự tính khó biết, cho nên y vào sự giải thích mà 
hiển lộ. 

- Câu đâu : y vào Biến kế sở chấp Vô để hiển Nhân Pháp 
đều không. 

- Câu thứ hai : y vào Viên thành thực tính. 

- Câu thứ ba : y vào Y tha khởi tính nhiễm pháp điên đảo 
(để hiển chân), vì chân như tịnh pháp chăng điên đảo. 

- Loại 2 : Ba câu tiếp theo y vào thường trụ để hiện chân. 
Hữu vi có ba phẩm. Trung phẩm có thê thiên động, có thể 
theo hạ phẩm mà thoái bại, có thể theo thượng phẩm mà 
tiễn triển. Vô vi thì chăng thế. 

% 

-Kinh văn : “Như hư không” tới “chắng khởi”. 

Tán răng : đây là phần giải thích thứ hai, có ba loại : 


Loại - 3 : một câu lìa nhị đắc để hiển chân như, vì thái hư 
không không có tính năng đặc, sở đắc (gọi gộp là nhị đặc). 
Loại - 4 : một câu nêu nội chứng đề hiển chân như, vì danh 
tự ngôn ngữ chắng đạt tới được, chỉ có trí chứng mà thôi. 

- Loại 5 : ba câu : phi hữu vi để hiển chân như. 

Kinh Niết Bản nói : “vì không có nhân duyên, nên gọi là 
vô sinh. Vì vô vi nên gọi là vô xuất. Vì không tạo nghiệp, 
nên gọi là vô tác. Đó gọi là vô khởi, Thể chăng phải là do 
nhân duyên sinh, chẳng phải là Thể có từ trước, theo Tha 
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mới xuất, cũng chăng phải là mới khởi tác theo nghiệp”. 
% 

-Kinh văn : “Vô danh” tới “vô chướng”. 

Tán răng : đây là phần chú thích thứ ba, có ba loại : 

- Loại 6 : hai câu đầu là lìa thuyên chỉ (ý nghĩa được giải 
thích bằng ngôn ngữ) đề hiển chân, vì không có danh 
tưởng. 

- Loại 7 : một câu : lìa vọng pháp đề hiển chân, vì không 
có vọng tướng năng thủ, sở thủ. 

- Loại 8 : bốn câu cuối nêu thể diệu để hiên chân. 

Kinh Đại Phẩm nói : “vì siêu tam thế (vượt ba đời), cho 
nên là vô lượng. Vì vượt mười phương, cho nên là vô biên. 
Lìa Hoặc chướng phẩm, gọi là vô ngại. Lìa Sở tri chướng 
phẩm, gọi là vô chướng”. 

Trong này tổng hiển pháp tính chân như. Đó là như thực 
tướng, không chấp trước gì về nhân, pháp. Cũng chăng 
phải là thê y tha điên đảo, thể tính thường trụ chăng phải là 
do nhị đắc mà có được. Cho nên chỉ là nội trí chứng, chứ 
chăng phải do nhân duyên tạo ra. 

Lầa danh, lìa nghĩa, lìa năng thủ sở thủ, chăng phải là bao 
øôm trong ba đời, mười phương, không có hai chướng 
Hoặc Trí, nên dùng lý này mà quán chân tính. Tức như 
trước đây đã nói: “Đối với pháp thì vô sở hành mà quán 
chư pháp như thực tướng”. 

Hoặc là : 

- 3 câu đầu hiền lộ Ngã như thực tính, cho nên đại tự tại. 
- 3 câu kế nêu rõ Thường, vì không tiễn thoái. 
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- 7 cầu sau nêu rõ Lạc, vì vô sinh... 

- 5 câu chót nêu rõ về Tịnh, vì lìa vọng tam thế thập 
phương v.v... 

Do đối nhị tính, cho nên thành tứ đức. 

Hoặc là : 

- 6 câu đâu là Không hành cảnh. 

- 5 câu sau là Vô tướng hành cảnh. 

- 7 câu cuôi là Vô nguyện hành cảnh. 

Vì cùng với quán chân như mà khởi ba quán (đó). 

% 

-Kinh văn : “Chỉ do nhân duyên mà có” tới “nên nói”. 
Tán rằng : đây là Hữu quán. 

Trên kia quán nhất thiết pháp chân Không để gây niềm hân 
hoan. Đây quán nhất thiết pháp vọng Hữu để sinh chán 
phét. 

Chỉ cần đối với mọi pháp cảnh trong khắp cả tam giới ngũ 
thú tứ sinh đều quán như vây : do nhân duyên mà có, từ nhị 
chướng đảo, hoặc tứ đảo thất đảo, hoặc tâm loạn đảo mà 
sinh, cho nên nói là hữu, chứ chắng phải là chân thực hữu 
(thật sự là có). Quán như vậy để ngầm sinh ra (ý tưởng) 
chán ghét lìa bỏ. 

Phật Tính luận nói : “ba thứ điên đảo (gồm) Tưởng đảo, 
Kiến đảo và Tâm đảo, là Bì nhục tâm, là ba thứ phiền não. 
Vì chăng thuận cho nên gọi là đảo”. 

Kinh Nhân Vương nói : “thế giới hư huyễn khởi lên, ví 
như hoa hư không, như bóng, thực sự đều không có nhân 
duyên, cho nên thành ra là có một cách giả dôi”. 
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Nhiếp Luận cũng nói : “Loạn tướng cùng loạn thể, nên cho 
đó là sắc thức và phi sắc thức. Nếu các thứ ấy đã không có, 
thì các thứ khác cũng không có”. Tâm gặp tục cảnh thì nên 
quán như vậy. 

Có lẽ trong cách giải thích này tiềm ân điều nghi nan, cho 
răng Hữu khó nói. Nếu tính Không này, ngôn ngữ không 
diễn tả nồi, thì cớ sao lại nói là Không ? 

Đáp răng : Do đối đãi với hữu pháp, là cái hư vọng được 
sinh ra từ điên đảo đó, mới nói là Không tính. Chắng phải 
thê của Không là Hữu, vì Không cũng Không nốt. 

Trung Luận tụng răng : 

“Nêu đã có cái sở bất không, 

Thì hăn phải có cái sở không. 

Cái sở không chăng thê nắm bắt được, 

Huống chỉ là nắm bắt được cái Không !” 

Do đây tức giải đáp rằng : Không cũng vô thể. Đây là y 
vào Tam luận tông, chứ chăng phải Trung đạo tông. 

Lại có cách giải thích răng : đây là đối đãi với pháp giả có 
do điên đảo sinh, mà nói là Không, chứ chắng phải Không 
là nhất định Không. Nói “nhân duyên” có nghĩa là thuận 
theo nhân dựa vào duyên mượn. 

Vô Câu Xưng nói : “Nói răng : “pháp chăng phải là có, 
cũng chắng phải là không, hết thảy đều đợi nhân duyên mà 
thành lập ?. Ý này nói : “thực ra chăng phải là cái thê thực 
sự không có, mà chỉ (là) chăng phải là cái thể nhất định 
Không °. Vì chỉ trừ cái bệnh kia mà chăng loại trừ pháp 
vậy”. 
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% 

-Kinh văn : “Thường thích quán như vậy” tới “thân cận 
xứ thứ hai”. 

Tán răng : đây là kết luận. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “cùng nhập thân cận 
xứ”. 

Tán răng : 27 tụng rưỡi đầu, tụng về ý trên, trong chia làm 
hai phân : 

- Phân đầu gồm 23 tụng, tụng về hai xứ trước. 

- Phần sau øôm 4 tụng rưỡi, tụng về đặc quả An Lạc. 
Trong phân đầu lại chia làm hai : 

- I tụng rưỡi đâu : khuyên thị. 

- 21 tụng rưỡi sau : tụng về hai xứ trước. 

Đây là phần đâu. 

*% 


-Kinh văn : “Thường xa lìa quốc vương” tới “đều chớ có 
thân cận. 

Tán rằng : dưới tụng hai xứ, chia làm ba phân : 

- l3 tụng rưỡi đầu, tụng về ngoại Nhân cảnh hữu pháp nhị 
xử. 

- 2 tụng rưỡi sau, tụng về sơ nội Hữu không pháp hành xứ. 
- 5 tụng rưỡi cuối, tụng về ngoại chân Pháp cảnh thân cận 
xử. 

Trong trường hàng, đầu tiên thuyết về hành xứ, sau đó 
thuyết về thân cận xứ. Trong thân cận xứ, đâu tiên là lìa 
ngoại vọng hữu, sau đó là quán ngoại chân không. Nay 
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tụng thì đầu tiên là ha ngoạI vọng thân cận xử, sau đó mới 
thuyết minh về nội hành xứ, cuối cùng tụng về ngoại chân 
pháp thân cận xứ. 

Mới xem văn thế thì phân đầu tụng cả hai thứ hành xứ và 
thân cận xứ, văn kết luận cũng kết luận về cả hai. Tuy 
trong văn phân đầu không có lời văn về hành xứ. Nhưng vì 
tụng nói ráng : Đối với ác duyên đó, trong tâm không hề sợ 
hãi, không hề hy vọng gì mà cứ thuyết pháp cho. Thế thì 
theo nghĩa mà xét, do nhu hòa và thiện thuận v.v ... mới 
không sợ hãi, không hy vọng øì, đó gọi là hành xứ. . Cho 
nên văn nêu cả hai, nhưng thực ra chỉ có thân cận xứ. 

13 q tụng rưỡi, tụng về ngoại thân cận xứ, trong chia làm 
hai : 

- l2 tụng rưỡi đầu : thân cận xứ. 

- I tụng cuối : kết luận. 

Phân đâu lại chia làm hai phân : 

+ 6 tụng rưỡi đầu, tụng về lìa năm duyên. 

+ 6 tụng sau, tụng về lìa bốn duyên. 

Chăng tụng về tán loạn duyên. 

Phân đầu lại chia làm hai : 

4T tụng rưỡi đầu, tụng về lìa. 

T 2 tụng sau, tụng vê chắng la. 

Đây là phân đâu : 

R Ï tụng rưỡi đầu, tụng về lìa bốn duyên : một là tôn hại, 
hai là hoại loạn, ba là ác nghiệp, bốn là ác kiến. 

R 3 tụng sau, tụng về lìa một duyên : đó là liệt hữu (bạn 
kém cỏi!). 
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Trước tách sau gộp cũng chắng phải là tụng theo thứ tự. 

x% 

-Kinh văn : “Những hạng người như vậy” tới “mà thuyết 
pháp cho họ”. 

Tán răng : đây là tụng về chăng lìa vậy. 

Do quán Không quán Hữu, cho nên dừng được các vọng 
tưởng trong tầm, bởi vậy không sợ hãi ... Đó gọi là Hành 
xử. 

% 

-Kinh văn : “Những gái góa, gái trính” tới “phảinhất 
tâm niệm Phật”. 

Tán rằng : 6 tụng này, tụng về lìa bôn xứ : Trường nhiễm ; 
Phi khí ; Phi quỹ ; Cơ ha (chê bai mắng mỏ). Văn chia làm 
5 phân : 

1/ Một tụng : hai duyên Trường nhiễm, Phi khí. 

2/ Hai tụng : trùng tụng ác nghiệp. 

* Chữ [#] đọc là Khôi, có nghĩa là bậc thầy. Chữ [Fê] đọc 
là Khoái, nghĩa là cắt, thái nhỏ. Chữ [#1] đọc là huyễn 
nghĩa là tự giới thiệu (khoe khoang phô trương về mình), 
chào hàng. 

3/ Một tụng : trùng tụng về Hoại loạn, Trường nhiễm. 

4/ Một tụng : về Phi quỹ. 

* Chữ [#] đọc là Bình, có nghĩa là che chắn. Nếu có nghĩa 
là ân náu, trốn tránh thì phải viết là [ÍBf] và đọc là Bính. 
Còn có âm đọc là Bỉnh. 

5/ Một tụng : về Cơ ha. 

“Lý” : 5 nhà là lân, 5 lân là lý. Lý là đơn vị dân cư có 25 
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nhà (lý : nghĩa là thôn, bản, chòm, xóm của tiếng Việt). 

s Pháp khất thực có 13 loại : 

I) Trụ chính giới. 8) Y theo thứ tự. 

2) Trụ chính uy nghị. 9) Lìa tham. 

3) Trụi chính niệm. 10) Lìa thủ trước. 

4) Trụ chính kiến. 11) Lầa sân não. 

5) Y theo pháp. I2) Lìa thô thoáng. 

6) Y theo thời. 13) Lìa tâm kiêu mạn. 

7) Y theo xứ. 

Trong này, 4 loại đầu là trụ chính khất thực, 4 loại sau là 
trụ quỹ tặc, 5 loại cuối là xả phiền não. Nói rộng như trong 
kinh. 

Khất thực có hai sự : 

a) Hành chính đạo để tự lợi. 

b) Thí xả đủ để lợi sinh. 

Người nhận người cho đều thành tựu Lục độ, bởi vậy mà 
hành khắt. 

Kinh An Lạc nói khất thực có hai mươi sự. Kinh Bảo Vân 
nói các thứ xin được (trong khi khất thực) đều chia làm 
bốn phần : 

1/- Một phần để giành cho người cùng phạm hạnh. 

2/- Một phần đề cho trẻ con ăn mày nghèo khó kém cỏi. 
3/- Một phân để cho chúng sinh trên cạn, dưới nước. 

4/- Một phần tự ăn. 

Song trước khi ăn, còn để cúng dàng chư Phật cùng các 
hiển thánh. Sau đó ăn phần tự ăn, khi ăn phải nên suy nghĩ, 
có cảm tưởng như quỷ Khoáng dã ăn thịt con v.v... , 
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nguyện được pháp thân, lìa các lỗi lâm, nhớ báo ơn thí chủ, 
nên có tư tưởng như vậy khi ăn. 

Lại như trong Kinh Vô Cầu Xưng nói về việc khi ngài Đại 
Ca Diếp đến hỏi thăm về bệnh tật. Vô Cấu đã bảo ban cho. 
% 


-Kinh văn : “Thế thì gọi tênlà” tới “có thể an lạc 
thuyết”. 

Tán răng : đây là kết luận. 

Không sợ hãi gì... gọi là Hành xứ. Lìa ác ngoại duyên, đó 
øọI1 là Cận xứ. 

% 

-Kinh văn : “Mà lại cũng chăng hành” tới “hành xứ của 
Bồ tát”. 

Tán răng : đây là tụng về Hữu không pháp hành xứ : 

- I tụng đầu : về Pháp không. 

- I tụng rưỡi sau : về Sinh không. 

Trước kia thuyết về hai xứ, đó tức là Hữu quán, còn tụng 
thì chắng tụng về trụ nhẫn nhục v.v... 

% 

-Kinh văn : “Tất cả các món pháp” tới “đó gọi là Cận 
xứ”. 

Tán răng : 5 tụng rưỡi này, tụng về Ngoại chân pháp thân 
cận xứ, chia làm ba phần 

- I tụng rưỡi đâu : tụng về Sinh Pháp nhị không, lìa hữu vi 
vô vi trong ÏŠ câu. 

- 2 tụng sau : tâm định như núi. 

- 2 tụng cuối : loạn tụng về các câu khác. 
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Nên biết như nghĩa, tùy theo chỗ mà ứng dụng. 

% 

-Kinh văn : “Nếu có vị tỳ kheo” tới “cũng không hề 
khiếp nhược”. 
Tán răng : đây là 4 tụng rưỡi, thuyết minh về An Lạc quả, 
chia làm hai : 

- I tụng rưỡi đầu : nêu lên. 

- 3 tụng sau : giải thích. 
Lìa được lỗi lầm sai trái, cho nên không khiếp. 
“Khiếp” có nghĩa là sợ; “nhược” là yếu kém. “Khiếp 
nhược” là hay sợ hãi. 

% 


-Kinh văn : “Này Văn Thù Sư Lợi” tới “tuyên thuyết 


Kinh Pháp Hoa”. - 
Tán răng : đây là kêt luận. 
% 


-Kinh văn : “Này Văn Thù Sư Lợi” tới “An Lạc 
Hạnh”. 
Tán răng : đây là mục thứ hai : Chính ngữ hành, có ba phần 


- Phần đầu : tiêu khuyến (nêu ra đề khuyến khích). 
- Phân sau : biệt thị (bảo riêng). 

- Phân cuôi : 5 tụng, nêu bật An Lạc quả. 

Đây là phần đâu. 

+ 


-Kinh văn : “Nếu miệng tuyên thuyết” tới “tốtxâu hay 
dở”. 
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Tán răng : dưới là biệt thị (bảo riêng). Trường hàng có hai 
phân : 

° Phân đầu : nói về lìa ác. 

° Phân sau : nói về tu thiện. Đó là đoạn từ “Vì khéo tu An 
Lạc tâm như vậy” trở xuống. 

Phần đầu là lìa 7 ác. Đây tức là 4 ác đầu. 

Trí Độ luận nói : tướng của người thiện là chăng tự khen 
chê mình, chắng khen chê người hoặc chê bai pháp. 

Kinh Bách Dụ nói : như hai người đệ tử đấm bóp chân cho 
thày, nêu họ chê bai nói xâu lẫn nhau thì sẽ khiến thày bị 
tôn hại. 

% 

-Kinh văn : “Đối với người Thanh văn” tới “tâmoán 
hiềm”. 

Tán rằng : đây là ha ba lỗi. 

* Chữ [#&] đọc là “Oán”, không đọc thanh bình. Nếu như 
là “Oan” trong từ “oan khuất” thì viết là [5š]. Nếu là 
“Oan” trong từ “oan uống” thì viếtlà[  ]. Còn nếu là cỏ bị 
gãy gập, tự che lấy mình thì là [Zữ] (Uyên). Cho nên chữ 
[ZŠ] trong kinh này là không có (các âm nghĩa như thê). 


Chữ [##] đọc là Hiêm, nghĩa là chẳng băng lòng. 

Chăng phải chỉ là lìa các điều ác về ngữ nghiệp như thế mà 
thôi, tùy theo yêu chỉ trong kinh nên chỉ thuyết như thế. 
Dưới đều theo như vậy mà hiểu. Thuyết minh về điều thiện 
cũng thê. 

x% 


I301 


-Kinh văn : “Vì khéo tu An Lạc tâm như vậy” tới 

“Nhất thiết chủng trí”. 

Tán răng : đây là tu thiện có ba ý : 

1) Thuận ý mà thuyết cho. 

2) Đêu dùng đại thừa. 

3) Khiến cho đắc chủng trí. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “tùy theo câu hỏi mà 
giải thuyết”. 

Tán răng : 16 tụng rưỡi, chia làm hai phân : 

- 11 tụng rưỡi đầu, tụng về những điều đã nói trước. 

- 5 tụng sau, tụng về An Lạc quả. 

Tụng về những điều đã nói trước có 8 mục. Đoạn văn này 
có 2 mục : 

1) Một tụng : về an tọa Xứ. 

2) Một tụng rưỡi : về quỹ nghi. 

“Mặc áo mới sạch sẽ”, vì giặt rồi cho nên sạch. Chính Pháp 
Hoa nói : ăn mặc tịnh khiết. Dưới đó lại nói : “Trong ngoàải 
đều thanh tịnh”. 

Có bản viết là '““Tân nhiễm” (mới nhuộm), đó là chép sa. 

% 

-Kinh văn : “Nếu có vị tỳ kheo” tới “vui vẻ mà thuyết 
cho”. 

Tán răng : đây là mục thứ ba : nếu gặp duyên tới thì hoà 
nhã mà thuyết cho. 

x% 


-Kïnh văn : “Nêu có người thắc mắc” tới “nhập vào nơi 
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Phật đạo ””. 
Tán răng : đây là mục thứ tư : vẫn đáp. Đã chứng đắc như 
thế thì khiến người khác cũng được lợi ích. 
% 
-Kinh văn : “Trừ tâm ý phóng dật” tới “đều khiến họ 
hoan hÏ”. 
Tán rằng : | tụng đầu, tụng về mục thứ năm : tự trừ ác 
nhiễm. l tụng rưỡi tụng sau, tụng về mục thứ sáu : bảo cho 
điều sở thuyết. 
“Lãn đọa” là phóng dật, nghĩa khác với giải đãi (lười 
nhác). 
*% 
-Kinh văn : “Áo quân, cùng ngọa cụ” tới “là an lạc cúng 
dường”. 
Tán răng : l tụng đầu, nói về mục thứ bảy : tự mình chẳng 
mong cầu. 1 tụng rưỡi sau, nói về mục thứ tám : dạy an 
tầm tưởng. 
Trí Độ luận nói : “Đại từ lân mẫn, vì đại chúng mà thuyết 
pháp chứ chắng phải là vì áo cơm ,danh tiếng, thế lực”. Vì 
là đại từ bi, tâm thanh tịnh, cho nên được Vô sinh nhẫn. 
Như có bài tụng nói rằng : 
Đa văn, biện trí, nói năng khéo, 
Giỏi thuyết các pháp chuyên tâm người, 
Mình chẳng như pháp, hành chăng đúng. 
Ví như mây sắm mà chăng mưa. 

+ 


Học rộng, nghe nhiêu, có trí tuệ, 
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Nói năng vụng về, không tiện xảo, 
Chăng thê hiển phát pháp bảo tạng, 
Ví như không sâm cũng chẳng mưa. 

% 
Chắng học hỏi rộng, không trí tuệ, 
Chắng thê thuyết pháp, không diệu hạnh, 
Pháp sư tôi ấy không hỗ thẹn, 
Ví như mây nhỏ không sâm mưa. 

% 
Đa văn, quảng trí, ngôn ngữ hay, 
Khéo thuyết các pháp chuyền lòng người, 
Hành pháp tâm chính, không sợ gì, 
Như mây sâm to đồ mưa lớn. 

*% 
Đại tướng thuyết pháp cầm gương pháp, 
SoI tỏ Phật pháp trí tuệ tạng, 
Trì tụng, quảng tuyên nổi nhạc pháp, 
Như thuyên giữa bê chở được hết. 

% 


Lại như ong chúa gom các vị, 

Thuyết như lời Phật, theo ý Phật, 

Cúp Phật tỏ pháp độ chúng sinh, 

Pháp sư như vậy rất khó gặp. 

Được vào rừng chiên đàn mà chỉ hái lá chiên đàn, đã vào 
núi thất bảo mà lại lấy thủy tinh. Có người nhập Phật pháp 
mà chắng cầu Niết bàn lạc, ngược lại đi cầu lợi dưỡng 
cúng dàng. Đó đều là tự khi (tự rẻ rũng mình). Cho nên, 
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khiến họ chăng mong câu lợi dưỡng mà thuyết pháp cho 
họ. 
% 
-Kinh văn : “Sau khi ta diệt độ” tới “nói cũng chắng thể 
hêt”. 
Tán răng : đây là 5 tụng về quả an lạc, chia làm ba phân : 
- Ï tụng : nêu lên. 
- 2 tụng : lìa ác. 
- 2 tụng : được thiện. 
% 
-Kinh văn : “Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi?” tới “tìm điều hay 
dở của họ”. 
Tán rằng : đầy là mục thứ ba : “Ý lìa chư ác, tự lợi hạnh”. 
Trong trường hàng có hai phân : 
1) Chỉ rõ về hạnh. 
2) Chỉ rõ về quả. 
Chỉ rõ về hạnh có hai phần : 
- Phân đâu : dạy lìa ác. 
- Phân sau : đạy tu thiện. Đó là đoạn từ “Nên đôi với hết 
thảy chúng sinh” trở xuống. 
Lìa ác có 4 hạnh. Đây là 2 hạnh đầu, hạnh đầu tiên có ba 
mục cộng thêm ý nghiỆp : 
1/ Lìa thói ghen ghét. 
2/ Lầa xiêm nịnh quắt quéo. 
3/ Lìa thói lừa dồi. 
Hạnh thứ hai : chăng chê bai nhau. Đây đều là ngữ nghiệp. 


+ 
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-Kinh văn : “Nếu tỳ kheo” tới “có sự cạnh tranh”. 

Tán răng : đây là 2 hạnh cuối của 4 hạnh lìa ác : 

1) Chắng gây phiền não cho người khác (bất não tha). 

2) Chăng hý luận. 

* Chữ [*S8] có âm là Tranh, có nghĩa là “giành giật”, “tranh 
đâu”. Cả hai nghĩa đều được. 

*% 

-Kinh văn : “Nên đối với hết thảy” tới “cũng đừng 
thuyết nhiều”. 

Tán răng : tu thiện có ba viỆc : 

I1) Tu ý nghiệp, trụ trong tam tưởng. 

2) Tu thân nghiệp, cung kính lễ bái. 

3) Tu ngữ nghiệp, bình đẳng thuyết pháp, nói ít, nói thận 
trọng. 

*% 

-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “tôn trọng tán thán”. 
Tán rằng : trong an lạc quả có bốn thứ : 

1) Không não loạn. 3) Được đại chúng nghe. 

2) Được thiện hữu. 4) Chuyên nhập pháp. 

Bốn quả này đều tương ứng với hạnh trước. Sợ văn rườm 
rà nên lược đi chắng nói. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ Thếtôn” tới “răng : ngươi chăng 
thành Phật”. 

Tán răng : đây là 6 tụng chia làm ba phân : 

- 2 tụng đầu nói về lìa ác. 

- 3 tụng sau nói về tu thiện. 
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- I tụng cuối là khuyên tu. 

Đây là phân đầu : 
- I tụng đầu : la 7 điều á ác bằng đức chất phát thăng thắn. 
- I tụng sau : lìa 3 lỗi đề truyền thụ. 


* Chữ Ngụy [fã] có nghĩa là dối trá chắng thật. Chữ [#š] 
đọc là Miệt. Thuyết Văn giải thích là khinh rẻ. Thiết Vận 
giải thích là Vô (không). Nếu là khinh rẻ thì coi như không 
có, cho nên gọi là khinh mIỆt. 

x% 

-Kinh văn : “Phật tử đó thuyết pháp” tới “thuyếtpháp 
không chướng ngại. 

Tán răng : nói rõ tu thiện, có ba điều : 

- I tụng đâu : đối với chúng sinh thì tu tứ hạnh. 

- I tụng sau : kính Bồ tát. 

- I tụng cuối : đối với Phật thì nảy ra cảm tưởng coi như 
cha. 

% 

-Kinh văn : “Pháp thứ ba như vậy” tới “vô lượng chúng 
tôn kính”. 

Tán răng : đây là khuyến tu. 

% 


-Kinh văn : “Thêm nữa, Văn Thù Sư Lợi” tới “sinh tâm 
đại bị”. 

Tán răng : đây là hạnh thứ tư : tâm tu chư thiện lợi tha 
hạnh.Trong trường hàng chia ra làm ba phân : 

- Phân đâu : thuyết minh về hành pháp. 

- Phân sau : đoạn từ “Văn Thù Sư Lợi là Bồ tát” trở xuống 
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: thuyết minh về An Lạc quả. 

- Phân cuối : đoạn từ “Ở vô lượng nước ”trở xuống : tán 
thán kinh thăng diệu. 

Phần đầu có hai mục : 

+ Đâu tiên dạy về từ bi. 

+ Sau đó dạy về tác niệm. 

Đây là mục đâu. 

Hành pháp duyên từ, muốn cho pháp lạc, cho nên đối với 
tại gia, xuất gia đều khởi Từ. Đó là ở trong chủng tính Bồ 
tát mà khởi niệm chắng sợ nỗi khô sinh tử, cho nên khởi bi 
tâm với các hạng chăng phải là Bỏ tát, có nhiều nỗi sợ khổ 
đó là các hạng nhất xiên đề, nhị thừa v.v..., hành Chúng 
sinh duyên bị và Pháp duyên bị. Kỳ thực là vận dụng cả hai 
loại Từ và BI. Nay chỉ căn cứ vào thứ tăng thượng, như 
vậy thì cũng chắng trái ngược nhau. 

Kinh Hoa Nghiêm nói : Phật tử Bồ tát có mười loại đại bi 
thường quán chúng sinh : 

l1) Quán họ không nơi quy y. 

2) Quán họ theo đuôi tà đạo. 

3) Quán họ tham không thiện căn. 

4) Quán họ ngủ lâu trong cõi sinh tử. 

5) Quán họ hành pháp bắt thiện. 

6) Quán họ bị rợ Dục trói buộc. 

7) Quán họ tại biên sinh tử. 

S) Bệnh hoạn lâu ngày. 

9) Không muốn thiện pháp. 

10) Mất các Phật pháp. 
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% 

-Kinh văn : “Nên quan niệm (tác niệm) như vây” tới 
“chăng tin chăng hiểu”. 

-Tán răng : dưới là dạy cho cách quan niệm, có hai phân : 
- Đầu tiên là quan niệm về (tướng) hôn mê. 

- Sau đó quan niệm về sự hóa đạo (của Phật). 

Đây là phân đâu. 

“Mắt phương tiện của Như Lai, tùy nghi mà thuyết pháp”. 
Tức Kinh Pháp Hoa khai thị về xưa kia thuyết tam thừa để 
dẫn dắt tiểu thừa, còn ngày nay thì thuyết minh về một 
Phật thừa chân thực duy nhất để hóa đạo đại thừa. 

Chắng gân thiện hữu, tai chăng từng nghe, tâm chăng từng 
biết, chắng tự giác ngộ, lại chắng hỏi người khác, dù có 
được nghe, cũng chẳng tin, dẫu có tin cũng chăng hiểu. Đó 
là tướng hôn mê. 

*% 

-Kinh văn : “Người đó tuy chăng hỏi” tới “trụtrong 
pháp này”. 

Tán răng : đây là quan niệm về sự hóa đạo (của Phật). 

Ý nói người được giáo hóa nay tuy chẳng hỏi v.v..., sau 
này người đó trụ ở Cửu địa hoặc là Thất địa, hoặc là phàm 
thánh địa, hoặc bất cứ địa vực phương nảo, ta thành Phật 
rồi ất sẽ dẫn đạo người ấy trụ trong pháp đại thừa. 

% 

-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “không có lỗi lầm”. 
Tán răng : dưới là thuyết minh về quả an lạc, chia làm hai 
phân : 
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- Phân đầu : nêu chung không có lỗi lầm. lìa được các sự 
nguy hiểm sợ hãi. 

‹ Phần sau : nói rõ có sự chứng đắc, thăng quả an lạc. 
Đây là phân đâu. 

*% 


-Kinh văn : “Thường được tỳ kheo” tới “đều được hoan 
hŸ”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về có sự chứng đắc : được 
thăng quả an lạc. Có hai phần : 

- Phân đầu : nói rõ được ba đức. 

- Phân sau : giải thích lý do. 


Đây là phân đầu : 
1/ Được danh lợi. : 
2/ Chư thiên theo hâu. 


3/ Có người hỏi điều thắc mắc thì khiến họ được hoan hi. 
+ 

-Kinh văn : “Sở dĩ như vậy là vì sao” tới “vì được thần 
lực của chư Phật gia hộ”. 

Tán răng : đây là giải thích lý do. 
Nghĩa sâu cho nên Phật gia hộ. Nhờ Phật gia hộ cho nên có 
sự chứng đắc. 

+ 

-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “thụ trì đọc tụng”. 
Tán răng : dưới là tán thán kinh thắng diệu. Có hai phân : 
- Phân đầu : nêu lên sự thăng diệu. 

‹ Phần sau : là dụ hợp thành. 
Đây là phần đâu. 
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% 

-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “hàng phục các nước”. 
Tán răng : dưới là thuyết minh về dụ hợp thành. Có hai 
phân : 

‹ Phần đâu : là dụ pháp hợp thuyết về việc xưa kia truyền 
thụ cho phương tiện quyên ngh1. 

‹ Phần sau : là dụ pháp hợp thuyết về việc thi hành giáo 
hóa chân thực duy nhất Phật thừa. Đó là đoạn từ “Như 
Chuyên luân vương thấy các binh chúng có công lớn” trở 
xuống. Văn phần đầu lại có hai mục : 

- Mục đầu là dụ (thuyết). 

- Mục sau là hợp (thuyết). 

Trong dụ có năm phân : 

1/ Dụ về pháp vương thi hành hóa đạo. 

2/ Dụ về các ma chỗng đối. 

3/ Dụ về bậc thánh hàng phục, diệt trừ. 

4/ Dụ về việc tùy theo công đức mà truyền đạo cho. 

5/ Dụ về việc cuỗi cùng ban cho kinh này. 

Đây là phân đâu. 

“Cường lực” : có nghĩa là thăng được sinh tử. 

“Luân vương”: có bốn loại, như trong Du Gñà đã nói : 
a) Km luân thì giặc nghe hơi đã phải quy thuận theo sự 
giáo hóa. 

b) Ngân luân thì phái sứ giả đến giặc mới chịu hàng. 

C) Đồng luân thì phải ra oa1 giặc mới chịu phục. 

d) Thiết luân thì phải vung giáo mới bình định được. 
Các dụ ây lần lượt ví với Pháp thân, Tự thụ dụng (thân), 
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Tha thụ dụng (thân) và Hóa thân. 

Ở đây là hóa Phật giáo hóa hạng nhị thừa, cho nên lấy 
Thiết luân vương khởi binh đánh làm thí dụ. 

“Uy thế ” : chỉ thần thông trí tuệ. 

“Các nước” : chỉ sinh tử nghiệp Hoặc. 

“Hàng phục” : ở đây có nghĩa là đoạn diệt. 

x% 


-Kinh văn : “Mà các tiểu vương chắng thuận theo mệnh 
lệnh của vị ấy”. 

Tán răng : đây là dụ về các ma chống lại. 

Ba loại ma Phân đoạn : Biến dịch sinh tử, Phiền não 
chướng và Sở tri chướng cùng thị hiện thành thiên ma 
v.v..., đó gọi là “các tiểu vương”. 

Các ma chống lại sự giáo hóa của Phật, khó thê trừ đoạn, 
đó gọi là “chăng thuận theo mệnh lệnh”. 

+ 


-Kinh văn : “Bấy giờ Chuyển luân vương” tới “mà đi 
đánh dẹp. 

Tán rằng : đầy là dụ về bậc thánh phục trừ. 

Bồn loại binh chủng : tượng binh, mã bình, xa bình, bộ 
binh, gọi là “chủng chủng binh”, là dụ ví với Thanh văn, 
Duyên giác mỗi thừa đều có các hạng hữu học phàm thánh. 
Khiến họ bị phục đoạn, đó gọi là “đi đánh dẹp. 

% 


-Kinh văn : “Vua thấy binh chúng” tới “liền rấthoan 
hŸ”. 


Tán răng : đây là dụ về tùy theo công đức mà truyền đạo 
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cho. Có hai phân : 

‹ Phần đâu : Hoan hi. 

‹ Phần sau : Ban thưởng. 

Đây là phân đâu. 

Trừ đoạn được loại tam ma (là) Hoặc chướng cùng Phân 
đoạn sinh tử và ba loại quân ma là thiên ma chăng phục 
cùng Sở tri chướng phẩm, thì gọi là “đánh nhau có công”. 
Thuận tòng đúng với Phật tâm, cho nên “rất hoan hỉ ”. 

*% 


3 


-Kinh văn : “Tùy theo công lao mà ban thưởng” tới “nô 
tỳ, nhân dân”. 

Tán răng : đây là ban thưởng, có ba phân : 

- Phân đâu : dụ về công đức vô vi, vì trong hợp thuyết nói 
là ban cho thành Niết bàn. 

- Phân sau : dụ về hạnh đức hữu vi nội tại, ngũ căn ngũ lực 
V.V... 

- Phân cuối : dụ về quả đức sai biệt thiền định, giải thoát 
V.V... 

Mỗi phân, theo thứ tự, bắt đầu bằng chữ “hoặc” trong kinh 
văn. Tướng chung phối ứng với dụ như sau : 

1. “Hoặc dữ điền trạch, tụ lạc, thành âp” 

- Đoạn đức, lý Sinh không, ví như “ruộng” (điền). 

- Chúng sinh tất cánh không, ví như “nhà cửa” (trạch). 

- Trạch diệt trong nhân, ví như “thôn xóm” (tụ lạc). 

- Vô học quả mãn, trạch diệt Niết bàn, ví như “thành âp”. 
2. “Hoặc dữ y phục nghiêm thân chị cụ” : 

- Tàm quý, nhẫn nhục ví như “áo quân”. 
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- Ngũ phân pháp thân, lục hằng trụ..., ví với “đỗ trang 
sức” (nghiêm cụ). 
3. “Hoặc dữ chủng chủng trân bảo... nô tỳ, nhân dân” : 
- Thiên định, ø1ải thoát..., ví với “các loại châu báu”. 
- Thất thánh tài ví với “vàng, bạc”. 
- Lục thông ví với “voI, ngựa, xe cộ”. 
- Trí Sinh không ví với “nô” (đây tớ trai), vì để sai khiến 
trước mắt. 

- Bát thắng xứ ví với “tỳ” (đầy tớ gái), vì là thắng phục sở 
duyên. 

- Thập biến xứ ví với “nhân dân”, vì đầy rẫy khắp nơi. 

% 

-Kinh văn : “Chỉ có hạt minh châu trong búi tóc” tới 
“ắt rất kinh ngạc”. 
Tán rằng : đầy là dụ về việc cuỗi cùng (Phật dã) ban cho 
đại thừa. 
“Minh châu” tức là Pháp Hoa đại thừa, đó là thứ mà đức 
Phật giữ trong tâm trong đầu, cho nên nói là “trong búi 
tóc”. 

Thấy công còn nhỏ, chưa đoạn trừ được bốn ma của Trí 
chướng, trước hội Pháp Hoa vẫn trụ ở quyền trí, nên chưa 
thuyết cho kinh này, cho nên nói là “chăng đem cho”. 
“Quyên thuộc của vua”: chỉ đại Bồ tát. 

“Ất rất kinh ngạc” : thây chắng thuận cơ mà lại thuyết diệu 
pháp, cho nên sinh ra nghi ngờ kinh ngạc. 

% 


-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “làm vua ở ba cối”. 
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Tán rằng : dưới là hợp thuyết, cũng có năm. 
Đây là hợp thuyêt vê Pháp vương thi hành giáo hóa. 
+ 


-Kinh văn : “Mà các ma vương chẳng chịu thuận phục”. 
bo răng : đây là hợp thuyết về các ma chống lại. 


-Kinh văn : “Các tướng hiển thánh của Như Lai” tới 
“cùng đánh nhau với chúng”. 
Tán rằng : đầy là hợp thuyết về bậc thánh hàng phục, diệt 
trừ. 

*% 

-Kinh văn : “Những người có công” tới “khiến đều hoan 
hŸ”. 
Tán răng : đây là hợp thuyết việc tùy theo công đức mà 
truyền đạo cho : đầu tiên là hoan hỉ, sau đó là ban cho. 
“Thiên định v.v...” : là hợp thuyết về hai phần cuối (của 3 
phân) bắt đầu băng chữ “hoặc” trong kinh văn. 

“Thành Niết bàn” : là hợp thuyết về phần đầu bắt đầu bằng 
chữ “hoặc”. Cứ theo dụ trước mà phối ứng thì nghĩa có thê 
biết được. 

% 

-Kinh văn : “Mà chắng thuyết cho Kinh Pháp Hoa này”. 

Tán răng : đây là hợp thuyết về việc cuối cùng ban cho 
kinh này. 

% 


-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “mà nay ban cho”. 
Tán răng : dưới là dụ và pháp hợp thuyêt vê việc ngày nay 
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thi hành thực giáo. Có hai phân : 

‹ Phần đầu là pháp hợp (thuyết) : nay cho thực (thừa), tức 
là chữa trị cho hạng tăng thượng mạn thứ sáu, tức là hạng 
người gom góp công đức. 

‹ Phần sau là dụ hợp (thuyết) về phát khởi cái đệ nhất, tức 
là Thuyết vô thượng trong mười thứ vô thượng. 

Văn phần đâu chia làm hai : đầu là dụ, sau là hợp. Đây là 
phân đâu. 

“Các binh chúng” : chỉ Thập địa Bồ tát, vì (các vị này đã) 
thực sự phá bốn ma, phá Phân đoạn, đã có chút ít khả năng 
phá được bốn ma Biến dịch thì thuyết cho Kinh Vô Lượng 
Nghĩa cũng gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Bậc thánh nhị thừa 
tùy theo sở ứng phá được toàn bộ, hoặc phá được một phần 
ba ma Phân đoạn thì ắt sẽ có thể phá được bỗn ma Biến 
dịch, vì phát tâm mong câu đại thừa thì ăt sẽ phá được. 
Như quân tướng thế gian nếu công trạng vẫn còn bé, thì 
đợi lúc họ lập công lớn mới ban thưởng đề khích lệ cho ý 
chí của họ thêm kiêu hùng. Nhưng ban cho trước khi có 
công lớn, thì mục đích là để khích lệ tâm tiễn thủ của họ. 
Cho nên thuyết cho kinh này. Nghĩa là đối với hạng chưa 
nhập ngôi Thập địa thì tạm ban cho minh châu. Sau khi 
nhập Thập địa Tôi, phá được một phân bốn ma Biến dịch 
rôi, mới ban cho thể minh châu. 

*% 

-Kinh văn : “Như Lai cũng lại” tới “cũng rất hoan hỶ”. 
Tán - rằng : dưới là hợp thuyết có hai phân : 

‹ Phần đâu là hoan hi. 
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» Phân sau là ban cho. 

Đây là phần đâu. 
Phần này nói rõ đã phá được bốn ma Phân đoạn rồi, lại 
khởi đại tâm (tức tâm đại thừa) sẽ phá Biến dịch, “có công 
huân lớn”, cho nên Phật hoan hỉ mà ban cho Kinh Pháp 
Hoa này. 

Chăng phải là hết thảy những ai chỉ phá được bốn ma Phân 
đoạn nhưng chắng phát đại tâm sẽ phá bốn ma Biến dịch, 
đều gọi là người “có công huân lớn” và đều được ban cho 
kinh này. Vì hạng Thanh văn thú tịch thì chăng cho kinh 
này. Còn hạng thoái tâm hữu học thì được cho kinh này. 
Hoặc nay chỉ căn cứ vào hạng vô học thoái tâm nhị thừa đã 
phá được bôn ma Phân đoạn thì gọi là công huân lớn. 
Chắng nói đến hạng thú tịch. 
Bốn ma có hai loại : 

1) Phân đoạn. 

2) Biến dịch. 
Như trong chương Phá Ma đã nói. Nay nói theo loại quan 
trọng. Thể tính ba ma Phân đoạn có thê biết rõ. Dục giới đệ 
lục Tha Hóa thiên tử gọi là Thiên ma. Ba ma Biến dịch, về 
lý cũng có thể biết được. Các vị đại Bồ tát từ Bát địa trở 
lên thị hiện thành Thiên ma. 
Cho nên Kinh Vô Câu Xưng nói : “thị hiện thành ma 
vương phân nhiêu là các vị Bồ tát giải thoát bất khả tư 
nghị, vì chỉ có long tượng mới có thê tranh chiến với long 
tượng”, như trước kia đã nói. Song các vị đó ngôi giáng, 
lúc giáng chẳng giỗng nhau, cứ theo lý mà giải thích. 
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Nay căn cứ vào điều mà Kinh Đại Tập nói là : “Biết khó, 
đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, theo đúng thứ tự hoại được 
bốn thứ ma là Uân, Phiên não, Tử cùng Thiên ma”. 

Lại theo như thứ tự quán hữu lậu đều là khổ, các hành vô 
thường, các pháp vô ngã, Niết bàn tịch tĩnh. Theo đúng thứ 
tự hoại bốn thứ ma là Uầẫn, Phiên não, Tử cùng với Thiên 
ma. 

Lại theo thứ tự quán Không, Vô tướng, Vô nguyện. Đủ ba 
thứ ấy rôi thì hôi hướng Bồ đẻ, theo như thứ tự mà hoại 
bốn (ma). 

Lại theo thứ tự quán Thân, Thụ, Tâm, Pháp, theo như thứ 
tự mà hoại bỗn (ma). 

Trí Độ luận nói : “Bồ tát đắc đạo, cho nên phá Phiền não 
ma. Đắc pháp tính thân, cho nên phá được Uấn ma. Đặc 
đạo và đặc pháp tính thân, cho nên phá được Tử ma. 
Thường nhất tâm nhập bất động tam muội, cho nên phá 
được Thiên ma”. 

% 

-Kinh văn : “Kinh Pháp Hoa này” tới “mà nay thuyết 
kinh”. 

Tán răng : đây nói rõ việc (Phật) ban cho kinh nảy. 
Kinh này là nhân đề thành Phật, nhiêu kẻ oán thán phỉ 
báng mà nay đem cho, ví như cởi hạt minh châu ra mà 
cho. 

% 

-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “nay mới cho họ”. 
Tán răng : đây là dụ hợp thuyết về việc nay cho thứ đệ 
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nhất, đó tức là Thuyết vô thượng. 

Có hai phân : 

- Phân đâu : Lý sở thuyên cao nhất, cho nên đắc vô thượng. 
- Phân sau : Giáo năng thuyên. 

Đây là phần đâu. 

x% 


-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “mà phô diễn ra”. 
Tán răng : phân này là Giáo năng thuyên cao nhất, cho nên 
vô thượng. 
*% 
-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “kinh mà Phật tán 
thán”. 
Tán răng : đây là hợp thuyết 14 tụng rưỡi đâu, tụng về 
hạnh thứ tư. Trong chia làm hai phân : 
- 4 tụng đầu, tụng về hạnh An lạc. 
- 10 tụng rưỡi sau, tụng về thắng đức của kinh này. 
Văn phân đầu chia làm hai mục : 
- I tụng đâu : nêu chung. 
- 3 tụng sau : tụng riêng. 
Đây là mục đâu. 
“AI” : có nghĩa là Từ. 
“Mẫn” : có nghĩa như Bi. 
% 


-Kinh văn : “Thời mạt thế sau này” tới “khiến trụ trong 
đó”. 

Tán răng : đây là 3 tụng, tụng riêng : 

° I tụng một câu, tụng về khởi từ bị, 
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° | tụng ba câu, tụng về khởi từ niệm. 

*% 

-Kinh văn : “Ví như vua chuyển luân” tới “banminh 
châu cho hắn”. 

Tán rằng : dưới là 10 tụng rưỡi, tụng VỀ SỰ thăng diệu của 
(kinh) này. Trong có hai phân : 

° 4 tụng đầu là dụ (thuyết). 

s 6 tụng rưỡi sau là hợp (thuyết). 

Đây là phân đầu : 

+ 3 tụng đầu : dụ (thuyết về) quyên. 

+ Í tụng sau : dụ (thuyết về) thực. 

Quyên có ba dụ : 

1) Vua. 

2) Công. 

i Ban thưởng. 


-Kinh J6 “Như Lai cũng như thế” tới “thuyếtcác 
kinh này”. 

Tán răng : dưới là 6 tụng rưỡi, tụng về hợp thuyết, trong 
chia làm hai phân : 

- 3 tụng rưỡi đầu : tụng về hợp thuyết xưa là quyên. 

- 3 tụng sau : tụng về hợp thuyết nay là thực. 

Đây là phần đâu. Đây cũng chỉ có ba : 

+ Ì tụng rưỡi : pháp vương. 

+ Ì tụng : công. 

+ Ï tụng : ban thưởng. 

“Thuyết các kinh điển đó”: chỉ thuyết các kinh từ hội này 


1320 


trở về trước. 

% 

-Kinh văn : “Đã biết chúng sinh đó” tới “nên thuyết cho 
các ngươi”. 

Tán răng : đây là hợp thuyết về nay là thực. Có hai phân : 

- | tụng rưỡi : tụng về hợp thuyết nay là thực. 

- 1 tụng rưỡi : tụng về hợp thuyết cho (pháp) đệ nhất. 

% 


-Kinh văn : “Sau khi ta diệtđộ” tới “bốn pháp trên như 
Tán răng : đây là đoạn thứ ba : kêt thành bôn hạnh. 
% 


-Kinh văn : “Người đọc tụng kinh này” tới “như mặt 
trời soI dọ1”. 

Tán rằng : dưới có 2l tụng rưỡi, đó là đoạn lớn thứ hai : 
thuyết minh về quả an lạc nói chung. 

Trong chia làm ba phần : 

- 4 tụng rưỡi đầu : thuyết minh về quả khi thức giắc. 

- 16 tụng sau : thuyết minh về quả trong mộng. 

- I tụng cuối : kết luận về quả trước. 

Đây là phân đầu : 

- I tụng rưỡi : tự thê không có 6 điều ác. 

- Ì tụng : chúng sinh kính mộ, thiên làm tôi tớ. 

- l tụng : ba ác bên ngoài chăng xâm hại. 

- Ï tụng : Vô uý, thông minh. 

*% 


-Kinh văn : “Nêu ở trong chiêm bao” tới “mà thuyêt 
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pháp cho họ””. 
Tán răng : dưới là quả trong mộng, chia làm năm phân : 
đây là văn của hai phần đầu : 
- 1 tụng rưỡi đầu : thấy Phật. 
- I tụng rưỡi sau : thấy tự mình thuyết pháp. 
+ 
-Kinh văn : “Lại thây các đức Phật” tới “mà chắp tay 
nghe pháp”. 
Tán răng : 6 tụng rưỡi này, tụng về việc thấy Phật thụ ký. 
Trong chia làm bốn phân : 
- 1 tụng rưỡi : thấy Phật thuyết pháp. 
- 2 tụng : thân đựơc chứng ngộ. 


- | tụng : nêu lên thụ ký. 

- 2 tụng : chính thức truyên thụ. 

% 

-Kinh văn : N. thây tự thân mình” tới “thường có 
mộng đẹp này”. 

Tán răng : 2 tụng rưỡi này, nói về thấy bản thân tịch tĩnh, 
tu hành thấy Phật. 

*% 


-Kinh văn : “Lại mộng làm quốc vương” tới “như khói 
hết đèn tắt”. 

Tán răng : 4 tụng rưỡi này, nói về việc thấy bản thân xả bỏ 
cõi tục, thành đạo. Chia làm bỗn mục : 

a) Một tụng : thấy tu hành. 

b) Một tụng : thành đạo. 

c) Một tụng rưỡi : lợi sinh. 
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đ) Nửa tụng : nhập diệt. 
+ 


-Kinh văn : “Nên trong ác thê sau” tới “các công đức 
như trên”. 
Tán răng : đây là kêt luận vê quả trước. 


KINH PHÁP HOA HUYẾỄN TÁN _ 
QUYÉÊN THỨ CHÍN - PHẢN TRƯỚC 
ĐÁ XONG 


Ngày 2] tháng chạp năm Bảo An thứ 3, dùng bản của Viên 
Như phòng chùa Hưng Phúc di điểm xong, Sư Tăng Giác 
chùa Pháp Long đem In. 

“để cho pháp truyền lâu, đặng vãng sinh cực lạc” 

Mọi bản đêu là điểm bản. Có dùng chữ son ở dưới là bản 
IMMượn danh HHỌI HƠI. 


QUYỀN THỨ CHÍN (PHẢN SAU) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 


PHẢM TÒNG ĐỊA DŨNG XUẤT 
Ba môn phân biệt : 


I.NÓI RÕ DỤNGÝ. _ 
II. GIẢI THÍCH TÊN PHÁM. 
HI. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 
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I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 
Có ba ý: 


1. Trong bảy phẩm thuyết minh về học hành lưu thông, 
một phẩm đầu thuyết minh về sở học hành, sáu phẩm sau 
thuyết minh về người năng hành. 

Trong số người năng hành, chia ra làm bốn loại : 

- Một phẩm này chính thức thuyết minh về người hiện tại 
đủ An lạc hạnh lưu thông (kinh này). 

- Các phẩm Thọ Lượng và Phân Biệt Công Đức nhân giải 
thích điều nghi vẫn nêu ra trong phẩm này mà xoay vẫn 
sinh khởi các phẩm Tùy Hi, và Pháp Sư Công Đức thuyết 
minh về công đức mà người trợ hành, chính hành đạt được 
đo y theo An lạc hạnh mà lưu thông (kinh này). 

- Phẩm Thường Bắt Khinh nói rõ bản thân Phật xưa kia lúc 
ở nhân vị đã tu hành An lạc hạnh, tu hành nhẫn nhục v.v... 
lưu thông kinh này, nay đắc thành Phật quả, khuyên các 
chúng sinh nên siêng tu học. Cho nên có phẩm này. 


2. Trong hai phẩm thuyết minh về hạnh nhất thừa, phẩm 
trước thuyết minh về hạnh sở hành, phẩm này thuyết minh 
về người năng hành. Cho nên có phẩm này. 

3. Luận nói răng : trong mười thứ vô thượng thì cái thứ bảy 
là Thị hiện giáo hóa chúng sinh vô thượng, cho nên từ 
trong đất vọt ra vô lượng Bồ tát Ma ha tát. Trong này nói 
rõ Phật đã từng giáo hóa vô lượng Bồ tát tu hành bốn hạnh 
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này, vọt ra trì kinh, khuyên các chúng sinh cớ sao chăng 
học. Cho nên có phầm này. 


II GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 


“Dũng” có nghĩa là vọt lên. “Xuất” có nghĩa là biểu hiện. 
“Từ đât” vọt lên mà biêu hiện, nên gọi là phâm “Tòng Địa 
Dũng Xuât”. 

* Sách Ngọc Thiên giải thích : “Dũng” là vọt lên. Dũng tức 
là như nước vọt lên, cho nên phải viết là [3Š]. Còn chữ 
[#ð] là nhảy vọt, chăng phải nghĩa này. 

IH. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 


-Hỏi : cớ sao chẳng nói là từ bên cạnh tới, mà lại nói từ đất 
vọt ra 2 

Đáp : chứng tỏ y vào bốn hạnh để trì kinh, nên vọt ra khỏi 
địa vị sinh tử. Thêm 

nữa, còn chứng tỏ những người đã từng được Phật giáo hóa 
đã vượt khỏi địa vị sinh tửnhưng chăng lìa cõi này, cho nên 
chẳng nói là từ bên cạnh tới, chỉ nói là từ đất vọt ra. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ các Bồ tát Ma ha tát ở cõi nước 
phương khác” tới “mà thuyết rộng kinh này”. 

Tán răng : toàn văn trong phẩm này chia làm bốn phân : 

1) Bồ tát cõi khác xin trì kinh. 

2) Như Lai chăng cho phép. 

3) Bồ tát phương này vọt ra. 

4) Bồ tát sinh nghi ngờ. 
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Đây là phần đâu. 
+ 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phậtbảo” tới “thuyếtrộng kinh 
này”. 

Tán răng : đây là phân thứ nhất : Như Lai chăng cho phép. 
Có hai phần nhỏ : 

‹ Phần đâu : ngăn lại. 

- Phân sau : nói rõ sẽ thuyết cực nhiêu, cho nên nói là sáu 
vạn, thực ra chắng phải chỉ có thế, nói rõ công đức giáo 
hóa của Phật, ngăn chặn người khác chăng cho phép. Song 
nếu khiến người khác hộ trì, thì cũng có tội lỗi gì đâu ! 

% 

-Kinh văn : “Khi Phật nói lời ấy” tới “đồng thời vọt ra”. 
Tán răng : đây là Bồ tát phương nảy vọt ra, có tám mục : 
L) Bồ tát từ đất vọt ra. 

2) Lên không trung mà tán thán lễ bái. 

3) Thân lực rút ngắn thời gian. 

4) Mọi người cùng thấy. 

5) Đạo sư thăm hỏi. 

6) Thê tôn ủy lạo giải đáp. 

7) Bốn người tùy hỷ. 

8) Như Lai khen họ. 

Văn mục đầu có 5 chỉ tiết : 

1/ Đất nứt. 

2/ Thánh vọt ra. 

3/ Tướng hảo. 

4/ Trụ xứ. 
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5/ Con số đám đông. 

Đây là hai chỉ tiết đâu. 

Biểu hiện phá được sinh tử, cho nên đất nứt. Tỏ rõ hướng 
Bồ đề, cho nên vọt ra. 

+ 

-Kinh văn : “Các Bồ tátnày” tới “trụ trong hư không”. 
Tán răng : đây là tướng hảo và trụ xứ. 

Được quả do tu hành An lạc hạnh, cho nên tướng hảo. 
Chứng chân tính được nhất thừa, cho nên trụ không. 

+ 

-Kinh văn : “Các Bỏ tát này” tới “điều chắng thể biết”. 
Tán răng : đây là con số đám đông, có ba ý : 

1. Nguyên do kéo tới. 

2. Liệt kê số lượng. 

3. Kết luận. 

Liệt kê số lượng có tám hạng : 

l) Hăng hà sa. 2) Phân hăng sa. 

3) Na do tha. 4) Vạn. 

5) Nehìn. 6) Trăm. 

7) Chục. 8) Đơn vị. 

+ 


-Kinh văn : “Các Bồ tátnày” tới “đối với hai Thê tôn”. 
-Tán răng : đây là mục thứ hai : lên trên không trung tán 
thán lễ bái. Có ba chỉ tiết : 

1) Tới tháp. 

2) Lễ chân. 

3) Cung kính tán thán. 
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% 

-Kinh văn : “Các Bỏ tátnày” tới “coi như nửa ngày”. 
Tán răng : đây là mục thứ ba : thân lực rút ngắn thời gian, 
có ba ý : 

l) Tán thán thời g1an dài. 

2) Thụ cũng lâu. 

3) Rút ngắn thời gian. 

Bản luận nói : “kiếp” mà kinh này thuyết, là ngày, đêm, 
tháng, mùa, năm. Đây lây ngày đêm tính gộp lại chăng bỏ, 
25 ngày thành 50 tiểu kiếp. Hoặc lại là 50 ngày, 50 tháng 
củng mủa, năm. 

Tán thán công đức càng sâu thì thời gian càng dài, có thê 
biết hết. Thụ tán thân lực cũng ngang băng thân lực lúc tán 
thán. 

Biến đôi bản tâm chúng sinh, bậc thánh tùy ý kéo dài hay 
rút ngắn thời gian, nhưng chúng sinh vì yêu pháp, nên đã 
quên hết mệt mỏi. Huống chi lại được thánh ngâm ø1a hộ 
thì sao mà sinh ra mệt mỏi chán nản được. Cho nên tứ 
chúng bảo rằng : như khoảnh khắc ăn xong bữa cơm. Pháp 
thực giúp cho việc tu trì , thân thông chế ngự, cho nên trải 
n8 nhiêu kiếp mả niên mệnh chăng hao tôn. 


-Kinh văn : “Bấy giờ tứ chúng” tới “quốc độ hư 
không”. 
Tán răng : đây là mục thứ tư : mọi người cùng thây. 
*% 


-Kinh văn : “Trong các Bồ tátnày” tới “thầy đề xướng 
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dẫn đạo”. 

Tán răng : dưới là mục thứ năm : Đạo sư thăm hỏi. Có bốn 
chỉ tiết : 

1) Liệt kê tên. 2) Đức hạnh. 

3) Thăm thăng. 4) Dùng kệ mà hỏi. 

Đây là hai chi tiết đầu : Hạnh cao đẹp to lớn, lìa ác tiễn 
thiện, cho nên gọi là bốn loại (tứ chúng). 

% 

-Kinh văn : “ại trước đại chúng” tới “sinh mệt mỏi ư 
25 

Tán răng : đây là chi tiết thứ ba : “thăm thắng” và chỉ tiết 
thứ tư : “dùng kệ mà hỏi”. 

* Sách Ngọc Thiên nói : “Tân” có nghĩa như Vấn (hỏi), có 
nghĩa là ngôn từ. Gạn hỏi, hỏi chung chung thì gọi là Tấn 


[ãÄI. 
% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “nhập ở Phật tuệ”. 
Tán răng : đây là mục thứ sáu : Thế tôn an ủi giải đáp. 

Có hai phân : đầu là nêu lên, sau là giải thích. Trong phân 
giải thích có ba mục : 

1) Thấy Phật trồng thiện. 

2) Liền thụ giáo hóa. 

3) Hội xa cũng theo, có nghĩa là lúc đầu chăng theo, nhưng 
cuối cùng cũng theo. 

Hai mục đầu tán thán Bồ tát. Một mục sau nói về Thanh 
văn. Hoặc hai mục đầu nói về hội xa. Một mục sau nói về 
loại Thú tịch. Hạng chăng ngu về pháp thì nhập giải Phật 
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tuệ, chứ chăng phải là nhập chứng. 
% 


-Kinh văn : “Bây giờ các vị đại Bồ tát” tới “chúng tôi 
tùy hỶ”. 

Tán răng : đây là mục thứ bảy : bôn người tùy hi. 

% 


-Kinh văn : “Lúc ấy Thếtôn” tới “phát tâm tùy hỉ”. 
Tán răng : đây là mục thứ tám : Như Lai khen họ. 
*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Di Lặc” tới “hỏi thăm Như La”. 
Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ tư : Bồ tát sinh nghi. Chia 
làm tắm mục : 

1) Tâm niệm (nghĩ bụng). 

2) Ngữ diễn (nói ra). 

3) Tha vấn (người khác hỏi). 

4) Bàng đáp (giải đáp gián tiếp). 

5) Tán hứa (tán thành cho phép). 

6) Chính đáp (giải đáp trực tiếp). 

7) Chúng niệm (suy nghĩ của mọi người). 

8) Thân thỉnh (bày tỏ lời thỉnh cầu). 

Đây là mục đâu. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Di Lặc Bồ tát” tới “xin Lưỡng túc 
tôn thuyết”. 

Tán rằng : dưới là mục ngữ diễn, có 19 tụng rưỡi, chia làm 
ba phân : 

- Phân đâu : 1 tụng, bày tỏ chung sự nghi ngờ và xin giải 
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đáp. 


- Phân sau : 10 tụng rưỡi, xin giải đáp các nỗi nghi ngờ. 
- Phân cuôi : 2 tụng, bày tỏ ý nghi ngờ của mọi người. 


Đây là phần đâu. 
+ 


-Kinh văn : “Đó từ xứ nào tới?” tới 
sp 


“là từ nơi nào tới 


Tán răng : dưới là “những sự nghi ngờ xin giải đáp”. Chia 


làm năm phân : 

- 2 tụng : lai xứ. 

- 9 tụng : lai số. 

- 2 tụng : hóa hành. 

- 2 tụng rưỡi : tên nước. 

- I tụng : chăng biết. 

Đây là phần đầu, có ba ý : 

1/- Lai do. 

2/- Tán thán công đức. 

3/- Lai xứ. 

% 

-Kinh văn : “Mỗi mỗi vị Bô tát” tới 
hết”. 

Tán răng : đây là lai số, có ba : 
- I tụng : Tổng. 

- 7 tụng : Biệt. 

- I tụng : Kết. 

x% 


-Kinh văn : “Các vị uy đức lớn” tới 


“vân chăng thê biệt 


“tu tập Phật đạo gì 
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25 
Tán răng : đây là mục hóa hành, có 5 câu hỏi. 

-Kinh văn : “Các Bồ tát như vậy” tới “chưa từng thấy 
sự này”. 

Tán răng : đây là tên nước. 

% 

-Kinh văn : “Ta ở trong chúng này” tới “nguyện thuyết 
nhân duyên ây”. 

Tán răng : đây là mục chắng biết. 

% 

-Kinh văn : “Nay ở đại hội này” tới “xin giải các nỗi 
nghĩ”. 

Tán răng : đây là phần thứ ba của mục “ngữ diễn” : bày tỏ 
ý nghi ngờ của mọi người. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ các Phật phân thân của đức Thích Ca 
MâuNi” tới “từ nơi nào tới”. 

Tán răng : đây là mục thứ ba : người khác hỏi (tha vân). 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ các đức Phật” tới “nhân thể được 
nghe”. 

Tán răng : đây là mục thứ tư : Bàng đáp (giải đáp gián 
tiêp). 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thích Ca” tới “việc lớnnhư 
vậy”. 


Tán rằng : dưới là mục thứ năm : Tán hứa (tán thành cho 
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phép). Có hai phân : 

1) Đầu là tán thành. 

2) Sau là cho phép. 

Đây là phần đâu. 

“A Thị Đa” : có nghĩa là Vô Năng Thắng, đó là tên của Di 
Lặc. Còn “A Dật Đa” đó là phiên âm saI. 

% 

-Kinh văn : “Các ngươi nên cùng nhau” tới “thế lực 
lớn”. 

Tán răng : dưới là cho phép, có hai phần. Đây là trường 
hàng. 

“Mặc giáp tinh tiến” (bị tỉnh tiến khải). “Khải” : chỉ mũ trụ 
trong bộ áo giáp của quân đội. Khiến tâm họ hăng hái ưa 
thích nghe pháp, tâm chăng thoái chuyên thì gọi là “ý kiên 
cô”. Vì nghĩa sâu xa, sợ họ nghi ngờ thoái lui. Đây thuyết 
về bốn lực : 

I) Tuệ lực, tức là Trí tính Trí tướng, hai thân Pháp Báo bí 
mật của Như Lai nói trong phẩm Thọ Lượng. 

2) Thân thông lực, tức là thân thông Phật hóa thân đó. 

3) Phần tân lực, tức là quyết định sở tác vậy. 

* Chữ [®Š] âm đọc là Phân, nghĩa như Dương. Chữ [3R] 
âm đọc là Tấn, còn đọc là Tuấn, có nghĩa là nhanh mạnh. 
Nay đọc theo âm sau. 

Khi con sư tử sắp có một hành động quyết định øì, thì ắt 
lông nó phải hùng hồ xù ra, thân nó nhanh mạnh rướn lên 
rồi mới có hành động quyết định. Ý nói nay Phật quyết 
định thuyết về các sự điệu mâu tự ba thân Phật làm ra. 
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4) Uy mãnh lực, chính tác sở tác, tỏ mọi uy lực, chế phục 
tôi phá, vì tôi phá những điều chăng tin khác. 

Hoặc do trí tuệ, cho nên phấn tân. Do thần thông, cho nên 
uy mãnh. 

Hoặc trí tuệ tức là hai thân Pháp Báo. Ba thứ sau tức là 
Thân biến, Ký tâm và Giáo giới, đó là ba thứ công dụng 
theo thứ tự của hóa thân vậy. 

+ 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “các ngươi nhất tâm 
nghe”. 

Tán răng : đây là 4 tụng, chia làm hai : 

- 2 tụng đâu : khuyên chớ sinh nghi, hứa sẽ thuyết cho. 

- 2 tụng sau : nói rõ Phật nói lời thật, khuyên hãy nhất tâm 
lắng nghe. 

+ 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “khiến phát đạo ý”. 
Tán răng : dưới là mục thứ sáu : chính thức giải đáp. Có ba 
phân : 

- Phân đâu : bảo răng ta đã giáo hóa. 

- Phân sau : thuyết minh về trụ hạnh. 

- Phân cuối : 1 tụng cuối cùng : kết luận khuyên sinh tín. 
Đây là phần đâu. 

+ 


-Kinh văn : “Các Bồ tátnày” tới “chính niệm”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về trụ hạnh. Có sáu mục. 
Đây có hai mục : 

l1) Trụ xứ. 
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2) Giải kinh. 

'“Thông lợi” là văn tuệ. 

“Tư duy” là tư tuệ. 

“Ức niệm” là tu tuệ. 

*% 

-Kinh văn : “A Dật Đa” tới “cầu vô thượng tuệ”. 

Tán răng : đây có bốn mục : 

L) Ưa tĩnh. 3) Ưa thâm trí. 

2) Tinh tiễn. 4) Câu vô thượng tuệ. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “khiến phát đại đạo 
tâm”. 

Tán răng : đây là 7 tụng rưỡi, tụng về những điều trước kia. 
Trong chia làm 5 phân : 

- Phân đầu : Ì tụng Tưỡi. 

- Phân thứ hai : l tụng rưỡi. 

- Phân thứba : I tụng. 

- Phân thứtư : 1 tụng rưỡi. 

- Phân thứ năm : 2 tụng. 

Đây là phân đầu : l tụng rưỡi này nêu lên sự giáo hóa của 
Phật. 


+ 


-Kinh văn : “Bọn này là con ta” tới “vì để câu Phật 
đạo”. 

Tán răng : đây là hai phân kế : 

- I tụng rưỡi đầu, tụng về ưa fĩnh. 


- l tụng sau, tụng về tinh tiến. 
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* Chữ [f§] đọc là Hội, chỉ tâm loạn. Chữ[_ ] đọc là Náo : 
chẳng tĩnh thì là náo. Cũng viết là [ lÃÏ]. 
+ 


-Kinh văn : “Tại thế giới Sa bà này” tới “đều sẽ được 
thành Phật”. 

Tán răng : đây là hai phần cuối : 

- Ì tụng rưỡi đầu, tụng về trụ xứ và thâm trí. 

- 2 tụng sau, kết luận ta (chỉ Phật Thích Ca) thành đạo rôi 
giáo hóa. 

Những người được ta giáo hóa lức xưa ở xứ sở Cà Da này, 
ngày nay đến đây ; chứ chăng phải ngày nay hiện ở tại Già 
Da. Như nói thường tại núi Linh Sơn, chăng phải là núi 
thường tại, vì có nghĩa là ở tại chốn núi ấy. Thành này 
cũng thê. 

% 

-Kinh văn : “Ta nay nói lời thật” tới “giáo hóa các 
chúng này”. 

Tán răng : đây là 1 tụng kết luận, khuyên hãy sinh tín. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Di Lặc” tới “Tam Bồ Đề”. 

Tán rẵng : đầy là mục thứ 7 trong § mục của đoạn lớn thứ 
tư : tâm niệm của đại chúng. 

% 

-Kinh văn : “Liền bạch Phật răng” tới “hơn bốn mươi 
năm”. 

Tán răng : đây là mục thứ 8 của đoạn lớn thứ tư : tỏ lời 
thỉnh Phật. Có hai phân lớn : 
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- Phân lớn đầu, là văn trường hàng, lại chia làm ba phân : 
1. Phần đầu : nêu ra sự khó. 

2. Phần sau : nêu ra dụ khó. 

3. Phân cuối : chính thức bày tỏ về những điều nghi nan 
(xin giải đáp). 

Văn ở phân đầu này lại có hai mục : 

1) Mục đầu : nêu ra nơi chốn và tuổi tác lúc thành đạo. 

2) Mục sau : chính thức bày tỏ điều nghi nan. 

Đây là mục đâu. 

“Thành Già Da” : là nơi cực kỳ hiểm yếu kiên cô, ít dân 
cư, chỉ có người thuộc đăng cấp Bà la môn, chưa tới một 
ngàn nhà, đó đều là giòng dõi thuộc chủng tộc người tiên, 
chẳng phải phụng sự các bậc vương công, được mọi tầng 
lớp sang hèn đều ngưỡng mộ, dân cư trong thành được 
thuộc giòng dõi ưu việt, cả nước đều biết. Thành này nằm 
trong cõi nước Ma Kiệt Đề (có chỗ phiên là Ma Kiệt Đà), 
mặt phía nam rất gần vị trí cây Bồ đề của đức Phật. Cho 
nên nói là “chăng xa”. 

Lại nói Già Da đó là nơi sinh của Phật, là đô thành của 
nước Ca Duy La. Phật thành đạo dưới cây Bồ đề tại nước 
Ma Yết Đà (tức là Ma Kiệt Đẻ). Hai địa điểm này đều ở 
trung Thiên Trúc, cách nhau rất gần. Cho nên nói là “chăng 
xa”. 

Phật chứng đắc đại Bồ đề, “từ đó đến nay mới hơn 40 
năm”. Về nghĩa này, đại để có hai thuyết : 

1) Có các bộ phái nói rằng : (Phật) 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi 
thành đạo. 
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Bản Khởi Nhân Quả kinh nói : Phật 19 tuôi xuất gia. Tư 
Duy Vô Tướng Tam Muội kinh nói : Ngài 30 tuổi thành 
đạo. 

Trí Độ luận nói : lúc Phật sắp sửa Niết bàn bảo với Tu Bạt 
Đà La răng : “ta 19 tuôi xuất gia đã cầu Phật đạo. Từ khi 
xuất gia tới nay đã quá 50 năm” . Chắng nói rõ lúc thành 
đạo. Thực ra lúc ây Phật đã 80 tuôi TÔI. 

Về điểm này, có chỗ giải thích răng : (Phật) 19 tuổi xuất 
ø1a, sau đó 5 năm theo tiên tu lạc hạnh, 6 năm tu khổ hạnh, 
năm 30 tuổi thành đạo. Cho nên bảo với Tu Bạt Đà La là 
quá 50 năm. Trong Trí Độ luận dùng nghĩa này, tức là dựa 
theo thuyết này. Nay nói thành đạo 40 năm, thì lúc hội 
Pháp Hoa này, Phật mới 70 tuối. 

2) Cũng có các bộ và trong đại thừa nói răng : (Phật) 29 
tuổi xuất gia, 35 tuôi thành đạo. (Các kinh) Tăng Nhất A 
Hàm, Trung À Hàm, Tạp A Hàm, Xuất Diệu kinh và Hòa 
Tu Mật luận đều nói : Phật 29 tuổi xuất gia. 

BI Hoa kinh, Thiện Kiến luật đều nói : So tuôi thành đạo. 
Bản Khởi kinh nói rằng : : Khi Phật muỗn xuất ø1a, chỉ vào 
bụng bà Da Thâu mà nói răng : “6 năm sau nàng sẽ sinh 
con trai”. Thê rồi bà mang thai La Hầu. Phật tu 6 năm khổ 
hạnh, vào đêm ngài thành đạo thì La Hầu mới sinh. Chỉ nói 
La Hầu 6 năm ở trong thai. Chẳng nói 11 năm trong bụng 
mẹ. 

Cho nên biết là (Phật) 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo. 
Trong 6 năm kiêm tu lạc hạnh, ngôi ở chỗ ông A Lam Ca 
Lam đắc Vô sở hữu xứ định; theo học ở chỗ ông Uất Đầu 
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Lam Tử thì đắc Phi tưởng xứ định. Pháp sư Bộ Đề Lưu Chi 
dẫn kinh kệ răng : 

Tám năm làm con nÍt. 

Bảy năm làm đồng tử. 

Bốn năm học ngũ minh. 

Mười năm thụ ngũ dục. 

Sáu năm tu khô hạnh. 

Ba mươi lăm thành đạo. 

Trong bốn mươi lăm năm. 

Ciáo hóa các chúng sinh. 

Chân Đề tam tạng và Hòa thượng Tây vực ký v.v... đều 
nói : (Phật) 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo. Kinh Kim 
Quang Minh nói : Phật thọ 80 tuôi, nay nói “thành đạo đã 
hơn 40 năm”, tức là 75 tuôi. Nếu gộp cả năm mới thành 
đạo lại tính thì là 41 năm, đó gọi là “hơn bốn mươi năm”. 
+ 

-Kinh văn : “Thế tôn cớ sao” tới “Tam Bồ Đề”. 

Tán răng : dưới là chính thức bày tỏ điều thắc mắc (nghi 
nan), có hai ý : 

‹- Đầu tiên là nêu ra ba sự. 

° Sau đó kết luận là khó tin. 

Nêu ra ba sự gồm : 

1) Thời gian ít mà sự lại lớn. 

2) Thời gian bức xúc mà đại chúng lại đông. 

3) Thời gian ngăn ngủi mà đức lại thăng trội. 

Đây là mục đầu : đã tới thượng vỊ, sẽ thành Bồ đề, đó ĐỌI 
là sự lớn. 
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% 

-Kinh văn : “Thếtôn” tới “chăng năm được giới hạn”. 
Tán răng : đây là thời gian bức xúc mà đại chúng lại đông. 
Trên nói cho đến lúc này rất ít thời gian. Điều này quán 
xuyến cả hai mục dưới. 

*% 

-Kinh văn : “Bọn này từ lâu” tới “thường tu phạm 
hạnh”. 

Tán răng : đây là thời gian ngăn mà đức lại thăng trội. 
Quan sát thấy họ lâu nay gặp duyên trông thiện, chăng phải 
là tu ít thời gian. 

% 

-Kinh văn : “Thế tôn” tới “điều mà thế gian khó tin”. 
Tán răng : đây là kết luận thành ra khó tin. Do ba sự này 
mà khó tin sự giáo hóa của Phật. 

% 

-Kinh văn : “Ví như có người” tới “sự đó khó tin”. 
Tán răng : dưới đây là phân thứ hai : nêu ra dụ khó. 

“Sắc đẹp” là ví dụ với tướng hảo trang nghiêm của Phật. 
“Tóc đen” biêu thị Phật dù S0 tuổi nhưng không có tướng 
già, vì lúc nào cũng thích về thăm chốn cũ (hiếu tuần cựu 
xứ). 

Đại Bát Nhã kinh trong phân nói về 80 tướng tốt của Phật 
có nói răng : “thường trẻ chắng giả, thích thăm chốn cũ”. 
“Tuôi 25” biểu trưng cho Phật tuy đã ra khỏi vòng sinh tử, 
nhưng vẫn thị hiện ở 25 cõi. Trên đây biêu thị Phật thành 
đạo cực gân : giả thử tuổi 80 mà chỉ như 25. 
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“Chỉ vào người trăm tuổi” : biểu thị Bồ tát được (Phật) 
giáo hóa đức cả vị cao, trăm phúc trang nghiêm. “Bảo răng 
ta sinh thành dưỡng dục”, khiến đạo ấy lâu dài, “sự này 
khó tin”. 

*% 

-Kinh văn : “Phật cũng nhưvậy” tới “rấtlà hiếm có”. 
Tán răng : dưới đây là phần thứ ba : chính thức bày tỏ 
những điều nghi ngờ, có ba : 

- Phân đầu : nhắc lại sự bị nghi ngờ. 

‹ Phần hai : đoạn từ “ngảy nay” trở xuống : chính thức bày 
tỏ ý nghi ngờ. 

‹ Phần cuối : đoạn từ “chúng con tuy vẫn” trở xuống : nói 
rõ lý do nghI ngờ. 

Đây là phân đầu, có hai mục : 

- Mục đầu nhắc lại : Phật thành đạo thời ølan bức xúc. 

- Mục sau nhắc lại : bảy đức của Bồ tát rất lớn. 
Bảy f đức của Bồ tát gôm : 

l1) Thời gian tu dài. 5) Tu lâu phạm hạnh. 

2) Siêng tinh tiến. 6) Năng tập pháp. 

3) Định tự tại. 7) Khéo vấn đáp. 

4) Đắc thân thông. 

Cho nên là “bậc đáng quí trong loài người”. 

x% 

-Kinh văn : “Ngày nay Thếtôn” tới “việc công đức lớn 
này”. 

Tán răng : đây là chính thức bày tỏ ý nghi ngờ. 

% 
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-Kinh văn : “Chúng con tuy vẫn” tới “cũng chăng sinh 
nghĩ”. 

Tán răng : đây là bày tỏ lý do nghĩ ngờ, có ba phân : 

- Phân đâu : nói rõ bản thân có thê thông hiền. 

- Phân sau : nói rõ người khác còn nghi hoặc. 

- Phân cuối : chính thức thỉnh Phật giải quyết. 

Tuy bản thân tôi không nghi ngờ gì, nhưng thị hiện ra 
tướng chăng liễu giải (chẳng hiểu), thỉnh (Phật) giải quyết 
điều nghi hoặc của tôi. Sẽ tùy theo lời (Phật) tuyên thuyết 
mà rất tin tưởng, vì được Tín thành tựu. Sẽ đạt đến sự hiểu 
biết của Phật, vì được Chứng thành tựu. Vì lời Phật chắng 
dối, Tứ (đế) chăng sai. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Di Lặc” tới “như thực phân biệt 
thuyết”. 

Tán răng : dưới là 14 tụng chia làm ba phân : 

- Phân đầu, øồm 5 tụng : nêu sự kiện khó tin. 

- Phân sau, øôm 2 tụng : tụng dụ là khó tin. 

- Phân cuối, gồm 7 tụng : bày tỏ điều nghi nan thỉnh Phật 
giải đáp. 

Đây là phần đâu, có ba ý hi: 

+ 1 tụng : lúc xuất gia gân. 

+ 3 tụng : Bồ tát đức cao khó tin. 

+ Ï tụng : thành tựu của Phật rất nhiều, thỉnh Phật giải 
quyết mối ngỜ. 


-Kïnh văn : “Ví như người trẻ khoẻ” tới “cả thê gian 
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chăng tin”. 

Tán răng : đây là tụng về dụ. “Tóc bạc và da nhăn” : đây 
cùng trường hàng bồ sung thuyết minh lẫn cho nhau. 
“Cha” : nói rằng cha thì “sắc đẹp tóc đen”, tượng trưng cho 
sự đây đủ tướng hảo, về thăm chốn cũ (của Phật). 

“Con” : nói răng con thì “tóc bạc da nhăn”, tượng trưng 
cho sự tu lâu mà vẫn còn thiêu sót (của Phật tử). 

'“Fóc bạc” : tượng trưng cho thánh đạo phải tu lâu. “Da 
nhăn” : tượng trưng tuy có tướng hảo nhưng chưa viên 
mãn. 

* Chữ [5Š] (da đẻ nhăn nheo) đọc là Sô. 

% 


-Kinh văn : “Thế tôn cũng như vậy” tới “trụ hư không 
phương dưới”. 


Tán răng : dưới là 7 tụng, tụng về mục bày tỏ về điều nghỉ 
nan thỉnh Phật giải đáp, chia làm 2 phân : 

- Phân đầu, øôm 4 tụng : lặp lại sự kiện có nỗi nghi. 

‹ Phần sau, gồm 3 tụng : bày tỏ điều nghi, thỉnh Phật giải 
đáp. 

Đây là phần đâu, có ba mục : 

- Nửa tụng đầu : Phật thành đạo sân. 

- 3 tụng sau : tán thán Bồ tát có mười đức. 

- Nửa tụng cuối : thuyết minh trụ xứ. 

x% 

-Kinh văn : “Chúng con nghe theo Phật” tới “mà trụ 
Bất thoái địa”. 
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Tán răng : đây là chính thức bày tỏ điều nghi hoặc, thỉnh 
Phật giải đáp, chia làm bốn mục : 

1) Nửa tụng đâu : bản thân không nghi. 

2) Nửa tụng kế : người khác có điều nghi hoặc. 

3) Một tụng sau : nếu nghi thì sẽ bị tốn thất. 

4) Một tụng cuối : chính thức thỉnh Phật thuyết. 


PHẨM THỌ LƯỢNG 


Ba môn phân biệt : 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có năm ý : 

1. Trong 7 phẩm học hành lưu thông thì 6 phẩm dưới phẩm 
Dũng Xuất nói về người có thê học hành. Trong đó chia 
làm bốn. Đoạn thứ hai Thọ Lượng và Phân Biệt Công Đức, 
nhân giải thích điều nghi hoặc trước mà các phẩm lân lượt 
được nảy sinh. Trong phân trước thuyết minh về Dũng 
Xuất, đều nói về sự giáo hóa của Phật, ngôi cao, chúng 
đông, trong hội lúc ấy sinh ra nghi hoặc. Nay vạch rõ pháp 
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thân vốn không khởi diệt, hóa Phật gần đây mới thành, 
nhưng báo thân từ lâu đã chứng, cho nên Phật giáo hóa 
chúng Bồ tát dũng xuất ây thì có gì mà nghi ngờ ? Cho 
nên, sau Dũng Xuất thì thuyết minh về phẩm Thọ Lượng, 
2. Trong 19 phẩm chính tông thì 5 phẩm dưới thuyết minh 
về quả nhất thừa. Trong đó chia làm hai phân : 

- 2 phẩm đầu, thuyết minh về quả đã mãn. 

- 3 phẩm sau, thuyết minh về quả chưa mãn. 

Trong phân đầu chia làm hai mục : 

- Mục đâu thuyết minh về quả đã mãn. 

- Mục cuối nói rõ đại chúng lúc ấy nhân đó mà chứng đắc 
khác nhau. Cho nên mới có phẩm này. 

3. Trong phần luận nói về đôi trị bảy mạn thì loại thứ bảy 
là người không có công đức, loại người này đối với đệ nhất 
thừa chăng tích tập thiện căn và chăng tranh thủ, đó là loại 
đệ nhất tăng thượng mạn. Đề đối với trị loại này, thì thuyết 
về ví dụ thầy thuốc. 

Luận còn nói rằng : Loại người thứ bảy là loại căn chưa 
thuần thục. Đề khiến họ căn cơ thuần thục cho nên thị hiện 
Niết bàn lượng. Hiện tại chưa tích tập thiện căn thì gọi là 
căn chưa thuân thục. Khiến họ tích tập thiện căn, mong 
muốn tranh thủ đệ nhất thừa, thị hiện Phật nhập Niết bản, 
phân hạn thì gọi là lượng. Khiến họ gom góp thiện căn, rồi 
sau mới điều hóa, thầy thuốc đã ở tại phẩm này. Cho nên 
mới có phẩm này. 

4. Luận nói rằng : trong mười thứ Vô thượng thì cái thứ 
tám là thị hiện thành đại Bồ đề Vô thượng. Cho nên thị 
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hiện ba loại Phật Bồ đề. Ba thân ở đó, cho nên có phẩm 
này. Đây là văn tàn, vì trong bảy dụ chỉ thuyết về thầy 
thuốc ở hậu văn, chắng thuyết về Phật ở sơ văn. 

5. Vì trong mười thứ Vô thượng thì cái thứ chín là Thị hiện 
Niết bản Vô thượng, cho nên thuyết dụ về thầy thuốc. 
Trong trừ bảy mạn nói trên, thuyết về thây thuốc là vì hóa 
căn (của chúng sinh) chưa thành thục, nên (Phật) thị hiện 
nhập diệt khiến căn của họ thành thục. Ở đây thuyết về 
thây thuốc, là để nêu rõ Phật nhập Niết bàn hóa diệt nhưng 
thực ra chăng diệt. Chăng phải như nhị thừa diệt là diệt 
hăn. Cho nên gọi là vô thượng. Đây chính là nghĩa tàn 
trong bảy dụ. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

“Như Lai” : là tên chung của cả pháp thân, báo thân và hóa 
thân. 

“Thọ” : là mệnh sở thụ. 

“Lượng” : chỉ hạn lượng bằng nhau (tê hạn). 

Phẩm này thuyết minh về ba loại Phật thân, mệnh thể hạn 
lượng băng nhau, dựa vào pháp tính, tùy nguyện duyên, 
ứng các cơ, thụ tự thê. Nay nói rõ mệnh của ba loại Phật 
này có hạn lượng băng nhau, cho nên gọi là Như Lai Thọ 
Lượng phẩm. 

' “Thọ lượng” : chỉ biếm lượng, giảo lượng Phật thọ lượng, 
khen chê, so đọ, trù tính thọ mệnh của ba Phật. 

* Chữ [3E] đọc là Thọ. Chữ [] đọc là Lường, cũng đọc là 
Lượng, nghĩa đều giải thích như trên. Vì vậy cho nên gọi là 
Thọ lượng. 
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II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi : vì sao chắng lấy y sư (thầy thuốc) đặt tên cho phẩm 
này mà lại lẫy thọ lượng làm tên phẩm ? 

Đáp : nhân thọ mệnh của ba thần, mới mượn ví dụ về V SƯ, 
cho nên đặt tên theo cái gốc là “thọ lượng”, chứ chăng lây 
y sư làm tên gọi của phẩm. 

-Hỏi : như ở phân I giải thích về dụng ý của phẩm này, nói 
răng : trước tiên trình bày về thọ lượng đề trừ thói tăng 
thượng mạn cho hạng người chắng gom công đức, căn 
chưa thuân thục. Vậy cớ sao phẩm này chắng phải là chính 
tông Pháp Hoa, mà lại thuộc vê lưu thông phân ?, 

Đáp : đương cơ ứng thời thì liền thành thục về nhất thừa. 
Chính tại Thanh văn, nên là chính tông. Tỏ rõ sự giáo hóa 
sau khi Phật nhập diệt, căn cơ ban đầu chưa thành thục, 
cho nên chắng phải là chính thuyết. Bởi vậy tuy thuyết thọ 
lượng, chắng thụ ký cho Thanh văn, dẫu thuyết về thầy 
thuốc, cũng không có Thanh văn thụ ký. Vì vậy Trí Tích 
trước đã xin vê. Chắng thế nửa đường, sao mà vội xin về 
như vậy ? Do đó phẩm này chỉ là lưu thông. Nói là chính 
tông, thì không có điều thắc mắc này. 

*% 

-Kinh văn “Bây giờ Phật bảo” tới “lời chân thành của 
Như Lai”. 

Tán răng : phẩm này có ba phân : 

- Phần đầu : Thích Ca ba lần dặn dò. 

- Phần hai : Di Lặc bốn lần thỉnh cầu. 

- Phân cuỗi : Như Lai chính thức bảo ban. 
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Đây là phần đâu. 

Ba thân diệu thể, địa vị tại cực quả, bậc thượng trí còn 
chẳng thể lường, kẻ hạ ngu do đâu mà hiểu nỗi. E rằng họ 
tâm sẽ nghi ngờ, miệng sẽ phỉ báng, do pháp mà có sự hủy 
hoại, cho nên (Phật) đã dặn đi dặn lại, rôi sau mới chính 
thức thuyết pháp cho. Lại sợ họ tai chắng chuyên chú vào 
pháp giáo, tâm ý chăng nhăm vào tông chỉ huyền điệu. 
Thêm nữa, chúng sinh tính độn, nghe rôi chắng thể hiểu 
nối. Muôn khiến pháp nhập tâm họ, cho nên bảo ban hai ba 
lượt. Vì thuyết về ba thân cho nên phải bảo ba lượt. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Bồ tát” tới “tín thụ lời Phật”. 

Tán răng : đây là Di Lặc bốn lần thỉnh cầu. 

Phật đã từ bị bảo ban ba lượt. Đại chúng sao được hững hờ. 
Cho nên thêm bốn lần thỉnh, biểu thị nặng lòng cầu pháp. 
Ba lần chỉ bảo, thuyết về ba thân. Bốn lân thỉnh câu, vì ba 
thân mỗi thân đều bốn. 

Cầu bốn đức, mong bốn trí, tế độ tứ sinh. Đó là ý này vậy. 
% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “lực thần thông”. 
Tán răng : dưới là mục Như Lai chính thức bảo ban. Trong 
trường hàng ở đâu chia làm hai phân : 

‹ Phần đâu : dặn dò phải chú ý nghe. 

‹ Phần sau : chính thức thuyết về thọ lượng. 

Đây là phân đâu. 

“Ba lần thỉnh” : là ba lần đầu. 

“Bí mật” : là thể thâm diệu của hai thân Pháp Báo. 
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“Thần thông” : là hóa thân ứng với vật mà thị hiện. 

Do Phật cất chứa giữ gìn, nên gọi là “Bí”. Nghĩa sâu khó 
giải, nên gọi là “Mật”. Diệu dụng vô phương thì gọi là 
“Thân”. Thể không che chắn nên gọi là “Thông”. Hai thứ 
này uy thế khó thể khuất phục, nên gọi là “Lực”. 

Thêm nữa Đối Pháp v.v... nói có bốn (thứ) bí mật. Ở trong 
Phương quảng, bí mật của Phật đều nên quyết liễu (lý giải 
dứt khoát, thâu hiểu cặn kế) : 

1. Linh nhập bí mật : chỉ (bí mật) vì Thanh văn mà thuyết 
về sắc v.v... là có, để khiến họ không sợ hãi, dần dần nhập 
thánh giáo, chứ chăng phải hết thảy đều là có. 

2. Tướng bí mật : có nghĩa là y vào ba tự tính mà nói hết 
thảy pháp đều là không có tự tính, không sinh diệt v.v... 
phá hữu tướng mà họ chấp trước, nên nói là không có, chứ 
chẳng phải là hết thảy đều không có. 

3. Đối trừ bí mật : để đối trừ các điều lầm lỗi, cho nên Phật 
đã thuyết giáo nhiêu điều. Ngài đã thuyết về tối thượng 
thừa để trừ tám chướng : 

l1) Trù khinh Phật. 

2) Trừ khinh pháp. Cho nên ngài nói ta đã từng có tên gọi 
là Thắng Quán Như Lai, vì pháp thân không có sự khác 
biệt. 

3) Trừ giải đãi (lười biếng) : như nói nguyện sinh ở thế 
giới Cực lạc đều được vãng sinh v.v... 

4) Trừ tiểu thiện, sinh hỉ túc (trừ thói mới có điều thiện nhỏ 
đã hí hửng thỏa mãn). Đối với một thiện căn hoặc khen 
hoặc chê. 
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5) Trừ tham hành. Ca ngợi cõi Phật giàu có sung sướng 
đẹp đế trang nghiêm. 

6) Trừ mạn hành. Ca ngợi chư Phật hoặc có sự tăng thăng. 
7) Trừ ác tác hồi tu thiện chướng (trừ chướng làm ác, hồi 
hận về việc tu thiện). Ngài nói răng : những kẻ đối với Phật 
v.v... tuy đã có các hành động khinh mạn, chê bai, song các 
hữu tình đó vẫn sinh ở cõi trời. 

8) Trừ bất định tính chướng (trừ chướng bắt định tính). 
Khiến họ từ bỏ ý thích hèn kém của hạng Thanh văn, thụ 
ký cho các bậc đại Thanh văn sẽ được làm Phật. Lại nói 
chỉ có một Phật thừa duy nhất, không có thừa thứ hai. 

4. Chuyên biến bí mật : như nói giác bất kiên là kiên, khéo 
trụ ở điền đảo cực phiên não sở não, đặc tôi thượng Bồ đề. 
Các thứ ấn mật như vậy gọi là Dùng ngôn ngữ giải thích 
khiến cho khác đi. Bí mật trong nảy tức là bí mật thứ ba : 
Đối trừ bí mật. Do có kẻ khinh Phật đức và có tham mạn 
hành, nên Phật thuyết về thân Phật khác, lấy đó làm tự thể, 
đó là đề ca ngợi Phật, như kinh phân sau đã nói “Này thiện 
nam tử ! nơi chặng giữa này thuyết về Nhiên Đăng Phật 
v.v... như vậy đêu là dùng phương tiện mà phân biệt”. 
Nói “thân thông”, có nghĩa là những người được Phật giáo 
hóa rất đông. Phật đã dùng thần lực mà giáo hóa họ, khiến 
họ phát tâm. 

x% 


-Kinh văn : “Hết thảy thê gian” tới “Tam Bồ Đề”. 


Tán rằng : dưới là chính thức thuyết về thọ lượng, theo 
luận thì chia làm hai đoạn : 
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‹ Đoạn đầu : thuyết minh về Bỏ đề vô thượng. 

° Đoạn sau : từ “Này các thiện nam tử ! Thọ mệnh của ta 
vốn tu hành đạo Bồ tát mà thành” trở xuống, thuyết minh 
lại về tướng saI biệt của hai thân Báo Hóa, Niết bàn vô 
thượng. 

Trong văn đầu luận chia làm ba đoạn, đề thị hiện ba Phật 
Bồ đề : 

1. Ứng hóa Bồ đề : tùy theo sự cảm ứng của chúng sinh mà 
thị hiện. Cho nên như kinh văn : “đều nói rằng Như Lai 
xuất thân từ cung họ Thích, cách thành Già Da không xa, 
ngôi nơi đạo tràng, chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu 
Tam Bồ đề”. Đó tức là đoạn kinh văn này. 

2. Báo Phật Bồ đề : Thập địa đã tu hành đầy đủ, được 
“Thường Niết bàn” như kinh đã nói : từ “Này thiện nam tử 
L Ta thực sự thành Phật cho tới nay đã trải vô lượng vô 
biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp” trở xuống. Đó là 
đoạn kinh văn ở sau. 

3. Pháp Phật Bồ đề : chỉ Như Lai tạng tính “Tịnh Niết 
bàn”, thường hằng thanh tịnh bắt biến, như trong kinh đã 
nói : từ “Như Lai thấy biết tướng của ba cõi đúng như 
thực” cho tới “ “chăng như ba cõi thây như ba cõi” trở 
xuống. Đây là đoạn kinh văn cuối. 

Đây là căn cứ vào Vô thượng đâu có đủ ba thân coi là ba 
nghĩa. 


CÁC CÁCH PHẦN LOẠI PHẬT THÂN 
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Các kinh luận phân chia Phật thân ra làm T, 2, 3, 4 và 10 
loại như sau : 

L. Chỉ I Phật thân : 

Có tên gọi chung là Phật bảo. 

IL Chia làm 2 loại : 

ILI - Theo Phật Địa luận : 

l) Sinh thân. 

2) Pháp thân. 

Pháp thân, thực báo gọi là Pháp thân, vì là công đức thực. 
Tha báo, hóa thân, đều gọi là Sinh thân. 

IL 2 - Theo Bát Nhã luận : 

1) Chân Phật 

2) Phi chân Phật. 

- Loại đầu là Pháp thân. 

- Loại sau là hai thân còn lại. 

IIL Chia làm 3 loại : 

Tức là ba Phật Bỏ đề nói ở đây. 

IV. Chia làm 4 loại : 

IV.I - Theo Kinh Lăng Gà : 

1) Ứng hóa Phật. 3) Trí tuệ Phật. 

2) Công đức Phật. 4) Như như Phật. 

Loại đầu là hóa thân. Hai loại sau là báo thân. Loại cuối 
cùng là pháp thân. 

IV. 2 - Theo Kinh Kim Quang Minh : 

1) Hóa phi ứng, Phật vì vật mà thị hiện thành hình rồng, 
qui, chăng phải là thân Phật. Đó gọi là Hóa phi ứng. 

2) Ứng phi hóa, chỉ Phật thân mà Bồ tát địa tiên nhìn thấy, 
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dựa vào định mà thị hiện. Đó gọi là Ứng phi hóa. Tức là 1 
đại thiên, l ứng thân mà 4 thiện căn nhìn thây. 

3) Diệc ứng diệc hóa (vừa ứng vừa hóa), chỉ Phật thân mà 
Thanh văn nhìn thây. Hiện tướng tu thành, nên gọi là 
“ứng”, thấy đồng loại với người nên gọi là “hóa”. 

4) Phi ứng phi hóa, chỉ chân thân của Phật. 

Ba loại đầu là hóa (thân). Còn loại cuối cùng là pháp (thân) 
báo (thân). 

IV. 3 - Theo Phật Địa luận : 

I1) Thụ dụng phi biến hóa, đó øọI là Tự thụ dụng thân. 

2) Biến hóa phi thụ dụng, đó gọi là Biến hóa thân, hóa loại 
địa tiền. 

3) Diệc thụ dụng diệc biến hóa (vừa là thụ dụng vừa là biến 
hóa), chỉ Tha thụ dụng thân, hóa Thập địa Bồ tát. 

4) Phi thụ dụng, phi biến hóa, chỉ pháp thân. 

V. Chia làm 10 loại : 

Kinh Hoa Nghiêm nói có 10 loại Phật thân : 

1) Vô trước Phật, vì an trụ thế gian thành chính giác. Phật 
Địa luận gọi là Hiện đăng giác Phật. 

2) Nguyện Phật, vì nguyện xuất sinh. Đó gọi là Hoằng thệ 
nguyện Phật. 

3) Nghiệp báo Phật, vì Tín thành tựu, các hành đều là 
nhân, nhưng chỉ nói về một hành là Tín. Đó gọi là Nghiệp 
đị thục Phật. 

4) Trì Phật, vì tùy thuận thế gian, chăng đoạn tuyệt. Đó gọi 
là Trụ trì Phật. 

5) Niết bàn Phật, vì thị hiện diệt độ. Đó gọi là Biến hóa 
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Phật. 

6) Pháp giới Phật, vì thị hiện ở hết thảy mọi chốn. 

7) Tâm Phật, vì thị hiện an trụ, hai loại tên Phật này có tên 
gọi giống vậy. 

S) Tam muội Phật, vì thành tựu vô lượng công đức không 
hề chấp trước. Đó gọi là Định Phật. 

9) Tính Phật, vì thiện quyết định. Đó gọi là Bản tính Phật. 
10) Như ý Phật, vì che khắp. Đó gọi là Tùy lạc Phật. 

Năm loại đầu là thế tục Phật, năm loại sau là thăng nghĩa 
Phật. 

Tùy theo sở ứng mà bao gồm trong 3 thân : 

- 5 loại đầu thuộc hóa thân, gọi là thê tục (Phật). 

- 1 loại Pháp giới Phật thì thuộc về pháp thân. 

- 1 loại Bản tính Phật thì gồm chung cả pháp thân và thụ 
dụng thân. 

- 3 loại còn lại chỉ là thụ dụng thân. 

Luận nói rằng : năm loại nảy là thắng nghĩa (Phật). Tuy 
pháp thân và thụ dụng thân chăng đồng hình. Loại biến hóa 
thân trước đây đều là Thắng nghĩa (Phật). 

Đối chiêu phâm Quán Như Lai trong kinh Vô Câu Xưng và 
Sớ Kinh Lăng Già nói răng : “Đại Tuệ ! Pháp Phật thì 
thuyết pháp lìa phan duyên, vì lìa năng quán, sở quán, sở 
tác tướng lượng v.v... Đại Tuệ ! Báo Phật thì thuyết về tự 
tướng, đông tướng của mọi pháp, do tự tâm mà hiện tướng 
huân tập. Cho nên nói ví như nhà ảo thuật biến hóa ra hình 
tượng, những người ngu sĩ liền cho đó là thực, nhưng các 
hình tượng hư huyền kia thật ra chăng có thể năm bắt 
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được. Đó gọi là phân biệt hư vọng pháp thể. Đại Tuệ ! Hóa 
Phật thì thuyết về các pháp Thí, Giới, Nhẫn, Tĩnh tiễn, 
Thiên định, Trí tuệ, Âm, Giới, Nhập v.v... 

Kinh Bát Nhã nói rằng : “Ứng hóa chăng phải là chân Phật, 
cũng chăng phải là người thuyết pháp v.v... vì xét công 
đức qui về gôc chỉ có pháp thân mà thôi”. Vì kinh đó chủ 
yếu thuyết minh về chân pháp thân, cho nên nhân tiện 
thuyết minh sơ qua về nghĩa của từ “Phật”, ba thân thành 
Phật thì như trong DI Lặc sở. Biệt nghĩa thì như Phật Địa 
luận, Duy Thức luận và Pháp Uyên đã nói. 

Tuy thuyết về các loại Phật thân có sự tăng giảm khác 
nhau, nhưng nay căn cứ vào chủng loại mà xét, chắng qua 
chỉ có hai loại : 

1) Chân (thân). 2) Hóa (thân). 

Thân Phật mà Bồ tát địa tiền và nhị thừa nhìn thây, đó gọi 
là hóa thân. Hai thân Pháp, Báo gọi là chân thân. Do lý này 
mà thuyết minh về ba Phật Bồ đề, trong đó chia làm hai 
phân : 

‹ Phần đâu thuyết minh về (Phật) thân mà ba thừa nhìn 
thây, ba thừa nghi ngờ. 

‹ Phần sau thuyết minh về chân thân (Phật) mà ba thừa 
chăng biết. 

Đây là phần đâu. 

% 

-Kinh văn : “Nhưng, thiện nam tử” tới “na do tha 
kiêp. 


Tán răng : dưới đây là thuyết minh về chân thân mà ba 
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thừa chăng biết. Chia làm ba phân : 

1. Phần đầu : nêu rõ (Phật) thành đạo đã lâu. 

2. Phân hai : giải thích về thời gian từ lúc thành đạo cho tới 
nay. 

3. Phần cuối : kết luận thành thuyết trên. Đó là đoạn từ 
“Như ta từ lúc thành đạo cho tới nay (khoảng thời g1an) 
cực kỳ lâu dải” trở xuống. 

Đây là phần đâu. 

Luận giải thích chỉ nói về báo thân thành đạo. Song căn cứ 
vào thực tế thì : 

- Báo thân tu sinh, giác mãn gọi là thành. 

- Pháp thân tu hiển chứng viên thì gọi là thành. 

(Như vậy) cũng có gì sai đầu ! Trong này tuy chỉ nêu báo 
thân thành đạo đã lâu. Nhưng trong sự giải thích của phần 
sau cũng nêu rõ pháp thân thê nghĩa. 

% 

-Kinh văn : “Ví như năm trăm” tới “biết số ấy không 
25 

Tán răng : dưới là giải thích thời gian từ lúc thành đạo tới 
nay. Có hai phân : 

1. Phân đầu : nói rõ về báo thân Bỏ đề từ khi thành đạo tới 
nay vốn lâu, nhưng vì chúng sinh mà nói là gần. 

2. Phần sau : là đoạn từ “Này các thiện nam tử ! Kinh điển 
mà Như Lai thuyết” trở xuống : bí mật thuyết về pháp thân, 
do chứng được thân này cho nên thực ra là thành đạo đã 
lâu, nhưng để thích ứng với chúng sinh mà quyên nghi thị 
hiện. Đầu là trí năng chứng, sau là lý sở chứng, vì hai đức : 
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Trí đức và Đoạn đức, Trí và Trí xứ đã lần lượt sáng tỏ. 
Văn phần đầu có ba mục : 

1) Mục đâu : nêu dụ vấn. 

2) Mục hai: DI Lặc v.v... đáp. 

3) Mục cuôi : Phật giải thích rộng. 

Đây là mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Di Lặc Bồ tát” tới “vô lượng vô biên”. 

- Tán răng : đây là Di Lặc v.v... đáp. Có ba mục : 

1) Nói chung về vô lượng. 

2) Nói rõ nhị thừa chắng biết. 

3) Kết luận là vô biên. 

Có người nói “A Duy Việt Trí địa”, nên phiên là A Bè Bạt 
Trí địa, có nghĩa là Bất thoái chuyền địa (địa vị bất thoái 
chuyền). 

+ 


-Kinh văn : “Bây giờ Phật bảo” tới “A tăng kỳ kiếp”. 
Tán răng : dưới là Phật giải thích rộng. Chia làm hai phân : 
° Phân đầu : bảo rõ báo thân thành đạo đã lâu. 

‹ Phần sau : là đoạn từ “Này các thiện nam tử ! Ở giữa 
khoảng đó” trở xuống : bảo rõ về hóa thân, giải thích điều 
nghi hoặc của họ. 

Văn phân đâu này lại có hai phân : 

1) Phần đầu thuyết minh về số kiếp từ lúc thành đạo tới 
nay. 

2) Phần sau thuyết minh về trụ xứ hằng ở. 

Phần đầu này lại có hai mục : 
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a) Mục đâu : nêu ý bảo rõ. 
b) Phân sau : giải thích là nhiêu kiệp. 
*% 


-Kinh văn : “Từ đó tới nay” tới “dẫn dắt làm lợi cho 
chúng sinh”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về trụ xứ hăng ở. 

Tự thụ dụng thân thực ra là ở khắp pháp giới, tướng trạng 
khó thấy, vì thê tùy theo tình huông cụ thê nhăm giải thích 
tự thê, thì nêu tác dụng đề hiển lộ thân â ây. 

Nói răng : có chỗ sở tại riêng, vì chốn nào có khởi dụng thì 
thân ây có ở đó. Cũng như hư không rộng khắp, chốn nào 
vô ngại thì thể hiện rõ tướng của hư không. Cái Thê thực 
của báo thân pháp thân thì đều viên mãn. Cái Dụng chứng 
tỏ các thân ây tùy nghi hiển lộ. Cho nên, Tự báo thân nêu 
tác dụng làø hiên hiện riêng. 

Lại thuyết về Tha thụ dụng thân dẫn dắt làm lợi cho hàng 
Thập địa Bồ tát, nêu tha sở tri để thuyết minh về việc thành 
đạo đã lâu. Đó chắng phải là Tự báo thân. 

*% 

-Kinh văn : “Các thiện nam tử” tới “phương tiện phân 
biệt”. 

Tán răng : dưới là bảo rõ về hóa thân, giải thích điều nghi 
hoặc của ho,ï có ba phân : 

1. Tiêu thích (nêu vấn đề và giải thích). 

2. Biệt thích (giải thích riêng). 

3. Kết thích (kết luận việc giải thích), đó là đoạn từ “Này 
các thiện nam tử ! Như Lai thây các chúng sinh” trở 
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xuống. 

Đây là phần đâu. 

Các chúng sinh khác có điều nghi răng : (Phật) thành đạo 
đã lâu, thường giáo hóa ở cõi này, như vậy thì trong 
khoảng thời gian đó các vị Nhiên Đăng (Phật), Tỳ Bà Thị 
(Phật) v.v... thành đạo, nhập diệt, thuyết pháp, độ sinh lại 
là ai vậy ? 

Nay nêu ra và giải thích rằng : kinh nói “Ở chặng giữa này, 
nói Phật Nhiên Đăng v.v... thành đạo, nhập diệt” như vậy 
đều là dùng phương tiện trí tuệ, khéo léo phân biệt thuyết 
về tha báo Phật thân, chớ chăng phải là lìa thân ta (chỉ thân 
Phật) ra còn có các vị Phật đó. 

% 

-Kinh văn : “Các thiện nam tử !” tới “các căn lợi độn”. 
Tán răng : dưới là giải thích riêng từng điều nghi hoặc. Có 
hai phân : 

- Phân đâu : thuyết minh sở do (nguyên do). 

- Phân sau : tức đoạn từ “tùy theo hạng đáng độ” trở xuông 
: nóI rõ sự saI bit. 

Đây là phần đâu. 

Do các chúng sinh phát tâm tu hành, nguyện thây Phật, đó 
gọi là “kéo tới chỗ ta”, quán căn của họ lợi độn khác nhau, 
cho nên : 

- Vì hạng lợi căn, ta nói thành đạo đã lâu ; vì hạng độn căn 
thì ta thị hiện là gần mới thành đạo. 

- Vì hạng lợi căn, thì ta nói thành Chính giác ; vì hạng độn 
căn, thì ta thị hiện nhập Niết bản. 
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- Vì hàng lợi căn thì hiện đại thân ; vì hạng độn căn thì 
hiện tiểu thân. 

- Vì hạng lợi căn thì thuyết pháp sâu ; vì hạng độn căn thì 
thuyết pháp nông. 

Tùy theo sự cảm ứng của mỗi hạng mà thê hiện sự sai biệt. 
% 

-Kinh văn : “Tùy theo hạng đáng độ” tới “pháttâm 
hoan hÏ”. 

Tán răng : đầy là thê hiện sự sai biệt. 

Do những người kéo tới căn tính khác nhau, cho nên Thế 
tôn tự nói tên mình khác nhau, từ khi thành đạo tới nay 
năm tháng lâu mau, thần lượng lớn nhỏ khác nhau. Đó là 
thành đạo và hiện nhập diệt, thị tướng (tướng thị hiện ra) 
khác nhau, thuyết pháp nhất nhị thừa, tam tứ thừa, phương 
tiện khác nhau, để thích ứng với tâm họ, khiến họ đều hoan 
hỉ. 

Chỉ như hư không trong vắt, như ngọc bích sáng trong suốt 
vô bờ, mặc cho nước cuốn ánh sáng, thành cảnh huy hoàng 
tột bậc, nước trong thì bóng trăng hiện, nước đục thì bóng 
trăng chìm, khí vật hiện ra toàn vẹn hay bị phá vỡ chắng hề 
giống nhau, do sáng hay tôi mà có sự khác nhau. Đó chính 
là sự sai biệt giữa báo thân và hóa thân. Văn này giải thích 
hai điều : 

1) Chắng phế bỏ việc Thích Ca thực ra thành đạo đã lâu, 
nhưng hóa hiện ra là mới thành đạo. 

2) Nào có phê bỏ Ý thú bình đẳng trong bốn ý thú, Bí mật 
đối trị trong bốn bí mật. Trừ các chướng khinh Phật khinh 
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pháp và phá mạn hạnh. Nói tha (thân khác) là tự (bản 
thân), ca ngợi chư Phật và ca ngợi người thăng trội hơn 
(mình). Chắng thê thì trước Phật Nhiên Đăng, ai là người 
thụ ký biệt. Thế thì việc hóa hiện cũng có chỗ nảo trái 
ngược nhau đâu Ì 

% 

-Kinh văn : “Này các thiện nam tử” tới “nên nói như 
vậy”. 

Tán răng : đây là kết luận việc giải thích. 

Vì thiện ít, vì đức mỏng tội nhiều, cho nên câu nặng. Ứng 
với tiêu khí thì là mới thành chính giác. Đôi với đại căn thì 
thực sự thành đạo đã lầu. Đó là phương tiện giáo hóa 
chúng sinh, khiến họ nhập đạo, luôn luôn hiện ra đề khiến 
họ khát ngưỡng. 

*% 


-Kinh văn : “Này các thiện nam tử” tới “đều thực 
chẳng hư ”. 

Tán răng : đây là đoạn thứ hai : bí mật nói về pháp thân, do 
chứng thân này, nên thực thành đạo đã lâu, nhưng đề thích 
ứng với chúng sinh, nên quyên nghi thị hiện. Đoạn này có 
ba phân : 

1. Phần đầu là nêu lên : để thích ứng với chúng sinh, nói 
bày chắng giống nhau, nhưng đêu chắng phải là xướng 
xuất ra một cách dối trá. 

2. Phần sau là giải thích : do chứng pháp thân cho nên có 
thể thị hiện ra sự này. Song căn cứ vào chân lý thực tế thì 
vốn không có sự nảy. 
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3. Phần cuối là đoạn từ “Vì các chúng sinh” trở xuống : 
giải thích lý do vì thích ứng với chúng sinh mà quyên nghi 
thị hiện. 

Đây là phần đầu, có 3 ý : 

1) Nêu ra. 

2) Nói rõ. 

3) Kết luận : chăng hư dối. 

“Thuyết” : nghĩa là ngôn thuyết. “Thị” : nghĩa là thị hiện. 
“Thân” : tức nội thể. “Sự” : nghĩa là sự nghiệp. 

“Thuyết kỷ thân” : nghĩa là thuyết về thân ta (tức thân 
Phật) đã từng làm vua các loài chúng sinh, vua Tát Đoá, 
vua Thị Tỳ v.v... 

“Thuyết tha thân” : như nói Di Lặc trước kia là người tiên 
tên Nhất Thiết Trí Quang, Phật A Di Đà xưa kia là Pháp 
Tạng tỳ kheo v.v... 

' Thị kỷ thân” : như hiện làm Thích Ca, thân tự xuất thê, 
khi Thắng Man từ xa thỉnh thì Phật hiện ở không trung 
V.V... 

“Thị tha thân” : như hiện làm Phật Tỳ Bát Thì xuất hiện 
thế gian; mở tháp hiện ra Phật Đa Bảo v.v... 

“Thị kỷ sự” : nghĩa là nói về các sự nghiệp của Phật Thích 
Ca như hàng ma, thành đạo, thuyết pháp, hiện thân thông 
V.V... 

“Thị tha sự” : như nói về sự nghiệp của Phật Đại Thông Trí 
Thăng hiện thần thông, động địa phóng quang, thành đạo 
V.V... 

Đề độ chúng sinh, (Phật) có thê nói về các sự này, “đều 
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thực chăng dối”. 
% 


-Kinh văn : “Vì sao như vậy” tới “không có sai lầm”. 
Tán răng : đây là phân giải thích : do chứng pháp thân cho 
nên có thê thị hiện ra sự này. Song chân lý vốn không có 
Sự này. 

Vì nguyên nhân gi mả có thể vì chúng sinh mà thuyết và 
những điều nói ra đều chắng dối như vậy ? : do “như thực 
thây” chân lý này. 

Đây có năm câu. “như thực thấy” là nói quán thông năm 
xử : 

1. Câu đầu : y vào vọng xứ đề hiển hiện pháp thân. 

Luận nói rằng : “tam giới tướng” có nghĩa là nói chúng 
sinh giới tức Niết bàn giới, chăng lìa chúng sinh giới, vì có 
tính chất của Như Lai tạng. Phẩm Phương Tiện nói : “thế 
gian tướng thường trụ” tức là chỗ này. 

2. Câu thứ hai : y vào thường tịnh đề hiển pháp thân. 
Luận nói răng : “không có sinh tử dù thoái hay xuất”. 
Nghĩa là thường hăng thanh tịnh bất biến. 

“Thoái” : nghĩa là trầm luân (chìm đăm). “Xuất” : nghĩa là 
lia khỏi mọi sự trói buộc. 

Hoặc tức là sự sinh đã diệt tận, nghĩa là pháp sinh tử có 
thoái có xuất, còn pháp chân thì không có sự này, cho nên 
thường thanh tịnh. 

3. Câu thứ ba : y vào “bất tức bất ly” (chẳng phải chính là 
mả cũng chắng lìa) để hiển pháp thân. 

Luận nói rằng : “cũng không có tại thê và diệt độ” nghĩa là 
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thể của Như Lai tạng chân như , chăng phải chính là chúng 
sinh giới mà cũng chắng lìa chúng sinh giới, 

Vì “không tại thế ” cho nên chắng phải chính là chúng sinh 
giới. Vì “không diệt độ” cho nên chăng lìa chúng sinh 
GIỚI. 

4. Câu thứ tư : y vào “lìa bốn tướng” để hiển pháp thân. 
Luận nói rằng : “phi thực, phi hư, phi như, phi dị” nghĩa là 
lia bốn loại tướng ; vì bốn loại tướng đó là vô thường : 
Sinh tướng thực hữu, Diệt tướng là hư, Trụ tướng là như, 
Biến tướng là dị. Pháp thân không có các thứ đó, cho nên 
cả bốn đêu là phi (chăng phải). 

5. Câu thứ năm : y vào sự nội chứng của Phật, chắng phải 
là thứ mà hạng phàm phu chứng đắc đề hiển pháp thân. 
Luận nói rằng : “chăng như tam giới mà thấy tam giới” 
Như Lai có thê thây được, có thể chứng được pháp thân 
chân như, mà phàm phu chăng thấy. Cho nên kinh nói 
răng: “Như Lai thây rõ, không có sai lâm”. 

Luận giải đó chỉ thuộc cầu thứ năm. Tựa hồ tổng kết về các 
câu trên, câu này nói rằng Như Lai chính trí có thê thây rõ 
ràng rạch ròi, “chăng như vọng tướng của tam giới”, mà có 
thể chứng “thây được thể tính của tam giới” là pháp thân 
chân như. Cho nên nói rằng “Như Lai thấy rõ không sai”. 

*% 

-Kinh văn : “Vì các chúng sinh” tới “chưa từng tạm 
thời phế bỏ”. 

Tán răng : dưới là giải thích lý do đề thích ứng với chúng 
sinh mà quyên nghi thị hiện. 
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“Chủng chúng tính” : đó là giới. 

“Dục” : là thắng giải. 

“Hành” : chỉ tâm hành. 

“Ức tưởng” (nhớ lại) : chỉ biễn thú hành. Do các thứ này 
mà “Phật sự không bỏ”. 

“Các thứ nói bày” : trước nói báo thân thật ra thành đạo đã 
lâu, mắt Phật quan sát thây các căn lợi độn của họ, cho nên 
nói bày khác nhau. Đây nói pháp thân thực ra không có các 
tướng, do tùy theo chúng sinh “tính, dục” v.v... khác nhau, 
cho nên nói bày khác nhau. 

% 

-Kinh văn : “Như vậy tathành” tới “thường trụ bất 
diệt”. 

Tán răng : trong phân nói rõ về chân thân là cái mả tam 
thừa chăng biết, thì đây là mục thứ ba : Kết luận về những 
điều đã nói ở trước. 

% 

-Kinh văn : “Này các thiện nam tử !? tới “còn gấp bội 
SỐ trên”. 

Tán răng : trên là thuyết minh về Bồ đề vô thượng, dưới 
đây là đoạn lớn thứ hai nói rõ một lần nữa về tướng saI biệt 
của hai thân báo hóa, đó là Niết bàn vô thượng, trong chia 
làm hai phân : 

‹ Phần đâu : là pháp thuyết về hai thân thường trụ khởi 

diệt. 

‹ Phần sau : là dụ thuyết về hai thân thường trụ khởi diệt. 
Phân đầu lại chia làm hai phần : 
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1. Phần đâu : thuyết minh về hai thân thường trụ khởi diệt. 
2. Phần sau : là đoạn từ “Thêm nữa, này thiện nam tử Ì 
Pháp của chư Phật Như Lai đều như vậy” trở xuống : giải 
thích và kết luận : cái đã thuyết trước kia là “Các pháp xưa 
nay vốn y nhiên như htế, chắng hư dối” (Pháp nhĩ bất hư). 
Văn phân đầu này lại có hai : 

a) Phần đầu nói rõ : vì báo thân tùy theo chúng sinh giới và 
bản nguyện lực đều là vô tận, cho nên thọ mệnh thường 
trụ. 

b) Phần sau nói rõ : vì hóa thân tùy theo chúng sinh thân và 
ý nhạo (tức ý thích), cho nên hiện có khởi diệt. 

Đây là phần đâu. 

Lúc bản thân tu hành đạo Bồ tát, nguyện độ hết chúng sinh, 
mới nhập Vô dư Niết bàn. Vì chúng sinh giới không có lúc 
nào hết, cho nên nay tuy đặc quả viên mãn, nhưng hạnh 
nguyện vẫn không suy giảm, cho nên “thọ mệnh bắt tận, 
còn gâp bội sô trên”. 

% 

-Kinh văn : “Như vậy nay chăng phải làthực” tới “giáo 
hóa chúng sinh”. 

Tán răng : dưới là thuyết minh về hóa thân tùy theo chúng 
sinh thân và ý nhạo, cho nên hiện có khởi diệt. Có ba phần 


l) Tiêu (nêu ra). 

2) Thích (giải thích). 

3) Thành. Đó là đoạn từ “cho nên Như Lai dùng phương 
tiện thuyết” trở xuống. 
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Đây là phần đâu. 

Như vậy nay báo thân chắng phải là thực sự diệt độ mà lại 
ø1ả vờ nêu lên là sẽ diệt độ. Đây chính là hóa tướng 
phương tiện thị hiện để giáo hoá chúng sinh mà thôi. 

*% 


-Kinh văn : “Sở dĩ như vậy là vì sao” tới “trong lưới 
vọng kiến”. 

Tán răng : dưới đây là phân giải thích, có hai phân : 

1. Phần đầu : thuyết minh về bản tính ác. 

2. Phần sau : nói rõ càng sinh ác. 

Đây là phần đầu. 

Bản tính ác có sáu : 

1) Bạc đức, chăng thể cảm được thăng nhân, thăng pháp. 
2) Chăng trồng thiện căn, không có nhân để sinh quả. 

3) Bắn cùng, không có của, không có pháp, ý nhỏ chí hèn. 
4) Thấp hèn tự khinh miệt thân. 

5) Trước dục, phiên não, hôn túy. 

6) Nhập ở trong lưới vọng kiến ức tưởng, gian trá khôn 
ranh học loạn hành saI. 

*% 

-Kinh văn : “Nếu thấy Như Lai” tới “tâm cung kính”. 
Tán răng : đây là thuyết minh về càng sinh ác. Có năm thứ 


1) Kiêu tứ phóng dật. 

2) Om lòng chán ghét, chăng thích thân cận nhiệp thụ. 
3) G1ữ thói lười nhác, bị thói lười nhác trói buộc, chăng thê 
tự xét. 
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4) Chắng sinh cảm tưởng khó gặp, thây Phật mà cũng 
chẳng sinh tâm mong mỏi được gặp. 

5) Chăng sinh tâm cung kính, chăng sinh khát mộ, tu 
nghiệp tùy thuận. 

Đây nói do kẻ đó bản tính ác, cho nên gặp Phật càng sinh 
ra ba thứ ác đầu, chắng sinh cảm tưởng khó gặp, chăng 
sinh tâm cung kính. 

x% 

-Kinh văn : “Cho nên Như Lai” tới “mà nói diệt độ”. 
Tán răng : dưới là thành tựu. Có ba phân : 

1) Nêu lên. 

2) Giải thích. 

3) Kết luận. 

Đây là phân đâu. 

x% 


-Kinh văn : “Thêm nữa, này thiện naamtử” tới “đều là 
thực, chắng hư dối”. 

Tán răng : đây là giải thích và kết luận : Cái đã thuyết 
trước kia là “Pháp nhĩ chăng hư dối”. 

Ý này nói răng : 

- Báo thân pháp nhĩ nguyện độ hết thảy mọi chúng sinh, 
cho nên thường trụ bất diệt. 

- Hóa thân pháp nhĩ thì tùy thuận sự yêu ghét, ưa chán của 
chúng sinh mà thị hiện có sinh tử. 

Kinh Niết Bàn nói : Như Lai chắng nhập Niết bàn. Kệ rằng 


Giả sử quạ, chào mào, 


1368 


Cùng đỗ chung một câ,y 

Giống như anh em ruộ.t 

Thì mới Niết bàn hắn. 

Giả sử rắn, chuột, sói, 

Cùng chơi chung một hang, 

Yêu nhau như anh em, 

Thì mới Niết bàn hắn. 

Giả sử Nhất xiến đe,à 

Hiện thân thành Phật đạo, 

Thụ mãi đệ nhất lạc, 

Thì mới Niết bàn mãi. 

Như Lai coi hết thảy, 

Giống như La Hầu La, 

Cớ sao bỏ từ bị, 

Vĩnh viễn nhập Niết bàn ? 

Đối 3 dụ trước, mỗi một dụ đều đi kèm một tụng cuối này. 
Sợ chán văn rườm, cho nên thuyết chung vào một. 

Thê thì đại Niết bàn ba sự viên mãn là thứ mà nhị thừa 
chưa chứng được. Hóa tướng nhập diệt, tức là ở nơi đây 
diệt rồi, lại hóa ở phương khác, lại sinh ở đây. Thân trí đã 
chẳng vĩnh viễn là không có, há lại cùng nhị thừa nhập diệt 
? Do đó nên gọi là Niết bàn vô thượng. 

+ 

-Kinh văn : “Ví như thầy thuốc giỏi” tới “khéo chữa 
nhiều bệnh”. 

Tán rằng : dưới là đoạn thứ hai : dụ thuyết về hai thân 
thường trụ khởi diệt. Có hai phân : 
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1. Phần đầu : dụ thuyết về thường trụ khởi diệt. 

2. Phần sau : dụ vẫn đáp, chỉ rõ đó chắng phải là hư dối. 
Có 12 dụ: 

1) Dụ về khéo đạt cơ nghi. 

2) Dụ về từ bi khởi hóa. 

3) Dụ về quán cơ, đạo ân. 

4) Dụ về gặp duyên, Hoặc khởi. 

5) Dụ về tế sinh, thành đạo. 

6) Dụ về thây Phật, đều mừng. 

7) Dụ về ứng cơ thuyết pháp. 

8) Dụ vệ căn thục, đạo thành. 

9) Dụ về chưa thục, chán pháp. 

10) Dụ vệ để khiến mong câu, thị hiện nhập diệt. 

11) Dụ về nhớ Phật, yêu pháp. 

12) Dụ về đắc thánh, thây Phật. 

Đây là phần đâu. 

Chỉ như nhị thừa, luyện căn đối nhau, sinh được ít là độn, 
sinh được nhiều là lợi. Siêng nhác đối nhau, sinh được ít là 
lợi, sinh được nhiều là độn. Ở đây nói về cái đối sau (siêng 
nhác đối nhau). 

12f dụ này tương ứng với 4 lần sinh hoặc 3 lần sinh : 

L. Bốn lần sinh : 

1.Sinh lần đầu : 

Hai dụ đâu ở đây gộp lại là sinh lần đâu, thây Phật đều bảo 
phát tâm. 

2. Sinh lần hai : 

Các dụ thứ 3, thứ 4 hợp lại là sinh lần hai. Kẻ căn thục 
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siêng tu thì chăng mắt bản tâm nhưng tiệm tu chưa thành 
thục. Kẻ lười nhác thì bị mất bản tâm và còn bị thoái 
chuyền. 

Các dụ thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 gộp lại là sinh lần 
ba. Người căn thục siêng tu thì nhờ thây Phật Thích Ca mà 
vô học mãn, liền phát đại tâm, thụ Biến dịch sinh. Kẻ chưa 
thành thục, lười nhác tuy thây Phật hiện tại nhưng vẫn 
chưa chứng, vẫn trụ ở địa vị phàm phu. 

4. Sinh lần bốn : 

Các dụ thứ 10, thứ 11, thứ 12 hợp lại là sinh lần bốn. Kẻ 
căn xưa chưa thành thục, lười nhác gặp Phật Di Lặc đều 
được đặc đạo, cũng phát đại tâm, trước tiên thụ Biến dịch 
sinh. Người căn thành thục, siêng tu, đắc đạo cũng được 
thây Phật đó. 

Cho nên nói : đều khiến được thây Di Lặc tức là ta, Di Lặc 
là tên khác của ta. 

II. Ba lần sinh : 

Hoặc thuyết chung về ba sinh. 

1. Sinh lần đâu : 

Bốn dụ đầu là sinh lần đầu, Phật mới thị hiện Niết bàn, kẻ 
kia chăng thấy Phật liên khởi phiên não. 

2. Sinh lần hai : 

Năm dụ sau là sinh lần hai. Đó là Phật Thích Ca đúng pháp 
mà thị hiện Niết bàn. Kẻ căn cơ thành thục siêng năng tu 
đạo còn trụ ở địa vị hữu học, thì đoạn dần phiên não nên 
gọi là “chữa khỏi” (trừ dũ), chăng phải là đều đoạn hết, 
thành đạo vô học. Còn kẻ căn chưa thành thục, lười nhác 
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thì vần ở địa vị phàm phu và vân chưa chứng. 


3. Sinh lần ba : 


Ba dụ cuối cùng là sinh lần ba. Những người căn thục 
siêng tu đêu đặc vô học. Những người chưa thành thục, 
lười nhác cũng đặc (quả) hữu học. 


Cho nên trong việc thụ ký, thì cả hai loại vô học, hữu học 
đêu có. Vì những loại này mà thị hiện là có Niệt bàn. Đó là 


đại ý của dụ ở trong này. 
Thây f thuốc giỏi có bốn đức : 
1) Biết bệnh trạng. 

2) Biết nguyên nhân gây bệnh. 
3) Biết bệnh diệt rôi chẳng sinh. 
4) Biết bệnh diệt rồi lại sinh. 
Kinh Niết bản nói : 

Đại từ mẫn chúng sinh. 

Nên nay ta quy y. 

Khéo nhồ các tên độc, 

Nên khen đại y vương. 

Thày thế gian chữa bệnh. 

Tuy đỡ tôi lại sinh. 

Bệnh mà Như Lai chữa, 
Không bao giờ tái phát. 

Phật đem thuốc cam lô, 

Để cho các chúng sinh. 
Chúng sinh đã uông rồi, 
Chắng chết cũng chắng sinh. 


Cho nên dùng dụ về “thây thuốc giỏi” để ví với Phật. 


1372 


“Trí tuệ” là biết quán sinh tử. '““Thông đạt” thì ứng cơ rủ 
lòng tế độ. 

“Sáng suốt luyện thuốc hay” là am tường Giáo và Lý. 
“Khéo chữa trị các bệnh” chăng còn tái phát, giống với bốn 
đức của thày thuốc. 

*% 

-Kinh văn : “Người ấy có nhiêu con” tới “thậmchí 
hàng trăm”. 

Tán răng : đây là dụ thứ 2 : dụ về việc Phật từ bi khởi hóa. 
Có nhị thừa chủng mới gọi là “con”, cho nên nói “mười, 
hai mươi”. 

Gồm cả Bồ tát tính nữa, vì là bất định cho nên nói “tới 
hàng trăm”, vì tu trăm hạnh. 

Đây là địa vị Sơ giáo phát tâm vậy. 

% 

-Kinh văn : “Vì có sự duyên phải đi xa tới nước khác”. 
Tán rằng : đầy là dụ thứ 3 : dụ về quán cơ, đạo ần. 

Chúng sinh căn cơ lúc ấy vẫn chưa thành thục, mà phương 
khác thì có cơ hội, cho nên hóa thân (Phật) bèn ân đi, tới 
phương khác mà giáo hóa, hoặc tới tịnh độ, uê độ mà tiến 
hành giáo hóa, đó gọi là (tới) “nước khác”. 

x% 


-Kinh văn : “Các con sau đó” tới “lăn lộn dưới đất. 
Tán răng : đây là dụ thứ 4 : gặp duyên, Hoặc khởi. 

Sau khi không có Phật, do ác tri thức, phiền não liền khởi 
lên, làm cho tâm họ mê muội say đăm, đó gọi là “uống 
thuốc độc khác, lăn lộn dưới đất sinh tử”. 
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Kinh Niết Bàn nói : 

Nghèo túng không aI cứu, 

Giống như người ôm đau. 

Không thày, tùy ý thích, 

Ăn thứ chăng nên ăn. 

Chúng sinh bệnh phiền não, 

Thường bị chư Kiến hại, 

Xa lìa thầy thuốc pháp, 

Uống bậy thuốc độc nhảm. 

Căn thục hay chưa thục, tuy đều khởi Hoặc. Nhưng loại 
căn chắng thành thục, thì Hoặc nặng và thoái chuyền. Loại 
căn đã thành thục thì Hoặc nhẹ và tu hành. 

+ 

-Kinh văn : “Bấy giờ cha họ trở về nhà”. 

Tán răng : đầy là dụ thứ 5: nói về tê sinh, thành đạo. 
Những người được (Phật) giáo hóa trước kia, thị hiện ở 
“nhà” sinh tử. Duyên này mới thành thục, cho nên Phật 
hiện thân. Hoặc hóa cảnh trước kia vốn trụ. øọI1 là “nhà”. 

+ 

-Kinh văn : “Các con uống chấtđộc” tới “lạibanthêm 
cho thọ mệnh”. 

Tán rằng : đầy là dụ thứ 6 : nói về (chúng sinh) thây Phật 
đêu mừng : trước mừng, sau thỉnh. 

“Kẻ mất bản tâm”: là hạng căn chưa thành thục, mất tịnh 
khởi nhiễm. 

“Người chăng mất tâm”: là hạng đắc bản tịnh tâm, các căn 
thành thục. 
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“Hoan hỶ” là ý nghiệp. 

“Quỳ lạy” thuộc thân nghiệp. 

'“Thăm hỏi” thuộc ngữ nghiệp. 

Ba nghiệp quy y, thỉnh (Phật) thuyết pháp yêu (những điều 
quan trọng trong Phật pháp). 

“Lại ban cho thêm thọ mệnh” : nay xin tuệ thọ. 

*% 

-Kinh văn : “Cha thấy cáccon” tới “không còn các 
bệnh hoạn nữa”. 

Tán răng : đây là dụ thứ 7 : nói về (Phật) ứng cơ thuyết 
pháp. Có hai phân : 

1. Phần đầu : nhờ phương tiện diệu xảo. 

2. Phân sau : (Phật) ban cho giáo pháp thiện quyên. 

“Y vào kinh phương” : y vào giáo pháp của chư Phật ba 
đời. 

“Câu cỏ thuốc tốt” : nghĩa là dung nạp được Lý (dược) và 
Hạnh (thảo). 

“Sắc hương mỹ vị, thảy đều đây đủ” : nghĩa là tam học 
(Giới, Định, Tuệ) và tam hành (Trừ ác, Chuộng thiện, Lợi 
sinh) không hề thiếu sót. 

“Đâm nghiên (cỏ thuốc)” : nghĩa là Trí tuệ giản trạch. 
“Sàng lọc” : nghĩa là bỏ thô lây diệu (bá dương thô diệu). 
“Hòa hợp” : nghĩa là thực hành thuận theo tam học tam 
hành nói trên. 

“Khuyên nên uống đại lương dược này” : khuyên người 
học thực hành hạnh đại thừa này thì diệt được Hoặc. 

x% 
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-Kinh văn : “Trong các con đó” tới “chữa khỏi bệnh 
hết”. 

Tán rằng : đầy là dụ thứ 8 : nói về căn thục đạo thành. 

Chỉ các loại các căn thành thục, đắc đạo. Hai loại “sắc 
hương” ví với phúc và tuệ. Hai chữ đắc đạo đã giải thích 
như trước rồi. 

* Chữ [Ñ] đọc là Dũ, nghĩa là khỏi bệnh. Đáng ra nên viết 
là [fš] Sách Ngọc Thiên viết là [ÑX] và giải thích là “càng 
thêm”. Trong tâm lo lăng thì là chữ[  ]; bệnh khỏi là 
[đã]. 

+ 


-Kinh văn : “Còn kẻ mấttâm” tới “mà cho là chăng 
ngon”. 

Tán răng : đây là dụ thứ 9 : nói về kẻ căn chưa thành thục, 
(nên) chán pháp. Có hai mục : 

- Mục đầu : chăng chịu uống thuốc. 

- Mục sau : giải thích lý do. 

Tức là căn chưa thục, tuy ban đầu cũng hơi có ý cầu pháp, 
nhưng sau chăng chịu tu hành. Vì phiên não sâu nặng, cho 
nên chán pháp. 

% 

-Kinh văn : “Cha nghĩ như vây” tới “khiếnuống thuốc 
này”. 

Tán rằng : đầy là dụ thứ 10: đề khiến (chúng sinh) mong 
cầu (pháp), cho nên (Phật) thị hiện nhập diệt. Có ba phần : 
- Phân đâu : nghĩ cách đặt ra phương tiện phù hợp căn cơ. 
- Phân hai : để lại giáo pháp. 
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- Phân cuối : thị hiện nói là nhập diệt. 

Vì phiên não sâu, nên chăng tuân theo diệu giáo. Phải đặt 
ra phương tiện quyên nghi, đê khiên họ tin phục tu hành. 
% 


-Kinh văn : “Liền nói như vầy” tới “chớ lo chăng 
khỏi”. 

Tán răng : đây là (Phật) để lại giáo pháp. 

(Phật) thành đạo đã lâu, nay nói rằng già yêu, sắp sửa tới 
lúc nhập diệt, nay để lại giáo pháp, ngươi hãy theo đó mà 
tu hành, ắt diệt được phiên não cho nên chớ lo. 

*% 

-Kinh văn : “Giáo huấn như vậy rồi” tới “cha ngươi đã 
chết”. 

Tán rằng : đây là (Phật) thị hiện nói là sẽ nhập diệt. 

Lui về ở ân, không còn xuất hiện giáo hóa như trước kia, 
øỌI là “tới nước khác”. 

“Sai sứ về nói cha ngươi đã chết” : nghĩa là Phật để lại lời 
đi giáo nói răng Phật nhập diệt. Thực ra Phật chắng diệt, 
chỉ tạm thời dừng việc giáo hóa. 

x% 

-Kinh văn : “Bấy giờ cáccon” tới “không còn có nơi 
trông cậy”. 

Tán răng : đây là dụ thứ 11 : nói về nhớ Phật, yêu pháp. Có 
hai phân : 

- Phân đâu : nhớ Phật từ bi, nghĩ mình là đứa con côi. 

- Phân sau : buồn thương, làm theo lời giáo huấn, Hoặc 
khổ đều trừ. 
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Đây là phần đầu : đầu là nhớ Phật, sau là yêu pháp. 

Phật tại thế, từ bi cứu tế, cứu hộ, khiến không còn Hoặc 
khổ. Phật diệt rồi không nơi nương tựa, con côi ý lại vào 
đâu ! 

% 

-Kinh văn : “Thường nặng lòng bicảm” tới “bệnh độc 
đều khỏi”. 

Tán răng : đây là buồn thương, cứ theo di giáo mà tu hành, 
cho nên Hoặc khổ đều trừ. 

Gia hạnh, đề quán, đó gọi là “tỉnh ngộ”. 

Nhập thánh, y theo giáo pháp mà điều phục, Hoặc khô đều 
trừ. 

“Độc” : ví với phiên não. 

“Bệnh” : ví với các nỗi khổ. 

% 

-Kinh văn : “Người cha đó nghecon” tới “để khiến 
thây (Phật)”. 

Tán răng : đây là dụ thứ 12 : nói về đắc thánh thấy Phật. 
Nếu khiến đắc thánh, nhị thừa vô học mà thấy Phật, có 
nghĩa là nhập Biến dịch sinh tử thây hóa thân Phật trụ lâu ở 
cõi tịnh độ. Nghĩa này trong dụ gọi là “người cha quay về 
khiến con nhìn thây”. 

Hoặc là Địa tiền đắc nhập Thập địa Báo độ thây Phật. Đây 
tuy là hóa Phật ở ngôi trên mà giáng xuống, thì về lý cũng 
là thế. 

*% 


-Kïnh văn : “Này các thiện namtử” tới “có lỗi hư đôi”. 
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Tán răng : đây là dụ vấn đáp, giải thích đó chăng phải là hư 
dối. (Có ba mục) : 

L) Hỏi. 

2) Đáp. 

3) Thành (kết luận). 

Đây nói hóa thân ví như thảy thuốc kia thị hiện chết. Báo 
thân như cha, thực thê thường còn. Nghĩa của Niết bàn thì 
như chương khác đã nói. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “thường trụ đây 
thuyết pháp . 

Tán răng : đây là 25 tụng rưỡi, chia làm hai phân : 

‹ Phần đâu : gôm 20 tụng rưỡi, tụng Bỏ đề vô thượng. 

‹ Phần sau : gồm 5 tụng, tụng Niết bàn vô thượng. 

Văn phần đầu chia làm ba phân : 

1. Phần đầu gồm 10 tụng rưỡi, thuyết minh về hai thân báo 
hóa. 

2. Phân hai gồm § tụng, thuyết minh về hai cõi báo hóa. 

3. Phần cuối gồm 2 tụng : kết luận, khuyên chớ nghi ngờ. 
Phần đầu này lại chia làm ba : 

- 3 tụng đầu : tụng về hai thân báo hóa. 

- 6 tụng sau : nói rõ báo thần Phật nếu không có duyên thì 
chẳng thây, nếu có duyên thì được thấy. 

- I tụng rưỡi cuối : kết luận lý do thấy hay không thấy báo 
thân Phật. 

Đây là mục đầu gôm : 

+ 2 tụng đầu : tụng về báo thân. 
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+ 1 tụng sau : nói về hóa thân. 

% 

-Kinh văn : “Ta thường trụ ở đây” tới “tuy gần mà 
chẳng thấy”. 

Tán rằng : dưới là 6 tụng nói rõ báo thân Phật nếu không 
duyên thì chẳng gặp, có duyên mới được gặp. Trong có hai 
phân : 

° 1 tụng đầu : không duyên chắng gặp. 

° 5 tụng sau : có duyên được gặp. 

Đây là phần đâu. 

Chúng sinh điên đảo, tự mình chăng thấy Phật. Huống hồ 
lại thêm Phật dùng thần thông ấn đi khiến họ chăng thấy. 
Sợ rằng nếu thây thì họ sẽ sinh ra lầm lỗi, nên Phật dùng 
thần thông mà che đi. Cũng như mặt trời, mặt trăng tự 
nhiên sáng chói, kẻ mù lòa chăng nhìn thây. Đó là lỗi của 
kẻ mù lòa, chứ chăng phải là lỗi của mặt trời mặt trăng. 

x% 

-Kinh văn : “Chúng thấy ta diệt độ” tới “chăng tự tiếc 
thân mệnh”. 

Tán răng : dưới là 5 tụng nói về có duyên thì được thấy 
(Phật). Chia làm hai phân : 

1. Phần đầu gồm 2 tụng : đợi chúng sinh căn cơ thành thục 
có duyên. 

2. Phần sau gồm 3 tụng : (Phật) hiện thân thuyết pháp. 
Đây là phần đâu. 

Có 7 duyên căn thục : 

l1) Tu hạnh cúng dường. 
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2) Sinh tâm khát ngưỡng. 

3) Tín phục chắng phi báng việc tu hành. 

4) Chất trực, lìa bỏ thói kiêu mạn v.v... 

5) Nhu nhuyễn, từ bi, nhẫn nại. 

6) Nhất tâm muốn thây (Phật), một niềm mong gặp (Phật). 
7) Chẳng tiếc thân mệnh, khinh thân trọng đạo. 

+ 


-Kinh văn : “Giờ ta cùng chúng tăng” tới “chỉ nói ta 
diệt độ”. 

Tán rằng : đây là hiện thân thuyết pháp. Có hai phân : 

- Nửa tụng đâu : tụng hiện thân. 

- 2 tụng rưỡi sau : tụng về thuyết pháp. 

Thuyết pháp có hai : 

+ 1 tụng đầu : nói thân Phật tại đây, (thị) hiện có Niết bàn. 
+ 1 tụng rưỡi sau : nói về hóa nhập Niết bàn, làm lợi ích 
cho phương khác. Hiện ở chốn Linh Sơn, hoặc hiện có 
Linh Sơn. 

% 

-Kinh văn : “Ta thấy các chúng sinh” tới “bènra thuyết 
pháp cho”. 

Tán răng : đây là kết luận về lý do thây hay chăng thấy báo 
thân Phật. 

% 

-Kinh văn : “Lực thần thông như vậy” tới “trờingười 
thường đây rẫy”. 

Tán răng : dưới là 8 tụng thuyết minh về hai cõi báo độ và 
hóa độ. Có hai phân : 
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- 5 tụng đầu : tụng về độ tướng của hai cõi báo độ và hóa 


độ. 
- 3 tụng sau : tụng về lý do vô duyên chăng thấy, có duyên 
được thây cối tịnh độ. 


Văn phân đầu có 5 mục. Đây là 2 mục đâu : 

1) Một tụng, tụng trụ xứ. 

2) Một tụng, nói về quyên thuộc. 

“Kiếp tận” là hóa độ. “An ốn” là tịnh độ. 

Bồ tát, trời, người thường ở trong hội. 

% 

Kinh văn : “Các nhà cửa trong vườn” tới “đều đây rẫy 
như vậy”. 

Tán răng : trong này có 3 mục tiếp theo của 5 mục tụng về 
độ tướng của hai cõo báo hóa : 

4) Độ tướng (tướng trạng cõi nước). 

5) Cúng dàng. 

6) Lầa sự sợ hãi (ly bối). 

Hóa độ đây Tây Ìo sợ khổ não, tịnh độ lìa được các thứ đó. 
Trong độ tướng có sự, có công đức, như Kinh Vô Câu 
Xứng nói về : vườn tược là dụ cho tổng trì, cây rừng là dụ 
cho đại pháp v.v... đều nên cứ theo thê mà nói. Còn nghĩa 
của tịnh độ thì như chương khác đã nói. 

Luận nói răng : 

““Tịnh độ ta chẳng hư, 

Mà chúng thấy cháy hết”. 

Nghĩa là vì tịnh độ chân thực của báo Phật Như Lai thuộc 
đệ nhất nghĩa đế, chăng giống như hóa độ thuộc thế tục 
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đê. 

* Chữ [##] có hai âm đọc : “Lạc” : là vui (tha hồ thưởng 
thức). “Nhạo” : là thích, chơi chỗ cảnh đẹp, có thể sinh ra 
ưa thích. 

% 

-Kinh văn : “Các tội chúng sinh này” tới “chăng nghe 
danh Tam bảo”. 

Tán răng : dưới là 3 tụng nói về : vô duyên thì chăng thấy, 
có duyên thì được thấy. Chia làm hai phân : 

- 1 tụng đầu : vô duyên chẳng thây. 

- 2 tụng sau : có duyên được thấy. 

Đây là phân đâu. 

Vì có bỗn chướng : Hoặc (chướng), Nghiệp (chướng), Báo 
(chướng), Pháp (chướng), cho nên “chăng nghe danh Tam 
bảo”. 

Có ba chướng thì gọi là “chúng sinh tội”. 

Nghiệp chướng gọi là ác chướng. 

% 


-Kinh văn : “Người có tu công đức” tới “bảo họ: Phật 
khó gặp. 

Tán răng : đây là nói về có duyên thì được gặp Phật. Có 
hai mục : 

1. Tụng đầu, nói về tu ba nhân, được thấy Phật ở tịnh độ. 
2. Tụng sau, nói về thấy Phật tuôi thọ có dài ngắn (khác 
nhau). 

Tu ba nhân gồm : 

1) Công đức. 
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2) Nhu hòa. 

3) Chất trực. 

Ba nghiệp thân ngữ ý, (tu) ba thứ Tu thiện, Lợi sinh, Diệt 
ác, hoặc tu tam học GIới, Định, Tuệ, hoặc Thí, Giới, Tu, 
nên hiệu theo thứ tự như vậy. 

Đối với hạng cảm ứng thường thây Phật, thì nói tuổi thọ 
của Phật là vô lượng. Đối với hạng chắng cảm ứng được, 
thì nói là Phật khó gặp. 

% 

-Kinh văn : “Trí lực ta như vậy” tới “lời Phật thực 
chẳng dối”. 
Tán răng : đây là kết luận khuyên chớ nghi ngờ. 

Tuệ quang chiễu vô lượng, độ cho hết thảy, cho nên tu 
hành lâu thì được. Nhờ bị nguyện này cho nên thọ mệnh 
đài. 

% 


-Kinh văn : “Thày thuốc khéo phương tiện” tới “không 
thể nói hư vọng”. 

Tán răng : dưới là 5 tụng : nói về Niết bàn vô thượng. Có 
hai phân : 

- Ï tụng đầu, là dụ (thuyết). 

- 4 tụng sau, là hợp (thuyết). 

Đây là phần đâu. 

“Cuông tử” : chỉ hạng căn chưa thành thục. 

% 

-Kinh văn : “Ta là cha thế gian” tới “chóng thành tựu 
thân Phật”. 
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Tán rằng : 4 tụng này hợp thuyết về bốn điều : 
- Ì tụng : hiện thân khác. 

- Ì tụng : vì ác sinh. 

- I tụng : thuyết pháp khác. 

- | tụng : nguyện làm Phật. 


PHẨM PHÂẦN BIỆT CÔNG ĐỨC 

Ba môn phân biỆt : 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có ba ý: 

1. Trong hai phẩm gián tiếp giải đáp những điều nghi nan ở 
phẩm Dũng Xuất, trước đã thuyết về hai Phật quyên thực, 
hai thân lý trí, tổng quát được cơ sở to lớn của muôn đức, 
tóm tắt được cực thể của tam minh, cực kỳ thần diệu, khiến 
người nghe ngộ được tâm Phật, khế hợp trí Phật, phù hợp 
với chân lý. Người nào dung hội được thì chứng được đạo. 
Nay thuyết minh về đăng bậc, ngôi vị, cho nên có phẩm 
này. 

2. Năm phẩm nói về quả nhất thừa, chia làm hai phân. 
Trong đó hai phẩm đầu thuyết minh về quả đã mãn, nhân 
phẩm trước mà trực tiếp thuyết minh về quả đã mãn. Phẩm 
này phân tích đại chúng lúc ây nhân đó mà chứng hoạch 
khác nhau. Cho nên có phẩm này. 

3. Luận giải thích rằng trong mười thứ vô thượng, thì cái 
thứ mười là Thắng diệu lực vô thượng, đây là dư tàn Tu đa 
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la thuyết. Luận còn tự nói rằng : từ đây trở xuống thị hiện 
pháp lực và tu hành lực. 

Pháp lực tức là uy thần của kinh. 

Tu hành lực là thắng đức của năng hành sở hành. 

Pháp lực có năm môn : 

I) Chứng. 

2) Tín. 

3) Cúng dàng. 

4) Nehe pháp. 

5) Đọc tụng, trì, thuyết. 

I- Chứng : chỉ những người được nghe thuyết về thọ lượng 
trong các Bồ tát có I1 vị chứng thánh. 

2- Tín : chỉ 8 thế giới vi trần sô Bồ tát phát tâm tín giải. 

3- Cúng dàng : chỉ việc trời đồ mưa hoa v.v.. 

4+- Nghe pháp : chỉ hai phân trường hàng và kệ Ở giữa và 
cuối phẩm này, cùng phần nghe pháp tủy hỉ trong phẩm 
Tùy Hi. 

5- Đọc tụng trì thuyết : chỉ phần thuyết minh về công đức 
thu được của những người đọc tụng trì thuyết ở trong phẩm 
Pháp Sư Công Đức. Phần văn tới sẽ giải thích. 

Luận tự giải răng : bốn môn đầu, phẩm DI Lặc thị hiện, vì 
đều bảo Di Lặc. Một môn sau, phẩm Thường Tinh Tiên thị 
hiện, vì chỉ bảo riêng Thường Tĩnh Tiến. Do đó, pháp lực 
chỉ bao gồm trong 3 phẩm. Còn tu hành lực thì bao gồm 
trong I1 phẩm : 

1) Pháp Sư. 7) Quan Âm. 

2) An Lạc Hạnh. 8) Đà La NI. 
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3) Trì. 9) Diệu Trang Nghiêm. 

4) Thần Lực. 10) Phô Hiền. 

5) Dược Vương. I1) Chúc Lụy. 

6) Diệu Âm. 

Cả 14 phẩm đều là vô thượng thứ mười : Thăng diệu lực 
vô thượng. 

Do thuyết minh về ba loại : chứng, tín, cúng dàng, cho nên 
sau phẩm Thọ Lượng, phải có phẩm này. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

“Công” : có nghĩa là công lao, lực dụng nghe pháp. 

“Đức” : chỉ đạo đức thê tức phúc tuệ. 

Đức do công lực nghe diệu pháp mà đạt được, cho nên gọi 
là Công Đức. 

* Chữ [Z2] đọc là Phân, còn đọc là Phận. Chữ [ZIj] đọc là 
Biệt, còn viết là[ ]|hoặc[  ]. Đây có nghĩa là “biện 
thích” (phân biệt giải thích). 

“Phân biệt Công Đức” : có nghĩa là Phân Biệt các sự Công 
Đức. Phẩm này biện thích Phân Biệt sự Công Đức đó, cho 
nên gọi là phâm Phân Biệt Công Đức. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

- 1.Hỏi : vì nguyên nhân gì mà Thanh văn nghe thuyết về 
quyên thực và lĩnh ngộ, thì lại thụ ký cho, còn Bỏ tát, nghe 
thuyết về chân hóa và hiểu rõ, thì lại chắng ký biệt cho ? 
Đáp : việc thụ ký cho Bỏ tát, Phật đã nhiều lần nói rõ, nên 
chỉ thuyết về chứng nhân, mà chăng nói về quả sẽ 
được.Còn Thanh văn mới giác ngộ, thành Phật là việc khó, 
nhân chứng chưa thành, cho nên Phật thụ ký cho họ về quả 


1387 


sẽ được. 

- 2.Hỏi : vì nguyên nhân gì mà khi thuyết về thừa quyền 
thực, Bồ tát cả hai thứ Ký, Chứng đều không ? Còn khi 
thuyết về thân chân hóa thì Thanh văn cả hai thứ Ký, 
Chứng đều khuyết ? 

Đáp : Bồ tát đã biết trước về quyên thực, nên chỉ nghe về 
thân mà chứng đạo. Còn Thanh văn chưa chứng hóa chân, 
chỉ nghe thuyết về thừa để đắc ký. Đó là vì Bồ tát không có 
chuyện lây hay bỏ, còn Thanh văn thì chưa chứng. 

- 3.Hỏi : thoạt đầu có hỏi rằng, cớ sao thuyết về quyên thực 
đề thụ ký cho Thanh văn, thì lại lây đó làm tôn chỉ, còn 
thuyết về chân hóa để chứng cho Bồ tát, lại thuộc về lưu 
thông ? 

Đáp : Pháp Hoa khai dụ, chính đối quyền thực đề trình bày 
tôn chỉ. Chẳng thuyết về ứng chân, há lại thuyết về thân, 
lây đó làm tôn chỉ. Chỉ là nhân phẩm Dũng Xuất ở đăng 
trước mà giải thích môi ngờ đó của đại chúng, chứ đó 
chẳng phải là mục tiêu của việc khai dụ. Cho nên chắng 
ức là (chính) tông. 


-Kinh văn : “Bây giờ đạihội” tới “được lợi ích lớn”. 
Tán răng : phẩm này chia làm hai phân : 

‹ Phần đâu : một trường hàng và tụng, thuyết minh về hội 
lúc ấy được ích lợi, hiện tiền đạt được pháp lợi theo các 
cấp độ khác nhau. 

‹ Phần sau : các trường hàng và tụng thuyết minh về sự so 
sánh hơn kém, thời sau sẽ được lợi ích. 
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Văn phần đâu có bốn mục : 

1) Nêu lợi ích lúc đó. 

2) Phật bảo rõ lợi ích. 

3) Lợi ích của việc cúng dàng. 

4) Tụng về lợi ích của việc lĩnh thụ. 

Đây là mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “pháp luân thanh 
tịnh”. 

Tán rằng : dưới là mục Phật bảo rõ lợi ích. Có hai phân : 
‹ Phần đầu thuyết minh về chứng đặc. 

‹ Phần sau thuyết minh về tín phát. 

Văn phân đầu này có hai phân : 

- 6 môn đâu là y vị chứng đắc. 

- 5 môn sau là y sinh chứng đắc. 

Đây là phần đầu. 

Theo luận, trong 5 môn của pháp lực, thì phần đâu của 
phẩm này có 3 môn : 

- Chứng : đó là 11 vị đầu tiên. 

- Tín : đó là 8 thê giới phát tâm. 

- Cúng dường : đó là việc mưa hoa v.v... 

Căm cứ vào nghĩa thù thăng, luận giải như vậy, vì không 
nó! lĩnh thụ. 

Sáu f môn y vị chứng đắc là : 

1. Vô sinh pháp nhẫn. 

2. Văn trì đà la m1. 

3. Nhạo thuyết biện tài vô ngại. 
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4. Triền đà la ni. 
3: Chuyển pháp luân bất thoái. 
6. Chuyên pháp luân thanh tịnh. 

1) Vô sinh pháp nhẫn : 

“Vô sinh pháp nhẫn”, bản luận nói là Sơ địa, là căn cứ vào 
lúc ban đầu đắc vị. Thời gian dải tại Thất địa. Tương tục 
tại Bát địa. Viên mãn tại Phật địa. 

“Vô sinh” là cảnh vô sở chấp. Sinh pháp là giáo, giải thích 
VÔ sinh giáo. 

Địa tiền xưa kia nghe pháp chưa thể Trí chứng. Nay được 
Trí chứng. Xác nhận được Trí chứng (Trí chứng ấn), gọi là 
“Vô sinh pháp nhẫn”. 

“Nhẫn” : có nghĩa là ấn chứng. 

Vô sinh pháp nhẫn tức là ấn chứng Trí chứng. 

Tam f vô sinh (ba thứ vô sinh) : 

- Biến kế sở chấp, là Danh tướng vô sinh. 

- Y tha khởi tính, là Tự nhiên vô sinh. 

- Viên thành thực tính, là Hoặc khổ vô sinh. 

2) Văn trì đà la mI : 

Văn trì tại Tam địa, đó là nói theo Phật ĐỊa (luận) v.v... 
Thập Địa luận thì nói tại Ngũ địa. Vì Tam địa lìa Định 
chướng, Ngũ địa Định tự tại. 

3) Nhạo thuyết biện tài vô ngại : 

Nhạo thuyết biện tài tại Ngũ địa, vì hiểu sâu Ngũ minh 
luận, biện tài đây đủ. Duy thức v.v... nói tại Cửu địa, vì 
căn cứ vào sự thành mãn. 

4) Triên đà la ni : 
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Triên đà la ni tại Thất địa. 

* Chữ [E] đọc là Triên, Tuyển, Toàn : có nghĩa là trở về. 
Nếu như nước chảy quân thì viết là [Ö#]. Nay dùng nghĩa 
trở vê. 

Quay trở về ở trong Không và hữu tình để che chở. Thất 
địa thời gian đài, vì vô tướng và quán hữu tình . 

Kinh Di Lặc Thượng Sinh nói : Di Lặc đắc tại Đệ thập địa, 
vi căn cứ vào thành tựu viên mãn. 

5) Chuyên pháp luân bất thoái : 

Pháp luân bất thoái tại Bát địa, vì có đủ bốn thứ bất thoái. 
6) Chuyên pháp luân thanh tịnh : 

Pháp luân thanh tịnh tại Thập địa, vô tướng ly chướng là 
thanh tịnh thẻ. 

Thêm nữa, đây là pháp công đức, chỉ tùy theo nghĩa mà nói 
chứng, chăng cân theo thứ tự mà phối với địa. 

+ 


-Kinh văn : “Lại còn có tiêu thiên” tới “Tam Bồ Đề”. 
Tán răng : đây là 5 vị Y sinh chứng đc : 

1. Bát sinh (tám đời) sẽ đặc Bỏ đề. 

2. Tứ sinh (bốn đời) sẽ đắc Bỏ đè. 

3. Tam sinh (ba đời) sẽ đắc Bỏ đề. 

4. Nhị sinh (hai đời) sẽ đắc Bồ đề. 

5: Nhất sinh (một đời) sẽ đặc Bồ đè. 

Luận rằng : đây đặc Sơ địa Bồ đẻ, lìa Phân đoạn tử, tủy 
phân được thây Phật tính chân như, đó gọi là đắc Bỏ đề, 
chăng phải là đắc quả mãn Phật vị Bồ đẻ. 

Cũng có người giải thích nói theo Kinh Niết Bàn : 
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- Bát sinh là người Tứ hằng, hiểu sâu 1 phần trong 16 phần 
nghĩa. 

- Tứ sinh là người Ngũ hăng, hiểu sâu § phân nghĩa. 

- Tam sinh là người Lục hăng, hiểu sâu 12 phần nghĩa. 

- Nhị sinh là người Thất hằng, hiêu sâu 14 phân nghĩa. 

- Nhất sinh là người Bát hằng, hiểu sâu 16 phần nghĩa. 
Tuy có cách giải thích này nói Bát hăng là Đệ thập địa. 
Nay theo bản luận đắc Sơ địa Bồ đề, chắng nói đắc Phật vị, 
cho nên chăng giải thích thế. 

+ 


-Kinh văn : “Lại còn có tám thế giới” tới “pháttâm Bồ 
đề”. 

Tán răng : đây là thuyêt minh vệ tín phát. 

x% 


-Kinh văn : “Lúc Phật nói các vị Bồ tát Ma ha tát này” 
tới “tán thán chư Phật”. 

Tán răng : đây là môn thứ ba : cúng dàng. Có bảy thứ : 
1) Mưa hoa. 

2) Mưa hương. 

3) Nỗi nhạc 

4) Mưa các thứ trang sức. 

5) Thắp hương 

6) Bồ tát lên trời. 

7) Ca ngâm tán thán công đức của Phật. 

“Hạt châu Mạt ni” tuy tốt ni thích ý nhưng chưa phải là 
thăng trội. “Hạt châu Như ý ý” (mới là) tối thăng. 
“Hương” tỏa ra bay cao xuống thấp, cho nên nói là “chín 
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phương. 
x% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Di Lặc” tới “hoan hi đầy khắp 
thân”. 

Tán rằng : đây là môn thứ tư : lợi ích của việc lĩnh thụ, 
øôm 19 tụng chia làm ba phân : 

1. Phần đầu gôm 2 tụng : nghe pháp hoan hi. 

2. Phần sau gôm l5 tụng : tụng về lợi ích. 

3. Phân cuối gồm 2 tụng : kết thành hoan hi. 

Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Hoặc trụ Bất thoái địa” tới “quả báo rất 
thanh tịnh”. 
Tán răng : dưới là 15 tụng nói về lợi ích, trong chia làm ba 
phân : 
- 7 tụng : Chứng. 
- l tụng : Tín. 
- 7 tụng : Cúng dường. 
Đây là phần đâu. Có ba mục : 
+ 3 tụng : VỊ chứng. 
+ 3 tụng : Sinh chứng. 
+ 1 tụng : Kết. 
x% 
-Kinh văn : “Còn có tám thê giới” tới “đều phát tâm vô 
thượng”. 
Tán răng : đây là tụng về Tín. 
*% 
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-Kinh văn : “Thế tôn thuyết vô lượng” tới “ca vịnh các 
Như Lai”. 

Tán răng : đây là tụng về cúng dường, có hai mục : 

° I tụng đâu : nêu lên để tán thán. 

° Ó tụng sau : cúng dường. 

Cúng dường có bảy thứ : 

1) Nửa tụng : mưa hoa. 

2) Một tụng rưỡi : mưa hương. 

* Chữ [#l] đọc là Tân (cũng đọc là Phân). Chữ 

[#Ø] đọc là Phân. Sách Ngọc Thiên nói : [& ñ] có nghĩa 
là loạn, rối bời, bời bời. 

3) Nửa tụng : nôi nhạc. 

4) Nửa tụng : mưa áo (quân). 

5) Một tụng : thắp hương 

6) Một tụng rưỡi : lên trời. 

7) Nửa tụng : ca vịnh tán thán. 

+ 

-Kinh văn : “Bao nhiêu sự như vậy” tới “để giúp tâm 
vô thượng”. 

Tán răng : đây là kết thành hoan hi. 

Những người thiện căn đầy đủ khi nghe danh hiệu Phật là 
trợ giúp tâm Phật vô thượng của họ, giúp họ tu hành thuận 
tâm Phật. Hoặc là khiến họ đây đủ thiện căn, giúp các 
chúng sinh phát tâm vô thượng, đó gọi là “Giúp. 

+ 


-Kinh văn : “Bây giờ Phật bảo” tới “không có hạn 
lượng”. 


1394 


Tán răng : dưới là đoạn thứ hai : so sánh hơn kém, thuyết 
minh về lợi ích thời sau. 

Trong chia làm hai phân : 

1. Phần đầu : trường hàng và tụng nói về nghe (thuyết về) 
thọ lượng, sinh ra lợi ích tùy hỉ, tín giải, sinh ra một số bộ 
phận nói về Tùy hỉ công đức. 

2. Phần sau : một trường hàng và tụng nói về nghe (thuyết 
về) thọ lượng, hiểu được lợi ích của các việc trì, đọc, tụng 
(kinh này), sinh ra mộ bộ phận nói về Pháp Sư Công Đức. 
Phần đầu là giải thích về người tùy hi. 

Phần sau nói về người chính tu hành. 

Trường hàng của phần đầu có ba phân : 

1) Phần đâu : thông minh tín giải. 

2) Phần hai : so sánh hơn kém. 

3) Phần cuối : nói về vô thoái. 

Đây là phần đâu. 

Sau Tùy hi công đức thì được Bồ đẻ, có gì mà phải lượng ! 
% 

-Kinh văn : “Nếu có thiện nam tử” tới “cũng chăng thể 
biết được”. 

Tán răng : đây là so sánh hơn kém. Thê nhất thừa ấy tức là 
Tuệ hữu vi và Trí vô vi, bởi vậy trừ Bát nhã, nếu coi đó là 
tối thăng. 

Kinh này chỉ nói xuất sinh nhất thừa, thể tính rộng rãi đây 
đủ. Nhất thừa trong kinh Thắng Man tuy gôm. cả nhiếp 
nhập, nhưng chỉ coi Tuệ vô vi là nhất thừa. Đấy là như 
kinh đó nói : “Giả sử có người trải qua hằng hà sa kiếp tu 
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hạnh Bồ đẻ, hành 6 pháp Ba la mật thì phúc đức cũng 
chăng, băng phúc đức của người ko, nghe, thọ trì, đọc tụng 
cho đến cầm nắm kinh quyên...”, chẳng nói về trừ Bát 
nhã. 

Cho nên biết kinh này lấy cả Lý Trí làm nhất thừa, vì Lý 
Trí nhị thừa hội quy vào nhất thừa. Nếu chỉ lây chân lý 
giỗng kinh Thắng Man coi đó là nhất thừa, thì cũng nên lây 
cả lục độ mà so sánh đề chung cho nghĩa xuất sinh. Cớ sao 
lại trừ Tuệ ? 

Kñm Cương Bát Nhã luận của Thiên Thân nói : Số, Lực, 
Vô tự thắng (không có cái thù thắng tương tự), Vô tự nhân 
(không có cái nhân tương tự) cũng thể : 

1) Số thắng. 

2) Lực thăng, vì thăng thời. 

3) Vô tự thăng, vì thăng dụ. 

4) Nhân thắng, vì thăng nhân quả. 

Văn này có hai : “toán số” và “ví dụ”. Cho đến hai thứ 
khác cũng chắng bằng, cho nên nói là “cho đến”. 

*% 

-Kinh văn : “Nếu thiện namtử” tới “không có trường 
hợp ấy”. 

Tán răng : đây là nêu bật ý vô thoái. 

Tín, VỊ, Chứng, Hành tùy ứng vô thoái. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “tu hành năm Ba la 
mật”. 


Tán răng : đây là 19 tụng rưỡi, chia làm hai phân : 
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- Phân đầu. 14 tụng : so sánh. 

‹ Phần sau, 5 tụng rưỡi : thuyết minh về năng tín. 

Chắng tụng về một mục đầu. 

Phân đầu lại chia làm hai : 

- 12 tụng đầu : tụng về tu hành ngũ độ. 

- 2 tụng sau : tụng về so sánh một tín. 

Trong phân đâu này lại chia làm 3 mục : 

1) Một tụng : nêu lên. 

2) Mười tụng : ngũ độ. 

3) Một tụng : kết thành. 

Đây là mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Ở trong các kiếp này” tới “để hồi hướng 
Phật đạo”. 

Tán răng : dưới là 10 tụng về ngũ độ, trong chia làm 5 
phân. 

Ba tụng này nói về hạng đệ tử nghèo bố thí, hạng đó là 
Thanh văn. 

Ruộng có ba loại : 

1) Tôn thắng. 

2) Bản khô. 

3) Trung dung. 

Cha mẹ là Ân điền, thuộc loại đầu là loại tôn thăng. Nay 
cúng loại ruộng đâu. Ruộng và ơn cả hai đều thắng trội. 
Trong các thứ như vậy, có bao gồm cả y dược, cho nên bốn 
sự sẽ đầy đủ. 

% 
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-Kinh văn : “Nêu lại giữ câm giới” tới “nhât tâm chăng 
lười nhác”. 

Tán răng : đây là Ï tụng về giới, 2 tụng vê nhân, Ï tụng vê 
cân (chăm chỉ). 

x% 

-Kinh văn : “Lại ở vô sô kiêp” tới “tận tột các thiên 
định”. 

Tán răng : đây là 3 tụng vê định. 

*% 


-Kinh văn : “Người ấy ở trăm ngàn” tới “điều đã nói 
như trên”. 

Tán răng : đây là I tụng kêt thành. 

% 


-Kinh văn : “Có các thiện nam nữ” tới “phúc họ là như 
vậy”. 

Tán răng : 2 tụng này so sánh về một niệm tín. 

*% 

-Kinh văn : “Còn có các Bô tát” tới “thuyết về thọ cũng 
thể”. 

Tán răng : dưới là 5 tụng rưỡi, thuyết minh về người năng 
tín, chia làm ba mục : 

- Ì tụng : tín. 

- 3 tụng : phát nguyện. 

- l tụng rưỡi : kết thành. 

Phát nguyện có hai : 

]) Tổng (chung). 

2) Biệt (riêng). 
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Đây là hai mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Nếu có người thâm tâm” tới “không nghỉ 
về điều này”. 

Tán răng : đây là kết thành. Có đủ 6 đức : 
1) Thâm tâm hết lòng yêu pháp. 

2) Thanh tịnh chăng cầu danh lợi. 

3) Chất trực. 

4) Đa văn. 

5) Tổng trì. 

6) Hiểu sâu lời Phật. 

Mới tin tưởng, không nghi ngờ. 

% 


-Kinh văn : “Thêm nữa, A DậtĐa” tới “Nhấtthiết 
chủng trí”. 

Tán rằng : dưới là đoạn thứ hai : giải thích lợi ích của việc 
Tri, Đọc, Tụng. 

Trong trường hàng có 7 mục : 

L) Hành giả công đức vô biên năng sinh chủng trí. 

2) Hành giả thấy báo thân tịnh độ. 

3) Hành giả đầu đội Phật. 

4) Hành giả vì mình mà xây tháp Phật, xây tăng phòng để 
cúng dàng. 

5) Hành giả kiêm hành lục độ để tự lợi, chóng được chủng 
trí. 

6) Hành giả kiêm tu lục độ đề lợi tha, để tới đạo tràng. 

7) Hành giả ở nơi nào thì nên xây tháp đề cúng dàng. 


1399 


Đây tức là văn mục đầu. Có hai phần : 

‹ Phần đâu : nghe thuyết về thọ lượng, sẽ nảy ra Vô thượng 
tuệ. 

‹ Phần sau : đối với một bộ phận, do nghe, thọ trì kinh 
v.v... mà có thể sinh ra chủng trí, vì ăt sẽ được. 

% 

-Kinh văn : “A DậtĐa” tới “tướng tin chắc hiểu sâu”. 
Tán răng : đây là mục hai : hành giả thấy báo thân tịnh độ. 
Có bốn phân : 

1) Thây báo Phật. 

2) Thây tịnh độ. 

3) Thây chúng Bồ tát. 
4) Kết thành điều trên, vì ắt sẽ được thấy. 
Vì thấy hiểu Phật trí như là thấy báo Phật. Đây là thấy 
bằng trí, chứ chăng phải là thây bằng mắt. 

*% 


-Kinh văn : “Lại nữa Như Lai” tới “đầu đội Như Lai”. 
Tán răng : đây là mục ba : hành giả chính là người đầu đội 
Phật. 

Nghe kinh tùy hi, đã tín giải sâu, huống hồ còn đọc tụng, 
thụ, trì, kính trọng Phật. Cho nên nói là “đầu đội”. 

*% 


-Kinh văn : “A Dật Đa” tới “cúng dàøng chúng tăng”. 
Tán răng : đây là mục bốn : hành giả chính vì mình mà 
dựng tháp Phật xây tăng phòng để cúng dàng. 

Có ba phân : 

- Thoạt đầu nêu lên. 
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- Sau đó giải thích. 

- Cuôi cùng kết luận. 
Đây là phân đâu. 

*% 


-Kinh văn : “Vì sao như vậy” tới “cúng dàng chúng 
tăng”. 

Tán răng : dưới là giải thích, có hai : 

1. Giải thích sơ lược. 

2. Giải thích rộng. 

Đây là phần giải thích sơ lược. 

Toàn thân tại đây, tức là “xây tháp”. 

Nơi các chúng về học tức là “tăng phường”. 

Thụ trì đọc tụng, thực sự tu hành tức là “cúng dàng”, cho 
nên nói : “tức là hai thứ cúng dàng này”. 

% 

-Kinh văn : “Thì là vì Phật” tới “làm việc cúng dàng 


^A %9 


này TÔI”. 

Tán răng : đây là giải thích rộng, có hai phân : 

‹ Phần đâu giải thích : “tức là xây tháp cúng dàng”. 

‹ Phần sau giải thích : “tức là xây tăng phòng cúng dàng”. 
Đây là phần đâu, có ba mục : 

l1) Lượng. 

2) Dụng cụ. 

3) Thời gian. 

Vì người này nhất định siêu thoát khỏi Dục giới, cho nên 

tạm nêu ra mức tối thiêu là “tới cõi Phạm thiên”. Vì người 
hơi có khả năng tu hành thì thiện căn nhỏ, cho nên nêu 
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mức nhỏ để làm ví dụ. Vì nội pháp cúng dàng thì hơn là 
ngoại tài (chỉ sự tài thí bề ngoài). 

*% 

-Kinh văn : “A Dật Đa” tới “củng tỷ kheo tăng”. 

Tán răng : đây là giải thích “tức là xây tăng phòng cúng 
dàng”. 

Có hai phần : phần đầu chỉ ít, phần sau chỉ nhiêu. Phân chỉ 
1t có 4 mục : 

I) Số 3) Tăng trụ. 

2) Lượng. 4) Dụng cụ. 

“Ba mươi hai” : là để bốn phương tăng ở đó mà sông theo 
tám Thánh đạo. 

'“Fám đa la” : là tu tám giải thoát. 

Một cây đa la thì cao bằng 7 nhận. Tương truyền một nhận 
bằng 7 thước. Cứ như vậy mà tính ra thì có thể biết (cao 
bằng) 8 cây đa La là bao nhiêu. Ngoài ra, mỗi thứ đều có 
biểu trưng cả, cứ tùy theo nghĩa mà lý giải. 

Từ “Nhà cửa tăng phòng như vậy” trở xuống : đó là phần 
chỉ nhiều, tức là xây dựng tăng phòng như trên, việc đó nói 
rõ số nhiêu. 

% 

-Kinh văn : “Cho nên tanói” tới “cúng dàng chúng 
tăng”. 

Tán răng : đây là phần thứ ba : kết luận. 

% 


- Kinh văn : “Huống hồ lại có người” tới “Nhấtthiết 
chủng trí”. 
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Tán răng : đây là mục thứ năm : hành giả kiêm tu lục độ để 
tự lợi, chóng được chúng trí. Có ba mục : 

- Mục đầu : pháp. 

- Mục sau : dụ. 

- Mục cuỗi : hợp thuyết “chóng thành chủng trí”. 

% 


-Kinh văn : “Nếu người nào đọc tụng” tới “khéo giải 
đáp những điều thắc mắc”. 

Tán răng : đây là mục thứ sáu : hành giả kiêm hành lục độ 
để lợi tha, để tới đạo tràng. 

“Đạo tràng” : chỉ Chính đăng giác tính. Trước kia là Bồ đè, 
còn đây là Niết bàn. 

Có hai phân : 

‹ Phân đâu : thuyết minh về lục độ lợi tha. 

- Phân sau : kết luận đã tới đạo tràng. 

Đây là phần đâu. 

“Xây tháp xây tăng phòng để cúng dàng” : đó là Tài thí. 
'“Tán thán tam thừa” : đó là Vô úy thí. 

“Thuyết Kinh Pháp Hoa này” : đó là Pháp thí. 

Còn các thứ khác như : Giới, Nhẫn, An, Cần, Tuệ theo thứ 
tự mà lợi tha. 

“Cùng ở trong nhẫn” : đó là Nại oán hại nhẫn. 

“Nhẫn nhục không sân” : đó là An thụ khổ nhẫn. 

“Chí niệm kiên cô” : đó là Đề sát pháp nhẫn. 

“Đạt được định sâu, siêng gom điêu thiện”, đó là đều để lợi 
tha. 

% 
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-Kinh văn : “A DậtĐa” tới “ngồi dưới cội đạo thụ”. 
Tán răng : đây là kết luận : đã tới đạo tràng. 

Tới hai đạo tràng chân và hóa, vì giác thụ (tức cây Bỏ đề) 
tự nó tươi tốt như cây sông vậy. 

% 

-Kinh văn : “A Dật Đa” tới “như tháp của Phật”. 

Tán răng : đây là mục thứ bảy : hành giả ở chốn nào, cũng 
nên xây tháp cúng dàng. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “đã nói rõ như trên”. 
Tán răng : đây là 19 tụng rưỡi chia làm năm phân : 

1) Phần đầu gồm Ï tụng : nêu lên 3 mục đầu của 7 mục ở 
phía trước. 

2) Phần hai gôm 7 tụng rưỡi : tụng về mục thứ tư ở phân 
trước : tức là đã xây tháp, xây tăng phòng cúng dàng. 

3) Phân ba gồm 3 tụng : tụng vê mục thứ năm : hành giả 
kiêm hành lục độ đê tự lợi, chóng được chúng trí. 

4) Phần bốn gôm 3 tụng : tụng về mục thứ sáu : hành giả 
kiêm hành lục độ để lợi tha, để tới đạo tràng. 

5) Phần năm gôm 5 tụng cuối : tụng về mục thứ bảy : hành 
giả ở chốn nào, cũng nên xây tháp cúng dàng. 

Đây là phần đâu. 

% 

-Kinh văn : “Thế tức là đầy đủ” tới “đây đủ các cúng 
dàng”. 

Tán rằng : dưới đây là 7 tụng rưỡi, tụng về mục thứ tư, 
trong đó chia làm hai phân : 
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‹ Phần đầu gồm 4 tụng rưỡi : tụng về ý “tức là xây tháp 
cúng dàng”. 

‹ Phần sau gồm 3 tụng : tụng về ý “tức là xây tăng phòng 
cúng dàng”. 

Phần đầu này có ba mục : 

- 2 tụng : tạo tháp. 

- Ì tụng rưỡi : cúng dàng. 

- I tụng : kết luận. 

% 

-Kinh văn : “Nếu năng trì kinh này” tới “mọi thứ đều 
đẹp đẽ”. 

Tán răng : đây là phân “tức là xây tăng phòng cúng dàng”. 
% 


-Kinh văn : “Nếu có tâm tín giải” tới “phúc ấy cũng 
như vậy”. 

Tán răng : đây là tụng về mục thứ năm ở trên, tức là mục 
“kiêm hành lục độ để tự lợi, chóng được chúng trÍ”. 

Chỉ luận về một Bố thí độ, chắng nói về ngũ độ còn lại. 
*% 

-Kinh văn : “Huống lại trì kinh này” tới “công đức 
chẳng thể lường”. 

Tán răng : đây là tụng về mục thứ sáu : mục “kiêm hành 
lục độ đề lợi tha, để tới đạo tràng”. 

“Cung kính với chùa tháp, Khiêm hạ với ty kheo” v.v... đó 
đều là Tinh tiễn độ. 

% 
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-Kinh văn : “Nếu thấy Pháp Sư này” tới “kinh hành và 
năm ngôi”. 


Tán răng : đây là tụng về mục thứ bảy : hành giả ở bất cứ 
chỗ nào cũng nên xây tháp cúng dàng. 

Trong chia làm bốn phân : 

1) Một tụng rưỡi : kính như Phật. 

2) Một tụng : biết đạo thành 

3) Một tụng rưỡi : nên dựng tháp. 

4) Một tụng : chốn Phật dạo chơi. 


QUYÉN THỨ MƯỜI (PHÁN TRƯỚC) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ÁN soạn. 


PHẨM TÙY HỈ CÔNG ĐỨC 
Ba môn phân biỆt : 


I.NÓI RÕ DỤNGÝ. - 
II. GIẢI THÍCH TÊN PHÁM. 
HI. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 


I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 
Có ba ý : 


1. Trong bảy phẩm học hành lưu thông, sáu phẩm cuối 
thuyết minh vê người năng hành. Chia làm bốn phân. Từ 
phân thứ ba trở xuống có hai phẩm thuyết minh về công 
đức của Bàng tu hành và Chính y hành nhiều ít bao nhiêu. 
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Phẩm này thuyết minh về phúc của Bàng tu hành. Cho nên 
mới có phẩm này. 

2. Trong quả nhất thừa, hai phẩm trên thuyết minh về quả 
đã mãn. Còn ba phẩm dưới thuyết minh về quả chưa mãn, 
chia làm hai. Phẩm này thuyết minh về phúc quả Bảng tu 
hành tùy hỉ nhiều ít bao nhiêu. Hai phẩm sau thuyết minh 
về phúc quả Chính y hành nhiều ít bao nhiêu. Cho nên mới 
có phẩm này. 


3. Luận nói răng : pháp lực có 5 môn, trước đã thuyết minh 
3 môn. Đây là môn thứ tư : nghe pháp, ý như trong phẩm 
Tủy Hỉ Công Đức đã nói. Do nghe người khác nói, rỒi có 
thể sinh ra tùy hỉ cho nên gọi là nghe pháp. Phẩm này 
thuyết minh về ý ấy, cho nên phải có phẩm này. 


II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 


'“Fùy” : có nghĩa là thuận theo. 

“HỈ” : có nghĩa là vui thích. 

Thân tâm thuận theo, rất là vui thích, lây đó làm nhân sinh 
quả “Công Đức”. 

Phẩm này thuyết minh rộng về ý ây, cho nên đặt tên phẩm 
như thế. Có nghĩa là tùy theo các điều sở Văn, sở Tư, sở 
Tu mà sinh tâm tùy hỉ. 

Luận theo kinh cho nên lúc đâu chỉ nói về Văn (nghe 
pháp). 


HIIIL GIÁI ĐÁP THẮC MÁC. 
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-Hỏi : phẩm này chẳng những (nói về) tự mình sinh ra tùy 
hỉ, mà còn giáo dục khuyên khích người khác (tùy hi). Vậy 
cớ sao chăng đặt tên phâm này là phầm Khuyên Nhân ? 
Đáp : đó là vì đặt tên theo cái gốc : nhân tự tùy hỉ rồi mới 
khuyên người khác.Ngoài ra, cả hai (tự mình và khuyên 


người) đều bao gồm trong Tùy Hi, cho nên hợp lại làm tên 
Tùy Hi. 
% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Di Lặc” tới “thì được bao nhiêu 
phúc ?”. 

Tán răng : phẩm văn chia làm hai phân : 

- Phần đâu là Di Lặc thỉnh. 

- Phân sau là Thê tôn đáp. 

Đây là phần đâu, gồm 2 mục : trường hàng và kệ tụng. 

% 


-Kinh văn : “Bây giờ Phật bảo” tới “ngươi hãy lăng 
nghe”. 

Tán răng : dưới là Thế tôn đáp. Chia làm ba phân : 

1. Phần đầu : dùng hình thức so sánh đề mà hỏi. 

2. Phần hai : Di Lặc đáp. 

3. Phân cuối : Phật mách bảo để thành tựu cho. 

Văn phân đâu lại chia làm ba mục : 

1) Mục đầu : thuyết minh về người hay tùy hi. 

2) Mục hai : thuyết minh về cảnh được so sánh. 

3) Mục ba : là đoạn từ “ý ngươi thế nào” trở xuống : chính 
thức đặt ra câu hỏi. 

Văn mục đầu này có hai phần : 
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- Phân đâu : thuyết minh về người đầu tiên tùy hi. 

- Phân hai : chỉ người tùy hỉ sau khi đã so đọ. 

Văn phần đầu lại chia làm ba mục : 

a) Mục đâu thuyết minh về lúc ban đầu. 

b) Mục hai thuyết minh về chốn đi tới (vãng xứ). 

c) Mục cuối thuyết minh về việc lần lượt đi tới các ngõ 
ngách. 

* Chữ [BB] Mạch, theo sách Ngọc Thiên là chỉ đường 
ruộng theo hướng Đông Tây. Vậy Mạch có nghĩa như Đạo, 
tức là đường vậy. 

x% 

-Kinh văn : “Nếu bốn trăm vạnức” tới “đủ tấm mươi 
năm rồi”. 

Tán răng : dưới là cảnh được so sánh. Trong có bốn phần : 
1. Chủng loại số lượng chúng sinh. 

2. Các dụng cụ được bố thí. 

3. Tuổi tác. 

4. Đắc đạo. 

Đây là ba phần đâu. 

Trong phân nói về chủng loại chúng sinh có hai phân : 

- Phân I : tách riêng ra mà bảo thì có năm môn : 

a) Lục thú (sáu nẻo chúng sinh). 

b) Tứ sinh (bốn loại chúng sinh, sinh ra theo bốn cách khác 
nhau). 

c) Hình loại. 

d) Tư tưởng khác nhau (tưởng thù). 

e) Số lượng chân khác nhau (túc d]). 
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Nghĩa của các môn này như chương khác đã nói. 
“Vàng Diêm phù đề” : Diêm phù đề là tên loại cây ở 
Thiệm bộ châu, ở dưới nước gần cây này tại bờ bắc châu 
này có loại tử kim ánh sáng át cả ánh mặt trời, mặt trăng 
cho nên lấy tên cây ấy mà đặt tên cho loại vàng đó. 

- Phân 2 : đoạn từ “Các loại chúng sinh như vậy” trở xuống 
: kết luận. 

*% 

-Kinh văn : “Mà nghĩ như vây” tới “đủ tám giải thoát”. 
Tán răng : đây là khiến cho đắc đạo. Trong có hai mục : 
1) Khởi niệm. 

2) Hóa đạo. 

% 


-Kinh văn : “Ý ngươi thế nào ?> tới “há phải là nhiều 
chăng ?”. 

Tán răng : đây là chính thức đặt câu hỏi. 

*% 


-Kinh văn : “DI Lặc bạch Phật” tới “quả A la hán”. 
Tán răng : đây là Di Lặc đáp. Thế quả đã nhiều, huống hỗ 
lại còn khiến đắc thánh (quả). 

+ 

-Kinh văn : “Phật bảo DiLặc” tới “điều chắng thể 
biết”. 

Tán răng : dưới là Phật dạy về thành tựu. Có hai phân : 

1) Đâu tiên : thành tựu của người thứ năm mươi. 

2) Sau đó : thành tựu của người thứ nhất. 

Đây là phần đâu. 
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Một niệm tùy hi, khiến sẽ chứng được Bỏ đề. Số chúng 
sinh được giáo hóa sẽ gấp bội số trên. Cho nên sẽ được 
nhiêu phúc. 

Khiến đắc quả A la hán, thì chắng thể thành Phật để tế độ 
rộng rãi cho chúng sinh, cho nên phúc sẽ kém. 

Cũng như so sánh tướng Phạm âm của Phật với tướng âm 
thanh của phàm phu. 

% 


-Kinh văn : “A DậtĐa” tới “chăng thể so sánh được”. 
Tán răng : dưới là thành thứ nhất. Văn chia làm năm phân : 
- Phân đâu : thuyết minh chung về người đầu tiên tùy hỉ 
công đức hơn người thứ 50 nêu ở phân trước không øì sánh 
nÔI. 

- Phân thứ hai : quả tùy hỉ của người đi nghe pháp. 

- Phân thứ ba : quả tùy hỉ của người khuyên người khác 
nøhe, hoặc chia chỗ cho người khác ngồi nghe pháp. 

- Phân thứ tư : quả tùy hỉ của người vâng lời đi nghe pháp. 
- Phần thứ năm : nêu cái kém đề thành tựu cái hơn. 

Đây là phần đâu. 

% 


-Kinh văn : “Lại nữa, A DậtĐa” tới “chốn nơi ngôi”. 
Tán răng : đây là phân hai và phần ba : quả tùy hỉ nghe 
pháp và quả tùy hỉ khuyên người khác nghe pháp : cũng 
được lục thông, tòa kim cương. 

Đây là căn cứ vào thế quả, chăng phải là xuất thê quả. Nếu 
có bệnh thì được phép năm nghe, đây là căn cứ vảo lúc 
chăng có bệnh, chỗ rộng thì chỉ khuyên nên ngồi mà nghe, 
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chỗ hẹp thì khuyên chia chỗ mà ngôi nghe. 
x% 


-Kinh văn : “A DậtĐa” tới “cùng sinh một chỗ”. 

Tán răng : dưới là phân thứ tư : quả tùy hỉ thụ giáo đi nghe 
pháp. Có ba mục : 

- Mục đầu : nói rõ được thiện hữu tốt. 

- Mục hai : thuyết minh về phúc tuệ trang nghiêm. 

- Mục cuối : thấy Phật, nghe pháp. 

Đây là mục đầu : được bạn hiểu pháp làm thiện hữu. 

% 

-Kinh văn : “Lợi căn trí tuệ” tới “không có những điều 
đáng ghét”. 

Tán răng : dưới là phúc tuệ trang nghiêm, đó là lợi căn trí 
tuệ vậy. Các thứ khác đêu bao gôm trong phúc. Trong phúc 
có 5 thứ : 

I) Thanh tướng (tướng giọng nói). 

2) Khẩu tướng (tướng miệng). 

3) TỊ tướng (tướng mũiI). 

4) Diện tướng (tướng mặt). 

5) Chúng tướng (các tướng mạo). 

Đoạn từ “trăm ngàn vạn đời” trở xuống : là nói về các quả 
(khác). 

Khẩu tướng có 5 thứ : 

1/- Khí (hơi thở). 

2/- Thiệt (lưỡi). 

3/- Lợi, vòm miệng v.v... không có bệnh. 

4/- Răng không có 6 khuyết tật xấu. 
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53/- Môi không có 10 tướng xấu. 

“Chăng vâu chăng ngắn” : 

* Chữ Khiên [šSŠ] ở đây có ›ữigfñt là khênh, vẫu (chỉ răng). 
Chữ Súc [#8] ở đây là ngăn (vốn chữ này nghĩa là rút 
ngăn). 

“Chăng thô tháp” : có nghĩa là nhỏ mịn. 

“Chăng lở loét (miệng)” : 

*Chữ[ | đọc là Chân, chỉ mụn nhọt ở môi. 

Có bản chép là “môi khít chăng có mụn nhọt”. 

“Chăng méo” : có nghĩa là miệng chăng méo. 

* Chữ[ ] đọc là Khỏa (thường đọc là Oa) : méo miệng. 

+ 

-Kinh văn : “Mũi chăng tẹtdí” tới “tướng chăng đáng 
ưa”. 

Tán rằng : đây là tướng mũi và tướng mặt. 

“Biên thê” : vôn có nghĩa là mỏng (bẹt), ở đây chỉ mũi tẹt 
dí. 

*Chữ[ |Jđọc là Biển, vốn nên viết là [3ã]. Chữ [##] 
đọc là Thê, vỗn nên viết là[ ]. 

“Khúc lệ” : có nghĩa là gãy gập. 

*Hai chữ [RRR] đọc là Oa Khúc . [7Ñ] Oa : có nghĩa là 
lõm xuống. Chữ [#R] Khúc : có nghĩa là “cong vạy”, nghĩa 
như chữ [#E] Uống. Chữ [#f] Tế, nghĩa như Tiểu [2]*]. 
nghĩa là nhỏ. 

+ 


-Kinh văn : “Môi, lưỡi, răng, lợi” tới “tướng người đây 
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đủ”. 

Tán răng : đây là các tướng (khác), có sáu. 

+ 

-Kinh văn : “Đời đời sinhra” tới “tin tưởng tiếp thụ sự 
dạy bảo (của Phật)”. 

Tán răng : đây là thây Phật nghe pháp. 

+ 


-Kinh văn : “A Dật Đa” tới “tu hành đúng như lời 
(Phật) thuyết”. 

Tán răng : đây là phần thứ năm : nêu cái kém đề thành tựu 
cái hơn. 

+ 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “chăng thể làm thí 
dụ”. 

Tán răng : đây là 18 tụng, chia làm hai phân : 

- 8 tụng đầu : Bàng tùy hi. 

- I0 tụng sau : Chính tùy hỉ. 

Đây là phần đâu. Có ba mục : 

+ 2 tụng đầu : nêu lên việc tùy hi. 

+ 5 tụng sau : so sánh. 


+ Ï tụng cuối : kết luận thành tựu. 

+ 

-Kinh văn : “Nghe lần hồi như vậy” tới “thường từ 
miệng đó ra”. 

Tán răng : dưới là 10 tụng, tụng về Chính tùy hi. Có 5 
phân, đây có 2 phân : 

- 1 tụng : thuyết minh chung về người đầu tiên tùy hi. 
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- 5 tụng : tụng về người tùy hỉ vâng lời đi nghe (pháp). 
+ 


-Kinh văn : “Nếu có tới tăng phường” tới “phúc ấy 
chẳng thể lường”. 

Tán răng : đây có ba phân : 

- 2 tụng đầu : tùy hi nghe pháp. 

- l tụng sau : tùy hỉ chia chỗ khuyên người khác nghe. 
- I tụng cuối : nêu cái kém để thành tựu cái hơn. 


kk% 


PHẨM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC 


Ba môn phân biỆt : 

I. NÓI RÕ DỰNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có ba ý : 

[. Trong sáu phẩm nói về người có khả năng tu hành trước 
đây, đã nói về phúc của người gián tiếp có khả năng tu 
hành, chưa nói về phúc của Pháp sư trực tiếp có khả năng 
tu hành. Nay chính thức thuyết minh về điều này. Cho nên 
mới có phẩm này. 

2. Hai phẩm dưới nói rõ Chính y hành, phúc quả nhiều Íf 
bao nhiêu. Trong đó, phẩm đầu thuyết minh chung về đặc 
quả nhiều ít bao nhiêu, phẩm sau dẫn đã chứng thành (đắc 
quả). Cho nên mới có phẩm này. 
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3. Luận giải rằng : Pháp lực có năm loại, loại thứ năm là 
Đọc tụng trì thuyết. Phẩm Thường Tinh Tiên đã thị hiện rõ. 
Trong phẩm này Phật bảo với Thường Tỉnh Tiến về công 
đức của Trì thuyết v.v... Cho nên mới có phẩm này. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHÂM. 

Y theo pháp mà tu hành, có thể làm mẫu mực, cho nên ĐỌI 
là “Pháp sư”. 

Chỉ nói về người năng hành, chứ chăng phải là nói về pháp 
sở hành. 

Phẩm này nói rõ công đức của Pháp sư, cho nên gọi là 
phẩm “Pháp Sư Công Đức”. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi : vì sao trong phẩm Pháp Sư trước đây thì Phật bảo 
Dược Vương ; trong các phẩm Bảo Tháp, Thiên Thụ thì 
Phật bảo các Bồ tát và bốn chúng trời người ; trong phẩm 
An Lạc Hạnh thì Phật chỉ bảo một mình ngài Văn Thù ; 
trong các phẩm Như Lai Thọ Lượng, Phân Biệt Công Đức, 
Tùy Hi Công Đức thì Phật chỉ bảo riêng một mình ngài Di 
Lặc, thế mà phẩm Pháp Sư Công Đức này thì Phật lại bảo 
Thường Tinh Tiến, mà chăng bảo các vị khác 2 

Đáp : Phẩm Pháp Sư thuyết minh về hai loại thầy: nhân và 
pháp. Dược Vương trước kia chăng tiếc thân mệnh đê 
hoăng dương Kinh pháp, lẫy pháp làm thây, lây thân làm 
Pháp sư. Bởi vậy Phật mới bảo riêng Dược Vương. 

Phẩm Bảo Tháp nói về pháp chứng, phẩm Thiên Thụ nói 
về nhân chứng, cốt để khuyến khích mọi người, cho nên 
Phật đã bảo chung. 
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Phẩm An Lạc Hạnh thuyết minh về ba nghiệp thiện hành 
để tránh sự hủy hoại thương tốn, ngài Văn Thù thường 
khuyên chúng sinh tu hành, thường làm bậc thiện hữu của 
chúng sinh, bản thân ngài cũng tự mình đi đầu trong việc 
tu hành, cho nên Phật chỉ bảo riêng ngài Văn Thù. 

Phẩm Thọ Lượng thuyết minh về ba Phật Bồ đề. Phẩm 
Phân Biệt Công Đức thuyết minh về thứ bậc chứng đạo. 
Phẩm Tùy Hi Công Đức so sánh khuyến khích mọi người 
mong câu Phật quả. Nêu tự mình chăng phải là bậc địa vị 
ngang với Chính giác, trí tuệ cỡ bậc đại thánh thì làm cách 
nào mà biết được sự huyền v1 của chân hóa, xét tỏ được sự 
viên chứng của đạo đức ? Cho nên ba phẩm này Phật chỉ 
bảo riêng cho ngài DI Lặc. 

Phẩm này cũng có thể bảo chung cả ngài Di Lặc nhưng vì 
ngài Thường Tịnh Tiên về Danh và Hạnh cả hai đều phù 
hợp, cho nên Phật mới bảo riêng Thường Tỉnh Tiến. 

Tu hành diệu hạnh của ngũ sư, thu được thăng đức sáu 
ngàn. Nếu tự mình chăng thật tu hành thành đạt từ kiếp 
trước thì chăng chứng được, và nêu chăng thường xuyên 
tinh tiễn thì cũng chắng chứng được. Há phải là do lười 
nhác chơi bời mà có thê thành tựu được ? Cho nên Phật chỉ 
bài riêng ngài Thường Tĩnh Tiến vậy. 


-Kinh văn : “Bây giờ Phật bảo” tới “nếu sao chép”. 
Tán rằng : văn toàn phẩm chia làm ba phân : 

1. Phần đầu : bảo rõ các loại tu hành Pháp sư khác nhau. 
2. Phần hai : nói rõ công đức sẽ đạt được nhiều ít là bao 
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nhiêu. 

3. Phần cuối : nói rõ quả dụng thù thắng của sáu căn. 

Đây là phân đâu. 

Căn cứ vào thực tế thì Pháp sư tông cộng có mười loại. 
Đây chỉ nói sơ qua về năm loại : 

1) Trì. 4) Thuyết. 

2) Đọc. 5) Viết (kinh). 

3) Tụng. 

Đề lệ chứng năm loại khác là : Cúng dường, Thí tha (bố thí 
cho người khác), Thính văn (nghe kinh), Tư duy, Tu tập 
cũng đều là Pháp sư. Ba loại đâu dễ nên chăng bàn, hai loại 
cuôi khó mà chắng thuyết, nêu năm loại giữa để làm lệ 
chứng về khó dễ. 

*% 


-Kinh văn : “Người ấy sẽ được” tới “đều khiến thanh 
tịnh”. 

Tán rằng : đây là nói về công đức đạt được nhiều ítø bao 
nhiêu : đâu tiên là phân tích, sau đó là kết luận. 

Xưa có 2 cách giải thích, nay có 4 cách : 

[. Hai cách giải thích theo xưa : 


I.1. Cách thứ nhất : 

Thập thiện là sốc, mỗi thiện đều có sự trợ ø1úp của chín 
thiện khác thành tựu cho. Mỗi thiện đều thành tựu 10 hạnh, 
mỗi hành đều có 4 môn : 

- Tự tác (tự làm). 

- Giáo tha (dạy bảo người khác). 

- Tán thán thăng pháp. 
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- Tán hành thập thiện. 

Gộp cả lại thì thành 400. Bốn thứ này, mỗi thứ đều có 3 
bậc tu là : thượng, trung, hạ, nên nhân lên thành 1200. 

Ba căn Nhĩ (tai), Thiệt (lưỡi), Ý : Thính văn (nghe kinh), 
đảm thuyết kinh pháp, tâm đắc pháp nghĩa, sức tu hành 
thắng. trội đầy đủ ba bậc, đều 1200. Còn ba căn khác kém 
cỏi, đều không có bậc thượng, cho nên mỗi căn chỉ có 800. 
Nếu y vào thập thiện, lấy đó làm đầu thì tu thành đức này. 
Công đức sáu căn phải là như vậy. Các kinh khác cũng thế, 
đâu phải chỉ riêng kinh này. 

[.2. Cách thứ hai : 

Sáu căn mỗi căn đều có 100 phúc, mỗi phúc đều được 
trang nghiêm băng 10 thiện, nhân lên thì thành 1.000. Sáu 
căn nhân với số này thì tống cộng thành 6.000. Ba căn trội 
hơn, thì mỗi căn được tăng thêm 200. Ba căn kém hơn, thì 
mỗi căn giảm bớt 200. 

Cách giải thích xưa dẫn kinh Chính Pháp Hoa và Trang 
Nghiêm luận, thì sáu phẩm mỗi phâm 1.000. Vậy ba căn 
Nhãn, Tị, Thân đều cho thêm 200, số ây là sao ? Thêm 
nữa, 100 phúc là quả đã cảm ứng được gấp 10 lần của nhân 
là thập thiện. 

Nay vì nhân trợ chưa thây do đâu, cho nên ở đây giải thích 
lại cho đúng. Trong bản luận chỉ nói ba căn mỗi căn đều 
1.200, còn căn khác mỗi căn chỉ có 800. Không được đem 
Trang Nghiêm luận đánh đồng với kinh này. Hơn nữa lại 
chưa đôi chiêu văn bản của 2 sách đó. 

II Bốn cách giải thích theo nay : 
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II.1. Cách thứ nhất : 

Trong kinh này tu [0 pháp hành : 

l) Thư tả (sao chép kinh văn). 

2) Cúng dàng. 

3) Thí tha (bố thí cho người khác). 

4) Thính văn (nghe giảng kinh này). 

5) Phi độc (g1ở đọc kinh này). 

6) Thụ trì. 

7) Khai diễn. 

Š) Phúng tụng. 

9) Tư duy. 

10) Tu tập. 

Ở trong 10 thứ này, mỗi mỗi giúp nhau, chuyền thành 100 
hành. Trăm hành mỗi hành có 4 thứ : 

a) Tự tác. 

b) Giáo tha. 

c) Tán lệ (tức tán thán pháp thắng). 

d) Khánh úy (tức tán thán hành thập thiện). 

Tổng cộng nhân lên thì thành 400 thứ, mỗi thứ đều có 3 
bậc tu tập, thành ra 1200. Ba căn trội, thì mỗi căn đều 
1200. Ba căn kém, không có thượng phẩm, cho nên mỗi 
căn chỉ có S00. 

LI.2. Cách thứ hai : 

Nhân trong 10 pháp hành ở kinh này mỗi mỗi đều dùng 10 
thiện đề giúp cho, như vậy mười lần mười đầy đủ thành 
100. Nhân với 4 thứ : Tự tác, Giáo tha, Tán lệ, Khánh úy 
thì thành 400. Nhân với 3 bậc tu tập thì thành 1200. Ba căn 
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trội kém tăng giảm như trên. Kinh này thắng diệu, riêng 
thành đức này. Các kinh khác chăng thế, cho nên không có 
đức này. Văn này lược đi cho nên chỉ thuyết về 5 loại Pháp 
sư, nhưng thực ra là có 10 loại, loại nào cũng đứng đầu, 
còn các hành khác giúp đỡ tác thành, đều được đức đó. 
Thêm nữa, theo kinh này thì 6 căn đều chỉ nói về 5 loại 
Pháp sư, chứ chăng phải là 10 loại. 

IIL.3. Cách thứ ba : 

Năm loại Pháp sư này mỗi loại kiêm tu 10 thiện, thì thành 
50. Tự tác, Giáo tha, Tán lệ, Khánh úy là 4 môn, nhân với 
50, thì thành 200. Mỗi một căn môn tuy đều 200. Ba căn 
Nhãn (mắt), Tị (mũi), Thân vì kém cỏi cho nên đều có ba 
căn Nhĩ, Thiệt, Ý siúp đỡ cho, bởi cùng loại kém như nhau 
thì chăng giúp được nhau, căn trợ gộp với căn gốc thì 
thành §00. Nhĩ, Thiệt, Ÿ thăng trội cho nên có thê dẫn 
được tam trợ, tức Nhĩ, Thiệt, Y, thành ra 1200. 

LHI.4. Cách thứ tư : 

Chưa thấy văn thuyết, chăng thê đoán mò. Kinh nói răng : 
“dùng công đức này mà trang nghiêm cho sáu căn, khiến 
đều thanh tịnh”. 

Luận răng : các người phàm phu nhờ lực của kinh này mà 
được cái dụng thù thắng của căn, tuy chưa nhập vị Sơ địa — 
giống như trong kinh đã nói — “mới chỉ dùng mắt thịt do 
cha mẹ -- ra, mà đã thấy được tam thiên đại thiên thế 
ĐIỚI V.V.. 

Về điều HầM có người giải thích đó là do ở tại Thập trụ 
Thập hạnh, Thập hồi hướng, chứ chẳng phải là ở tại Thập 
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tín, vì lực còn yếu. 

Nay giải thích răng : chỉ tại Tứ thiện căn vị vì dùng mắt 
thịt mà thây được đại thiên. Giải thoát phần vị chưa thê 
như thế. Vì Giải thoát phân vị chỉ thây được một châu 
trong cõi của một hóa Phật, còn Quyết trạch phần VỊ mới 
thây được đại thiên trong cõi của một hóa Phật. Tức như 
kinh nói răng : “Tam thiên đại thiên là cối của một hóa 
Phật”, cho nên biết răng Quyết trạch phần mới thấy được 
đại thiên thế giới. Chắng thế thì cõi của một hóa Phật là nói 
về cõi của ai thây ? 

Luận nói rằng : “Hơn nữa, sáu căn thanh tịnh” : có nghĩa là 
ở trong mỗi căn đều có đủ cả : thấy sắc, nghe thanh, biết 
hương, vị, xúc v.v..., vì các căn hỗ dụng. 

“Mắt thấy” thì có thể ngửi thấy mùi thơm có thể biết được. 
Như trong kinh nói : “Do ngửi thấy mùi mà biết Thích Đề 
Hoàn Nhân ở trên điện đẹp, năm dục vuI sướng, ngôi Ở 
trên điện”. Sắc ứng với mắt thây, mà mũi có thể biết được, 
cho đến thuyết pháp, ngửi mùi thơm mà biết. Đó là trí cảnh 
TỊ căn biết. 

Thuyết pháp ứng với cái biết của trí, dùng TỊ căn biết. 
Nghĩa này có hai : 

1) Chỉ ở Thập địa thì các căn mới hỗ dụng. Duy Thức 
(luận) v.v... nói răng : “đặc vị tự tại thì các căn hỗ dụng, 
một căn khởi biết duyên vào mọi cảnh”. Cho nên chắng 
phải là Địa tiền mà có thê gọi là tự tại các căn hỗ dụng 
được. Điều mà trước đây nói là “nhìn thấy nghe thây đại 
thiên” là chung cho cả Địa tiền vị. Sơ địa trở lên thây trắm 
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thê giới; vì chăng phải chỉ là tam thiên. Thêm nữa, trên Sơ 
địa thực ra thây được 100 tam thiên đại thiên. Căn cứ vào 
cõi của một hóa Phật, mà tạm nói là thây được đại thiên. 
Về lý không sai. 

2) Các căn hỗ dụng, đắc đại tự tại chỉ tại Thập địa. Duy 
Thức (luận) v.v... giải thích như vậy. Nếu Gia hạnh lực 
phân cũng được thì Địa tiền cũng được. 

Cho nên bản luận nói : Địa tiền mà đắc thì đắc tại phàảm 
phu (vị), vì cho thông với hỗ dụng ở dưới. (Địa) tiền phàm 
phu đắc (Địa) tiền công đức. Nay trên Sơ địa, các căn hỗ 
dụng, cho nên chăng phải Địa tiền có hỗ dụng. 

% 

-Kinh văn : “Thiện nam tử này” tới “thấy hết biết hết”. 
Tán răng : đây là đoạn thứ ba : thuyết minh riêng về tác 
dụng thù thắng của sáu căn. 

Đây là phần trường hàng nói về Nhãn căn, có ba ý : 

1) Mắt thịt chẳng phải thần thông, mà đều biết cả. 

2) Tầm nhìn thây gần hay xa. 

3) Thây nghiệp báo. 

*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “sức mắt thịt như 
vậy”. 

Tán răng : đây là 5 tụng, chia làm bốn phần : 

1) Một tụng : dặn phải lắng nghe. 

2) Một tụng vệ SỐ. 

3) Hai tụng về gần xa. 

4) Một tụng về chúng sinh và kết. 
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Tiểu giáo (tức tiêu thừa giáo) nói răng : thiên nhãn của nhị 
thừa thấy được đại thiên. Nay nói mắt phàm phu nhờ lực trì 
kinh này mà thấy được đại thiên. Bồ tát Sơ địa thấy được 
100 đại thiên thế giới. Sáu căn công đức nhiều ít khác nhau 
nhưng cảnh giới sở đắc là đại thiên không khác. 

Tu nhân có hơn có kém, quả đức chăng giống như nhau. 
Thức dụng chắng có sai biệt, đại thiên đều bằng như nhau. 
Thêm nữa, đức là thành tựu bên trong, do nhân mà tăng 
giảm, Cảnh là cõi của một hóa Phật chỉ có ở bên ngoài, nên 
lượng giống nhau. 

Chỉ như nhị thừa chấp một bên cho nên mới có nhị thiên 
tam thiên. Điều mà hàng Túc mệnh thiên nhãn biết được về 
quá khứ và vị lai, đều được tám vạn kiếp. Lại như Sơ địa 
thiên nhãn thây được 100 đại thiên hơn hăn nhị thừa, 
nhưng Túc mệnh sinh tử chỉ biết trăm kiếp, kém hăn nhị 
thừa. Chắng thể nhất loạt như nhau. 

*% 

-Kinh văn : “Lại nữa, Thường Tình Tin?” tới “mà 
chăng hoại nhĩ căn”. 

Tán răng : đây là Nhĩ căn. Trường hàng có bốn : 

l1) Lượng. 

2) Cảnh giới. 

3) Sở văn sai biệt (kết quả nghe được khác nhau). 

4) Kết thắng (kết luận vẻ tính thắng trội). 

Sa1 biệt có bảy loại : 

1/ Mười hai tạp khởi thanh. 

2/ Mười hai lục đôi thanh. 
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3/ Tám bát bộ thanh. 

4/ Ba tam tai thanh. 

5/ Tam ác thú thanh. 

6/ Nhị xuất gia thanh. 

7/ Tử thánh nhân thanh. 

Bỏ Tát Địa luận nói : Bồ tát tu lâu tại thắng giải hành vị mà 
chưa chứng nghiệm, chú thuật dùng đều hiệu nghiệm cho 
nên sáu căn thanh tịnh, ắt tại Địa tiền phàm phu thượng vị, 
chăng phải là ở hạ trung vị. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “âm thanh cõi tam 
thiên”. 

Tán răng : đây là 18 tụng, chia làm ba phân : 

- I tụng đâu : nêu lên. 

- 14 tụng sau : tụng về phân nói trên. 

- 3 tụng cuối : kết luận về sự thăng trỘI. 

Đây là phân đâu. 

% 


-Kinh văn : “Tiếng VOI, ngựa, xe,trâu” tới “thảy đều 
nghe được cả”. 

Tán răng : đây là phân hai : tụng về phần trên, gồm 14 tụng 
chia làm bốn mục : 

- Đầu tiên là 8 tụng, tụng về âm thanh của Dục GIỚI. 

- Thứ đến I1 tụng rưỡi, tụng về âm thanh ở Sắc giới. 

- Thứ nữa l tụng rưỡi, tụng về âm thanh xuất gia. 

- Cuối cùng là 3 tụng, tụng về âm thanh của hiền thánh. 
“Trong mười phương thế giới, 
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Tiếng chim muông gọi nhau” 

“Mười phương thế giới” : ở đây là cõi 10 phương của tứ 
thiên hạ trong 1 tam thiên giới, chứ chắng phải số đại thiên 
giới trong 10 phương. 

Thêm nữa, đắc tam thiên, đó là Nhĩ căn phàm phu. Đây là 
Thập địa cho đến Phật vị, cho nên đắc thập phương cũng 
chăng trái ngược nhau. 

*% 

-Kinh văn : “Tam thiên đại thiên giới” tới “công đức đã 
như vậy”. 
Tán răng : đây là kết luận về sự thăng trội. 

% 

-Kinh văn : “Lại nữa, Thường Tình Tin?” tới “đủ các 
loại hương”. 

Tán răng : đây là Tị căn, trường hàng có bốn phân : 

l) Đức lượng, 3) Sai biỆt. 

2) Cảnh lượng. 4) Kết thành. 

Đây là hai phân đầu. 

Trên dưới đã xa, thì làm sao mà có thể biết được ? Nếu 
căn xa cảnh thì cái biết chẳng tới cảnh đề biết được. Hoại 
căn chắng hoại cảnh. Nếu cái biết tới được cảnh để biết, há 
chăng phải mọi mùi hương đều tới căn được ư ? 

Luận răng : đó là vì trí cảnh Tị căn biết. Định trí từ xa mà 
biết, vì y vào TỊ căn mà biết cho nên gọi là ngửi thấy mùi 
hương, chứ chăng phải là cái mũi thực sự gặp được cảnh 
mà biết. Thêm nữa, các căn hỗ dụng, mũi còn thấy được 
sắc huống hồ còn y vào trí của mắt của tai, mà chăng biết 
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được hương của cả đại thiên ư ? Được thứ giả tựa như 
hương, chứ chăng phải là được thực thể. Vì nêu lìa cảnh 
mà biết được cái thể, thì làm hoại tính của cảnh. 

% 

-Kinh văn : “Hương hoa Tu mạn na” tới “ghinhớ 
chẳng sai”. 

Tán răng : đây là hai phân : 

- Phần thứ ba : Sai biệt, 

- Phân thứ tư : Kết thành, đó là đoạn từ “tuy ngửi thấy mùi 
hương nảy” trở xuống. 

SaI biệt có hai : 

I.Phàm. 2. Thánh. 

Trong phàm lại có hai : 

a) Dục giới. b) Sắc giới. 

Dục giới lại có hai : 

L) Phi thiên. 2) Thiên. 

Phi thiên có hai : 

- Cảnh vật. - Sinh thân. 

Thiên cũng có hai : 

+ Cảnh vật. + Thiên thân. 

Sắc giới vì sao lại có hương ? Đây là thông quả hương, 
chăng phải là nghiệp quả. 

Kinh Hoa Nghiêm nói răng : “Tị căn của Bồ tát ngửi thấy 
hương của cung điện Vô sắc giới”. 

Đây là căn cứ vào sự hình thể dựa theo cái do Thông lực 
biến thành, còn đó thì căn cứ vào sự hình thể tương tự cái 
do Định lực biến thành. Cho nên chắng trái gì nhau. 
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Song Du Già nói : “Phải nên biết răng thăng định quả sắc 
chỉ có tướng hiển sắc v.v...”. Vì sinh nhân của hương đó 
thiếu, lại vô dụng cho nên nương nhờ vào Sắc giới. Vì bản 
chất của Định, nêu biến hóa ra Định cảnh thì không hương, 
vỊ ; phải dựa vào Dục cảnh mới có. 

Thêm nữa, nêu Gia hành tâm kém, sinh nhân thiếu thì 
không có. Nếu Gia hành tâm mạnh, sinh nhân có, thì có. 
Bồ tát có, nhị thừa không. Thánh nhân có, phàm phu 
không. Đệ tử Phật có, bọn ngoại đạo không, vì yếu kém 
vậy. 

Song Du Già cũng nói : “Thắng định quả sắc đối với mọi 
sắc đều được tự tại”. Cho nên biết Định quả thông biến hết 
thảy. 

+ 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thế tôn” tới “được tướng mũi này 
trước”. 

Tán răng : dưới đây là 30 tụng, được chia làm ba phân : 
- | tụng : nêu lên. 

- 28 tụng : tụng về phân trên. 

- I tụng : kết. 

Trong 28 tụng về phân trên, lại chia làm hai : 

a) 23 tụng đầu : tụng về phàm hương. 

b) 5 tụng cuối : tụng về thánh hương. 

Phàm hương lại có hai : 

+ 2] tụng : tụng Dục giới hương. 

+ 2 tụng : tụng Sắc giới hương. 

Dục giới chia làm hai phân : 
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- Phân đâu gôm 7 tụng, thuyết minh sơ qua về hương của 
người, trời. 
- Phân sau gôm 14 tụng, thuyết minh kỹ về hương của 
người, trời. 
Phần đầu này lại có hai : 
a/- 5 tụng lược tụng về hương của cảnh vật và hương của 
chúng sinh trong cõi trời. 
b/- 2 tụng lược tụng về hương của chúng sinh và hương 
của cảnh vật trong cõi trời. 
Trong 14 tụng thuyết minh rộng về hương, chia làm hai 
phân : 
9 tụng đầu : tụng về hương trong cõi người. 
5 tụng sau : tụng về hương trong cõi trời. 
Trong cõi người có ba : 
a. 2 tụng đâu : hương cảnh vật. 
b. 5 tụng sau : hương chúng sinh. 
c. 2 tụng cuối : hương phục tàng. 
Trong 5 tụng về (hương) chúng sinh : 
- 2 tụng đâu : nói về hiện sinh hương. 
- 3 tụng sau : tụng về ấn sinh hương. 
Năm tụng tụng về hương trong cõi trời chia làm bốn : 
1/- Một tụng về hoa. 
2/- Hai tụng về cung. 
3/- Một tụng về trời. 
4/- Một tụng về vui đùa (h). 
Trong năm tụng về thánh hương, chia làm bốn phân : 
a) Hai tụng Ty kheo. 
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b) Một tụng Bồ tát. 

c) Một tụng Phật. 

d) Một tụng chúng sinh. 
+ 


-Kinh văn : “Thứ nữa, Thường Tĩnh Tiến” tới “không thứ 
øì không ngon”. 

Tán răng : đây là Thiệt căn. Trường hàng có ba : 

l1) Đức lượng. 

2) Căn dụng (tác dụng của thiệt căn). 

3) Thiệt cụ dụng (tác dụng cụ thê của lưỡi). 

Đây là hai phân đầu. 

Đây không có cảnh lượng. Cớ sao chăng giống Tị căn có 
thể biết được tam thiên ? Đã chắng thể biết, cớ sao công 
đức lại thành 1200 ? Thiệt căn lẽ ra cũng phải được nễm 
mùi vị của tam thiên giới, chỉ vì tụng văn nói về Thiệt cụ 
dụng : 

“Người nói kinh pháp đó, 

Nếu muốn dùng diệu âm, 

Khắp cả cõi tam thiên, 

Tùy ý đều đến được”. 

Cho nên chăng thuyết về việc nếm vị. Hương lìa chất thì có 
thể có. Vị lìa chất thì sẽ là không. Cho nên chắng thuyết về 
nếm được vị của Tam thiên giới. Trong kinh cũng nói Phật 
có TỊ thiệt thông (lực thần thông của mũi, lưỡi), còn hơn là 
cả nhãn nH1. 

*% 


-Kinh văn : “Nếu dùng Thiệtcăn” tới “pháp âm thâm 
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điệu”. 

Tán răng : dưới đây là Thiệt cụ dụng, chia làm 5 mục : 
1) Khéo thuyết pháp. 

2) Nhiều chúng tới nghe. 

3) Được cúng dàng. 

4) Gần hiển thánh. 

5) Ủng hộ thuyết pháp. 

Mục nhiều chúng tới nghe có ba : 
a) Trời. 

b) Rồng v.v... 

c) Tứ chúng tới nghe. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “hoặc có lúc hiện 
thân”. 

Tán răng : dưới là 8 tụng rưỡi, chia làm hai : 
- Một tụng đầu, nói về Thiệt căn dụng. 

- Các tụng còn lại, tụng về Thiệt cụ dụng. 
Thiệt cụ dụng chia làm bốn mục : 

a) 1 tụng rưỡi : khéo thuyết pháp. 

b) 3 tụng : chúng tới nghe. 

c) Ì tụng : cúng dàng. 

d) 2 tụng : hiên thánh ủng hộ. 

+ 


-Kinh văn : “Lại nữa, Thường Tình Tin?” tới “hiệnsắc 
tướng của mình”. 

Tán răng : đây là Thân (căn), văn trường hàng có bốn : 

l) Đức lượng. 
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2) Hi kiến (thích thấy). 

3) Cảnh lượng. 

4) SaI biệt. 

SaI biệt có ba : 

a) Khí giới. b) Thượng hạ. c) Hiền thánh. 
+ 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “hết thảy hiện ở 
trong”. 

Tán răng : đây là 7 tụng rưỡi, chia làm năm phân : 
1) Một tụng : hỉ kiến. 

2) Một tụng rưỡi : độc kiến. 

3) Một tụng rưỡi : cảnh lượng. 

4) Hai tụng rưỡi : sai biỆt. 

5) Một tụng : kết thắng. 

Sa1 biệt có hai : 

a) Một tụng rưỡi : cảnh. 

b) Một tụng : hiển thánh. 

% 


-Kinh văn : “Lại nữa, Thường Tình Tiến” tới “điều đã 
nói ở trong kinh”. 

Tán răng : đây là Ý (căn), văn trường hàng có bảy : 

l) Đức lượng. 5) Cảnh lượng. 

2) Xa rộng. 6) Hiền thăng. 

3) Vô cùng. 7) Chân thực. 

4) Thuận lý. 

Trong cái vô cùng, thì “một tháng, bốn tháng v.v...” là tạm 
nêu các phần đều nhau của thời gian năm tháng. 
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Trong cái sai biệt thì : 

- “Sở hành của tâm” : là cảnh giới sở thủ. 

- '““[âm sở động tác” : là hành tướng của tam tính. 

- “Tâm sở hý luận” : là ngôn thuyết phân biệt tính của các 
pháp. 

Hoặc là thân, ngữ, ý cứ theo thứ tự mà phối hợp. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “nhất thời đều biết 
hết”. 

Tán răng : dưới đây là 11 tụng, chia làm năm phân. Đây có 
ba phân : 

- 1 tụng rưỡi đầu : tụng về xa rộng. 

- Nửa tụng : tụng về vÔ cùng. 


- 2 tụng : tụng về sai biệt. 
+ 


-Kinh văn : “Mười phương vô số Phật?” tới “trước đám 
đông không sợ”. 

Tán răng : đây là phân thứ tư : có 4 tụng, tụng về chân 
thực, chia làm bốn : 

1) Một tụng : năng trì. 

2) Một tụng : chăng quên. 

3) Một tụng : như thuyết. 

4) Một tụng : vô úy (không sợ). 

% 


-Kinh văn : “Người trì kinh Pháp Hoa” tới “vì trì kinh 
Pháp Hoa”. 
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Tán răng : đây là phân thứ năm : có 3 tụng, tụng về hiển 
thăng (thể hiện sự thắng diệu), chia làm ba : 

1) Một tụng : hiển thăng. 

2) Một tụng : hỉ kiến. 

3) Một tụng : khéo thuyết. 

Sợ răng văn rườm rà, nên chỉ phân tích những nét lớn khác 
với trường hàng, cứ phối hợp với trường hàng mà đọc thì 
sẽ hiểu hết. 

*:k+% 


PHẨM THƯỜNG BẤT KHINH BÔ TÁT 


Ba môn phân biỆt : 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý.. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

HI. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có bốn ý : 

1. Nói về người năng học hành tuy có sáu phâm, nhưng 
chia làm bốn đoạn, đây là đoạn thứ tư thuyết minh về Phật 
tự thân xưa lúc ở vị trí tu nhân, hành an lạc hạnh, tu nhẫn 
nhục v.v..., lưu thông kinh này, nên được an lạc. Nay 
thuyết kinh này khuyến khích pháp hội đương thời, cho 
nên mới có phẩm này. 

2. Trong ba phẩm thuyết minh về quả chưa mãn, trước đã 
thuyết minh về sự tu hành cái hạnh sáu căn thanh tịnh, 
nhưng chưa biết người chứng đắc thực sự là ai ? Nay 
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thuyết tự thần xưa tu hành hạnh đó, được sáu căn thanh 
tịnh để khuyến khích pháp hội đương thời, cho nên mới có 
phẩm này. 

3. Muôn nêu rõ thực hành an lạc hạnh thì uy thế sẽ không 
øì sánh nồi. Ta là Bất Khinh, thực hành an lạc hạnh, chúng 
sinh lúc đó có những hành động làm tôn hại đến ta, thoạt 
đầu tuy bị khổ, nhưng rôi nhờ lực của ta, họ đều chứng đắc 
Phật đạo. Huống hồ lại đích thân tự mình tu hành mà 
chẳng thành Phật được ư ? Nay thuyết về duyên này để làm 
lợi cho pháp hội đương thời, cho nên mới có phẩm này. 

4. Trong luận thuyết về sáu loại ký thì đây thuyết minh về 
Bỏ tát đầy đủ nhân tu được dự ký, cho nên mới có phẩm 
này. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

“Thường” : có nghĩa là hằng. 

“Bất khinh” : có nghĩa là cung kính. 

Quan sát thây bốn chúng ấ ây đều sẵn có nhân Phật tính, 
khuyến khích họ tu hành, ắt sẽ được thành Phật. Ba nghiệp 
luôn vững chắc cung kính ngưỡng mộ cho nên gọi là 
“Thường Bất Khinh”. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi : vì sao phẩm này (Phật) chỉ bảo cho một mình Đặc 
Đại Thế ? 

Đáp : vì muốn nói rõ uy thế của kinh này có thể khiến cho 
mọi người thuận theo mà tu hành thì sẽ chóng được thành 
Phật, còn kẻ ác trái với kinh này cũng có thê chóng trừ 
được nỗi khô của họ. Cho nên chỉ bảo riêng cho vị đó mà 
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chẳng bảo người khác. 

-Hỏi : phẩm này cũng thuyết minh về Uy Âm Vương Phật, 
(thế mà) tại sao chỉ lây Bất Khinh đặt tên phẩm ? 

Đáp : Phật nhân tiện mà nói về vị đó, chứ chẳng phải là 
chủ yêu thuyết minh về vị đó. 

x% 

-K¡nh văn : “Bây giờ Phật bảo” tới “thân ý thanh tịnh”. 
Tán răng : toàn văn phẩm này chia thành 4 phân : 

- Phân đầu : nhắc lại về tội phúc do nghịch hạnh thuận 
hạnh sinh ra trước đây đề chỉ bảo cho mọi người. 

- Phân hai : nêu bật riêng về nhân tướng thuận nghịch đối 
với người trì kinh thuyết kinh. 

- Phân ba : kết hội xưa nay để chỉ cho mọi người tướng 
thuận nghịch. 

- Phân bốn : kết khuyên mọi người trừ nghịch hạnh, tu 
thuận hạnh. 

Đây là phân đâu. 

Tội thì như phẩm Thí Dụ trước. Công đức thì cũng như các 
phẩm trước (đã nói). 

*% 

-Kinh văn : “Đắc Đại Thế” tới “đều cùng một danh 
hiệu”. 

Tán răng : dưới là phần thứ hai : nêu bật riêng về nhân 
tướng nghịch thuận đối với người thuyết kinh, có ba : 

1. Đầu tiên nêu rõ thời tiết. 

2. Thứ đến là Phật được gặp. 

3. Cuối cùng là nói rõ nhân tướng thuận nghịch đối với 
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người năng hành. 

Đây là hai phân đầu. 

Phật được gặp có hai loại : 

a) Phật đầu tiên. b) Phật sau. 

Phật đầu tiên có 6 mục : 

1) Danh hiệu. 2) Kiếp. 

3) Nước. 5) Thọ trụ. 

4) Thuyết pháp. 6) Niết bàn. 

“Chư Phật cùng danh hiệu là Uy Âm vương” : nêu bật cái 
âm thanh thuyết kinh Pháp Hoa là thứ tôn quí thắng trội 
như vua, có uy thê lớn có thê khiến chúng sinh được lợi lạc 
lớn. Tức là điều mà Thường Bắt Khinh chứng đắc lúc lâm 
chung. Đó là kinh Pháp Hoa này lợi ích to lớn. 

% 


-Kinh văn : “Vị Uy Âm Vương Như Lai đầu tiên” — tới 
“có thế lực to lớn”. 

Tán răng : dưới là nói rõ nhân tướng thuận nghịch đối với 
người năng hành. 

Trong đó có 8 phân : 

1) Kẻ ác tăng thê. 

2) Thiện sĩ thêm chăm. 

3) Bị lời xúc phạm, có thê nhẫn nhịn. 

4) Thân bị xâm hại, có thể chịu được. 

5) Tiếng lành đã nỗi. 

6) Thăng quả bèn sinh. 

7) Kẻ ác theo sự giáo hóa. 

Š) Thiện sĩ tăng đạo. 
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Đây tức là phần đâu. 
+ 


-Kinh văn : “Bây giờ có một” tới “vì sẽ thành Phật”. 
Tán răng : đây là phần hai : Thiện sĩ thêm chăm. Có ba 
mục : 

1) Nêu danh. 

2) Giải thích danh. 

3) Nêu rõ về hạnh. 

Đó là đoạn từ “VỊ tỳ kheo này” trở xuống. 

“Bồ tát tỳ kheo” : nêu rõ đây là Bồ tát chứ chăng phải chỉ 
là tỳ kheo, nếu là tỳ kheo mà chăng phải là Bỏ tát thì chắng 
phải là hạnh này, vì đầu tiên thì chăng đáng trách, nhưng 
cuối cùng thì phạm giới. 

“Tôi rất kính các ngài, chắng dám khinh mạn” : vì các ngài 
đều có Phật bản tính, là trụ chủng tính. Nên đây là kính báo 
thân Như Lai tạng. 

“Đều tu hành đạo Bồ tát sẽ được thành Phật” : có nghĩa là 
người có chủng tính, nêu khởi tập tính, phát tâm tu hành, ắt 
được thành Phật. Thêm nữa, vì y vào pháp thân Như lai 
tạng mà hết thảy đều có, nên tôi rất kính trọng các ngài. 
Nếu tu hành đạo Bồ tát, tôi tu tập báo thân Như lai tạng, thì 
sẽ được thành Phật. 

Kinh Vô Úy Đức Nữ nói răng : Bồ tát vì độ cho các chúng 
sinh kiêu mạn sân não, khiến họ được khởi tâm hồi hướng, 
hơn nữa để phát triển thêm cái gốc các thiện căn của chúng 
sinh, cho nên Bồ tát đã lễ các chúng sinh. 

-Hỏi : vị Bồ tát tỳ kheo nàu hễ gặp bốn chúng thỉ việc đầu 
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tiên là lễ. Lễ cả tỳ kheo ni và bạch y (chỉ người tại gia), 
như thế chẳng phạm (giới luật) ư ? 

Đáp : Bồ tát tỳ kheo chăng làm lễ đó, lễ thì có phạm. Nay 
làm lễ đó, sở dĩ chăng phạm là vì Bồ tát đối với Tính tội ăt 
trì (giới) luật, nhưng đối với Già tội thì có phạm, vì để 
khuyến khích việc làm lợi cho đại chúng. Nếu chỉ là tỳ 
kheo chắng phải là Bồ tát mà lễ thì có phạm, chăng lễ thì 
không phạm. Thêm nữa, nếu lễ bốn chúng thì chẳng phạm, 
nếu chỉ lễ riêng một (chúng) thì sẽ khiêm khuyết. 

Lại nữa, (đó là) kính Phật tính chứ chẳng phải là lễ thân 
xác. Cho nên đã chăng chuyên đọc tụng, cũng chăng 
chuyên lễ bái, luôn cả hai sự đó. 

Tỳ kheo mới học lễ chân Duy Ma là vì chưa biết, vì chăng 
phải là hạng cựu học. Nhưng có người giải thích rằng : tỳ 
kheo này chẳng thực hành việc đọc tụng mà chỉ lễ bái. Nếu 
thê thì lẽ ra phải nói rằng : chăng đọc tụng kinh, chứ cần gì 
phải dùng chữ “Chuyên” nữa. Cho nên biết răng : “chăng 
chuyên đọc tụng, cũng không chỉ thực hành việc lễ bái”. 
Đó chính là ý trong này. 

x% 


-Kinh văn : “Trong bốn chúng” tới “ngài sẽ thành 
Phật”. 

Tán răng : đây là phân thứ ba : bị lời xúc phạm mà nhẫn 
nhị được. Có hai mục : 

l) BỊ lời xúc phạm. 

2) Có thể nhẫn nhịn được. 

% 
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-Kinh văn : “Lúc nói lời này” tới “là Thường Bất 
Khinh” 

Tán răng : đây là phần thứ tư : “thân bị xâm hại có thể chịu 
đựng được” và phần thứ năm “tiếng lành đã nồi”. 

Trên đây chính là Tứ thập tâm vỊ. 

% 


-Kinh văn : “Ty kheo này” tới “kinh Pháp Hoa này”. 
Tán răng : đây là phần thứ sáu “thắng quả bèn sinh”, có ba 
ý; 

1) Nghe pháp, có thể thụ trì. 

2) Sáu căn thanh tịnh. 

3) Tăng thọ, thuyết pháp. 

Nếu Thường Bất Khinh chăng giở đọc kinh Pháp Hoa 
trong thời Tượng pháp từ trước, thì há có thể vào lúc lâm 
chung nghe xong liền thụ trì ngay được ? Nếu trước chắng 
tu nhân, thì quả làm sao mà sinh ra được ? Trước kia lễ bái 
là Tứ thập tâm vị. Nghe pháp căn tịnh là Tứ thiện căn vỊ. 
Vì tăng thọ mệnh nên được “sức đại thiện tịch”, dần thành 
Lý quán vì quán chân lý. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ, tăng thượng mạn” tới “Tam 
Miệu Tam Bồ đề”. 

Tán răng : đây là phân bảy “kẻ ác theo sự giáo hóa”. Có 
hai mục : 

1) Kẻ ác theo sự giáo hóa. 

2) Số được giáo hóa trở thành nhiễu. 

“Đại thần thông lực” : (khiến) tăng thọ, căn tịnh. 
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“Nhạo thuyết biện lực” : (khiến) nhớ kệ, thuyết pháp. 
“Đại thiện tịch lực” : (khiên) dân dân thành đê quán, nghe 
pháp hiệu lý. 

+ 


-Kinh văn : “Sau khi mệnh chung” tới “tâm không sợ 
gì”, 

Tán răng : đây là phần thứ tám : (nói về) thiện sĩ tăng đạo. 
Có 5 phần, văn nảy có 4 : 

1) Gặp Phật thuyết pháp. 

2) Gặp Phật trì tụng. 

Hai thứ này tại phàm Tứ thập tâm vỊ. 

Do như vậy mà : 

3) Được sáu căn thường tịnh, liên nhập Sơ địa. 

4) Trừ được năm điều sợ hãi, đạt được bốn vô úy. 

Cho nên biết là thường được sáu căn thanh tịnh, nhập trong 
Sơ địa. 

Bồ tát lẽ ra phải trụ ở trong vòng sinh tử để hóa độ chúng 
sinh. Người thường gặp Phật thì chưa nhập Thập địa. Nếu 
chẳng gặp chư Phật thì như thuyền nát rò, tự mình chẳng 
thể độ, làm sao mà có thể độ cho người, như đem chút 
nước nóng đồ xuống ao băng lớn, ban đâu dẫu có làm tan 
một ít, nhưng sau đó lại đóng băng. Người chưa lìa được 
phiên não lại chăng gặp Phật, mà làm việc lợi sinh thì cũng 
như thế. 

Kinh Hoa Nghiêm trong phân thuyết về Thập địa nói : “Bồ 
tát được Hoan hỉ địa, thì la xa mọi sự sợ hãi liền. Đó là nỗi 
SỢ chẳng sông, SỢ tiếng xấu, sợ chết, sợ sa vào đường ác, 
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sợ uy đức đại chúng. Vì sao vậy ? 

Vì Bồ tát đó lìa ngã tướng, cho nên ngay đến thân còn 
chắng tham, huống. hồ là các vật dụng. Cho nên Bồ tát 
không có nỗi sợ chăng sống. 

Tâm chắng hy vọng được cung kính cúng dàng, ta phải 
cúng dàng hết thảy chúng sinh, cung câp cho họ những thứ 
mà họ cần, cho nên Bỏ tát không sợ tiếng xấu. 

Vì lìa xa ngã kiến, không có ngã tướng, nên không có nỗi 
sợ chết. 

Lại nghĩ như vây : nếu ta chết rồi, lúc tái sinh ắt sẽ trông 
thây chư Phật, Bồ tát, cho nên không có nỗi sợ bị sa vào 
đường ác. 

Chí nguyện của ta không ai băng được, huống chỉ là có sự 
trội hơn ! Cho nên không có nỗi sợ uy đức đại chúng”. 
Nếu theo cách giải thích của luận, thì Vô úy có hai loại : 
1) Vô sở úy của Bồ tát. 

2) Vô sở úy của Phật. 

Vô sở úy của Phật tức là Chính đăng giác. Ở đây là Vô sở 
úy của Bồ tát, có 4 thứ : 

1/- Vì chúng sinh mà thuyết pháp, Vô sở úy (không sợ gì 
hết) vì mọi điều đã được nghe đều có thể thụ trì, vì được 
các Đà la ni, cho nên thường nhớ chắng quên. 

Ba thứ sau đây gọi là Thuyết pháp giữa đại chúng Vô sở úy 


2/- Vì biết Dục, Giải, Nhân duyên, các căn lợi độn của hết 
thảy chúng sinh, cho nên tùy theo sự hưởng ứng của họ mà 


thuyết pháp cho họ. 
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3/- Chăng thấy thập phương có ai đến hỏi vặn mà khiến ta 
chẳng thể giải đáp được như pháp, vì chăng thây chút 
tướng trạng nào như vậy. 

4/- Hết thảy chúng sinh thính thụ, vấn nạn thì đều tùy ý 
như pháp khéo biết phá dứt mọi điều nghĩ ngờ. 

Lìa năm thứ sợ hãi nói trên, đạt được bốn thứ vô úy này thì 
nhập Sơ địa. Sau này nhập Bát địa rồi thì mới lìa được Bồ 
nhân (nguyên nhân của sự sợ hãi). 

% 


-Kinh văn : “Đặc Đại Thế” tới “sẽ được thành Phật”. 
Tán răng : đây là phần thứ năm : duyên tu đạo mãn, nhập 
chư địa rồi, sau đó càng được gặp Phật, càng thuyết kinh 
điển này. 
% 
-Kinh văn : “Đắc Đại Thế? tới “Tam Miệu Tam Bồ 
đề”. 
Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ ba : kết hội kim cô để chỉ 
mọi người tướng thuận nghịch. Chia làm hai phân : 

Phần đâu : hội Bất Khinh. 

Phần sau : hội bốn chúng. 
Đây là phân đầu, có hai mục : 
- Đầu là hội thân. 
- Sau là hội pháp. 
% 
-Kinh văn : “Đắc Đại Thế” tới “đó là người chắng thoái 
chuyển”. 


Tán răng : đây là hội bốn chúng, có ba phân : 
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Đâu tiên là hội lúc xưa hành ác hạnh chịu quả báo (Sơ 
hành ác hạnh quả). 

Thứ hai là hội quả của người nữa chừng mới theo sự 
giáo hóa của Phật (Trung đồ tòng hóa quả). 

Cuỗi cùng là hội các chúng xưa nay. 
-Hỏi : Thanh văn Thiện Hiện vẫn còn đang trụ ở hạnh Vô 
tránh. Vốn phải giúp đỡ chúng sinh và làm lợi ích cho họ, 
cớ sao Bồ tát lại thụ ký gượng ép cho tứ chúng, khiến họ 
đánh chửi ông ta chuốc lấy tội báo này ? 
Đáp : Bồ tát địa nói : Bồ tát thường lây sự vui được yên ôn 
để giáo hóa chúng sinh. Nếu chăng phải là sự vui được yên 
ồn thì cũng biết được đúng như thực, rôi tùy lực mà 
phương tiện giáo hóa khiến họ đoạn trừ. Nếu lúc đầu khổ 
mà sau được yên ồn, họ tuy ưu não nhưng rốt cuộc cũng 
được lợi ích. Đó là Bồ tát y vào phương tiện thiện xảo. 
-Hỏi : nếu lúc đầu tuy vui mà sau chăng yên, họ dù chịu ưu 
khô nhưng chắng muốn theo, thì phải dùng lực phương tiện 
để giúp họ đoạn trừ. Vì sao vậy ? 
Đáp : vì sau này ắt sẽ vui. Nay Bất Khinh quan sát thây lúc 
đâu tuy khổ, nhưng sau nảy trở lại hóa đạo sẽ khiến họ 
nhập đạo. Giống như vị đại lương y quan sát người ốm 
nặng, trước hết phải làm cho bệnh của người đó phát ra rôi 
sau mới cho thuốc để chữa khỏi. Lại giông như người đánh 
cá giỏi, khéo léo khiến cá ở dưới suối xuất hiện. .Cũng 
giông như người thợ sẵn giỏi, khéo léo khiến gấu beo xuất 
hiện. Nếu biết sân là cái nhân có ích, thì khiến kẻ đó nỗi 
sân lên, đề rồi độ cho họ. Nếu biết tham là cái nhân có ích 
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thì, khiến họ nổi tham lên, để rồi độ cho họ. Cũng như cảm 
hóa dâm nữ, để ả mặc sức bừa bãi rỗi sau đó mới độ cho ả. 
Nhị thừa thì chắng thể làm nỗi, cho nên trụ ở Vô tránh, 
hiện tuy trừ được Tranh, nhưng chăng thê giúp người khác 
rốt ráo trừ bỏ được mọi sự tranh cạnh. Bồ tát tự mình 
chứng được Vô tránh chân như, rồi giúp người khác trừ 
được gốc rễ của mọi sự tranh cạnh, rốt ráo khiến họ cũng 
chứng được chân lý vô tránh nảy. Cho nên, thoạt đầu tuy 
khởi Tránh, nhưng sau lại khiến diệt Tránh. Đó là “hành 
Đại vô tránh” chăng giống với “hiện Tiểu vô tránh” của nhị 
thừa. Cho nên không hề gì. 

% 

-Kinh văn : “Đắc Đại Thế” tới “sao chép kinh này”. 
Tán răng : đây là đoạn lớn thứ tư : kết luận khuyên mọi 
người trừ nghịch hạnh, tu thuận hạnh. 

Có hai phân : 

- Phân đâu : lợi ích kinh này lớn. 

- Phân sau : khuyên lưu thông kinh này. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ Thêtôn” tới “chóng được thành 
Phật đạo. 

Tán răng : đầy là 19 tụng rưỡi, tụng về ba đoạn cuối, chia 
làm ba phân : 

1. Phần đầu : gồm 10 tụng, tụng về tướng thuận nghịch đối 
với người thuyết kinh. 

2. Phân hai : gồm 3 tụng rưỡi, kết hội cỗ kim để chỉ cho 
mọi người tướng thuận nghịch. 
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3. Phần cuối : gồm 6 tụng, kết luận khuyên mọi người trừ 
nghịch hành thuận. 

Đây là phân đầu, có hai mục : 

+ Ì tụng rưỡi đầu : được gặp Phật. 

+ 8 tụng rưỡi sau : hành thuận nghịch. 

Trong hành thuận nghịch lại chia làm năm : 

- 3 tụng đầu : kẻ ác tăng thế, thiện sĩ thêm chăm. 

- 1 tụng sau : bị lời xúc phạm vẫn nhẫn nhịn được, thân bị 
xâm hại vẫn chịu đựng được. 

- 2 tụng sau : thăng quả bèn sinh. 

- Ì tụng sau : kẻ ác thuận theo sự giáo hóa. 

- l tụng rưỡi cuối : thiện sĩ tăng đạo. 

Chăng tụng về mục “tiếng lành đã nôi”. 

“Tội hết rồi” : có nghĩa là các nạn bị ác mạ (chửi rũa độc 
địa), bị gia hại (làm hại) chuyển từ nặng thành nhẹ, vì là tội 
nghiệp đời trước. 

% 

-Kinh văn : “Lúc đó Thường Bất Khinh” tới “đó là 
người nghe pháp”. 

Tán răng : đây là kết hội cô kim. 

Chia làm hai mục : 

- Nửa tụng đầu : hội thân. 

- 3 tụng sau : hội chúng. 

*% 

-Kinh văn : “Ta ở trong đời trước” tới “chóng được 
thành Phật đạo”. 

Tán răng : đây là kết luận, khuyên mọi người bỏ nghịch 
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hạnh, tu thuận hạnh. 

Có bốn mục : 

- 2 tụng đầu : những người trước đây đã được giáo hóa. 
- Ì tụng sau : kinh này khó được nghe. 

- I tụng sau : kinh này hiếm khi thuyết. 

- 2 tụng cuối : khuyên chớ sinh nghi. 


kk% 


PHẨM THÂN LỰC NHƯ LAI 


Ba môn phân biỆt : 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHÂM. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có ba ý: 

1. Trong ba lưu thông, tám phẩm dưới đây là Phó thụ lưu 
thông : thị tướng phó chúc, thụ mệnh lưu hành kinh này. 
Hai phẩm Thần Lực, Chúc Lụy phó chúc cho việc lưu hành 
kinh này. Sáu phâm kia là thụ mệnh lưu thông. Phó chúc 
có hai phân : 

1) Hóa phép thân thông khiến tin lời phó chúc. 

2) Tay xoa đỉnh đâu khiến thi hành lời phó chúc. 

Nay đây tức là phân đâu. Phật phó chúc cho họ, sợ họ 
chăng tin tưởng, cho nên đã hóa phép thân thông phóng 
quang v.v... để thị hiện, để khiến cho họ biết Thế tôn có 
phép đại thần thông từ lâu chẳng hề vọng ngữ, nói ra lời 
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Cho nên mới có phẩm này. 

2. Theo trong khoa thứ hai, 1 phẩm đâu tiên ở phân trên 
gọi là Tự phân, thứ đến 19 phẩm là Chính tông, 8 phẩm 
dưới là Lưu thông phân. Hai phẩm Thân Lực, Chúc Lụy 
khuyên tin phó thụ, 6 phẩm cuối là vâng mệnh lưu thông, 
thế giỗng như trước, đây không thuật nữa. 

3. Luận nói rằng : tu hành lực có bảy loại, thì loại thứ hai là 
Thuyết lực, có ba loại pháp môn được thị hiện trong phẩm 
Thần Lực. Phẩm này nói rõ Phật Thế tôn có thần lực này 
cho nên có thê thuyết pháp đều thật chăng dôi để khuyên 
bảo chúng sinh. Cho nên mới có phẩm này. 

II GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

Phân thân, Năng tịch đều gọi là “Như Lai”. 

Diệu dụng vô phương thì gọi là “Thần”. 

Uy thế có thê phá trừ được thì gọi là “Lực”. 

Phẩm này thuyết. minh rộng về thân lực của Như Lai, các 
phân thân Phật đều thị hiện diệu dụng không gì sánh nổi, 
có uy thế có thể đả phá được tả kiến bất tín để khuyến 
chúng sinh sinh tín, cho nên gọi là phẩm “Thần Lực Như 
La1”. 

II. GIẢI ĐÁP THÁC MÁC. 

-Hỏi : Bồ tát dũng xuất là những vị đã từng được Phật giáo 
hóa, (Phật) cân gì phải hiện thân thông để khiến sinh tín ? 
Đáp : Bồ tát dũng xuất từ lâu đã tin tưởng, chăng cần Phật 
phải hiện thần thông, nhưng khuyến phát (kẻ) sơ cơ thì 
phải hiện thần lực. Thêm nữa, tín tâm có nông có sâu, phó 
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chúc có nặng có nhẹ. Nếu chăng hiện thần thông để phó 
chúc thì e rắng sự phó chúc còn nhẹ. Nếu chăng khiến tin 
tưởng sâu sắc thì tín tâm ây còn nông, họ sẽ hy vọng là 
pháp sẽ dễ tu hành, cho nên phải hiện thần lực. 

-Hỏi : vì sao kinh này phó chúc phải hiện thần lực, còn các 
kinh khác thì phó chúc không có sự kiện này ? 

Đáp : vì kinh này bí mật hội nhị quy tông, còn các kinh 
khác chẳng thế, nên phải hiện thần lực. 

x% 


-Kinh văn : “Bấy giờ ngàn thế giới” tới “mà cúng dàng 
ngài”. 

Tán răng : toàn văn phẩm này được chia làm hai phân : 
1) Phần đâu : Dũng Xuất thỉnh. 

2) Phần sau : Như Lai phó chúc. 

Đây là phân đầu. Có hai : đâu tiên nên lên, sau đó giải 
thích. 

Chắng những muốn để tế độ người khác mà còn muốn tự 
tu hành, cho nên thỉnh (Phật) hãy thuyết cho. Nếu chắng 
thế mà cũng nói, thì sẽ là vô dụng. 

“Chân” : có nghĩa là chân thực. 

“Tịnh” : có nghĩa là lìa nhiễm. 

“Đại pháp” : chỉ nhất thừa. 

“Thân cung, Ngữ diễn, Thuật tâm”: dùng cả ba (nghiệp 
thanh tịnh) mà thỉnh (Phật). 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thêếtôn” tới “hiện đại thần lực”. 
Tán răng : đây là phần sau : “Như Lai phó chúc”. 
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Có hai phân : đầu là trường hàng, sau là kệ tụng. Trong 
trường hàng có hai phân : 
Phần đâu : hiện thân lực. 
Phần hai : nói lời phó chúc. 
Văn phân đâu có bảy đoạn : 
1) Nêu lên việc hiện thần lực, 
2) Lè lưỡi, phóng quang. 
3) Đăng hãng, búng ngón tay. 
4) Đất đều chắn động. 
5) Họ thấy, qui y. 
6) Ghép lọng thành màn. 
7) Thế giới thông làm một. 
Đây là đoạn đâu. 
Nói qua Phật hiện thần lực là vì ba nghĩa : 
+ Một là để nêu rõ thăng đức của kinh nảy, đặng khuyên 
khích việc lưu thông kinh này. Đó là vn văn trường hàng 
từ “Phật bảo Bồ tát thượng hạnh v.v...” trở xuống. 
+ Hai là để làm vui lòng chúng sinh khiến họ sinh tín. Đó 
là I tụng đầu. 
+ Ba là thấy các Bồ tát phát nguyện lưu thông, thuận tâm 
chư Phật, cho nên (Phật) hiện thân lực. Đó là tụng thứ tư. 
*% 


-Kinh văn : “Thè lưỡi dài rộng” tới “phóng vô lượng 
quang”. 

Tán răng : dưới đoạn thứ hai : “Thè lưỡi, phóng quang”. 
Có ba mục : 

1. Thích Ca thè lưỡi phóng quang. 
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2. Phân thân (Phật) thè lưỡi phóng quang. 

3. Thuyết minh thời tiết. 

Cô đức tương truyền (Phật) có bảy thân lực : 

1) Thè lưỡi. 

2) Phóng quang. 

3) Đăng hăng. 

4) Búng ngón tay. 

5) Động đất. 

6) Ghép lọng. 

7) Biến độ (biến đôi cõi nước). 

Nay thêm thứ 8 nữa là Thị hiện, tức là khiến phương khác 

từ xa mà ở đây vẫn nhìn thấy, đó là Thân cảnh thông - đầu 

tiên trong sáu thông. 

Thâ cảnh thông có hai thứ : 

a) Năng biến. b) Năng hóa. 

Năng hóa : là vỗn không có mà bỗng nhiên có, nhĩa là hóa 

thân, hóa ngữ ,hóa cảnh. 

Năng biến : nghĩa là chuyên đối chất cũ, sửi chỉ 18 biến : 

1) Chấn động : đó là đất động sáu cách v.v.. 

2) Rực lửa : trên dưới người bốc lửa v.v... 

3) Lưu bồ : phóng quang dân dân chiêu hết nơi này nơi 

kia. 

4) Thị hiện : thị hiện đủ mọi sự vật của các nẻo, các cõi 
v... ở phương khác, khiến chúng trong hội từ xa thảy đều 

nhìn rõ. 

5) Chuyên biến : biến đất thành vàng, biến nước thành sữa 

V.V.. 
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6) Qua lại : tung người qua lại khắp hết mọi chốn, thảy đều 
không gặp chướng ngại ø. 

7) Co lại : có thê co cái to lại bỏ lọt trong cái nhỏ. 

8) Duỗi ra : có thể duỗi cái nhỏ ra thành to. Dùng một hạt 
cải mà có thể chứa cả núi Tu Di, phình một sợi lông thành 
chật pháp giới v.v.. 

9) Đưa nhiêu cảnh tượng vào trong bản thân : như có thê 
đưa các thế giới vào trong lỗ chân lông, thân mình v.v... 
10) Biến thành cùng loài : ứng với từng loại chúng sinh mà 
hiện thành hình loài đó để thuyết diệu pháp cho chúng, 
xong việc lại biến mất, khiến chúng chăng biết. 

I1) Hiện. 

12) Ấn : ân mất giữa đại chúng, rôi lại khiến tự thân hiển 
hiện ra. 

13) Sở tác tự tại : có nghĩa là biến chuyển hữu tình khiến 
chúng qua lại, còn bản thân lăng lặng mà hết thảy đều được 
tự tại. 

14) Chế tha thần thông : nghĩa là Phật dần dân lần lượt có 
thể chế phục được các phép thần thông của các ngôi dưới 
là Bỏ tát, thánh phàm nhị thừa thê hiện. 

15) Năng thí biện tài : bỗ thí Thất biện và Tứ biện. 

16) Năng thí ức niệm (có khả năng bồ thí cho trí nhớ) : nếu 
ai quên về pháp thì có thể bó thí cho trí nhớ. 

17) Năng thí an lạc (có thể bó thí cho sự an lạc) thuyết 
pháp cho v.v... giúp đỡ trừ bỏ những sự hiểm nguy sợ hãi, 
dịch bệnh, tai họa khiến được các sự an lạc. 

18) Phóng đại quang minh : có thể chỉ phóng một tia quang 
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minh bỗng chốc chiếu sáng được vô lượng nước, làm ra sự 
lợi lạc lớn. 

“Tám f thần lực” ở đây : 

- Thân lực thứ nhất “Lè lưỡi” : là biến thứ 8 “Duỗi ra” 
trong 18 biến. 

- Thần lực thứ hai “Phóng quang” : là biến thứ 18 phóng 
“Đại quang minh” trong 18 biến. 

- Thần lực thứ ba “Đăng hăng” : ở đây tức là năng hóa 
“Không mà bỗng có”, cho nên chắng phải là 18 biến. 

- Hoặc phép này và Thân lực thứ tư “Búng ngón tay” : là 
biến thứ 13 “Sở tác tự tại”. 

- Thần lực thứ năm “Động đất” : là biến thứ I “Chấn 
động”. 

- Thần lực thứ sáu “Khiến phương khác thấy” : đây là biến 
thứ 4 “Thị hiện”. 

- Thần lực thứ bảy “Ghép lọng” : là biến thứ 7 “Co lại”. 

- Thần lực thứ tám “Thông làm một cõi” : đó là biến thứ 5 
“Chuyển biến”, biễn nhiều thành một, biến uề thành tịnh. 
Ở đây, luận nói rằng : 

“Phật lè lưỡi” : là để khiến chúng sinh nhớ lại, tin điều 
Phật thuyết. Như Phật vào thành Ba La khất thực, chăng 
được. Sau ra khỏi thành rồi gặp một cô gái bố thí cho Phật 
cơm thiu canh cặn, Phật thụ ký cho quả báo sau này. Bây 
giờ có vị Bà la môn rất không tin, Phật bèn thè lưỡi cho vị 
đó xem, khiến vị đó tin điều thụ ký của Phật sẽ chăng sai 
ngoa. Lưỡi thẻ chạm tới mũi, còn chăng vọng ngữ, huồng 
hồ là lại che kín mặt. Giảng rộng ra thì như kinh đã nói. 
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“Tới cõi trời Phạm thể” : vì có lời biểu đạt. Vì trên cao hơn 
nữa thì không dùng lời để diễn đạt, nên chắng tới trên. 
“Phóng quang” : là để thức tỉnh những ai có duyên. để phá 
s1 ám. 

“Mỗi một lỗ chân lông” : biểu hiện kinh này có đây đủ từ 
bi, nhất thừa bình đẳng. 

“Vô số quang” : vì đủ muôn đức. 

“Khắp mười phương” : nghĩa là che chở hết thảy. 

Vì Phật Đa Bảo đã chứng kinh rôi, nên chắng thị hiện thần 
thông, chỉ có hóa Phật thị hiện. 

*% 

-Kinh văn : “Thích Ca” tới “thu tướng lưỡi lạt”. 

Tán răng : đây là thuyết minh về thời tiết (tức thời gian). 
Kẻ ngu vì tâm mê cho là thời gian ngắn. Người trí hiểu rõ 
thực tình thây đủ trăm ngàn năm (Phật) chuyển đôi tâm họ, 
khiến họ chẳng cảm thấy. Thêm nữa lợi lạc của báo (Phật) 
hóa (Phật) có sự khác nhau, kiến giải của thánh phàm cũng 
có sự phân biệt. 

Lại nữa, Phật hiện thần lực thực ra là trăm ngàn năm, 
nhưng thân lực của Phật khiến chúng sinh chẳng cảm thấy. 
Song rút ngắn lại, chăng kéo dài thời gian ra, đó là định 
luận, cho nên chỉ nói là Thế tôn tám mươi tuổi nhập diệt. 
Lại nữa, những điều thánh phàm được nghe tuy giống 
nhau, nhưng thời gian chứng đạo được giác ngộ hoàn toàn 
khác nhau, (như vậy) cũng chăng trái ngược nhau. 

*% 


-Kinh văn : “Nhất thời đăng hắng” tới “đất đều chấn 
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động sáu cách”. 

Tán răng : đây là đoạn thứ ba : “Đẳng hăng, búng ngón 
tay” và đoạn thứ tư : “Động đất”. 

“Đăng hắng” : là để thuyết kệ cho mà nghe, đã nghe tiếng 
rồi thì như thực mả tu hành, chắng phóng dật nữa. 

Luận nói rằng : “búng ngón tay” là để khiến cho giác ngộ, 
khiến cho tu hành, giác ngộ rôi thì tĩnh tiên tu hành. 
“Động đất” : là để nhắc nhở đôn đốc những kẻ chưa phát 
tâm ở mười phương hãy phát tâm. 

* Chữ [F'] đọc là Khánh. Sách Ngọc Thiên nói : nghĩa chữ 
Khánh giống chữ Khái [%4], có nghĩa là “ra tiếng” (để 
khiến người khác chú ý). Chữ [#] đọc là Khái, còn viết là 
[f4]. Ngọc Thiên giải thích là “Hơi ngược” (nghịch khí). 
Hai chữ “Khánh khái” có nghĩa là đăng hăng, dặng hăng. 

*% 

-Kinh văn : “Chúng sinh trong đó” tới “Mâu NI Phật”. 
Tán răng : đây là đoạn thứ năm : “họ thấy rồi thì quy y”, có 
ba ý : 

1) Nhìn thây rồi sinh ra ưa thích. 

2) Tiếng trong không trung chỉ giáo. 

3) Theo lời mà kính lễ. 

*% 


-Kinh văn : “Đem đủ mọi thứ hương hoa” tới “như một 
cõi Phật”. 

Tán rằng : đây là đoạn thứ sáu nói vê “ghép lọng thành 
mản” và đoạn thứ bảy nói về “thế giới thông làm một”. 

Đầu là tán hoa, sau là thành màn. 


è “ 
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'““Fán hoa” : có nghĩa là nghe kinh Pháp Hoa. 

“Ghép lại thành lọng” :nghĩa là vì ba thừa đầu tiên khác 
nhau, cuỗi cùng thành một, che cho hết thảy chúng sinh ở 
thế giới này. 

“Thế giới thông làm một” : Trí tâm không øì ngăn ngại, 
Tịnh độ chăng øì khác nhau, vì chỉ có một thừa, không có 
thừa nào nữa. 

Trên biểu hiện thần lực 8 loại khác nhau, luận chỉ giải 
thích nghĩa của 3 loại : lẻ lưỡi, bủng ngón tay, đằng hăng. 
Các kinh khác có 5 loại, chăng phải thăng nghĩa, nên chắng 
giải thích. Còn 3 loại trên phần nhiều các kinh khác cũng 
không theo thăng nghĩa mà giải thích. Thêm nữa vì 3 loại 
này chính thức dùng để phó chúc, bởi vậy giải thích riêng. 
Các thần thông khác chăng phải là chính, cho nên chăng 
thuyết. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phậtbảo” tới “tu hành như 
thuyết”. 

Tán răng : dưới là lời phó chúc. Có năm phân. Trong này 
có bốn : 

1) Kết luận : thần lực nói trên vô lượng khó lường. 

2) Đề dặn dò phó thác, thuyết về công đức khôn cùng. 
3) Nêu bật bốn loại đều do kinh này thuyết : 

a. Đạo quyên thực. 

b. Lực thân thông. 

c. Lý Phật còn cất giấu. 

d. Trí tuệ thâm sự. 
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4) Kết thành khuyến thụ. 
% 


-Kinh văn : “Đất nước sở tại” tới “mà bát Niết bàn”. 
Tán răng : đây là phần thứ năm : “khuyên tùy hỉ cúng 
dàng”. Đầu tiên nêu ra, sau đó giải thích. 

Giải thích do bốn nghĩa cho nên phải cúng dàng, vì pháp 
thân diệu lý đây đủ trong này. Chỗn chứa đạo thì gọi là đạo 
tràng ; chốn thành đạo, chốn đắc Bồ đề, chốn thuyết pháp. 
chôn Niết bàn, gọi chung là đạo tràng. Ba nghĩa dưới sẽ 
giải thích riêng. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thêtôn” tới “hiện vô lượng thân 
lực. 

Tán răng : đây là 16 tụng, chia làm hai phân : 
- 4 tụng đầu : tụng thần lực. 

- l2 tụng sau : tụng phó chúc. 

Đây là phần đầu, có ba mục : 

+ 1 tụng : nêu ý nghĩa của việc hiện thần lực.. 
+ 2 tụng : năm thần lực. 

+ Ï tụng : thuận Phật tâm. 

% 


-Kinh văn : “Để giao phó kinh này” tới “chăng thê 
được bờ bên”. 

Tán răng : dưới là 12 tụng, tụng về phó chúc, trong đó chia 
làm ba : 

a) 2 tụng : nêu bật công đức vô cùng. 
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b) 8 tụng rưỡi : tán thán riêng. : 
c) 1 tụng rưỡi cuôi : kêt luận khuyên khích (tu hành). 


Đây là phần đầu : tán thán phúc quả của người trì kinh để 
khuyến khích mọi người. 

% 

-Kinh văn : “Người trì được kinh này” tới “rốtráo trụ 
nhất thừa”. 

Tán răng : đầy là tán thán riêng biệt, có năm mục : 

1) Một tụng rưỡi : thấy Phật. 

2) Hai tụng : hoan hỉ. 

3) Một tụng : đắc pháp. 

4) Một tụng rưỡi : năng thuyết. 

5) Hai tụng rưỡi : năng ích. 

Trong mục năng thuyết thì “các pháp nghĩa” là : 

- Nghĩa vô ngại. 

- Pháp (danh tự) vô ngại. 

- Từ (ngôn từ) vô ngại. 

- Nhạo thuyết biện tài vô ngại. 

Bốn vô ngại này đây đủ, “như gió vô ngại”. 

x% 

-Kinh văn : “Bởi vậy người có trí” tới “quyếtđịnh 
không có nghĩ”. 

Tán răng : dưới là kết luận khuyến khích (tu hành). 
:k+% 


PHẨM CHÚC LŨY 
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Ba môn phân biỆt : 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có ba ý : 

1. Căn cứ vào thứ tự kinh phẩm, giờ đây phó chúc có hai : 
- Trên kia là thần lực là khiến tin lời phó chúc. 

- Đây là xoa đỉnh đầu, khiến thực hành lời phó chúc. 

Cho nên có phẩm này. 

2. Căn cứ vào bản luận, thì phâm này được thuyết sau 
phẩm Phô Hiên. Cho nên luận nói răng : lực hộ pháp là chỉ 
những điều mà phẩm Phố Hiền và phẩm sau đó thị hiện. 
Đây dùng tay xoa đỉnh đầu, Phật tự mình hộ pháp. khiến 
họ lưu hành. Cho nên có phẩm này. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

“Chúc” : nghĩa là phó thác. 

“Lũy” : nghĩa là trùng điệp, hai ba lần phó thác khiến họ hộ 
trì, cho nên gọi là “phẩm Chúc Lũy”. 

“Thác” : nghĩa như Chúc. “Phó” : cũng nghĩa như Chúc. 
II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi : đây là một tay xoa đầu các Bồ tát, hay là các Bồ tát 
mỗi người (được) một tay xoa ? 

Đáp : dùng một tay xoa cùng một lúc, vì thần lực (của 
Phật) lớn. Mỗi người (được) một tay xoa, vì diệu dụng đều 
khắp. Song các Bồ tát ai nây chỉ thấy có một mình mình 
được xoa, do đó thâm tâm nghe theo lời mà lĩnh thụ. 
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% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thích Ca” tới “khiến mọi người 
được thêm ích lợi rộng khắp”. 

Tán răng : toàn văn phẩm này chia làm bốn phân : 

I1. Như Lai phó chúc. 

2. Bồ tát kính thụ. 

3. Khiến tháp quay về. 

4. Các chúng đều hoan hi. 

Trong phân đâu lại có ba phân : 

a) Phần đầu ba nghiệp gia trì phó chúc, khiến lưu hành 
kinh này. 

b) Phần hai là đoạn từ “Nếu có chúng sinh chăng tín thụ” 
trở xuống : nêu chăng tín thụ kinh này, thì khiến lưu hành 
kinh khác. 

c) Phần ba là đoạn từ “nếu các ngươi có thê được như vậy” 
trở xuống : kết luận thành ý khuyến khích “để báo ơn 
Phật”. 

Văn phân đâu này có ba đoạn : 

1) (Phật) lây tay xoa đỉnh đầu mà phó chúc khiến lưu thông 
truyền bá kinh này, làm lợi ích một cách rộng rãi. 

2) Lại xoa đầu phó chúc, khiến thụ trì, khiến khắp cả đều 
nghe biết. 

3) Giải thích lý do tại sao mà khuyến khích diễn thuyết 
(kinh này). 

Hai đoạn đầu là dùng thân ngữ để gia trì, một đoạn cuối 
cùng là dùng ý nghiệp mà g1a trì. 

Đây là đoạn đâu. 
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“Dùng tay phải mà xoa” : để biểu thị sự đại cát tường. 
Ngài Long Thụ giải thích rằng : các kinh khác chăng phải 
là bí mật, chỉ có Pháp Hoa là bí mật nói rằng nhị thừa sẽ 
thành Phật. Chỉ có đại Bồ tát mới có thể vận dụng lưu hành 
kinh này, giống như bậc đại lương y mới có thể dùng độc 
được. 

% 

-Kinh văn : “Xoa ba lần như vậy” tới “khắp cả được 
nghe biết”. 

Tán răng : đây là lại xoa đầu phó chúc lần nữa, khiến thụ 
trì, khiến khắp cả đều nghe biết. 

“Xoa tới ba lần” : để tỏ ý phó chúc ân cân, khiến thụ trì 
pháp, nên đều ba lần, vì pháp truyền đăng ắt phải coi trọng 
việc phó chúc. 

% 

-Kinh văn : “Vì sao như vậy” tới “trí tuệ tự nhiên”. 
Tán răng : đây là giải thích lý do vì sao mà lại khuyên phải 
diễn thuyết (kinh nảy). 

Ý nghiệp gia trì có ba : 

L) Hiểu rõ ba căn bất thiện của bản thân mình đã hết, có 
thê bố thí trí tuệ. 

2) Tỏ rõ Phật có thể làm đại thí chủ, khuyên hãy tùy thuận 
chớ có bủn xin. 

3) Dạy bằng pháp thí hóa độ, khiên được Phật tuệ. 

Đây là phân đâu. 

Vì “từ bï” cho nên không sân, vì ban vui nên cứu khổ, vì 
“không bủn xin” cho nên không tham. Vì “không sợ hãi” 
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nên không hề tiếc pháp. Vì “không ngu sĩ” nên thuyết pháp 
một cách quyết định. 

Có thể dựa vào chúng sinh đạt được “Phật trí” tức Chủng 
trí, “Như Lai trí” tức Nhất thiết trí. 

Hai trí này do nhậm vận sự vần xoay không thày mà chứng 
được (Vô sư trí) nên gọi là ““Pự nhiên trí”. 

Hoặc là : 

- Hai loại trước là trí hữu vI. 

- Một loại sau là trí vô vi, gọi là “Tự nhiên trí”. 

x% 

-Kinh văn : “Như Lai là” tới “chớ sinh bủn xin”. 

Tán răng : đây là nêu rõ răng Phật có thể làm bậc đại thí 
chủ, khuyên hãy tùy thuận chớ có bủn xin. 

Thành Thực luận nói : bủn xỉn có năm loại : 

I Bủn xin về chỗ ởù. 4. Bủn xin về ca ngợi. 

2. Bủn xỉn về gia đình. 5. Bủn xin về pháp. 

3. Bủn xỉn về bố thí. 

1. Bủn xin về chỗ ở. 

Đối với trụ xứ của mình, nảy ra ý nghĩ bủn xin, nghĩ rằng 
một mình ta ở đây, chăng cần đến người khác, để ta được 
tự tại. Đây có năm loại : 

1) Đối với các tỳ kheo tốt chưa tới, thì chăng muốn khiến 
họ tới. 

2) Đối với các tỳ kheo tốt khi họ tới rôi, thì giận dỗi chăng 
ưa. 

3) Muốn khuyến họ sớm ra đi. 

4) Giâu thí vật của tăng đi, chắng muốn cho họ. 
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5) Đối với các thí vật của tăng, sinh ra tâm lý cho đó là của 
mình, kế làm ơn đức. 

Người đó đối với vật sở hữu cộng đồng mà còn chăng thí 
xả, huỗng chỉ là các vật sở hữu của bản thân. Cho nên cuối 
cùng không có phân về sự giải thoát. 

2.Bủn xin về gia đìnhø. 

Đối với những gia đình mà mình qua lại, sinh ra tư tưởng 
bủn xin nói răng : nhà này là nơi ta thường một mình vào 
Ta, chắng cần đến người khác, nếu còn có người khác thì 
phải khiến ta thắng trội nhất. Đây cũng có năm : 

1) Nếu bạch y (chỉ người tại gia) có chuyện chăng may thì 
cùng lo với họ. 

2) Nếu họ có sự lợi lạc, thì mình cùng vul với họ. 

3) Mừng người bạch y có sự giàu sang thắng trội. 

4) Chặn mắt đường của người nhận của bồ thí, khiến họ 
chắng được bồ thí. 

5) Sẽ phải sinh vào nhà â ây làm quý trong chuông xí cùng 
các chốn xâu xa. 

3. Bủn xin về bồ thí. 

Đối với vật bỗ thí của người khác, nảy ra tư tưởng bủn xin 
nghĩ răng : khiến ta ở đây một mình được vật bố thí, người 
khác chắng được. Ví dù có cho họ, cũng chớ cho hơn phân 
của ta. Đầy cũng có năm : 

1) Thường bị thiếu thốn trong sinh hoạt. 

2) Khiến người bồ thí chắng được làm phúc. 

3) Khiến người nhận (bố thí) chẳng được tài lợi. 

4) Chê bai nói xấu nØưƯỜi tốt. 
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5) Tâm thường lo lắng phiền não, cho nên sẽ sinh ở địa 
ngục. 

Nếu có được sinh ra ở cõi người, cõi trời cũng chịu cảnh 
túng thiếu. 

4. Bủn xin về tán thán (ca ngợi). 

Sinh ra tâm địa bủn xin đối với việc khen ngợi người khác, 
muốn khiến chỉ khen một mình ta, đừng khen người khác. 
Nếu khen người khác thì cũng đừng khiến hơn ta. Đây 
cũng có năm : 

1) Nghe khen người khác, tâm thường lo lắng xáo động. 
2) Chê bai nói xâu người tốt. 

3) Tự cao, khinh rẻ người khác. 

4) Thường bị tiếng xấu. 

5) Sẽ không có tịnh tâm trong trăm ngàn đời vỊ laI. 

5. Bủn xỉn về pháp. 

Ở trong chính pháp sinh ra tư tưởng bủn xỉn, muốn khiến 
một mình ta biết 12 bộ kinh, đừng để người khác biết. Giả 
sử có để cho người khác biết thì cũng đừng đề cho người 
khác hơn ta. Thêm nữa, tự mình biết nghĩa bí mật mà 
không nói. Lỗi này có bảy thứ : 

1) Sinh ra thường bị mù lòa. 

2) Thường bị ngu sI. 

3) Sinh ra trong nhiều sự oán hận, chắng được tự tại. 

4) Thoái mất thánh thai. 

5) Chư Phật oán tặc. 

6) Người thiện xa lìa. 

7) Không điều ác nào không làm. 
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Có đủ mọi lỗi lầm mất mát như vậy, cho nên (Phật) khuyên 
chớ nên bủn xin. 

Vì Thế tôn đã thực hành được ba loại xả, cho nên ngài là 
“đại thí chủ của hết thảy chúng sinh”. Bởi vậy, hãy “học 
theo pháp của ta, chớ sinh bủn xỉn”. 

*% 

-Kinh văn : “Ở đời vị lai” tới “vì được Phật tuệ”. 

Tán răng : đây là dạy băng pháp thí hóa độ, để khiến được 
Phật tuệ. 

% 

-Kinh văn : “Nếu có chúng sinh” tới “chỉ giáo khiến họ 
được lợi lạc”. 

Tán răng : nếu chắng tin kinh này thì khiến tin kinh khác. 
Ý nói gặp hạng nhị thừa, dùng diệu pháp này để giáo hóa, 
nếu họ chăng tin thì hãy thuyết Bát nhã đại thừa thâm pháp 
để điều phục tâm họ, rồi sau hãy giáo hóa băng pháp này. 
*% 


-Kinh văn : “Các ông nếu được như thê, tức là đã báo ân 
của chư Phật”. 

Tán răng : đây là kết luận thành ra ý khuyên bảo. 

Ý Phật muôn khiến mọi người thành Phật cho nên đặt ra đủ 
mọi môn. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ các Bồ tát” tới “xin Thế tôn chớ 
lo”. 

Tán răng : đây là đoạn lớn thứ hai : nói về Bồ tát kính thụ, 
chia làm hai đoạn, (dùng) ba nghiệp mà kính lĩnh. 
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% 

-Kinh văn : “Bây giờ” tới “hãy quay về như cũ”. 

Tán răng : đây là đoạn lớn thứ ba : khiến tháp v.v... quay 
VỆ. 

Từ đây về sau không còn chốn quay về nào nữa. Cho nên 
biết răng phẩm này lẽ ra phải ở cuối kinh. 

% 

-Kinh văn : “Lúc nói lời này” tới “đều rất hoan hỶ”. 
Tán răng : đây là đoạn lớn thứ tư : nói về đại chúng đều 
hoan hỉ, nghe và khen pháp thắng diệu. 

Được giao phó và dặn dò định ninh, bởi vậy hoan hỉ. Chứ 
chẳng phải là vì thây sai hóa Phật v.v... quay trở về mả 
hoan hi. 

Cứ theo lý do đó, cho nên hết việc thì giải tán. Thiên Thân 
Bồ tát giải thích kinh Già Da Sơn Đỉnh, nói rằng hoan hỉ 
phụng hành có ba nghĩa : 


I) Người thuyết pháp thanh tịnh, vì được tự tại đôi với các 
pháp. 

2) Pháp sở thuyết thanh tịnh, vì chứng tri đúng như thực 
pháp thể thanh tịnh. 

3) Sở y thuyết pháp đắc quả thanh tịnh, vì đắc cảnh giới 
tịnh diệu. 

Như kinh chép “đều rất hoan hỉ”, tức là tín thụ phụng hành. 


kk% 


14ó6 


PHẨM DƯỢC VƯƠNG BÔ TÁT BẢN SỰ 


Ba môn phân biỆt : 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Hai phẩm trên đã thuyết minh về Phó thụ, sáu phẩm dưới 
là Thụ mệnh lưu thông. Căn cứ vào lời văn bản luận thì 
chia làm năm phân : 

l1) Dược Vương tự tu hành khổ hạnh lực đề lưu thông. 

2) Diệu Âm giáo hóa chúng sinh tu hành khổ hạnh lực để 
lưu thông. 

3) Quan Âm, Đà la ni dùng lực cứu các nạn cho chúng sinh 
để lưu thông. 

4) Diệu Trang Nghiêm Vương dùng công đức thắng lực để 
lưu thông. 
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5) Phô Hiền, Chúc lũy dùng hộ pháp lực đề lưu thông. 
Chúc lũy đã trình bày ở trên, còn hộ pháp thì chỉ có một. 
Dược Vương lúc ấy ở tại pháp hội, nghe Phật nói về mình 
trước kia đã từng thiêu thân, đốt tay tự tu hành khô hạnh đề 
lưu thông chính pháp, làm lợi ích cho pháp hội đương thời. 
Cho nên mới có phẩm này. 


II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

“Dược” : là công hiệu thần kỳ có thê trị được bệnh tật. 
“Vương” : là có uy lực tự tại. 

“Bản” : là nhân đo. 

“Sư” : là thể nghiệp. 

Nay vị Bồ tát này nguyện làm cây thuốc để trị bệnh kinh 
niên Bát trần, để trừ bệnh nặng Thất lậu. thế lực vô SOnØ, 
uy thần hiếm sánh, cho nên gọi là Dược Vương Bồ tát. 
Nay trong phẩm này kế về bản nhân, tức là sự tu hành của 
vị ây để làm lợi cho pháp hội đương thời, cho nên gọi là 
phẩm Dược Vương Bồ tát Bản Sự. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi : Bồ tát về nguyện lực, thần công đều bằng nhau, cớ 
sao chỉ có một mình vị này gọi tên là Dược Vương 2 

Đáp : xét về công đức, căn cứ vào hạnh quả thì không khác 
nhau nhưng nguyện lợi tha, tu nhân xưa cũng hơi khác 
nhau. Chỉ như hạnh nguyện Cứu sinh bạt khô, các Bồ tát 
đều giông nhau, nhưng riêng một mình ngài Quán Âm 
được gọi tên là Cứu (khô cứu nạn Quán Thế Âm). Còn 
Dược Vương có sự thăng trội riêng, há lại không được lây 
hạnh đặt tên như thể ư ! 
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% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Túc Vương” tới “nghe đều hoan 

hŸ”. 

Tán rằng : toàn văn phẩm này chia làm 6 đoạn lớn : 

1. Đầu tiên là Túc Vương Hoa hỏi. 

2. Như Lai giải đáp. 

3. Đoạn từ “Nếu lại có người đem bảy thứ báu chứa đây 

tam thiên đại thiên” trở xuông : tán thán diệu đức của kinh. 

4. Đoạn từ “Lúc Vương Hoa, nếu có người nghe phẩm 

Dương Vương Bỏ Tát Bản Sự này” trở xuống : tán thán sự 

phó thụ thắng diệu. 

5. Đại chúng đương thời được lợi ích. 

6. Phật Đa Bảo tán dương. 

Hai đoạn này đều ở cuối phẩm. 

Đây là đoạn đầu, có ba : 

L) Hỏi. 

2) Thỉnh. 

3) Biện thỉnh ý. 

“Tú Vương Hoa hỏi” : từ đời xưa “Túc” đến nay đều trì 

kinh Pháp “Hoa”, tự tại như vua “Vương” (bởi vậy gọi là 

Túc Vương Hoa). 

Kinh Bảo Vân nói rằng : Bồ tát có mười pháp gọi tên là 
“cây thuốc lớn”. Ví như cây thuốc gọi là Thiện kiến, nêu 

có chúng sinh nào được rê, củ, cành, lá, hoa, quả của nó thì 

cũng nhìn thây sắc, ngửi thấy hương, nêm thấy vị, được 

tiếp xúc ; cảm nhận được mười pháp này thì mọi bệnh đều 

chữa Khối 
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Bỏ tát cũng thế, từ lúc mới phát tâm, đã vì các chúng sinh 
có biết bao nhiêu thứ bệnh phiền não mà dựa vào Thí, 
Giới, Nhẫn, Cần, Định, Tuệ để cứu sống được họ. Có 
người nhờ thấy pháp, có người nhờ nghe âm thanh, có 
người nhờ biết mùi vị, có người nhờ đồng sự mà được 
sông. Bỏ tát tùy Ứng dẫn đạo, khiến cho họ được lợi ích. 
Cho nên gọi Bồ tát là cây thuốc, vì có thể trừ bệnh phiền 
não, cứu sông được tuệ mệnh. 

“Du” : là phương pháp du hóa lợi ích, tế độ làm lợi lạc cho 
chúng sinh. 

“Bao nhiêu vân vân” : là hỏi về các khô hạnh khác nhau : 
đó là thiêu thân, đốt tay để cúng dàng chính pháp. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Phật bảo” tới “thuyết kinh Pháp 
Hoa”. 

Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ hai : Như Lai giải đáp cho. 
Có bốn phân : 

1. Kê về thời gian. 

2. Thuyết minh về Phật. 

3. Nói rõ việc tu hành. 

4. Hội họp xưa nay. 

Đây là 2 phần đầu. 

Trong phân thuyết minh về Phật có 7 thứ : 

1) Danh hiệu. 

2) Quyên thuộc. 

3) Trụ thọ. 

4) Không ác. 
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5) Tướng cõi (Phật). 

6) Lâu đài cây côi trang nghiêm. 
7) Kinh pháp sở thuyết. 

x% 


-Kinh văn : “Bồ tát Nhật Thiết Chúng Sinh Hý Kiến” 

tới “Hiện nhất thiết sắc thân tam muội” 

-Tán rằng : đây là phần thứ ba : nói về sự tu hành. Có ba 
mục : 

L) Tinh tiễn, đặc định. 

2) Cúng dàng Phật pháp. 

3) Cúng dàng xá lợi. 

Đây là mục đâu. 

Đắc định này rồi thì có thể tùy thích mà hiện thân. Sơ địa 
thì đặc, Bát địa thì được tự tại ; Thập địa thì trong bình 
đăng có thê tùy theo sự ưa thích của chúng sinh mà thị 
hiện, vì Sơ địa đã đắc (định). 

Kinh Vô Cấu Xưng cũng có Bồ tát này. 

% 

-Kinh văn : “Đắc tam muội này rồi” tới “và kinh Pháp 
Hoa”. 

Tán răng : đây là phân thứ hai : cúng dàng Phật pháp. Có 7 
mục : 

1) Hi niệm cúng dàng. 

2) Nhập định khởi thân thông. 

3) Lại nghĩ là chưa đây đủ. 

4) Thiêu thân đề cúng dàng. 

5) Quang minh chiêu xa. 
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6) Chư Phật cùng tán thán. 

7) Thời gian thiêu thân. 

Đây là mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Tức thì nhập định này” tới “để cúng dàng 
Phật”. 

Tán răng : đây là nhập định, khởi thần thông. Có ba thứ : 
l1) Lúc mới nhập định thì đồ mưa hoa. 

2) Đồ mưa chiên đàn. 

3) Đồ mưa hương Hải thử ngạn chiên đản. 

x% 

-Kinh văn : “Cúng dàng như vậy rồi” tới “đem thânra 
cúng dàng”. 

Tán răng : đây là mục thứ ba : Lại nghĩ là chưa đủ. 

% 

-Kinh văn : “Liền xức các thứ hương thơm” tới “mà tự 
thiêu thân”. 

Tán răng : đây là mục thứ tư : Thiêu thân cúng dàng. Có ba 
ý; 

1) Xức dầu thơm. 

2) Nói rõ năm tháng. 

3) Chính thức thiêu thân. 

% 

-Kinh văn : “Quang minh chiếu khắp” tới “các đức 
Như Lai”. 

Tán răng : trong này có hai mục : mục thứ năm “quang 
minh chiếu khắp” và mục thứ sáu “chư Phật cùng khen”. 
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Trong mục cùng khen có ba ý : 

1) Khen bằng cách nêu lên sự chân thực. 

2) Khen bằng cách so sánh. 

3) Kết luận lời khen. 

*% 

-Kinh văn : “Nói lời này xong” tới “thân ây mới hết”. 
Tán rằng : đây là mục thứ bảy nói về thời gian. Có hai 
phân : đầu tiên là im lặng, sau đó là thời gian. 

*% 

-Kinh văn : “Bồ tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến” 
tới “bỗng nhiên hóa sinh”. 

Tán răng : đây là mục thứ ba “cúng dàng xá lợi” trong 
phân nói về sự tu hành. Có 14 mục nhỏ : 

1) Sinh xứ (chỗn sinh). 

2) Thuyết pháp. 

3) Khải bạch. 

4) Tới chỗ Phật. 

5) Phó chúc. 

6) Nhập diệt. 

7) Dựng tháp. 

S) Nghĩ bảo. 

9) Đốt tay. 

10) Lợi ích. 

11) Chúng sinh buôn râu. 

12) Tự thẻ. 

13) Nguyện mãn. 

14) Cảm sinh thụy ứng. 
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Đây là mục đâu. 

x% 

-Kinh văn : “Liền vì cha mình” tới “xả bỏ thân yêu 
quý”, _ 

Tán răng : đây là mục thứ hai : Thuyêt pháp. 

% 


-Kinh văn : “Thuyết kệấy” tới “cúng dàng Phật này”. 
Tán răng : đây là mục ba : Khải bạch. 

Đầu tiên bạch vì sự trước kia, sau đó là bạch thỉnh đi tới. 
Văn phân đầu có 3 ý : 

L) Luận về Phật tại thế. 

2) Đặc tổng trì. 

3) Nghe thắng pháp. 

“Chân ca la v.v...” : Câu Xá luận, quyên thứ 12 nói rằng : 
Số có 60, quên mắt 8 số khác, cứ lấy 10 mà nhân với nhau 
dân tới thứ 16 thì gọi là Căng yết la (còn gọi là Chân ca la), 
thứ l7 gọi là Đại Căng vết la, thứ 18 gọi là Tần bạt la, thứ 
19 gọi là Đại Tân bạt la, thứ 20 øọI1 là A sô bà, thứ 2l gọi 
là Đại A sô bà. Đây tóm lại là có ba loại tức là các số thứ 
16, 18, 20. 

% 


-Kinh văn : “Bạch xong liền ngồi” tới “vẫn còn tại thế 
l)êy 6 

Tán răng : đây là mục bốn : tới chỗ Phật. Có ba phân : 

1) Đầu tiên : đi tới. 

2) Thứ đến : tán thán. 

3) Cuối cùng : tác bạch. 
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% 

-Kinh văn : “Bầy ø1ờ, Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức” 
tới “bao nhiêu ngàn tháp”. 

Tán răng : đây là mục năm nói về phó chúc. 

Có bốn ý : 

1) Nêu lên việc nhập diệt. 

2) Phó chúc về pháp. 

3) Phó chúc về cõi giới. 

4) Phó chúc về thể. 

Theo Tăng Kỳ luật, nêu có xá lợi thì gọi là Tháp bà, không 
có xá lợi thì gọi là Chi đề. 

Trong Du Già v.v... thì nếu có xá lợi thì chỉ gọi là Tốt đồ 
bà, nêu không có xá lợi thì chỉ gọi là Chế đa. 

Không có danh từ Tháp bà, đó là (phiên âm) saI. 

% 


-Kinh văn : “Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức” tới 
“nhập Niết bàn”. 

Tán răng : đầy là mục sáu : nhập diệt. 

K¡nh Hoa Nghiêm nói rằng : Phật sự cứu cánh rồi. thì vì 
có 10 nghĩa mà Phật thị hiện nhập đại Niết bàn : 

1) Để chứng minh mọi hạnh đều vô thường. 

2) Đề chứng minh mọi thứ hữu vi chắng phải yên ồn. 

3) Đề chứng tỏ nẻo Niết bàn là yên ồn nhất. 

4) Chứng tỏ bát Niết bàn lìa xa mọi sự sợ hãi. 

5) Vì các người, trời thích chấp trước sắc thân, cho nên 
chứng minh răng sắc thân là vô thường, là pháp mòn diệt, 
để khiến họ câu trụ ở pháp thân thanh tịnh. 
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6) Đề chứng minh lực vô thường là mạnh, chăng thể 
chuyền đôi. 

7) Đề chứng minh pháp hữu vi chắng được tự tại. 

8) Đề chứng tỏ tam giới pháp thảy đều giống như khí cụ bị 
hư hoại vì không bên chắc. 

9) Đề chứng minh bát Niết bàn là chân thực nhất, vì chắng 
thể hoại. 

10) Để chứng minh bát Niết bàn lìa xa sinh tử, chăng phải 
khởi diệt. 

(Phật) vì 10 nghĩa này mà thị hiện Niết bàn. 

*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ, Bồ tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ 
Kiến?” tới “treo các lục lạc báu”. 

Tán răng : đây là mục thứ bảy : Dựng tháp. Có 3 ý : 

1) Buôn thương lưu luyến. 

2) Thiêu thân. 

3) Dựng tháp. 

Đây là Tha thụ dụng, nên lượng cực cao. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ, Bồ tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ 
Kiến” tới “của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức”. 
Tán răng : đây là mục thứ tám : Nghĩ bảo. 

So hai phân : đầu là Nghĩ, sau là Bảo. 


-Kinh văn : “Nói lời này xong” tới “tự nhiên hoàn trở 
lại”. 


Tán răng : trong này có 5 mục : 
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- Mục thứ 9 : đốt tay. 

- Mục thứ 10: lợi ích. 

- Mục II : chúng sinh buôn khô. 

- Mục 12: tự thê. 

- Mục 13 : nguyện mãn. 

*% 

-Kinh văn : “Do phước đức trí tuệ thuần hậu của Bồ tát 
này” tới “được thứ chưa từng có”. 

Tán răng : đây là mục 14 : Cảm sinh thụy ứng. 
Có ba ý : 

1) Nhân do. 

2) Thụy ứng. 

3) Được thứ chưa từng có. 

*% 

-Kinh văn : “Phật bảo Túc Vương Hoa” tới “mà cúng 
dàng”. 

Tán răng : dưới là mục thứ tư : nói về hội cô kim, trong 
đoạn lớn thứ hai nói về Như Lai giải đáp. 

Có 3 phân : 

1) Đầu là hội. 

2) Sau là tán thán. 

3) Cuối là khuyên tu. 

x% 

-Kinh văn : “Nếu lại có người” tới “phúc ấy nhiều 
nhất”. 

Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ ba trong phẩm, nói về sự 
tán thán diệu đức kinh này. Có bốn mục : 
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1) Giáo lượng thắng. 

2) T¡ dụ thăng. Đó là đoạn từ “thí như...” trở xuống. 

3) Tác dụng thắng. Đó là đoạn từ “kinh này cứu được...” 
trở xuống. 

4) Vô biên thăng. Đó là đoạn từ “nếu người ¬ được nghe 
kinh Pháp Hoa này, nêu tự mình sao chép...” trở xuống. 
Đây là mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Túc Vương Hoa ! Thí như” tới “vua của 
các kinh”. 

Tán răng : đây là văn nói về mục thứ hai : Tỷ dụ thăng. 
Trong có mười : 

1) U quảng thắng (thắng diệu về mức độ sâu rộng). 

2) Cao hiển thù thăng. 

3) Liễu đạt thăng. 

4) Trừ Hoặc thắng. 

5) Uy thế thắng. 

6) Tự tại thăng. 

7) Xuất sinh thắng. 

8) Khê lý thắng, hoặc gọi là Nhân pháp thắng. 

9) Nhị lợi thăng. 

10) Viên đức thăng. 

Trong Khê lý thắng có pháp có nhân. Kế ra văn về nhân 
này lẽ ra phải nói sau cùng, nhưng tiện mạch văn cho nên 
nói luôn. 

'““Fu đà hoàn” : dịch là Dự lưu, vì dự vào thánh lưu (hàng 
thánh). 
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“Tư đà hàm” : dịch là Nhất vãng lai, chỉ có một lần sinh 
qua lại vòng sinh tử nữa là thành Ứng quả, gọi là Nhất lai. 
“A na hàm” : dịch là Bất hoàn. Dục giới nghiệp tận, ặt 
chăng quay trở lại sinh ở trong Dục giới nữa, cho nên gọi 
là Bất hoản. 

% 

-Kinh văn : “Túc Vương Hoa” tới “thỏa mãn nguyện 
ây”. 

Tán răng : dưới là mục thứ ba : Tác dụng thăng. Có ba 
phân : 

1. Pháp. 

2. Dụ. 

3. Hợp. 

Đây là phân đầu, có 3 câu : 

L) Câu đầu : có thể trừ được Hoặc nghiệp. 

2) Câu sau : có thể trừ được khô quả. 

3) Câu cuối : có thê thỏa mãn được nguyện vọng tốt lành. 
Thêm nữa : Phát tâm, Tu hành, Đắc quả là ba. 

Lại nữa : Tổng biệt, Ly ác, Nhiếp thiện đó là ba. 

% 


-Kinh văn : “Như ao nước mátmẻ” tới “như đuốc trừ 
được bóng tối”. 

Tán răng : đây là Dụ thuyết. Có 12 ý : 

1) Mãn nguyện. 

2) Đạo thành. 

3) Đủ đức Tàm quý (biết hồ thẹn). 

4) Được đạo sư. 
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5) Được nẻo về. 

6) Vượt thoát vòng sinh tử. 

7) Trừ phiền não. 

S) Được trí tuệ. 

0) Được thánh tài. 

10) Có sự kế thừa bắm thụ. 

11) Biết bảo sở. 

12) Phá si ám. 

Tùy theo sự tương ứng mà ghép vào ba câu trên. 

% 

-Kinh văn : “Kinh Pháp Hoa này” tới “rợ buộc sinh 
tử”. 

Tán răng : đây là Hợp thuyết. 

- La được sự đau khổ, trừ được các nỗi khô, đó là câu 
đâu. 

- Cởi được rợ trói buộc sinh tử, ý nói trừ được Hoặc 
nghiệp, đó là cầu thứ hai. 

Chăng hợp thuyết câu cuối “thỏa mãn nguyện vọng” nói ở 
trên. 

Hoặc là trừ nỗi khô sau này, nỗi khô hiện tại, nguyên nhân 
gây khổ. Cứ theo thứ tự mà ghép vào. 

*% 


-Kinh văn : “Nếu người nào được nghe” tới “cũng lại 
vô lượng”. 

Tán răng : đây là mục thứ tư nói vê Vô biên thăng. Có hai 
ý: 

l1) Công đức nghe pháp, chép kinh vô biên. 
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2) Công đức cúng dàng vô biên. 


Đặc vô biên biên, chăng đặc hữu biên biên, cho nên nói 


Phật chăng đắc. 
% 


-Kinh văn : “Túc Vương Hoa” tới “sau chăng thụ 
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nữa... 


Tán răng : đây là đoạn lớn thứ tư trong phẩm : tán thán Phó 


thụ diệu. Có 7 mục : 

1) Nêu rõ Văn pháp (nghe phẩm này) thắng. 
2) Chuyền nữ thân. 

3) Sinh tịnh độ. 

4) Tùy hỉ được phúc. 

5) Chính thức nói rõ điều phó chúc. 

6) Khiến thủ hộ. 

7) Khuyên cúng dàng thụ trì. 

Đây là hai mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Nếu sau khi Như Lai nhập diệt” tới 
VỚI nĐƯƠI”. 

Tán răng : đây là mục ba : Sinh tịnh độ. 

Có năm ý chính : 

1) Sinh tịnh độ. 

2) La phiên não. 

3) Đắc thần thông. 

4) Thây nhiều Phật. 

5) Phật từ xa tán thán. 

- Trong “Phật từ xa tán thán” có năm ý : 


“băng 


1461 


1/- Tán thán phúc vô biên. 

2/- Tân thán đức vô biên. 

3/- Có thể phá được phiên não. 

4/- Cùng nhau thủ hộ. 

5/- Nói rõ phương tiện tối thăng để nhiếp dẫn. Răng : “Bồ 
tát, tuệ không băng ngươi”. 

% 


-Kinh văn : “Túc Vương Hoa” tới “như trên đã nói”. 
Tán răng : đây là mục thứ tư : tùy hỉ được phúc. 

+ 

-Kinh văn : “Cho nên Túc Vương Hoa” tới “chăng già 
chăng chết”. 

Tán rằng : trong này có hai mục : mục thứ năm “Chính 
thức nói rõ điều phó chúc” và mục thứ sáu “khiến phải thủ 
hộ”. 

Trong mục ““Phủ hộ” : đầu tiên nêu lên, sau đó ø1ả thích. 
“Năm trăm năm sau” : kinh Đại Tập nói rằng : sau khi Phật 
điệt độ thì : 

- 500 năm đầu là Giải thoát kiên cố. 

- 500 năm thứ hai là Thiên định kiên cố. 

- 500 năm thứ ba là Đa văn kiên cô. 

- 500 năm thứ tư là Phúc đức kiên cô. 

- 500 năm thứ năm là Đẫu tranh kiên cố. 

Đều lấy 500 năm là đơn vị tính để ghi. 

Cho nên nói răng “500 năm sau, sau khi Phật diệt độ” : thì 
có thê là Chính pháp 500 năm, Tượng pháp 1000 năm và ở 
sau Tượng pháp trong 500 năm đầu của Mạt pháp. 
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+ 


-Kïnh văn : “Túc Vương Hoa” tới “tâm cung kính”. 


Tán răng : đây là mục thứ bảy : khuyên cúng dàng thụ trì. 
Có ba: 

L) Rắc hoa. 

2) Tâm niệm. 

3) Kết thành. 

% 


-Kinh văn : “Khi Phật thuyết phẩm Dược Vương” tới 
“hết thảy chúng sinh”. 

Tân răng : đây là đoạn lớn thứ năm : nói về “đại chúng 
đương thời ích lợi” và thứ sáu : nói về việc “Phật Đa Bảo 
tán dương”. 


KINH PHÁP HOA HUYÈẾN TÁN. 
QUYÉN THỪ MƯỜI - PHẢN TRƯỚC 
ĐÁ XONG 


Ngày l2 tháng Chạp năm Bảo An thứ ba, Sự Tang Giác 
chùa Pháp Long đã dùng bản của Viên Như phòng, chùa 
cnéi Phúc đem in và di điểm xong. 

Bản... đếu là điểm bản này. Đó là bản do bậc cao danh 
ViẾn 

“ Để khiển pháp trụ lâu dài, để được vãng sinh Cực lạc ” 
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QUYÊN THỨ MƯỜI (PHÁN SAU) 
Sa môn KHUY CƠ, chùa ĐẠI TƯ ẤN soạn. 


PHẢM DIỆU ÂM BÒ TÁT 
Ba môn phân biệt 


I. DỤNG Ý CỦA PHẨM NÀY. 
II. GIẢI THÍCH TÊN PHÁM. 
II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 


I. DỤNG Ý CỦA PHẨM NÀY. 


Luận nói răng phẩm Diệu Âm thị hiện việc giáo hóa chúng 
sinh ra sức tu hành khổ hạnh. Diệu Âm hiện ở Đông thô, bí 
mật tại phương này, vốn truyền bá giáo pháp của kinh 
Pháp hoa, thực hành khổ hạnh. 

Nay Phật phóng quang triệu tập Diệu Âm để chỉ bảo cho 
mọi người, khuyên phát thăng tâm, hoăng thông kinh pháp. 
Cho nên mới có phẩm này. 


II GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 


“Âm” chỉ âm thanh. 

“Diệu” là thù diệu. 

Xưa khi ở vị trí tu nhân, hay tấu nhạc để cúng Phật. Nay ở 
quả vị, khéo thuyết pháp để lợi sinh. Nói rõ cả hai thứ 
nghiệp và đức đề nêu thành tên gọi. Cho nên gọi là Diệu 
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Âm Bồ tát. Phẩm này thuyết minh về sự tích vị đó, cho nên 
øọI là phầm Diệu Am Bô tát. 


HIIIL GIÁI ĐÁP THẮC MÁC. 


-Hỏi : vì sao lại phải triệu tập Diệu Âm để thành phẩm này 
9 

Đáp : Dược Vương tu khô hạnh ở phương nảy, tự mình 
khuyến hóa chúng sinh. Chưa có bậc thượng nhân của 
phương khác khuyên hóa thuyết pháp ở phương khác. Cho 
nên triệu tập Diệu Âm đi phương xa hành pháp, khuyên 
THƯ UP người khác tu hành khổ hạnh. Cho nên cần triệu. 


-Kinh văn : “Bấy giờ Thích Ca” tới “bạch hào tướng 
quang”. 
Tán răng : toàn phẩm này chia làm 4 đoạn lớn : 

1. Thần quang đi triệu. 

2. Diệu Âm tới nơi. 

3. Việc xong về nước. 

4. Đại chúng đương thời đắc đạo. 
Đoạn lớn đầu có hai phân : 

1) Phóng quang. 

2) Nơi tới. 

Đây là phân đâu. 

Phóng quang ở nhục kế, tỏ rõ tướng triệu bậc đại nhân. 
Phóng quang ở giữa lông mày, biểu thị vì kinh này mà ra 
lệnh. 


x 
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-Kinh văn : “Chiêu khắp phương đông” tới “chiếu khắp 
nước ấy”. 
Tán răng : đây là phần thứ hai : nơi tới. 
Có ba ý : 

1) Nơi chốn phương nào. 

2) Nước Phật. 

3) Kết chiếu. 
Nước Phật có ba điều : 

a) Tên nước. 

b) Tên Phật. 

c) Lợi ích của sự giáo hóa. 
x% 
-Kinh văn : “Bây giờ hết thảy” tới “trí tuệ rất sâu”. 
Tán răng : dưới là đoạn lớn thứ hai trong phẩm, nói về 
Diệu Âm tới nơi. Có ba phân : 
l) VỊ đó tới. 
2) Đoạn từ “Bấy giờ Diệu Âm chăng từ tòa đứng dậy” trở 
xuống : tới chốn này. 
3) Đoạn từ “Bấy giờ Hoa Đức Bồ tát bạch Phật” trở xuống 
: nói về hóa hạnh. 
Phần đầu lại có bốn phân : 

a) Kế về đức. 

b) Thỉnh tới. 

c) Phật răn dạy. 

đ) Vâng lời dạy. 
Phần kể về đức lại có bốn mục : 

1/- Nhân tốt sớm trông. 
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2/- Thiện hữu sớm gặp. 

3/- Bát nhã sớm viên thành. 

4/- Đăng trì đã mãn. 
Đây tức là ba mục đầu. 
*% 
-Kinh văn : “Đắc tam muội Diệu tràng tướng” tới “các 
đại tam muột”. 
Tán răng : đây là mục bốn : đắng trì đã mãn. 
Có hai phân : 

. Phân đâu : Liệt kê 16 đăng trì. 

. Phần sau : kết luận Vô lượng. 
Mười sáu đăng trì gồm : 
1) Diệu tràng tướng : như tràng phan cao nồi, mọi đức 
trang nghiêm. 
2) Pháp hoa : thông đạt lý nhất thừa. 
3) Tịnh đức : đoạn chướng nhiễm, được thăng đức. 
4) Tú vương hý : “Tú” là giống như các vì sao, “Vương” là 
tự tại. “Hý” là du hý. Có nghĩa là đắc tự tại, có thể thị hiện 
thành mọi hình tượng giống như tinh tú, thường nhập du 
hý để làm lợi chúng sinh. 
5) Vô duyên : chỉ Diệt tận định hoặc Vô sở duyên định, ha 
mọi phan duyên. 
6) Trí ấn : lây Không lý chân như làm trí ấn ; hoặc dùng trí 
mà ấn định đúng sa1, chân vọng. 
7) Giải chúng sinh ngữ ngôn : tức Từ vô ngại giải định. 
8) Tập nhất thiết công đức : chỉ Tập phúc vương định. 
0) Thanh tịnh : có khả năng sinh ra thất tịnh, cửu tịnh, tứ 
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tịnh v.v... Tứ tịnh: gồm Sở y tịnh, Sở duyên tịnh, Tâm tịnh 
và trí tịnh. 

10) Thân thông du hý : có khả năng khởi đại thần thông. 
11) Tuệ cự (đuốc tuệ) : chiếu sáng các cảnh giới chân tục. 
12) Trang nghiêm vương : có thê có đủ hai thứ trang 
nghiêm nộỘi ngoại. 

13) Tịnh quang minh : vì phóng thần quang. 

14) Tịnh tạng : vì hàm chứa mọi đức. 

15) Bất cộng tam muội : vì chăng cùng nhị thừa chứng đắc. 
16) Nhật triền : vì như ánh mặt trời xoay quanh mà chiếu 
sáng cho chúng sinh. Đây là thứ mà Bồ tát Thập địa vận 
dụng dễ dàng, phần nhiều là đệ tứ định vì định này thắng 
diệu. 

*% 

Kinh - văn : “Ánh sáng của Phật Thích Ca MâuNï” tới 
“Dược Thượng Bồ tát”. 

Tán răng : đây là phần hai : thỉnh tới. 

% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí” tới 
“sinh ra cảm tưởng thập kém”. 

Tán - răng : đây là phân ba : Phật răn dạy. 

Có bốn ý : 

1. Răn dạy. 

2. Kế về sự kém cỏi của con người và cõi nước khác. 

3. Nói rõ sự thăng trội của bản thân. 

4. Kết luận và răn dạy. 

Trong này chỉ luận VỀ SỰ thăng trội của bản thân, sự kém 
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cỏi của người khác đề mà răn dạy họ. 

Như trong kinh Tư Ích, Tư Ích Phạm thiên Bồ tát muốn tới 
thế giới Sa bà, thì Phật Nhật Nguyệt Quang bảo Tư Ích 
răng : “Ngươi nên dùng mười pháp đề mà du lịch ở đất 
nước Ây: 

1) Đối với lời chê hay khen, tâm đều không tăng giảm. 

2) Nghe thây điều thiện hay điều ác, tâm không phân biệt. 
3) Đôi với kẻ ngu hay người trí, bi tâm đều như nhau. 

4) Đối với chúng sinh ở trên hay dưới, ý thường bình đẳng. 
5) Đối với sự cúng dàng hay sự khinh rẽ chê bai, tâm 
không tách bạch là có hai. 

6) Đối với sai sót của người khác, chăng thấy là lỗi của 
người đó. 

7) Thây mọi loại thừa đều là nhất thừa. 

8) Nghe nói ba đường ác cũng chẳng kinh sợ. 

9) Sinh cảm tưởng tôn trọng đối với các Bồ tát. 

10) Phật xuất ngũ trược, sinh hy hữu tưởng. 

Trong Kinh Vô Câu Xưng thì Phật Hương Đài răn dạy Bỏ 
tát Văn Thế đại loại cũng giống như vậy. 

*% 

-Kinh văn : “Diệu Âm Bồ tát” tới “trí tuệ trang 
nghiêm”. 

Tán răng : đây là phân. bốn : vâng lời răn dạy. Có ba ý : 

- Ý đầu là nói chung về lực của Như Lai. 

- Hai ý sau nói riêng. 

% 


-Kinh văn : “Thê là Diệu Am” tới “colI là đài của vị 


1489 


ây”, 

Tán răng : đây là phần thứ hai của đoạn lới thứ hai : “tới 
đây”. 

Trong văn có I1 mục, đây là mục đâu : sắp tới thì hoa hiện. 
*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi” tới “làm đài của 
mình”. 

Tán răng : đây là mục hai : Văn Thù hỏi nguyên do. 

x% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Thích Ca” tới “nghe kinh Pháp 
Hoa”. 

Tán răng : đây là mục ba : Phật thuyêt vê nguyên do. 

% 


-Kinh văn : “Văn Thù Sư Lợi” tới “khiến tôi được 
thấy”, | | 
Tán răng : đây là mục bôn : Văn Thù hỏi vê hạnh. Có ba ý 


1) Hỏi về phúc tuệ. 

2) Nhập định øì ? 

3) Y vào định mới có thê thây.. 
Thỉnh (Phật) thông lực gia bị đê khiên tôi được thây. Thị 
hiện tướng chăng biệt, thực ra đã biệt cái Định đó từ lâu 
TÔI. 

x% 

-Kinh văn : “Bây giờ Thích Ca” tới “mà hiện tướng 
ây”. 

Tán răng : đây là mục năm : Thích Ca giải đáp. 
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% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Phật ĐaBảo” tới “muốn thấy 
thân ngươi”. 

Tán răng : đây là mục sáu : Đa Bảo gọi đến. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Diệu Âm” tới “chăng tấu mà tự 
vang lừng”. 

Tán răng : dưới là mục thứ bảy : Diệu Âm tới đây. Có bốn 
mục nhỏ : 

1) Số Bồ tát tới (lai số). 

2) Nơi đi qua. 

3) Thân tưởng. 

4) Tới nơi. 

Đây tức là văn hai mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Mắt Bồ tátnày” tới “thân kiên cố”. 

Tán răng : đây là mục nhỏ thứ ba : Thân tướng. 

Có tám đức : 

L) Mắt tịnh. 

Kinh Vô Câu Xưng nói răng : Mắt tịnh, dài rộng diệu đoan 
nghiêm, đẹp như lá của loài sen có hoa đỏ tím. 

2) Mặt tròn sáng. 6) Quang minh. 

3) Thân sắc. 7) Tướng cụ. 

4) Trang nghiêm. 8) Kiên cố. 

5) Uy đức. 

% 


-Kinh văn : “Nhập đài thất bảo” tới “núi Kỳ Xà Quật”. 


1491 


Tán răng : đây là mục bốn nhỏ : Tới đây. 
% 
-Kinh văn : “Tới rồi, xuống đài?” tới “kham nhẫn trụ lâu 
hay không ?”. 
Tán răng : đây là mục thứ tám (của 11 mục) : xuống đài, 
làm lễ rồi hỏi. Có hai phân : 
° Phần đầu là lễ hiến. 
‹ Phần sau là thỉnh vấn. 
Thỉnh vẫn có bốn ý : 
1) Hỏi về Phật thân, có 5 câu. 
2) Hỏi về chúng sinh, có 7 câu. 
3) Hỏi về giáo hóa hàng phục ma, có 4 câu. 
4) Hỏi về Đa Bảo, có 2 câu : 
a. Hỏi về việc tới đây. 
b. Hỏi thăm kham nhẫn ở lâu chăng ? 


*% 

-Kinh văn : “Thế tôn ! Tôi nay...” tới “chỉ bảo cho tôi 
được thấy ”. 

Tán răng : đây là mục thứ chín (của 11 mục) : xin được 
thây Phật Đa Bảo. 


Đa Bảo và Thích Ca tuy ngôi cùng một tháp, nhưng thần 
lực che khuất khiến chắng thây được. Cho nên xin được 
thây ngài. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ Thích Ca” tới “cho nên tới đây”. 
Tán răng : đây là mục mười : “Thích Ca xin giúp” và mục 


thứ mười một (của l1 mục) : “Đa Bảo tán dương”. 
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% 
-Kinh văn : “Bấy giờ Hoa Đức” tới “có thần lực này 
25 
Tán răng : đây là phần thứ ba của đoạn lớn thứ hai, nói về 
hóa hạnh. Có Š mục : 

1) Hoa Đức hỏi về nhân. 

2) Như Lai bảo rõ. 

3) Tán thán hỏi về tu định. 

4) Sau đó Phật giải đáp. 

5) Đại chúng đương thời được lợi ích. 

Đây là mục đâu. 

*% 

-Kinh văn : “Phật bảo Hoa Đức” tới “có thần lực này”. 
Tán răng : dưới là mục hai : Như Lai bảo rõ. 

Có 5ý: 

1) Chỉ rõ nhân xưa. 

2) Hội thành quả nay. 

3) Gặp chư Phật đã lâu. 

4) Thực hành rộng rãi lợi hành. 

5) Kết luận giải đáp nguyên do. 

Đây là ý đầu, gôm ba thứ : 

a) Phật. b) Hạnh. c) Kết. 

*% 


-Kinh văn : “Này Hoa Đức ! Ông nghĩ sao?” tới “Diệu 


Âm Bồ tát Ma ha tát”. 
Tán răng : đây là ý thứ hai :hội thành, quả nay. 
*% 
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-Kinh văn : “Này Hoa Đức ! Diệâu Âm Bồ tát này” tới 
“na do tha đức Phật” 

Tán răng : đây là ý thứ ba : gặp chư Phật đã lâu. 

% 


-Kinh văn : “Này Hoa Đức ! Ông chỉ” tới “không tốn 
giảm gÌ”. 
Tán răng : dưới là ý thứ tư : thực hành rộng rãi lợi hành. 
Có hai phân : 

‹ Phần đâu : ở phương này. 

‹ Phần sau : tại mười phương. 
Đây là phần đầu. Có 4 mục : 

1) Nêu việc hiện thân thuyết pháp. 

2) Đặc biệt nói rõ việc hiện thân thuyết pháp. 

3) Kết luận việc hóa hiện. 

4) Trí tuệ không tổn. 

Trong mục đặc biệt nói rõ việc hiện thân thuyết pháp, có 
hai ý : 

a) Tùy nghi hiện 18 loại thân đề thuyết pháp. 

b) Vì trừ khô nạn mà hiện thân thuyết pháp. 

% 


-Kinh văn : “Bồ tát ây dùng bao nhiêu” tới “thịhiện 
diệt độ”. 


Tán răng : đây là tại mười phương, hiện thân thuyết pháp. 


Có ba phân : 

. Đầu tiên nêu ra ví dụ về việc làm lợi ích tại mười 
phương. 

. Thứ đến tùy theo sự thích nghi của căn cơ (chúng sinh) 
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mà hiện thân thuyết pháp. 

. Cuối cùng là kết luận về hiện thân thuyết. 

x% 

-Kinh văn : “Này Hoa Đức ! Diệu Âm...” tới “sựtích 
vị đó là như vậy”. 

Tán răng : đây là ý thứ năm (của 5 ý) : kết luận giải đáp 
nguyên do. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Hoa Đức” tới “vô lượng chúng 
sinh”. 

Tán răng : đây là mục thứ ba “tán thán hỏi về tu định” và 
mục thứ tư (của Š mục) : “Phật giải đáp cho”. 

% 

-Kinh văn : “Lúc Phật thuyết phâm Diệu Âm Bồ tát này” 
tới “cùng Đà la n1”. 

Tán răng : đây là mục thứ năm (của 5 mục) trong phần 
thuyết minh về hóa hạnh, nói về đại chúng đương thời 
được lợi ích. 

Do nghe về hóa hạnh mà được thăng lợi. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Diệu Âm” tới “sắc thân tam 
muội”. 

Tán răng : đây là đoạn lớn thứ ba trong phẩm, nói rõ : việc 
xong thì về nước. Có ba ý : 

1) Nêu lên việc về nước. 

2) Tướng nơi kinh qua. 

3) Về đến nơi rôi thì trình. 
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% 

-Kinh văn : “Thuyết về Diệu Âm này” tới “Pháp Hoa 
tam muội”. 

Tán răng : đây là đoạn lớn thứ tư trong phẩm, nói về đại 
chúng đương thời đắc đạo, đều nghe một phẩm mà được 
thăng ích. 


kk% 


PHẨM QUAN THÉ ÂM PHÔ MÔN 


Ba môn phân biỆt : 
I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 
II. GIẢI THÍCH TÊN PHÂM. 
II. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC. 
I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 
Luận nói răng : sức cứu nạn cho chúng sinh như hai phẩm 
Quan Thế Âm và phẩm Đà La Ni thị hiện : 

- Quan Âm cứu nạn cho chúng sinh chưa phát tâm, khiến 
họ lìa các nỗi khổ, phát tâm trì kinh này. 
- Đà La NI cứu nạn cho những kẻ đã phát tâm trì kinh, 
khiến họ lìa khổ trì kinh. 
Thêm nữa : 
- Quan Âm dùng ba thứ Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông 
và Tha tâm thông đề cứu hộ cho người trì kinh bị hoạn 
nạn. 
- Trong phẩm Đà La Ni thì hai thánh, hai thiên, mười thân, 
dùng minh chú đề cứu hộ cho người trì kinh bỊ nạn. 
Thêm nữa : 
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- Quan Âm niệm nhân cứu nạn. 

- Đà La NI tụng pháp cứu nạn. 

Lực trì kinh đã lìa các nạn, nêu chắng dùng phương pháp 
dễ cứu mà thêm vào, thì sẽ khó tu nghiệp trì kinh. Cho nên 
đem cái công dễ mà giúp để thành tựu cái nghiệp khó, để 


khuyến khích việc trì kinh. Cho nên mới có phẩm này. 
II GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 


* Chữ [Ãf] có âm đọc là Quan, lại có âm đọc là Quán. Nay 
theo âm đầu “Quan”. 

“Quan” : có nghĩa là quan sát rồi dùng bi tuệ mà rủ lòng 
CứỨu ØI1ÚD. 

“Thế” : là thứ mang ý nghĩa có thê phá hoại, tức là thế gian 
hữu tỉnh sinh tử. 

“Âm” : chỉ âm thanh, ngữ nghiệp của loài hữu tình. 

Thế gian hữu tình khởi lên âm thanh để quy niệm Bồ tát. 
Bồ tát dùng Đại bi tuệ rủ lòng thương mà quan sát rồi tùy 
cơ ứng cứu, đó gọi là “Quan Thế Âm”. 

Đúng nghĩa thì phải gọi là Quán Tự Tại. Nếu các (chúng 
sinh) ba nghiệp đều quy y, thì (Bồ tát) lục thông ất rủ lòng 
giáo hóa, chăng phải đợi đến lúc họ bị khổ nguy cấp rồi 
mới phóng xe đến cứu giúp. Làm người bạn chăng mời mà 
đến, làm thày thuốc ứng bệnh, tquyền lực ứng xử linh hoạt 
khôn lường, cho nên gọi là Quán Tự Tại Bồ tát như trên. 
“Phổ” : có nghĩa là bình đăng khắp cả. 

“Môn” : là chỗ đề từ đó mà ra vào. 

Các chúng sinh đã ba nghiệp quy y thì (Bồ tát) lục thông ắt 
sẽ rủ lòng cứu giúp bình đăng, chỉ cho họ nơi chôn đề từ 
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đó họ ra khỏi cảnh khổ mà đi vào cảnh vui, cho nên gọi là 
“Phố Môn”. 

Ba thứ : thần thông, ký thuyết, giáo giới là nơi chỗn để lìa 
khô, làm nhân do đề nhập tịch, đó là các hình thái của Phổ 
Môn. Song, người có khổ phân nhiều phát ra âm thanh để 
quy niệm, bậc đại bi ắt ứng niệm mà đến cứu vớt, cho nên 
gọi là “Quan Âm”. Phẩm này thuyết minh rộng về điều ấy, 
cho nên gọi là phẩm Quan Thế Âm Phổ Môn. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi : Bồ tát đại bị, quan sát thây khổ thì cứu, tại sao lại 
phải đợi niệm, rỗi sau mới rủ lòng từ mẫn mà cứu giúp ? 
Đáp : nếu chúng sinh vô tâm mà Phật cứu, thì đó là điều 
bậc đại thánh chắng thông. Nếu chúng sinh tự mình phát ý 
mà câu duyên, thì các thánh đều cùng giúp đỡ. Trước hết 
nhân ở tự nghiệp, rôi sau mới mượn đến duyên. Tự mình 
đã chắng tu, thì duyên làm sao mà khởi được ? Cho nên 
phải đợi họ quy niệm rồi sau mới cứu họ. Giả sử họ tự 
mình tu tập nhưng chưa hiểu phương tiện, thì phải nhờ bạn 
tốt chỉ bảo cho, thì cái khổ mới diệt được. 

-Hỏi : mọi Bồ tát đều có năng lực này, cớ sao chỉ một mình 
ngài Quan Âm bao trùm danh hiệu của các vị đó ? 

Đáp : vì bản nguyện chẳng giống nhau, lợi sự khác nhau. 
Quan Âm kế nghiệp Phật Vô Lượng Thọ, sẽ làm Phật Bảo 
Quang Công Đức Sơn Vương, cho nên nêu riêng vị này. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ Vô Tận Ý” tới “gọi tên là Quan 
Thế Âm”. 
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Tán răng : toàn văn phẩm này chia làm 4 đoạn lớn : 

1. Vấn đáp về danh nhân (nguyên nhân vì sao mà đặt tên 
như thể). 

2. Vẫn đáp về hóa hạnh. 

3. Trì Địa tán thán. 

4. Kết thành lợi ích đương thời. 

Văn hai đoạn lớn đầu có tụng. Trong đoạn lớn đầu có 3 
phân : 

a) Hỏi về danh nhân (nguyên nhân của tên gọi). 

b) Đáp về tự nghĩa (nghĩa chữ). 

c) So đọ công đức trì danh hơn kém ra sao. 

Đây là phần đầu. 

“Vô Tận Y” : kinh A Sai Mạt nói : tu hành đủ các thứ hạnh 
như lục độ, tứ nhiếp v.v... ,, thê độ cho chúng sinh, chúng 
sinh giới tận thì ý của Bồ tát mới tận. Chúng sinh chưa tận 
thì ý của Bồ tát chưa tận. Cho nên gọi là Vô Tận Ý. 

Trong Thập Địa kinh dùng mười câu “giới tận” mà làm 
thành các đại nguyện : 

1) Nhất thiết chúng sinh giới tận. 

2) Thê giới tận. 

3) Hư không giới tận. 

4) Pháp giới tận. 

5) Niết bàn giới tận. 

6) Phật xuất thế giới tận. 

7) Như Lai trí giới tận. 

S) Tâm sở duyên giới tận. 

0) Phật cảnh giới trí nhập giới tận. 
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10) Thế giới chuyển pháp luân trí chuyền giới tận. 

Câu đầu làm thành đại nguyện là : “Nêu như chúng sinh 
giới tận thì nguyện của ta mới tận”. Như vậy, nếu chúng 
sinh giới bất tận thì nguyện của ta cũng bất tận. 

Cho đến câu thứ chín : “Phật trí chứng nhập hết thảy cảnh 
giới đều tận”, câu thứ mười : “Chuyển pháp luân trí nếu 
chuyền, các pháp đều tận, thì nguyện của ta cũng vẫn bất 
tận”. 

Kinh Vô Câu Xưng nói rằng : “Tuy đắc Phật đạo, chuyên 
pháp luân, nhưng chăng bỏ đạo của Bồ tát, đó gọi là Bồ tát 
hạnh”. Cho nên vị Bồ tát này tên là “Vô Tận Ý””. 

Tuy hạnh nguyện của các Bồ tát đều giống nhau, nhưng 
các danh hiệu thì khác nhau, vì bản nguyện khác nhau. Đó 
là vì muốn thuyết minh kinh này có thể khiến hạnh nguyện 
đều cũng vô tận. 

“Hỏi về danh” là muốn khiến dựa vào việc trì niệm (danh 
hiệu Phật, danh hiệu Bồ tát) để mà dứt khổ. 

“Hỏi về hạnh” là muốn khiến tu hành để cầu vui. 

% 

-Kinh văn : “Phật bảo Vô Tận Ý” tới “đều được giải 
thoát”. 

Tán răng : dưới làø đáp về tự nghĩa. Có ba phân : 

. Phân đầu : là ngữ nghiệp quy y., dùng Thiên nhĩ thông mà 
xét tìm âm thanh, cứu khổ. 

. Phân hai : là đoạn từ “Nếu có chúng sinh nào nhiều lòng 
dâm dục” trở xuống : là ý nghiệp quy y, dùng Tha tâm 
thông mà quán tâm, cứu khô. 
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. Phân cuối : là đoạn từ “Nếu có nữ nhân nào muốn cầu 
sinh con trai” trở xuống : là thân nghiệp quy y, dùng Thiên 
nhãn thông mà quán sắc, cứu khô. 

Phần đầu này lại có ba ý : 

1) Ý đầu : nêu chung, nếu có khổ mà niệm Bồ tát Quan 
Thế Âm thì liền được giải thoát. 

2) Ý hai : nêu riêng, nêu có tai ách mà niệm Bồ tát Quan 
Thế Âm thì đều được giải thoát. 

3) Ý ba : kết luận, bảo rõ UY thần cao vời vợi như vậy. 
Đây là ý đầu. 

Tức là ba đường tám nạn, hết thảy khổ nạn. Chỉ cần như 
Pháp Lâm quy mệnh là tránh khỏi hình phạt 7 ngày, như 
Tế Hoan quy y là thoát khỏi cái họa 3 dao. 

Du Già luận, quyền 9 nói : Nghiệp có hai loại : 

a) Định dị thục nghiệp, nghĩa là Cô tư nghiệp, hoặc tạo tác 
hoặc tăng trưởng. 

b) Bất định dị thục nghiệp, nghĩa là Cô tư nghiệp đã tạo 
tác mà chăng tăng trưởng. 

Luận trên quyên thứ 89 nói : các nghiệp đã tạo tác dù 
chăng tăng trưởng nhưng nếu không hối hận, chăng tu đối 
trị, vẫn còn phải thụ quả, thì gọi là tăng trưởng nghiệp. Nếu 
hối hận v.v... , thì gọi là bất tăng trưởng nghiệp. 

Hoặc trước kia là tăng trưởng nghiệp, nay do hối hận v.v... 
thì gọi là bất tăng trưởng nghiệp. Như Vị Sinh Oán (tức A 
Xà Thế) lúc trước khi chưa hối hận, gọi là tăng trưởng 
nghiệp ; sau khi đã hối hận rồi, thì gọi là bất tăng trưởng 
nghiệp. 
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Luận trên quyên 60 nói răng : căn cứ vào tình trạng chưa 
được giải thoát mà kiến lập ra Định thụ nghiệp. 

Nói “giải thoát” có nghĩa là Thế đạo phục đoạn, cho đến 
đắc thánh thành bậc vô học v.v..., tức là chưa nhập Phật 
pháp như trong kinh Niết Bàn, thì gọi là Quyết định 
nghiệp. Nếu nhập Phật pháp, thì gọi Bắt định nghiệp. 

Đối Pháp luận quyên 7 nói : Có năm Cô tư tạo : 

I) Tha sở giáo sắc (sự dạy bảo ép buộc của người khác). 
2) Tha sở khuyến thỉnh (sự khuyến khích mời mọc của 
người khác). 

3) Vô sở liễu tri (không hiểu biết øì). 

4) Căn bản chấp trước, chỉ các nghiệp do ba độc che lấp 
bản tâm, hăng hái chấp trước khởi lên. 

5) Điện đảo phân biệt, nghĩa là cho đó là thù thăng VÔ tỘI, 
mà sở hành ác nghiệp. 

Trong 5 loại này, 2 loại cuỗi hoặc khởi tác hoặc tăng 
trưởng, chẳng phải là chăng thụ dị thục, vì Tư nặng. Còn 3 
loại đầu chỉ có khởi tác mà chăng tăng trưởng, không hắn 
là phải thụ dị thục, vì Tư nhẹ. 

Đây nói “tác”, có nghĩa là khởi tác các nghiệp khiến chúng 
hiện hành. “Tăng trưởng” có nghĩa là khiến tập khí dần dà 
tăng trưởng. Do đây chỉ nói về Cô tư nghiệp, nên chỉ có 5. 
Nhưng Du Già quyên 9 nói : trừ 10 loại ra, số còn lại đều 
gọi là Cô tư . Mười loại đó là : 

1) Mộng. 

2) Vô tr1. 

3) Vô cô tư (không có ý nghĩ tới). 
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4) Bắt lợi bất số (không cho là lợi, không hề đếm xia). 

5) Cuỗồng loạn. 

6) Thất niệm. 

7) Phi nhạo dục (chắng phải ưa muốn). 

Š) Tự tính vô ký. 

9) Hồi sở tôn (do hồi hận mà giảm đi). 

10) Đối trị sở tôn (do đối trị mà giảm đÌ). 

Trừ 10 loại này ra, số còn lại đều tăng trưởng. Đó tức là 
điều mà Tào Già quyền 9 đã nói : “Tăng trưởng nghiệp có 6 
loại vậy”. 

Mười loại bất tăng và sáu loại tăng trưởng ở đó, chắng 
vượt 3 bất tăng và 2 tăng trong Đối Pháp. Tách ra hay hợp 
lại là căn cứ phân vị nhiều ít vậy. 

Đối Pháp còn nói : Quyết định có ba : 

l) Tác nghiệp quyết định. Do nghiệp lực cũ cảm quyết 
định thân, ở trong lần sinh này ắt tạo nghiệp này, tàn) hạn 
quyết định, chẳng hề sai vượt, thần lực của Phật v.v.. 

cũng chẳng thể cứu được. 

2) Thụ dị thục quyết định, tức thuận định thụ nghiệp. Quả 
(nhất) định sẽ thụ, nhưng thời chưa định. Chắng thế thì 
Phật xuất thế lẽ ra sẽ không có chúng sinh nẻo ác tạo ác. 

3) Phân vị quyết định, là thuận ba thời phân vị định nghiệp. 
Nếu nghiệp đạo nhiếp thu, thì gọi là thuận định nghiệp. Gia 
hạnh và hậu khởi thì chung cho cả định (nghiệp) và bất 
định (nghiệp). 

Thêm nữa, chưa hồi hận, chưa đối trị v.v... thì øọI là Quyết 
định nghiệp. Đã hối hận, đã đối trị v.v... thì gọi là Bất định 
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nghiệp. 

Du Già, quyền 10 nói về ba nghiệp : 

a) Thuận hiện. 

b) Thuận sinh. 

c) Thuận hậu thụ nghiệp. 

Du Già, quyền 60 nói về bốn nghiệp : 

L) DỊ thục định. 3) Nhị câu định. 

2) Thời phân định. 4) Nhị câu bắt định. 

Duy Thức cũng nói về bốn loại : gồm ba thời và bất định. 
Hiển Dương quyền 9 nói về năm loại, đó là : 

-- Ba loại Thuận ba thời. 

- Thụ báo định. 

- Tác nghiệp quyết định. 

Đêu giống như Du Già quyên 9, phân toát yêu đã nói, vì 
ngại rườm rà nên tạm dừng. 

Cho nên niệm Quan Âm sẽ thêm được duyên lành, tự tâm 
hói lỗi biết hồ thẹn thì thoát khỏi mọi khô não. 

Cũng có chỗ giải thích răng : Bất tăng trưởng nghiệp và 
Bắt định nghiệp có thê chuyên diệt được. Còn Tam thời 
quyết định nghiệp và Báo định thời bất định nghiệp thì chỉ 
có thê khiến giảm nhẹ, chăng phải là khiến hoàn toàn diệt 
tận. 

Kinh Kim Cương Bát Nhã nói rằng : tội nghiệp đời trước lẽ 
ra phải đọa vào đường ác nhưng do trì kinh mà bị người 
coi rẻ, thì tội nghiệp đời trước liên được tiêu diệt và sẽ 
được Bỏ đề. Chăng nói rằng hoàn toản diệt. 

Thêm nữa, trong Kinh Hiền Ngu, Ương Quật Ma La tuy 
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đặc A la hán, nhưng vì hiện nghiệp có quả (báo) cho nên bị 
lửa thiêu. 

Còn nói : thành Ca Tỳ La chỉ trừ một đứa con nít, ngoài ra 
tật cả nam nữ đêu là thánh nhân sơ quả, lẽ ra chăng đáng bị 
vua Lưu Ly kia giết hại, thế mà quyết định tạo nghiệp ây, 
ngay Phật cũng chăng thể bài trừ được, huông hỗ là lại 
phải thụ quả (báo). 

Tại quả vị giải thoát mà còn nghiệp thì gọi là Bắt định, đó 
là y vào Bất định nghiệp mà nói. Đây thì chăng thế. Nếu 
đặc A la hán thì mọi điều bất thiện đều hết. Vậy còn nghiệp 
øì mà thụ quả ? 

Tại hai quả vị đầu, những điều bất thiện chưa hết hn, 
chăng ngăn được quả báo kia, thế thì ngại gì mà chẳng thụ 
9 

Trong Kinh Bát Nhã chắng nó! là diệt tận, mà chỉ nêu lên 
cái vi diệu mâu nhiệm của tâm, nghĩa là nếu chí thành khẩn 
khiết thụ trì kinh đó thì nhất định chẳng thụ (báo). Nếu 
chẳng thế thì Ngũ vô gián tội đều là Quyết định nghiệp, thế 
thì vua Vị Sinh Oán làm sao mà sau khi hồi lỗi rồi, lại hết 
thảy chắng thụ (quả báo) ? 

Thập Địa luận nói : một là Cảm báo định, hai là Tác nghiệp 
định, ngay đến uy thân của chư Phật cũng chăng thể 
chuyền được. 

Nói : tự mình chắng phát tâm hỗi hận hồ thẹn, chăng nhập 
thánh đạo, thì đó là nghiệp quả quyết định. Chắng phải là 
đã hồi hận hồ thẹn rồi mà vẫn còn gọi là định nghiệp ư ? 
Kinh Pháp Cú nói : “không có nơi nào dù ở trên không hay 
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ở dưới biến, hoặc vào trong núi đá mà thoát được nghiệp 
khỏi bị nạn”. 

Căn cứ theo đó, thì nêu đã tạo tội rồi mà lại chăng gặp 
Phật, gặp Bồ tát v.v... để rồi khởi tâm hồi hận hồ thẹn và 
nhập đạo, thì dứt khoát là bị nghiệp báo. 

Do đó mà kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói rằng : Nếu nghiệp 
là do tăng thượng tâm khởi tác, thì không còn biết hồ thẹn, 
đã khởi tác rồi còn tạo tác nữa, không có tâm hồi cải, thể 
thì nghiệp ấy là quyết định. Nếu nghiệp chăng phải là do 
tăng thượng tâm khởi tác, thì tuy làm nghiệp ác, trong lòng 
vân luôn luôn hồ thẹn, thế thi nghiệp â ây bất định. Chỉ cần 
biết răng các nghiệp được tôn giảm điều phục mà chăng 
phải do hồi cải, cũng chăng phải do phát lộ, thì khả năng 
thụ quả được giảm, nghĩa là sẽ không còn phải thụ quả 
nữa. 

Song kinh nói rằng : Chỉ Man lúc đên quả vị A la hán mà 
còn phải thụ nghiệp báo, đó là vì lúc ấy vị đó vẫn còn trụ ở 
phàm vị và ở hai quả vỊ đâu, thân hiện tại bấy giờ nhất định 
sẽ đắc A la hán, đó là nói sẽ được danh hiệu đó, chăng phải 
là lúc thụ quả (báo) gọi là A la hán. 

Hơn nữa, nếu gặp duyên lành thì phải tự phát tâm hối hận 
hồ thẹn, nhập thánh đạo thì tội nghiệp mới được diệt trừ. 
Tuy gặp duyên lành, nhưng không có tâm hối hận hồ thẹn, 
cũng chắng phải nhập thánh đạo, thì dù ngay đến chư Phật 
cũng chắng thể chuyền nỗi. 

Họ Thích ở thành Ca Tỳ La bị giết là vì tuy đắc sơ quả, 
nhưng biệt báo nghiệp tại sơ quả vẫn chăng được trừ. Hơn 
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nữa, lại chăng phải là do đã được nghe pháp đại thừa, thâm 
tâm thành khẩn hồi hận hồ thẹn, cho nên phải thụ nghiệp 
(báo) trước kia. Nêu như đã được nghe đại thừa, thâm tâm 
thành khẩn hối hận thì cũng chắng bị giết. 

Đắc A la hán thì dứt khoát chăng thụ báo. Nếu có bị giết 
thi cũng chẳng phải là do nghiệp quả. Chắng thế thì Chỉ 
Man giết người chỉ còn thiêu một mạng là đây một ngản, 
cớ sao lại đắc thánh quả được ? Nếu không hồi hận hồ 
thẹn, không điều phục, đoạn trừ, tiêu diệt các tội nghiệp thì 
chúng sinh sẽ không bao giờ được thụ thánh quả. 

Do đó nên biết rằng, lúc mới thuyết về làm điêu thiện thì 
chủ yêu phải giỗng như kinh Niết Bản, luận Du Già đã 
dẫn. 

*% 

-Kinh văn : “Nếu có người trì” tới “gọi tên là Quan Thế 
Âm”. 

Tán rằng : dưới làø ý thứ hai : nêu riêng những ai gặp ách 
nạn, nếu xưng tụng danh hiệu Quan Âm thì đều được 
thoát. 

Có 7 đoạn chia làm 2 phân : 

.3 đoạn đầu nói về 3 thứ tai họa : lửa, nước, gió. 

.4 đoạn sau nói về tạp ta. 

Đây là phần đâu. 

“Hỏa tai (lửa cháy)”, thì dù to hay nhỏ đều gây tôn hại, 
nhưng nếu niệm danh thì hết thảy chắng cháy. 

'“Thủy tai (lũ lụt)”, thì nếu nước sâu mới có thê gây tôn hại, 
cho nên niệm danh sẽ được ở chỗ nông. 
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“Phong tai (bão giông)”, thì nếu gió nhẹ sẽ chắng tốn hại, 
ø1ó mạnh mới gây thiệt hại. 

“Hắc phong (gió dữ)”, ắt sẽ gây thiệt hại cho người, bởi 
vậy cho nên đã nói riêng về việc gặp loại gió này. Nếu gió 
chăng phải là Hắc phong thì nào có tốn hại gì. Trong đoạn 
nói vê phong (ta1) có 4 mục : 

I) ĐI tìm châu báu mà gặp phong (tal). 

2) Người thiện bảo niệm danh. 

3) Tránh được tai nạn. 

4) Nguyên nhân của danh hiệu ấy. 

* “Thuyên” : nghĩa như Chu [Z#]. Chữ [#] có hai âm : 
Phảng và Phang. Ngọc Thiên giải thích đó cũng là một loại 
thuyên, ghép hai thuyền lại thì thành Phảng [#Đ] (thuyền 
đôi). 

*% 


-Kinh văn : “Nếu lại có người” tới “liền được giải 
thoát”. 

Tán răng : đây là bốn tạp tai : 

1) Hình phạt chắng tốn thương. 

2) Phi nhân chắng hại được. 

3) BỊ tù giam tra tân đều thoát được. 

4) Giặc thù chăng hại được. 

* “Nữu” [JH] là cùm tay. “Giới” [##| là cùm chân, tức là 
gông cùm. Gông băng gỗ ở cô gọi là Già [l]. Xiềng bằng 
sắt ở cô, ở lưng gọi là Tỏa [8l]. Chữ [3â] Kiểm : có nghĩa 
là bắt bớ, tra tấn, xét hỏi. Chữ [Äš] Giáo : vốn nghĩa là so 
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đọ, so sánh. Ở đây có nghĩa là tra xét. Chữ [Š#] Hệ : nghĩa 
là trói buộc, đây nghĩa. là tù ngục giam hãm. 
Trí Độ luận nói răng : “giỗng như gió chẳng lọt vào chỗ 
đặc, như nước chăng chảy ngược lên chỗ cao, như hư 
không chăng bị tốn hại, không có nghiệp (báo) cũng giỗng 
như vậy”. Vô tội thì làm sao mà tự dưng lại bị tù hãm tai 
ương ? Đây là căn cứ vào hiện tại chẳng làm thì gọi là vô 
tội, chứ chăng phải là trước kia chăng làm. 
Bài tụng về Hỏa trạch (nhà lửa) nói rằng 

“Người phỉ báng kinh, 
Hoặc mắc tội khác, 
Phản nghịch cướp bóc, 
Ăn trộm ăn cặp, 
Các tội như vậy, 
Át bị tai ương ” 
Do trước kia báng kinh, cho nên biết là có tội. 
Trong mục “giặc thù chăng hại được” có bốn ý : 
1) Trải qua chốn nguy nan. 3) Vâng mệnh. 
2) Khuyên niệm hông danh. 4) Giải thoát. 
Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật bảo Kiên Ý : “có một 
loại cây thuốc gọi là cây diệt trừ. Lúc đại quân chiến đâu, 
có vô sô người bị trúng tên độc. Bấy g1ờ lương y mang cây 
Dược vương đó để bôi lên mặt trống, rồi đem khua vang 
lên ở giữa mọi người, thế là trong cùng một lúc vô số tên 
độc liền được tự nhồ ra”. Vì chư Phật Bồ tát trụ ở Thủ 
Lăng Nghiêm tam muội lực, cho nên nếu có người nào 
xưng tụng danh hiệu tưởng niệm tới các ngài, thì vô lượng 
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tội câu sẽ tự nhiên trừ diệt, ví như một loại đề hồ có khả 
năng làm cho khỏi các hoạn nạn”. 

% 

-Kinh văn : “Vô Tân Ý ” tới “vòi vọi như vậy”. 

Tán răng : đây là kết luận bảo rõ thân uy. 

* “Nguy nguy” [####] : đồ sộ, to lớn, vòi vọi. 

% 

-Kinh văn : “Nếu có chúng sinh” tới “thường nên tâm 
niệm”. 

Tán răng : đây là ý nghiệp quy y, dùng Tha tâm thông mà 
quan sát tâm để cứu vớt. Có hai : 

. Đầu tiên quan sát tâm ý. 

. Sau đó kết uy thân. 

Tạm nêu ba độc, chứ chắng phải chỉ có chừng ấy, vì hết 
thảy phiền não, niệm đều diệt cả. 

% 

-Kinh văn : “Nếu có nữ nhân” tới “danh hiệu Bồ tát”. 
Tán răng : đây là thân nghiệp quy y, dùng Thiên nhãn 
thông mà quán sắc để cứu vớt. Có hai mục : 

. Đầu tiên là quan sát hai thân nghiệp. 

. Sau đó là kết luận về phúc, khuyên hãy tu trì. 

Chắng phải chỉ có ngần ấy nghiệp, nhưng tạm theo tâm lý 
chung mà nêu ra. 

% 

-Kinh văn : “Vô Tận Ý” tới “phúc đức lợi ích như 
thế”. 

Tán răng : đây là phần thứ ba : so sánh công đức hơn kém 


1510 


của việc trì danh. Có bốn mục : 

1. Hỏi. 3. Thành. 

2. Đáp. 4. Kết. 

Bản luận so sánh 62 ức hăng hà sa Phật. Còn kinh này thì 
lại nói là 62 ức hăøng hà sa Bồ tát. Về điểm này có hai 
cách giải thích : 

1) Cách thứ nhất nói răng : kinh đúng, luận saI. Bồ tát thì 
so sánh với Bồ tát, sao lại được đem Phật mà so với Bồ tát. 
Chỉ được như trong kinh Thập Luân đem ĐỊa Tạng so với 
Di Lặc, Văn Thù, Quan Âm mà thôi, cũng chắng SO VỚI 
chư Phật. Nếu chăng thế thì công đức của Phật hắn là ít 
hơn Bồ tát sao ? 

2) Cách thứ hai nói răng : theo luận cũng không sai. Ngài 
Quan Âm từ lâu đã thành Phật, nhưng vì chắng xả bỏ hạnh 
Bồ tát cho nên thị hiện thành Bồ tát. Sao mà chắng SO VỚI 
Như Lai được ? Chỉ như khi Quan Âm thành Phật, thì công 
đức, quốc độ cũng thù thăng như Phật Vô Lượng Thọ. Hết 
thảy Phật thân há lại có chuyện hơn kém ư 2? 

Cho nên biết (đó) chỉ là lời khuyến tín, tuy trong kinh là so 
với Bồ tát, mà luận giải thích thành so với chư Phật cũng 
không hề có lỗi gì, cả hai đều không sai. 

Luận giải thích về thành tựu, có hai thứ : 

1. Tín lực. 

2. Tất cánh trí (trí tuệ rốt ráo). 

1. Tín lực. Có hai : 

1/- Cầu cho thân ta có được Tất cánh tín như Quan Âm, có 
nghĩa là cầu cho 62 ức hăng hà sa Phật thân của ta được 
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như Quan Âm, tín tâm không khác. Thánh số sở cầu tuy 
nhiêu ít khác nhau, nhưng công đức không khác vì nguyên 
nhân là cái tâm bình đắng. 

2) Sinh tâm cung kính. Cầu sao ta rốt ráo cũng sẽ được 
công đức như vị đó. Có nghĩa là cầu sao có được trí tuệ 
công đức như bản thân Quan Âm kia thành Phật đã lâu. Ta 
62 ức hằng hà sa Phật (thân) cũng rốt ráo sẽ được công đức 
như chư Phật này, vì tin tưởng công đức của Phật Bồ tát 
chăng khác gì nhau. 

Hai thứ này là tín lực. Thoạt đầu chăng quán cảnh nhiều ít 
hơn kém, chỉ có tín tâm bình đẳng như nhau. Sau đó quản 
cảnh nhiều ít tuy có khác nhau, nhưng công đức không hề 
khác nhau, tín tâm cung kính cũng không có hai. Cho nên 
phúc không khác nhau. 

2. Tất cánh trí. 

Có nghĩa là quyết định biết rõ pháp giới. Đây là do Quan 
Âm đã đắc Tắt cánh trí pháp giới, cho nên không khác gì 
Phật, có thể chứng được pháp giới bình đăng vô nhị, cho 
nên thành phúc bình đăng (với Phật). 

Pháp giới tức là pháp tính. Bồ tát nhập sơ địa có thể chứng 
được “thân bình đăng” giống như tất cả Phật Bỏ tát, huông 
chi là hàng Thập địa mãn túc.. 

“Thân bình đắng” nghĩa là pháp thân chân như. Bởi vậy, 
thụ trì danh hiệu Quan Thế Âm, công đức sẽ không khác gì 
công đức của việc thụ trì danh hiệu 62 ức hăng hà sa Phật. 
Chắng thế thì Bồ tát há lại hơn Phật ư ? 

Tạm đem bấy nhiêu để tán thán, rồi khuyến khích phát 
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tâm. Kinh Thập Luân, quyền nhất nói : “Giả sử đôi với 
hăng hà sa số các vị đại Bồ tát thuộc bậc thượng thủ như 
các ngài Di Lặc, Diệu Cát Tường, Quán Tự Tại, Phố Hiền 
V.V..., trong cả trăm kiếp chí tâm quy y xưng danh, niệm 
tụng, lễ bái cúng dàng, cầu các điều sở nguyện ; thì cũng 
chẳng bằng có người chỉ trong khoảnh khắc một niệm chí 
tâm quy y, xưng danh niệm tụng lễ bái cúng dàng Địa 

Tạng Bồ tát, cầu các điều sở nguyện chóng được thỏa 
mãn”. 

Hơn nữa, đối với những người có duyên trong chúng sinh 
đời mạt như vây, có những điều họ nên nghe, bởi vậy nên 
mới tán thán riêng (ngài Quan Thế Âm). Chăng thế thì hóa 
ra Bồ tát còn hơn cả Phật và các Bồ tát ngôi vị ngang nhau 
mà lại có sự hơn kém sao ? 

*% 

-Kinh văn : “Vô Tận Ý” tới “sự ấy thế nào”. 

Tán rằng : dưới làø đoạn lớn thứ hai : Hỏi đáp về hóa hạnh. 

Có bốn mục : 

1) Hỏi. 3) Hiến dâng. 

2) Đáp. 4) Kết luận : bảo rõ. 

Đây là mục đầu. 

“Du” : nghĩa là hóa lợi, tức là thần thông. 

“Thuyết pháp cho chúng sinh” : là giáo hóa lợi tha. 

“Lực phương tiện” : là chỉ hai loại trên, tức là khéo léo 
vận dụng trí tuệ, ứng với tầm của chúng sinh để mà cứu 
VỚI. 

% 
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-Kinh văn : “Phật bảo” tới “mà thuyết pháp cho”. 

Tán răng : dưới làø mục hai : Đáp. Có ba phân : 

‹ Phần đâu : thân hóa thuyết pháp. 

° Phân hai : kết luận về phân trước, khuyến khích bảo ban. 
‹ Phần cuối : có thê cứu được hoạn nạn nguy cấp. 

Đây là phân đâu. 

Tổng cộng có 19 loại, phần làm 8 hạng : 

1) Ứng thánh thân, có 3 loại. 

2) Ứng thiên thân, có 6 loại. 

3) Ứng quân thần (vua tôi), có 5 loại. 

Tầm bình tính thăng, nói năng thật thà, hành động đôn hậu, 
sông lâu, nhiều của, đó gọi là TC giả”. Giữ đạo điềm 
đạm, ít dục, tích đức thì gọi là “Cư sĩ” 

Ở ngôi trị người, gọi là “Quan tẾ”, 

4) Ứng tứ chúng, có 1 loại. 

5) Ứng phụ nữ thân, có 1 loại. 

6) Ứng đông nam đồng nữ, có 1 loại. 

7) Ứng bát bộ, có 1 loại. 

8) Ứng Chấp kim cương thần, có 1 loại, 

Tay cầm chày kim cương, là một loại hình tượng khác của 
Quan Âm. 

x% 

-Kinh văn : “Vô Tận Ý” tới “Thí Vô Ủy”. 

Tán răng : đây có hai : 

1) Kết luận về phần trước, rôi khuyên khích bảo ban. 

2) Có thê cứu giúp hoạn nạn nguy cấp. 

Đàn độ (tức bồ thí), có ba loại : 
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a) Tài thí. 
b) Vô úy thí. 
c) Pháp thí. 
Thuyết pháp là Pháp thí. Cứu giúp lúc hoạn nạn tức là Vô 
úy thí. Khiến được châu báu v.v..., đó là Tài thí. 
*% 
-Kinh văn : “Vô Tận Y” tới “tháp Phật Đa Bảo”. 
Tán rằng : đây là mục thứ ba : Hiến dâng. 
Có 7 ý: 
1) Bạch Phật. 
2) Hiến dâng. 
3) Quan Âm chẳng nhận. 
4) Bắm bạch, thỉnh nhận. 
5) Phật bảo phải nhận. 
6) Quán Âm nhận lấy. 
7) Chuyền thí cúng dàng. 
Vì phúc điền khó gặp, vì thí thuận đạo lý, vì là chân chính 
hạnh để cầu Bồ đề, cho nên gọi là “Pháp thí”. 
Quan Âm chăng thụ vì có ba lẽ : 
a) Thiếu dục. 
b) Pháp nhĩ (phép phải như thê). 
c) Chuyển thí. 
Sợ trái với tâm ây, bởi vậy chắng thụ. Kệ trong Đại Trang 
Nghiêm luận nói rằng : 
“Nếu xòe tay bô thí, 
Tay ấy gọi nghiêm thăng. 
Người nhận rụt tay lại, 
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Nghiêm thăng còn hơn thế. 

Nếu nói tôi thí cho, 

Lời ấy giá khôn lường. 

Người nhận nói tôi đủ, 

Còn khó lường hơn thế”. 

Trng kinh Thiên Thỉnh Vấn, đức Phật cũng nói răng : 
Người bồ thí gọi là người được lợi. Người nhận bồ thí gọi 
là người mất lợi. Cho nên Bồ tát chắng chịu nhận, nhưng vì 
thương tứ chúng mà phải nhận : một là để khiến họ tủy hị, 
hai là để khiến họ học hành trừ khỏi khổ não. Cho nên nói 
là “thương xót họ”. 

*% 

-Kinh văn : “Vô Tận Ý” tới “thế giới Sa bà”. 

Tán răng : đây là mục thứ tư : kết luận bảo rõ. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ” tới “gọi là Quan Thế Âm” 

Tán răng : dưới làø trùng tụng về hai nghĩa Danh Hạnh nói 
trên. Chia làm hai phân : 

- I tụng đầu : Hỏi 

- 25 tụng sau : Đáp. 

Đây là phần đầu : chỉ hỏi về nguyên nhân đặt tên, nhưng 
đáp cả về hóa hạnh. 

% 

-Kinh văn : “Đắng đây đủ tướng tốt” tới “diệt được các 
cõi khô”. 

Tán rằng : dưới làø 25 tụng, tụng về Phật bảo. 

Trong chia làm 4 phân : 
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1. Phần đầu gồm 3 tụng : nêu chung hứa thuyết. 

2. Phần hai gồm 12 tụng : chính thức giải đáp về nguyên 
nhân đặt tên. 

3. Phần ba gồm 3 tụng : giải đáp về hóa hạnh. 

4. Phần cuối gồm 7 tụng : tán thán công đức, khuyên hãy 
quy ÿY. . 

Phân đâu này chia làm ba : 

- 1 tụng đầu, thuật lại lời Phật đáp, ứng với các phương sở 
mà thuyết về cả hai thứ Danh và Hạnh. 

- 1 tụng kế, bàn về nhân hành trước kia, phát nguyện gặp 
duyên, nhiều kiếp tu hành hạnh bắt tư nghỊ. 

- l tụng cuối, hứa sẽ trình bày cho về Danh Hạnh. Những 
thứ đã từng kinh qua tai mắt, tâm niệm không saI, nhất 
định có thê điệt được khô. 

% 

-Kinh văn : “GIả sử có Whại” tới “tức thời bị tiêu tan”. 
Tán răng : đây là 12 tụng : chính thức giải đáp về nguyên 
nhân đặt tên, chia làm 9 phân : 

1) Một tụng về trừ hỏa tai. 

2) Một tụng trừ thủy ta. 

3) Hai tụng : trừ nạn núi. 

4) Hai tụng : trừ nạn dao. 

5) Một tụng : trừ nạn bị bắt bớ øiam cầm. 

6) Một tụng : trừ nạn chửi rủa. 

* Chữ Chú [7U] nghĩa như chữ Chúc [fl], có nghĩa là nhủ 
bảo, dùng lời thiện hay ác mà nhủ bảo lẫn nhau thì gọi là 
Chú [7U]. 
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Chữ Trớ [BR], có nghĩa như chữ [ÊH] : Trở, trong từ trở 
ngại : khiến người ta hành sự bị trở ngại, bị hạn chế bởi lời 
nói. Có bản viết là [HH] Tứ, chữ này có nghĩa như chữ 


Tước Lhếi ý] nghĩa là nhai. Chẳng phải là nghĩa ở đây. 

Như thây thuốc giỏi thoạt đầu phải làm cho bệnh phát ra, 

rôi sau đó chữa cho khỏi bệnh. Cho nên thoạt đầu phải tác 

động vào bản thân người đó rỗi sau mới khiến người đó 

phát ra ý tốt. 

7) Một tụng : trừ nạn phi nhân. 

Š) Hai tụng : trừ nạn ác thú. 

9) Một tụng : trừ nạn thiên tai : Mây nồi sắm. 

“Sâm động” : Tây vực gọi là “tiếng mây xòe chớp”. 

Phương này giải thích là âm dương khích động nhau mà 

loè sáng. 

* Thích Danh giải thích chữ Xiết [##] có nghĩa là dẫn. 

“Điện” nghĩa như chữ Điền [?2], ý nói vừa mới loé ra đã 

biến mắt ngay. Người Quan Trung gọi là Tiễn Điện[_ 5Ã]. 

Người Ngô gọi là Sâm Đạn|  ]. Chữ trên (chỉ chữ [ 

Jđọc là Tiễn. Chữ dưới (chỉ chữ[  ]) đọc là Điện. Chữ 

Bão [Z;] (mưa đá) : Trịnh Huyền giải thích Lễ Ký nói rằng 
: khí Dương làm mưa, khí Âm uy hiếp nó, ngưng kết lại 


mà thành mưa đá [®]. 
+ 


-Kinh văn : “Chúng sinh bị khốn ách” tới “khiến dân 
dần diệt hết". 
Tán răng : đây là giải đáp về hóa hạnh. 
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- I tụng nêu chung về việc trừ khô. 

- Ï tụng về khả năng thị hiện thành các thân. 

- Ï tụng nêu riêng về việc trừ khổ. 

+ 

-Kinh văn : “Chân quán thanh tịnh quán” tới “vậy nên 
cần đảnh lễ”. 

Tán răng : đây là 7 tụng cuối : tán thán công đức, khuyên 
hãy quy mệnh. 

Trong chia làm 6 phân : 

1) Một tụng nêu ngũ quán, khuyên hãy phát nguyện thường 
xuyên chiêm ngưỡng. 

* Có bản viết chữ Thường [3%] lầm thành chữ Đương [l] 
thế là sai. Vì hiện “thường” nguyện điều đó, chứ chắng 
phải là “đương” bắt đầu nguyện. 

2) Một tụng nói rõ Đại trí diệt được tai nạn. 

3) Một tụng nói Si pháp thí có thể trừ được phiên não. 
“Đại bi chế giới” : tựa như sâm vang, có nghĩa là cái biễn 
động có tác dụng cảnh cáo. 

* Phương ngôn gọi là Giới bị (phòng bị). Chữ Giới [#] cổ 
văn viết là [8#] Giới (răn bảo). 

“Từ ý” : che khắp giống như đám mây lớn mâu nhiệm. Có 
bản chép là “Từ âm”, đó là chép sai, vì tiếng Phạm là Mai 
Đát LỊ Mạt Na. 

4) Một tụng về Vô úy thí, có thê trừ được bồ úy, 

5) Một tụng nói rõ Tài thí, có thể trừ được nghèo khổ. 
Giống như thủy triều ở biển nhất định có thể diệt được các 
nỗi khô đúng lúc cần thiết, do thường quán khởi niệm. Đây 
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có năm Âm : Diệu Âm cho vui, Quan Âm cứu khổ, Phạm 
Âm thâm tịnh, Triều Âm đúng lúc, Thắng Âm xuất thê. 

6) Hai tụng cuối : khuyến niệm, khuyến lễ vì lễ có thê diệt 
khổ ách. 

+ 

-Kinh văn : “Bây giờ Trì Địa” tới “công đức chăng ít”. 
Tán răng : đây là đoạn thứ ba trong phẩm nói về Trì Địa 
tán thán. 

Ở đây luận nêu 2 môn : 

I1. Mười pháp Trì Địa tam muội. 

2. Mười loại Tự tại. 

I1. Mười pháp Trì Địa tam muội. 

Theo Kinh Bảo Vân, Bồ tát có 10 pháp gọi là Trì địa tam 
muỘI : 

1) Như đất kia rộng lớn vô lượng vô biên. Bồ tát cũng thế, 
công đức trí tuệ trang nghiêm, nguyện hạnh vô lượng vô 
biên. 

2) Như đất kia là nơi chúng sinh nương tựa vào, ai nây tùy 
theo ý muốn đều được cứu giúp, chu cấp, đều được vừa ý, 
không trở ngại gì. Bồ tát cũng thế, thực hành Lục độ mọi 
thứ đều cho chúng sinh, tâm không ngần ngại. 

3) Như đất kia không hề có chuyện yêu ghét, (chúng sinh) 
trút đô bất cứ thứ øì lên đất để báo đáp lại, đất cũng chăng 
mừng chắng giận. Bồ tát cũng thể, dưỡng dục chúng sinh 
chẳng mong báo đáp. 

4) Như đất, trời đồ mây mưa, thì đất đều tiếp thu cả, đều 
duy trì được. Bồ tát cũng thế, hết thảy chư Phật nỗi mây 
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đại bi, đồ mưa pháp vũ, thì Bồ tát có thể tiếp thu duy trì 
được tất cả đúng như lời Phật thuyết. 

5) Như đất kia là nơi mà hết thảy cỏ cây rừng rú cùng 
chúng sinh đi đứng năm ngôi thảy đều nương tựa vào đó. 
Bồ tát cũng thế, hết thảy xu hướng tu hành hướng thiện của 
chúng sinh, nhị thừa học pháp, Niết bàn đều nhân Bồ tát 
mà có. 

6) Như đất kia, mọi chủng tử phải dựa vào đó mà sinh 
trưởng. Bồ tát cũng thế, hết thảy chủng tử thiện nghiệp của 
trời người đều dựa vào Bồ tát mà được sinh trưởng. 

7) Như đất có thể sản xuất ra mọi thứ báu. Bồ tát cũng thế, 
công đức thiện bảo, hết thảy mọi thứ lạc cụ của chúng sinh 
đều do Bồ tát mà ra. 

8) Như đất sản xuất ra các thứ thuốc thần diệu có thể chữa 
khỏi các bệnh. Bồ tát cũng thế, có thể sản xuất ra mọi thứ 
pháp dược có thê trừ được hết thảy mọi bệnh phiền não. 

9) Như đất kia, gió chắng lay động được, ruôi bọ, ong, bọ 
cạp chắng thể làm tốn hại được. Bồ tát cũng thế, hết tháy 
mọi duyên nội ngoại bức não chẳng thê quấy rỗi nhiễu loạn 
được. 

10) Như đất kia, sư tử gầm rồng, long tượng sâm sét, 
chẳng thể làm cho kinh sợ được. Bồ tát cũng thế, hết thảy 
05 loại ngoại đạo đều chắng động đến được. 

Đủ mười sự ây, thì Bô tát được gọi là Trì Địa tam muội, vì 
đắc Trì Địa tam muội cho nên øọI1 là Trì Địa, hoặc là tu trì 
Thập địa thì gọi là Trì Địa . 

2. Mười loại Tự tại. 
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Nói về Tự tại, thì Nhiếp luận và kinh Hoa Nghiêm đều 
thuyết có 10 loại. Kinh Hoa Nghiêm nói : 

1) Thọ tự tại, vì vô biên kiếp trụ. 

2) Tâm tự tại, vì xuất vô số định, nhập thâm trí. 

3) Trang nghiêm tự tại, vì có thể trang nghiêm được mọi 
cõi đất. Nhiếp luận gọi là “Chúng cụ tự tại”. 

4) Nghiệp tự tại, vì tùy thời mà thụ báo. 

5) Sinh tự tại, vì thị hiện sinh ra ở mọi CỐI. 

6) Giải thoát tự tại, vì thấy chư Phật đầy khắp mọi cõi. 
Nhiếp luận gọi là “Thắng giải tự tại”. 

7) Dục tự tại, vì thành Bồ đề vào bắt cứ lúc nào, bất cứ cõi 
nào. 

8) Thần lực tự tại, vì thị hiện mọi thứ thần biến. 

9) Pháp tự tại, vì thị hiện vô lượng vô biên pháp môn. 

10) Trí tự tại, vì trong mỗi niệm đều thị hiện giác ngộ Như 
Lai thập lực, vô sở úy. 

Song sự giải thích có hơi khác với Nhiếp luận. Còn hành 
Lục độ cũng được giải rộng như Nhiếp luận. 

Ở đây tức là “Thân lực tự tại” vì phô thị chư môn. 

+ 


-Kinh văn : “Phật thuyết..đó” tới “Tam Bồ đề tâm”. 


Tán răng : đầy là đoạn thứ tư : Kết luận, thành tựu ích lợi 
đương thời. 
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kk% 


PHẨM ĐÀ LA NI 


Ba môn phân biỆt : 

L NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

IIIL GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

L NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Luận nói rằng : phẩm này mục đích thuyết minh cái lực để 
cứu hộ cho chúng sinh khỏi các hoạn nạn, như trên đã giải 
thích. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

Tiếng Phạm : Đà la ni, ở đây (tức Trung Quốc) gọi là Tổng 
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trì. Niệm tuệ là Thể, dùng thần lực của một số ít văn tự vô 
nghĩa bí mật để gia trì, uy linh không øì sánh nỗi, phá tà 
điệt ác, dựng chính nêu thiện, cho nên gọi là Đà la n1. 
Phẩm này thuyết minh về điều đó, cho nên gọi là phẩm Đà 
La NI. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi : Tổng trì có bốn loại : để đạt được Pháp, Nghĩa, Biện 
tài, Từ vô ngại giải, theo đó mà thuyết về bốn loại. Còn ở 
đây thì thuyết về cái gì ? 

Đáp : trên kia trường hàng đã thuyết về Pháp, Nghĩa trì. 
Nay ở đây thuyết vệ Chú trì. Đề giúp hai thứ trước, bởi vậy 
mới thuyết minh về vân đề này. 

Vô đắc, Vô sinh nhẫn : đó là Tổng trì. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Dược Vương” tới “công đức tất 
nhiều”. 

Tán răng : toàn phẩm chia làm 3 đoạn : 

1. Đoạn đâu thuyết minh vệ phúc của việc trì kinh. 

2. Đoạn hai thuyết minh về phương thân chú. 

3. Đoạn cuối thuyết minh về đại chúng đương thời được lợi 
ích. 

Đoạn đâu này có 2 phân : 

- Đầu tiên là hỏi. 

- Sau đó là đáp. 

Trong đáp có 3 mục : 

1) Hỏi lại. 2) Đáp thăng. 3) Phật thuyết. 

*% 
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-Kinh văn : “Bấy giờ Dược Vương” tới “có nhiều điều 
ích lợi”. 

Tán răng : dưới làø thuyết minh về phương thần chú. Có 
năm, hợp lại thành ba loại : 

° Loại đầu là 2 thánh. 

° Loại sau là 2 thiên. 

s Loại cuối là 10 thân. 

Đây là thánh đầu. Có 4 mục : 

1) Nêu. 

2) Thuyết. 

3) Kết thăng (kết luận về sự thăng điệu). 

4) Phật tán thán. 

x% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Dũng Thí” tới “chư Phật đó rồi”. 
Tán răng : đây là thánh thứ hai. Có 4 mục : 


1) Nêu. 3) Chính thuyết. 
2 Công năng. 4) Kết thăng. 


-Kinh văn : “Bấy giờ Tỳ SaMôn” tới “không có suy 
giảm hoạn nạn”. 

Tán răng : dưới làø 2 thiên. Đây là vị thiên đầu, có 3 mục : 
1) Nêu. 2) Thuyết. 3) Kết thăng. 

“Tỳ Sa Môn” : đây dịch là Đa văn, là vị thiên (vương) ở 
phương Bắc trong Tứ thiên vương, thường tán trợ Phật 
pháp. 

*% 


-Kinh văn : “Bây øi1ờ Trì Quôc” tới “chư Phât đó rôi.. 
y ; 
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Tán răng : đây là vị thiên vương thứ hai. Có 3 mục : 
1) Nêu. 2) Thuyết. 3) Kết thăng. 


Đây tức là Đông diện thiên vương. 
% 


32 


bàn văn : “Bây giờ có La Sátnữ” tới “Pháp sưnhư 


vậy”. 


Tán răng : đây là 10 thần. Có 7 phân : 
1) Nêu danh. 
2) Thỉnh thuyết. 
3) Chính thuyết. 
4) Khuyên chớ não hại pháp sư. 
5) Lại thuyết thêm kệ đề ví dụ về tội. 
6) Xin đích thân hộ trì. 
7) Phật tán dương. 
Phần Phật tán dương có ba : 
1/- Đầu tiên là tán dương chung. 
2/- Sau đó là tán dương riêng. 
3/- Cuối cùng là khuyên ủng hộ Pháp sư. 
% 


-Kinh văn : “Lúc thuyết phẩm Đà la ni này” tới “Vô 
sinh pháp nhẫn”. 

Tán răng : đây là đoạn thứ ba trong phẩm nói về đại chúng 
đương thời được lợi ích. 


kk% 


PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BẢN SỰ 
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Ba môn phân biỆt : 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Có hai ý : 

1. Luận nói rằng : thăng lực công đức là do phẩm Diệu 
Trang Nghiêm Vương thị hiện. Phẩm này thuyết minh về 
việc Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn tri kinh Pháp Hoa, đã ngộ đạo, 
dựa vào thắng lực công đức mà khiến vua cha vốn có tà 
kiến được hôi tâm, được thụ ký tương lai sẽ thành Phật. Đó 
đều là do lực công đức của Pháp Hoa. Nói về bản duyên 
của vị đó để làm lợi ích cho pháp hội lúc bây giờ. Cho nên 
mới có phẩm này. 

2. Phẩm Diệu Âm trước kia thuyết minh về việc Hoa Đức 
Bồ tát xin hỏi về tam muội mà Diệu Âm chứng được, nhờ 
vậy mà tự mình chứng được Pháp Hoa tam muội. Diệu 
Trang Nghiêm Vương ở đây chính là Hoa Đức. Trước khi 
đặc tam muội thì Diệu Trang Nghiêm Vương vốn chấp 
trước tà kiến. Nay thuyết minh về chuyện hai con khuyên 
giải thuyết phục vua cha. Làm thiện tri thức thì chắng chọn 
kẻ oán người thân mà chỉ bảo cho mọi người biết, khiến họ 
hoăng dương kinh này. Cho nên mới có phẩm này. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHẨM. 

Khi còn làm vua chúa quyên quý tại thế tục thì dùng châu 
báu lụa là để mà trang sức, nhưng khi đã bỏ tà kiến nhập 
chính đạo thì dùng Pháp bảo thắng diệu để khiến bản tâm 
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được trong sáng như ngọc, cho nên gọi là Diệu Trang 
Nghiêm Vương. Là nhân duyên đời trước, cho nên gọi là 
Bản sự. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi : phẩm này chủ yêu thuyết minh về Tịnh Tạng và 
Tịnh Nhãn là thiện tri thức. Cớ sao chăng lây đó mà đặt tên 
phẩm ? 

Đáp : nhờ công đức thắng diệu mà bản thân Diệu Trang 
Nghiêm Vương bỏ tà nhập chính, chứ chẳng phải là hai 
con ông ta. Hai con ông tuy là thiện hữu, nhưng cha nhờ 
công đức mà bản thân nhập chính. 

Thêm nữa, Hoa Đức trước kia tức là Diệu Trang Nghiêm 
Vương, muốn hợp nhất thân ấy cho nên lây đó làm (tên) 
phẩm. Lại nữa, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn tức Dược Vương 
và Dược Thượng, trước đã thuyết minh về Dược Vương, 
sợ tên đầu đề bị phiếm lạm, cho nên chắng dùng mà đặt tên 
phẩm. 

x% 

- Kinh văn : “Bấy giờ Phật bảo” tới “tên kiếp là Hi 
Kiến”. 

Tán - răng : toàn phẩm văn chia làm 4 đoạn : 

1. Kê về bản duyên. 

2. Hội kim cổ. 

3. Khuyên mọi người quy lễ. 

4. Kết thành lợi ích của đại chúng. 

Đoạn đầu lại chia làm 4 phần : 

1) Kê về thời. 
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2) Nêu Phật. 

3) Thuyết minh về cha con Bồ tát. 
4) Thuyết minh rộng về nguyên do. 
Đây là hai phân đầu. 

% 


-Kinh văn : “Trong pháp Phật đó” tới “thứ hai tên là 
Tịnh Nhãn”. 
Tán răng : đây là phân ba : thuyêt minh về cha con Bô tát. 
% 


-Kinh văn : “Hai người con này” tới “cũng đều thông 
đạt”. 

Tán răng : dưới làø phân thứ tư : thuyết minh rộng về 
nguyên do, chia làm 4 phân : 

1. Tán thán đức của hai con. 

2. Thuyết minh về Phật đương thời thuyết pháp. 

3. Đoạn từ “Bấy giờ Tịnh Tạng Tịnh Nhãn” trở xuống : nói 
về việc hai con cảm hóa cha. 

4. Đoạn từ “Vua ấy tức thì đem nước giao phó cho em trai” 
trở xuống : nói về việc (Diệu Trang Nghiêm) xuất gia được 
lợi ích. 

Đây là phần đầu. Có 3 mục : 

A. Mục đâu : nêu thành phúc trí. 

B. Mục hai : liệt kê riêng 4 đức. 

C. Mục cuối : liệt kê 7 định. 

B. Bốn đức : 

1) Lục độ. 

2) Phương tiện thiện xảo, có I2 thứ : 
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(1) Bi tâm có luyến. 

(2) Liễu tri chư hành. 

(3) Thường ở chốn sinh tử. 

(4) Vui được diệu trí Phật. 

(5) Luân hồi chắng nhiễm. 

(6) Hăng hái tinh tiến. 

Sáu thứ này là nội. 

(7) Khiến chỉ dùng ít thiện mà cảm được vô lượng quả. 
(8) Chỉ dùng lực nhỏ mà thu được thiện căn lớn. 

(9) Kẻ ghét thánh giáo thì khiến họ trừ được sân não. 
(10) Kẻ dừng giữa chừng, thì khiến họ thú nhập. 

(11) Kẻ đã thú nhập rồi, thì khiến họ thành thục. 

(12) Kẻ đã thành thục rồi thì khiến họ được giải thoát. 
Sáu thứ này là ngoại. 

3) Tứ vô lượng. 

4) Ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 

C. Bảy định : 

Đây là “Các tam muội : 

1. “Tịnh (tam muộn)” : là vì đã đoạn chướng chứng chân. 
2. “Nhật tình tú” : là vì như mặt trời đại phá, như vô vàn 
tinh tú phá được các ám. 

3. “Tịnh quang” : là vì phóng đại quang. 

4. “Tịnh sắc” : là vì hiện các diệu sắc. 

5. “Tịnh chiếu minh” : là vì soi tỏ Phật pháp. 

6. “Irường trang nghiêm” : là vì chứng được công đức 
không hề suy giảm. 

7. “Đại uy đức” : là vì khởi thân thông. 


1530 


+ 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phật đó” tới “kinh Pháp Hoa 
này”. 
Tán răng : đây là đoạn thứ hai : thuyêt minh vê Phật đương 


thời thuyết pháp. 
+ 


-Kinh văn : “Bầy giờ Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn” tới “cần 
phải nghe và vâng theo”. 

Tán răng : đây là phần thứ ba : hai con cảm hóa cha. Có 5 
phân nhỏ : 

1. (Con) thưa với mẹ xin tới chỗ Phật. 

2. Mẹ saI con cảm hóa cha. 

3. Vâng lời dạy, tiến hành cảm hóa. 

4. Đoạn từ “Bây giờ tám vạn bốn ngàn người trong hậu 
cung của Diệu Trang Nghiêm Vương” trở xuống : tín tâm 
theo Phật. 

5. Đoạn từ “Bây giờ Phật đó thuyết pháp cho vua” trở 
xuống : Phật đáp ứng, dẫn đạo làm lợi lạc. 

Đây là phân đầu. Có 2 mục : đầu là nêu ra, sau là giải 
thích. 

* Chữ [JIẲJ (móng vuốt) âm đọc là Trảo. Lại có bản viết là 
[#ÏJ (Trảo : cào, câu, ngắt băng móng vuốt. Sách Ngọc 
Thiên giải thích [#IU| Trảo là cấu, ngắt, cào (bằng móng 
vuôi). 

Dùng móng vuốt mà cào câu vật thì gọi là [ŸfÄJ Trảo, tuy 
âm đọc giống chữ [JTÁ] Trảo, nhưng ở đây chăng phải là chỉ 
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móng vuôt. 

% 

-Kinh văn : “Mẹ bảo con răng” tới “củng nhau cùng 
đi” 


Tán răng : đây là phần thứ hai của 5 phân : mẹ sai con cảm 


hóa cha. 
+ 


-Kinh văn : “Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn” tới “nhà tà kiến 


này”. 


Tán răng : đây là phân thứ ba của 5 phân : vâng lời dạy tiến 


hành cảm hóa. Có 9 mục : 

1) Hai con sinh hận. 

2) Mẹ khiến nghĩ tới cha. 

3) Thuận theo lời, liên hóa độ. 
4) Cha thấy, mừng hỏi. 

5) Hai con giải đáp cặn kẽ. 

6) Cha nói muôn đi. 

7) Bấm với mẹ, xin xuất 1a. 
S) Mẹ bèn cho phép. 

9) Bạch với cha mẹ, xin tới chỗ Phật. 
Đây là mục đầu. 

+ 


-Kinh văn : “Mẹ bảo con răng” tới “đi đên chô Phật”. 


Tán răng : đây là mục thứ hai : mẹ khiến nghĩ tới cha. 

% 

-Kinh văn : “Thế là haicon” tới “tâm tịnh tín giải”. 
Tán - răng : đây là mục thứ ba : thuận theo lời (mẹ) tiên 
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hành hóa độ (cho cha). Đầu tiên nêu ra, sau đó giải thích, 
cuối cùng kết luận. 

% 

-Kinh văn : “Bấy giờ cha thấy con” tới “chúng con là 
đệ tử”. 

Tán răng : đây là mục thứ tư “cha thấy mừng hỏi” và mục 
thứ năm “hai con giải đáp cặn kế”. 

% 


-Kinh văn : “Cha bảo con răng” tới “xin cho con xuất 
ø1a”. 

Tán răng : đây là mục thứ sáu “cha nói muốn đi” và mục 
thứ bảy “báo với mẹ, xin xuất gia”. 

Mục “báo với mẹ, xin xuất gia” có hai phân : 

- Phân đâu : báo rằng cha đã tin hiểu, phát tâm. 

- Phân sau : xin mẹ cho xuất gia. 

“Xuất gia” : khoan khoáng dụ như hư không. Như khê kinh 
nói : “chim Công tuy có màu sắc để trang điểm cho thân 
mình, nhưng chắng băng chim Hồng, chim Hạc có thể bay 
xa. Người bạch y (tức người tại g1a) tuy có thế lực giàu 
sang, nhưng chắng băng người xuất gia có công đức thăng 
diệu”. 

Thập Luân kinh nói : “hoa Chiêm bác ca tuy héo nhưng 
vẫn còn hơn các hoa khác lúc đang tươi. Các Bật sô phá 
giới ác hạnh vẫn còn hơn hắn các ngoại đạo tinh tiễn”. 

Do đó mà hai con xin mẹ xuất gia. 

*% 


-Kïnh văn : “Mẹ liên bảo răng” tới “thời cơ cũng khó 
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gặp. 


Tán răng : đây là mục thứ tám “mẹ hiền cho phép” và mục 
thứ chín “bạch với cha mẹ, xIn tới chỗ Phật”. Mục thứ chín 


có 3 phân : 

- Đầu tiên nêu lên lời xin. 

- Sau đó giải thích lời xin. 

- Cuối cùng là kết luận về lời xin. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ tám vạn bốn ngàn người trong hậu 
cung của Diệu Trang Nghiêm Vương” tới “ưa thích 
Phật pháp. 

-Tán răng : trong 5 phần nói về hai con cảm hóa cha, thì 
đây là phân thứ tư nói về tín tâm qui Phật. Có 3 mục : 

- Mục đầu : thuyết minh về đạo khí kham thành. 

- Mục hai : hai con khéo cảm hóa. 

- Mục cuối : mọi người tới chỗ Phật. 

Đây là hai mục đâu. 

Trong mục đạo khí kham thành có bốn loại : 

1) Hậu cung. 3) Tịnh Tạng. 

2) Tịnh Nhãn. 4) Phu nhân. 

*% 


-Kinh văn : “Thế là Diệu Trang Nghiêm Vương” tới 
“lùi ra đứng ở một phía”. 

Tán răng : đây là mọi người tới chô Phật. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ Phậtđó” tới “phóng đại quang 
minh”. 
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Tán răng : trong 5 phần nói về hai con cảm hóa cha, đây là 
phân thứ năm nói về Phật đáp ứng, dẫn đạo làm lợi lạc. Có 
4ý: 

1) Phật khéo thuyết pháp. 

2) Vua cởi hạt châu đem bồ thí. 

3) Vua nghĩ tới sắc thân Phật. 

4) Phật hỏi, ký thành. 

Đây là hai ý đâu. 

% 


-Kinh văn : “Bây giờ Diệu Trang Nghiêm” tới “công đức 
như vậy”. 

Tán răng : đây là ý thứ ba : “vua nghĩ tới sắc thân Phật” và 
ý thứ tư “Phật hỏi, ký thành”. 

Trong mục “Phật hỏi, ký thành” thì đầu là hỏi, sau là ký. 
Trong ký có sáu : 

1) Nhân. 4) Kiếp. 

2) Thẻ. 5) Chúng. 

3) Nước. 6) Cõi đất. 

*% 


-Kinh văn : “Vua ấy lập tức” tới “Trang nghiêm tam 
muội”. 

Tán rằng : trong 4 phân của đoạn đầu, thì đây là phân thứ 
tư thuyết minh rộng về nguyên do, phần này nói về xuất 
ø1a sẽ được lợi ích. Có 6 ý : 

1) Xuất gia. 

2) Tu hành đắc định. 

3) Lên trên không bạch Phật. 
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4) Tán thán ấn chứng, rôi trần thuyết rộng. 

5) Từ trên không xuống, tán thán, phát nguyện. 
6) Nói rồi thì lui ra. 

Đây là hai ý đâu. 

% 


-Kinh văn : “Liền lên hư không” tới “tới sinh ở nhà 
ta”. 

Tán răng : đây là ý thứ ba : lên trên không bạch Phật. Có 
ba mục : 

1) Đâu là lên trên không. 

2) Sau đó là chính thức tác bạch. 

3) Mục cuối : kết băng tán thán. 

*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phật Vân Lôi Âm” tới “được gặp 
thiện tr1 thức”. 

Tán răng : đây là ý thứ tư : tán thán ân chứng, trần thuyết 
rộng ra. Có 3 mục : 

1L) Mục đâu : nói rõ nhờ nhân xưa mới gặp được thiện hữu. 
2) Mục sau : giải thích ý nghĩa của lợi ích do thiện hữu. 

3) Mục cuỗi : nêu bật cái nhân khiến vua phát tâm Bồ đề, 
đó là hai người con làm thiện hữu. 

Đây là mục đâu. 

% 

-Kinh văn : “Thiện tri thức ấy” tới “Tam bồ đề tâm”. 
Tán răng : đây là giải thích ý nghĩa của lợi ích do thiện 
hữu. Có 2 phân : 

1) Phần đầu nêu rõ lợi hỷ của việc chỉ giáo khiến chứng 
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quả đại Bỏ đề. 

2) Phân sau nêu rõ cái nhân khiến được thây Phật, phát tâm 
Bồ đề. 

Kinh Thiện Giới và Bồ Tát Địa luận nói : “Nếu thân cận 
thiện hữu thì giới không bị khuyết phá. Đa văn, tu chứng, 
ai mẫn, vô úy, kham nhẫn, không mỏi, ngôn từ biện liễu, 
đó gọi là tướng thiện hữu. Câu thí lợi lạc, hiểu biết đúng 
đăn về điều này, có lực, khéo quyên nghị, làm lợi ích 
không ngừng, đại bị không thiên lệch, đó gọi là thiện hữu. 
Làm gì cũng chăng dối, uy nghi viên mãn, ngôn hành đôn 
hậu nghiêm túc không hề mỏi mệt, không hè ghen ghét, tiết 
kiệm xúc tích cần thì thí xả, can gián nêu lỗi, khiến phải 
nhớ lại, truyền thụ, răn bảo, năng thuyết pháp cho, đó gọi 
là thiện hữu. 

Đáng làm chỗ tin cậy, dù có bệnh hay không có bệnh đều 
kính yêu cúng dàng hầu hạ. Thăm hỏi, rước lễ, tu nghiệp 
hòa kính, đồ vật bỗn sự lúc cần đến đều chẳng thiếu, kính 
cân phụng sự, hỏi nghe không động, đó gọi là thần cận”. 
Kinh Niết Bàn nói : “Thiện tri thức là người trụ ở khắp nơi 
trong hình tướng Phật, Bỏ tát, Bích chi Phật, Thanh văn và 
người phàm. Vì sao gọi là thiện tri thức 2 Thiện tri thức là 
người có khả năng giáo hóa chúng sinh xa lìa mười điều 
ác, tu hành mười điều thiện. Vì nghĩa này mà gọi là thiện 
tri thức. 

Thêm nữa, thiện tri thức là người như pháp mà mà thuyết, 
như pháp mà hành. Thế nào gọi là như pháp thuyết, như 
pháp mà hành ? Nghĩa là tự mình chăng sát sinh, bảo ban 
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người khác chăng sát sinh. Cho đến tự mình tu hành chính 
kiến, giáo dục người khác tu hành chính kiến. Nếu làm 
được như vậy thì được gọi là bậc chân thiện trị thức. 

Này thiện nam tử ! Như vâng trăng trong hư không, từ 
ngày mùng một tới ngày răm dân dân tăng trưởng. Bậc 
thiện tri thức cũng giống như vậy, khiến các học nhân dân 
dân xa ác pháp, tăng trưởng thiện pháp.” 

Theo Kinh Hoa Nghiêm thì Bồ tát có mười loại thiện tri 
thức. Những øì là mười : 

1) Có thể khiến an trụ ở tâm Bồ đề. 

2) Có thể khiến tu tập thiện căn. 

3) Có thể khiến tu hành rốt ráo các Ba la mật. 

4) Có thể khiến phân biệt giải thuyết mọi pháp. 

5) Có thể khiến an trụ thành thục. 

6) Có thê khiến đây đủ biện tài, hỏi gì cũng giải đáp được. 
7) Có thê khiến chăng trước mọi thứ sinh tử. 

8) Có thê khiến tu hành hạnh Bồ tát, tâm không hề mỏi mệt 
chán nản trong mọi kiếp. 

9) Có thể khiến an trụ ở hạnh Phố Hiên. 

10) Có thê khiến thâm nhập hết thảy Phật trí. 

Thêm nữa, thiện tri thức là cha mẹ ta, vì sinh trưởng được 
hết thảy các thiện căn. Hơn nữa, thiện tri thức còn làm 
thuốc tốt chữa khỏi các bệnh, còn là con mắt đề dẫn dắt tới 
chỗ sáng, là mặt trăng mặt trời chiếu rọi mở ra con đường 
chính giác để vượt ra khỏi thế gian, cho tới nói rộng ra nữa 
thì đó là tất cả Phạm hạnh để cảm hóa chúng sinh, khiến 
được thấy Phật, gọi là đại duyên ; khiến phát tâm Bồ đề vô 


1538 


thượng, gọi là đại nhân. Do nhân duyên này mà khiến 
chứng Phật quả, gọi là Phật sự. 
+ 


-Kinh văn : “Đại vương ngài thấy” tới “khiến trụ chính 
kiến”. 

Tán răng : đây nêu rõ cái nhân khiến vua phát tâm Bỏ đè, 
đó làø hai người con làm thiện hữu. 

*% 

-Kinh văn : “Diệu Trang Nghiêm Vương” tới “như quả 
Tân bà”. 

Tán răng : đây làø từ trên hư không xuống, tán thán, phát 
nguyện. Có hai phân : 

1) Phân đầu : tán thán 5 đức. 

2) Phần sau : phát 6 nguyện. 

* Chữ [#H] có âm đọc là Cam, màu xanh ánh đỏ (tức màu 
cánh cam). 

Mắt Phật có sắc đẹp như màu lá của loài sen có hoa đỏ tía. 
Xanh có ánh hồng bao quanh nên gọi là màu xanh đỏ. 
“Quả Tần bà” màu đỏ và bóng cho nên lấy làm ví dụ. 

% 

-Kinh văn : “Bây giờ Diệu Trang Nghiêm Vương” tới 
“các tâm ác”. 

Tán răng : dưới làø phát 6 nguyện, trong đó phân đầu tán 
thán chung Phật pháp, phần sau là phát riêng sáu nguyện. 
Dù là “giáo” (dạy) hay là “giới” (răn) nơi chốn thực hành 
hai loại này thảy đều yên ỗn, vì chúng sinh lìa ác mà tích 
thiện. 
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% 

-Kinh văn : “Nói lời này rồi, lễ Phật mà ra”. 

Tán răng : đây là ý thứ sáu : nói rôi thì lui ra. 

% 

-Kinh văn : “Phật bảo đại chúng” tới “Bồ tát đấy”. 
Tán răng : đây là đoạn thứ hai : hội kim cô. 

% 

-Kinh văn : “Dược Vương, Dược Thượng này” tới 
“cũng nên lê bái”. 

Tán răng : dưới làø đoạn thứ ba : khuyên mọi người quy lê 
: đầu tiên là tán thán, sau đó là khuyên (quy lê). 

x% 


32 


-Kinh văn : “Phật thuyết... này” tới “được pháp nhãn 
tịnh”. 

Tán răng : dưới đây là đoạn thứ tư trong phẩm : kết luận 
tạo thành ích lợi thù thăng. 

Đối Pháp quyền 9 nói răng : đạo vô gián có thể xa được 
trần, đạo giải thoát có thể lìa được câu. Do hai đạo này 
mãn cho nên “được pháp nhãn tịnh”, chứng Sơ quả. 


kk% 
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PHẨM PHÔ HIÊN BÔ TÁT KHUYÉN PHÁT 


Ba môn phân biỆt : 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHÂM. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

I. NÓI RÕ DỤNG Ý. 

Luận nói rằng : lực hộ pháp thì do phẩm Phố Hiền và phẩm 
cuối thị hiện. Trong phẩm Chúc Lũy, Phật tự mình ba lần 
đặn dò phó thác việc hộ pháp. Còn trong phẩm này Bồ tát 
khuyến phát mọi người hộ pháp. Vì thế cho nên có phẩm 
này. 

II. GIẢI THÍCH TÊN PHÂM. 

Nhân từ tuệ ngộ thì gọi là “Hiền”. Đức lợi đây khắp thì 
gọi là “Phố”. Đó là do trong thì chứng được nhất chân, 
ngoài thì thành tựu muôn đức, bởi vậy đức lợi đây khắp, 
nhân từ tuệ ngộ, cho nên gọi là “Phố Hiền”. 

Bát Nhã Lý Thú luận nói rằng : “hết thảy hữu tình đều là 
Như Lai tạng, vì Phố Hiền Bồ tát khắp trong tự thể. Do 
chứng lý Phố biến Hiển thiện và đạo năng chứng thì gọi là 
Phố Hiền”. 

Kinh Hoa Nghiêm nói răng : “thân tướng Phổ Hiền y vào 
Như như, chăng y vào nước Phật. Do trong thì chứng được 
lý Phô biên Hiền thiện này, ngoài thì thể hiện ba nghiệp 
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không øì không Hiên, cho nên gọi là “Phố Hiền”. Đó chính 
là tên gọi của đức tự lợi. 

Dẫn dụ khích lệ thì gọi là “Khuyến”. Dìu dắt khiến sinh thì 
øọI là “Phát”. Dạy dỗ, dẫn dụ khích lệ, khiến tín đạo phát 
sinh thì gọi là “Khuyến Phát”. Đây chính là đức lợi tha. 
Trong phẩm này thuyết minh việc Phô Hiền Bồ tát khuyến 
phát tín tâm, trì kinh nhập đạo, cho nên gọi là phẩm Phổ 
Hiền Bồ tát Khuyến Phát. 

II. GIẢI ĐÁP THẮC MÁC. 

-Hỏi : vì sao Phố Hiên tới khuyên phát mà chăng phải là 
các vị khác 2 

Đáp : vì muốn thuyết minh về tin thuận theo đạo, chứng 
nhất thừa, hết thảy mọi thứ trong ba nghiệp không gì 
không hiên. 

% 


-Kinh văn : “Bây giờ Phố Hiền” tới “đi vòng quanh bảy 
vòng theo chiêu tay phải”. 

Tán răng : toàn phâm văn chia làm 6 đoạn : 
1) Đường đi tới của Phố Hiên. 

2) Bấm bạch, nehe kinh. 

3) Phật bảo cho bốn pháp. 

4) Phô Hiền khuyến phát. 

5) Thích Ca tán khuyến. 

6) Đại chúng đương thời được lợi ích. 
Đây là đoạn đầu, có 4 mục : 

a) Từ phương đông tới. 

b) Tướng nơi trải qua. 
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c) Đồ chúng đi theo. 

đ) Tới rôi quy lễ (Phật). 

Kinh Hoa Nghiêm nói rằng : “thân tướng Phố Hiên y vào 
Như như, chẳng y vào nước Phật”. 

Trí Độ luận nói : “mỗi lỗ chân lông của Phô Hiền Bồ tát 
đều thường xuyên xuất hiện thế giới chư Phật và chư Bồ 
tát, đây khắp mười phương để hóa độ chúng sinh, không có 
trụ xứ đích xác nhất định nào. Nay nói “từ phương đông 
tới”, đó là căn cứ vào một hóa thân ứng hiện nhìn thây 
nghe thấy của chúng sinh mà nói. 

Kinh Bảo Vân nói : Bồ tát có mười loại pháp gọi là thiện 
năng tác hóa : 

1) Bản thân ở một nước Phật, chắng hề động mà có thê 
thăm hỏi thuyết pháp ở khắp mọi nước Phật. 

2) Bản thân ở một nước Phật, chắng động mà có thể nghe 
và tiếp thụ được lý sâu ở khắp các cõi Phật. 

3) Bản thân ở một nước Phật, chắng động mà có thể cúng 
dàng khắp cả mười phương chư Phật. 

4) Bản thân ở một nước Phật, chăng động mà có thể trang 
nghiêm Bồ đề, thảy đều đầy đủ ở khắp các nước Phật. 

5) Bản thân ở một nước Phật, chăng động mà có thể cung 
kính cúng dàng tôn trọng tán thán mỗi khi có vị Phật nào ở 
mọi nước Phật, mới thành đạo ngồi ở đạo tràng dưới cây 
Bồ đề. 

6) Bản thân ở một nước Phật, chẳng động mà tự thân có 
thê thị hiện ở mọi cõi Phật, ngôi ở đạo tràng, hiện thành 
Phật đạo. 
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7) Bản thân ở một nước Phật, chắng động mà có thê thị 
hiện chuyền pháp luân ở mọi cõi Phật. 

8) Bản thân ở một nước Phật, chắng động mà có thê thị 
hiện nhập Niết bàn ở mọi cõi Phật. 

9) Bản thân ở một nước Phật, chẳng động mà có thể vì 
những ai cân thụ hóa ở mọi cõi Phật mà đều hiện thân. 
10) Bồ tát chứng đặc vô tác thần thông, đôi với hết thảy 
mười phương cõi Phật, chăng khởi ý tưởng là phải biến 
hóa, chăng khởi ý tưởng là phải dùng thân thông mà thảy 
đều thị hiện tùy theo thân cân thị hiện tương ứng đề độ 
chúng sinh cân độ. 

Nghiệm theo đây thì thấy Phổ Hiên đã thành Phật từ lâu, 
nhưng thị hiện làm Bồ tát để khuyến khích việc tu diệu 
hạnh. 

Kinh Vô Câu Xưng nói răng : tuy đắc Phật đạo nhưng 
chẳng bỏ đạo Bồ tát, đó øỌI là Bồ tát hạnh. 

% 


-Kinh văn : “Bạch Phật răng. ... tới “được kinh Pháp Hoa 
này”. 

Tán răng : đây là đoạn thứ hai : bẩm bạch, nghe kinh. Có 2 
mục : 

1) Mục đầu nói về dụng ý tới đây. 

2) Mục sau thỉnh câu giải đáp nghi hoặc. 

Cho răng ngay lúc Phật tại thế mà pháp còn khó đạt được, 
thì sau khi Phật diệt độ rồi không a1 làm chủ thì làm sao mà 
đạt được kinh, được nghe, tư duy và tu hành (Văn Tư Tu) 
đề sinh tin thuận ? 
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Thêm nữa, khi Phật tại thế thì chúng sinh Hoặc nhẹ nghiệp 
mỏng nên còn có thê đạt được kinh này, sau khi Phật diệt 
độ rôi thì chúng sinh nghiệp dày Hoặc nặng, làm sao mà 
đạt được kinh, vì khó tin, khó được nghe, khó tư duy, khó 
tu hành. 

% 


-Kinh văn : “Phật bảo Phố Hiển” tới “ặt đạt được kinh 
này”. 

Tán răng : đây là đoạn lớn thứ ba : Phật bảo cho 4 pháp. 
Có 3 bước : 

- Bước đầu : nêu lên. 

- Bước hai : nói rõ. 

- Bước cuối : kết luận. 

Bốn pháp đó là : 

1) “Được chư Phật hộ niệm” : có nghĩa là đòi hỏi phải căn 
thục. 

Bát Nhã luận nói rằng : Khéo hộ niệm cho các Bồ tát là 
thuyết cho Bồ tát căn thục. Người mà căn chưa thục thì chỉ 
nghe ngôn ngữ mà chưa đạt được lý. Căn thục thì có thể 
đạt được Giáo và Lý. 

2) “Vun trông các gốc đức” : nghĩa là đòi hỏi trước hết 
phải tu cả hai nhân phúc tuệ, khởi các căn như Tín v.v... 
thì mới đến được cái mức nghe Giáo thì đạt được Lý.. 

3) “Nhập chính định tụ” : nghĩa là chính kiến quyết định. 
4) “Phát tâm đại bi, cứu tế chúng sinh”. 

Pháp đầu là Tư lương đạo, năng văn năng tư. Pháp thứ hai 
là Gia hành đạo, năng tu định quán. Pháp thứ ba là Kiến 
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đạo, năng chứng thâm lý. Pháp cuối cùng là Tu đạo, năng 
tập năng chứng. 

Y vào bốn vị này, mỗi vị đều tăng trưởng. 

Thêm nữa, ngoài gặp Phật giúp, trong tu gốc đức, quyết 
định chăng hủy báng, từ bi quảng đại, đều tại địa tiền thì 
mới có thê đạt được cả hai thứ Giáo và Lý của kinh. 
Nhưng theo Du Gñà thì “nhập chính định tụ” nghĩa là phải 
nhập Sơ địa. Ở đây nói răng chắng phải thê. 

*% 


-Kinh văn : “Bấy giờ Phố Hiền” tới “trong đời trược 
ác”. 

Tán răng : đây là đoạn lớn thứ tư : Phố Hiền khuyến phát. 
Có 4 mục : 

1. Thuyết minh về việc hộ trì. 

2. Lợi ích trong kiếp này. 

3. Đoạn từ “Nếu chỉ sao chép thì người ấy sau khi mệnh 
chung sẽ được sinh trên cối trời Đao Lợi” trở xuống : lợi 
ích trong kiếp sau. 

4. Đoạn từ “Có những công đức lợi ích như vậy” trở xuống 
: kết luận khuyên hãy phát tâm. 

Đây là mục đâu. 

Kinh Đại Tập, phân Nguyệt Tạng nói : “Sau khi Phật diệt 
độ : 

- 500 năm đầu là Giải thoát kiên cô. 

- 500 năm thứ hai là Thiền định kiên cô. 

- 500 năm thứ ba là Đa văn kiên cô. 

- 500 năm thứ tư là Tạo dựng chùa tháp v.v... Phúc đức 
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kiên cố. 

- 500 năm thứ năm là Đâu tranh kiên cô ”. 

“500 năm sau” : có ba cách giải thích : 

a) Một là nay đang là 500 năm thứ ba, là Đa văn kiên có, vì 
y vào đại thừa chính pháp 1000 năm, sau chính pháp cho 
nên nói là 500 năm sau. 

b) Hai là nay đang là 500 năm thứ năm. “500 năm sau” nói 
trong kinh này phải là (500 năm) cuối cùng. Căn cứ vào 
hai cách giải thích trên thì trước đây sau đây nếu có ai thụ 
trì kinh này tuy chăng phải là chắng 1 ủng hộ, nhưng con 
người trong thời gian sau đây phân nhiều tệ ác, người tin là 
khó, cho nên cần phải ủng hộ. 

c) Ba là Thế tôn ký biệt về thời gian, các chủng loại nhất 
nhất đều 500 năm, đều øọI là “500 năm sau, sau khi Phật 
diệt độ”. Trong các khoảng thời gian này, Bồ tát đều ủng 
hộ cả. 

Do trong việc ủng hộ, Thập Địa luận nói có ba hộ pháp : 

1) Hộ giáo pháp : đó là sao chép đọc tụng, diễn thuyết cho 
người khác. 

2) Hộ hành pháp : tư duy tu tập, trong lúc tu hành, nêu có 
øì khó khăn trở ngại thì nhiếp thụ, cứu giúp. 

3) Hộ chứng pháp : tam Phật Bỏ đề nhiếp chứng pháp này, 
giáo hóa truyên thụ. 

Tức là thể hiện Bồ tát trong thời chính pháp ủng hộ ba 
pháp này, vì vẫn còn có chứng: trong thời tượng pháp thì 
Hộ giáo (pháp) và Hộ hành pháp, vì không còn có chứng 
nữa; sau thời mạt pháp thì chỉ có Hộ giáo pháp, vì không 
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còn hành nữa. 

Bí yếu của thiền pháp chắng phải là tông chỉ của đại thừa, 
nên chăng cần hòa hợp. Điêu mà kinh Bi Hoa và ngài Chân 
Đề nói là “năm mươi năm sau sau khi Như Lai diệt độ”, 

xét về lý mà nói thì e rằng câu văn viết lâm. Có người nói 
răng : (đó là nói) sau khi Phật diệt độ tới thời kỳ con người 
thọ năm mươi tuôi, cho nên cũng chăng trái ngược nhau. 

x% 


-Kinh văn : “Nếu có người thụ trì” tới “đều chắng được 
tiện”. 

Tán răng : dưới làø mục thứ hai : Lợi íchtrong kiếp này. Có 
3 phân : 

1. Phần đầu thuyết minh về ba phẩm tu được lợi ích khác 
nhau. 

2. Phân hai là đoạn từ “Nếu kinh Pháp Hoa lưu hành ở cõi 
Diêm Phù ĐỀ” trở xuống, nói rõ kinh được lưu hành ở đời 
đó là nhờ lực Phô Hiên. 

3. Phần cuối là đoạn từ “Nếu có ai thụ trì, đọc tụng v.v...” 
trở xuống, nói rõ người có khả năng lưu hành kinh nảy thì 
phù hợp với hạnh Phố Hiên. 

Trong văn phần đâu có 3 mục : 

a) Mục đầu : ủng hộ cho hạng hạ phẩm thụ trì. 

b) Mục hai : ủng hộ cho hạng trung phẩm thụ trì. Đó là 
đoạn từ TIEƯỜI đó hoặc đi hoặc đứng” trở xuỐng. 

c) Mục cuôi : ủng hộ cho hạng thượng phẩm. thụ trì. Đó là 
đoạn từ “Bạch Thê tôn ! nếu đời sau” trở xuống. 


Mục đầu có 2 ý : 
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1) Đâu tiên nêu rõ mọi ác pháp ác nhân đều chăng làm øì 
được. 

2) Sau đó nói riêng I2 hạng phi nhân cũng chăng làm gì 
được. 

* Chữ [{R]] đọc là Tứ. Sách Ngọc Thiên giải thích [fE]] Tứ 
có nghĩa là rình mò, dòm dỏ. 

% 

-Kinh văn : “Người đó hoặc đi hoặc đứng” tới “Đàla 
n1”. 

Tán răng : đây là ủng hộ cho hạng trung phâm thụ trì. Có 4 


ý; 
1) Ủng hộ khi đọc. 
2) Ủng hộ cho khi tư duy. 
3) Nếu quên thì khiến nhớ. 
4) Nhìn thấy thì thêm tinh tiến. 
Thêm tinh tiến có ba : 
a) Nhìn thấy thì vui thích, thêm tinh tiến. 
b) Đạt được định. 
c) Đạt được tông trì. 
“Pháp âm phương tiện đà la nữ” là trí định để tăng thêm 
lực thực hành việc thuyết pháp. 
+ 
-Kinh văn : “Thếtôn” tới “lực thần thông”. 
Tán răng : đây là ủng hộ cho hạng thượng phẩm thụ trì. Có 
hp Về 
1) Dạy cho biết quỹ tắc ba lần bảy ngày tinh tiến. 
2) Khiến được thây, được truyền đạo, được nghe pháp, đạt 
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được tổng trì. 

3) Kẻ ác chắng làm tôn hại được. 

4) Chính thuyết thần chú. 

5) Kết luận : lực của bản thân mình. 

“Người tìm kiếm” là người cân tu Pháp Hoa hoặc là tất cả 
những người mà thiện nguyện có ý mong câu tu tập kinh 
Pháp Hoa này, thì “trong thời gian ba lần bảy ngày phải 
nhất tâm tinh tiễn”. 

Phố Hiền Quán Kinh thuyết minh về hành pháp có năm : 
1/- Ba lần bảy ngày thì thây. 

2/- Bảy lần bảy ngày được thấy. 

3/- Một lân sinh được thấy. 

4/- Hai lần sinh được thấy. 

5/- Ba lần sinh được thấy. 

Trong này theo thuyết xưa : Thượng phẩm tỉnh tiến thì ba 
lần bảy ngày là thây được. Cho đến phẩm thứ năm phải tu 
trong ba lần sinh mới được thấy. Thêm nữa, điều này 
chắng nhất định. Đầu tiên thấy. thân hạ liệt thì có thể chỉ 
một lần bảy ngày. Cho tới ba lần sinh thì được thấy thân 
thù thăng. Vì sự tu hành khác nhau, cho nên phải qua thời 
gian dài mới thấy được (thân) thù thắng. 

Về tinh tiễn thì kinh đó (chỉ Phố Hiền Quán Kinh) nói có 6 
pháp : 

I) Trang nghiêm đạo tràng. 

2) Tây rửa bản thân cho sạch sẽ. 

3) Sáu thời lễ bái. 

4) Khải thỉnh lục sư. 
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5) Đêm ngày đọc tụng kinh điển đại thừa. 

6) Tư duy về đạo lý Không pháp rất sâu. 

Lúc làm pháp quán này thì lập tức thấy Phố Hiên, có thê 
điệt được trăm vạn ức A tăng kỳ tội nặng sinh tử. 

Chưa thây văn nói về Khải thỉnh lục sư, nay tạm thời giải 
thích như sau : Thích Ca là Hòa thượng, Văn Thù Sư Lợi 
là A xà lê. Di Lặc Bồ tát là Giáo thụ sư. Mười phương Phật 
là Tôn chứng sư. Mười phương Bồ tát Ma ha tát là đồng 
pháp lữ. Bồ tát Phố Hiên là Sám hối giới chủ. Đủ lục sư 
như thế mới có thể sám hồi, thụ tam tụ giới v.v... Khải 
thỉnh như vậy thì mới thấy Phổ Hiên. 

*% 


-Kinh văn : “Nếu kinh Pháp Hoa” tới “lực uy thần”. 
Tán răng : đây là phần thứ 2 của mục thứ hai : kinh được 
lưu hành ở đời là do lực của Phô Hiên. 

+ 

-Kinh văn : “Nếu có ai thụ trì” tới “tay xoa đầu người 
ây”, 

Tán răng : đây là phần cuối của mục thứ hai : người nào có 
thể lưu hành được kinh này thì phù hợp với hạnh Phô Hiên. 
Cho nên được Phật xoa đầu. 

*% 

-Kinh văn : “Nếu chỉ sao chép” tới “vui chơi thỏa 
thích”. 

Tán rằng : dưới đây là mục thứ ba của đoạn lớn thứ tư : Lợi 
ích trong kiếp sau. Có 3 phân : 

1. Hạ phẩm tu thì sinh ở cõi trời Đao Lợi v.v... 
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2. Trung phẩm tu như thụ trì v.v... thì sinh ở cõi trời Dạ 
ma V.V... 

3. Thượng phẩm tu thì được ngàn Phật trao tay v.v... 

Đây là phần đầu, có 3 ý : 

1) Nơi sinh của người chỉ sao chép. 

2) Tướng đón tiếp. 

3) Thân trạng. 

Sinh ở cõi trời Tứ Thiên Vương cũng là hạ phẩm sinh, lược 
đi chẳng nêu. 

x% 

-Kinh văn : “Huống chi thụ trì” tới “tu hành đúng 
pháp”. 

Tán răng : đây là trung phẩm tu thụ trì v.v... . Sinh ở cõi 
trời Dạ Ma và hai cõi trời ở trên chăng thấy Phật. Văn lược 
đi, vì không có quả. 

% 

-Kinh văn : “Nếu có người” tới “mà sinh ở trong”. 

Tán răng : đây là thượng phẩm tu, được ngàn Phật trao tay. 
Có 4ý: 

L) Ngàn Phật trao tay. 

2) Khiến không sợ hãi. 

3) Chốn vãng sinh. 

4) Thấy Bồ tát. 

Ba phẩm tu sinh đã nói ở trên mới chỉ nêu một tướng, 
chăng phải là đã nói hết lẽ thực. Nói cho hết lẽ thực thì 
trong mười pháp hành mỗi pháp đều có ba phẩm, vì chỉ 
như trung phâm đã có thụ trì cho đến giải nghĩa ; thượng 
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phẩm cũng có, tùy theo sự tự tu tập, có thượng có hạ. 

“Tu hành đúng pháp”, đều có hạ có thượng. Nay chỉ ở 
trung phâm nói là có, còn thượng phẩm thì không. Đó là 
căn cứ vào một tướng mà nói. 

Mười pháp hành trên, Biện Trung Biên luận nói : 

- Tám pháp hành đầu là Văn tuệ, là hạ phẩm. 

- Pháp hành thứ chín là Tư tuệ, là trung phẩm. 

- Pháp hành thứ mười là Tu tuệ, là thượng phẩm. 

Ở trong văn tuệ : sao chép, cúng dàng, thí tha là hạ, vì là dễ 
, nghe giảng, duyệt đọc, phúng tụng là trung ; thụ trì, khai 
diễn là thượng, vì khó. 

Thêm nữa, tu một, hai, ba pháp hành là hạ ; bốn, năm, sáu 
pháp hành là trung ; bảy, tám, chín, mười pháp hành là 
thượng, vì điều mong mỏi của mỗi loại thì khác nhau. 

x% 

-Kinh văn : “Có những công đức lợi ích như vậy” tới 
“khiến chẳng đoạn tuyệt”. 

Tán răng : trong đoạn lớn thứ tư : Phố Hiền khuyến phát, 
đây là mục thứ tư : kết luận khuyên hãy phát tâm. Có 2 ý : 
1) Đâu tiên là nói rõ thăng pháp khuyên hãy tu hành. 

2) Sau đó là hộ pháp khiến hành. 

*% 

-Kinh văn : “Bấy giờ Phật Thích Ca” tới “danh hiệu Bồ 
tát Phố Hiền”. 

Tán răng : dưới đây là đoạn lớn thứ năm trong phẩm : 
Thích Ca tán khuyến. Có 3 phân : 

- Phân đâu : ca ngợi Phố Hiên. 
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- Phân hai : tán thán người trì kinh. 

- Phân ba : tướng thuận nghịch đối với hành giả. 

Đây là phần đâu, có 3 ý : 

I1) Tán thán việc hộ trợ kinh (này). 

2) Tán thán hạnh nguyện của Phố Hiên. 

3) Hộ người trì danh hiệu Phô Hiên. 

Tán thản hạnh nguyện có 3 nhân : 

a) Tự lợi. 

b) Lợi tha. 

c) Khen người. 

% 

-Kinh văn : “Phố Hiền nếucó” tới “được áo che cho”. 
Tán răng : dưới làø tán thán người trì kinh. Có 4 điều : 

1. Thuận Phật hành. 

2. Lìa mọi ác. 

3. Sẽ được xuất thê. 

4. Nhất định chán sinh tử. 

Điều đầu tiên này có 6 ý : 

1) Vì thây Phật nên biết được ba loại thân : lý, trí, hóa. 

2) Như đích thân nghe pháp từ miệng Phật nên hiệu được 
giáO ý. 

3) Là pháp cúng dàng để cúng dàng Phật. 

4) Được Phật tán thán, vì hợp với bản tâm của Phật thì 
Phật tùy hi. 

5) Được Phật xoa đầu, được Phật giáo hóa g1a bị cho bản 
tâm, như thụ ký cho. 

6) Được y Phật che cho, vì có đây đủ (các hạnh) tàm quý, 
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nhu hòa, nhẫn nhục v.v... 

+ 

-Kinh văn : “Người như vậy” tới “hạnh của Phố Hiển”. 
Tán răng : đây là lìa các điều ác. Có 5 ý : 

1) Chán sự vinh hoa sung sướng của thê gian. 
2) Chăng thích ác duyên. 

3) Tâm khéo điều hòa thanh tịnh. 

4) Diệt trừ phiên não. 

5) Tu hành, ít dục. 

“Chăng thích ác duyên” có 3 thứ : 

a) Tà hạnh. 

b) Ác nghiệp. 

c) Văn chương, nghệ thuật v.v... của ngoại đạo. 
“Tâm khéo điều hòa thanh tịnh” có 3 thứ : 

a) Chất trực. 

b) Chính niệm. 

c) Phúc đức. 

“Diệt trừ phiền não” có 3 thứ : 

a) Trừ tam độc. 

b) Diệt ghen ghét. 

c) Trừ tam mạn. 

““Tu hành, ít dục” có 3 thứ : 

a) Ít dục. 

b) Tri túc (biết đủ). 

c) Tu hạnh Phố Hiên. 

+ 


-Kinh văn : “Phố Hiền ! Nếu Như Lai” tới “trên pháp 
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tòa”. 

Tán răng : đây là mục thứ ba : sẽ được xuất thê. Có 5 ý : 
1) Hướng đạo tràng. 4) Chuyên pháp luân. 

2) Phá ma chúng. 5) Thăng pháp tòa. 


3) Đăng chính giác. 

*% 

-Kinh văn : “Phô Hiên ! nêu ở...” tới “được phúc báo 
của mình”. 


Tán răng : đây là mục thứ tư : nhất định chán sinh tử. Có 2 


1) Chắng tham của cải đồ vật. 

2) Được quả báo hiện tiền. 
*% 
-Kinh văn : “Nếu có người” tới “được quả báo hiện 
tiền”. 
Tán răng : trong đoạn lớn thứ năm của phẩm này : nói về 
Thích Ca khuyến tán. Dưới đây là phần thứ ba nói về 
tướng thuận nghịch đối với hành giả. 
Có Š5 ý. Trong đây có 2 ý : 

L) Kẻ hủy báng (kinh này) thì (sẽ bị quả báo) không có 
mắt, vì đã hủy báng pháp nhãn thanh tịnh. 
2) Người tán thán (kinh này) thì được hiện báo, vì tâm, 
điền đều thù thắng. 
% 
-Kinh văn: “Nếu lại thấy người thụ trì” tới “phảinhư 
kính Phật”. 
Tán răng : trong này có 3 ý : 
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1) Kẻ nào bới lỗi lầm của hành giả, thì bị bệnh hủi cùi. 

2) Kẻ nào khinh rẻ chê cười hành giả, thì đặc tội. 

3) Khuyên hãy sinh tâm cung kính. 

Kẻ khinh rẻ chê cười đặc tội sẽ Dị mười thứ bệnh, như 
trong kinh văn đã nói, có thê biệt được. 

* Chữ [#Z| trong từ Liễu lệ [#8] : xoáy tít - chỉ nước, 
đọc là Liễu. Trong sách Thuyết Văn chỉ có chữ Liễu [ 7 ] 
trong từ Liễu đạt [ 7 3š] (hiểu thâu). Chữ [Z#] Liêu trong 
từ Liêu thái [ZZ3£] (rau răm), chữ [Bã] Liễu trong cụm từ 
“Mục tinh lãng liễu” [HS] (con mắt tỉnh sáng). 
Ngoài ra không có chữ nào đọc âm Liễu như chữ [  ] cả. 
Có hai chữ [#š] Liệu trong từ Liệu trá (đốt nướng) và chữ 
[f#ã] Liêu trong từ Liêu nhiễu [#f#fš] (vòng quanh, quấn 
quít). Nay chữ [fl] này đọc là Liễu. 

Chữ [#R] trong từ [Z3 #R] đọc là Lai. Theo sách Ngọc Thiên 
thì từ Giác lai [# BE] có nghĩa là mắt lác. 

+ 


-Kinh văn : “Lúc nói phẩm Phố Hiển này” tới “làm lễ 
rôi đi”. 

Tán răng : đây là đoạn lớn thứ sáu trong phẩm nói về đại 
chúng đương thời được ích lợi. 

Có hai phân : 

1) Phần đầu nói về ý được ích lợi. 

2) Phân sau nói về ý phụng hành. 


t:k:k 
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LỜI CUÓI SÁCH 


Cơ tôi đây trong thời gian vân du thuyết pháp trên 
đường dừng lại Bác Lăng, các giới Tăng tục học tập 
đạo Phật có bảo tôi giảng kỉnh này. Vì bản thân tôi 
chắng thể tu học nghĩa cũ, cho nên đành phải tự mình 
soạn ra văn mới, tôi soạn sớm giảng, khi giảng xong thì 
kinh sớ (tức bộ Pháp Hoa Huyền Tán này) cũng viết 
xong. 


Than nỗi, (bản thân tôi) học ít, biết nông, cho nên nghĩa 
lý biên xong thì ngôn từ cũng hết. Nghĩa kinh vốn rất 
sâu xa súc tích, (cho nên tôi) tuy vụng về cũng cô găng 
tán tụng thêm để thành sáng tỏ. 


Tôi nem nép thận trọng y vào thánh øiáo, xoáy vào một 
mực lầy ở huyền tông. Thê mà vân còn sợ là ngôn từ sơ 
suât, sai với tôn chỉ trong kinh, trái với những điều viện 
dẫn. 


Kinh này là bộ kinh điển quan trọng nhất đối với người 
đang tu đạo, người ta ai chắng tán tụng lời văn sâu xa 
của kinh này. Đã chẳng thể lặng im không nói, nên 
đành phải trình bày những suy nghĩ ngông cuôồng hòi 
hợt của mình. Những mong các bậc thức đạt quân tử 
phủ chính cho tôi ! 


Vậy tôi xin kết thúc băng bài tụng rằng : 
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Hạnh, Lý tiếp thu từ các kinh. 

Lược tán nhất thừa chân pháp nghĩa. 

Đôi lời chân thực thí quần sinh. 

Nguyện cùng chóng thành Vô thượng quả. 


KINH PHÁP HOA HUYÈN TÁN 
QUYÉN THỨ MƯỜI 
(HÉT) 


Đây là sách đã viết xong tại phòng Trí luận sư Phiên kinh 
viện, chùa Đại Từ Ấn tại Tây kinh (tức Tràng An, Trung 
Quốc, đời Đường) vào năm Điều Lộ thứ hai tháng chín. 
Sách này được biên soạn 1n ân ra, đó là nhờ công tích của 
vị sư hoăng pháp dịch kinh, nhờ công đức cao cả tốt đẹp 
của các vị đại vương, tiểu vương. Sách này phải biên soạn 
nhiêu lần mới xong. Nhưng (đại sư Khuy Cơ) vẫn chuyên 
tâm vào việc biên soạn, chẳng đề ý tới các việc khác. Chưa 
được bao lâu thì (ngài) đã bỗng nhiên nhập diệt. Thân (của 
ngài) tuy đi rồi, nhưng phong độ (của ngải) vẫn còn mãi. 
Mỗi khi giảng bộ kinh sớ này lại hằng thương nhớ tới ngài. 
Những mong nhờ phúc thiện này mà được Tam hội sơ 
đăng, nhờ sự huân tu này mà tới bậc thượng phẩm, VƯỢT 
biên Chân như, giỡn sóng Bát nhã, có trí tuệ từ b1 xót 
thương chúng sinh bị đau khô, đưa họ tới cõi Niết bàn Cực 
lạc, cùng vô cùng giới, tận vô tận sinh, đều diệt khổ nhân, 
cùng lên Lạc quả. 
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- Niên hiệu Bảo An năm thứ ba, tức năm Nhâm Dân, tháng 
7 ngày l1, tức ngày Đình Mão, giờ Thân sao chép xong, sư 
trụ trì chùa Pháp Long là Tăng CIác đem 1n. 


Nguyện nhờ công đức chép Pháp Hoa. 
Cùng ơn từ bỉ giải đại thừa. 
Cha mẹ bảy đời của Đại sư. 
Cùng cả pháp giới mau thành Phật. 


t:k:k 


- Niên hiệu Thiên Thừa năm đầu, tức năm Tân Hợi thẳng 
6, ngày 21, tức ngày Bính Tuất, sư Nhiếp Kiến bắt đầu từ 
hạ tuần tháng Giêng năm ngoái đem so với bản của Thiện 
Minh phòng ở chùa Dược Sư. Đắc nghiệp [xxxj xong. 

“để được lợi ích vãng sinh tới cối Cực lạc Jxxxƒ”. 


- Niên hiệu Bảo An năm thứ ba, tháng Chạp ngày 13, lấy 
bản của Viên Như phòng chùa Hưng Phúc, di điểm xong 
thì đem In. 

“đề khiến cho pháp được trụ lâu dài và lợi ích cho cối 
HQƯỜI, CỐI frỞI ”. 

Bán di điểm này đêu là bản của bậc cao danh. Thêm nữa, [ 
x j bản đêu là bản di điểm, những điêu di điểm đêu viết 
bằng son, còn các chữ khác đếu viết bằng mực thường, để 
cho hạng mạt học mê muỘI được sáng tỏ váy. 

- Niên hiệu Đại Chính năm thứ mười, tháng 7 ngày 20, sau 
khi đối chiếu bản của Sư Tăng Giác in với điểm bản của 
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năm sư, thêm một bản nữa đem giao xong. Ngày đó giảng 
phám Thọ Lượng xong. 


Hạ an cư, giảng ba kinh. 
Mạt học là Định Dận, quán chủ chùa Pháp Long 
kính bút. 


kk% 


HỎI HƯỚNG. 


Nguyện đem Công đức ấn tổng bộ sách này, hồi hướng Tây 
phương, trang nghiêm Tịnh độ. Nguyện từ đời vô thủy cho 
đến sau này, hết thảy kẻ oán người thân, Thất ¡Ỗ Cửu 
huyện, Sư Tăng Cha mẹ, đời nay và nhiều đời VỀ trước. 
Rộng cùng mười phương pháp giới, tất cả chúng sinh, 
thiện ác tri thức, tạm nạn ba đường, có cáy sáu bọ, loài 
sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài ẩm thấp sinh, 
loài biển hoá sinh, hoặc nhầm mà giết, hoặc cô ý giết, tất 
cả muôn loài, nguyện cởi hết thảy các oan khiên, tiêu tất 
cả các tội nghiệp, động chứng đại Bồ để, đồng sinh Cực 
lạc quốc. 

Nam mô Đại từ Đại bi Cứu nạn Lĩnh cảm Quán T: hé Âm 
Bồ tát Ma Ha T đt, tác đại chứng mình. 


http://www.quangduc.com/kinhdien/Iindex.html 
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KINH PHÁP HOA - HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH 
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PHÁP SƯ TINH KHÔNG 


BOTHIPHAP.BLOGSPOI.COM 


BOTHIPHAP.BLOGSPOT,COM 


KINH THỦ LẶNG NGHIÊM 
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KINH PHÁP HOA 


https://piangg1aikinhphaphoa.blogspot.com/ 


KINH HOA NGHIÊM 


https://p1angg1aikinhhoanghiem.blogspot.com/ 


KINH LĂNG NGHIÊM GIẢNG GIẢI 


PHÁP MÔN NIỆ M PHẬT 


_ BÁTCHÁNH ĐẠO - TỨ DIỆ U ĐẾ _ 


PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 
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BÁT NHÃ TÂM KINH GIẢNG GIẢI 


KINH ĐỊA TẠNG GIẢNG GIẢ I 


HOÀ THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH 


KINH HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI 


TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆ N 
KINH PHÁP HOA GIẢNG GIẢI 
KINH A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI 


AN SĨ TOÀN THƯ 


NH LƯƠNG HOÀNG SÁM 


CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI 


CHÚ LĂNG NGHIÊM 
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BÁO ỨNG HIỆ N ĐỜI 


KINH VÔ LƯỢNG THỌ 


TỨ DIỆ U ĐẾ 


TAM VÔ LÂU HOC - GIỚI - ĐINH HUÊỆ 


THẬP NHI NHÂN DUYÊN - TỨ DIÊU ĐỂ 
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»> TỨ CHỦNG THANH TINH MINH HỐI 


=> Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký 


» KINH TỨ NIÊM XÚ 


+ THỌ KHANG BẢO GIÁM 


ÂM LUÂT VÔ TÌNH 
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»> KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬÂT 


KINH PHÁP BẢO ĐÀN PDF - LUC TỔ HUỆ NĂNG 


= KINH VÔ LƯỢNG THỌ TINH HOA 


1568 


»> BÁT CHÁNH ĐAO - TỨ DIÊU ĐỀ 


hoasenvanno.wordpress.com 


=> PHÁP SƯ ĐINH HOÀNG 


HT Tỉnh Không Pháp Ngữ MP5 
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ẤN QUANG ĐẠI SƯ KHAI THỊ 


ph.tinhtong.vn 


tuvienquangduc.com.au 


» KINH ĐIA TANG BỒ TÁT BỔN NGUYÊN GIẢNG KÝ 


thienphatgiao.org 


»> GIẢNG KINH ĐIA TAẠNG HT. TINH KHÔNG 


TỨ HOĂNG THÊ NGUYÊN 
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HƯƠNG VI GIẢI THOÁT 


+ THỌ KHANG BẢO GIÁM 


vanphatthanh.orq 


daitangkinh.net 


HÒA THƯƠNG THÍCH THIÊN TÂM 
NI TRƯỞNG SƯ BÀ HÀI TRIỀÊU ÂM 
ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM - HT.THÍCH 


THIÊN HOA 
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KINH TRUNG A HÀM .PDF 


THIÊN SƯ DUY LỰC PHÁP NGỮ .MP3 


PHÁP NGỮ THIÊN SƯ Ajahn Chah MP3 


HÒA THƯƠNG TUYỂN HÓA PHÁP NGỮ MP3 
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Tám Quyển Sách Quý - Thích Thiện Hoa 
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